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LỜI NÓI ĐẦU 


gùy nay, giao lưu uăn hoá giữa các quốc gia trên hành 
tỉnh ngày càng được mở rộng. Việc tìm hiểu, nghiên cứu nên 
uăn hoá lâu đời, rực rỡ của Trung Quốc, một nên uăn hoá uĩ 
đại uò là một trong những cái nôi của uăn hoá thế giới, đã 
uò đang được các nước trên thế giới uà Việt Nam quan tâm. 

Đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất 
bản Văn hoá - Thông tỉn trân trọng giới thiệu cuốn "KINH 
ĐIỂN VĂN HOÁ 5000 NĂM TRUNG HOA", một trong ba công 
trình khoa học hàng đầu của nữ tác giả nổi tiếng Trung 
Quốc - Giáo sự Dương Lực. 

Giáo sư Dương Lực đã dồn hết tâm lực, trí tuệ, đọc tới 
hàng uạn cuốn sách, uượt muôn ngòn khó khăn gian khổ, 
từm tòi, nghiên cứu, béo dài 30 năm mới hoàn thành bộ sách 
uào đúng dịp kỷ niệm ð0 năm ngày thành lập nước Cộng 
hoà Nhân dân Trung Hoa. 

"Kinh điển uăn hoá ð000 năm Trung Hoa" là bộ 
sách có giá trị uăn hoó lớn, đã giới thiệu tóm lược toờn bộ 
nên uăn hoá lâu đời của nước Trung Hoa một cách đây đủ, 
sâu sắc, khoa học trên nhiều bình diện. Bằng hình thức : Hệ 
thống, trình bày phân tích, nghiên cứu, lộệp luận thông 
mình sắc sảo, tác giả đã dẫn dắt người đọc đến uới các chủ 
đề : lịch sử uăn hoá, điển tịch, nhân uật, triết học, tư tưởng, 


tôn giáo, nghệ thuật, uăn tự, 0.U... một cách khoa học, cụ thể, 
đây hào hứng. 

Các nhò nghiên cứu uăn hoá Trung Quốc cho rằng : 
đây là bộ sách quý mang tính thư tịch đại chúng uè là tác 
phẩm giàu tính uăn hoá lịch sử lưu truyền muôn đời. 

Bộ sách được hội đông dịch thuật gồm 20 dịch giả là 
giáo sư, giảng uiên tiếng Trung Quốc, các cộng tác uiên trung 
tâm dịch thuật của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cùng 
chuyên gia Hán ngữ Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin 
chuyển sang tiếng Việt một cách công phu, cẩn trọng. 

Hy uọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối 
uới các nhà nghiên cứu uà đông đảo bạn đọc muốn chiêm 
ngưỡng, từm hiểu một cách tổng thể nên uăn hoá đặc sắc 
muôn màu của nước Trung Hoa đặt trong bối cảnh uà tương 
quan uới nên uăn hoá cổ truyện Việt Nam, phương Đông uà 
thế giới. 
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MỤC LỤC 


Phần bẩy : TU TƯỞNG HIỆN ĐẠI VỚI 
VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC 


CHƯƠNG 50 : Khái luận 


õ1. Hai nguyên nhân chủ yếu hình thành nên tư tưởng hiện 
đại. 

ö2. Nghiên cứu tư tưởng hiện đại không thể tách rời lịch sử. 
ö3. Những nhà cách mạng Trung Quốc với văn hoá truyền 
thống Trung Quốc. 


CHƯƠNG 5I : Quan hệ giữa tư tưởng triết học hiện đại 


với triết học truyền thống Trung Hoa. 
ö1. Quy luật mâu thuẫn hiện đại và nguyên lý âm dương 
của Chu Dịch. 
1 Phạm trù âm dương của Chu Dịch là tiên thân của quy 
luật mâu thuẫn. 
1I. Pháp mâu thuẫn truyền thống Trung Quốc. 
õö2. Tư tưởng phát triển hiện đại với quan điểm biến dịch 
của Chu Dịch. : 
I. Tư tưởng biện chứng của cách mạng, chủ trương biến 
dịch Chu Dịch. 
II. Quan điển phát triển hiện đại đối uới uiệc phát triển uà 
hế thừa phép biến dịch cổ đại. 
ö3. Tư tưởng thực tiễn hiện đại với tư tưởng truyền thống 
Trung Quốc. 


1. Tư tưởng thực tiễn hiện đại sản sinh từ thực tiễn cách 
mạng Trung Quốc. 
II. Tư tưởng thực tiễn hiện đại sản sinh từ thực tiên truyền 
thống ưu tú của Trung Quốc. 
HI. Thực tiễn lý luận hiện đại uò nguyên lý chủ nghĩa Mác 
- Lênin trong thực tiễn cụ thể Trung Quốc. 
CHƯƠNG 52 : Phương pháp tư tưởng hiện đại với tư 
tưởng truyền thống Trung Hoa. 
õ1. Phương pháp lý luận hiện đại là lý luận của chủ nghĩa 
Mác và những pháp luận của sự kết hợp với thực tiễn cụ thể 
Trung Quốc. 
ö2. Phương pháp tư tưởng hiện đại với truyền thống Trung Quốc. 
1 Sự thực cầu thị là cốt lõi của lý luận thực tiễn tư tưởng 
hiện đạt. 
II. Phương pháp tư tưởng hiện đại nắm lấy thực sự cầu thị 
làm sự thăng hoa của phép duy uật biện chúng. 
ö3. Cội nguồn phương pháp tư tưởng hiện đại. 
'CHƯƠNG %3 : Tư tưởng chiến lược hiện đại với văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. 
õ1. Khái niệm tư tưởng chiến lược hiện đại. 
2. Tư tưởng chiến lược hiện đại với mưu lược truyền thống 
Trung Quốc. 
õ3. Toàn cục hiện đại với tư tưởng chiến lược cục bộ và tư 
tưởng truyền thống cổ đại. 
L Tư duy chỉnh thể là đặc điểm của tư tư duy truyền thống 
Trung Quốc. 
II. Tư tưởng chiến lược hiện đại đối uới sự tái phút triển 
chỉnh thể truyên thống. 
CHƯƠNG 54 : Tư tưởng chiến tuyến thống nhất hiện 
đại với văn hoá truyền thống Trung Quốc. 
1. Vươn tới "Thống nhất" là tư tưởng truyền thống của 
Trung Quốc. 
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¿. Thống nhất hiện đại là bế thừa - phát triển tử tưởng 
truyền thống ưu tú Trung Quốc. 
CHƯƠNG 55 : Tư tưởng lý luận hiện đại và tư tưởng 
truyền thống Trung Quốc. 
õ1. Khái niệm tư tưởng lý luận hiện đại. 
õ2. Tư tưởng lý luận hiện đại và luân lý Nho gia. 
õ3. Chủ nghĩa yêu nước hiện đại và tư tưởng truyền thống 
Trung Quốc. 
ö4. Quan điểm về giá trị nhân sinh hiện đại "Bách gia" cổ 
đại và giá trị nhân sinh. 
ö5. Quan điểm toàn cục hiện đại với tư tưởng truyền thống 
Trung Quốc. 
CHƯƠNG 56 : Tư tưởng quân sự hiện đại và tư tưởng 
quân đội truyền thống. 
” CHƯƠNG 57: Tư tưởng văn hoá nghệ thuật hiện đại và 
văn hoá truyền thống. 
õ1. Khái luận tư tưởng văn học nghệ thuật hiện đại và văn 
hoá truyền thống Trung Quốc. 
1. Nội dung cơ bản của từ tưởng uăn học nghệ thuật hiện 
đại. 
II. Tư tưởng mỹ học hiện đại. 
HII. Phương châm uăn học nghệ thuật hiện đại. 
ö2. Tư tưởng văn học nghệ thuật hiện đại và văn học nghệ 
thuật truyền thống. 
õ3. Giám thưởng thi từ của Mao Trạch Đông. 


QUYỂN NĂM 
LỊCH SỬ. 


Phần tứm : SỬ GIÁM 


CHƯƠNG 58 : Sử giám Trung Quốc. 


1. Điển tích uong quốc. 
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TI. Điển tích thơm dự chính sự. 1833 
THỊ. Điển tích trị quốc. 137 


Phần chín : NHÂN VẬT LỊCH SỬ. 


CHƯƠNG 59 : Mười nhân vật lịch sử lớn ảnh hưởng tới 145 
nền chính trị cổ đại Trung Quốc. 


1. Hoàng đế: 146 
2. Chu công. : 149 
3. Tên Thuỷ Hoàng. 155 
4. Trần Thắng 168 
ð. Hán Cao Tổ. 168 
6. Hán Vũ Đế 178 
7. Đường Thói Tông 179 
8. Võ Tắc Thiên. 185 
9. Minh Thái Tổ. 192 
10. Khang Hy. 199 
11. Bí quyết thành công của 10 nhân uật chính trị lớn. 212 


Phần mười : XÃ HỘI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC 


CHƯƠNG 60 : Xã hội phong kiến Trung Quốc. 218 
ö1. Thời kỳ thịnh vượng của xã hội phong kiến Trung Quốc. 218 

1. Xã hội Tây Chu thịnh uượng. 219 

II. Triêu đại Tảy Hán phôn thịnh. 225 

THỊ. Xã hội Đại Đường phôn thịnh. 281 

IV. Một số suy nghĩ uê bốn triều đại phôn thịnh. 234 

V. Một số suy nghĩ uề bốn triêu đại phồn thịnh 239 

Š2. Xã hội phong kiến Trung Quốc suy vong. 246 

1. Phân tích nguyên nhân dẫn đến suy ong. 246 
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]I Một số nguyên nhân đẫn tới suy 0ong. 

TH Nguyên nhân cơ bản làm cho uương triêu phong hiến 

Trung Quốc lạc hậu. 
ö3. Xã hội phong kiến Trung Quốc đại thống nhất. 

1. Tây Chu thống nhất Trung Quốc. 

lI. Nhà Tên thông nhất 6 nước. 

THỊ. Triêu Tuỳ thống nhất Trung Quốc. 

IV. Bắc Tống thống nhất Trung Quốc. 

V. Nhà Nguyên thống nhất Trung Quốc. 

VĨ. Đại thống nhất xã hội phong biến Trung Quốc: 
ðö4. Sự phân liệt trong xã hội phong kiến Trung Quốc. 

1. Nguyên nhân của sự phân liệt. 

]I Phân tích nguyên nhân dẫn đến phân liệt. 


Phần mười một : ĐIỂN TỊCH LỊCH SỬ 


CHƯƠNG 6I : Điển tịch lịch sử. 

1. Sử ký. 

Š2. Hán thư. 
1 Đôi nét uề Hán Thư 
1Ì. Thành tựu học thuật chủ yếu của Hán Thư. 
THỊ Giá trị của Hán Thư uà ảnh hưởng của nó. 
1V. Trích một số truyện ký trong Hán Thư. 

õ3. Tư trị thông giám. 
1 Khái quát. 
II. Nội dung chủ yếu. 
XHI: Giá trị học thuật của Tư trị thông giám. 
TV. Ảnh hưởng uà cống hiến của Tư trị thông giám. 
V. So sánh Tư trị thông giám uò Sử ký. 
VI. Một số bài uiết trong Tư trị thông giám. 
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4. "26 Sứ" 
L Khói lược 
II. Nội dung cơ bản. 
HT. Giá trị học thuật. 


Phân mười hai : LỊCH SỬ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC. 


CHƯƠNG 62: Lịch sử cổ đại Trung Quốc trong kho tàng 
văn hiến. 

õ1. Khái quát tiền sử Trung Quốc. 

82. Lịch sử văn hiến cổ đại Trung Quốc. 

õ3. Niên đại tập sách Kinh dịch quẻ hào từ. 

õ4. Ảnh hưởng của Chu Dịch đối với lịch sử Trung Quốc. 
L Chu Dịch là một chỉnh thể thống nhất uới lịch sử Trung 
Quốc. 
H. Khí phách mạnh mẽ của Chu Dịch uới lịch sử Trung 
Quốc. 
III "Vật tận tất phản” trong Chu Dịch. 

CHƯƠNG 63: Giá trị lịch sử của Kinh Dịch. 

61. Chu Dịch cung cấp tư liệu nghiên cứu nền văn hoá tiền sử. 
1. Quê Cèn ghỉ chúng lịch sử của Tôötem rồng cổ đại. 
H. Chu Dịch cung cấp sử liệu sớm nhất uê các cuộc chiến 
tranh giữa các bộ lạc nguyên thuỷ. 
HH. Chu Dịch cung cấp sử liệu đời sông xã hội nguyên 
thuỷ. 

2. Chu Dịch ghi chép lại một số tư liệu lịch sử quan trọng 

của các triều đại Hạ Thương Chu. 
1. Chu Dịch ghi lại một số sự kiện lớn của quốc gia triều 
Ha. 
HỊ. Một số câu chuyện của triêu đại Thương. 
HHI. Ghỉ chép nội dung nô lệ bị úp bức uà sự phản kháng 
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347 
347 


của họ. 


}V. Miêu tả phong tục tập quán của nhân dân trong xã hội 393 


cổ đại. 
V. Hôn nhân thời cổ đại. 394 
VI. Ghi chép uề thiên tai. 395 


VII. Làm ruộng uà săn bắt, một trong những hoạt động 39G 
chủ yếu của triều Thương. 


Phân mười ba : GIÁP CỐT VĂN, KIM VĂN 
PHẢN ÁNH LỊCH SỬ VĂN HOÁ THỜI THƯƠNG CHU. 


CHƯƠNG 64: Lịch sử văn hoá triều đại Tây Chu quagiáp 399 
cốt văn và kim văn. 
õ1. Khái quát giáp cốt văn thời Tây Chu. 400 
2. Giáp cốt văn Tây Chu ghi chép lại các sự kiện quan trọng 401 
đương thời. 


1 Chu Văn uương 'gậm nhấm " nước Thương. 402 
1I Dấu ấn của "Tây bá hành âm thiện”. 408 
HI. Dấu ấn Văn uương phạt Thương. 405 
IV. Võ Vương hội quân ở Mạnh Tên. 405 
V. Dấu ân của trận kịch chiến Mục Dã quay giáo quy hàng. 406 
VỊ. Dấu ấn Chu Công "Đông Chỉnh”. 406 
ö3. Dấu ấn nền kinh tế văn hoá Tây Chu. 407 
1. Nền uăn hoá đồ đồng hình hành thời Ty Chu. 407 
11. Dấu ấn xây dựng binh đô. 408 
THỊ. Phản ánh lịch pháp của Tây Chu. 410 
ð4. Nguồn gốc bát quái. 410 


õ5. Mối quan hệ giữa giáp cốt văn triều Tây Chu với điển 414 
tịch Trung Quốc. 
1. Giáp cốt uăn triêu Tây Chu. 414 
]I Quan hệ giữa giáp cốt uăn uò điển tịch Trung Quốc. 414 
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ä6. Tây Chu là cầu nối của sự phát triển xã hội cổ đại Trung 
Quốc, qua đó đánh giá lại xã hội Tây Chu. 
1. Từ xã hội nô lệ cổ đại quá độ lên xã hội phong kiến. 
1I. Từ thời đại đồ đồng quá độ lên thời đại đồ sắt. 
ö7. Tính chất xã hội Tây Chu đã được chứng minh ở thời kỳ 
Đông Chu (Xuân Thu Chiến Quốc). 
L Khúi lược uài nét xã hội Tây Chu. 
II. Chế độ sở hữu gia tộc là chế độ chủ đạo của chế độ sở 
hữu tư liệu sản xuất. 
HH. Địa chủ - Nông dân là giẾP hệ sản xuất chủ yếu trong 
thời kỳ Đông Chu. 
IV. Thuế ruộng đất đánh dấu chế độ phong kiến đã được 
bình thành đầy đủ ở triêu đại Đông Chu. 
V. Chế độ làm thuê đánh dấu sự chín muôi hình thành xã 
hội phong biến thời Đông Chu. 
VI. Sử dụng đồ sắt là mốc đánh dấu sức sản xuất thời 
Đông Chu. 
VII. Kết luật. 
õ8. Quan hệ giữa kim văn Tây Chu với sách cổ. 
I. Ý nghĩa quan trọng của mối quan hệ kim uăn uà sách cổ. 
II Dấu ấn của kừn uăn uà Thượng Thư. 
THỊ. Dấu ấn của bim uăn uới Tỏ truyện. 
ö9. Giáp cốt văn, kim văn với Dịch Thi Thư là dấu ấn của xã 
hội cổ đại Trung Quốc. 
1L Tây Chu là chiếc nôi sản sinh ra xõ hội phong hiến 
Trung Quốc. 
II. Tây Chu là điểm hội tụ tư tưởng Nho gia. 
10. Dấu ấn của giáp cốt văn triểu đại Ân Thương đối với 
Thượng Thư. 
1. Dấu ấn giáp cốt uăn Hạ, Thương đối Thượng Thư. 
II. Dấu ấn của giáp cốt uăn Tấy, Chu đối uới Thượng Thư - 
Chu Thư. 
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CHƯƠNG 65 : Kim văn ghi lại lịch sử văn hoá Thương Chu 
õö1. Thời đại đồ đồng. 
1 Khái lược. 
1I. Lược đồ phát triển đồ đông ở Trung Quốc. 
ö2. Giá trị lịch sử của kim văn thời Thương - Chu. 
1. Khái quát uăn hoá đồ đồng thời Thương Chu. 
1 Kưm uăn thời Tây Chu. 
CHƯƠNG 66 : Giá trị lịch sử trọng đại của Kim văn Tây 
Chu. 
ð1. Chứng thực tính chất xã hội Tây Chu. 
1. Sắc phong đất. 
II. Sắc thưởng đất. 
TT Khế ước mua bán đất. 
IV. Trả nợ bằng ruộng đất. 
õ2. Sự kiện lịch sử trọng đại. 
1. Dấu ấn một số sự hiện trọng đại. 
II. Máu uùò nước mắt của nô lệ thời Tây Chu. 
1II. Dấu ấn tượng trưng quyên lực của giai cấp thống trị. 
õ3.Phản ánh nền văn hoá Tây Chu xán lạn. 
1. Nền uăn hoá lễ nhạc. 
II. Nghề chăn tằm dệt uải. 
THỊ. Nguồn gốc của bát quái trong Kinh Dịch có từ lâu đời. 
IV. Chữ khắc trên đông là dấu ấn của uăn tự Trung Quốc 
hiện đợi. 
4. Phản ánh chính trị tư tưởng triều đại Chu. 
1 Phỏủn ánh chính trị tư tưởng triêu Tây Chu. 
lI. Phản ánh dấu ấn lịch sử chính trị Đông Chu uò các 
loại uăn hiến cổ trong Sử Ký. 
THỊ. Bộ mặt hắc ám của xõ hội Tây Chu. 


^ .- ^“ ~ t . D ~ 
õ5. Tây Chu là cầu nối của nền văn hoá cổ đại Trung Quốc. 
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1. Chữ khắc trên đồ đồng thời Túy Chu. 


TỊ. Lễ nhạc của triểu Chu là tượng trưng của nên uăn mình 


phương Đông cổ đại. 
HHỊ Văn hoá Tây Chu ảnh hướng to lớn tới uốn hoá uăn 
học hậu thế: 


IV. Cần phải đánh giá lại tác dụng của ba tác phẩn lớn : 
Dịch, Thị, Thư. 
86. Kết luận. 
1. Cần phải đánh giá lại xã hội Tây Chu. 
II. Cần phải đánh giá lại tác dụng lịch sử của Chu Công. 


QUYỂN SÁU 
CHỮ HÁN. 


Phân mười bốn : NGUỒN GỐC CHỮ HÁN. 


CHƯƠNG 67: Nguồn gốc và diễn biến của văn tự Trung Quốc. 
õ1. Khái quát về giáp cốt văn và kim văn. 
ð2. Bát quái và Hán tự. 
1. Thời kỳ uăn hoá hết thừng. 
II. Thời kỳ uăn hoá khắc hoạ ý hiệu. 
ö3. Hà đồ lạc thư với chữ Hán. 
õ4. Thái cực đồ với chữ Hán. 
õ5. Dịch lý và chữ tượng hình. 


õ6. Thông qua giáp cốt văn xác định nguồn gốc của bát quái. 


Phần mười lăm : CHỮ HÁN 
VÀ LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRUNG QUỐC. 


CHƯƠNG 68 : Giáp cốt văn, kim văn và văn hoá Thương 


Chu. 
ð1. Giá trị bo lớn của văn hoá Thương Chu. 
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ö2. Bốc từ trong giáp cốt và bốc từ trong Chu Dịch. 
õ3. Phát hiện ra giáp cốt văn và một số thành tựu nghiên 
cứu chủ yếu. 
õ4. Bốc từ trên giáp cốt văn. 
1 Khái quát. 
II. Đông đại của giáp cốt uăn. 
THỊ Giáp cốt uăn Tây Chu. 
5. Bốc từ trong Kinh Dịch và bốc từ trên giáp cốt văn Ân - 
Chu. 
1. Dấu ấn ghi lại các sự biện lịch sử trọng đại của triều đại 
Thương Chu. 
II Mối quan hệ giữa các bhý hiệu, phù hiệu trong Ninh 
Dịch uà giáp cốt uăn thời Tây Chu. 
CHƯƠNG 69 : Thông qua giáp cốt văn và kim văn để 
khảo sát tính chất xã hội Thương - Chu. 
õ1. Ý nghĩa lịch sử trọng đại của việc khảo sát tính chất xã hội. 
L Ý nghĩa trọng đại của công tác khảo cứu tính chất xã hội 
triêu đại Thương. 
II Các nhà khảo cổ học khảo sát tính chất xã hội triểu 
Thương. 
õ2. Giáp cốt văn, kim văn đã chứng minh thời kỳ xã hội nô lệ 
triều đại Thương phồn thịnh. 
1 Trong kho tùng sách cổ còn thiếu ghi chép lịch sử thời kỳ 
Thương Chu. 
II. Nền uăn mình của xã hội Thương ở mức tương đối cao. 
THỊ. Đô đồng phát triển ở thời hỳ Võ Đình. 
IV. Buôn bán, quan hệ hàng - tiên. 
V. Thời đạt Thương lò thời đại canh nông. 
VI. Triêu Thương đã có quân đội quốc gia, xây dựng thành 
phố đô thị. 
VII. Dấu ấn mâu thuẫn đối lập gay gắt trong triểu đại 
Thương. 
VIHI. Đôi điều suy ngâm. 
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CHƯƠNG 79 : Triều Hạ và giai đoạn trước đó đã phản 
ảnh tính chất xã hội triều đại Thương. 

õ1. Triểu đại Hạ là giai đoạn hình thành và phát triển xã 
hội nô lệ. 
äö2. Thời kỳ cuối của chế độ nô lệ. 
õ3. Vạch trần bóng đen xã hội nô lệ thời Ân - Thương. 

1 Bốc từ ghỉ chép lại nô lệ phản kháng, chạy trốn. 

II. Bốc từ trên giáp cốt uăn ở bhu di tích triều Ân ghỉ lại 

các sự biện tế lễ uà mươi táng. 

THỊ. Mộ táng ở triêu Ân uà hố chôn nô lệ tập thể: 

IV. Suy đoán của bhảo cổ. 

CHƯƠNG 71 : Văn hoá trong thời đại đồ đá cũ, mới là 
dấu ấn chứng minh tính chất xã hội của 
triều đại Thương. 

õ1. Thời kỳ văn hoá đồ đá cũ. 
I. Thời kỳ uăn hoá đồ đã cũ, người ăn hang ở lỗ. 
II. Văn hoá đồ đá cũ Lam Điền. 
82. Thời kỳ đổ đá mới. 
1. Văn hoá Ngưỡng Thiêu. 
II. Văn hoá Long Sơn. ` 
THỊ. Văn hoá Nhị Lý Đâu. 
ö3. Nguồn gốc của nền văn hoá Đại Vấn Khẩu và chế độ tư hữu. 
I. Văn hoá Đại Vấn Khẩu. 
II. Khai quật mộ ở Đại Vấn Khẩu. 
HII. Văn hoá Đại Vấn Khẩu phản ánh tính chất xã hội. 
IV. Từ di chỉ Đại Vấn Khẩu cho ta thêm những nhận định 
chính xác. 

CHƯƠNG 72 : Thông qua giáp cốt văn, kim văn, Kinh 
Dịch, Kinh Thị, để khảo sát tính chất xã 
hội triều đại nhà Chu. 
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ỗ1. Giáp cốt văn là dấu ấn của xã hội phong kiến thời kỳ đầu 630 
nhà Tây Chu. 
1. Di uật khảo cổ chứng thực Tây Chu là thời kỳ đồ đồng — 630 
phút triển rực rỡ. 
1 Thông qua giáp cốt uăn, hưm uăn giai đoạn Tây Chu 639 
rút ra nhận định uà đánh giá. 


HH. Quan hệ sản xuất trong thời đại Tây Chu. 634 
IV. Kinh tếxã hội Tây Chu. 637 
V. Sản xuất nông nghiệp phát đạt. 638 
ö2. Luận chứng và kết luận. 640 


1. Buôn bán ruộng đất là bằng chứng quan trọng của chế — 640 
độ tư hữu tư liệu sản xuất trong xã hội Tây Chu. 

II. Chế độ phân phong theo dòng họ là nét đặc trưng của G649 
cuộc đại phân phong ruộng đất phong kiến của triêu đại 

Tây Chu. 

HHL Lãnh chúa - Nông nô là kết cấu giai cấp chủ yếu trong 647 
xã hội phong biến Tây Chu. 

IV. Chế độ trang trại là đặc trưng của cơ cấu binh tế 649 
phong biến. 

V. Phương thức bóc lột của giai cấp phong kiến Tây Chu. 650 
VI. Cuôi thời kỳ Tây Chu rất có khủ năng lè thời kỳ đồ G51 
đồng uà đề sắt. 


Phần mười sáu 
GIÁ TRỊ TO LỚN CỦA GIÁP CỐT VĂN. 


CHƯƠNG 73 : Dấu ấn lịch sử của giáp cốt văn có giá trị 655 
cực kỳ to lớn. 
ö1. Văn hoá bốc từ là văn hoá cổ đại của Trung Quốc. ' 656 


2. Dấu ấn các sự kiện lịch sử trọng đại của triểu Thương và 657 
triểu Chu. 


1. Sự hiện phong đất phong kiến có từ thời Ân Thương. 658 
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TI. Phong đất cho uương phi. 
THỊ. Phong đất cho thế tử. 
1V. Phong đất cho công thần. 
V. Phong đất cho phương quốc. 
ð3. Chứng thực giá trị của bốc từ trong Kinh Dịch. 
1. Kinh Dịch ghỉ chép các sự biện lịch sử trọng đại. 
II. Ghi chép lại lịch sử máu uà nước mốt của nô lệ thời 
Thương - Chu. 
THỊ. Ghi lại kinh tế xã hội thời Thương - Chu. 
CHƯƠNG 4 : Thành tựu khoa học và y học trong giáp 
cốt văn. 
(Xem : Bộ sách 5000 khoa học Trung Hoa) 
CHƯƠNG 75 : Chữ Hán với văn học nghệ thuật. 
ð1. Khái quát. 
ð2. Chữ Hán với nghệ thuật thơ ca, từ vựng và câu đối. 
L Chữ Hán lò nguyên tố cơ bản của sáng tác uăn học. 
II. Chữ Hán uới nghệ thuật dùng từ lặp lại trong uăn học. 
CHƯƠNG 76 : Giá trị địa lý học và dân tộc học trong 
giáp cốt văn. 
L Giá trị địa lý của giáp cốt uăn. 
1T. Giá trị dân tộc học. 
CHƯƠNG 77 : Nguồn gốc của bát quái. 
1. Từ nguồn gốc của văn tự cổ xác định nguồn gốc bát quái. 
ö2. Xác định nguồn gốc bát quái qua Tô-tem quốc huy cổ đại. 
3. Hình thái nguyên thuỷ của bát quái được miêu tả bằng 
giáp cốt văn, kim văn. 
1. Giáp cốt uăn, bưn uăn lột tả hình thái nguyên thuỷ của 
bát qui. 
II. Phát hiện của Trương Chính Lương, chính thực nguồn 


gốc của bát quái. 
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ö4. Một số cổ vật phần ánh bình minh của bát quái khắc hoạ 
trên kim văn và giáp - cốt văn. 
CHƯƠNG 78 : Giáp cốt là dấu ấn của quá trình hình 
thành văn tự Trung Quốc. 
1. Giáp cốt uăn là giai đoạn đầu tiên của chữ Hún Trung 
Quốc. 
TI. Đặc trưng của Lục Thư trong uăn tự Trung Quốc. 
THỊ Kim uăn là sự kế thừa uà phát triển từ giáp cốt uăn. 
IV. Giáp cốt uăn là ông tổ của thư pháp Trung Quốc. 
Phụ lục 1 : Đặc điểm của văn tự chạm khắc. 
Phụ lục 2 : Giáp cốt văn. 
Phụ lục 3 : Kim văn. 


Quyển thứ bảy 
DỊCH HỌC 


Phần thứ mười bảy 
MƯỜI NHÀ DỊCH HỌC CỦA TRUNG QUỐC. 


CHƯƠNG 79 : Khổng Tử và "Dịch truyện". 
1 Lược truyện Khổng Tử. 
LÍ. Những cống hiến lớn lao của Khổng Tử đối uới Dịch 
học. 
THỊ. Khổng Tử uiết Dịch Truyện. 
1V. Tiếng chông báo trước uê uiệc Khổng Tử khai sáng ra 
phái nghĩa lý Chu Dịch. 
CHƯƠNG 80 : Tử Hạ và "Tử Hạ Dịch truyện" 
1. Lược truyện uê Tử Hạ. 
1. Sự cống hiến uè ảnh hưởng của Tử Hạ đối uới Dịch. 
THỊ. Địa uị của Tử Hạ uà sự đánh giá uê ông. 
CHƯƠNG 81 : Kinh Phòng và Kinh Thị Dịch truyện. 
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1. Lược truyện uề Kinh Phòng. 

II. Những cống hiến chủ yếu của Kinh Thị Dịch đối uới 
Dịch học. 

THII. Địa uị uà ảnh hưởng của Kinh Phòng uà Kinh thị Dịch 
truyện. 


CHƯƠNG 82: Trịnh Huyền và Dịch Vĩ Chú. 


1. Lược truyện Trịnh Huyền. 
II. Cống hiến của Trịnh Huyền đối uới Dịch học. 
HI. Địa uị ảnh hưởng của Trịnh Huyền trong Dịch học. 


CHƯƠNG 83 : Vương Bật và Chu Dịch Chú 


1 Lược truyện Vương Bột. 


II. Tư tưởng học thuật của Vương Bật uò sự cống hiến uề 
Dịch 
TH. Địa uị uà ảnh hưởng của Vương Bật trong Dịch học sử. 


CHƯƠNG 84 : Khổng Dĩnh Đạt và Chu Dịch Chính Nghĩa. 


1. Lược truyện uê Khổng Dĩnh Đạt 

II. Khổng Dĩnh Đạt đã phát huy một cách kiệt xuất lý luận 
âm dương của Chu Dịch. 

II. Kế thừa ưu thế tượng số uè nghĩa lý kết hợp nhau của 
Dịch truyện. 

IV. Đề xuất "Đạo dịch bao gồm hết thảy, không gì không 
nói tới”. 

V. Địa uị uà cống hiến của Khổng Dĩnh Đạt trong Dịch 
học. 


CHƯƠNG 85 : Chu Đôn Di và Thái Cực Đồ Thuyết, Dịch 
Thông. 
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1 Lược truyện Chu Đôn Di - 

II. Lý luận Thái cực đồ của Chu Đôn Di. 

HII. Nguôn gốc của "Thái cực đồ thuyết". 

IV. Giá trị uà ảnh hưởng "Thái cực đồ thuyết" 

V. Địa uị uà đánh giá Chu Đôn Di trong lịch sử Dịch học 
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VI. Sự phát triển của Dịch học qua Dịch thông 
CHƯƠNG 86 : Trình Đi và "Y xuyên dịch truyện" 

1 Lược truyện Trình Di. 

II Tư tưởng Dịch học của Trình Di uà sự cống hiến của 

ông. 

THỊ. Địa uị uùà ảnh hưởng của Trình Di trong Chu Dịch. 
CHƯƠNG 87 : Chu Hy và Chu Dịch bản nghĩa 

1 Lược truyện Chu Hy. 

1I. Cống hiến của Chu Hy đối uới Dịch học. 

THỊ Địa uị uà ảnh hưởng của Chu Hy đối uới Dịch học. 
CHƯƠNG 88 : Vương Phu Chỉ và Chu Dịch ngoại truyện. 

1 Lược truyện Vương Chu Phi. 

II. Cống hiến kiệt xuất của Vương Chu Phi đối uới Dịch 


học. 
HI. Địa uị uà ảnh hưởng của Vương Phu Chỉ trong Dịch 
học. 


Phần mười tám 
DỊCH HỌC GIA CÁC THỜI ĐẠI 
VÀ NHỮNG TÁC PHẨM TIÊU BIỂU. 


CHƯƠNG 89: Tử Tư và Dịch Truyện. 
1 Lược truyện TỦ Tư. 
II. Tử Tư uới Dịch Truyện 
CHƯƠNG 90 : Mạnh Hỉ và Chu Dịch Mạnh Hỉ chương cú. 
1. Lược truyện Mạnh Hỉ. 
HI. Cống hiến của Mạnh Hỉ đối uới học thuật, tư tưởng 
dịch. 
THỊ Địa 0ý uà ảnh hưởng của Mạnh HÌ trong Dịch lý. 
CHƯƠNG 9I : Phí Trực và Phí Thị Dịch chú. 
1 Lược truyện Phí Trực. 
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1I. Cống hiến của Phí Trực đối uới tư tưởng học thuật Dịch. 

HH. Địa uị uà ảnh hưởng tư tưởng, học thuật của Phí Trực 

trong Dịch học. 
CHƯƠNG 92 : Dương Hùng và Thái Huyền của ông. 

1. Lược truyện Dương Hùng. 

II. Cống hiến của Dương Hùng đối uới tư tưởng, học thuật 

Tịch. 

THỊ. Địa uị uà ảnh hưởng của Dương Hùng trong Dịch học. 
CHƯƠNG 93 : Mã Dung và Mã thị Chu Dịch chú. 

I. Lược truyện Mã Dung. 

1I. Cống hiến chủ yếu của Mã Dung đối uới Dịch học 

HII. Địa uị uà ảnh hưởng của Mã Dung Dịch học sử. 
CHƯƠNG 94 : Tuân Sảng và Chu Dịch Tuân thị chú. 

L. Lược truyện Tuân Sỏng. 

II. Cống hiến chủ yếu uê học thuật, tư tưởng Dịch. của 

Tuân Sảng. 

TI. Địa uị uà ảnh hưởng của Tuân Sỏng trong Dịch học. 
CHƯƠNG 95 : Nguy Bá Dương và Chu Dịch tham đồng 

khế. 
1. Lược truyện Nguy Bá Dương. 
II. Cống hiến của Nguy Bá Dương uê học thuật tư tưởng 


Tịch. 
THỊ. Địa uị uà ảnh hưởng của Nguy Bá Dương trong Dịch 
học sử. 


CHƯƠNG 96 : Ngu Phiên và Ngu Phiên Chu Dịch chú. 
1 Lược truyện uê Ngu Phiên. 
II. Cống hiến của Ngu Phiên uề tư tưởng học thuật Dịch. 
TII. Địa uị uà ảnh hưởng của Ngu Phiên trong Dịch học. 
CHƯƠNG 97 : Hàn Khang Bá và Chu Dịch hệ từ chú. 
1. Lược truyện Hàn Khang Bá. 
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lI. Cổng hiến của Hàn Khang Bá đối uới tư tưởng học 


_ thuật Dịch học. 
HỊ Địa uý uà ảnh hưởng của Hàn Khang Bá trong Dịch 
học. 


CHƯƠNG 98 : Nhất Hàng và Quái nghĩa. 
L Lược truyện Nhất Hàng. 
II. Cổng hiến chủ yếu của Nhất Hàng đối uới Dịch học. 
HI. Ảnh hưởng của Nhất Hàng đối uới Dịch học. 
CHƯƠNG 99 : Lý Đỉnh Tộ và Chu Dịch tập giải. 
1. Lược truyện Lý Đừnh Tộ 
TI. Cống hiến của Lý Đình Tộ uê phương diện học thuật tư 
tưởng Dịch học 
THỊ. Địa uị uà ảnh hưởng của Lý Đỉnh Tộ trong dịch học. 
CHƯƠNG 100 : Trần Đoàn và Vô Cực Đồ. 
1. Lược truyện Trần Đoàn. 
II Cống hiến của Trần Đoàn đối uới học thuật tư tưởng 
Dịch học 
CHƯƠNG 101 : Lưu Mục và Dịch số câu ẩn đồ. 
1. Lược truyện Lưu Mục. 
II Cổng hiến uù học thuật, tư tưởng Chu Dịch của Lưu 
Mục. 
TT. Địa ut uò ảnh hưởng của Lưu Mục trong Dịch học sử. 
CHƯƠNG 102 : Thiệu Ung và Hoàng Cực Kinh thế. 
1. Lược truyện Thiệu Dng' 
II. Cống hiến của Thiệu Ủng đối uới Dịch học. 
HH Địa uị uò ảnh hưởng của của Thiệu Ủng trong Dịch 
học. 
CHƯƠNG 103 : Trương Tái và Hoàng Cừ Dịch thuyết. 
l1. Lược truyện Trương Túi. 
II. Cống hiến của Trương Tói đối uới học thuật tư tưởng 
Tịch học. 
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II Thònh tựu uê Dịch học của Trương Túi uà ảnh hưởng 
của ông. 

CHƯƠNG 104 : Lý Quang Địa và Chu Dịch chiết trung. 
1. Lược truyện Lý Quang Địa. 
II. Công hiến của Lý Quang Địa đối uới học thuật tư tưởng 
Dịch học. 
HH. Địa uị uà ảnh hưởng của Lý Quang Địa trong Dịch 
học. 

CHƯƠNG 105 : Huệ Đống và Dịch Hán Hợc 
1 Lược truyện Huệ Đống. 
II. Cống hiến của chủ yếu của Huệ Đống đối uới học thuật 
tư tưởng Dịch học. 
THỊ. Địa 0 uà ảnh hưởng của Huệ Đống trong Dịch học. 


Phần mười chín 
NHỮNG TÁC PHẨM DỊCH QUAN TRỌNG 
QUA CÁC THỜI ĐẠI 


CHƯƠNG 106 : Đánh giá một số tác phẩm Dịch quan 
trọng qua các thời đại. 
õ1. Dịch vĩ 
1 Khái lược uề Dịch uĩ. 
1I. Những cổng hiến chính của Dịch uĩ đối uới Dịch học. 
TII Đánh giá. 
ô2. Kinh điển Dịch văn. Chu Dịch 
1. Khóit lược 
II. Đóng góp học thuật của Kinh điển Dịch uăn. Chu dịch 
đối uới Chu Dịch học thuật. 
THỊ. Bình luận. 
ö3. Dịch đồng tử vấn. 
1 Khúi lược 
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1I. công hiến đối uới Dịch học 
HH. Đánh giá. 
õ4. Hán thượng Dịch truyện 
l1. Khới lược 
II. Cống hiến học thuật quan trọng. 
II. Đánh giá. 
õ5. Dịch toàn cơ 
Ì Khái lược 


1I. Công hiến chính đối uới Dịch học. 


THỊ: Đánh giá. 

õ6. Chu Văn Công dịch thuyết 
1. Khái lược 
lI. Đóng góp đôi uới Dịch học 
1H Đánh giá. 

ð7. "21 nhà Dịch Chú thời Hán Nguy" 
1. Khái lược. 
1L Giá trị học thuật. 
THỊ. Đánh giá. 

ô8. Ngọc hàm sơn phòng tập dật. 
1. Khóúi lược 
1. Cổng hiến đối uới Dịch học. 
THỊ Đánh giả. 


ö9. Hoàng thị dật thư khảo. Hán học đường kinh giải. Dịch 


loại. 
1 Khúi lược 
1L Giá trị học thuật 
THỊ Đánh giá 


õ10. Thông Chí đường kinh giải. Dịch loại. 


1. Khái lược 
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II. Cống hiến uê mặt học thuật 
HII Đánh giá. 


. Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư. Kinh biên dịch loại 


L Khái lược 
II. Cống hiến uê mặt học thuật 
IIL Đánh giá. 


. Kinh học thông luận. Dịch kinh 


1 Khái lược 


II. Công liến uề mặt học thuật 


II Đánh giá. 
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QUYỂN NĂM 


LICH SỬ 


`2. sử Trung Quốc là một bộ sử thi hùng 

tráng, giống như một búc tranh tuyệt đẹp, ghi chép 
lại quá trình phấn đấu gian khổ của các thế hệ con 
cháu Viêm Hoàng, đã tạo dựng được những tấm 
bia lớn, ghi lại những công trình uĩ đạt của các bậc 
tiền bối. 

Lịch sử là nội hàm quan trọng của 0uăn hoú, 
muốn tìm hiểu uăn hoá của Trung Quốc, trước tiên 
cần tìm hiểu lịch sử của Trung Quốc; muốn tùn 
hiểu lịch sử của Trung Quốc, thì trước tiên cần từn 
hiểu lịch sử cổ đại của Trung Quốc. 

Mọi người đều biết Tây Hán, Đại Đường, 
Khang Càn lò thời hưng thịnh của Trung Quốc, 
nhưng lại không biết rằng thời Tây Chu là thời 
thịnh trị nhất trong lịch sử Trung Quốc. Lễ nhạc, 
Điển tịch, Tư tưởng, Luân lý... thịnh hành thời Tây 
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Chu là cội nguồn của uăn hoá Trung Quốc, đặt nền 
móng cho uăn hoá lịch sử Trung Quốc, đã ảnh 
hưởng đến hàng mấy ngàn năm sau. Tây Chu còn 
là khởi đầu của xã hội phong hiến Trung Quốc, là 
thời kỳ chuyển đổi sức sản xuất từ đồ đồng Sgg đồ 
sốt, là then chốt của sự phát triển xã hội cổ đợi 
Trung Quốc. Vì uậy, uiệc đánh giá lạt lịch sử thời 
Tây Chu, có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 

Lịch sử triêu dâng sóng dậy năm ngèòn năm 
của Trung Quốc giống như con sống cuộn chảy 
không bao giờ lặp lại. Đúng như Khổng Tử đã từng 

ót : “Thời gian như nước chảy thế này thôi!"”, song 
những tư khảo được lịch sử lưu giữ lại là uô cùng 
Uô tận. 


PHẦN BẤY 


TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI 
VỚI VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG 
TRUNG QUỐC 


se GP T hiện đại không thể là 


một cát cây hhông có cội, cũng không 
thể là dòng nước không có nguồn. 
Dòng uăn hoú tư tưởng Trung Quốc 
béo dài uô tận. Cũng giống như uăn 
hoá truyền thống, giữa tư tưởng hiện 
đạt 0à triết lý, luân lý cổ đại có một 
mốt liên hệ lịch sử không thể cắt rời. 
Chính điều này đã phản ánh tính 
Hên tục uà tính hệ thống của tư tưởng 
Uuăn hoá Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 50 


KHÁI LUẬN 


Ñ.. tháng thoi đưa, uật đổi sao 

dời, đạo trời thay đổi, đạo người 
cũng thay đổi thay. Đất nước Trung 
Quốc uới 5000 năm lịch sử lâu dài, 
cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu, 
uò đã trải qua bao nhiêu lần những 
biến cố lịch sử trọng đại uẫn có một 
điều bhông hề thay đối, đó chính là 
sự bất biến trong căn nguyên uăn 
hoá Viêm Hoàng 0è lớp lớp con cháu 
bế tiếp. Bởi uậy, tư tưởng hiện đạt 
dù bị biến đổi như thế nào uẫn gắn 
chặt uới tư tưởng truyền thống. 


81. HAI NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU 
HÌNH THÀNH NÊN TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI 


Tư tưởng hiện đại lấy tư tưởng của Chủ tịch Mao 
Trạch Đông làm đại biểu và chủ yếu có hai nguyên nhân : 


- Bắt nguồn từ Chủ nghĩa Mác-Lê Nin của nước 
ngoài, như đồng chí Mao Trạch Đông đã nói : Tiếng vang 
lớn của cuộc cách mạng Tháng Mười đã tặng cho chúng ta 
chủ nghĩa Mác-Lê Nin. 

- Bắt nguồn từ truyền thống tư tưởng Trung Quốc. 

Mao Trạch Đông là người lãnh tụ - người thầy của 
giai cấp vô sản Trung Quốc nhưng nghiên cứu nguồn gốc 
tư tưởng như cùng con người lịch sử của ông, phải lấy 
quan điểm của chủ nghĩa Duy vật lịch sử và chủ. nghĩa 
Duy vật biện chứng cùng với thái độ thực sự cầu thị để 
tiến hành nghiên cứu. 


Nghiên cứu nguồn gốc của bất kỳ tư tưởng nào cũng 
phải nghiên cứu đến bối cảnh lịch sử xã hội, và nguồn gốc 
lịch sử của nó. Nên nghiên cứu tư tưởng của Mao Trạch 
Đông cũng không phải là ngoại lệ. Bối cảnh ra đời của tư 
tưởng Mao Trạch Đông trên mảnh đất Trung Quốc rất 
phong phú. Như Chu ân Lai nói : "Mao TRạch Đông là 
nhân vật vĩ đại được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất 
Trung Quốc có bề dày lịch sử văn hoá". (Chu Ân Lai tuyển 
tập, quyển thượng, trang 331-332). Mao Trạch Đông rất 
chú trọng văn hoá truyền thống Trung Quốc. Ông đã 
nghiên cứu tư tưởng truyền thống và gắng sức tiếp nhận 
những tỉnh hoa của nó. Tư tưởng Mao Trạch Đông sở dĩ 
thích hợp với bản chất và tính cách của người Trung Quốc 
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là bởi Mao Trạch Đông vừa tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lê 
Nm lại vừa kế thừa được tư tưởng truyền thống của Trung 
Quốc. Tư tưởng Mao Trạch Đông là sản phẩm được kết 
hợp bởi nguyên lý phổ biến của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và 
tình hình thực tế của Trung Quốc, chứng tỏ Mao Trạch 
Đông là sự kế thừa di sản văn hoá ưu tú của Trung Quốc. 
Tư tưởng Mao Trạch Đông không những không tách rời 
lịch sử, mà đó còn là sự phát triển thêm trên cơ sở của tư 
tưởng truyền thống. Mao Trạch Đông đã nói : 


"Dân tộc ta đã có mấy nghìn năm lịch sử với nhiều đặc 
điểm riêng và rất nhiều những phẩm chất quý báu. Trước 
truyền thống đó, chúng ta chỉ là những học sinh tiểu học. 
Đất nước Trung Quốc ngày hôm nay chính là một sự phát 
triển của Trung Quốc trong lịch sử. Chúng ta là những 
người thuộc chủ nghĩa lịch sử Mác. Chúng ta không nên 
chia cắt lịch sử. Từ Khổng phu tử đến Tôn Trung Sơn, 
chúng ta nên tổng kết lại để kế thừa di sản văn hoá quý 
báu này. Làm như vậy sẽ có tác dụng to lớn trong việc 
hướng dẫn và chỉ đạo cuộc vận động vĩ đại đương thời" 

Quan điểm của Mao Trạch Đông đối với việc học tập 
nền văn hoá tiên tiến của nước ngoài và kế thừa những di 
sản văn hoá của tổ tiên là : Một mặt ông phản đối chủ 
trương Tây hoá triệt để, mặt khác ông cũng không chấp 
nhận việc kế thừa không có chọn lọc nền văn hoá truyền 
thống. Ông nói : 

"Trung Quốc tiếp thu một lượng lớn những yếu tố văn 
hoá tiến bộ của nước ngoài, biến nó trở thành nguồn 
nguyên liệu cho nền văn hoá của chính mình. Nhưng 
không phải bất cứ yếu tố nào của nền văn hoá ngoại quốc 
cũng đều có thể tiếp thu một cách ào ạt, không có chọn lọc. 
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Chủ trương Tây hoá triệt để là một quan điểm sai lầm... 
Xã hội phong kiến tổn tại lâu dài ở Trung Quốc đã xây 
dựng nên một nền văn hoá cổ đại vô cùng rực rõ. Quá 
trình phát triển của việc thanh lọc văn hoá cổ đại (loại bỏ 
những cặn bã mang tính chất phong kiến, tiếp thu những 
tỉnh hoa mang tính dân chủ của nó) là một điều kiện tất 
yếu cho việc để cao tính tự tin dân tộc trong sự nghiệp 
phát triển nền văn hoá mới của dân tộc." ("Bàn về chủ 
nghĩa đân chủ mới") 

Tháng 12 năm 1960, trong buổi đàm thoại với hai 
đoàn đại biểu nước ngoài đã một lần nữa nhắc tới vấn đề 
thái độ đối với những di sản văn hoá dân tộc. Ông chỉ 
rằng, một mặt cần ra sức sử dụng di sản, nhưng mặt khác 
cũng cần phải sử dụng nó một cách có phê phán, có chọn 
lọc. Những gì là của chủ nghĩa phong kiến cũng không 
phải hoàn toàn là xấu; nó cũng có thời kỳ phát sinh, phát 
triển và diệt vong. Chúng ta cần phân biệt những sự vật 
trong thời kỳ phát sinh, phát triển và diệt vong của nó. 
Chủ nghĩa phong kiến trong thời kỳ hình thành và phát 
triển của mình cũng có nhiều điểm tích cực. Cần phân biệt 
được yếu tế văn hoá của chủ nghĩa phong kiến trong 
những giai đoạn hình thành, phát triển và diệt vong của 
nó để có thể kế thừa một cách có chọn lọc nền văn hoá của 
chủ nghĩa phong kiến. 


82. NGHIÊN bỨU TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI KHÔNG THỂ TÁCH RửI LỊPH SỬ 


Nếu lấy quan điểm của chủ nghĩa Duy vật lịch sử và 
chủ nghĩa Duy vật biện chứng để xem xét vấn đề, thì tư 


Jí 


tưởng Mao Trạch Đông chính là sản vật được kết hợp hoàn 
hảo giữa chủ nghĩa Mác - Lê Ni và Cách mạng Trung 
Quốc. Đó là kết tinh của sự kế thừa có chọn lọc và phát 
huy văn hoá truyền thống Trung Quốc. 


Mao Trạch Đông đã lớn lên trên mảnh đất Trung 
Quốc, là người chịu giáo dục truyền thống theo kiểu Trung 
Quốc, ông đã kế thừa một cách có chọn lọc, đã cải tạo, phát 
huy và làm cho sự phát triển của văn hoá tư tưởng Trung 
Quốc đạt tới một trình độ xưa nay chưa từng có. Đây chính 
là sự cống hiến vô cùng to lớn của tư tưởng Mao Trạch 
Đông đối với văn hoá Trung Quốc. 


Tư tưởng Mao Trạch Đông sở dĩ có thể tổn tại lâu dài 
ở Trung Quốc, cũng như ngọn cờ hồng của xã hội, xã hội 
chủ nghĩa có thể có chỗ đứng ở Trung Quốc, chính là vì, tư 
tưởng Mao Trạch Đông đã mang trong mình cơ sở vững 
chắc của tư tưởng truyền thống tiến bộ ở Trung Quốc. 
Nhưng trong Kinh Dịch đã có tư tưởng Đồng Nhân. Trong 
"Công dương truyện" đã có quan niệm "Loạn thế", "thăng 
binh thế"... "Lễ ký - Lễ vận" đã có yêu cầu về "tiểu khang", 
"đại đồng"; Khang Hữu Vi ở cuối đời Thanh đã chính thức 
đưa ra "Sách đại đồng". 

Điều đó nói lên rằng người Trung Quốc xưa đã sớm 
hướng tới đến một xã hội đại đồng hoà bình tốt đẹp mà 
loài người luôn mơ ước, cũng chỉ ra rằng, tuy chủ nghĩa 
Mác được bắt nguồn từ nước ngoài, nhưng cuối cùng cũng 
đã có thể khai hoa kết quả trên đất nước Trung Quốc. 
Điều đó cũng đủ chứng thực rằng chủ nghĩa Mác và tư 
tưởng Mao Trạch Đông đã có một cơ sở lịch sử tương đối 
lâu dài ở Trung Quốc. Lại thêm sự nỗ lực của Mao Trạch 
Đông và các nhà lão thành cách mạng của giai cấp vô sản, 
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đem kết hợp những nguyên lý của chủ nghĩa Mác với thực 
tiễn cụ thể với phẩm chất truyền thống ưu tú của Trung 
Quốc là nguyên nhân chính khiến cho những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác có thể đứng vững ở Trung Quốc. 

Những điều nói trên đã đủ chứng minh rằng chủ 
nghĩa Mác và tư tưởng Mao Trạch Đông có thể tổn tại lâu 
bền ở Trung Quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa có thể dứng 
vững ở Trung Quốc cũng có những căn nguyên lịch sử và 
cơ sở xã hội của nó; đồng thời nó cũng cho thấy mối quan 
hệ chặt chẽ giữa tư tưởng Mao Trạch Đông và văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. 


3. NHỮNG NHÀ CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC 
VỚI VĂN H0Á TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC 


Các nhà cách mạng vô sản Trung Quốc đã sinh ra và 
lớn lên trên mảnh đất này, từ nhỏ đã được tiếp nhận những 
di sản văn hoá Trung Quốc. Như Mao Trạch Đông đã ra đời 
vào những năm cuối của triều nhà Thanh, và phần lớn 
những người khác cũng như vậy, từ nhỏ đã tiếp thu Tứ Thư 
Ngũ Kinh. Tư tưởng giáo dục của Nho gia- Khổng Tử đã có 
ảnh hưởng rất sâu sắc tới tư tưởng ban đầu của Mao Trạch 
Đông. Tam Tự Kinh, Luận ngữ, Mạnh tử, Tả truyện, Xuân 
thu là những cuốn sách vỡ lòng đầu tiên của ông. 

Khi còn rất trẻ, Mao Trạch Đông đã rất tin tưởng 
Khổng phu tử : 

"Ngày 18/08/1964, trong "Bài phát biểu về những vấn 
đề triết học", ông nhớ lại rằng : "Tôi trước đây đã học qua 
Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng phu tử, đọc được 6 năm thì 
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có thể thuộc được cả, nhưng không hiểu gì. Lúc đó, tôi rất 
tin tưởng Khổng phu tử, thậm chí còn viết cả bài nữa". 

Khi còn trẻ, Mao Trạch Đông không chỉ coi trọng học 
phái Khổng- Mạnh, ông còn rất xem trọng "Chu Dịch". 
Thẩm Nghi Giáp nhớ lại : 

Năm 1918, ông và Thái Hoà Sâm khi đi Bắc Kinh 
tham gia hoạt động "Cần công kiệm học", trong khi Thái 
Hoà Sâm nhiệt tình bàn về cách mạng Tháng Mười, thì 
chủ đề câu chuyện của Mao Trạch Đông với ông lại là Đạo 
của "Chu Dịch"... 

Mao Trạch Đông chịu ảnh hưởng Khổng-Mạnh, Nho- 
Dịch là rất lớn, xuyên suốt thế giới quan, nhân sinh quan, 
tư tưởng chiến lược tư tưởng quân sự, tư tưởng triết học 
của ông, từ trong khối lượng trước tác khổng lô cho đến 
những bài ngôn luận đều đã phản ánh rõ nét tư tưởng 
Mao Trạch Đông có cơ sở vững chắc của tư tưởng truyền 
thống Trung Quốc. Bất kỳ một tư tưởng nào của ông đều 
là sự tái phát triển trên thành quả của người xưa để lại. 
Tư tưởng Mao Trạch Đông là sự kế thừa và phát triển tư 
tưởng ưu tú của dân tộc Trung Hoa. 

Sở dĩ, Mao Trạch Đông có thể kết hợp thành công Chủ 
nghĩa Mác và tình hình thực tế Trung Quốc, chính bởi vì 
ông đã hiểu rõ tư tưởng Trung Quốc tức là hiểu rõ khởi 
nguyên truyền thống lịch sử-văn hoá, kinh tế - chính trị tư 
tưởng xã hội cũng như những đặc điểm, điều kiện của 
Trung Quốc, đặc biệt là ông đã nhuần nhuyễn di sản văn 
hoá tư tưởng ưu tú Trung Quốc. Mao Trạch Đông không chỉ 
từ nhỏ mà cả cuộc đời ông không khi nào không đọc sách 
Trung Quốc, mọi người tham quan nơi ở xưa của ông đều 
thấy trong phòng ở và trên giường luôn đầy ắp cổ thư. 
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Sở dĩ tư tưởng Mao Trạch Đông vĩ đại và được người 
Trung Quốc tiếp nhận chính là vì nó được xây dựng trên cơ 
sở di sản văn hoá ưu tú của Trung Quốc và cũng có sự kết 
hợp với thực tế hình thái Trung Quốc. Thuở nhỏ Mao 
Trạch Đông thích đọc những cuốn sách mang tính dân tộc, 
đã cho thấy tấm lòng yêu nước mãnh liệt của ông. Hồi đó 
ông còn đem câu "Thiên hạ hưng vong, sất phu hữu trách" 
của Cố Viêm Đế khắc lên đá, điều đó đã cho chúng ta biết, 
thuở nhỏ Mao Trạch Đông đã có những hoài bão bất phàm. 

Mao Trạch Đông rất col trọng việc chắt lọc tỉnh hoa 
văn hoá truyền thống cũng như nghiên cứu cổ tịch, sách tư 
tưởng như : Kinh Dịch, Đao đức kinh, Luận ngữ, Mặc tử, 
Xuân thu tả truyện, Sử ký, Tam quốc diễn nghĩa, Thuỷ 
hử, Nhạc Phi truyện, Tuy - Đường diễn nghĩa... 

Tiên sinh Dương Xương Tế, ân sư của Mao Trạch 
Đông rất sùng bái Khổng Mạnh và Chu Tử nên đã ảnh 
hưởng rất lớn đến tư tưởng thời kỳ đầu của Mao Trạch 
Đông, hơn nữa tư tưởng Nho giao đã chiếm vị trí chủ đạo 
trong suốt mấy ngàn năm, lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là 
tư tưởng luân lý và tư tưởng biện chứng của Nho giáo nên 
đã trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến ông. 

Nói tóm lại, Mao Trạch Đông thuở thiếu thời rất hâm 
mộ nghiên cứu cổ tịch : văn, sử, triết, ông đã được tiếp 
nhận có hệ thống văn hoá truyền thống Trung Quốc và 
việc nhận sự giáo dục trên nền móng vững chắc của văn 
hoá truyền thống đã tạo ra cơ sở cho việc kế thừa có chọn 
lọc văn hoá truyền thống của Mao Trạch Đông sau này. 

Qua những phân tích trên cho thấy mối quan hệ mật 
thiết giữa văn hoá truyền thống và quá trình phát triển tư 
tưởng của các nhà cách mạng Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 51 


QUAN HỆ GIỮA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HIỆN ĐẠI 
VỚI TRIẾT HỌC TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA 


cZ.. tưởng triết học hiện đại không chỉ bắt 
nguồn từ nguyên lý triết học chủ nghĩa Mác ở 
Châu Âu, mà còn bhổi nguồn Ở truyền thống 
triết học ưu uiệt của Trung Quốc. Lấy tư tưởng 
triết học Mao Trạch Đông đại biểu cho tư tưởng 
triết học hiện đại, nó đã được Trung Quốc hoá 
tư tưởng triết học chủ nghĩa Mác. Lịch sử là 
không thể chia cắt được Mao Trạch Đông đã bế 
thừa tỉnh hoa triết học truyền thống Trung loa, 
cùng uới uiệc tiếp nhận tư tưởng triết học Chủ 
nghĩu Mác-Lê Nin. Tư tưởng triết học Mœo 
Trạch Đông là chuẩn mực dân tộc hoá của triết 
học Mác- Lê Nin. Triết học truyền thống ưu tú 
Trung Quốc là một trong những khởi nguyên lý 
luận của tư tưởng triết học Mao Trạch Đông. 


81. UY LUẬT MÂU THUẬN HIỆN BẠI 
VÀ NBUYÊN LÝ ÂM DƯƠNG CỦA CHU DỊCH 


I. PHẠM TRÙ ÂM DƯƠNG CỦA CHU DỊCH LÀ TIỀN THÂN CỦA 
QUY LUẬT MÂU THUẪN. 

Có thể nói truyền thống tư tưởng triết học của Trung 
Quốc hàm chứa nội dung to lớn đáng kinh ngạc, "Dịch 
kinh" "Dịch truyện" và hệ thống đồ sộ của tư tưởng dịch 
học chứa đựng tư tưởng phép biện chứng rất sâu sắc. 

Triết lý phép biện chứng tình thâm của "Dịch truyện" 
là sự thăng hoa của triết lý phép biện chứng Trung Hoa cổ 
đại. Hệ thống tư tưởng dịch học trong "Chu Dịch" với sự 
sản sinh tư tưởng của "Bách gia chư tử" có những ảnh 
hưởng lớn mà theo đó cũng ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực 
tiếp với tư tưởng Mao Trạch Đông. 

Học thuyết "Mâu thuẫn" của Trung Quốc có từ rất 
sớm, chủ yếu là bắt nguồn từ nguyên lý Âm Dương, "Dịch 
Kinh" là biểu thị phù hiệu triết học cổ đại Trung Quốc, 
Kinh Dịch thời Ân Chu đã đúc kết được triết lý mâu thuẫn 
này. Kết cấu tổ hợp thăng giáng và chuyển dịch của các 
hào Âm Dương trong bát quái của "Dịch Kinh" và 64 trùng 
quái đã phản ánh được tính tương hỗ chế ước, cũng như sự 
chuyển hoá, tiêu trưởng của âm dương. 

Đặc biệt là mệnh đề trứ danh của "Dịch truyện" 
(Nhất Âm nhất Dương chỉ vị đạo), đề xuất được sự vận 
động của Âm Dương là quy luật căn bản của sự vật vận 
động. Lão Tử đưa ra "Vạn vật phụ âm nhi bão dương", Bá 
Dương phụ luận về Địa Chấn thời đề xuất" "Dương phục 
mà bất năng xuất, âm bá mà bất năng chưng, vì thị hữu 
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Địa Chấn". Sách "Quốc ngữ" lấy hai nguyên lý Âm Dương 
làm luận đoán trứ danh cho nguyên lý ứng dụng Âm 
Dương mâu thuẫn của Trung Quốc cổ đại vào nguyên lý 
Địa Chấn. 

Sự khởi nguyên quy luật mâu thuẫn Trung Quốc có 
từ rất sớm, thuật ngữ Mâu Thuẫn đầu tiên được xuất 
hiện trong sách Hàn Phi Tử, như có chuyện : Người nước 
Sở đem bán thuẫn với mâu (một loại minh khí), người 
bán nói rằng : "Cứng bền của cái thuẫn không vật nào 
đâm nổi", có người nói : "Lấy cái mâu của ông đâm vào 
cái thuẫn của ông thì sao?", người bán mâu thuẫn không 
trả lời được. Chính là ví dụ cho quy luật mâu thuẫn của 
sự vật. 

Phạm trù Âm Dương là tiền thân của quy luật mâu 
thuẫn đặc sắc Trung Quốc, phép biện chứng của Trung 
Quốc đã lấy hệ thống biện chứng âm dương làm cơ sở. 
Triết lý biện chứng Âm Dương trong "Dịch học" đã đáp 
ứng cho sự phát triển phép biện chứng Trung Quốc rong 
ruổi trong một không gian rộng lớn. Trang tử nói : 

Dịch là Đạo Âm Dương. 

Kinh dịch không chỉ thông qua Âm Dương ẩn chứa 
thông tin qua lại của Âm dương, mà ngay bản thân bát 
quái cũng bao hàm uẩn nghĩa Âm Dương. 


Dương Quái : Càn = (thiên) Ly = (Hoä) 

Âm Quái : Khôn = (Địa) Khẩm = (Thuỷ) 

Dương Quái : Chấn = (Lôi) Tốn = (Phong) 

Âm Quái : Cấn = (Sơn) Đoái = (Trạch) 

Quái từ, Hào từ cũng là sự thể hiện triết lý Âm 
Dương. Như "tiềm long vật dụng", "Khánh long hữu hết" 
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(Dịch - Càn Quái) hoặc "Lý Sương kiên băng chí" (Dịch - 
Khôn Quái) đã thể hiện được nguyên lý chuyển hoá, tiêu 
trưởng của Âm dương. Đặc biệt, lý luận triết học của "Dịch 
truyện"trong nền tảng "Dịch Kinh" đã tạo được sự thăng 
hoa lớn. Với nền tảng đó, nguyên lý Âm Dương đã tiến lên 
một bậc nữa, như : 

"Đạo của trời là Âm và Dương" 


"Âm Dương hợp đức nhỉ cương nhu hữu thể" (thể của 
cương nhu là hợp đức của âm dương). 


"Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghi 
Sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát Quái" (Dịch- Hệ từ) hoặc : 

"Nhất hạp nhất tịnh chỉ vị biến" (thay đổi là hoặc mở 
hoặc đóng) 


Ngoài ra, trong thoán "Dịch", tượng truyện cũng bao 
hàm triết lý Âm Dương tinh thâm, như : "Tiềm Long vật 
dụng, Dương tại hạ dã" (Dịch - Càn - Hào Sơ Cửu). "Lý 
sương kiên băng, âm thuỷ ngưng: dã" (Dịch - Khôn - Hào 
sơ lục). "Nội Dương nhi ngoại Âm, nội kiên nhi ngoại 
thuận" (Dịch - Thái - thoái từ) "Nội Âm nhì ngoại Dương, 
nội nhu nhi ngoại cương" (Dịch - Biï - thoán từ). Nền tảng 
của "Dịch truyện" trong "Kinh dịch" đối với triết lý Âm 
Dương của trung quốc cổ đại đã đạt được tính khái quát 
cao độ và cơ sở vững chắc của nó. 

Sau này đại nho học gia dùng dịch học gia Thiệu 
Ứng, Chu Đôn DI, Chu Hi, Trình Di trên nền tảng "Chu 
Dịch", lấy nguyên tắc âm dương theo góc độ của triết học 
tượng số mà tiến thêm một bậc phát triển nữa. Như Thiệu 
Ủng nói : 

“Thái cực nhất dã, bất động sinh nhị (Âm Dương), nhị 
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tắc thần dã "Động chi thuỷ tắc tò dưng sinh yên, động chi 
cực tắc âm sinh yên, nhất Dương nhất Âm giao, nhi thiên 
ch1 dụng luỹ". 

"Dương lấy Âm làm thể, Âm lấy Dương làm tính, 
động là tính vậy, tĩnh là thể vậy, tại thiên thì dương động 
mà âm tĩnh, tại địa thì dương tĩnh mà âm động". 

Đại Dịch học của gia Chu Đôn Di đã lấy triết lý tỉnh 
thâm của Âm Dương trong thái cực tạo lên những thành 
quả mới cho lý luận Âm Dương của Dịch học, như nói : 

"Vô cực nhi thái cực, thái cực động mà sinh dương, 
động cực thì tĩnh, tĩnh thì sinh âm, tĩnh cực biến động, 
nhất động nhất tĩnh. Trong đó lấy triết lý kiệt xuất "Động 
sinh Dương tĩnh sinh Âm" làm mệnh đề cho sự ảnh hưởng 
to lớn sau này. Trình tử (Trình DỤ đối với "Chu Dịch" 
cũng phát huy được cái nguyên lý "nhất Âm nhất Dương 
ch1 vị đạo" đó. Ông nói rằng : "nhất Âm nhất Dương chỉ vị 
đạo, đạo phi Âm Dương đã, sở dĩ nhất âm nhất dương, đạo 
đã. Như nhất tịnh nhất hạp vị chi biến" Chu tử (Chu Hy) 
đối với hệ động tĩnh Âm Dương thái cực, cũng nêu ra được 
một cách rõ ràng : : 

"Nhất xuất nhất nhập, ích nhất động nhất tĩnh, nhĩ 
thái cực chi diệu, vị thường bất tại yên” 

Ông nhấn mạnh 

"Càn khôn dịch Âm Dương chỉ thuần tuý giả 

Vô vật bất thị Âm Dương. (Không có cái gì không 
phải là âm dương) 

Thiên đại chi gian, vô vãng nhì phi Âm Dương, nhất 
động nhất tĩnh, nhất ngữ nhất mặc, gia1 thị Âm Dương chi 


46 


lý (Ngữ loại -65) những thuyết mình về truyền thống triết 
học Trung Quốc nêu trên đặc biệt là mảng triết học trong 
Dịch học đã hàm chứa được nguyên lý Âm dương với phép 
mâu thuẫn một cách tỉ mỉ bao quát ý nghĩa tính phổ biến 
của hai mặt đối lập và hệ thống nhất Âm Dương cũng 
như các qui luật theo nó. Truyền thống triết học Trung 
Quếc trong Âm Dương được trình bày tỉ mỉ là cơ sở cho sự 
hình thành phép mâu thuẫn cận đại Trung Quốc, cũng là 
nhân tố cơ bản trong phép mâu thuẫn triết học Mao 
Trạch Đông. 

II. PHÉP MÂU THUẪN TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC. 

Bao hàm cốt lõi phong phú của phép biện chứng 
trong Dịch Kinh. Có thể coi như bộ "Mâu thuẫn luận" đệ 
nhất Trung quốc, là thành tựu to lớn của triết học cổ đại 
Trung Quốc. Quan điển một phân làm hai cùng phép 
mâu thuẫn không những có ý nghĩa đối với sự phát triển - 
lâu đài của phép biện chứng Trung Quốc mà còn làm cho 
những triết học gia nước ngoài phải kinh ngạc, đã đánh 
giá cao vai trò lịch sử sự phát triển tư duy biện chứng 
Trung Quốc. Người Trung Quốc rất chú ý đến tư tưởng 
trừu tượng và phạm trù thuần tuý. "Dịch Kinh" ở cổ đại 
(sách nói và nguyên tắc luận) là cơ sở của loại tư duy này. 
Dịch Kinh bao hàm trí tuệ của người Trung Quốc và cũng 
là niềm tự hào của họ. 

1. Thành tựu chủ yếu của triết học chu dịch 

1. Lấy các hào âm (-) và hào dương (+) tượng trương 
cho hai mặt đối lập, đã thể hiện được rất sớm qui luật mâu 
thuẫn, phản ánh được hai mặt Âm Dương nhất thiết đối 
lập nhưng thống nhất trong hiện tượng tự nhiên và trong 
căn nguyên của các hiện tượng xã hội. Cùng với sự biến 
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hoá các hào Âm dương trong hệ thống của tượng- số và 
dịch, nó thể hiện trong khoảng đối lập của sự vật nhưng 
vẫn luôn tổn tại các mối quan hệ chế ước, tiêu trưởng 
chuyển hoá. v. v... 

2. Chỉ ra : "Đạo là cân bằng một Âm một Dương" đây 
là mệnh đề vĩ đại đã khái quát cao độ thống nhất giữa các 
mặt đối lập của Âm và Dương. 

3. Lấy quan điểm "cùng cực thì biến, biến thì thông, 
thông thì vững bền" của Dịch để đưa ra qui luật phát triển 
vận động và biến hoá không ngừng của sự vật. Đặt nền 
móng vững chắc cho tư tưởng phép biện chứng cổ đại. 

4. Đề xuất được "Cương nhu (Âm Dương) thúc đẩy lẫn 
nhau, đó là sự chuyển biến nội tại vậy" nói lên sự phát 
triển biến hoá của sự vật, là căn nguyên của sự vận động 
mâu thuẫn bên trong sự vật. 

5. Lấy "Dịch có thái cực, sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi 
sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái" hai luận điểm hàm 
chứa quan điểm triết học mới của "nhất phân vi nhị (một 
chia làm han)". 

6. Lấy "Vô bình bất bị, vô vãng bất phục" phản ánh 
chu kỳ vận động và qui luật hướng vận động của sự vật. 

7. Lấy "Thái cực thì bĩ", "Bi cực thì thái", "Tổn mà 
không dừng ắt sẽ tăng trưởng", "Ích mà không dừng ắt sẽ 
tổn hại" biểu thị hai chiều hướng của sự vật trùng với qui 
luật chuyển hoá của nguyên lý vật cực tắc phản. 

8. Đề xuất "Đạo lập thiên nói rằng Âm và Dương, tạo 
lập địa nói rằng cương và nhu, Đạo lập nhân (người) nói 
rằng nhân và nghĩa" chỉ ra ý nghĩa phổ biến của phép mâu 
thuẫn Âm Dương hay qui luật đối lập nhưng thống nhất 
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của nó không chỉ ở giới tự nhiên mà cả ở qui luật căn bản 
của xã hội- lấy quan hệ tính chỉnh thể của sự vận động 
phát triển sự vật. 

9. Lấy "Động tĩnh hữu thường, cương nhu đoạn 
(phân) luỹ” nên được quan hệ biện chứng trong cương nhu, 


^ 


động tĩnh, Am Dương. 


10. Đề xuất "Dịch chuyển hoá cùng trời đất, nên có 
thể chuyên trở được đạo lớn của trời đất, ngửa mặt xem 
thiên văn, cúi xuống xem địa lý, vậy nên biết được cái chỗ 
thâm hiểm uyên áo" phản ánh được tính duy vật và tính 
thực tiễn trong triết học "Chu dịch". 

Lão Tử trên phương diện quy luật mâu thuẫn đã có 
được những thành tựu to lớn và cường điệu cao độ qui luật 
chuyển hoá của mâu thuẫn như nói : "phản giả, đạo chỉ 
động" (chương 40). 


"Nhu thắng cương, nhược thắng cường" (Chương 78). 


2. Truyền thống triết học ưu tú của Trung Quốc 
chính là sự đúc kết của quá trình lịch sử cách mạng 
cổ đại Trung Quốc. 


Vũ trụ quan của phép biện chứng này chủ yếu là để 
chỉ ra cho mọi người phải khéo léo khi quan sát và phân 
tích các dạng vận động mâu thuẫn của sự vật. Căn cứ vào 
phương pháp phân tích này đã chỉ ra phương pháp giải 
quyết mâu thuẫn. Do vậy đã hiểu biết một cách cụ thể qui 
luật mâu thuẫn của sự vật đối với chúng ta nó vô cùng 
quan trọng (mâu thuẫn luận). 

Chu dịch không chỉ lấy tính mâu thuẫn trong Âm 
Dương để nhấn mạnh tính phổ biến đối lập thống nhất của 
sự vật mà còn nhấn mạnh tính đặc thù của mâu thuẫn. 
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Chu dịch lấy quẻ tạo thành bốn cặp mâu thuẫn. 
Cần = (cương) Khôn = (nhu) 
Ly = (Hoả) Khẩm = (Thuỷ) 
Cấn = (Khô) Đoài = (ẩm) 
Tốn = (nhu) Chấn = (cương) 


Rõ ràng bát quái chia ra bốn cặp đối lập, tính phổ 
biến của nó đều thống nhất trong các mặt đối lập của Âm 
Dương, tính đặc thù và sự khác biệt giữa khô - ướt, thuỷ - 
hoả, cương - nhu trong hai mặt đối lập Âm Dương của 
kinh dịch. Lấy càn khôn trời đất cương nhu làm mâu 
thuẫn chủ yếu trong thể thống nhất mâu thuẫn. Mâu 
thuẫn này là CÀN TRỜI - KHÔN ĐẤT lại lấy CÀN KHÔN làm 
phương diện chính của quy luật mâu thuẫn. Như : "to lớn 
thay sự tròn trịa của càn, muôn vật sinh ra đầy trời, cùng 
tột thay đức của khôn muôn vật sinh ra mà thuận với trời" 
trong đó một là khắp trời một là thuận với trời. Chủ khách 
tự nhiên phân minh. Ngoài ra "Dịch truyện” xem trọng sự 
phát triển một mặt của Dương - Cường và lấy Cương - 
Dương làm chủ của mâu thuẫn Âm dương. Lão Tử thì 
nghiêng nặng đi sâu vì mặt Âm - nhu và lấy âm - nhu làm 
phương diện chủ yếu của mâu thuẫn Âm Dương. Đủ để 
thấy tính đặc thù phổ biến, tính cá thể và tổng thể của Âm 
Dương, và phương diện chủ yếu của mâu thuẫn và mâu, 
thuẫn chủ yếu đã tiềm ẩn kết tỉnh từ rất sớm trong "Chu 
dịch" và trong triết học truyền thống cổ đại. 

Tư tưởng Mao Trạch Đông đã tạo ra sự thăng hoa 
quan trọng, tư tưởng phép biện chứng của Mao trên cơ sở 
tư tưởng phép biện chứng chủ nghĩa Mác- Lê Nin đã kết 
hợp và phát triển tư tưởng phép biện chứng của Mao 


Trạch Đông có bắt nguồn rất sâu xa. 


Tóm lại, "Mâu thuẫn luận" của Mao Trạch Đông là sự 
khái quát xán lạn quy luật mâu thuẫn, và sự phát triển 
quy luật mâu thuẫn của chủ nghĩa Mác cũng là sự thăng 
hoa của quy luật Âm Dương truyền thống Trung Quốc. 


2. TƯ TƯỞNG PHÁT TRIỂN HIỆN BẠI 
VỚI (|UAN ĐIỂM BIẾN DỊCH CỦA "CHỦ DỊCH" 


Quan điểm biến hoá phát triển là quan điểm cơ bản 
của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Quan điểm của phép 
biện chứng là phát triển, vận động cùng với sự tương 
quan, chủ nghĩa Mác - tư tưởng Mao Trạch Đông nhận sự 
phát triển đó là tuyệt đối. 

Mao Trạch Đông đã vận dụng quan điểm phát triển 
của chủ nghĩa Mác và kế thừa được quan điểm biến dịch 
của triết học truyền thống Trung Quốc, làm cho nó cùng 
với công cuộc cách mạng thực tiễn của Trung Quốc kết hợp 
với nhau, chỉ ra được lý luận sâu sắc "cách mạng không 
ngừng" luận với "giai cấp phát triển cách mạng" luận từ đó 
chỉ đạo sự phát triển cuộc vận động cách mạng Trung 
Quốc, cũng như chỉ ra được thái độ đối với sự vật lấy đó 
làm luận chứng căn cứ cùng động lực phát triển sự vật. 
Làm phong phú trong tư tưởng phép biện chứng của chủ 
nghĩa Mác. 


I. TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG CỦA CÁCH MẠNG, CHỦ TRƯƠNG 
BIẾN DỊCH "CHU DỊCH" 


Phép biện chứng của cách mạng, chủ trương biến cách 
là sự biến hoá phát triển của sự vật mang tính tuyệt đối. 


S1 


Quan điểm về động và tĩnh và quan điểm rõ ràng 
giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và siêu hình. Tư tưởng 
Mao Trạch Đông, chủ nghĩa Mác nắm vững sự vận động 
sự vật quan điểm biến dịch và phản đối quan điển cô lập - 
tĩnh chỉ - bất biến của thế giới quan "siêu hình". Mao 
Trạch Đông nhấn mạnh chủ nghĩa cộng sản, bất luận ở nơi 
đâu lúc nào cũng cần phải dừng ở một bên để "Tân sinh sự 
vật" (khiến sự vật phát triển) gắng sức nhiệt tình duy trì 
sự vật phát triển đổi mới. Đây là thể hiện Mao Trạch Đông 
coi trọng chuyển biến cách mạng. 

"Dịch Kinh" là một trước tác lấy biến dịch làm cốt lõi, 
không chỉ lấy sự biến hoá của các hào Âm và Dương thể 
hiện quy luật vận động biến đổi của vạn vật (Qui luật tiêu 
trưởng, chuyển hoá, chế ước, nương tựa vào nhau), mà còn 
đối với qui luật của sự "dịch" đã trình bày thể luận được 
một cách đặc sắc. Như nhìn nhận trong sự phát triển đổi 
không ngừng của vạn vật. Dịch đề cập : 


"Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" 
(Dịch - Hệ từ) cùng với nhìn nhận phát triển biến hoá vạn 
vật được quyết định ở sự vận động mâu thuẫn của nội tại 
sự vật như nói : "Nhất Âm nhất Dương chi vi đạo" cương 
nhu thúc đẩy nhau biến đổi ở bên trong vậy (Dịch - Hệ từ). 
Đặc biệt "Chu dịch" để xuất mệnh đề "Nhật tân" chủ 
trương nhất thiết đổi mới không ngừng trong nội tại sự 
vật, hình thức của "Dịch" thông qua 64 quẻ cùng sự thể 
hiện thăng giáng chuyển hoá của 380 hào âm và dương 
chứng minh được tính chỉnh thể của sự vật vận động, hay 
tính tương quan của sự phát triển sự vật, phản ánh hệ 
thống biện chứng của "Dịch Kinh" là phát triển quan - vận 
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động quan của quan hệ tương hỗ mà không phải là cô lập- 
tĩnh chỉ - phiến diện của "siêu hình" đọc đưa ra. Đó là 
điểm rực rỡ của triết lý "Chu Dịch", phản ánh trí tuệ siêu 
việt của lịch sử dân tộc Trung Hoa. 


Ngoài ra, "Chu Dịch" còn đưa ra mệnh đề quan trọng 
"vật cực tắc phản" đó là giai đoạn phát triển nhất định của 
phát triển sự vật mang tính chuyển hoá phản diện. Như 
nói "Bĩ cực tắc thái" "Tổn nhi bất dĩ tất ích" tức là đã phát 
hiện được qui luật chuyển hoá của sự vật. Quái và hào từ 
trong "Dịch Kinh" đối với qui luật phát triển biến hoá của 
sự vật đã thể hiện được rất sâu sắc. "Dịch - quái truyện" 
đề ra : "Càn, nguyên, hanh, lợi, trinh". Biểu thị sự vật lấy 
sự vận động thuận lợi làm chính, tức nhất thiết nhấn 
mạnh sự vận động biến hoá không ngừng ở bên trong. Quẻ 
Càn thông qua "Dịch Kinh" với các thời của tiểm long (ẩn 
náu) - lại (xuất hiện). Được (vẫy vùng), phi (bay), kháng 
'cao cả) thể hiện được tính chất của sự vật từ suy tới 
thịnh, từ thịnh tới suy (qui luật chuyển hoá tiêu trưởng). 

Ngoài ra, "Dịch Kinh" không những đối với qui luật 
thường biến mà còn chỉ ra được qu1 luật khác nhau, tiệm 
biến, tự biến của sự vật. Như đề ra được luận đoán (tích 
tiệm" trứ danh- "Lý sương kiên băng chí (đạp lên tuyết 
dày) mà đi" (Dịch - quẻ khôn - hào 1). Dịch kinh là một 
qui luật biến từ lượng tới chất không những phản ánh 
giới tự nhiên mà còn ở phương diện xã hội với sự thể hiện 
của sự phân chia đầy đủ. Như lời văn ngôn của quẻ khôn 
trong dịch có viết : "Tích thiện chi gia, đất hữu dư khánh, 
tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương" (người làm điều 
thiện sẽ có nhiều điều vui mừng, người làm nhiều điều 
xấu, hay có chuyện không tốt). Lão Tử (Chương 63) cũng 


BỀ) 


nói : "Hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt, cửu tầng chi đài 
khởi vu luỹ khổ. Thiên lý chi hành, thuỷ du túc hạ" (Ôm 
lấy gốc cây, cũng từ ở đầu ngón tay. Lâu đài chín tầng 
đều ở mặt đất. Đi xa ngàn dặm cũng bắt đầu từ dưới 
chân). Những lời trên cũng đồng với quan điểm tiệm biến 
của sự vật. 


Ngoài ra, chu dịch chỉ cho ta thấy quy luật vận động 
có tính chu kỳ, như dịch - quẻ thái - hào 3 có viết : "Vô 
hình bất vu vô lãng bất phục". Lão Tử chương 40 cũng 
nhấn mạnh : 

"Phản giả, đạo chi động", là rõ phát triển của sự vật 
đạt tới trình độ nhất định, tức là sự chuyển hoá trái lại với 
khuynh hướng của nó. 

Tư tưởng biến dịch của Chu Dịch ở cuối thời kỳ nhà 
Thanh đã được Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu ứng 
dụng. Họ rất coi trọng tư tưởng biến dịch và tiệm biến 
trong Chu Dịch, lấy đó làm cơ sở ảnh hưởng sâu sắc đối với 
lý luận cơ bản của "Biến pháp năm Mậu Tuất". Đồng thời 
cũng đổi mới tư tưởng triết học thời kỳ đầu của Mao Trạch 
Đông. Vận dụng quan điểm ("Dịch cùng tắc biến, biến tắc 
thông" Dịch kinh), Khang Hữu Vi trong "Nhật Bản thư 
mục chí". 


lI. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN HIỆN ĐẠI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT 
TRIỂN VÀ KẾ THỪA PHÉP BIẾN DỊCH CỔ ĐẠI 


Quan điểm của sự phát triển hiện đại là quan điểm 
phát triển của biện chứng, hay sự phát triển phép biến 
dịch cổ đại. Các nhà cách mạng giai cấp vô sản của Trung 
Quốc đã vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác, kết hợp với 
nền tảng kinh nghiệm thực tiễn của cách mạng Trung 
Quốc qua đó hấp thụ được nội dung cơ bản trong truyền 
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thống triết học Trung Quốc. Mao Trạch Đông nhấn mạnh 
việc phát triển biến hoá của sự vật, đề xuất "cùng tắc tư 
biến" lấy trên cơ sở "Dịch cùng tắc biến" của "Dịch Kinh" 
trong "Nghiên cứu thể dục" Ông nói : "Trời đất bao la 
nhưng luôn vận động vậy". 

Tiếp đó Mao Trạch Đông đã nhấn mạnh (vận động, 
phát triển, biến hoá) của sự vật, ông rất quan tâm là việc 
nắm vững được tính mâu thuẫn của vận động bên trong sự 
vật và cho rằng nhân tố bên ngoài là điều kiện biến đổi, 
nhân tố bên trong là có (động lực) biến đổi. Cũng đúng với 
nội dung Chu Dịch đưa ra : "Cương nhu xô đẩy nhau mà 
sự biến đổi có bên trong đó". Mao Trạch Đông nắm vững 
quan điểm trên ứng dụng thành công vào thực tiễn cách 
mạng Trung Quốc. Trong "Mâu thuẫn luận" quyển I ông 
đề cập : 

"Cuộc cách mạng chủ nghĩa Tháng Mười không chỉ 
mổ ra kỷ nguyên mới cho lịch sử nước Nga mà còn mở ra 
một kỷ nguyên mới cho lịch sử thế giới. Ảnh hưởng tới sự 
biến đổi nội bộ các nước trên thế giới cũng như ảnh hưởng 
tới sự biến đổi bên trong của Trung Quốc. Nhưng sự biến 
đổi thông qua tính quy luật của nội bộ các quốc gia, nội bộ 
Trung Quốc mà ra". Ông đã nói rõ được sự bền vững phát 
triển của cách mạng trong một quốc gia là cuộc vận động 
cách mạng của bản thân quốc gia đó. Mao Chủ Tịch duy 
trì ủng hộ "Tâm sinh sự vật" cũng như với quan niệm hữu 
quan "Tâm sinh" của truyền thống Trung Quốc, như quan 
niệm "Nhật tân" của Chu Dịch hay "Nhật tân, nhật tân 
hựu như" "Nhật tân" của sinh "Đại học - lễ ký". Chương 
Phu Chỉ nói : "Cái đức của trời đất không đổi mà phân hoá 
của trời đất thì luôn mới mê" 


ĐỖ 


Mao Trạch Đông nói : "Cái mới cũ thay đổi nhau là 
quy luật bất khả kháng bền bỉ của vụ trụ bao la. Trên thế 
giới thường như vậy :... Cũ đổi mới, trừ bỏ cái cũ và ban bố 
cái mới mẻ". (Mao Trạch Đông tuyển tập - quyển 1 - Mâu 
thuẫn luận). Ngoài ra, trong cách mạng biến đổi chất với 
lượng Mao Trạch Đông nhấn mạnh tới quan hệ biện chứng 
của biến chất và biến lượng, cho rằng đột biến và tiệm 
biến là không thể tách rời. Khẳng định được ý nghĩa trọng 
yếu trong sự biến hoá phát triển sự vật. Hoàn bị được qui 
luật đột biến và tiệm biến của Chủ nghĩa Duy vật. 


83. TƯ TƯỞNG THỰt TIÊN HIỆN ĐẠI - 
VỚI TƯ TƯỜNG TRUYỀN THŨNG TRUNG QUỐC 


I. TƯ TƯỞNG THỰC TIỀN HIỆN ĐẠI SẢN SINH TỬ THỰC TIỀN 
CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC. 


Tư tưởng cách mạng của các nhà cách mạng giai cấp 
vô sản Trung Quốc hình thành từ thực tiễn của cuộc vận 
động cách mạng Trung Quốc. Mao Trạch Đông căn cứ vào 
thực tiễn cụ thể xã hội Trung Quốc, thông qua "phân tích 
các gia1 cấp xã hội Trung Quốc" và "Báo cáo khảo sát cuộc 
vận động Hồ Nam" đã chỉ ra Trung Quốc là một quốc gia 
với hơn 80% nhân khẩu là nông dân, nhấn mạnh cuộc vận 
động nông dân là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với thành 
bại của cách mạng Trung Quốc, nông dân phải là lực lượng 
chính dưới sự lãnh đạo của gia1 cấp vô sản. 


Trung Quốc là một nước nông nghiệp với sự phát 
triển không đồng đều nửa thực dân, nửa phong kiến. Nền 
kinh tế tư bản không phải là chủ thể, quân chủ lực của 
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giai cấp vô sản không đủ điều kiện để làm cuộc cách mạng 
khởi nghĩa vũ trang thành thị như cuộc cách mạng Tháng 
Mười Nga. Trái lại, nền kinh tế nông thôn của Trung Quốc 
là cơ bản độc lập, có đủ điều kiện kinh tế để xây dựng căn 
cứ vũ trang nhân dân, Mao Trạch Đông đã căn cứ vào tình 
hình thực tiễn để khai sáng ra chiến lược lấy nông thôn 
bao vây thành thị, sau đó phán đoán chính xác việc giành 
thắng lợi trên toàn quốc, bảo đảm cho cuộc cách mạng 
Trung Quốc thắng lợi một cách bền vững. 


Mao Trạch Đông còn căn cứ vào nền kinh tế lạc hậu 
của Trung Quốc so sánh tình hình thực tế của các nước 
khác, với sự thống trị rất lâu dài của chủ nghĩa thực dân 
phong kiến Trung Quốc, ông phán đoán được tính lâu dài 
bền bỉ của cuộc cách mạng cũng như nhấn mạnh đầy đủ ý 
nghĩa chiến lược của cuộc kháng chiến này. Nó đã tạo ra 
niềm tin vững chắc cho chính quyền cách mạng. Trong 
thời kỳ kháng chiến chống Nhật, Mao Trạch Đông lấy lại 
"luận trì cửu chiến" hoàn thiện được luận điểm thấy 
nhanh những vấn đề không cần thiết trong thực tế. theo 
tư tưởng đó việc vũ trang trong Đảng và nhân dân toàn 
quốc là sự chuẩn bị có tác dụng rất to lớn cuộc kháng 
chiến trường kỳ gian khổ. 

Mao Trạch Đông trong những tình huống nguy hiểm 
của thời kỳ cách mạng chủ nghĩa Tân dân chủ đều chỉ ra 
được những đường lối chính xác cho cách mạng. Nguyên 
nhân ở chỗ Mao Trạch Đông đã nắm rất vững thực tiễn cụ 
thể cách mạng Trung Quốc phân tích rõ ràng tiến trình của 
cuộc cách mạng đó. Bởi tư tưởng Mao Trạch Đông không 
tách rời ra khỏi lý luận Chủ nghĩa Mác nên trong cuộc cách 
mạng của Trung Quốc ông đã chỉ đạo một cách hữu hiệu. 


5ï 


Vì sao trong thực tiễn cách mạng Trung Quốc Mao 
Trạch Đông đã phân tích một cách chính xác? Đó là vì ông 
đã kết hợp một cách hài hoà giữa thực tiễn cách mạng 
Trung Quốc và nguyên lý Chủ nghĩa Mác, hơn thế nữa ông 
đã phát triển và vun đắp thêm Chủ nghĩa Mác- Lê Nin. 
Chính như ông thường nói trong "Thực tiễn luận" : "Nhận 
thức lý tính nương dựa vào nhận thức cảm tính, nhận thức 
cảm tính cũng chờ đợi sự phát triển tới nhận thức lý tính" 
Ông còn nhấn mạnh : 


"Tác dụng năng động của nhận thức, không những 
điều kiện sự năng động vẫy vùng cảm nhận của nhận thức 
cảm tính đến nhận thức của lý tính càng nên coi trọng 
biểu hiện nhận thức của lý trình đến sự biến động thực 
tiễn của cách mạng". 


Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý. 
Qua "Thực tiễn luận" Mao Trạch Đông công kích Chủ 


nghĩa mạo hiểm tả khuynh lä thoát ly thực tiễn, sai lầm 
trong việc xa rời với hiện thực. 


Ông viết : "Thông qua thực tiễn mà phát hiện chân 
lý, lại thông qua thực tiễn mà kiểm nghiệm và phát triển 
chân lý. Từ nhận thức cảm tính mà năng động, phát triển 
đến nhận thức lý tính, lại từ nhận thức lý tính mà năng 
động chỉ đạo thực tiễn cách mạng. Cải tạo thế giới chủ 
quan và thế giới khách quan". 

Những thuyết minh trên của ông là sự mẫu mực kết 
hợp giữa nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và công cuộc 
cách mạng thực tiễn Trung Quốc, là một tấm gương tốt 
việc "Tri hành thống nhất" hiểu biết và hành động một 
cách hài hoà. 
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II. TƯ TƯỞNG THỰC TIỀN HIỆN ĐẠI BẮT NGUỒN TỪ THỰC TIÊN 
TRUYỀN THỐNG ƯU TÚ CỦA TRUNG QUỐC 


Tính thực tiễn hiện đại Trung Quốc đặt nền móng ở 
truyền thống thực tiễn. 


Hơn 3000 năm trước trong "Dịch kinh" đã rất coi trọng 
quan hệ giữa lý luận với thực tiễn. Như Dịch kinh nhấn 
mạnh thực tiễn ở việc quan sát "thiên tượng”. Lý luận của 
Dịch không phải là giả thuyết mà là : "Ngấng đầu lên xem 
tượng trời, cúi xuống tường tượng đất. Quan sát hình thái 
của chim thú cũng như đất đai sở nghị, gần quan sát quanh 
mình, xa thời xem xét các vật". (Dịch - Hệ từ) 

Quan sát là thực tiễn có từ rất sớm của tổ tiên, bắt 
nguôn từ quan sát tức là khởi nguyên ở thực tiễn. Nó 
chứng minh thế giới khách quan là nền móng vật chất của 
"Dịch kinh". 

Trên thực tế, không những "bát quái", mà cả cuốn 
Dịch kinh đều là đúc kết của thực tiễn khoa học xã hội - 
khoa học tự nhiên Trung Quốc trong mấy nghìn năm trở 
lại đây, trong mỗi quái từ, hào từ đều không thể không 
phải là những kết tỉnh kinh nghiệm đúc kết thực tiễn của 
người xưa, mà "Dịch truyện" đã đạt đến độ cao những 
thăng hoa lý luận trên phương diện đó. 

"Hoàng đế Nội kinh" rất gần gũi với thực tiễn quan 
trọng đó, bởi vì bản thân y học cổ Trung Quốc là một môn 
khoa học ứng dụng như "Ngũ vận hành đại luận thiên - Tố 
vấn sách" nói : 


"Hậu chi sở thuỷ, Đại chỉ sở sinh" 


Hậu tức là ngoại hậu (biểu thị bên ngoài) cũng tức là 
ngoại tượng đó là sự tượng trưng khách quan của sự vật. 
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"Hậu chỉ sở thuỷ, Đại chi sở sinh" đó là đầu mối của qui 
luật tự nhiên với việc quan sát các hiện tượng khách quan. 
"Ngũ vận hành đại luận" còn viết : "Âm dương của trời đất 
không lấy số mà lấy tượng suy xét". Người Trung Quốc cổ 
đại cực kỳ coi trọng thực tiễn "Dịch Kinh" có ghi họ Bào Hy 
lên làm vua, căn cứ vào quan sát tượng nghi trời đất mà 
sáng tạo ra bát quái, tiếp đến vua Thần Nông phát minh ra 
kỹ thuật trồng trọt nông nghiệp cùng sự giao lưu mở rộng 
buôn bán trao đổi hàng hoá của nền kinh tế nông nghiệp. 
Hoàng đế - Nghiêu - Vũ bắt đầu sáng tạo ra quần áo cho 
nhân dân và việc chế tạo ra thuyền bè cùng với lợi dụng sức 
trâu bò, ngựa giúp cho giao thông được thuận lợi, vận 
chuyển trao đổi công cụ, chế tạo ra nhà cửa thay cho lối sống 
trong hang động trước đó, thay đổi việc chôn cất lễ táng vào 
quan quách; sáng tạo ra văn tự khế ước đổi cho việc thất 
dây qui ước với nhau. Tất cả những điều đó chứng minh sự 
phát triển thời cổ đại nhất thiết bắt nguồn từ thực tiễn. 

Khổng Tử, một nhà thực tiễn xã hội ngàn năm mãi 
lưu tên tuổi, một nhà chính trị, tư tưởng trên bình diện 
chính trị ông không toại được chí, chưa hoàn thành được 
hoài bão lớn lao của mình nhưng trong cuộc đời lâm ly 
cùng khổ ông vẫn không né tránh xã hội mà tích cực với 
thực tiễn chính trị, tìm hiểu quan hệ giữa yếu tố con người 
và thực tiễn. Trên phương diện khoa học xã hội, Khổng Tử 
đã cống hiến một cách lớn lao. Ông sáng lập Nho học, 
trong suốt mấy ngàn năm lại đây bất luận là giai cấp 
thống trị hay bách tính nhân dân đều có những ảnh hưởng 
không thể phai mờ. 

Mạnh Tử và Khổng Tử giống nhau, đều là nhà thực 
tiễn chính trị siêu việt. 


60 


Cuộc đời Mạnh Tử lấy chủ trương "Dân bản" "Dân vi 
quí" coi trọng lấy dân làm gốc, cùng với du thuyết các 
nước, nếm đủ cay đắng khổ sở nhưng vẫn tích cực tuyên 
truyền, chủ trương chính trị Ông cũng theo "nhân ái" 
"nhân chính" của Khổng Tử, nhấn mạnh tâm của con 
người "tính bản thiện' "nhân giai hữu bất nhẫn nhân chỉ 
tâm" (mọi người đều có lòng đồng cảm và thương người) 
một đời bôn ba du thuyết qua nhiều nước đặt nhiều hy 
vọng chế độ thống trị "nhân chính". Tâm nguyện của ông - 
tuy không được thực hiện nhưng tác phẩm "Mạnh Tử", 
cùng với "Luận ngữ" của khổng Tử, các tác phẩm này đã 
tạo thành xu hướng của Nho học. Hơn 2000 lại đây nó có 
ảnh hưởng sâu sắc đối với thực tiễn xã hội các triều đại 
Trung Quốc cũng như thực tiễn đó đã ảnh hưởng sâu sắc 
đối với Mao Trạch Đông. 


Mặc Tử sau đó không những coi trọng thực tiễn xã 
hội mà còn đề cao sự nảy sinh trong thực tiễn, ông nhấn 
mạnh đồng thời "Kiêm ái" (lòng yêu tất cả) "Hỗ lợi" (cùng 
giúp nhau) "thượng hiển" (chuộng hiển). Nhấn mạnh ích 
lợi của cuộc sống. Ông đã kiến lập Mặc gia học phái, col 
trọng lao động thể lực, đề xướng cải cách đổi mới kỹ thuật 
trên phương điện tính thực tiễn khoa học tự nhiên có ảnh 
hưởng rất lớn. 

"Gián trí" (tương đương với kinh nghiệm gián tiếp) và 
"Tân tr1" (tương đương vớ: kiìh nghiệm trực tiếp) của Mặc 
tử là một trong những yếu tố quan trọng mà Mao Trạch 
Đông đã xây dựng trong "Thực tiễn luận". "Thực tiễn 
Luận" của ông là sự phát triển theo phép. biện chứng quan 
điểm "Tri Hành" cổ đại. 


Lịch sử gần đây có nhà cách mạng thực,tiễn vĩ đại, đó 
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là Tôn Trung Sơn. Ông đi đầu trong phái cách mạng dân 
chủ Trung Quốc, lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi có ý 
nghĩa vĩ đại mở ra một thời đại mới của đế chế phong 
kiến Trung Quốc. Tôn Trung Sơn là một nhà chủ nghĩa 
Ái Quốc vĩ đại với tinh thần Chủ nghĩa Ái Quốc cao quí 
ông lại là một nhà lý luận của cách mạng Trung Quốc, 
đồng thời cũng là một nhà lý luận thực tiễn. Tôn Trung 
Sơn nhấn mạnh "trước là sự thật, sau là ngôn luận" "trải 
qua hàng ngàn, hàng trăm năm để sau mới có được nhận 
thức, trải qua kinh nghiệm lâu dài mới nảy sinh được 
hiểu biết sau này". Ông đã chỉ ra tính quan trọng và gian 
nan của thực tiễn cách mạng Trung Quốc. Ngoài ra, ông 
không ngừng rèn luyện nhận thức, tu dưỡng bản thân ông 
trong thực tiễn. Qua nhiều gian khổ đã giúp cho ông cuối 
cùng tìm ra được chân lý rằng chỉ có chủ nghĩa Mác Lê 
Nin mới có thể là lối thoát cho Trung Quốc. Ông đề xuất 
"Liên Nga, Liên Cộng, phù trợ Công - Nông" ba khẩu hiệu 
đó đã tạo ra con thuyền mới hướng tới cuộc cách mạng 
Chủ nghĩa Tân dân Chủ Trung Quốc. Ông là mẫu mực 
trong "Thực tiễn - Lý luận - Tái thực tiễn" tôn chỉ hành 
động của cuộc vận động cách mạng. Trải qua bài học gian 
khổ của cách mạng, ông đã đưa nhân dân cách mạng 
Trung Quốc ra khỏi lầm than. Sớm nhận ra chân lý của 
chủ nghĩa Mác Lê Nin, đổi mới "Tam dân chủ nghĩa, cải tổ 
Quốc dân Đảng, cùng với Đảng Cộng Sản xây dựng mặt 
trận thống nhất cho cách mạng. 


III THỰC TIỀN LÝ LUẬN HIỆN ĐẠI VÀ NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA 
MÁC LÊ NIN TRONG THỰC TIỀN CỤ THỂ TRUNG QUỐC. 


Quan điểm Tri hành thống nhất là phạm trù triết học 
song song phương diện nhận thức của cổ đại. Hành là chỉ 
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thực tiễn và thực hành. Quan điểm Tri Hành là nhận thức 
của mối quan hệ biện chứng giữa tri và hành trong lịch sử 
Trung Quốc. Như :"Tả truyện - Chiêu Công Thập Niên”; 
Chẳng phải cái khó thực sự ở cái biết mà khó bộc lộ trong 
hành động, việc làm" (Cổ Văn Thượng Thư - Thuyết Mệnh 
chung) đưa ra quan điểm "Biết dễ mà làm khó". 


Tôn Trung Sơn từ góc độ khác mà đưa ra "Tri nan 
hành dị" (làm thì dễ mà biết khó) để bổ sung quan điểm tri 
hành thống nhất, ông nhấn mạnh hơn "Hành bị" đàm dễ) 
nhưng cũng không phải coi thường giá trị tương phản của 
Hành (việc làm) mà thực sự chỉ ra tác dụng của Hành. 
Ông nói: "Đất tri diệc năng hành" (không biết cũng có thể 
làm được) để khích lệ sự cố gắng của những người cách 
mạng, có thể đi thẳng vào thực tiễn của cách mạng sau đó 
sẽ bổ sung lý luận. 


Trước tác "Thực tiễn luận" của Mao TRạch Đông và 
cuộc vận động cách mạng Trung Quốc là nguyên lý chủ 
nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn cụ thể của cách mạng 
Trung Quốc, cũng là sự tiếp nối cuộc đấu tranh mấy nghìn 
năm lịch sử của Trung Hoa chống lại sự áp bức bóc lột và 
đẩy lùi sự thống trị đen tối. Đã nói rõ thực tiễn trong tư 
tưởng Mao Trạch Đông là coi trọng cải tạo thực tiễn thế 
giới, là mục đích cuối cùng trong "nhận thức luận" của chủ 
nghĩa Mác- Lênin. 

Tư tưởng Mao TRạch Đông là quan điểm tri hành 
thống nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác - Lênhn, 
Mao Trạch Đông đã nhấn mạnh tác dụng chỉ đạo của Trì 
đối với Hành và cực kỳ coi trọng sự phản ánh trở lại của 
Hành đối với Tri. Đặc biệt nhấn mạnh thực tiễn là tiêu 
chuẩn để kiểm nghiệm chân lý. Lý luận của Mao Trạch 
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Đông cùng với quan điểm thống nhất trong phép biện 
chứng là sự thăng hoa của quan điểm Tri - Hành thời cổ 
đại, và cảnh giới tối cao quan điểm Tri - Hành của Trung 
Quốc. Mao Trạch Đông từng nói: 

"Thông qua thực tiễn mà phát hiện chân lý, lại thông 
qua thực tiễn mà kiểm nghiệm và phát triển chân lý. Theo 
nhận thức cảm tính mà năng động phát triển đến nhận 
thức lý tính, lại từ nhận thức lý tính mà năng động chỉ đạo 
thực tiễn cách mạng, cải tạo thế giới chủ quan và thế giới 
khách quan. Thực tiễn, nhận thức, lại tái thực tiễn tái 
nhận thức. Hình thức này tuần hoàn qua lại không ngừng 
mà nội dung tuần hoàn của mỗi nhận thức và thực tiễn 
đều so sánh và đẩy lên một cấp độ cao hơn. Đó chính là 
toàn bộ nhận thức luận về duy vật biện chứng luận, cũng 
chính là quan điểm thống nhất Tri - Hành của duy vật 
biện chứng luận" (Thực tiễn luận). 

Tóm lại "Thực tiễn luận" của Mao Trạch Đông là 
một trong những then chốt của tư tưởng triết học Mao 
Trạch Đông là nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin đối 
với ứng dụng cụ thể cách mạng Trung Quốc cũng như 
kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn cách mạng trường kì 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, nó là sự nâng 
cao và kế thừa tư tưởng thực tiễn truyền thống của 
Trung Quốc. 

Đối với những luận điểm trên, nhìn nhận tư tưởng 
triết học Mao Trạch Đông bắt nguồn từ triết học chủ nghĩa 
Mác và triết học truyền thống ưu tú Trung Quốc, là sự 
thăng hoa của triết học truyền thống Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 52 


PHƯƠNG PHÁP TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI 
VỚI TƯ TƯỞNG TRUYỂN THỐNG TRUNG HỌA 


ứ hương phúp tư tưởng hiện đại là sự 
thăng hoa của phương pháp tư tưởng 
truyện thống Trung Quốc. Trung Quốc cổ 
đại là nên móng của phương pháp tư 
tưởng hiện đại. 


ð1. PHƯƠNR PHÁP LÝ LUẬN HIỆN ĐẠI LÀ 
LÝ LUẬN GÙA PHÙ NBHĨA MÁC VÀ PHƯƠNE PHÁP LUẬN 
UA SỰ KẾT HP VỚI THỰP TIỀN CỤ THỂ TRUNG QUÔC 


Thế giới quan của Mao Trạch Đông là thế giới quan 
của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp luận của 
Mao Trạch Đông là phương pháp luận kết hợp thực tiễn cụ 
thể Trung Quốc và lý luận chủ nghĩa Mác. Chính như ông 
đã nói : 


"Đảng của chúng tôi theo đó mà hình thành tức là lấy 
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lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê Nin làm nền móng cho 
Đảng (Đảng Cộng sản). Đó cũng bởi vì chủ nghĩa này là sự 
kết tinh của tư tưởng khoa học cách mạng tối chính xác ở 
giai cấp vô sản toàn thế giới, sự kết hợp con đường chân lý 
phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lê Nin với thực tiễn cụ thể của 
cách mạng Trung Quốc làm cho bộ mặt của cách mạng 
Trung Quốc thật sự mới mẻ, tạo ra được một gia1 đoạn lịch 
sử một cách toàn diện của chủ nghĩa Tân dân chủ. Lấy lý 
luận tư tưởng vũ trang của chủ nghĩa Mác-Lê Nin khơi dậy 
ở Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong nhân dân Trung Quốc 
đã sản sinh được tác phong làm việc mới, đó chủ yếu là tác 
phong giữa lý luận và thực tiễn cùng kết hợp, với quần 
chúng nhân là tác phong phê bình và tự phê bình. Nó đã 
phần ánh được chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 
trong cuộc đấu tranh thực tiễn của giai cấp vô sản toàn thế 
giới. Ở thời điểm cuộc đấu tranh cách mạng thực tiễn cụ thể 
của quần chúng nhân dân và giai cấp vô sản Trung Quốc 
cũng như các nước anh em đã tạo thành một thứ vũ khí 
bách chiến bách thắng của nhân dân Trung Quốc". Phương 
pháp tư tưởng của mao Trạch Đông là phương pháp tư 
tưởng, thực sự cần thiết và cũng là phương pháp tư tưởng 
của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 


ä2. PHƯƠN8 PHÁP TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI 
VỚI TRUYỀN THỐNG TRUNG (QUỐC 


I. SỰ THỰC CẦU THỊ LÀ CỐT LÕI CỦA LÝ LUẬN THỰC TIỀN TƯ 
TƯỞNG HIỆN ĐẠI. 


Nói tới "sự cầu thị" Mao Trạch Đông đã chỉ ra : 
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"Thực sự" đó là nhất thiết sự vật của sự khách quan 
tổn tại, "thị" tức là quan hệ bên trong của khách quan tồn 
tại đó, tức quy luật tính, "cầu" tức là sự nghiên cứu tìm tòi 
(Cải tạo học tập của chúng ta). 

Một đoạn văn trong "tư tưởng chính xác của con 
người từ đâu tới?" của Mao Trạch Đông đã đề xuất : 

" Tư tưởng chính xác của con người từ đâu tới? Có 
phải từ trên trời xuống không? Không phải. Từ trong đầu 
não cố hữu của mình chăng? Cũng không phải. Tư tưởng 
đúng đắn của con người chỉ có thể trôi ra từ thực tiễn xã 
hội, chỉ có thể từ sự hình thành đấu tranh của xã hội, từ 
giai cấp đấu tranh và thực nghiệm khoa học. Ba vấn đề đó 
đều từ thực tiễn mà ra". 


Ông đã nhấn mạnh hơn vấn đề thực tiễn sản sinh tư 
tưởng đúng đắn và nói : 

"Nếu bạn có tri thức, bạn có thể tham gia được thực 
tiễn của cải cách biến đổi hiện thực. Nếu như bạn biết 
được mùi vị của trái lê, tức là bạn có thể biến đổi cải cách 
được trái lê. bạn hãy thử ăn xem" (Thực tiễn luận). 

Cho nên, Mao Trạch Đông nhấn mạnh ở xuất phát 
thực tế và những nghiên cứu điều tra; "Không có điều tra 
thì không có quyền phát ngôn". 

Ngoài ra, tư tưởng Mao Trạch Đông còn đồng thời chú 
trọng vào thực tiễn cũng như sự thống nhất giữa lý luận 
với thực tiễn. Mao Trạch Đông cùng các nhà cách mạng 
lão thành đã kết hợp được thực tiễn cụ thể cách mạng 
Trung Quốc với chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác, là 
tiêu chuẩn tối cao thực tiễn cách mạng Trung Quốc. Mao 
chủ tịch nói : 
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"Nhất định phải kết hợp chân lý phổ biến của chủ 
nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể cách mạng Trung Quốc, 
không thể không kết hợp. Tức là nói cần phải thống nhất 
giữa thực tiễn và lý luận, sự thống nhất của lý luận và 
thực tiễn là nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác" (Đoàn 
kết, tăng cường và kế thừa truyền thống của Đảng- Mao 
Trạch Đông). 


II. PHƯƠNG PHÁP TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI NẮM LẤY THỤỰC SỰ 
CẦU THỊ LÀM SỰ THĂNG HOA CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN 
CHÚNG 


Một từ "thực sự cầu thị" là một thuật ngữ của phương 
pháp chính trị học đã có từ rất sớm. "Hán thư- hà gian 
hiến vương triện" của Ban Cố đời Đông Hán đã có thuật 
ngữ trên : "Tu học hiếu cổ, thật sự cầu thị". Nguyên ở câu 
tần dương thái độ học tập chính trị của Lưu Đức con trai 
vua Hán Cảnh Đế, từ đó lấy câu trên đưa vào thuật ngữ 
triết học. Sau đó Mao Trạch Đông trong đoạn văn tại "cải 
tạo việc học tập của chúng ta" đã lấy mệnh đề "thực sự cầu 
thị" làm thăng hoa cho chủ nghĩa duy vật biện chứng. 


"Thật sự" tức là sự vật nhất thiết tổn tại khách quan. 
"Thị" tức là quan hệ bên trong của sự vật khách quan đó 
(tính quy luật). "Cầu" tức là sự mong mỏi của chúng ta 
(trích trong : Mao Tuyển- bản hai quyển 3 trang 801) 
"Thập nhị đại" của Đảng đề xuất " con đường tư tưởng của 
Đảng là nhất thiết xuất phát từ thực tế, thực sự cầu thị, ở 
trong thực tiễn kiểm nghiệm chân lý và phát triển chân lý 
đó" (trích từ Trung Cộng thập nhị đạ!). 


Các nhà cách mạng giai cấp vô sản lão thành Trung 
Quốc đã nhấn mạnh thực tiễn đồng thời cũng phản đối 
việc câu lệ cố chấp vào thực tiễn. Đối với Mao Trạch Đông 
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tư tưởng của ông coi thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm 
nghiệm chân lý, đồng thời lại cực lực phản đối chủ nghĩa 
giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm. Mao Trạch Đông đã 
chỉ ra : 


"Chủ nghĩa giáo điều thoát ly ra khỏi thực tiễn cụ 
thể, chủ nghĩa kinh nghiệm chỉ lấy cục bộ kinh nghiệm đó 
mà nhận lầm là chân lý phổ biến. Hai tư tưởng của chủ 
nghĩa cơ hội này đều là sự quay lưng lại đối với chủ nghĩa 
Mác." (Luận quan hợp chính phủ). 

Vương Minh trong con đường của chủ nghĩa cơ hội tả 
khuynh đã lấy giáo điều cách mạng Tháng Mười Nga áp 
đặt vào Trung Quốc gây ra những tổn thất nghiêm trọng 
đó là giáo huấn của thực tiễn chủ nghĩa giáo điều. 

Lấy thuyết minh trên (thực sự cầu thị) là cốt lõi của 
quan điểm thực tiễn tư tưởng Mao Trạch Đông. Tôn chỉ ở 
chỗ vạch ra được mục đích của thực tiễn để đi sâu vào qu1 
luật khách quan của sự vật, tìm thấy được quan hệ bên 
trong của sự vật đó, lấy đó làm kim chỉ nam cho hành 
động của chúng ta. 

Cũng chính là sự chỉ đạo của công cuộc cải tạo xã hội 
của chúng ta. Như thế mới không dẫn đến sự tách rời 
giữa phát sinh, lý luận và thực tế. 

Cốt lõi thực tiễn của Mao Trạch Đông là sự vận dụng 
lý luận chủ nghĩa Mác đi tìm quy luật bên trong của cuộc 
cách mạng Trung Quốc. Tóm lại quan điểm mấu chốt 
"thực sự cầu thị" của Mao Trạch Đông là nắm lấy sự kết 
hợp giữa chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác với thực tế 
Trung Quốc. 


Thực tiễn luận tư tưởng Mao Trạch Đông là nắm lấy 
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nguyên lý chủ nghĩa Mác ứng dụng cụ thể trong thực tiễn 
cách mạng Trung Quốc, nó cũng là sự thăng hoa của thực 
tiễn truyền thống Trung Quốc và cũng là lý luận thực tiễn 
cực kỳ khoa học đã qua khảo nghiệm của Trung Quốc 
đương thời. 


83. DI NRUỒN PHƯƠNG PHÁP TƯ TƯỬNG HIỆN ĐẠI 


Phương pháp tư tưởng truyền thống Trung Hoa, 
Khổng Tử đã chỉ ra "quá do bất cập" (Thái quá bởi bất 
cập). "Quá do bất cập" là nhấn mạnh nguyên tắc hành 
động của Khổng Tử và là cốt lõi của tư tưởng (Trung 
chính, Trung hành) Trung Dung của Nho gia. "Trung 
Dung" không thể là biến đổi, cũng không phải là chủ điều 
hoà, mà Trung Dung là Khổng Tử đưa ra sự cân nhắc nắm 
vững hành vi tư tưởng; nguyên tắc đó là "dẫn chấp kỳ 
trung" (Tạm dịch : cái đáng làm ấy ở trong khuôn phép). 
Trình Di đời nhà Tống bảo rằng : "cái "Trung" ấy là chính 
đạo của thiên hạ". Chu Hi nói "chữ Trung ở đây chỉ là sự 
phù hợp của đạo lý". 


Trung Dung tức là chấp trung (việc đáng làm trong 
khuôn khổ) Dịch Kinh của 3000 năm trước đã sớm nhấn 
mạnh "chấp trung"; như nói : 

"Trung hành, vô cữu (giữa đường không có lỗi) - hào 
năm - Quải - Kinh Dịch. 

Thẳng vu Trung hàng (được sách ở hàng giữa) - hào 2 
- quẻ thái - Kinh Dịch. 

Trung hành độc phục (giữa đường đi một mình quay 
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trở lại) hào 4 - quẻ phục - Kinh Dịch". 

Ngoài ra Kinh dịch nhấn mạnh trong bát quái và 64 
quẻ bao hàm ý nghĩa nguyên lý cân bằng, nó tạo ra được 
nền móng tượng số học trong cân nhắc Trung Dung của 
Nho gia. Dịch Kinh không những ở phương diện nghĩa lý 
mà ở phương diện tượng số nó cũng thể hiện lý luận một 
cách sâu sắc tư tưởng Trung dung. "rung hành" "quá do 
bất cập" là tư tưởng truyền thống đặc sắc mấy nghìn năm 
trở lại đây của người Trung hoa, cũng như sự ảnh hưởng 
to lớn tới phương pháp tư tưởng của họ. 

Mao Trạch Đông sinh ra và lớn lên trên đất Trung 
Quốc. Ngay từ nhỏ ông đã được tiếp thu, giáo dục truyền 
thống văn hoá của dân tộc, nhân đó ông cũng sớm tiếp thu 
được tư tưởng truyền thống ưu tú đó, ông đã kết hợp được 
thực tiễn cụ thể của Trung Quốc với chủ nghĩa Mác-Lê 
Nin. Ông trở thành một người vĩ đại trong sự nghiệp cách 
mạng Trung Quốc. 

Tóm lại, phương pháp tư tưởng chính xác hiện đại bắt 
nguồn ở sự kết hợp giữa thực tế Trung Quốc với chủ nghĩa 
Mác-Lê Ni cùng sự kế thừa, phê phán tư tưởng truyền 
thống Trung Quốc. 


1 


CHƯƠNG 53 


TƯ TƯỞNG CHIẾN LƯỢC HIỆN ĐẠI 
VỚI VĂN HOÁ TRUYỂN THỐNG TRUNG QUÔC 


C⁄... chiến lược hiện đại là sự thăng hoa của tư 


tưởng chiến lược truyền thống Trung Quốc. Quan điểm 
toàn diện của tư tưởng chiến lược hiện đạt là sự tái phát 
triển tư tưởng chỉnh thể truyền thống Trung Quốc, thể hiện 
đầy đủ con đường chính yếu lâu dài của tư tưởng chiến 
lược Trung Quốc. 


81. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HIẾN LƯỢC HIỆN ĐẠI 


Chiến lược tức là mưu lược chỉ đạo toàn cục. Lấy tư 
tưởng chiến lược Mao Trạch Đông làm đại biểu cho sự chủ 
đạo cách mạng Chủ nghĩa Tân dân Trung Quốc và tính 
khoa học qui luật toàn cục trong công cuộc xây dựng Chủ 
nghĩa xã hội và ứng dụng cụ thể của tư tưởng toàn cục 
Mao Trạch Đông, cũng là sản phẩm được tạo thành từ lý 
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luận cơ bản chiến lược Chủ nghĩa Mác với sự kết hợp thực 
tiễn cụ thể Trung Quốc. 


Mao Trạch Đông là một nhà chiến lược giai cấp vô 
sản, người có khả năng nhìn xa trông rộng. Tư tưởng chiến 
lược đặc biệt của ông rất phù hợp và mang tính đặc thù 
của Trung Quốc, đó là sự phát triển phong phú của lý luận 
chiến lược Chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Tư tưởng chiến lược 
Mao Trạch Đông với tư tưởng chiến lược đặc sắc trong 
truyền thống dân tộc Trung Hoa có sự hợp nhất hài hoà. 
Tư tưởng chiến lược sáng suốt của ông đã hướng cho cách 
mạng Trung quốc hết lần này tới lần khác chuyển nguy 
thành an và giành thắng lợi cuối cùng. 

Khả năng ứng phó sáng suốt của ông thể hiện trong 
quá trình biến đổi lịch sử và tình huống phát triển cụ thể 
cách mạng, là nắm vững mâu thuẫn chủ yếu, cũng như 
xác dịnh được trọng điểm chiến lược với sự chuyển di trọng 
điểm chiến lược, cho thấy tư tưởng chiến lược của Mao 
Trạch Đông là phi phàm. 


ä2. TƯ TƯỞNG CHIẾN LƯỢC HIỆN ĐẠI - 
Với MƯU LƯỢC TRUYÊN THÔNG TRUNG QUÔ0 


Dân tộc trung Hoa là một dân tộc đa mưu túc trí, có 
bề dày kịch sử In dấu không ít các mưu lược gia kiệt xuất, 
họ bất luận là phương diện mưu lược quân sự hoặc mưu 
lược chính trị đều có những trí tuệ phi phàm. Từ xưa tới 
nay, binh hay ở khoẻ, tướng giỏi ở mưu, người Trung Quốc 
đã tạo cho mình được phẩm đức truyền thống lối tư duy 
phân tích tài tình. 
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Đất nước Trung Quốc có những kho tàng trí tuệ quý 
báu và phong phú. Chu Dịch, Lão Tử, Tôn Tử binh pháp 
đều là những mưu lược đại toàn trứ danh. "Chu Dịch" lấy 
mưu lược vĩ mô chỉnh thể làm sự thể hiện giá trị, "Lão Tử" 
lại lấy quyền mưu biến hoá làm tôn chỉ. "Tôn Tử binh 
pháp" nhắc nhở "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" 
đều chỉ ra sự khác nhau trong phương pháp phán đoán 
tình thế qui luật phát triển biến hoá. 


Trong đó, mưu lược "Chu Dịch" do chỉnh thể tầm vĩ 
mô nên chiếm ưu thế mạnh, lại có những đặc sắc trong 
mưu lược thuật số và mưu lược biến hoá, cho nên các mưu 
lược của Chu dịch, 36 kế trong binh pháp trực tiếp dẫn 
dụng Dịch lý và Quái tượng diễn tả thực-hư; Cương nhu; 
Ky- Chính; Công- Thư các phương diện... tương đối sáng 
suốt. Do ở tính mưu lược chỉnh thể đặc sắc của Chu Dịch 
mà phương diện tính mưu lược tính chiến lược và chiến 
thuật thể hiện hiệu quả hơn, quan hệ cục bộ và toàn bộ 
của nó, người đời sau luôn coi trọng học hỏi. Như chiến 
lược tiến công và phòng ngự trong chiến tranh cũng như 
các phương diện trận địa, vận động chiến, cửu chiến, tốc 
chiến trải qua các thời đại những binh gia đều không thể 
không lấy mưu lược chỉnh thể đó làm tiển để. 

Đặc điểm mưu lược của "Lão Tử" ở chỗ chú trọng vào 
phán đoán qui luật biến hoá của sự vật, tức là tính toán sự 
chuyển hướng của sự vật từ hoàn cảnh xấu, bất lợi lấy ứng 
thoái làm tiến, lấy thủ làm công có những ảnh hưởng lớn 
đến sách lược của người đời sau. "Nhu nhược thắng cương 
cường" của Lão Tử cùng lý luận về "Phúc hoạ càng dựa tôn 
vào nhau" là ý tuyệt thiên cổ trong qui luật chuyển hoá sự 
vật ông nêu ra. 
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Ngoài ra, mưu lược thiện nhu, mềm dẻo, thiện kiểm 
chế của Lão Tử đối với phương diện sách lược công và thủ, 
tiến và thoái của người đời sau có những ảnh hưởng rất 
lớn đặc biệt trên phương diện quyết sách phòng ngự tính 
chiến lược nó mở ra ý nghĩa mới. 

Mưu lược của Tôn Tử binh pháp không chỉ vận dụng 
vào trong chiến tranh mà còn ở phương diện kinh tế, ngoại 
giao chính sự đều có những giá trị rất lón, đặc biệt là "tính 
toán như thần" trong quy luật chiến tranh nhất là trong 
quyền chủ động trong mọi tình thế, "Tôn tử minh pháp" 
được coi là những tuyệt thức sáng suốt. 

"Tam quốc diễn nghĩa" là tập đại thành cuộc đấu 
tranh đấu trí cổ đại, tác phẩm đã khắc hoạ cuối đời Đông 
Hán xảy ra cuộc tương sát tranh quyển giữa ba nước 
Nguy- Thục - Ngô, đã ghi lại trí tuệ của các binh gia cổ đại 
cùng với những cuộc đời của các nhà quân sự Gia Cát 
Lượng, Chu Du, Tào Tháo, cũng như miêu tả rất nhiều 
những anh tài quân sự phản ánh mưu lược siêu việt của 
người xưa. Bất luận ở lĩnh vực quân sự, chính trị hay nhân 
sự đối với người đời sau đều có những ảnh hưởng rất lón. 

Tuổi trẻ của Mao Trạch Đông rất say mê văn hoá và 
lịch sử Trung Quốc, Mao Trạch Đông không những thông 
hiểu Tứ thư ngũ kinh, am tường lịch sử mà còn thích đọc 
những tác phẩm quân sự trứ danh "Tôn tử minh pháp", 
"Thuỷ Hử", "Tam Quốc diễn nghĩa", "Tuỳ Đường diễn 
nghĩa", "Nhạc phi truyện", đã tiếp thu được ảnh hưởng 
trong tư tưởng quân sự truyền thống Trung Quốc cổ đại. 
Nhân đó đã tạo ra cơ sở trí thức và kỹ thuật trong tư 
tưởng quân sự của Mao Trạch Đông. 


Như Mao Trạch Đông đã đề xuất phương châm chiến 
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lược vĩ đại : "Nông thôn bao vây thành thị, xây dựng căn 
cứ vũ trang công nông nông thôn, xây dựng lực lượng du 
kích, căn cứ địa địch hậu" sự vận động chiến tranh đó của 
Mao Trạch Đông đều hàm chứa bên trong tỉnh hoa của tư 
tưởng quân sự truyền thống của Trung quốc. Ngoài ra, 
Mao Trạch Đông trong chiến lược, chiến thuật quân sự của 
thực tiễn cách mạng đã vận dụng rất nhiều những kinh 
nghiệm của các nhà quân sự cổ đại. Nhân đó, có thể nói tư 
tưởng quân sự Mao Trạch Đông là sự chỉ đạo nguyên lý 
chủ nghĩa mác đối với sự thăng hoa của tư tưởng quân sự 
truyền thống Trung Quốc. 


Trong trước tác, luận văn của Mao Trạch Đông cũng 
sử dụng đến rất nhiều triết lý cùng tư tưởng quân sự cổ 
đại, như nói : 


"Người Trung Quốc xưa giảng : Một âm một dương 
bảo rằng đó là đạo" (Chu dịch - Hệ từ truyện), không thể 
chỉ có âm mà không có dương hoặc chỉ có dương mà không 
có âm, đó là hai luận điểm của cổ đại. (Bài giảng nói 
truyện trong Hội nghị toàn thể lần thứ hai Trung ương uỷ 
viên khoá tám Đảng Cộng sản Trung Quốc). 

Chúng ta cần phải học hiểu những vấn đề một cách 
toàn diện không chỉ ở chính diện mà còn ở sự phản diện 
của sự vật. Ở điều kiện nhất định đó, những thứ xấu cũng 
có thể dẫn đến kết quả tốt và những thứ tốt đẹp cũng có 
thể đưa đến những kết quả xấu. Lão Tử sống cách đây hơn 
2000 năm trước cũng nói : "Cái hoạ là chỗ dựa của phúc, 
phúc cũng là chỗ nấp của hoạ" @em ở vấn đề xử lý chính 
xác mâu thuẫn nội bộ nhân dân. 

Mọi việc phải dự đoán trước thì mới vững vàng, 
không dự đoán trước được sẽ có nguy cơ thất bại. 
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Qui luật của Tôn Tử, "biết người biết ta, trăm trận 
trăm thắng". Vẫn là một chân lý khoa học. (Luận trì cửu 
chiến). 

Tôi thủa nhỏ chưa được học đến Chủ nghĩa Mác-Lê 
Nin, mà phải học "Thầy nói ; Học mà luôn luôn luyện tập 
những điều đã học cũng chẳng vui sao". (Luận ngữ - Học 
nhị), nội dung của hình thức học tập này tuy đã cũ những 
đối với tôi cũng có tác dụng tốt bởi vì sự nhận thức của tôi 
cũng từ trong sự học tập đó mà ra. (Tác phong chỉnh đốn 
Đăng). 

Khổng Phu tử để xướng "Tái tư", Hàn Dũ cũng nói : 
"Việc thành công ở sự tư duy", đó sự tình của đời xưa. Sự 
tình đời này là vấn đề rất phức tạp, có chút việc nhỏ 
thậm chí suy nghĩ ba bốn hồi vẫn chưa đủ. 


"Tam Quốc diễn nghĩa" cũng nói : "Đầu bạc trần nhăn 
kế sách mới sinh ở trong lòng". Chúng ta thường có câu nói 
phổ thông "để tôi nghĩ lại một chút", tức là lấy khái niệm 
vận dụng trong não con người để phán đoán và cân nhắc 
kỹ càng. (Thực tiễn luận). 

Triết học gia Chu Hy đời Tống đã viết được rất nhiều 
sách và thuyết giảng rất nhiều câu mà mọi người có thể 
không nhớ nhưng có một câu không thể quên, đó là : "Lấy 
cái đạo mà trị bản thân con người". 

Tất cả những ví dụ trên cho thấy rõ cơ sở trí tuệ 
truyền thống văn hoá Trung Quốc trong Mao Trạch Đông 
cực kỳ hùng hậu, ông hấp thụ được những tỉnh hoa kiệt 
xuất trong đó để phát dương và kết hợp một cách tài tình 
Chủ nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể cách mạng Trung 
Quốc. 
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s3. TDẦN CỤC HIỆN ĐẠI VI TƯ TƯỞNG CHIẾN LƯỢC CỤC BỘ 
VÀ TƯ TƯỜNG TRUYỀN THŨNG CỔ ĐẠI 


L TƯ DUY CHỈNH THỂ LÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TƯ DUY TRUYỀN 
THỐNG TRUNG QUỐC. 


Đặc điểm tư duy truyền thống cổ đại Trung Quốc là 
khuôn mẫu tư duy chỉnh thể, tượng trưng cho ưu thế tư 
duy Phương Đông. Bát quái, 64 quẻ của Chu Dịch lấy 
ngôn ngữ phù hiệu đã cô đọng được đặc điểm tư duy chỉnh 
thể của Trung Quốc cổ đại. Tư duy chỉnh thể này đã đặt 
nền móng vĩ mô của thể, những vấn để tính tổng hợp của 
người Trung Quốc. 

Như Chu Dịch nói: 


"Dịch là chuẩn mực của trời đất, bởi thế có chở được 
đạo lớn của thiên hạ. 


"Ngửa mặt xem thiên văn, cúi xuống xem địa lý, vậy 
nên biết được sự u huyền, sáng tỏ. 


Ngửa mặt xem tượng trời cúi xuống xem phép đất 
xem xét văn hoa của chim thú cùng với những hợp tắc của 
đất, gần lấy ở nơi mình xa lấy ở muôn vật, bấy giờ tạo ra 
bát quái". (Dịch_hệ từ). 


Ngẩng lên quan sát thiên văn, cúi xuống tường Địa lý 
mà bởi thế biết rõ được Ủ - minh. Ngắng quan sắt tượng 
trên trời cúi xuống tường tận phép đất, xem dấu vết chim 
thú cùng với sự thích ứng của xung quanh, gần lấy nói 
thân xa xem ở muôn vận thế nên tạo ra Bát Quái (Dịch - 
Hệ Từ Truyền). "Chu Dịch" nói lên tầm nhìn vĩ mô của Cổ 
nhân khi xem xét vấn đề, nó phản ánh trên lĩnh vực quân 
sự với bao nhà quân sự Trung Quốc với những tầm nhìn 


xa rộng, giỏi tính toán, cùng với phương thức tư duy chỉnh 
thể Trung Quốc cổ đại là không tách rời. Tôn Tử Binh 
Pháp nói: 

"Chưa đánh mà đã có được nhiều kế sách hay nơi hội 
họp bàn bạc tạo ra được chiến thắng, đó là ở nhiều mưu kế 
vậy. Chưa đánh mà đã thua trong bàn bạc hội họp, đó là ở 
ít mưa kế. Mưu nhiều thời thắng, ít mưu thời thua huống 
hồ là chẳng có mưu kế gì" (Kế Thiên). 


"Mưu toan" là chỉ phương châm tác chiến được bàn 
bạc trước trận đánh, những ý kiến tham mưu. Tôn Tử đã 
chỉ ra được quan hệ ý đồ tác chiến trước trận đánh đoán 
địch việc thắng thua của chiến trận. Ông đặc biệt nhấn 
mạnh tầm quan trọng hiệu ứng cụ thể các yếu tố Thiên - 
Địa - Nhân trong chiến tranh - Ông viết: 


"Một là Đạo, hai là trời, ba là đất (Địa), bốn là tướng, 
năm là lệnh" (Kế Thiên). Nắm vững Thiên trời - Địa lợi - 
Nhân Hoà mà dùng binh, có thể cho ta thấy sự đặc biệt to 
lớn trong nhận thức về tư duy vốn có từ rất sớm của các 
quân sự gia Trung Quốc. Như thời kỳ Tây Chu, Chu Công 
phù trợ Võ Vương dấy binh đánh vua Trụ đã hội tụ dược 
đầy đủ yếu tố Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà đó. 


II. TƯ TƯỞNG CHIẾN LƯỢC HIỆN ĐẠI ĐỐI VỚI SỰ TẢI PHÁT 
TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG CHỈNH THỂ TRUYỀN THỐNG. 


Tư tưởng chiến lược hiện đại không những hấp thụ 
được toàn cục của tư tưởng truyền thống mà còn phát 
triển được cục bộ đối với tác dụng phản hồi toàn cục. Mao 
Trạch Đông cũng có những hoài bão chiến lược toàn cục vĩ 
đại, ông lại rất coi trọng những chi tiết tác dụng cục bộ 
trong toàn cục đó. Trải qua nhiều thực tiễn trong chiến 
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tranh cách mạng Trung Quốc, chứng minh được lý luận 
kiệt xuất tư tưởng quân sự Mao Trạch Đông. Ông không 
những có thái độ đối với cách nhìn toàn cục, mà còn nhấn 
mạnh đặc điểm của mỗi chiến dịch cục bộ, những biện 
pháp mà ông đã gặt hái được là sự tâm niệm đối với những 
tổn thất lực lượng của kẻ địch theo đó chuyển thế cục, tức 
là lấy sự biến đổi thắng lợi cục bộ chuyển làm thắng lợi 
toàn cục. 


Thời kỳ chiến tranh cách mạng ruộng đất, Mao Trạch 
Đông đề xuất lập căn cứ vũ trang công nông dần dần 
chuyển thành chính quyển cách mạng. Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã xây dựng được một khối căn cứ địa cách 
mạng, căn cứ này về sau phát triển lên thành lớn mạnh 
làm nền móng cho chính quyền cách mạng nhằm giành lại 
độc lập trong toàn quốc. Hồng quân trong các căn cứ địa 
này tiến hành được chiến tranh du kích lâu dài, đảm bảo 
được thắng lợi vững chắc cho chính quyền cách mạng. Mao 
Trạch Đông đã tổng kết được 16 chữ kinh nghiệm trong 
chiến tranh du kích của Đảng ở núi Tỉnh Phong. 


"Địch tiến ta lui, Địch dừng ta phần công, Địch mệt 
mỏi ta quyết đánh, Địch lui ta truy đuổi". 

Thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, Mao Trạch Đông 
cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động xây dựng 
được hàng ngũ Du kích quân với muôn vàn hình thái, 
trên cục bộ đã tiêu diệt một phần quân xâm lược Nhật 
Bản. Những Địa lôi chiến, Địa đạo chiến, Đạo quân du 
kích sắt thép đã chuyển dần từ chiến tranh du kích cục 
bộ tới cuộc vận động chiến toàn diện. Thời kỳ đó, thắng 
lợi chiến tranh du kích đã đặt nền móng vững chắc cho 
sau này. 
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Thời kỳ chiến tranh giải phóng, Mao Trạch Đông đã 
lấy sự vận động chiến qui mô tiêu diệt 800 vạn quân 
Tưởng Giới Thạch thực hiện được toại nguyện giải phóng 
toàn Trung Quốc. 

Thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, Mao Trạch Đông lại 
lấy hình thức thức bao vây chia cắt phối hợp chiến thuật 
hầm hào địa đạo nhằm đánh nhanh, tiếp cận, dần dần tiêu 
bại quân Mỹ, trải qua mấy lần quyết định chiến dịch cuối 
cùng đưa toàn cục trận đánh tới giai đoạn phản công 
khiến kẻ địch bị dồn vào thế phải nghị hoà đình chiến. 

Những thắng lợi trên sở dĩ có được chính như Mao 
Trạch Đông đã từng nói. 

"Đều là trước lấy sự chủ động và ưu thế ở cục bộ 
chính bản thân hướng cho kẻ địch lâm vào thế bị động, 
hoàn cảnh bất lợi, chỉ một trận đánh mà thắng, kích phá 
địch những điểm còn sót, toàn cục chuyển thành ưu thế 
chủ động". 

Những thuyết minh trên tỏ rõ quan điểm toàn cục 
tiêu diệt của tư tưởng quân sự Mao Trạch Đông, đồng thời 
cũng phản ánh được tư tưởng quân sự của ông có quan hệ 
rất mật thiết với tư tưởng triết học truyền thống Trung 
Quốc, cũng như quan điểm toàn cục tư tưởng quân sự của 
ông là sự tái phát triển tư tưởng toàn cục Trung Quốc. 

Tư tưởng đó không chỉ thể hiện trên lĩnh vực quân sự 
mà còn phản ánh trên các lĩnh vực khác như chính trị, 
kinh tế... với chiều hướng cục bộ theo toàn cục, địa phương 
theo Trung ương, mỗi cá nhân phục tùng theo tập thể. 
Mao Trạch Đông chỉ ra ; 


".,. Trên mỗi một cục bộ, mỗi một vấn đề đấu tranh 
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cụ thể (bất luận là quân sự hay chính trị, kinh tế hoặc đấu 
tranh tư tưởng), quyết không được coi thường đối phương, 
ngược lại, nếu coi trọng đối phương, tập trung toàn lực tác 
chiến mới có thể thu được thắng lợi. Nên chúng ta phải chỉ 
ra một cách chính xác tính toàn diện, tính chiến lược. Khi 
xem xét đối phương cũng không thể bỏ qua các chỉ tiết cục 
bộ hay mỗi một vấn đề cụ thể nào đó". (Ở mấy vấn đề quan 
trọng trước mắt trong chính sách của Đảng). 

Những vấn đề trên đã toát lên tư tưởng chiến lược 
Mao Trạch Đông là đại biểu cho tư tưởng chiến lược hiện 
đại, tư tưởng chiến lược chủ nghĩa Mác, tư tưởng chiến 
lược ưu tú truyền thống Trung Quốc. 


CHƯƠNG 54 


TƯ TƯỞNG CHIẾN TUYẾN THỐNG NHẤT HIỆN ĐẠI 
VỚI VĂN HOÁ TRUYỂN THỐNG TRUNG QUỐC 


925 tộc Trung Hoa từ xtta tới nay luôn chủ trương 


thống nhất, phản đối uiệc phòn chỉa sắc tộc; lịch sử 5000 
năm của Trung Quốc thực tế là lịch sử của sự mưu cầu 
thống nhất, thống nhất để tiến bộ xã hội, phân chia sẽ làm 
đất nước lạc hậu. Tư tưởng chiến lược thống nhất hiện đại 
là sự tái phát triển của tư tưởng chiến lược thống nhất 
Trung Quốc 5000 năm. 


ð1. VƯƠN TÚI "THŨN6 NHẤT" LÀ - 
TƯ TƯỜNG TRUYỀN THỐNG CỦA TRUNG QUỐC 


Vươn tới sự hoà hợp tư tưởng và hành động là truyền 
thống trong lịch sử văn minh Trung Quốc. Dân tộc Trung 
Hoa vốn là một dân tộc ôn hoà - Trung Quốc từ xưa tới nay 
luôn chủ trương "Hỏa làm quí" (Luận ngữ - Học nhị). 
"Hoà", chỉ có "Hoà" thì mới "Hợp" được. 
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Mưu câu thống nhất , hoà hợp tư tưởng là điều quí 
giá của dân tộc Trung Hoa. Từ cuộc chiến Dã Mục, Viêm 
Hoàng sau khi thắng Xuy Vưu, các con cháu bắt đầu tiến 
hành Đại hoà hợp lần thứ nhất trong lịch sử. Dân tộc Hoa 
Hạ bắt đầu lần lượt thống nhất. Truyền nhân của Long 
cũng từ đó mà bắt đầu noi theo. 

Tư tưởng hoà hợp thể hiện rất sớm trong lịch sử văn 
minh Trung Hoa. Dân tộc Trung Hoa, chiếm 1/5 dân số 
thế giới hiện nay, điều đó cho thấy sự cống hiến không nhỏ 
của tư tưởng hoà hợp dân tộc Trung Hoa. 

Tư tưởng hoà hợp này sớm thấy trong quẻ "Đồng 
nhân" mà Dịch kinh đã trình bày : 

"Đồng nhân : Nơi thoáng đãng, hanh thông. Qua 
sông lớn thì tốt ích lợi cho quân tử" (Dịch - Đồng nhân , 
quá)). 


"Nhóm họp nơi cửa lớn, không có lỗ" (Dịch - Đồng 
Nhân - Hào 1) qui "Đồng nhân) trong Dịch kinh phản ánh 
được tư tưởng cầu hoà hợp của tổ tiên dân tộc Trung Hoa, 
nổi bật lên khát vọng đoàn kết và PHôNBPE nhất là đức tính 
tốt đẹp vốn đã có từ rất sớm. 


Nho gia lấy "Trung hoà" làm cảnh giới lý tưởng của 
vạn vật cùng tôn, "Đến sự trung hoà mà trời đất yên vị, 
vạn vật hoá sinh" (Trung Dung). Khổng Tử đã tiến một 
bước trong ứng dụng quan điểm "Trung Hoà" để làm 
cương lĩnh lý luận chính trị với sự minh xác đề xuất "Quá 
do bất cập" (Luận ngữ - Tiên tiến), cũng như lấy quan 
điểm không nghiêng lệch không dựa cậy của Trung Dung 
làm cơ sở tư tưởng thống nhất hoà hợp. Như nói : "Quân tử 
hoà mà không lẫn, tiểu nhân lẫn lộn mà bất hoà" (Luận 
ngữ - vị chính). 
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Mạnh Tử đã tiến một bước đưa ra Trung Đạo, nếu 
không có được trung đạo mà hành xử thì ắt sẽ thái quá 
hoặc bất cập" (Tứ thư tập chú - Chu Hy chú). (Mạnh Tử - 
Tận tậm hạ). Tức chỉ ra người ta nói hay hành động, tiến 
hay thoái đều phải trung đạo, đã không nên quá cuồng 
nhiệt, cũng không thể quá lẩn mình, né tránh dẫn đến cực 
đoan. Như thiên Vi Chính trong luận ngữ nói : "Phải trừ 
bỏ dị đoan, cái đó rất có hại". (Quan điểm Trung dung 
trong Nho gia) nhấn mạnh ý thống nhất, né tránh sự gay 
gắt của mâu thuẫn, quan điểm thống nhất trong lịch sử 
Trung Quốc đã từng có những tác dụng tích cực. Khổng Tử 
tôn sùng Chu Công và đặc biệt kính trọng ở việc Chu Công 
đã phụ tá Văn Vương, Vũ Vương, Thành Vương, thống 
nhất được nhà Chu. 


Mạnh Tử trong tư tưởng hoà hợp của mình, đã đưa ra 
"nhất" của thống nhất và hợp nhất, như ông nói (Vua hỏi) 
Tiên hạ làm sao định được". Mạnh Tủ đáp : Định ở thống 
nhất" (Mạnh Tử - Lương Huệ Vương). Tuân Tử thì nói : 
"Thống nhất thiên hạ" như trong "Phi thập nhị Tử Thiên" 
có câu "Thống nhất thiên hạ làm giàu cho muôn vật". 
Thiên Trọng Nô cũng nói : "Văn Vương qua trăm đặm mà 
thiên hạ được thống nhất". Đã phát triển cách nói "Nhất 
thiên hạ" của Công Dương chuyện. 

Danh nho Đổng Trọng Thư nhà Hán đã lấy tư tưởng 
“Đại nhất thống" của Công Dương chuyện để phản đối 
chuyên chế cát cứ và coi làm căn cứ để lập pháp mà thực 
hiện thống nhất sự nghiệp nhà đại Hán. 

Pháp gia coi Hàn Phi Tử làm đại biểu đã phản đối cát 
cứ phong kiến, ông chủ trương tập quyền trung ương, đã 
đặt cơ sở lý luận cho Tần Thuỷ Hoàng thống nhất thiên hạ. 
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Khang Hữu Vi triểu Thanh dựa theo quan điểm ba 
đời của Công Dương chuyện (Loạn thế, thăng thế, thái 
bình thế) và tư tưởng Đồng Nhân của Chu Dịch, đại đồng, 
tiểu khang của Lễ Kỳ - lễ Vận đã soạn ra sách đại Đồng 
Thư" và xây dựng mô hình của chủ nghĩa xã hội tư tưởng. 


Giai đoạn thống nhất sớm nhất của Trung Quốc phải 
trở lại cội nguồn ở cuối xã hội nguyên thuỷ từ thời kỳ viễn 
cổ. Hơn 4000 năm trước tổ tiên người Trung Quốc với rất 
nhiều bộ lạc, phân bố ở dải lưu vực sông Hoàng Hà và 
sông Vị Thuỷ. Viêm đế ở miền Ninh Hạ, Cam Túc, Hoàng 
đế thì ö miền Thiểm Tây, bộ lạc Xuy Vưu thì sống ở vùng 
Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, thành ba góc hình chân vạc. 
Sau này Hoàng đế và Viêm đế kết hợp liên minh. Sau khi 
đánh bại Xuy Vưu ở Trác Lệ. Xây dựng nền thống nhất 
đầu tiên của Trung Quốc, đã tạo cơ sở cho sự đông đúc 
phổn vinh của con cháu Viêm Hoàng. 


Thời chiến quốc, sách lược liên minh thư tịnh ghi 
chép lại trong chiến tuyển tảo kỳ của Trung Quốc. Khi đó, 
bảy nước xưng hùng gồm : Nguy, Triệu, Hán ở phương 
Đông, Tề, Tần ở phương Tây, còn phương Bắc có Yên, 
phương Nam có Sở. trong đó lực lượng của ba nước Nguy, 
Triệu, Hán hơi nhược xưng là Tam Tấn. Từ Đông sang Tây 
có Tề, Tần với lực lượng tương đối mạnh, lực lượng của 
nước Yên ở phương Bắc và nước Sở ở phương Nam là trung 
bình. Bấy giờ hai nước Tề, Tần đều có lòng muốn thôn tính 
6 nước, tranh bá Trung Nguyên, những nước nhỏ còn lại 
chỉ mong tổn tại. Trước tình hình xã hội như vậy đã xuất 
hiện Tôn Tấn, là người đầu tiên khởi xướng liên minh theo 
chiều dọc (tung) và Trương Nghị, là đại biểu liên minh 
chiều ngang (hoành). 
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Trong đó liên minh hướng Tung là liên minh của 
những nước yếu - chống nước mạnh tức là lấy 3 nước 
Nguy, Triệu, Hán liên hợp với Yên, Sở để kháng cự với hai 
nước mạnh là Tề và Tần ở Đông - Tây với mục đích để bảo 
vệ những nước nhỏ. Liên hợp hướng Hoành và liên minh 
nước mạnh kiêm tính nước yếu, chủ yếu vì nước Tần liên 
hợp với Tam Tấn đối phó với nước Tề. Mưu lược chủ yếu 
của Trương Nghị là lật đổ liên minh Tề, Sở và cùng ly gián 
hợp tung của Hán - Sở. Tuy vậy phương pháp của ông 
không tránh được thất bại, những điều khách quan đó đã 
đặt cơ sở để củng cố thực lực nước Tần và để sau này thống 
nhất 6 nước. 

Mục đích chủ yếu của liên hợp hướng Tung là đề 
phòng Tế Tân liên hợp, bảo vệ lợi ích ba nước Tấn. Kế 
hoạch là Tung Hoành giữa cường quyền, đã khéo léo bảo 
vệ nước Yên nhỏ yếu, sau này khiến nước Yên dần dần 
hùng mạnh, đã đánh bại được nước Tề, đây chính là tiền lệ 
nổi tiếng trong lịch sử nước nhỏ đánh thắng nước lớn. 

Bảy nước tranh hùng thời Chiến Quốc, đã phản ánh 
yêu cầu của mọi người khát vọng thống nhất, trải qua 200 
năm, cuối cùng đã khiến Trung Quốc từ phân liệt hướng 
đến thống nhất. 


Thời Tam Quốc liên minh Tôn - Lưu nổi tiếng cũng là 
điển phạm của ranh giới thống nhất thời cổ đại. Khi đó, ba 
nước Ngô, Thục, Nguy, có nước Nguy là mạnh nhất, Lưu 
Đị nước Thục tiếp nhận ý kiến của Gia Cát Lượng liên 
mình với Tôn Quyển nước Ngô với trận hoả thiêu trận 
chiến Xích Bích, đánh bại quân Tào, nước Thục từ một 
nước nhỏ yếu đã nhanh chóng có vị trí là một trong cường 
quốc tạo thành thế chân vạc. Đây cũng là lịch sử Trung 
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Quốc, mượn ví dụ điển hình yếu trở thành KỆ để giúp 
vào sự nghiệp thống nhất. 


Thống nhất chiến tuyến đã có tác dụng tích cực trong 
việc thống nhất quốc gia. 


Lịch sử Trung Quốc là lịch sử phấn đấu thống nhất 
với lịch sử 5000 năm đã trải qua những cuộc cách mạng 
chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, cách mạng dân tộc dân 
chủ và thời kỳ chủ nghĩa cách mạng chủ nghĩa xã hội lâu 
đài. 

Lịch sử Trung Quốc đã trải qua bao lần phân liệt rồi 
lại thống nhất , mỗi lần phân liệt đều nêu nên tính tụt 
hậu của lịch sử, mỗi lần thống nhất lại thể hiện được tính 
tiến bộ của lịch sử. Mỗi lần thống nhất đó cũng đều phải 
trải qua những cuộc chiến đẫm máu, những lần thống 
nhất nổi tiếng trong lịch sử đều đã đẩy đến tận cùng của 
sự gian nan khốn cực. Như Viêm Đế Hoàng Đế và Xuy 
Vưu hơn 3000 năm trước Công Nguyên đã trải qua cuộc 
chiến ác liệt mới mở ra được nền thống nhất đầu tiên của 
dân tộc Hoa Hạ, lần thứ hai là Tần thuỷ Hoàng đã kết 
thúc cuộc chiến hiểm hoạ thời chiến quốc hơn 500 năm, 
xây dựng được nền thống nhất tập quyền Trung ương lần 
thứ nhất của xã hội phong kiến Trung Quốc, lần thứ ba là 
Lý Thế Dân đã kết thúc phân liệt của cuối nhà Tuy hoàn 
thành sự nghiệp thống nhất Đại Đường, đã mở rộng lãnh 
thổ, lãnh quốc, khiến Trung Quốc tiến nhập và trở thành 
đại quốc phồn vinh. 

Trong lịch sử Trung Quốc ba lần đại phân liệt, lần 
thứ nhất là chư hầu tranh bá thời Đông Chu đã dẫn đến 6 
nước tranh quyền ở thời Chiến Quốc, lần thứ hai là thời 
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phân liệt lâu dài khoảng mấy trăm năm qua các triều đại 
Nam Bắc, Nguy, Tần và Tam Quốc, lần thứ ba là mâu 
thuẫn dân tộc gay gắt của thời Liêu - Kim sau đời nhà 
Tống gây nên sự phân liệt dân tộc, mâu thuẫn dân tộc trở 
lên gay gắt. do vậy, cũng có thể nói, người Trung Quốc là 
được rèn luyện trong cuộc chiến tranh từ phân liệt đến 
thống nhất, đặc biệt là miền Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Nam, 
Sơn Tây là những đại chiến trường trong lịch sử. 

Nói tóm lại, mâu thuẫn dân tộc là nhân tố quan 
trọng để dẫn đến tình trạng quốc gia phân liệt. Trung 
Quốc đã từng có rất nhiều những bài học quốc gia phân 
liệt. Cục diện phân liệt triều Tống chính là một ví dụ 
điển hình. 


ö2 THỐNG NHẤT HIỆN ĐẠI LÀ KẾ THỪA - PHÁT TRIỂN 
TƯ TƯỜNG TRUYỀN THỐNG ƯU TÚ TRUNG QUỐC 


Thống nhất là vô cùng quan trọng trong việc xây 
dựng cuộc cách mạng Trung Quốc như Mao Trạch Đông đã 
chỉ ra : 


"Xây dựng Đảng, thống nhất chiến tuyến đấu tranh 
vũ trang là ba pháp báu của Đảng cộng sản Trung Quốc 
chiến thắng quân thù trong cuộc cách mạng Trung Quốc". 

(Người Đảng viên cộng sản, Xuất bản ngày 4-10-1939 
Mao Trạch Đông tuyển tập quyển 2 trang 569). 

Chủ nghĩa Mác Lê nin với thực tiễn cụ thể của cách 
mạng Trung quốc, đồng thời cũng kế thừa, chọn lọc những 
điểm tiến bộ ưu tú của triết học truyền thống Trung Quốc, 
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đã xây dựng chiến tuyến thống nhất đặc sắc của Trung 
Quốc, đã chỉ đạo thực tiễn của cuộc cách mạng Trung Quốc. 


Mâu thuẫn bao hàm cả đối lập cũng bao hàm cả 
thống nhất, cũng chính là sự thống nhất giữa các mặt đối 
lập. Song phương mâu thuẫn tức là cùng nương tựa với 
nhau - tính đồng nhất, cùng bài xích nhau - tính đấu 
tranh. Sao cho không thể thống nhất dưới những điều kiện 
nhất định, để chuyển hoá phương hướng tương phản của 
mình và các hướng khác. Tức là vừa thống nhất vừa đấu 
tranh, từ đó suy ra vận động và phát triển của sự vật. 
Tính đông nhất của mâu thuẫn chính là tính thống nhất - 
Mao Trạch Đông chỉ ra rằng : "Thứ nhất - Hai mặt của 
mâu thuẫn trong quá trình phát triển sự vật chung và sự 
đối lập của chúng chính là tiền đề cho phép chúng tồn tại, 
cả hai bên cùng tổn tại trong một thể thống nhất". 


Thứ hai : Hai bên mâu thuẫn, dựa trên một điều kiện 
nhất định, đã chuyển hoá các phương hướng trên phương 
diện tương phản của nó. Đây được gọi là tính đồng nhất. 
(Mâu thuẫn luận). 

Mọi sự vật đều mâu thuẫn, tương hỗ, liên hệ với 
nhau, nhưng không chỉ dưới những điều kiện nhất định, 
cùng ở trong một thể thống nhất mà còn ở dưới mức 
chuyển hoá, tương hỗ của những điều kiện nhất định, đây 
chính là toàn bộ ý nghĩa của tính đồng nhất. 

Tư tưởng Mao Trạch Đông đối với tỉnh tuý của tính 
đông nhất là ở : "tính đồng nhất của mâu thuẫn phải ở 
dưới những điều kiện tất yếu nhất định, khuyết những 
điều kiện tất yếu nhất định thì chẳng có tính đồng nhất 
nào cả". "Tính đông nhất có tính đối nhau của điều kiện. 
Mao Trạch Đông kiên trì là tính đồng nhất của chủ nghĩa 
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duy vật biện chứng, không phải là tính đồng nhất của 
siêu hình. 

Đối với tính đấu tranh, Mao Trạch Đông đã chỉ ra rằng: 

"Đấu tranh mâu thuẫn, nó xuyên suốt từ đầu đến 
cuối của một quá trình, hướng của quá trình là quá trình 
chuyển hoá, đấu tranh mâu thuẫn tồn tại ở bất kỳ đâu, 
nên nói tính đấu tranh mâu thuẫn là tuyệt đối, là vô điều 
kiện tính đồng nhất tương đối, có điều kiện và tính đấu 
tranh tuyệt đối, vì điều kiện kết hợp với nhau, thành tạo 
nên sự vận động mâu thuẫn của mọi sự vật". 

Mao Trạch đông nhấn mạnh chiến tuyến thống nhất 
một mặt là căn cứ lực lượng đương thời của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc và chênh lệch lực lượng giữa ta và địch, 
một mặt là kế thừa và phát triển tư tưởng đại đồng truyền 
thống Trung Quốc; thống nhất chiến tuyến là tư tưởng 
chiến lược quan trọng của Đảng cộng sản Trung Quốc ở 
mỗi giai đoạn lịch sử quan trọng đều xây dựng thống nhất 
chiến tuyến, bao quát cả thời kỳ cách mạng Trung Quốc và 
thời kỳ xây dựng như thời.kỳ vận động "Ngũ - Tứ" đã 
thành lập được cuộc vận động chiến tuyến thống nhất yêu 
nước gồm giai cấp vô sản rộng lớn, giai cấp tiểu tư sản và 
giai cấp tư sản cùng tham gia. Mao Chủ Tịch đã có đánh 
giá rất cao về cuộc vận động "Ngũ Tứ" rằng : 

"Cuộc vận đông "Ngũ Tứ" đã làm được công tác phản 
đối chính phủ bán nước, nên nó là cuộc vận động cách 
mạng”. (Phương hướng vận động thanh niên). 

"Cuộc vận động "Ngũ Tứ" khi mới bắt đầu là thành 
phần trí thức của chủ nghĩa cộng sản và thành phần trí 
thức tiểu tư sản, trí thức tư sản. Đây là cuộc vận động 
cách mạng thống nhất chiến tuyến của ba bộ phận người 
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(cơ bản của xã hội)". (Tân dân chủ, chủ nghĩa luận). 

Mao Trạch Đông đối với thành tích thống nhất chiến 
tuyến lần thứ nhất của Đảng cộng sản và Quốc dân Đảng 
đã khẳng định : 

"Năm 1924 tiên sinh Tôn Trung Sơn tiếp nhận kiến 
nghị của Đảng cộng sản Trung Quốc, đã triệu tập đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Quốc Dân Đảng có sự 
tham gia của cộng sản Đảng, đưa ra ba chính sách quan 
trọng là liên minh với Nga, chú trọng đến Nông, Công, xây 
dựng trường quân đội Hoàng phố. Từ năm 1924 đến 1925 
quét sạch những thế lực phản động ở Quảng Đông. từ năm 
1996 đến 1927 đã tiến hành cuộc chiến Bắc phạt thắng lợi, 
đã chiếm lĩnh được toàn bộ lưu vực hai con sông lớn Hoàng 
Hà và Trường giang; đánh bại được chính phủ quân phiệt 
ở Bắc Dương, phát động cuộc chiến tranh giải phóng nhân 
dân vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Trung Quốc (mận 
liên hợp chính phủ). 

Cách mạng Trung Quốc bắt đầu từ năm 1924 dưới 
tình hình Đảng Quốc dân và Cộng sản đã có những tác 
dụng quan trọng. Vì hai Đảng hợp tổ chức trên cương lĩnh, 
đã phát động cách mạng từ năm 1924 đến 1929. Tôn 
Trung Sơn hết mình trong cuộc cách mạng Quốc dân trong 
suốt 40 năm mà sự nghiệp cách mạng chưa thể hoàn 
thành, chỉ vên vẹn trong hai năm đã có được thành tựu to 
lớn, đó chính là nhờ sáng lập được căn cứ địa cách mạng ở 
Quảng Đông và thắng lợi trong cuộc chiến tranh Bắc phạt. 
Đây chính là kết quả của việc hai Đảng kết thành chiến 
tuyến thống nhất" 

(Nhiệm vụ bức thiết sau khi hai Đảng Quốc - Cộng 
hợp tác). 
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Bước ngoặt quan trọng của Đảng cộng sản Trung 
Quốc trong thời kỳ kháng chiến là kiên quyết chủ trương 
xây dựng chiến tuyến thống nhất dân tộc kháng Nhật. 
trong thời kỳ lịch sử này Mao Trạch Đông đã đưa ra rất 
nhiều những chỉ thị quan trọng. Ông nói : 

"Mâu thuẫn Trung Nhật đã làm biến động quan hệ 
giai cấp trong nước, khiến cho gia1 cấp tư sản, thậm chí cả 
quân phiệt đều chạm đến vấn đề tổn vong, giữa chúng và 
nội bộ chính Đẳng của chúng đã dần dần phát sinh quá 
trình thay đổi thái độ chính trị. Đây chính là nhiệm vụ 
trước mắt mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Quốc 
dân phải đưa ra chiến tuyến dân tộc thống nhất để kháng 
Nhật. Chiến tuyến thống nhất của chúng ta là bao quát cả 
giai cấp tư sản và hết thảy quần chúng nhân dân cùng ý chí 
bảo vệ tổ quốc, là toàn quốc nhất trí đối ngoại. (Nhiệm vụ 
của Đảng cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ kháng Nhật). 

Tư tưởng chiến lược vĩ đại của Mao Trạch Đông đối 
với chiến tuyến thống nhất chủ nghĩa Mác đối với tính đấu 
tranh và tính đồng nhất, đây là ứng dụng kiệt xuất trong 
quan hệ biện chứng. là một tổng kết thực tiễn của cách 
mạng Trung Quốc. Cũng là sự kế thừa và phát triển tư 
tưởng truyền thống ưu tú, đồng thời cũng đã phản ánh 
mối quan hệ mật thiết giữa tư tưởng truyền thống Trung 
Quốc và tư tưởng Mao Trạch Đông. 
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CHƯƠNG 55 


TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN HIỆN ĐẠI VÀ 
TƯ TƯỞNG TRUYỂN THỐNG TRUNG QUỐC 


my Quốc là một quốc gia cổ có lịch sử uăn mình 


hơn 5000 năm, có luân lý truyền thống ưu tú. Luân lý hiện 
đại là sự bế thừa uà phát huy luân lý tu tú truyền thống 
5000 năm đó. 


ä1. KHÁI LUẬN TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ HIỆN ĐẠI 


Trung Quốc là một quốc gia cổ văn minh lễ nghĩa - 
Nhân ái để xưng tên dân tộc Trung Hoa là một dân tộc 
dũng cảm chiến đấu, gian khổ chuyên cần. Luân lý truyền 
thống vững bền này bản thân nó là không thể chia cắt. 

Trung Quốc là một quốc gia coi trọng luân lý, cội 
nguồn tư tưởng luân lý Trung Quốc rất lâu đời, tổ tiên 
người Trung Quốc đã gây dựng cuộc sống trên mảnh đất 
này gần 100 vạn năm. Bắt đầu từ thời Viêm Hoàng đã 
hình thành nên quan niệm đạo đức xã hội, đã xuất hiện 
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một số mẫu người giống như Nghiêu, Thuấn, Vũ, biết sùng 
những người có đạo đức hoàn thiện. 


Từ luân lý của Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử 
và Bách gia chư tử, quan niệm luân lý Trung Quốc mới y cứ 
vào hệ thống tư tưởng khác nhau mà phát triển và dần dần 
hình thành chuẩn tắc luân lý. Từ đó Luân lý học Trung 
Quốc bắt đầu phát triển có hệ thống. Đặc biệt Nho gia cực 
kỳ nhấn mạnh và coi trọng luân lý đạo đức của con người, 
và đem luân lý đạo đức kết hợp chặt chẽ với xã hội, nhấn 
mạnh tác dụng thúc đẩy tích cực đối với phát triển của luân 
lý Trung Quốc. 


Chuẩn tắc đạo đức của các học phái luân lý Trung 
Quốc đều là lấy mối quan hệ đối đãi giữa cá nhân và xã 
hội làm tiêu chuẩn. Chủ trương của Nho gia, Mặc gia, 
Pháp gia về luân lý cương kiện, phấn đấu. Với thái độ tích 
cực nhập thế; Đạo gia Lão, Trang thì ngược lại. Các ông đề 
xướng đạo đức Nhu thuần, Dung nhượng, dưỡng sinh, 
thoái ấn ly thế, hai học phái này vô hình trung đã hình 
thành hai quan điểm thế giới quan, lý luận quan khác 
nhau rõ rệt của Trung Quốc. Những suốt hơn 2000 năm 
nay luôn luôn có tác dụng quan trọng. Chiếm vị trí chủ 
đạo là luân lý Nho gia. Lễ nghĩa, Nhân ái, Trung hiếu của 
luân lý Nho gia trong hàng nghìn năm nay đã có những 
ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển luân lý của dân tộc 
Trung Hoa. 

Xem xét quan điểm tư tưởng của Nho - Đạo - Pháp, 
tuy mỗi phái đều có những sở trường riêng, chỉ có quan 
điểm luân lý Nho gia là dễ được tiếp nhận. Bởi vì thái độ 
của Đạo Gia là lần tránh. Lão Tử chủ trương vô vì, đặc 
biệt là luân lý học phái Trang Tử thuần khiết siêu việt xã 
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hội. Luân lý Pháp gia thì cứng nhắc dùng pháp trị nhân, 
khuyết thiếu tình cảm, còn luân lý Nho gia tình cảm Nhân 
trị pháp, nên đương nhiên rõ ràng được mọi người tiếp 
nhận đây chính là nguyên nhân luân lý Nho gia được 
chiếm vị trí chủ đạo trong suốt thời kỳ lịch sử phong kiến 
Trung Quốc. 


Tư tưởng luân lý Trung Quốc trước khi chủ nghĩa 
Mác du nhập và sau chiến tranh nha phiến năm 1840 đã 
từ giai đoạn hong kiến bế tắc chuyển sang giai đoạn chủ 
nghĩa dân chủ; từ phạm vi Nhân, Nghĩa, Lễ, Trung, hiếu 
của Khổng Mạnh, chuyển sang khát vọng tìm tự do, bình 
đẳng dân chủ, đã xuất hiện trào lưu tư tưởng chủ nghĩa 
cải lương như những tác phẩm : Tỉnh thần cách mạng, thế 
giới Đại Đông của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, cho 
đến tiên sinh Tôn Trung Sơn với Đồng chí cách mạng, 
phấn đấu, tranh thủ xây dựng một quốc gia cộng hoà của 
giai cấp tư sản, tự do độc lập. mong muốn của Lương Khải 
Siêu, Khang Hữu Vi chỉ là một loại chủ nghĩa xã hội 
không tưởng. Tôn Trung Sơn cũng chưa phải là người có 
thể khiến Trung Quốc thoát khỏi tình trạng nửa phong 
kiến, nửa thực dân. 

Năm 1925 Trần Độc Tú đề xướng vận động tân văn 
hoá, phản phong kiến, đã phát động đả kích mãnh liệt đối 
với đạo đức, lễ giáo, văn hoá cũ của phong kiến. Mao Trạch 
Đông đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của cuộc "Duy tân Biến 
Pháp" năm Mậu Tuất của Khang Hữu VI, cuộc vận động 
cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh đạo và cả cuộc 
vận động "Ngũ tứ" của Trần Độc Tú, đã có tác dụng quan 
trọng đối với việc hun đúc nên luân lý chính trị của Mao 
Trạch Đông. 
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Tiếng pháo cách mạng Tháng Mười, đã đem chủ 
nghĩa Mác đến với Trung Quốc. Tư tưởng luân lý Mao 
Trạch Đông đã lấy nguyên lý chủ nghĩa Mác làm vũ khí, 
và kế thừa luân lý truyền thống ưu tú của Trung Quốc lại 
được trải qua thực tiễn cách mạng trường kỳ của Trung 
Quốc mà hình thành và phát triển. Nói tóm lại, tư tưởng 
luân lý Mao Trạch Đông là vận dụng nguyên lý chủ nghĩa 
Mác, cũng là sự kế thừa có chọn lọc luân lý chính trị 
truyền thống của Trung Quốc. 


ä2. TƯ TƯỞNG LUÂN LÝ HIỆN ĐẠI VÀ LUÂN LÝ NH0 6A 


Tư tưởng luân lý Nho gia cho rằng Khổng Tử là người 

sáng lập. Kỳ thực khởi nguồn của tư tưởng Nho gia có từ 

rất sớm, Khổng Tử chỉ là người kế thừa và phát triển hoàn 
thiện 


Tư tưởng luân lý ở Trung Quốc có khởi nguồn sớm 
nhất, lưu truyền rộng nhất, sức thẩm thấu mạnh, không 
có tư tưởng luân lý nào vượt qua Nho gia, không chỉ ở 
Trung Quốc, mà từ rất sớm đã vượt qua giới hạn của quốc 
gia, dân tộc lưu truyền ở các nước vùng Đông Nam Á. 


Vì sao tư tưởng luân lý Nho gia có ảnh đến tư tưởng 
luân lý Trung Quốc sâu sắc đến vậy, nguyên nhân bởi : Tư 
tưởng Nho gia tập trung đây đủ đặc điểm của tư tưởng 
truyền thống Trung Quốc, có tính xã hội, và chính trị 
mạnh. Tư tưởng Nho gia tuy chịu ảnh hưởng của lịch SỬ CÓ 
mặt hạn chế là tính tông tộc và tính giái cấp phong kiến, 
nhưng chúng ta phải xem xét vấn đề trên phương diện lịch 
sử, trước hết phải nhìn đến tinh thần phấn phát hướng 
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thượng, quan điểm nhập thế tích cực của tư tưởng luân lý 
Nho gia, lợi ích của quần chúng xã hội và luân lý cá nhân 
dung nhất. Do vậy, tư tưởng Nho gia có đầy đủ sức hội tụ 
đặc thù, đây chính là nguyên nhân Nho gia chịu ảnh 
hưởng sâu sắc suốt mấy nghìn năm lịch sử. 


Tư tưởng Nho gia, đặc biệt là tư tưởng luân lý coi 
trọng đạo đức xã hội lấy tư tưởng Khổng - Mạnh thời tiên 
Tần làm chủ thể, nên được các giai tầng xã hội tiếp nhận. 

Phạm trù Nhân, Nghĩa, Lễ, Trung, Hiếu có khởi 
nguồn từ rất sớm, được coi là cốt lõi chủ yếu tư tưởng Nho 
gia, cũng là kết tỉnh của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa yêu 
nước sớm nhất của Trung Quốc. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trung, 
Hiếu là chuẩn tắc đạo đức của quần chúng; nó đương 
nhiên không phải là siêu giai cấp nhưng cũng không thuộc 
vào một giai cấp cố định nào. Giai cấp thống trị dùng nó là 
để phục vụ lợi ích và củng cố giai cấp thống trị. Quần 
chúng nhân dân dùng nó lại là vì nhu cầu của quần chúng 
nhân dân. 

Không thể vì nó bị giai cấp thống trị lợi dụng và vội 
cho rằng nó là sản phẩm của giai cấp thống trị. 

Trái lại, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trung, Hiếu là mỹ đức 
truyền thống của dân tộc Trung Hoa, là nguyên phôi tố 
chất ưu tú của người Trung Quốc. trung Quốc là quê 
hương của nhân ái, là mảnh đất của Lễ, Nghĩa, Nhân. 
Nghĩa, Lễ, Trung, Hiếu suốt mấy nghìn năm đã in đậm 
trong hành vì của hàng nghìn, hàng vạn người. 

Nhân, ái, hiếu, trung, nghĩa thực chất cũng không 
phải tư tưởng của riêng Nho gia mà còn là phẩm chất 
truyền thống dân tộc Trung Hoa từ xưa tới nay đã dần 
dần được hình thành. Đương nhiên tư tưởng Nho gia thực 
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sự có tác dụng to lớn đối với việc để cao những phẩm chất 
truyền thống này. 


Chủ nghĩa yêu nước của tư tưởng Mao Trạch Đông và 
chủ nghĩa Mác không hề mâu thuẫn với quan điểm nhân 
ái của truyền thống Trung Quốc và tinh thần chủ nghĩa 
quốc tế. Sở dĩ tư tưởng Mao Trạch Đông được muôn ức 
nhân dân Trung Quốc tiếp nhận chính là vì tư tưởng Mao 
Trạch Đông nêu cao khẩu hiệu "Vì nhân dân phục vụ" đó 
là sự thăng hoa của truyền thống nhân ái Trung Quốc. 

Chủ nghĩa yêu nước của Mao Trạch Đông bắt đầu từ 
tính chất chủ nghĩa dân chủ, sau khi tiếp nhận chủ nghĩa 
Mác đã nâng lên có tính chất của chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa dân chủ mới. Tư tưởng Mao Trạch Đông đã đem quan 
điểm nhân ái của phong kiến tiến hành thừa kế, phê phán, 
đề cao có chọn lọc, đã thăng hoa trở thành tỉnh thần chủ 
nghĩa yêu nước của chủ nghĩa xã hội. Do vậy, tỉnh thần chủ 
nghĩa cộng sản "vì nhân dân phục vụ" trong tư tưởng Mao 
Trạch Đông ở Trung Quốc là cơ sở thực sự vững bền. 

Luân lý chính trị là đặc trưng chủ yếu trong tư tưởng 
luân lý Nho gia, luân lý Nho gia tích cực nhập thế, phấn 
đấu phát triển để xử lý tốt mối quan hệ giữa cá nhân và 
quần chúng xã hội làm chủ thể. Tư tưởng thực sự là thành 
phần ưu tú trong hệ thống luân lý truyền thống Trung 
Quốc, nó dạy mọi người phải quan tâm đến quốc gia đại 
sự, lấy lợi ích xã hội làm trọng. Quan điểm trọng xã hội 
này của Nho gia đã ảnh hưởng khắc sâu sắc đến hậu thế. 
Nho gia vô cùng nhấn mạnh quan điểm dùng đạo đức để 
thi hành chính trị (vi chính đi đức), tức là đề xướng dùng 
đức để trị quốc. 


Tư tưởng Mao Trạch Đông đã kế thừa có chọn lọc tư 
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tưởng luân lý trọng chính trị của truyền thống, đặc biệt 
nhấn mạnh việc xây dựng tư tưởng của đảng. Mao Trạch 
Đông từ đầu đến cuôi vô cùng nhấn mạnh việc xây dựng tư 
tưởng của Đảng để tăng thêm sức chiến đấu của Đảng. 
Mao Trạch Đông luôn luôn kiên trì đặt lên vị trí hàng đầu 
của việc xây dựng Đẳng, kiên trì dùng chủ nghĩa Mác 
trang bị cho toàn Đảng. Như ông đã chỉ ra : "Dù một vạn 
năm sau, cũng phải phấn đấu. Đảng viên cộng sản là phải 
phấn đấu, tức là phải toàn tâm, toàn ý phục vụ vì nhân 
dân, chứ không phải là nửa nọ nửa kia hay là 2/3 tâm ý "vì 
nhân dân phục vụ" (Mao Trạch Đông tuyển tập - quyển 5 
trang 419 - 420). 

Chủ tịch Mao Trạch Đông cực kỳ nhấn mạnh việc 
xây dựng tư tưởng của Đảng và cùng kết hợp với lý luận 
chính trị truyền thống Trung Quốc. Điều này cũng cho 
thấy luân lý trọng chính trị là tố chất truyền thống cố 
hữu của dân tộc Trung Hoa. 


ä3. CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC HIỆN ĐẠI _ 
VÀ TƯ TƯỞNE TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC 


Dân tộc Trung hoa là một dân tộc có tình cảm yêu 
nước nồng nàn và truyền thống nhân ái tốt đẹp, năm 
nghìn năm nay đã sản sinh ra vô số chí sĩ yêu nước. Tĩnh 
thần chủ nghĩa yêu nước của các nhà cách mạng giai cấp 
vô sản Trung Quốc là tấm gương chói lọi cho nhân dân; 
tinh thần yêu nước của Mao Trạch Đông chính là khuôn 
mẫu chuẩn mực nhất. 


Chủ nghĩa yêu nước mạnh mẽ chính là cốt lõi của tư 
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tưởng Mao Trạch Đông lấy lợi ích dân tộc - quốc gia làm 
trọng, là nhân sinh quan của Mao Trạch Đông. 


Khi Mao Trạch Đông còn trẻ là lúc vận mệnh quốc 
gia đang lâm nguy, nên ông lập chí lấy việc hưng vong của 
quốc gia làm nhiệm vụ của chính mình. Đó thời kỳ xã hội 
Trung Quốc mâu thuẫn gay gắt, chưa từng thấy trong lịch 
sử. Trung Quốc bấy giờ là quốc gia nửa phong kiến, nửa 
thực dân. Bàn tay hắc ám đen tối của chủ nghĩa đế quốc 
đang thò đến Trung Quốc và muốn tiến hành phân chia 
chiếm cứ, giai cấp thống trị phong kiến đã quy gối đầu 
hàng chủ nghĩa đế quốc, những Điều ước như : Nhị thập 
điều, Tân sửu điều ước (Điều ước năm Tân Sửu) Mã Quan 
điều ước là những điều ước nhục nhã, đã đem mảnh đất 
Trung Quốc trao vào tay chủ nghĩa đế quốc tàn bạo. 


Mặc dù vậy, vẫn chưa thoả mãn được giã tâm xâm 
lược của chủ nghĩa đế quốc, chúng đã trắng trợn tiến hành 
xâm lược văn hoá và xâm lược kinh tế của Trung Quốc. 


Làn sóng đấu tranh phản đối xâm lược, áp bức bóc 
lột đã ngày càng dâng cao từ cuộc biến pháp Mậu Tuất 
của thuyết phái cải lương giai cấp tư sản với Lương Khải 
siêu, Khang Hữu Vi, làm tiên phong đã gặp phải thất bại; 
Đàm Tự Đông và 6 chí sĩ khác đã bị hại trong biến pháp 
năm Mậu Tuất. Cách mạng Tân Hợi của tiên sinh Tôn 
Trung Sơn lãnh đạo đã đưa Trung Quốc đang từ cuộc 
cách mạng chủ nghĩa dân chủ cũ quá độ sang cách mạng 
chủ nghĩa dân chủ mới. Hỗ Nam - quê hương của Mao 
Trạch Đông là nơi chịu sự tác động mạnh mẽ của dòng 
chảy cách mạng. 

Khi còn trẻ Mao Trạch Đông đã chứng kiến cuộc đấu 
tranh phản phong kiến phản thực dân thời kỳ đầu của 
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Trung Quốc, ông tôn sùng Khang Hữu Vi, Lương Khải 
siêu, Đàm Tự Đồng, Tôn Trung Sơn, đọc rất nhiều những 
cuốn sách tiến bộ, tích cực tham gia mọi hoạt động yêu 
nước đương thời, ông cảm nhận sâu sắc câu ; "Quốc gia 
hưng vong - sất phu hữu trách". (Sự mạnh yếu của nước 
nhà, người dân thường cũng phải có trách nhiệm). Ông đã 
quyết tâm tìm chân lý cứu nước. 

Đau khi tiếp nhận chủ nghĩa Mác, tư tưởng yêu 
nước của Mao Trạch Đông bắt đầy thăng hoa, từ chủ 
nghĩa yêu nước của chủ nghĩa dân chủ, tiến lên tinh 
thần yêu nước của chủ nghĩa Mác. Cả cuộc đời Mao 
Trạch Đông là tỉnh thần chủ nghĩa yêu nước, có cội nguồn 
của dòng chảy cách mạng thời đại, là truyền thống yêu 
nước của dân tộc Trung Hoa. 

Dân tộc Trung Hoa có truyền thống tốt đẹp là tôn 
sùng chủ nghĩa yêu nước, từ xưa đến nay, trong lịch sử 
Trung Quốc đã xuất hiện vô số những anh hùng dân tộc và 
chiến sĩ yêu nước hào hùng. Như Khổng Tử, ông không chỉ 
là nhà giáo dục, nhà hoạt động chính trị, nhà tư tưởng cổ 
đại vĩ đại, mà còn là một người có lòng yêu nước nồng nàn. 
Vì sao Khổng Tử được hậu thế tôn sùng chính là vì tinh 
thần yêu nước đáng quý của ông. Cuộc đời Khổng Tử là 
một cuộc đời yêu nước. 

Khổng Tử đương thời rất đau lòng vì tình trạng "Lễ 
nhạc băng hoại" của nước nhà, ông hi vọng khôi phục cảnh 
tượng thời Tây Chu, thời Tây Chu là thời thịnh trị nhất 
Trung Quốc trước thời Khổng Tủ. 

Khổng Tử suốt đời phấn đấu để tuyên truyền cứu 
quốc, chấn hưng dân tộc. Chỉ với điều này đã đủ nói rõ sự 
vĩ đại của Khổng Tử. 
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Khuất Nguyên - Người nước Sở, là nhà thơ yêu nước 
vĩ đại thời cổ của Trung Quốc. Ông không chỉ là nhà thơ 
mà còn là một nhà tư tưởng chính trị kiệt xuất. Cả cuộc 
đời ông trung chính noi theo khuôn phép, khi còn trẻ có 
chí lớn, sùng bái Đế Nghiêu, Đế Thuấn, căm hận gian 
thần, mong cầu xã hội tốt đẹp. Nhưng kẻ thống trị đương 
thời vô dụng, gian thần lộng hành, thường sàm ngôn, súc 
xiểm khiến Khuất Nguyên phải hai lần lưu đày. Nước Sở 
đương thời nếu có thể theo biện pháp của ông để liên hợp 
chống Tần thì sẽ không mất nước. Nhưng Sở Hoài Vương 
tham cầu lợi nhỏ tin theo lời gian, khiến cho Vua nhục 
mất nước, bị tù đày và vong mạng ở nước Tần, Thành Đô 
bị quân Tần chiếm đánh. Trong những ngày chịu nhục 
mất nước nhà tan, Khuất Nguyên đau đớn tột cùng, với 
tấm lòng yêu nước vô song ông quyết lấy cái chết của 
mình để thức tỉnh nhân dân. Tinh thần yêu nước của ông 
và áng thơ văn của ông mãi mãi In đậm trong tâm trí mọi 
người. Ông đã dồn tình yêu mãnh liệt với nhân dân, Tổ 
Quốc vào những tác phẩm "Ly Tao - Cửu Ca - Cửu 
Chương - Chiêu Hồn... và trong đó có cả sự căm hận đau 
đớn của ông đối với giai cấp thống trị và lũ gian thần tiểu 
nhân. Khuất Nguyên đã mượn thơ để gắm gửi lời cầu 
chúc tốt đẹp đối với Tổ quốc, những áng thơ đó là những 
áng thi sử chủ nghĩa yêu nước bất hủ, vạch trần sự thật 
xã hội thối nát đương thời, bao hàm cả sự đồng cảm đối 
với nhân dân đang chịu lầm than. Đó là một sự kiện quan 
trọng của lịch sử. Tĩnh thần yêu nước của Khuất Nguyên 
không chỉ cảm hoá được quần chúng nhân dân mà còn 
ảnh hưởng sâu đậm đối với văn nhân đời sau. Thơ của 
Khuất Nguyên trở thành điển phạm văn học yêu nước. 
Nhạc Phi là anh hùng dân tộc nổi tiếng của Trung Quốc. 
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Ông đã bốn lần xuất quân anh dũng chống giặc. Rất 
nhiều lần đánh bại giặc Kim thu được rất nhiều những 
thành phần đất đã mất, biểu hiện khí tiết oai hùng của 
dân tộc Trung Hoa. Về sau vì chủ trương thống nhất đại 
nghiệp Nam Bắc Tống, phản đối nghị hoà với quân Kim, 
nên ông bị giai cấp thống trị ghen ghét, bị gán cho tội 
danh không đáng có để sát hại. Ở thế kỷ 16, thành tựu 
kiệt xuất của Trịnh Thành Công là tiến hành cuộc chiến 
quyết liệt chống lại bọn thực dân xâm lược Hà Lan, đánh 
chiếm thu hồi Đài Loan và thống nhất Trung Quốc. Tên 
tuổi của ông được lưu lại trong sử sách các anh hùng dân 
tộc Trung Quốc truyền mãi muôn đời. 


Văn Thiên Tường : Người huyện Lư Lăng - Cát Châu 
- Triều Tống là anh hùng dân tộc nổi tiếng trong lịch sử 
Trung Quốc. Ông đã phất cao ngọn cờ yêu nước, là mãnh 
tướng chống quân Nguyên, từng bị bắt nhiều lần, bị mua 
chuộc tra tấn nhưng ông vẫn lẫm liệt giữ trọn nghĩa lớn. 

Văn Thiên Tường là anh hùng dân tộc thời phong 
kiến, ở ông luôn biểu hiện khí tiết dân tộc mạnh mẽ, cương 
trực, bất khuất của dân tộc Trung Quốc, làm tấm gương 
ngởi sáng cho đời sau. 

Chủ nghĩa yêu nước của Trung Quốc trong mọi thời 
đại đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng dân tộc lấp lánh 
như sao trời. Đây là kết tinh cao độ của truyền thống yêu 
nước đã khiến Trung Quốc có thể duy trì sự thống nhất, 
bảo tồn được lãnh thổ cho đến nay. Mao Trạch Đông đã 
đọc rất nhiều thư tịch văn sử cổ và bị cuốn hút bởi truyền 
thống yêu nước tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Phẩm 
chất ưu tú yêu nước của người Trung Quốc đã bắt rễ và 
nảy mầm trong tư tưởng Mao Trạch Đông được kết hợp 
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tư tưởng chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa yêu của Mao Trạch 
Đông được thăng hoa từ chủ nghĩa yêu nước dân chủ trở 
thành chủ nghĩa yêu nước của xã hội chủ nghĩa - giai cấp 
vô sản. 

Ngoài ra, đặc điểm của tư tưởng Nho gia coi trọng tư 
tưởng luân lý, coi trọng mối quan hệ mật thiết giữa giá 
trị nhân sinh và xã hội quan tâm tích cực đến quốc gia 
đại sự đã có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng tình 
thần chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước của Trung 
Quốc. 

Mao Trạch Đông cũng rất nhấn mạnh tư tưởng luân 
lý, đặc biệt là tư tưởng yêu nước và ảnh hưởng của tư 
tưởng luân lý truyền thống cổ đại. Tư tưởng chủ nghĩa 
yêu nước vĩ đại của Mao Trạch Đông rất phong phú, nó 
thăng hoa từ tư tưởng chủ nghĩa yêu nước truyền thống 
Trung Quốc. 


ä⁄. UAN ĐIỂM VỀ GIÁ TRỊ NHÂN SINH HIỆN ĐẠI 


Cuộc sống con người rốt cục là cái gì? Đây là vấn đề 
được rất nhiều người cổ kim, trong ngoài quan tâm đến, 
đây cũng chính là "thứ kim thạch" để khu biệt giữa các 
nhà tư tưởng triết học, chính trị. 

Khổng Tử là nhà đại tư tưởng cổ đại, quan điểm giá 
trị nhân sinh của ông là chỗ đáng quý nhất. Nhân sinh 
quan, nhân tính luận và đạo đức luân lý của Khổng Tử 
đều thể hiện mối quan hệ giữa con người và xã hội, thơ ca; 
phục vụ hết mình vì xã hội, đó là tiêu chuẩn đo lường giá 
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trị nhân sinh. Dưới tôn chỉ tư tưởng này Khổng Tử coi 
trọng nhân sinh và hiện thực, nhấn mạnh tích cực quan 
tâm đến quốc sự, chính sự đẩy mạnh nhân nghĩa. Đạo đức 
trọng nghĩa, yêu thương người khác gắng sức đều thể hiện 
quan điểm giá trị nhân sinh. 

Mạnh Tử tiến thêm một bước đã chỉ ra mối quan hệ 
giá trị nhân sinh đối với thực thi nhân nghĩa của xã hội. 
Ông đã xây dựng nên nhân sinh quan tốt đẹp tích cực 
"Bản tính của con người vốn thiện" "Mọi người đều có thể 
thành Nghiêu Thuấn" 


Ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Mạnh đối với Trung 
Quốc tương đương với ảnh hưởng của nhà tư tưởng Arixtot 
đối với Hy Lạp cổ đại, những quan điểm có giá trị nhân 
sinh này của Khổng Mạnh là tích cực hướng thiện, do vậy 
hơn 2000 năm nay đã ảnh hưởng sâu sắc đến đạo đức luân 
lý của nhân dân Trung Quốc. 


Giá trị nhân sinh của Lão Tử không đặt nặng vào mối 
quan hệ giữa cá nhân và xã hội, mà đem trọng tâm giá trị 
nhân sinh chuyển sang mối quan hệ với tự nhiên, tuy có 
phần tiêu cực xuất thế nhưng tính nhu nhuyễn của triết lý 
nhân sinh (nhu nhược thắng cương cường, hoạ là chỗ dựa 
của phúc" vẫn ảnh hưởng sâu sắc tới đời sau. 

Trang Tử thì đem bình quân nhân sinh quan lánh đời 
của Lão Tử phát triển thành nhân sinh quan siêu thoát 
hiện thực hoàn toàn rơi vào con đường chủ nghĩa duy tâm. 
Thực không đủ làm gương cho hậu thế. 

Mặc Tử rất nhấn mạnh cuộc sống phấn đấu, ông chủ 
trương "Mặc áo vải đi hài cỏ", "Ngày đêm không nghỉ, đẩy 
khổ lên cùng cực", lấy chủ nghĩa vì người làm mục tiêu 
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phấn đấu. Ngay Mạnh tử cũng từng khen ông là "Đầu trần 
chân đất để làm lợi cho thiên hạ" (Mạnh Tử - Cáo Tử Hạ). 


Mặc Tử không chỉ coi trọng thực tiễn khoa học mà 
còn nhấn mạnh đến thực tiễn khoa học tự nhiên. Nói tóm 
lại, giá trị nhân sinh của ông là chủ nghĩa hiện thực, lợi 
tha, rất đáng được tôn sùng. Tuy vậy, danh vọng của Mặc 
Tử không vượt qua Khổng Tử, nhưng ông ủng hộ và đứng 
trên lập trường của người lao động cần được tôn trọng. 


Tuân Tủ rất coi trọng tính năng động chủ quan của 
con người, không phụng tính thiên mệnh, quỷ thần. Tuân 
Tử cho rằng : "Học không thể dừng, Ví như màu xanh lấy 
từ màu lam nhưng lại thẫm hơn màu lam. Băng từ nước 
mà sinh ra nhưng lạnh hơn nước". Câu màu xanh lấy từ 
lam nhưng đậm hơn lam để khích lệ hậu thế học, tiến xa 
hơn sở học đời trước. 

Hàn Tử Phi là phái học mạnh mẽ trong các nhà tư 
tưởng cổ đại. Ông chủ trương lấy phép tắc để trị người, 
dùng khuôn phép để lập quốc. Đồng thời, cũng rất coi 
trọng lực lượng con người. Như ông nói : "Dùng công sức 
để làm giàu, dùng công việc làm quý" đã phản ánh nhân 
sinh quan nghiêm túc tích cực. 

Chu Hy, nhà tư tưởng thời Tống, Chương Phu Chi 
nhà Thanh cũng rất coi trọng tính năng động chủ quan 
của con người. Chu Hy khích lệ mọi người phải "Dũng 
mãnh chiến thắng" (Ngữ loại) Vương Phu Chi nói : "Thiên 
địa con người, thì con người là quí nhất" đều đã nhấn 
mạnh nhân tố quan trọng là con người. 

Như cho thấy quan điểm nhân sinh trong truyền 
thống của người Trung Quốc, tích cực hướng thượng, đều 
nhấn mạnh và coi trọng tính năng động chủ quan của con 
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người, với truyền thống : gian khổ đấu tranh, dũng cảm 
chuyên cần của người 

Người Trung Quốc đã phản ánh tổ tiên họ coI trọng 
giá trị nhân sinh và đã chỉ ra được mối quan hệ xã hội 
giữa tập thể và cá nhân. Đặc biệt người Trung Quốc từ 
xưa đã có thái độ quan niệm xem nhẹ quỷ thần thượng đế, 
rất chú trọng tác dụng của con người. Do vậy, khiến họ 
tranh được thời gian thần học thống trị - đêm trường 
trung cổ, giống như các quốc gia châu Âu đã phải trải qua. 
Khí tiết dân tộc hình thành nên nhân sinh quan tích cực, 
phấn đấu vươn tới của dân tộc Trung Hoa, đã ảnh hưởng 
sâu sắc đối với hậu thế. 

Nhân sinh giai cấp vô sản hiện đại : 

Nhân sinh quan Cách mạng giai cấp vô sản Trung 
Quốc là nhân sinh quan của giai cấp vô sản. Mao Trạch 
Đông đã nói : 

"Quân đội của chúng ta hoàn toàn vì sự nghiệp giải 
phóng nhân dân, phải hoàn toàn triệt để công việc đem lại 
lợi ích cho nhân dân" (Vì nhân dân phục vụ). 

"Người ta tất phải chết, nhưng ý nghĩa của cái chết 
không giống nhau". Nhà văn học Tư Mã Thiên thời cổ đại 
cũng nói ; "người ta có cái chết, hoặc nặng như núi Thái 
Sơn, hoặc nhẹ như lông hồng". Vì nhân dân mà hi sinh đó 
là sự hi sinh lớn lao như núi Thái Sơn, vì sự nghiệp tiêu 
diệt chủ nghĩa phát xít, vì nhân dân mà hi sinh, đó là cái 
chết vinh quang. Đồng chí Trương Tự Đức vì nhân dân 
quên mình, sự hi sinh đó so với Thái Sơn còn nặng hơn" 
(Vì nhân dân phục vụ). 


Lo Trạch Đông Lróäg đoạn văn "Kỷ niệm Bạch Cầu 
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Ân" đã đề xuất tiêu chuẩn tối cao nhân sinh quan giai 
cấp vô sản là "Không mảy may lợi ích cho bản thân, mà 
lợi ích vì người khác". Ông nói đến "Tinh thần vì lợi ích 
của mọi người quên mình của đồng chí Bạch Cầu Ân biểu 
hiện ở đồng chí đã gánh vác trách nhiệm một cách hết 
sức mình trong công tác. Đối với sự hết mình đó của đồng 
chí, mỗi một Đảng viên cần phải học tập theo". Mao 
Trạch Đông còn nhấn mạnh mỗi Đảng viên cần phải luôn 
mang trong mình tỉnh thần ái quốc, và tỉnh thần quốc tế 
chủ nghĩa. 

Nhân sinh quan "Vì mọi người hi sinh lợi ích cá 
nhân" của Mao Trạch Đông là sự thể hiện thế giới quan 
giai cấp vô sản chủ nghĩa Mác, cũng là sự thăng hoa của 
chủ nghĩa vị tha truyền thống Trung Quốc. 


58. QUAN ĐIỂM T0ẦN CỤC HIỆN ĐẠI - 
VỚI TƯ TƯỜNG TRUYỀN THÔNG TRUNG QUố0 


Quan điểm tư tưởng chỉnh thể truyền thống là tỉnh 
tuý trong tư tưởng triết học Trung Quốc. Tư tưởng triết 
học phi thường và vĩ mô đó bao gồm sự thống nhất tam 
tài: thiên - địa - nhân, tư tưởng đó phản ánh rất nhiều 
trong các trước tác kinh điển cổ đại : "Như Dịch kinh Lão 
Tử" "Mạnh Tử",9 đặc biệt bất luận là hệ thống, phù hiệu, 
bát quái hay ngôn từ văn luận của "Chu Dịch" đều thể 
hiện được tỉnh thần quan điểm chỉnh thể "Chu Dịch" với 
64 quẻ được cấu thành bởi 384 hào đã phản ánh được sự 
biến hoá vận động của âm dương, với nguyên lý nương tồn 
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chế ước, tiêu trưởng, chuyển hoá một cách chỉnh thể. Ngửa 
lên quan sát thiên văn, cúi xuống am tường địa lý mà hiểu 
việc của Người" trong Hệ từ của dịch là qui luật nhận thức 
chỉnh thể, đặt nền móng cho quan điểm tư duy chỉnh thể 
Trung Quốc. 

"Mạnh Tủ" với thiên thời- địa lợi - nhân hoà là sự 
khái quát vận dụng cụ thể một tư tưởng lớn lao. Quan hệ 
của trời đất đối với người tỷ dụ cho cha mẹ, "Bởi vậy thánh 
nhân thuận tình theo phép thiên lấy trời làm cha, đất làm 
mẹ" (Huấn tỉnh thần). 


Vũ trụ không gian rộng lớn là dòng chảy của sự vận 
động biến hoá sự vật, "thủ trung” : chỉ sự vận động biến 
hoá của vạn vật không phải là cô lập, nó không thể tách 
rời trong vũ trụ bao la. Trang Tử cũng nói : "tiếng trời, 
tiếng đất, tiếng người, bễ lò và tiếng trong không trung, tự 
nhiên bên trong có sự bao dung của nó... Bao hàm bên 
trong quan hệ chỉnh thể hư thực động tĩnh ở khoảng thiên 
- địa - nhân. 

Quan điểm tư duy chỉnh thể Trung Quốc từ xưa tới 
nay thể hiện những đặc trưng mới mẻ, tạo ra được khuôn 

mẫu tư duy chỉnh thể phương Đông. Vô luận ở tư tưởng 
triết học, khoa học tự nhiên, xã hội hay quân SỰ... CÁC 
phương diện đều thể hiện được ưu tú chỉnh thể trong đñn lí 
nhìn nhận của người Trung Quốc. Mao Trạch Đông đã kế 
thừa được ưu thế tư duy chỉnh thể truyền thống đó lại kết 
hợp với chủ nghĩa Mác xây dựng nên toàn cục Quan điểm 
tư tưởng Mao Trạch Đông, cũng như làm phong phú thêm 
kho tàng của chủ nghĩa Mác. Vấn đề một cách toàn diện, 
cũng không phải chỉ xem tới toàn cục mà coi nhẹ cục bộ 
hoặc chỉ xem cục bộ mà phủ định toàn cục. Mao Trạch 
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Đông lại lần nữa nhấn mạnh: 


Một bộ phận đồng chí, chỉ xem lợi ích cục bộ mà 
không coi trọng lợi ích toàn thể, họ đặc biệt nhấn mạnh 
một cách không thích hợp việc mình lãnh đạo công tác cục 
bộ với hy vọng toàn thể lợi ích sẽ phục tùng theo lợi ích cục 
bộ của họ. Họ không thể hiểu được chế độ dân chủ tập 
trung của Đảng, không hiểu được Đảng Cộng sản không 
những phải dân chủ mà còn phải tập trung nữa. 

Cần phải đề xướng tính vẹn toàn đại cục. Mỗi một 
Đảng viên, mỗi một cục bộ công tác, mỗi một lời nói hay 
việc làm đều phải lấy lợi ích của toàn Đảng làm xuất phát 
điểm, tuyệt đối không thể làm trái lại nguyên tắc đó" (Tác 
phong chỉnh đốn Đảng). 

Quan điểm toàn cục hiện đại không chỉ nhấn mạnh 
toàn cục đối với ý nghĩa chiến lược của cục bộ mà còn rất 
coi trọng ý nghĩa cục bộ đối với sự phản hồi tác dụng của 
toàn cục, như thế nó đã phản ánh đầy đủ được tư tưởng 
quân sự Mao Trạch Đông. Năm 1935, Hồng quân sau thất 
bại lần thứ 5 chống trả sự bao vây truy đuổi của địch, Mao 
Trạch Đông đã nhìn thấy được tính toàn cục của cách 
mạng và đưa ra quyết đoán chuyển dời Hồng quân tới Quý 
Châu, theo đó mà tránh được sự mạo hiểm quyết chiến của 
Hoà Lục Bội. Trong cuộc chiến tranh giải phóng, Mao 
Trạch Đông anh minh chỉ huy chiến dịch Chuẩn Hải, Bình 
Tân và Liên Thẩm đem lại thắng lợi lớn. Đối với thắng lợi 
toàn cục cuộc chiến tranh giải phóng nó có ảnh hưởng 
mang tính chất quyết định. 

Thực tiễn cách mạng Trung Quốc cho thấy Chủ tịch 
Mao Trạch Đông không những xem trọng toàn cục đối với 
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ảnh hưởng của cục bộ, mà còn chú trọng cục bộ đối với sự 
phản hổi của toàn cục. Thể hiện được cách nhìn nhận tư 
tưởng sáng suốt phép biện chứng thống nhất toàn cục với 
cục bộ. Đó là sự ứng dụng xuất sắc của chủ nghĩa Mác, kế 
thừa và phát triển được quan điểm tư tưởng chỉnh thể 
truyền thống Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 56 


TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HIỆN ĐẠI 
VÀ TƯ TƯỞNG QUẦN ĐỘI TRUYỂN THỐNG 


(Xem quyển I - Kinh điển khoa học 5000 năm Trung 
Quốc, tác giả Dương Lực). 


CHƯƠNG 57 


TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI 
VÀ VĂN HOÁ TRUYỀN THÔNG 


v 05 truyền thống huy hoàng của Trung Quốc là 


mảnh đất có bề dày uăn học nghệ thuật hiện đại. 
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ð1. KHÁI LUẬN TƯ TƯỜNG VĂN H00- NEHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI 
VÀ VĂN H0Á TRUYỀN THŨNE TRUN QUỐC 


I. NỘI DỤNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ 
THUẬT HIỆN ĐẠI 


Lấy tư tưởng văn học nghệ thuật của Mao Trạch 
Đông làm đại biểu cho tư tưởng văn học nghệ thuật hiện 
đại là sản phẩm của việc kết hợp thực tế văn học nghệ 
thuật Trung Quốc và tư tưởng chủ nghĩa Mác. Tháng 5- 
1942, Bài phát biểu trong cuộc toạ đèm uê uăn học nghệ 
thuật tại Diên An của đồng chí Mao Trạch Đông, áng văn 
chương tuyệt tác này chính là sự kết tinh tư tưởng văn học 
nghệ thuật của Mao Trạch Đông, nội dung chủ yếu trả lời 
ba vấn đề : 

1. Văn học nghệ thuật của chúng ta vì ai? 

Văn học nghệ thuật của chúng ta phục vụ cho ai? Đây 
là vấn đề cốt lõi trong tư tưởng văn học nghệ thuật của 
Mao Trạch Đông và cũng là những vấn đề căn bản của 
quan hệ nhân dân và văn học nghệ thuật. 

Đồng chí Mao Trạch Đông trong bài phát biểu diễn 
đàn văn nghệ ở Diên An đã dẫn lời của Lê Nm : 

"Văn học - nghệ thuật của chúng ta phải phục vụ trăm, 
vạn, nghìn nhân dân lao động (Lê Nin - Văn học của Đảng 
và tổ chức Đảng)". 

Đồng chí Mao Trạch Đông chỉ tiếp rằng : 


"Vậy thì thế nào là quần chúng nhân dân? Đó là 
nhân dân rộng lớn nhất, là nhân dân chiếm tỷ lệ dân số 
90% trở lên, là công nhân, nông dân, binh sĩ và giai cấp 
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tiểu tư sản thành thị. Nền văn học nghệ thuật của chúng 
ta đầu tiên là vì công nhân, đây là giai cấp lãnh đạo cách 
mạng; thứ hai là vì nông dân, họ là quần chúng đông nhất 
của cách mạng; thứ ba là vì lược lượng vũ trang của công 
nhân, nông dân tức là Bát lộ quân, Tân tứ quân và đội ngũ 
vũ trang nhân dân khác. Đây là chủ lực của chiến tranh 
cách mạng và thứ tư là thành phần tri thức; quần chúng 
nhân dân lao động và giai cấp tiểu tư sản thành thị; họ 
cũng là những người đồng minh cách mạng, họ là những 
người có thể hợp tác trường kỳ với chúng ta. Bốn bộ phận 
người này chính là những bộ phận lớn nhất của dân tộc 
Trung Hoa, là quảng đại quần chúng rộng lớn nhất". 

2. Văn học nghệ thuật phục vụ đại chúng nhân 
dân 

Đồng chí Mao Trạch Đông trong bài phát biểu về diễn 
đàn văn học - nghệ thuật tại Diên An đã chỉ ra rằng : 
"Ngày nay, tác giả nào với lập trường của giai cấp tiểu tư 
sản theo đuôi chủ nghĩa cá nhân thì không thể là người 
làm cách mạng chân chính và phục vụ cho đại quần chúng 
Công - Nông - Binh. Đồng chí Mao Trạch Đông còn chỉ ra : 

"Chỉ có xuất phát từ Công - Nông - Binh, chúng ta mới 
hiểu biết chính xác về phổ cập và đề cao, cũng mới có thể 
tìm được mối quan hệ chính xác của phổ cập và đề cao". 


Đồng chí Mao Trạch Đông đã chỉ ra tiếp phương 
hướng của văn học nghệ thuật là phục vụ quần chúng 
nhân dân "Phổ cập tới quần chúng nhân dân". 

3. Cuộc sống xã hội là khởi nguồn duy nhất của 
văn học và nghệ thuật 


Khởi nguồn của văn học nghệ thuật từ đâu? Đồng chí 
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Mao Trạch Đông cũng chỉ ra rằng : "Văn học nghệ thuật của 
cách mạng chính là sản phẩm vật chất của cuộc sống nhân 
dân được phản ánh qua tác phẩm của tác cách mạng". 

Đồng chí Mao Trạch Đông nhấn mạnh : "Đó là suối 
nguồn duy nhất dùng không bao giờ hết lấy không bao giờ 
tận của hết thảy loại hình văn học nghệ thuật". 


"Một nhà nghệ thuật, nhà văn có triển vọng là phải đi 
từ quần chúng". 
4. Mục đích sáng tác văn học nghệ thuật 


Đồng chí Mao Trạch Đông trong bài phát biểu tại 
diễn đàn văn học nghệ thuật tại Diên An đã trình bày cụ 
thể : 


Văn học nghệ thuật của cách mạng là phải căn cứ 
trên cuộc sống thực tế để sáng tạo ra các mẫu nhân vật 
điển hình, nhiều dạng khác nhau, nhằm giác ngộ quần 
chúng thúc đẩy bước tiến của lịch SỬ. Văn học nghệ thuật 
phải đem những hiện tượng trong cuộc sống, những con 
người cần lao những mâu thuẫn tồn tại, điển hình hoá tạo 
thành tác phẩm văn học hoặc tác phẩm nghệ thuật, có thể 
thức tỉnh quần chúng nhân dân, khuyến khích, thúc đẩy 
quần chúng nhân dân tiến đến đấu tranh và đoàn kết tiến 
hành cải tạo hoàn cảnh của chính mình. 

Mục đích của tác phẩm văn học nghệ thuật là để cổ 
vũ mọi người thúc đẩy bước tiến lịch sử. Đồng chí Mao 
Trạch Đông đã chỉ ra:" Hết thảy những thế lực đen tối và 
có hại đến quần chúng nhân dân đều phải vạch trần 
chúng, hết thảy những đấu tranh cách mạng của quần 
chúng nhân dân ắt phải được ca tụng, đây là nhiệm vụ cơ 
bản của các tác giả văn học nghệ thuật cách mạng'. 
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II. TƯ TƯỞNG MỸ HỌC HIỆN ĐẠI 


Tư tưởng mỹ học hiện đại lấy từ mỹ học Mao Trạch 
Đông làm đại biểu là sự thống nhất giữa cái đẹp của nghệ 
thuật và cái đẹp của tư tưởng. Trước hết đồng chí Mao 
Trạch Đông nhấn mạnh cái đẹp của tư tưởng phải được lấy 
ra từ cái đẹp của cuộc sống, cái đẹp của số đông; cuộc sống 
xã hội nổi bật là khởi nguồn của văn học nghệ thuật, cũng 
là cội nguồn của mỹ học văn học. 


Đồng chí Mao Trạch Đông đã nhấn mạnh" Chân- 
Thiện-Mỹ" như trong bài : "Những vấn đề xử lý chính xác 
mâu thuẫn nội bộ nhân dân" đã chỉ ra Chân- Thiện-Mỹ là 
tiêu chuẩn thẩm mỹ của văn học nghệ thuật. 


Văn học nghệ thuật là sự thống nhất giữa nội dung 
và hình thức. Cái đẹp của văn học nghệ thuật là không thể 
thiếu cái đẹp hình thức, nhưng cái đẹp của tư tưởng là tác 
dụng chủ đạo. 

Chủ nghĩa hiện thực cách mạng kết hợp với chủ 
nghĩa lãng mạn cách mạng là tiêu chuẩn văn học nghệ 


thuật. Tiêu chuẩn đó đã mở ra phương hướng phát triển 
văn học nghệ thuật hiện đại của Trung Quốc. 


lII. PHƯƠNG CHÂM VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI 

Phương châm văn học nghệ thuật hiện đại là phương 
châm văn học nghệ thuật mà đồng chí Mao Trạch Đông 
chỉ ra :"Trăm nhà đua tiếng - Trăm hoa cùng nổ". Phương 
châm "song bách" của đồng chí Mao Trạch Đông là phương 
châm trọng yếu bậc nhất của văn học nghệ thuật chủ 
nghĩa xã hội Trung Quốc. 

Đã ảnh hưởng sâu rộng đến sự hưng thịnh phôn vinh 
của văn hoá nghệ thuật Trung Quốc. 


Trong "Lời chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ bốn 
của công tác văn học nghệ thuật Trung Quốc" đồng chí 
Đăng Tiểu Bình đã chỉ ra rằng : Trong thời kỳ cải cách mở 
cửa, văn học nghệ thuật Trung Quốc đã lại đang tiến vào 
một thời kỳ lịch sử mới. "Chúng ta phải kế thừa và duy trì 
phương hướng văn học nghệ thuật vì quảng đại quần 
chúng nhân dân, trước hết là vì phục vụ Công - Nông - 
Binh do đồng chí Mao Trạch Đông chỉ ra, và duy trì 
phương châm trăm hoa cùng nở, đẩy cũ ra mới, phong phú 
và hữu dụng, cổ để nay dùng trên phương diện sáng tác 
văn học nghệ thuật đã đề xướng những phong cách và 
hình thức khác nhau, tự do phát triển, trên phương diện lý 
luận cũng đề xướng tự do thảo luận của các học phái, quan 
điểm khác nhau". 


Tức là cổ động văn học nghệ thuật trong hình thức 
mới, phải có trăm hoa đua nở mới mẻ. 

Đồng chí Đặng Tiểu Bình yêu cầu người làm công tác 
văn học nghệ thuật phải làm được :" Phải từ đầu đến cuối 
không vượt qua phạm vi quảng đại quần chúng, trên lĩnh 
vực nghệ thuật không ngừng trau rồi tỉnh tế, gắng sức 
ngăn chặn làm ẩu, suy nghĩ nghiêm túc, thấu đáo hiệu 
quả xã hội tác phẩm của chính mình, gắng sức đem món 
ăn tỉnh thần tốt nhất đến cho nhân dân ". Ông còn kêu gọi 
những làm công tác văn học nghệ thuật phải nỗ lực hết 
mình :" Nâng cao trình độ văn học nghệ thuật, sáng tạo ra 
những tác phẩm, thành quả nghệ thuật ưu tú xứng đáng 
với thời kỳ vĩ đại và nhân dân vĩ đại của chúng ta ". Đồng 
chí Đặng Tiểu Bình còn nói : đồng chí Mao Trạch Đông khi 
vừa lập quốc đã chỉ ra rằng : đi theo cao trào xây dựng 
kinh tế, sẽ phải cho ra đời một cao trào xây dựng văn hoá”. 
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Theo sự phát triển của kinh tế, theo đà tiến vào thời 
kỳ cải cách mở cửa phải kèm theo cùng một cao trào xây 
dựng văn hoá mới. Đồng chí Giang Trạch Dân đã chỉ ra : 
"Lấy tỉnh thần cao thượng để xây dựng con người, lấy tác 
phẩm ưu tú để cổ vũ con người ". 


Sau lời phát biểu của đồng chí Giang Trạch Dân sự 
phát triển của văn học nghệ thuật Trung Quốc đã tiến vào 
đỉnh cao thứ ba. 


ä2. TƯ TƯỞN§ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI 
VÀ VĂN HỌC NBHỆ THUẬT TRUYỀN THNG 


Tư tưởng văn học nghệ thuật hiện đại không chỉ chú 
trọng đến việc tiếp nhận văn hoá ngoại lai, mà còn phải 
chú ý đến kế thừa chọn lọc văn hoá truyền thống Trung 
Quốc. Đúng như Mao Trạch Đông đã chỉ ra: 

"Trong xã hội phong kiến, Trung Quốc đã sáng tạo ra 
văn hoá cổ đại rực rõ (Tân dân chủ chủ nghĩa luận). 
Chúng ta phải kế thừa hết thầy đi sản văn học nghệ thuật 
ưu tú, hấp thu có chọn lọc hết thấy những vấn đề hữu ích 
của nó, với tư cách chúng ta lấy làm gương khi mà nguyên 
liệu văn học nghệ thuật trong cuộc sống nhân dân nơi đó, 
thời đó được sáng tạo thành tác phẩm". (Bài phát biểu 
trong diễn đàn văn học nghệ thuật tại Diên An). 

Đồng chí Mao Trạch Đông chỉ ra :"Xưa làm nay dùng, 
phong phú đều hữu dụng". 

Quan điểm này của đồng chí Mao Trạch Đông không 
phải sinh ra ngẫu nhiên mà là truyền thống văn hoá phong 
phú từ lâu đời. Ông tỉnh thông văn sử, xem rộng các trước 
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tác cổ, như : Kinh Thư, Thi, Lễ, Dịch, đều thông hiểu, đặc 
biệt là những tác phẩm như Tư trị thông giám, Tam quốc 
diễn nghĩa, Hồng lâu mộng, Tây du ký... đều đã nghiên cứu 
tinh thâm. Điều này đã đặt cơ sở quan điểm :"Cổ vi kim 
dụng" của đồng chí Mao Trạch Đông. 

"Dương vi kim dụng" và "cổ vi kim dụng" của đồng chí 
Mao Trạch Đông là sự thống nhất của phép biện chứng, là 
chuẩn tắc gìn giữ đặc sắc văn hoá truyền thống, cũng là 
chuẩn tắc để phát triển văn hoá hiện đại đã thể hiện rõ 
mối quan hệ của tư tưởng văn học nghệ thuật Mao Trạch 
Đông và văn hoá truyền thống. 

Tư tưởng văn học nghệ thuật của đồng chí Mao Trạch 
Đông là kế thừa và phát huy văn hoá truyền thống Trung 
Quốc - Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa mang mầu 
sắc của Trung Quốc. 


83. BIÁM THƯỜNG THỊ TỪ ÙA MA0 TRẠCH ĐÔNG 


Thi từ Mao Trạch Đông tổng cộng có 39 bài là bộ 
phận tổ thành quan trọng trong kho báu thi từ Trung 
Quốc; là hòn ngọc quý trong văn hoá thi tờ Trung Quốc. 
Thi từ của Mao Trạch Đông là những tác phẩm chủ nghĩa 
hiện thực vĩ đại, là khuôn mẫu điển hình của sự kết hợp 
với chủ nghĩa hiện thực cách mạng. 

1. Tóm lược về thi từ của Mao Trạch Đông. 


Thi từ Mao Trạch Đông như bức hoạ lịch sử hoành 
tráng. Sau khi nghiên cứu cổ thi lịch đại, ôn lại thi từ của 
Mao Trạch Đông ta thấy khí tiết phi phàm to lớn, bút lực 
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khoẻ khoắn, xứng đáng là thiên cổ tuyệt ca. 

Thi từ Mao Trạch Đông có giá trị thẩm mỹ và sức 
khái quát rất cao, là ngọn núi chọc trời của thi từ hiện đại. 
Thơ của Mao Trạch Đông lại là thống nhất của nghệ thuật 
và tư tưởng, hình thức và nội dung rất hoàn mỹ. 

Từ năm 1925, Mao Trạch Đông đã bắt đầu viết bài 
"Tẩm viên xuân - Trường Sa" đến năm 1965 viết bài cuối 
cùng :"Niệm nô Kiểu - Điểu nhi vấn đáp". Trải qua 40 năm 
vượt qua hai thời kỳ lịch sử vĩ đại : 39 bài thơ của Mao Trạch 
Đông giống như một bộ sử thi vĩ đại ca tụng cách mạng giai 
cấp vô sản và ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Thi từ của Mao Trạch Đông là một hòn ngọc minh 
châu mãi mãi không hề nhạt sắc, mãi mãi toả sáng trên 
thi đàn Trung Quốc. 

2. Thành tựu nghệ thuật của thi từ Mao Trạch 
Đông. 

Thị từ Mao Trạch Đông có thành tựu nghệ thuật rất 
cao, trong lịch sử thi từ Trung Quốc thực sự vô song. 

Thị từ Mao Trạch Đông là mẫu hình tiêu biểu của sự 
kết hợp chủ nghĩa lãng mạn cách mạng và chủ nghĩa hiện 
thực vĩ đại. 

Thành tựu vĩ đại nhất của thi từ Mao Trạch Đông 
chính là tiến hành thống nhất chủ nghĩa lãng mạn cách 
mạng và chủ nghĩa hiện thực cách mạng, là mẫu hình kết 
hợp giữa văn học và chính trị, do vậy tính nghệ thuật và 
tính tư tưởng rất mạnh, có sức cuốn hút nghệ thuật rất 
cao. 

- Thi từ của Mao Trạch Đông là hình mẫu điển hình 
của sự kết hợp giữa chủ nghĩa lãng mạn cách mạng và chủ 
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nghĩa hiện thực vĩ đại. Có đầy đủ tính đảm lược bất phàm 
về khí phách vĩ đại. 

- Thi từ của Mao Trạch Đông có giá trị phẩm mỹ và 
tính khái quát nghệ thuật cao : Thi từ của Mao Trạch 
Đông không chỉ có tính tưởng tượng sâu sắc và hơi thở của 
thời mãnh liệt mà còn có giá trị thẩm mỹ và tính khái 
quát nghệ thuật cao. 

- Thi từ Mao Trạch Đông đối với thi từ cổ đại. 

Thi từ của Mao Trạch Đông có cơ sở của thi từ cổ đại 
sâu dày, trong thì từ của ông không chỉ tiếp nhận tỉnh hoa 
của tiển nhân, mà còn phát triển siêu việt. Đặc biệt, thi từ 
Mao Trạch Đông, cũng là núi, cũng là sông nhưng trong đó 
có huyết mạch sống động, khiến thi từ tươi tốt, thay da đối 
thịt. Đây chính là nguyên nhân thị từ Mao Trạch Đông có 
sức sống mãnh liệt. 

Mao Trạch Đông đã hấp thu tỉnh hoa thi cổ và nghệ 
thuật cổ thi được thăng hoa, đặc biệt là sự siêu việt về khí 
chất. 

Thi từ Mao Trạch Đông là sự phát triển trên thi từ cổ 
nhân và đã có tính nghệ thuật cao độ, là điển hình của sự 
kết hợp giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực. 

Khí thế thì từ của Mao Trạch Đông hùng vĩ, tiếng vang 
khắp toàn cầu, ông thực sự là cây bút sắc sảo trên thi đàn. 
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PHẦN TÁM 


SỬ GLÁM 


.: sử là một tấm gương. Trong ð ngàn 


năm lịch sử của Trung Quốc, tất cả các thời bỳ đất 
nước thịnh suy tồn uong, đều là những bài học sâu 
sắc, từ đó mà nhắc nhở cho hậu thế cảnh giác sự 
hưng suy trong trị loạn ! Có rất nhiều sự biện 
chính trị, tài thao lược quân sự, đều là sử giám 
thiên cổ, các nhân uật lịch sử nổi tiếng thành công 
hay thất bại trong chính trường chẳng phải là 
những bài học cho hậu thế sao ! Kinh điển lịch sử 
cũng chứa đựng rất nhiều điều hệ trọng. 

Các bậc tiền nhân là chính nghĩa hay phi 
nghĩa, thành công hay thất bại đều do hậu thế 
đánh giú, trong quá trùnh đánh giá, hậu thế sẽ truy 
lại cội nguồn, từ đó mò tỉnh ngộ ra, đây chính là sử 
giúm. 
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CHƯƠNG 58 


SỬ GIÁM TRUNG QUỐC 


Ñ.. lại năm ngàn năm lịch sử, bất luận là sự biện 


lịch sử, nhân uật lịch sử uò điển tích lịch sử nào đều chứa 
đựng trong lòng nó những lời huấn thị bất hủ, những hinh 
nghiệm quy báu cần phải tiếp thu, nó giống như ngọn đèn 
sóng chỉ đường trong suốt quá trình lịch sử, nhằm tránh 
các uết xe đổ, lò tiếng chuông báo hiệu cho một tương lai 
huy hoàng hơn. 

“Tiên sự bất uong, hậu sự chỉ sự" ', "dĩ cổ ui bính, dã 
nhân uì giám” ®', Chương này đề cập tới một số điển tích 
của lịch sử, đã được mệnh danh là thiên cổ tuyệt giám. 


I. ĐIỂN TÍCH VONG QUỐC 

1. Điển tích "gà mái điều khiển chính sự" xuất xứ 
"Thượng thư. Mục thệ". 

Sử giám : Dùng hình tượng "gà mái điều khiển chính 
sự" để chỉ hậu phi can dự triều chính, dẫn đến mất nước. 
Trong lịch sử, phàm là hậu phi can dự triều chính, đều chỉ 


® Tiền sự bất vong : Không quên lịch sử. hậu sự chỉ sư : là người thầy của hậu thế 
® "TT cổ vị kính, đi nhân vĩ giám” : lấy lịch sử làm tấm gương cho hậu thế noi theo. 
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sự hỗn loạn của triều chính đó. Điển hình là Lữ Hậu đời 
Hán giết hại công thần (trong đó có cả Hàn Tín), bè đảng 
Lữ Hậu làm khuynh đảo triều chính, sau khi Lưu Bang 
chết, trên thực tế hoàng thái hậu họ Lữ đã trở thành một 
nữ hoàng đầu tiên của Trung Quốc. Thời hoàng đế Tấn 
Huệ, hoàng hậu Giả Nam Phong khống chế triều chính, 
gây ra "loạn bát vương", làm cho Tây Tấn rốt cuộc bị diệt 
vong. Đời Thanh có Từ Hy câu kết với Cung thân Vương 
Dịch Hân gây ra chính biến Tân Dậu, vén rèm nghe chính 
sự, nắm độc quyển trong 48 năm. Trong thời kỳ chấp 
chính, đã ký điều ước Tân Sửu nhục nhã, khiến triều 
Thanh kể từ đó ngày càng lụn bại. 


Song trong lịch sử Trung Quốc, cũng có không ít "gà 
mái điều khiển chính sự" thúc đẩy lịch sử Trung Quốc đi 
lên. Ví như hoàng hậu áo nhung đời Thương giúp đỡ Võ 
Định lấy được thiên hạ; Khương hậu Phàn Cơ giúp Chu 
Tuyên Vương đoạt được Trung Nguyên, hoàng hậu Trường 
Tôn đời Đường giúp Đường Thái Tông Lý Thế Dân cần 
kiệm trị quốc, quan tâm tới quốc sự; hoàng hậu Mã đem 
hết sức "yếu liễu đào tơ" phò tá Chu Nguyên Thương đời 
Minh, họ đều tham gia triều chính, song không thể coi họ 
là "gà mái điều khiển chính sự ". 

Trong lịch sử Trung Hoa có một nữ hoàng đế chính 
thống là Võ Tắc Thiên, thịnh trị trong đồi Đường, đây thực 
sự không phải là "gà mái điều khiển chính sự", kết bè kéo 
cánh làm rối loạn triều đình. 

Muội Hỉ trong thời vua Kiệt triều Hạ, Đát Kỷ trong 
thời Vua Trụ triều Thương, Bao Tự trong thời vua U 
Vương thời triều Chu, Dương Ngọc Hoàn trong thời vua 
Đường Huyền Tông, họ không tham gia triều chính và 
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cũng không điều khiển khống chế triều chính, vì thế cũng 
không thể coi họ là "gà mái điều khiển chính sự". Họ 
chẳng qua chỉ là người chịu tội thay cho các bạo chúa "hôn 
quân vong quốc" mà thôi. 

Cho nên, đàn bà có thể làm cho thuyền nổi lên và 
cũng có thể dìm thuyền xuống, đàn bà tham gia triều 
chính, phải tách riêng rẽ, không nên gộp lại, cho là "vua 
nghe vợ mất nước". 

2. Điển tích giúp đỡ lẫn nhau, môi hở răng lạnh. 

Chuyện xảy ra trong thời Xuân Thu, nước Tấn dùng 
vàng bạc châu báu, ngựa quí dâng vua Ngu mượn đường 
công phá nước Quắc, các quan đại thần đã thấy rõ đây là 
dã tâm của nước Tấn, nên dùng điển tích này để khuyên 
can vua Ngu không cho nước Tấn mượn đường, song vua 
Ngu không nghe. Kết cục, nước Ngu bị quân Tấn tiêu diệt. 
Tấn bi kịch lịch sử này trải qua mấy ngàn năm qua đã trở 
thành một điển tích lợi hại khuyên can các nước láng 
giềng phải dựa vào nhau, láng giềng mất ta đâu còn. 

3. Loạn bát vương, hoạ từ nội bộ 

Xuất xứ điển tích từ trong "Luận ngữ. Quí thị" ; "Ta 
không lo Quí Tôn, chẳng sợ nước Chuyên Du ®, mà là lo sợ 
hoạ trong nội bộ". loạn bát vương là chỉ thời kỳ Tấn Huệ đế 
Tư Mã Trung chấp chính, kéo dài 16 năm. Do Tấn Huệ Đế 
là một ông vua ngu đần, cho nên xảy ra vụ quyết đấu giữa 
một bên là phái hoàng hậu do Giả hậu cầm đầu, với một 
bên là phái thái hậu do Dương thị cầm đầu. Cuối cùng tập 
đoàn Giả thị thắng lợi. Ngay sau đó xây ra mâu thuẫn giữa 


® Chuyên du là một nước nhỏ thời Xuân Thu nay là huyện Phí, tỉnh Sơn Đông - 
Trung Quốc. 
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phái hoàng hậu với thái tử, dẫn tới cuộc tranh giành với các 
vương gia, cuối cùng phế truất Tấn Huệ đế Tư Mã Trung, 
lập em trai là Tư Mã Xí lên ngôi, hiệu là Tấn Hoài Đế. 

Cội nguồn xảy ra loạn bát vương là do Tấn Võ đế Tư 
Mã Viêm phân chia, mở rộng phạm vì cát cứ của các nước 
chư hầu, tước bớt quyền lực của triều đình trung ương, 
làm cho triều đình trung ương yếu đi để dễ bề khống chế. 
Loạn bát vương là loạn trong nội bộ hoàng tộc, hay còn gọi 
là hoạ hậu cung. 

4. Điểu tận cung tàng, thơ tử cầu hầm. 

Xuất xứ từ "Sử ký. Việt vương Câu Tiễn thế gia". 

Hầm chó, cất cung vốn là để chỉ trọng thần Phạm Lãi 
trong thời Chiến Quốc, phò tá Việt vương Câu Tiễn diệt 
Ngô rửa nhục xong liền bỏ đi. Về sau Phạm Lãi viết thư cho 
Văn Chủng có nói rằng : "Chim bắn hết rồi, cung tốt phải 
cất đi, thỏ săn hết rồi thì giết chó săn, hầm để ăn thịt. Câu 
Tiễn có cái cổ cò, con người Câu Tiễn chỉ có đồng nạn chứ 
không đồng cam, do đó tiên sinh nên nhanh chóng trốn đi". 
Văn Chủng không nghe theo, về sau bị Câu Tiễn bức hại. 
Đầu thời Hán, trong buổi tiệc mừng chiến thắng Lưu Bang 
nói rằng Lưu Bang còn thua kém ba người : 

"Ngồi trong trướng bàn kế, giành thắng lợi ngoài ngàn 
dặm, ta không bằng Tử Phòng. 

Trấn hưng quốc gia, vỗ về trăm họ, cho tiền cho gạo, 
ta bất như Tiêu Hà. 

Thống lĩnh đại quân, đã công tất thắng, trăm trận 
trăm thắng, ta thua kém Hàn Tín. "Sử ký. Cao Tổ bản ký". 

Sau đó, trước tiên là Trương Lương từ quan về quê, 
thừa tướng Tiêu Hà giả vờ già nua lầm xẩm, chỉ còn lại 
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Hàn Tín công cao vượt chủ không nghe theo lời khuyên cởi 
giáp qu1 điển, quả nhiên đã bị Lữ Hậu giết chết. 

Điển tích này nói lên, sau khi quân vương nắm được 
chính quyền trừ hạ công thần. 

5. Chỉ hươu thành ngựa. 

Xuất xứ Tư Mã Thiến (Sử ký. Tân Thuỷ Hoàng bản 
ký". Tần Thuỷ Hoàng bị chết trên đường tây hành, gian 
thần Triệu Cao bí mật dùng kế "Cá mắm" (bôi cá thối lên xe 
chở linh cữu), sau đó ép Lý Tư lập giả di chiếu, giết chết con 
trưởng Phù Tô, lập con thứ Hồ Hợi lên ngôi hoàng đế, còn 
bản thân làm thừa tướng. Kể từ đó Triệu Cao lộng quyển, 
thế lực rất mạnh. Để chuẩn bị cho đợt đoạt ngôi mới, Triệu 
Cao dùng mưu kế "Chỉ hươu thành ngựa" để thăm dò lòng 
người. Một ngày nọ, dẫn một con hươu đến trước mặt Tần 
nhị thế (đời thứ hai của nhà Tần) cố ý nói đó là con ngựa, 
đại thần nào không hợp ý với mình đều giết sạch. 

6. Mẫu dĩ tử quý (mẹ nhờ có con mà được mở 
mặt mở mày) 

Xuất xứ "Công Dương truyện. Ấn công chị niên” 

Nguồn gốc "Mẫu dĩ tử quí" từ thời Xuân Thu, hậu phi 
vì sinh được con trai mà đắc vị. Thời kỳ vua Hàm Phong ở 
cuối triều Thanh, gái đẹp trong cung là Diệp Hách, vì sinh 
được Tái Thuần nên được tấn phong là quí phi, từ đó trở đi 
Từ Hy một bước tới trời. Hoàng đế Hàm Phong chết, Tái 
Thuần lên kế ngôi, Từ Hy được tấn phong thánh mẫu 
hoàng thái hậu. Vì có công đập tan nhóm "8 đại thần mưu 
phản" do Túc Thuận cầm đầu, sau này mới sinh ra nhóm 
từ tổ : "Bàn mưu chính sự sau rèm", "nhờ có con mà một 
bước tới trời" nổi tiếng trong lịch sử của Trung Quốc. 


128 


7, Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. 


Chuyện xưa kể lại rằng : Vương Mãng được sinh ra 
trong một gia đình quyền quí, trong lòng luôn có dã tâm 
chui sâu leo cao. Nhân dịp bá phụ của Vương Mãng là 
mệnh quan của triều đình bị ốm nặng, Y tận tâm tận lực 
hầu hạ, khiến bá phụ cảm động ơn sâu nặng, sau đó tiến 
cử Vương Mãng với hoàng đế. Kể từ đó cấp chức quan 
trường lên vù vù. Để gây tín nhiệm của hoàng đế và quần 
thần, y hết sức cần kiệm liêm chính, làm việc tận tuy, 
đồng thời vì đại cục, chứ không vị thân, đã gây được cảm 
tình trong toàn bộ triều đình, đã che đậy được bản chất 
thực của y. Về sau, qua hàng loạt hoạt động ngấm ngầm, 
chờ thời cơ chín muôi, đoạt ngôi xưng hoàng đế, từ đó cáo 
chung đời Tây Hán. Âm mưu của Vương Mãng trở thành 
tuyệt chiêu trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. 

8. Tâm địa Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết. 

Xuất xứ "Tam quốc chí. Nguy thư. Cao quí hương công 
ký". 

Tư Mã Chiêu là con trai của Tư Mã Ý, là thừa tướng 
cuối thời Nguy, bề ngoài thì "tìm cách nhường nhịn vua 
tấn phong cho người khác, bản thân không nhận mọi vinh 
hoa" song bên trong thì đầy dã tâm quyền lực. Vua Nguy 
là Tào Mao sinh nghi, bèn triệu tập quần thần nói rằng : 
"Tâm địa Tư Mã Chiêu ai cũng rõ. Trẫm không thể chịu 
nhục, hôm nay trẫm yêu cầu các khanh bày mưu kế thảo 
phạt". Thảo phạt bị thất bại, vua Nguy bị giết chết. Con 
trai của Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm lên ngôi hoàng đế. 

9. Khống chế thiên tử ra lệnh chư hầu. 


Xuất xứ "Tam quốc chí. Viên Thiệu truyện". 
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"Khống chế thiên tử lệnh cho chư hầu" vốn là đề xuất 
của mưu sĩ của Viên Thiệu thời Hán Hiến đế, người đời về 
sau lấy hình tượng này đề nói lên sự chuyên quyền của 
Tào Tháo. Thời Tam quốc, Tào Tháo là tướng Nguy, quyền 
hành nghiêng thiên hạ, đã mượn danh tiếng hoàng đế ra 
lệnh cho chư hầu. Điển tích này được coi là hành động 
ngang tàng ngỗ ngược nhất trong lịch sử. 

10. Có gió mạnh mới biết cây cứng, thời loạn mới 
rõ kẻ gian, trung. 

Xuất xứ "Hậu Hán thư. Vương Bá truyện". 

Chuyện xảy ra vào đời Hán, Hán Quang Võ đế Lưu Tú 
trên đường chỉnh phạt chư hầu bị đại bại, lúc khốn khó chỉ 
còn mỗi một mình Vương Bá đi theo. Thấy vậy Lưu Tú 
than rằng : "Từ ngày trẫm ra đi, luôn chỉ có một mình 
khanh kề bên, hãy cố lên ! Có gió mạnh mới biết cây cứng 
!". Sự kiện lịch sử này đã trở thành điển tích về sự trung 
thành của con người trong lịch sử. Trong lịch sử Trung 
Quốc, trong lúc gặp nguy nan rất dễ nhận ra người trung 
nghĩa, kẻ gian tặc. Ví dụ như "trung" của Nhạc Phi và 

"gian" của Tần Gối trong thời kỳ Nam Tống, đây là một 
trong nhiều ví dụ điển hình nhất. 


11. Ổ vỡ, trứng đâu còn. 

Xuất xứ "Hậu Hán thư. Khổng Dung truyện" 

Thời Đông Hán, Khổng Dung bị Tào Tháo ép vào tội 
chết. Khi bị bắt, thấy các con vẫn đang đùa nghịch, Khổng 
Dung bèn than rằng : "ổ bị võ, trứng không bị võ sao !" Từ 
đó suy ra tổng thể bị mất, cục diện khó bảo toàn . 


12. Kẻ diệt 6 nước không bằng 6 nước tự diệt. 
Xuất xứ : Đỗ Mục (A Phòng cung tặc). 
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Thời Chiến Quốc, nước Tần thôn tính 6 nước : Triệu, 
Yên, Hàn, Nguy, Tề, Sở, thống nhất Trung Quốc. Sở dĩ 6 
nước bị diệt vong, không phải là do nước Tần lớn mạnh mà 
là do cả 6 nước đó tự đàn áp chém giết lẫn nhau, tự mình 
làm yếu lực lượng của mình, do đó có thể nói sự diệt vong 
của 6 nước trên là do họ tự diệt chính mình. Điển tích nói 
lên sự hưng vong của một quốc gia nằm trong chính nội bộ 
quốc gia đó. Từ đó về sau, điển tích này đã cảnh tỉnh 
những người làm công tác chính trị. Trong số bài bình 
luận về sự kiện 6 nước diệt vong, bài nổi tiếng nhất phải 
kể đến là "Lục quốc luận" của Tô Tuần. 

13. Che đậy đã tâm bằng nhân nghĩa, hiếu thảo. 

Xuất xứ "Tuỳ thư. Văn đế ký". 


Con trai của Tuỳ Văn hoàng đế là Dương Quảng (tức 
Tuỳ Dạng đế sau này), để được lập thái tử, Tuỳ Dạng cố 
làm ra vẻ cần kiệm, nhân nghĩa, hiếu thảo, không ham 
danh vọng, không hiếu sắc, được Văn đế và hoàng hậu tin 
yêu. Trong thời kỳ nguy trang, cứ mỗi lần hoàng đế sắp 
đến, thay hết hầu gái đẹp bằng bà già xấu xí, bỏ hết đàn 
hát, vui chơi, khiến hoàng đế có kết luận nhầm là không 
màng danh vọng, thế là lập Tuy Dạng làm thái tử. Khi đã 
toại nguyện liền lập mưu hạ độc thủ hại chết phụ hoàng, 
gian dâm với ái phi của phụ hoàng. Sau khi leo lên vũ đài 
chính trị, Tuỳ Dạng cởi bỏ hết nguy trang, dâm ô truy lạc, 
giết hại tay chân thân tín. Tuy Dạng trở thành một bạo 
chúa hoang dâm vô độ, thối tha nhất trong lịch sử. Về sau 
Tuy Dạng bị chết bởi bàn tay của một thủ hạ thân tín, gã 
đã từng giúp Tuỳ Dạng giết chết phụ hoàng. Thuật nguy 
trang và sự báo ứng vô tình này là điển tích có một không 
hai trong lịch sử Trung Quốc. 
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14. Loạn sứ quân (An sử chỉ loạn) 

An Lộc Sơn là đại tướng giữa biên ải thời Đường 
Huyền Tông, âm mưu không thành, làm ra vẻ hối hận. Để 
lấy lòng Đường Huyền Tông, An đã nhận Dương quí phi là 
mẹ đẻ. Trong "Cựu Đường thư. Liệt truyện" có viết : "Nhờ 
có Dương quí phi nuôi nấng dậy bảo, An được mọi người 
kính trọng. Đường Huyền Tông cho là lạ hỏi An, An trả lời 
: "Thần là người ngoại tộc, người ngoại tộc đặt mẫu thân 
lên trên phụ thân". Công nguyên năm 755 (Thiên Bảo 
năm thứ 14), An Lộc Sơn lộ rõ nguyên hình, công khai 
chống lại, bức Đường Huyền Tông phải chạy đến Tứ 
Xuyên, Dương Ngọc Hoàn quí phi cũng bị bức chết ở sườn 
núi Mã Ngôi. An Lộc Sơn là con người điển hình về "dương 
phụng âm vI". 

15. Miệng thì thơn thớt nói cười, bụng thì nham 
hiểm giết người không đao. 

Xuất xứ "Tư trị thông giám - Đường ký - Huyền Tông 
Thiên Bảo nguyên niên". 

Lý Lâm Phủ là tể tướng của Đường Huyền Tông, đúng 
lúc Đường Huyền Tông hoàng đế ham mê tửu sắc, bê trễ 
triều chính. Trong "Trường hận ca" của Bạch Cư DỊ viết : 
Ba ngàn phấn sắc hương thơm quanh người, từ đó quân 
vương không lên triều". Thế là gian thần, nịnh thần như 
kiểu An Lộc Sơn xun xoe ton hót lấy lòng người khác như 
nấm độc gặp mưa, được dịp trỗi dậy. 

Hoạ quốc hại dân như Dương Quốc Trung, miệng thơn 
thớt nói cười bụng đầy nham hiểm như Lý Lâm Phủ, biến 
xấu thành tốt, phế truất thái tử Lý Anh, o ép tế tướng 
Trương Cửu Linh, nhất là tiến cử An Lộc Sơn cho Đường 
Huyền Tông, đưa sói vào bắt gà nhà. Lý Lâm Phủ là một 
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gian tướng trong suốt 19 năm ròng, là một trong những tế 
tướng có thực quyền. 

16. Đùa giỡn với chư hầu. 

Xuất xứ "Đông Chu liệt quốc chí". 

Chu U Vương thời Tây Hán bị nụ cười của ái phi Bao 
Tự mê hoặc, tự nguyện đốt lửa làm ám hiệu trên Trường 
Thành, gây ra thất tín với các nước chư hầu, dẫn tới kết 
cục bị quân đội phía tây tiêu diệt. Qua điển tích rút ra bài 
học đau xót "nữ hoạ vong quốc". 


II. ĐIỂN TÍCH THAM DỰ CHÍNH SỰ. 
1. Ngang ngược bất nghĩa tự chuốc lấy cái chết. 
Xuất xứ "Tả truyện. Ẩn Công nguyên niên” 


Thời Xuân Thu, em trai của Trang Công nước Trịnh là 
Cộng Thúc Đoàn được thái hậu Võ Khương yêu quí, dã 
tâm tiếm quyền đoạt ngôi. Vì Cộng Thúc Đoàn, Võ Khương 
đã xin đất cho Đoàn ở Kinh thành. Đoàn ra sức mở rộng 
thế lực, chuẩn bị mưu phản. Đại thần Sái Trọng khuyên 
Trang Công loại bỏ Đoàn, Trang Công nói : "Ngang ngược 
bất nghĩa sẽ tự chuốc lấy cái chết". Sau đó, thế lực của 
Đoàn ngày càng lớn, gây ra làn sóng phẫn nộ của quần 
thần, đêm trước ngày chuẩn bị xây ra tạo phản, chỉ bằng 
một đòn tập kích, Trang Công đã đánh bại Cộng Thúc 
Đoàn, giữ yên nước Trịnh. 


2. Da không còn, lỗ chân lông đâu tổn tại. 
Xuất xứ "Tả truyện. Hi công năm thứ 14" 


Thời Tấn Huệ Công, quan hệ với nước Tần ngày càng 
xấu đi, nước Tân bị hạn hán mất mùa, dân chúng đói khổ 
phải sang nước Tấn vay lương. Đại thần nước Tấn khuyên 
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can : "Da không còn, lỗ chân lông đâu tổn tại". Thế là quan 
hệ hai nước càng rạn nứt thêm. Sự kiện lịch sử này chứng 
mình rằng quan hệ hai nước hoàn toàn bị tan vỡ, cả hai 
khó vẹn toàn. Qua điển tích này rút ra bài học cho hậu thế 
tự bảo vệ tổ quốc mình. 

3. Không phải đồng tộc, trái tìm tất khác. 

Xuất xứ "Tả truyện. Thành Công năm thứ 4" 

Chuyện xảy ra vào thời kỳ Xuân Thu, Lỗ Thành Công 
tới thăm nước Tấn bị bạc đãi, trong lúc phẫn nộ định cầu 
nước Sở giúp đỡ. Đại thần khuyên can, nước Sở không phải 
đồng tộc của chúng ta, sao họ có thể đồng tâm, đồng đức 
được ? Ý nghĩa của điển tích nêu cao ý thức dân tộc sâu 
sắc. 

4. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. 

Xuất xứ "Luận ngữ. Hiến vấn" 

Đây là lời cảnh tỉnh của Khổng Tủ. ý của câu nói là 
người đã thoái vị rồi thì không nên can dự triều chính nữa, 
đối với trên không nên thò tay với, đối với dưới không nói 
đến chức quyền. Trong lịch sử, phàm là những ai đã thoái 
vị, còn cố tình tham gia triều chính, đều chỉ là bù nhìn mà 
thôi, còn việc hưng vong của đất nước không cần bàn ai 
cũng rõ. Cho nên người đương chức phải thực sự là người 
có thực chức thực quyền, đúng như "Luận ngữ" đã bàn : 
"Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử". Nếu như quân 
không ra quân, thần không ra thần, thì đương nhiên sẽ 
không tránh khỏi loạn chính. Trong lịch sử Trung Quốc, 
phàm là quyền thần đương chức đều tiềm ẩn nguy cơ tiếm 
quyền, như Vương Mãng đời Tây Hán; Lý Lâm Phủ, 
Dương Quốc Trung triều Đường v.v... 
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5. Hà khắc còn hơn cả mãnh hổ. 


Khổng Tử dẫn em trai du thuyết 16 nước, một lần qua 
núi Thái, gặp một bà lão đang khóc, bèn dừng lại hỏi. Bà 
lão kể : "Con trai bị hổ ăn thịt. Bố của con trai cũng bị hổ 
ăn thịt tại đây". Khổng Tử hỏi : Tại sao bà lão không dời 
bỏ nơi này ?. Lão phu nhân nói : "ở đây không có quan 
tham ?" Khổng Tử than rằng : "Quan tham còn hơn cả 
mãnh hổ". Câu nói này đã được dẫn lời trong "Thuyết của 
người bắt rắn" của Liễu Tôn Nguyên, trở thành tuyệt giám 
hà khắc chấp chính trong lịch sử. 

6. Tiền sự bất vong, hậu sự chỉ sư. 

Xuất xứ : "Chiến quốc sách. Triệu Sách Nhất" 

Trương Mạnh Đàm nói với Triệu Nang Tủ : "Không 
quên chuyện cũ, chuyện cũ là người thầy cho đời sau", tức 
là đời sau luôn lấy đời trước làm bài học kinh nghiệm. 

Đại thần thời Tây Hán Giả Nghị dâng tấu can gián 
Hán Văn đế "xe trước đổ, cảnh tỉnh xe sau". Ba đời Hạ, 
Thương, Chu tại sao lại trường tổn ? Triều Tần sao lại 
ngắn ngủi ? Cứ lần theo quĩ đạo mà họ đã đi qua là ta rõ 
ngay. Đây là lời can gián hay nhất trong lịch sử. 

7. Nước có thể làm nổi thuyền, đồng thời nước 
có thể lật thuyền. 

Xuất xứ "Tuần Tử. Vương chế" 

Đây là cách nói nhân cách hoá : Nước là trăm họ, 
thuyền là quốc vương. Ngô Cần từng can gián vua Đường : 
"Thuyền sở dĩ được ví là vua, nước là lê dân, bởi vì : chở 
thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân". "Trinh Quán chính 
yếu ®_. Giáo giới thái tử chư Vương" Kẻ nào đắc nhân tâm 
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kẻ đó thắng, thất nhân tâm tắc diệt vong. 
8. Trị sài lang để trấn an cáo. 
Xuất xứ : "Hậu Hán thư. Trương Cương truyện" 


Công nguyên năm 142 Hán Thuận đế sai quan sứ vi 
hành kiểm tra xem có quan tham hay không. Quan ngự 
sử Trương Cương sau khi phụng mệnh không dời Kinh 
thành ra ngoài kiểm tra, mà chỉ dâng sớ vạch tội anh em 
Lương Dực là quan chóp bu của triều định phạm tội lộng 
quyền tham ô, nhận hối lộ. Trương Cương cho rằng, nếu 
không trừ khử quan tham chóp bu, mà chỉ diệt trừ chân 
tay cấp dưới liệu có ích gì ? Sau đó, tuy Trương Cương bị 
cách chức, song tiếng tăm lừng lẫy Kinh thành. Đây là 
một điển tích hay cho hậu thế, người trung dũng dám 
vuốt râu hùm. 

9. Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. 

Xuất xứ : Hồng Mại "Tuyỳ bút Dung Chay. Tiêu Hà gửi 
Hàn Tín" 

Thời kỳ nhà Hán, khi Lưu Bang mới lên ngôi, Tiêu 
Hà ra sức tiến cử Hàn Tín, hết ngày dài lại đêm thâu nói 
tốt cho Hàn Tín. Sự nghiệp của Lưu Bang thành công, 
Hàn Tín công cao hơn chủ. Lúc này Tiêu Hà lại mật báo 
với Lữ Hậu hại chết Hàn Tín. Tấn bi kịch :tày trở thành 
điển tích lịch sử, sự thành bại của một con người đều do 
bàn tay của người khác sắp đặt, nó là bài học cảnh tỉnh 
cho hậu thế, lòng người khó lường, thành bại là ở tự bản 
thân mình. 

10. Tan lâu tất hợp, hợp lâu tất tan. 

Xuất xứ : "Tam quốc diễn nghĩa". 


Tự cổ đến nay cực thịnh tất suy, cực suy tất thịnh, cực 
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thịnh tất hợp, cực suy tất phân. Ví như thời Tây Chu là 
thời kỳ hưng thịnh kéo dài nhất trong lịch sử cổ đại, sau 
giai đoạn cực thịnh, chuyển sang thời kỳ đại loạn Xuân 
Thu, loạn Chiến Quốc. Thời Tây Hán là giai đoạn hưng 
thịnh dài thứ hai trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, sau thời 
kỳ cực thịnh là thời kỳ tam quốc Nguy, Thục, Ngô phân 
tranh. Giai đoạn đời Đường là thời kỳ hưng thịnh dài thứ 
ba trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, sau cực thịnh, trong 
100 năm thay đổi ð triều đại, chia cắt thành 10 nước. Thật 
vậy, cực thịnh tất suy, tan lâu tất hợp, đây là quy luật tất 
yếu của sự phát triển của xã hội. 


III. ĐIỂN TÍCH TRị QUỐC. 

1. An cư rồi phải nghĩ tới nguy cơ. Có suy nghĩ thì 
sẽ có phòng bị, có phòng bị thì sẽ không bị tai hoạ. 

Xuất xứ : "Tả truyện. Nang Công năm thứ 11" 

Câu chuyện xảy ra trong thời kỳ Chiến Quốc, nước 
Tấn trải qua bao phấn đấu gian khổ, chiến đấu kiên 
cường, đến thời Tấn Điệu Công mới khôi phục được bá 
nghiệp. Trong buổi mừng công, Tấn Điệu Công đem ả đào, 
nhạc cụ của nước Tấn ban tặng cho người có công lớn nhất 
là Nguy Giáng, Nguy Giáng không những không mừng, 
mà còn nhân dịp này can gián Tấn Điệu Công cần chú ý 
"an cư rồi phải nghĩ tới nguy cơ". 

"An cư rồi phải nghĩ tới nguy cơ", nguyên điển tích 
này ở trong "Kinh dịch" là "an nhi bất an nguy". 

2. Mười năm sống chung, 10 năm bài học. 

Xuất xứ : "Tả truyện. Ai công nguyên niên" 


Thời kỳ Xuân Thu, hai nước Ngô Việt có mối thù 
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truyền kiếp. Vua nước Ngô là Phù Sai với mối thù giết 
cha, nên đã giao chiến với Phù Tiêu, kết quả, nước Việt 
thảm bại. Việt Vương Câu Tiễn rút về cố thủ ở Cối Kê, 
trong tình huống bất đắc dĩ phải sai người tới cầu hoà Ngô 
vương. Đại thần nước Ngô là Ngũ Tử Đan can gián Ngô 
vương cự tuyệt cầu hoà, Ngô vương không nghe theo. Thấy 
vậy, Ngũ Tử Đan than rằng : "10 năm sống chung,10 năm 
bài học, ngoài 20 năm, nước Ngô chẳng lẽ sẽ biến thành 
điển trạch sao?". Đúng 20 năm sau Việt vương Câu Tiễn 
đánh bại nước Ngô, rửa được mối thù vong quốc. 

3. Trị quốc giống như kho cá nhỏ. 

Xuất xứ : "Lão Tử. Chương 52" 

Lý trị quốc cũng giống như kho cá nhỏ không nên 
đụng vào, nếu không cá sẽ nát. Ý của câu nói này nghĩa là 
để dân yên, không nên quấy nhiễu dân. Trong lịch sử, 
phàm là kẻ nào quay lưng lại qui luật này, thì kẻ đó sẽ 
không thể tránh khỏi bị diệt vong. Ví dụ như : nước Tần 
sau khi thống nhất được Trung Quốc, theo lý, đã trải qua 
chiến tranh liên miên ác liệt, hoà bình rồi nên để yên dân, 
chú ý kiến thiết lại đất nước, song vua Tần bất chấp nước 
nghèo, dân đói khổ, tuyển mộ binh lính, mở chiến tranh 
chỉnh phạt mở mang biên giới, lại bỏ ra một lực lượng lớn 
dân công xây dựng Đạn Lý trường thành, đặc biệt là bỏ ra 
một khoản tiền khổng lổ xây dựng cung A Phòng, làm cho 
nhân dân điêu đứng, đã khổ lại chồng chất khổ đau, rốt 
cuộc nổ ra cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng và Ngô Quảng. 
Triều Tần phải trải qua mấy đời phấn đấu gian khổ mới 
thống nhất được Trung Quốc, song chỉ tồn tại vền vẹn 10 
năm trời. 


Triều Hán tại sao tồn tại dài, vì sau chiến tranh, đã 
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thực hiện tốt lý để yên dân, "không quấy nhiễu dân". Đây 
là bài học cảnh tỉnh về sự hưng vong của nước nhà. 


4. Mất bò mới lo làm chuồng đâu đã muộn ! 
Xuất xứ : "Chiến Quốc sách. Yên sách" 


Thời Chiến Quốc Sở Nang vương đam mê tửu sắc, 
không chú ý đến triều chính, lại không nghe theo lời can 
gián của đại thần Trang Tân, cuối cùng bị nước Tần công 
phá, Sở Nang vương phải sống lưu vong ở nước ngoài, lúc 
này mới nhớ tới Trang Tân. Trang Tân khuyên can : "Đi 
săn, gặp thỏ mới gọi chó săn, muộn rồi; mất dê mới do 
sửa chuông, cũng muộn nốt. Thân thấy Dang, Võ đất 
rộng trong vòng 100 dặm mà Kiệt, Trụ đã vong. Nước Sở 
ta đất tuy nhỏ, nhưng cũng rộng tới vài ngàn dặm. Trước 
đây Dạng, Võ chỉ có hơn trăm dặm đất, mà tiêu diệt được 
Kiệt, Trụ ?, huống hồ bệ hạ đất rộng vài ngàn dặm, 
chẳng lẽ không bằng 100 dặm ư ? Giờ đây, gặp thỏ mới 
nhớ đến chó săn đâu đã muộn, bò chạy đi rồi mới sửa 
chuồng đâu đã trễ ? ý nghĩa của điển tích này là : lâm vào 
hoàn cảnh khó khăn, cần phải tiếp tục những bài học 
kinh nghiệm, tìm cách bổ cứu, thì có thể chuyển nguy 
thành an. 

5. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. 

Xuất xứ : "Chiến quốc sách. Yên sách" 


Câu chuyện xảy ra thời Chiến Quốc, Huệ Văn vương 
nước Triệu định đem quân phạt Yên, đại thần Tô Đại 
dùng hình tượng "Trai cò tranh nhau, ngư ông được lợi" để 
can gián vua Triệu, mỏ cò cặp chặt thịt trai không nhả, vỏ 


® Vụa Kiệt : bạo chúa thời Thương Ân ở Trung Quốc. Vua Trụ : bạo chúa cuối thời 
Hạ ở Trung Quốc. 
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trai ngậm chặt mỏ cò không buông, ngư ông trong một mẻ 
lưới tóm gọn cả haiI. 


Ám chỉ rằng, nếu như hai nước Triệu Yên đánh nhau, 
tất nhiên cả hai đều bị sứt đầu mẻ trán, thừa cơ nước Tần 
nuốt gọn hai nước nhỏ. Triệu Vương nghe theo, bỏ ý định 
tấn công nước Yên. Lưỡng hổ tranh hùng, tất có thương 
vong, khuyên răn con người ta không nên đánh nhau để 
cho người khác hưởng lợi. 

6. Thiên hạ không phải là thiên hạ của một 
người, mà là thiên hạ của thiên hạ. 

Xuất xứ : "Lữ thị Xuân Thu. Quý Công biên soạn" 

Thiên hạ ở đây không phải là thiên hạ của một ông 
vua hay của riêng một người nào đó, mà thiên hạ ở đây là 
chỉ cả bầu trời nước Tấn. Cho nên người dùng đạo lý để trị 
quốc ở đây không phải để dành riêng cho cá nhân họ, mà 
là cho cái chung. Cũng như vậy, sự an nguy của thiên hạ 
là phụ thuộc vào toàn bộ dân chúng của quốc gia đó, chứ 
không phải trách nhiệm của cá nhân nào. Nói cách khác là 
của cả một quốc gia, một dân tộc. 

Đong thực tế, trong lịch sử, sự an nguy đó chỉ phụ 
thuộc vào một người. Vì thế "Lữ thị Xuân Thu" đã cảnh 
tỉnh : "Thiên hạ không phải là thiên hạ của một người, mà 
là của nhiều người". 

7, Giả làm sạn đạo ®), bí mật vượt Trần Thương 

Xuất xứ : "Kim Sử. Tả Xí Cung truyện" 


Chuyện xảy ra trong thời kỳ Sở Hán, Hán vương là 
Lưu Bang chuẩn bị dấy binh lên phía Bắc nước Thục để 


©® Sạn đạo : đường làm trong hẻm núi, đóng cọc trên lát vần. 
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tấn công Hạng Vũ. Khi tấn công Ung vương Thương Hàm, 
Lưu Bang sử dụng mưu kế của Hàn Tín. Giữa ban ngày 
cho quân làm sạn đạo để nghi hoặc địch, thực tế thì bí mật 
vượt Trần Thương tập kích Ủng vương, kết quả "Thương 
Hàn đại bại... Hán vương chiếm đất Ung vương, phía đông 
tới tận Hàm Dương". Điển tích răn dạy người đời, không 
nên bị cái giả của địch mê hoặc. 

8. Tấc đất tấc vàng. 

Xuất xứ : "Kim Sử. Tả Xí Cung truyện" 

Công nguyên năm 1122, người Kim đánh bại nước 
Liêu, đòi nước Liêu phải cắt đất cho người Kim. Đại thần 
nước Liêu là Tả Xí Cung dùng lý lẽ "tấc đất tấc vàng" ra 
sức can ngăn vua Liêu không cất đất. Kể từ đó, sự tôn 
vong của lãnh thổ đã trở thành tượng trưng hưng vong của 
quốc gia. Còn nếu như cắt đất có nghĩa là bán nước, bị 
muôn đời nguyền rủa, ngược lại người có công giữ đất được 
lưu truyền sử xanh. 


9. Đánh thương tích 10 ngón tay, không bằng 
chặt đứt một ngón tay. 

Xuất xứ : "Lời cảnh tỉnh của các nhà quân sự cổ" 

Binh gia cổ dạy rằng : Ngón tay bị thương rỗi sẽ lành, 
ngón tay bị chặt đứt không mọc lại được nữa. Ý là chỉ khi 
nào đánh trúng vào điểm trọng yếu, thì khi đó kẻ địch mới 
bị tiêu diệt. 

Thời hiện đại, Mao Chủ Tịch đã vận dụng câu nói này 
vào chiến lược tiến công địch : "đánh tiêu hao sinh lực 
địch, đối với kẻ địch mạnh, về mặt cơ bản không giải quyết 
được thắng bại. Còn đánh tiêu diệt, đối với bất kỳ kẻ thù 
nào cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Đối với'con người, bị 


141 


thương cả 10 ngón tay nhẹ hơn bị đứt một ngón tay. Đối 
với kẻ thù, đánh tiêu hao cả 10 sư đoàn, không bằng xoá 
số một sư đoàn”. 


10. Chiến tranh thời Xuân Thu là vô nghĩa. 
Xuất xứ : "Tuyển tập Lương Khải Siêu" 


Thời Xuân Thu, kể từ khi Chu Ù vương diễn trò phong 
hoả đài, thiên tử nước Chu không điều khiển nổi các nước 
chư hầu, thế là 7 nước tranh nhau xưng bá, họ thảy đều 
muốn "Khống chế thiên tử lệnh cho chư hầu ! Đầu tiên là 
Tề Hoàn Công trong hội nghị liên mình tám nước, chỉ có 4 
nước tham dự ở Bắc Hạnh đã ngang nhiên xưng bá Trung 
Nguyên. Bốn nước không tham dự hội nghị là : Lỗ, Vệ, 
Tào, Trịnh không chịu nộp lễ vật cho Tề, Tề tức giận xuất 
quân thảo phạt. 


Cùng thời gian này, nước Sở nằm ở phía nam nước Tề, 
cách nước Tể không xa đang ngày càng lớn mạnh, Sở 
Trang vương sớm có dã tâm chiếm đoạt Trung Nguyên. 
Nước Tấn nằm ở phía bắc nước Sở, qua 19 năm sống lưu 
vong, công tử Trùng Nhĩ trở về nước, nước Tấn lúc này 
dần dần lớn mạnh, muốn trở thành người thứ ba xưng bá 
Trung Nguyên, nước Sở đương nhiên là không phục, thế là 
xảy ra chiến tranh trên quy mô lớn giữa Sở và Tấn, kết 
cục nước Sở thất bại. Tấn Văn Công đắc chí xưng bá Trung 
Nguyên. 

Đúng giữa lúc ba nước Tề, Sở, Tấn thay nhau xưng bá 
Trung Nguyên, nước Tần nằm ở phía Tây dần dần cường 
thịnh, Tân Mục Công cũng muốn chiếm Trung Nguyên, 
chiến tranh Tần Tấn xảy ra vô cùng khốc liệt, kết quả 
nước Tần trở thành một quốc gia chiến thắng, bắt các nước 
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nhỏ phải triều cống. Tới lúc này cuộc chiến tranh xưng bá 
kéo dài bao năm, nay đã vào hồi kết. Các nước lớn tranh 
nhau xưng bá, bắt các nước nhỏ phải cống nạp, ảnh hưởng 
sâu sắc tới công cuộc phát triển kinh tế xã hội thời Xuân 
Thu, chiến tranh kéo dài liên miên, dân chúng lầm than, 
đói khổ, gọi cuộc chiến tranh thời Xuân Thu là cuộc chiến 
tranh vô nghĩa. 
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PHẦN CHÍN 


NHÂN VẬT LỊCH SỬ 


`. sử là uết chân con người đã 


đi qua, cho nên chỉ có con người mới có 
khủ năng phản ánh lịch sử, đây chính là 
ý nghĩa to lớn của uiệc đánh giá các 
nhân uột lịch sử. Tuy rằng lịch sử tạo 
anh hùng, chứ không phải anh hùng tạo 
nên lịch sử, song chế ngự lịch sử lại 
chính là con người, đây là sự thống nhất 
của phép biện chứng. 
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CHƯƠNG 59 


MƯỜI NHÂN VẬT LỊCH SỬ LỚN ẢNH HƯỚNG 
TỚI NÊN CHÍNH TRỊ CÔ ĐẠI TRUNG QUỐC 


ẲÑ.. lại 5 ngàn năm lịch sử, trởi qua 


bao uương triều, sinh ra biết bao hoàng đế, 
trên uũ đài chính trị, không ít người có ảnh 
hưởng rất lớn tới chính trị Trung Quốc, đó là : 
hoàng đế Hoàng, Chu Công, Tên Thuỷ 
Hoàng, Trần Thắng, Hán Cao Tổ Lưu Bang, 
Hán Võ đế Lưu Triệt, Đường Thái Tông Lý 
Thế Dân, nữ hoàng Võ Tốc Thiên, Minh Thái 
Tổ Chu Nguyên Chương, đại đế Khang Hy, 
U.U... các bậc tiền bối là những nhân uật lịch 
sử to lớn, có ảnh hưởng sâu sắc uới uiệc phát 
triển chính trị, bình tế, uăn hoá xã hội Trung 
Quốc, họ là tác nhân thúc đẩy lịch sử Trung 
Quốc phát triển, họ đã để lại cho hậu thế 
nhiều bài học hinh nghiệm quy báu. 
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I. NHẬT VẬT THỨ NHẤT : HOÀNG ĐẾ 

Hoàng đế là người cha của dân tộc Hoa Hạ, Hoàng đế 
cùng với Viêm đế lãnh đạo thị tộc Viêm Hoàng, sinh sôi 
nảy nở ở lưu vực Hoàng Hà, đã thành lập nên nước Trung 
Quốc thượng cổ, đã viết lên trang lịch sử đầu tiên của nền 
văn minh Trung Hoa. 


Hình 59.1 
Hoàng đế Hoàng 
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1. Tóm tắt lý lịch Hoàng đế 

Hoàng đế họ Cơ hiệu là Hiên Viên, là con của Hữu 
Hùng thị và Thiếu Điển, là thuỷ tổ của thị tộc Hoa Hạ. 
Đúng như trong "Quốc ngữ. Tấn ngữ" có viết : 

"Lão gia Thiếu Điển và phu nhân Hữu Hùng sinh hạ 
được hai hoàng đế : Hoàng và Viêm". 


Hoàng đế Hoàng là thù lĩnh của bộ lạc họ Cơ sống ở 
vùng Cơ Thuỷ trên cao nguyên đất đỏ, đã đánh bại hoàng 
đế Viêm là thủ lĩnh của bộ lạc họ Khương, thống nhất hai 
thị tộc làm một. Sau khi thống nhất, đã đánh bại bộ lạc S1 
Vưu ở phía đông, Hoàng trở thành lãnh tụ tối cao toàn bộ 
lưu vực Hồng Hà, hai họ Cơ và Khương kết hôn với nhau, 
buôn bán mậu dịch với nhau, về sau sản sinh ra : Nghiêu, 
Thuấn, Vũ, Hạ, Thương, Chu. Nước Trung Quốc cũng được 
sinh ra từ đây. 


2. Anh hưởng của Hoàng đế đối với lịch sử chính 
trị Trung Quốc. 

Hoàng đế Hoàng là thuỷ tổ của dân tộc Hoa Hạ, sau 
khi hai bộ lạc Viêm Hoàng hợp nhất, trở thành một thị tộc 
Viêm Hoàng lớn mạnh, sinh sôi nảy nở trên cao nguyên 
đất đỏ. Người Trung Quốc hiện nay tự xưng mình là con 
cháu của Viêm Hoàng. 

Trong lịch sử Trung Quốc, hoàng đế Hoàng là người 
đầu tiên thống nhất được Trung Nguyên. 

Bộ lạc S¡ Vưu nằm ở phía đông, là một bộ lạc tương 
đối mạnh, Si Vưu dẫn bộ lạc khiêu chiến với Viêm Hoàng ở 
phía tây Trác Lộc „ qua nhiều trận chiến đấu ác liệt, 


+? Trác Lộc : nay là huyện Trác Lộc tỉnh Hà Bắc. 
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đánh tới tận Thái Sơn, cuối cùng hoàng đế Hoàng chiến 
thắng, S¡ Vưu bị bắt sống rồi bị giết chết. 

Từ đó, lần đầu tiên thống nhất được Trung Nguyên, 
các bộ lạc ở Trung Nguyên dựa vào bộ lạc Viêm Hoàng, lấy 
bộ lạc Viêm Hoàng làm trung tâm, tạo thành một liên 
minh thống nhất, suy tôn hoàng đế Hoàng là lãnh tụ, từ 
12 họ phát triển thành một tập đoàn bộ lạc hơn 500 họ, rồi 
hình thành một nước "Trung Quốc". Các đời sau như : 
Nghiên, Thuấn, Vũ, Hạ, Thương, Chu đều sống ở đây, cuộc 
sống ngày càng phồn thịnh. 

3. Sáng lập ra thời đại văn minh Trung Hoa sớm 
nhất. 


Sau khi thống nhất được Trung Nguyên, tổ tiên Viêm 
Hoàng dưới sự lãnh đạo của hoàng đế Hoàng, dân chúng 
đều định cư ở lưu vực Hoàng Hà, phát triển các ngành nghề 
dệt vải, đóng thuyền, xây dựng nhà ở, thiết lập luật pháp, 
sáng tạo chữ viết v.v... trong "Chu Dịch" có ghi chép lại : 

"Hoàng đế Hoàng, Nghiêu, Thuấn mặc áo vải trị vì 
thiên hạ, làm chủ đất trời. Đục cây làm thuyền, đẽo gỗ làm 
mái chèo, đi lại trên sông thuận lợi. Thuần phục trâu, bò, 
ngựa rừng, làm vật chuyên chở... đục gỗ làm cối, dựng nhà 
cửa, tránh mưa nắng..." 

"Chu dịch" còn ghi chép lại chế tạo nông cụ, phát: triển 
canh nông, buôn bán sầm uất : 

"Chặt gỗ làm mai, cày bừa. Mở chợ buôn bán trao đổi 
hàng hoá". Ngoài ra, còn chế tạo được chiến xa, cung tên 
và các loại vũ khí khác trang bị cho binh lính. 

Tóm lại, thời đại Viêm Hoàng do hoàng đế Hoàng là 
lãnh tụ đã sáng lập ra lịch sử văn minh thời thượng cổ ở 
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Trung Quốc, mở ra một trang sử oai hùng cho các thời đại 
sau này. 


II. NHÂN VẬT THỨ HAI : CHU CÔNG, 


Chu Công là nhà chính trị, nhà tư tưởng kiệt xuất của 
thời Tây Chu. Chu Công sáng lập ra lễ, nhạc, điển, 
chương, đề xuất "thượng đức ái dân" sáng lập ra nền văn 
hoá Chu huy hoàng, đưa nền văn hoá văn minh của Trung 
Quốc bước sang một kỷ nguyên mới, ảnh hưởng của nó kéo 
dài suốt 3 ngàn năm. Chu Công xứng đáng được mệnh 
danh là tiền thân của văn hoá Trung Hoa. Nhà tư tưởng vĩ 
đại này đã được Khổng Tử sùng bái, mơ ước mình được 
như Chu Công, đồng thời trên cơ sở nền tảng đạo lý của 
Chu Công, đã sáng lập ra Khổng học và Nho học. 

1. Tóm tắt lý lịch 


Chu Công tên gọi là Đán, là con của Chu Văn vương, 
là em trai của Chu Võ ương. Thuở thiếu thời đạo đức 
nhân nghĩa hiếu thảo hơn người, Chu Công cùng với Võ 
ương, Thiệu Công phò tá Văn vương, rất được Văn vương 
yêu quí. Văn vương chết, Võ vương kế vị. 


Võ vương kế vị được 4 năm, được Chu Công, Lữ 
Thượng, Thiệu Công phò giúp diệt tan triểu Ân lập nên 
Tây Chu. Sau khi diệt xong triểu Thương, Chu Công để 
xuất rất nhiều kế hoạch quan trọng giúp Võ vương cai trị 
thần dân Ân, củng cố chính quyền vững mạnh. 


Võ vương chết, Thành vương còn nhỏ tuổi lên ngôi, Chu 
Công là trọng thần nhiếp chính phò Thành vương 7 năm, 
Thành vương sau khi đã trưởng thành, Chu Công quay trở 
lại xưng thần. Trong 7 năm ròng, Chu Công đích thân dẫn 
quân chinh phạt phía đông, trong 3 năm đã dẹp xong "loạn 
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tam giám" và loạn đông Di, củng cố thêm chính quyền Tây 
Chu vững mạnh. Sau đó, Chu Công áp dụng biện pháp 
phân phong đất đai, nhằm tăng cường quản lý khu vực, là 
các lá chắn vòng ngoài cho triểu đại Tây Chu, di chuyển 
dân Ân đến Lạc Ấp, hoà vào dân tộc Chu làm một. Trong 
thời kỳ phò chính Chu Công còn sáng lập ra Chu lễ và Chu 
nhạc, lập điển Chương, tạo nền móng cho sự nghiệp văn 
hoá giáo dục Trung Quốc sau này. 


Hình 59.2 
Chu Công 
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Sau khi Chu Công mất, Thành vương cảm nhận thúc 
phụ đức cao vọng trọng, mai táng cạnh Văn vương. Cả 
cuộc đời tận tuy, sống trong sạch của Chu Công đã có 
nhiều cống hiến to lớn cho nền văn minh văn hoá đời Tây 
Chu nói riêng và cho cả Trung Quốc nói chung. 


2. Ảnh hưởng của Chu Công đối với lịch sử 
chính trị Trung Quốc 

œ. Công lao dựng nước Têây Chu thịnh trị. 

Vào thế kỷ 11 trước công nguyên, được sự phò trợ của 
Chu Công và một số người khác, Chu Võ vương phạt Trụ, 
Thương lập nên Tây Chu. Đối với việc củng cố và phát 
triển chính quyền Tây Chu, Chu Công đã lập nhiều chiến 
công hiển hách. 

Một là, phân hoá dân Ân, dẹp loạn phía đông. 

Võ vương diệt Thương xong, vấn đề tồn tại thần dân 
Ân như thế nào, lúc đó Khương Thượng chủ trương giết 
sạch để trừ hậu hoạ. Thiệu Công đề xuất chỉ giết những 
người có tội, giữ lại những người vô tội. Chu Công cho rằng 
không được giết một ai, tập trung dân Ân đến Lạc Ấp, 
phân hoá họ dễ bề quản lý. Võ vương đồng ý kiến nghị của 
Chu Công, không giết dân Ân, phân công hai em trai của 
Chu Công là Quản thúc, Thái thúc và con của Trụ vương 
là Võ Canh cai quản, gọi là "tam giám". Dân Ân được đối 
xử thoả đáng, sau này có tác dụng rất lớn tới việc tham gia 
củng cố chính quyền Tây Chu. 

Sau khi Võ vương chết, con trai Thành vương còn nhỏ 
tuổi lên kế vị, lợi dụng thời cơ này Võ Canh câu kết với 
Quản thúc và Thái thúc tạo phản, tức là "loạn tam giám". 
Trong vòng 3 năm Chu Công dẹp tan phản loạn, chính 
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quyền Tây Chu được củng cố thêm một bước mới. 

Hai là, di chuyển cửu đỉnh ? về phía đông, phong đất 
quản lý khu vực. Chu Công thấy rằng Kinh thành Tây 
Chu ở lệch về phía tây, không tiện cho việc quản lý phía 
đông, liền khuyên Thành vương cho đi chuyển về Lạc 
Dương. 


Được Thành vương chấp thuận, Kinh thành Tây Chu 
được chuyển về Lạc Dương. Để quản lý tốt lãnh thổ rộng 
bao la, Chu Công để xuất kế hoạch phong đất cho các 
quan, mỗi người cát cứ một phương, là tiền đề tạo ra chính 
quyền ba cấp trung ương, quận, huyện sau này. 

Ba là, sau nhiếp chính 7 năm, không đoạt ngôi quay 
lại xưng thần. Sau khi diệt xong Ân, Võ vương ốm chết, 
Thành vương còn nhỏ tuổi lên ngôi, Chu Công tận tâm tận 
lực phò tá, bằng sự thành tâm thành ý của mình đã xoá 
tan nghi ngờ của Triệu Công. Chu Công có công xây dựng 
Lạc Ấp, di chuyển kinh thành, xưng thần xin về định cư ở 
phía Bắc, Thành vương giữ lại ở Kinh thành. Cục diện 
chính trị của Tây Chu càng thêm ổn định. 

b. Lò người đầu tiên lập ra các phép tắc : Lễ, nhạc, 
điển, chương. 

Trên cơ sở qui định về đẳng cấp của co người trong 
xã hội và tôn pháp nghiêm khắc, Chu Công đã qui phạm 
hoá các điều luật về lễ, nhạc, lập điển chương. 

Thế nào là lễ ? Theo nghĩa rộng là chỉ một quốc gia, 
một triều đại, có trình độ, kinh tế, văn hoá xã hội văn 
minh ở mức nào, lễ kèm theo nghĩa, là chỉ qui phạm hành 
vi và lễ tiết của con người. Ngũ lễ bao gồm : cát, hung, tân, 


®' Cửu đỉnh : Lư hương đồng cỡ lớn tượng trưng cho quyền uy. 
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quân, gia. Giữa lễ với thân sơ; giữa cao quí với thấp hèn, 
người lớn với trẻ em đều có sự khác biệt nhất định. Lễ của 
Chu Công đều được ghi chép trong cuốn "Chu Lễ", lấy chế 
độ chính trị là chính. Lễ cổ đại gồm ba loại chính, "Lễ ký" 
là quan điểm của Khổng Tử và các học trò của ông, lấy tư 
tưởng luân lý chính trị là chính , "Nghi lễ" chủ yếu là bảo 
tổn các loại lễ nghi cổ đại Trung Quốc như : quan lễ, hôn 
lễ, tang lễ, tế lễ, v.v.. 


Quy định của Chu Công về lễ nhạc, kỳ thực là chính 
trị hoá lễ, nhằm làm cho lễ cũng được qui định chặt chẽ 
như đẳng cấp và pháp chế tông tộc, đương nhiên trong đó 
bao gồm cả các loại nhạc cụ và vũ điệu. 

Chu Công cần xác lập các loại chế độ điển chương, bao 
gồm : quan chế, pháp chế, hình chế, tông pháp chế, đẳng 
cấp chế. Tông pháp chế là lấy quân chủ là người đứng đầu, 
sau đó hoàng thúc, đến các nhà quí tộc, chủ yếu là các chế 
độ kế thừa chính truyền cho con trưởng, cháu trưởng. Nhờ 
có qui định chính truyền này, đã giảm đáng kể sự chết 
chóc, nhiễu loạn vì tranh giành ngôi kế vị trong xã hội 
phong kiến Trung Quốc sau này. 

c. Đặt nên móng cho nên uăn hoá điển tịch Trung Quốc 

Thư tịch là công cụ được ghi chép lại và để truyền bá 
văn hoá, giá trị của các tác phẩm kinh điển, sẽ phản ánh 
trình độ phát triển văn hoá của một quốc gia hay của một 
triều đại nào đó. 

Một là, Chu Công với "Kinh dịch". 

Thư tịch cổ ghi chép lại "Kinh dịch" do Phục Hi Văn 
vương, Chu Công và Khổng Tử biên soạn, trong đó, Phục 
Hi soạn bát quái. Chu Công cũng soạn bát quái, còn 
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Khổng Tử và các đệ tử soạn "Dịch truyện". Chu Công dựa 
theo "Kinh dịch" để trị nước và giáo dục con người, qua 
đây ta thấy được Chu Công quan hệ mật thiết với "Kinh 
dịch" như thế nào. 

Hai là, Chu Công với "Thượng thư". 


Tiên Tần, trong cổ thư tịch thường dẫn "Thượng thư", 
Khổng Tử trong thời Xuân Thu đã chỉnh lý lại, có chú 
thích "Thượng thư" ít nhất là ra đời vào thời Tiên Tần. 
Trong "Thượng Thư", Chu Công biên soạn nhiều tác phẩm 
nổi tiếng : "Thái thệ", "Mục thệ", "Đại cáo", "Gia cáo", 
"Khang cáo", "Tửu cáo", "Tể tài", "Đa sĩ", "Lập chính", 
"Chu quan", "Kim Đằng" v.v... Đây là một số tác phẩm 
quan trọng trong "Thượng thư của Thương thư", là tư liệu 
quý giá cho công tác nghiên cứu văn hoá Tây Chu. 

Ba là, Chu Công với "Chu lễ" và "Kinh thi" 


Đã từng có người cho rằng tác phẩm "Chu lễ" là do 
Chu công viết, song không phải là như vậy, nhưng cũng 
phản ảnh được tư tưởng của Chu Công về việc xây dựng 
chế độ điển chương của Tây Chu. Đúng như trong "Tuỳ 
thư. Kinh tịch chí" có ghi chép : "Chu Công lập ra quan 
chính ch1 pháp". 

Còn "Kinh thi. Chu tụng" chủ yếu là phản ánh thời kỳ 
đầu Tây Chu Võ vương và Thành vương, đều là những bài 
thơ ca ngợi Văn vương, Võ vương, Thành vương và Chu 
Công. Như : 


Hoàng tổ Chu Công 
Xin chúc phúc Người 
“Kinh thí” 
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d. Đặt nên móng cho đạo đức luân lý Trung Quốc. 

Chu Công là nhà tư tưởng nổi tiếng và là nhà chính 
trị nhà giáo dục kiệt xuất, Người đã đề xuất tư tưởng 
"Kính vương ái dân", "thượng đức thận phạt". Trong "Sử 
ký. Tửu cáo" có viết : "Thành Khang chi tế, thiên hạ an 
ninh, hơn 40 năm không dùng hình phạt tử hình". Tửu 
cáo, đã cảnh tỉnh Thành vương, Khang thúc cần phải 
thượng đức (giữ lấy cái đức), thận phạt (cẩn thận khi xử 
phạt) và tửu sắc điều độ. 

Tư tưởng luân lý của Chu Công đã ảnh hưởng sâu sắc 
tới Nho học và tư tưởng luân lý của Trung Quốc hiện nay, 
xứng đáng là người tiên phong khai sáng văn minh văn 
hoá Trung Quốc, lưu truyền tới ngày nay. 

IlI. NHÂN VẬT THỨ BA : TẤN THUỶ HOÀNG 

Tần Thuỷ Hoàng là vị hoàng đế số một của Trung 
Quốc, bất luận có công hay có tội, Tần Thuỷ Hoàng cũng là 
người có ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử Trung Quốc. Tần 
Thuỷ Hoàng thống nhất được Trung Quốc, thiết lập được 
chính quyền trung ương, sáng lập ra kỹ nguyên mới chế độ 
phong kiến Trung Quốc kéo dài suốt 2000 năm. Ngoài ra 
còn thống nhất tiền tệ, xây dựng Trường thành, mở rộng 
lãnh thổ v.v..., xứng đáng là "thiên cổ nhất đế". Tần Thuỷ 
Hoàng nắm được thời cơ, nhân dân oán ghét chiến tranh, 
có nguyện vọng thống nhất một nước Trung Quốc, nên việc 
Tần Thuỷ Hoàng dấy binh diệt 6 nước khác là việc làm có 
ý nghĩa tiến bộ, thúc đẩy bánh xe lịch sử phát triển. 

1. Tóm tắt lí lịch Tần Thuỷ Hoàng 

Tần Thuỷ hoàng tức Doanh Chính (Từ năm 259 đến 
210 trước công nguyên) là con của Trang Nang vương, là 
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người đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, một quân vương 
được gọi là hoàng đế, tại ngôi từ năm 246-210 trước công 
nguyên. 13 tuổi đã lên ngôi, 39 tuổi xưng đế, giữ ngôi 37 
năm, thọ 50 tuổi. 

Khi Tần Thuỷ Hoàng lên ngôi, thực lực nước Tần rất 
mạnh, điều kiện thống nhất Trung Quốc đã chín muôi. 
Song thực quyền trong triều đình còn nằm trong tay tướng 
Lã Bất Vi và tên hoạn quan Lao Ái được thái hậu sủng ái. 
Đến năm 238 trước công nguyên, Tần Thuỷ Hoàng mới 
nắm được thực quyền, chỉ bằng một đòn trừ bỏ hoạn quan 
Lao Ái, bãi chức Lã Bất Vi, sau đó tin dùng Vương Tiễn và 
Lý Tư, bắt tay vào chinh phạt 6 nước, trong 10 năm kết 
thúc chiến tranh, thống nhất Trung Nguyên. Năm 221 
trước công nguyên, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, 
xây dựng một quốc gia phong kiến, quyền lực tập chung ở 
chính quyền trung ương thống nhất. 

Từ năm 20-40 tuổi, Tần Thuỷ Hoàng áp dụng chủ 
trương của Lý Tư bãi bỏ chế độ phong đất, thực hiện chế 
độ quận huyện, tăng cường quyền lực trung ương. 

Tân Thuỷ Hoàng cũng là người đầu tiên cải vương 
xưng đế, xác định quyền của hoàng đế là tối cao, đồng thời 
thống nhất tiền tệ, pháp chế, đơn vị đo lường, chữ viết, tu 
xửa Trường thành, tiếp tục Nam chinh Bắc chiến mở 
mang bờ cõi. Khi vào tuổi trung niên mọi việc đều được 
củng cố, an ninh được giữ vững, tập trung phát triển kinh 
tế, văn hoá xã hội. | 

Sau đó, theo đà tập trung cao độ quyền lực trung ương, 
chủ nghĩa chuyên chế của Tần Thuỷ Hoàng phát triển tới 
đỉnh điểm, để củng cố vững chắc địa vị thống trị, ra lệnh 
đốt hết sách chữ Nho, chôn sống học trò, tàn phá nền văn 
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hoá, cho xây dựng cung điện, vườn thượng uyển, xây lăng 
tẩm, lần đầu tiên tuần du khắp nước với qui mô lớn, lệnh 
cho nam thanh nữ tú ra hải ngoại tìm thuốc trường sinh 
bất lão, quốc khố cạn kiệt, ra sức vơ vét cướp bóc bằng sưu 
cao thuế nặng, thực hiện các hình phạt tàn khốc. 


Năm 210 trước công nguyên, bị chết trên dường tuần 
du, hoạn quan Triệu Cao bí mật không phát tang, ngấm 
ngầm câu kết với đời thứ hai triều Tần là Hồ Hợi và thừa 
tướng Lý Tư âm mưu cướp chính quyền. Hồ Hợi kế vị được 
3 năm, triều Tần bị khởi nghĩa của nông dân lật đổ. ” 


Hình 59.3 
Tần Thuỷ Hoàng 
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2. Ảnh hưởng của Tần Thuỷ Hoàng đối với lịch 
sử chính trị Trung Quốc : 

a. ð công lớn của Tần Thuỷ Hoàng ảnh hưởng sâu sắc 
tới lịch sử Trung Quốc. 

Công thứ nhất : Một lần nữa thống nhất Trung Quốc. 

Thời kỳ Chiến Quốc, 7 nước tranh hùng, chiến tranh 
loạn lạc kéo dài, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Sau 
khi Tần Thuỷ Hoàng chấp chính, trước tiên bình định nội 
loạn, loại trừ bọn nội gian Lao ái, bãi miễn Lã Bất Vi, bổ 
nhiệm Úy Liêu, Lý Tư và một số nước khác. Từ năm 230 - 
221 trước công nguyên lần lượt tiêu diệt xong 6 nước : Hàn, 
Nguy Sở, Yên, Triệu, Tề. Năm 221 TCƠN, lần đầu tiên trong 
lịch sử Trung Quốc, xây dựng một quốc gia phong kiến 
thống nhất, cải vương xưng đế, là một hoàng đế đầu tiên 
của Trung Quốc quyền hành tối cao trong tập đoàn chính 
quyền trung ương. Việc thay đổi xưng hô này đã làm tăng 
thêm uy lực của hoàng quyền. 

Công thứ hai : Lần đầu tiên xây dựng chính quyền 
trung ương chuyên chế quân chủ. 

Để tăng cường việc thâu tóm quyền lực, Tần Thuỷ 
Hoàng đã áp dụng biện pháp của Lý Tư, bãi bỏ chế độ 
phong đất, thực hiện chế độ quận huyện, cả nước chia 
thành 36 quận, cơ cấu quan chức của quận huyện do 
hoàng đế trung ương trực tiếp bổ nhiệm, xoá bỏ tục cha 
truyền con nối. Triều đình trung ương thiết lập tam công : 
Thừa tướng, Ngự sử đại phu, Thái uý. Bên dưới thiết lập 
cửu khanh : Đình uý, Nội sử, Phụng thường, Điển khách, 
Lang trung lệnh, Thiếu phủ, Vệ uý, Thái bộc, Tông chính. 
Ở địa phương thiết lập hai chức quận thủ và huyện lệnh 
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phụ trách hành chính, Úy quan lãnh đạo quân đội, chức 
quyền của giám ngự sử là phụ trách giám sát. 

Công thứ 3 : Thống nhất tiền tệ, đơn vị đo lường, chữ 
viết. 

Tần Thuỷ Hoàng ra lệnh sử dụng chung đồng tiền xu 
hình tròn giữa có lỗ vuông, tiêu chuẩn hoá trọng lượng, 
dung lượng, độ dài. Xoá bỏ chữ viết của 6 nước chư hầu, 
quy định chữ viết tiêu chuẩn là chữ Triện. 

Một số chính sách thay đổi trên có lợi cho sự phát 
triển kinh tế xã hội và giao lưu văn hoá, thúc đẩy kinh tế, 
văn hoá xã hội phát triển. 

Công thứ 4. Xây dựng Vạn Lý trường thành. 

Để tiện cho việc quản lý đất nước, Tần Thuỷ Hoàng ra 
lệnh phá bỏ toàn bộ thành luỹ ngăn cách giữa 6 nước trong 
thời Chiến Quốc, xây dựng trường thành củng cố biên 
phòng. Triều đình điều 30 vạn quân sĩ, vài chục vạn dân 
công xây dựng trường thành trong hơn 10 năm, xây dựng 
thành một trận tuyến liên hoàn : phía bắc trường thành từ 
khu vực 3 nước Tần, Triệu, Yên thời Chiến Quốc, phía Tây 
bắt đầu từ Lâm Thao ? đông đến Liêu Đông. Về sau, đến 
các đời Hán, Nguyên, Minh, Thanh đều được tu bổ và xây 
dựng thêm. Tổng chiều dài của Vạn lý trường thành là 
12700 dặm, phía tây tới Gia Dụ quan, phía đông đến Sơn 
Hải quan. 

Vạn lý trường thành có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
- trong việc bảo vệ biên giới của Trung Quốc. 


Công thứ 5 : Mỏ rộng lãnh thổ. 


Thời trai trẻ Tần Thuỷ Hoàng là một quân chủ có tài 


® Lâm Thao : nay thuộc huyện Mân tỉnh Cam Túc. 


159 


thao lược, sau khi chấp chính, liền cho quân đuổi bọn 
Hung nô ở phía bắc ”, thu lại đất đai đã bị mất, thu phục 
Hung nô phía nam nhập vào thành một quận mới (nay 
thuộc Quế Lâm). Trải qua vài chục năm nam chinh bắc 
chiến, đến cuối đời, Trung Quốc đã được mở rộng, đông 
nam giáp biển, tây đến Cam Túc, Tứ Xuyên, tây nam đến 
Vân Nam, Quảng Tây, bắc đến Âm Sơn, đông bắc tới Liêu 
Đông, từ 36 quận đã tăng lên hơn 40 quận. 

Lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng chưa từng có trong 
lịch sử, đó là công lao cực kỳ to lớn của Tân Thuỷ Hoàng, 
đồng thời cũng có ảnh hưởng tới việc mở rộng bờ cõi sau này 
của Hán Võ đế, Khang Hy, Càn Long hoàng đế. 

b. Năm tội lớn của Tần Thuỷ Hoàng ảnh hưởng sâu 
sốc tới lịch sử Trung Quốc 

Tội thứ nhất : đốt sách chôn sống học trò, đập phá văn 
hoá tiền bối. 

Đề đề phòng hiện tượng "dĩ cổ phỉ Kim" ® Tân Thuỷ 
Hoàng ra lệnh đốt sách chôn sống học trò. Toàn bộ di sản 
văn hoá, thi, thư, Tần lý, y, bói toán, nông, thuộc loại cổ 
điển thư tịch như : Văn, sử, triết đều bị đốt sạch. Nghiêm 
cấm tàng chữ thư tịch, mở lớp học dạy tư. Giết chết và 
chôn sống hơn 460 Nho sinh và các nhân sĩ "dám" không 
đồng ý sự thống trị hà khắc của hoàng đế. Điều nghiêm 
trọng hơn là đã giết chết tư tưởng học thuật lúc bây giờ, 
dìm phong trào học tập "trăm nhà đua tiếng" được xây 
dựng từ thời Chiến Quốc xuống bùn đen, tạo tiền lệ cho các 
triều đại sau đẻ ra các hình thức, thủ đoạn tàn khốc hơn. 


® Hung nô ở phía Bắc : dân đu mục của các nước Yên, Triệu. 
® Dĩ cổ phi Kim : Ca ngợi cái cũ phỉ báng cái mới. 
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Tội thứ hai : xa xỉ hủ bại, cung A Phòng và lăng tẩm 
L1 Sơn. 


Cuối đời Tần Thuỷ Hoàng mất đi sự hăng hái phấn 
đấu, chỉ lo hưởng lạc ăn chơi xa xỉ, huy động nhân tài vật 
lực xây dựng cung A Phòng "che trời bịt nắng", đồ sô, dài 
hơn 300 dặm, thật là "lục vương tất, tứ hải nhất, A Phòng 
xuất... ð bước một lầu, 10 bước một các, phi tần cung nữ 
nườm nượp, vương tử hoàng tôn... sớm ca, chiều hát, tối 
đàn... dân trong thiên hạ không ai dám nói ra, mà chỉ oán 
giận trong lòng". (Đỗ Mục "A Phòng cung tặc") 


Tần Thuỷ Hoàng tiếp tục huy động một lực lượng lớn 
sức người, sức của xây dựng mộ Lä Sơn, mộ xây xong, để 
giữ bí mật giết và chôn sống tất cả dân công xây dựng. 
Tổng hợp cả hai công trình l:ết 70 vạn ngày công, tượng 
bình mã chôn theo khoảng hơn 6000 tượng, qua đó đủ rõ 
qui mô của khu lăng mộ. 

Qua hai việc xây cung, xây mộ dùng để ăn chơi và 
chuẩn bị hậu sự cho mình, 


Tần Thuỷ Hoàng đã tạo ra một tiền lệ xấu cho các 
quân chủ đời sau nhao nhao làm theo, cung, uyến, lăng 
tẩm càng to hơn, hào hoa hơn, tất nhiên nhân tài vật lực 
tốn kém hơn, dân khổ hơn. 


Tội thứ ba : là điển hình của sự tham sống sợ chết, 
cầu thuốc trường sinh bất lão. 


Cuối đời Tần Thuỷ Hoàng ăn chơi xa xỉ, hoang dâm vô 
độ. Để có được thuốc trường sinh bất lão, đã sai Phương Sĩ 
dẫn 3000 nam thanh nữ tú bôn ba hải ngoại tìm nơi "bồng 
lai tiên cảnh, gây nên bao cảnh chia lìa tang tóc, oán giận 
hờn căm. 
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Tội thứ 4: quấy nhiễu nhân dân, tuần du khắp nước. 


Tần Thuỷ Hoàng là người tài giỏi nói được, làm được, lại 
thích khoe khoang tài cán của mình. Trong 12 năm tại vị, ð 
lần tổ chức tuần du với qui mô lớn, oai phong lẫm liệt, khiến 
Hán Cao Tổ Lưu Bang lúc đó còn trẻ ở Hàm Dương phải thốt 
lên "Chu cha, đại trượng phu tới nhường vậy ru!" (Sử Ký. 
Cao Tổ bản ký". Tới mỗi địa phương tiền hô, hậu ủng cực kỳ 
náo nhiệt, xa hoa vô độ, ăn chơi hết mình chết cũng không 
hối hận, đến lần thứ 5 thì mệnh qui hoàng tuyển. 


Tân Thuỷ Hoàng ngao du thiên hạ, vô hình dung đã 
tạo ra tiền lệ không tốt cho các triều đại sau. Ví dụ như, 
Tuỳ Dạng đế qua vài lần tuần du, gây hao người tốn của, 
tự thúc đẩy nhanh quá trình diệt vong của mình. Sau này, 
Khang Hy, Càn Long cũng tổ chức tuần thú nhiều lần, gây 
gánh nặng cho quốc gia và nhân dân, đặc biệt là Càn Long 
qua nhiều lần tuần du hao tổn quốc khố, quấy nhiễu nhân 
dân nặng nề, do đó chuyển từ thịnh sang suy. 


Tội thứ 5ð : sưu cao thuế nặng, mang tiếng xấu là bạo 
chúa. 


Tính tình nóng nẩy, bất chấp nhân nghĩa, từ chối mọi 
sự khuyên can thần dân trăm họ oán giận, không dám nói 
ra. Trị quốc bằng các hình phạt tàn khốc, dã man : ngựa 
xéo, mổ bụng, cắt cổ, vạc dầu v.v.... tàn ác hơn cả vua Trụ. 
Năm nọ, có một mảnh thiên thạch từ trên trời rơi xuống, 
lưu truyền trong dân chúng câu cửa miệng " Thuỷ Hoàng 
chết thì trái đất sẽ vỡ ra", đủ thấy dân chúng oán ghét 
như thế nào. 

Để bù đắp cho ngân khế quốc gia rỗng không (chiến 
tranh liên miên, xây cung, dựng lăng, ngao du thiên hạ, 
xa hoa vô độ), nên đã ra sức vơ vét của cải của nhân dân, 
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sưu cao thuế nặng, đè đầu cưỡi cổ nhân dân, ngọn lửa 
căm hờn đã bùng cháy trên phạm vi cả nước, rồi nổ ra 
khởi nghĩa của nông dân. Tần Thuỷ Hoàng đã trở thành 
một hình tượng của tên bạo chúa đầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc. 


Tóm lại, cuộc đời của Tân Thuỷ Hoàng có thể chia 
thành hai giai đoạn trẻ - già, gắn liền với công và tội. 
Cũng có thể nói rằng triều Tần đoản mệnh (chỉ tổn tại hai 
đời) là tại Tần Thuỷ Hoàng, Tư Mã Thiên từng phê phán : 
"Một mình tác quái, sụp đổ cơ đồ, chết nơi tha hương, trăm 
họ chê cười, không làm nhân nghĩa, cậy thế làm bừa" "Sử 
Ký. Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ". 


IV. NHÂN VẬT THỨ 4 : TRẦN THẮNG VƯƠNG 


Trần Thắng là lãnh tụ nông dân đầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc dám đứng lên tổ chức khởi nghĩa vũ trang, 
chống lại hoàng đế phong kiến. Cuộc khởi nghĩa tuy bị 
thất bại, song đã chấn động đến vương triều Tần, đây là 
tấm gương cho nhân dân Trung Quốc trong mấy ngàn 
năm qua, dùng bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền 
bạo tàn. 

1. Tóm tắt lý lịch : 

Trần Thắng ( - 208 TCƠN) là lãnh tụ khởi nghĩa của 
nông dân ở cuối triều Tần. Tên chữ là Thiệp, người Dương 
Thành (đông nam Đăng Phong tỉnh Hà Nam ngày nay), 
thành phần cố nông, từ nhỏ đã phải đi làm ruộng thuê _„ 
kiếm ăn, bị bóc lột nặng nề. 

Tới tuổi thanh niên, tận mắt chứng kiến cảnh tàn bạo 
của triều Tần, đã sớm có quyết tâm, tới một ngày nào đó 
sẽ lật độ ách thống trị đen tối, giải phóng quảng đại nông 
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dân khỏi áp bức và đói khổ. Thế là trong lúc làm ruộng, 
thường nói ra suy nghĩ của mình với bạn bè cùng cảnh. 

Tháng 7 năm 209 TCN (tới đời thứ hai triều Tần) 
Trần Thắng và Ngô Quảng cùng 6000 nông dân bị triều 
đình trưng dụng canh gác ở Ngư Dương, trên đường đi gặp 
trời mưa nên đến nơi tập trung bị chậm thời gian quy 
định, họ đều bị kẹt mưa ở xã Đại Trạch (nay là công xã 
Tây Tự Ba huyện Túc, tỉnh An Huy). Theo luật pháp Tần, 
chậm thời gian bị tội chém, thế là Trần Thắng, Ngô Quảng 
phát động nông dân đứng lên khởi nghĩa với một qui mô 
lớn, được nông dân ủng hộ đông đảo. 


Hình 59.4 
Trần Thắng 
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Trần Thắng, Ngô Quảng lãnh đạo nghĩa quân, lần 
đầu ra quân chiếm được huyện Kỳ, mỏ tiếp hướng tấn 
công sang phía Tây, đánh vào huyện Trần nhằm mở địa 
bàn chiến lược, đội ngũ nghĩa quân lúc này lên đến hàng 
vạn người. Tại huyện Trần, Trần Thắng và Ngô Quảng 
tuyên bố thành lập chính quyền vũ trang, Trần Thắng 
được suy tôn là vương, quốc hiệu "Trương Sở". 


Sau khi chính quyền vũ trang được thành lập, Trần 
Thắng chia làm 4 đạo quân tấn công mãnh liệt vào triều 
đình Tần. Song do nội bộ nghĩa quân có sự chia rẽ, có một 
số võ quan quí tộc trà trộn cũng tự xưng Vương, không 
chịu nghe theo sự chỉ huy chung, Ngô Quảng bị phó 
tướng giết hại, Chu Văn tấn công Hàm Dương đơn độc 
không có viện binh, bị quân của Hồ Hợi phản kích, quân 
Chu Văn đại bại, bản thân Chu Văn tự sát. Hồ Hợi sai 
đại tướng Chương Hàm sau khi diệt Chu Văn xong, hội 
quân bao vây trung tâm chính quyền vũ trang của nông 
dân ở huyện Trần. Trần Thắng vẫn chỉ huy chiến đấu, 
đột phá vòng vây rút ra ngoài, cuối cùng bị phu xe là 
Trang Giả giết hại ở ngoài Thành Phụ. Cuộc khỏi nghĩa 
hoàn toàn thất bại. Trần Thắng từ lúc dấy binh khởi 
nghĩa đến khi bị giết vừa tròn nửa năm, hai lãnh tụ khởi 
nghĩa như mảnh thiên thạch rơi xuống đất, thành một tia 
lửa sáng chói, xé tan màn đêm đen đang bao phủ trên 
bầu trời cuối triểu Tần. 

2. Ảnh hưởng của Trần Thắng đối với lịch sử 
chính trị của Trung Quốc. 

œ. Giương cao ngọn cờ khởi nghĩa của nông dân uới qui 
mô lớn, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc. 


Tháng 7 năm 209 TCN, tại xã Đại Trạch nổ ra cuộc 
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khởi nghĩa võ trang của nông dân, lãnh tụ nông dân là 
Trần Thắng và Ngô Quảng. 


Thấy 900 nông dân chỉ vì trời mưa, nên đến nơi tập 
trung muộn, theo luật pháp hà khắc của triều Tần, họ đều 
bị chém đầu, Trần Thắng cho rằng "ngồi im cũng chết", 
Ngô Quảng cho rằng "Đằng nào cũng chết thì hãy chết vì 
Tổ quốc", thế là họ cùng nhau tập hợp nông dân khởi 
nghĩa với khẩu hiệu : "Đại Sở hưng, Trần Thắng vương", 
ra lời hiệu triệu : 

"Chỉ vì trời mưa ngăn cản nên chúng ta đến chậm, 
chậm phải chặt đầu. Dù cho không bị chặt đầu, thì ra trấn 
ải biên cương, 10 người đi, chết sáu, bảy. Là tráng sĩ dù có 
chết đi, thì cái chết đó còn được lưu danh, còn bọn vương 
hào ác bá kia chẳng lẽ là do trời sinh ra hay sao ?". 

Dân chúng nghe xong nhất loạt hô to : "Xin thụ 
mệnh", đoàn quân ào ào dùng gậy gộc làm vũ khí, xé áo 
làm cờ, lập đàn tuyên thệ, giết hai tên thiếu uý tế cờ, hàng 
vạn nông dân nô nức tham gia nghĩa quân khởi nghĩa. 
Cuộc khởi nghĩa của nông dân lần đầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc tiến hành, tuy bị thất bại, song đã ảnh hưởng 
rất lớn tới phong trào phản phong của cách mạng Trung 
Quốc sau này. 

b. Lên đầu tiên trong lịch sử tập hợp được đội ngũ 
nông dân đông đảo uũ trang làm cách mạng. 

Đội ngũ nghĩa quân dưới sự chỉ huy của tướng quân 
Trần Thắng, đô đốc Ngô Quảng, cùng nhau công thành phá 
ấp, tiêu diệt quan tham, phá kho thóc cứu tế dân nghèo, 
được quảng đại nhân dân ủng hộ. Khi đánh đến huyện 
Trần, đội ngũ nghĩa quân không ngừng lớn mạnh, "chiến xa 
sáy bảy trăm chiếc, ngựa hơn ngàn con, quân khoảng vạn 


166 


người". Chỉ vài tháng sau, quân số lên vài chục vạn người, 
riêng cánh quân của Chu Văn ở Hàm Dương lúc đó, "chiến 
xa hơn ngàn chiếc, quân hàng vạn người", đủ thấy quân số 
tăng nhanh, đội ngũ lớn mạnh như vũ bão. 


Sau khi thành lập chính quyền vũ trang ở Nam Kinh, 
quân khởi nghĩa đã có 6 đạo quân lớn do Trần Thắng, Ngô 
Quảng, Chu Văn, Tống Lưu, Đặng Tôn, Võ Thần chỉ huy. 
Tuy khởi nghĩa thất bại, song đã để lại tấm gương sáng cho 
hậu thế. Ví dụ : cuối triều Đông Hán có cuộc khởi nghĩa 
khăn vàng do Trương Giốc lãnh đạo ; khởi nghĩa Hoàng Sào 
cuối triều Đường: khởi nghĩa Phương Lạp và Tống Giang 
cuối triều Bắc Tống: khởi nghĩa của Lý Tự cuối triểu Minh, 
triều Thanh có Hồng Tú Toàn đứng đầu phong trào Thái 
Bình thiên quốc v.v.... tất cả các cuộc khởi nghĩa trên tuy 
quy mô lớn nhỏ có Hiệp nhau, song cũng như khởi nghĩa 
của Trần Thắng có chung một điểm là giáng một đòn sấm 
sét vào vương triều thối nát đương thời. 


c. Lân đầu tiên trong lịch sử thành lập chính quyền uũ 
trang cách mạng của nông dân Trung Quốc. 


Sau khi nghĩa quân chiếm được huyện Trần, Trần 
Thắng Ngô Quảng triệu tập hội nghị bô lão, các thân sĩ 
hào kiệt thương nghị thành lập chính quyền võ trang, suy 
tôn Thằng Thắng vương, mục tiêu là : Phạt vô đạo, diệt 
bạo Tần, khôi phục xã tắc nước Sở. Trong số người tham 
gia hội nghị chỉ có Trương Nhĩ, Trần Dư nguyên là người 
nước Nguy không nhất trí ra, còn tất cả đồng Ỹ ủng hộ 
Trần Thắng, thế là Trần Thắng xưng vương, quốc hiệu là 
Trương Sở. 


Chính quyền "Trương Sở" thành lập, được nhân sĩ 
khắp nơi nô nức hưởng ứng. 
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Huyện Trần trổ thành trung tâm chống Tần, tiếng tăm 
quân khởi nghĩa lẫy lừng thiên hạ. Lưu Bang ở huyện Bái 
glương cao cờ hưởng. ứng, Hạng Vũ cũng dấy binh, quân 
khởi nghĩa cả nước rầm rộ kéo về tập trung ở huyện Trần. 
Trân Thắng và bộ hạ đã đoạt được Hàm Dương, lật đổ hiệu 
lệnh của Vương triều Tân. Song thật đáng tiếc, trong đội 
ngũ nghĩa quân trà trộn bọn quí tộc cũ, trong lúc tình thế 
khẩh trương, đua nhau xưng vương, không chấp hành quân 
lệnh, dẫn đến nội bộ chia rẽ, cuối cùng bị thất bại. 

Tóm lại, khổi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng tuy thất 
bại, song đây là tiếng chuông báo động vương triểu Tần đã 
bị lung lay. Cuộc khởi nghĩa đã tạo tiền lệ, tạo điều kiện 
cho Lưu Bang đứng lên lật độ ách thống trị tàn bạo của 
triểu Tần. Ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc khởi nghĩa đã 
nêu một tấm gương sáng, chiếu sáng con đường cách mạng 
của nông dân Trung Quốc, tuy họ chỉ là nông dân, song 
tên tuổi của họ đã được lưu danh muôn thuở. 


V. NHÂN VẬT THỨ 5 : HÁN CAO TỔ. 


Hán Cao Tổ Lưu Bang, hoàng đế lập ra vương triều 
Tây Hán, cũng là hoàng đế áo vải đầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc. Năm 202 TCN, một con người bình thường, 
xuất thân trong một gia đình nông dân, được lên ngôi 
hoàng đế, phá tan qui luật huyết thống truyền kiếp cha 
truyền cho nối, tuyên các với bàn dân thiên hạ, dân 
thường cũng có thể làm thiên tử, đã gây chấn động lịch sử 
Trung Quốc. Hoàng đế áo vải, có thể nói rằng đây là cuộc 
cách mạng to lớn trong lịch sử Trung Quốc. 

1. Tóm tắt lịch sử. 


Lưu Bang (năm 256-195 TƠN) là hoàng đế sáng lập 
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ra vương triều Tây Hán, tức Hán Cao Tổ, tên chữ là Quý. 
Người quê huyện Bái, quận Tứ Thuỷ triều Tần (nay là 
huyện Bái tỉnh Giang Tô), tại ngôi hoàng đế từ năm 202- 
195 TƠN. 

Lưu Bang xuất thân trong một gia đình nông dân 
nghèo, từng giữ chức Đình trưởng ở Tứ Thuỷ. Tuổi thanh 
niên tự mệnh bất phàm #„ không câu nệ nhỏ nhặt, rất 
mực nhân nghĩa được mọi người yêu mến. 


Hình 59.õ 
Hán Cao Tổ 


® Tư mệnh bất phàm : tự cho mình là người tài giỏi. 
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Tháng 7 năm 209 TƠN, khởi nghĩa của Trần Thắng 
Ngô Quảng nổ ra, Lưu Bang ở huyện Bái được sự ủng hộ 
của quan chủ sử Tiêu Hà, cai ngục Tào Tham, hưởng ứng 
phong trào khởi nghĩa chống Tần, tự xưng là Bái công. 
Nhanh chóng sáp nhập với quân của Hạng Lương, sau hợp 
với Hạng Vũ cùng nhau chống Tần. 

Năm 206 TCN, Lưu Bang dẫn quân tấn công Hàm 
Dương, lật đổ ách thống trị của triều Tần. Trong thời điểm 
này, Hạng Vũ đang quyết chiến với quân chủ lực Tần ở Cự 
Lộc. Lưu Bang vào thành, phế bỏ luật pháp hà khắc triều 
Tần, ra ba chương pháp luật mới, quy định "giết người đền 
mạng", rất được thần dân Tần ủng hộ. 

Cùng trong năm 206 TCN, Hạng Vũ sau khi đánh bại 
quân chủ lực Tần, liền tiến vào thành mới biết tin Lưu 
Bang đã vào trước đó, Hạng Vũ phá bỏ hiệp ước cũ, nổi 
giận lôi đình, vào đóng đô ở Hồng Môn, dự định giết Lưu 
Bang. Lưu Bang tự biết thực lực của mình còn yếu, được 
sự hộ tống của Trương Lương, Phàn Khoái thoát chết 
trong bữa tiệc Hồng Môn do Hạng Vũ bày đặt. Mưu sĩ của 
Hạng Vũ là Phạm Tăng tuyệt vọng than rằng : "Mưu ta 
không bằng mưu họ, người lấy thiên hạ của Hạng Vũ sẽ là 
Bái công "Sử Ký. Hạng Vũ bản kỷ". Sau khi Lưu Bang đi, 
Hạng Vũ phong 18 vương, tự xưng mình là Tây Sở bá 
vương, đồng thời phong điều Lưu Bang đến đất Thục, Hán 
Trung, xưng là Hán vương. Sau khi Lưu Bang đến đất 
Thục, nghe theo kế sách của Trương Lương đốt đường sạn 
đạo vào Thục, giả bằng lòng chỉ làm vương ở đất Thục, 
không quay về nữa. Kỳ thực Lưu Bang bí mật chiêu binh 
mua ngựa, chiêu nạp hiển tài, sắm sửa vũ khí. Khi lực 
lượng đã :nạnh, tấn công Hạng Vũ, cuộc chiến tranh Hán 
Sở kéc dài õ năm, Hạng Vũ vì quá kiêu ngạo nên đã thất 


bại, nhảy xuống Ô Giang tự vẫn. 


Năm 202 TCN, Sở vong Hán hưng, Lưu Bang thắng 
trận, bắt tay xây dựng vương triều Tây Hán, lên ngôi 
hoàng đế, trở thành một hoàng đế áo vải đầu tiên trong 
lịch sử Trung Quốc, sáng lập vương nghiệp đại Hán dài 
400 năm. 


92. Ảnh hưởng của Lưu Bang đối với lịch sử chính 
trị ở Trung Quốc. 

a. Hoàng đế áo uỏi đầu tiên trong lịch sử. 

Lưu Bang xuất thân trong một gia đình nông dân 
nghèo, đã làm nên đại nghiệp, từ một người nông dân bình 
thường bước lên địa vị thiên tử. Thật đúng như Lưu Bang 
đã nói : "Ta phải lấy bằng được thiên hạ ! Cuộc đời Lưu 
Bang là cuộc đời chinh chiến, bị trúng mũi tên độc trên 
lưng ngựa trong cuộc đẹp loạn ở Anh Bố. 

Tháng 7 năm 209 TCN, Lưu Bang dấy binh hưởng ứng 
cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng và Ngô Quảng, mấy chục 
năm dong duổối trên lưng ngựa, ra sống vào chết, qua hàng 
trăm trận, từ một viên quan nhỏ lên thắng chức hoàng đế. 

Thành công của Lưu Bang ngoài việc có hoài bão lớn 
lao ra, còn giỏi chiêu hiển đãi sĩ, Tiêu Hà, Hàn Tín, 
Trương Lương, Trần Bình đều là các phò tá đắc lực. Lưu 
Bang đã rút ra bài học kinh nghiệm của Trần Thắng, nên 
để bạt các phò tá chức tước cao, bổng lộc nhiều nhằm 
tránh nội bộ chia rễ. 

b. Hoàng đế nông dân đầu tiên trong lịch sử 0õ trang 
lật đổ bạo quyền. 


Tháng 10 năm 26 TƠN, Lưu Bang dẫn quân tấn công 
Hàm Dương, lật đổ ách thống trị của triểu Tần, sửa đổi 


171 


luật pháp, quân phong quân ký nghiêm minh, qui định 
"giết người đền mạng", huỷ bỏ luật pháp hà khắc triều 
Tần, được nhân dân ca ngợi. Còn Hạng Vũ giết và chôn 
sống 20 vạn hàng binh, phóng hoảä đốt Hàm Dương, nên 
không được lòng dân. 

c. Là một hoàng đế đầu tiên giết công thần : 

Tháng 2 năm 202 TCN, Lưu Bang xưng đế ở Định 
Đào, sáng lập Đại Hán hơn 400 năm. Lưu Bang tuy là 
người tài giỏi, song võ nghệ không phải là cao cường, tài 
thao lược cũng không sâu, mà lại thành công là có nguyên 
do biết dùng người hiển tài, dùng kế sách ngoài ngàn dặm 
của Trương Lương, tính toán chắc chắn của Trần Bình, 
thiên thời địa lợi của Tiêu Hà, phép biến hoá của Tào 
Tham, trí dũng song toàn của Hàn Tín, cho nên đánh đâu 
thắng đấy, bách chiến bách thắng. 


Song, bản thân con người Lưu Bang chỉ có thể đồng 
hoạn nạn chứ không đồng cam. Để củng cố địa vị thống trị 
độc tôn của mình, đã giết chết những công thần giúp mình 
đoạt được giang sơn như : Hàn Tín, Bành Việt. Còn 
Trương Lương, Tiêu Hà cũng bị hiểm nghi. Cái chết của 
Hàn Tín cũng bởi vì Lưu Bang chịu ảnh hưởng xấu của 
Việt vương Câu Tiễn thời Chiến Quốc : "Thỏ hết thì giết 
chó săn, điểu tận cung tàng", địch tan, thì mưu thần vong 
(ý nói phá xong địch rồi cần gì mưu thần nữa). 

Tội ác giết công thần ảnh hưởng rất lớn đến đời sau, ví 
như Tông Thái Tổ Triệu Khuông Dận sợ "binh biến Trần 
Kiều" nên cách chức đại tướng, người đã từng giúp mình 
lên ngôi hoàng đế. Chu Nguyên Chương đời Minh giết 
thừa tướng Hồ Duy Dung, đại tướng Lam Ngọc. 


d. Vị hoàng đế đầu tiên thực hiện chính sách yên dân. 


Thời kỳ đầu Tây Hán, nhân dân phải chịu đựng gian 
khổ ách thống trị hà khắc của cuối triểu Tần, lại phải 
kinh qua ð năm chiến tranh Hán Sở tranh hùng, sản 
xuất kinh tế bị phá hoại nghiêm trọng, Lưu Bang đã thực 
hiện yên dân, chú ý phát triển kinh tế, giảm nhẹ các loại 
thuế, ban hành chính sách khuyến nông, cho lính giải 
ngũ về quê làm ruộng, miễn gọi quân dịch, giảm nhẹ bộ 
máy hành chính địa phương, bảo đảm nông thôn có đủ 
nhân lực canh nông, dân chúng được "xả hơi", sản xuất 
hồi phục nhanh chóng. 

Tóm lại, Lưu Bang sau khi lên ngôi, đã thực hiện một 
loạt chính sách để yên dân, tạo nền móng thịnh trị cho 
Hán Võ đế sau này. 

VI. NHÂN VẬT THỨ ó : HÁN VÕ ĐẾ 

Hán Võ Đế Lưu Triệt là một đế vương có tài thao lược, 
là người văn hay võ giỏi, giữ ngôi 61 năm, thật xứng đáng 
là "Tần Hoàng Hán Võ". 

1. Tóm tắt lý lịch 

Hán Võ đế Lưu Triệt (từ năm 156-87 TCN) là hoàng 
đế đời thứ 6 triều Hán, là con của Hán Cảnh đế. Năm 140 
Hán Cảnh đế chết, Lưu Triệt đăng quang ngôi hoàng đế 
lúc 16 tuổi, quốc hiệu Kiện Nguyên. 

Lưu Triệt là một hoàng đế có hoài bão lớn lao, để thâu 
tóm quyền lực, thống nhất tư tưởng, đã thực hiện theo 
sáng kiến của nhà tư tưởng lớn Đổng Trọng Thư "dân tộc 
Nho thuật", giảm bớt quyền lực của các vương chư hầu 
"đại hoá tiểu", chia đất đai của các vương chư hầu cho các 
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anh em ruột của vương chư hầu. Theo biện pháp của Tang 
Hoằng Dương tập trung của cải tiền bạc vào ngân khố 
trung ương, thống nhất tiền tệ, tiêu chuẩn hoá phẩm quan 
và một số chính sách khác. 


Hình 59.6 
Hân Võ Đế 
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Hán Võ đế sai hai viên đại tướng là Vệ Thanh và Hoắc 
Khứ Bệnh, bình định bọn Hung nô ở phía tây bắc, đẹp 
xong, tiến hành đông chỉnh nam chiến, mở rộng bờ cõi . 
Trung Quốc lớn chưa từng có trong lịch sử, mở rộng vùng 
tây bắc, xúc tiến giao lưu văn hoá và buôn bán mậu dịch 
với Tây Á và một số nước châu Âu, mở một trang mới nền 
ngoại giao của nước nhà, có thể nói thời Tây Hán là thời 
thịnh trị nhất kể từ trước đó. 

Điều đáng tiếc là, về cuối đời Hán Võ đế hủ bại ăn 
chơi xa xỉ, hoang dâm vô độ, ngao du đó đây, khấn thần 
cầu tiên, làm cho quốc khố cạn kiệt, thế là sưu cao thuế 
nặng, dân chúng oán ghét. Thậm tệ hơn, nghe đồn còn 
giết chết cả thái tử và hoàng hậu. Rất may là sau đó có 
tỉnh ngộ lại, hạ lệnh giảm nhẹ đóng góp của dân, ngừng 
tuyển lính, nghiêm cấm hà khắc với dân, kinh tế đã hơi 
hồi phục trở lại. 

Tháng 2 năm 87 TCƠN, ốm chết trên đường tuần thú, 
mộ táng tại tây bắc Trường An (nay là Tây An). 

2. Ảnh hưởng của Hán Võ đế đối với lịch sử 
chính trị Trung Quốc. 

a. Đề xướng Nho Học ảnh hưởng to lớn tới tư tưởng 
Trung Quốc. 

Sau khi thực hiện một loạt chính sách yên dân xong, 
Lưu Triệt nghe theo kiến nghị của nhà tư tưởng, nhà 
chính trị lớn Đổng Trọng Thư, có tư tưởng quan tâm đến 
Nho học, tôn trọng và ngưỡng mộ Khổng Tử, mở trường 
học, theo phương châm "sùng bái Nho thuật, giáo dục hoá, 
chấn hưng học tập". 

Thời Chiến Quốc thì trăm nhà đua tiếng, sọng tư 
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tưởng không thống nhất. Sau khi Tây Hán thống nhất, để 
củng cố quyền hành trung ương, cần phải thống nhất tư 
tưởng phù hợp với quy luật khách quan. 

Hán Võ đế tôn sùng tư tưởng Nho gia, không ngừng 
nâng cao địa vị tư tưởng Nho gia thành tư tưởng thống trị 
của xã hội phong kiến Trung Quốc trong hơn hai ngàn 
năm trở lại đây. 

b. Đề xướng đại nhất thống ảnh hưởng rất lớn tới 
chính trị ở Tung Quốc 

Để thâu tóm quyền hành, củng cố quyền thống trị, 
Hán Võ đế áp dụng sáng kiến của Đồng Trọng Thư "Công 
Dương Xuân Thu. Đại nhất thống quan điểm". Ngoài 
thống nhất về tư tưởng ra, về khía cạnh chính trị tước bớt 
quyền lực của chư hầu, tập trung quyền hành cho chính 
quyền trung ương. Chia bớt đất phong của vương chư hầu 
cho anh em họ, thu bớt tước vị vương. Về sau, Hán Võ đế 
mượn cớ chư hầu cống nạp không chu đáo, đã thu lại cái 
chức tước vương hầu của họ. Cái gọi là "đại nhất thống" 
chính là thống nhất quyền lực vào tay chính quyền Trung 
ương, thống nhất ở triều đình, thống nhất ở hoàng đế, 
hoàng đế là "nhất quốc chi tôn". Nhấn mạnh đại nhất 
thống tức là : trị quốc tất phải tôn vua, tư tưởng tất phải 
tôn Khổng, học thuật tất phải tôn Nho. 

Tư tưởng "đại nhất thống" của Hán Võ đế đã ảnh 
hưởng sâu sắc tới hậu thế, từ đại nhất t :ống về chính trị 
tư tưởng mở rộng thành nhất thống của quốc gia dân tộc, 
nhất thống lãnh thổ. 

e. Đề xướng khuyến nông, phút triển bình tế : 


Kinh tế, văn hoá trong thời đại Hán Võ đế phát triển 
mạnh là nhờ có công đóng góp không nhỏ của Tang Hoằng 
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Dương. Chính sách kinh tế như trên đã trình bày chỉ đánh 
vào lợi ích của tư thương lớn, chứ không đánh vào quảng 
đại nhân dân, tăng thêm tài chính cho quốc gia, giảm bớt 
căng thẳng giữa thu và chỉ, từ đó giảm bớt sưu thuế cho 
nhân dân, yên dân để phát triển kinh tế. 


Trong xã hội phong kiến, nông nghiệp là cơ bản, cho 
nên Hán Võ đế trọng nông chế thương là phù hợp với quy 
luật lịch sử của xã hội phong kiến đương thời, được các đời 
sau áp dụng. Ví như : Đường Thái Tông ban hành một số 
chính sách : chỉ có quan lại mới được phép kinh doanh 
muối, sắt thép, định giá cước vận tải đường bộ và đường 
thuỷ, âu cũng là chịu ảnh hưởng chính sách kinh tế của 
Tang Hoằng Dương. 

Mấy ngàn năm trở lại đây, nước ta từ một nước nông 
nghiệp lớn, "trọng nông ức thương", nguyên tắc kinh tế là 
sản vật tự nhiên của hoạch định kinh tế xã hội phong 
kiến, có tác dụng quan trọng đối với việc củng cố xã hội 
phong kiến. 

d. Dùng uăn trị uõ ảnh hưởng tới hậu thế. 

Hán Võ đế là một minh chủ có tài thao lược, trong G1 
năm trị vì, tư tưởng dùng văn trị nước của Hán Võ đế đạt 
nhiều kết quả : 

Một là, văn hoá phát triển, nhân tài nảy nở. 

Hán Võ Đế là một nhà chính trị, nên ông rất hiểu sự 
phát triển của văn hoá liên quan mật thiết tới sự trường 
tồn của quốc gia. Vì lẽ đó, ông luôn chú trọng chỉnh lý điển 
tích văn hoá, coi trọng giáo dục, chọn nhân tài. Ví như : 
Ngũ kinh, Sử kinh học rất phát triển, xây dựng môn Thái 
học, lệnh các quận phải mở trường học, ban bố chính sách 
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thi cử chọn hiển tài v.v... Qua đó xuất hiện một thế hệ 
nhân tài văn hoá như : nhà tư tưởng lớn Đổng Trọng Thư; 
nhà đại văn học Tư Mã Tương Như, Giả Nghị; nhà sử học 
Tư Mã Chiêu nhà chính trị học Chủ Phụ Yến, v.v... 


Hán Võ đế còn rất chú trọng giao lưu văn hoá với nước 
ngoài, vài lần sai sứ đi Tây Thành, mở mang con đường tơ 
lụa, quan hệ ngoại giao với Tây Á và các nước châu Âu, là 
người có công đầu giao lưu văn hoá giữa nước ta với thế giới. 

Hai là, học thuật phát triển, chủ trương đức trị. 


Không như Tân Thuỷ Hoàng ban hành luật pháp hà 
khắc, đốt sách chôn sống học trò, Hán Võ đế chủ trương 
"đức trị", mở con đường đào tạo tài năng, chiêu nạp hiền 
tài và những người có tư tưởng tiến bộ. 

Hán Võ đế còn chủ trương kết hợp chặt chế giữa pháp 
trị và đức trị, chú trọng đức trị song không lơi lỏng pháp 
trị, xoá bỏ mầm mống văn hoá độc hại từ triểu Tần để lại. 
Chấn hưng văn hoá, mở trường dạy học, làm cho thư tịch 
đời Tây Hán phong phú, các môn học : Kinh học, Nho học, 
Dịch học, Khổng học phát triển chưa từng thấy trong nền 
văn hoá tư tưởng nước nhà. 

Ba là, lập công hiển hách, bờ cõi mở rộng. 

Hán Võ đế không những là nhà chính trị kiệt xuất, 
còn là nhà quân sự lỗi lạc. Trong thời kỳ chấp chính, để 
bảo đảm an ninh cho vùng Tây Bắc, mở tuyến đường 
thông sang phía Tây, điểu binh khiến tướng tiêu diệt 
Hung nô, diệt trừ tận gốc đại hoạ phía Tây. Ngoài ra còn 
mở mang lãnh thổ sang phía Đông và xuống phía Nam, 
làm cho biên giới Tổ quốc ta được mở rộng chưa từng có 
trong lịch sử, đây là cống hiển to nhất của Hán Võ đế. 
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VII. NHÂN VẬT THỨ 7 : ĐƯỜNG THÁI TÔNG. 


Đường Thái Tông không chỉ là một mình quân, mà 
còn là một nhà chính trị kiệt xuất, với tài năng xuất chúng 
của mình, Đường Thái Tông sáng lập ra thời Đại Đường, 
đồng thời tạo mọi điều kiện cho thời Đại Đường thịnh trị. 
"Trinh quán chỉ trị" và "trị thế chi đạo" của Đường Thái 
Tông nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, mãi mãi lưu 
truyền hậu thế. 


Hình 59.7 
Đường Thái Tông 
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Công đức của Đường Thái Tông đúng như "Tân Đường 
thư" đánh giá : "Trừ được loạn Tuy, hơn cả Dạng, Võ. Phép 
trị nước hơn cả Thành, Khang. Công đức sâu nặng, từ đời 
nhà Hán trở lại đây không a1 sánh kịp". 

1. Tóm tắt lý lịch : 

Đường Thái Tông Lý Thế Dân (598-649) là vị hoàng 
đế thứ hai của triểu Đường, là một trong số hoàng đế xuất 
sắc của Trung Quốc. Lý Thế Dân là con thứ của Đường 
Cao Tổ Lý Uyên, lên ngôi 626-649, thời trai trẻ theo phụ 
vương dấy binh diệt Tuy #). Trong quá trình diệt Tuỳ, Lý 
Thế Dân với tài năng quân sự và lòng quả cảm phi phàm, 
lập được công to, rất được vua cha yêu quí, từng được 
phong Quách Hoàng Công, đô đốc hữu lãnh quân, thống 
lĩnh ba quân. Sau khi Lý Uyên xưng đế, Lý Thế Dân được 
phong vương, nhậm chức thượng thư. Con trai trưởng Lý 
Kiến Thành được phong là thái tử, thế là hai anh em hình 
thành hai đảng phái tranh giành nhau kịch liệt. 

Ngày 4 tháng 6 năm 626, Lý Thế Dân gây chính biến 
Huyền Võ môn, giết anh giết em, ép Lý Uyên nhường ngôi, 
tự xưng là hoàng đế, quốc hiệu Trinh Quán °°. 

Ngay sau khi lên ngôi, Lý Thế Dân đã tỏ rõ tài cán 
xuất chúng của mình, tinh giản biên chế hàng loạt quan 
chức dư thừa, binh quí tinh bất quí đa, cầu hiển tài, ruộng 
đất chia đều, qui định thuế má hợp lý, trong 10 năm cố 
gắng biến triều đình trước đó nghèo khổ trở nên giàu có, 
"ngựa trâu đầy đàn". 

Đường Thái Tông còn thực hiện chính sách thân 


® Tuy : Triều đại Tuỳ ở Trung Quốc 581-618. 
® Trinh Quán : Niên hiệu vua Thái Tông đời Đương Trung Quốc năm 627-649. 
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thiện, hoà mục với lân bang, gả công chúa Văn Thành cho 
thổ ty Tây Tạng. 


Trình Quán năm thứ 23 Đường Thái Tông băng hà, 
táng tại Thiệu Lăng, thái tử Lý Trị lên ngôi hiệu Đường 
Cao Tông. 

2. Ảnh hưởng của Đường Thái Tông đối với lịch 
sử chính trị Trung Quốc. 

œ. Phép trị nước của Đường Thái Tông. 

Công nguyên năm 627, Đường Thái Tông lên ngôi, 
trên đống tro tàn đổ nát của triều Tần, trong 10 năm nỗ 
lực phấn đấu, đề ra một loạt chính sách tiến bộ, dân chúng 
bình yên, kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, được hậu thế 
ca ngợi "Trinh Quán chỉ trị". 

Một là, tác dụng của chế độ chia đều ruộng đất và chế 
độ đóng thuế hợp lý. 

Đường Thái Tông qui định, mỗi một định được chia 
100 mẫu ruộng, trong đó 20 mẫu được chia vĩnh viễn, gọi 
là "vĩnh nghiệp điển", 20 mẫu này có thể truyền lại cho 
con cháu. 80 mẫu còn lại, gọi là "khẩu phân điều", theo qui 
định cụ thể phải nộp thuế. Sau khi nông dân có ruộng, 
tính tích cực của họ được nâng lên, sản xuất phát triển, 
kinh tế đất nước hồi phục nhanh chóng. 

Hai là, mức thuế nhẹ, khích lệ sức dân. 

Rút bài học kinh nghiệm triều Tần và triều Tuỳ, 
Đường Thái Tông nhận thức sâu sắc quan hệ vua tôi như 
quan hệ thuyền và nước. Người nói : "Vua là thuyền, thứ 
dân là nước, nước làm nổi thuyền, thì nước cũng có thể lật 
thuyền". Vì lẽ đó, Đường Thái Tông ra lệnh không được 
xây dựng cung đình xa hoa lãng phí, nghiêm cấm quan lại 


Tôi 


đao to búa lớn, phiền nhiễu nhân dân, từ xưa đến nay, 
phàm là phiền nhiễu nhân dân, không tránh khỏi nhà tan 
cửa nát. Một số chính sách trên của Đường Thái Tông rất 
được lòng dân. 

Ba là, không tham mở rộng thêm biên giới, dừng 
tuyển lính. 

Kể từ ngày lên ngôi, trong 10 năm đầu Đường Thái 
Tông rất chú trọng yên dân, không gọi binh dịch, quốc khố 
không bị hao tổn, có tác dụng nhất định trong việc ổn định 
kinh tế. Những năm cuối đời lại thích chinh chiến, tấn 
công Cao L¡ (Triều Tiên), vi phạm hiệp ước bang giao, đây 
là sai lầm của Đường Thái Tông, về phương diện nào đó 
biến đất nước từ hưng sang suy. 

b. Đạo trị nước biệt xuất. 

Đạo trị nước được thể hiện các điểm sau. 

Một là, giỏi chọn kế hay, chiêu nạp hiển tài. 

Đường Thái Tông hiểu sâu sắc rằng, mình được ngồi 
trên ngai vàng đâu phải dễ dàng, phải nhọc lòng suy nghĩ, 
biết rút ra những bài học kinh nghiệm của lịch sử để lại, 
Người từng nói : "dĩ cổ vi kính", có thể biết được cái được; 
"đĩ nhân vi kính", có thể hiểu được cái mất. Cho nên, 
Đường Thái Tông rất chăm chú nghe những lời can gián, 
nói thẳng của quần thần, rất ghét phỉnh nịnh. Người nhắc 
nhở "thuộc hạ" : "Vua có sai sót, quần thần thẳng thắn phê 
bình". Trong thời kỳ Đường Thái Tông chấp chính, "người 
khuyên can đông như kiến cỏ", thậm chí có người can gián 
phạm cả long nhan, tiêu biểu có Nguy Chinh là người nói 
thẳng nhất. Chính vì có nhiều người can gián tấu trình, 
nên : "nghe hai tai thì tỏ, nghe lệch một tai tất mở". 


182 


Cho nên, tổng kết cuộc đời của Đường Thái Tông nói 
gọn trong 6 chữ "thành tích to, sai lầm nhỏ". 


Đường Thái Tông không những biết nghe lời hay lẽ 
phải, còn biết dùng người, vì thế hiển tài khắp nơi luôn qui 
tụ xung quanh mình. Người được chọn phải là người trung 
thành, lương thiện, dù cho trước đó, người đó đã từng 
chống lại mình. Ví dụ : Nguy Chinh trước đây phò tá cho 
Lý Kiến Thành tranh ngôi với Đường Thái Tông, không 
những không hận, ngược lại còn phong chức tể tướng. 
Cách chiêu nạp hiển tài của Đường Thái Tông đáng để cho 
hậu thế học tập. 

Hai là, quí tỉnh bất quí hồ đa, tỉnh giản biên chế bộ 
máy dư thừa. Đường Thái Tông cho rằng : "da của ngàn 
con dê, không bằng bụng của một con cáo". Người chủ 
trương, quan triều đình cần tỉnh, không cần nhiều, từ hơn 
hai ngàn quan văn, võ giảm xuống còn 643 người. Đối với 
các địa phương, tiến hành tỉnh giản quan viên thông qua 
sát nhập tỉnh, bố trí lại quan trường, qua đó nâng cao hiệu 
lực của các cơ cấu chính quyền địa phương, giảm nhẹ đóng 
góp của nhân dân và tiền bạc của quốc gia, chính sách này 
rất được nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Ba là, giỏi trị nước, tự nghiêm khắc với chính mình. 

Đường Thái Tông đã nhận thức sâu sắc rằng : "Vua 
giầu mà nước vong, nguy cơ đó không phải từ ngoài tới, mà 
ở bản thân mình đẻ ra nguy cơ". "Tư trị thông giám. 
Đường ký". Người thường đưa vết xe đổ của hai bạo chúa 
Tần, Tuy ra để tự răn mình. Người thường nói : "Tuy Dạng 
đế bạo ngược, quần thần bị khoá hết mồm, lính tráng đâu 
dám ho he, dần dần đi đến diệt vong". "Trinh Quán chính 
yếu. Cầu giám". 
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Để tăng cường biện pháp trị nước, Người thường xuyên 
sai người xuống các địa phương thị sát tình hình, nắm chắc 
mọi diễn biến tốt xấu, tạo cho các quan có tác phong công 
tác sâu sát thực tế, để đề ra chính sách sát hợp. 

c. Đường Thái Tông uới chính biến Huyền Võ môn. 


Ngày 4 tháng 6 năm 626, triều Đường xảy ra vụ chính 
biến cung đình đẫm máu. Kết quả con thứ ba của Đường 
Cao Tổ Lý Yên là Lý Thế Dân giết chết huynh trưởng thái 
tử Lý Kiến Thành và em trai thứ tư là Nguyên Cát, ép 
phụ hoàng Lý Uyên thoái vị, nhảy lên ngôi hoàng đế, tự 
xưng Đường Thái Tông. Chính biến Huyền Võ môn trở 
thành sự kiện nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. 


Tại sao lại xảy ra chính biến Huyền Võ môn ? 


Đường Cao Tổ Lý Uyên có 4 người con trai, chết con 
thứ ba, còn lại con trưởng Lý Kiến Thành, con thứ Lý Thế 
Dân, con thứ tư Lý Nguyên Cát. Theo qui định của vương 
triều phong kiến, chính truyền cho con trai trưởng, do đó 
Lý Kiến Thành được phong thái tử. Nhưng Lý Thế Dân vì 
lập được công to nên không phục, không cam tâm phủ 
phục xưng thần. Lý Kiến Thành là người mẫn cán, rất chú 
trọng nhân nghĩa, tuy thành tích chiến đấu không lớn 
bằng Lý Thế Dân, song được mọi người quí mến. Thế là 
hai anh em tranh giành ngôi báu, kết bè kéo cánh, đấu đá 
lẫn nhau. Lý Kiến Thành là con trưởng, đã được phong 
thái tử, danh chính ngôn thuận, được triều đình ủng hộ, 
kế vị là xứng đáng. Song khốn nỗi, Lý Thế Dân giỏi dùng 
binh lại thiện chiến, sẵn sàng gây biến, do đó rất khó xác 
định, rốt cuộc ngôi báu sẽ về tay a1. 


Công nguyên năm 626, biên giới có loạn, Lý Kiến 
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Thành lợi dụng dịp này để xin hoàng thượng điều chủ 
tướng của Lý Thế Dân đi dẹp loạn, sau đó sẽ loại bỏ Lý 
Thế Dân. Sự việc bại lộ, Lý Thế Dân liền ra tay trước, 
giành được thắng lợi, lên ngôi hoàng đế. 

Chính biến Huyền Võ môn đã để lại cho Lý Thế Dân 
tiếng xấu huynh đệ tương tàn, cướp ngôi đoạt vị, đồng thời 
có ảnh hưởng xấu tới hậu thế, chẳng đâu xa, hai con trai 
của Đường Thái Tông vì tranh giành ngôi báu đã chém 
giết lẫn nhau, đương nhiên là cha gieo gió thì con gặt bão. 

Tóm lại : Đường Thái Tông Lý Thế Dân sau khi lên 
ngôi, tự lấy mình làm gương, đã xây dược một triều Đại 
Đường thịnh trị có tác dụng tích cực thúc đẩy lịch sử 
Trung Quốc phát triển, điểm tài giỏi của Đường Thái Tông 
là người biết dùng hiền tài và nghe theo lời can gián của 
hiển tài, đáng để hậu thế noi theo. 

VIII. NHÂN VẬT THỨ 8 : NỮ HOÀNG VÕ TẮC THIÊN. 


Võ Tắc Thiên là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử 
Trung Quốc. Tại ngôi 15 năm, có phương sách trị nước, 
biết sử dụng và bổ nhiệm người, đã có công lao đưa nền 
kinh tế xã hội phồổn vinh, dân số tăng. Nữ hoàng đã kế 
thừa "Trinh quán chi trị", mở ra một triều đại Đại Đường 
hưng thịnh, trấn động khắp nơi, vì thế Võ Tắc Thiên trở 
thành nữ hoàng Trung Quốc nổi tiếng khắp thế giới. 

1. Tóm tắt lí lịch : 


Võ Tác Thiên là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử 
Trung Quốc (624-705), nguyên là hoàng hậu của Đường 
Cao Tông Lý Trị, công nguyên năm 690 đổi Đường thành 
Chu, tự xưng Tắc Thiên hoàng đế, quê Văn Thuỷ - Sơn Tây. 
Phụ thân Sĩ Ước, đại thương nhân. Năm 14 tuổi nhờ có sắc 
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đẹp, nên được chọn vào cung, được phong là Tài Nhân của 
Thái Tông Lý Thế Dân, song không được súng ái, khi 
Đường Thái Tông ốm nặng, làm mối cho thái tử Lý Trị. 5au 
khi Thái Tông chết, cũng như các cung phi khác vào làm ni 
cô ở chùa Cảm Nghiệp. Song Tắc Thiên không cam chịu, ở 
trong chùa chờ cơ hội. Sau đó Cao Tông đến chùa Cảm 
Nghiệp tìm cách đưa người tình cũ về cung, làm lễ tấn 
phong là Chiêu Nghị, Vĩnh Huy năm thứ 6 (năm 655), Lý 
Trị phế Vương hoàng hậu, lập Võ Chiêu Nghi làm hoàng 
hậu, vì thường xuyên tham dự triều chính, nên được quần 
thần gọi gộp Võ Chiêu Nghi và Lý Trị là "hai vị thánh". 


Hình 59.8 
Võ Tắc Thiên 
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Hoàng Đạo năm 683 Cao Tông tạ thế, Trung Tông Lý 
Hiển kế vị, Võ Thiên hậu lâm triều xưng chế. Tự Thánh 
năm 684, Tắc Thiên hậu phế Lý Hiển, lập con thứ tư Lý 
Đán lên ngôi, tên chữ là Duệ Tông. Năm 690 phế Duệ 
Tông, tự xưng Thánh Thần hoàng đế, đổi thành triều Chu, 
đổi tên mình thành Chiếu ©, chính thức chấp chính. Sau 
khi leo lên vũ đài chính trị, tiến hành "tẩy rửa" với qui mô 
lớn những người nghi ky với mình, người đầu tiên bị giết 
hại là trọng thần Ngúyên Lão - Trưởng Tôn Vô Ky, bước 
tiếp theo trục xuất hoặc giết hại phái chống đối, củng cố 
quyền thế của mình. Bổ nhiệm quan lại độc ác, cáo giác 
lẫn nhau, xử rất nhiều án oan, dưới bầu trời cai trị của Võ 
Tác Thiên được bao phủ màu đen. 

Trong thời gian Võ Tắc Thiên chấp chính, thực hiện 
khuyến nông, giảm thuế, thưởng bổng lộc ít, bản thân tiết 
kiệm, giảm quân dịch, tăng sức sản xuất, kinh tế liên tục 
phát triển. Chú ý thi cử, tổ chức chỉnh lý điển tịch văn 
hiến. Đời sống của nhân dân được cải thiện, đầu định tăng 
lên, dân số tăng theo, hiện rõ cảnh tượng phồn vinh. 

2. Ảnh hưởng của Võ Tắc Thiên đối với lịch sử 
chính trị Trung Quốc. 

a. Mở ra tiên liệt nữ hoàng đầu tiên ở Trung Quốc. 

Công nguyên năm 690, Võ Tắc Thiên xưng đế, sửa đổi 
tên nước thành Chu, đổi tên gọi là Chiếu. 

Trong suốt 5 ngàn năm lịch sử, cuối cùng đã sinh ra 
một nữ hoàng duy nhất. 

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc mấy ngàn năm 


® Chiếu : Chữ Chiếu do hai chữ Minh và chữ Không tạo thành. Chữ do Võ Tác 
Thiên tự đặt làm tên mình. 
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qua, chức hoàng đế đều do nam giới đảm nhiệm, nhưng Võ 
Tác Thiên bất chấp tất cả, ngang nhiên xung đột tất cả, 
đạp đổ mọi trở ngại để trở thành chức vị cao quí này, 
nguyên do từ đâu ? 

Một là, tài hoa xuất chúng, bạo gan hơn người. 

Võ Tắc Thiên không phải xuất thân trong một gia 
đình quí tộc, song từ nhỏ đã lầu kinh sử, tình thông chính 
trị, tính cách nhanh nhẹn, túc trí đa mưu. 

Khi Tắc thiên còn là "Tài Nhân", một cô gái xinh đẹp 
chân yếu tay mềm, đã bạo gan dám dùng một cái roi ngựa, 
một quả chuỳ, một con dao găm sắc chế phục được con 
ngựa bất kham của Đường Thái Tông. Hành động này tuy 
không phải là to tát, song cũng đủ thấy trong người Tắc 
Thiên có bầu máu nóng của đàn ông. 

Chính vì tỉnh thông chính trị, nên được Đường Cao 
Tông bất tài nhờ Võ Tắc Thiên làm thay triều chính, 
quyền hành ngang hoàng đế. Cũng chính vì nhanh nhẹn, 
túc trí đa mưu, nên gặp lúc Đường Thái Tông ốm nặng, 
ngang nhiên móc nối với thái tử Lý Trị, với mục đích lâu 
dài. Còn nữa, xuống tóc làm ni cô trong chùa Cảm nghiệp, 
táo tợn ôn lại tình cũ với Lý Trị trên danh nghĩa đã là 
hoàng đế, nhằm chớp lấy thời cơ vào cung một lần nữa. 

Hai là, độc đoán, thủ đoạn ác độc, tham vọng lớn. 

Có thể nói Võ Tắc Thiên là người phụ nữ có tham vọng 
quyền hành cực lớn, được phong Chiêu Nghi (đứng sau 
hậu phì), lại muốn làm hoàng hậu, được làm hoàng hậu, 
trong xã hội phong kiến, đó là danh hiệu đỉnh điểm của 
người phụ nữ, song vẫn muốn như nam giới, quyết tâm 
ngồi vào ngai vàng hoàng đế, đây chính là lý do chính, thôi 
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thúc Võ Tắc Thiên phải bằng mọi giá thực hiện bằng được 
ý nguyện đó. 

Võ Tác Thiên là một con người phi thường, người phi 
thường có ý nguyện phi thường, dẫn đến có hành động phi 
thường. Lên ngôi hoàng hậu, hành động phì thường của 
hoàng hậu là, để trừ bỏ hoàng hậu Vương, tự tay bóp chết 
con gái do mình đẻ ra; để mình có thể ngồi vào ngaI vàng, 
hạ độc thủ hai đứa con trai do mình sinh ra. Sau khi đăng 
quang, để củng cố quyển độc tôn thống trị của mình, 
thanh trừ những người không ăn cánh, bổ nhiệm quan lại 
độc ác, giết chết bao người vô tội. Độc đoán, có nhiều thủ 
đoạn ác độc. 

Nếu như không có khát vọng cháy bỏng làm hoàng đế 
và nếu như không có những hành động phi thường trên, 
thì Võ Tắc Thiên không thể làm nổi hoàng đế. 

Ba là, hoàng hậu ngu xuẩn, hoàng đế ngu đần. 

Chuyện Võ Tác Thiên trăng gió với hoàng đế trong 
chùa Cảm Nghiệp bị hoàng hậu phát giác, hoàng hậu ngu 
xuẩn tới mức nhờ "hổ trị chó sói", tấn công Tiêu Phi, muốn 
nhờ bàn tay của Võ "tài nhân", khoá chặt Tiêu Phi, nào 
ngờ kết cục ngược lại, hoàng hậu bị Võ Tắc Thiên "cướp 
đẹp" vương miện, đồng thời cả hai đều bị tân hoàng hậu 
tiêu diệt. 

Đường Cao Tông Lý Trị ngu đần tới mức giao triều 
chính cho Võ Tác Thiên điều hành, cam tâm để cho mọi 
người gọi mình và Võ Tắc Thiên là "nhị thánh". Cao Tông 
khi trưng cầu ý kiến thuộc hạ phế truất Vương hoàng hậu, 
có hỏi trọng thần Lý Tích, Tích nói : "Đây là việc của gia 
đình bệ hạ, hà tất phải hỏi người ngoài". 

Con thứ tư của Võ Tắc Thiên là Đường Duệ Tông, chỉ 
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là hoàng đế bù nhìn, đã quay lưng lại liệt tổ liệt tông, đích 
thân dẫn hơn 6 vạn người dâng biểu xin đổi quốc hiệu, Võ 
Tác Thiên lại càng được dịp đổi Đường thành Chu, tự xưng 
Đại Chu hoàng đế. 


Giả dụ, không có hoàng hậu ngu xuẩn, hoàng đế ngu 
đần như vậy, Võ Tắc Thiên làm gì có điều kiện lên ngôi 
hoàng đế. Nếu như gặp phải Đường Thái Tông Lý Long 
Cơ, Thanh Thái Tổ Hoàng Diệp, dù cho Võ "tài nhân" có 
tham vọng ¿ấn đâu, thủ đoạn độc ác như thế nào chăng 
nữa, thì cũng không thành nghiệp lớn được, qua đây ta 
thấy được nhân tố khách quan đã tạo điều kiện cho Võ Tác 
Thiên tác yêu tác quái. 

Việc Võ Tác Thiên xưng đế có ảnh hưởng rất lớn tới 
hậu thế, ví như : Từ Hy thái hậu hai lần vén rèm, độc 
chiếm quyền hành, đây không thể không nói là đã chịu 
ảnh hưởng của Võ Tắc Thiên. Bản thân Võ Tắc Thiên cũng 
không ngờ, con gái là Thái Bình công chúa, là người có 
quyền lực thao túng em trai Duệ Tông, khống chế cháu 
Đường Huyền Tông, ấp ủ bạo loạn chính trị. Võ Tắc Thiên 
cũng không ngờ Vi hậu (hoàng hậu của Trung Tông Lý 
Hiển) và con gái của Vi hậu là công chúa An Lạc, đều đang 
tìm cách được làm nữ hoàng, An Lạc công chúa ngang 
nhiên đề xuất phụ hoàng lập mình làm hoàng thái nữ. Họ 
kết bè kéo cánh làm khuynh đảo triều đình, sau khi Võ 
Tác Thiên chết, xảy ra loạn 8 năm. 

b. Võ Tác Thiên chịu ảnh hưởng phép trị nước Trình 
Quán. 

Trong 15 năm Võ Tác Thiên giữ ngôi, rất chú trọng 
phát triển nông nghiệp, Tắc Thiên đề xuất phương châm 
"khuyến nông, giảm thuế", đồng thời sát hạch tiêu chuẩn 
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quan chức địa phương, thúc đẩy sản xuất phát triển, kinh 
tế phồn thịnh, nhân khẩu tăng nhanh từ 380 vạn lên 615 
vạn người. 

Quan tâm đến giáo dục, mở khoa thi, lựa chọn nhân 
tài, đích thân hoàng đế làm chủ khảo, qua thi cử phát hiện 
và bổ nhiệm người có tài và có đức cho đất nước, như : 
Diêu Sùng, Trương Cửu Linh. 

Ngoài ra, Võ Tắc Thiên rất chú trọng chỉnh lý lại các 
điển tịch nổi tiếng, lựa chọn các học giả biên soạn điển tịch 
văn hiến như : "Huyền lãm", "Cổ kim điển phạm", "Thần 
quĩ”, v.v... 

Tăng cường bố phòng biên giới, hữu nghị với lắng 
giềng. 

Năm 692 Võ Tắc Thiên cử đại tướng Vương Hiếu Kiệt 
và một số đại tướng khác, đánh bại quân thổ Phiên t u lại 
bốn thị trấn An Tây mà trước đó Cao Tông đã để chúng 
cướp mất, đồng thời tăng cường quản lý khu vực phí: bắc 
Thiên Sơn, theo một dải từ đô An Tây đến đô Bắc Đình. 
Không tham mở rộng thêm đất đai vùng biên giới, thực 
hiện chính sách vừa chiếm đất vừa giữ đất, giữ được hoà 
hảo với lân bang. Có thể nói, trong thời gian Võ Tắc Thiên 
chấp chính đã đạt tới trình độ trong an ngoài yên. 

c. Bổnhiệm quan lại ác bú. 

Để giữ vững chính quyền, Võ Tác Thiên bố phòng 
khắp nơi, bổ nhiệm quan lại độc ác, tố cáo lẫn nhau, qua 
đó triều đình sẽ biết được đất nước có an hay nguy. Võ 
Tắc Thiên qui định, người tố giác có thể trực tiếp tố giác 
với cơ quan đầu não trung ương, dọc đường lên kinh 
thành sẽ được bảo vệ cẩn thận, đồng thời trấn áp không 
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thương tiếc những người không cùng chính kiến, giết oan 
nhiều người vô tội, xử oan công thành tội, tội thành công, 
dẫn đến dân chúng oán ghét, khiến Võ Tác Thiên bắt 
buộc phải giết quan lại ác bá, thay người có đạo đức vào 
để làm dịu tình hình. 

Tóm lại, Võ Tắc Thiên tuy là nữ hoàng, song có thể 
sánh ngang hàng các hoàng đế là nam giới, bất luận là 
mưu lược chính trị, chính sách kinh tế, tuyển chọn hiển 
tài, đều quyết định dứt khoát, thậm chí bạo tay, nhờ vậy 
xã hội ngày càng phồn vinh. Võ Tắc Thiên chắc rất tự hiểu 
mình, hoặc nghiêm khắc tự trách mình trong những năm 
cuối đời chăng mà sao bia mộ dựng đứng sừng sững giữa 
không gian bao la, đặt song song với bia Đường Thái Tông 
không ghi lại một chữ nào, trong khi đó bia mộ Đường 
Thái Tông ghi chị chít hơn 8 nghìn chữ ca ngợi công đức, 
cũng có thể là thiên thu im lặng, để cho hậu thế tự bình 
xét công trạng của mình. 

IX. NHÂN VẬT THỨ 9 : MINH THÁI TỔ CHU NGUYÊN CHƯƠNG 

Chu Nguyên Chương từ một hoà thượng hành khất, 
trở thành một minh quân, thống nhất Trung Quốc, mở ra 
triều Minh thịnh trị trong hơn 200 năm, góp phần thúc 
đẩy lịch sử Trung Quốc phát triển. 

1. Tóm tắt lí lịch : 

Chu Nguyên Chương (1328-1398) lập ra đời Minh, là 
một trong các hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử nước nhà, 
giữ ngôi từ năm 1368-1398, tên chữ là Quốc Thuy, quê 
Chung L¡, Hào Châu (nay thuộc Phong Dương, đông tỉnh 
An Huy). Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, 
thiếu thời đi chăn trâu cho địa chủ. Sau khi song thân qua 
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đời, là tăng trong chùa Hoàng Giác, rồi là hoà thượng hoá 
duyên cứu khổ cứu nạn nhân gian, chính trong thời gian 
này, hàng ngày được tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, 
thấy được cảnh tiêu điều của dân chúng dưới ách thống trị 
cuối triều Nguyên. 

Năm 1352 Chu Nguyên Chương gia nhập đội quân 
khăn đó của Quách Tử Hưng, rất được Quách tin dùng, 
Quách còn gả con gái mình cho Chu. Sau khi Quách Tử 
Hưng chết, con trưởng của Quách bổ nhiệm chức tả phó 
nguyên soái cho Chu, về sau chức này thuộc về Tiểu Minh 
Vương quân khởi nghĩa nông dân Hàn Lâm Nhi. Lúc này 
Chu Nguyên Chương đã có lực lượng của riêng mình. 


Hình 59.9 
Minh Thái Tổ 
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Năm thứ hai Long Phượng (1356), Chu Nguyên 
Chương dẫn quân tấn công Tập Khách (nay là Nam Kinh 
Giang Tô), xưng là Ngô Quốc Công. Đồng thời nghe theo 
lời khuyên của Nho sinh Chu Thăng : "Xây tường cao, tích 
luỹ lương thảo nhiều, sau đó từ từ xưng vương", đổi tên 
Tập Khánh thành Ứng Thiên, đặt đại bản doanh ở đây. 
Xây dựng hệ thống thuỷ lợi, khôi phục sản xuất, tăng 
cường thực lực kinh tế, làm tốt công tác chuẩn bị nam 
chinh bắc chiến, thống nhất Trung Nguyên sau này. 

Binh lực của Chu Nguyên Chương đã được bổ sung 
một lực lượng lớn, lần lượt chinh phục được quân của Trần 
Hữu Lượng, Hàn Lâm Nhi và Trương Sĩ Thành, sau đó hội 
quân ở phía Bắc. 

Mùa đông năm 1367, Chu Nguyên Chương dẫn đại 
quân thảo phạt phía Bắc, rồi chuyển hướng tấn công Sơn 
Đông, Hà Bắc. 

Năm 1368 lập kinh đô ở Nam Kinh, quốc hiệu Minh, 
niên hiệu Hồng Võ. Cũng năm 1368 tấn công Đại Đô (Bắc 
nh). 

Năm 1387 tấn công Tứ Xuyên, Liêu Đông, Chu 
Nguyên Chương đã hoàn toàn thống nhất Trung Quốc. 

Sau khi triều Minh được thành lập, Chu Nguyên 
chương ban hành hàng loạt chính sách cải cách mới bao 
gồm : Kinh tế và chính trị. Nền kinh tế ngày càng được 
củng cố và phát triển, đặt nền móng cho sự tồn tại hơn 200 
năm của triều Minh. Đặc biệt là s®u khi cải cách hàng loạt 
chính sách kinh tế, thủ công nghiệp. 


2. Ảnh hưởng của Chu Nguyên Chương đối với 
lịch sử chính trị Trung Quốc. 


a. Nam chỉnh Bắc chiến, có tác dụng to lớn trong sự 
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nghiệp thống nhất Trung Quốc. 

Long Phượng năm thứ hai (1356), quân của Chu 
Nguyên Chương chiếm lĩnh Tập Khánh (Nam Kinh) dùng 
Nam Ninh làm đại bản doanh. 

Để củng cố và giữ vững quyền độc tôn thống trị, Chu 
Nguyên Chương đã khiến cho công thương nghiệp thời 
Minh phát triển lên một trình độ nhất định, manh nha 
nền kinh tế TBCN ở Trung Quốc. Áp dụng hàng loạt chính 
sách chuyên quyển độc đoán, cái gọi là thủ đoạn "nhổ 
định" (thực chất là giết hại công thần), thực hiện diệu kế 
của Nho sinh Chu Thăng "xây thành cao, tích luỹ lương 
thảo nhiều, sau đó từ từ xưng Vương", chuẩn bị chiến 
tranh nhằm thống nhất Trung Quốc. Sau hàng loạt chính 
sách được thực hiện, thực lực của Chu Nguyên Chương đã 
tăng đáng kể : lương thảo đầy đủ, quân dân tin tưởng đã 
sẵn sàng chờ lệnh. Thế là, Chu thực hiện hơn 10 năm Nam 
chính Bắc chiến. Đầu tiên diệt sạch thế lực thổ phỉ, xoá sổ 
cứ điểm của Trương Sĩ Thành, sau đó hội quân ở phía Bắc, 
tiến hành chiến tranh Bắc phạt. Chu ra sống vào chết dư 
trăm trận, dần dần tiêu diệt sạch các căn cứ quân sự của 
quân phản nghịch. 

Năm 1368 tấn công Đại Đô (Bắc Kinh), tái thống nhất 
Trung Quốc, lập ra triều Minh. 


Tích cực cải cách, tạo nền tảng cho triều Minh thống 
trị 200 năm. 


Sau chiến tranh, kinh tế tiêu điều, đời sống nhân dân 
cực khổ, Chu Nguyên Chương đã ban bố một số chính sách 
tiến bộ, nhằm khôi phục và phát triển kinh tế. 


Đầu triều Minh, đất nước tan hoang, nhờ noi gương sử 
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giám, Chu Nguyên Chương thực hiện chính sách yên dân, 
trong đó bao gồm : khuyến nông, phân chia đều ruộng đất, 
xây dựng hệ thống thuỷ lợi, giảm nhẹ sưu thuế, nhân dân 
phấn khởi, tích cực sản xuất, kinh tế hồi phục nhanh chóng. 

b. Phát triển ngành nghề thủ công nghiệp, manh nha 
nên kinh tế tư bản chủ nghĩa sau này. 

Theo đà phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp 
cũng được phát triển theo, trồng dâu nuôi tằm, đay, cây 
bông v.v, giảm thuế, kích thích ngành nghề thủ công 
nghiệp phát triển. Không đánh thuế vào các ngành nghề : 
đóng tàu thuyền, đóng xe, các loại vải vóc tơ lụa. Đồng thời 
áp dụng qui định thợ mộc luân phiên, nhằm hạn chế độc 
quyền đẻ ra "ông chủ". Phát hành đồng tiền xu "Hồng Vũ 
Thông Bảo" và đồng tiền giấy "Đại Minh Bảo Sa", thực hiện 
buôn bán trao đổi tiền - hàng thuận lợi nhanh chóng, tác 
dụng ngược trở lại kích thích thủ công nghiệp phát triển. 

Đầu triểu Minh ngoài một số ngành nghề thủ công 
như : bông, tơ lụa, đóng tàu, đồ sứ phát triển ra, các nành 
như khai thác mỏ, luyện kim, giấy, 1n ấn, vũ khí... Kỹ 
thuật cũng được nâng cao lên một bước, cả nước có hơn 30 
thành phố thương nghiệp. Đời sống nhân dân được nâng 
lên rõ rệt, triều Nguyên có số dân là 53.654.337 người, đến 
triều Minh, dân số đã tăng lên 60.545.812 người. 

c. Giết công thần, độc đoán chuyên quyền. 

Để củng cố quyền thống trị tăng cường chính quyền 
trung ương, Chu Nguyên Chương đã ban hành một loạt 
chính sách tàn khốc : 

- Một là, điều chỉnh hành chính, phế bỏ chức thừa 
tướng. 
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Rút bài học kinh nghiệm vụ án thừa tướng Hồ Duy 
Dung, trước tiên Chu Nguyên Chương bỏ chức thừa tướng 
trong hệ thống hành chính, sau đó thiết lập lại lục bộ : sử, 
hộ, lễ, binh, hình, công, điều hành chính vụ. Mục đích là 
phân tán quyền hành không để tập trung do thừa tướng 
và trung thư bộ đảm trách, qua đó giải quyết tận gốc vấn 
đề tướng quyền và hoàng đế. 

Về mặt quân sự, bỏ chức đại đô đốc, thiết lập 5 đô đốc 
phủ : trung, tả, hữu, tiền, hậu quân, nhằm tước bớt binh 
quyền, đồng thời xác định cho 5 đô đốc phủ trên chỉ có 
trách nhiệm huấn luyện quân, chứ không có quyền điều 
quân, việc điều binh khiển tướng do hoàng đế đảm nhiệm. 

Về mặt tư pháp, thiết lập 3 ty, ngành nào phụ trách 
ngành ấy. Ty kiểm sát được phép ra lệnh bắt người, bộ 
hình trông coi trại giam, đại lý tự thẩm tra, thẩm vấn, khi 
có vụ án lớn cả ba ty tập trung hội thẩm, tối hậu quyết 
định là hoàng đế. 

Như vậy, cả ba quyền lớn về mặt hành chính, quân 
sự, pháp luật đều do hoàng đế tối hậu quyết định, "thu cả 
thiên hạ về một mốt". 

- Hai là, sử trị nghiêm minh, trừng phạt tàn khốc. 

Về mặt chính trị, Chu Nguyên Chương thực hiện rất 
nghiêm minh "bất vị thân", qui định đối với những kẻ 
tham ô, ăn hối lộ cần phải nghiêm trị, nhân dân có thể 
trực tiếp tố cáo quan tham tới hoàng đế. 

Mặt khác, thông qua thì cử, tiến cử hiển tài cho quốc gia. 

Cụ thể : trừng phạt quan tham bằng tất cả các loại 
cực hình, kể cả trường hợp lột da, khiến quan chức và 
nhân dân sợ hãi vô cùng. 


lệ ý 


- Ba là, chém giết tàn khốc, giết hại công thần. 


Chu Nguyên Chương vì giữ vững hoàng quyền cho con 
cháu mình, đã thực thi kế sách "giết công thần". Tương 
truyền, Chu Nguyên Chương có ý định giết thầy giáo của 
thái tử, thái tử khóc xin, nể tình mà tha cho, Chu liển đưa 
cho thái tử một cành cây mọc đầy gai nhọn, thái tử không 
dám cầm, Chu liền nói : "giết ông ta (chỉ thầy giáo) tức là 
phụ hoàng đã nhổ gai cho con đấy". Chu sợ những người có 
công to trong thời dựng nước, "công cao hơn chủ", nên chỉ 
tung một mẻ lưới là hốt gọn. Chu mượn cớ vụ án Hồ Duy 
Dung "mưu phản" và đại tướng quân Lam Ngọc "mưu 
phản", đưa đao phủ từ trung ương đến địa phương chém 
chết hàng vạn người, ngay cả cháu nội, cháu ngoại cũng 
không bỏ qua. Chu còn thông qua màng lưới mật vụ tung 
hoành ngang dọc, bắt hết tốp nọ đến toán kia, những 
người vô tội bị hãm hại oan. Trong hơn 10 năm trời, trên 
bầu trời triểu Minh đầy u ám, đứng đầu trong lịch sử về 
giết hại công thần, gây ảnh hưởng xấu tới hậu thế, nên 
sau khi Chu Nguyên Chương chết, trong nhà xây ra tranh 
giành hoàng quyền, âu cũng là quả báo. 

Tóm lại, suốt cuộc đời Chu Nguyên chương là cuộc đời 
chiến đấu, khó khăn vất vả vô cùng mới giành được giang 
sơn, hơn ai hết Chu Nguyên Chương hiểu rõ giá trị của nó. 
Để giữ vững và củng cố quyền thống trị của mình đã thực 
hiện một loạt chính sách, đứng về khía cạnh khách quan 
mà nói là cần thiết, là phù hợp nhân tế khách quan. Đáng 
tiếc sự việc diễn ra lại thái quá, giết hại công thần, thần 
dân vô tội, nên từ là nhân vật chính diện bước sang gianh 
giới nhân vật phần diện. 


Song điều chúng ta phải ghi nhận rằng, Chu Nguyên 
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Chương có công thống nhất Trung Quốc, phát triển kinh tế 
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đây là mặt tích cực, 
thúc đẩy xã hội phát triển trong tương lai. 

X. NHÂN VẬT THỨ 10 : KHANG HY ĐẠI ĐẾ. 

Nhất đại minh quân Khang Hy đại đế, là hoàng đế 
thứ hai của triều Thanh, là một trong các hoàng đế vĩ đại 
của Trung Quốc, kế vị năm 8 tuổi, giữ ngôi 61 năm, đã vài 
lần thân chinh xuất quân bình định "tam phiên", củng cố 
chính quyền, bảo vệ biên ải, lấy lại Đài Loan, bảo vệ Đông 
Bắc và Tây Bắc, xác định bản đồ Trung Quốc hiện nay, vì 
sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, đoàn kết dân tộc, phát triển 
kinh tế văn hoá xã hội, Khang Hy đã phấn đấu không mệt 
mỏi và có nhiều cống hiến vĩ đại, tên tuổi của Người và các 
bậc minh quân khác được lưu truyền hậu thế. 

1. Tóm tắt lí lịch : 


Thanh Thánh Tổ (1654-1722) Ái Tân Giác La - Huyền 
Diệu, là con thứ ba của Thế Tổ, là hoàng đế thứ hai của 
triều Thanh, kế vị năm lên 8 tuổi, giữ ngôi 61 năm (1661- 
1722) niên hiệu Khang Hy. 

Huyền Diệu 8 tuổi kế vị ngai vàng, vì còn nhỏ tuổi, 
trước khi lâm chung hoàng đế Phúc Lâm để lại di mệnh 
cho 4 vị đại thần : Sô ni, Tô Khắc Sa Ha, Át Tất Long, 
Ngao Bái phò tá, giải quyết triểu chính. Năm 14 tuổi, 
Huyền Diệu trực tiếp điều hành triểu chính, luôn phải 
chịu sự kìm kẹp của tập đoàn Ngao Bái ngỗ ngược lộng 
quyền. Thế là Khang Hy hạ quyết tâm, dùng mưu bắt 
giam Ngao Bái, ra tay thanh trừ đồng đảng, tới lúc này 
mới có thực quyền. 


Sau 8 năm vất vả, cuối cùng đã bình định được bọn 
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Ngô Tam Quế, chưa kịp mừng đã phải lo "tam Phiên", 
xuất quân lấy lại Đài Loan, ba lần thân chinh tiêu diệt 
quân phản loạn Chuẩn Cáp Nhĩ do thủ lĩnh Cáp Nhĩ Đan 
chỉ huy, bảo vệ biên giới tây bắc của Tổ quốc. 

Khang Hy năm thứ 26, đánh bại quân xâm lược Nga 
Hoàng ở Hắc Long Giang, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên giới 
phía Bắc. Năm 28 tuổi hai nước Trung - Nga ký kết (Điều 
ước Nê-Bô-Sơ xác lập mốc giới phía đông Trung - Nga. 

Về cuối đời, Khang Hy sai Thập Tứ A Ca Doãn Đề dẹp 
tan quân phản loạn Chuẩn Cáp Nhị, lấy lại Tây Tạng. 


Hình 59.10 
Thanh Thánh Tổ 
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Trong thời kỳ Khang Hy chấp chính, phát triển sản 
xuất, khuyến nông, chia ruộng theo đầu đinh (con tra)). 
Nghiêm cấm rào quanh ruộng, tu sửa Kinh thành, đắp đê 
chống lụt, kinh tế phát triển nhanh chóng, cuộc sống 
phồn vinh. 

Về lúc xế chiều, tính tình thay đổi, đố ky chuyên 
quyền, mắc nhiều sai lầm, ba lần lập thái tử rồi lại phế bỏ. 
Các hoàng tử tranh giành ngai vàng, kết bè kéo cánh, 
thành lập đảng phái, ngày càng kịch liệt, làm cho Khang 
Hy rối bời, không biết xử lý như thế nào. Thêm vào đó, 
chính sách cải cách chính trị phạm sai lầm, dẫn đến quan 
trường tham ô, ăn hối lộ, tài chính quốc gia cạn kiệt, chỉ 
còn 7 triệu lạng bạc. 

Năm 1722 Khang Hy băng hà tại Sướng Xuân viên. 
Cái chết của Khang Hy trở thành một câu đố lớn của triều 
Thanh, con thứ tư của Khang Hy là Doãn Chân kế ngôi đã 
trở thành một câu hỏi lớn rất khó xác định thật hư trong 
lịch sử ? Song không còn nghi ngờ gì nữa đây là di chiếu 
của Khang Hy để lại. 

2. Ảnh hưởng của Khang Hy đối với lịch sử 
chính trị Trung Quốc. 

a. Đại đế Khang Hy đã mở ra thời bhỳ Khang Còn 
thịnh trị. 

Khang Hy là người sáng lập ra thời kỳ Khang Càn 
thịnh trị, sau khi lên ngôi đã ban hành hàng loạt chính 
sách kinh tế mới, làm cho nền kinh tế triều đại Thanh 
phát triển nhanh chóng. 

- Một là, khuyến khích khai khẩn đất hoang. nghiêm 
cấm dựng hàng rào quanh ruộng. nhằm tránh lập trang 


201 


trại riêng, đồng thời tiện cho việc làm thuỷ lợi. 


Khang Hy hiểu sâu sắc rằng nông nghiệp là "kiến 
quốc chi bản", sự tăng hay giảm diện tích trồng trọt, 
thường phản ảnh xã hội đó hưng hay suy. Do đó tăng diện 
tích nông nghiệp, tức là tăng thu nhập cho nhân dân, là 
yếu tố căn bản bảo đảm cho xã hội phồổn vinh, còn để 
ruộng bỏ hoang, mùa màng thất bát là biểu hiện suy thoái 
của xã hội. Chính vì lẽ đó, bất kỳ một hoàng đế nào, một 
triều đại nào trong lịch sử Trung Quốc đều đặt nhiệm vụ 
phát triển nông nghiệp lên hàng đầu. Khuyến khích khai 
khẩn đất hoang, qui định ai có thành tích lớn trong công 
tác khai khẩn đất hoang sẽ được thăng quan tiến chức. 
Khang hy còn có quy định quyền sử hữu ruộng đất của 
nông dân và trung, tiểu địa chủ, qua đó kích thích nông 
dân tích cực sản xuất. Qua sự cố gắng của nhân dân, diện 
tích trồng trọt tăng vùn vụt lên tới 851 ha, so với năm thứ 
18 Thuận Trị tăng hơn gần 300 ha, đủ thấy có chính sách 
phù hợp lòng dân tăng trưởng như thế nào. 

Hai là, xây dựng đê điều, phòng chống lũ lụt, huỷ bỏ 
phong toả biển. 

Tự cổ đã nhận thức được chống giặc thuỷ như chống 
giặc ngoại xâm. Hoàng Hà chảy qua Trung Nguyên, mang 
lại lợi ích cho nhân dân hai bờ sông, song hàng năm mang 
lũ lụt, làm cho cuộc sống của nhân dân phải khổ sở. Trong 
lịch sử, phàm là hoàng đế nào anh minh đều có quyết tâm 
trị thuỷ, nổi tiếng là công trình trị thuỷ Đại Vũ. Hoàng đế 
Khang Hy đặt công việc trị thưỷ song song với việt diệt 
giặc, bổ nhiệm Cận Phủ là tổng đốc phụ trách các công 
trình trị thuỷ, Trân Hối là tổng công trình sư đê điều, 
trong 10 năm xây dựng đê điều, đã bắt Hoàng Hà, Hoài 
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Hà chảy theo dòng chảy cũ. 

Từ năm Khang Hy 31-54 tuổi, tổng cộng 6 lần tuần 
thú kiểm tra các công trình trị thuỷ các sông chảy trong 
nội địa, mấy lần tham dự hội nghị thảo luận phương án 
trị thuỷ. 

Ngoài ra còn tổ chức tu bổ Hồn Hà chảy gần Bắc 
Kinh, sau đổi tên thành sông Vĩnh Định, giữ yên Bắc 
Kinh. Trong lịch sử thuỷ lợi của Trung Quốc, Khang Hy 
đã viết lên trang sử oai hùng. 

Năm Khang Hy 22 tuổi, sau khi lấy lại Đài Loan, huỷ 
bỏ lệnh phong toả biển, cho phép thông thương với hải 
ngoại, ra biển đánh cá, phát triển nghề muối, ngành 
thương nghiệp được dịp phát triển mạnh. 

b. Xác định bản đồ cận đại Trung Quốc 

Hoàng đế Khang Hy là người đầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc xưng đại đế, thành tích nổi bật là xác định 
bản đồ Trung Quốc và lập ra thời kỳ Khang Càn thịnh trị, 
nổi bật ở ba điểm sau : 

- Một là, Bình định "tam Phiên", thống nhất Trung 
Quốc. 

"Tam Phiên" là các tướng của triều Thanh bị giáng 
chức, đã tác oai tác quái, uy hiếp tới chính quyền triều 
Thanh. : 

Nhất Phiên, đứng đầu là Ngô Tam Quế đã từng dẫn 
quân vào Kinh thành uy hiếp Lý Tự Thành, nhóm này 
thuộc thế lực quân phiệt phản động, từng được phong 
Bình Tây Vương, trấn thủ Vân Nam; 

Nhị phiên, đứng đầu là Thượng Khả Hỉ, từng được 
phong Bình Nam Vương; 
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Tam phiên, là ba đời con cháu của Cảnh Trọng Minh. 
Sau khi cha con Cảnh Trọng Minh chết, cháu là Cảnh 
Tỉnh Trung tiếp tục duy trì chức Tĩnh Nam Vương của ông 
nội, trấn thủ Phúc Kiến. 


Năm Khang Hy 20 tuổi, Ngô Tam Quế cất quân tạo 
phản, lực lượng chủ lực nhanh chóng tiến lên phía Bắc, 
xông thẳng vào Hồ Nam. Cảnh Tĩnh Trung cũng đưa quân 
đội đến tiếp ứng. Khang Hy điều quân đến trấn áp, sau 8 
năm gian khổ, lúc này Khang Hy 90 tuổi đã bình định 
xong "tam Phiên", giữ vững triều Thanh không bị phân 
liệt. một lần nữa Trung Quốc lại được thống nhất. 


- Hai là. thu lại Đài Loan. thống nhất Trung Quốc. 


Năm Khang Hy 30 tuổi. lệnh thuỷ sư đô đốc Phúc 
Kiến là Thị Lang dẫn hai vạn quân. hơn 200 chiến thuyền. 
tấn công Đài Loan. Khang Hv lệnh thành lập cơ cấu chính 
quyền ở Đài Loan. đồng thời điều bình trấn thủ, đề phòng 
thực dân phương Tây xâm lược. biến Đài Loan thuộc quản 
hạt của chính quyền đại lục thống nhất, đảo ngọc này trở 
về trong lòng nhân dân đại lục. 

- Ba là. chống giặc ngoại xâm, bảo vệ biên cương của 
Tổ quốc. 

Năm Khang Hy 30 tuổi. xuất binh chống lại quân Nga 
Hoàng xâm lược, bảo vệ Hắc Long Giang, giữ yên biên giới 
phía bắc nước ta, 36 tuổi ký với Nga Hoàng "Điều ước Nê- 
Bô-Sơ". xác định biên giới chủ quyền quốc gia, đánh bại ý 
độ xâm lược của Nga Hoàng. 

Khang Hv năm 3ã tuổi đánh tan 3 vạn quân do thủ 
lĩnh Cập Nhi Đan chỉ huy, giữ yên biên giới phía Tây. 


Năm Khang Hy 69 tuổi (1722) tàn quân của Cáp Nhĩ 


Đan một lần nữa xâm phạm Tây Tạng, quân đội của 
Khang Hy đã giáng cho chúng một đòn nặng nề, giữ vững 
biên ải phía Tây. 

Khang Hy nhiều lần hoặc điều binh, hoặc thân chinh 
dẫn quân, thực hiện cuộc chiến tranh chính nghĩa Vệ quốc 
vĩ đại, đã giáng cho giặc ngoại xâm những đòn sấm sét, 
bảo vệ vững chắc biên giới toàn vẹn lãnh thổ. 

c. Tăng cường "uăn trị", đồng nhất các dân tộc Trung 
Quốc. 

Khang Hy đại đế trong chiến đấu lập chiến công hiển 
hách, trong phép trị nước cũng thu được rất nhiều kết quả, 
nhất là tăng cường mối đoàn kết giữa người Mãn và người 
Hán, nhằm biến thành một dân tộc thống nhất. 

- Một là, nhấn mạnh Mãn Hán là một thể thống nhất 
trong một dân tộc thống nhất. Khang Hy đã rút ra bài học 
kinh nghiệm, từ triều Nguyên chia các tộc người thành 4 
đẳng cấp cao thấp khác nhau, dẫn đến có sự chia rẽ, 
Khang Hy áp dụng hàng loạt chính sách tiến bộ, qui định 
Mãn Hán cùng một đẳng cấp. Khang Hy nói : "Mãn Hán 
đều là thần dân của trẫm", còn ra chỉ dụ "quan chức Mãn 
Hán cùng chức, quyền hạn hưởng bổng lộc ngang nhau"... 
cố gắng giảm thiểu sự chênh lệch quan chức giữa hai tộc 
người này, đông thời chú ý lựa chọn và trọng dụng quan 
chức tộc Hán, việc làm này giải quyết được sự kêu ca của 
quan chức người Hán, tăng cường đoàn kết Mãn Hán, có 
tác dụng rất lớn đồng lực đồng tâm lãnh đạo đất nước, giữ 
vững chính quyền triều Thanh. 

- Hai là, để xướng lý học, coi trọng tư tưởng học thuật. 

Về tư tưởng học thuật cho hai tộc người Mãn Hán 
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thống nhất, Khang Hy đã bỏ ra rất nhiều thời gian và 
công sức để truyền bá Nho học, sùng kính và ngưỡng mộ 
Khổng Tử, Chu Hy, đề xướng lý học, trọng dụng sĩ tử Nho 
học. Ví như trọng dụng học giả Nho gia nổi tiếng Lý 
Quang Địa, rút ngắn sự chênh lệch Mãn Hán, tiến tới 
thống nhất tư tưởng đại dân tộc Trung Quốc. 


- Ba là, chính lý văn hiến, phát triển Kinh học. 


Khang Hy biết rõ rằng người Hán có truyền thống coi 
trọng Kinh sọc và thư tịch. Để phát triển nền văn hoá 
Trung Hoa, cho mở "bác học hồng Nho khoa", bế trí các 
Nho sinh vào đó để biên tập và chỉnh lý lịch sử, tổ chức 
một tốp đông học giả biên soạn kinh điển, chỉnh lý văn 
hiến, đã lựa chọn được 6100 cuốn sách "sổ kim đồ thư tập 
thành", biên soạn "Khang Hy tự điển", "thơ Đường”, v.v.. 


Vụ án oan văn tự như đám mây đen bao phủ trên Bài 
trời Khang Càn. Một điều đáng tiếc, trong thời kỳ Khang 
Càn phổn thịnh là vậy mà còn để lại một vấn đề bất cập. 
Cái gọi là vụ án oan văn tự nghĩa là "chỉ vì giấy trắng mực 
đen phải mang hoạ", đây là hành vi bạo lực, nghiêm cấm 
chặt chẽ tư tưởng văn hoá của chính quyền Khang Hy. 

Khởi điểm của sự việc này bắt nguồn từ Tần Thuỷ 
Hoàng, đốt sách chôn sống học trò rơi rớt mấy ngàn năm 
sau đó, ảnh hưởng của nó thật là ghê góm, nó đã kìm nén, 
thậm chí ngăn cản sự cu triển của nền văn hoá Trung 


Quốc. 


Vụ án văn tự chủ yếu là nhằm vào các phần tử trí 
thức, triều Thanh lo sợ người Hán sẽ đứng dậy chống lại, 
đây chính là điều bất cập của chính quyền Thanh, cho đến 
nay vẫn chưa thống kê đầy đủ đã đốt mất bao nhiêu sách 
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viết về lịch sử và đã giết chết bao nhiêu phần tử trí thức, 
sự nghiêm trọng có thể xếp ngang thời kỳ Tần Thuỷ 
Hoàng. Phàm là trong tác phẩm nào đó có chữ "Thanh", 
hoặc phân tích bộ chữ nào đó để đoán dữ lành mà lại trùng 
hợp ngẫu nhiên với Ủng Chính thì đều coi đó là phạm tội 
cuồng ngôn, phỉ báng. Phạm tội này, không những chỉ 
riêng tác giả bị giết, mà còn liên quan tới cả "những người 
liên đới" khác nữa, ngay người bị điên cũng không được 
buông tha. 

Trong triều Thanh có hai vụ án oan văn tự nổi tiếng 
không thể không kể ra : 

Vụ thứ nhất : Vụ án nhà sử học Trang Đình Bạt. 

Vụ thứ hai : Vụ án Nam Sơn tập của Đái Danh Thế. 

Cả hai vụ án đều bị xử tội tử hình, chỉ vì họ có tư 
tưởng yêu Minh ghét Thanh. 

Lịch sử không bao giờ quên công lao của triều Thanh, 
đồng thời cũng không bao giờ quên tội ác của họ đã gây ra. 

d. Cái chết của Khang Hy là một câu đố uà là sự lẫn 
lộn trong uiệc lựa chọn người hế U‡. 

Đêm ngày 13 tháng 11 năm 1722 Hoàng đế Khang Hy 
băng hà, thọ 69 tuổi, ngay lập tức Tứ A Ca Dận Chân kế 
vị, sự kế vị này đã gây xôn xao dư luận. 

Năm Khang Hy 69 tuổi, sau buổi đi săn ở phía nam 
vườn thượng uyển, khi trở về người khó chịu, liển vào 
Sướng Xuân viên nghỉ ngơi, không bao lâu sau đột ngột 
băng hà. Như vậy cái chết của Khang Hy và sự kế vị ngay 
lập tức của Ung Chính trong lịch sử, đã để lại hai câu hỏi 
lớn, từ đó đến nay đã hơn 270 năm vẫn chưa có lời giải đáp 
chính xác. Vậy thì, Ung Chính kế vị là do có âm mưu đoạt 
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ngôi, hay là kế vị theo di chiếu của Khang Hy để lại ? Nếu 
như Ủng Chính có âm mưu đoạt ngôi, thì cái chết của 
Khang Hy là bị mưu sát. Còn ngược lại, Ủng Chính kế vị 
theo di chiếu, thì Khang Hy bị ốm chết. 


Theo phân tích của lịch sử, khả năng Ủng Chính âm 
mưu đoạt ngôi không loại trừ, vì : 


- Một là. tại sao dư luận lại đồn đại như vậy : 


Ngày 13 tháng 11 năm 1722, trong "Thanh thánh tổ 
thực lực" có ghi chép lại bằng văn tự chữ Mãn, vào giờ Dần 
Khang Hy cho triệu bẩy hoàng tử : Tam A ca Doãn chỉ, 
Thất A ca Doãn Hữu. Bát A ca Doãn Tự, Cửu A ca Doãn 
Đường, Thập A ca Doãn Ngã, Thập Nhị A ca Doãn Đào, 
Thập Tam A ca Doãn Tường đến trước long sàng : "Tứ A ca 
nhân phẩm cao quý. tận tuy cung phụng trẫm, tất được kế 
vị ngôi hoàng đế". lúc đó có mặt thống lĩnh bộ quân, 
thượng thư phòng Long Khoa Đa. Doãn Chân vắng mặt, 
đang ở ngoại ô. khi Doãn Chân đến Sướng Xuân viên đã là 
giờ Ty. ngay trong đêm đó hoàng đế Khang Hy băng hà. 
Long Khoa Đa tuyên đọc di chiếu, các hoàng tử chỉ "quì 
xuống, cúi đầu không nói gì". 

Dã sử còn ghi chép, trong khi Long Khoa Đa đọc di 
chiếu, Cửu A ca Doãn Đường và Bát A ca Doãn Tự tỏ rõ 
thái độ bất mãn gay gắt, nhất là Cửu A ca Doãn Đường 
dứt khoát không chịu quì, chứ không phải là "quì xuống, 
cúi đầu". 

Theo Vương Chung Hàn, có thể năm Khang Hy 64 
tuổi, vào ngày 21 tháng 11 năm 1717 có chỉ dụ miệng, còn 
di chiếu mà Long Khoa Đa đọc là tự nặn ra. Điều đó chứng 
tỏ giữa Ung Chính là Long Khoa Đa có sự liên kết, lập ra 
di chiếu giả. Trong thời điểm đó Long Khoa Đa và Niên 
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Canh Nghiêu là hai tướng đắc lực, kết hợp trong ngoài 
giúp Ủng Chính lên ngôi. 


Trong dân gian đồn đại, Long Khoa Đa đã sửa lại di 
chiếu, sửa "truyền ngôi Thập Tứ A ca" thành "truyền ngôi 
Tứ A ca", trong đó chữ Thập (+) chữa thành chữ Vu ( # ). 
Song có điểm lạ là tại sao không viết rõ tên hoàng tử? Chữ 
Hán có thể sửa được còn chữ Mãn thì không thể sửa được ! 


- Hai là, thực hiện chính sách từ trên ép xuống, mục 
đích của việc giết người không hợp với mình ở chỗ nào ? 

Sau khi Ủng Chính lên ngôi, thực hiện chính sách từ 
trên ép xuống, khống chế chặt chẽ dư luận. Đêm đêm canh 
phòng nghiêm ngặt, Long Khoa Đa ủng hộ Ung Chính, 
sẵn sàng chấn áp những ai có chính kiến khác ở trong 
thành và ngoài thành. Hoà::g đế Ủng Chính còn ra lệnh 
thu lại toàn bộ chỉ dụ của Khang Hy, ai cất giữ, chém. 


Hoàng tử Thập Tứ A ca Doãn Đề là em trai cùng cha 
cùng mẹ với Ung Chính, song Ung Chính đối xử với em cực 
kỳ tàn nhẫn, triệu Doãn Đề từ biên giới về Kinh thành, 
tước chức đại tướng quân, đày nơi xa đến tận lúc chết. Bởi 
vì Doãn Đề rất được Khang Hy yêu quí, dáng người tuấn 
tú, thông minh, văn võ song toàn, dáng người và tính cách 
hệt như Khang Hy, Doãn Đề là niềm hy vọng to lớn của 
Khang Hy trong những năm cuối đời, tạo điều kiện cho 
Doãn Đề lập công ở biên ải, đã phong chức đại tướng quân 
dẫn đầu đại quân dẹp loạn phía Tây. Chinh Tây tướng 
quân có liên quan tới sự an nguy của triều Thanh, đủ cho 
ta thấy Khang Hy tin tưởng ở Doãn Đề như thế nào. Khi 
Doãn Đề về Kinh, đối với việc Doãn Chân xưng đế, tỏ rõ 
không phục ra mặt, làm loạn cả lên, rốt cuộc bị tả hữu của 
Ủng Chính bắt giữ. Còn Ung Chính thì nhiều tuổi hơn, 
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nên chín chấn hơn, chỉ ngấm ngầm tranh ngôi chứ không 
hiện ra mặt, tính tình kín đáo khó hiểu, cho nên Khang 
Hy chỉ có thể dùng, chứ không thể tin. Khang Hy đã ba 
lần phế truất thái tử : Doãn Nhưng, Doãn Tự và hoàng tử 
đại A ca Doãn TỊ, vì các hoàng tử này kết bè kết đảng, thế 
lực ngày càng lớn, bị Khang Hy ghét cay ghét đắng. Khang 
Hy sợ rằng, một ngày nào đó, hoàng tử nào đó giết vua cha 
và anh em ruột để cướp ngôi như trường hợp của Dương 
Quảng (tức Tuỳ Dạng đế). Qua các tư liệu trên cho ta thấy, 
người có hy vọng nhất được kế vị là Thập Tứ A ca Doãn Đề. 


Ung Chính lên ngôi, trong được sự ủng hộ đắc lực của 
Long Khoa Đa, ngoài là Niên Canh Nghiêu, thế là Long 
Khoa Đa bị tước hết chức vụ quyền hành, đến nỗi trắng 
tay, Niên Canh Nghiêu thì được nhà vua ban cho cái chết 
tự vẫn. Cả hai nhân vật chóp bu này thật khác gì "thỏ hết 
thì giết chó săn". 


3. Khả năng giết vua đoạt ngôi liệu có không ? 


Khi Khang Hy ở vào tuổi 68, 69, thân thể cường tráng, 
trước khi chết còn đi săn ở phía nam vườn thượng uyền, 
điều đó chứng tổ trong người không có bệnh. Hiện tượng 
sau khi đi săn về bị ốm là có thể xảy ra, vì bệnh ngày càng 
nặng, nên truyền chỉ Long Khoa Đa truyền lệnh Thập Tứ 
A ca Doãn Đề về Kinh, sự việc này không thể không có. 
Tuổi già lại Ô ốm nặng, gọi người con yêu quí ở chiến trường 
xa về để cha con gặp mặt lần cuối là chuyện thường tình , 
của con người, chứ chưa chắc gì đã là vấn đề kế vị. Song : 
lệnh truyền này có thể bị Long Khoa Đa đồng minh với Tứ 
A ca Doãn Chân giữ lại, không truyền đi, hạ độc thủ giết 
chết Khang Hy, viết giả chiếu chỉ lên ngôi. Đến khi Doãn 
Đề về đến Kinh thành, thì Ủng Chính đã yên vị rồi. 
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Năm 210 TƠN, Khi Tần Thuỷ Hoàng chết xảy ra 
"chính biến Sa Khâu", sự kiện làm giả di chiếu đoạt ngôi 
đã gần 2 năm, nay diễn lại ở triểu Thanh. Khang Hy ở tuổi 
xế bóng, luôn lo lắng hơn 20 hoàng tử của mình gây ra 
"chính biến Huyền Võ môn", nên cho bố phòng cẩn mật, 
tuy không xảy ra "chính biến Huyền Võ môn", nào ngờ 
diễn lại trò "chính biến Sa Khâu", kết quả, phòng bị trước 
mà vẫn bại, ngay đến cái chết của bản thân mình cũng đã 
trở thành một câu đố của triều đại Thanh, thế mới thấu 
hiểu tấn bi kịch của các hoàng đế cổ đại. 

Suy cho cùng, hoàng đế Ung Chính âm mưu đoạt ngôi 
hay là kế vị theo di chiếu, lịch sử sau này sẽ phán xét, 
Ung Chính vẫn là hoàng đế, vẫn kế thừa được Khang Càn 
thịnh trị, toàn tâm toàn ý trị quốc, thực hiện chính sách 
cải cách "sử trị", lập nhiều công tích ta không thể không 
ghi nhận. 

Song lịch sử thật vô tình. Xung quanh việc Ủng Chính 
kế vị trắng đen chưa tỏ, thời gian trong lịch sử đã trôi qua 
hơn 270 năm, bóng đen ám ảnh đó vẫn chưa thoát khỏi 
Ung Chính, có lẽ đây là điểm đáng tiếc và chưa dự liệu hết 
mọi khía cạnh của Ủng Chính. 

Sai lầm lớn nhất của Khang Hy ở những năm cuối 
đời là lựa chọn người kế vị, vì rằng đã qua vài lần lập rồi 
lại phế thái tử, đã gây cho Khang Hy đau đầu phiền não, 
đã làm cho Khang Hy trong một thời gian dài không tự 
chủ được nữa, do đó thái tử vẫn chưa được lập. Sự kiện 
này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ và công tích 
của Khang Hy. 

Đây là bài học kinh nghiệm quí giá cho các hoàng đế 
sau này. 
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Tóm lại, trong 61 năm giữ ngôi, đại đế Khang Hy đã 
sáng lập thời kỳ Khang Hy thịnh trị, đã xác lập được bản 
đồ Trung Quốc. Khang Hy kế vị năm lên 8 tuổi, thời thanh 
niên và trung niên luôn rong ruổi trên lưng ngựa Nam 
chính Bác chiến, bình định nội loạn, đập tan ngoại xâm, 
bảo toàn sự thống nhất của Tổ quốc, lập nhiều chiến công 
huy hoàng. 

Hoàng đế Khang Hy là một trong những minh quân 
xuất sắc nhất trong lịch sử Trung Quốc, xứng đáng là 
"nhất đại đại đế" của xã hội phong kiến Trung Hoa. 


XI. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA 10 NHÂN VẬT CHÍNH TRỊ LỚN. 


Thứ nhất : Dám nghĩ dám làm là gốc thành công của 
các mình chúa. 


Từ Hoàng đế đến Khang Hy, mấy ngàn năm qua, một 
số quân vương kiệt xuất trên đã đạt được rất nhiều thành 
tựu to lớn, ảnh hưởng rất lớn tới lịch sử chính trị Trung 
Quốc, nguyên nhân thành công là ở chỗ các quân vương là 
người dám nghĩ dám làm. 

Ví như Hoàng đế là tổ tiên của con cháu Viêm Hoàng, 
lần đầu tiên thống nhất Trung Quốc. Hoàng đế là người 
đầu tiên lãnh đạo bộ lạc may quần áo, đóng thuyền, dựng 
nhà, sáng tạo ra chữ viết, lập lịch biểu, v.v... Chu Công 
sáng lập ra Lễ - Nhạc, qui định các chế độ chương điển, 
đặt nền móng cho văn minh luân lí và văn hoá điển tịch 
Trung Quốc, là tiền thân của văn minh văn hoá Trung 
Quốc hiện nay. Triều đại Tây Chu thịnh trị, có công đầu 
trong sự nghiệp khai quốc. Tần Thuỷ Hoàng có công thống 
nhất Trung Quốc, mở rộng bờ cõi, xây dựng Vạn Lý trường 
thành. Trần Thắng vương là người đầu tiên lãnh đạo nông 
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dân, dùng lực lượng võ trang của nông dân lật đổ ách 
thống trị phong kiến. Hán Cao Tổ Lưu Bang từ một người 
dân thường trở thành một hoàng đế vĩ đại, đã làm nên 
cuộc cải cách lớn trong lịch sử Trung Quốc. Hán Võ đế Lưu 
Bang sáng lập tư tưởng đại nhất thống, tập trung quyền 
lực ở chính quyền Trung ương, khơi sâu một bước nữa tư 
tưởng đại nhất thống, đưa triểu đại Tây Hán tiến tới đỉnh 
điểm của sự hưng thịnh. 


Đường Thái Tông Lý Thế Dân với tài năn trị quốc kiệt 
xuất của mình, đã sáng lập ra "Trinh Quán chi trị" nổi 
tiếng, đặt nền móng cho triều đại Đại Đường của Đường 
Huyền Tông thịnh vượng. Võ Tác Thiên là nữ hoàng duy 
nhất ở Trung Quốc, bà là người đầu tiên đã đập nát quan 
điểm cho rằng chỉ có nam giới tài năng mới được làm 
hoàng đế. Bà biết kế thừa "Trinh Quán chỉ trị", phát triển 
thành "khai nguyên thịnh thế”, làm cho triều đại Đại 
Đường trở thành triều đại nổi tiếng khắp thế giới. Minh 
Thái Tổ Chu Nguyên Chương, suốt đời trên lưng ngựa, đã 
sáng lập ra triểu Minh thịnh trị trong 200 năm, có tác 
dụng thúc đẩy lịch sử Trung Quốc phát triển. Hoàng đế 
Khang Hy tại ngôi 61 năm lập bao chiến công hiển hách, 
sáng lập ra bản đồ Trung Quốc hiện đại, sáng lập ra đời 
Khang - Càn thịnh vượng. 

Mười nhân vật lớn trên đã ảnh hưởng sâu sắc tới lịch 
sử chính trị Trung Quốc, chính nhờ ở sự dám nghĩ dám 
làm của các bậc quân vương kiệt xuất, mới có thể thúc đẩy 
lịch sử Trung Quốc vững bước tiến lên. 

Thứ hai : Tuổi trẻ cố gắng, tuổi trung niên lập công 
lớn, cuối đời mắc sai lầm dường như đã trỏ thành qu1 luật 
đối với các quân vương. 


Thời thanh thiếu niên tích cực cố gắng, vào tuổi trung 
niên lập nhiều công trạng, cuối đời mắc nhiều sai lầm, ta có 
thể nói rằng phần lớn các bậc quân vương đều sa vào quy 
luật này. 


Tần Thuỷ Hoàng thời còn trai trẻ, mài gươm tập cưỡi 
ngựa, chém giết tung hoành khắp nơi, tiêu diệt 6 nước, 
thống nhất Trung Quốc. Song tuổi trung niên, nghe theo 
lời Lý Tư phế bỏ chế độ phong đất, sáng lập quận, huyện, 
xây dựng chính quyền trung ương, thống nhất văn tự, tiền 
tệ, xây dựng Vạn Lý trường thành, là người sáng lập ra 
bản đề Trung Quốc ở thời kỳ đầu. Song thật đáng tiếc, về 
cuối đời chuyên quyền tàn bạo, ham sống sợ chết, xây 
dựng cung A Phòng, lăng tẩm lớn, xây dựng khu mộ lớn 
chuẩn bị hậu sự cho mình. 


Hán Võ đế Lưu Triệt với sách lược "văn tr nổi tiếng, 
16 tuổi đăng quang hoàng vị, giữ ngôi 54 năm, suốt cuộc 
đời hăng say làm việc, có nhiều hoài bão lớn, từ thanh 
niên tới tuổi trung niên cố gắng xây dựng kinh tế, văn hoá 
xã hội triều Tây Hán phát triển tới đỉnh điểm, chưa từng 
có trong lịch sử. Điều đáng tiếc là về cuối đời ăn chơi xa xỈ, 
hủ bại, hoang dâm vô độ, du tuần khắp nơi, hao tổn công 
quỹ, quấy rối nhân dân, quốc khố cạn kiệt, biến Tây Hán 
từ thịnh biến thành suy. 


Minh Thái Tổ Chu Nguyên vương ra sống vào chết, 
rất vất vả mới tạo dựng được giang sơn, khôi phục kinh tế 
xã hội triều Minh phát triển nhanh chóng. 


Đặc biệt là phát triển công thương nghiệp mở ra cục 
diện mới - CNTB, đây có thể nói là "công lao nhất thế". Song 
đáng tiếc, lo mất giang sơn, giết hại công thần, chém giết 
không thương tiếc người có công lớn, phủ lên triều đại Minh 


214 


một màn tang tóc, u ám, ảnh hưởng tiêu cực tới hậu thế. 


Khang Hy 8 tuổi kế vị, giữ ngôi 61 năm. Tuổi trẻ là 
một minh quân, trừ bỏ Ngao Bái, ban hành chính sách cải 
cách, có thể nói tuổi trẻ Khang Hy dám nghĩ dám làm. Từ 
tuổi thanh niên đến tuổi trung niên dẹp tan loạn tam 
Phiên, Nam chinh Bắc chiến, đoạt lại Đài Loan, giữ yên 
biên giới phía Bắc, bình định loạn Tây Bắc, giữ vững biên 
cương Tổ quốc. Khang Hy luôn tự nghiêm khắc với chính 
mình, sáng suốt thực hiện cải cách chính trị, tạo tiền đề 
cho thời kỳ Khang - Càn thịnh trị, ta có thể nói Khang Hy 
đại đế "công lao cái thế" ! Cuối đời, đi theo vết xe đổ, sai 
lầm trong việc chọn thái tử, do dự, đa nghi, không tin một 
ai, cuối cùng tuy không xảy ra "chính biến Huyền Võ 
môn", song cũng không dự liệu được xảy ra "chính biến Sa 
Khâu", rốt cuộc phòng mà lại không phòng, dẫn tới tính 
toán sai lầm. Quá lo lắng trong việc chọn thái tử, đã làm 
cho Khang Hy hao tổn tỉnh thần và sức lực, dẫn đến 
không thực hiện được "sử trị", không chấn chỉnh được 
quan trường, quan lại khắp nơi hủ bại, tham ô đục khoét 
như nấm độc được kịp trỗi dậy, đến thời Ung Chính, ngân 
khố triều đình chỉ còn 70 triệu lạng bạc. 

Chỉ bằng một vài chi tiết trên minh chứng cũng đủ 
thấy được công và tội của các bậc quân vương đều có 
chung một qui luật - sự hưng suy an nguy của một quốc 
gia dân tộc có liên quan tới cuối đời của các bậc hoàng đế. 

Thứ 3 : Tiến hành cải cách, biết nghe lời can gián của 
quần thân hiển tài, đây là điểm giống nhau của các bậc 
mình quân. 

Tiến hành cải cách, giỏi dùng người, biết nghe lời can 
gián của các bậc hiển tài là điểm chung của các hoàng đế 
kiệt xuất. 


215 


Ví như : Tần Thuỷ Hoàng sau khi nghe lời can gián 
của Lý Tư, người như bừng tỉnh, Tân Thuỷ hoàng không 
những triệu Lý Tư về kinh làm tế tướng, mà còn nghe theo 
sách lược "tập trung: quyền lực chính quyền trung ương” 
của Lý Tư, từ đó đã củng cố được quyền thống trị của mình. 


Hán Cao Tổ Lưu Bang, bởi nhờ có chính sách "yên 
dân", nên đã tạo điều kiện cho các thế hệ hoàng đế tiếp theo 
định ra chính sách phát triển sản xuất, khôi phục kinh tế. 


Hán Võ đế nghe theo lời khuyên của Đống Trọng Thư, 
đề xuất tư tưởng đại nhất thống, từ đó đã củng cố được tư 
tưởng đại nhất thống cả nước. Đường Thái Tông ban hành 
hàng loạt chính sách cải cách như : phân chia đều ruộng 
đất, giảm nhẹ thuế khoá tạp dịch, khoan sức dân... làm 
cho triều đại Đại Đường chuyển sang giai đoạn thịnh trị. 


Võ Tắc Thiên thực hiện kế sách "khuyến nông, trồng 
dâu, giảm nhẹ thuế má phu phen tạp dịch" thúc đẩy sức 
sản xuất phát triển, kinh tế xã hội ngày càng phồn vinh. 


Chu Nguyên Chương sau khi lên chấp chính cũng có 
nhiều chủ trương tiến bộ như : Khuyến nông, ban thưởng 
cho ai có công trong nông nghiệp, cho xây dựng mạng lưới 
thuỷ lợi v.v... nhờ có chính sách này diện tích canh tác 
được mở rộng, dân số tăng nhanh. 


Hoàng đế Khang Hy sau khi lên ngôi, ban hành hàng 
loạt chính sách cải cách như : chia ruộng theo đầu đinh, 
cấm thành lập trang trại riêng, phế bỏ chế độ thu thuế 
theo đầu người, tu bổ đê điều, phòng chống thiên tai, lũ 
lụt, huỷ bỏ lệnh cấm biển, xây dựng nên giai đoạn Khang - 
Càn phú cường. 
Tóm lại, bậc minh quân nào biết nghe lời can gián, 
biết thực hiện cải cách, thì bậc minh quân đó sẽ giành 
được thắng lợi. 
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PHẦN MƯỜI 


XÃ HỘI PHONG KIẾN 
TRUNG QUỐC 


1/15 phong hiến Trung Quốc 


là một trong những quốc gia ra đời 
chế độ phong hiến dài nhất trên thế 
giới, trải qua gần 3 ngòn năm, xã hội 
phong biến Trung Quốc đã để lại cho 
nhân loại nên uăn hoú huy hoàng, 
đông thời cũng để lại cho hậu thế 
nhiều tư liệu sâu sốc. 


r3 


CHƯƠNG 60 


XÃ HỘI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC 


đt, hai ngàn năm qua, xã hội phong hiến Trung 


Quốc lúc thịnh lúc suy. Lịch sử không bao giờ lặp lạt, song 
trong lịch sử không tránh khỏi lặp lại uết xe đổ, uì thế từ 
trong lịch sử rút ra những bài học hùũnh nghiệm quí báu, là 
uô cùng cần thiết, là mục tiêu tôn chỉ của môn nghiên cứu 
lịch sử. 


ä1. THỦI KỲ THỊNH VƯỢNG CỦA 
XÃ HỘI PH0NE KIẾN TRUNE QUỐC 


Xã hội Tây Chu, Tây Hán, Đại Đường, Khang Càn là 4 
thời kỳ hưng thịnh trong lịch sử Trung Quốc, có ảnh 
hưởng sâu sắc tới nền văn hoá Trung Quốc. Trong đó, tư 
tưởng, văn hoá, điển tịch, luân lý, lễ nhạc của Tây Chu đã 
đặt nền móng cho nền văn hoá tư tưởng nước nhà trong 
suốt 3 ngàn năm qua. "Văn trị" của Tây Hán nhằm tăng 
cường chính quyển trung ương, thống nhất tư tưởng, cải 
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cách kinh tế và tư tưởng học thuật đã nêu một tấm gương 
sáng để xây dựng một xã hội thịnh vượng sau này. Thời 
Đại Đường thịnh vượng dài nhất trong lịch sử, kinh tế 
phồn vinh, văn hoá huy hoàng là toàn cảnh phồn hoa nhất 
trong lịch sử Trung Quốc, nhất là thời Đường tiến hành 
mở cửa, có ảnh hưởng quan trọng tới việc phát triển văn 
hoá đương thời. Thời kỳ Khang Càn thịnh vượng thể hiện 
rõ ngay trước mũi chủ nghĩa thực dân ngoại lai, một vương 
triều "quốc phú lực cường". 


I. XÃ HỘI TÂY CHU THỈNH VƯỢNG. 


Xã hội Tây Chu là một xã hội thịnh vượng trong lịch 
sử cổ đại Trung Quốc. 


Tây Chu vốn là một nước nhỏ, nằm trên cao nguyên 
đất đỏ ở phía Tây, trong một thời gian không dài, tất cả 
mọi lĩnh vực trong xã hội phát triển tới mức chóng mặt, 
đã tiêu diệt được cả triểu Thương lớn hơn mình gấp bội, 
lập nên cơ nghiệp dài 800 năm, đặc biệt là trên lĩnh vực 
văn hoá tư tưởng đã trở thành nền móng cho nền văn hoá 
Hoa Hạ. 

Vậy thì, có bí quyết gì ? 

Hàng loạt văn vật tìm thấy được đã chứng minh thời 
kỳ Tây Chu là thời kỳ văn hoá đổ đồng phát triển, văn 
bia khắc trên đá miêu tả lại chế độ phong đất thời Tây 
Chu, đồng thời chứng minh rõ nét thời kỳ Tây Chu là thời 
kỳ chuyển tiếp từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến, từ 
văn hoá đồ đồng lên văn hoá đồ sắt, còn là thời kỳ chuyển 
đổi từ sức sản xuất sang quan hệ sản xuất. Tây Chu thực 
sự là trung điểm của lịch sử dài 6 ngàn năm, là cái nôi 
của văn hoá Trung Quốc, là thời kỳ sinh ra tên nước 
"Trung Quốc". 
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Vì thế, nếu ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu nền văn 
hoá Trung Hoa, thì trước tiên cần phải tìm hiểu nền văn 
hoá Tây Chu rực rố huy hoàng. 

1. Xã hội Tây Chu phồn thịnh. 


Xã hội Tây Chu ra đời vào thế kỷ 11 TƠN, Võ vương 
tiêu diệt Thương triều, di chuyển kinh đô về phía đông 
(thời gian khoảng từ năm 1027-770 TƠN). 


Sau khi Võ vương tiêu diệt Thương, toàn bộ đất đai và 
thần dân của đời Thương đều được qui nhập vào triều 
Chu, lãnh thổ được mở rộng chưa từng có, để dễ bề quản 
lý, trước tiên Võ vương thực hiện chính sách phân đất đai 
cho hơn 70 tiểu vương quốc : Lỗ, Tề, Yên, Vệ, Tống, Tấn,... 
Thông qua các tiểu chư hầu trên, nắm chắc tình hình 
quản lý đất đai và thần dân của họ. Võ vương sau khi 
chết, Chu Công tiếp tục tiến sang phía Đông dẹp tan phần 
loạn, chính trị triểu Chu đã được ổn định, xây dựng xã hội 
giàu mạnh. 

Sau khi Chu Công phò chính được 7 năm, thì trao trả 
quyền hành cho Thành vương, lúc này tình hình chính trị 
của triều Chu ngày càng ổn định, cả nước tiến hành phân 
chia ruộng đất, kích thích sức sản xuất phát triển. 

Trong xã hội Tây Chu không chỉ có kinh tế phát 
triển, văn hoá cũng rất phát triển, đạt được nhiều thành 
tựu rực rỡ. Các loại thư tịch thời Tây Chu như "Kinh 
dịch", "Kinh thị", "Thượng thư" tổn tại trong suốt 3 ngàn 
năm đã ảnh hưởng rất lớn tới nền văn hoá Trung Quốc, 
cả ba loại thư tịch trên là cơ sở hình thành văn, sử, triết 
học Trung Quốc. 


Qua các dữ liệu trên đã chứng minh rằng, xã hội Tây 
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Chu là thời kỳ biến đổi quan trọng sức sản xuất với quan 
hệ sản xuất, sức sản xuất với kiến trúc thượng tầng của 
Trung Quốc cổ. 


2. Một số thành tựu của xã hội Tây Chu. 
a. Chế độ phân chia ruộng đất của Tây chu. 


Chế độ phân chia ruộng đất xuất hiện từ triểu 
Thương, sau thịnh hành ở Tây Chu. Từ thời Tây Chu mới 
có chế độ phân chia ruộng đất cho nông dân. Phương pháp 
chia như sau : Đất của nhà nước được chia thành các ô, 
diện tích mỗi ô là một dặm m2, ô to này được chia thành 9 
ô nhỏ, ô ở giữa là đất công, 8 ô còn lại được chia cho 8 hộ 
để canh tác, ô đất công cả 8 hộ nông dân cùng làm. Khi 
thu hoạch mùa màng phải nộp sản phẩm cho lãnh chúa 
phong kiến. Diện tích mỗi hội được chia khoảng 100 mẫu 
(tương đương xấp xỉ 31 mẫu hiện nay). Trong "Mạnh Tử. 
Đằng Văn Công" Có ghi chép : "một dặm vuông chia làm 9 
ô, mỗi ô 100 mẫu, ô giữa là đất công, 8 ô xung quanh chia 
cho 8 hộ nông dân. 8 hộ cùng làm đất công xong mới được 
làm đất tư". 


Quyền sở hữu đất đai lúc bấy giờ gọi là "phổ thiên chỉ 
hạ, mạc phi Vương thổ", tức là đất đai là của quốc vương, 
nông dân chỉ có quyển sử dụng, không có quyền sở hữu. 
Quốc vương chia đều đất cho nhân dân, phong đất cho các 
hư hầu, vương hầu, công, khanh, tước, v.v... Khi đã có đất 
phong, các lãnh chúa phong kiến tiếp tục chia đất cho 
nông dân trồng trọt, thông qua các chế độ thuế má, bóc lột 
thành quả lao động của nông dân. Có thể nói chế độ chia 
đất thời Tây Chu là điểm khởi đầu xã hội phong kiến. 

Chế độ phân chia ruộng đất là hình thái quá độ từ chế 
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độ công hữu sang chế độ tư hữu. Đất đai khi chia nhỏ ra, có 
đất công đất tư, nông dân làm xong đất công mới được làm 
đất tư, chính sách này có tác dụng kích thích tính tích cực 
của nông dân. Trong lịch sử Trung Quốc, chế độ phong kiến 
là một nhân tố kích thích sức sản xuất phát triển, nông dân 
(hoặc nông nô) tuy bị bóc lột nặng nề, song nếu như so với 
nô lệ, nông dân bắt đầu có ruộng, tức là có phần thu nhập 
thành quả lao động của mình. Trước đây nô lệ đem hết 
thành quả lao động của mình nộp cho lãnh chúa, còn nô lệ 
không được gì cả, dù chỉ là một phần thành quả nhỏ nhoi. 
Sự kiện này là hiện thân của sự biến chuyển từ chế độ nô lệ 
chuyển sang chế độ phong kiến, đã phá tan chế độ cũ, đất 
đai là của quốc vương, mở ra một thời kỳ mới tư hữu hoá 
đất đai, là bước ngoặt quan trọng để Trung Quốc chuyển 
mạnh sang xã hội phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới 
nền văn hoá phong kiến huy hoàng của Trung Quốc. 


b. Túc dụng của chính sách phong đất uà chia đất, 
thành “tấm bình phong" của Tây Chu. 


Đối tượng của người được phong đất là họ hàng thân 
thích của quốc vương, công thần, trọng thần v.v... Trong 
thời Tây Chu, từ Văn vương, Võ vương, Thành vương, đến 
Tuyên vương đều thực hiện chính sách phong đất. Trong 
đó người được phong đất với diện tích khá lớn là Khương 
Thượng của nước Tề, Triệu Công Thích của nước Yên, Chu 
Công Đán của nước Lỗ, v.v... Chế độ phong đất trong gial 
đoạn đầu của xã hội phong kiến có tính tích cực, vì qua các 
khu vực đất phong đó đã hình thành tấm bình phong bảo 
vệ lãnh thổ của quốc gia, cho nên việc phong đất này còn 
được gọi là "dùng" đất phong để tạo bình phong”. Nhờ vậy, 
nó đã phát huy được sự vững chắc của chính quyền Tây 
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Chu và thống trị nhân dân. Song cũng chính vì phong đất, 
vô hình chung đã gây sự phân liệt, tiềm ẩn một thời kỳ đại 
loạn sau này. 


c. Ý nghĩa của chế độ tông pháp uới chế độ cha truyền 
con nổi. 


Chế độ tông pháp thời Tây Chu được chia làm hai loại 
:*đại tông" và "tiểu tông", đại tông là hoàng đế và chư hầu, 
con trai trưởng của vương tôn quí tộc, có tính kế thừa cha 
truyền con nối. Các con thứ là tiểu tông. 


Chế độ tông pháp còn có quy định, không được lấy vợ 
lấy chồng trong cùng dòng họ, chỉ được phép kết hôn với 
người ngoài dòng họ, cho nên quan hệ giữa các dòng họ 
ngày càng khăng khít hơn. 


Chế độ tông pháp là một loại tộc quyền được nối liền 
quan hệ cùng huyết thống, là thuộc loại chính quyền duy 
hệ. Chế độ chính truyền con trai trưởng kế vị đã đảm bảo 
sự ổn định và tính liên tục của triều Chu, có lợi cho sự ổn 
định và thống nhất của xã hội. Đồng thời, nhờ có chế độ 
cha truyền con nối trong xã hội phong kiến trong mấy 
ngàn năm qua, đã tránh được hiện tượng các hoàng tử vì 
muốn tranh ngôi dẫn đến chia rẽ và chiến tranh, nhân 
dân tránh được chết chóc và khổ sở. 

d. Thực hiện chế độ lễ nhạc "hữu lễ tắc an, uô lễ tắc 
nguy . 

Chế độ lễ nhạc của Trung Hoa bắt nguồn từ xa xưa, 
trên cơ sở của Hạ lễ, Ân lã, Chu công đã sáng tạo ra Chu 
lễ. Chu lễ có quan hệ đẳng cấp chặt chẽ, đồng thời duy trì 
danh phận đẳng cấp của quân, thần, quí tộc. Chu lễ bao 
gồm cát lễ, tang lễ, quân lễ, khách lễ, hôn lễ v.v... trong 
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các lễ khác nhau đó, kèm theo nhạc cũng khác nhau. Như 
vậy, thông qua lễ nhạc để duy trì trật tự xã hội và củng cố 
quyền thống trị. Cái gọi là "hữu lễ tắc an, vô lễ tắc nguy" 
chính là ghi chép lại các loại lễ nhạc tương ứng, là yếu tố 
bảo đảm duy trì trật tự xã hội được tốt đẹp. Sức sản xuất 
đã được nâng cao, thì đương nhiên cần phải có kiến trúc 
thượng tầng tương ứng, là yếu tố bảo đảm duy trì trật tự 
xã hội được tốt đẹp. Sức sản xuất đã được nâng cao, thì 
đương nhiên cần phải có kiến trúc thượng tầng tương ứng, 
cho nên Tây Chu ban hành chế độ lễ nhạc, chấn hưng giáo 
dục, chính là nhu cầu tất yếu của lịch sử. Lễ nhạc đời Tây 
Chu đã đặt hòn đá tảng cho lễ nhạc Trung Quốc sau này 
ngày càng phát triển. 

e. Thực hiện chế độ giáo dục "8 tuổi tiểu học, 1ỗ tuổi 
đại học”. 

Triều đại Tây chu là một triều đại trọng giáo dục, 
trọng lễ nhạc, trọng điển tịch (thư tịch). 

Triều Tây Chu qui định : quí tộc, 8 tuổi vào tiểu học, 
15 tuổi vào đại học, đồng thời chấn hưng lục nghệ : lễ, 
nhạc, xạ, ngự, thư, số; các điển tịch nổi tiếng "Kinh dịch", 
"Kinh thi" và "Thượng thư". Các nội dung chính của ba 
loại điển tịch trên đều được ra đời vào triều đại Tây Chu. 

ø. Ý nghĩa của Việc chấn hưng lục nghệ uù điển tịch. 

Lục nghệ : lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số là tiền thân của 
Lục kinh, Khổng Tử đã nói : "Lục nghệ là một thể thống 
nhất", "lễ" là lễ tiết của con người, "nhạc" để hoà vào lễ, 
"thư" là đạo sự, "thi" để đạt ý, "dịch" là thần tượng hoá, 
"Xuân Thu" là đạo nghĩa. Ngoài xạ, ngự ra, lễ, nhạc, thư, 
:số, đều có quan hệ mật thiết với Lục kinh. Trong chế độ 
giáo dục trọng lễ, trọng nhạc, trọng thư, trọng số của triều 
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đại Tây Chu, để phù hợp với xu thế mới, cần phải khẩn 
trương biên soạn giáo trình, đưa nội dụng chính của "Kinh 
dịch", "Kinh thi", "Thượng thư", "Lễ", "Nhạc" vào sách giáo 
khoa, đây chính là thời kỳ để điển tịch phát triển, trở thành 
nền móng của văn sử, triết học của Trung Quốc này. 


II. TRIỀU ĐẠI TÂY HẦN PHỒN THÍNH. 

Triều đại Tây Hán phồn thịnh nằm ở trong thời kỳ từ 
Văn Cảnh đến Hãn Võ đế. 

Hán Võ đế dùng "văn tự", đã ban hành hàng loạt 
chính sách cải cách, nhằm củng cố và giữ vững quyền 
thống trị, ngoài ra còn áp dụng biện pháp cải cách kinh tế 
của Tang Hoằng Dương, đưa đất nước vào một thời đại 
huy hoàng : kinh tế thịnh vượng, biên giới quốc gia mở 
rộng, văn hoá tư tưởng thấr: đượm nhân văn sâu sắc, đặc 
biệt là trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng đã ảnh hưởng sâu 
sắc tới hậu thế. 

Thời Tây Hán có Trương Hiên đã hai lần đi sứ sang 
phương Tây, là người đầu tiên mở toang cánh cửa của 
Trung Quốc giao lưu văn hoá, buôn bán mậu dịch với 
phương Tây, tạo tiền đề cho triều đại Đại Đường mở cửa 
giao lưu sau này. 

1. Xã hội Tây Hán phồn thịnh. 


Năm 202 TCN Lưu Bang đánh thắng Hạng Vũ, sau 
khi triều Tần diệt vong, xảy ra 4 năm Sở Hán tranh hùng. 
Chiến tranh kết thúc, Lưu Bang cho xây dựng vương triều 
Tây Hán ở Trường An (từ 202 TƠN - 25), sau bao nhiêu 
năm thực hiện chính sách thu lại đất phong và chính sách 
yên dân, cục điện chính trị Tây Hán ổn định, kinh tế từng 
bước được khôi phục và phát triển. 
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Đến thời Hán Võ đế (từ năm 140 TCN-87 TƠN), trên 
nền tảng của "Văn Cảnh chỉ trị", xã hội Tây Hán phổn 
thịnh chưa từng có trong lịch sử. Về chính trị, Hán Võ đế 
tăng cường thêm một bước nữa củng cố và giữ vững chính 
quyển trung ương, trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá thực 
hiện chính sách đại nhất thống, đã khiến cho chính quyền 
trung ương vững chắc vô cùng. 


Hán Võ đế còn dẹp nội loạn, thắng ngoại xâm, mở 
rộng bờ cõi, một lần nữa lãnh thổ quốc gia được mở rộng, 
Tây Hán trở thành một quốc gia phú cường nổi tiếng khắp 
thế giới gần xa. 

Ngoài ra, Hán Võ đế còn cử Trương Hiên hai lần đi sứ 
sang phương Tây để mở "con đường tơ lụa", tăng cường 
mối quan hệ giữa nước ta với đông Âu và các nước vùng 
Trung Á, đồng thời xúc tiến giao lưu kinh tế trong nước 
giữa Trung Nguyên với Tây Tạng. 

2. Một số thành tựu của xã hội Tây Hán. 

Thứ nhất : ý nghĩa quan trọng của chính sách yên dân. 

Sau 4 năm Sở Hán tranh hùng, nền kinh tế xã hội 
trong những năm đầu triều đại Tây Hán bị phá hoại 
nghiêm trọng, quốc khố rỗng không, tài chính gặp khó 
khăn, nông dân lang bạt khắp nơi, ruộng vườn bỏ hoang, 
sản lượng lương thực giảm sút, vật giá tăng cao, dân 
chúng đói khổ. 

Trước cảnh đất nước hoang tàn, Hán Cao Tổ Lưu 
Bang đã áp dụng chính sách "cho dân xả hơi", bắt tay vào 
khôi phục đất nước. Trước tiên, Lưu Bang lấy việc khôi 
phục sản xuất nông nghiệp làm nhiệm vụ hàng đầu. Cụ 
thể, cho lính về quê,, nhằm tăng sức sản xuất cho nông 
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thôn, giảm thiểu các loại thuế, tạp dịch, việc làm này có 
tính tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển. 


Bước tiếp theo, nỗ lực khôi phục trật tự phong kiến, 
lệnh cho dân chúng. thất tán trong chiến tranh, di cư tới 
nơi khác phải trở về quê cũ, khôi phục lại nhà cửa ruộng 
vườn. Giảm thiểu phu phen tạp dịch, để cho dân chúng an 
cư lạc nghiệp. Áp dụng chính sách khống chế thương 
nhân, bảo hộ lợi ích cho nông dân, hạn chế thương nhân 
ngầm chiếm tiền của của nông dân, bảo đảm sản xuất 
nông nghiệp được tiến triển. 


Sau 20 năm thực hiện chính sách yên dân, trật tự xã 
hội đã được ổn định, sức sản xuất được nâng cao, đời sống 
nhân dân từng bước được cải thiện. Chính sách "cho dân 
xả hơi" của triều đại Tây Hán kéo dài 70 năm, tạo điều 
kiện thuận lợi cho thời kỳ phổn thịnh của Hán Võ đế. 


Thứ hai : Tính quan trọng của việc tăng cường chính 
quyền trung ương. 

Trước tiên, trước bớt quyền lực của thừa tướng, tập 
trung quyền lực vào hoàng đế. 

Qua bài học kinh nghiệm thừa tướng Lý Tư của triều 
Tần, ta càng thấy tính quan trọng của việc tước bớt quyền 
lực của thừa tướng của vương triều Tây Hán là cần thiết. 
Song trong thực tế, kế từ thời Tây Hán đến nay, quyền 
hành của thừa tướng chỉ có tăng chứ không giảm. Thừa 
tướng là tổng thống của bách quan, chỉ đứng sau hoàng 
đế. Chức này đa phần là do người lập được công to, hoặc 
công thần hầu tước đảm nhiệm, ảnh hưởng tới quyền hành 
tối cao của hoàng đế, thậm chí còn hình thành bè phái, 
ảnh hưởng tới sự thống nhất của chính quyền. 


Đến thời Hán Võ đế, kiên quyết thực hiện hàng loạt 
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biện pháp nhằm tước bớt quyền hạn của thừa tướng, bao 
gồm thành lập thượng thư phòng làm cơ quan trung tâm 
của "nội triểu", là một cơ quan trực thuộc sự quản lý của 
hoàng đế, qua đó khống chế thừa tướng, cửu khanh "ngoại 
triểu". Như vậy, mọi quyển hành được tập trung cao độ ở 
hoàng đế, thừa tướng làm việc theo phụng chỉ chứ không 
được phép ra lệnh. Hoàng đế có quyền hành bãi miễn thừa 
tướng, thậm chí thừa tướng vào tội chết. 


Trong xã hội phong kiến, quyền hành được tập trung 
cao độ ở hoàng đế là nhân tố quan trọng bảo đảm xã hội ổn 
định, ngăn chặn sự phân liệt. 

Về quân sự, triểu Tây Hán thiết lập các chức vụ : vệ 
uý, đô uý, trung uý và thái uý. Trong đó, trung uý là người 
chỉ huy bộ đội bảo vệ Kinh thành, các đơn vị bộ đội ở địa 
phương do đô uý đảm nhiệm, còn thái uý thì thống lĩnh 
toàn quân. 

Hán Võ đế độc nắm binh quyền, xây dựng ngự lâm 
quân bảo vệ cung thành, xây dựng thêm 8 đơn vị bộ đội 
trực thuộc chính quyền trung ương. Còn chức đại tướng 
quân do hoàng đế đích thân bổ nhiệm, như vậy quyền lực 
của thái uý bị giảm đi rất nhiều, binh quyển được tập 
trung cao độ ở hoàng đế. 

Bước tiếp theo, tước bớt quyền lực của các vương tôn 
công tử, quí tộc. Các đối tượng được phong đất trong thời 
Tây Hán, thế lực rất mạnh, có chư hầu "thành trì nhiều, 
đất rộng ngàn dặm" thực lực chính trị và thực lực kinh tế 
khá mạnh, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp tới chính quyền trung 
ương. Đứng trước tình hình cấp bách đó, Hán Võ đế đã áp 
dụng sách lược tước bớt thế lực của các vương quốc chư 
hầu của Chủ Phụ Yến. Sách lược cụ thể là "mở rộng ân 
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đức", tức là lệnh cho các vương chư hầu chia bớt đất phong 
của mình cho các con thứ, gọi là phong đất cho liệt hầu. 
Việc làm này sẽ biến các vương quốc chư hầu thành một số 
tiểu hầu quốc, qua đó tước bớt thế lực và sức mạnh của các 
vương quốc chư hầu. 

Thứ ba : Tác dụng của độc tôn Nho thuật, tăng cường 
thống nhất tư tưởng. 

Thời kỳ Tây Hán, thái hậu Đậu sủng ái Hoàng Lão đã 
thực thi trị thuật "thanh tĩnh vô vi" ?®, phép trị nước 
thuận theo tự nhiên là lực cản tới sự phát triển của nền 
kinh tế xã hội. Sau khi Đậu thái hậu chết, Hán Võ đế áp 
dụng ngay lập tức chủ trương của Đổng Trọng Thư "suy 
vấn Khổng Tử", "độc tôn Nho thuật", để thực hiện đại nhất 
thống trên lĩnh vực tư tưởng. Sau khi tư tưởng thống nhất, 
sẽ tăng cường được sự chuyên chế của quân chủ phong 
kiến. Từ đó, tư tưởng Nho gia đều được các triều đại coi 
trọng, 3 ngàn năm qua, đã trở thành chủ thể tư tưởng 
truyền thống của Trung Quốc. 

Trong chính quyền trung ương cần có sự thống nhất 
về tư tưởng, thời kỳ đầu của xã hội phong kiến, tư tưởng 
Nho gia đã có tác dụng tích cực tới việc củng cố chính 
quyền, tăng cường sự thống nhất quốc gia. 

Thứ tư : Tính quan trọng của việc hoà hoãn biên giới 
và giải quyết mâu thuẫn biên giới. 

Biên giới phía Bắc có giặc Hung nô quấy nhiễu, Hán 
Cao Tổ đã áp dụng biện pháp hoà hoãn thân thiện, song 
không có kết quả, liền sai Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh 


® Vô vị : Thuận theo tự nhiên, không làm gì cả. 
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dẫn quân chinh phạt, kinh qua chiến đấu ác liệt, cuối cùng 
đánh bại Hung nô, giữ yên biên giới Tây Bắc. 

Để củng cố mối quan hệ với các nước láng giềng có 
chung đường biên giới, Hán Võ đế đã hai lần cử Trương 
Hiên đi sứ sang phương Tây, nhằm tăng cường mối liên hệ 
với các nước phương Tây, đồng thời cũng tăng cường đoàn 
kết với các nước phía Nam và phía Tây. Như vậy tình hình 
biên giới đã được ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho triều 
đại Tây Hán phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ngày một 
phồn vinh. 

Thứ năm : Tác dụng của cuộc cải cách kinh tế. 


Hán Võ đế mạnh dạn áp dụng biện pháp cải cách 
kinh tế của Tang Hoằng Dương, đối với các mặt hàng 
muối, sắt thép, vận tải, thu mua hàng hoá nông sản do 
nhà nước độc quyền quản lý, khống chế thương gia lớn, 
bảo hộ lợi ích của tiểu thương, ổn định vật giá, thống 
nhất tiền tệ và hàng loạt chính sách cải cách kinh tế 
khác, nhằm tăng thu nhập tài chính cho quốc gia và 
người lao động. Buôn bán mậu dịch phát triển, thúc đẩy 
nền kinh tế phát triển theo. 

Qua đó giúp ta thấy được ý nghĩa trọng đại của công 
cuộc cải cách kinh tế làm cho xã hội ngày càng phồn vinh. 

Tóm lại, xã hội Tây Hán, nhất là thời kỳ Hán Võ đế 
chấp chính, kể từ thời Tây Chu trở về sau, đây là giai đoạn 
thịnh trị thứ hai, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tấm 
gương cho hậu thế nol theo. 

Tổng quan lịch sử Trung Quốc, phàm là vương triều 
nào noi theo triều Tây Hán, tập trung quyền lực chính 
quyền trung ương, độc quyền nắm giữ quân đội, tư tưởng 
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thống nhất, thì triểu đại đó sẽ được củng cố, được nắm 
quyền thống trị, đất nước sẽ được thống nhất. Ngược lại, 
đất nước sẽ chìm ngập trong chiến tranh phân liệt. Qua 
đây giúp ta hiểu được ý nghĩa lịch sử của triều đại Tây 
Hán tơ lớn nhường nào. 

III. XÃ HỘI ĐẠI ĐƯỜNG PHỒN THỊNH. 

Xã hội Đại Đường hưng thịnh dài nhất trong lịch sử 
Trung Quốc, là một xã hội hưng thịnh toàn diện trên tất 
cả các mặt : kinh tế, văn hoá, xã hội, trở thành một nước 
giàu mạnh nhất châu Á. Đỗ Phủ có thơ rằng ...... 


Đất nước thanh bình dân ấm no 

Thúi ấp yên uui uụn uạn nhà 

Chắc mẩy bông uàng thơm gạo trắng 
Sản uật đầy nhà, thóc đây kho 

Cửu châu đường lớn thênh thang bước 
Tấp nộp ngược xuôi Uui tiếng ca. 

1. Xã hội Đại Đường phồn thịnh. 

Triều Đường (618-906) qua 20 đời hoàng đế, tổn tại 
290 năm. 

Đầu đời Đường, Thái Tông Lý Thế Dân lấy mình làm 
gương, cần kiệm liêm chính, toàn tâm toàn ý thực hiện cải 
cách chính trị, giảm bớt sưu cao thuế nặng, phát triển sản 
xuất, kinh tế xã hội phát triển, cục diện chính trị ổn định. 

Đến giữa năm đầu tiên đời Đường Huyền Tông, sau 
khi dẹp tan loạn triều chính, chính quyền trung ương đã 
được củng cố và đi vào ổn định, tạo tiền đề phát triển kinh 
tế xã hội. Kinh tế phổn thịnh, dân giàu nước mạnh, biên 
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cương không những được giữ vững mà còn được mở rộng. 

Biên giới phía bắc tới hồ Bối Gia Nhĩ và thượng lưu 
sông Diệp Ni Tái, tây bắc đến Lý Hải, đông bắc đến biển 
Nhật Bản, nam đến Quảng Tây và Bắc bộ Việt Nam, Tây 
Hán đến Vân Nam. Biên giới ổn định, buôn bán mậu dịch 
trong, ngoài nước phát triển. 

Kinh tế hưng thịnh thúc đẩy văn hoá hưng thịnh 
theo, bao gồm văn học, Phật học, Kinh học như măng mọc 
mùa xuân, được dịp phát triển mạnh mẽ. Các nhà thơ lớn, 
nhà văn học lớn, các nhà viết chuyện ngắn lần lượt ra đời, 
Đại Đường trở thành cái nôi của văn học cổ đại Trung 
Quốc, xứng đáng là thời kỳ xán lạn nhất trong lịch sử cổ 
đại Trung Quốc. 

2. Một số thành tựu của xã hội Đại Đường 


a. Ý nghĩa quan trọng của uiệc giảm nhẹ thuế múó, tạp 
dịch. 

Đường Thái Tông Lý Thế Dân là hoàng đế thứ hai của 
triểu Đại Đường, sau khi lên ngôi, đứng trước cảnh đất 
nước điêu tàn sau 10 năm chiến tranh, tất thảy đều trông 
chờ chấn hưng lại đất nước. Lý Thế Dân đề xướng khuyến 
nông, giảm nhẹ thuế má, tạp dịch phu phen, thực hiện 
chính sách yên dân, không quấy nhiễu dân, cổ vũ nhân 
dân về quê cũ làm ruộng. Thế là, dân chúng lưu lạc trong 
chiến tranh, nay lũ lượt về quê, phấn khởi bắt tay vào sản 
xuất. Để giảm nhẹ thuế, chính phủ giảm thiểu chỉ tiêu, 
không xây dựng thêm cung đình miếu mạo, đồng thời rút 
bài học kinh nghiệm của Tuỳ Dạng đế, giảm du tuần, đình 
chỉ xây dựng cung điện ở Lạc Dương. Từ những biện pháp 
tích cực trên, làm cho tình hình lắng dịu trở lại, kinh tế đã 
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được khôi phục và phát triển lên một bước. Giảm nhẹ thuế 
tức là giảm nhẹ sức dân, tránh được tiếng xấu "tát cạn bắt 
lấy", là tiền đề quan trọng của việc phát triển sản xuất. 

b. Tính quan trọng của người làm ruộng khi có ruộng. 


Để khuyến khích sản xuất, triều Đường áp dụng các 
chính sách của tiền bối, đồng thời cải cách chế độ phân 
ruộng đất và thuế ruộng đất có lợi cho việc phát triển kinh 
tế. Chế độ phân chia đều ruộng đất có qu1 định : nam giới 
ở tuổi trưởng thành được chia 20 mẫu ruộng "vĩnh nghiệp 
điển" ®, 80 mẫu "khẩu phân điển" ®, Còn chế độ thuế 
ruộng đất được qui định, hàng năm phải nạp một lượng 
sản vật nhất định cho quốc gia. Để tập trung sức lực cho 
sản xuất, nhà nước dùng biện pháp chuyển đổi, có thể 
dùng một lượng sản vật nhất định thay cho dân công xã 
hội (phu phen tạp dịch), tức là nếu người nông dân bỏ ra 
một lượng sản vật nhất định thì sẽ không phải đi phu 
phen tạp dịch nữa và ngược lại. 

c.Ý nghĩa của uiệc nghe lời can gián của hiển tài. 

Rút kinh nghiệm Tuỳ Dạng đế không nghe theo lời 
khuyên can của hiển tài, Đường Thái Tông là điển hình 
của một vị hoàng đế biết "dùng hiền đãi sĩ", biết nghe theo 
lời hay lẽ phải. Ví như một số hiển thần không sợ phạm 
long nhan, dám đứng ra can gián vua : Nguy Chính, Lưu 
Bạc, Sầm Văn Bản v.v.. Nhờ giỏi dùng người, biết nghe 
theo lời khuyên can, vương triều Đường đã tạo được một ê 
kíp quân thần tốt đẹp, đây là nhân tố cơ bản bảo đảm ổn 
định chính trị. 


Vĩnh nghiệp điển : như ruộng phần trăm . 
'® Khẩu phân điển : chia theo nhân khẩu. 
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d. Tên lực tận tâm UÌ nước : 


Từ Đường Thái Tông Lý Thế Dân đến Đường Huyền 
Tông Lý Long Cơ đều lấy mình làm gương, cần kiệm liêm 
chính, bổ nhiệm hiển tài, tỉnh giảm cơ cấu, giảm biên chế, 
,đặc biệt là Đường Huyền Tông giai đoạn đầu giảm mạnh 
cơ cấu, giảm tới 1⁄3 quan chức dư thừa, đồng thời thực 
hiện chính sách thưởng phạt nghiêm minh : Việc làm này 
trong thời kỳ cổ đại thật là đáng quý. Nhờ có đường lối 
chính trị đúng đắn, trong sáng, lòng dân yên ổn, bảo đảm 
xã hội ổn định, là một nhân tố quan trọng bảo đảm cho 
triều Đường hưng thịnh. 


e. Chấn hưng giáo dục, tổ chức thi cử chọn nhân tài. 


Triều Đường mở hàng loạt trường học, tổ chức thi cử, 
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc lựa chọn nhân tài 
cho đất nước. Sự phồn thịnh về văn hoá sẽ có tác dụng 
thúc đẩy kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh. 

Tóm lại, lần đầu tiên trong lịch sử, triểu Đường mở 
cửa giao lưu giữa nước ta với các nước Đông Âu và Trung 
Á, nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế, 
triều Đường đã viết lên một trang lịch sử huy hoàng. 


IV. XÃ HỘI KHANG CÀN PHỒN THỊNH. 


Khang Càn đời Thanh phồn thịnh, là một giai đoạn 
hưng thịnh cuối cùng của xã hội phong kiến nước ta, đồng 
thời cũng là thời kỳ nước mạnh dân giàu nhất trong lịch 
sử Trung Quốc và cũng là giái đoạn đất nước bế quan toả 
cảng chặt chẽ nhất trong lịch sử. Bế quan toả cảng bảo 
đảm cho vương triều ổn định, song thực chất là tự bó 
chân mình, đất nước dậm chân tại chỗ không phát triển 
lên được. Điểm đáng sợ nhất là vụ án oan văn tự đã kìm 
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hãm tư tưởng của nhân dân, tức là kìm hãm sự phát 
triển của văn hoá. Đây là hạn chế lớn nhất của thời kỳ 
Khang Càn, ảnh hưởng không nhỏ tới sự hưng thịnh toàn 
diện của đất nước. 

Xã hội Khang Càn phồn thịnh. 

Từ Khang Hy đến Ung Chính rồi đến Càn Long kinh 
qua hơn 100 năm kinh tế phồn vịnh, dân số tăng nhanh. 
Thời kỳ Khang Hy chấp chính, trải qua 8 năm vất vả, sau 
khi dẹp tan giặc "tam Phiên", thống nhất Đài Loan, bình 
định Tây Tạng và vùng biên giới Tây Bắc xong, liền bắt 
tay vào thực hiện hàng loạt chính sách khôi phục sản 
xuất, phát triển kinh tế, khuyến khích khai khẩn đất 
hoang, miễn giảm thuế, mở ra một tương lai đất nước 
hưng thịnh. Đặc biệt là ban hành chính sách ưu đãi các 
phần tử trí thức, hoà nhập hai tộc người Mãn Hán, tạo 
tiền đề cho sự ổn định về chính trị, phồn thịnh về kinh tế 
và văn hoá xã hội. 

Trên nền tảng của Khang Hy để lại, Ung Chính tiến 
thêm một bước nữa, thực hiện chính sách "khuyến nông ức 
thương", ban hành chế độ phân chia ruộng đất, nền kinh 
tế vững bước đi lên ngày càng thịnh vượng, đồng thời tạo 
tiền đề cho thời đại Càn Long thịnh trị. 

Càn Long chấp chính 64 năm, cục diện chính trị ngày 
càng bền vững. Hoàng đế Càn Long phát huy "thập toàn", 
nhiều lần thân chỉnh dẫn quân bình định biên cương, mở 
rộng lãnh thổ, bọn thực dân nước ngoài thèm thuông đứng 
nhìn chứ không dám xâm phậm bờ cõi Trung Quốc, đủ 
thấy nước ta đương thời giàu mạnh như thế nào. Càn Long 
cũng rất chú ý tới sự nghiệp văn hoá, ra lệnh xuất bản 
tuyển tập nổi tiếng "Tứ khố toàn thư", khiến cho Kinh học 
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của Trung Quốc trong triều đại Càn Long phát triển tới 
đỉnh điểm, đưa đất nước bước vào giai đoạn Khang Càn 
hưng thịnh toàn diện chính trị, kinh tế văn hoá xã hội. 


a. Ý nghĩa quan trọng của chính sách bhuyến nông. 


Để phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích 
khai khẩn đất hoang, hoàng đế Khang Hy ra lệnh huỷ bỏ 
rào ruộng lập thái ấp riêng, nghiêm cấm các nhà quý tộc 
chiếm dụng ruộng đất của nông dân. Nông dân lang bạt 
tha hương trở về quê cũ phấn khởi bắt tay vào sản xuất. 
Đồng thời ra qui định, ruộng khai khẩn đất hoang ba năm 
đầu không phải nộp thuế, hai nữa, căn cứ vào diện tích 
canh tác tăng hay giảm làm mốc để tăng hoặc giáng quan 
chức, nhờ có chính sách này diện tích canh tác tăng vọt, 
sản xuất theo đó tăng lên nhanh chóng. 

b. Ảnh hưởng của uiệc "đổi tên chủ ruộng”. 

Cái gọi là "đổi tên chủ ruộng" chính là lấy ruộng của 
đời Minh phong đất cho các vương hầu, quí tộc chia lại 
cho các chủ ruộng trước đó đã bị trưng thu, các chủ ruộng 
nơi này được sở hữu vĩnh viễn ruộng của mình. Nông dân 
sau khi có ruộng "vĩnh vi thế nghiệp", tính tích cực trong 
sản xuất được nâng lên rất cao, sức sản xuất cũng được 
nâng lên. 

c. Bỏ chế độ đánh thuế theo đầu người. 

Phế bỏ chế độ thuế đánh theo đầu người, thực hiện 
đánh thuế theo kiểu cộng gộp thuế đinh và thuế ruộng 
đất, không thu thuế theo kiểu cũ. Thực hiện chính sách 
mới : "Thịnh thế từ đinh, vĩnh bất gia phú" (nam giới 
quyết định cho sự hưng thịnh, không bao giờ tăng thuế), 
thế là nhân khẩu tăng nhanh lên tới 360 triệu người. Sức 
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lao động cũng tăng, có tác dụng to lớn trong sự nghiệp 
phát triển sản xuất. 


ở. Tính quan trọng của uiệc đẹp tan nội loạn tam Phiên. 

Tam Phiên, chỉ bọn Ngô Tam Quế, chưa kịp mừng, 
trong lòng canh cánh nỗi lo ba người. Vì ba người này có 
công lớn trong vụ trấn áp khởi nghĩa nông dân nên được 
triểu đình phong đất. Trong đó, Ngô Tam Quế là Bình Tây 
vương trấn thủ Vân Nam; Thượng Khả Hỉ là Bình Nam 
vương trấn ải Quảng Đông; Cánh Tinh Trung là Tĩnh 
Nam vương trấn giữ Phúc Kiến. Cả ba người này đều có 
quân đội riêng, mỗi người chiếm giữ một nơi. 

Để củng cố chính quyền trung ương, Khang Hy hạ 
lệnh giải thể đất phong. Thế là xảy ra chiến tranh trong 
10 tỉnh kéo dài 8 năm. Bọn Ngô Tam Quế trước đây là 
những hung thú trấn áp cuộc khởi nghĩa nông dân, nên 
không được nhân dân ủng hộ, thêm vào đó, phản loạn xây 
ra vào đúng thời kỳ triều Thanh hưng thịnh, chính trị 
thống nhất, nhân dân đã an cư lạc nghiệp, chúng giương 
cao ngọn cờ "phản Thanh phục Minh", vì thời cơ chưa chín 
muổi, vì chúng đi ngược qui luật lịch sử, nên rốt cuộc chiến 
tranh phản loạn gây chia rẽ này đã bị tiêu diệt. 

Sau khi Khang Hy bình định xong nạn "tam Phiên", 
cục diện quốc gia đã được an định, tạo điều kiện cho xã hội 
Khang Càn phồn thịnh. 

Quốc gia thống nhất, nội bộ đoàn kết là tiền đề của sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã hội phổn vinh. 

Tam Phiên, tức là chỉ ba tên : Ngô Tam Quế, Thượng 
Khả Hỉ và Cánh Tinh Trung. Cả 3 tên này vì có công đàn 
áp cuộc khởi nghĩa của nông dân, nên được phong Phiên 
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vương. Trong đó, Ngô Tam Quế là Bình Tây vương trấn 
Vân Nam, Thượng Khả Hỉ là Bình Nam vương trấn Quảng 
Đông, Cánh Tĩnh Trung là Tĩnh Nam vương trấn Phúc 
Kiến. Ba tên này, tên nào cũng thành lập quân đội riêng, 
cát cứ một phương. 

Để củng cố và giữ vững chính quyền trung ương. 
Khang Hy hạ lệnh triệt phá tam Phiên vương, thế là trong 
8 năm ròng rã bình định xong 10 tỉnh. Mặt khác, bọn Ngô 
Tam Quế đàn áp dã man cuộc khởi nghĩa của nông dân, 
nên chúng không được lòng dân, hai nữa chúng phản loạn 
không hợp thời thế, vào đúng thời kỳ triều Thanh hưng 
thịnh, nhân dân đã an cư lạc nghiệp, thế là nhân dân nô 
nức đầu quân dưới ngọn cờ của Khang hy tiêu diệt bọn 
Ngô Tam Quế với chiêu bài "chống Thanh phục Minh". Bởi 
vì không đúng thời cơ, vi phạm qui luật lịch sử, gây phân 
hệt khi đất nước đang thống nhất, nên cuối cùng bọn tam 
Phiên không tránh khỏi bị tiêu diệt. 

Sau khi dẹp xong bọn tam Phiên, cục diện quốc gia đã 
được ổn định, Khang Hy đã đặt nền móng cho thời kỳ 
Khang - Càn thịnh trị, quốc gia thống nhất, nội bộ triều 
đình ổn định là tiền đề phát triển kinh tế đất nước phồn 
vinh. 


e. Ý nghĩa quan trọng của uiệc xoá bỏ gianh giới Hán - 
Mãn. 

Triều Thanh, có thể nói là triều của tộc người Mãn 
thống trị tộc người Hán, để xoá bỏ gianh giới Mãn Hán, 
Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, cả ba vị hoàng đế này 
cần đều phải có chung một tín ngưỡng Khổng Tử, Chu Tủ, 
sùng bái Nho gia, đề xướng tư tưởng Nho học, mục đích 
cho dân hai tộc người tuân theo, qua đó rút ngắn gianh 
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giới. Hai vị hoàng đế Khang, Càn đã nhiều lần tới Khúc 
Phục để tế Khổng Tử. Ngoài ra, còn rất chú trọng tới nền 
văn hoá truyền thống, ca ngợi sĩ tử, mở trường học, tổ chức 
thi cử, chỉnh lý thi thư, kinh điển, biên soạn "Tứ khố toàn 
thư", "Vĩnh lạc đại điển", "Tập bản đồ cổ kim", v.v, cuối 
cùng dân tộc Mãn Hán đã có sự hoà hợp, tộc Hán đã tiếp 
nhận tộc Mãn. 


Khang Hy và Càn Long còn tăng cường quan hệ với 
tộc người Mông Cổ, tộc Tạng, với mục đích làm cho tư 
tưởng của nhân dân được thống nhất. Qua đó đề xướng ý 
thức đoàn kết dân tộc, văn hoá thống nhất, xã hội ổn định. 


V. MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ BỐN TRIỀU ĐẠI PHỒN THỈNH. 


Xã hội phong kiến là giai đoạn phát triển tất yếu của 
nhân loại, xã hội phong kiến Trung Quốc đã sáng lập ra 
nền văn hoá lịch sử lâu đời của Trung Quốc, đồng thời 
cũng là nền văn hoá huy hoàng của toàn nhân loại. Bốn 
triều đại Tây Chu, Tây Hán, Đại Đường, Khang Càn phồn 
thịnh là thời kỳ xán lạn nhất của xã hội phong kiến Trung 
Hoa, đã để lại cho hậu thế nhiều bài học kinh nghiệm quí 
báu cả về thành công lẫn thất bại. 


1. "Di sử vi giám" để chấn hưng quốc gia. 


Các nhà chính trị lớn đều hiểu rằng : sáng nghiệp dễ, 
giữ nghiệp khó. Vì thế, người giỏi giữ nghiệp thì đất nước 
hưng thịnh, người không giỏi giữ nghiệp thì thiên hạ suy 
vong. Thật vậy, lấy lịch sử làm gương là bảo bối của người 
giỏi giữ nghiệp. Đường Thái Tông trong lễ truy điệu Nguy 
Chinh có than rằng : "Lấy đồng làm gương (soi), có thể 
chỉnh trang lại mũ áo; lấy cổ làm gương, có thể biết được 
đất nước hưng suy; lấy người làm gương, có thể hiểu rõ 
thiệt hơn". Lời than trên đã nhắc nhở chúng ta rằng, cần 
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phải hiểu được tiền sử mới không dẫm phải vết xe đổ. 
Đường Thái Tông rất coi trọng tiếp thu bài học kinh 
nghiệm nguyên nhân dẫn tới triều Tuỳ bị diệt vong. Trong 
quan hệ vua tôi không nên làm theo Tuỳ Dạng Đế, lạnh 
nhạt với quần thần, không nghe theo lời can gián của quần 
thần, mà nên thiết ập quan hệ quân thần như cá với nước. 


Lý Thế Dân chú trọng chiêu hiển nạp sĩ, trọng dụng 
hiển tài, như Nguy Chinh, Phòng Huyền Lĩnh, v.v. Chăm 
chú lắng nghe lời khuyên can, quân thần chụm đầu bàn 
bạc phân tích đúng sai, kịp thời ngăn chặn những sai lầm 
lớn. Nhiếp chính vương nổi tiếng của triều Thanh hiểu rõ 
nguyên nhân suy vong của triều Nguyên là do mâu thuẫn 
dân tộc, cho nên nhiếp chính vương ra sức xúc tiến Mãn 
Hán hoà đồng, chặn đứng hiện trạng "nhìn đầu cạo tóc để 
phân biệt kẻ thuận nghịch", thực hiện theo luật pháp Hán, 
phù hợp phong tục tập quán của tộc người Hán, làm lắng 
dịu dân tình. Sự hoà dồng giữa hai tộc Mãn Hán là một 
trong những nguyên nhân quan trọng đảm bảo cho triểu 
Thanh đứng vững ở Trung Nguyên. 

Qua các sự kiện trên đã chứng minh hùng hồn rằng : 


"đĩ sử vi giám" là nguyên nhân chủ yếu để đất nước thái 
bình. 


2. Cải cách là căn bản của giữ nước. 

Giữ nước khó, khó thì phải tìm ra cái mới, biện pháp 
giữ nước có tính tích cực chính là sáng lập ra cái mới. Nhìn 
lại lịch sử, phàm là triều đại nào thái bình lâu dài, thì triều 
đại đó tích cực cách tân. Ví như : Thời kỳ đầu Tây Chu, để 
ổn định cục diện chính trị, sau khi đã áp dụng chính sách 
của Chu Công không giết dân Thương, cải cách chính sách 
phong đất cho chư hầu và chia đất cho nông dân xong, tiềm 
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lực quốc gia dần dần cường thịnh, sau đó đạt được "thiên hạ 
thái bình hơn 40 năm không dùng tới hình phạt tử hình" 
(trích trong "Sử ký . Chu bản ký"). Thời Tây Hán sau khi 
thực hiện chính sách cải cách của Tang Hoằng Dương đề 
xuất, tài chính của quốc gia đã tăng lên, cứu được nguy cơ 
ngân khố quốc gia rỗng tuếch thâm hụt nghiêm trọng, 
khích lệ được tính tích cực của trung, tiểu thương, nền kinh 
tế phồn thịnh nhanh chóng. Minh Thái Tổ Chu Nguyên 
Chương tiến hành đồng thời tăng cường tập quyền trung 
ương và ban hành hàng loạt chính sách cải cách kinh tế, 
khôi phục nhanh chóng nền kinh tế sau chiến tranh. 

Các nhà sử học còn ca ngợi Đường Thái Tông "công 
đức kiêm long", ngay sau khi lên ngôi, liển bắt tay vào 
thực hiện cải cách chính trị, để xướng hàng loạt chính 
sách cải cách : cần kiệm, tỉnh giản cơ cấu chính phủ, giảm 
biên chế hàng loạt quan chức dư thừa; chiêu nạp hiển tài; 
lắng nghe ý kiến thần dân, ngăn chặn quan viên hủ bại, 
tham ô hối lộ; đồng thời giảm nhẹ thuế má tạp dịch, cổ vũ 
khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt; mở 
trường học, tổ chức thi cử, v.v., hàng loạt chính sách tích 
cực trên đã thúc đầy kinh tế phát triển nhanh chóng, đất 
nước g1àu mạnh. 

Ngoài ra, Chu Nguyên Chương còn thông qua việc tăng 
cường củng cố và giữ vững chính quyền trung ương bằng 
cách phế bỏ chế độ tế tướng truyền thống, thành lập 6 bộ 
trung ương trực thuộc hoàng đế quản lý, gồm các bộ : Sử, 
Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, cả 6 bộ này có tác dụng rất lớn 
trong việc tăng cường tập quyền trung ương triều Minh. 

3. "Hữu vi" là tiền đề của thời đại hưng thịnh. 

Trong lịch sử, phàm là quân thần hành động không 
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"ngổi chơi xơi nước", thì đều có thể tạo ra đất nước thái 
bình, hay nói cách khác, triều đại thái bình thịnh trị là do 
có quân thần hành động. Trong lịch sử các hoàng đế năng 
động, phải kể tới Chu Văn vương, chu Võ vương, chu Công, 
Hán Võ đế, Đường Thái Tông, Đường Huyền Tông, Khang 
Hy, Càn Long, v.v... các bậc tiên liệt đều có hoài bão lớn 
lao, giỏi chiêu nạp hiển tài, dũng cảm cải cách chính trị và 
cách tân kinh tế, đồng thời dám loại bỏ các hủ tục lạc hậu, 
các qui định không phù hợp, làm cho đất nước phú cưởng, 
có tác dụng thúc đẩy lịch sử phát triển, họ xứng đáng trở 
thành bậc quân chủ phong kiến kiệt xuất. 

Ví như : Hoàng đế Khang Hy sau khi chấp chính liền 
hành động ngay, trong đầu luôn luôn thường trực ý niệm 
làm ba việc lớn cho Tổ quốc : 

Một là, bình định bọn "tam Phiên" 

Hai là, chấn hưng tu bổ thuỷ lợi. 

Ba là, chế ngự lũ lụt. 


Khang Hy thường "sớm tối tâm niệm, sách vở treo đầy 
trên cột ở trong cung". Người còn không sợ gian khổ, nguy 
hiểm tới tính mạng, đã mấy lần thân chỉnh dẫn quân 
chống giặc ngoại xâm biên ải, giữ vững ổn định và phồn 
thịnh của Đại Thanh, Khang Hy xứng đáng là một trong 
những hoàng đế kiệt xuất nhất trong xã hội phong kiến 
nước ta. 

Nữ hoàng Võ Tác Thiên trong thời kỳ chấp chính, 
thực hiện chính sách khuyến nông, sử dụng hiển tài, coi 
trọng cải cách chính trị, kinh tế phát triển, đã tạo tiển đề 
cho thời kỳ Đường Huyền Tông đất nước thái bình. 

Hoàng đế Ủng Chính triều Thanh sau khi đăng quang, 


tích cực củng cố chính quyền, xúc tiến mạnh "sử trị", đồng 
thời coi trọng "dĩ dân sinh vi bản", xã hội phát triển nhanh 
chóng, tạo tiền đề cho thời kỳ Khang Càn thịnh vượng. 


Ngược lại, cầu an "vô vi", quân thần không có hoài bão 
lớn lao, dẫn đến tiêu cực, không nghe lời khuyên can, 
không sử dụng kế sách hay của trung thần, thoả mãn với 
hiện tại, tuy triều đại đó vẫn tổn tại và có biến chuyển 
chút ít, song triều đại đó làm sao mà thúc đẩy lịch sử tiến 
triển được. 

4. Người làm đúng, phù hợp với qui luật phát 
triển của lịch sử thì thịnh vượng, ngược lại tất suy 
vong. 


Đầu triều Hán, sau khi chiến tranh kết thúc, nhân 
dân đều mong có một cuộc sống yên ổn, Hán Cao Tổ Lưu 
Bang chiểu theo ý nguyện của lòng dân, sau khi áp dụng 
chính sách "cho dân xả hơi", "giảm nhẹ thuế má tạp dịch 
phu phen", v.v, được nhân dân hoan nghênh, sản xuất hồi 
phục nhanh chóng, kinh tế phát triển. 


Đường Thái Tông rút bài học kinh nghiệm, Tuỳ Dạng 
đế ăn chơi xa xỉ hao tổn ngân khố, ngang tàng bạo ngược, 
Đường Thái Tông vì sự tổn tại của trăm họ, cắt giảm chỉ 
tiêu các khoản không cần thiết, giảm nhẹ thuế, nên rất 
được lòng dân. 


Triều Tần qua mấy thế hệ phấn đấu gian khổ, hy sinh 
mới chiến thắng được 6 nước, thống nhất Trung Quốc, hạ 
quyết tâm củng cố chính quyền trung ương, ban hành chế 
độ quận huyện, thay cho chế độ phong đất cũ, là phù hợp 
với qui luật phát triển của lịch sử, do đó được coi là tiến 
bộ, bởi vì từ sự phân chia của lịch sử để lại tiến tới thống 
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nhất, nếu như lại tiếp tục phân chia nữa, thì sẽ đi ngược 
lại quy luật phát triển của lịch sử, kéo lùi lịch sử. 

Hán Võ đế tước bớt đất đai của vương hầu bá tước quí 
tộc chia cho nông dân cũng là vì tăng cường sự thống nhất, 
củng cố tập quyển trung ương, việc làm này phù hợp qui 
luật lịch sử ? Xã hội Tây Hán phồn thịnh hay không, thái 
bình hay không, nó phụ thuộc rất nhiều vào sách lược tăng 
cường thống nhất, ổn định cục diện chính trị có được triều 
Tây Hán thực thi hay không. 


Ngược lại, nước Tây Tấn được thành lập, sau bao 
nhiêu năm chiến tranh loạn lạc triển miên, đất nước chia 
năm xẻ bảy, nếu như Tư Mã Viêm học làm theo chính sách 
của Tây Hán, chiểu theo nguyện vọng của dân, "cho dân 
nghỉ ngơi", khuyến khích sản xuất, tăng cường thống 
nhất, thì Tây Tấn cũng sẽ phôn vinh thịnh trị như Tây 
Hán. Song Tư Mã Viêm đã đi ngược qui luật lịch sử, không 
nắm sản xuất, không chăm lo đến dân sinh, mà chỉ lo 
hưởng lạc ăn chơi, nhất là tiến hành phong đất, tiểm ẩn 
loạn bát vương. 


Thời kỳ đầu Bắc Tống, Triệu Khuông Dận đoạt được 
ngôi báu bằng "binh biến Trần Kiều", "hoàng bào sát 
thân", bước tiếp theo tước bớt quyền lực của cấm quân 
trung ương, tập trung vào quyền lực trung ương, chính 
quyền thống nhất của Bắc Tống đã được củng cố. Song do 
đánh quá mạnh vào võ tướng, dẫn tới giảm mạnh sức đề 
kháng chống lại ngoại xâm, thêm vào đó chính phủ hủ bại, 
tham quan nhiễu nhương ức hiếp nhân dân tàn bạo, dẫn 
đến con giun xéo lắm cũng quần, khởi nghĩa nông dân liên 
tục nổ ra làm lung lay chính quyền thống trị trung ương. 


Kinh nghiệm lịch sử cho hay : thuận theo ý dân thì 
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được lòng dân, được lòng dân thì được thiên hạ. Ngược lại, 
đi ngược lại ý nguyện của dân, quay lưng lại lịch sử, tất bị 
diệt vong nhanh chóng. 

5. Liêm chính là căn bản của triều đại hưng thịnh. 

Trong lịch sử, triều đại nào cần kiệm liêm chính xây 
dựng đất nước, thì triều đại đó sẽ làm nên nghiệp lớn. Như 
Văn vương, Võ vương, Thành vương thời Tây Chu; Cao Tổ, 
Văn Cảnh, Võ đế thời Tây Hán; thời kỳ tiền Đại Đường có 
Đường Thái Tông, Đường Huyền Tông; thời kỳ Khang Hy, 
Ủng Chính, Càn Long, v.v. Các bậc tiền bối đều từ đống 
tro tàn xây dựng nên xã hội phồn thịnh. 

Song thật đáng tiếc, các triểu đại trên về cuối đời 
thường từ liêm chính chuyển sang hủ bại, như hậu Hán 
Võ đế, hậu Đường Huyền Tông, những năm cuối đời Càn 
Long, thời kỳ trai trẻ của ba vị hoàng đế này đều cần kiệm 
trị quốc, đều có công lao xây dựng đất nước thái bình, 
hưng thịnh. Đến tuổi xế bóng, vì có nhiều công lao nên 
đâm ra công thần kiêu ngạo, tham lam hưởng lạc, hoặc là 
chìm trong tửu sắc, bê trễ triều chính; hoặc là du ngoạn 
khắp nơi, quấy nhiễu nhân dân, hoặc là biển thủ công quỹ, 
tiêu hao quốc khố, v.v... Tóm lại, các bậc tiền bối không 
chịu ngồi im, tĩnh tâm suy nghĩ giữ trong sạch tuổi già, 
hại đến danh tiếng quốc gia, danh thơm của mình, không 
tạo được tấm gương "trọn vẹn" cho hậu thế noi theo. 

6. Kinh tế phồn thịnh tất thúc đẩy văn hoá phát 
triển. 

Một đất nước phồn thịnh chân chính phải là một đất 
nước phồn thịnh toàn diện, tức là phổn thịnh cả về kinh 
tế lẫn văn hoá. Qua bốn triều đại phồổn thịnh trên đều 
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xuất phát từ phồn thịnh về kinh tế, dẫn tới phồn thịnh về 
văn hoá. Văn hoá phát triển sẽ tác dụng ngược trở lại 
thúc đẩy kinh tế phát triển, đó là một qui luật biện 
chứng không ai có thể chối cãi. Có thể nói kinh tế và văn 
hoá hỗ trợ tác động lẫn nhau, lịch sử đã chứng minh, căn 
cứ vào trình độ văn hoá để đánh giá một xã hội ở vào thời 
đại văn minh nào. 

Tóm lại, đất nước thái bình phồn thịnh hay đất nước 
loạn lạc điêu tàn, đều có chung một nguyên nhân cơ bản 
là phụ thuộc vào xu thế phát triển của lịch sử, có phù hợp 
với trào lưu lịch sử hay không, qua bốn triều đại thịnh trị 
trên là một minh chứng hùng hồn tính đúng đắn của quy 
luật này. 


ä2. XÃ HỘI PHNG KIẾN TRUNG QUỐC SUY VŨNG 


Lịch sử là một tấm gương sáng. Vương triều thái bình 
hưng thịnh để lại cho hậu thế rất nhiều kinh nghiệm quý 
báu, còn vương triều suy yếu tiêu vong cũng để lại cho hậu 
thế không ít bài học xương máu, từ gianh giới của hưng - 
vong, thịnh - suy này đáng để chúng ta phải suy nghĩ, 
kinh nghiệm thành công đương nhiên hữu ích, bài học 
thất bại càng không phải là vô dụng, không đi theo vết xe 
đổ trong lịch sử là điểm mà các chính trị gia phải động não 
suy tính. 


|. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SUY VONG CỦA XÃ 
HỘI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC : 


Xã hội phong kiến Trung Quốc dài dằng đặc lúc chìm, 
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lúc nổi, lúc thịnh lúc suy. Thịnh làm cho con người ta 
phấn chấn, suy khiến cho ta phải đau lòng. Tần, Tuỳ đoản 
mệnh, bóng đen cuối triều Minh, hủ bại cuối đời Thanh đã 
để lại cho Tổ Quốc và nhân dân ta nhiều khổ cực đắng cay, 
một số triểu đại này tại sao lại sớm suy vong ? Chẳng lẽ 
đây không phải là điều đáng để chúng ta suy nghĩ, rút ra 
bài học cho mai sau ? 
1. Triều Tần vì sao đoản mệnh. 


Năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng Nam 
chỉnh Bắc chiến, qua bao năm vất vả ra sống vào chết, mới 
thống nhất được 6 nước, kết thúc giai đoạn mỗi nước chư 
hầu cát cứ một phương, thống nhất lập lên vương triều 
Tần. Tiếp theo đó, trải qua mấy thế hệ triều Tần dày công 
vun đắp, tâm huyết xây dựng vương triều Tần vững mạnh, 
ấy thế mà chỉ tổn tại vẻn vẹn 15 năm rồi chết hẳn, vậy thì 
nguyên do tại sao ? 


Thứ nhất : Thực hiện chính sách thất nhân tâm, đốt 
sách chôn sống học trò. Tần Thủy Hoàng rút ra bài học 
kinh nghiệm phong đất cho chư hầu là tiểm ẩn hiểm hoạ 
chiến tranh, nên đã huỷ bỏ chế độ phong đất, thực hiện 
chế độ phân chia bản đồ hành chính thành các quận 
huyện củng cố chính quyển trung ương là biện pháp tích 
cực, tiến bộ. Đáng lý ra tăng cường cũng cố chính quyền, 
tuổi thọ của vương triều phải được tổn tại lâu dài, song do 
hà khắc thái quá bất cập dẫn đến diệt vong. 


Tần Thủy Hoàng muốn ngăn chặn sự chia rẽ, trước 
tiên ra lệnh đốt sách chôn sống học trò, lịch sử để lại bao 
nhiêu thư tịch, văn, sử, triết học đều bị đốt sạch, đồng thời 
bức hại các phần tử trí thức một cách dã man nhất, đã 
chôn sống 460 Nho sinh, nền văn hoá của Trung Quốc bị 
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tàn phá nặng nể, đây là việc làm đại thất nhân tâm. Đây 
là một nguyên nhân dẫn tới triều Tần đoản mệnh. 

Thứ hai : Quá tin vào hoạn quan gian nịnh, hậu hoạ 
khôn lường. 

Doanh Chính quá tin vào hoạn quan Triệu Cao, để 
cho y nắm giữ ngọc tỉ, tạo điều kiện cho y thực hiện hàng 
loạt âm mưu sau này. Sau khi Tần Thủy Hoàng Doanh 
Chính băng hà trên đường tuần thú, Triệu Cao câu kết với 
Tần nhị tử Hồ Hợi, tế tướng Lý Tư lộng quyền sửa lại 
chiếu thư mưu giết hoàng tử trưởng Phù Tô, lập con thứ 
hai của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi kế vị, sau đó dùng kế 
"chỉ hươu bảo ngựa" để giết hại những người không ăn 
cánh với mình. Bước tiếp theo Triệu Cao chém Lý Tư, bức. 
Hồ Hợi tự sát, bản thân y không lên ngôi được, đành phải 
lập Tử Anh lên ngôi hoàng đế, không lâu sau triều Tần bị 
diệt vong. Đây là nguyên nhân thứ hai. 

Thứ ba : Ngang tàng bạo ngược, lòng dân a1 oán. 

Vương triều Tần (thời kỳ Doanh Chính và thời kỳ Hồ 
Hợi), vắt kiệt nhân tài vật lực vào xây dựng cung Â 
Phòng, lăng mộ hoàng đế, Vạn lý trường thành,... để bù 
lại ngân khố thiếu hụt, sinh ra sưu cao thuế nặng, phu 
phen tạp dịch liên miên, đưa dân chúng vào con đường 
khốn cùng, tiếng than ai oán khắp nơi vang lên, nhân 
dân cả nước đứng lên chống lại, nổi bật là cuộc khởi nghĩa 
của nông dân do Trần Thắng và Ngô Quảng lãnh đạo. 
Ngọn lửa căm hờn của nhân dân bốc cháy rừng rực gây 
chấn động tới triều Tân. Đây là nguyên nhân thứ ba dẫn 
tới triều Tần đoản mệnh. 

Qua ba nguyên nhân trên đủ cho ta thấy triều Tân 
đoản mệnh là tất yếu, song mầm hoạ là ở Tần Thủy 
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Hoàng, vì quá tin gian nịnh hoạn quan Triệu Cao, thâm 
vào đó Doanh Chính bạo ngược, Hồ Hợi nhu nhược, triều 
chính như vậy đâu có cái lý trường tồn ? 

2. Tại sao Đại Đường đang hưng thịnh lại 
nhanh chóng chuyển sang loạn lạc ? 

Đại Đường thái bình thịnh vượng tiếng thơm vang 
vọng khắp nơi, tại sao bỗng nhiên sinh loạn, nguyên do tại 
đâu ? 

Từ trong bốn triều Tây Chu, Tây Hán, Đại Đường, 
Khang Càn thịnh trị rút ra bài học kinh nghiệm, thời kỳ 
đầu các hoàng đế còn trẻ, đang ở tuổi thành niên sung sức 
luôn "hữu vi", cần kiệm liêm chính, một lòng một dạ để 
củng cố địa vị thống trị. Khi đến thời kỳ cuối, hoặc tuổi già 
xế bóng đâm ra hủ lậu, lầm cẩm, hoặc tuổi còn nhỏ "vô chỉ", 
hoặc ăn chơi xa xỉ hưởng lạc, hoặc quá tin và gian thần, v.v... 
cho nên dẫn đến loạn lạc, suy yếu tất dẫn tới diệt vong. 

Đường Huyền Tông ở tuổi trung niên sức lực cường 
tráng khí thế hăng say, phát động toàn triều đình hăng 
hái lo toan trị nước yên dân, quốc gia xã tắc rừng rực khí 
thế đi lên, cuối đời đắm chìm trong tửu sắc, thích nghe lời 
phỉnh nịnh, khiến chính cương triều đình ngày càng 
xuống dốc, thể hiện ở các nguyên đo sau : 

Thứ nhất : Quân chủ hồ đồ ngu muội, quá tin tiểu nhân. 

Thời kỳ cuối đời Đường Huyền Tông quá tin vào gian 
tướng Lý Lâm Phủ, Lý Lâm Phủ là một tiểu nhân ky hiển 
tài, ngang tàng vô đạo, "miệng nam mô bụng một bồ dao 
găm, sống kèn cựa bon chen, lộng hành triều chính, quần 
thần đều sợ, ngậm miệng làm ngơ, trong triều không ai 
dám khuyên can, Đường Huyền Tông dần dần mất lòng 
tin của quần thần. 
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Thứ hai : Về già sinh hủ bại, đắm chìm trong tửu sắc. 

Đường Huyền Tông về già không còn sủng ái Võ Huệ 
phi nữa, suốt ngày rầu rĩ, đại hoạn quan Cao Lực Sĩ bất 
chấp luân thường đạo lý đem vương phi Dương Ngọc Hoàn 
dâng cho Huyền Tông. Từ đó về sau, Đường Huyền Tông 
suốt ngày đắm chìm trong "đôi mắt lắng lơ" của phi tử, bê 
trễ triểu chính. Để làm vui lòng người đẹp Dương Ngọc 
Hoàn, đã bổ nhiệm anh họ của Ngọc Hoàn, một tên bất tài 
vô dụng, nhưng lại ngang tàng bạo ngược là Dương Quốc 
Trung lên làm tế tướng, tự mình gây mầm hậu hoa. 

Thứ ba : Tha thứ cho kẻ xấu cũng đồng nghĩa với việc 
khuyến khích tính xấu của họ, gây mầm hậu hoạ. 

An Lục Sơn là người tạo ra "loạn an sử", Lục Sơn bề 
ngoài xem ra có vẻ trung hậu bên trong lại rất gian hùng, 
An Lục Sơn được hoàng đế và quý phi sủng ái. Thế là dưới 
sự che đỡ của Vương phi, An Lục Sơn vội vã chiêu binh 
mua ngựa, tích trữ lương thảo, sau đó nhân địp triều thần 
căm ghép Dương Quốc Trung, y liền giương cao ngọn cờ 
thảo phạt Dương Quốc Trung dấy binh mưu phản. Đại 
quân áp sát Trường An, Đường Huyền Tông dắt theo quý 
phi sợ hãi bỏ trốn, đến dốc Mã Ngôi, quân đội bất ngờ làm 
phản, giết chết Dương Quốc Trung, bức ép Đường Huyền 
Tông ban cho Dương Ngọc Hoàn cái chết xong xuôi đâu 
đấy quân đội mới đồng ý hộ giá về cung. 

"Loạn an sử", tuy do An Lục Sơn thảo ra, song trách 
nhiệm thuộc về Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông 
từ một minh chủ, biến thành một hôn quân sa đoạ, quá tin 
vào tiểu nhân, để cho kẻ tiểu nhân đó là người đào huyệt 
chuẩn bị chôn sống mình. 
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Tóm lại, Đường Huyền Tông là người làm cho triều 
Đại Đường thái bình hưng thịnh, đồng thời cũng là người 
làm cho triều Đại Đường loạn lạc, suy vong. Sự suy vong 
hay hưng thịnh của một quốc gia, đều do một người gây 
ra, tấn bi kịch này không thể không nói là quả đắng của 
chế độ quân chủ phong kiến gây ra. Loạn an sử sau 8 năm 
mới lắng xuống, chính trị, kinh tế của triều Đường bị thiệt 
hại nặng nề, không thể ngóc đầu lên được nữa. 

3. Triều đại Tuỳ thống nhất nam bắc Trung 
Quốc, kết thúc 600 năm dài phân liệt, vừa trở thành 
một triều đại phú cường, tại sao lại nhanh chóng bị 
điệt vong ? 

Triều Tùy cũng giống như triều Tần, đều lập công lớn 
thống nhất Trung Quốc, đều bị suy vong ở đời thứ hai. 
Quả thật, triều Tuỳ đã đi theo vết xe đổ của triều Tần. Cả 
hai triều đại, lúc đầu dựng nghiệp thì anh minh, đến đời 
thứ hai thì vô đạo, hồ đồ ngu xuẩn, sự đoản mệnh của hai 
triểu đại này đã để lại một sự nuối tiếc sâu sắc trong lịch 
sử Trung Quốc ! 

Thứ nhất : xây dựng bừa bãi, sức dân cạn kiệt. 

Tuy Dạng đế là một ông vua đại bịp. Lúc đầu giả vờ 
nhân nghĩa, liêm chính gây tín nhiệm để được lập thái tử, 
bước tiếp theo hãm hại vua cha, giết anh trai đoạt ngôi 
báu. Sau khi lên ngôi, trút bỏ nguy trang, lộ rõ nguyên 
hình, là một người ngạo mạn, ăn chơi xa xỉ, hoang dâm vô 
độ, khắp nơi cho xây dựng cung đình, vườn thượng uyển, 
tàng trữ vàng bạc châu báu, thoả chí ăn chơi. Sau đó lại 
vắt kiệt nhân tài vật lực quốc gia xây dựng kinh đô Lạc 
Dương, điều động một lực lượng lớn dân công đào một con 
kênh lớn dài 800 dặm, hàng triệu người xây dựng tu bổ 
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Vạn Lý trường thành, đào Thái Hành sơn, v.v... Qua nhiều 
lần xây dựng, dân công tạp dịch số lượng không kể xiết, 
tất cả nam giới đều được trưng dụng, ở nhà chỉ còn đàn bà 
con gái, sản xuất bị đình đốn, cuộc sống nghèo khổ, dân 
tình điêu đứng, a1 oán khóc than. 


Thứ hai : Du ngoạn liên tục, hao của nhiễu dân. 


Dương Quảng là một hoàng đế đàng điếm phong lưu, 
thường thường du ngoạn khắp nơi, một là tổ rõ ta đây oal 
phong, hai là du sơn ngoạn thủy tận hưởng thú vui, mỗi 
lần đi du ngoạn, thường huy động hàng trăm chiếc xe hoặc 
thuyền rồng, chở đầy thần tử, cung phi, kẻ hầu người hạ 
rất là huyện náo, kèm theo tuỳ tùng, đoàn người rồng rắn 
kéo dài dễ đến 20 vạn người. Nơi đoàn dừng chân, quan lại 
địa phương vất vả chạy chọt lo lót đón tiếp, kẻ giàu người 
nghèo ta thán oán trách. Cuối cùng Tuỳ Dạng đế bị chết 
trên đường tuần du. 


Thứ ba : Tham hư danh, quốc khố rỗng tuếch. 

Tuỳ Dạng đế suốt đời chỉ ham công danh, bất chấp 
dân tình phản đối, đã mấy lần đem quân xâm lược Cao Ly, 
dẫn đến hao người tốn của, ngân khố triều đình cạn kiệt. 
Sau đó lệnh cho nhà giàu bỏ tiền ra mua ngựa, nhà nghèo 
xuất đinh, khiến cho trăm họ người của trắng tay, vợ 
chồng con cái ly tán, ai trốn quân dịch thì bị tróc nã, bắt 
được đánh cho tàn phế suốt đời. 

Thứ tư : Tính cách bạo tàn, giết người như ngoé. 

Tùy Dạng đế tính tình tàn ác, giết người như ngoé, 
đàn áp khởi nghĩa đã giết hàng vạn người, hễ hơi không 
vừa ý là giết hay chôn sống dân công, tội ác chất chồng, 
dân tình căm ghét. Tính cách ngang tàng bạo ngược, luôn 
đặt bách tính vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Trung ngôn 
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nghịch nhĩ, cự tuyệt mọi lời khuyên can, lạm sát những ai 
can gián phạm tới long nhan, thần dân tất thầy oán thán 
không dám nói ra. Dân chúng không chịu nổi sưu cao thuế 
nặng, phu phen tạp dịch liên miên đã bỏ trốn khắp nơi, 
ruộng đất bỏ hoang, cuộc sống lầm than. 

Tuyỳ Dạng đế là một bạo quân khét tiếng trong lịch sử 
Trung Quốc, dù cho có công trong việc đào kênh, tu tạo 
trường thành, đánh Đài Loan, song mọi sự vất vả đều đổ 
lên đầu nhân dân, không thèm chú ý đến đời sống của 
nhân dân, luôn đặt nhân dân ở trong hoàn cảnh nước sôi 
lửa bỏng, dẫn tới nổ ra khởi nghĩa của nông dân, rốt cuộc 
vương triều Tuyỳ bị chìm ngập trong làn sóng khởi nghĩa 
của nhân dân. Thông qua sự đoản mệnh của triều Tuỳ, 
cảnh tình quân chủ vô đạo, áp bức bách tính, dù cho triều 
đại đó đang giàu mạnh thì cũng không tránh khỏi bị suy 
vong, đây cũng là quy luật tất yếu của lịch sử. 

4. Vị hoàng đế cuối cùng của triều Minh tại sao 
lại tự vẫn treo cổ trên cây hoè ở Cảnh Sơn ? 

Sùng Trinh năm thứ 17, ngày 19-3-1644, sau sự kiện 
nông đân khởi nghĩa do Lý Tự Thành lãnh đạo tấn công 
Bắc Kinh, Minh triều mạt đại hoàng đế Chu Do Kiểm treo 
lên Môi Sơn (Cảnh Sơn Bắc Kinh ngày nay), treo cổ tự vẫn 
trên một cây hoè thân cây dáng đổ. Từ đây cáo chung sự 
diệt vong của một vương triều sau hơn 200 năm tổn tại. 

Bài học về sự diệt vong của triều Minh là sâu sắc, 
song ta chỉ có thể nói diệt vong ở giai đoạn hoàng đế cuối 
cùng, chứ không phải là hoàng đế Chu Nguyên Chương 
trong thời kỳ đầu dựng nước. Hạn chế lớn nhất của hoàng 
đế cuối cùng triểu Minh là đa nghi, đa nghi tất cả các 
quan đại thần luôn ở xung quanh mình, cho phép đặc vụ 
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tung hoành ngang dọc, chính trị tối tăm, các bậc trung 
thần hiển tài dường như đều bị giết sạch. Khi con cháu lên 
nối ngôi, cũng giống như cha ông, đa nghi tất cả, chỉ tin 
tưởng mù quáng hoạn quan, cuối cùng quan thái giám chỉ 
huy điều hành, triểu chính hủ bại, bị diệt vong bởi cuộc 
khởi nghĩa của nông dân. 

Thứ nhất : Triều chính hủ bại, phu phen nặng nề. 

Cuối triều Minh, chính trị hủ bại, ăn chơi xa xỉ, bê trễ 
triểu chính, tốt cuộc chính quyền rơi vào tay quan thái 
giám. Tình thế đã xấu, lại thêm hoàng đế cho xây lăng mộ, 
tổ chức hôn lễ cho thái tử và công chúa, chiến tranh biên 
giới, v.v... hao phí một lượng lớn tiền bạc, vì thế phải gia 
tăng lao công tạp dịch, thuế má, cuộc sống của nhân dân 
khổ sở vô cùng. 

Thứ hai : Hoạn quan lộng quyền, hình thành bè đảng. 


Hoạn quan triều Minh ngang ngược lộng quyền đã 
trở thành điển hình trong lịch sử. Thế lực hoạn quan lúc 
đó rất mạnh, thậm chí đã kết thành bè đẳng. Minh Thái 
Tổ Chu Nguyên Chương đã từng ra quy luật rõ ràng, hạn 
chế quan thái giám tham dự triểu chính, đến thời hoàng 
đế Chu Đệ Đương cảm kích công lao của quan thái giám 
giúp mình đoạt ngôi, thế là hoạn quan lại ngóc đầu dậy. 
Mỗi thời đế vương đều có một đại hoạn quan làm khuynh 
đảo triều đình. Như Vương Chấn, Uông Trực, Lưu Cẩn, 
Ngụy Trung Hiển v.v..., hoạn quan không những trực tiếp 
can dự triều chính, mà còn độc chiếm quyền hành, cho xây 
dựng nhà tù, giết hại tàn khốc các đảng phái đối lập, như 
đảng Đông Lâm, đồng thời bài xích những người không ăn 
cánh, ly gián quân thần, hãm hại trung thần, làm cho 
triều chính đen tối. 
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Thứ ba : Đa nghi trung thần, tin dùng hoạn quan 
gian giáo. 

Đặc điểm của hoàng đế triều Minh là đa nghi, không 
tín nhiệm bất cứ đại thần nào, phòng chống đại thần như 
phòng chống lũ lụt và thú đữ, bản thân tham thú hưởng 
lạc, công việc triều chính đều giao hoạn quan thân tín làm 
thay, trên thực tế hoạn quan đã trở thành người thay thế 
của hoàng đế, có một số hoạn quan tìm mọi cách dứt khoát 
không cho các đại thần tiếp kiến hoàng đế, đại thần phản 
đối, lập tức bị giết hại, thế là văn võ bá quan triều đình 
đều phải phủ phục xưng thần dưới chân quan hoạn. 

Thời Minh Võ Tông, hoạn quan Lưu Cẩn đứng đầu 
trong 8 hoạn quan đã được mệnh danh là bát hổ (8 hổi, 
lộng quyền hung ác vô cùng. 

Thời kỳ Hỷ Tông có hoạn quan Ngụy Trung Hiển, 
quyền hành khuynh đảo, chỉ đứng dưới có một người, đó là 
hoàng đế, được xưng là Cửu thiên tuế. Sau khi Sùng Trinh 
kế vị, tuy đã trừng phạt nặng bọn hoạn quan Ngụy Trung 
Hiển, song do không tin dùng các đại thần, nên lặp lại 
trọng dụng quan hoạn. 

Thứ tư : Lao dịch ngày càng nặng nể, dân tình khốn khổ. 

Ngày đầu dựng nước, hoàng đế Chu Nguyên Chương 
từng cảnh tỉnh : "Vừa được thiên hạ, tài lực của bách tính 
còn khó khăn thiếu thốn, như chim non không được vặt 
lông, như cây mới trồng không được chặt rễ". Chu Nguyên 
Chương thường nhắc nhỏ quần thần, cần phải chú ý giảm 
nhẹ lao dịch, thuế má cho dân, để cho dân nghỉ, dân yên, 
có như vậy mới khôi phục được sản xuất. 


Sau khi triều Minh suy yếu, gian hoạn chuyên quyền, 
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triều đình bạc nhược, quốc khố thâm hụt, chúng tung 
hoành ngang dọc, ra sức vơ vét của cải của nhân dân, nhân 
dân đói khổ, khắp nơi vùng lên giương cao cờ khởi nghĩa, 
dươi sự lãnh đạo của Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung, 
khởi nghĩa của nông dân đã lật đổ vương triều Minh. 

5. Thời kỳ Từ Hy thống trị triều Thanh tại sao 
nhanh chóng chôn vùi vương triều phong kiến ? 


Niên đại Đại Thanh, năm tháng trôi qua một cách vô 
ích, từ sau giai đoạn Khang Càn thái bình hưng thịnh, bắt 
đầu chuyển từ thịnh sang suy, đến thời Từ Hy suy yếu đã 
đến mức báo động, quốc lực, tài lực đều xuống dốc tới mức 
thảm hại, đặc biệt là đã ký kết hai điều ước không bình 
đăng, đây là điều xỉ nhục quốc gia chưa từng có trong lịch 
sử Trung Quốc. 

Thời đại Từ Hy là thời đại Trung Quốc từ xã hội 
phong kiến chuyển sang thành một xã hội nửa thực dân 
nửa phong kiến, cũng là thời đại tổi tệ nhất của xã hội 
phong kiến Trung Quốc, vậy thì những nguyên nhân nào 
dẫn đến hiện trạng này ? 

Thứ nhất : Nữ hoàng không vương miện, hề đồ hủ 
bại. 

Từ Hy ba lần vén rèm nghe chính sự, lộng quyền 
tung hoành ngang dọc. Đối nội, chèo lái chính quyền, kìm 
chế hoàng đế Quang Tự. Đối ngoại, quỳ gối đầu hàng, bán 
nước cầu hoà. Từ Hy độc quyền triều chính 48 năm. 

Từ Hy là người nắm quyền tối cao của quốc gia, song 
không dĩ dân vi bản, bất chấp quốc gia hưng vong, nhân 
dân sống hay chết, chỉ lo tranh giành quyền lực và hưởng 
lạc, ngang nhiên leo lên ngai vàng, trở thành nữ hoàng 
không đội vương miện, đầy quyền uy, làm sao có thể mang 
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lại cho quốc gia hưng thịnh, nhân dân có cuộc sống ấm no 
hạnh phúc được. 

Từ Hy là người có ham muốn quyền lực và cực kỳ xa 
xỉ, dùng kinh phí của hải quân để xây Cố Hoà Viên, làm 
nơi ăn chơi, tổ chức lễ mừng thọ năm 60 tuổi linh đình, xa 
hoa, cực kỳ tốn kém. 


Trong 48 năm Từ Hy chấp chính, chính trị đổi bại, 
tham quan ô lại tung hoành, vì triều cương bất chính, nền 
kinh tế đình trệ, đời sống của nhân dân khốn khổ, tiểm ẩn 
nguy cơ vùng lên. 

Thứ hai : Tịch thu ruộng đất, phu phen tạp dịch ngày 
càng nặng nề. 

Từ đầu triều Thanh đã bắt đầu tịch thu ruộng đất 
của nông dân, đến thời kỳ này càng nghiêm trọng hơn, 
phần lớn ruộng đất đều tập trung trong tay hoàng tộc, quý 
tộc, đại địa chủ có trong tay hàng ngàn mẫu ruộng, thậm 
chí hàng vạn mẫu "kẻ mạnh cướp đoạt ruộng đất chạy 
ngang chạy dọc, kẻ yếu chắp tay xin kẻ mạnh, không một 
tấc dất cắm dùi". Nông dân mất ruộng phải đi làm thuê, 
làm mướn cho bọn quý tộc và địa chủ, bị chúng bóc lột 
nặng nề. 

Ngoài ra, triểu Thanh còn tăng thu sưu thuế, đánh 
tất cả các loại thuế đều đổ lên đầu lên cổ nông dân, họ 
đứng lên đấu tranh phản đối sưu cao thuế nặng, nông dân 
không thể chịu đựng được nữa, chỗ này lắng xuống chỗ 
khác nổi lên đấu tranh, chấn động vương triều phong kiến. 

Thứ ba : Tự gây chính biến, chính trị đen tối. 

Từ Hy đã hai lần gây ra chính biến cung đình : 

Lần thứ nhất : chính biến Tân Dậu. 
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Để đoạt được quyền bính, Từ Hy kết hợp với Cung 
Thân Vương Dịch Hân, hoàng hậu Từ An loại bỏ ba đại 
thần đứng đầu là Tái Viên, Đoan Hoa và Túc Thuận, sau 
đó loại bỏ nốt Dịch Hân và Từ An. Từ Hy quét sạch mọi 
trở ngại, độc quyền nắm giữ triều chính. 

Lần thứ hai, chính biến Mậu Tuất : 


Giống như lần thứ nhất, gây chính biến để đoạt 
quyền bính. Vì bị Viêm Thế Khải bán tin, nên chính biến 
của Từ Hy bị thất bại. Từ Hy liền chuyển hướng, phế bỏ 
đồng thời giam cầm Quang Tự, giết chết sáu quân tử : 
Đàm Tự Đồng, Lưu Quang Đệ, Lâm Húc, Dương Nhuệ, 
Dương Thâm Tú, Khang Quảng Nhân, bức ép Khang Hữu 
VI và Lương Khải Siêu phải chạy sang Nhật Bản. 

Một trăm ngày Duy Tân thất bại, hoàng đế bị phế 
truất, Từ Hy tháo bỏ rèm che, từ huấn chính trực tiếp sửa 
thành thân chính, một chút ánh sáng le lói của triều vãn 
Thanh đã bị tắt ngấm, toàn xã hội bao phủ màn đêm tối. 

Thứ tư : Bán nước cầu vinh, đàn áp khởi nghĩa. 

Trong thời kỳ Từ Hy thái hậu vén rèm bàn chính sự, 
đã ký hai điều ước làm nhục tới quốc thể Trung Quốc : 

Lần thứ nhất : "Điều ước Mã Quan" ngày 17-4-1895 
(Quang Tự năm thứ 21), chính phủ nhà Thanh sai Lý 
Hồng Chương ký "Điều ước Mã Quan" với Nhật Bản, đã 
cắt nhượng đảo ngọc Đài Loan, quần đảo Bành Hồ và bán 
đảo Liêu Đông cho Nhật, bồi thường chi phí chiến tranh 
cho Nhật 200 triệu lạng bạc trắng, đồng thời cho phép 
người Nhật tự do thông thương buôn bán ở các hải cảng, 
cửa biển, được phép xây dựng nhà máy công xưởng, đưa 
máy móc, v.v... vào Trung Quốc. Từ đây, vô hình dung đã 
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mở cửa cho chủ nghĩa đế quốc xâm lược Trung Hoa, nguy 
cơ dân tộc bị thực dân hoá ngày càng nặng nề thêm. 

Lần thứ hai : "Điều ước Tân Sửu". 

Ngày 7-9-1901 (Quang Tự năm thứ 27), vẫn là Lý 
Hồng Chương ký "Điều ước Tân Sửu" tại Bắc Kinh với đại 
biểu 11 quốc gia : Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Italia, v.v..., 
nội dung chủ yếu là : Chính phủ triều Thanh phải đền bù 
4500 tỉ lạng bạc trắng, trả thành nhiều đợt, trong 39 năm 
phải trả xong, lãi xuất 4%, tổng phải trả 9800 tỉ lạng, lấy 
thuế hải quan, thuế muối làm vật thế chấp. Chính phủ 
nhà Thanh phải phá hủy pháo đài Đại Cô (Thiên Tân), 
trấn áp các cuộc đấu tranh chống đế quốc của nhân dân 
Trung Quốc, đồng thời cho phép quân đội của chủ nghĩa đế 
quốc đóng quân từ Bắc Kinh dọc theo tuyến đường sắt đến 
Sơn Hải quan và các khu vực quan trọng lân cận, lấy khu 
vực phía đông Bắc Kinh làm khu vực sứ quán, các nước 
cho quân tới bảo vệ khu này, người Trung Quốc không 
được phép vào khu vực "giới sứ quán". 

Chính phủ triều Thanh, đối ngoại : quỳ bối đầu hàng, 
đối nội : đàn áp đẫm máu các cuộc đấu tranh của nhân 
dân, ví như trấn áp Nghĩa Hoà Đoàn. Như trên đã trình 
bày, sự kiện bán nước nhục nhã của triều đình Thanh đã 
vấp phải phản đối của nhân dân cả nước, lòng dân quá 
thất vọng, càng thúc đẩy triều Thanh nhanh chóng đi đến 
diệt vong. 

II. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN DẪN TỔI SUY VONG. 

Chứng kiến của lịch sử là khách quan nhất, chỉ có "dĩ 
sử vi giám" thì mới không đi theo vết xe đổ, xã hội phong 
kiến Trung Quốc tổn tại dài dằng đặc, triều đại loạn lạc 
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suy vong nhiều gấp nhiều lần triều đại thái bình hưng 
trịnh, vậy thì nguyên do là tại con người, hay là do tất yếu 
của xu thế lịch sử ? Phân tích mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến 
sự suy vong của xã hội phong kiến Trung Quốc một cách tỉ 
mỉ thận trọng, thì ta mới có thể trả lời chính xác câu hỏi 
trên được. 


Thứ nhất : Quân chủ hồ đồ ngu xuẩn, chính trị đen 
tối là nguyên nhân cơ bản dẫn tới xã hội suy vong. 


Xã hội phong kiến là xã hội quân chủ chuyên chế, vì 
thế sự sáng suốt hay dốt nát của quân chủ sẽ liên quan 
trực tiếp tới hưng vong của quốc gia. Nhìn chung, thời kỳ 
đầu dựng nước của các triều đại, quân thần đều tương đối 
sáng suốt, đều "hữu vi", kỷ cương phép nước đều nghiêm 
minh, cần kiêm liêm chính xây dựng đất nước, đất nước 
thái bình, phôn vinh. Các bậc tiền bối đã từng trải qua 
gian khổ, hiểu được giá trị của sáng nghiệp, không ít 
hoàng đế suốt đời trên lưng ngựa, ra sống vào chết mới 
giành được giang sơn, cho nên họ rất giỏi các phép trị 
nước, vua tôi cùng nhau cần kiệm liêm chính khắc phục 
các giai đoạn khó khăn, nhanh chóng khôi phục đất nước 
sau chiến tranh, làm cho đất nước thái bình, giàu mạnh. 

Ngược lại, cũng có một số hoàng đế công thần ngạo 
mạn, về cuối đời sinh ra hồ đồ, hủ bại, như Đường Huyền 
Tông đắm chìm trong tửu sắc, bê trễ triều chính, dẫn tới 
xảy ra "loạn an sử". Hoàng đế Càn Long là người làm cho 
đất nước phú cường và cũng là người làm cho nước yếu đi, 
phát động chiến tranh liên miên, nhiều lần xuống Giang 
Nam, quốc khố rỗng không, biến triều Thanh từ thịnh 
sang suy. 


Có một số hoàng đế kế vị, tuổi thiếu thời phẩm hạnh 


đạo đức sáng ngời, khi đã Ở tiện muôn người sinh ra kiêu 
ngạo, ăn chơi xa xỉ, hoang dâm vô độ, khi họ ngồi vào ngai 
vàng, thì đương nhiên không tích cực một lòng một dạ 
chấn hưng quốc gia, mà chỉ làm cho quốc gia suy yếu đi 
mà thôi. Chỉ có một số ít minh chủ chí khí lẫm liệt, cần 
mẫn xây dựng giang sơn, còn số đông hoặc là tham thú 
hưởng lạc, hồ đổ ngu xuẩn bất ài, tự bỏ quyền lực để làm 
tay sai, hoặc là cự tuyệt lời can gián khuyên can của các 
bậc hiền tài, ngang tàng bạo ngược độc quyền triều chính. 
Một số hôn quân này bất chấp sinh kế của nhân dân, đề ra 
bọn tham quan vô lại, làm cho kinh tế xã hội tiêu điều. 
Tuy cũng có số ít quân chủ ở tuổi trung niên, lòng có nhiều 
hoài bão lớn lao, song chí lớn này lại không có ở tuổi già xế 
bóng, qua đây ta thấy rằng, trong xã hội phong kiến, sự 
hủy vong của quốc gia có quan hệ đặc biệt mật thiết tới sự 
sáng suốt hay là ngu dốt của đế vương. 

Thứ hai : Tịch thu ruộng đất, dân hết kế sinh nhai, là 
nguyên nhân chí mạng dẫn xã hội tới suy vong. 

Bất luận trong triểu đại nào, ruộng đất là bùa hộ 
mệnh của nông dân, nước lấy dân làm gốc, dân dĩ thực vi 
tiên. Nhìn lại tổng quan lịch sử Trung Quốc, phàm là 
chính sách ruộng đất thực hiện tốt, thì đương nhiên sẽ hoà 
hoãn được mâu thuẫn giai cấp, kích thích tính tích cực của 
nông dân, phần lớn đều thúc đẩy sản xuất đi lên, kinh tế 
phát triển. Ví dụ, thời Khang Càn thịnh vượng, thực hiện 
một số chính sách cải cách ruộng đất, thuế má phù hợp, 
kinh tế phổn thịnh, dân số tăng nhanh. Ngược lại, ruộng 
đất tập trung trong tay của quan phủ, quý tộc, địa chủ, 
nhân dân mất ruộng lang bạt khắp nơi, khắp nơi khốn đốn, 
thường thường dẫn tới tình trạng sức sản xuất giảm mạnh, 
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kinh tế không phát triển, đời sống nhân dân khó khăn. 


Thứ ba : Phu phen tạp dịch quá nặng, sưu thuế hà 
khắc, là nguyên nhân quan trọng dẫn đến xã hội suy vong. 


Thuế là nguồn thu của quốc gia, nhằm bổ sung vào 
ngân khố Nhà nước, chi tiêu cho việc chung. Song thuế 
quá nặng, vượt quá sức chịu đựng của nhân dân, đến 
đường cùng thì "quan bức dân phản", xã hội loạn lạc. 
Nguyên nhân dẫn tới việc sưu thuế hà khắc chủ yếu là do 
Chính phủ chi tiêu quá mức cho phép, bao gồm : tham 
công danh phát động chiến tranh, xây dựng cung đình, 
vườn thượng uyển, lăng tẩm, thành trì, đê điều v.v... 
trong các khoản chỉ tiêu trên tích cực có, tiêu cực cũng có, 
song ở tất cả các triểu đại về cuối đời phần ớn là tiêu cực, 
đặc biệt là tệ nạn quan tham thoả sức hoành hành, khiến 
dân phải "thuế thêm thuế", "lao dịch thêm lao dịch", dân 
đói khổ ta thán thấu trời. 

Thứ tư : Quan lại đổi bại, nha môn đen tối là một 
trong những nguyên nhân chủ yếu đưa xã hội đến chỗ suy 
vong. 

Lịch sử mách bảo chúng ta rằng, mọi triều đại trong 
thời kỳ đầu dựng nước, đất nước thái bình hưng thịnh, đều 
là nhờ quân chủ lấy mình làm gương, chú trọng "sử trị", 
chăm lo chỉnh đốn quan sử triểu đình và quan phủ địa 
phương, Chính phủ còn cử quan sử của triều đình đi thị 
sát các địa phương điều tra xem xét dân tình, thực hiện 
thưởng phạt phân minh. Cho nên phần lớn quan chức lớn 
nhỏ đều cần mẫn làm việc, không dám làm bừa làm ẩu. 
Khi đến mạt đại vương triều, quân thần chỉ lo hưởng lạc, 
bê trễ triểu chính, còn đâu bụng dạ để tiến hành "sử trị", 
quân chủ hồ đồ ngu xuẩn, dẫn tới cả triểu đình đổi bại, 
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nhà dột từ nóc dột xuống. 

Quả thật, triểu cương bất chính, dẫn đến nha phủ tối 
tăm, hình phạt tàn khốc, thì tránh sao khỏi dân chúng oán 
hờn đứng lên khởi nghĩa, đương nhiên vương triều phải 
chịu kết cục "vong quốc diệt triều", 


Thứ năm : Đa nghi hiển tài, cự tuyệt khuyên can, 
trọng dụng tiểu nhân là nguyên nhân quan trọng làm cho 
xã hội đồi bại. 

Từ xưa tới nay, dụng nhân đúng sai, là một trong 
những nhân tố quan trọng đưa vương triều đi tới hưng 
thịnh hay là diệt vong. Đa phần đế vương cổ đại đa nghì đố 
ky, hoặc hung tàn ngang ngược, cho nên về khía cạnh dùng 
người đúng, sai thường quyết định tới thành bại của họ. 


Lịch sử đã chứng minh một chân lý, vị quân chủ nào 
biết chiêu nạp hiển tài, phần lớn đưa xã hội đi lên, quốc gia 
thịnh vượng, ngược lại, chỉ dùng gian nịnh tiểu nhân, thì 
đều đưa triều đình đến hủ bại, tình hình ngày càng xấu đi, 
bọn tiểu nhân này sẽ là người đào huyệt sẵn cho mình. 

Ví dụ : Hán Cao Tổ là một ví dụ điển hình của bậc 
minh quân giỏi dùng người, do đó đã lấy được thiên hạ. 
Hán Cao Tổ Lưu Bang sinh ra đâu có ngay "thiên tử chi 
mệnh", bởi giỏi dùng người, như Trương Lương, Trần 
Bình, Tiêu Hà, Hàn Tín v.v... đều là những người được 
Lưu Bang trọng dụng, mới dựng nên cơ đồ. 

Lưu Bị thời Tam Quốc, nếu như không ba lần đến lều 
cỏ mời Gia Cát Lượng tính toán như thần, kết nghĩa vườn 
đào Quan Vũ, Trương Phi ; chọn dùng các đại tướng như 
Triệu Vân, v.v..., thì làm sao có thể đạt được thiên hạ chia 
ba ? Trong lịch sử, có rất nhiều gương dùng người đúng 
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đưa đến thành công. Ngược lại, có không ít trường hợp 
dùng người sai mất cơ hội đoạt được thiên hạ, như : Đường 
Huyền Tông dùng hai "bại gia tử" tế tướng Lý Lâm Phủ và 
Dương Quốc Trung, đã kéo tuột Đại Đường từ thịnh trị 
xuống dốc suy vong. Triều Minh nếu như không quá tin 
dùng hoạn quan Lưu Cẩn, bọn Ngụy Trung Hiền, thì đâu 
đến nỗi suy yếu thảm hại như thế. 


Tóm lại, tổng quan quá trình lịch sử của xã hội phong 
kiến Trung Quốc, ta có thể rút ra kết luận : 


Nguyên nhân cơ bản để cho bánh xe lịch sử quay trơn 
tru, vấp ngã, hay sụp đổ đều phụ thuộc vào chính bản 
thân quân chủ phong kiến, và chế độ phong kiến tiến bộ 
hay lạc hậu. Xã hội mong muốn tiến bộ, yếu tố quyết định 
đến sự phát triển của lịch sử là chế độ xã hội và bản thân 
quân chủ, tuy rằng lịch sử tạo anh hùng, chứ không phải 
là anh hùng tạo nên lịch sử, song làm nên lịch sử lại chính 
là con người, đây chính là sự thống nhất của phép biện 
chứng, nếu không thì vì sao cùng một chế độ xã hội phong 
kiến, lại có lúc thịnh lúc suy ! 

III. NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN LÀM CHO VƯƠNG TRIỀU PHONG ` 
KIẾN TRUNG QUỐC LẠC HẬU. 

Bế quan toả cảng, chuyên chế và bảo tỉ:ủ là ba nhân 
tố chí mạng làm cho xã hội phong kiến Trung Quốc lạc 
hậu, đồng thời cũng là ba nguyên nhân cơ bản làm cho xã 
hội phong kiến Trung Quốc tôn tại khá dài mấy ngàn 
năm qua. 

Thứ nhất : Bế quan toả cảng - nhân tố chí mạng gây 
nên lạc hậu. 


Bế quan toả cảng là đặc điểm lớn nhất của xã hội 
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phong kiến, làm cho xã hội lạc hậu. Ở Trung Quốc, chỉ có 
thời kỳ Đại Đường mở cửa, các triểu đại còn lại dường 
như đều đóng chặt cửa. Nhân dân sống ở trong Vạn Lý 
tường thành, ngày ra đồng làm việc, tối về nhà nghỉ, rất 
ít khi quan tâm tới bên ngoài trường thành. Ngay đến 
việc buôn bán mậu dịch ở vùng duyên hải cũng bị cấm 
đoán, thậm chí không cho phép ngư dân ra khơi đánh cá, 
nguồn sống của ngư dân là biển mà còn bị nghiêm cấm, 
đủ cho ta hiểu rằng Chính phủ đương thời "đóng kín cửa" 
như thế nào. 


Triều Minh còn nghiêm cấm cả Quốc hội xây dựng 
nhà máy, khai thác mỏ, có một số tỉnh xin triều đình được 
phép khai thác mỏ điều trị triều đình từ chối. 

Lại nữa, quan niệm "trọng nông ức thương" tồn tại 
mấy ngàn năm ở Trung Quốc, đã biến xã hội phong kiến 
Trung Quốc vĩnh viễn ở trong vòng kìm tỏa nông nghiệp, 
công, thương nghiệp khó có bước phát triển đột phá. 

"Đóng kín" kinh tế dẫn đến khoa học kỹ thuật cũ nát, 
"bịt kín" văn hoá dẫn đến tư tưởng bị cấm đoán, là những 
nhân tố làm cho xã hội phong kiến Trung Quốc lạc hậu. 

Thứ hai : Chuyên chế - nguyên nhân cơ bản gây ra 
lạc hậu. 

Đặc điểm của chế độ phong kiến là quân chủ chuyên 
chế, một mình hoàng đế có quyển tối cao, hoàng quyền bao 
trùm thiên hạ, dưới bầu trời đều là thần dân của hoàng 
đế, trong chế độ này đương nhiên không thể bàn đến dân 
chủ. Mọi việc nhân dân nhất nhất nghe theo, tất cả đều 
phải phủ phục xưng thần. Hoàng đế là trên hết, quyết 
định thiên hạ hưng vong, hoàng đế anh minh thì quốc gia 
hưng thịnh, hoàng dế ngu dốt thì xã hội suy vong. Trong 
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một xã hội quân chủ chuyên chế, đã làm cho xã hội phong 
kiến lúc thịnh, lúc suy, khi thống nhất khi phân liệt, sự an 
nguy của xã hội không được bảo đảm. 

Theo đà phát triển của xã hội phong kiến, quyển 
hành của hoàng đế càng ngày càng cao hơn, thịnh suy của 
xã hội càng phụ thuộc vào bản thân con người hoàng đế 
hơn. Trong xã hội phong kiến, đã có bao nhiêu cuộc khởi 
nghĩa của nông dân nổ ra, mà vẫn chưa đột phá được cái 
vòng luẩấn quấn này, ta đủ thấy tính ngoan cố của chế độ 
phong kiến. 

Xã hội phong kiến là chế độ tư hữu, ruộng đất là của 
địa chủ, nông dân là người làm thuê, họ không có một tấc 
đất trong tay, bị bọn địa chủ bóc lột nặng nể, do đó người 
nông dân không có tính chủ động, tính tích cực, chế độ tư 
hữu phong kiến để lại quan hệ sản xuất lạc hậu, không có 
quan hệ sản xuất công cộng thì đương nhiên sẽ ngăn cản 
sức sản xuất phát triển, cho nên sự phát triển của xã hội 
phong kiến là rất hạn chế, đây chính là do bản thân chế 
độ phong kiến tự tạo ra tính lạc hậu của xã hội phong 
kiến. 

Thứ ba : Bảo thủ - nguyên nhân chủ yếu gây nên lạc 
hậu. 

Trung Quốc là một quốc gia trong một giai đoạn dài 
lấy kinh tế tiểu nông làm phương thức sản xuất chủ yếu, 
nhân dân đã quen tập tục này, dậm chân tại chỗ, tập 
quán cũ ăn quá sâu trong tiểm thức của người dân, rất 
khó cải cách. Hồi tưởng lại các cuộc cải cách cổ đại, 
người để ra cải cách phải bỏ ra cái giá quá đất. Ví như 
Thương Ưởng là người để ra cải cách sớm nhất, cách 
được Tần Hiếu Công ủng hộ, cải cách được thực hiện, 
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nước Tần đã lớn mạnh, bản thân Thương Ưởng lại bị 
khép vào tội chết, phải chịu khung hình phạt năm ngựa 
xé xác. Hán Võ đế áp dụng cải cách của Tang Hoằng 
Dương, triều Tây Hán trở nên phôn thịnh, còn Tang 
Hoằng Dương biến thành con dê bị hầm. Phái phản đối 
cải cách nói với hoàng đế rằng :-"hầm Hoằng Dương, trời 
sẽ mưa". 

Sau khi biện pháp cải cách quan lý tài sản, tiền bạc 
của Vương An Thạch được thực hiện, đã cứu được tình 
trạng quốc khố thiếu hụt của triểu Bắc Tống, song biện 
pháp này đã gây tổn hại tới lợi ích của bọn tư tưởng quyền 
quý, nên phải chịu sự chống trả kịch liệt của chúng, dẫn 
đến hai lần bị bãi chức, rốt cuộc bị đuổi khỏi triểu đình. 

Trong lịch sử Trung Quốc, cải cách kinh tế đã bị phái 
bảo thủ chống phá mãnh liệt, thì ai đám mạo hiểm đề xuất 
cải cách chính trị. Năm Mậu Tuất, Chính phủ triều Thanh 
đã giết hại sáu người quân tử khiến mọi người run sợ, họ 
là những người dám cả gan đề ra biện pháp cải cách chính 
trị, họ là : Đàm Tự Đồng, Lâm Húc, Lưu Quang Đệ, D.:ơng 
Thâm Tú, Khang Quảng Nhân, Dương Nhuệ. 

Các cuộc cải cách thường đụng chạm đến lợi ích của 
bọn quý tộc, cho nên thế lực bảo thủ của xã hội phong kiến 
đã trở thành lô cốt phong kiến ngoan cố, lực lượng cách 
tân rất khó đột phá, đây chính là nguyên nhân chủ yếu 
gây ra lạc hậu. 

Tóm lại, thời kỳ đầu xã hội phong kiến là tiến bộ, là 
tích cực, đối với sự phát triển của lịch sử có tác dụng thúc 
đẩy tích cực, ở thời kỳ cuối thì cản trở xã hội phong kiến 
phát triển. 


s3. XÃ HỘI PHŨN6 KIẾN TRUNG QUỐC ĐẠI NHẤT THỐNG 


Trong lịch sử Trung Quốc có khoảng 10 lần thống 
nhất Trung Quốc, trong đó có 5 lần nổi tiếng, bởi vì lịch sử 
Trung Quốc đang ở vào giai đoạn chuyển đổi chế độ xã hội 
và cải cách xã hội, nên sự thống nhất Trung Quốc có ý 
nghĩa lịch sử cực kỳ to lớn. Triều Tây Chu tiêu diệt triều 
Thương, chuyển đổi từ xã hội nô lệ Trung Quốc lên xã hội 
phong kiến. Tần diệt 6 nước thống nhất Trung Nguyên, 
thúc đẩy xã hội phong kiến Trung Quốc tiến lên. Tuỳ 
thống nhất Nam Bắc triểu thúc đẩy kinh tế phát triển. 
Đường noi theo gương Tuỳ, đưa xã hội phong kiến Trung 
Quốc vào giai đoạn hưng thịnh tuyệt đỉnh. Bắc Tống thống 
nhất 10 nước trong 5 đời, giải quyết triệt để loạn giặc 
Phiên tên tại lâu đời ở Trung Quốc, đưa Trung Quốc vào 
giai đoạn phát triển toàn diện mới. Triểu Nguyên thống 
nhất Nam Tống, Liêu, Kim, Đại Lý, Tây Hạ, chấm dứt 
thời kỳ dài phân liệt, mở ra một nước Trung Quốc gồm 
nhiều dân tộc - một dân tộc đại thống nhất sơn hà, lập nên 
bản đồ Trung Quốc, đồng thời ra tuyên cáo từ nay trở đi sẽ 
chấm dứt hoàn toàn cục diện phân liệt tổn tại thâm căn cố 
đế ở Trung Quốc. 

Tóm lại, thống nhất thúc đẩy lịch sử Trung Quốc tiến 
lên, thống nhất đại biểu cho quang minh và tiến bộ. 

I. TÂY CHU THỐNG NHẤT TRUNG QUỐC. 


Năm 1027 trước công nguyên, Tây Chu diệt Thương, 
lần thứ hai thống nhất Trung Quốc. Trong lịch sử Trung 
Quốc, lần thống nhất Trung Quốc này chiếm một vị trí cực 
kỳ quan trọng - quan trọng nhất từ trước đến nay. Ý nghĩa 
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lịch sử của sự thống nhất lần này ở chỗ : liên minh 800 
chư hầu, có vài chư hầu ngoan cố nhất cũng được chinh 
phục, lần đầu tiên biến Trung Quốc thành một dân tộc đại 
nhất thống, đồng thời mở rộng lãnh thổ quốc gia : Nam tới 
Trường Giang, đông tới Thái Sơn, tây tới vùng Gia Dục 
quan, bắc đến gần sông Tùng Hoa. Trên cơ bản đã xác 
định được một nửa bản đồ Trung Quốc, tạo tiền đề cho 
Tần Thủy Hoàng đại nhất thống Trung Quốc sau này. 


1. Tại sao Tây Chu thống nhất được Trung Quốc. 


œ. Liên mình 800 chư hầu lấy Tây Chu làm trọng tâm 
là hậu thuẫn uững chắc để Tây Chu thống nhất Trung 
Quốc. 


Nước Chu nằm ở phía tây nước Thương, Chu Văn 
vương, Chu Võ vương thực hiện hàng loạt chính sách đạo 
đức nhân nghĩa rất được lòng dân, đồng thời lôi kéo một số 
nước nhỏ ở gần biên giới Thương - Chu, nhập vào Chu, 
nước Chu lớn mạnh nhanh chóng, bắt tay vào kế hoạch 
chuẩn bị thôn tính Thương. 


Chu Võ vương kế vị vào năm thứ 2 (ngày 28 tháng 
giêng Mậu niên), Võ vương dẫn đại quân : chiến xa 300 
chiếc, hổ phun lửa 3000 người, giáp binh 45.000 người tới 
Mạnh Tân (huyện Mạnh Tân - Hà Nam ngày nay) hội 
quân với các nước chư hầu : Thục, Khương, Vị, Bành, v.v... 
có một số nước không được thông báo cũng đem quân tới 
đây, trong sách sử có ghi chép các nước chư hầu tham gia 
khối liên minh khoảng hơn 800 nước, tất cả đến với tinh 
thần tự nguyện. 

Nơi hội quân cờ xí rợp trời, tiếng hô vang rền như 
sấm dậy, Võ vương tổ chức lễ tuyên thệ nổi tiếng trong lịch 
sử : "đồng tâm hiệp lực, quyết lập công to, tiêu diệt Trụ, để 
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cho bách tính mãi mãi bình an" "Thượng thư - Thái thệ”. 
Võ vương tổ chức hội quân ở Mạnh Tân, là cuộc tập 
dượt quân sự đầu tiên của Chu chuẩn bị diệt Thương 
trong trận chiến trên đồng có sau này. 
b. Vua Trục ngang tàng bạo ngược, càng nhanh chóng 
đưa nước Thương đi đến diệt 0ong. 


Sự diệt vong của nước Thương là do nước Chu diệt 
Thương và cũng do nước Thương tự diệt mình. Cuối triều 
Thương, Trụ vương hồ đồ ngu xuẩn, hủ bại bạo ngược, 
không để ý chấn chỉnh triều chính, vận nước suy yếu. 
Sống trong xã hội của bạo chúa, nhân dân khổ cực chửi 
rủa Trụ vương thậm tệ : "Trụ như mặt trời không biết lúc 
nào sẽ tắt, chỉ cần ngươi chết đi, cho dù chúng ta cùng tận 
số với ngươi, đã thấy dân chúng phẫn nộ đến nhường nào” 
"Sử ký. Ân bản ký". 

Trụ Vương bạo ngược, từ chối lời can gián khuyên 
can, tin lời sàm tấu, giết người trung thực, giam giữ Kỳ 
Tủ, bức ép Vi Tử phải ra đi, gây ra cục diện giữ phản loạn 
lại đuổi trung nghĩa đi, tạo thời cơ tốt cho Chu diệt 
Thương. Khi Võ vương tấn công, trong nội bộ quân đội Trụ 
có hiện tượng quay giáo lại chống Trụ, làm cho triều 
Thương bị tiêu diệt nhanh chóng. 

e Chu Công đề xuất biện pháp phân hoá dân Ân để 
thống nhất uề chính trị. 

Chu Võ vương công chiếm kinh đô Ân, vấn đề đặt ra 
trước mắt là phải giải quyết số lượng lớn dân Ân như thế 
nào, nếu theo thói quen trước đây thì giết sạch, Lữ Thượng 
chủ trương giết không bỏ sót một tên, Triệu Công thì bảo 
chỉ giết những "bất phục giả", Chu Công đề xuất đưa tất 
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cả dân Ân đến Lạc Ấp, cử người canh giữ, chia ruộng đất 
và nhà ở cho họ, để cho họ một con đường sống. Dân Ân 
cuối cùng đã được cảm hoá, từ đó Ân - Chu thực hiện được 
thống nhất về chính trị. 


2. Nhân nghĩa thắng bạo tàn là nguyên nhân cơ 
bản để Tây Chu thống nhất Trung Quốc. 


œ. Các chính sách binh tế : 


Một nước nhỏ nằm ở phía tây nước Thương, từ thời 
thủy tổ của nước Chu là Công Đảm đã thực hiện dùng 
chính sách nhân nghĩa trị quốc, trải qua vài triều đại 
dùng "nhân cách", đất nước dần dần lớn mạnh, tiêu diệt 
được nước Thương lớn hơn mình rất nhiều, thống nhất 
được Trung Quốc, đã chứng minh hùng hồn chân lý : nhân 
nghĩa thắng hung tàn. 


Nhân nghĩa của nước Chu bao gồm chính sách ›hân 
chia ruộng đất, có tác dụng khuyến khích sản xuất shát 
triển, quy định "nông dân làm ruộng công trước sau mới 
được làm ruộng riêng, nộp thuế 1/9 sản lượng lương thực 
làm ra, trong 8 gia đình nông dân mỗi gia đình được chia 
100 mẫu ruộng (Nhà nước quy định chia 1 ô to vuông, mỗi 
cạch đài 1 dặm, ô to lại được chia thành 9 ô con, ô chính 
giữa là đất công, 8 ô còn lại chia cho 8 hộ nông dân), đối 
với quan chức được quy định, con cháu được kế tục bổng 
lộc của cha ông ; buôn bán thông thương, chợ búa không bị 
đánh thuế ; ngư dân được tự do đánh bắt cá ; một người 
phạm tội cả nhà không al bị liên lụy". Đồng thời còn quy 
định, nô lệ của nhà nào đó chạy trốn, thì nhà khác không 
được thu nhận. Các chính sách trên được đông đảo nông 
dân, thương nhân, quan chức lớn nhỏ, các nhà quý tộc 
hoan nghênh, nhờ thế tính tích cực được nâng cao, sức sản 
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xuất tăng nhanh. Thần dân các nước ở xung quanh nước 
Chu lũ lượt kéo về quy thuận, trong một thời gian ngắn, 
thần dân của 1800 nước được triều đình nhà Chu sắp xếp 
ăn ở trong một khu vực rộng 5 ngàn dặm. Như vậy, thực 
lực của nhà Chu đã chiếm được 2/3 thiên hạ, đủ sức tiêu 
diệt nhà Thương Trụ. 

Ngược lại, triểu chính nhà Thương ngày càng bạo 
ngược hung tàn, sử dụng các khung hình phạt tàn khốc, 
mổ bụng moi gan, tàn sát thần dân, xây dựng quán rượu, 
ăn chơi xa xỉ, hoang dâm vô độ. Để vét đầy túi tham thực 
hiện sưu cao thuế nặng, dân chúng oán ghét, dẫn đến hiện 
tượng quân đội "quay mũi giáo" chống lại. Qua sự kiện 
trên chứng minh, Chu diệt Thương là kết quả của chân lý 
nhân nghĩa thắng hung tàn, nhân nghĩa là nhân tố bảo 
đảm thực hiện thống nhất đất nước. 


b. Mưu lược quân sự sáng suối là nhân tố bảo đảm 
quan trọng để thực hiện thống nhất. 


Tập trung trí tuệ của Chu Văn vương, Võ vương, Chu 
Công, Triệu Công, v.v. .., thành trung tâm chính trị, quân 
sự của nước Chu. Họ đều là những bậc hiền tài, hiểu rõ 
thời thế, nắm chắc thời cơ, cuối cùng đã thống nhất được 
Trung Nguyên, tạo ra một tiền lệ nước nhỏ diệt nước lớn, 
nước yếu thắng nước mạnh. 

Chu Văn vương giữ ngôi 50 ngăm, việc diệt Trụ là 
cần thiết, song không vì thế mà khinh xuất, vội vàng, tích 
cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị, gặm nhấm dần nước 
Thương, tiến tới diệt Thương. Chu Văn vương còn thành 
tâm sử dụng hơn 40 quan chức triều Thương quy phục 
triều Chu, chiêu nạp một số người bất mãn với Trụ vương 
phải chạy trốn sang Chu như bọn Nghi Sinh, chiêu nạp 
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nhà quân sự tài năng Lữ Thượng, từ đó lực lượng của nước 
Chu được bổ sung rất nhiều bậc hiển tài. 


Khi Chu Võ vương lên ngôi, khu vực ven đô của triều 
Chu đã rộng ngàn dặm, thế lực to lớn đã chiếm tới 2/3 
thiên hạ, đã có tới 800 nước chư hầu liên minh phạt 
Thương hội quân ở Mạnh Tân, song triều Chu vẫn chưa 
vội xuất quân, chờ đến khi vua Trụ "giết một số quan 
chức triều đình, bắt giam Kỳ Tử, thái sư, thiếu sư chạy 
sang Chu" "Sử Ký. Chu bản ký", nội bộ triều đình Thương 
tan rã, chủ lực của Trụ vương đang bận vượt sông Hoàng 
Hà, chỉ bằmg một cú đánh quyết định chiếm gọn kinh đô 
triều Thương. Trận chiến được tiền nhân đánh giá : 
"Trước khi Võ vương xuất quân, một mặt tăng cường gậm 
nhấm nước Thương theo chiến thuật "tằm ăn lá dâu", một 
mặt chiêu nạp hiển tài của chính nước Thương làm cho 
nước Thương hoàn toàn bị tê liệt. Tất cả nói lên sách lược 
quân sự, chính trị của nước Chu là chính xác, là mấu chốt 
làm nên chiến thắng - một nước nhỏ, yếu, đánh thắng một 
nước to, mạnh". 


c. Lòng người đều hướng uề nước Chu, là nhân tố 
khách quan quan trọng để triều Chu thống nhất Trung 
Quốc. 


Cuối triểu Thương, vua Trụ bạo ngược, dân chúng 
oán ghét, nguyện thề sống chết với triều Thương, nước 
Chu thì ngược lại, thần dân khắp nơi đều hướng về triều 
Chu, mọi người nói không ngoa rằng : "vua Chu dẫn quân 
Ân diệt vua Trụ", đủ thấy dân chúng nước Thương đã 
quay lưng lại với triểu Thương. Sự quay lưng lại này là xu 
hướng của lịch sử. Lịch sử là do nhân dân viết nên, nước 
Chu diệt nước Thương thống nhất Trung Quốc là phù hợp 
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với nguyện vọng của nhân dân, là đại biểu cho nguyện 
vọng của dân tộc, vì vậy được nhân dân ủng hộ, mở cửa 
thành đón đại quân Chu vào. Trụ vương hồ đồ ngu xuẩn, 
hủ bại, bị nhân dân oán ghét, tội đáng phải chết. Đúng 
như lời Võ vương đã nói với các chư hầu : "Ấn phạm trọng 
tội, không thể không thảo phạt" Sử ký. Chu bản ký". 

Chu diệt Thương thống nhất Trung Quốc, là cuộc 
chiến tranh chính nghĩa, là tiến bộ, là ánh sáng thay thế 
cho đen tối, đồng thời có tác dụng thúc đẩy lịch sử tiến lên. 

Tóm lại, nước Chu qua nhiều triều đại cố gắng đã 
"tập hợp được thiên hạ", "vỗ về được bốn phương", hoàn 
thành sự nghiệp đại nhất thống dân tộc chưa từng có 
trong lịch sử Trung Quốc, chính thức xác lập nên nước 
Trung Quốc, mở ra cơ nghiệp Viêm Hoàng dài 800 năm, là 
chủ thể xây dựng nền văn hoá Hoa Hạ. 

II. TRIỀU TẤN THỐNG NHẤT 6 NƯỚC. 

Triều Tần từ năm 230 - 221 trước công nguyên, dưới 
sự chỉ huy của Tần Thủy Hoàng, trong gần 10 năm lần 
lượt tiêu diệt sáu nước : Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề, 
chấm dứt thời kỳ đại phân liệt Xuân Thu Chiến Quốc dài 
B00 năm, thống nhất Trung Quốc. 

1. Triều Tần vì sao có thể thống nhất được 6 nước? 

œ. Tần Thủy Hoàng là một hoàng đế kỳ tài có hoài 
bão thống nhất Trung Quốc. 

Tần Thủy Hoàng Doanh Chính là một nhà chính trị, 
nhà quân sự kiệt xuất trong xã hội phong kiến nước ta, 
lên ngôi lúc 13 tuổi, năm 22 tuổi đích thân trấn áp dứt 
điểm vụ gây ra chính biến cung đình của hoạn quan Lao 
ÁI, kiên quyết bãi miễn người bao lâu nắm giữ thực 
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quyền Lữ Bất Vi. Sau khi Tần Thủy Hoàng nắm giữ thực 
quyền, liền hạ quyết tâm tiêu diệt 6 nước, thống nhất 
toàn Trung Quốc. 

Tân Thủy Hoàng không những là người tài đức mưu 
lược kiệt xuất, mà còn là người giỏi dùng người, biết nghe 
lời can gián, sau khi xem xong bản tấu "lời can đuổi 
khách" của Lý Tư, liền hạ lệnh gọi lại Lý Tư - mưu lược 
hơn người, đã bị đuổi đi, phong Lý Tư làm tế tướng. Lý 
Tư là người có công rất lớn trong việc phò tá Tần Thủy 
Hoàng thống nhất đất nước. 

Năm 230 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng áp 
dụng sách lược "yếu trước mạnh sau" của Lý Tư, nước Hàn 
là nước yếu nhất trong 6 nước, nên bị nước Tần tiêu diệt 
đầu tiên, tiếp theo lần lượt tiêu diệt : Ngụy, Sở, Triệu, 
Yên, năm 221 trước công nguyên, tiêu diệt nốt nước Tề còn 
lại là nước mạnh nhất trong ð nước trên, hoàn thành sự 
nghiệp lún lao thống nhất Trung Quốc. 

b. Duy trì lâu dòi "thương ưởng biến pháp” ”' là 
nguyên do quan trọng để nước Tên có thể thống nhất 
Trung Quốc. 

Nước Tần là nước mạnh nhất trong số 7 nước tranh 
hùng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Lúc đầu, khi nước Tần 
chưa thực hiện "thương ưởng biến pháp", chỉ là quốc gia 
tầm trung chưa giữ được ưu thế tuyệt đối với 6 nước trên. 

Thương ưởng biến pháp là "trọng nông ức thương", 
nhấn hạnh "dĩ nông vì bản", thực hiện chính sách phân 
chia ruộng đất cho nông dân, khích lệ nông dân, tóm lại là 


® “Thương ưỏng biến pháp" : thay đối chế độ pháp lệnh của Nhà nước, cởi trói cho 
thương nghiệp. 
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thực hiện theo nguyên tắc "chia ruộng đất phong của 
vương hầu bá tước, địa chủ cho nông dân, thực hiện thu 
thuế bình quân", phá bỏ chế độ phân chia ruộng đất cũ, 
cho phép khai khẩn đất hoang, cho phép tư hữu ruộng đất 
và mua bán ruộng đất. Qua chính sách này đã kích thích 
được tính tích cực của nông dân. Thêm vào đó khen 
thưởng người lập công, quốc hữu hoá ruộng đất của các 
nhà quý tộc, chia lại cho nông dân, nghiêm cấm bỏ ruộng 
đi buôn, thực hiện chế độ quận huyện, tăng cường củng cố 
chính quyền trung ương, nước Tần từ thời Tân Hiếu Công 
đến thời Doanh Chính đều áp dụng chính sách trên, sức 
sản xuất được nâng cao, kinh tế ngày càng phồổn thịnh, 
nhảy lên đứng đầu trong 7 nước. 

e. Sáu nước xung đột lẫn nhau, nội bộ suy yếu là thời 
cơ tốt để nước Tân thống nhất 6 nước. 


Thời kỳ Chiến Quốc, sáu nước Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, 
Sở, Tề lần lượt bị nước Tần tiêu diệt, ngoài nguyên nhân 
nước Tần ngày càng lớn mạnh ra, bản thân 6 nước còn tổn 
tại một số vấn đề sống còn. 

Đương thời, bốn nước : Hàn, Triệu, Ngụy, Yên tuy là 
nước hơi nhỏ và yếu, song còn hai nước : Sở, Tề thực lực 
rất mạnh, nếu như các nước này khéo "hợp trung" để "liên 
nhược kháng cường" ” thì nước Tần làm sao có thể nuốt 
chứng được. Ngược lại, trong nội bộ 6 nước tự sinh ra mâu 
thuẫn, chỉ lo vun vén lợi ích riêng cho nước mình, không 
biết chọn cách "liên nhược kháng cường" để tự giải thoát. 
Nước Sở vì tham sáu trăm dặm đất, nên đã phá võ liên 
minh với Tề, bị liên quân Tề, Tần đánh cho đại bại. 


® liên nhược kháng cường" : liên kết các nước yếu lại để chống nước mạnh. 
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Phương Tri bị cú lừa "6 dặm" của Trương Nghị, nước Tề bị 
tiếp kế phản gián của Tô Tần mất oan hơn 70 thành. 

Nước Tần với phương châm kết giao xa tấn công gần, 
nước yếu đánh trước, nước mạnh đánh sau, tiêu diệt từng 
nước một, cuối cùng tiêu diệt cả 6 nước. 

Thật vậy, sự kiện cả 6 nước bị diệt vong, có thể nói 
không diệt vong bởi vì Tần, mà diệt vong bởi chính họ, đúng 
như nhà thơ Đỗ Mục đã viết : "Ô hô ! kẻ diệt 6 nước, chính 
là 6 nước tự diệt, chứ đâu phải Tần" "Thơ. Cung A Phòng". 

2. Một số điều kiện cơ bản. 

a. Triều Tần thống nhất 6 nước là phù hợp quy luật 
phát triển của lịch sử. 

Cuối thời Chiến Quốc, theo xu thế phát triển của xã 
hội, việc thống nhất 6 nước là tất yếu của lịch sử. Lúc bấy 
giờ, mỗi nước chư hầu cát cứ một phương, đã tạo thành lực 
cản của sự phát triển kinh tế. Theo đà phát triển của xã 
hội, thì quan hệ đó phải bị phá võ, nhất là trong thời đại 
sử dụng đồ sắt, nền kinh tế phát triển nhanh chóng, dẫn 
đến việc thông thương buôn bán mậu dịch giữa các nước 
tăng lên, đòi hỏi phải có một quốc gia thống nhất. Thêm 
vào đó, ngọn lửa chiến tranh giữa 6 nước kéo dài, chưa lúc 
nào ngưng tiếng súng, nhân dân khắp nơi oán giận, đòi 
được thống nhất, khát vọng được sống yên ổn ngày càng 
mãnh liệt, thống nhất 6 nước đã trở thành nguyện vọng 
của quảng đại quần chúng nhân dân. 

Tần Thủy Hoàng đã tiếp thu kiến nghị của Lý Tư, lợi 
dụng thời cơ khi 6 nước chưa kịp liên minh, ta lập tức dấy 
bình. Tần Thủy Hoàng đã quyết đoán kịp thời, bắt tay vào 
thực hiện sự nghiệp lớn lao thống nhất Trung Quốc. 


b. Triểu Tên thống nhất 6 nước là nhờ có sách lược 
quân sự đúng đến. 

Không thể bằng mưu mô "chính biến" để thống nhất 
thiên hạ được, mà cần phải có tài năng quân sự kiệt xuất 
và lòng quả cảm phi thường mới hoàn thành được đại 
nghiệp. Tân Thủy Hoàng đã biết dùng tài thao lược của Lý 
Tư "viễn giao cận công, tiên nhược hậu cường, diệt từng 
nước một", trọng dụng đại tướng dũng cảm thiện chiến 
Mông Điểm, trải qua khoảng 10 năm ra sống vào chết, 
cuối cùng đã tiêu diệt được 6 nước. 


Thật vậy, sách lược quân sự đúng đắn là sự bảo đảm 
chắc chắn để hoàn thành sứ mệnh thống nhất các nước 
chư hầu. 

c. Giữ uững uà củng cố chính quyên trung ương là 
nhân tố cơ bản bảo đảm sự nghiệp thống nhất thành công. 

Nguyên nhân cơ bản để nước Tần thống nhất 6 nước 
là chính ở thống nhất của nội bộ chính quyền Tần. Thử 
hỏi, một triều chính nội bộ chia năm xẻ bảy liệu có thể 
thống nhất được các nước khác ? Tần Thủy Hoàng tiếp thu 
ý kiến phản đối việc phong đất của Lý Tư, thực hiện chủ 
trương chế độ quận huyện, thống nhất tiền lệ, thống nhất 
chữ viết, đơn vị đo lường, mọi quyền hành đều được tập 
trung cao độ ở Tần Thủy Hoàng, nội bộ chính quyền trung 
ương thống nhất, thì mới thống nhất được các thế lực bên 
ngoài. 

Tóm lại, Tần vương diệt 6 nước, thống nhất thiên hạ, 
là phù hợp quy luật phát triển của lịch sử, có tác dụng 
thúc đẩy lịch sử phát triển, vì thế đây là cuộc chiến tranh 
tiến bộ, có ý nghĩa tích cực. Từ đây, kết thúc giai đoạn đầu 
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xã hội phong kiến, để bước vào giai đoạn giữa của xã hội 
phong kiến phát triển ngày càng rực rỡ hơn. 


lil. TRIỀU TUỲ THỐNG NHẤT TRUNG QUỐC. 


Năm 581, Tuyỳ Văn đế Dương Kiên đoạt được chính 
quyền Bắc Chu, lập ra triều Tuỳ. Về sau, qua 8 năm gian 
khổ phấn đấu triều Tùy ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đã 
tiêu diệt được Nam triều Trần. Từ đây kết thúc sự phân 
chia Nam Bắc triều dài 300 năm kể từ cuối triều Tây Tấn, 
một lần nữa thống nhất Trung Quốc. 

1. Nhờ đâu triều Tuỳ thống nhất được Trung 
Quốc.. 

a. Nhất đại mình quân là nhân tố quan trọng góp 
phần thống nhất Trung Quốc. 

Lịch sử sinh ra anh hùng, anh hùng sáng tạo nên lịch 
sử, đây là sự thống nhất của phép biện chứng. Bắc triều 
Bắc Chu đã sinh ra Dương Kiên, hoàng đế Dương Kiên đã 
lập ra triều Tuỳ. 

Dương Kiên sinh trưởng trong một gia đình nổi tiếng, 
phụ thân Dương Trung là công thần danh tiếng của Bắc 
Chu, con gái là hoàng hậu của Chu Tuyên đế, chị gái là 
hoàng hậu của tiên đế. Dương Kiên với thân phận là cha đẻ 
của hoàng hậu, từng giữ một số chức vụ quan trọng : đại tư 
mã, đại hậu thừa. Chu Tuyên đế băng hà, Chu Tĩnh vương 
8 tuổi kế vị. Dương Kiên với danh phận đại thừa tướng nắm 
giữ thực quyền khuynh đảo triều chính. Về sau ép cháu 
ngoại "nhường ngôi", tự mình ngồi vào ngai vàng hoàng đế, 
đổi quốc hiệu là Tuỳ, tức hoàng đế Khai Nguyên ®), 


® Khai Nguyên : người đầu tiên lập ra triều Tuỳ. 


Đã từ lâu Dương Kiên có hoài bão lớn lao thống nhất 
Nam Bắc triều, sau khi cướp ngôi báu chưa vội diệt Trần, 
trước tiên thực hiện hàng loạt chính sách "sử trị" và "quốc 
trị", nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất 
Nam Bắc triều. Cùng trong thời điểm này, ngược lại Trần 
Thúc Bảo của Nam triều tự xưng mình là "thiên tử vô lo", 
suốt ngày mơ mộng quanh cung tần mĩ nữ, hoang dâm vô 
độ, khiến cho tình hình Nam triều ngày càng yếu đi, tạo cơ 
hội tốt cho Dương Kiên thống nhất Nam Bắc triều. 


Dương Kiên là người có đầu óc thực dụng, sau khi lên 
nắm vũ đài chính trị, liền thanh trừ ngay những ai không 
ăn cánh với mình, tăng cường củng cố chính quyền, tích 
cực chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc diệt Trần. Qua 8 năm 
chuẩn bị, triều Tùy đã giàu mạnh, chỉ trong vòng 4 tháng 
tiêu diệt Trần, giành được thắng lợi hoàn toàn, thực hiện 
thống nhất Trung Quốc. 


b. Nam mạnh Bắc yếu, quyết định lấy miền Nam 
thống nhất miền Bắc. 

Triều Tuy kể từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh 
đạo của Tuỳ Văn đế, đã thực hiện hàng loạt chính sách cải 
cách tiến bộ. 

Trước tiên, thực hiện chế độ phân chia đều ruộng 
đất, nam giới tròn 18 tuổi trở lên, mỗi người được chia 
100 mẫu ruộng, trong đó có 20 mẫu là đất tư hữu có thể 
truyền cho hậu thế, chính sách này đã kích thích được 
tính tích cực của nông dân. Đồng thời còn có quy định, có 
thể giao nộp sản phẩm thay cho công tác xã hội (nghĩa là 
nộp sản phẩm rồi thì không phải đi phu phen tạp dịch 
nữa), như vậy sức lao động bảo đảm ổn định, không bị 
thiếu hụt, lực lượng sản xuất nông nghiệp được nâng cao, 
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kinh tế phát triển nhanh. 


Bước thứ hai, tiến hành cải cách chế độ quan trường, 
ban hành chế độ 3 tỉnh 6 bộ, ba tỉnh gồm : Thượng thư 
tỉnh, Môn hạ tỉnh và Nội sử tỉnh. Sáu bộ gồm : Sử, Lễ, 
Binh, Hình, Hộ, Công. Chế độ này tổn tại hơn 1500 năm, 
tới tận triều Đại Thanh. 

Bước cuối cùng, để bảo đảm công tác thu thuế được 
tốt, cả nước tiến hành kiểm tra dân số với một quy mô lớn 
chưa từng thấy, việc làm này đánh vào bọn quý tộc cường 
hào, vì bọn này có hiện tượng khai thụt nhân khẩu để 
kiếm lợi, do đó lượng thuế thu được tăng lên rất nhiều, bảo 
đảm nhu cầu chi dùng cho quốc gia. 

Thông qua một số chính sách trên, không những 
chính quyền triều Tuỳ ngày càng vững mạnh, mà còn kinh 
tế phát triển nhanh chóng, tạo cơ sở cho sự nghiệp Bắc 
phạt thành công, tiến tới thống nhất Trung Quốc. 

IV. BẮC TỐNG THỐNG NHẤT TRUNG QUỐC. 

Năm 960, Tống Thái Tổ (hậu Chu đại tướng Triệu 
Khuông Dận) phát động "Trần kiều binh biến" cướp chính 
quyền hậu Chu lập nên triều Tống, đổi thành Nguyên 
Kiến Tông. Sau 13 năm phấn đấu gian khổ, cuối cùng lấp 
đầy con sông chia cắt hai miền Nam - Bắc, kết thúc thời 
kỳ phân liệt của 10 quốc gia tổn tại trong ð đời dài 200 
năm, một lần nữa lại thống nhất Trung Quốc, đã viết nên 
một trang lịch sử huy hoàng trong toàn bộ quá trình lịch 
sử của Trung Quốc. 


a. Bắc Tống sinh ra hoàng đế Triệu Khuông Dận xuất 
Triệu Khuông Dận là một danh tướng của hậu Chu, 
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võ nghệ cao cường, dũng cảm thiện chiến, chỉ trong vài 
năm đã được đề bạt là thống soái cấm quân thời hậu Chu. 
Khuông Dận có dáng người oai phong lẫm liệt, có lòng can 
đảm và trí hiểu biết hơn người. 

Triệu Khuông Dân đã từng theo hậu Chu quân chủ 
Chu Thế Tông Nam chinh Bắc chiến, Chu Thế công là một 
quân chủ ưa hành động, có hoài bão thống nhất Nam Bắc 
triều, Triệu Khuông Dận cũng có hoài bão lớn lao này. 


Sau khi được "khoác áo hoàng bào" (thuộc tướng suy 
tôn Triệu Khuông Dận là hoàng để), Triệu Khuông Dận đã 
hiểu sâu sắc đạo lý muốn thống nhất được bên ngoài, thì 
trước tiên hãy thống nhất nội bộ đã, thế là "mượn chén 
rượu tước binh quyền" (trong bữa tiệc, đã mượn chén rượu 
để tước binh quyền của các công thần), tập trung binh 
quyền trong tay hoàng đế, chuẩn bị tốt về mặt quân sự để 
thống nhất thiên hạ. 


Triệu Khuông Dận còn kế thừa chính sách cải cách 
của Bắc Chu, bạn hành chế độ khen thưởng khai khẩn đất 
hoang, khích lệ nông dân về quê cũ tham gia sản xuất 
nông nghiệp. Đồng thời dùng chính sách thuế ruộng đất 
thấp, giảm nhẹ gánh nặng cho nông dân, qua đó kích thích 
tính tích cực sản xuất của nông dân, thúc đẩy sản xuất 
phát triển kinh tế, tích lũy cơ sở vật chất cho sự nghiệp 
thống nhất. 

Triệu Khuông Dận áp dụng chủ trương của Triệu 
Phổ, tăng cường cấm quân, độc quyền chấp chính, diệt trừ 
tận gốc hiểm hoạ binh biến. 

Thật vậy, Khuông Dận tăng cường chính quyền trung 
ương, về quân sự, chính quyền, tài chính đều được tập 
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trung cao độ hoàng quyền, chuẩn bị đầy đủ mọi cơ sở vật 
chất cho đại nghiệp thống nhất, ta đủ thấy tầm nhìn xa 
trông rộng về chính trị của nhất đại minh quân. 

b. Sách lược quân sự đúng đắn là tiên đê để thống 
nhất thiên hạ. 

Triệu Khuông Dận không những là người trực tiếp 
tham gia hàng trăm trận đánh, mà còn là người ham đọc 
sách, thậm chí có lúc khi ra trận còn mang theo một xe 
sách, vì thế có tài thao lược trị quốc, dùng binh, biết rút 
kinh nghiệm bài học "tiên Bắc hậu Nam" của Chu Thế 
Công, áp dụng sáng kiến của Triệu Phổ, thành phương 
án tác chiến "tiên Nam hậu Bắc, dễ trước khó sau, đánh 
từng nước một". Bởi vì, tình hình thực tế lúc bấy giờ 
Nam nhược Bắc cường, sau khi chiếm được phía Nam, 
lấy phía Nam làm hậu phương lớn để tấn công lên phía 
Bắc. Qua thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của 
hoạch định chính sách này. Triệu RKhuông Dận dùng 
phía Nam làm căn cứ chiến lược, tiếp theo công phá lần 
lượt hậu Thục, Nam Hán, Nam Đường v.v... cộng 13 
năm rong ruổi trên sa trường, trước khi mất dấu, chỉ trừ 
có liên minh người Khiết Đan ở phía Đắc ra, các nước 
còn lại đều bị chinh phục, cơ bản là đã thống nhất Trung 
Quốc. Triệu Khuông Dận vì muốn nhanh chóng thống 
nhất Trung Quốc, nên đã v1 phạm phương án "tiên Bắc 
hậu Nam", thân chỉnh ngự giá tấn công Bắc Hán, không 
đạt kết quả (nên phải ký kết liên minh với người Khiết 
Đan ở Bắc Hán), đành phải quay lại theo phương án cũ 
"tiên Nam hậu Bắc", mới chuyển bại thành thắng. Quả 
thật, sách lược quân sự chính xác là tiền đề của chiến 
thắng, thống nhất thiên hạ. 
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c. Tác dụng quan trọng của sách lược đắc nhân tâm. 

Tống Thái Tổ là một đế vương văn võ song toàn, 
Thái Tổ không những tỉnh thông binh pháp, mà còn 
thuộc lầu đạo lý trị quốc. Tống Thái Tổ sùng bái nhân 
nghĩa của Khổng Tử, hiểu sâu sắc đạo lý "nhân giả vô 
định", có nhân nghĩa thì mới được lòng dân, vì thế Thái 
Tổ thực hiện hàng loạt chính sách an dân. Ví như thực 
hiện chính sách đại lượng khoan hồng đối với quần thần, 
bại tướng vong quốc, lưu dung một số quan chức cũ, tạo 
điều kiện cho họ có cuộc sống tương đối khá. Việc làm này 
đã làm yên lòng thần dân mất nước. Đặc biệt là giữ 
nghiêm kỷ luật quân đội, các nơi quân đội đến không 
được quấy nhiễu nhân dân, không được cướp tài sản của 
dân, không được giết hại người vô tội, nên rất được lòng 
dân, được dân tin yêu. 

2. Một số nhân tố cơ bản để Bắc Tống hoàn 
thành sự nghiệp thống nhất. 


Từ "loạn an sử" đến nay, ở Trung Quốc đã hình 
thành sự phân tranh lâu đài giữa 10 nước, tổn tại trong 
năm đời, mỗi nước cát cứ một nơi, cản trở nghiêm trọng 
tới phát triển kinh tế, thêm vào đó chiến tranh xảy ra 
liên miên, cuộc sống của nhân dân cực khổ, nhất là các 
nước nhỏ, tiềm lực kinh tế yếu lại thường xuyên bị cướp 
phá, vì thế nhân dân hai miền Nam Bắc đều có chung 
một khát vọng thống nhất đất nước. Phía Bắc có Bắc 
Hán, Liêu ; phía Nam có 10 nước, Bắc Tống kẹp vào giữa, 
trước mặt sau lưng đều là địch, tình thế cực kỳ nguy 
hiểm, cho nên bắt buộc phải chủ động mở chiến tranh để 
tự bảo vệ mình. 


Tống Thái Tổ thuận theo nguyện vọng của nhân dân, 


trên cơ sở quân chủ hậu Chu là Sài Vinh đã thống nhất 
được một số nước ở phía Bắc, tiếp tục cố gắng, cuối cùng đã 
hoàn thành đại nghiệp thống nhất Nam Bắc, đáp ứng được 
lòng mong mỏi của nhân dân. 

Bởi vì, vương triều Bắc Tống được lòng dân, nên được 
sự ủng hộ của dân chúng phía Nam, nhân dân tích cực sản 
xuất, bảo đảm cung cấp lương thực đầy đủ, trở thành hậu 
thuẫn cho sự nghiệp thống nhất. 

Tóm lại, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận trong thời 
kỳ giữ ngôi đã đem hết sức mình ra để hoàn thành sự 
nghiệp thống nhất Nam Bắc, tới khi chết, ý chí đó càng 
tăng thêm, song chỉ thống nhất được quá nửa lãnh thổ 
Trung Quốc, tạo nền móng cho Tống Thái Tông Triệu 
Quang Nghĩa đánh bại Bắc Hán sau này. Bắc Tống thái 
bình hưng thịnh được bốn năm (979), Triệu Quang Nghĩa 
đánh bại Bắc Hán của tộc người Khiết Đan, từ đó anh em 
Triệu Khuông Dận trải qua 17 năm gian khổ phấn đấu, 
cuối cùng vương triều Bắc Tống kết thúc thời kỳ phân liệt 
dài, thống nhất Trung Quốc. 

V. TRIỀU NGUYÊN THỐNG NHẤT TRUNG QUỐC. 

Năm 1279, Hốt Tất Liệt diệt Nam Tống, kết thúc thời 
kỳ phân liệt dài hơn 300 năm, thực hiện đại nhất thống 
Liêu, Hạ, Kim, Tống. Từ đây tuyên bố cáo chung vĩnh viễn 
thời kỳ phân liệt ở Trung Quốc. 

1. Triều Nguyên vì sao thống nhất được Trung 
Quốc. 

a. Hoàng đế anh mình Hốt Tết Liệt "hành dụng Hán 
pháp". 

Hốt Tất Liệt tức Nguyên Thế Tổ (1215 - 1294), là 
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hoàng đế của triều Nguyên, giữ ngôi từ năm 1260 - 1294, 
34 năm. Hốt Tất Liệt là người có hoài bão lớn lao, khi còn 
là Phiên vương đã có chí "hành động lớn để được thiên hạ", 
thế là bí mật nghiên cứu văn hoá Hán, sùng bái Hán Nho 
là bậc thầy. Tích cực học tập "trị quốc chi đạo" của Nho 
học, tạo nền móng cho tư tưởng "hành dụng Hán pháp" 
sau này. Thêm vào đó còn có cả hoàng hậu Sát Tất, cũng 
là người có khuynh hướng "Hán trị", càng khích lệ Hốt Tất 
Liệt quyết tâm dùng "Hán trị". 

Hốt Tất Liệt từ khi lên ngôi đã áp dụng hàng loạt 
chính sách "dĩ Hán pháp trị Hán tộc", để hoà hợp hai tộc 
người Mông Hán. Bao gồm : lưu dung các Nho thần của 
vương triều Trung Nguyên ; mở mang trường học ; khôi 
phục "sử trị" ; khuyến nông thương ; cải biến thói quen 
du mục của tộc người Mông ; sửa sang đường xá giao 
thông, thủy lợi. kbích lệ thủ công nghiệp, xây dựng đồn 
điền, v.v..., các chính sách này đều được tộc người Hán 
ủng hộ. 

Hốt Tất Liệt ra lệnh, về phương diện triều chính, cải 
cách các chế độ quy định cũ, thực hiện theo pháp luật 
Hán, đồng thời thành lập bản đồ hành chính tỉnh, tăng 
cường chế độ trung ương quản lý địa phương. Theo "Kinh 
dịch", quốc hiệu từ "Đại Càn Nguyên" đổi thành "Đại 
Nguyên", xưng triều Nguyên, đại đô đặt tại Bắc Kinh, trên 
cơ sở pháp luật của tộc Hán để xây dựng chính quyền 
thống trị các dân tộc thiểu số ở Trung Nguyên. 

Sau khi hàng loạt chính sách trên được thực hiện, bắt 
đầu xúc tiến đồng hoá Mãn Hán, kinh tế ở khu vực Trung 
Nguyên đã khởi sắc, tạo cơ sở vững chắc cho việc thống 
nhất Trung Quốc. 
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b. Bình định nội loạn, diệt trừ hậu hoạ để thống nhất 
quốc gia. 


Sau khi huynh trưởng của Hốt Tất Liệt là Mông Ca 
chết, Hốt Tất Liệt kế vị tộc trưởng Kha - Han !, song em 
trai của Hốt Tất Liệt còn nhỏ tuổi tên là A.Lí - Bất - Ca 
không chịu, cũng kế vị tộc trưởng Kha - Han đóng ở Hoà 
Lâm để đối địch lại Hốt Tất Liệt. Thế là xảy ra chiến 
tranh huynh đệ tương tàn tranh giành ngôi vỊ. Năm 1264 
Hốt Tất Liệt đánh bại em trai, củng cố ngôi vị tộc trưởng 
Kha - Han. Cũng trong thời gian này xảy ra phản loạn của 
các tướng tộc Hán, chiếm cứ Tế Nam, Hốt Tất Liệt dẫn đại 
quân đẹp tan phản loạn. Từ đó, chấm dứt nội loạn, tạo 
điều kiện thuận lợi cho cuộc chiến tranh diệt Tống, đi tới 
thống nhất Trung Quốc. 

e. Triều đình Nam Tống hủ bại tạo thời cơ cho triều 
Nguyên hoàn thành đại nghiệp. 


Huy Tống và Khâm Tống của triểu đình Bắc Tống bị 
quân đội nước Kim bắt sống, con trai thứ chín của Huy 
Tống là Triệu Cấu lên ngôi hoàng đế ở Nam Kinh, xưng 
triểu Nam Tống. Sau đó dời đô về Lâm An (Hoàng Châu 
ngày nay) là Cao Tông. Triểu đình Nam Tống kể từ khi 
thành lập tới lúc bị quân Km tiêu diệt, cả thầy qua 9 đời 
hoàng đế. Triệu Cấu an phận thủ thường, tin dùng tiểu 
nhân, nghe theo và tin dùng phái chủ hàng, giết hại tướng 
lĩnh Ñhạc Phi thuộc phái chủ đánh quân Kim, quỳ gối đầu 
hàng Kim, nhân dân vô cùng phẫn nộ. Mấy đời hoàng đế 
sau này đều hủ bại bất tài, không thu được đất đai đã 
mất, thêm vào đó thuế má tạp dịch nặng nề, dẫn đến nảy 


® Kha - Han : tộc trưởng của các dân tộc Đột Quyết. Mông Cổ, v.v.... ở Trung Quốc. 
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sinh mâu thuẫn xã hội gay gắt, nông dân khắp nơi nổi dậy 
đấu tranh. Đến cuối triều Nam Tống, Tống Lý Tông, Tống 
Độ Tông ngày càng hồ đồ ngu xuẩn, hoang dâm vô độ, tin 
dùng tiểu nhân, triểu đình hủ bại sa đọa, cuối cùng bị 
quân Nguyên tiêu diệt. Thật vậy, nội bộ triều đình Nam 
Tống đổi bại, là cơ hội tốt cho triều Nguyên thống nhất 
Trung Quốc. 
2. Nguyên nhân thành công. 


Đồng hoá các tộc người thiểu số là điều quan trọng để 
thực hiện thống nhất. Triều Nguyên gồm các dân tộc thiểu 
số ở vùng biên giới Tây bắc nhanh chóng phú cường, không 
những diệt được Nam Tống, mà còn thống nhất được cả 
Trung Quốc, đồng hoá thành công các dân tộc ở nước ta, 
mở rộng biên giới lãnh thổ, rộng chưa từng có trong lịch 
sử, trong đó có công đóng góp to lớn của Hốt Tất Liệt, nhờ 
giỏi "hành dụng Hán pháp" nên được đông đảo nhân dân 
tộc Hán ủng hộ. Trong lịch sử Trung Quốc, dân tộc thiểu 
số thống nhất được Trung Quốc chỉ có ở triều Nguyên và 
triều Thanh, bởi vì hai triều này đã thực hiện tốt chính 
sách dân tộc, nên Hốt Tất Liệt của triều Nguyên có cống 
hiến to lớn vào đại nghiệp thống nhất, tạo điều kiện cho 
Khang Hy đại đế của triều Thanh xây dựng đất nước thái 
bình hưng thịnh. 

VI. ĐẠI NHẤT THỐNG XÃ HỘI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC. 

1. Đi đúng xu thế lịch sử là tiền đề thực hiện 
thống nhất. 


Phân tích sự kiện sau mỗi lần Trung Quốc thống 
nhất, thì dường như đều là xu thế tất yếu của phát triển 
lịch sử. Hợp lâu tất tan, tan lâu tất hợp, đây là quy luật 


288 


của lịch sử. Trung Quốc đã trải qua 5000 năm lịch sử dài 
dằng đặc, là bằng chứng hùng hồn chứng minh sự đúng 
đắn của quy luật này. 


Nước Chu diệt Thương thống nhất Trung Quốc, bởi vì 
thời kỳ cuối Thương đầu Chu, lịch sử Trung Quốc đang ở 
trong giai đoạn đại cách mạng, cụ thể đang ở giai đoạn 
chuyển đổi từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến. Thời đại 
cực thịnh của chế độ nô lệ đã qua đi, nước Chu non trẻ như 
mặt trời mới mọc ở phía Đông, trên các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, văn hoá đều đã có manh nha của chế độ phong 
kiến, còn chế độ thống trị tàn bạo đổi bại của mạt đại 
hoàng đế triểu Thương, đã qua thời kỳ đỉnh điểm phát 
triển của chế độ nô lệ, như mặt trời đã ngả về phía Tây. 
Một chế độ mới cần phải ra đời, cho nên Chu thay Thương 
là xu thế tất yếu của lịch sử, vì vậy Tây Chu thống nhất là 
quy luật tất yếu của lịch sử. 


Nước Tần đã thống nhất đất nước, chấm dứt sự phân 
liệt 500 năm từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc đến nay, là 
bởi vì sự phân liệt giữa 6 nước, mỗi nước cát cứ một nơi, 
dẫn đến từ thịnh chuyển hoá sang suy, vào buổi chiều tà, 
các nước đua nhau tranh hùng xưng bá, đấu đá nhau tơi 
bời, tự làm cho nhau suy yếu, đã tạo điều kiện cho nước 
Tần thống nhất Trung Quốc, thật đúng là : "Kẻ diệt 6 
nước, là 6 nước tự diệt, chứ đâu phải Tần". 

Triều Tuyỳ thống nhất được đất nước, cũng là đòi hỏi 
bức thiết của thời đại. Lúc đó, kinh tế phát triển, đòi hỏi 
phải thông thương buôn bán, nếu như phân chia Nam - 
Bắc, 10 nước mỗi nước cát cứ một phương, sẽ là trổ ngại 
đến sự thông thương của hàng hoá, ảnh hưởng tới sự phát 
triển kinh tế xã hội, nhân dân khát vọng thống nhất, cho 
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nên Tuỳ Văn đế thống nhất Nam - Bắc là phù hợp với xu 
thế phát triển của lịch sử. 

2. Thời điểm lịch sử là tiền đề cho sự thống nhất. 

Nhìn lại lịch sử Trung Quốc, các hoàng đế thống 
nhất được Trung Quốc đều là những hoàng đế có đầu óc 
chính trị tài ba, nắm chắc được vận may của lịch sử ? Ví 
dụ, nước Chu chọn thời cơ tấn công Thương là một ví dụ 
rất điển hình. 


Mặc dù trong lòng Chu Văn vương rất muốn diệt vua 
Trụ, mặc dù đã dùng biện pháp gặm nhấm biên giới Trụ, 
mặc dù lúc đó "ba phần lãnh thổ Chu đã có hai" rồi, Chu 
Văn vương vẫn giả bị cống nạp, xưng thần, một mặt 
nhanh chóng dời đô, củng cố lực lượng, tiếp tục chờ đợi 
thời điểm lịch sử, chờ tới khi Chu Văn vương chết rồi vẫn 
chưa xuất quân. Đến Võ vương kế ngôi, mặc dù đã hội 
quân ở Mạnh Tân, đã có 800 nước chư hầu hưởng ứng, 
song vẫn thấy Thương Trụ còn có thực lực nhất định, do 
đó vẫn không manh động. Đến khi Thương Trụ vương nội 
bộ chia rẽ, bắt giam Kỳ Tử, bức đuổi Vi Tử, chủ lực Trụ 
đang chỉnh chiến ở phía Đông, tới lúc này Chu võ Vương 
mới dẫn quân thân chinh thảo phạt, chỉ bằng một đòn 
quân sự đã phá tan kinh đô Vua Trụ. Quả thật ta có thể 

nói, tập đoàn chính trị nước Chu có thể được coi là một ê 
kíp lãnh đạo nắm rất chắc thời điểm lịch sử, cho nên họ 
mới có thể "dĩ tiểu thắng đại", giành thắng lợi thống nhất 
Trung Quốc. 


Thêm một ví dụ nữa, Hốt Tất Liệt triểu Nguyên 
thống nhất Nam Tống, trước tiên diệt Đại Lý, sau tiếp đến 
diệt Kim, cuối cùng diệt nốt Nam Tống, giữ yên Trung 
Nguyên, sản xuất tăng cao, kinh tế phát triển, tới lúc này 
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mới đem quân thảo phạt phía Nam. Trong giai đoạn đánh 
Nam Tống, vào đúng mùa mưa, chia thành hai hướng 
thủy bộ cùng tấn công, bao vây kinh đô Lâm An. 


Tóm lại, nắm chắc thời điểm lịch sử là nhân tố quan 
trọng quyết định tới sự thành bại của sự nghiệp thống 
nhất đất nước. 

3. Phù hợp với khát vọng của quảng đại nhân 
dân là chìa khoá đi đến thành công. 


Đất nước chia năm xẻ bảy, đất nước loạn lạc, nhân 
dân khổ cực, thống nhất đem lại cho nhân dân yên bình và 
hạnh phúc, do đó nhân dân khát vọng thống nhất, phản 
đối chia rẽ. 

Điểm lại các lần Trung Quốc thống nhất, đều là thuận 
theo dân ý, cho nên đều được nhân dân nhiệt liệt ủng hộ. 
Bất luận Nam - Bắc đối nghịch, nạn Phiên bang cát cứ, 
hoặc thế chân vạc ba nước gây ra chiến tranh liên miên, 
phu phen tạp dịch sưu thuế nặng nề, nhân dân cực khổ 
muôn phần. Đồng thời chiến tranh ảnh hưởng tới sản xuất, 
kinh tế không phát triển, cản trở tới sự phát triển của lịch 
sử, cho nên phân liệt đã kéo lùi lịch sử, còn thống nhất thì 
thúc đẩy lịch sử phát triển, đại biểu cho sự tiến bộ. 

Từ vị hoàng đế thứ hai thời Viêm Hoàng đánh bại S5 - 
Vưu bắt đầu kỷ nguyên mới thống nhất Trung Quốc, điều 
đó chứng tỏ, từ buổi đầu khai sinh nước Trung Quốc đã là 
một thể thống nhất, thống nhất trong sự phát triển. Vì 
thế, bảo vệ sự thống nhất, chống lại chia rẽ, là sứ mệnh 
của dân tộc, cần tổng kết rút ra các bài học kinh nghiệm 
qua mỗi kỳ thống nhất và phân liệt là trách nhiệm của 
những người nghiên cứu lịch sử. 
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ô%, SỰ PHÂN LIỆT TRŨNG 
XÃ HỘI PHŨN6 KIẾN TRUN6 0Uố0 


Đất nước bao la, hợp lâu tất tan, tan lâu tất hợp, đây 
là quy luật của lịch sử, cũng là phép biện chứng của phân 
liệt và thống nhất. Những gì mà xã hội phong kiến Trung 
Quốc đã kinh qua đã chứng minh rõ chân lý này. Để làm 
rõ nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng phân liệt của xã 
hội phong kiến, qua đó ta thu được nhận thức gì ? Lịch sử 
tuy đã sang trang, song còn rất nhiều vấn đề lịch sử để lại 
cho hậu thế suy ngẫm. 


I. NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ PHÂN LIỆT XÃ HỘI PHONG KIẾN 
TRUNG QUỐC. 


1. Nạn chư hầu cát cứ là nguyên nhân của sự 
phân liệt, Xuân Thu Chiến Quốc kéo dài hơn 500 năm. 


a. Quyên uy thống nhất thiển hạ của thiên tử triều 
Chu ngày càng suy yếu. 

Năm 771 trước công nguyên, cuối triều Tây Chu quân 
vương Chu U vương hủ bại, để được lòng quý phi Bao Tự, 
đã diễn trò "phong hoả chư hầu" dẫn đến mất nước. Năm 
770 trước công nguyên, (năm thứ nhất Chu Bình vương) 
phế truất thái tử Nghị Cữu, lên ngôi trong sự giúp đỡ của 
các nước chư hầu Trịnh, Tấn, lập tức đời đô tới Lạc Ấp, 
xưng Đông Chu. Từ đây bắt đầu bước vào thời kỳ phân liệt 
. giữa các nước chư hầu dẫn đến Xuân Thu Chiến Quốc dài 
hơn 500 năm (Từ năm 770 - 221 trước công nguyên). 


Sau khi triều Chu di chuyển đời đô về phía đông, như 
mặt trời xế bóng, triểu Chu hủ bại bất lực trước các chư 
hầu, từ hơn 100 nước chư hầu thôn tính lẫn nhau, đến 
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cuối thời kỳ Xuân Thu chỉ còn lại một phần ba. Vương thất 
triều Chu ngày càng bị thu hẹp, đã mất từ lâu khả năng 
khống chế chư hầu, tổn tại được là nhờ dựa vào chư hầu. 
Khi các nước chư hầu mạnh lên, Chu vương dần mất hẳn 
quyền hành. Đúng lúc vương triều Chu suy yếu, các nước 
chư hầu đã đẩy mạnh cuộc tranh giành bá vương lên cao 
trào mới, cả Trung Nguyên loạn lạc triền miên. 

Triều Chu hủ bại, triều chính tê liệt, các nước chư 
hầu lúc này lại mạnh lên, cuối cùng họ đã thoát khỏi vòng 
cương toả của triều Chu, mạnh nước nào nước đó chạy, 
chiến tranh nổ ra, các nước chư hầu bước vào thời kỳ phân 
liệt. 

b. Xuân Thu có õð tiểu bá - chiến quốc có 7 nước tranh 
hùng, trải qua hơn 500 năm chiến tranh loạn lạc, rốt cuộc 
nước Tần thống nhất Trung Quốc, chấm dút thời kỳ dài 
không có lấy một ngày yên ổn. 


Tề Hoàn Công, Tống Nang Công, Tấn Văn Công, Tần 
Mục Công, Sở Trang Công thay nhau xưng bá, bá chủ 
thiên hạ là Chu thiên tử, chúa tế của chư hầu, nếu nước 
nào không phục liền giỏ binh đao ngay. Tần, Sở, Hàn, 
Triệu, Ngụy, Tề, Yên bẩy nước tranh hùng thôn tính lẫn 
nhau, cuối cùng nước Tần ở phía Tây trổ hết tài năng bình 
định thiên hạ. 

Trong thời kỳ Chiến Quốc, để chống lại nước Tần 
mạnh như hổ như báo, đã nảy sinh rất nhiều kế sách, 
nào là "liên hoành" ?„ nào là "hợp tung" ®, Đứng đầu 
phái "liên hoành Tề, Số là Trương Nghi ; phái "hợp tung” 
đầu trò là Tô Tần, lấy nước Tề làm nòng cốt liên hợp các 


+ "Liên hoành" : liên kết với một nước mạnh để tấn công các nước yếu. 
® "Hợp tung" : hợp lực các nước yếu đề chống một nước mạnh. 


nước Triệu, Sở, Hàn, Ngụy thành một khối chống lại Tần. 
Để thực hiện hai kế sách trên, quan hệ giữa bảy nước xảy 
ra hiện tượng du thuyết lẫn nhau, lừa bịp, ly gián lẫn 
nhau. Nước Tần qua "thương ưởng biến pháp", đất nước 
đã mạnh giàu, phá tan "hợp tung”, cuối cùng dùng sách 
lược "viễn giao cận công", "tiên nhược hậu cường", chấm 
dứt thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. 

c. Thời bỳ biến đổi sâu sắc. 

Giai đoạn từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, là giai đoạn 
có biến đổi sâu sắc v ề chính trị và kinh tế. Bởi vì giai đoạn 
này đã biết dùng đồ sắt, nên tốc độ phát triển kinh tế xã 
hội ngày càng nhanh chóng, diện tích đất khai hoang tăng 
nhanh, giữa các nước nảy sinh tranh giành ruộng đất, dẫn 
tới hiện tượng các nước chư hầu tự xưng bá, nhất là thời 
kỳ chiến quốc 7 nước thôn tính lẫn nhau, nhằm rút ngắn 
khoảng cách. 

Hơn nữa, các nước chư hầu tranh nhau dua tiếng, 
nước nào nước ấy đều tự cho mình là hơn, không a1 chịu a1. 
Cho nên, trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc là thời kỳ 
cải cách mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và 
kinh tế, đồng thời hình thành thế trận cướp đất xưng bá 
giữa các nước là không thể tránh khỏi, từ đó dẫn tới chiến 
tranh thôn tính lẫn nhau, mỗi nước cát cứ một phương. 

Tóm lại, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc là một thời kỳ 
đặc biệt, là giai đoạn chuyển đổi mô hình từ chế độ nô lệ 
lên chế độ phong kiến - một chế độ phong kiến đầy rối ren, 
chia 5 xẻ 7, đồng thời cũng là giai đoạn phát triển tất yếu 
của lịch sử. Qua đó ta thấy được nguồn gốc sâu xa, nguyên 
nhân chính là do chế độ phong đất từ cổ xưa để lại, đã dẫn 
tới các nước chư hầu mỗi nước cát cứ một nơi, tất yếu xảy 
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ra phân chia lại bằng chiến tranh. 

Tần Thủy Hoàng đã áp dụng kế sách của Lý Tư, thay 
chế độ phong đất bằng chế độ quản lý hành chính quận 
huyện, thực sự đã mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử. 

2. Nguyên nhân tại sao dẫn tới sự phân liệt từ 
cuối triều Hán tới triều Tuyỳ kéo dài hơn 300 năm ? 

Tam quốc : Ngụy, Thục, Ngô. 

Lưỡng Tấn : Tây Tấn, Đông Tấn, 16 nước. 

Nam - Bắc triểu : 

Nam triều : Tống, Tề, Lương, Trần. 

Bắc triều : Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Bắc Tề, Tây Ngụy, 
Bắc Chu. 

Thời gian : Từ năm 220 - 581. Sự phân liệt kéo dài 
hơn 300 năm. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự phân liệt 
dài gồm : 

a. Quân phiệt hỗn chiến dẫn tới phân liệt “Tam quốc”: 

Cuối đời Đông Hán, Hán Thiếu đế lên ngôi, lúc đó 
Viên Thiệu và Đổng Trác là hai đại tướng quân phiệt của 
Đông Hán, sau này nổi lên có Tào Tháo, Lưu Biểu, Lưu Bị, 
Lữ Bố, Tôn Sách, v.v... cả thây hơn 10 nhà quân phiệt. 
Qua hỗn chiến kịch liệt, Đổng Trác bị giết, Tào Tháo đón 
Hán Hiến đế tới Hứa huyện (nay là Hứa Xương Đông tỉnh 
Hà Nam), với ưu thế binh lực và "mượn tiếng thiên tử ra 
lệnh chư hầu" đối địch với Viên Thiệu, sau đó hai bên kịch 
chiến ở Quan Độ, Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, thống 
nhất miền Bắc. 

Năm 208, Tào Tháo có tham vọng thống nhất Nam Bắc, 
dẫn đại quân xuống phía Nam, mở trận Xích Bích đánh 
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nhau với Tôn Quyền ở Giang Đông, Lưu Bị ở Nam Thục, kết 
quả Tào Táo đại bại phải lui về phía Đắc, tới khi chết Tào 
Tháo vẫn chưa nguôi tham vọng thống nhất Bắc - Nam. 

Năm 220, Tào Phi phế Hán Hiến đế, tự xưng đế, đặt 
tên nước : Ngụy. Từ đó hình thành thế chân vạc Bắc Nguy, 
Nam Thục và Đông Ngô, kéo dài 40 năm, trong thời gian 
này chiến tranh Nam - Bắc xảy ra liên miên, tình hình 
Trung Nguyên cực kỳ rối ren, mãi tới Tây Tấn, Trung 
Quốc mới tạm coi là thống nhất. 

b. Nội loạn Phiên uương là nguyên nhân dẫn tới hỗn 
loạn. 

Năm 263, Ngụy diệt Thục. 

Năm 265, Tư Mã Viêm cướp chính quyền Ngụy, tự 
xưng đế, Tây Tấn được thành lập, đặt tên nước : Thái 
Khang. 

Năm 280, Tấn Võ đế diệt Ngô thống nhất Nam - Bắc, 
thế chân vạc "Tam quốc" bị cáo chung từ đây. 

Tây Tấn tổn tại trong 36 năm ngắn ngủi, nội loạn đã 
kéo dài 16 năm, nguyên nhân dẫn đến Tây Tấn hỗn loạn 
kéo dài là do loạn bát vương. Thời kỳ đầu dựng nước Tây 
Tấn, Tư Mã Viêm sai lầm, đã cho rằng Tào Ngụy bị diệt là 
do không phong vương cho anh em nội tộc, thế là đại phong 
hoàng tộc, kèm theo cho cả quân đội, mầm đại loạn sau này 
xảy ra là dọ nhận thức sai lầm của Tư Mã Viêm. 

Sau khi Tấn Võ đế Tư Mã Viêm chết, Tấn Huệ đế kế 
vị, thực chất quyền hành đều rơi vào tay Giả hậu. 

Vĩnh Bình năm thứ nhất (291), Giả hậu giết chết 
người tranh giành quyền bính với mình là Dương Tuấn. 

Vĩnh Khang năm thứ nhất (300), Triệu Vương Luân 


dấy binh giết chết Giả hậu, phế truất Tấn Huệ đế, tự mình 
lên ngôi, thế là xảy ra loạn bát vương. Họ tranh nhau ngôi 
báu đem quân tàn sát lẫn nhau, phá hoại nghiêm trọng tới 
sản xuất, nhân dân lầm than. 

c. Mâu thuẫn dân tộc sâu sắc là nguyên do tạo thành 
Đông Tin 16 nước. 

Loạn bát vương đã tạo cơ hội ngàn vàng cho các dân 
tộc thiểu số ở miền Bắc, tấn công xuống phía Nam, thế là 
Hung nô, Tiên bỉ, Khương, v.v... được các tộc trưởng chỉ 
huy đem quân đánh xuống. 

Năm 316 tộc trưởng Hung nô họ Lưu tiêu diệt Tây 
Tấn, Tư Mã Duệ chạy đến Giang Nam thành lập nước 
Đông Tấn, đặt kinh đô ở Kiến Khang. Từ đó, Đông Tấn 
tuyên chiến với các tộc trưởng thiểu số ở miền Bắc, chiến 
tranh kéo dài hơn 130 năm, hai bên thay nhau xưng 
vương, Trung Quốc lại bước vào thời kỳ phân liệt giữa 16 
nước. Mười sáu nước đó là : Hán (tiền Triệu), hậu Triệu, 
tiền Yên, hậu Tần, Hạ, Tây Tần, hậu Lượng, Nam Lượng, 
Bắc Lượng và Tây Lượng. 

d. Loạn trong giặc ngoài là nguyên nhân sâu xa dẫn 
tới thế giằng co giữa Nam - Bắc triều. 

Năm 420 sau khi Đông Tấn bị tiêu diệt, xảy ra mâu 
thuẫn dân tộc và phái quân phiệt cướp chính quyền, đất 
nước lại bị phân liệt thành Nam - Bắc triểu kéo dài 170 năm. 

Nam triều : Từ năm 420 phái quân phiệt Lưu Dụ 
thay thế nhà Tấn, đến năm 589 Trần Thất, tổng trải qua 4 
triều đại : Tống, Tề, Lương, Trần. 

Bắc triều : Từ năm 439 Bắc Ngụy bắt đầu thống nhất 
miền Bắc, đến năm 534 phân liệt thành Đông Ngụy, Tây 
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Ngụy, kinh qua Bắc Tầ, 5 đời triều Bắc Chu. 

Năm 581, Tùy Văn đế Dương Kiên thống nhất Nam - 
Bắc triểu, lập lên triều Tuỳ, chấm dứt hơn 300 năm phân 
hệt. 

3. Cuối đời Đường loạn lạc là nguyên nhân gây 
ra thời kỳ phân liệt "ngũ đại thập quốc". 

Ngũ đại quân phiệt là giai đoạn lịch sử từ năm 907 
đến năm 960 : Năm 907 Chu Ôn diệt Đường thành lập hậu 
Lương. 

Năm 960 Triệu Khuông Dận "hoàng bào sát thân” 
thay hậu Chu, lên ngôi hoàng đế, trong hơn 50 năm xây 
dựng triều Bắc Tống, hai miền Nam - Bắc Trung Quốc, 
phân liệt thành "ngũ đại thập quốc". 


Các giai đoạn lịch sử cụ thể như sau : 

Ngũ đại ở miền Bắc : hậu Lương, hậu Đường, hậu 
Tấn, hậu Hán, hậu Chu. 

Thập quốc ở miền Nam : Ngô, Nam Đường, Ngô Việt, 
Mân, Sở, Nam Bình, Nam Hán, tiền Thục, hậu Thục, Bắc 
Hán. 

Cuối triều Đường, quốc lực từ sau "loạn an sử", trượt 
dài xuống dốc, xã hội hỗn loạn, hiểm hoạ quốc gia bị phân 
liệt ngày càng rõ nét, khoảng 10 Phiên vương có quân đội 
riêng cát cứ một phương, thôn tính lẫn nhau, nhằm bổ 
sung lực lượng, nhòm ngó triều quyền. 

Thiên Hựu năm thứ tư (năm 907), quân khởi nghĩa 
Hoàng Sào phản loạn giúp Chu Ôn diệt Đường, xưng đế, 
quốc hiệu hậu Lương, thế là "ngũ đại" bắt đầu từ đây. 
Cùng thời gian này, 10 nước (thập quốc) ở phía Nam cũng 
lần lượt xưng vương, xây dựng kinh đô riêng, nước có thế 
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lực thì xưng đế, nước yếu thì câu kết với bọn man Di ở 
vùng biên, thường xuyên quấy nhiễu nội địa, giết người 
cướp của, cường hào ác bá nổi lên như nấm, nhân dân cực 
khổ lầm than. 

4. Triều đình hủ bại, giặc ngoại xâm nhòm ngó 
là nguyên nhân dẫn đến phân liệt ở thế giằng co 
triều Bắc Tống. 


Cuối triều Bắc Tống, triều chính hủ bại tối tăm, Tống 
Huy Tông hôn mê bất tài, tin dùng gian thần Sài Kinh, 
Đồng Quán, trong thời kỳ chấp chính ăn chơi xa xỉ, hoang 
dâm vô độ, ngang tàng bạo ngược, ra sức vơ vét của cải của 
nhân dân, bách tính khuynh gia bại sản, dẫn đến các cuộc 
khởi nghĩa của nông dân do các lãnh tụ Phương Lạp, Tống 
Giang, Trương Định lãnh đạo, làm rung chuyển ách thống 
trị của vương triều phong kiến. 

Lợi dụng cơ hội này, quân Kim thừa thắng tiến xuống 
miền Nam, quân Tống không hề chống cự lại. Quân Kim 
tiến thẳng đến sát Đông Kinh (Khai Phong), Tống Huy 
Tông hoang mang cực độ, vội vã truyền ngôi cho thái tử 
Triệu Hoàn, lấy hiệu Khâm Tông. 

Năm 1127, Quân Kim công hãm thành Khai Phong, 
Tống Khâm Tông và Tống Huy Tông bị quân Kim bắt 
sống, Bắc Tống hoàn toàn bị tiêu diệt. 

Cùng năm 1127 Khang Vương Triệu Cấu (tức Tống 
Cao Tông) lên ngôi tại phủ Ứng Thiên, định đô ở lâm An, 
quốc hiệu Nam Tống. Từ đó bắt đầu nảy ra sự đối đầu lâu 
dài giữa hai miền Nam Tống và Kim. Nhạc Phi được mệnh 
danh là người có thể làm rung chuyển núi sông, dẫn quân 
đánh bại quân Kim. Đúng lúc Nhạc Phi thừa thắng truy 
kích quân Kim, Tống Cao Tông liên tiếp đưa ra sắc lệnh 
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triệu Nhạc Phi về triều, giết hại Nhạc Phi để tạo điều kiện 
cầu hoà với quân Kim, Nam Tống và Kim tiếp tục duy trì ở 
thế giằng co, Nam Tống đã mất đi cơ hội đánh bại Kim 
thống nhất Trung Quốc. 

Qua các sự kiện trên đã cho ta thấy rằng, vương triều 
phong kiến hủ bại, thoái nhượng, đã tạo điều kiện cho giặc 
ngoại xâm, đồng thời cũng là một nhân tố dẫn đến phân 
liệt ở Trung Quốc. 


Tóm lại, quân phiệt hỗn chiến, nội loạn Phiên vương, 
triều đình hủ bại là ba yếu tố lớn gây ra phân liệt trong xã 
hội hong kiến Trung Quốc, ngoài ra, mâu thuẫn dân tộc 
gay gắt cũng là nguyên nhân tạo ra sự đối lập giữa các 
dân tộc trong xã hội đương thời. 

II. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN PHÂN LIỆT : 

1. Củng cố chính quyền trung ương là biện 
pháp quan trọng ngăn ngừa xã hội phân liệt. 

Nhìn lại xã hội phong kiến nước ta, có hai nguyên 
nhân chủ yếu dẫn tới phân liệt : 

+ Một là, nội loạn Phiên vương. 

+ Hai là, quân phiệt hỗn chiến. 

Từ cuối thời Đông Hán đến thời "Tam quốc", nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến phân liệt là quân phiệt hỗn chiến, 
còn nguyên nhân chủ yếu dân tới nội loạn của thời Tây 
Tấn và loạn ở cuối thời Đường lại là loạn bát vương. Qua 
đây ta thấy rõ quân phiệt cầm quân và Phiên vương cát cứ 
là hai hiểm hoạ lớn dẫn tới xã hội phân liệt. Chính vì thế 
trong lịch sử sản sinh ra một số đối sách như "tước bỏ đất 
phong", "tước bót binh quyền", tức là tước bớt thế lực của 
các Phiên vương. Ví như : Hán Võ đế có kế sách hay chia 
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nước chư hầu lớn thành các nước chư hầu nhỏ. Tống Thái 
Tổ Triệu Khuông Dận thì "mượn chén rượu để tước binh 
quyền", tước bỏ quyền hành của một số tướng lĩnh cấm 
quân ở trong triều. Còn Tân Thủy Hoàng thay thế chế độ 
phong đất bằng chế độ quản lý hành chính quận huyện, 
đây chính là biện pháp tước bớt quyền lực địa phương, tập 
trung quyền lực trung ương. 


Tần Thủy Hoàng, Hán Võ đế, Tống Thái Tổ đều áp 
dụng chính sách tước bớt thế lực địa phương, củng cố 
chính quyền trung ương, giữ được nội triều thống nhất, 
phòng chống được sự chia rẽ. 

Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc chiến tranh loạn lạc, 
chia 5 xẻ 7 kéo dài hơn 500 năm, chính là do thiên tử Đông 
Chu đã tuột tay cơ hội thống nhất thiên hạ. Thế lực chư 
hầu ngày càng lớn mạnh, nhất là người đứng đầu ngũ bá : 
Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương, Tống 
Nam Công và Tần Mục Công, 5 tiểu bá thôn tính lẫn 
nhau, gây nên loạn lạc triển miên ở Trung Nguyên. 

2. Nội bộ hủ bại là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới 
loạn lạc, phân chia xã hội. 


Nhìn lại lịch sử 5 ngàn năm qua của Trung Quốc, 
phàm là triều chính nào quân chủ anh minh, chúng thần 
cần mẫn, thì chính quyền của triều đó được giữ vững, xã 
hội ổn định, thống nhất ; ngược lại, quân chủ hồ đô ngu 
xuẩn, triểu đình thì quan liêu hủ bại, chính quyền 
thường lỏng lẻo, xã hội có nhiều biến động, không tránh 
khỏi bị chia rẽ. Ví như : loạn an sử kéo dài 8 năm, là do 
Đường Huyền Tông về cuối đời hồ đồ, triều chính đồi bại, 
gian thần Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung cầm đầu 
gây ra.. 
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Hủ bại dẫn tới nội loạn, nội loạn hủy diệt triều chính, 
đó là quy luật. Tây Tấn đoản mệnh là do loạn bát vương 
gây ra. Ngược lại, chính Tây Tấn đẻ ra loạn bát vương, bởi 
triều chính thối nát tối tăm, Giả hậu thì chuyên quyền độc 
đoán, chư hầu thì nhòm ngó ngai vàng, do đó tránh sao 
khỏi cảnh quân quan hỗn đấu, xã hội loạn l1. 


Từ cuối đời Bắc Tống đã ấp ủ đại loạn lạc Nam - Bắc 
triều, ngòi nổ chính là sự ngu đần dốt nát của Tống Huy 
Tông và gian thần hủ bại Sài Kinh, Đồng Quán châm ngòi, 
đã để cho người im tràn xuống phía Nam, cát cứ thời 
gian đài. 

Từ Hy triều Thanh chuyên quyền, chính là do triều 
chính đổi bại, nhu nhược, thoả hiệp đầu hàng, đã để cho 
người phương Tây mấy lần xâm lược nước ta. Ví như, năm 
1840, chiến tranh nha phiến nước Anh xâm lược nước ta. 
Năm 1856, chiến tranh nha phiến lần thứ hai quân Anh, 
Pháp xâm lược. Năm 1892 Nga hoàng xâm lược Tân 
Cương. Năm 1894 Nhật Bản xâm lược nước ta gây ra 
chiến tranh năm Giáp Ngọ. Tháng 7 năm 1900 liên quân 8 
nước : Nga, Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Nhật, Ý, Áo xâm chiếm 
Bắc Kinh. 

3. Mâu thuần dân tộc cũng là nguyên nhân gây 
ra loạn lạc, phân liệt xã hội. 

Từ xưa tới nay mâu thuẫn dân tộc gay gắt thường 
dẫn tới hiện tượng biên giới rối ren, chiến tranh, quốc gia 
bị xé lẻ. Nhất là nội loạn, ngoại xâm dẫn đến đối đầu giữa 
hai miền Nam - Bắc. Ví như, Nam - Bắc triều phân liệt 
kéo dài hơn 170 năm là do phái quân phiệt và mâu thuẫn 
dân tộc ở cuối đời Đông Tấn gây ra. Vì vậy các minh chủ 
rất coi trọng tăng cường hoà hợp dân tộc. 
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Như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, để tăng cường mối 
quan hệ hữu hảo với thổ ty địa phương, đã gả công chúa 
Văn Thành cho thổ ty Tây Tạng. Công chúa Văn Thành 
còn cùng với sứ giả Đại Đường mang theo rất nhiều thợ, 
thư tịch, các loại giống cây trồng cho Tây Tạng, mục đích 
là để xúc tiến đồng hoá dân tộc Hán với dân tộc Tây Tạng, 
tăng cường đoàn kết dân tộc, tránh phân liệt. 

Tóm lại, qua các sự kiện trên, nhấn mạnh việc luôn 
phải tăng cường củng cố chính quyền trung ương, tránh 
nội bộ hủ bại, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, đó 
là các nhân tố bảo đảm để xây dựng triều chính mạnh, 
ngăn ngừa xã hội phân liệt. 
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PHẦN MƯỜI MỘT 


ĐIỀN TÍCH LỊCH SỬ 


C5. sử là con đường quan 


trọng để tùn hiểu lịch sử Trung 
Quốc có rất nhiều sách sử đều là uăn 
hiến quý báu để nghiên cứu lịch sử; 
kho tàng sách sử đồ sộ của Trung 
Quốc là tư liệu đầu tiên để lý giải 
lịch sử Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 61 


ĐIỂN TỊCH LỊCH SỬ ® 


C2. kho tùng điển tịch lịch sử Trung Quốc cực bỳ đô 
sô, đặc sắc, nổi bật hơn cả là bốn loại sách cổ : 


Sử ký 
. = Hún thư 
. — Tự trị thông giứm 
. 6 sử. 
81. "SỬ KÝ" 


(Mời xem "Kinh điển văn hoá 5 ngàn năm Trung 
Hoa" của tác giả Dương Lực). 


® Điển tịch : Sách pháp chế (thời xưa) ; sách eổ. 
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ö2, "HÁN THƯ" 


"Hán thư" là sách cổ viết lịch sử đời Tây Hán, là bộ 
sách lịch sử đầu tiên của nước ta, khai sinh ra sử đồng đại 
của Trung Hoa. "Hán thư" ghi chép lại toàn bộ thời kỳ thái 
bình hưng thịnh của Hán Võ. 

Giá trị của "Hán thư" tương đương như "Sử ký", hai 
tác phẩm này là hai cây đại thụ trong kho tàng lịch sử 
nước nhà. 


I. ĐÔI NÉT VỀ "HÁN THỦ". 

"Hán thư" là tập sách ghi chép lại toàn bộ lịch sử 
triều Tây Hán, là bộ sử đồng đại đầu tiên của nước ta. 
Toàn thư được viết lại trong thời gian 230 năm, bắt đầu từ 
Hán Cao Tổ đến lúc Hiếu Bình Vương Mãng bị khép vào 
tội chết. (“Hậu Hán thư. Truyện của Ban Cố") Đông Hán 
do Ban Cố biên soạn. Sau khi Ban Cố chết, em gái là Ban 
Chiêu và Mã Tục chỉnh lý và biên soạn. Tiển thân của 
"Hán thư" là "Sử ký" do phụ thân của Ban Cố là Ban Bưu 
sau này viết lại gọi là "Hậu truyện". 

Toàn tập "Hán thư” tổng cộng có 100 quyển : 

- Hữu ký 12 quyển 

- Biểu 8 quyển 

- Chí 10 quyển 

- Truyện 70 quyển 

Tổng cộng 800.000 chữ. 

So với "Sử ký", "Hán thư" có nhiều thay đổi. "Thư" đổi 
thành "chí", "thế gia" đổi thành "truyện", "liệt truyện" 
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cũng đổi thành "truyện", "bản ký" đối thành "ký", ngoài ra 
"Hán thư" còn tăng thêm "hình pháp chí”, "ngũ hành chí", 
"địa lý chí”, "văn nghệ chí", v.v... Trong 100 quyển, có tới 
65 quyển do Ban Bưu biên soạn, cho nên có thể nói "Hán 
thư" là thành quả lao động của cha con anh em họ Ban. 


Về gia tộc Ban thị : 


Gia tộc Ban thị gồm : phụ thân : Ban Bưu, con trưởng 
nam Ban Cố, thứ nam Ban Siêu, út Ban Chiêu. Gia tộc họ 
Ban tuy không phải dòng đõi quý tộc, SINE cũng là gia tộc 
có danh vọng cao quý. 


Ban Bưu tự Thục Bì là nhà sử học, nhà kinh học của 
triều Đông Hán (3 - 54), quê Phù Phong An Lăng (nay 
thuộc Hàm Dương Thiên Tây). Ban Bưu từng hợp lực với 
Đậu Dung ủng hộ Hán Quang Võ đế lên ngôi, đồng thời 
giúp Đậu Dung thăng quan chức từ lệnh. Suốt cuộc đời 
ông theo đuổi công tác nghiên cứu sử học, sau tuyển tập 
"Sử ký", ông đã biên soạn 65 chương trong "Hậu truyện". 

Ban Cố (32 - 92) là nhà sử học, nhà văn học, nhà kinh 
học của triều Đông Hán, tự Mạnh Kiên, là con trai trưởng 
của Ban Bưu. Ban Cố kế thừa tâm huyết của cha, cũng 
suốt đời theo đuổi công tác nghiên cứu sử học. Đúng như 
trong "hậu Hán thư. Ban Cố truyện" có viết : "Cập trường, 
toại bác quán tái tịch, cửu lưu bách gia chi ngôn, vô bất 
cùng nghiên". Ban Cố làm theo di chúc của cha, biên soạn 
"hậu sử ký", bị vu cáo tự tiện sửa lại quốc sử, bị giam vào 
ngục. Sau được em gái Ban Chiêu ra sức biện minh, Ban 
Cố mới được tha. Về sau được phong chức Lan Đài lệnh sử, 
trông coi thư viện quốc gia, ông càng có điều kiện thu thập 
tài liệu, tra duyệt tính trung thực của lịch sử. Cuối đời, 
ông đã hoàn thành di huấn của người cha, biên soạn xong 
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lịch sử Tây Hán, đặt tên là "Hán thư" trong vòng hơn 20 
năm. Năm thứ nhất Vĩnh Nguyên (năm 89) do bị liên lụy 
tới chính trị, ông bị bắt giam lần thứ hai và chết ở trong 
ngục. Ngoài ra ông còn viết một số tác phẩm nổi tiếng như 
: "TLưỡng đô phú", "U thông phú" và văn tập kinh học 
"Bạch hổ thông nghĩa". 

Ban Siêu tự Trọng Thăng (32 - 102) là danh tướng 
triểu Đông Hán, là em trai của Ban Cố. Ban Siêu từng 
nhiều lần trợ giúp Đậu Dung tác chiến với Hung nô ở vùng 
biên giới phía Bắc, lập nhiều công trạng trong sự nghiệp 
bảo vệ biên giới của Tổ quốc và tham gia củng cố chính 
quyền triều đại Tây Hán. Ban Cố vì viết sử mà bị vu cáo 
bắt giam, Ban Siêu nhiều lần dâng tấu biện minh cứu anh 
trai. Vĩnh Nguyên năm thứ 14, Ban Siêu ốm chết ở Lạc 
Dương. 


Ban Chiêu tự Huệ Ban (khoảng từ năm 49 - 120), là 
nhà sử học của triều Đông Hán, con gái út của Ban Bưu, 
em gái của Ban Cố. Trước khi chết, Ban Cố chưa kịp chỉnh 
lý "Thiên văn chí" và "Bát biểu", Ban Chiêu theo nguyện 
vọng của anh trai, cùng với Mã Tục hoàn thành hai 
chương này trong "Hán thư". Trong vòng hơn 20 năm, cha 
con anh em họ Ban đã biên soạn hoàn chỉnh tuyển tập 
"Hán thư". Ngoài ra, còn viết một số tác phẩm "Đông 
chinh phú", "Nữ giới" ®), 

Gia tộc Ban thị nhờ văn, sử, Nho học mà trở nên nổi 
tiếng, tương truyền trước đây đã hình thành tư tưởng học 
giả Ban thị, anh em họ Ban từng được ca ngợi "thiên tài 
của chính sử". Trong "Lưỡng đô phú", "U thông phú" của 
Ban Cố, "Đông Chinh phú" của Ban Chiêu, 


0 "Đông Chính phú" : thơ viết về chính chiến ở phía Đông. 
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"Nữ giới" : Điều cấm ky đối với phụ nữ. 

Thuộc loại văn chương có khí phách, mang ý nghĩa 
chính trị sâu sắc. Toàn bộ tuyển tập "Hán thư" được đánh 
giá cao, đa phần phản ánh các mặt tích cực của thời đại. 
Đúng như trong "Hậu Hán thư. Truyện của Ban Cố" có 
viết : "Chỉ hành động vì đại nghĩa thôi". Thêm vào đó chịu 
ảnh hưởng giáo dục nghiêm khắc của gia đình, trong lòng 
mỗi người đều hình thành thái độ nghiêm túc : "hành (đi 
lại) không nhìn ngay, ngôn (nói năng) không sa1 lệch", đây 
là đức tính tốt của người viết chính sử. Đây chính là 
nguyên ngân Hán thư được gọi là sử gia chính tôn. 

Về bản quyển của Hán thư : 

Vì Hán thư là loại văn tự cổ, nên chú thích rất nhiều, 
ví như có đến hơn 20 người tham gia chú thích "Tuỳ thư. 
Kinh tịch chí", song đáng tiếc đa số đã bị thất truyền. Rất 
may có Nhan Sư Cố cùng một số người nữa thuộc triều 
Đường tiến hành thu thập và chú giải thanhf tuyển tập 
"Hán thư tân chú", đây là tác phẩm có chú giải đầy đủ 
nhất, là tác phẩm được in sớm nhất vào giữa năm Cảnh 
Hưựu thời Bắc Tống. Đầu sách này có ở trong Trung Hoa 
thư cục. Ngoài ra còn có các bản chú giải khác như : "Hán 
thư sơ chứng" của Vương Tiên Khiêm, gồm 100 quyển, các 
đầu sách này cũng có ở trong Trung Hoa thư cục. Hậu thế 
đã có bộ Hán thư cực kỳ đồ sộ. 


II. THÀNH TỰU HỌC THUẬT CHỦ YẾU CỦA "HÁN THƯ". 
1. Toàn bộ pho sử về Tây Hán. 


"Hán thư" là sách cổ ghi chép lại đầy đủ lịch sử của 
đời Tây Hán. Nội dung trong "Hán thư" đã tăng lên rất 
nhiều, so với "Sử ký" trước đó đã bổ sung được nhiều sự 
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kiện còn thiếu, đối với "Sử ký" trở về sau, "Hán thư" là bộ 
sách cổ ghi chép phong phú, có tác dụng không nhỏ cho 
"Sử ký" sau này. Đặc biệt là biên soạn lại thời Hán Võ đế 
thịnh trị, đồng thời bổ sung đầy đủ toàn cảnh lịch sử xã 
hội Tây Hán đương thời. 


Bắt đầu từ Hán Cao Tổ năm thứ nhất (năm 206 trước 
công nguyên) đến Vương Mãng Địa Hoàng năm thứ tư 
(năm 23), tổng cộng 229 năm. Trước Hán Võ đế, chủ yếu là 
"Sử ký" Tư Mã Thiên, tác phẩm này cũng được bổ sung 
khá nhiều. Còn lịch sử từ Hán Võ đế về sau, chủ yếu là " 
Sử ký hậu truyện" của Ban Bưu. 

Như "Hán thư" viết về "Nguyên đế ký", sau là "Chiêu 
đế ký", "Tuyên đế ký", tiếp sau nữa là "Cao đế ký" có bổ 
sung thêm "Huệ đế ký", như vậy trừ Vương Mãng ra, còn 
tất cả các hoàng đế triều Tây Hán đều được đưa vào sách 
ghi chép lại đầy đủ. Hạng Vũ Không phải là hoàng đế, 
trong "Hán thư" không đề cập tới "Hạng Vũ bản ký", 
chuyển "Hạng Vũ bản ký" vào trong "Trần Thắng Hạng 
tịch truyện". Riêng "Võ đế ký" có chỉnh lý thêm, sau mỗi 
truyện đều viết một câu là "Ca ngợi nói rằng", toàn là 
những từ ngữ đánh giá hoa mỹ. 

Ngoài ra, "Hán thư" cũng lược bỏ lịch sử gia tộc, đưa 
phần này vào "Sử ký liệt truyện" thành các câu truyện, 
đồng thời tăng thêm "Huệ Đđế truyện", "Vương lăng 
truyện", "Ngũ Bị truyện", "Giá Sơn truyện", "Lý lăng 
truyện", "Tô Vũ truyện”, v.v... 

Từ Hán Võ đế trỏ về trước, sử liệu lấy "Sử ký" Tư Mã 
Thiên là chính, về sau được bổ sung rất nhiều nội dung 
mới, bao gồm các loại chiếu thư, chiếu lệnh, từ đó tăng 
thêm tính chính trị của sách sử. Ví như "Giả nghị truyện" 
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bổ sung thêm "Trị an sách";“"Tiêu Thố truyện" bổ sung 
thêm "Giáo thái tử", "Hiển lương sách", "Đổng Trọng Thư 
truyện" thêm "Thiên nhân tam sách", "Công Tôn Hoàng" 
thêm "Hiền lương sách" v.v... 


Tóm lại, "Hán thư" là sách sử, chủ yếu là chính sử, 
coi trọng tính chân thực nhân vật và sự kiện, ít hư cấu, 
phần lời bàn và chú thích của thư, sách, sơ, chiếu lệnh, 
v.v... tăng lên rất nhiều. Quả thật, "Hán thư" trở thành bộ 
sách cổ kinh điển mang tính chính trị tương đối lớn. Ngoài 
ra "Hán thư" còn đề cập tới những sự kiện lớn của các dân 
tộc thiểu số, như "Hung nô truyện", "Tây Nam Di lưỡng 
Quảng Triều Tiên truyện" và "Tây vực truyện" v.v..., đó là 
những sử liệu quý viết về nền văn hoá của các dân tộc 
thiểu số ở vùng biên giới. "Hán thư" còn có "Họ ngoại 
truyện", đưa "Vương Mãng truyện" vào trong tập liệt 
truyện, qua đây ta thấy được sự căm giận của tác giả đối 
với người ngoại tộc đoạt quyền như thế nào. 

2. Một số bộ sách cổ sáng lập ra lĩnh vực lịch sử. 


"Hán thư" là một bộ sử đồng đại, đặc điểm của sử 
đồng đại là "bao gọn một triều đại", do đó nội dung có mở 
rộng tới tất cả các lĩnh vực khác, từ đó mở ra lĩnh vực 
chiều ngang lịch sử. Vì "Hán thư" chỉ tập trung viết sử về 
một triều đại, cho nên nội dung không chỉ bao hàm lịch 
sử, mà còn bao hàm cả chính trị, kinh tế, khoa học, văn 
hoá, v.v... 

Tám quyển Biểu, mười tám quyển Chí trong "Hán 
thư", đặc biệt là mười quyển Chí có ghi chép lại một cách 
trung thực về kinh tế, khoa học, văn hoá của triều đại Tây 
Hán. 


"Hán thư" sửa các tập sách của "Sử ký" thành các tập 
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Chí, tức là, tám tập sách trong "Sử ký" : Lễ thư, Nhạc thư, 
Luật thư, Lịch thư, Thiên cung thư, Phong thiền thư, 
Sông suối kênh mương thư, Phê chuẩn thư, được sửa 
thành 10 quyển Chí. Khi quai quật lăng tẩm, mộ chí phát 
hiện thêm thiên văn Chí, thực phẩm Chí, văn nghệ Chí, 
địa lý Chí, v.v... Thập Chí (10 quyển Chị) là một trong số 
các nội dung có giá trị nhất của "Hán thư". Bao gồm : luật 
lịch, lễ nhạc, hình pháp, thực phẩm, cầu khấn, thiên văn, 
ngũ hành, địa lý, văn nghệ, v.v... 

"Thực phẩm chí" : thực, đại biểu cho kinh tế nông 
nghiệp, hàng hoá tức là quy luật hàng - tiền. Tập Chí này 
ghi chép lại kinh tế, mậu dịch, tiền đồng của triều Hán, nó 
đã mở rộng mối quan hệ mật thiết giữa sử tịch với kinh tế. 

"Thiên văn chí" là Chí nổi tiếng nhất của "Hán thư". 
Tập Chí này ghi chép lại nguồn gốc văn sử của thời kỳ 
trước triều đại Tây Hán và các tư liệu chú thích, mục lục 
thư tịch, có giá trị tư liệu lịch sử rất cao, là tài liệu quý để 
nghiên cứu lịch sử cổ đại. 

"Luật lịch chí", "Lễ nhạc chí", "Hình pháp chí", "Cầu 
khấn chí", v.v... có giá trị rất lớn trong công tác nghiên cứu 
lịch sử cổ đại và lịch sử triều đại Tây Hán. "Địa lý chí" thì 
cung cấp tư liệu liên quan tới địa lý, núi non sông nước, 
thủy lợi, đê điều, v.v... 

"Ngũ hành chí" ghi chép lại âm dương ngũ hành, trời 
đất, hạn hán lũ lụt, v.v... "Thiên văn chí", "Ngũ hành chí", 
"Luật lịch chí", "Địa lý chí" là những tài liệu tham khảo 
quan trọng cho công tác nghiên cứu thế giới tự nhiên. 

Bát Biểu (8 quyển Biểu) : Dựa theo lục Biểu của "Sử 
ký" ghi chép lại các nhân vật lịch sử của triều Hán, còn 
được biên soạn thêm "Cổ kim nhân vật biểu" và "Bách 


312 


2 
Sa „t 


quan công khanh biểu". Trong đó, "Cổ kim nhân vật biểu" 
liệt kê các nhân vật lịch sử từ thời Thái Hạo cổ đại đến 
Ngô Quảng triều Tần. "Bách quan công khanh biểu" là 
một tập tương đối quan trọng trong bát biểu, ghi chép lại 
quan tước, chức quyền, bổng lộc, thăng giáng chức, bổ 
nhiệm bãi miễn, v.v... của Tân Hán, là sử liệu quý để 
nghiên cứu chế độ quan trường triều Hán. 

3. "Hán thư” là bộ sử liệu có nội dung phong phú. 

Tư liệu lịch sử của "Hán thư" vượt xa "Sử ký" bởi 
phương diện cung cấp tư liệu lịch sử cực kỳ phong phú. 
Ban Cố với chức quan Lan Đài lệnh sử, có đặc quyền tiếp 
xúc với các quan triều đình để lấy sử liệu, do đó nắm rất 
chắc mọi diễn biến của lịch sử, lại có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực ghi chép lịch sử hơn 20 năm, nỗ lực bỏ ra tâm 
huyết của mình đã sưu tầm được rất nhiều tài liệu quý bổ 
sung vào "Hán thư". 

Có thể nguồn gốc tư liệu để viết "Hán thư" dựa theo 
các tác phẩm sau : 

Một là dựa theo "Sử ký" Tư Mã Thiên. 

Hai là dựa theo "Sử ký hậu truyện" của Ban Bưu. 

Ba là thu nạp qua nhiều sách cổ, qua truyền miệng 
trong nhân gian, với phương châm "bổ sung những điểm 
mà tiển sử còn thiếu, tránh sa1 lệnh tin tức". Ví như có 
bổ sung "Hàn Tín truyện", "Tiêu Hà truyện", v.v... Còn 
"Biệt lục" của Lưu Hướng chính là sử liệu cốt lõi của 
Ban Cố, là một trong những tư liệu tham khảo chính để 
phân biệt đúng sai. Vì thế, ta có thể khẳng định "Hán 
thư" kế thừa "Sử ký", trở thành tổng hoà về lịch sử. 
chính trị Trung Quốc. 
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Tư liệu lịch sử của "Hán thư" không những phong 
phú, mà còn về kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên 
cũng rất uyên bác. Trước đây nước ta đã tổ chức một cuộc 
đại tổng kết thành tựu khoa học tự nhiên giai đoạn trước 
thời kỳ Tây Hán, qua sử liệu thập Chí trong "Hán thư" rút 
ra những nhận định đánh giá quan trọng. 


Nhờ có tư liệu phong phú, cho nên Ban Cố nắm chắc 
từ triều đình xuống thần dân một cách cụ thể, chu đáo, tỷ 
mỉ và toàn diện. Đúng như "Hậu Hán thư. Ban Cố truyện" 
có viết : "Thiên (Tư Mã Thiên) văn trực mà sự cốt lõi, Cố 
(Ban Cố) văn phong phú mà sự tường tận". 

Ngoài ra, "Hán thư" còn lợi dụng rất nhiều tư liệu 
trong các lĩnh vực khác nhau để khảo sát hiệu chỉnh một 
số sự kiện lịch sử, đính chính một số sự kiện sai lầm của 
"Sử ký". 


Thật vậy, "Hán thư" xứng đáng là một chính sử có tư 
liệu phong phú, trung thực và kiến thức uyên thâm. 

4. Khuynh hướng tư tưởng của "Hán thư”. 

Bộ "Hán thư" cũng có thể nói là một bộ sử Nho học 
của triều đại Tây Hán, triều đại nhà Hán là thời đại cực 
thịnh của Nho học, Hán Võ đế đã chiêu nạp Nho học đại 
sư Đổng Trọng Thư "bãi truất bách gia, độc tôn Nho 
thuật", từ đó làm cho Nho học trở thành tư tưởng chính 
thống của cả triều đại Hán. 


Gia tộc họ Ban, suốt mấy thế hệ dùi mài Nho học, 
Kinh học, đối với Nho học cha con Ban Bưu đã chịu nhiều 
ảnh hưởng sâu sắc, vì thế cho nên "Hán thư" tràn đầy tư 
tưởng phong kiến chính thống của Nho gia, tất thảy đều 
có biểu hiện rõ khuynh hướng "trung quân sùng Nho", 
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hết lời ca ngợi hoàng đế, sử dụng các Nho học đại sư như 
Đổng Trọng Thư để răn dạy dân chúng, nhằm duy trì 
chính quyền của hoàng thất phong kiến, lên án ngoại tộc 
đoạt ngôi, v.v... Thông qua tác phẩm "Ngoại tộc truyện", 
lên án mọi âm mưu xảo quyệt đoạt quyền, cướp ngôi của 
ngoại tộc. Như "Hoắc Quang truyện" đã vạch trần tội ác 
chuyên quyển của Hoắc Quang, đồng thời xoá bỏ tên 
hoàng đế Vương Mãng - một nhân vật không thuộc chính 
truyền đã cướp ngôi trong danh sách các bậc hoàng đế chí 
tôn. Tác giả căm ghét tới mức sắp xếp hoàng đế vương 
Mãng ở phần cuối cùng của liệt truyện. Qua đây ta càng 
thấy rõ sự trong sáng của tư tưởng Nho gia. Tư tưởng 
Nho gia còn phản ánh ở các mặt trung quân báo quốc, 
trung nghĩa trinh tiết. Ngoài ra, "Hán thư" còn nổi bật tư 
tưởng củng cố chính quyền trung ương triều Tây Hán, 
nhằm giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. mà 
trong đó nổi bật là chiến đấu với bọn Hung nô. Cụ thể 
như "Lý Lăng truyện", "Vệ Thanh truyện", hai tác phẩm 
này miêu tả gương chiến đấu dũng cảm đánh quân Hung 
nô ở khu vực biên giới phía bắc của Lý Lăng và Vệ 
Thanh. 

"Hán thư" còn liệt kê hàng loạt nhân vật Nho học kiệt 
xuất trong "Nho lâm truyện" như : Mạnh Hỷ, Kinh Phòng, 
Phí Trực, Phục Sinh, Âu Dương Sinh, Khổng An Quốc, 
Mao Công, v.v... 

Xã hội phong kiến Trung Quốc chiếm một thời gian 
khá dài trong lịch sử Trung Quốc, nên "Hán thư" lấy Nho 
học làm tư tưởng chủ đạo, cuối cùng Nho học đã trở thành 
tư tưởng chính thống, là tấm gương cho chính sử hậu thế 
no theo. 
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5. "Hán thư" và "Sử ký" 

a. Về phương diện thể loại : 

"Sử ký" và "Hán thư" thuộc thể truyện ký lịch sử. 

Thể truyện ký là sách sử khác với thể loại biên niên 
sử lấy mốc theo niên đại như "Xuân Thu". Thể truyện ký 
mở đầu xây dựng nên "Sử ký". Thể loại bao gồm : Ký, 
Biểu, Thư, Thế gia, Liệt truyện, v.v... "Hán thư" dựa theo 
thể loại "Sử ký", đồng thời có sự điều chỉnh, đổi thành Ký, 
Biểu, Chí, Truyện, cả 4 loại đã qua chỉnh lý kết quả thành 
chính sử mẫu mực, sách sử từ đó về sau đến 26 sử đều 
thuộc thể loại truyện ký. 

"Hán thư" trên cơ sở của "Sử ký" đã tiến hành biên 
soạn và chỉnh lý lại toàn bộ, ví như sử "Thất thư" thành 
"Thập chí", "Bản ký" thành "Ký", "Thế gia" thành "Truyện", 
v.v... làm cho tác phẩm hệ thống hơn, khoa học hơn. 

b. Về khía cạnh uiết sử. 

Tư liệu của "Sử ký" và "Hán thư" rất phong phú, kết 
quả này có được là nhờ sự cố gắng tâm huyết của cha con 
Ban Bưu, không chỉ tư liệu lịch sử trong "Sử ký" ở giai 
đoạn trước Hán Võ đế tương đối phong phú, mà cả tư liệu 
lịch sử trong "Hán thư" ở giai đoạn sau Hán Võ đế cũng 
được ghi chép rất đầy đủ. Thật vậy, "Sử ký" là tư liệu lịch 
sử quý báu, còn "Hán thư" là điển tịch quan trọng kể từ 
sau Hán Võ đế trở về sau này. 

Trong "Sử ký" ngoài ghi chép chính sử ra, còn có cả 
dã sử, truyền kỳ, còn "Hán thư" toàn là chính sử, ngoài 
chính sử ra không còn loại nào khác, vì thế "Hán thư" trở 
thành chính tôn của sách sử. 


"Sử ký" do một cá nhân viết nên, "Hán thư" là do 


hoàng gia chỉ tịch, cắt cử người viết, vì vậy quan điểm tư 
tưởng của "Sử ký" tương đối tự do, còn "Hán thư" người 
viết đã thấm đượm tư tưởng Nho gia chính thống, hay nói 
cách khác, người viết sử đã được trang bị tư tưởng Nho gia 
nghiêm khắc. 

Tóm lại, "Sử ký" và "Hán thư" tuy có sự ra đời khác 
nhau về thời điểm lịch sử, song đều có một nét chung là 
viết về lịch sử của triều đại Tây Hán. Qua "Sử ký", "Hán 
thư", hậu thế căn cứ vào giá trị của tác phẩm để đánh giá 
tác giả, luận bàn hai tác giải Tư Mã Thiên và họ Ban cũng 
là việc cần phải làm. 

Thật vậy, "Sử ký" là thông sử, tức là "thông cổ kim 
chi biến", "Hán thư" là sử đồng đại, kết hợp hai tác phẩm 
này lại thì giống như hai chị em ruột cùng viết sử về triều 
đại Tây Hán, họ đều là các tác giả "bất hủ" trong kho tàng 
lịch sử Trung Quốc. 

c. Về khía cạnh nghệ thuật ngôn ngữ. 

"Sử ký" viết phóng bút hơn, "Hán thư" chú ý tới tính 
chân thật hơn, do đó văn từ trong "Sử ký" sinh động, kết 
cấu đa dạng, trong rất nhiều truyện ngắn có cả thơ ca, hò 
vè, chẳng trách hậu thế gọi "Sử ký" là thơ "ly tao" ® không 
vần điệu". Còn "Hán thư" viết theo văn phong cổ, trang 
nhã, thanh khiết, chân thật, viết theo kiểu luận chính 
văn. "Sử ký", "Hán thư" đều là mẫu mực của văn học lịch 
sử, song về phía cạnh nghệ thuật ngôn ngữ, "Sử ký" là văn 
học học, thi vị hơn, còn "Hán thư" ngôn từ mang sắc thái 
chính trị, ngữ khí nặng nề hơn. 

Tóm lại, "Hán thư" là sự kế thừa và phát triển của 


® T¿y tao : tác phẩm thơ của Khuất Nguyên. 
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"Sử ký". "Sử ký" được viết từ thời kỳ tam hoàng ngũ đế 
đến những năm đầu Hán Võ đế, "Hán thư" được viết từ 
buổi ban đầu Lưu Bang sáng nghiệp tới khi Vương Mãng 
cướp ngôi nhà Hán. Như vậy, hai tác phẩm này có chung 
một thời điểm là từ cuối Lưu Bang đến đầu Hán Võ đế, 
lịch sử có một giai đoạn chồng lấn, trên cơ sở của "Sử ký, 
"Hán thư" đã cải biên, sàng lọc, bổ sung thêm một số 
chính sách có liên quan tới việc trị nước, chế độ điển 
chương, v.v... Qua đó làm nổi bật lên mối quan hệ mật 
thiết giữa lịch sử và chính trị, làm giàu thêm quan điểm 
trị quốc bằng Nho học của tư tưởng thống trị đương thời. 


III. GIÁ TR CỦA "HÁN THƯ" VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ. 

1. Giá trị của "Hán thư”. 

œ. Là bộ sử đông đại đầu tiên của Trung Quốc. 

Sau "Hán thư" các sách sử của Trung Quốc được viết 
theo dạng thông sử đều chuyển sang dạng sử đồng đại. Sử 
đồng đại, chính là chỉ viết lịch sử của một triều đại. Đặc 
điểm của loại này là ở chỗ, đối với lịch sử của một triều đai 
phải có một cái nhìn tổng quát hoá, hệ thống hoá, từ đó 
tăng thêm độ dầy của lịch sử và mở rộng lĩnh vực viết sử, 
việc làm này có lợi cho công tác nghiên cứu và tổng kết 
lịch sử xã hội. Việc tăng cường chiều dầy của sách sử có ý 
nghĩa vô cùng to lớn. 

b. Là trung tâm của lịch sử khoa học tự nhiên. 

Trên nền móng của "Sử ký", "Thất sử", "Hán thư” xây 
dựng "Thập chí” nổi tiếng, viết thành lịch sử khoa học tự 
nhiên của "Thập chí" có tác dụng kế thừa những thành 
tựu cổ xưa, đồng thời chỉ lối dẫn đường cho thế hệ sau. 
Trên cơ sở của "Sử ký", "Lịch thư", "Thiên cung thư”, Sông 
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suối kênh mương thư", thiên văn, địa lý, thủy lợi, động 
đất, nguyệt thực, nhật thực, v. v... đây là những tư liệu 
quý giá giúp cho các nhà nghiên cứu nghiên cứu lịch sử 
khoa học tự nhiên cổ đại. 

"Thập chí” trong "Hán thư" tổng kết thành tựu khoa 
học tự nhiên cổ đại, có tác dụng thúc đẩy khoa học tự 
nhiên phát triển, đồng thời tạo tiền lệ cho hậu thế trong 
"Chí" viết "Chí" các sử đồng đại sau này đều trên cơ sở đó 
bổ sung cho thập chí, làm cho thập chí ngày càng hoàn 
thiện hơn, phong phú hơn. Thập chí trở thành tư liệu lịch 
sử quý báu cho hậu thế nghiên cứu lịch sử khoa học tự 
nhiên. "Chí" của không ít sách sử đã trở thành tổng hợp 
thành của khoa học tự nhiên hữu quan. Như "Hậu Hán 
thư. Thiên văn chí", "Tuỳ thư. Thiên văn chí", "Đường thư. 
Thiên Văn chí", "Đường thư. Lịch chí", "Đường thư. Địa lý 
chí", "Tống sử. Luật lịch chí"... đều là những tư liệu hông 
thể thiếu trong nghiên cứu khoa học lịch sử. 

c. Lò chặng đường tiên phong của sử học uăn học. 

"Hán thư" cũng là một bộ sách sử hợp nhất giữa văn 
học và sử học, đồng thời sáng lập ra cột mốc đầu tiên của 
sự thống nhất văn sử. Nếu như nói văn học trong "Sử ký" 
là văn học mỹ học, là nghệ thuật tu từ ngôn ngữ, thì "Hán 
thư" chú trọng tới văn học chính trị. "Sử ký" thể loại đa 
phần là truyện ngắn, thơ ca, còn "Hán thư" đa phần là 
"Sách", "Sớ". Cũng là "Giá Nghị truyện", trong "Sử ký" 
chọn thơ ca như : "thơ viếng Khuất Nguyên", "thơ Bằng 
Điểu", còn trong "Hán thư" liệt kê sách văn "Trị an sách”. 

Về khía cạnh nghệ thuật ngôn ngữ, do chịu ảnh 
hưởng của thi ca triểu Hán, nên kết cấu trong "Hán thư” 
chặt chẽ, cẩn thận, đầy khí phách, lời lẽ trang nhã, trang 
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trọng, "Sử ký" thì hoa mỹ sinh động, là mẫu mực của văn 
học truyện ký, "Hán thư" thì nghiêm túc, chân thực, là 
thước đo của truyện ký chính sử. Ví như "Hạng Vũ bản ký" 
là một chương viết về nhân vật nổi tiếng trong "Sử ký", lối 
viết theo hình thức kể chuyện gây ấn tượng rung động 
lòng người. Trong "Hán thư" Hạng Vũ chỉ được viết cùng 
trong một chương với Trần Thắng. Trong tác phẩm này đã 
lược bỏ chỉ tiết sự kiện Hồng Môn, mà dùng "Bàn về sai 
lầm của Tần Thủy Hoàng" để thay cho lời kết. Qua đây ta 
đã thấy rõ óc thẩm mỹ văn học của Tư Mã Thiên và Ban 
Cố khác biệt nhau. 

Tóm lại, tuy "Hán thư" và "Sử ký" có nhiều nét khác 
nhau, song cả hai đã tạo cho mình một mốc riêng trong cột 
mốc chung của sách sử, đó là sự thống nhất của văn học 
đối với lịch sử. 

2. Ảnh hưởng của "Hán thư" đối với hậu thế. 

Thứ nhất : "Hán thư" là tác phẩm kinh điển mẫu mực 
của lịch sử đương đại. 

"Hán thư" là tiền thân của chính sử, là sử đồng đại 
được viết theo kiểu truyện ký, tạo tiền lệ cho hậu thế viết 
sử theo thể loại sử đồng đại "gói gọn một triều đại". Tình 
thần của "Hán thư" đã ảnh hưởng sâu sắc tới công tác 
nghiên cứu lịch sử các triều đại. Ngoài "Sử ký" ra, sau 
"Hán thư", 26 sử, đều được viết theo thể loại sử đại đồng. 

"Hán thư" được biên soạn sắp xếp thành các "biểu, 
chỉ", v.v... tuy văn phong trong "Hán thư" không "sặc sỡ" 
bằng "Sử ký", song ảnh hưởng của "Hán thư" tới hậu thế 
là rất lớn, có thể nói ảnh hưởng của "Hán thư" vượt xa ảnh 
hưởng của "Sử ký". Ở chừng mực nào đó, trong tác phẩm 
của mình, Ban Cố đã dùng ngôn từ hoa mỹ sáng sủa viết 
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đè lên lời lẽ hơi mang màu sắc u ám của "Sử ký", làm cho 
"Hán thư" càng trong sáng hơn, xứng đáng là khuôn mẫu 
lý tưởng để hậu thế noi theo. 

Đương nhiên "Hán thư" cũng còn một số tổn tại, ca 
ngợi thái quá công đức của tập đoàn thống trị phong kiến, 
một điều tệ hại nữa là văn tự viết theo lối cổ văn, chứ 
không viết theo kiểu bạch thoại. Nếu như đem so lối viết 
"khô cứng" của "Hán thư" với lối viết hoa mỹ, sinh động của 
"Sử ký", thì ta thấy ngay đây là sở đoản của "Hán thư”. 

Thứ hai : "Hán thư" độc tôn Nho thuật, lấy tư tưởng 
Nho gia làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình. Trong "Lễ 
nhạc chí" và "Nhân vật ký", đều ca tụng tư tưởng trung 
quân, quan niệm nhân nghĩa. Toàn bộ "Hán thư" ca ngợi 
hoàng thất triều Hán, để cao tư tưởng quân chủ chuyên 
chế trong xã hội phong kiến. Hai nữa, để đánh giá nhân 
vật, ví như chuyển nhân vật Hạng Vũ từ địa vị "Chư 
hoàng đế bản ký" trong "Sử ký" giáng xuống "Nhân vật 
truyện", Vương Mãng - hoàng đế ngoại tộc cướp ngôi bị 
giáng xuốn tận phần cuối cùng của "truyện", chỉ liệt kê 12 
hoàng đế họ Lưu thành 12 "ký". "Hán thư" còn xoá bỏ 
"Hoài Âm Hầu liệt truyện" trong "Sử ký", chuyển Hàn Tín 
-và bọn Bành Việt, Anh Bố tạo phản bị giết hại vào "Hàn 
Bành Anh Lô Ngô truyện", qua đây ta đủ thấy lập trường 
của tác giả. 

Theo lập trường của nhà sử học, nhìn nhận lại một 
cách khách quan các nhân vật lịch sử trong "Sử ký" thì, 
nếu như liệt Hạng Vũ vào "Bản ký" là không dĩ thành bại 
luận anh hùng, còn đặt Trần Thắng vào đầu tác phẩm 
"thế gia" tức là ca ngợi lãnh tụ khởi nghĩa của nông dân. 
Ngoài ra, trong tự thuật, tỏ rõ thái độ đồng tình đối với: 
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Hàn Tín, Lý Lăng, v.v... điều này chứng tỏ Tư Mã Thiên có 
lập trường chính trị rõ ràng, đây cũng là điểm vĩ đại của 
"Sử ký". 

Thứ ba, ảnh hưởng của "Hán thư" về coi trọng chính trị. 


Tổng quan tư tưởng của "Sử ký" và "Hán thư", ta 
thấy ngay "Sử ký" tôn thờ Nho đạo, đồng thời chú ý đến 
nhiều mặt, còn "Hán thư" thì nổi rõ tư tưởng Nho gia 
chính thống. "Sử ký" thấm đẫm nhân tình thế thái, tình 
cảm thướt tha, lời lẽ hoa mỹ, "Hán Thư", thì ghi chép lại 
một cách chân thực lịch sử, do đó không cẩu thả ngôn từ, 
tình cảm. Đối với các nhân vật lịch sử, "Sử ký" đa phần 
chọn quá trình lịch sử, "Hán thư" thì chú trọng tới phương 
thức trị quốc, cho nên ta có thể nói "Sử ký" thiên về lịch 
sử, "Hán thư" coi trọng chính trị. "Hán thư" lấy tư tưởng 
Nho gia làm trung tâm, tư tưởng coi trọng chính trị của 
"Hán thư" đã ảnh hưởng sâu sắc tới sách sử hậu thế. 

IV. TRÍCH MỘT SỐ TRUYỆN KỸ ĐẶC SẮC TRONG "HÁN THƯ" 

1. Tô Vũ chăn dê 

Vũ tới Hải Thượng, không có lương thực mang theo, 
phải đào hang chuột đồng, hái rau dại sống qua ngày. 
Hàng ngày tay cầm gậy chăn đê cho Kiền vương, nếm mật 
nằm gai, hoàn thành chức trách. Năm, sáu năm sau, Kiền 
vương tới Hải Thượng săn bắn. Vũ quãng lưới là bắt được 
cá, giương cung là bắn trúng thú, Kiển vương nảy lòng yêu 
quý, liển ban thưởng cho Vũ cơm áo. Hơn ba năm sau Kiền 
vương bệnh năng, vẫn luôn thưởng cho Vũ nào ngựa, gia 
súc, quần áo, v.v... Kiển vương băng hà, mọi người phân 
tán khắp nơi. Mùa đông năm đó chỉ còn đơn độc một mình 
Tô Vũ chăn dê, Vũ trở lại nghèo khổ như xưa ("Truyện của 
Lý Quảng Tô"). 
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Lời bàn : 

"Lý Quảng Tô kiến truyện" là một chương khá đặc 
sắc trong "Hán thư". Tô Vũ bất chấp công việc tầm thường, 
một lòng một dạ chăn dê cho chủ, nêu lên tấm lòng trong 
sáng, trung trinh vô nhị, đối nghịch hẳn với Lý Lăng, hai 
kẻ một trung một gian, xem xét giữa họ, không bàn ai 
cũng rõ. 

2. Hán Võ hoàng đế 


Ngợi khen rằng : Hán Võ kế thừa tỉnh hoa Cái vương 
trước đó, Cao tổ biến loạn thành An, Văn Vương, Cảnh 
Vương theo đuổi sự nghiệp dưỡng dân, tuân thủ lễ văn rất 
là vẹn toàn chu đáo. Ngày đầu mới lên ngôi, có chủ trương 
trác việt : trăm nhà đua tiếng, mọi người học tập "Lục 
kinh". Tiếng thơm vang vọng nội hải ngoại, lập nhiều công 
tích : mở mang trường học, tu sửa chùa chiền miếu mạo, 
giữ nghiêm thời Chính Sóc, làm ra số lịch, âm luật, thơ 
nhạc, kiến tạo phong thiển lễ bách thần, hiệu lệnh văn 
chương, xã hội khởi sắc. Hậu duệ đắc tôn hồng nghiệp, 
thịnh vượng 3 đời. Võ đế hùng tài thao lược, cung kinh 
tuân theo phép dưỡng dân của Văn, Cảnh vương. "Thị, 
"Thư" đã ngợi khen, hà tất phải nói thêm ! ("Võ đế ký"). 

Lời bàn : 

"Võ đế truyện" là một chương trọng tâm trong "Hán 
thư", toàn chương tác giả dùng bút lông viết theo kiểu chữ 
triện to ca ngợi tài theo lược của Hán Võ đế, đoạn ngợi 
khen trên nằm ở cuối chương, là bản đánh giá cao công 
đức của Võ đế, có ảnh hưởng rất lớn tới các thế hệ sau này. 

Đây là một tác phẩm điển hình cho hậu thế biên soạn 
một cách khách quan lịch sử đương đại : 
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Một là, đương nhiên, "Hán thư" còn tổn tại những hạn 
chế, dùng loại văn tự cổ, ý vị thâm thuý, ca ngợi thái quá 
công đức của kẻ thống trị phong kiến trước đây, đây cũng là 
điều hậu thế lấy đó làm gương để tránh. Còn "Sử ký" được 
viết theo kiểu ngôn ngữ dễ hiểu, sinh động, nếu ta đem ra 
so sánh thì đây là hạn chế lớn nhất của "Hán thư". 


Hai là, trong "Hán thư" tư tưởng Nho giáo xuyên suốt 
từ đầu tới cuối tác phẩm, đối với hậu thế cũng có ảnh hưởng 
khá sâu sắc. Còn "Sử ký" thì dùng tư tưởng Nho học của 
Khổng Tử là chính, song vẫn thấm đượm tư tưởng Hoàng 
Lão đạo gia, Mặc, Pháp, v.v... "Hán thư" chỉ độc sùng bái 
Nho thuật, tư tưởng Nho giáo xuyên suốt tác phẩm. Nếu 
như đánh giá tỉ mỉ truyện của Đổng Trọng Thư, thì sẽ bình 
thuật được rất nhiều chuyện của Nho gia học tử. 


Trong "Lễ nhạc chí" độc tôn Nho gia lễ nhạc, trong 
các hoàng đế ký và nhân vật truyện luôn ca ngợi quan 
niệm nhân nghĩa và tư tưởng trung quân. Vì thế toàn bộ 
tác phẩm ca ngợi nhà Hán, duy trì chế độ quân chủ phong 
kiến. Để đánh giá nhân vật, tác giả đều đứng trên lập 
trường của giai cấp thống trị phong kiến để bình xét, ví dụ 
: Hạng Vũ từ "Chư hoàng đế bản kí" trong "Sử ký" bị giáng 
xuống "nhân vật truyện", không đưa Vương Mãng là người 
ngoại tộc xưng đế vào mục "kỷ", mà lại giáng xuống mục 
cuối cùng là "truyện", chỉ đưa 12 vị hoàng đế họ Lưu vào 
mục "kỷ". Qua đây ta thấy được Ban Cố đã ủng hộ vương 
triểu họ Lưu như thế nào. Thêm một ví dụ nữa, "Hán thư” 
đã cắt bỏ phần "Hoài Âm Hầu liệt truyện" trong "Sử ký", 
đem đặt ngang hàng Bành Việt, Anh Bố với Hàn Tín và 
bọn phần nghịch đã bị giết chết, tạo thành một "Hàn Bành 
Anh Lư Ngô truyện", đủ thấy lập trường của tác giả. 
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"Sử ký" thì đứng trên lập trường của nhà sử học, ghi 
lại một cách khách quan nhất các nhân vật lịch sử, ví như 
đưa Hạng Vũ vào "bản kỷ", không phải là dựa vào thành 
bại để luận anh hùng ; Trần Thắng được liệt kê đầu tiên 
trong mục "thế gia", tức là ca ngợi lãnh tụ nông dân khởi 
nghĩa. Ngoài ra, khi trần thuật Hàn Tín, Lý Lăng, v.v... 
các sự kiện nêu rất rõ ràng, lập trường chính trị của Tư 
Mã Thiên rất rõ ràng trong việc miêu tả "Khốc lại liệt 
truyện" (tập truyện quan lại tàn ác). Đây chính là điểm vĩ 
đại nhất của "Sử ký". 

Ba là tư tưởng trọng chính trị của "Hán thư". 


Tổng quan tư tưởng của "Sử ký" và "Hán thư" ta dễ 
dàng thấy được : "Sử ký" thấm đượm tư tưởng tôn sùng 
Nho đạo, "Hán thư" mang nặng tư tưởng chính thống Nho 
giáo hoàng quyền, hoàng tộc. "Sử ký" hoà tan trong nhân 
tình thế thái, "Hán thư" chỉ gò bó trong khuôn khổ hạn 
hẹp lịch sử nghiêm túc, không nói lời hay ý đẹp, hay nói 
cách khác, văn phong không mỹ miều. Đối với nhân vật 
lịch sử, "Sử ký" viết theo lối quá trình đi lên của lịch sử, 
còn "Hán thư" chỉ coi trọng phương sách trị nước, cho nên 
ta có thể nói rằng : "Sử ký" thiên về lịch sử, "Hán thư" 
trọng về chính tr. 

3. Đổng Trọng Thư truyện 


Trọng Thư ở nhà, nếu như triều đình có đại sự, thì sai 
sứ giả hay đình uý Trương Dạng đến nhà Trọng Thư để hỏi, 
sẽ được phương sách hay. Từ ngày Võ đế mới lên ngôi, Nguy 
Kỳ, Võ An Hầu noi gương. Trọng Thư coi trọng Nho giáo, 
thực hiện kế sách của Trọng Thư, noi gương họ Khổng, 
khống chế bách gia, cả quan trông col trường học, châu quận 
thực hiện hiếu liêm, tất cả là kế sách của Trọng Thư. Về già, 
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ốm chết tại quê. Tộc học đông đúc xum vầy, con cháu học 
hành đỗ đạt, được làm quan to (“Đổng Trọng Thư truyện"). 

Lời bàn : 

Đổng Trọng Thư là nhà đại Nho, nhà đại tư tưởng 
của triểu Hán. Hán Võ đế nghe theo quan điểm "ức chế 
bách gia" độc tôn Nho thuật của ông, qua đó tăng cường 
tập quyền, trung ương, củng cố sự nghiệp đại nhất thống 
của Hán Võ đế. Đây là nguyên nhân chính để đưa mục liệt 
truyện của riêng ông vào tập "Hán thư". 

4. Vương Mãng tiếm quyền 

Lúc đầu Vương Mãng thuộc người ngoại tộc, bằng sức 
lực và tham vọng vốn có, cầu vinh tôn tộc hiếu trung, quy 
nạp được thầy tài bạn giỏi, cùng nhau phù chính sự, đất 
nước khi thịnh lúc suy đều cần lao vì quốc gia, luôn đi trên 
đường thẳng, được mọi người ca tụng. Thế rồi, cái gọi là 
"tại gia tất văn, tại quốc tất văn" (ở nhà cũng biết tin, ở 
trong triều cũng biết tin" nảy sinh nhiều hành vi : đã bất 
nhân lại còn xảo quyệt, nhân đợt chủ trì lễ mừng thọ cho 
thái hậu, hoạ bắt đầu nảy sinh từ đây, dần hình thành ý 
định tiếm quyền. Mãng lập căn cứ ở phía nam làm bàn 
đạp lật đổ Kiệt, Trụ lập lại Hoàng, Ngu. Lúc đầu nhân 
đức, càng về sau càng gian ác, gây nhiều tội ác tày trời. 
Dân tình khắp nơi khốn khổ, trong ngoài phẫn nộ, xa gần 
lo lắng, bê trễ canh giữ thành trì, triều đình chia rẽ, thành 
ấp ngày càng suy yếu, đất đai đào bới lung tung, hại tới 
dân sinh, tổn tình cốt nhục. Mãng được mệnh dang là tên 
loạn thần tặc tử vô đạo, trên đời này không a1 gây tai hoạ 
bằng Mãng. Mãng mượn "Thi", "Thư" mưu lợi cá nhân, đọc 
"Lục nghệ" để mượn kế gian, đi riêng một đường, mưu phế 
trừ thánh vương ! ("Vương Mãng truyện hạ"). 
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Lời bàn : 

Vương Mãng là điển hình của tên ngoại đạo tiếm 
quyền triều Hán, "Hán thư" không liệt y vào mục hoàng 
đế kỷ, mà liệt y vào cuối mục ngoại tộc truyện, đủ thấy tác 
giả ghét y như thế nào. Đoạn trên là đoạn miêu tả bản 
chất của y, là sự giáng trả mãnh liệt về dã tâm đoạt quyền 
của Vương Mãng, "đã bất nhân lại còn xảo quyệt", "lật đổ 
Kiệt, Trụ", "không ai tai hoạ bằng Mãng", v.v... Đó là 
những tư liệu phản ánh đầy đủ nhất, giữ vững quan điểm 
chính thống của "Hán thư". 

5. Giả Nghị dâng sớ 

Thần trộm nghĩ, nếu được khóc thần là người đầu 
tiên, là người thứ hai rơi nước mắt, người thứ ba thổ dài, 
âm thầm chịu đựng nỗi khổ, viết sao thấu vào bản tấu sớ 
này. Những lời thần dâng sớ là phép an để trị, ngày đêm 
canh cánh trong lòng. Người hiểu biết an để trị, thì đâu 
phải là kẻ ngu đần, khùng điên. Nay nhân lúc "lửa chưa 
bốc cháy", với thế hiện nay, ra tay đâu đã muộn ! Từ trước 
tới nay há bệ hạ chưa hiểu rõ lòng thần ? Với "Trị an chỉ 
sách", thử xem đất nước thái bình ! ("Giả Nghi truyện"). 

Lời bàn : 

Giả Nghị là nhà chính luận, nhà văn học, thời tham 
gia chính sự, dâng sớ lên hoàng đế, đề xuất chủ trương trị 
nước, được hoàng đế ban thưởng. "Trị an sách" và "Quá 
Tần luận" ®_ v.v... là những chương rất nổi tiếng, được 
mệnh danh là "hồng văn". Đúng như chương cuối của "Giả 
Nghị truyện" có ca ngợi : "Lưu Hướng nói : "Quá Tần 
Luận" đã bình luận cả ba đời vua triều Tần, lời bàn thâm 


® "Quá Tần luận" bàn về những sai lầm của triều Tần. 
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mỹ, thông đạt quốc thể, nói là tác phẩm có lời bình hay 
nhất từ cổ xưa đến nay cũng không ngoa". 


6. Tư Mã Thiên 


Tư Mã Thiên, theo "Tả thị", "Quốc ngữ", mượn "Thế 
bản", "Chiến quốc sách" để thuật "Sở Hán xuân thu", tiếp 
đến thế hệ con cháu đều phụng sự nhà Hán, viết rất tỉ mỉ 
các triều đại Tần, Hán. Tác giả dùng kinh miêu tả truyện, 
viết quốc sự của một số triều đại, tình tiết phân tán, có 
phần sơ lược. Tư Mã Thiên kiến thức quảng bác (rộng rãi, 
uyên tâm), trong kinh và truyện có dẫn tích cổ kim, trích 
đến hàng ngàn điển tích thật là chăm chỉ. 

Còn nữa, không phải thánh nhân, dám bàn đại đạo từ 
tiên Hoàng, Lão cho đến Lục kinh, xem thời cuộc luận 
gian trung. Lưu Hướng và Dương Hùng có cả một "kho 
sách", tất thảy đều ca ngợi : đầu thiên chứa "lương sử chỉ 
tài" ® phục tài hiểu biết... 

Lời văn thẳng thắn đầy chất nhân văn, không hoa mỹ 
rỗng tuếch, không ẩn ý ác độc, có thể nói là sự thật lịch sử 
("Tư Mã Thiên truyện"). 

Lời bàn : 

Đoạn trên lấy từ "Tư Mã Thiên truyện" trong "Hán 
thư", Ban Cố dùng phần cuối chương làm phần đánh giá 
khách quan về công lao của Tư Mã Thiên, hết lời ca ngợi ông 
: "lương sử chỉ tài", "lời văn thẳng thắn", "không hoa mỹ rỗng 
tuếch, không ẩn ý ác độc, có thể nói là sự thật lịch sử". 

7. Trương Khiên truyện 

"Vũ bản kỷ" ghi lại các sự kiện ở Côn Lôn, Côn Lôn 


0! Lương sử chỉ tài : tài liệu sự thật lịch sử. 
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cao hơn 2500 dặm, nơi đây là nơi gặp gỡ của mặt trăng và 
mặt trời, từ nơi đây có thể nhìn thấy cùng một lúc mặt 
trăng lên thì mặt trời lặn và ngược lại. Từ sau khi Trương 
Khiên đi sứ sang Đại Hạ, thấy nguồn nước sông cạn kiệt, 
người có con mắt nhìn thiên lệch cho đó là hình ảnh của 
Côn Lôn nghèo khó. Địa danh đề cập tới là vùng sơn cước 
thuộc Cửu Châu, trong "Thượng thư", "Vũ bản ký", "Sơn 
kinh" đều đề cập tới ("Trương Khiên truyện"). 

Lời bàn : 

Thời Tây Hán, Trương từng thụ mệnh của Hán Võ đế, 
hai lần đi sứ sang Tây Vực, có rất nhiều cống hiến trong sự 
nghiệp giao lưu kinh tế và văn hoá giữa Trung Nguyên với 
Tây Vực, đồng thời có tác động tích cực thúc đẩy mối quan 
hệ hữu hảo giữa Tây Hán với các quốc gia ở phía tây. Đoạn 
trên ghi chép lại sự thật lịch sử ông đi sứ sang Tây Hạ. 

8. Thực hoá chí 

"Hồng phạm" bát chính, một là thực, hai là hoá. Thực 
là trồng trọt làm ra của cải có thể ăn được, hoá là vải vóc 
làm ra quần áo mặc, là kim, đao, quy, bối được lưu thông 
muôn ngả. Cả thực và hoá là "sinh dân chi bản", được coi 
là "thần nông chi thế" dạy dân chặt cây làm cày, phạt gỗ 
làm mai xén đất, có dụng cụ lao động, lương ăn ngày một 
no đủ ; "sáng sớm ra chợ đã đầy người, tụ tập mua bán, 
giao dịch hàng hoá, ai cũng được cái mình cần ; thế là 
hàng hoá thông thương, dân giàu nước mạnh" ("Thực hoá 
chí", quyển 1). 

Lời bàn : 

"Thực hoá chí" có hai tập, là một trong những phần 
chính nhất của 10 chí trong "Hán thư". Thực, đại biểu cho 
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sản xuất nông nghiệp ; hoá, đại biểu cho mậu dịch. Toàn 
bộ tác phẩm ghi chép lại tình hình kinh tế, tư tưởng, mậu 
dịch, tiền tệ thời Hán, là tài liệu quý báu để nghiên cứu tư 
tưởng kinh tế cổ đại Trung Quốc. Đoạn văn trên đã miêu 
tả rõ ràng mối quan hệ nông - thương, qua đó nhấn mạnh 
quan điểm đĩ nông vi bản. 

"Thực hoá chí" quyển 2 viết tổng kết tư tưởng kinh tế 
từ từ tiên Tần đến Vương Mãng thời Tây Hán. 


9. "Nghệ văn chỉ" 


.. Nếu như "Xuân thu" chia làm 5, "Thi" chia làm 4, 
"Dịch" viết truyện của một số triều đại, lại nếu như gộp cả 
"Chiến quốc" vào nữa, thì thật là khó hiểu, các sự kiện 
giữa chúng hỗn loạn vô cùng. Đến triều Tần, đốt sạch văn 
chương, với kế sách ngu để trị. Sang triều Hán hưng 
thịnh, thay đổi hủ bại của triểu Tần, thu tìm thư tịch, mở 
rộng đường văn hoá. Tới thời Hiếu Võ, thì thư tịch đã lại 
lại "lễ hoại nhạc băng", thánh thượng than rằng : "Trẫm 
thật bất yên !". Thế là cho xây dựng tàng thư, sắp xếp 
quan viết sách, hạ chiếu truyền dụ khắp nơi thu nạp thư 
tịch về phủ. Đến thời Thành đế, thư tịch tản mạn khắp 
nơi. Thành đế hạ chiếu lệnh chò Quang Lộc đại phu Lưu 
Hướng thu nạp kinh, truyện thi phú ; Bộ kinh hiệu uý 
Nhiệm Hồng thu nạp binh thư ; Thái sử lệnh Doãn Hàm 
hiệu chỉnh số thuật ; Thị y Lý Trụ Quốc thu tập y thuật. 
Các bộ sách đều được đánh số chương mục rõ ràng, dễ tìm 
dễ thấy: Tới thời A1 đế, Hội Hướng chết, A1 đế lệnh cho con 
của Hội Hướng là Thị trung phụng xa đô uý Hâm Cốt Phụ 
kế nghiệp. Thế là Cốt Phụ gộp tất cả các bộ sách lại tấu 
thành "Thất lược" bao gồm : "Tập lược", "Lục nghệ lược”, 
"Chư tử lược", "Thi phú lược", "Binh thư lược", "Thuật số 
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lược" và "Phương kỹ lược". Nay toàn bộ "Thật lược" trên đã 
được biên tập đầy đủ ("Nghệ văn chí"). 

Lời bàn : 

"Nghệ văn chí" là một trong những chí nổi tiếng của 
"Hán thư", tác phẩm đã ghi chép lại diễn biến kinh thư 
điển tịch từ thời tiên Tần đến thời Tây Hán, có kèm theo 
mục lục thư tịch, là tư liệu quý báu nghiên cứu văn sử và 
kinh thư điển tịch. Đoạn văn trên kể lại thư tịch thất tán 
thời tiên Tần và quá trình thu tập kinh thư điển tịch thời 
Tây Hán, đông thời ghi lại quá trình chỉnh lý biên soạn, 
điều này đã phản ánh quá trình chìm nổi của kho tàng 
kinh thư điển tịch nước nhà. 

10. "Thiên văn chí” 


Đồ hoa, thư tịch viết về thiên văn có đến 118 tác giả, 
ghi lại 783 vì sao tỉnh tú, tương ứng với các chức sắc 
quan chức. Trong thời buổi tranh tối tranh sáng, tà chính 
tồn vong, hư thực đâu nhiều đâu ít, đều gắn với ngũ 
hành, hợp tán phân ly, âm lịch đấu thực, nhật nguyệt 
xâm thực, sấm sét phong ba, mây đen biến khí : đều biểu 
hiện tác động của âm dương, vật ở dưới đất phản ánh 
trên trời. Thành bại ở đây, biến cải ở đây, cảnh ứng với 
hình, hưởng ứng với thanh. Người sáng suốt, trước khi 
làm việc đại sự, tư tưởng tinh thông, hoạ qua phúc tới, 
phù hợp thế giới thiên nhiên. 

Lời bàn : 

"Thiên văn chí" cũng là một trong những chí nổi tiếng 
trong "Hán thư", đoạn văn trên tập trung tư liệu thiên văn 
học cổ đại Trung Quốc từ trước triều Tây Hán, nội dung 
toàn diện phong phú, xứng đáng là toàn tập Thiên văn học 
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trước triều Tây Hán. Đoạn văn trên thuật lại cảnh tượng 
thiên văn, cực kỳ coi trọng quy luật tự nhiên, đây chính là 
điểm sáng của thành tựu khoa học. 


11. Cao đế ký 


Cao tổ là người có long nhanh tuấn tú, mắt phượng 
mày ngài, có bộ râu rất đẹp, đùi trái có 72 nốt ruồi đen. 
Khoan dung nhân nghĩa, đạo đức hơn người, tính tình độ 
lượng. Thời trai trẻ thi đậu ra làm quan, từng giữ chức 
quan nhỏ đình trưởng Tứ Thượng. Trong thời kỳ này không 
việc gì không biết làm. Cao tổ là người đam mê tửu sắc. 

Cao tổ thường ngao du Hàm Dương, chăm chú nhìn 
Tần hoàng đế, than rằng : "Ô hô ! Bậc đại trượng phu lại 
như vậy ru ?" 


Một dạo, Lỗ Công được bổ nhiệm chức huyện lệnh 
huyện Bái, để tránh gây thù hận, giữ yên cửa nhà, liền 
cho mời các chức sắc trong huyện tới nhà dự tiệc. Các bậc 
hào kiệt trong huyện hay tin đến rất đông chúc mừng. Với 
chức chủ tiệc, Tiêu Hà cao giọng : "Không đủ nghìn tiền, 
ngồi nhà dưới". Lúc đó Cao tổ chỉ là viên đình trưởng tếp 
riu cũng cao hứng : "Mừng vạn tiền", thực chất không một 
xu dính túi. Cao tổ lập tức bước vào, Lã Công kinh ngạc, 
vội đứng dậy ra nghênh đón trước cửa. Lã Công là người 
giỏi xem tướng số, thấy Cao tổ tướng mạo oai phong đường 
bệ, nên rất đỗi kính trọng, cung kính mời vào, niềm nở mời 
ngồi. Tiêu Hà thấy vậy liền nói : "Lưu quý huynh hà tất 
phải nhún mình, chuyện nhỏ thôi mà". Cao tổ đưa mắt 
nhìn khắp phòng, bước tới ghế chủ toạ từ từ ngồi xuống. 
Vào tiệc, suốt bữa Lã Công luôn đưa mắt liếc nhìn Cao tổ. 
Tan tiệc, Lã Công nói : "Bỉ chức có biết chút ít về tướng số, 
đã xem cho nhiều người, chưa gặp ai có tướng mạo như 
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quý tướng, mong được quý ông yêu quý. Thần có một ái 
nữ, xin được làm thiếp của quý ông". Lã phu nhân thấy 
vậy trách Lã Công : "Tướng công thường nhật luôn thương 
yêu con gái rượu, dự định sau này gả cho quý nhân. Thiện 
Công huyện Bái mấy lần xin không cho, sao lại để cho làm 
thiếp Lưu Quý ?" Lã Công đáp : "Việc hôn nhân con gái, ta 
là người hiểu rõ hơn cả !". Nói xong liền gả cho Cao tổ. Thế 
là con gái Lã Công sau này trở thành Lã hậu, sinh được 
Hiếu Huệ đế và công chúa Lỗ Thiên ("Cao đế kỷ đệ nhất"). 

Lời bàn : 

"Cao thế kỷ" là phần trung tâm của "Hán thư", đây là 
một chương dài thuật lại toàn bộ quá trình Hán Cao tổ 
sáng lập ra triều đại Tây Hán, tác phẩm tập trung ca ngợi 
công đức nguyên huân của Cao tổ. Bài viết trên là một 
đoạn miêu tả sinh động thời trai trẻ Cao tổ có tướng mạo 
hơn người, đã được huyện lệnh huyện Bái Lã Công gả con 
gái cho, chứng tỏ sự phi phàm của Hán Cao tổ Lưu Bang 
từ một thường dân áo vải lên làm hoàng đế. Chỉ qua một 
câu nói : "Ô hô ! Bậc đại trượng phu lại như vậy ru ?" của 
Cao tổ khi thấy Tần Thuỷ Hoàng ngao du thiên hạ, tiền hô 
hậu ủng đi qua. Câu than này ngầm chứa một hoài bão 
lớn lao của một người có chí khí làm chính trị. 

12. Tây Vực truyện 


Thời Hiếu Võ, bọn Hung Nô nhiễu nhương vùng biên 
giới phía tây, kết đảng với Nam Khương, Nãi Biểu ở Hà 
Tây. Hiếu Võ thấy vậy bèn chia Tây Vực làm 4 quận, mở 
Ngọc môn thông tới Tây Vực, nhằm ngăn chặn cánh phải 
của Hung Nô, chia cắt bọn Nam Khương, Nguyệt thị, cắt 
đường tiếp viện, dễ bề tiêu diệt. Thời Tây Hán ban bế lệnh 
"dưỡng dân 5 đời, thiên hạ giàu có, tài vật hữu dư, sĩ tốt 
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cường tráng. Thế là mở rộng lãnh thổ tới tận Côn Minh, 
xây dựng cung ngàn cửa vạn hộ, tập đài "thần minh thông 
thiên" (thần sáng thông lên trời), tạo dựng trướng Giáp, Ất 
(2 trướng A và B), găm vàng bạc châu báu khắp nơi, cống 
nạp lễ vật, xa xôi vạn dặm, lộ phí không sao tính xuế.. 
("Tây Vực truyện", phần cuối). 

Lời bàn : 

Thời Tây Hán, bản đồ Trung Quốc được mở rộng, cục 
diện biên giới ổn định, các dân tộc hoà đồng, "Hán thư" đã 
lập hẳn tập "Tây Vực truyện" để phản ánh sự kiện này. 


83. TƯ TRỊ THNG BIÁM 


"Tư trị thông giám" chịu ảnh hưởng sâu sắc của các 
nhà chính trị, nhà quân sự và các nhà sử học, là một bộ 
sách sử có kèm theo bình luận chính trị. 

Tác phẩm được ghi chép từ Đông Chu Ủy vương năm 
thứ 23 (năm 403 trước Công nguyên) đến hậu Chu Hiển 
Đức năm thứ nhất (năm 959), tổng cộng 1363 năm, 16 
triều đại. 


I. KHÁI QUÁT "TƯ TRỊ THÔNG GIẦM". 


~ 


1. Giới thiệu đôi nét về "Tư trị thông giám'. 


"Tự trị thông giám" do nhà sử học triều Bắc Tống Tư 
Mã Quang biên soạn. Tác phẩm viết xong vào năm 1084 
(Tống Thần Tông Nguyên Phong năm thứ ?), "Tư trị thông 
giám" viết trong 19 năm. Tác phẩm đã được hoàng đế Bắc 
Tống Tống Thần Tông ban thưởng. 
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Bộ sách này thuộc loại biên niên thông sử, toàn tập 
gồm 294 quyển, ngoài ra còn có 30 quyển "Mục lục", 30 
quyển "Khảo dị". 

"Tư trị" tức là phò tá hoàng đế thống trị quốc gia. 

"Thông giám" tức là dùng thông sử làm gương. 

"Tư trị thông giám" là một bộ thông sử, thuộc thể 
biên niên sử dài nhất của sử ký nước ta, đề tài chủ yếu của 
tác phẩm là chấn hưng lịch sử chính trị của các triều đại, 
phản ánh chính trị, quân sự, lịch sử, kinh tế, văn hoá của 
thời kỳ giữa xã hội phong kiến Trung Quốc, là di sản văn 
hoá quý báu cho hậu thế noi gương. 

Hậu thế, có rất nhiều người nghiên cứu "Tư trị thông 
giám", đã hình thành "thông giám học". 

Sách in bằng bản khắc gỗ sớm nhất vào năm 1082 
(Nguyên Hựu năm thứ nhất) tại Hàng Châu. 

2. Thân thế tác giả. 

Tư Mã Quang tự Quân Thực (1019 - 1086) là đại 
thần, nhà sử học thuộc triều Bắc Tống, quê xã Thúc Thuỷ 
huyện Hạ Thiểm Châu (nay thuộc tỉnh Sơn Tây). Cha, Tư 
Mã Trì là quan tri huyện huyện Quang Sơn tỉnh Quang 
Châu (tỉnh Hà Nam). 

Tư Mã Quang tư chất thông minh nhanh nhẹn, 7 tuổi 
theo cha học sử, lớn lên thông thuộc thi thư sử tịch, rất 
thích đọc "Xuân Thu", "Sử ký". Năm 20 tuổi đỗ tiến sĩ 
(Bản Nguyên năm thứ nhất), vào cuối đời Nhân Tông 
nhậm chức thị chế Thiên Thưởng các kiêm thị giảng viện 
Trị Giám. Thế là từ đó Tư Mã Quang vừa làm quan vừa 
bắt tay vào biên soạn lịch sử. Vào thời Tống Anh Tông, đã 
biên soạn xong 8 quyển "Thông chí" - tiền thân của "Tư trị 
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thông giám", trình lên hoàng thượng ngự lãm. Nội dung 
của "Thông chí" từ Đông Chu Uy Liệt Vương năm thứ 23 
(năm 403 trước Công nguyên). Tống Anh Tông xem xong, 
cực kỳ coi trọng tác phẩm, sau đó ra lệnh tiếp tục biên 
soạn "Lịch đại quân thần sự tích". Sau khi Tống Thần 
Tông kế vị, ban thưởng và đặt tên là "Tư trị thông giám”, 
Sau đó tiếp tục biên soạn, Tư Mã Quang được hai trợ thủ 
Lưu Thứ và Lưu Ban hợp lực, họ hạ quyết tâm hoàn thành 
toàn tập bộ sử học đồ sộ này. 

Bước đầu họ thu thập chỉnh lý tư liệu lịch sử, liệt kê 
mục lục, sau đó tiến hành khảo sát, hiệu chỉnh, rồi bắt tay 
vào viết, Tư Mã Quang là người chịu trách nhiệm chỉnh lý 
cuối cùng và viết lời bình cho tác phẩm. 19 năm sau hoàn 
thành tác phẩm "Thông chí". 

Thời Tống Thần Tông, Tư Mã Quang được bổ nhiệm 
chức phó sứ Khu mật, nhưng vì chính kiến của ông không 
hợp với Vương An Thạch, ông bèn từ quan chuyển đến Lạc 
Dương, âm thầm biên soạn. Sau khi Tống Thần Tông chết, 
Nguyên Phong năm thứ 8, Tống Triết Tông kế vị, Cao 
Thái Hoàng thái hậu phản đối cải cách của Vương An 
Thạch, Tư Mã Quang bị triệu về cung, nhậm chức thượng 
thư tả phốc xạ, kiêm môn hạ thị lang, sau nhậm chức 8 
tháng ốm chết, được hoàng đế truy phong Ôn quốc công. 

Trong lịch sử Tư Mã Quang nổi tiếng như Tư Mã 
Thiên, một người "Sử ký", một người "Tư trị thông giám", 
đối với lịch sử Trung Quốc cả hai đều có cống hiến to lớn. 


II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA “TƯ TRị THÔNG GIÁM". 
1. Phong phú về tư liệu lịch sử. 
"Tư trị thông giám" là bộ sách sử tinh tuý sâu sắc, 
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tổng cộng gồm 16 ký, bao gồm : từ thời kỳ đầu Chiến Quốc 
đến ngũ đại, trải qua 1363 năm. 


1. 


"Chu ký" 5 quyển 


. "Tần ký" 3 quyển 

. "Hán ký" 60 quyến 

. "Ngụy Ký" 10 quyển 
. "Tấn ký" 40 quyển 

. "Tống ký" 6 quyển 

. "Tề ký" 10 quyển 

. "Lương ký" 22 quyển 
. "Trần ký" 10 quyển 


. "Tuỳ ký" 8 quyển 

. "Đường ký" 81 quyển 

. "Hậu Lương ký" 6 quyển 
. "Hậu Đường ký" 8 quyển 
. "Hậu Tấn ký" 6 quyển 


. "Hậu Hán ký" 4 quyển 
16. 


"Hậu Chu ký" 5 quyển 


Tất cả các loại ký trên dùng hình thức biên niên, hoặc 
thể truyện ký để ghi chép lại lịch sử và các nhân vật nổi 
tiếng của các triều đại. Để tiện cho độc giả nghiên cứu, Tư 
Mã Quang có biên soạn phần phụ lục chú giải tương đối 
khoa học, chia "Pư trị thông giám" thành 30 quyển nhằm 
tạo thuận lợi cho hậu thế tra cứu. 


Tác phẩm tham khảo rất nhiều tài liệu, ngoài việc 
tham khảo tài liệu của 17 sử ra, còn lấy dẫn chứng của 


Jä? 


222 loại khác nhau như : tạp sử, dã sử, truyện trạng, phổ 
lục, thì ca, V.V... 

2. Đánh giá lịch sử trên phương diện khách 
quan. 


Tư Mã Quang rất chú trọng tới các sự kiện lịch sử, sau 
khi biên soạn xong, thường bình luận : "Bất kể là nước to 
hay nước nhỏ, mọi sự kiện dẹp loạn chấn hưng đất nước, 
đều vĩ đại cả". Nội dung của lời bình luận, chủ yếu là đánh 
giá đúng sai, sáng tối, thiện ác. Ngẫm lại lịch sử, kết hợp 
hiện thực để giải quyết mâu thuẫn xã hội. Đúng như ông đã 
từng nói : "qua sự hưng thịnh hay suy vong của tiền thế, để 
ta khảo cứu cái được, cái mất trong hiện tại, phân biệt 
thiện ác, vui buồn". Từ đó răn dạy hậu thế : "thiện khả vi 
pháp, ác khả vi giới" "Tiến thông giám biểu". Lời bình của 
Tư Mã Quang có tính chính trị rất mạnh, đã được Tống 
Thần Tông đánh giá : "Lời khuyên can có ý nghĩa sâu sắc". 
Tổng các bài bình luận, đánh giá của Tư Mã Quang trong 
"Tư trị thông giám" là 117 bài, cộng 96 bài bình luận về 
tiền nhân, 12 bài về lịch sử, nâng tổng số lên hơn 200 bài. 
Những bài bình luận này phản ánh những ý kiến của Tư 
Mã Quang, có giá trị tham khảo quan trọng. 

3. Thông giám lịch sử trung thực. 

Tư Mã Quang viết "Tư trị thông giám" là để cho 
hoàng thượng và các quan đại thần xem, với mong muốn 
quân thần lấy lịch sử làm gương, qua đó rút ra bài học 
kinh nghiệm lịch sử hưng suy, trị quốc an bang. 

Tư Mã Quang là người kỳ tài trong lịch sử, "thông 
giám" của ông được hình thành từ trong "thông tài, 
"thông sử" mà ra. Ông lại là một nhân sĩ chính giới, từng 
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giữ chức thượng thư tả phốc xạ kiêm môn hạ thị lang, 
thường được bàn chính sự với hoàng thượng, càng tạo điều 
kiện thuận lợi cho ông viết thông sử. 


Các bài bình luận của Tư Mã Quang đều xoay quanh 
chủ đề chính lịch sử hưng suy, quốc gia tổn vong, mục đích 
"lấy cổ làm gương, chấn hưng quốc gia ; lấy người làm 
gương, tìm con đường sáng". ` 


Trong bộ sách còn đăng tải một lượng lớn các bản tấu 
can gián của các đại thần, bàn về phép trị nước, dụng 
người dụng bình, v.v... 

III. GIÁ TRỊ HỌC THUẬT CỦA "TƯ TRÍ THÔNG GIÁM" 

1. Dựa vào tư liệu lịch sử để đánh giá đúng sai. 

"Tư trị thông giám" là sách sử được biên soạn cẩn 
thận, bố cục chặt chẽ, mục lục khoa học, chú giải tỷ mỉ, tư 
liệu tin cậy, đây là ưu điểm và có giá trị nhất cho hậu thế 
nghiên cứu. 

"Thông giám" ít đề cập tới truyền thuyết, chú trọng 
tới từng chi tiết nhỏ, thường với phương châm "ba, bốn tin 
trùng khớp mới cho là thực". 

"Thông giám" rất chú ý tới tính trung thực của lịch 
sử, mắt thấy tai nghe, khảo dị nhiều chiều, với tinh thần 
trách nhiệm, Tư Mã Quang đã biên soạn 30 quyển "Khảo 
dị thông giám", kèm theo thuyết minh nguồn gốc của tư 
liệu, do vậy tư liệu được lưu giữ không bị thất lạc. 

2. Là mẫu mực của hai thể loại biên niên và 
truyện ký. 

Trong kho tàng lịch sử nước nhà có hai loại lớn : 


Loại biên niên tiêu biêu là "Tả truyện". 
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Loại truyện ký tiêu biểu là "Sử ký". 

Tư Mã Quang đã kết hợp nhuần nhuyễn hai thể loại 
trên trong tác phẩm "Tư thị thông giám" bất hủ của mình. 
"Thông giám" không dùng riêng rẽ hai thể loại trên, mà 
dùng thủ pháp xen kẽ cả hai thể loại biên niên và truyện 
ký, biên soạn lẫn lộn các nhân vật lịch sử và các câu 
chuyện, sự kiện lịch sử. Hay nói cách khác lấy "bản ký" 
trong chính sử làm đề cương, lấy "truyện" làm mục lục, 
kết hợp đề cương với mục lục để viết thành bộ sách. 

Ưu điểm của sự kết hợp này ở chỗ, nó làm cho quan 
hệ giữa nhân vật lịch sử và các sự kiện lịch sử gắn bó mật 
thiết với nhau hơn, độ tin cậy của lịch sử cao hơn, các câu 
chuyện có tính lịch sử hơn, người đọc dễ hiểu hơn, đồng 
thời còn tiện cho việc tra cứu và nghiên cứu hơn. Một ưu 
điểm lớn nữa là, tránh được hiện tượng trùng lặp nhắc đi 
nhắc lại nhân vật, sự kiện. 

3. Là tác phẩm kiệt tác cả về sử học và văn học. 

Phần lớn sách sử của Trung Quốc đều có giá trị lịch 
sử văn học, từ xa xưa có "Tả truyện", "Sử ký" tới gần đây 
có sử nhà Thanh, sử nhà Minh, không có tác phẩm nào là 
không có cả sử cả văn. 

Trong "Tư trị thông giám", Tư Mã Quang có bút pháp 
điêu luyện như "Xuân Thu", văn chương sinh động như 
"Sử ký", có không ít bài áng văn bay bổng. 

IV. ẢNH HƯỚNG VÀ CỐNG HIẾN CỦA "TU TRị THÔNG GIÁM". 

1. "Thông giám" mở ra tiền lệ. 

Sách sử Trung Quốc, do xã hội phong kiến còn nhiều 
hạn chế, nên nhìn chung đa phần tác phẩm vừa "Sử" vừa 
"giám", chỉ có một số ít tác phẩm "sử" mà không "giám". 
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Ví như : Trong "Tư trị thông giám" với bút pháp sắc 
sảo của mình, Tư Mã Quang đã phá tan "bóng đen" của 
"Xuân Thu", ông không những viết tổng kết những bài học 
kinh nghiệm thành công, mà còn mạnh dạn viết cả những 
bài học kinh nghiệm thất bại để làm gương, mục đích 
phân biệt rõ chính diện với phản diện, trong sáng với đen 
tối. Mặc dù còn hạn chế bởi điều kiện lịch sử lúc bấy giờ và 
sự gò bó về quan điểm giai cấp, có một sự kiện lịch sử 
trong chính quyền phong kiến tối cao, tác giả không dám 
phê phán trực diện, song không vì thế mà "Thông giám" 
mất đi ý nghĩa lịch sử là tấm gương soi cho hậu thế. 

2. Cống hiến của "Thông giám. 

"Tư trị thông giám" mở ra tiền lệ cho hậu thế biên 
soạn lịch sử theo thể loại kết hợp nhuần nhuyễn thể biên 
niên và thể truyện ký. Các tác phẩm lớn của hậu thế lần 
lượt ra đời như : "Tục tư trị thông giám”, "Tống Nguyên tư 
trị thông giám", "Tư trị thông giám hậu biên", "Minh 
thông giám", "Tục kim tư trị thông giám", v.v... tất cả các 
tác phẩm trên đều dựa theo khuôn mẫu của "Tư trị thông 
giám". Một số bộ sách sử trên đã kế thừa phương pháp 
dẫn truyện, kết cấu trần thuật của Tư Mã Quang trong 
"Tự trị thông giám". Ví dụ : "Tống Nguyên tư tự thông 
giám" của Tiết tác và Vương tác, "Tư trị thông giám hậu 
biên" của Từ Càn Học, "Tục tư trị thông giám" của Tất 
Nguyên, v.v... 


3. Ảnh hưởng của "Thông giám" 


Trung Quốc là một quốc gia rất chú trọng tới sử giám, 
hầu như mỗi một bộ sử đều bao hàm sử giám. 


Tác giả của "Tư trị thông giám" là người tương đối coi 
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trọng đến sử giám. Trong bộ sách có ghi chép một lượng 
khá lớn bản tấu sớ và các bài bình luận của sử gia, mục 
đích hiểu được đạo lý của việc lấy lịch sử hưng suy, quốc 
gia tôn vong để làm gương trị quốc an bang. 

Sử giám của "Tư trị thông giám" bao gồm : quân 
vương chính giám, đại thần can gián, binh gia chiến sự, 
điển chương lập pháp, chọn lựa hiển tài, tài giỏi việc nông, 
v.v... Trong mỗi mục này đều có lời bình, ví như : sự tức 
giận của kẻ thất phu dẫn đến mất nước, Thương Ưởng 
chết thảm xe đổ, Triệu Cao dùng hươu để đo lòng người, 
bàn về chính biến Huyền Võ Môn, bàn về lý và loạn của 
Đường Huyền Tông, bàn về Tào Tháo thiên hạ chia ba, 
bàn về cái hại của bè đảng, v.v... Tất cả các lời bình trên có 
ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với các bậc quân vương, 
chính trị gia và các nhà quân sự. 

V. SO SÁNH "TƯ TRÍ THÔNG GIÁM" VỚI "SỬ KÝ". 

"Sử ký" và "Tư trị thông giám" là hai tác phẩm đặc 
sắc trong kho tàng lịch sử Trung Quốc. "Sử ký" là thông sử 
thuộc thể loại truyện ký, "Tư trị thông giám" là thông sử 
thuộc thể loại biên niên. 

Trong đó "Sử ký" biên soạn lịch sử từ thời kỳ thượng 
cổ, tiên Tần rồi đến triều Hán. "Tư trị thông giám" viết 
lịch sử từ Đông Chu đến ngũ đại, lịch sử của cả hai tác 
phẩm cách hiện tại hơn ngàn năm. Địa vị và tâm tính của 
Tư Mã Thiên và Tư Mã Quang khác nhau. Tư Mã Thiên 
phải chịu nỗi khổ của một quan thái giám, còn Tư Mã 
Quang địa vị cao hàng trưởng công, do có sự khác nhau về 
địa vị và thân thế đó, cho nên góc độ bình sử của họ cũng 
khác nhau. Tư Mã Thiên đề cập tới nhiều cái xấu, Tư Mã 
Quang nói nhiều tới cái tốt. Quan điểm về lịch sử của hai 
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người khác nhau, cho nên khi đọc sách sử cần phải phân 
biệt rạch ròi, không được vơ đũa cả nắm. 

"Tư trị thông giám" khéo léo kết hợp thể biên niên 
của "Tả truyện" với thể truyện ký của "Sử ký", rất thuận 
tiện cho việc tra cứu theo mục lục và khảo dị, vì vậy "Tư 
trị thông giám" hoàn thiện hơn, tiến bộ hơn "Sử ký". 

Điểm nổi bật của "Tư trị thông giám" nữa là, ngoài 
việc tác giả bình luận, đánh giá ra, còn trích đăng tải bài 
bình luận của rất nhiều nhà bình luận khác, do đó nó càng 
có ý nghĩa sử giám hơn. Tư Mã Quang có địa vị xã hội cao, 
tư tưởng bảo thủ, khen nhiều chê ít. Còn Tư Mã Thiên chỉ 
là một quan hoạn, luôn sống trong tình trạng "thấp bé nhẹ 
cân", nên sẵn sàng đả phá những ai bất đồng chính kiến, 
thiện ác phân minh, dám vạch trần âm mưu đen tối của 
các thế lực trong triều đình, nếu ta tỉ mỉ so sánh một cách 
tương đối khách quan hai tác phẩm trên, cái nào hơn cái 
nào thì thật là khó. 

VI. MỘT SỐ BÀI VIẾT ĐẶC SẮC TRONG "TƯ TRỊ THÔNG GIÁM" 

1. Triệu Cao mượn hươu để đo lòng người. 

Thừa tướng Triệu Cao tham vọng quyền hành trong 
triều Tần, e quần thần không phục, bèn dùng phương 
pháp trắc nghiệm, dâng hươu cho hoàng đế thứ hai triều 
Tần, chỉ vào con hươu nói : "ngựa đấy". Hoàng thượng cười 
: "Thừa tướng nhầm rồi, nói hươu là ngựa sao ? " Quay 
sang hỏi tả hữu, im lặng, không ai dám nói là ngựa, mà 
cũng chẳng có ai bảo là hươu. Âm mưu của Cao sẽ trị ai 
bảo là hươu, quần thần trong triều ai cũng sợ Cao, nên 
không ai dám trái lời. ("Tư trị thông giám. Tần ký"). 

2. Tào Tháo và thiên hạ chia ba. 

Ích Châu mục Lưu Chương nghe tin Tào Tháo tấn 
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công Kinh Châu, sai Trương Tùng đến gặp Tào Tháo. Tùng 
là người nhỏ bé, tính tình phóng đãng, song liên kết đạt kết 
quả. Tào Tháo lấy được Kinh Châu, đuổi được Lưu Bị. Tháo 
quay sang từ chối Tùng, Dương Tu khuyên Tào Tháo không 
nghe. Tùng tức giận bỏ về, khuyên Lưu Chương không liên 
kết với Tháo, quay sang liên minh với Lưu Bị, Chương nghe 
theo. ("Tư trị thông giám. Hán ký số 57"). 

Tư Mã Quang bình luận : Sau khi Tào Tháo lấy được 
Kinh Châu, lên mặt coi thường tất cả, bỏ lỡ cơ hội liên 
minh với Lưu Chương, từ đó dẫn tới thiên hạ chia ba, Tào 
Tháo bỏ ra 10 năm mưu đồ thống nhất Nam - Bắc bỗng 
chốc tan thành mây khói. 

3. Bàn về cái hại của "kéo bè kéo cánh". 

Tư Mã Quang viết : quân tử khác tiểu nhân, như thể 
vàng mười đâu lẫn vàng thau ! Nếu như quân tử đắc vị tất 
loại tiểu nhân, tiểu nhân đắc thế tắc gạt quân tử, đó là cái 
lý đương nhiên. Quân tử luôn chiêu nạp hiển tài, hết lòng 
vì việc công, sống trung thực. Tiểu nhân khen người rồi lại 
hại người, toan tính lợi ích cá nhân, sống thủ đoạn. Người 
công tâm, trung thực thì thắng thắn, kẻ ích kỷ, thủ đoạn 
tất kết bè kéo cánh. Hoàng thượng anh minh, đức độ, 
thưởng phạt phân minh. Gian thần lay không nổi, nịnh 
thần không chuyển lay. Còn hôn quân tất nhiên ngược lại. 
("Tư trị thông giám. Đường ký số 61"). 

4. Đắm chìm trong tửu sắc, quan trường tê liệt. 


Dạo nọ, có người nói với Đinh Công Trước rằng : 
"Nghe tin đồn của bách tính quan trường suốt ngày chìm 
đắm trong yến tiệc múa hát, chắc là đất nước yên bình, 
cuộc sống no đủ". Công Trước trả lời : "Như thế đâu phải là 
hay, e rằng đây là nỗi lo của hoàng thượng". Khách hỏi : 
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"Tại sao ?". Trước bảo : "Từ thời Thiên Bảo tới nay, công 
khanh cứu tước dự yến tiệc thâu đêm suốt sáng, làm khổ 
đàn bà con gái, hổ thẹn trước dân tình, như vậy không 
được, làm hỏng quan trường, một mình bệ hạ làm sao thấu 
! Mong sớm cấm chỉ, cho dân được nhờ. ("Tư trị thông 
giám. Đường ký số 57"). 

5. Mất nước bởi sự phấn nộ của kẻ thất phu. 

Tư Mã Quang bình luận : Thái tử an của nước Yên 
sai Kinh Kha giết Tần vương, nên nước phải hoạ vong quốc. 

6. Thương Ưởng xe đổ chết thảm. 

"Thương Ưổng biến pháp" được 10 năm, tuy đã làm 
cho quốc gia cường thịnh, song lại đắc tội với thái tử nên bị 
lật đổ chết thảm. 

7. Giã Nghị bàn về sự tất vong của Tần Thủy 
Hoàng. 

Tư Mã Quang dẫn lời bàn của Giả Nghị trong tác 
phẩm "Bàn về những sai lầm của Tần" : triều Tần sẽ bị diệt 
vong bởi bàn tay của nông dân (Chỉ khởi nghĩa của Trần 
Thắng). Nguyên nhân của sự diệt vong là do "Nhân nghị 
bất thi", có nghĩa là không ban hành chính sách nhân ‹. c. 

8. Bàn về "Lý" và "loạn" của Đường Huyền Tông. 

Phân chia rạch ròi ranh giới giữa "trị lý" và "hậu 
loạn" đã bãi miễn tướng giỏi Trương Cửu Lĩnh, bổ nhiệm 
tướng gian Lý Lâm Phủ. 

9. Dương Quảng và ngôi thái tử. 

Trước mặt phụ hoàng, Dương Quảng luôn tỏ ra mình 
là con ngoan, "Không háo sắc", đó là một quá trình lừa bịp 
để được lên ngôi thái tử. 
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.10. "Đại trí nhược ngu" của An Lộc Sơn. 


An Lộc Sơn là người đề xuất "an sử chi loạn", Tư Mã 
Quang đã dùng hình tượng "ngoại ngu nội gian” ® để vạch 
trần bộ mặt gian hùng của An Lộc Sơn. 


11. Bàn về cái hoạ của băng đẳng. 


Đây là 1 bài bình luận sâu sắc nhất của Tư Mã 
Quang. Thông Qua sự tàn khốc trong cung đình, tác phẩm 
đã chỉ rõ cái hại của băng đảng "quân tử tiểu nhân bất 
tương dụng, giống như nước không thể chứa trong thùng 
giấy, nếu như quân tử đắc vị tất loại bỏ tiểu nhân, tiểu 
nhân đắc thế tất bài xích quân tử". 

12. Vua vì dân xử án phân rõ đúng sai. 

Đây là lời khuyến cáo của Tư Mã Quang. Yêu cầu vua 
của một nước xử án phải nghiêm minh, luận rõ thị phi, 
thưởng phạt phân minh, trắng đen minh bạch. 

13. Nỗi khổ của Đường Thái Tông. 

Đây là nỗi khổ tâm của Đường Thái Tông sau khi 
xưng đế được hơn 10 năm : "Làm vua của một nước sao 
khó lắm thay !". Bởi vì, bộ mặt thật của con người ta muôn 
hình vạn trạng, thật khó nắm bắt thật hư, nếu dụng nhân 


sai lầm, ắt rơi xuống vực sâu. Do quá trù trừ do dự nên lở 
cơ hội đoạt thiên hạ. 


sử, "26 SỬ" 


"26 sử" là chính sử của Trung Quốc, được thu thập từ 
"Sử ký" đến "Sử triều Thanh", tổng cộng 26 bộ sử đồng đại, 


® Ngoại ngu nội gian : Bể ngoài vờ ngờ nghệch, bên trong thì gian giảo. 
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ghi chép lại từ thời tam hoàng ngũ đế đến cuối triều 
Thanh dài khoảng 5000 năm, là bộ sách sử quý báu, giúp 
các nhà sử học nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. 

I. KHÁI LƯỢC "2ó SỬ". 

"24 sử" được thu thập thừ thời kỳ "Sử ký" đến "Sử 
triều Minh" nguyên là 24 bộ nên gọi là 24 sử, sau đó tăng 
thêm "Tân Nguyên Sử" nâng tổng lên 25 sử, đến cuối 
triểu Thanh tăng thêm 1 bộ "Sử triều Thanh" nữa, gọi 
gộp lại là "26 sử". 

Trong bộ "Sử ký" ngoài thể loại thông sử được viết từ 
thượng cổ đến triều Hán ra, 25 bộ sử còn lại thuộc thể loại 
truyện ký của sử đồng đại. 

"26 sử" được chia thành các bộ sách : Bản ký, Chí, 
Liệt truyện, Biểu, v. v... Trong đó : 

Bản ký : Ghi chép quốc gia đại sự của triều đình. 

Liệt truyện : Ghi chép các nhân vật lịch sử trọng yếu. 

Biểu : Ghi chép các sự kiện trọng đại theo niên biểu. 

Chí : Ghi chép kinh tế, điển chương chế độ, điển tịch, 
khoa học, quân sự, nghệ thuật, v.v... 

Ví như : Ghi chép khoa học có "Phương sử chí" thư 
tịch có "Văn nghệ chí”. 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA "2ó SỬ". 

"26 sử" là do "sử ký", "Hán thư" của các triểu đại tổng 
hợp lại thành 26 bộ sử. 

1. Sử ký". 

- Tác giả : Hán đại. Tư Mã Thiên (năm 14õ - 86 trước 
Công nguyên). 
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- Niên đại hoàn thành : Từ Hán Võ đế Thái Sơ năm 
thứ nhất đến giữa năm Chính Hoà thứ hai (từ năm 104-91 
trước Công nguyên) 

- Bối cảnh lịch sử : Từ thời thượng cổ Hoàng hoàng đế 
đến Hán Võ đế Nguyên Thú năm thứ nhất (năm 122 trước 
Công nguyên), ghi chép lịch sử Trung Quốc trong 2636 
năm, chủ yếu được viết trong giai đoạn trước Hán Võ đế. 

- Nội dung chủ yếu : Bản ký-12 quyển, Chí 8 quyển, 
Biểu 10 quyển, Thế gia 30 quyển, Liệt truyện 70 quyển. 
Tổng cộng 526.500 chữ. | 

- Đặc điểm : "Sử ký" là một bộ thông sử thuộc thể loại 
truyện ký đầu tiên không tuân theo thể loại biên niên 
truyền thống ở Trung Quốc, là cột mốc đầu tiên đánh dấu 
sự phát triển của lịch sử nước nhà, có ảnh hưởng rất lớn 
tới hậu thế. Đầu tiên ra đời 8 loại "Thư" : "Thiên quan 
thư", "Lịch thư", "Luật thư", "Lễ thư", "Nhạc thư", "Phong 
thiền thư", "Thủy lợi thư", "Bình chuẩn thư". 

2. "Hán thư". 

- Tác giả : Ban Cố (32 - 92). 

- Niên đại : Lịch sử triều Đông Hán. 

- Bối cảnh lịch sử : Từ Hán Cao Tổ năm thứ nhất 
(năm 266 trước Công nguyên) đến Lưu Huyền Canh Thủy 
năm thứ hai (năm 24) bao gồm toàn bộ lịch sử triều Tây 
Hán (giữa năm 128). 

- Nội dung chủ yếu : Toàn bộ gồm : Ký 12 quyền, Biểu 
8 quyển, Chí 10 quyển, Liệt truyện 70 quyển, cộng 100 
quyển. 

- Đặc điểm : "Hán thư" là bộ sử đồng đại đầu tiên 
được biên soạn theo thể loại truyện ký, mở ra tiển lệ sử 


348 


đồng đại nước ta, đồng thời ảnh hưởng tới việc biên soạn 
sử của các hoàng triều sau này. "Hán thư" cũng mô phỏng 
theo thể loại truyện ký trong "Sử ký", là tư liệu quý để 
nghiên cứu lịch sử Tây Hán và Đông Hán trong "Hậu Hán 
thư", "Hán thư" còn được gọi là sử tiền Hán. 

3. "Hậu Hán thư", 

- Tác giả : Nam triều Tống. Phạm Diệp (398 - 445) 

- Niên đại : Nam triều Tống. 

- Bối cảnh lịch sử : Toàn bộ lịch sử triều Đông Hán. 

- Nội dung chủ yếu : Phạm Diệp "Hậu Hán thư" Ký, 
Truyện 90 quyển và Tấn - Tư Mã Bưu "Kế tục hậu Hán 
thư" Chí 30 quyển, tổng cộng 120 quyển. 

- Đặc điểm : giống như "Hán thư" là sử đồng đại 
thuộc thể loại truyện ký, tập trung viết sử Đông Hán. 

4. "Tam quốc chí", 

- Tác giả : Tấn - Trần Thọ (233 - 297) 

- Niên đại : Tây Tấn. 

- Bối cảnh lịch sử : từ thời Đông Hán Lãnh đế Quang 
Hoà năm cuối cùng (184) xảy ra khởi nghĩa khăn vàng đến 
Tây Tấn diệt Ngô (280) 

- Nội dung : "Ngụy chí" 30 quyển, "Thục chí" 15 
quyển, "Ngô chí" 20 quyển. 

- Đặc điểm : "Tam quốc chí" là sử đồng đại viết theo 
thể truyện ký. Song chỉ có "Ký", "Truyện", không.có "Chí". 
Chủ yếu viết sử trong thời kỳ tam quốc : Ngụy, Thục, Ngô 
là bản gốc của "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung. 

Cả 4 loại : "Sử ký", "Hán thư", "Hậu Hán thư", "Tam 
quốc chí", được hậu thế gọi là tiền tứ sử. 


349 


ð. "Tấn thư". 

- Tác giả : Đường - Phòng Kiểu. 

- Niên đại : Thời kỳ Nam triều Đông Tấn. 

- Bối cảnh lịch sử : Thái Thủy năm thứ nhất (265) - 
Nguyên Hy năm thứ hai (420), cộng 156 năm. 

- Nội dung chính : Bản ký 10 quyển, Chí 20 quyển. 

- Đặc điểm : Bao gồm toàn bộ triều Đông, Tây Tấn. 
"Tấn thư" viết theo thể truyện ký. 

6. "Tống thư". 

- Tác giả : Lương - Thẩm Ước (441 - ð13) 

- Niên đại : Tề Võ đế giữa năm 487. 

- Bối cảnh lịch sử : từ đầu Đông Tấn An đế Nghĩa Hy 
đến An Thuận đế Thanh Minh năm thứ ba (420 - 479) 

- Nội dung chính : "Bản ký" 10 quyền, "Chí" 30 quyển, 
"Liệt truyện" 60 quyển, cộng 100 quyển. 

- Đặc điểm : "Tống thư" thuộc sử đồng đại viết theo thể 
truyện ký. Khi nghiên cứu chế độ điển chương, có thể dùng 
"Tống thư" bổ sung cho tiền sử những điểm còn thiếu. 

7. "Tuy thư 
- Tác giả : Đường - Ngụy Huy. 
- Niên đại : Trinh Quánh năm thứ 10 (636) 

- Bối cảnh lịch sử : từ Tuỳ Văn đế đến Cung đế giữa 
năm thứ 38 (tức từ năm ð81 - 618) 


- Nội dung chính : Đế ký 5 quyển, Truyện 50 quyển, 
Chí 30 quyển, cộng 85 quyển. 


- Đặc điểm : "Tùy thư" là sử liệu chủ yếu để nghiên 
cứu lịch sử triều Tuỳ, trong đó 30 quyển Chí là tư liệu 
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tham khảo chính văn hoá triều Tuỳ. 

8. "Cựu Đường thư” 

- Tác giả : hậu Tấn - Lưu Húc 

- Niên đại : Khai Vận năm thứ hai (945) 

- Bối cảnh lịch sử : Đường Ngũ Đức năm thứ nhất 
(618) đến Viên đế Thiên Hựu năm thứ năm (908), khoảng 
290 năm. 

- Nội dung chính : Ký 20 quyển, Chí 30 quyển, 
Truyện 150 quyền, cộng 200 quyển. 

- Đặc điểm : sử triều Đường được viết theo thể truyện 
ký "Cựu Đường thư" là tư liệu lịch sử chủ yếu để nghiên 
cứu thời kỳ triểu Đường thịnh vượng, bao gồm cả thời kỳ 
Võ Tắc Thiên. 

9. "Tân Đường thư”. 

- Tác giả : Bắc Tống - Âu Dương Tu (1007 - 1072) 

- Niên đại : Gia Hựu năm thứ năm (1060) 

- Bối cảnh lịch sử :- Ghi chép lịch sử toàn bộ đời 
Đường. 


- Nội dung chính : Bản ký 10 quyển, Chí 50 quyền, 
Biểu 15 quyển, Liệt truyện 150 quyển, cộng 225 quyển. 


- Đặc điểm : "Tân Đường ký" giống như "Cựu Đường 
ký" viết về lịch sử triều Đường, song so với "Cựu Đường 
ký", Bản ký trong "Tân Đường ký" viết không tỉ mỉ xác 
thực bằng "Cựu Đường ký", ngược lại Chí đầy đủ hơn. 

10. "Cựu Ngũ đại sử", "Tân Ngũ đại sử", 

- Tác giả : "Cựu Ngũ đại sử" : Tống Thái Tổ Khai Bảo 
năm thứ 6 lệnh cho tế tướng Tiết Cư Chính thành lập 
nhóm biên soạn sách sử. 
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"Tân Ngũ đại sử" Âu Dương Tu biên soạn. 

- Niên đại : "Cựu Ngũ đại sử" Tống Thái Tổ giữa năm 
Khai Bảo. Đầu năm Bắc Tống. 

"Tân Ngũ đại sử" Bắc Tống Thần Công Hy Ninh năm 
thứ 5ð (1072). 

- Bối cảnh lịch sử : "Cựu Ngũ đại sử" từ Lương Thái 
Tổ Khai Bình năm thứ nhất đến Chu Cung đế Hiển Đức 
năm thứ sáu (906 - 960). 

"Tân Ngũ đại sử" ghi chép từ hậu Lương đến hậu Chu 
Ngũ đại (907 - 960) cộng 54 năm. : 

- Nội dung chính : "Cựu Ngũ đại sử" Lương thư : 24 
quyển, Đường thư 50 quyển, Tấn thư 24 quyển, Hán thư 
11 quyển, Chu thư 22 quyển. 

"Tân Ngũ đại sử" ngũ đại Bản ký 12 quyển. Gia nhân 
truyện 8 quyển, Đại thần truyện 11 quyển. 

- Đặc điểm : Cả hai cựu tân Ngũ đại sử đều viết về 
Ngũ đại, cựu nặng về tả thực, còn tân thì thiên về bình 
luận, chúng bổ sung cho nhau để cùng hoàn thiện. 

11. "Tống sử", "Liêu sử", "Kim sử" 

ơ. "Tống sử” 

- Tác giả : Quan phủ của triều Nguyên đại tổ chức 
biên soạn. 

- Niên đại : Nguyên Chính năm thứ ð (1345) 

- Bối cảnh lịch sử : Tống Thái Tổ - Kiến Long năm 
thứ nhất (960) đến Nguyên Thế Tổ - Chí Nguyên năm thứ 
16 (1279) cộng 320 năm. 

- Nội dung chính Bản kỷ 47 quyển, Chí 160 quyển, 
Biểu 32 quyển, Liệt truyện 250 quyển, cộng 489 quyển. 
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- Đặc điểm : "Tống sử" tư liệu lịch sử Bắc Tống rất 
phong phú, là tư liệu chính để nghiên cứu lịch sử triều 
Tống. 

b. "Liêu sử" 

- Tác giả : do Viện hàn lâm Quốc Sử của triều Nguyên 
tổ chức thu thập và biên soạn. 

- Niên đại : Chí Chính năm thứ 4 (1344) 

- Bối cảnh lịch sử : sự kiện lịch sử triều Liêu. 

- Nội dung chính : Bản ký 30 quyền, Chí 32 quyền, 
Biểu 8 quyển, Liệt truyện 45 quyển, quốc ngữ giải 1 
quyển, cộng 116 quyển. 

- Đặc điểm : viết riêng về triều Liêu, nhìn chung tư 
liệu lịch sử còn ít, riêng phần Chí ghi chép tương đối đầy 
đủ, nhất là điển chương chính trị của triều Liêu. 

c. “Kưn sử” 

- Tác giả : Nguyên - Âu Kim Huyền cùng nhóm biên 
soạn. 

- Niên đại : Chí Chính năm thứ 5 (1345) 

- Bối cảnh lịch sử : Sử triều Kim (1125 - 1284) 

- Nội dung chính : Bản ký 19 quyển, Chí 39 quyển, 
Biểu 4 quyển, Luệt truyện 23 quyền, cộng 135 quyển. 

- Đặc điểm : "Kim sử" được viết theo thể loại truyện 
ký, ghi lại lịch sử Nữ Trinh triều Kim. 

12. "Nguyên sử" 

- Tác giả : Minh - do Tống Liêm và nhóm Vương Vĩ 
biên soạn 

- Niên đại : Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương - 
Hồng Vũ năm thứ nhất (1368) 
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- Bối cảnh lịch sử : từ Nguyên Thái Tổ - Thành Cát 
Tư Hãn sáng nghiệp đến Nguyên Thuận đế (1206 - 1368), 
162 năm. 

- Nội dung chính : Bản ký 47 quyển, Chí 58 quyển, 
Biểu 8 quyển, Liệt truyện 97 quyển, cộng 210 quyển. 

- Đặc điểm : Chuyên viết về lịch sử triều Nguyên. 
Trong Bản ký viết rất chi tiết, đầy đủ 14 đời hoàng đế của 
triều Nguyên. 

13. "Minh sử" 

- Tác giả : Thanh - do nhóm Trương Nghịch Ngọc biên 
soạn. 

- Niên đại : Càn Long năm thứ 42 (1777) 

- Bối cảnh lịch sử : Minh Thái Tổ - Hồng Võ năm thứ 
nhất (1368) đến Trang Liệt đế - Sùng Trinh năm thứ 17 
(1644) 

- Nội dung chính : Bản ký 24 quyển, Chí 75 quyển, 
Biểu 13 quyển, Liệt truyện 220 quyển, Thổ ty 10 quyển, 
cộng 342 quyển. 

- Đặc điểm : lịch sử triều Minh viết theo thể truyện 
ký, sử liệu phong phú, tư liệu tỉ mi xác thực. 

14. "Thanh sử cáo" 

- Tác giả : do Dân Quốc Thanh sử quán thu thập và 
biên soạn. 

- Niên đại : năm 1927. 

- Bối cảnh lịch sử : từ Minh Thần -Tông - Vạn Lịch 
năm thứ 44 (1616) đến Tuyên Thống năm thứ 3 (1911), ghi 
chép lại lịch sử 300 năm triều Đại Thanh (từ thế kỷ 17 
đến đầu thế kỷ 20). 

- Nội dung chính : Thực lục hơn 4 ngàn quyển, Quốc 
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sử hơn 700 quyển, Chiếu thư 5 ngàn quyển, tổng cộng ước 
tính 16.300 quyển. 

- Đặc điểm : lịch sử triểu Đại Thanh được viết theo 
thể loại truyện ký, là loại sử ký đồng đại. Sử liệu cực kỳ 
phong phú, bao gồm nhiều thể loại : Thực lục, Quốc sử, 
Chiếu thư, Điển chí, Nhân vật, Ký sự. Khối tư liệu lịch sử 
khổng lỗ này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sử học 
nghiên cứu lịch sử triều Đại Thanh. 

III. GIÁ TRỊ HỌC THUẬT CỦA "26 SỬ" 

1.26 sử" mở ra tiền lệ "chính sử" của Trung Quốc. 

Để đạt được "chính sử" trong thời kỳ cổ đại phải có đủ 
3 điều kiện : 

- Một là, phải theo cương lĩnh của hoàng triều, qua 
hoàng đế thẩm định, cử quan chức biên soạn. 

- Hai là, ghi chép lịch sử cần phải có chứng cứ thật, 
nhân vật, sự kiện thực, các nhà sử học không được tuỳ ý 
viết bừa, viết ẩu. 

- Ba là, không phạm vào quy chế điển chương của 
quốc gia. 

Đã gọi là lịch sử, thì phải tôn trọng sự thực lịch sử, có 


như vậy mới cùng với "Kinh dịch", "Kính thi", "Thượng 
thư", "Lễ ký", "Xuân Thu" trở thành chính sử. 


Nhìn chung chính sử thường do một tác giả viết, lưu 
truyền trong dân gian, chưa qua triểu đình thẩm định, 
song cũng cần phân biệt rạch ròi sự khác nhau giữa chính 
sử và dã sử. 


Căn cứ vào ba điều kiện trên, ta gel có thể xếp "Tư trị 
thông giám" vào loại tương tự chính sử, duy chỉ có 24 sử 
đã được hoàng đế Càn Long của triều Thanh khâm định, 
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mới được coi là chính sử đích thực. 

Nếu như "Sử ký", "Hán thư" được 24 sử thẩm định, thì 
sẽ trở thành hai bộ chính sử đầu tiên của Trung Quốc. Riêng 
26 sử đã có đủ ba điều kiện trên để trở thành chính sử. 

2. "26 sử" là nguồn tư liệu lịch sử quý báu. 


"26 sử" tổng hợp toàn bộ lịch sử từ triều đại nhà Hán 
đến nhà Thanh. Ghi chép lại quá trình lịch sử Trung 
Quốc dài hơn 5000 năm, từ thời HOàng hoàng đế đến 
cuối triều Minh. 

Trong suốt chiều dài lịch sử, từ thượng cổ Hoàng 
hoàng đế đến cuối nhà Thanh, 26 sử đã đạt được ba ưu 
điểm : tính hệ thống, tính tổng thể và tính móc xích, tái 
hiện diện mạo Trung Quốc trong hơn 5 ngàn năm qua, 
hiểu rõ nguồn gốc diễn biến sự kiện và quan hệ nội tại, 
qua đó nắm được các sự kiện lịch sử trọng đại và quan hệ 
nhân quả thay đổi các triều đại, với mục đích cao cả thống 
nhất Trung Quốc. 

"26 sử" là thông sử được liên kết bởi một số sử đồng 
đại, đã được hàng trăm nhà sử học, nhà chính trị học 
nghiên cứu, kiến giải tỉnh hoa lịch sử Trung Quốc trong 
hơn 5 ngàn năm qua. Công tác nghiên cứu sử học đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn, đã xác định được những vấn 
đề cơ bản trong toàn bộ 26 sử là một thể thống nhất theo 
hai nghĩa cục bộ và chỉnh thể. "26 sử" đã mở ra một bức 
tranh hoành tráng lịch sử 5 ngàn năm Trung Quốc, là tác 
phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh của lịch sử Trung Hoa. 

3. "26 sử" là một tác phẩm văn hoá lớn. 


26 sử không những là bộ sử đồ sộ, mà còn là một tác 
phẩm văn hoá lớn, được tập trung trí tuệ của các nhà sử 
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học, chính trị học trong hơn ð ngàn năm lịch sử. Toàn thư 
lấy lịch sử chính trị làm cương lĩnh, lấy quân sự, pháp chế, 
kinh tế, khoa học, văn nghệ, tôn giáo, v.v..., làm mục đích, 
do đó, ngoài mục đích chính là chính trị ra, còn đề cập tới 
thiên văn, địa lý, nghệ thuật, điển tịch, v.v..., càng tô thắm 
thêm kho tàng văn hoá nước nhà. 

"Chí" trong "26 sử" ghi chép lại lịch sử của các triều 
đại, làm cho nội dung của bộ sách này càng thêm phong 
phú. 

"Sử ký" là bộ sách sử đầu tiên mở mục "Chí", từ đó trở 
đi "Hán thư", "Tuỳ thư", "Đường thư", "Minh sử", v.v... 
đều có các loại "Chí" khác nhau, nội dung phong phú hơn, 
đa dạng hơn. 

Thật vậy, "26 sử" là một bộ bách khoa toàn thư 
nghiên cứu lịch sử văn hoá Trung Quốc. 
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PHẦN MƯỜI HAI 


LỊCH SỬ CỔ ĐẠI 
TRUNG QUỐC 


S=”.. sử Trung Quốc có từ lâu đời, 


trải qua ð ngàn năm sáng chói, hùng uĩï như 
Vạn Lý trường thành, như nước Trường 
Giang, Hoàng Hà chủy mãi... 

Lịch sử cổ đại Trung Quốc tráng lệ, 
hình qua cuộc đấu tranh hùng tráng lẫn bì 
œ, đã mở ra một trang sử đầu tiên của nên 
Uuăn hoá Viêm Hoàng xún lạn. 

Trang sử đầu tiên đó giống như mặt 
trời uào lúc rạng đông, ghi lạt quá trừnh 
phót triển huy hoàng của xã hội Trung Quốc 
tỪ xơ xưa. 


CHƯƠNG 62 


LỊCH SỬ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC TRONG 
KHO TÀNG VĂN HIẾN 


) lệc phát hiện người uượn ở Nguyên Mưu - Vân Nam, 
Lam Điên - Thiểm Ty, Chu Khẩu Điếm - Bắc Kinh, là 
bằng chúng hùng hôn chứng mình ít nhất 1 triệu 700 ngàn 
năm trước đây, tổ tiên của người Trung Quốc đã từng sống 
trên lãnh thổ Trung Quốc. 

Từ thời xa xưu, người Trung Quốc đã uiết sử cho dân 
tộc mình. Bộ sử đầu tiên là "Kinh dịch”. "Kinh dịch” không 
những lò tác phẩm triết học sớm nhất ở Trung Quốc, còn 
đồng thời là một pho sử sớm nhất Trung Hoa. "Kinh dịch” 
ghỉ chép lại lịch sử cuộc đấu tranh của nô lệ chống lại 
triêu đại Thương Chu. 


81. KHÁI ÑUÁT TIỀN SỬ TRUN QUỐC 


"Trung Quốc đã phát hiện xương sọ người vượn cổ 
cách ngày nay ước khoảng 8 triệu năm". Căn cứ kết quả 
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khai quật năm 1965 tại Nguyên Mưu - Vân Nam, phát 
hiện răng cửa của người vượn cổ đã hoá thạch (cách ngày 
nay khoảng 1 triệu 700 ngàn năm). Năm 1964 ở Lam Điền 
- Thiểm Tây phát hiện người vượn cổ hoá thạch (cách hiện 
nay khoảng 700 ngàn năm). Từ năm 1927 - 1937 tại núi 
Long Cốt ở Chu Khẩu Điếm - Bắc Kinh phát hiện người 
vượn Bắc Kinh, cách hiện nay khoảng 600 ngàn năm. Qua 
kết quả khai quật, chứng tỏ tổ tiên người Trung Quốc cách 
hiện nay khoảng 1 triệu 700 ngàn năm trên lãnh thổ 
Trung Quốc. 

Khoảng 300 ngàn năm trước đây, "Người vượn Trung 
Quốc", dần dần được phát triển thành "người cổ". Người cổ 
đã biết dùng lửa và dụng cụ đồ đá. 

Tại Chu Khẩu Điếm - Bắc Kinh phát hiện "người 
động trên đỉnh núi", ở khu tự trị nội Mông Cổ khai quật 
"người Hà Sáo" và người Liễu Giang tìm thấy ở Liễu 
Giang, Quảng Tây, huyện Lai... huyện Lai Tân người núi 
Kỳ Lân, huyện Tư Dương - Tứ Xuyên phát hiện "người Tư 
Dương". Các kết quả khảo cổ trên, cho kết quả, người cổ 
cách hiện nay từ 300 đến 400 ngàn năm, tổ tiên của 
Trung Quốc đã tiến hoá từ "cổ nhân" lên "tân nhân", 
đồng thời chuyển từ thời đổ đá, vật phẩm chế tác từ da 
thú, trang phục và đồ trang sức, lúc đó công xã thị tộc 
mẫu hệ đã hình thành, phân chia thành từng cụm 
nguyên thủy ăn chung, ở chung, hôn nhân chung (giai 
đoạn này cách hiện nay khoảng 1 triệu 700 ngàn năm tồn 
tại đến nay khoảng 200 ngàn năm), lúc này hình thành 
"cổ nhân", tương đương thời kỳ đồ đá cũ. Khoảng từ 100 
ngàn năm trước tới thế kỷ 21 trước công nguyên, tổ tiên 
Trung Quốc từ "cổnhân" tiến hoá thành "tân nhân", kết 
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ống theo từng bầy nguyên thủy, bước vào 


s 


thị tộc bao g 
thị tộc phụ hệ, tương đương thời kỳ đ 


thúc thời k 


^ 


` 


ệ và công 


h 
đá mới. C 


ộc mẫu 


ã thị t 


ôm : công x 


^ 
^ 


công xã 


di 


ác 


ồ 


chỉ văn hoá ở thời kỳ đô đá mới được phân b 


xã 


ô rộng rãi 


62-1: 


đồ 


, xem bản 


ốc 


Trung Qu 


ổ 


Z 


trên khắp lãnh th 


9onÐ 8un4[, 0 1ou ýp 0P Á3 10 #0 ua 12 tp ọq ượqđ ọp trọ 
I-£9 11H 


ng 


361 


Lịch sử Trung Quốc giống như bộ sử thì tráng lệ, 
như một bức tranh hoành tráng. Như thời thượng cổ lưu 
truyền truyền thuyết thần thoại : Nữ Oa vá trời, Hậu 
Nghệ bắn mặt trời, mở toang tấm màn lịch sử Trung 
Quốc. 


ä2. LIPH SỬ VĂN HIẾN CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC 


Chữ viết trên giáp cốt có từ thời Ân và thời Tây Chu, 
năm 1899 Vương Ý Vinh ở triều Thanh đã phát hiện chữ 
viết trên giáp cốt, sự kiện này gây chấn động tới các nhà 
khảo cổ học, sử học, văn học, các nhà khoa học này muốn . 
tìm thấy chứng có lịch sử văn hoá thượng cổ Trung Quốc 
được lưu giữ lại trên mai rùa và xương thú. Thế là tiến 
hành khai quật di chỉ văn hoá, tiến hành nghiên cứu xác 
định niên đại. 

Đến năm 1903, đã tìm thấy 150 ngàn hiện vật, với 
tổng hơn 4 ngàn chữ được viết trên giáp cốt thuộc niên đại 
từ thời Tây Chu trở về trước, Lưu Thiết Văn đã sưu tập 
được một bộ giáp cốt nổi tiếng. Năm 1912 có bộ sưu tập 
"Bốc từ thời Ân" ® của La Trấn Ngọc ; "Bốc từ thông đoạt", 
"Ân khế tuý biên" của Quách Mạt Nhược ; "Chữ viết của 
xã hội cổ đại" của "Viện nghiên cứu xã hội cổ đại Trung 
Quốc" ; Quách Mạt Nhược chủ biên "giáp cốt văn toàn tập” 
: "Chữ giáp cốt thời Ân" của Đổng Trác Tân, v.v... kết hợp 
10 bộ giáp cốt văn tự là những di vật quý báu để các nhà 
khoa học nghiên cứu lịch sử từ thời Ấn. 


t® Bốc từ : Chữ viết trên mai rùa hay xương thú thời Ân Trung Quốc. 
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Hình 62-3 
Người sống trong hang ở trên núi. 


Hình 62-4 
Sơ đồ địa mao nguyên thủy có độ dốc từ hướng tây sang hướng đông. 
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Hình 62-5 
Cuộc sống của thị tộc nguyên thủy 
(theo "Câu chuyện uăn học tiên Tần" tranh của Phí Thanh, 


Hình 62-6 
Cuộc sống của thị tộc nguyên thủy 
(theo "Câu chuyện uăn học tiên Tên" tranh Phí*Thanh) 


° 
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Hình 62-7 
Cuộc sống của thị tộc nguyên thủy 
(theo “Câu chuyện uăn học tiên Tần" tranh Phí Thanh) 


Hình 62-8 
Nữ Oa vá trời 
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Từ năm 1951 phát hiện một mảnh giáp cốt văn, 
mảnh giáp cốt này là căn cứ mới nghiên cứu lịch sử đời 
Thương và đời Chu, đặc biệt là mảnh giáp cốt văn do Chu 
Nguyên tìm thấy khi khai quật ở xã Phượng Sồ huyện Kỳ 
Sơn tỉnh Thiểm Tây, qua giám định, xác định chữ viết 
trên mảnh giáp cốt này ở vào thời kỳ đầu nhà Chu. 

Báo cáo kết quả nghiên cứu lịch sử triều Tây Chu qua 
giáp cốt văn gồm : "Giáp cốt văn đầu triều Chu được phát 
hiện ở xã Phượng Sổ, huyện Kỳ Sơn Thiểm Tây" của Từ 
Tích Đài ; "Tuyển chọn bốc từ của Chu Nguyên" và "Hai 
lần phát hiện giáp cốt văn đầu nhà Chu ở Phượng Sồ. Kỳ 
Sơn" của đội khảo sát Chu Nguyên ; "Tham luận chữ giáp 
cốt triều Tây Chu" của Vương Vũ Tín ; "Khái niệm về chữ 
giáp cốt triểu Tây Chu ở Phượng Sồ Kỳ Sơn" của Trần 
Toàn Phương, sau khi khảo sát chọn ra 289 mảnh giáp cốt 
có chữ viết, qua "nhiều lần đối chiếu hiệu chỉnh", chia 289 
mảnh ra làm 10 loại. 

Trong bản báo cáo của mình, Trần Toàn Phương đã 
cung cấp cho giới học thuật giá trị to lớn của chữ giáp cốt 
tìm thấy ở Phượng Sổ, nhằm thúc đẩy quá trình nghiên 
'cứu đạt kết quả. 

Kim văn : Kim văn là chữ viết được khắc trên các đô 
đồng, hay còn gọi là văn tự Chuông Đỉnh, trên đó được ghi 
lại những sự kiện trọng đại của triểu đình. Toàn bộ chữ viết 
được khắc trên chuông, đỉnh, bia đá đều là những căn cứ 
quan trọng để khảo sát, chứng minh rõ những vấn đề văn 
hiến, lịch sử triều Tây Chu. Các vương triều xưa kia biết 
rằng, chữ viết trên mảnh tre dễ bị mục nát, nên các sự kiện 
quan trọng của triều đình đều khắc vào các đô vật bằng 
kim loại. Tới hiện nay đã phát hiện hơn 3000 chữ được khắc 
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vào chuông đỉnh. Nội dung gồm các sự kiện quan trọng của 
triều đình, bao gồm : quốc điển, hỷ khánh, tế lễ, v.v... 

Từ đời Tống trở lại đây, Nhà nước rất chú trọng tới 
việc nghiên cứu kim văn, như : "Quan đường tập lâm" của 
Vương Quốc Duy ; "Khảo sát chữ viết trên kim loại" và 
"Nghiên cứu chữ viết trên đồng triều Ân Chu" của Quách 
Mạt Nhược ; "Tiền Tần khí vật ký" của Lưu Thưởng ; 
"Thương Chu đồ đông thuyết" của Nguyễn Nguyên, v.v... 

"Kinh dịch" là văn hiến cổ đại nhất và có giá trị lịch 
sử nhất của Trung Quốc, cũng giống như giáp cốt văn, 
"Kinh dịch" với hình thức bốc từ ghi chép lại lịch sử. Các 
nét chấm, nét gạch ngang trong "Kinh dịch" ghi chép lại 
rất nhiều sự kiện trọng đại lịch sử của thời thượng cổ tới 
triều đại Thương Chu. Vì văn tự cổ thâm thúy, ý vị sâu xa, 
cho nên hiện còn một số tư liệu lịch sử hiện vẫn đang chờ 
khảo sát. "Truyện dịch" được viết xong từ Xuân Thu đến 
Chiến Quốc hậu kỳ, đối với lịch sử thượng cổ Trung Quốc, 
tác phẩm này mang dáng dấp của một bản tổng kết. 
"Truyện dịch" cũng là tư liệu lịch sử tham khảo quan 
trọng trong công tác nghiên cứu lịch sử cổ đại. 

"Kinh thi" được viết từ triều Tây Chu đến giữa Xuân 
Thu (năm 11 trước Công nguyên đến thế kỷ 6 trước Công 
nguyên), trong khoảng thời gian hơn 500 năm, hoàn thành 
vào thời Xuân Thu, tổng cộng 305 chương. Với hình thức 
thơ ca, tác phẩm ghi chép lại lịch sử văn hoá và đời sống 
cổ đại, không những có giá trị văn học to lớn, mà còn là 
một bộ văn hiến quý báu nghiên cứu lịch sử cổ đại. Trong 
"Kinh thi" gồm 3 phần lớn : Phong, Nhã, Tụng, trong đó có 
rất nhiều bài thơ hay, tạo nền móng cho thi ca Trung Quốc 
sau này. 
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"Phong", "Nhã", "Tụng", "Chu nam", "Triệu nam" 
trong "Kinh thi" là sử liệu quý báu để nghiên cứu chính 
trị, lễ nhạc, pháp chế triều Tây Chu. Trong đó, "Ca ngợi 
Chu" và "Đại nhã" là tư liệu quý nghiên cứu thời tiền Chu 
và Tây Chu, một ít sử liệu nói về thời Xuân Thu, "Ca ngợi 
Thương", "Ca ngợi Lỗ" là sử liệu nghiên cứu Tống và Lỗ. 

"Thượng thư" là tác phẩm lịch sử ra đời sớm nhất, 
chữ "thượng" ở đây tức là thượng cổ, chuyên về công văn _ 
giấy tờ của các vương triều cổ đại, bao gồm 4 bộ sách của 
4 triều đại Ngu, Hạ, Thương, Chu, trong đó đáng tin cậy 
hơn cả là hai bộ sách của Thương và Chu, ghi chép lại 
công văn, thể chế, gồm 4 loại chính : quốc điển, sách lược, 
báo cáo, giáo huấn. Về sau Khổng Tử chỉnh lý lại thành 
100 chương, đăng tải trong "Hán thư. Nghệ văn chí" gồm 
: quốc điển, sách lược, báo cáo, giáo huấn, tuyên thệ, 
mệnh lệnh. Nguyên bản bị Tần Thủy Hoàng đốt sạch, 
hiện chỉ còn "Kim văn thượng thư” và "Cổ văn thượng". 
"Kim văn thượng thư" nghe nói có 28 chương viết về triều 
Hán, được tìm thấy dấu trong ống tre đặt trong tường 
nhà ở của Khổng Tử, sau này được Khổng An Quốc chỉnh 
lý tăng thêm 16 chương nữa, đặt tên là "Tổ văn thượng 
thư", nay bị thất lạc. Còn "Thượng thư" ngày nay, nghe 
nói là sử nhà Tấn do Sử Mai Cố hiến tặng, có cả thảy 58 
chương. Trong đó, "Thương thư" 5 chương, "Dạng thệ”, 
"Bàn Canh", "Tao Tông Đồng Nhật", "Tây Bá kham lê”, 
"V¡ tử" là sử liệu chủ yếu của đời Thương Ân. Các bài 
diễn văn của hoàng đế và các bản tấu sớ của các vương 
triều Hạ, Thương, Chu trở thành tư liệu tham khảo chủ 
yếu để nghiên cứu lịch sử cổ đại. 

"Xuân Thu" : còn có tên gọi khác là "Xuân Thu kinh", 
do Khổng Tử chỉnh lý lại, là lịch sử do quan chức nước Lỗ 
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ghi chép lại, bắt đầu từ Lỗ Ẩn Công năm thứ nhất đến Lỗ 
Ai Công năm thứ 14, bao gồm 242 năm đất nước rối ren, là 
những năm tháng đầy biến động. Đây là bộ sử được biên 
soạn theo loại biên niên sử, khoảng 20 ngàn chữ, tác phẩm 
phản ảnh tư tưởng của Khổng Tử "quân quân, thần thần, 
phụ phụ, tử tử", đồng thời ghi chép lại các bài bình luận 
của Khổng Tử về các hành động quân sự và chính trị của 
các vương triều. 

"Tả truyện" (Xuân Thu Tả thị truyện") do Tả Khâu 
Minh người nước Lỗ viết, Tả Khâu Minh sống cùng thời 
với Khổng Tử. Thời gian trong "Tả truyện" dài hơn trong 
"Xuân Thu" một ít, viết tới tận năm thứ 27 đời vua Lỗ Ai 
Công, "Xuân Thu" gọi là kinh, "Tả truyện" gọi là truyện, 
kết hợp lại thành "Xuân Thu Tả thị truyện", gọi tắt là "Tả 
truyện". Lịch sử của "Tả truyện" ghi chép tỉ mỉ thời "Xuân 
Thu" có bổ sung rất nhiều chi tiết, sự kiện thời "Xuân 
Thu", thuộc về thể loại biên niên ký sự, "Tả truyện" nói về 
"Xuân Thu", đầu tiên phải kể đến hai bộ sách "Công 
Dương truyện" và "Cốc Lương truyện" 

"Quốc ngữ" : Còn được gọi là "Xuân Thu ngoại 
truyện" là sử liệu chính trong thời Xuân Thu. "Tả truyện" 
là nội truyện của "Xuân Thu", đều do Tả Khâu Minh viết, 
gồm 21 quyển, bao gồm " Chu ngữ, Lỗ ngữ, Tề ngữ, Tấn 
ngữ, Trịnh ngữ, Sở ngữ, Ngô ngữ và Việt ngữ, có cùng niên 
đại với "Tả truyện", bối cảnh lịch sử từ Tây Chu Mục Công 
đến Đông Chu Kích Vương, dài 500 năm, nội dung chủ yếu 
là phản ảnh tư tưởng của Khổng Tử. "Quốc ngữ" và "Tả 
truyện" đều là sách sử, song giữa chúng cũng có sự khác 
nhau, một bên chuyên về ngôn ngữ, một bên về ký sự. 


"Chiến Quốc sách" ghi chép lại lời nói của các thuyết 
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khách trong thời kỳ Xuân Thu, sau được Lưu Hướng người 
của triểu Tây Hán chỉnh lý lại, thể loại tương tự như 
"Quốc ngữ", ghi chép từ thời Xuân Thu đến thời kỳ Hán Sở 
tranh hùng, dài 245 năm (trung, hậu kỳ Chiến Quốc do Tô 
Tần làm chủ), bao gồm 12 quốc sử : Đông Chu, Tây Chu, 
Tần, Tề, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn, Yên, Tống, Vệ, Trung Sơn. 

"Sử ký" do Tư Mã Thiên đời Tây Hán biên soạn, là bộ 
thông sử nổi tiếng. Tư Mã Thiên (145 trước Công nguyên - 
?), Sử ký là một bộ lịch sử đồ sộ, cực kỳ vĩ đại. Tư Mã 
Thiên là quan sử (chức thái sử lệnh) dưới triều Hán Cảnh 
đế, là con của Tư Mã Đàm. Để hoàn thành di mệnh của 
cha, Tư Mã Thiên chu du khắp Trung Quốc, tra tìm tất cả 
các tư liệu lịch sử hiện có trong nước, trước khi bắt tay vào 
viết, vì bênh vực biện hộ cho Lý Lăng, làm cho hoàng đế 
nổi giận, phạt giam vào ngục. Sau khi ra tù, chịu đựng 
nhẫn nhục, toàn tâm toàn ý viết, đến năm 22 trước Công 
nguyên thì viết xong. 

"Sử ký" ghi chép lại từ Hoàng hoàng đế đến Hán Võ 
đế, dài 3000 năm, tổng cộng 130 quyển, là bước đại nhảy 
vọt về ghi chép lịch sử. Toàn thư bao gồm : Bản ký 12 
quyển, Niên biểu 10 quyển, Thư 8 quyển, Thế Gia 30 
quyển, Liệt truyện 70 quyển. Trong đó, đa phần là lịch sử 
Tần Hán, là tài liệu lịch sử quan trọng để nghiên cứu lịch 
sử triều Tần và Tây Hán. 

"Hán thư" do Ban Cố triều Hán biên soạn, là bộ sử 
đồng đại, chủ yếu là dựa vào "Sử ký" và phát triển thêm. 
Ban Cố là quan Lam Đài lệnh sử (giám đốc thư viện Hoàng 
gia). "Hán thư" viết trong thời kỳ từ Lưu Bang đến Vương 
Mãng, trong triều Tây Hán dài 229 năm, bao gồm : Ký 12 
quyển, Biểu 8 quyển, Chí 10 quyển, Liệt truyện 70 quyển, 
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cộng 100 quyển, hơn 800 ngàn chữ. Thời gian biên soạn dài 
hơn 20 năm, sau đó bị liên lụy đến chính trị phải vào nhà 
giam, mất trong ngục. Trong 8 quyển Biểu và "Thiên văn 
chí" do em gái của Ban Cố là Ban Chiêu viết bổ sung. 

Giá trị sử liệu của "Hán thư" được hậu thế đánh giá 
là "sáng lập sử đồng đại theo thể truyện ký, là sự kế thừa 
và bổ sung của "Sử ký" là sử liệu quý báu để nghiên cứu 
lịch sử Tây Hán. 


ä3. NIÊN ĐẠI TẬP SÁCH "KINH DỊCH" QUẺ HÀ0 TỪ 


Muốn hiểu rõ giá trị lịch sử của "Kinh dịch" thì trước 
tiên phải khảo cứu niên đại của tác phẩm. 

Theo ghi chép của "Dịch - Hệ từ", bát quái trong 
"Kinh dịch" do Phục Hy sáng tạo ra, còn bốc từ do Chu 
Văn vương sáng lập : 

"Người cổ xưa, ngẩng mặt nhìn trời, cúi mặt nhìn đất, 
xem chim thú bay chạy nhảy, gần nhìn xung quanh, xa 
quan sát vạn vật, thế là bắt đầu sáng lập ra bát quái". 

"Chu nghĩa chính nghĩa" : "Dịch" hưng thịnh vào cuối 
triều Ấn, Chu thịnh trị ư ? Chuyện của Văn vương và vua 
Trụ ư ?... Cho nên trong sử của Tư Mã Thiên có viết : Văn 
vương bị giam cầm trong tù nên đã nghĩ ra "Dịch" tức là 
"Chu dịch chính nghĩa tự". 

Bát quái có phải do Phục Hy vẽ, Phục Hy có phải là 
người kỳ tài không ? Căn cứ vào tư liệu lịch sử để lại thì 
chưa được rõ, song những điểm còn tồn tại trong thời đại 
Phục Hy là không thể phủ nhận. Theo thói quen của người 
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Trung Quốc cổ, phàm là văn hiến quý báu đều do các 
thánh nhân của đương đại sáng tạo ra. Vì thế, khó có thể 
nói bát quái do một mình Phục Hy vẽ ra. Căn cứ vào 
nguồn gốc của các ký hiệu khắc hoạ của Trung Quốc, bát 
quái được sáng lập ra trong thời đại Phục Hy là có khả 
năng. (Mời xem chương 74). 

Rết cuộc bát quái do ai sáng tạo ra ? Tương truyền, 
Chu Văn vương bị vua Trụ bắt giam ở Dũ Lý sáng tạo ra. 
Trong "sử ký - Chu bản ký" có nói : "Tây Bá bị bắt giam ở 
Dũ Lý", song điều này chưa đủ yếu tế để khẳng định, bát 
quái đã được các quan sử trong triều Chu chọn ra, các 
vương triều cổ đại rất col trọng bói toán, văn tự trên giáp 
cốt và trên kim loại đã chứng minh cho sự thực này. Hơn 
nữa, có rất nhiều quan chức nắm tương đối chắc kiến thức 
thiên văn, do đó sáng tạo ra bát quái nhất định không 
phải do một người sáng tạo ra. Song có một điểm chúng ta 
cũng phải thừa nhận, ngôn ngữ trong bát quái là của Chu 
Văn vương, bởi vì : trong "Chu dịch" có rất nhiều ngôn ngữ 
từ nói lên sự áp bức, khổ ải song không hề bị khuất phục 
của Văn vương. 

Trong "Sử ký" của Tư Mã Thiên, có rất nhiều chỗ 
phản ánh sự đồng tình với người bị giam cầm, cũng có một 
số tác giả nổi tiếng trong lịch sử ở Trung Quốc, vì bị đè nén, 
khổ ải quá mức dẫn đến phẫn nộ viết một số tác phẩm có 
giá trị như : "Tây Bá bị giam cầm" viết "Chu dịch", Trọng 
Ni bị tai ách viết nên "Xuân Thu" ; Khuất Nguyên bị đuổi 
viết thơ Ly tao, Tả Khâu bị mù viết Quốc ngữ, Tôn Tử bị 
hình phạt khoét bỏ xương bánh chè viết binh pháp tu liệt ; 
"Thi" có 300 chương, phần lớn là của các thánh hiển vì quá 
phẫn uất sinh thơ. Vì vậy, trong "Chu dịch" có một số ngôn 
từ của Văn vương không phải là không có căn cứ. 
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Ngoài ra, về khía cạnh nội dung trong bát quái, đã 
được minh chứng trong khi khai quật, phát hiện được giáp 
cốt văn và kim văn, nói rõ lai lịch của "Chu dịch", đây 
cũng là một vấn đề có thể khảo cứu. Ví dụ, trong "Chu 
dịch", tìm thấy giáp cốt văn trong triều Thương Chu, "Cao 
Cống Hảo phạt bọn quỷ, ba năm sau bình định xong", "bọn 
quỷ" ám chỉ dân chư hầu du mục ở biên giới Tây Bắc. 
Trong bát quái của triều Thương Chu tìm thấy hai chữ 
"bọn quỷ". 

Dù cho, cho tới hiện nay vị trí "bọn quỷ" ở còn chưa 
thống nhất, song chí ít đã được giáp cốt văn chứng minh, 
trong "Kinh dịch" ghi chép lại Vương Võ Đinh cửa triều Ân 
trong một thời kỳ dài đẹp loạn ở vùng biên, mở rộng lãnh 
thổ nước Thương, có cống hiến to lớn cho sự ổn định và 
phát triển nhà Thương. 

Thật vậy, "Chu dịch" không phải do một triều đại, 
hoặc một người có thể hoàn thành được, mà phải trải qua 
một thời gian cực dài từ thượng, thượng cổ. 

Trong "Dịch - Hệ từ" ghi chép nội dung lịch sử thượng 
cổ, từ Bào Hy thị, Thân Nông thị, Hoàng hoàng đế đến 
giai đoạn lịch sử Nghiêu Thuấn tam hoàng ngũ đế, cho ta 
thấy "Kinh dịch" ghi chép nội dung lịch sử từ rất cổ xưa. 

Tóm lại, qua phân tích từ nội dung phong phú trong 
"Chu dịch" và các sự kiện lịch sử ghi chép lại, "Chu dịch" 
ghi chép lại quá trình lịch sử từ trước thời thượng cổ đến 
triều Đông Chu, dài hơn một ngàn năm. Trên thực tế, ở thời 
cổ đại bốc từ, sử, văn hợp làm một, Tư Mã Thiên đã từng 
nói "văn sử tinh lịch, cận hô bốc chúc chi gian", chứng tô 
thời cổ đại đã dùng hình thức ngôn ngữ chúc mừng bằng 
quẻ bói, cộng thêm tự sáng tác, bổ sung vào bát quái, có khả 
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năng định hình ở giữa hoặc cuối triều Chu. "Chu dịch" và 
"Kinh thi" giống nhau, cùng xuất xứ từ thượng cổ tới triểu 
Chu. trải qua một thời gian dài, nội dung phong phú, phản 
ánh các lĩnh vực chính trị, lịch sử, quân sự, văn hoá và cuộc 
sống của dân gian, là bộ văn sử đồ sộ. "Chu dịch" hình 
thành và phát triển trong hơn 1 ngàn năm, từ thượng cổ 
đến triều Chu, là tư liệu lịch sử quý báu để nghiên cứu lịch 
sử giai đoạn từ thượng cổ đến triều Chu. Quả thực giá trị 
lịch sử của "Chu dịch" là cực kỳ to lớn. 


ä%. ÑNH HƯNG CỦA “CHU DỊCH" ĐỐI VỚI 
LỊPH SỬ TRUNE QUỐC 


I. "CHU DỊCH" LÀ MỘT CHỈNH THỂ THỐNG NHẤT VỚI LỊCH SỬ 
TRUNG QUỐC. 


"Chu dịch" luôn chú ý tới chỉnh thể thống nhất, thái 
cực âm dương, nhấn mạnh vũ trụ là một thể thống nhất, 
phân hai, hợp một, vòng tròn của bát quái và thái cực đồ 
đều là tượng trưng của sự chỉnh thể thống nhất. Vạn vật 
trong vũ trụ luôn vận động theo một quy luật thống nhất 
xung quanh hình tròn. Một trong những nguyên nhân 
quan trọng khiến Khổng Tử sùng bái "Chu dịch" là ở chỗ 
mong mỏi Tây Chu thống nhất, lo lắng Tây Chu bị chia rẽ, 
ch1 có thống nhất, thì lịch sử mới làm nên đại nghiệp. 

Lịch sử Trung Quốc là một bộ sử chỉnh thể thống 
nhất. Sáu ngàn năm lịch sử ở Trung Quốc, thực chất chính 
là sử đấu tranh để loại bỏ phân liệt, giành thống nhất 
thiên hạ. Nhân dân Trung Quốc hiểu sâu sắc rằng chỉnh 
thể thống nhất có ý nghĩa trọng đại của quốc gia dân tộc, 


375 


sự phân liệt chỉ mang lại đau khổ cho nhân dân mà thôi. 

Hơn 5 ngàn năm về trước, nhân dân Trung Quốc đã 
bước vào cuộc đấu tranh đòi đất nước chỉnh thể thống 
nhất. Từ thời kỳ nguyên thủy, thời đại Hoàng hoàng đế, 
Hoàng hoàng đế đã lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống lại 
quân xâm lược do tướng Si-vưu cầm đầu, biết bao máu đổ 
hy sinh mới giữ được thống nhất Trung Nguyên, tránh 
được nguy cơ bị phân hệt. 

Trong "Niên kỷ trúc thư" có ghi chép lại, con trai của 
Vũ có kế sách hay, hợp nhất các bộ lạc nhỏ lại, vào thế kỷ 
21 trước Công nguyên, xây dựng một quốc gia chế độ nô lệ 
- nước Hạ ở Trung Quốc, mở rộng lãnh thổ Trung Nguyên. 

Thế kỷ 16 trước Công nguyên, Thương Dạng kết hợp 
với rất nhiều bộ lạc nhỏ, đem quân tấn công đánh bại vua 
Trụ của nước Hạ, lập nên triều Chương, một lần nữa mở 
rộng thêm lãnh thổ Trung Quốc. Theo văn hiến ghi chép 
lại, thủ lĩnh các bộ lạc quy thuận dưới triều vua Dạng của 
nước Thương tới hơn một vạn. 

Thế kỷ 11 trước Công nguyên, Chu Võ vương diệt Trụ, 
lập nên triều Tây Chu hoà bình thống nhất, giàu mạnh, có 
cống hiến to lớn cho sự phát triển văn hoá Trung Hoa. 

Năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống 
nhất 6 nước, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc loạn lạc, đất 
nước chia năm xẻ bảy, nhân dân lầm than, hoàn thành sự 
nghiệp thống nhất đất nước, lịch sử Trung Quốc lật sang 
trang sử mới. 

Năm 220, Tào Phi lập triều Tây Tấn, chấm dứt cục 
diện phân liệt ba nước thế chân vạc ở thời kỳ hậu Đông 
Hán, một lần nữa thống nhất Trung Quốc. 
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Năm 589, sau khi Đường bị diệt vong, Trung Quốc lại 
xuất hiện cục diện phân liệt của "ngũ đại thập quốc" đến 
năm 960, Triệu Khuông Dận xưng đế, lập nên nhà Tống, 
20 năm sau mới tái đồng nhất được Trung Quốc. 

Năm 1279, Nguyên - Hốt Tất Liệt diệt Nam Tống, 
chấm dứt thời kỳ dài phân liệt Nam - Bắc Tống, thống 
nhất Trung Quốc. 

Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại thống 
nhất đại giang sơn, lập nên nước cộng hoà nhân dân 
Trung Hoa. 

Tổ quốc Trung Hoa trải qua hơn 10 lần thống nhất 
đất nước, mới có được Trung Quốc ngày nay. Nhân dân 
Trung Quốc hơn ð ngàn năm qua luôn mong mỏi thống 
nhất, căm ghép phân liệt, chính là tôn chỉ của "Chu dịch" - 
đất nước thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. 


lI. KHÍ PHÁCH MẠNH MẼ CỦA "CHU DỊCH" VỚI LỊCH SỬ 
TRUNG QUỐC 

Khí chất mạnh mẽ trong "Chu dịch, tôi luyện khí 
chất cho người Trung Quốc, đồng thời cũng phản ánh lịch 
sử của Trung Quốc. 

Bản thân "Kinh dịch" là lịch sử đấu tranh của nô lệ 
"Kinh dịch" ghi chép lại sự đàn áp tàn khốc đối với nô lệ 
của xã hội nô lệ thời Hạ Thương, nô lệ bị chặt đầu, cắt 
mũi, rạch mặt, dẫn tới nhiều cuộc đấu tranh của nông nô. 
Tác phẩm để cập tới các cuộc vượt ngục, chạy trốn, khởi 
nghĩa, điều đó chứng tỏ rằng nhân dân Trung Quốc không 
cam tâm làm nô lệ, không cam chịu bị đè nén. 

Trong xã hội có giai cấp đối lập và nền sản xuất tư 
hữu, tất có áp bức, bóc lột, áp bức bóc lột càng nặng nề, thì 
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sức mạnh phản kháng càng cao. Khi mâu thuẫn giai cấp 
gay gắt, tất yếu nổ ra các cuộc đấu tranh của nô lệ, như : 
khởi nghĩa của nông nô và nông dân, khởi nghĩa khăn 
vàng dưới triều Đông Hán. Tuy cuộc khởi nghĩa bị dìm 
trong biển máu, song những người bị áp bức cũng tự dựng 
lên cho mình một ngọn cờ đấu tranh. Đế cuối nhà Đường 
nổ ra cuộc khởi nghĩa của nông dân với quy mô rộng lớn, 
do lãnh tụ của nông dân Lý Tự Thành lãnh đạo, tấn công 
vào Bắc Kinh, lật đổ ách thống trị của nhà Thanh. 


II. "VẬT TẬN TẤT PHẢN" TRONG "CHU DỊCH" 


Trong "Kinh dịch" nhấn mạnh âm tận tất dương, 
dương tận tất âm. Trong "Dịch" chỉ rõ " Càn quái : dương 
tận tất âm, Hậu quái : dương tận âm sinh, Phức quái : âm 
tận dương trưởng, thái cực đồ âm dương dung hoà, âm tận 
tất dương, dương tận tất âm, tất thảy phản ánh lý luận 
"vật tận tất phản". Trong lịch sử Trung Quốc cũng phản 
ánh chân lý này. Mạt đại hoàng. đế - Kiệt của triều Hạ là 
một bạo quân khét tiếng trong'lịch sử Trung Quốc, ngang 
tàng bạo ngược, ăn chơi xa xỉ hủ bại đến cực điểm, rốt cuộc 
bị vua Dạng của triều Thương lật đổ, chấm dứt ách thống 
trị của triều Hạ. 

Lịch sử lặp lại, mạt đại hoàng đế -- Trụ của triểu 
Thương cũng là một bạo quân hoang dâm vô độ, không ngó 
ngàng đến triều chính, suốt ngày tìm thú vui trong đám 
cung tần mỹ nữ. Vua Trụ ban hành hình phạt tàn bạo, bắt 
phạm nhân chân trần đi lại trong ngọn lửa, sau đó thiêu 
sống người trong đống than nóng rực, Trụ ngồi xem ở bên 
cạnh. Đặc biệt là "tửu trì nhục lâm" thối tha, Trụ vương ' 
lệnh cho 3 ngàn nam nữ loã thể nhảy múa suốt đêm bên 
bàn rượu thịt, sẵn sàng mổ bụng phang thây bất kỳ lương 
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thần tài tướng khuyên can, khiến quần thần bách tính 
trong ngoài triều khiếp sợ, trăm họ đua nhau chạy trốn 
sang nước Chu. Sự tàn bạo và xa xỉ của Trụ vương đã tự 
dẫn Trụ đến diệt vong, khêng lâu sau bị Chu Võ vương 
tiêu diệt. 

Chu U vương là thiên tử cuối cùng của triều Tây Chu, 
hồ đồ ngu xuẩn, hoang dâm vô độ, phế hoàng hậu lập Bao 
Tự, để đổi lấy nụ cười đáng giá ngàn vàng của người đẹp 
Bao Tự, dẫn tới tấn bi kịch "phóng hoả đốt chư hầu", tự 
mình chôn vùi giang sơn nhà Tây Chu. 

Tân Thủy Hoàng dựng lên bá nghiệp, thống nhất 
giang sơn, song cũng lại là một bạo quân vô cùng tàn bạo. 
Về cuối đời hoang dâm vô độ, bắt bớ hàng vạn dân phu xây 
dựng Vạn Lý trường thành, vơ vét của cải của muôn dân, 
xây dựng cung A Phòng lộng lẫy xa hoa, xây dựng khu mộ 
ở Ly Sơn rộng lớn chưa từng có trong lịch sử. Tần Thủy 
Hoàng sau khi chết, đời thứ hai của triều Tần là Hồ Hợi 
kế vị, hoang dâm tàn bạo còn hơn cả tiền nhiệm, làm cho 
mâu thuẫn giai cấp càng ngày càng gay gắt, cuối cùng: nổ 
ra cuộc khởi nghĩa của nông dân do Trần Thắng và Ngô 
Quảng lãnh đạo, chỉ bằng một đòn tấn công đã chôn vài 
vương triều Tần. 

Tóm lại, nền văn hoá của con cháu Viêm Hoàng xán 
lạn, như một bức tranh hoành tráng muôn sắc màu. Từ xa 
xưa các bậc tiển nhân đã biết dùng mảnh giáp cốt, kim 
loại đồng, mảnh tre để ghi chép vào đó nền văn hoá văn 
minh đương thời, để cho nhân đân Trung Quốc hiện nay tự 
hào đất nước mình có nền văn minh cổ ngàn năm văn 
hiến. 
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CHƯƠNG 63 


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA "KINH DỊCH" 


ở hu dịch" là bộ sử học đầu tiên của nước taœ, uì 


thế "Chu dịch" được đánh giá là một tác phẩm xã hội học 
uï đại của Trung Quốc, uĩ đại chính là ở chỗ nó đã ghỉ 
chép lại lịch sử cổ đại của Trung Quốc. Trong "Chu dịch" 
có 386 bốc từ, mỗi một bốc từ đều có nguồn gốc lịch sử cụ 
thể, là tư liệu lịch sử quý báu để nghiên cứu lịch sử cổ đại 
Trung Quốc. 

“Chu dịch" là một tác phẩm triết học uĩ đại, là bộ sử 
hý ra đời sớm nhất ở Trung Quốc, uề góc độ uăn học, "Chu 
dịch" nằm ở giữa giáp cốt uăn uà "Kinh thử". Theo nhà sử 
học Cố Hiệt Cương tiên sinh cho biết, căn cứ uào các ký 
hiệu dấu chấm (.) uà đấu gạch ngang (-), tiền nhân ghỉ 
chép lại nội dung lịch sử, có một số là của đời Thương, 
một số của cuối Thương đầu Chu, uì thế Cương tiên sinh 
cho rằng, thời đại của "Chu dịch" ở uào đầu thời Ty 
Chu. 

Theo nhà Dịch học hiện đại Lý Kính Trì tiên sinh 
cho rằng, đại bộ phận các bý hiệu trong "Chu dịch" đều 
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được ra đời trong thời kỳ thị tộc Chu chuyển từ du mục 
sang thời kỳ đại nông nghiệp. Tư liệu nói uề thời kỳ đầu 
nhà Tây Chu tương đối ít, khỏo sút một số ngôn từ trên 
giáp cốt như "thủ niên", "hữu niên", "cầu mưa" cho ta kết 
luận, từ thị tộc Ân đã chuyển sang thời đại nông nghiệp, 
bước đầu có sản xuất uà binh doanh, Điều này chứng tỏ 
phần lớn các bý hiệu dấu (.) uà dấu (-) ra đời trước triều 
Tây Chu. Niên đại hoàn thành tác phẩm uào đầu thời hỳ 
Tâu Chu. 


Còn các ký hiệu trong bát quái có phỏi do Chu Văn 
Uương sáng tạo ra hay bhông, cho đến nay uẫn chưa khẳng 
định, chí ít Chu Văn uương cũng có bổ sung uào "Ninh 
dịch" một số nội dung, bởi uì có rất nhiều nghịch cảnh xuất 
hiện trong "Kinh dịch" phù hợp uới thời điểm Văn uương bị 
giam cầm. 


Thời cổ, "bốc uăn hợp nhất”, người nắm giữ quê bói là 
người có địa ut trong xã hội, người sáng tạo ra bút quốt 
trong "Chu dịch" phải là quan sử được trọng uọng nhất 
trong triều. “Tủ truyện" uàò "Quốc ngữ" liên quan rất nhiều 
đến “Kinh dịch", "Luận ngữ" ghi chép lại nhò tư tưởng lớn 
Khổng Tử "ngũ thập dĩ học dịch" uà tác phẩm "ui biên tam 
nguyệt" nổi tiếng (chỉ Khổng Tử học "dịch" mài đút ba lần 
dây liên hết các mảnh tre của "Kinh dịch", "Trang Tử” ghi 
chép "dịch dĩ đạo âm dương”, chứng tô "Chu dịch" bhông 
những có địa u‡ trong làng sách cổ, mà còn chiếm địa uị 
cao quý trong lịch sử uăn hoá Trung Hoa. Nếu như ta bóc 
bỏ 0ô ngoài mê tín của "Chu dịch", lõi bên trong hàm chứa 
tư tưởng triết học uĩ đại uò là bho tàng lịch sử uăn hoá uô 
cùng giú trị. 
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ð1. "CHỦ DỊPH" CUNE CẤP TƯ LIỆU NGHIÊN GỨU 
NỀN VĂN H0Á TIỀN SỬ 


Ngôn ngữ trong "Chu dịch" thuộc loại ngôn ngữ rất 
cổ, có một số ngôn ngữ hiện tại vẫn chưa giải quyết được, 
cần phải kết hợp với các hiện vật khai quật trong lòng đất. 
Hiện nay, căn cứ vào các ký hiệu dấu () và dấu (-) để 
nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu ghi chép lại đời 
sống xã hội lịch sử văn hoá từ thời thượng cổ đến triều 
Thương, xin đề xuất một số vấn đề sau : 


I. QUẺ CĂN GHI CHÉP LỊCH SỬ CỦA TÔ-TEM RỒNG CỔ ĐẠI. 


Toàn bộ quê Càn ? trong "Kinh dịch" biểu đạt triết lý 
về rồng. Nguyên nhân ở chỗ rồng là tô-tem cổ đại được 
sùng bái. Tục lệ sùng bái tô-tem rồng có từ xa xưa, đây 
không thể nói là truyền thuyết văn hiến, mà chỉ là khai 
quật văn vật, đủ để chứng thực thời kỳ văn hoá Ngưỡng 
Thiều 2 (cách ngày nay khoảng 5500 năm), đã từ lâu rồng 
đã được con cháu Viêm Hoàng sùng kính. Tại Miếu Để 
Câu tỉnh Hà Nam, phát hiện mảnh sứ vỡ in hình cá sấu. Ở 
Võ Sơn - Cam Túc, phát hiện bình sứ In hoa văn mình 
rồng, hình lập thể thần lằn. Tại dốc Tây Thủy, huyện Bộc 
Dương, tỉnh Hồ Nam phát hiện hai ngôi mộ cổ thuộc văn 
hoá Ngưỡng Thiều, khi khai quật hai ngôi mộ, tiền nhân 
đã dùng mảnh trai trai xếp thành rồng táng cùng di thể, 
rồng dài khoảng 1,ỗ mét, nhe nanh giương vuốt, như đang 
bay trong mây. Ở Bắc Thủ lĩnh, Bảo Kê, Thiểm Tây khai 
quật được một cái bình cổ nhỏ thuộc nền văn hoá Ngưỡng 


® Quê Càn : Tiêu biểu cho trời trong bát quái. 
® Văn hoá Ngưỡng Thiểu : văn hoá thời đại đồ đá mới ở Trung Quốc. 
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Thiểu, trên bình sứ khắc hoạ "hoa văn ngư điểu", cá được 
khắc hoạ theo hình trụ tròn,có tai không có chân, có người 
cho rằng đó là hình tượng của ly long. Qua các di chỉ trên, 
chứng tỏ tổ tiên Trung Quốc rất sùng bái rồng. Từ xã hội 
nguyên thủy đến các triều đại Hạ, Thương, Chu, tô-tem 
rồng rất thịnh hành trong xã hội. 


Ở triều Hạ, rồng đã trở thành tượng trưng sự liên 
minh giữa các bộ lạc. Ở giáp cốt văn, kim văn, văn tự trên 
các loại huy hiệu đều khắc hoạ hình tượng rồng. Tô-tem 
của Chu Văn vương là rồng (xem hình 9-9). Vì vậy, quẻ 
càn trong "Kinh dịch" khắc hoạ hình tượng rồn để miêu tả 
sự biến đổi của "Dương" là có bối cảnh lịch sử văn hoá của 
nó, là phản ánh tô-tem rồng đương thời rất được bách tính 
sùng bái. Qua đây đã chứng minh được thực trạng của quẻ 
càn là sản vật của thời đại, đồng thời cũng chứng thực 
rồng trong "Kinh dịch" là văn hoá tô-tem chủ yếu thời cổ 
đại Trung Quốc. 


II. "CHU DỊCH" CUNG CẤP SỬ LIỆU SỐM NHẤT VỀ CÁC 
CUỘC CHIẾN TRANH, GIỮA CÁC BỘ LẠC NGUYÊN THỦY. 


Ước khoảng từ 4 - 5 ngàn năm trước đây, ở lưu vực 
Hoàng Hà có rất nhiều bộ lạc và liên minh các bộ lạc sinh 
sống ở đây, trong đó có hai bộ lạc Viêm, Hoàng (tức 
Hoàng đế và Viêm để) sinh sống ở trung, thượng nguồn 
Hoàng Hà, cả hai bộ lạc này giàu mạnh nhất khu vực. 
Phía đông nam bộ lạc Cửu Lê cát cứ do tù trưởng Si-vưu 
đứng đầu. Si-vưu tham vọng đoạt dải bình nguyên rộng 
(trong "Sơn hải kinh" có ghi chép lại đó là vùng đồng 
bằng Dực Châu), thế là xảy ra đụng độ ở đồng bằng Trác 
Lộc (thuộc nam Trác Lộc - Hà Bắc ngày nay). Sau trận 
huyết chiến, quân liên minh Viêm, Hoàng đánh bại bộ lạc 
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Si-vưu, mở rộng lãnh thổ, trở thành tổ tiên của con cháu 
Viêm Hoàng ngày nay. 

Trận đại chiến giữa Hoàng hoàng đế và Si-vưu được 
miêu tả rất rõ trong lịch sử tiền sử, cụ thể là quẻ khôn 
trong "Kinh dịch" có ghi chép lại ch tiết này. 

Ví như : "Dịch - khôn - hạ lục" viết : "long chiến vu 
dã, kỳ huyết huyền Hoàng" "Kinh dịch" đã được các quan 
sử của triều Chu kết hợp với việc chọn lựa trong các bốc từ 
và bổ sung thêm mới thành, quả thật sự kiện lịch sử trọng 
đại này đương nhiên không thể bỏ sót. Song vì bản thân 
sách bói toán khác biệt với sách sử thể loại biên niên, cho 
nên họ tên, ngày tháng xảy ra sự kiện đã bị lược bỏ. 

Rồng ở đây đương nhiên không phải rồng ở trên trời, 
xét lai lịch nhóm từ "long chiến vũ dã" là chỉ hai đế Viêm, 
Hoàng. Văn tự trong "Kinh dịch" ngắn gọn, xúc tích, chỉ 
bằng một câu đủ miêu tả một trận đại chiến. Trong "Sơn 
hải kinh - Đại Hoang Bắc kinh" cũng miêu tả trận kịch 
chiến này, so với "Kinh dịch" thì "Sơn hải kinh - Đại 
Hoang Bắc kinh) miêu tả chỉ tiết hơn nhiều. 

Qua các sự kiện trên đã chứng minh, ngôn ngữ trong 
"Chu dịch" tiểm ẩn một kho tàng tư liệu lịch sử quý báu, 
lưu giữ văn hiến sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc. 

II. "CHU DỊCH" CUNG CẤP SỬ LIỆU ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 
NGUYÊN THỦY. 

Nội dung trong "Thượng kinh" của "Chu dịch" đề cập 
tới rất nhiều tình tiết về đời sống của xã hội nguyên thủy, 
là tư liệu văn hiến quan trọng để nghiên cứu lịch sử 
thượng cổ. 

"Nhập vu huyệt, có khách đến thăm, chúc mừng đại 
cát". 
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"Huyệt" ở đây là nơi ngụ cư của xã hội nguyên thủy, 
"Nhập vu huyệt" tức là điều kiện sinh hoạt của xã hội 
nguyên thủy khi được cư ngụ, giữa họ có mối quan hệ hữu 
hảo, có người ngoại tộc đến thăm viếng, lập tức mở "tiệc" 
chiêu đãi chúc mừng. 

"Hươu nào có ngu, luôn ở trong rừng sâu quân tử đã 
nhiều lần đi săn vẫn không bắt được" (Đôn quái - 63) 

Thời kỳ đầu của xã hội nguyên thủy, sức sản xuất rất 
thấp, nguồn sống chủ yếu dựa vào săn bắt hái lượm. 

"Đồn kỳ cao. Tiểu, trinh cát, đại, trinh hung" (Đồn 
quái - 95) Thời đại nguyên thủy rất coi trọng tích lũy 
lương thảo, "đồn" tức là tích trữ, trong quá trình săn bắt 
được thú rừng tích lại dùng dần. 

"Nhu vu sa, tiểu hữu ngôn, trinh cát" (Thương quái.92) 

"Nhu vu ẩm thực, trinh cát" (Nhu quái - 95) 

Thời kỳ cuối của xã hội nguyên thủy, chuyển từ du 
mục sang giai đoạn trồng trọt, lương thực đã dồi dào, từ 
chỉ đơn thuần là duy trì sự sống chuyển hoá sang giai 
đoạn hưởng thụ cuộc sống. 

"Giác trung cát. Chung hung. Lợi kiến đại nhân, bất 
lợi thiệp đại xuyên" (Tụng quái quái từ) 

Hậu xã hội nguyên thủy, đã có "đại nhân" tức là đã có 
sự phân biệt sang hèn, do phân chia của cải làm ra không 
công bằng nên dẫn đến tranh chấp. Điều đó chứng tỏ, hậu 
xã hội nguyên thủy bắt đầu xuất hiện giai cấp, phân hoá 
gia1 cấp, từ đó sản sinh ra mâu thuẫn gial cấp, 

"Phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã 

Phát mông, lợi dụng hình nhân, dụng thuyết gồm 
cùm, đĩ vãng các" (Mông quái quái từ - Sơ Cửu) 

Thời kỳ cuối xã hội nguyên thủy, đối lập giai cấp tuy 
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chưa chính thức xuất hiện, song thế lực của tù trưởng và 
thế lực của quý tộc ngày càng lớn mạnh, chiến tranh giữa 
các thị tộc xảy ra ngày càng nhiều, mục đích của chiến 
tranh là cướp đoạt của cải vật chất, kẻ chiến bại tù binh 
được liệt vào loại người hạ đẳng nhất. Điều này chứng tỏ 
đối lập gial cấp dần được hình thành, từ đó đẻ ra các hình 
phạt cổ. Trong "Kinh dịch" có ghì chép lại giai đoạn lịch sử 
công xã nguyên thủy bị giai cấp thượng tầng thống trị. 

Tóm lại "Thượng kinh" tập trung phản ánh tình hình 
đời sống và sản xuất xã hội thời thượng cổ, ngoài ra còn 
được "Dịch - hệ từ" tổng kết lịch sử xã hội nguyên thủy 
thượng cổ, bản tổng kết này có giá trị tham khảo quan 
trọng trong nghiên cứu lịch sử thượng cổ. 


ð2. 0HU DỊCH GHI CHÉP LẠI MỘT Số TƯ LIỆU LỊPH SỬ 
QUAN TRNG PỦA ÁP TRIÊU ĐẠI HẠ, THƯƠNG, CHU 


I. CHU DỊCH GHI LẠI MỘT SỐ SỰ KIỆN LỚN CỦA QUỐC GIA 
TRIỀU HẠ 

1. Thành lập quốc gia : 

"Đại quân hữu mệnh, khai quốc thừa gia, tiểu nhân 
vật dụng" (Sơ quái - thượng lục) 

Trong xã hội nô lệ sản sinh ra đối lập gia1 cấp và mâu 
thuẫn giai cấp ngày càng tăng lên, do đó cần phải thiết lập 
một cơ cấu tổ chức nhất định, con trai của Vũ có kế sách 
hay "khai quốc thừ gia" xây dựng một cơ cấu quốc gia đầu 
tiên trong lịch sử Trung Quốc - triều Hạ, con trai của Vũ 
là Khởi trở thành một đế vương đầu tiên ở Trung Quốc, từ 
đó chấm dứt thời kỳ xã hội thị tộc nguyên thủy mấy ngàn 
năm, bước vào xã hội nô lệ. 
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Vì trước "Sư quái" ghi chép 6 quẻ của xã hội nguyên 
thủy, do đó (Sư quái" là thời điểm mở đầu của xã hội nô lệ, 
"khai quốc thừa gia" trong "Sư quái" được tác giả ghi chép 
lại sự ra đời của triều Hạ - một quốc gia đầu tiên ở Trung 
Quốc, là phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Quân 
đội ra đời, chiến tranh tàn khốc : 


"Sư xuất dĩ luật, phủ tạng hung. 
Tại sư trung, cát, vô cữu, vương tam tích mệnh. 
Sư hoặc dữ thị, hung. 


Trưởng tử soái soái, đệ tử dữ thị, trinh hung" (Sư 
quái! - Sơ lục - 63, 6ã). 

Nghĩa là : Thích ứng nhu cầu của quốc gia, xây dựng 
quân đội - công cụ chuyên chính của Nhà nước, ban hành 
ký luật chặt chẽ, thưởng phạt phân minh. Ngoài ra còn 
miêu tả sự tàn khốc của chiến tranh, khi chiến tranh xảy 
ra, xác chết (thi thể) ngổn ngang khắp nơi, anh là tướng 
soái, em trai cũng khó tránh khỏi cái chết. Đúng như Lê- 
nin đã dạy : "Quốc gia là sản vật và là biểu hiện của mâu 
thuẫn giai cấp không thể điều hoà được". 

2. Dẹp loạn biên giới : 

"Chu dịch" ghi chép công lao của Ân vương triều 
Thương : 

"Công Tông phạt "quý phương" (bọn quỷ ở vùng biên 
giới tây bắc Trung Quốc), 3 năm sau thì diệt xong". 

"Chu dịch" ghi chép lại cuộc chiến tranh trường kỳ 
của Võ Đinh (tức Ân vương Cao Tông) tiêu diệt chư hầu ở 
biên giới Tây Bắc, sự kiên này được chứng thực bởi chữ 
giáp cốt của triều Thương Chu và di chỉ văn hoá đồ đồng 
khai quật được ở vùng biên giới Tây Bắc của triều Ấn Chu. 
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Sau khi dẹp loạn vùng biên ải, biên giới quốc gia được mở 
rộng, giữ cho triều Thương thái bình. Đây là một trong 
những cống hiến xuất sắc của Võ Định. Triều đại Chu đã 
nhiều lần đem quân chinh phạt quỷ phương, trong "Sách 
tre niên ký" có viết : "Võ Ất năm thứ 35, Chu Công Quý 
Lịch phạt Tây lạc quỷ phương (các bộ lạc ở phía Tây), bắt 
20 tù binh", "Sách tre niên ký" quyển 1. 

"Sách thư niên ký" là sách sử của nước Ngụy thời 
Chiến Quốc, Tấn Võ đế Thái Khang năm thứ 2 (năm 281) 
khai quật một ngôi mộ cổ ở tây nam huyện Cấp - Hà Nam, 
tìm thấy một bộ sách tre, viết theo thể biên niên, gồm 13 
chương, nội dung ghi chép về lịch sử của Hạ, Thương, Tây 
Chu và Xuân Thu, thời kỳ Chiến Quốc. 

Giá trị lịch sử của "Sách tre niên ký" rất cao, các sự 
kiện lịch sử phù hợp với chữ giáp cốt và chữ kim. Trong 
"Kinh dịch" có 386 quẻ, trong đó chiến tranh khoảng 80 quẻ, 
chiếm 1/5, chứng tỏ thời cổ đại rất coi trọng chiến tranh. 

Vào giai đoạn giữa của triều Thương, nước Chu dùng 
chính sách "tằm ăn lá dâu" thôn tính các nước nhỏ nằm ở 
phía tây cận kể nước Thương, với mưu đồ mở rộng lãnh 
thổ, tăng cường thế lực của mình. Để ngăn chặn sự lấn 
chiếm của nước Chu, nước Thương áp dụng chính sách cầu 
thân, vua của nước Thương gả con gái Thái Nhiệm cho 
Chu vương Quý Lịch, về sau vua Tân lại gả con gái Thái 
Tự cho Văn vương. Sự kiện này trong "Chu dịch” cũng 
được ghi chép lại. Ví dụ : 

"Đế Ất quy muội, đĩ xã, nguyên cát" (Quy muội quái -6). 

3. Thương chu cầu thân: 


Bề ngoài Chu Vương "thần phục", song thực tế bên 
trong Chu Văn vương vẫn ngấm ngầm thực hiện ý đồ của 
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mình. Đầu tiên ban hành chính sách nhân đức, vỗ về các 
nhà quý tộc, chủ nô, ban bố lệnh cấm không ai được thu 
nhận nô lệ chạy trốn, đây là chính sách quan trọng nhất 
của Chu Văn vương nhằm mua chuộc giới thượng lưu. 
"Kinh dịch" ghi chép, Chu Văn vương bảo vệ lợi ích của 
các chủ nô, dù cho nô lệ bỏ trốn nhiều hay ít, xin yên 
tâm, triều đình sẽ giúp họ thu nạp trở lại. Chính sách 
này của Văn vương khác hẳn chính sách cướp nô lệ của 
vua Trụ, rất được giới chủ nô ủng hộ. Đây chính là sự 
chuẩn bị có ý nghĩa chiến lược về sau này nước Chu thảo 
phạt nước Thương : 

"Bất phú dĩ kỳ lân, lợi dụng xâm phạt, vô bất lợi" 
(Khiêm quái - 65). 

Nghĩa là : Chu Văn vương sáp nhập các nước nhỏ liên 
bang quanh nước Chu, chuẩn bị phạt Thương, Văn vương 
cho rằng đây không phải là việc làm thất đức. 

4. Tây Bá bị giam cầm ở Dũ Lý : 

Do Chu Văn vương ráo riết mở rộng thế lực, phát 
triển sản xuất, ban hành chính sách nhân đức, bảo vệ lợi 
ích của giới thượng lưu, khiến các nước nhỏ quy thuận 
nước Chu ngày càng nhiều, thực lực của Chu vương không 
ngừng lớn mạnh, dẫn tới Ân vương sinh nghi. Vua Trụ liền 
bắt giam Văn vương ở Dũ Lý (nay thuộc An Dương - Hà 
Nam). Chi tiết này đã được ghi chép lại trong "Sử ký - 
Thái Sử Công tự thuật" : "Tây Bá bị giam ở Dũ Ký, vì quá 
gò bó khổ ải, nên đã sáng tạo ra "Chu dịch". Sự kiện này 
chính xác đến đâu không ai dám chắc, song ngôn từ trong 
"Chu dịch" có phản ánh cảnh sống khốn cùng, tình thần bị 
dày vò của Văn vương : 


"Bị giam trong lao tù, khác chi rơi xuống vực thẳm, 
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ba năm không gặp người thân. Bọn cai ngục còn doạ : nếu 
có ý định chạy trốn, tất bị trừng phạt nghiêm khắc. Song 
ông ta vẫn quyết tâm bỏ trốn". 

5. Chu "gậm nhấm" Thương : 


Sau khi được phóng thích Văn vương vẫn ôm mộng 
diệt vua Trụ. Chu Văn vương đồng thời thực hiện hai 
chính sách có ý nghĩa chiến lược cùng một lúc : ban hành 
chính sách nhân đức và thôn tính các nước nhỏ ở quanh 
mình. Thế là, chư hầu lần lượt quy thuận, thế lực nước 
Chu ngày càng lớn mạnh, thời cơ diệt Trụ đã đến gần. 80 
quẻ viết về chiến tranh trong "Kinh dịch", trong đó có thể 
có một số chi tiết viết về cuộc chiến tranh nước Chu "gậm 
nhấm" nước Thương : 

"Lợi dụng hành sư, chính ấp quốc" (Khiêm - 65) 

"Tiến thoái, lợi võ nhân chỉ trinh" (Quẻ Tốn - 06) 

"Vương quốc xuất chinh, hữu gia chiết thủ, đoạt phỉ 
kỳ nhẫn, vô cữu" (Quẻ Ly - Thượng cửu) 

6. Trận kịch chiến Mục Dã : 

Sau khi Văn vương chết, Võ vương lên ngôi quyết tâm 
thực hiện di chỉ của Văn vương. Thời cơ phạt Thương đã 
chín muổi. Năm 10297 trước công nguyên, trận kịch chiến 
Chu - Thương nổ ra tại Mục Dã (nay thuộc huyện Cấp - 
Hà Nam). Theo sách cổ ghi chép lại, trong buổi lễ tuyên 
thệ hội quân, các nước tham gia phạt Thương hô to : "Vạn 
quốc", "800 chư hầu". 

Nước Chu chỉ dùng 300 chiến xa, 3000 ky binh tập 
kích nước Thương. Vua Trụ điều "70 vạn quân" (thực tế 
chỉ có 17 vạn quân) ô hợp nghênh chiến. Quân Trụ đại bại, 
bởi quân ở tuyến đầu "quay ngược mũi giáo" phản kích 
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quân Trụ. Cả 80 quẻ viết về chiến tranh đều miêu tả trận 
chiến Dạng Thương, trận kịch chiến Mục Dã, song thảy 
đều miêu tả không rõ ràng, các tác giả không dám "bạo 
mồm bạo miệng" nói thẳng, mà dùng cách nói ám chỉ 

"Mê phức, hung, hữu tai sảnh. Dụng hành sư, chung 
hữu đại bại, dĩ kỳ quốc quân hung, chí vu thập niên bất 
khắc chinh" (Phức quái - Thượng lục). 

Trong "Sách tre niên ký" cũng miêu tả trận kịch 
chiến Mục Dã : 

"Chu Võ vương dẫn chư hầu phạt Ân, trận Mục Dã 
đại bại". 

"Thủy Kinh - Thanh Thúy chú giải". 

II. MỘT SỐ CÂU CHUYỆN CỦA TRIỀU ĐẠI THƯƠNG. 

Qua các câu chuyện kể về Vương Hợi giết bò, cho ta 
cách nhìn ngược để đánh giá giá trị của lịch sử cổ đại 
trong "Kñnh dịch" : 

"Bắt chim đốt tổ, người đời trước, người đời sau khóc 
Hữu Dịch giết bò, hung" (Lữ - Thượng Cửu) 

Câu chuyện trên trong "Kinh dịch" đã thất truyền. 
Sau khi khai quật, tìm thấy chữ viết trên giáp cốt. Vương 
Tĩnh An tiên sinh qua nghiên cứu đã phát hiện ra tổ tiên 
của nước Thương là Vương Hợi và Vương Hằng, đã bị thất 
truyền từ triều đại Hán đến nay. "Dịch" chỉ "Hữu Dịch", 
tức chỉ Vương Hợi. Trong 386 quẻ của "Kinh dịch" có một 
số quẻ dùng hình thức ẩn dụ, thành công nói là "cát", thất 
bại là "hung", Vương Hợi ngụ cư ở Hữu Dịch, nên gọi 
Vương Hợi là Hữu Dịch. 

1. Câu chuyện "Ky Tử nhìn rõ tương lai Ân Thương" 

"Ky Tử ch1 minh Di, lợi trinh" (Minh DI - 6ã) 
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Di chỉ thời kỳ cuối Ân Thương đầu Chu Võ vương, 
một thần tử có tên là Ky Tử, thấy vua Trụ hoang dâm vô 
độ, tàn bạo ngỗ ngược, biết rõ nước Ấn sắp bị suy vong, 
liền cáo bệnh bỏ trốn. (Trích trong "Sở từ"). 

Dưới đây là một số câu chuyện đã thất truyền : 

2. "Đông lân sát ngưu, bất như tây lân" (Tức Tế - 
95) 

Láng giểng phía đông chỉ nước Ân Thương của vua 
Trụ giết hại trâu bò, không bằng Văn vương của nước Chu 
ở phía tây. 

3. "Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao, công qua, 
thủ bỉ tại huyệt". (Tiểu qua - 6ð). 

4. "Trung hành cáo công tùng, lợi dụng vi y 
thiên quốc" (Ích - 64). 


III. GHI CHÉP NỘI DUNG NÔ LỆ BỊ ÁP BỨC VÀ PHÁN KHÁNG 
CỦA HỌ. 

Trong thời kỳ Thương - Chu, đặc biệt là triểu đại 
Thương là thời kỳ giới chủ nô áp bức nô lệ tàn khốc nhất, 
số người bị chết thảm lên tới đỉnh điểm, số bị chặt đầu, 
chôn sống cùng một hố lên tới hàng trăm người. 

Ngoài số đã bị giết chết ra, số nô lệ còn lại, họ bị 
rạch mặt đưa ra trận, chạy trốn thì bị cắt mũi, chặt chân, 
chém đầu, nhốt vào cũi. Nô lệ đứng lên chống lại, thậm 
chí nổ ra bạo động với quy mô lớn chống lại triều Thương. 
Những sự kiện lịch sử này được ghi chép trong "Kinh 
dịch" là văn hiến quan trọng nghiên cứu xã hội nô lệ ở 
Trung Quốc xa xưa : 


"Quân tử bạo biến, tiêu nhân cách diện, chính hung, 
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cứ trinh cát" (Cách - Thương lục) 


"Vương dụng xuất chinh, hữu gia trảm thủ, đoạt phỉ 
kỳ sửu, vô sảnh" (Ly - Thương Cửu). 


Hình 63-1 
Hố chôn tập thể các nô lệ bị chặt đầu ở Thương đại hậu kỳ 
được phát hiện ở Hầu Gia Trang - An Dương Hà Nam. 


IV. MIÊU TẢ PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA NHÂN DÂN TRONG 
XÃ HỘI CỔ ĐẠI. 


^ ^ ^^ hs ˆ 
Tập tục cầu khấn cổ đại : 


Thủ tục tế lễ cổ đại rất đa dạng, có người lấy vải đỏ 
cuốn lên đầu để tế lễ, có người khoác lên mình bộ da bò 
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cầu khấn : 

"Củng dụng hoàng ngưu chi cách. 

Chinh, hung. Trinh, lệ. Cách ngôn chì tựu. Hữu nhũ" 
(Cách quái - Sơ cửu - 93). 

"Vương dụng hưởng vu Kỳ sơn, vô sảnh" (Thăng quái 
- 64). 

Trong giáp cốt văn của triều Tây Chu ghi chép rất 
nhiều các loại cầu khấn, tế lễ, có thể nói bát quái trong 
"Kinh dịch" là dấu ấn của vương triều Tây Chu. 

"Người dân nước Chu cầu khấn cho Văn Võ đế Ất, 
Thành Dạng" 

"Chu Văn vương cầu phù hộ cho Thái Giáp". 


V. HÔN NHÂN THỜI CỔ ĐẠI - (PHONG TỤC TẬP QUÁN HÔN 
NHÂN CỔ ĐẠI) 

Xã hội nguyên thủy là thời kỳ quá độ chuyển từ xã hội 
thị tộc mẫu hệ lên xã hội thị tộc phụ hệ, đời sống xã hội từ 
theo mẹ chuyển hoá, thành theo cha, chế độ cướp hôn rất 
thịnh hành trong bối cảnh lịch sử này, có trường hợp trước 
khi cướp hôn họ đã yêu nhau, loại cướp hôn này gọi là 
được cướp hôn : "Kiến trước phụ thể, tái quỷ nhất xa ; tiên 
trang chi hỗ, hậu thoát chi hồ. Phi quan, hôn cấu". (Quy 
muội quái). 

Nghĩa là : Chàng trai đi đón dâu mặc quần áo màu 
đen, đeo mặt nạ, cưỡi ngựa phủ nhung, tay cầm khí giới 
như "tái quỉ nhất xa" (một chiếc xe chở quì), sắc thái vui 
mừng khôn xiết. Còn một loại hôn nhân khác là, trước khi 
cướp hôn trai gái không hề yêu nhau, phái yếu buộc phải 
phục tùng theo phong tục cướp hôn, "Kinh dịch" biểu thị 
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sự đồng tình sâu sắc : 

"Cưỡi ngựa vằn loang lổ, máu và nước mắt tuôn rơi. 
Không đội mũ, buộc thuận theo hôn cấu" (Quy muội quái) 

Loại cướp hôn này thuộc lại bi kịch, để lại cho nữ giới 
một nỗi bất hạnh kinh hoàng. "Kinh dịch" miêu tả tả hai 
loại cướp hôn trên vào mục "Quy muội quái”. 

Trong xã hội cổ đại, tồn tại chế độ đa thiếp. Khi người 
con gái đi lấy chống, thì tất cả chị em cùng huyết thống và 
người hầu đều phải về nhà chồng, "Kinh dịch" miêu tả chế 
độ hôn nhân này như sau : 


"Quy muội dĩ đệ, táp năng lữ, chính cát" (Quy muội) 

Chế độ nhất phu đa thiếp : 

"Súc thần thiếp, cát" (Tốn. 93) 

Phong tục đón dâu : 

"Nữ thừa khuông vô thực, sĩ khuê dương vô huyết. Vô 
du lợi" (Quy muội quái - Thượng lục). 

VI. GHI CHÉP VỀ THIÊN TAI. 


Năm 780 trước Công nguyên, khu vực Tam Xuyên 
Thiểm Tây xảy ra một trận động đất lớn, "Kinh dịch" miêu 
tả tỉ mỉ diễn biến trận động đất có sức hủy diệt ghê gớm 
và nỗi sợ hãi kinh hoàng của nhân dân. 

"Địa chấn rung chuyển, tiếng cười im bặt. Chấn động 
kinh hoàng xa hàng trăm dặm, hàng trăm triệu năm HP) 
nay mới có trận động đất lớn là vậy, san phẳng tất cả.. 
(Chấn quái). 

Trong "Quốc ngữ" cũng ghi lại địa chấn : 

"U Vương năm thứ 2, khu vực Tam Xuyên của triều 
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đại Tây Chu đều chấn động ầm âm..., Tam Xuyên thành 
bình địa, Kỳ Sơn sụp để" 

"Chu ngữ" 

Triều đại Hạ xảy ra một trận đại hồng thủy, nước 
sông chảy cuồn cuộn, nhấn chìm nhà cửa, thậm chí ngập 
cả cung đình, vì có công to trị thủy, Đại Vũ được phong 
Vương, "Kinh dịch" miêu tả : 

"Nước chảy cuồn cuộn bôn tẩu khắp nơi. Nước nhấn 
chìm nhà cửa, cung đình, vua tôi..." (Huấn quái) 

Ngoài ra, còn miêu tả một trận hoả hoạn lớn, lửa 
thiêu hủy toàn bộ, thiêu cháy người và gia súc, đốt cháy 
của cải vật chất thành tro bụi, người khóc lóc đầy đường, 
nước mắt chảy thành sông. 

"Lửa bỗng nhiên từ đâu lan tới, thiêu trụi tất cả..." 
(Quẻ ly - 94, 95). 

VII. LÀM RUỘNG VÀ SĂN BẮT - MỘT TRONG NHỮNG HOẠT 
ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA TRIỀU THƯƠNG. 

Vua triều Thương mở rộng sản xuất nông nghiệp, 
tiến hành săn bắt thú rừng để bảo vệ cây trồng, vừa thu 
được thành quả lao động, vừa huấn luyện sĩ tốt. Làm 
ruộng và săn bắt là một hoạt động sản xuất, là thủ đoạn 
quan trọng để mở rộng lãnh thổ của triều Ân : 

"Điền vô thú dữ" (Hoằng quái - 94) 

"Săn được 3 con cáo, được một chiếc áo lông, cát" (Giải 
- 93) 

Trồng trọt và săn thú cũng được ghi chép trong giáp cốt: 

"Vương săn được trâu, hay không săn được trâu ?" 

("Bính'" - 86 (chính)) 
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"Săn được không ? Nếu được sẽ là 451" (°Bính" - 87 
(phản)) 

"Thú hoạ, cầm" ("Ất", 7166) 

"Nhung, Vương kỳ điển, vu hoạ cầm trước" (“Giáp" - 
3639) 

Triều Thương tuy đã biết trồng trọt, song nghề săn 
bắt là nghề sinh kế không thể thiếu. 

Tóm lại, "Chu dịch" và giáp cốt văn ghi chép lại lịch 
sử cổ đại, có không ít ghi chép đã bị thất truyền, nhờ kết 
quả khai quật để bổ sung cho đầy đủ. "Chu dịch" không 
những là bộ triết học cổ, mà còn là bộ sách sử quý báu để 
lại cho con cháu Viêm Hoàng. 
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PHẦN MƯỜI BA 


GIÁP CỐT VĂN, KIM VĂN 
PHẢN ÁNH LỊCH SỬ VĂN HOÁ 
THỜI THƯƠNG CHU 


GX.... ít người cho rằng : nghiên cứu giáp cốt uốn uà 


kim uăn là công uiệc của các nhà khảo cổ học. Song thực 
chất, giáp cốt uăn uà bữn uăn là nhà bảo tàng sách cổ 
ngâm dưới lòng đất trong suối ba ngàn năm trước đây, cất 
giữ một kho tùng sử liệu cực kỳ quý báu, đó là những tư 
liệu nghiên cứu không thể thiếu trong các hoa Trung uăn, 
khoa lịch sử uà khoa triết học. Để nâng cao tố chất uăn hoá 
cho học sinh sinh uiên, nếu như chỉ nghiên cứu “Dịch”, 
"Thị" "Thư", u.u... thì uẫn chưa đủ, mà còn cân phải tỉnh 
thông uăn hiến trong giáp cốt uăn uè hừm uăn. 

Muôn thực sự nâng cao tố chất uăn hoá chân chính, 
thì cần phải hiểu rõ giáp cốt uăn 0uà kim uăn. 
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CHƯƠNG 64 


LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRIỀU ĐẠI TÂY CHU 
QUA GIÁP CỐT VĂN VÀ KIM VĂN 


‹2 ua nhiều lần khai quật, đã phát hiện được rất 


nhiêu di chÌ giáp cốt uăn, kừn uăn của triêu đại Tây Chu, 
một lân nữa chúng mình triêu đại Tây Chu là một triều 
đại thịnh trị trong xã hội cổ đại Trung Quốc. 

Trước đây có một số học giỏ, uì bất đồng quan điểm 
uới Khổng Tử, họ đã đánh giá thấp giá trị lịch sử ouăn hoá 
của triều đại Tây Chu, uới cách nhìn thiên lệnh đó, họ đã 
béo lùi nên uăn mình Tôêy Chu uàòi thế ky, họ đã quay lưng 
lại uới chủ nghĩa duy uật lịch sử. Đây lò sai lầm lớn nhất 
của lịch sử, cần phải đỉnh chính lại. 

Căn cứ uào kết quả nghiên cứu giúp cốt uăn uà bừn 
“uốn, chứng tỏ triều đại Tôây Chu đã sửn sinh ra nên uăn 
mình cổ đại huy hoàng, đồng thời thông qua "Kinh dịch”, 
"Thượng thư", "Kinh th" uà uăn tự uiết trên mảnh tre càng 
củng cố thêm tính đúng đắn sự thật lịch sử này. 

Giá trị lịch sử văn hoá của triều đại Tây Chu được 
khẳng định các mặt sau : 
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1- Tây Chu là một triều đại thịnh trị đầu tiên trong xã 
hội cổ đại Trung Quốc. 

2- Giáp cốt văn của triều đại Tây Chu là bằng chứng 
chứng minh nền văn minh cổ. 

3- Tây Chu là trung tâm phát triển văn hoá cổ. 

4- Tây Chu là cầu nối, là thời kỳ quá độ từ xã hội nô 
lệ chuyển lên xã hội phong kiến, cuối triều Tây Chu là giai 
đoạn đầu của xã hội phong kiến. 

5- Tây Chu là cầu nối từ thời đại đồ đồng chuyển lên 
thời đại đồ sắt. 


81. KHÁI QUÁT BIÁP CỐT VĂN THỦI TÂY PHU 


Giáp cốt văn khai quật được là giáp cốt văn cuối triều 
Thương đầu thời Tây Chu, là đi vật quý báu để nghiên cứu 
lịch sử Thương - Chu. 

Giáp cốt triều Tây Chu qua khai quật, đã tìm thấy ở 
giữa hai huyện Kỳ Sơn và Phù Phong tỉnh Thiểm Tây. 
Dưới đây là kết quả khai quật : 

Năm 1954 phát hiện chữ khắc trên giáp cốt tại xã 
Phường Đôi huyện Hồng Triệu tỉnh Sơn Tây. 

Năm 1956 tại Trương Gia Pha phát hiện chữ số trong 
bát quái tại di chỉ Phong Cảo Thiểm Tây. 

Năm 1956 tại bờ tây sông Phong thuộc huyện Trường 
An, tỉnh Thiểm Tây phát hiện chữ viết trên giáp cốt thuộc 
di chỉ Tây Chu. 

Năm 1975 phát hiện 6 mảnh giáp cốt, có 11 chữ ở 
Bạch Phù, Vương Bình, Bắc Kinh (Phòng quản lý văn vật 
Bắc Kinh). 
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Năm 1977 tại xã Phượng Sô, Kỳ Sơn, Thiểm Tây, 
khai quật di chỉ Cung điện, thu được 17.000 mảnh giáp 
cốt, trong đó có 292 mảnh có chữ viết. 

Xã Phường Đôi, Hồng Triệu, Sơn Tây : giáp cốt có chữ 
1 mảnh, cộng 8 chữ. 

Trương Gia Pha, Trường An, Thiểm Tây : giáp cốt có 
chữ 3 mảnh, cộng 30 chữ. 

Phượng Sô, Kỳ Sơn, Thiểm Tây : giáp cốt có chữ 289 
mảnh, cộng 903 chữ. 

Bạch Phù, Xương Bình, Bắc Kinh : giáp cốt có chữ 4 
mảnh, cộng 13 chữ. 

Phượng Sô, Kỳ Sơn, Thiểm Tây khai quật : giáp cốt có 
chữ 292 mảnh, cộng 903 chữ. 

Xã Tề Gia, Phù Phong, Thiểm Tây : giáp cốt có chữ 6 
mảnh, cộng 102 chữ. 

Như trên đã trình bày, giáp cốt văn Tây Chu có 
khoảng 1000 chữ, là tư liệu quý báu để nghiên cứu lịch sử 
chính trị, kinh tế, xã hội triều Tây Chu. 


ä2. BIÁP CỐT VĂN TÂY CHU EHI CHÉP LẠI 
CÁC SỰ KIÊN QUAN TRNG CỦA TRIỂU ĐẠI TÂY CHU 


Giáp cốt văn Tây Chu để lại là chứng cứ quan trọng 
nghiên cứu lịch sử triều Tây Chu và triều Thương. Số giáp 
cốt của triều Tây Chu tuy chỉ thu được 17.000 mảnh, ít 
hơn nhiều số giáp cốt thu được của triều Ân Thương 
100.000 mảnh, song tỷ lệ số giáp cốt có chữ viết của triều 
Tây Chu khá cao (hơn 1000 chữ). Sở dĩ có hiện tượng này 
là do một số nguyên nhân : Khi khai quật khu di chỉ Chu 
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Nguyên, có một số mảnh giáp cốt bị người Ân mang sang 
nước Chu, bởi họ đã lường trước được vua Trụ sẽ bị diệt 
vong. Có một số giáp cốt do quan sử giữ, một số đại thần 
khi chạy trốn sang nước Chu có mang theo. Ví như, 
"Thượng thư - Vi Tử" : 

"Vị Tử nói với thái sư và thiếu sư rằng : "Tôi sắp dời 
khỏi nước Ân". Trong "Sử ký - Ân bản ký" có ghi chép : "Vua 
Trụ hoang dâm vô độ, Vi Tử đã vài lần khuyên can, Trụ 
không nghe, nay bàn với thái sư, thiếu sư tìm cách trốn đi". 

Trong "Sử ký - Chu bản ký" : 

"Ở được hai năm nghe tin vua Trụ ngang tàng bạo 
chúa, giết hại một số Vương tử, bắt giam Ky Tủ, thế là 
thái sư, thiếu sư mang theo nhạc cụ chạy sang nước Chu". 
Vì vậy, trong số mảnh giáp cốt khi khai quật thu được, có 
một số mảnh ghi chép lại lịch sử của triều Thương, nhưng 
lại thu được ở lãnh thổ triều Chu. 


I. CHU VĂN VƯƠNG "GẬM NHẤM" NƯỚC THƯƠNG. 


Chu Văn vương bị giam ở Dũ Lý, sau khi được tha, 
liền trổ về nước Chu, nuôi chí diệt Thương, ra sức chuẩn bị 
cho chiến tranh, trong đó "gậm nhấm" là chính sách quan 
trọng bậc nhất được Văn vương tiến hành trong 10 năm. 
"Gậm nhấm" chính là thôn tính các nước nhỏ ở xung 
quanh nước Chu, nhằm tước bớt chân tay của nước 
Thương, làm tăng thêm sức mạnh cho nước mình. Sự kiện 
này được ghi chép lại rất nhiều trên mảnh giáp cốt của 
triểu Tây Chu như : "Phạt Thục", "Khắc Mật", "Vu Mật 
(chính)", "Chu (phản)". 

"Phạt Thục" và "Khắc Mật" là thành tựu quan trọng 
của chính sách "gậm nhấm" nước Thương của Chu Văn 
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vương. Trong đó, "Khắc Mật" được ghi chép lại tương đối 
nhiều trên giáp cốt văn. Ta có thể suy đoán, nước Mật lúc 
bấy giờ có thể là nước tương đối mạnh, Chu Văn vương 
phải nhiều lần chinh phạt mới giành được thắng lợi. Sự 
kiện "gậm nhấm" cũng được ghi chép trong "Sử ký - Chu 
bản ký", trong đó "phạt nước Mật" là một điển hình : 

“Sang năm phạt khuyển nhung” 

"Sang năm phạt Mật quốc...” 

Về việc "phạt Thục", Từ Tích Đài từng dẫn "Hoa 
Dương quốc chí", "Thục chí" để chứng minh nước Thục là 
láng giềng của nước Chu thời Chu Văn vương. Ví như : 
"Thế vi hầu bá, lịch Hạ, Thương, Chu"... Chu Võ vương 
đem quân phạt Trụ, được các nước Thục, Khương, Vi, 
Bành, v.v... đem quân trợ g1úp. 


II. DẤU ẤN CỦA "TÂY BÁ HÀNH ÂM THIỆN" 

Kể từ khi Chu Văn vương ra khỏi nhà tù, lặng lẽ làm 
tốt mọi công tác diệt Trụ trong 10 năm, giống như "nằm 
gai nếm mật" của Việt vương Câu Tiễn. 

Phụ thân của Chu Văn vương là Quý Lịch, vì Quý 
Lịch có công làm cho nước Chu mạnh giàu mà bị Văn 
vương Đinh của nước Ân sát hại, trong "sách tre niên ký" 
có viết : "Văn Đinh giết Quý Lịch". Để báo thù nhà, Chu 
Văn vương ráo riết chuẩn bị, ban hành chính sách nhân 
đức, làm cho nước Chu ngày càng lớn mạnh, việc làm này 
khiến vua Trụ nghi ngờ, liền lệnh bắt giam Chu Văn 
vương ở Dũ Lý. Bề ngoài Văn vương ra vẻ "thần phục" 
cống nạp gái đẹp, báu vật cho vua Trụ, dần được vua Trụ 
tín nhiệm. Vua Trụ còn giao cho Văn vương nhiệm vụ trấn 
thủ biên ải, có toàn quyền thảo phạt chư hầu ở phía Tây. 
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Bên trong Tây Bá "âm hành thiện", điều đó chứng tỏ quan 
hệ Thương Chu "ngoại hợp nội ly" (Điền Xương Ngũ "Giáp 
cốt khai quật được đã phản ánh quan hệ Thương Chu", 
"Văn vật" 10-1989). 

1. Sự thực lịch sử chứng minh chính sách của 
nước Chu "gậm nhấm nước Thương". 

Theo báo cáo kết quả khai quật của đội khảo cổ Chu 
Nguyên Thiểm Tây "Giáp cốt văn đầu đời Chu được phát 
hiện ở xã Phượng Sồ Thiểm Tây" và ("Khảo cổ và văn vật" 
kỳ thứ 10 năm 1979). 

Từ tháng 7 - 8 năm 1977 tiến hành khai quật di chỉ 
kinh thành triều Tây Chu ở xã Phượng Sô, kỳ Sơn, Thiểm 
Tây, thu được hơn 17.000 mảnh giáp cốt, trong đó có hơn 
16.700 mảnh bốc giáp (các mảnh dùng để bói), bốc giáp có 
chữ hơn 190 mảnh. Nét chữ khắc trên bốc giáp rất nhỏ, 
chiều rộng, dài của chữ lớn nhất là 8 mm x 5 mm, chiều 
rộng và chiều dài nhỏ nhất là 1 mm x 1 mm, có rất nhiều 
chữ nhỏ li ti như hạt kê, nét chữ nhỏ mảnh như tơ, phải 
dùng kính hiển vi mới đọc được. Đây thực sự là nghệ thuật 
thư pháp tài ba, kỹ thuật điêu khắc tài tình của tiền nhân. 

Các nhà khảo cổ học qua phân tích đều cho rằng, ý đồ 
diệt Thương của nước Chu đã có từ lâu, đến thời Văn 
vương, thế lực nước Chu đã vô cùng lớn mạnh, 3 phần 
thiên hạ trong tay đã có đến hai phần. 

2. Tự bất hưu. 

Tự bất hưu, theo triết tự, hưu nghĩa là chỉ (Ngưng 
nghỉ, "bất hưu" tức là "bất chỉ". Trong giáp cốt văn đời Tây 
Chu có "tự bất chỉ". Các nhà khảo cổ học giải thích "chỉ" 
tức là chữ "hưu". Chữ "Hưu" là hình tượng của người ngồi 
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dựa cây (nhân đứng tựa mộc). Theo Vương Trụ Tín trong 
"Tham luận giáp cốt văn triều Tây Chu" giải thích "Dịch - 
trong quẻ càn" : "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất 
tức". Tự bất hưu, có nghĩa như "tự cường bất tức" câu nói 
này của Chu Văn vương với quyết tâm trả mối thù cho 
cha, tiêu diệt bằng được nước Thương. 


III. DẤU ẤN VĂN VƯƠNG PHẠT THƯƠNG. 

Chu Văn vương thực hiện hàng loạt chiến thuật, 
chiến lược "gậm nhấm", "hành âm thiện", tiểm lực nước 
Chu ngày càng lớn mạnh, liền bắt tay vào thực hiện đại 
nghiệp tuyên chiến với vua Trụ. Song vì thực lực chưa 
mạnh bằng vua Trụ của nước Thương, nên đã bị thất bại. 
Không cam chịu, ngấm ngầm chuẩn bị kế hoạch 10 năm, 
quyết diệt bằng được nước Thương. 

Trong "Kinh dịch" có ghi chép : 

"Dụng hành sư, chung hữu đại bại, dĩ kỳ quốc quân 
hung, chí vu thập niên bất khắc chinh". 

"Đế Ất... năm thứ 2, Chu phạt Thương ("Thái bình 
ngự lãm" quyển 883) 


IV. VÕ VƯƠNG HỘI QUÂN Ở MẠNH TÂN. 

Sau đại bại, Văn vương thực hiện công tác chuẩn bị 
10 năm, đến thời Võ vương, hội quân 800 chư hầu ở Mạnh 
Tân, đây là cuộc đại kiểm duyệt lực lượng chuẩn bị cho 
chiến tranh diệt Thương. 

Trong "Sử ký" có ghi chép : 

"Võ vương kế vị... 9 năm..., Võ vương tự xưng thái tử, 
tuân theo di chỉ của Văn vương quyết tâm phạt Thương... 
Võ vương vượt sông... liên minh 800 chư hầu ở Mạnh Tân, 
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chư hầu nói : "Có thể thảo phạt được Trụ". Võ vương nói : 
"Ta chưa hiểu rõ thiên mệnh, do đó chưa thể xuất quân 
được" ("Sử ký - Chu bản ký"). 


V. DẤU ẤN CỦA TRẬN KÍCH CHIẾN MỤC DÃ, "QUAY MŨI 
GIÁO" VÀ "QUY HÀNG" 

Trận kịch chiến giữa Võ vương và Thương Trụ ở Mục 
Dã, Trụ vương hốt hoảng điều "70 vạn quân" nghênh 
chiến, tiển quân của Trụ vương "quay mũi giáo quy hàng” 
Võ vương. Giáp cốt văn có ghi chép lại : 

"Vụ Thương kỳ xá nhược” 

Các nhà khảo cổ học lý giải : "xá" xin xá tội, "nhược" là 
hình tượng của người quỳ chân, hai tay giơ lên trời, nghĩa 
là kẻ yếu đầu hàng kẻ mạnh, kẻ bại trận đầu hàng người 
thắng trận. Chữ "nhược" ở đây được hiểu là quy thuận. 

Sau khi Thương Trụ bị diệt vong, có một số đại thần 
cũng quy hàng, sự kiện này được ghi chép trong "Sử ký - 
Chu bản ký" : Võ vương hỏi hàng thần Ky Tử "Ân tại sao 
vong ?" Ky Tử không chịu nói ra những điều mà mình ghét 
Ân vương và tuyên cáo sự tất yếu diệt vong của triều Thương. 


VI. DẤU ẤN CHU CÔNG "ĐÔNG CHINH" (CHINH PHẠT PHÍA 
ĐÔNG) 


Chinh phạt phía Đông là đại nghiệp của Võ vương 
sau khi diệt xong Thương, mục đích của "Đông chính" là 
củng cố chính quyền triều Chu. Về sự kiện "Đông chỉnh" 
trong "Sách tre niên ký" có ghi chép : 


"Chu Văn Công dời đô về phía Đông". 
Trong "Sử ký - Chu bản ký" có ghi : 
"Chu Công phụng Thành vương mệnh, tiêu diệt Võ 
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Canh và Quản Thúc, tha cho Thái Thúc". 

Trong giáp cốt văn : 

"Chinh Sào" (Sào tức là nước Sào cổ) 

Theo Trần Toàn Phương lý giải : "Nước Sào-ở hai nơi, 
một là ở huyện Tân Dã - Hà Nam, hai là ở huyện Sào - An 


„" 


Huy". 

Mưu Văn Viễn lại giải thích rằng : "Trong "Tả truyện 
- Nang Công năm thứ 11" có viết : "Vệ đại thúc chạy sang 
nước Tống... Vệ Trang Công khôi phục lại, đặt là Sào. Như 
vậy Sào ở trong lãnh thổ nước Vệ, tức thuộc quyền cai quản 
của nước Thương. Hậu quân của Văn vương ở Kham Lê đã 
vượt qua Thái Hành sơn, nghĩa là vào sâu lãnh thổ của vua 
Trụ nhằm tiếp tục mở rộng chiến quả, càng vào sâu nước 
Thương thì đương nhiên là chinh phạt Sào, điều đó chứng 
tỏ "chỉnh Đông" không thật quá xa về phía Đông". 

Như vậy, "Chinh Sào" chỉ là một địa danh mà Chu 
Công đã đánh qua mà thôi. 

Tóm lại, giáp cốt văn Tây Chu ghi lại lịch sử chiến 
tranh Thương - Chu bao gồm các hành động quân sự và 
các trận chiến lớn giữa hai nước. Đây là tài liệu quý để 
nghiên cứu lịch sử Thương Chu. 


ä3. DẤU ẤN NỀN KINH TẾ VĂN H0Á TÂY PHU 


I. NỀN VĂN HOÁ ĐỒ ĐỒNG THỈNH HÀNH THỜI TÂY CHU. 

Nền văn hoá đồ đồng cực kỳ thịnh hành ở thời Tây 
Chu, nghề luyện đồng trong giai đoạn này rất phát triển, 
qua kết quả khai quật cho ta thấy, trình độ công nghệ đồ 
đồng đương đại rất tinh xảo. 
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Tại Phụng đồ Thiểm Tây khai quật giáp cốt văn của 
triều Tây Chu ghi lại : 

"Quý Ty di Văn Võ đế 

Thành Đường, khuông đĩnh chúc thị. 

Quý Ty di Văn Võ đế Ất Tông 

Kỳ thụ dực đỉnh khuông" 

Trong đó, "đi" là tên gọi khác của đổ đồng, trong 
"nghiên cứu xã hội cổ đại Trung Quốc" của Quách Mạt 
Nhược có viết : "Từ triểu đại nhà Hán đến nay, qua rất 
nhiều lần khai quật, tìm thấy nhiều loại "di khí" của triều 
đại Ân Thương như : Chuông, khánh, đỉnh, lư, bình, ấm 
mâm, giáo, mâu, thuẫn, búa, rìu, kiếm, v.v..., trên các "di 
khí' này lưu lại tên tác giả sáng tạo ra, con số phải từ 2, 3 
ngàn trở lên". 

Có rất nhiều mảnh giáp cốt văn trên đó khắc chữ "di" 
và chữ "đỉnh" chứng tỏ nền văn hoá đồ đồng đời Tây Chu 
rất hưng thịnh, dấu ấn của đồ đồng được lưu lại trong 
"Kinh dịch", "Thi", "Thư". Ví như, trong "Kinh dịch" có : 
Đỉnh, âu, kim xa, đỉnh ngọc, v.V... 

Trong "Kinh thư" có : kim quỹ (tủ vàng), chữ "di" 
trong "Thượng thư" là dùng chữ "thường", như "vô di tửu" 
nghĩa là "Vô thường tửu". 

Trong "Tả truyện - Nang Công thứ 19" chú giải : "DỊ, 
tức là thường gọi là chung, đỉnh là "thường khí" của tôn 
miếu". Vương Trụ Tín giải thích : "Di văn Võ đế Ất tôn" 
giả, gọi "thường khí" của tôn miếu thuộc loại, chung, đỉnh, 
đương thời dùng các loại đồ đồng trên để tế lễ tổ tiên. 


II. DẤU ẤN XÂY DỰNG KINH ĐÔ : 
Thời Thành vương Tây Chu, để củng cố chính quyền 
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thống trị của mình cho xây dựng đô thành ở Lạc Ấp (Lạc 
Dương ngày nay), đồng thời xây dựng thành Chu ở ngoại ô 
phía đông Lạc Ấp, chuyển các nhà quý tộc của triều Ân về 
đây để tiện cho việc quản lý. Các công trình xây dựng ở 
Lạc Ấp đã phản ánh trình độ kiến trúc và thực lực kinh tế, 
chính trị của triều đại Tây Chu lúc bấy giờ. Sự kiện này đã 
được văn hiến cổ ghi chép lại : 

"Chu Thành vương... năm thứ 5, di chuyển dân Ân về 
Lạc Ấp, xây dựng đô thành ở Lạc Ấp", "Sách tre niên ký". 

Trong “Thượng thư" miêu tả lại quá trình xây dựng 
kinh đô Lạc Ấp, tường thuật tỉ mi thông qua thị sát và bói 
quẻ Triệu Công đã chọn Lạc Ấp - nơi hội giao Lạc Thủy và 
Hoàng Hà để xây dựng đô thành, sau đó Chu Công tiến 
hành khảo sát lại một lần nữa, chọn ngày lành tháng tốt 
ngày Giáp Tý (ngày mùng 7), Chu Công chính thức ban 
chiếu thư, ra lệnh nhân dân thuộc các nước chư hầu khởi 
công xây dựng kinh thành Lạc Ấp. Trong "Sử ký" cũng ghi 
chép lại sự kiện triều Chu xây thành Lạc Ấp. 


Thành vương năm thứ 7, tháng 2 ngày Ất mùi, vương 
triều Chu đời về phía đông, lệnh cho thái bảo Triệu Công 
khảo sát thổ nhưỡng Lạc Dương. Đến tháng 3, Chu Công 
tới Lạc Ấp, chọn ngày đại cát, lệnh khổi công" ("Sử ký - Lỗ 
Chu Công thế gia"). 

Sau khi tân đô xây dựng xong, Thành vương sai Chu 
Công tới đây trấn ải, nhằm tăng cường ảnh hưởng của 
triểu Chu đồng thời khống chế phía Đông, củng cố quyền 
thống trị đối với người Ân. 

Ý nghĩa lịch sử đặc biệt trọng đại là phát triển nền 
văn hoá Viêm Hoàng từ Trung Nguyên tới vùng Hoa Đông. 
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III. PHẢN ÁNH LỊCH PHÁP CỦA TÂY CHU. 

Lịch pháp của Trung Quốc ra đời rất sớm. Từ trong 
giáp cốt văn phát hiện ra đỗ biểu thiên can địa chi hoàn 
chỉnh, ngày dương lịch và âm lịch. Theo chu kỳ vận động 
của mặt trời phân chia một năm có 12 tháng, đồng thời qua 
đó xác định tháng đủ tháng thiếu. Đặc biệt là có sự điều 
chỉnh bằng tháng nhuận làm lệch pha giữa dương lịch và 
âm lịch. Ví như, trong giấp cốt của triều Ân phát hiện ra 
giáp cốt văn ghi loại tháng nhuận thứ 13. Trong giáp cốt 
văn triều Tây Chu cũng phát hiện cách tính tháng nhuận. 

"Vu tam nguyệt nguyệt duy" 

Trong đó "nguyệt nguyệt" không phải là sự lặp lại 
một cách chiếu lệ, các nhà khảo cổ học đã chứng minh rõ 
ràng, tháng lặp lại đó chính là tháng nhuận là phù hợp với 
trời đất, mùa vụ và khí hậu. 

Ví dụ : chữ "tháng" trước đây là tháng 3, thì chữ 
"tháng" sau thêm vào chữ "nhuận" là nhuận tháng 3. 

Qua đây ta cũng thấy rõ lịch pháp của triều Thương 
Chu đã phát triển ở trình độ cao về dương lịch và âm lịch, 
thông qua lịch pháp tiên tiến tạ thấy được trình độ phát 
triển nông nghiệp của triều Thương Chu. Bởi vì sự phát 
triển của khoa học và sức sản xuất ở trình độ cao có quan 
hệ mật thiết với nhau. 


ä4. NGUỒN GỐC BÁT QUÁI 


Nguồn gốc của bát quái cho đến nay vẫn là một câu 
đố khó lý giải. Sau khi khai quật được giáp cốt văn của 
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triểu Tây Chu, thì nguồn gốc của bát quái đã có sự hé mở. 
Khi xem xét các hình vẽ kỳ quái trên giáp cốt, các nhà 
khảo cổ tiến hành khảo sát lý giải. Các nhà khoa học đã 
dùng các dãy số tự nhiên thay thế tương ứng cho các ký 
hiệu của bát quái, cuối cùng đã vén được bức màn bí hiểm. 


Hình 64-1 
Nguồn gốc bát quái () 
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Hình 64-2 
Nguồn gốc bát quái (ID 


Số hoá các hý hiệu trong bát quái như sau : 
5 11681 (ba mảnh giáp cốt ở Trường An, Thiểm Tây) 
878785 (8 mảnh giáp cốt ở Phụng Sồ. Kỳ Sơn, Thiểm Tây) 
161668(1 mảnh ở xã Tề Gia. Phù Phong, Thiểm Tây) 
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s8. Mối QUAN HỆ BIỮA BIÁP CốT VĂN TRIỀU TÂY PHU 
VỚI KINH BIỂN TRUNG QUC 


I. GIÁP VĂN CỐT TRIỀU TÂY CHU : 

1. Giáp cốt văn triểu Tây Chu khai quật được chứng 
minh rõ ràng sự phát triển văn tự Trung Quốc là cùng 
chung một nguồn gốc, kế thừa lẫn nhau, tiến tới chữ Hán 
hiện đại ngày nay. 

2. Cách tính lịch trong giáp cốt văn đã phản ánh 
quan hệ nối tiếp từ triều Thương đến triều Chu, chứng tỏ 
lịch pháp 12 tháng khởi nguồn là từ Trung Quốc, chứ 
không phải như một số người cho rằng lịch pháp 12 tháng 
xuất phát từ Ba Bi Lon. 


3. Ta đã tìm ra được sợi dây móc xích trong các hình 
vẽ của bát quái, mọi người a1 a1 cũng cảm nhận sâu sắc sự 
thâm thúy của sản vật, từ đó có kế hoạch nghiên cứu tìm 
hiểu tinh hoa văn hoá nhân loại trong bát quái. 


II. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁP CỐT VĂN VÀ KINH ĐIỂN TRUNG 
QUỐC. 

Tây Chu tổn tại song song giáp cốt và kim văn, tuy 
chỉ đào được hơn 17.000 mảnh giáp cốt văn triều Tây Chu, 
song số chữ đọc được chỉ có 1029 chữ. Số lượng khai quật 
được ít, không có nghĩa là giáp cốt văn của Tây Chu ít, 
khẳng định còn rất nhiều giáp cốt văn hiện đang nằm 
trong lòng đất. 


Triều đại Tây Chu thịnh hành kim văn chung, đĩnh, 
tuyệt đại sự kiện quan trọng của Nhà nước đều được khắc 
vào chung, đỉnh, điều này chứng tỏ đồ đồng có giá trị lịch 
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sử đều tập trung ở triều Tây Chu. Lịch trình phát triển : 
từ giáp cốt văn...... đồ đồng....... sáng tạo ra chữ viết trên 
mảnh tre được lên kết lại bằng các sợi dây. Nổi tiếng nhất 
trong pho sách cổ được viết trên mảnh tre là "Thượng 
thư”, "Kinh dịch", "Kinh dịch" mà cha đẻ của các tác phẩm 
nổi tiếng trên, xuất phát điểm là từ giáp cốt văn và kim 
văn. Trong đó "Kinh dịch" và giáp cốt văn có mối quan hệ 
đặc biệt khăng khít, "Thượng thư" liên quan tới kim văn, 
bát quái trong. "Kinh dịch" và bốc từ trong giáp cốt có 
chung một nguồn gốc, kế thừa và phát triển. 
1. "Kinh dịch" và giáp cốt văn. 

"Kinh dịch" và giáp cốt văn có 3 mối quan hệ chính : 

Thứ nhất : "Kinh dịch" và giáp cốt văn Tây Chu thuộc 
loại văn hoá bốc từ. 

Thứ hai : "Kinh dịch" và giáp cốt văn được dùng song 
song, bổ sung cho nhau ghi chép lại các sự kiện trọng đại. 

Thứ ba : Thông qua "Kinh dịch", trên cơ sở "Kinh 
dịch" bổ cứu cho giáp cốt văn, nội dung của "Kinh dịch" ở § 
giai đoạn Ân Thương, có quan hệ sâu xa với giáp cốt văn, 
bổ sung cho nhau để cùng hoàn thiện. 

2. "Thượng thư”, "Sử ký" và kim văn. 

Quan hệ giữa "Thượng thư” và chữ khắc trên đồ đồng 
(tức kim văn) cực kỳ mật thiết, một chương văn tự khắc 
trên đồ đồng tương đương một chương trong "Thượng thư”, 
2000 chương kim văn tương đương với "Sử ký", tư liệu lịch 
sử phong phú hơn cả "Thượng thư". Quan hệ chủ yếu giữa 
chúng gồm ba vấn đề sau : 

Thứ nhất : "Thượng thư" và kim văn đều thuộc thể loại 
ký sự, có thể được coi là sử ký sớm nhất của Trung Quốc. 
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Thứ hai : Cùng ghi chép lại lịch sử Thương Chu, 
trong đó ghi chép lịch sử triều Chu là chính, kim văn là 
dấu ấn của "Thượng thư", làm tăng thêm tính lịch sử cho 
"Thượng thư". 

Thứ ba : Thông qua dấu ấn của "Thượng thư" và kim 
văn, ta thấy rõ mối quan hệ hữu cơ giữa chúng, tạo điều 
kiện cho kim văn làm cầu nói tới sách tre sau này. 


ä8. TÂY CHU LÀ ĐẦU NỔI ỦA 
SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC, 
QUA Đú ĐÁNH BIÁ LẠI XÃ HỘI TÂY PHU. 


Trước đây có không ít học giả có cách nhìn thiên lệch, 
dẫn đến bất đồng với Khổng Tử và các nhà Nho học, do đó 
những gì mà Khổng Tử sùng bái thì họ lại xem thường. 
Qua nghiên cứu giáp cốt văn và kim văn của triều Tây 
Chu, ta thấy được Tây Chu là đầu nối của sự phát triển xã 
hội cổ đại Trung Quốc, được biểu hiện ở các mặt sau : 

Một là, Tây Chu là đầu nối chuyển từ xã hội nô lệ quá 
độ lên xã hội phong kiến. 

Hai là, Tây Chu là tâm điểm của sự chuyển đổi từ 
thời đại đồ đồng lên thời đại đồ sắt. 


Ba là, Tây Chu là đầu nối của sự phát triển văn hoá cổ. 


I. TỪ XÃ HỘI NÔ LỆ CỔ ĐẠI QUÁ ĐỘ LÊN XÃ HỘI PHONG KIẾN. 


Xã hội Tây Chu thuộc chế độ nô lệ hay chế độ phong 
kiến, cho đến nay vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa 
đi đến thống nhất. 
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Để giải quyết vấn đề này, văn tự khắc trên đô đồng 
triểu Tây Chu có tiếng nói quan trọng, bởi vì kim văn Tây 
Chu là tư liệu quý báu để nghiên cứu lịch sử văn hoá của 
xã hội Tây Chu. 

Trong kim văn ghi chép lại rất nhiều văn tự mua bán 
nô lệ, mua bán đất đai. Sự kiện mua bán nô lệ chứng tỏ 
bóng đen của xã hội nô lệ vẫn còn tổn tại, buôn bán ruộng 
đất, ruộng đất trỏ thành hàng hoá đem ra mua bán, khen 
thưởng bằng hình thức thưởng đất, chứng tỏ tính chất xã 
hội đã có sự thay đổi, chớm bước vào chế độ tư hữu phong 
kiến. Sự thay đổi của hai thành tố này đã ảnh hưởng sâu 
sắc tới triều đại Tây Chu, để pH phiến diện ta cần đánh 
giá toàn diện. 


Triều đại Tây Chu tổn tại trong một giai đoạn dài, ước 
khoảng 400 năm, từ Võ vương diệt Thương đến Bình Vương 
dời đô về phía Đông, tính chất xã hội không ngừng xảy ra 
biến đổi. Thời kỳ đầu, khẳng định triều đại Tây Chu thuộc 
chế độ nô lệ, bởi vì trên cơ sở của xã hội nô lệ thời Ân 
Thương bỗng nhiên chuyển hoá thành xã hội phong kiến. 


Đầu thời Chu qua nhiều lần phong đất, làm thay đổi 
quan hệ xã hội trước đó, chuyển hoá sang giai đoạn chế độ 
sở hữu tư liệu sản xuất, đến giữa và cuối triều Chu, hiện 
tượng mua bán ruộng đất trở thành phổ biến, lúc đầu 
người mua, người bán lấy quan sở tại là người làm chứng, 
về sau ruộng đất trở thành hành hoá, không cần làm 
chứng nữa, hai bên tự thoả thuận. "Đất của thiên hạ, 
không phải là đất của vua", trong giai đoạn này chế độ 
quốc hữu hoá bị sụp đổ, chủ nô biến thành lãnh chúa một 
khu vực đất đai rộng lớn, họ là tiền thân của giai cấp địa 
chủ sau này. 
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Chính nhờ có ruộng đất riêng, sức sản xuất tăng lên 
nhanh chóng, sức lao động chủ yếu là nô lệ đã trở thành 
nông nô. Họ là nô lệ của lãnh chúa, để nuôi sống gia đình 
nhỏ của mình, ngoài việc hoàn thành công việc do lãnh 
chúa giao cho, họ còn cần cù chăm sóc thửa ruộng của 
chính mình. Số nô lệ tự do và một bộ phận thứ dân tự 
mình khai khẩn đất hoang để trồng trọt, dần dần họ trở 
thành nông dân. 

Thật vậy, vào cuối triều Chu, nhân tố xã hội phong 
kiến đã được hình thành và không ngừng phát triển, tính 
chất của xã hội phong kiến về cơ bản đã đầy đủ yếu tố, đến 
thời Xuân Thu xã hội phong kiến về mặt cơ bản đã hình 
thành. 

Mặt khác, vào thời kỳ Văn vương, đã thực hiện hàng 
loạt chính sách cải cách, tạo tiền đề cho xã hội có đủ điều 
kiện chuyển hoá sang xã hội phong kiến. Trong "Thượng 
thư" có miêu tả lại tiên vương của triều Chu cần kiệm liêm 
chính, lấy mình làm gương, ban hành nhân đức khắp 
thiên hạ : 

"Các bậc vương triều Chu : Thái Vương, Vương Quý 
cần kiệm liêm chính. Đến đời Văn vương lập được khang 
công điền công, nhân đức, chăm lo bảo vệ bách tính, không 
quấy nhiễu dân, được vạn dân yêu mến..." 

Dù cho giai cấp thống trị, dùng nhân đức để trị nước, 
nhân đức của họ thực chất là bảo vệ lợi ích của giai cấp 
thống trị, song về khía cạnh phát triển xã hội thì có ý 
nghĩa tích cực. Chỉ có lịch sử mới có thái độ khách quan, 
xem xét mọi vấn đề một cách biện chứng. 


II. TỪ THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỒNG QUÁ ĐỘ LÊN THỜI ĐẠI ĐỒ SẮT. 
Thời kỳ Thương Chu là thời đại đổ đồng rất được 
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thịnh hành, có công nghệ kỹ thuật luyện đồng cao, quy mô 
lớn, qua các di chỉ đồ đồng của triều Ân khai quật được 
chứng minh công nghệ chế tác không những cực kỳ tỉnh 
xảo, mà còn đã có trình độ luyện hợp kim đồng, thiếc khá 
cao. Dùng máy đo điện tử, xác định hợp kim này, đồng 
92%, hàm lượng thiếc 7%. 


Đồ đồng phát triển mạnh làm nền tảng cho đồ sắt 
phát triển, công nghệ luyện kim, kỹ nghệ chế tác đỗ đồng 
đều tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đổ sắt. Bất kể 
một loại kỹ thuật tiên tiến nào đều không phải do ngẫu 
nhiên mà có, mà ở đây đồ sắt cũng không phải là ngoại lệ. 


Nếu như không có nền móng luyện kim của Thương 
Chu, thì không thể có trình độ luyện thép thời Xuân Thu 
Chiến Quốc. Tuy các nhà khảo cổ cho đến nay vẫn chưa 
phát hiện ra di chỉ đồ sắt tiêu biểu, song không thể nói là 
Tây Chu không có ngành luyện thép, lại càng không thể 
phủ nhận mọi điều kiện đã chín muôi để đồ sắt ra đời. 
Huống hồ là gần đây phát hiện 2 đầu mũi tên bằng gang ở 
trong cùng một địa tầng với đồ đồng và đồ sứ. 


Tuy rằng mãi tới thời Xuân Thu Chiến Quốc đồ sắt 
mới phát triển, song không thể tách rời nền móng mà Tây 
Chu đã tạo dựng nên. Đây chính là cái cầu nối quan trọng 
để chuyển đồ đồng quá độ lên đô sắt. 


ồï. TÍNH CHẤT XÃ HỘI TÂY ÊHU ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH 
Ứ THỜI KỲ ĐÔNG CHU (XUÂN THU CHIẾN qUốC) 


I. KHÁI LƯỢC VÀI NÉT XÃ HỘI TÂY CHU. 
Vương triều Tây Chu, khởi đầu từ Chu Võ vương phạt 
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Trụ diệt Thương đến đời Chu U vương bị liên quân Thân 
Hầu sát hại, trải qua cả thảy 11 triều đại, thay đổi 12 
triều vua, tôn tại trong 284 năm. 

Sơ đồ : Tây Chu : từ Chu Võ vương diệt Thương đến 
Chu Ù vương bị sát hại (giữa thế kỷ 11 trước Công nguyên 
(Võ vương năm thứ 11)...... năm 771 trước Công nguyên) 
cộng 257 năm. Kinh đô Tây Chu đặt tại Cao Kinh (Trường 
An, Thiểm Tây ngày nay). 

Đời Đông Chu được tính từ Chu Bình Vương (con trai 
của U vương - nguyên là thái tử Nghi Cữu) dời đô về Lạc Ấp. 
Thời kỳ Đông Chu bao trùm cả trong hai giai đoạn Xuân 
Thu và Chiến Quốc, tức là từ năm 770 trước Công nguyên 
đến năm 256 trước Công nguyên, cộng hơn 500 năm. 

Sơ đồ : Đông Chu : Chu Bình Vương đến Chu Noãn 
vương bao gồm 2 thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc, cộng 
khoảng 550 năm. 

Thời kỳ Xuân Thu, theo Khổng Tử biên soạn lịch sử 
nước Lỗ, tức là từ "Xuân Thu ", từ thế kỷ thứ 8 trước Công 
nguyên đến thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, mốc tính từ 
Lỗ Ấn Công (nước Lỗ) năm thứ nhất đến Lỗ Ai Công năm 
thứ 14 (Từ năm 770 trước Công nguyên - năm 481 trước 
Công nguyên), cộng hơn 290 năm. Thời kỳ Chiến Quốc, 
mốc được tính từ Lỗ Ai Công năm thứ 16 (Khổng Tử biên 
soạn lịch sử từ Xuân Thu đến Lỗ Ai Công năm thứ 14 thì 
không viết nữa, Khổng Tử mất năm Lỗ Ai Công năm thứ 
16) đến thời kỳ Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, 
tức là từ năm 481 trước Công nguyên - năm 221 trước 
Công nguyên. Tên gọi Chiến Quốc được sinh ra là từ 
"Chiến Quốc sách". 
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li. CHẾ ĐỘ SỞ HỮU GIA TỘC LÀ CHẾ ĐỘ CHỦ ĐẠO CỦA CHẾ 
ĐỘ SỞ HỮU TƯ LIỆU SẢN XUẤT CỦA TRIỂU ĐẠI ĐÔNG CHỦ. 


Sau khi chuyển sang triều đại Đông Chu, theo đà phát 
triển của sức sản xuất, ruộng đất ngày càng trở thành tiêu 
điểm cho các thành phần trong xã hội tranh giành cướp 
đoạt. Trong triều Tây Chu, tư hữu ruộng đất còn có một số 
hạn chế nhất định, ruộng đất trở thành hoàng hoá, mọi 
người tự do mua bán, đến triều Đông Chu thì tự do tranh 
giành cướp đoạt. Thế là Nhà nước đã bật đèn xanh để cho 
chế độ tư hữu ruộng đất tự do phát triển, hay nói một cách 
ví von, Đông Chu để cho chế độ tư hữu ruộng đất tự bùng 
cháy ngày càng ran rộng, thoả sức hoành hành. Từ đó nảy 
sinh chiến tranh cướp đất, thôn tính lẫn nhau, cuối cùng 
chế độ sở hữu gia tộc thay thế chế độ sở hữu Tông tộc. 

Thời kỳ Đông chu, là một thời kỳ cực kỳ rối ren, chiến 
tranh xảy ra liên miên, hiện tượng chiếm hữu ruộng đất 
ngày càng khốc liệt. Chiếm ưu thế trong lĩnh vực này là 
các đại địa chủ, các lãnh chúa nhỏ cũng bị thôn tính, như 
vậy từ Tây Chu đến Đông Chu, qua chế độ sở hữu ruộng 
đất đã biến từ tông tộc thành gia tộc, từ lãnh chúa thành 
địa chủ. 

Chế độ sở hữu tư liệu sản xuất từ công hữu, bán công 
hữu đến tư hữu, là mốc đánh dấu sự chuyển đổi từ xã hội 
nô lệ lên xã hội phong kiến. Ruộng đất là một nhân tố có ý 
nghĩa quyết định trong tư liệu sản xuất, chế độ sở hữu 
ruộng đất cũng là thành phần chủ yếu quyết định đến tính 
chất của xã hội. Tư hữu ruộng đất trong thời kỳ Đông 
Chu, là mốc quan trọng đánh dấu mọi nhân tố chuyển lên 
xã hội phong kiến đã chín muổi, tuyên cáo sự ra đời của 
chế độ phong kiến Trung Hoa. 


421 


III. "ĐỊA CHỦ - NÔNG DÂN” LÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT CHỦ YẾU 
TRONG THỜI KỲ ĐÔNG CHU. 

Mối quan hệ "lãnh chúa - nông nô" từ thời kỳ Tây 
Chu, dần dần quá độ chuyển thành quan hệ "địa chủ - 
nông dân". 

Quan hệ sản xuất là nhân tố quan trọng quyết định 
tính chất xã hội. Trong xã hội Tây Chu từ nô lệ chuyển 
hoá thành nông nô, bản thân nông nô có quyền tự do và 
giá trị nhất định, nông nô triều Tây Chu là lực lượng lao 
động chủ yếu, họ là người quyết định tới tính chất xã hội 
thời kỳ tiền xã hội phong kiến triều Tây Chu. Sau hàng 
loạt chính sách cải cách của triều đại Tây Chu, nô lệ dần 
dần chuyển hoá thành nông nô, được lãnh chúa chia cho 
ruộng đất một lượng ít ỏi. Nông nô suốt ngày bận rộn hết 
ruộng công lại sang ruộng tư. Họ bị bóc lột giá trị lao động 
thặng dư cả trên đất công và đất tư, ngoài ra còn bị thuế 
má, tạp dịch chèn ép khổ cực vô cùng. 

Đến thời Đông Chu, giai cấp địa chủ mới ra đời, ruộng 
đất vào tay địa chủ, chế độ trang trại của lãnh chúa bị phá 
bỏ, hàng loạt nông nô trở thành nông dân. Nông dân làm 
thuê cho địa chủ, phá tan quan hệ chủ tớ, nông dân được tự 
do, không bị gia1 cấp thống trị mua đi bán lại. Xã hội phong 
kiến Trung Quốc là đại biểu của quan hệ sản xuất tiến bộ, 
đã chính thức hình thành trong thời kỳ Tây Chu. 


IV. THUẾ RUỘNG ĐẤT ĐÁNH DẤU CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN ĐÃ 
ĐƯỢC HỈNH THÀNH ĐẨY ĐỦ Ở TRIỀU ĐẠI ĐÔNG CHU. 


Vì chiến tranh xảy ra liên miên, Nhà nước phải thu 
một lượng thuế ruộng đất tương ứng để nuôi chiến tranh. 
Chiến tranh nổ ra, nam giới phải đầu quân, do đó phải 
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đánh thuế vào ruộng đất, để giải quyết mâu thuẫn đầu 
quân và người không phải đầu quân. 

Trong "Tả truyện" có miêu tả Lỗ Tuyên Công năm 
thứ 15 lần đầu tiên ban hành chế độ thuế ruộng đất "Sơ 
thuế điền". 


"Sơ thuế điền" đã khích lệ nông dân khai khẩn đất 
hoang, được phép thuê ruộng đất của địa chủ để trồng 
trọt, từ đó kích thích sức sản xuất phát triển. Chế độ tiên 
tiến này của nước Lỗ, sau này đã được các nước khác áp 
dụng, "thuế điền" đã trở thành chế độ chung cho cả nước. 


"Thuế điền", căn cứ theo diện tích trồng trọt để Nhà 
nước thu thuế. Chế độ thuế điền đã nhanh chóng phân hoá 
xã hội Tây Chu thành hai thái cực : Địa chủ - nông dân. 


_V. CHẾ ĐỘ LÀM THUÊ ĐÃ ĐÁNH DẤU SỰ CHÍN MUỒI HÌNH 
THÀNH XÃ HỘI PHONG KIẾN THỜI ĐÔNG CHU. 


Thời Đông Chu thường xuyên xảy ra chiến tranh 
thôn tính lẫn nhau, cướp đất của nhau, thúc đẩy quá 
trình tư hữu hoá ruộng đất phát triển. Tư hữu hoá ruộng 
đất gây ra phân hoá giàu nghèo. Giai cấp địa chủ có 
nhiều ruộng đất, bằng thủ đoạn cho những người nông 
dân có ruộng ít, hoặc không có ruộng thuê để trồng trọt, 
sau đó bằng hình thức ăn chia để bóc lột giá trị lao động 
thặng dư của nông dân. 


Chế độ thuê ruộng tiên tiến hơn chế độ đất công, bởi 
nó kích thích được sức sản xuất phát triển, nông dân 
muốn tăng giá trị lao động thặng dư, họ tích cực làm việc, 
của cải làm ra ngày càng nhiều, lợi ích của giai cấp địa 
chủ được tăng lên đáng kể, lợi ích của nông dân cũng được 
tăng lên ít nhiều. Phương pháp bóc lột này trong xã hội 
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phong kiến tổn tại suốt hơn 2000 năm qua, nó có tác dụng 
thúc đẩy xã hội phong kiến Trung Quốc phát triển. 


VI. SỬ DỤNG ĐỒ SẮT LÀ MỐC ĐÁNH DẤU SÚC SẢN XUẤT 
CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN ĐÔNG CHU. 

So với thế giới, thời đại đồ sắt của nước ta ra đời sớm 
hơn. "Theo các nhà nghiên cứu khảo cổ, thời đại đồ sắt xuất 
hiện ở Trung Quốc sớm hơn các nước châu Âu hơn 1800 
năm, đây là một cống hiến to lớn của nhân dân Trung Quốc 
cho nền văn minh toàn nhân loại" (Lý Tiên Đăng "Văn hoá 
đồ đồng Thương Chu" trang 65, nhà xuất bản Trường Đẳng 
Trung ương, xuất bản năm 1991) có đánh giá : 

"Triều đại Thương đã biết dùng mảnh thiên thạch có 
hàm lượng sắt cao từ trên trời rơi xuống, gia nhiệt chế tạo 
thành rìu, đây là nhận thức và sử dụng sơ khai về kim loại 

- sắt của nhân dân cổ đại Trung Quốc. 


Theo kết quả khai quật, từ cuối đời Tây Chu đến đầu 
thời kỳ Xuân Thu, đã xuất hiện luyện thép bằng thủ công. 
Năm 1990 khi khai quật ngôi mộ cổ ở Hà Nam đã phát hiện 
một chiếc kiếm chuôi bằng đồng, lưỡi kiếm bằng sắt. Qua 
phòng nghiên cứu luyện kim thuộc trường đại học khoa học 
kỹ thuật Bắc Kinh giám định, xác nhận thanh kiếm trên 
được rèn theo phương pháp gia nhiệt thủ công. Năm 1978 
khai quật ngôi mộ cổ thời Xuân Thu ở Cảnh Gia Trang, 
Lạnh Đài Cam Túc cũng phát hiện được một thanh kiếm 
chuôi đồng, lưỡi sắt, thanh kiếm đã bị rỉ, chỉ còn dài 9 em. 

Thời kỳ Xuân Thu kỹ thuật luyện thép đã rất phát 
triển, là bằng chứng hùng hồn bác bỏ những ý kiến cho 
rằng thời Thương Chu chưa có đô sắt, mà chỉ có đồ đồng. 


"Năm 1976, khai quật ngôi mộ cổ thời kỳ cuối Xuân 
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Thu tại Dương Gia Sơn, Trường 5a, Hồ Nam phát hiện ra 
1 chiếc lư hương bằng sắt đã bị rỉ, cao 6,9 em. Qua giám 
định, chiếc lư này được làm từ quặng sắt, nóng chảy ở 
nhiệt độ 1146°C, dùng than củi để nung chẩy, hàm lượng 
các-bon trên 20%. Việc phát hiện ra quặng sắt có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng, là tiền đề để phát triển đô sắt vào phục 
vụ sản xuất và đời sống của con người. 

Đến thời kỳ Chiến Quốc trình độ luyện thép đã được 
nâng cao rất nhiều, sản xuất được nhiều đồ dùng và nông cụ 
với kỹ thuật cao. Trong đợt khai quật di chỉ thời Chiến Quốc 
ở thành phố Thạch Gia Trang Hà Bắc, số di vật tìm thấy, có 
đến 65% là công cụ sắt, trong đó có cả thép góc, lưỡi cày. 

Tóm lại, kỹ thuật luyện thép thời Đông. Chu phát 
triển như vũ bão, đánh dấu mốc thời đạt: đỗ sắt thay thế 
thời đại đồ đồng, đồng thời phản ánh giai đoạn luyện kim 
sơ khai ở triều Tây Chu. 


VIII. KẾT LUẬN : 

Như trên đã trình bày, thời kỳ Đông Chu đồ sắt phát 
triển như vũ bão, điều đó chứng tỏ thời đại đề sắt thay thế 
thời đại đô đồng, đồng thời cũng chứng tỏ rằng thời kỳ Tây 
Chu đã bước sang gia1 đoạn luyện sắt. Bởi vì, sự phát triển 
của sức sản xuất không thể đột nhiên phát triển và cũng 
không có thể đột ngột mất đi. 


ä8. (UAN HỆ äIỮA KIM VĂN TÂY 0HU VỚI SÁPH tổ 


I. Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA KIM 
VĂN VỚI SÁCH CỔ. 


Qua nghiên cứu giáp cốt văn và kim văn, phát hiện 
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ra ngôn ngữ trên giáp cốt văn và "Kinh dịch" thuộc loại 
ngôn ngữ bói quẻ, còn kim văn và "Thượng thư" thuộc loại 
ngôn ngữ kí sự. Giáp cốt văn và "Kinh dịch" là ngôn ngữ 
bói toán cát - hung, Kim văn và "Thượng thư" không có 
loại ngôn ngữ này, đây cũng chính là đặc điểm của văn tự 
khắc trên đồ đồng. 

Kim văn chủ yếu là ghi chép lại các sự kiện trọng đại 
của triều chính, bao gồm : phong đất, chiến tranh, quốc 
khánh, v.v... trong dân gian ghi chép lại các trường hợp 
thưởng đất là chủ yếu. 

Muốn nghiên cứu "Dịch", "Thi", "Thư" được tốt, 
nhất thiết phải nghiên cứu giáp cốt văn và kim văn. 
Trong đó, muốn tinh thông "Kinh dịch" thì trước tiên 
phải thông hiểu giáp cốt văn. Còn "Thượng thư" và Kim 
văn đều thuộc loại ký sự, văn tự cực cổ, ý nghĩa thâm 
thúy, vì vậy muốn tỉnh thông "Thượng 'thư", ắt phải 
thông thuộc kim văn. 

Mặt khác, đặc điểm của chữ Hán là có tính kế thừa 
và phát triển, do đó tất có quan hệ quy luật, vậy làm thế 
nào để tìm ra quy luật chữ viết đó, để lý giải nó, phải 
nghiên cứu từ giáp 'cốt văn và kim văn, tuy là rất nhỏ, 
song không phải là không thể tìm ra quy luật được. 

Đại bộ phận nhân dân đều cho rằng, công việc 
nghiên cứu giáp cốt văn và kim văn là công việc của các 
nhà khảo cổ học, kỳ thực giáp cốt văn và kim văn là một 
thư viện ngầm dưới lòng đất hơn 3000 năm về trước ở 
nước ta, là kho tàng học vấn uyên thâm, rất cần cho các 
khoa Trung văn, khoa lịch sử, khoa triết học. Muốn nâng 
cao tố chất văn hoá, chỉ nghiên cứu "Dịch", "Thi", "Thư": 
không thôi thì chưa đủ, mà còn cần phải nghiên cứu và 
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hiểu giáp cốt văn và kim văn, có kiến thức rồi thì mới 
tỉnh thông "Dịch", "Thi", "Thư". 


II. DẤU ẤN CỦA KIM VĂN VÀ "THƯỢNG THƯ". 

Trong nhà bảo tàng của tỉnh An Huy có lưu giữ bản 
kim văn của Thái Bình Hầu thời Xuân Thu, ghi lại lời thề 
của Thái Bình Hầu phò tá Sở vương. 

"... Ô hô ! kế tự kim Tự Vương, tắc kỳ vô dâm vu quan, 
vu miễn, vu du, vu điền, để muôn dân duy chính chỉ công". 

Kim văn của Thái Hầu chung tuy không ghi lại chính 
sự của triều Đông Chu, song cũng ban hành đức trị như 
Tây Chu. 

Trong bảo tàng lịch sử Bắc Kinh có lưu giữ (Tây Chu 
- Khang vương, Đại Mạnh khắc trên lư hương : 

"Ân biên hầu điền (điện) và Ân chính bách từ, xuất tự 
vu tửu, cổ tang sư". 

Nghĩa là : vua ban chiếu lệnh yêu cầu văn võ bá quan 
liêm chính, không được uống rượu say, say rượu dẫn tới 
mất lòng dân. 

Trong "Thượng thư - tửu cáo" ghi chép lại, Chu Công: 
ra lệnh cấm Khang Thúc ® uống rượu trong khi vệ quốc, 
đồng thời khuyến cáo quan chức lớn nhỏ hạn chế uống 
rượu, cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Điều này chứng 
tỏ triều Tây Chu rất chú trọng tới nhân đức. 

Chu Công khuyến cáo Khang Thúc, phải lấy phụ 
thân (Văn vương) làm gương, thượng đức kính trọng dân, 
yêu ghét, thưởng phạt phân minh. Tiên đế thụ mệnh của 


®' Khang Thúc là em trai của Võ vương. 
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- thiên hoàng, tiêu diệt vua Trụ bị dân chúng oán ghét, nay 
tấn phong cho Khang Thúc lãnh thổ này, mong các khanh 
hoàn thành di chí của Tiên đế, trị tốt dân Ân, củng cố và 
giữ vững triều Chu. 

"Đại Khắc đỉnh" kim văn trưng bày ở nhà bảo tàng 
Thượng Hải (Tây Chu - Lý Vương) ghi chép lại đại thần 
Khắc nhân chuyện được phong thưởng, Khắc đã lấy 
gương của cha Sư Hoa, khiêm tốn, thận trọng tận trung 
với Chu vương. 

Trong "Thượng thư - Vô miễn" Chu Công viết : 

"Ô hô ! Kể từ ngày nối ngôi đến nay, không dâm ô 
trụy lạc, vu miễn, vu du, vu điền, để được muôn dân kính 
trọng". Vô Hoàng viết : "Ngày ngày đắm chìm trong tửu 
nhạc, dân chúng oán ghét, trời oán ghét..." 

Cảnh tỉnh quân vương từ nay về sau không được 
dung tục, không được đắm chìm trong tửu sắc, du hý săn 
bắn, không được làm trò cười cho trăm họ, không được tự 
rộng rãi với chính mình : "Chỉ vui lần này nữa thôi". Nếu 
không sẽ bị muôn dân chỉ trích, là mắc tội với dân, tất bị 
trời xanh trừng phạt, thậm chí bị mất nước như vua Trụ 
tối ngày đắm chìm trong tửu sắc, không để ý đến chính sự. 
Trong "Thượng thư" Chu Công đã nhấn mạnh "vô miễn", ý 
là không loại trừ bất kỳ a1. 

"Thúc Di bác" ® có khắc : "Xuân Thu - Tề Linh Công" 
ghi chép lại Tề Linh Công lấy đạo đức của tiên tổ để giáo 
huấn chò hậu thế, thành tâm, tận tụy với công việc mà 
mình đảm trách. Tế vương yêu mến Thúc Di, cho rằng 
Thúc Di lo lắng tới chính sự triều đình, Tề vương ban cho 


® Thúc Di bác : "bác" là cái chuông to (nhạc khí cổ) nghĩa là : cái chuông của Thúc DI. 
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Thúc Di chức thống soái ba quân, Thúc giữ nghiêm quân 
phong quân kỷ, thưởng phạt phân minh. Thúc Di đã khắc 
lên chiếc chuông nhỏ để ghi lại tấm gương nhân đức của 
Tề Linh Công, đây là hành động báo ơn của mình đối với 
Tề vương, nguyện thể đồng tâm, đồng đức với ba quân. 


III. DẤU ẤN CỦA KIM VĂN ĐỐI VỚI "TẢ TRUYỆN" 

Trong nhà bảo tàng tỉnh Hồ Bắc có lưu giữ hiện vật 
(Xuân Thu - Sở Linh Vương) được "Sở vương - Tôn Ngư 
Qua" ghi chép lại : 

"Sở vương Tôn Ngư chi dụng". 

Nói về trận đại chiến Ngô, Sở ở Trường An (nay thuộc 
huyện Đồ, tỉnh An Huy), Tử Ngư bị chết trận (theo Mã 
Thừa Nguyên "Văn tuyển đồ đồng Tây Chu" tập 4, trang 
424) thanh kiếm đó là di vật của Tử Ngư. 

Trong "Tả truyện - Chiếu Công năm thứ 17) có ghi lại 
một giai đoạn chiến dịch : 

"Ngô phạt Sỏ... trận chiến ở Trường An, Tử Ngư bị 
chết trận..." 


88. BIÁP CỐT VĂN, KIM VĂN với “DỊDH”, "THÍ, "THƯ" TRÚC VĂN 
LÀ DẤU ẤN CUA XÃ HỘI Cổ ĐẠI TRUNG (UÔC. 


Qua nghiên cứu, phân tích văn hiến cổ và khảo cổ học 
của triểu đại Hạ, Thương, Chu rút ra một số nhận xét về 
xã hội cổ đại Trung Quốc như sau : 

I. TÂY CHU LÀ CHIẾC NÔI SẢN SINH RA XÃ HỘI PHONG KIẾN 
TRUNG QUỐC. 


Tại sao xã hội phong kiến Trung Quốc ra đời vào bậc 
sớm nhất trên thế giới và tổn tại lâu nhất trên thế giới ? 
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Sự kiện này có liên quan mật thiết tới triều đại Tây Chu. 

Nguồn gốc hình thành tư tưởng phong kiến Trung 
Quốc được bắt nguồn từ xa xưa - từ thời kỳ nước Chu chỉ 
là một quốc gia nhỏ, đã manh nha tư tưởng phong kiến. 
Theo "Dịch", "Thi", "Thư" nước Chu vốn chỉ là một nước 
chư hầu nhỏ bé, song đã được tiên vương ban hành hàng 
loạt chính sách nhân đức, đã biến một nước nhỏ yếu trở 
thành một nước lớn, giàu mạnh, tiêu diệt được Thương 
Trụ có thế lực mạnh, lập nên một triều đại Tây Chu thái 
bình phồn vinh, văn hoá xã hội phát triển rực rõ. 

1. Chú trọng nông nghiệp. 

Trong "Thượng thư- Vô miễn" có ghi chép lại lời dạy 
của Chu Công : "Chu Thái vương (Công Đản), Vương Quý 
(Quý Lịch), khắc tự ức uý". 

Nghĩa là, khuyến cáo hậu thế noi gương Công Đảm, 
Quý Lịch "khắc kỷ phụng công", "Văn vương bỉ phục, tức 
khang công điền công", ý chỉ Văn vương tự mình làm 
gương cho quần thần, làm một số công việc như mở đường 
xá, canh nông. Văn vương đích thân ra đồng làm việc, điều 
đó chứng tỏ Văn vương rất chú ý tới nông nghiệp, coi nông 
nghiệp là nguồn kinh tế chủ đạo của xã hội. 

Nước Chu chú trọng tới nông nghiệp cũng được phản 
ánh rất nhiều trong "Kinh thi", có rất nhiều bài thơ ca 
ngợi cảnh rông nghiệp được mùa. Trong "Thần công" có ca 
ngợi Chu Văn vương giáo huấn quan chức cần phải chú 
trọng tới nông nghiệp. Người nói : 

"Ruộng mềm cốt ở khâu cày bừa, đại mạch phơi bông 
màu vàng là đến lúc phải thu hoạch, ôi thượng đế hiển từ, 
Người hãy ban cho chúng con mùa màng bội thu" 
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“Các quan lớn nhỏ của tœ 
Hăng say cây cấy, mùa màng bội thu !" 
Do Tây Chu rất chú trọng tới nông nghiệp, do đó đã 
tạo nền móng, sớm hình thành xã hội phong kiến, vì nền 
kinh tế nông nghiệp là đặc trưng của chế độ phong kiến. 


2. Thực hiện chế độ phong đất phong kiến. 


Phong đất tức là thưởng đất cho các thần tử chư hầu, 
thời Tây Chu phân chia phong đất làm nhiều thang bậc, 
biến đất đai từ chế độ quốc hữu hoá thành chế độ tư hữu 
hoá, đặt nền móng cho chế độ sở hữu ruộng đất của xã hội 
phong kiến. Các lãnh chúa lớn, nhỏ được phong đất chính 
là tiền thân của đại, tiểu địa chủ sau này. 

Thời kỳ Chu Võ vương để kích thích sức sản xuất 
phát triển, đã đem đất thuộc sở hữu độc quyền của thiên 
tử quản lý phân chia cho công thần, chư hầu. Sự kiện này 
được ghi chép trong "Sử ký - Chu bản ký" và trong "Trúc 
thư niên ký". 


"Phong đất cho Thượng Phụ ở Doanh Khâu - nước Tề, 
Chu Công Đản đệ ở Khúc Phụ - nước Lỗ ; Triệu Công - nước 
Yên, mọi người đều được phong đất" ("Sử ký - Chu bản ký") 

"Chu Võ vương năm thứ 13... phong đất cho thần dân 
Ân ở Đại Miếu, tiếp theo phong đất cho chư hầu" ("Trúc 
thư niên ký"). 


Chu Văn vương chia đất cho chư hầu, chư hầu phân 
tiếp cho công hầu bá tước, công hầu bá tước lại phân tiếp 
cho các chức sắc cấp dưới. Thế là ruộng đất từ chế độ quốc 
hữu hoá chuyển sang chế độ tư hữu. Các lãnh chúa đua 
nhau lập trang trại, chế độ nô lệ biến thành xã hội phong 
kiến Trung Quốc. 
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3. Phát triển chế độ tông pháp. 


Chế độ tông pháp ở Trung Quốc được kế thừa từ chế 
độ gia trưởng thuộc thời kỳ phụ hệ cổ đại, tông pháp 
phong kiến là đặc trưng chính của đẳng cấp xã hội phong 
kiến, rất phát triển ở triều đại Chu. Tông pháp chế được 
xây dựng trên nền tảng dòng họ, là thời kỳ quá độ để xây 
dựng gia tộc chế sau này. Tông pháp chế dưới triều đại 
Chu được phân làm hai loại : thiên tử nhà Chu là đại tông, 
từ các nhà quý tộc tới thứ dân là tiểu tông. Con trưởng 
toàn quyền kế thừa vương vị và tài sản, sau triều đại Tây 
Chu, Tông pháp chế dần dần chuyển hoá thành gia tộc 
chế. Quan niệm về tông tộc được duy trì hơn 2 ngàn năm, 
ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội Trung Quốc, mãi tới trước 
khi đất nước Trung Quốc được giải phóng, quan niệm tông 
pháp sâu nặng vẫn còn tồn tại ở nông thôn và các dân tộc 
thiểu số Trung Hoa. 

Dưới ảnh hưởng của tông tộc huyết thống Tây Chu, 
quan niệm tông tộc huyết thống ăn sâu trong tiểm thức 
người Trung Quốc, gia tộc là cơ cấu quan trọng để duy trì 
xã hội phong kiến. Quan niệm giá trị đã ăn sâu bám rễ 
trong xã hội phong kiến. Ngày nay, quan niệm về gia đình 
của nhân dân Trung Quốc rất mãnh liệt là bị ảnh hưởng 
bởi quan niệm tông tộc và quan niệm gia tộc. Tông tộc và 
gia tộc là hai nhân tố cấu thành quan niệm gia đình của 
nhân dân Trung Quốc. 


II. TÂY CHU LÀ ĐIỂM HỘI TỤ TƯ TƯỞNG NHO GIA. 


Xã hội phong kiến Trung Quốc sở dĩ tổn tại hơn 2 
ngàn năm là bởi vì xã hội phong kiến đã chịu ảnh hưởng 
rất lớn tư tưởng Nho gia. Tư tưởng Nho gia đã được Khổng 
Tử đề xướng, song tuyệt đối không phải do Khổng Tử sáng 
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lập ra tư tưởng này. Nguồn gốc của tư tưởng Nho gia đã có 
từ xa xưa, đến triều đại Tây Chu mới được nảy nở. 

1. Nước Chu thực hiện chính sách lễ nghĩa với 
lân bang. 

Quân thần nước Chu thực hiện chính sách nhân, đức, 
lễ, nghĩa với các nước chư hầu, rất được bàn dân thiên hạ 
ca ngợi. Công Đảm, Quý Lịch, Văn vương, Võ vương, Lữ 
Thượng, Triệu Công, Chu Công đều là các bậc hiền nhân 
nổi tiếng khắp nước Chu. 

Trong "Sử ký" viết : 

"Tổ phụ Công Đảm tích đức hành nghĩa, được bách 
tính ca ngợi. Các nước lân bang thấy Công Đảm nhân đức, 
thảy đều quy thuận. Quý Lịch làm theo di chí của tổ phụ, 
chư hầu an thuận. Đến Tây Bá - tức Văn vương, noi gương 
Quý Lịch, nhân nghĩa kính già, yêu trẻ, chiêu hiển đãi sĩ, 
thu nạp được rất nhiều hiền tài ra phò vua giúp nước..." 

Trong "Thượng thư - Khang cáo" có ghi chép lại chính 
sách an dân của Văn vương : "Duy Văn vương chì kính, bởi 
sự an dân". 

"Kinh thi" viết : 

“Văn uương thần linh ở trên cao 
Rọi soi nhân đức xuống muôn dân" 
“Nay nước Chu nhỏ bé 
Ngày mai tất mạnh giàu ”. 
“Lễ nghĩa của Văn uương 
Khiến dân bang cúi đầu" 
(“Thi - Đại Nhã - Văn vương") 

Ba đời tiên vương của nước Chu là Công Đảm, Văn 

vương, Võ vương, nhờ ban hành chính sách : lễ, nghĩa, nhân, 
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hiếu mà trở nên nổi tiếng, các nước chư hầu láng giểng đều 
quy thuận, đây là một trong nhiều nhân tố quan trọng làm 
cho nước Chu mạnh giàu, điều đó chứng tỏ đạo lý "nhân nghĩa 
lễ hiếu" của Nho gia rất được sùng bái ở nước Chu. 

2. Vua Trụ tàn bạo bất nhân. 

Trong "Sử ký - Chu bản ký" miêu tả : 

"Vụa Trụ mê muội, ngang thàng bạo ngược, giết hại 
một số vương tử, giam cầm Ky Tử. Thái Sư, thiếu sư mang 
theo nhạc cụ chạy sang nước Chu". 

Trong "Trúc thư niên ký" cũng viết về vua Trụ : 

"Giam cầm Ky Tử, sát hại một số vương tử, Vi Tử 
phải chạy trốn". 

Trong "Thượng thư - Mục thệ" ghi chép lại lời thề của 
Võ vương trước trận kịch chiến ở Mục Dã : 

"Nay Trụ vương quá tin lời sàm tấu của Đát Kỷ, miệt 
thị tổ tông, bê trễ lễ bái, tàn bạo ngang ngược với dân 
lành, làm nhiều việc thất đức với bách tính. Nay ta phụng 
lệnh thiên tử thảo phạt Trụ vương". 

Sự tàn bạo của Trụ vương làm cho muôn dân khốn 
đốn, dân chúng khắp nơi căm ghét, cừu hận. Nên khi Võ 
vương dẫn quân vượt sông chuẩn bị tiêu diệt Trụ, được 
hơn 800 chư hầu tiền hô hậu ủng đem quân ứng chiến, 
trong trận chiến ở Mục Dã, quân của Trụ vương quay giáo 
quy thuận nên Chu đánh bại Trụ vương, cuối cùng triều 
Thương bị diệt vong. 

3. Đạo lý nhân nghĩa nở rộ trên đất nước Tây 
Chu 

Kim văn Tây Chu ghi lại "trung hiếu", "hưởng hiếu" 
(Đã Nãi Trùng "Vài nét về đồ đồng cổ đại Trung Quốc" nhà 
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xuất bản thư mục văn hiến, xuất bản năm 1982, trang 145) 

Sau khi Chu diệt xong Thương, lòng người đều hướng 
về nước Chu, nước Chu mở rộng nhân đức đã được miêu tả 
trong "Lễ ký - Văn vương thế tử" : 

"Lấy gương của ba bậc tiên vự để giáo huấn thế tử, 
ban hành lễ nhạc, lễ nhạc giao thoa vào nhau, toả xuống 
muôn nơi". 

Trong "Thượng thư - Vô miễn" ghi lại lời khuyến cáo 
của Chu Công 

"Hiểu rõ rằng làm ruộng là vất vả, 

thì phải biết thương dân cày". 

Chu Công răn dạy Thành vương : 

"Trị đân phải để cho dân kính trọng chứ không để 
dân sợ" 

"Thường xuyên tham gia lao động, yêu mến bách tính". 

Trước khi Thành vương lâm chung, dặn dò thái tử 
Chiêu và các đại thần dùng nhân nghĩa lễ nhạc để trị nước : 

"Trẫm nay sức cùng lực cạn, các khanh cần phải giúp 
đố thái tử Chiêu vượt qua cửa ải khó khăn này, cần mềm 
đẻo với các nước láng giềng xa, thân thiện với láng giềng 
gần, hoà hảo vỗ về làm yên lòng các nước chư hầu nhỏ, các 
khanh phải "di lễ trị quốc", chớ nên vi phạm "lãm, 

"Thượng thư - Cố mệnh" có miêu tả lại tang lễ của 
Thành vương và nghi lễ kế vị của thái tử Chiêu, theo nghi 
thức quốc lễ cực kỳ long trọng. 

Tóm lại, triểu đại Chu là điểm hội tụ các đạo lý : lễ, 
nhân, nghĩa, trung, hiếu, tư tưởng Nho gia trở thành tâm 
điểm trong xã hội nước Chu. 
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__ ð10. DẤU ẤN CỦA BIÁP CốT VĂN 
TRIỀU ĐẠI ÂN THƯƠNG BũI VỚI "THƯỢNG THƯ" 


Từ trước đến nay các học giả đều cho rằng "Thượng 
thư" ngôn ngữ quá cổ, rất khó hiểu bởi hai nguyên nhân : 

Một là, sử dụng ngôn từ địa phương, chỉ riêng nước 
Chu dùng. 

Hai là, qua nhiều lần sao chép, làm biến tướng 
nguyên bản. 

Qua nghiên cứu sâu rộng giáp cốt văn, nhất là kim 
văn để lý giải ngôn ngữ trong "Thượng thư" vừa qua, đã 
nâng tầm hiểu biết về "Thượng thư" lên tầm cao mới. 

Dùng giáp cốt văn và kim văn để lý giải sách cổ là 
một việc làm thiết thực, có ý nghĩa cực kỳ trọng đại trong 
công tác nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung Quốc. Các bậc 
hiển tài trước đây đã thu được rất nhiều kết quả trong 
nghiên cứu thư tịch cổ. 

Một vài học giả ở cuối triều Thanh như Du Thích, Ngô 
Đại Vi, Tôn Di Nhượng, nhất là cha con họ Vương đều kế 
thừa kết quả nghiên cứu của Đoàn Vương, phát huy học sĩ 
Dương Châu, vận dụng kết quả nghiên cứu kim văn, đề xuất 
phương hướng nghiên cứu "Thượng thư" cực kỳ khoa học. 

Thời hiện nay có Quách Mạt Nhược, Dung Canh, Hồ 
Hậu Tuyên, Mã Thừa Nguyên, v.v... trên cơ sở nghiên cứu 
giáp cốt văn và kim văn để lý giải "Dịch", "Thi", "Thư", "Sử 
ký", "Dật Chu thư", "Trúc thư niên ký", "Tả truyện", "Chu 
lễ", v.v.... đã thu được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Nhờ 
có giáp cốt văn và kim văn, việc lý giải các tác phẩm kể 
trên ngày càng rõ ràng hơn, chính xác hơn. 
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Ví dụ, thông qua "tứ phương tứ phong" trong giáp cốt 
văn và "tứ phong thứ thời" trong "Thượng thư”, để rút ra 
bát phong ®, 

Bát phong trong "Lã thị Xuân Thu" : 

"Thế nào là bát phong ? Đông bắc là gió mùa chính 
đông là gió biển, đông nam là gió nóng, tây bắc là cự 
phong, tây nam là gió hiu, chính tây là gió nóng, tây bắc là 
gió nồm, chính bắc là gió hàn" 

Tám phương trong "Sử ký" bao gồm : 

Tứ phương : đông, nam, tây, bắc. 

Tứ ngẫu : đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc. 

Trong "Tư Mã tương như liệt truyện" : 

"Lục hợp chi nội, bát phương ch ngoạ1" 

Trong "Cửu cung - bát phương thiên” 

"Gió từ phía nam thổi tới, biết rõ gió nhẹ (nhược phong) 

Gió từ phía tây nam thổi tới, hiểu rõ gió mưa (mưa phong) 

Từ tứ phương tứ phong trong giáp cốt văn để diễn 
giải "Hoàng đế nội kinh - Cửu cung bát phong” thông qua 
"Thượng thư" là sự kiện biến hoá quan trọng nhằm kết 
hợp tứ phương với tứ thời, đến "cửu cung bát phong" là kết 
hợp "thời" với "không" để dự báo thời tiết, tới đây đã hoàn 
thiện việc xác định "phương, phong, thời, không”. 

I. DẤU ẤN CỦA GIÁP CỐT VĂN HẠ, THƯƠNG ĐỐI VỚI 
"THƯỢNG THƯ". 

1. Dấu ấn "Tuyên thệ ở Cam". 


Giáp cốt văn còn có tác dụng hiệu chỉnh "Thượng 
® Bát phong : Tám hướng gió. 
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thư”, tức là hiệu chỉnh những sai sót của các nhà sử học 
khi nghiên cứu "Thượng thư". Trong "Tuyên thệ ở Cam 
trong thượng thư" ghi chép trận đại chiến giữa Hạ khởi và 
họ Hỗ ở Cam, từ triểu Hán đến nay trong các tài liệu đều 
chú giải cho họ Hỗ là chư hầu cùng họ với họ Hạ, sống ở 
huyện Hỗ tỉnh Thiểm Tây. Qua nghiên cứu của Vương 
Quốc Dung, Trần Mộng Gia, Lý Học Cần, v.v... rút ra kết 
luận họ Hồ không sống ở huyện Hộ, Thiểm Tây, mà định 
cư ở vùng Nguyên Dương Hà Nam. 

2. Dấu ấn "Lời thề của Dạng" 

Trong "Thượng thư - Lời thề của Dạng" ghi chép lại 
lời thề của Thành Dạng khi tiến hành thảo phạt vua Kiệt 


của nước Hạ, lời thể này cũng được ghi chép ở giáp cốt văn 
Ân Thương : 


“Tại sao ta lại bỏ việc nông để phạt Hạ". 

Đặc biệt là chữ "chúng" trong "Lời thể của Dạng" 
giống chữ chúng" trong giáp cốt văn, "chúng" ở đây có 
nghĩa là người ở giữa nô lệ và chủ nô. Chữ "chúng" trong 
giáp cốt văn cũng giống như chữ "chúng" trong "Thượng 
thư", đều không ám chỉ chỉ riêng là nô lệ. 

3. Dấu ấn Bào Canh đời Ân. 

“Thượng thư" ghi lại sự kiện lịch sử trọng đại này, La 
Chấn Ngọc căn cứ vào kết quả khảo sát giáp cốt văn, 
chứng minh phía Nam Hằng Thuỷ, An Dương là khu di 
chỉ triều Ân, nay thuộc Tiểu Đồn, An Dương. 

4. Dấu ấn tô-tem Ân Thương. 

Ân Dương đang tế lễ tổ tiên, bỗng nghe thấy tiếng 
chim trĩ hót vang, giật mình cho đó là điểm báo lành, liển 
lãy hình tượng phượng, trĩ làm biểu tượng văn hoá. Đúng 
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như TIaiu Khởi Vu đã nói : "Nhờ có được thành quả nghiên 
cứu môn giáp cốt học, chúng ta mới hiểu được sự tích tiếng 
chim trĩ hót trong "Ngày giờ Cao Tông", hiểu được trạng 
thái tâm lý của dân Thương đặc biệt sùng bái tô-tem Chim. 

ð. Dấu ấn Y Doãn. 

Y Doãn là hiền tướng nổi tiếng của triều Thương, là 
thần tướng trong suốt 5 đời vua của nước Thương. Xuất 
thân trong một gia đình nô lệ. Tương truyền, sau khi vua 
Dạng chết, Trọng Nhiệm kế vị. Trọng Nhiệm chết, cháu 
của Trọng Nhiệm là Thái Giáp lên ngôi. Y Doãn vì thấy 
Thái Giáp bê trễ triểu chính, vi phạm luật pháp nước 
Thương, bèn đuổi Thái Giáp đi, 3 năm sau Thái Giáp hối 
cải, Y Doãn trả lại ngôi báu cho Thái Giáp. 

lI. DẤU ẤN CỦA GIÁP CỐT VĂN TÂY CHU ĐỐI VỚI 'THƯỢNG 
THƯ - CHU THỰ" 

"Thượng thư - Chu thư" và giáp cốt văn Tây Chu có 
rất nhiều nội dung trùng khớp nhau, trong một số sự kiện 
lịch sử trọng đại có thể bổ cứu cho nhau, điều đó nói lên 
"Thượng thư" có giá trị bảo tổn to lớn đối với lịch sử của 
các triều đại Hạ, Thương và Chu. Dưới đây chúng ta khảo 
sát một số sự kiện lớn của Tây Chu qua giáp cốt văn Tây 
Chu, qua đó khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa 
"Thượng thư" và giáp cốt văn Tây Chu. 

1. Dấu ấn Thương Vương phạt Chu. 

Trong "Thượng thư - Tây Bá Kham Lê" viết : 

"Tây Bá tức Kham Lê, tổ Y Khủng, bôn cáo vu 
vương". Nghĩa là : Tây Bá (Chu Văn vương) sau khi phạt 
nước Lê, trước thế lực mạnh của Tây Bá triều thần 
Thương run sợ, can gián Trụ vương, thế là Tây Bá bị giam 
cầm ở Dũ Lý, sau 7 năm giam cầm vì Tây Bá cống nạp báu 
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vật và gái đẹp cho vua Trụ, nên được tha, còn được sắc 
phong Phương Bá có quyền chinh phạt các nước chư hầu 
lân bang ở phía tây. Trong giáp cốt văn Tây Chu có ghi 
chép lại sự kiện Tây Bá được sắc phong. 

92. Dấu ấn Chu Công chỉnh phạt phía đông. 

"Thương thư - đại cáo" : 

"Nay được quẻ bói đại cát, trẫm phục mệnh thiên tử 
dẫn các khanh đông chinh, thiên mệnh bất khả kháng, ý 
chỉ của quẻ bói cần phải tuân theo". 

Sau khi Võ vương băng hà, Thành vương còn nhỏ, hai 
em trai của Võ vương là Quản Thúc và Thái Thúc bí mật 
câu kết với con trai của Trụ vương là Võ Canh và Hoài Di 
thừa cơ tạo phản, Chu Công dẫn quân chinh phạt phía 
đông, sau 3 năm thì dẹp tan, giết Võ Canh và Quản Thúc, 
lưu đày Thái Thúc, giữ vững chính quyền triều Chu. 

Đoạn lịch sử quan trọng này cũng được ghi chép lại 
trên giáp cốt văn của triều Tây Chu. 


3. Dấu ấn xây dựng kinh thành ở Lạc Ấp. 


Chu diệt Thương xong, lãnh thổ Trung Nguyên rộng 
lớn, mà lực lượng chủ yếu của triều Chu lại ở phía tây, để 
tăng cường công tác quản lý và khống chế Trung Nguyên 
và phía đông, triều Chu quyết định xây dựng kinh đô mới 
ở Lạc Ấp (nay thuộc thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam), 
để tiện cho việc thống trị. Sự kiện lịch sử trọng đại này 
cũng được ghi chép lại trong giáp cốt văn Tây Chu : 

"Vụ Lạc kiến công vu Lạc" 


Sau khi xây dựng xong kinh thành Lạc Ấp, Thành 
vương điều Chu Công tới đây trấn giữ, tuy trung tâm 
chính trị vẫn ở Phong Cao, đến khi Bình Vương lên ngôi 
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mới chính thức đời về Lạc Ấp, song kinh thành Lạc Ấp đã 
_ phát huy tối đa tác dụng, một là củng cố chính quyền triều 
Chu thêm vững mạnh, hai là nơi còn giữ lại tàn dư thế lực 
triều Thương. 

Tóm lại, thông qua việc khảo sát giáp cốt văn Tây 
Chu để khẳng định độ tin cậy tư liệu lịch sử của "Thượng 
thư" và giá trị khoa học của nó, đồng thời chứng tỏ tuy 
“Thượng thư" văn tự cổ, khó lý giải, song không phải là giả 
tạo, nếu đi sâu vào nghiên cứu một cách "khoa học, nắm 
chắc nội hàm sự kiện, thì sẽ hiểu được bối cảnh thời đại 
của "Thượng thư”. 

Kết luận, thông qua giáp cốt văn Tây Chu mà ta đã 
khai quật được là bằng chứng hùng hồn chứng minh Tây 
Chu là một triều đại thịnh trị đầu tiên trong lịch sử cổ đại 
Trung Quốc, bước vào thời kỳ văn minh xán lạn, Tây Chu 
là một tấm bia sáng chói ghi đậm dấu ấn văn mình Trung 
Quốc trong suốt 5 ngàn năm qua. 
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CHƯƠNG 65 


KIM VĂN GHI LẠI 
LỊCH SỬ VĂN HOÁ THƯƠNG CHU 


X2 khắc trên đồ đông (Kim uăn) là tượng trưng 
của nền uăn hoá đồ đồng, mà đồ đồng lại là mốc đánh dấu 
nên uăn hoá Thương Chu. 

Lịch sử phát triển uăn mình thế giới được chia thành 
ba giai đoạqn : 

- Thời đại đô đá. 

- Thời đại đồ đồng. 

- Thời đại đồ sắt. 

Thông qua đồ đồng Thương Chu đã chứng mình nên 
uăn hoá đồ đồng của Trung Quốc bhông phỏi từ thời bỳ Ấn 
Thương, chí ít là từ thời bỳ triều Hạ. Giá trị to lớn của nền 
uăn hoá đồ đông Thương Chu là ở chỗ, nó đã chứng mình 
được từ triều đại Ấn là thời kỳ đồ đồng phát triển mạnh, 
đến triều đại Thương Chu là thời bhỳ phát triển rực rỡ 
nhất. Sự phát triển này làm cho nền uăn mình của Trung 
Quốc tiến trước thế giới một uòi thế bỷ. 
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s1. THỬI ĐẠI Đồ BÔNB 


Quách Mạt Nhược chỉ rõ nghiên cứu lịch sử cổ đại và 
nghiên cứu bốc từ có giá trị ngang nhau, thậm chí nghiên 
cứu bốc từ đạt kết quả mỹ mãn hơn. Qua nghiên cứu bốc 
từ ta mới hiểu rõ thời đại đồ đồng có từ thời Ân - Chu. 

"Di chỉ của truyền thế lưỡng Chu ta khai quật được 
tìm thấy trên 4 ngàn di vật đồng, văn tự khắc trên đồ 
đồng dài nhất tới 500 chữ, có giá trị nghiên cứu lịch sử quý 
báu" (Quách Mạt Nhược "Sơ đề hệ thống kim văn thời 
lưỡng Chu" quyển 6) 

Quách Mạt Nhược còn chỉ rõ : "Trong số di vật tìm 
thấy, cứ trong 160 di vật thì có 2 di vật là đồ dùng trong 
vương thất, chứng tỏ đồ vật trong vương thất là rất hiếm, 
sau khi đời đô về phía đông, chưa tìm thấy một đồ vật nào" 
(Quách Mạt Nhược "Lưỡng Chu kim văn từ đại hệ đồ lục 
khảo thích" Quyển 7 trang 157). 

Nếu như cho rằng giáp cốt văn là tư liệu nghiên cứu 
số 1 về Thương đại, thì tư liệu nghiên cứu số 1 về Chu đại 
phải là văn tự khắc trên đồ đồng từ thời Tây Chu. 


I. KHÁI LƯỢC. 

Văn hoá đô đồng là một bộ phận hợp thành quan 
trọng trong nền văn hoá cổ đại Trung Hoa. 

Vào khoảng thế kỷ 16 đến thế kỷ 11 trước Công 
nguyên, ngành luyện đồng của triều đại Thương đã phát 
triển ở trình độ tương đối cao. Qua kết quả khai quật đồ 
đồng Ân Chu, một lần nữa khẳng định thời kỳ Thương 
Chu, ngành luyện đồng đã sản sinh ra nền văn hoá đồ 
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đồng rực rỡ. Văn hoá đồ đồng đã phản ánh rõ nét trình độ 
kinh tế, ý thức xã hội thời kỳ Thương Chu, đặc biệt là thấy 
được giá trị lịch sử của kim văn cũng như giáp cốt văn. 

Vậy thì, rốt cuộc Tây Chu thuộc vào thời kỳ xã hội nô 
lệ hay là xã hội phong kiến, trải qua nhiều cuộc tranh 
luận đến nay vẫn chưa ngã ngũ, may thay nhờ có kim văn 
ta có thể sơ bộ khẳng định Tây Chu ở thời kỳ đầu của xã 
hội phong kiến. 

Xã hội phong kiến Trung Quốc ra đời từ rất sớm, tổn 
tại trong một thời gian khá dài, đây là đặc thù của Trung 
Quốc mà không nước nào trên thế giới có được. Phân tích cự: 
thể tình hình Trung Quốc, mới rút rá được kết luận chính 
xác, nếu như làm theo kinh nghiệm nước ngoài, không chú 
ý tới nội tình Trung Quốc, thì dù có học vấn cao siêu đến 
đâu, cũng không tránh khỏi sẽ có kết luận sai lầm. 

Căn cứ vào sự phân chia của nhà khảo cổ học Đan 
Mạch I.An-Mu ở giữa thế kỷ 19, I.An-Mu đã chia nền văn 
minh nhân loại thành ba giai đoạn chính : thời đại đồ đá, 
đồ đồng và đồ sắt. Đồ đồng và đồ sắt có thể gọi tắt là thời 
đại kim loại, bởi vì công cụ chế tạo ra khác nhau (đồ đá và 
kim loạn) ảnh hưởng tới trình độ sản xuất và sức sản xuất 
cũng khác nhau, từ đó dẫn tới quan hệ sản xuất và hình 
thái xã hội cũng khác nhau. Sọng nhân tố cơ bản quyết 
định tính chất xã hội lại không phải là công cụ sản xuất, 
mà là tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất là cốt lõi, là tiền 
đề quyết định quan hệ sản xuất. 

Trở lại vấn để, ngành luyện kim ở thời kỳ cổ đại Trung 
Quốc đã có nhiều bước tiến đáng ghi nhận. Theo kết quả 
phân tích thành phần hoá học một chiếc lư hương của triều 
đại Thương mà ta đã khai quật được, tính theo tỷ lệ % của 
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3 loại : đồng 84,77%, thiếc 11,64 %, chì 2,79%, chứng tỏ đồ 
đồng lúc bấy giờ là một hợp kim có chất lượng cao. 


"Qua nghiên cứu thành phần hợp kim đồng cổ đại so 
với hiện đại, khi thành phần thiếc chiếm tỷ lệ 20% trong 
hợp kim đồng, thì lượng co dãn của đồng là 40%, cường độ 
căng kéo 3 MPa, độ cứng là 200, cứng hơn cả sắt và gang, 
chỉ chịu thua thép cac-bon chút ít. Nhân dân đương thời 
đã biết dùng đồng chế tạo ra công cụ phục vụ cho sản 
xuất, đồng thời cũng biết dùng sắt và gang chế tạo ra đổ 
dùng và công cụ sản xuất, đã mang lại hiệu quả năng suất 
lao động cao. Nhân dân còn biết chế tác ra các sản phẩm 
hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thủ công nghiệp phong phú, 
nhờ thế việc khai khẩn đất đai nhanh, của cải làm ra ngày 
càng nhiều. Châu Âu tuy phát minh ra ngành luyện kim 
tương đối sớm, chế tạo ra công cụ sản xuất bằng sắt, song 
hiệu quả thì không thể bằng đồng" (theo Đỗ Nãi Tùng "Đôi 
nét về đồ đồng cổ đại Trung Quốc", nhà xuất bản thư mục 
văn hiến, xuất bản năm 1984, trang 3). 

Năm 1976 sở nghiên cứu khảo cổ thuộc Viện khoa học 
xã hội Trung Quốc, kết hợp với đội công tác An Dương tiến 
hành khai quật ngôi mộ cổ ở thành phố An Dương tỉnh Hà 
Nam. Mộ chủ là "phụ hảo" (Vợ tốt) hiệu Hạnh, là vợ của 
Ân vương Võ Đinh, chết trong thời kỳ Võ Đinh. Ngôi mộ 
này có giá trị cao để nghiên cứu tình hình chính trị, kinh 
tế, văn hoá, nghệ thuật, thủ công nghiệp, luật pháp, lễ 
nghĩa và đồng đại đồ đồng của thời kỳ Võ Đinh. Táng vật 
kèm theo gồm 1928 hiện vật các loại, trong đó vật phẩm 
đồng 468 cái, ngọc các loại 7ðð cái, ngoài ra còn có vật 
phẩm đá, giáp cốt, đồ sứ, trai trai, ngà voi, v.v... Nhất là 
đồ đồng trạm trổ tỉnh xảo, trên khắc các chữ : "Phụ hảo", 
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"tư mẫu Hạnh" đây là di vật đô đồng thứ hai, đứng sau đồ 
đồng "tư mẫu Mậu" của triều đại Thương. 

Hoa văn khắc hoạ trên đồ đồng tương đối tỉnh xảo, 
sống động. Hình khắc hoạ nổi : rồng, phượng, chim, hổ, 
rắn và các loài thú, đây là nét tỉnh hoa nổi bật trí tuệ của 
nhân dân Trung Quốc cổ đại, đồng thời phản ánh xu thế 
của nền văn hoá thiên hướng về nghệ thuật. 

Về phương diện luyện kim, hàm lượng thiếc chiếm tỷ 
trọng tương đối cao trong hợp kim đồng, qua hoá nghiệm 
hơn 60 vật phẩm chế tác bằng đồng, trong đó 47 vật phẩm 
có hàm lượng thiếc trung bình là 16,02%, đồng 80,48%, chì 
0,89% ; 18 vật phẩm còn lại, đồng 79,02%, thiếc 15,89%, 
chì 4, 09%, điều này chứng tỏ trình độ luyện kim đương 
thời tương đối tiên tiến. 

755 di vật bằng ngọc được chế tác từ xương các loại 
động vật, kỹ thuật tạo hình cực kỳ tỉnh tế sống động, 
chứng tỏ kỹ xảo trác ngọc ở trình độ công nghệ khá cao. 
Các loại ngọc gồm : ngọc voi, ngọc gấu, ngọc hổ, ngọc rồng, 
ngọc phương, ngọc nhân, ngọc bò, ngọc ngựa, ngọc thỏ. Kỹ 
thuật điêu khắc ngà voi cũng cực kỳ tỉnh xảo. 

Công tác khai quật đồ đồng triều Thương Chu cho 
đến nay đã sưu tập được hơn 4 ngàn di vật được chế tác 
bằng đồng, trong đó có khoảng sáu, bảy trăm di vật có chữ. 
Trong hơn 4 ngàn cổ vật được chia làm hơn 50 loại khác 
nhau gồm các loại : đồ dùng ăn uống bằng đồng, đồ vật tế 
lễ, nhạc cụ, bình ấm đựng rượu, cang đựng nước, binh khí 
và các loại công cụ sản xuất. 


II. LƯỢC ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐỒ ĐỒNG Ở TRUNG QUỐC. 
Qua di vật đồ đồng triều đại Thương mà Trung Quốc 


446 


thu thập được, chứng tỏ đồ đồng Trung Quốc được phát 
triển từ thế kỷ 16 trước Công nguyên. Đồ đồng phát triển 
ở triều đại Thương, vậy thì khởi thủy có thể sớm hơn triều 
đại Thương, tức ở triều đại Hạ, song cũng cần phải dựa 
vào kết quả giám định di vật khai quật được, vì thế khởi 
thủy đồ đồng cho đến nay vẫn chưa có quyết định chứng 
thức ở giai đoạn nào. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà 
khảo cổ học, sự phát triển của đồ đồng Trung Quốc kinh 
qua một số gia1 đoạn sau. 

1. Thời kỳ phát triển. 

Qua giám định di vật đồ đồng xác định, đồ đồng phát 
triển ở vào giai đoạn Hạ - Thương, ông tổ của đồ đồng có 
khả năng ở hạ lưu lưu vực Giang Hoài, Trung Quốc. Theo 
truyền thuyết, Giang Hoài là nơi sản sinh ra đồ đồng nổi 
tiếng, sau đó kỹ thuật luyện đồng được truyền tới lưu vực 
Hoàng Hà. 

Di vật đồ đồng thu thập được chủng loại phong phú, 
kỹ thuật chế tác tinh xảo, hoa văn tuyệt mỹ, tất cả toát 
lên trình độ công nghệ chế tác đổ đồng khá cao, hưng 
thịnh nhất vào triều đại Thương. 

2. Thời kỳ phát triển rực rỡ. 


Đề đồng vốn đã phát triển ở thời kỳ Ân Thương, 
sang triều đại Tây Chu, đổ đồng có bước tiến nhảy vọt, 
nhất là thời kỳ Thành Khang thái bình thịnh vượng phát 
triển cả về số lượng và chất lượng, công nghệ chế tác cũng 
tăng lên rất nhiều, hoa văn tỉnh xảo, sống động, đặc biệt 
là đổ tế lễ tao nhã, trang trọng hơn hẳn thời kỳ triều 
Thương, riêng hoa văn rồng, phượng, hổ, v.v... thì vượt xa 
hoa văn triều Thương. 


Đồ đồng được dùng rộng rãi trên tất cả các Tĩnh vực 
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chính trị, kinh tế, văn hoá của xã hội Tây Chu. Đồng 
tượng trưng cho quyền lực thống trị của triểu đình. Đồng 
để ghi chép lại các sự kiện trọng đại của nhà nước, sắc 
phong của vua, là văn bằng của việc phong đất, là vật thế 
chấp mua bán đất và tài sản trong dân chúng, v.v... 


Đồ đồng được dùng nhiều, đã thúc đẩy nghề luyện 
đồng phát triển theo với số lượng ngày càng lớn, kỹ thuật 
ngày càng cao, tạo cơ sở vật chất cho xã hội Tây Chu quá 
độ bước vào giai đoạn đầu xã hội phong kiến. (Như trên đã 
trình bày, thời kỳ đồ đồng phát triển rực rỡ vào khoảng từ 
năm 1122 - năm 769 trước Công nguyên). 

3. Giai đoạn ngưng trệ có dấu hiệu đi xuống. 

Sự vật vốn từ yếu đến mạnh, từ thịnh xuống suy. Vào 
thời kỳ giữa và cuối Xuân Thu, chiến tranh liên miên, số 
lượng đồng ngốn vào chiến tranh ngày một nhiều, công 
nghệ chế tác đồng từ từ suy tàn, số lượng và chất lượng 
đồng bắt đầu có triệu chứng đi xuống. Công nghệ chế tác 
hoa văn có xu hướng đơn giản hoá (căn cứ vào di vật đồ 
đồng khai quật được), trong giai đoạn này xuất hiện không 
nhiều vật phẩm được chế tác từ đồng có chất lượng cao 
(giai đoạn này vào khoảng từ năm 722 - năm 481 trước 
Công nguyên). 

4. Thời kỳ trung hưng. 

Thời Chiến Quốc, chiến tranh cần dùng một lượng lớn 
vũ khí, lúc này tuy đồ sắt đã được dùng rộng rãi, song 
đồng cũng không thể không cần trợ giúp. Vì thế ngành 
luyện đồng cũng tăng theo tỷ lệ thuận với quy mô chiến 
tranh, đa phần đồng cũng tăng theo tỷ lệ thuận với quy 
mô chiến tranh, đa phần đồng dùng để chế tạo vũ khí, ví 
như thanh kiếm của Việt vương Câu Tiễn. Ngoài ra, đồng 
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trở thành vật thương phẩm hoá, từ đó thúc đẩy kỹ thuật 
chế tác đồng phải được nâng cao, hướng tới độ tỉnh xảo và 
đẹp. Ví như khai quật được mâm đồng thời Chiến Quốc ở 
Tuỳ Châu, Hồ Bắc, qua đây chứng tỏ sản phẩm mỹ nghệ 
đồng thời Chiến Quốc ít nhưng tỉnh. 

ð. Giai đoạn suy tàn. 

Vào giai đoạn cuối thời Chiến Quốc, ngành luyện kim 
rất phát triển, đồ sắt chiếm ưu thế thượng phong, đề đồng 
dần dần nhường chỗ cho đồ sắt, sự nhường chỗ này là phù 
hợp với quy luật cạnh tranh tự nhiên. Công nghệ chế tác 
đồng ngày càng đơn giản hoá và có xu thế dẫn tới suy tàn. 

Công nghệ sản xuất sắt cao, hàng loạt sắt thép ra lò, 
công cụ sản xuất đồ đồng được thay thế bằng sắt, đồng 
quay sang được chế tác hàng mỹ phẩm công nghệ cao, như 
mạ đồng, khảm đồng đánh bóng. (Vào khoảng từ năm 206 
trước Công nguyên - năm 220 sau công nguyên). 

Quách Mạt Nhược gọi thời kỳ cuối triều đại Ân đến 
đầu triểu đại Chu là thời kỳ phát triển đô đồng rực rõ 
nhất, ông đã chia thời đại đồ đồng thành bốn giai đoạn : 

- Thời kỳ phát triển rực rõ. 

- Thời kỳ lụn bại. 

- Thời kỳ trung hưng. 

- Thời kỳ suy tàn. 

Tóm lại, đổ sắt không phát triển trong thời kỳ 
Thương, Chu, thời đại đồ đồng thời Thương Chu đã hoàn 
thành sứ mệnh cao cả của mình, thúc đẩy sản xuất phát 
triển, đồng thời sáng tạo nên nền văn hoá đồ đồng xán lạn, 
có cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển xã hội phong 
kiến Trung Hoa. 
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6. Ba sản phẩm đồ đồng nổi tiếng trong thời kỳ 
Tây Chu. 

6.1. Lư hương Mao Công (lưu giữ tại nhà bảo tàng 
Trung Ương tỉnh Đài Loan). 

Trên lư ghi lại sự kiện sau khi Chu Tuyên vương lên 
ngôi, đã chấn hưng lại xã hội cuối triều Chu. Câu văn 
ngắn gọn, ý nghĩa thâm thúy. 

6.2. Lư hương Đại Mạnh (lưu giữ tại nhà bảo tàng 
lịch sử Trung Quốc). 

Là báu vật trong thời kỳ Khang vương, ghi chép lại 
công tích và nhân đức của Chu Sơ Văn, Võ, Thành, 
Khang vương. 

6.3. Âu Đại Phong ® 

Năm 1884 khai quật tại Kỳ Sơn, Thiểm Tây, nay lưu 
giữ tại nhà bảo tàng lịch sử Trung Quốc. 

Trên âu ghi chép các loại sự kiện lễ nhạc quan trọng 
của triều đình. 


ä2. 8IÁ TRỊ LỊPH SỬ CỦA KIM VĂN THỬI THƯƠNG - CHU 


Thời đại đồ đồng Trung Quốc không những thúc đẩy 
sức sản xuất phát triển, là còn sản sinh ra nền văn hoá đồ 
đồng xán lạn, mà trong đó kim văn là báu vật trong kho 
tàng báu vật. Quý trọng kim văn bởi nó là tư liệu quý ghi 
chép các sự kiện trọng đại của lịch sử, giúp cho công tác 
nghiên cứu văn hoá và lịch sử cổ. 


® Âu : đồ đựng thức ăn miệng tròn, có hai tai thời xưa. 
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I. KHÁI QUÁT VĂN HOÁ ĐỒ ĐỒNG THỜI THƯƠNG - CHU. 

Văn hoá đồ đồng ở Trung Quốc ra đời rất sớm, căn cứ 
vào kết quả khảo sát cho ta thấy trình độ luyện đồng tương 
đối cao và rất phát triển, được biểu hiện ở các mặt sau. 

1. Sản xuất một lượng lớn đồ đồng. 

Năm 1953, khai quật tại xã Đại Tư Không, An 
Dương, Hà Nam tìm thấy một chiếc xẻng đồng, qua giám 
định xác định niên đại vào thời kỳ cuối triều đại Thương. 

Năm 1959 khai quật ở Nhị Lý Cương, Trịnh Châu, 
Hà Nam phát hiện cuốc đồng vào thời kỳ giữa triều đại 
Thương, ngoài ra còn phát hiện lưỡi cày, cưa, rìu, đao đều 
được làm bằng chất liệu đồng. 

Nhờ có công cụ lao động, thúc đẩy sức sản xuất phát 
triển, năng suất cao, tác dụng ngược trở lại thúc đẩy 
ngành đúc đồng phát triển. 


2. Chế tác đồ vật tế lễ tỉnh xảo, tuyệt đẹp. 

Đồng ngoài việc dùng để làm các loại công cụ lao động 
ra, còn chế tác thành đồ tế lễ các loại cực kỳ tỉnh xảo, hoa 
văn tỉnh tế, động vật sống động, chế tác các loại dụng cụ 
dùng trong sinh hoạt vật chất như âu đựng cơm chén, bình 
rượu, v.V... 

3. Đồ đồng triều Thương là đại biểu cho thời kỳ 
đồ đồng ở Trung Quốc. 

a. Lư hương thờ Mẫu Mậu. 

Năm 1938 khai quật tại xã Vương Quan, An Dương, là 
chế phẩm bằng đồng thuộc thời kỳ Võ Định, hiện lưu giữ 
tại bảo tàng lịch sử Trung Quốc. Lư có trọng lượng 8⁄5 kg, 
là một sản phẩm đồng cổ đại có trọng lượng nặng nhất thế 
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giới, đánh dấu một mốc quan trọng trình độ đúc đồng cao 
của triều Thương, trên có khắc "tư Mẫu Mậu" ® 


Hình 65-1 
Lư hương thờ Mẫu Mậu (Bảo tùng lịch sử Trung Quốc) 


® Tư Mẫu Mậu : "tư" tức là chữ "tự" nghĩa là thờ cúng Mẫu Mậu. 
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Hình 65-2 
Lư hương thờ Mẫu Hạnh 


Lư thờ Mẫu Mậu cấu tạo thành hình vuông, từ chân 
đến tai lư cao 133 cm, đài 110 cm, rộng 78 cm, nặng 87ð 
kg, hiện là một chiếc lư to nhất và nặng nhất ở Trung 
Quốc và toàn thế giới. 

b. Lư hương thờ Mẫu Hạnh. 

Năm 1976 khai quật ngôi mộ số ð thuộc triều Ân ở An 
Dương, Hà Nam. Lư cao 80,5 cm, hiện lưu giữ tại sở 
nghiên cứu khảo cổ thuộc viện khoa học xã hội Trung 
Quốc. Trên thân lư khắc dòng chữ "tư Mẫu Hạnh". 
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c. Be rượu khắc hình hổ cắp người. 


Tương truyền tìm thấy ở An Hoá, Hồ Nam, là một đồ 
vật tinh xảo nhất, đẹp nhất trong các loại đô đồng thời 
Thương. 

d. Lư hương uuông Phụ Hảo. 

Niên đại : Thương đại trung kỳ 

Năm 1976 khai quật ngôi mộ số 5 tại thành phố An 
Dương, Hà Nam. Hiện lưu tại sở nghiên cứu khảo cổ thuộc 
viện khoa học xã hội Trung Quốc. Trên thành Lư khắc chữ 
"Phụ Hảo". 

Phụ Hảo là ái phi nổi tiếng của Thương vương Võ 
Đinh, văn hay võ giỏi, đảm nhận việc chủ trì tế lễ, sau khi 
chết được Võ Đinh hậu táng. Trong giáp cốt văn còn ghi 
chép lại, bà còn dẫn quân chinh chiến phương xa ngàn dặm. 

Tóm lại, nghề đúc đồng phát triển tương đối mạnh từ 
triểu đại Thương, phản ánh nền văn hoá đồ đồng xán lạn 
thời Ấn Thương. 

Năm 1952, tại Nhị Lý Cương, Trịnh Châu phát hiện 
di chỉ đồ đồng ở thời kỳ đầu triều Thương, chứng tỏ trí tuệ 
của các bậc tiền nhân Trung Quốc đứng trong hàng ngũ 
đầu tiên của văn minh nhân loại. 

Đúng như trong bài phát biểu nói về đồ đồng giai 
đoạn trước triều Thương, Đường Lan có nói : 

"Lịch sử đồ đồng ở Trung Quốc có từ lâu đời, đánh 
dấu mốc son nền văn hoá đồ đồng của nước ta, là kết tỉnh 
máu, nước mắt và trí tuệ của nhân dân cổ đại, từ trong 
thực tiễn cuộc đấu tranh và lao động trường kỳ, không 
ngừng được củng cố và phát triển, để lại cho hậu thế tình 
hoa của nhân loại. 
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Trước giải phóng, có người cho Tầng nền văn minh đồ 
đồng ở Trung Quốc có từ triều đại Ân, có người cho là vào 
giai đoạn trước đó, thời Nguyên chẳng hạn, song không có 
chứng cứ, đó chẳng qua chỉ là dự đoán mà thôi. Sau giải 
phóng, qua kết quả khai quật, nghiên tích, phân tích 
khẳng định văn hoá đề đồng không phải là từ thời Ân, mà 
là ở giữa đoạn trước đó, nguồn gốc từ triều Hạ. 

II. KIM VĂN THỜI TÂY CHU. 

Đồ đồng thời Tây Chu ở trình độ cao hơn thời 
Thương, biểu hiện ở các mặt sau : 

1. Kim văn Tây Chu đứng ở tầm cao. 

Văn tự khắc trên đồ đồng ở triều đại Thương đã ít lại 
ngắn, dài nhất không quá 27 chữ, còn ở triều đại Tây Chu 
đã nhiều lại dài, dài nhất tới 497 chữ khắc trên lư hương 
Mao Công. Đồng là biểu tượng quyền lực của giai cấp 
thống trị, đồng dùng rộng rãi trong các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hoá xã hội. Chữ khắc trên đồng ghi chép lại 
các sự kiện trọng đại của triều đình ; công trạng của Võ 
vương diệt Thương ; xây dựng kinh thành Lạc Ấp : 
phong chức tước, đất đai, v.v... 

Ngoài ra, còn dùng để ghi chép văn tế lễ, tín văn, sử 
văn, khế ước văn, qua đó nâng cao trình độ văn học, nghệ 
thuật viết chữ. Chữ viết dân hiện đại hoá, từ dạng tượng 
hình chuyển sang dạng chữ triện. Thật vậy, thông qua 
kim văn chứng minh nền văn minh đồ đồng của triều Tây 
Chu đã bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao. 

2. Chế tác đồ đồng dùng trong tế lễ tỉnh xảo, 
đẹp chưa từng có trong lịch sử. 

Tây Chu là một triều đại chú trọng lễ nhạc. Vì thế, 
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yêu cầu chế tác vật phẩm không những phải tỉnh tế, mà 
còn cần phải trang nghiêm nữa, vì thế đồ vật tế lễ của 
triều Tây Chu có nét đặc sắc riêng. 

Lễ, tức là tế lễ, do được chú trọng nên vật phẩm nhiều 
và chủng loại phong phú, bao gồm : văn tế nói về "hiếu", đi 
tìm chữ "hiếu". Đức của Tây Chu là "Âm đức" và "Khổng đức". 

3. Kim văn phát triển, phản ánh cao độ nền văn 
minh Tây Chu. 

Từ sự thực lịch sử đô đồng Tây Chu phát triển rực rõ, 
phản ánh trình độ văn minh Tây Chu vượt xa trình độ văn 
minh Thương, đã có nhiều bước tiến nhảy vọt trên các lĩnh 
vực, chế độ chính trị, kinh tế xã hội, trình độ văn hoá, lễ 
nhạc, trở thành một xã hội cổ đại đầu tiên của Trung Quốc 
ở trình độ đỉnh cao. 

Trung Quốc cổ đại có 3 xã hội ở trình độ đỉnh cao : 

- Tây Chu. 

- Tây Hán. 

- Đại Đường. 

Là các xã hội tiên phong ở phương Đông và trên toàn 
thế giới. 

4. Đồ đồng Tây Chu là đại biểu thời kỳ đồ đồng 
của Trung Quốc. 

a. "Lợi quỹ" ®Ð (khai quật năm 1976 ở Thiểm Tây). 

Là đồ dùng của Chu Võ vương, trên âu có khắc : "Võ 
chinh Thương vào năm Giáp Tý...", v.v... Sự kiện này cũng 
được ghi chép trong "Thượng thư” và trong giáp cốt văn. 


® "Løi quỹ" quỹ nghĩa là cái âu đựng cơm cho vua dùng. Âu làm bằng đồng trên 
khắc chữ. 
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Hình 65-3 
Chữ khắc trên "Hà tôn" 
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b. "Hà tôn" °® (khai quật năm 1963 ở Bảo Kê - Thiểm 
Tây). 


Là đồ dùng của Chu Thành vương, ghi chép lại sự 
kiện trọng đại xây dựng kinh thành ở Lạc Âp : 


"Thiên trạch khả thành Chu" 


Sự kiện này cũng được ghi chép trong "Thượng thư” 
và trong "Dật Chu thư". 


c. “Lư hương Mao Công" (khai quật năm 1650 tại xố 
Đổng Gia, Kỳ Sơn, Thiểm Tây) 

Niên đại : Cuối triều Tây Chu. 

Trên lư khắc 32 dòng, tổng số 47 chữ, là chiếc lư được 
khắc nhiều chữ nhất trong tất cả đồ đồng của triều Tây 
Chu. Nội dung ghi lại sắc lệnh của Chu Vương cho Mao 
Công, thế là Mao Công được lưu danh thiên cổ. 

d. "Mâm sử tường" (khai quật năm 1976 tại huyện 
Phù Phong). 

Trên mâm khắc 284 chữ, quan ngự sử của triều Chu 
ghi lại những sự kiện lịcB sử trọng đại thời kỳ tiền Chu. 

Tóm lại, đỏ đồng Tây Chu có nhiều chủng loại và 
được khắc nhiều chữ hơn đồ đồng Thương, điều đó chứng 
tỏ đô đồng Tây Chu không những có chất lượng chế tác ở 
trình độ cao, mà còn được dùng rộng rãi, phản ánh nền 
văn hoá đồ đồng Tây Chu là thời kỳ hưng thịnh nhất 
trong nền văn hoá đồ đồng cổ đại ở nước ta, đồng thời là 
một bằng chứng hùng hồn chứng minh văn minh đồ đồng 
Tây Chu. 


® "Hà tôn" : ghi lại sự kiện xây dựng kinh thành ở Lạc Ấp. 
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CHƯƠNG 66 


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRỌNG ĐẠI 
CỦA KIM VĂN TÂY CHU 


0 bhai quật được là một chứng cớ có quyền uy 
nhất để đoán định một xã hột cổ đại nào đó đang ở trong 
giai đoạn nào, qua hết quả nghiên cứu kừn uăn Tôy Chu, 
ta hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi : triều Tây Chu thuộc xã 
hội nô lệ hay xã hội phong kiến. 

Một sự thực không thể chối cãi, Tây Chu là triêu đại 
mở đầu tiến lên xã hội phong kiến, như uậy nền uăn mình 
của Trung Quốca đã có từ hàng ngòn năm uề trước. Qua 
nghiên cứu đồ đồng Tây Chu Khổng Tử đã suy đoán chính 
xúc Tôy Chu đã bước uào thời đại tương đối uăn mình. 


ä1. CHỨNG THỰC TÍNH CHẤT XÃ HỘI TÂY CHU 


Kim văn Tây Chu là bằng chứng xác định chế độ xã 
hội Tây Chu. 

I. SẮC PHONG ĐẤT. 

1. Lư hương Vĩnh Mạnh (2høơi quột năm 1969 tại 
huyện Lan Điền, tỉnh Thiểm Tây) 

Ghi lại sự kiện Cung Vương Tây Chu phong đất cho 
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Sư Vĩnh. Theo giải thích của Đường Lan : 


Lư hương Vĩnh Mạnh chế tác hoàn thành vào mùa 
đông năm thứ 12 Chu Cung Vương (vào khoảng năm 940 
trước Công nguyên). 


Từ đó trở đi, đất đai của triểu Chu luôn bị xé lẻ để 
phong cho vương hầu bá tước và các công thân, 
Trần Bang Hoài khảo dị : 


Một lần, vì nước Thỉ tranh cướp đất của nước Tán, 
cho nên bản đồ mốc giới ruộng đất vẽ rất tường tận. 


Hai là, Cách Bá lấy ngựa của Bằng Sinh để cưỡi, sau 
đó lại đòi Bằng Sinh phải bỏ ra 30 ruộng để chuộc. 

2. Lư hương Đại Mạnh (Èhơi quật uào năm thứ 
nhất uua Đạo Quang triều Thanh tại xã Lễ Kỳ Sơn, 
Thiểm Tây, nay lưu giữ tại bảo tùng lịch sử Trung Quốc). 
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Hừnh 66-1. 
Chữ khắc trên lư hương Đại Mạnh (Vương Trụ Tín “Ty Chu”) 
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Vào tháng 9, tại Cao Kinh - thủ đô của Tây Chu (nay 
thuộc khu vực phía tây Tây An, Thiểm Tây, triểu đình 
phong đất cho công thần hầu tước theo từng hạng bậc và 
phân chia ruộng đất cho thứ dân có công lao. Trên lư ghi 
lại diễn biến, tình hình chế độ sở hữu ruộng đất của triều 
Tây Chu. 

II. SẮC THƯỞNG ĐẤT. 

1.Âu đựng cơm có nắp. 

Niên đại : thời kỳ Tuyên vương triều Tây Chu. 

Tháng 3 năm 1980 khai quật được một chiếc âu đựng 
cơm có nắp tại đại hội Hậu Câu, công xã Thành Giao, 
huyện Đằng, tỉnh Sơn Đông. 

Trên âu ghi chép lại sự kiện : 

Ngày Mậu Thân, đầu tháng 9 năm ? (không rõ năm 
nào) Chu Tuyên vương, một người họ Bạch, hiệu Quý Tử 
làm việc có kế hoạch đạt nhiều công tích, Chu Tuyên 
vương đã ban thưởng cho Bạch 1 cây cung, 1 bó tên và 10 
thửa ruộng tốt. Chế độ ruộng đất của triều Tây Chu từ 
công hữu chuyển sang chế độ tư hữu ruộng đất, ai có công 
vua thưởng, thủ tục cực kỳ đơn giản, tự một mình vua 
ban, không cần bất kỳ một quan chức nào tham gia. 

2. Be rượu của Triệu (hiện trưng bày tại bảo 
tàng lịch sử Trung Quốc). 

Niên đại : thời kỳ Chiêu vương - triều Tây Chu. 

Một người họ Triệu được vua ban thưởng 50 đặm 
đất, để nhớ ơn vua, Triệu đã khắc lên be rượu tỏ lòng 
thành kính. Ộ l 

3. Lư hương huyện Mi. 


Ngày 28/5/1972 khai quật được một chiếc lư hương ở 
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huyện Mi, Thiểm Tây. 

Trên lư ghi lại sự kiện Vương Khương ban thưởng 
đất cho Sử Dư. Sử Dư là bộ hạ của Liêm Công. Theo lệnh 
của Liêm Công, Sử Dư dẫn quân tiến quân thảo phạt 
nước Cối ®, Qua sự kiện này chứng tỏ Sử Dư sống cùng 
thời với Thành vương, vậy thì chiếc lư hương này được 
chế tác thời Thành vương. 

Theo Quách Mạt Nhược, ông cho rằng, "Vương 
Khương là hoàng hậu hoặc quý phi của Thành vương". 


Hình 66-2 
Sắc thưởng đất. 


®' Nước Cối : tên nước thời Chu, nay thuộc tỉnh Hà Nam. 
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4. Lư hương Đại khắc. 

Niên đại : Hiếu Vương - triều Tây Chu. 

Năm 1890 khai quật tại chùa Pháp môn huyện Phù 
Phong, Thiểm Tây. 

Chu vương thưởng đất cho lãnh chúa họ Khắc, để tỏ 
lòng biết ơn, Khắc bày tỏ ơn vua bằng cách khắc lên lư 
hương của mình những lời cảm tạ. 


III. KHẾ ƯỚC MUA BÁN ĐẤT. 

Đã được văn tự khắc trên tấm đồng, lư đồng, âu đồng 
chứng minh các sự kiện giao dịch, mua bán, thuê đất trong 
thời đại Tây Chu. Năm 1975, khai quật tại xã Đổng Gia, Kỳ 
Sơn, Thiểm Tây phát hiện được 3 loại đồ đồng cổ : ấm đồng, 
lư đồng và âu đồng, là tài sản của một gia đình họ Vệ. 

1 Ấm đồng của họ Vệ. 

Ngày Nhâm Dần tháng 3 năm thứ 3 Cung Vương - 
triều Tây Chu xưng bá. Chu Công vương tổ chức đại lễ tại 
Phong Ấp. Thứ dân Quy Bá muốn được yết kiến vua, 
không tiếc nghìn mẫu ruộng của mình, đổi cho họ Vệ lấy 

ngọc chương để được yến kiến Chu vương. Vệ bèn khắc vào 
ấm đồng bản khế ước đổi ruộng làm bằng. 

2. Lư hương của họ Vệ. 

Thời Chu Cung Vương năm thứ 5, Trịnh Lịch Công 
lập nhiều công to, được vua ban tặng 5ð ngàn mẫu ruộng 
tốt. Có người hỏi Trịnh, "ông cho thuê đất không ?" Trịnh 
bảo, "cho thuê 500 mẫu", cuối cùng cho Vệ thuê 4 ngàn 
mẫu. Thế là, Vệ khắc vào lư hương làm bằng, coi đó là khế 
ước thuê đất. Trong bản khế ước có 3 chữ " điền 5 điền", 
chữ điền trước là danh từ chỉ ruộng đất, chữ điền sau chỉ 
con số hàng ngàn. 
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Chỉ trong 3 năm Vệ đã có một số lượng lớn ruộng đất. 
Về sau, quyền chiếm hữu ruộng đất có sự thay đổi, lúc đầu 
phải thông qua vương thất, có các quan chức liên quan 
tham gia, được thời gian sau các quy định này bị hủy bỏ, 
quyền chiếm hữu lại biến thành sở hữu. 


IV. TRẢ NỢ BẰNG RUỘNG ĐẤT. 

Ngày Ất Hợi, tháng 6 năm thứ nhất Ý vương - triều 
Tây Chu. K!:uông (tên người) nợ DỊ (người có lư hương) 30 
ruộng lúa, cả vốn lẫn lãi, sang năm Khuông phải trả cho 
Dị 40 ruộng lúa. Đến hạn Khuông trả cho DỊ 7 mẫu ruộng, 
5 lực điển và 10 ruộng lúa. Dị ưng thuận, khắc văn tự vào 
lư hương làm bằng. 

Văn tự khắc trên đồ đồng thời Tây Chu đã chứng tỏ 
rằng, tính chất xã hội Tây Chu là giai đoạn đầu của xã hội 
phong kiến, toàn bộ xã hội Tây Chu đang ở trong giai đoạn 
giao thời giữa chế độ nô lệ và chế độ phong kiến. Vì thế, có 
thể nói rằng triều Tây Chu là giới hạn cuối của xã hội nô 
lệ, là sự mở đầu của xã hội phong kiến. 


ä2. SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRỤNG ĐẠI 


I. DẤU ẤN MỘT SỐ SỤ KIỆN TRỌNG ĐẠI. 

Trong "Kinh dịch", "Kinh thư", "Kinh thi" đều ghi 
chép các sự kiện lịch sử trọng đại. 

1. Sự kiện "Võ vương diệt Thương" 

Chỉ trong ngày Giáp Tý, từ sáng đến tối, bằng một 
đòn đánh quyết định Võ vương hoàn toàn tiêu diệt vua 
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Trụ của nước Thương, đoạt được cửu đỉnh tượng trưng 
quyển uy của triểu Thương. Ngày Tân Hợi (tức 8 ngày 
sau), Võ vương ngự giá tới nền cũ kinh thành triểu Ân 
hoang tàn, lệnh cho ba quân thu gom đông, thiếc, đúc 
thành bảo khí Đàn Công, từ đó tuyên bố chính thức thành 
lập triều Chu. 

_9. Sự kiện "Chu Công đông chỉnh". 

Sự tích Chu Công chinh phục phía đông được khắc 
trên be rượu đồng, được phát hiện vào năm 195 tại Lạc 
Dương, Hà Nam. Hiện vật hiện đang lưu giữ tại bảo tàng 
Thượng Hải. 


: Hình 66-3 
Chữ khắc trên be rượu đồng (Vương Trụ Tín “Tây Chu”) 
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Trên thành be rượu ghi lại ba sự kiện lớn. 

a. Sau khi Võ vương băng hà, con trai của Trụ vương 
là Võ Canh câu kết với hai em trai của Võ vương - Quản 
Thúc và Thái Thúc bạo loạn. Thành vương phái Chu Công 
dẹp tan phản loạn, xử chém Võ Canh, Quản Thúc, lưu đầy 
Thái Thúc, diệt trừ tận gốc hậu hoạ, Chu Công lập công to 
giữ vững vương triều nhà Chu. 

".. Kế hoạch xây dựng kinh thành của triểu Chu ở Lạc 
Ấp. 

c. Chu Công phò tá Thành vương ban thưởng cho 
công thần. 

Cả ba sự kiện trên đều được ghi chép trong "Sử ký - 
Chu bản ký" và "Thượng thư". 

3. Sự tích "Chu công phò chính". 

Văn tự khắc trên âu, thuộc niên đại "Tây Chu - 
Thành vương" 

Hiện vật lưu giữ tại bảo tàng lịch sử Trung Quốc. 

Chu Công được mệnh danh là quân sư, phò tá Thành 
vương xử chém Yêm Hầu. Thành vương phong thưởng cho 
Chu Công làm vương nước Lỗ (chư hầu của nước Chu), 
Chu Công không nhận, sau đó phong cho con của Chu 
Công là Bá Cầm. 

4. Sự tích "Xây dựng kinh đô Lạc Ấp". 

Văn tự khắc trên "Hà tôn" 

Niên đại "Tây Chu. Thành vương” 

Năm 1963 khai quật tại thành phố Bảo Kê, Thiểm 
Tây. Hiện vật lưu giữ ở bảo tàng thành phố Bảo Kê - 
Thiểm Tây. 
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"Trạch vu thành Chu' : 


Để củng cố và tăng cường chính quyền trung ương, 
sau khi thảo phạt xong nước Thương, Chu Vương, liền bắt 
tay vào chuẩn bị xây dựng kinh thành Lạc Ấp. Theo 
Đường Lan, "lúc đầu chỉ gọi là xây dựng tân ấp, sau đối 
thành "thành Chu". Mục đích của việc xây thành là, phát 
triển sang phía đông, thống trị Trung Nguyên và khống 
chế dân Ân. (Sự việc này cũng được ghi chép lại trên giấp 
cốt văn). 


Thành vương cho xây thành ở Lạc Ấp trước, sau đó 
dời đô về đây, chiếm giữ Trung Nguyên, biến Trung 
Nguyên thành trung tâm văn hoá của cả nước, đồng thời 
một lần nữa đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Y Lạc Thủy 
thành trung tâm văn hoá Hoa Hạ. Vùng Y Lạc vốn là cội 
nguồn của văn hoá Trung Hoa, + Thủy và Lạc Thủy là 
vùng giao tiếp với Hoàng Hà, nơi đây nấy mầm, sinh sôi 
nền văn hoá Viêm Hoàng cách nay khoảng 8000 năm. 


Nhà nghiên cứu Mã Thừa Nguyên lý giải : "Võ vương 
hiểu rất rõ M nghĩa chiến lược của việc xây dựng kinh 
thành Lạc Ấp, từ đây có thể thống trị được cả một vùng 
đất đai rộng lớn, kịp thời trấn áp Đông Di ở phía đông, 
Hoài Di ở phía nam, khống chế và chinh phục được giới 
chủ nô của triều Thương. Quả thực Lạc Ấp là vùng đất 
chiến lược, chọn Lạc Ấp là hợp lý". 


Song thực chất quan điểm của Mã Thừa Nguyên chỉ 
cho là "xây dựng kinh thành ở Lạc Ấp, chứ không đời đô 
đến Lạc Ấp". Mã cho rằng, "Để quản lý một vùng đất rộng 
lớn chỉ một mình họ nhà Chu làm không xuế, cần phải xây 
dựng bai kinh thành "đông, tây đô" có ý nghĩa to lớn về 
mặt chiến lược và có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, từ đó về sau, 
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"đông tây lưỡng đô" trở thành thành trì quan trọng khống 
chế toàn bộ Trung Nguyên của các vương triều phong kiến 
Trung Hoa. 

Mã Thừa Nguyên chủ biên "Tuyển tập văn tự khắc 
trên đồ đồng thời Tây Chu" tập 3, trang 21) có lý giải lai 
lịch của tên nước "Trung Quốc" bây giờ. 

Hai chữ "trung hoặc" # trong kim văn chính là lai 
lịch của Trung Quốc, tức là chỉ khu vực trung tâm đầu 
tiên của triều Chu, khu vực này bao quanh thành nhà 
Chu (thành phố Lạc Dương, Hà Nam) 

Trong "Sử ký - Chu bản ký" viết : 

"Nơi đây nằm giữa thiên hạ, bốn bề bao quanh thành 
Chu". Từ "Trung Quốc" được ra đời từ đây. 

-_. MẦU VÀ NƯỚC MẮT CỦA NÔ LỆ THỜI TÂY CHU. 

Triều đại Tây Chu tuy đã bước vào thời kỳ đầu xã hội 
phong kiến, đại bộ phận nô lệ đã chuyển hoá thành nông 
nô, song việc mua bán và ban thưởng nô lệ vẫn ngang 
nhiên tổn tại, kim văn Tây Chu ghi lại cuộc đời người nô lệ 
đầy máu và nước mắt. 

1. Dấu ấn ban thưởng nô lệ. 

Khắc trên "Lư hương Đại Mạnh" 

Ghi chép lại sự kiện Khang Vương một lần ban 
thưởng cho họ Mạnh 1709 nô lệ. 

(Mời xem "Thông sử Trung Quốc" của Quách Mạt 
Nhược, nhà xuất bản Nhân dân, xuất bản năm 1976, 
quyển 1 trang 241) 


®) Chữ "hoặc" được bao quanh biến thành chữ "quốc". 
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2. Dấu ấn mua bán nô lệ. 

Khắc trên lư hương của DỊ. 

Đổi một con ngựa và một cuộn tơ, hoặc 100 đấu đồng 
thì được 5 nô lệ. (Mời xem "Thông sử Trung Quốc" của 
Quách Mạt Nhược, nhà xuất bản Nhân dân, xuất bản năm 
1976, quyển 1 trang 259). 


lll. DẤU ẤN TƯỢNG TRƯNG QUYỀN LỰC CỦA GIAI CẤP 
THỐNG TRÍ. 

Đồ đồng là dấu ấn tượng trưng quyền lực của giai cấp 
thống trị. Lư đồng là biểu tượng thần thánh của giai cấp 
thống trị, là báu vật của muôn dân xã tắc, người được ban 
tặng lư đồng có sứ mệnh bảo vệ triều quyền. Bất luận một 
triểu đại nào, sự tổn vong của quốc gia nào, lư hương luôn 
là báu vật quan trọng nhất của triều đại đó, nhất là đến 
triểu Tây Chu, sau khi văn tự được khắc trên đồ đồng, thì 
quyền uy của nó được tăng lên gấp đôi. Trên lư đồng ghi 
lại công tích của các bậc quân vương, coi đó là tấm gương 
để tuyên truyền rộng rãi trong dân chúng công đức của 
gia1 cấp thống trị. 

Cửu đỉnh (lư hương cỡ lớn) là tượng trưng của quyền 
lực, vì thế trong lịch sử, cửu đỉnh luôn được di chuyển. Hạ 
vong cửu đĩnh chuyển sang Thương, Thương vong chuyển 
sang Chu, Chu đời đô từ tây sang đông, chuyển cửu đỉnh 
sang đông. 

Trong văn hiến cổ cũng có ghi chép lại : 

"Sài hữu hôn đức, đỉnh dời tới Thương 

Thương Trụ bạo ngược, đỉnh chuyển tới Chu" ("Tả 
truyện - Tuyên Công năm thứ 3") 
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"Trúc thư niên ký" : 


"Mùa đông năm thứ 14, Chu Thành vương xây xong 
kinh thành ở Lạc Ấp", "Năm thứ 27 dời cửu đỉnh tới Lạc Ấp" 


Trong thời Thương Chu, cướp đoạt cửu đĩnh là biểu 
tượng tập trung của cướp chính quyền, là tượng trưng của 
định quốc an bang. 


Thời kỳ Lịch vương (Tây Chu) chấp hành mệnh lệnh 
vua ban, Ngạc Hầu và Nô Phương dẫn quân chinh phạt 
Hoài Di ở phía nam và phía đông, biến các nước ở phía 
đông và phía nam thành địa hạt của Tây Chu. Sự kiện lịch 
sử trọng đại này không được ghi chép trong các loại sách 
cổ, kim văn đã bổ sung cho chỗ thiếu hụt này. 


Thật vậy, kim văn ghi chép lại Chu vương (Khang 
vương) năm thứ 35 thảo phạt quỷ phương giành đại thắng. 
Chiến dịch quy mô cực lớn, bắt sống 3 tù trưởng của địch, 
tiêu diệt và cắt tai quân địch hơn 4800 chiếc, bắt sống tù 
binh hơn 1 vạn tên, chiến mã, xe ngựa không sao kể xiết. 
Chiến thắng làm chấn động khắp lân bang, từ đó về sau 
đã tạo điều kiện cho Thành Khang bước vào thời kỳ thái 
bình thịnh trị. 


33. PHÂN ÁNH NỀN VĂN H0Á TÂY PHÙ XÁN LẠN 


Quách Mạt Nhược căn cứ vào đặc trưng các hình 
tượng hoa văn khắc hoạ trên đồ đồng, phân tích tỉ mỉ để 
xác định một cách chính xác loại nào ở thời kỳ nào. Sau 
khi nghiên cứu kỹ lưỡng Quách Mạt Nhược đã phân thành 
5 thời kỳ sau : 
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- Thời kỳ sơ khai. 

- Thời kỳ phát triển rực rõ. 

- Thời kỳ ngưng trệ. 

- Thời kỳ trung hưng. 

- Thời kỳ lụn bại (đi xuống). 

Từ cuối triều Ân - Thương đến đầu thời kỳ Chu, nhất 
là các triểu đại vua : Thành, Khang, Thiệu, Mục, là thời kỳ 
đồ đồng phát triển rực rỡ nhất. 

(Quách Mạt Nhược "Luưỡng Chu kim văn từ đại hệ đồ lục". 

Thành, Khang, thời Tây Chu là thời kỳ hưng thịnh, 
là 1 trong 3 thời kỳ hưng thịnh nhất ở Trung Quốc. Đó là 3 
thời kỳ sau : 

- Thành, Khang thời Tây Chu. 

- Đại Đường. 

- Khang - Can triều Thanh. 

Điều nổi bật trong thời Tây Chu là bó đuốc dẫn đường 
của nền văn hoá phương Đông - có nền văn hoá văn minh 
xán lạn. Đồ đồng thời Tây Chu đã khắc hoạ lại các sự kiện 
trọng đại này. 

I. NỀN VĂN HOÁ LỄ NHẠC XẮN LẠN. 

Tây Chu là một triều đại quý trọng lễ nhạc, đã được 
văn hoá đồ đồng lột tả thực sự chân lý đó. 

Về lễ, các loại vật phẩm chất liệu đồng dùng trong tế 
lễ, đã khéo kết hợp hài hoà, sự tỉnh xảo của đồng thời 
Thương với sự trang trọng của đồ đồng thời Tây Chu, làm 
cho công việc chế tác đồng ngày càng đẹp hơn, tỉnh xảo 
hơn. 
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Về nhạc, Tây Chu là một triều đại yêu thích âm nhạc, 
theo đà phát triển của văn hoá đồ đồng đã sản sinh ra âm 
nhạc mang sắc thái Trung Quốc, chứ không phải thứ âm 
nhạc ngoại lai. 

II. NGHỀ CHĂN TẮM DỆT VẢI PHÁT TRIỂN. 

Nghề chăn tằm dệt vải ở Trung Quốc có từ rất sớm, 
trong "Kinh dịch" có miêu tả cảnh trồng dâu nuôi tằm, dệt 
vải may áo : 

"Trên người mặc quần áo tơ tằm nõn nà, đầu đội 
khăn lụa trang nghiêm" ("Kinh thị - Chu tụng - tơ y phục") 

"Lá tằm non mơn mởn xanh 

Bãi dâu xanh rợp bóng mát 

Bóng người hái dâu thấp thoáng 

Sọt dâu nặng trữu trên vai" 

"Kinh thi - Đại Nhã - dâu tằm" 


Tại Bảo Kê, Thiểm Tây, khi khai quật mộ cổ triểu 
Tây Chu phát hiện có rất nhiều tằm ngọc táng cùng di thể. 


fW/ 


Hình 66-4 
Tằm ngọc 
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Hình 66-5 
Dấu vết tơ tằm. 


Ngoài ra còn phát hiện dấu vết tơ lụa trên đồ đồng, rõ 
nét nhất là hình vẽ khung cửi dệt vải, trên khung cửi 
ngấm đẫm máu đỏ và màu vàng, chứng tỏ lúc đó đã có kỹ 
thuật nhuộm vải ở trình độ tương đối cao. 


lII. NGUỒN GỐC CỦA BÁT QUÁI TRONG "KINH DỊCH" CÓ TỬ 
LÂU ĐỜI. 

Nguồn gốc của bát quái trong "Kinh dịch" cho đến 
nay vẫn là một câu đố đầy bí hiểm, song bát quái đâu có 
phải là từ trên trời rơi xuống, qua nghiên cứu giáp cốt văn 
và kim văn phát hiện được một số ký hiệu từa tựa giống 
các ký hiệu trong bát quái, song vẫn chưa khẳng định 
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được đó là nguồn gốc của bát quái, ngược lại cũng không 
thể nói là giữa chúng có sự liên quan được. Thông qua các 
hình vẽ trên giáp cốt văn và kim văn, chí ít cũng giúp ta có 
sự liên tưởng tới nguồn gốc và bối cảnh ra đời của bát 
quái. (Xem hình vẽ 64-1, 64-2) 


IV. CHỮ KHẮC TRÊN ĐỒNG LÀ DẤU ẤN CỦA VĂN TỰ TRUNG 
QUỐC HIỆN ĐẠI. 


Chữ khắc trên đồng còn có tên gọi : đỉnh văn hoặc 
kim văn, chữ khắc trên đồng nhiều nhất ở thời Tây Chu. 
Trong số hơn 4 ngàn di vật đồ đồng khai quật được, có tới 
gần 3500 di vật đồng có chữ viết, lý giải được gần 2 ngàn. 
Giáp cốt văn khai quật được trên một vạn mảnh, song chỉ 
có hơn 4 ngàn mảnh có chữ viết, lý giải được chỉ gần 1000. 

1. Tác dụng quan trọng của kim văn trong quá 
trình hình thành chữ Hán hiện đại. 

Giáp cốt văn là văn tự được phát hiện sớm nhất ở 
Trung Quốc, là văn tự được dùng trong thời kỳ từ Ân, 
Thương đến Võ Đinh. Tuy nó là văn tự của hơn 3300 năm 
về trước, song đã đủ "lục thư" trọn bộ, tức là đã diễn tả 
hoàn thiện các trạng thái : tượng hình, chỉ sự việc, chỉ ý, 
hình thanh, mượn âm, có cả một hệ thống văn tự có quy 
luật chặt chẽ và đã sử dụng thành thạo. 

Giáp cốt văn thuộc loại chữ Triện, thiên mô phỏng 
theo kiểu "tượng hình", kim văn thiên về kiểu chữ đại 
Triện, đến triều Tần, Lý Tư đã thống nhất thành một kiểu 
chữ tiểu Triện. Đến thời Đông Hán, sau khi chuyển đổi 
hoàn thành kiểu chữ đại Triện sang kiểu chữ Lệ, nhất là, 
từ thời Tần đến nay, chữ Hán dần được hoàn thiện. 

Đặc điểm của giáp cốt văn là chữ tượng hình, chữ kim 
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văn là chữ tượng hình kiêm chỉ ý, kiểu chữ Lệ là chữ 
tượng nghĩa hình thanh. Diễn biến của chữ Hán là sự 
chuyển đổi từ tượng hình sang tượng nghĩa, mà trong đó 
văn tự khắc trên đồ đồng là thời kỳ quá độ, đồng thời là 
thời kỳ đầu tiên chuyển đổi từ chữ phồn thể sang giản thể 
(chữ tạp sang chữ viết tắt), từ hình vẽ sang các đường nét. 


2. Ý nghĩa của kim văn trong lược đồ thư pháp 
Trung Quốc. 

Sự phát triển của thư pháp Trung Quốc luôn gắn 
chặt với mọi diễn biến của chữ viết. Diễn biến của chữ viết 
ảnh hưởng tăng dần tới thư pháp. Thư pháp của Trung 
Quốc chủ yếu bao gồm các loại sau. 

- Kiểu chữ Triện (đại Triện và tiểu Triện) 

- Kiểu chữ Lệ. 

- Kiểu chữ Khải. 

Đặc điểm của các kiểu chữ này như sau. 

Đại Triện : hình vẽ kết hợp đường nét, kết cấu rườm 
rà, chữ hình tròn dẹt. 

Tiểu Triện : hình chữ kết hợp đường nét gấp khúc, 
chữ hình tròn hơi vuông. 

Chữ Lệ : tượng nghĩa hình thanh kết hợp nét chữ, kết 
cấu đơn giản, hình chữ hơi vuông. 

Chữ khải : kết hợp hình thanh với hình nghĩa, chữ 
vuông. 

Đặc điểm của giáp cốt văn là thuộc thể loại chữ tượng 
hình là chủ yếu, kim văn thì kết hợp cả giáp cốt văn và 


Triện văn, là cầu nối từ giáp cốt văn phát triển thành 
Triện văn. 
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Vào cuối triều Tây Chu, kim văn đã rất phát triển, số 
chữ được khắc trên lư hương Mao Công được coi là dài 
nhất, đều được viết bằng kiểu chữ đại Triện. Qua kim văn, 
ta có thể thấy rõ lược đồ chuyển hoá của chữ viết Trung 
Quốc từ giáp cốt văn sang Triện văn. 


Thật vậy, kim văn là dấu ấn chứng minh lịch trình 
chuyển hoá của văn tự cổ đại Trung Quốc. 


ä. PHẪN ÁNH CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRIỂU ĐẠI PHU 


I. PHẢN ÁNH CHÍNH TRỈ TƯ TƯỞNG TRIỀU TÂY CHU 
1. Tư tưởng mệnh trời. 


G1a1 cấp thống trị triều đại Chu với chiêu bài phụng 
thiên mệnh để mê hoặc nhân dân, dễ bề thống trị thiên 
hạ, chính vì vấn đề này Quách Mạt Nhược đã chuyên tâm 
khảo cứu kim văn, và chỉ rõ trong quyển một "Khảo cứu tư 
tưởng truyền thống" (Quách Mạt Nhược - "Khảo sát kho 
tàng kim văn"). 

Trong kim văn phản ánh tư tưởng "thụ thiên chi 
mệnh dĩ thống trị thiên hạ", ví dụ : 

"Cố thiên dực,.. bảo tiên vương, khuông hữu tứ 
phương" ("Đại mạnh đỉnh"). 

"Bất hiển thiên tử, thiên tử vạn tuế vô cương, bảo 
toàn Chu bang, gìn giữ bốn phương" ("Đại khắc đỉnh"). 

Vì thế, kim văn coi quân vương của giai cấp thống trị 
là thiên tử, xứng là phụng thiên chi mệnh, thế là thiên tử, 
đối với thượng đế mà nói, sẽ được coi là hạ đế. Chu Công : 
cúi đầu bái phục chúc mừng thiên tử chi phúc, thượng đế 
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và hạ đế trường tổn trong triều đại Chu. 

Tóm lại, văn tự khắc trên đồ đồng thời đại Chu không 
những phản ánh vương quyền là thiên hạ, mà ruộng đất 
cũng là của thiên vương. Trong "Đại mạnh đỉnh" ghi chép 
chế độ đại phân phong phong kiến thời kỳ đầu nhà Chu, 
viết rằng : "Chu vương ta phụng thiên vương chi mệnh 
phong thưởng ruộng đất và nhân dân cho chúng ta". Qua 
đây ta có thể thấy được từ thời đại Tây Chu xa xưa, giai 
cấp thống trị dùng tư tưởng thiên mệnh, thiên vương, 
thượng đế làm công cụ để củng cố vương quyền, mê hoặc 
nhân dân. 

2. Nguồn gốc tư tưởng Nho học trong Kim văn 

a. Tư tưởng nhân đức trong Kim uăn 


Đạo đức nhân nghĩa là trung tâm của tư tưởng Nho 
gia và quan niệm truyền thống phong kiến Trung Quốc, 
được phản ánh rất nhiều trong Kim văn, nhất là chữ 
"đức". Căn cứ vào khảo sát của Quách Mạt Nhược : Chữ 
đức đầu tiên được tìm thấy từ thời Chu Văn... dùng đức để 
thức tỉnh nhân tâm. Dung Canh trong "Biên soạn Kim 
văn" thu thập 15 chữ đức. Đa phần miêu tả quan hệ quân 
vương và quân thần, ví như văn tự khắc trên "Mạo Công 
đỉnh" miêu tả mối quan hệ chặt chẽ giữa đại đức với thiên 
mệnh, nhấn mạnh đức trị có ý nghĩa quan trọng trong việc 
trị quốc an bang. 


Theo khảo cứu của Quách Mạt Nhược, đức trong Kim 
văn còn chỉ rõ quan điểm "dùng đức để tề gia, để làm phúc". 
Người được coi là đại đức tất giữ ngôi cao, vân vân... (Quách 
Mạt Nhược "Khảo cứu kho tàng Kim văn", phần 1). 


Phần lớn "kính đức" trong "Thượng thư" : "Tắc hoàng 
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tự kính đức" ("Thượng thư. Vô dật"). 

Kim văn trong "Đại mạnh đỉnh" : Khang Vương chỉ rõ 
nên lấy hành vi đạo đức của Văn vương làm mô phạm của 
chính đức. 

Chính đức, tức là đề xướng đức chính, đức trị. "Nhị, 
tam chính", tức là bổ nhiệm chọn lựa hiển tài như Văn 
vương. Cái gọi là "nhị, tam chính", đúng như "Sử ký. Chu 
bản kỷ" ghi chép Văn Vương tuyển chọn hiển tài... quy 
nạp cả đồ đệ của Tân Giáp đại phu" (Theo Mã Thừa 
Nguyên "Tuyển tập văn tự đồ đồng thời Thương - Chu", 
quyển 3, trang 37). 

Đức trị : 

"Tân Công chung" Kim văn : (Đông Chu. Tần Võ 
Công). Bản văn nhấn mạnh "ban minh đức", "hoà mục 
muôn dân", "tôn kính đạo đức", v.v... đều là những huấn cáo 
của nhân chính đức trị. Đặc biệt nhấn mạnh cần phải an 
bang hoà mục với người DI. Trong "Thượng thư" có rất 
nhiều loại huấn cáo : "Thủ cáo", "Khang cáo", "Đại cáo", "Tế 
tài", "Triệu cáo", v.v... đều đề cập tới đức trị, qua đây chứng 
tỏ "Thượng thư" là tuyển tập của Kim văn, ví vị : 

- "Mạnh Phương tôn" Kim văn : (Tây Chu. Khang 
vương) : "Dụng thụ đức, thoả đa hữu". Nghĩa là dùng mối 
quan hệ thừa đức, hiệp hoà, chứng tỏ thời Tây Chu về 
phương diện luân lý đã rất chú ý tới hành đức. 

- "Sử Tường bàn" Kim văn : (Tây Chu. Cung vương), 
hiện lưu giữ tại sở bảo tàng Phù Phong, Chu Nguyên tỉnh 
Thiểm Tây. 

"Viết cổ Văn vương, sơ... vu chính, thượng đế giáng ý 
đức đại ngạc..." 
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Nghĩa là : Nhớ lại chính sức đức trị của Chu Văn 
vương sẽ đạt được trên dưới hoà hợp, đất nước an định 
thái bình. Về khía cạnh luân lý, Sử Tường bàn viết về đạo 
hiếu, chứng tỏ đạo hiếu thời Tây Chu đã trở thành một 
loại công đức. Loại công đức này tương ứng với đạo hiếu 
được đề xướng trong "Thượng thư" và "Chu lễ". Ví dụ : 

- "Thượng thư. Khang cáo" : "Bất hiếu với cha mẹ là 
tội to nhất trong thiên hạ". 

- "Đại Khắc đỉnh" Kim văn : (Tây Chu. Hiếu vương) 
lưu giữa ở nhà bảo tàng Thượng Hải. 

"Khắc viết : mục trẫm văn thả sư hoa phụ..." Trong 
"Đại Khắc đỉnh" nhấn mạnh : Làm quan thì cần phải 
khiêm tốn, ít tham vọng, minh trí (sáng suốt) hiển đức, 
cẩn thận hiếu trung, ngoài ra còn nhấn mạnh nhân ái với 
muôn dân, tạo lòng tin yêu, kiến quốc an bang... 

Văn tự khắc trên đồ đồng chứng tỏ thời đại nhà Chu 
đã rất co trọng nhân chính đức trỊ. 

- Văn tự khắc trên "nắp âu đựng cơm của Phan Sinh" 
(Tây Chu. Hiếu vương) hiện được trưng bày tại Viện mỹ 
thuật thuộc bang Mít-su-ri (Missour)) : "Bất hiếu hoàng 
thả khảo mục mục khắc thệ...". 

Bản văn tự này đã dùng mỹ đức của các bậc tiên 
vương để huấn thị và khuyên cáo hậu thế, cần phải dĩ đức 
trị hành thiện, "nguyên đức" là mỹ đức (Nguyên đức, tức 
thiện đức "Dịch Càn" : nguyên giả, thiện chi trường dã). 

- "Lịch Phương đỉnh" Kim văn : (Giữa thời Tây Chu) 
hiện lưu giữa tại bảo tàng Thượng Hải. 

"Lịch khởi đối nguyên đức". Nguyên đức tức chỉ mỹ 
đức, tức ca ngợi mỹ đức của Lịch Phương. 


- "Lương Kỳ đỉnh" Kim văn (Tây Chu. Di vương hoặc 
Lịch vương) lưu giữ tại bảo tàng Thiểm Tây. 

"Tải tôn đỉnh, dụng hưởng hiếu vu hoàng thả khảo..." 
- nhấn mạnh hiếu đức. 

- "Âu cơm của Thiểm Tử" Kim văn : (Tây Chu. Khang 
vương) : "Ngộ khảo khắc uyên (ôn) khắc". 

Trong bản im văn này, uyên khắc tức là ôn khắc, 
thuộc khắc kỷ, khắc chế trong tu dưỡng đạo đức, khắc kỷ 
của Nho giáo là "khắc" đức của phục lễ, tức là có liên quan 
tới uyên khắc của triều đại Chu. 

Nội hàm của quan niệm đức chính trong kim văn rất 
rộng, điều đó chứng tỏ đức trị trong triều đại Chu đã trở 
thành một hệ tư tưởng. Qua đây giúp ta thấy được nhân 
chính đức trị cổ đại của Trung Quốc có nguồn gốc từ rất 
sớm, nối liền một mạch từ Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thuỷ đến 
Dạng, Văn, Võ, Chu Công. Bởi vì, bất kỳ một hệ tư tưởng 
nào không thể chỉ ra đời trong một thời đại nào đó được, 
mà phải trải qua cả một quá trình phát triển lâu dài. Song 
có một điều cần phải nhấn mạnh phạm trù của "đức", đức 
trong một giai cấp nào đó, thì sẽ mang tính giai cấp của 
giai cấp đó, khi giai cấp bị phân hoá trở thành đối lập, thì 
nội hàm của đức cũng sẽ bị thay đổi theo, trong xã hội 
phong kiến, cái gọi là đức trị đã trở thành bộ mắt giả tạo 
của rất nhiều giai cấp thống trị để gìn giữ vương quyền. 

b. Quan niệm trung hiếu trong Kim uăn 

Trong Kim văn có một số nội dung không những 
nhấn mạnh nhân chính đức trị, mà còn rất chú trọng tới 
hiếu, trung, đặc biệt là Nho gia "quân quân, thần thần, 
phụ phụ, tử tử". 


480 


"Trung Sơn đỉnh" kim văn : (Chiến quốc. Trung Sơn). 

"Tiên khảo thành vương... khắc thuận khắc bỉ, vong 
bất suất nhân, kính thuận thiên đức, dĩ tả hữu quả nhân, 
sử tri xã tắc chi nhiệm, thần tôn chi nghĩ...". 

Trong đoạn kim văn này đã lấy chính đức của tiên 
vương Thành Vương làm gương, nêu cao nhân chính đức 
trị, nhấn mạnh nhân nghĩa trung hiếu : tức nhấn mạnh là 
thần (bể tôi) thì phải tuân theo đạo nhân (vong bất suất 
nhân) và nhân nghĩa ("thần trung chi nghị nghĩa"), tất cả 
lo cho quốc gia xã tắc (ưu lao bang gia), chính phạt các 
nước bất nghĩa, mở mang bờ cõi, ca ngợi mỹ đức, xây dựng 
quốc gia trở thành một nước vô định. Bậc quân vương nào 
làm được như vậy thì sẽ được hậu thế nhớ tới. 

Hiếu trung : 

"Ai Thành Thúc đỉnh" : (Thời kỳ đầu Chiến quốc. 
Trịnh Khang Công) hiện lưu giữ tại nhà bảo tàng Lạc 
Dương, Hà Nam. 

"Chính nguyệt Canh Ngọ, gia viết : dư Trịnh chỉ sản, 
thiểu khứ phụ mẫu..." 

Nghĩa là thời kỳ Trịnh Khang Công, Ai Thành Thúc 
tâng bốc lòng trung hiếu của Trịnh Khang Công đối với 
triểu đình, Ai cho rằng mình làm như vậy là trung hiếu 
với vương triều, qua đây phản ánh bề tôi tất cả là vì quân 
vương, đây là tư tưởng trung hiếu. Nho giáo của kẻ trung 
thần đối với vua. Tư tưởng "an chính huệ dân" cũng phản 
ánh trong "Thượng thư". Ví dụ : "An dân tác huệ, lê dân 
hoài ch1". 

c. Trọng lễ trong Kưmn uăn : 


"Mạch Phương tôn" Kim văn : (Tây Chu. Khang vương) 
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"Vương lệnh tị Tỉnh (hình) hầu xuất... hầu Vu Tỉnh 
(Hình)... Tử (thi, thông giả vu sự) hàm chi nhật, vương Lã 
hầu nội (nhập) vu tẩm, hầu dịnh huyền Chu..." 

Đoạn này miêu tả Chu vương đổi phong đất cho Tỉnh 
hầu, đã được Quách Mạt Nhược lý giải trong tác phẩm 
"Khảo cứu và chú giải văn tự khắc trên đồ đồng thời lưỡng 
Chu". Trên chiếc đôn đồng của Mạch Phương ghi lại sự 
kiện Chu Vương ngồi hành lễ trên thuyền bơi quanh hồ và 
bắn chim cá, có Tỉnh hầu tháp tùng, ngoài ra còn ghi lại 
Hình hầu dâng lễ cầu kiến triều Chu và gặp Chu Vương 
tổ chức tế lễ ở Phong Kinh v.v... Đây là tư liệu đầu tay 
quan trọng giúp cho công tác nghiên cứu Chu lễ, đồng 
thời cũng là bằng chứng chứng minh chế độ phân phong 
ruộng đất thời đại Chu. Trong "Tuyển tập văn tự khắc 
trên đồ đồng thời Thương - Chu" viết : "Tỉnh hầu được 
đọc là Hình hầu, Hình là thái tử của nhà Chu sau khi 
được đất phong đã chết, dùng thi thể của Hình để đại lễ" 
(Phần thứ 6, trang 46). 

Đồ đồng thời Tây Chu mà ta khai quật được là bằng 
chứng xác thực sự trọng lễ của thời Tây Chu. 


II. PHẢN ÁNH DẤU ẤN LỊCH SỬ CHÍNH TRị ĐÔNG CHU VÀ 
CÁC LOẠI VĂN HIẾN CỔ TRONG "SỬ KÍ" 

1. Kim văn là tư liệu quan trọng để nghiên cứu 
chính trị lưỡng Chu. 

Đồ đồng khai quật được có khoảng 3 đến 4 ngàn hiện 
vật có chữ viết. Qua khảo sát Quách Mạt Nhược viết : 
"Qua cổ vật khai quật được, nhờ có văn tự khắc trên đổ 
đồng xác định đúng hoặc gần đúng niên đại của cổ vật, có 
162 hiện vật là thuộc đồ vật của quân thần, nhờ đồ vật để 
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xác định tên triểu đại, tên nước, niên đại, có trung bình 
khoảng 160 cổ vật, thì có một cổ vật xác định được một 
triều đại khác, số còn lại thuộc thời Đông Chu, còn tên 
nước thì cứ 30 cổ vật thì chọn được hai cổ vật có tên nước 
khác nhau, là : Ngô, Việt, Từ, Sở, Giang, Hoàng, Đô, Đặng, 
Thái, Hứa, Trịnh, Trần, Tống, Đằng, Tiết, Lỗ, Kỷ, Chu, 
Tề, Đái, Vệ, Yên, Tấn, Tô, Hoắc, Ngu, Tần" (Quách Mạt 
Nhược "Khảo cứu và chú giải kim văn thời lưỡng Chu", 
phần 6, trang 4), các sử liệu này được minh chứng trong 
"Sử kí" của Tư Mã Thiên miêu tả thời kỳ Xuân Thu chiến 
quốc. Ví dụ : 


"Trân Tĩnh hồ" (ấm của Trần Tĩnh). 

"Duy vương ngũ niên... (tá) lập sự tuế, mạnh đông 
Mậu Thìn... nội (nhập) phạt yên không bang ch1 song”. 

Miêu tả câu chuyện lịch sử thời Tế Nang vương, quân 


Tề diệt Yên Phục Tề. Quách Mạt Nhược căn cứ vào "Sử kí. 
Điền Kính Trọng vãn thế gia' ' để khảo cứu : 


"Nang vương ở Tử ® 5 năm, Điển dẫn quân bí mật 
công phá quân Yên, đón Nang vương vào Tử, khôi phục lại 
nước Tề. Điền có công khôi phục nước Tề, sau đó được bổ 
nhiệm chức tước cao quý”. 


Khẳng định văn tự khắc trên đồ vật này (tức cái ấm) 
ghi lại sự kiện Tề diệt Yên là chính xác. Thêm một ví dụ 
nữa : 

"Trân Hỉ hổ" kim văn, (Xuân Thu. Tề Thái Công) 
hiện vật lưu giữ tại nhà bảo tàng tỉnh Sơn Tây. 

"Trần hỉ tái lập sự tuế, bát nguyệt Kỷ Dậu, vi tả đại 
tộc, đài (d7) trì dân...". . 


® Tử : Huyện Tử thuộc tỉnh Sơn Đông. 
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Đoạn kim văn này ghi lại sự kiện : vào mùa thu Tề 
Yên Nhu Tử năm thứ nhất, tế tướng nước Tề là Điền Khất 
mở tiệc đón tiếp Dương Sinh, mời Dương Sinh ra làm 
tướng nước Tề, chuyên phụ trách chính sự của nước Tề. Sự 
kiện này cũng được miêu tả trong "Sử ký. Điển Kính 
Trọng Văn thế gia", viết : "Điền Khất mời Dương Sinh, bố 
trí Dương Sinh ngồi ghế giữa, giới thiệu Dương Sinh với 
các đại phụ : "Đây là Tề quân", các đại phu a1 nấy đều phủ 
phục bái chào... dần dần Dương Sinh được lập làm Trác 
Tông. Trác Tông lên ngôi, Điền Khất là tướng, chuyên 
quản chính sự của nước Tể". "Trần Hỉ cũng tức là Trần Hỉ 
Tử". "Trong "Sử ký" viết : Điền Khất nguyên là đại phu Tề 
Cảnh Công" (Theo Mã Thừa Nguyên - "Tuyển tập kim văn 
thời Thương - Chu", quyển 4, trang 552). 

Một số sự kiện trên đã chứng tỏ văn tự khắc trên đổ 
đồng Đông Chu là pho tài liệu quý báu để nghiên cứu 
chính trị lịch sử lưỡng Chu, đồng thời có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng để khảo chứng (đối chiếu) lịch sử lưỡng Chu 
(tức Tây Chu và Đông Chu). 

2. Kim văn phản ánh dấu ấn "Chiến quốc sách" 
và "Lễ kí" 

"Trung Sơn Vương đỉnh" kim văn : (Chiến quốc. 
Trung Sơn) 

"Giai thập tứ niên, Trung Sơn vương tác đỉnh, vu 
danh viết :... 


Vụ kỳ nhược ưu nhân thì (dã), mình nhược vu uyên..." 
Đây là một đoạn văn tự khắc trên đỉnh (lư hương) của 
Trung Sơn vương, ghi lại sự kiện từ năm 314-313 trước 
công nguyên, nêu lên một bài học vì quân vương nước Yến 
quá mê muội dẫn đến mất nước. Nguyên nhân dẫn đến 


484 


vong quốc là "đắm chìm trong tửu sắc, chẳng thà nhảy 
xuống vực. Rơi xuống vực sâu có thể bơi thoát chết. Ngụp 
lặn trong tửu sắc thì vô phương cứu chữa". Sự kiện này 
cũng được ghi lại trong "Chiến quốc sách. Trung Sơn" và 
"Đại đới lễ kí". 

3. Kim văn phản ánh dấu ấn trong "Sử kí" 

- "Irung Sơn vương tỉnh" kim văn : (Chiến quốc. 
Trung Sơn). 

Ghi lại sự kiện Việt vương Câu Tiễn rửa được mối 
thù, diệt tan nước Ngô, là tấm gương sáng : đạo lý vì dân 
trị quốc. Kim văn ghi lại : Việt vương Câu Tiễn bị đuổi tới 
Cối Kê, trải qua õ năm nếm mật nằm gai, cuối cùng diệt 
được nước Ngô. Qua đây cảnh tỉnh các bậc quân thần cần 
phải vì đại nghĩa, không được buông thả mình, giàu có 
không kiêu ngạo, đừng cậy mình mạnh mà hung hăng càn 
rỡ, thân thiện với lân bang, không giết kẻ thù khi đã bị 
thương, ngàn vạn lần không được qua loa đại khái. 

- "Phương ưởng vượng" kim văn : (Tần Hiếu Công 
năm 18). 

"Thập bát quý Tề khiển khanh phu chúng lai, đông 
thập nhị nguyệt Ất Dậu, đại lương tạo ưởng ái tính thập 
lục tôn ngũ phân tôn nhất vi thăng. Trọng tuyển". 

Giá trị to lớn của sự kiện này là ở chỗ : "Ở dưới đáy 
của đồ vật này có khắc dòng chữ Tần Thuỷ Hoàng năm 26. 
Toàn văn là : Năm 26 hoàng đế thống nhất thiên hạ, chư 
hầu cúi đầu hàng phục, lập hiệu là hoàng đế". Loại đồ vật 
này (dụng cụ đong đo bằng thể tích" cũng giống như một 
số đổ vật khác đều có khắc Tần Thuỷ Hoàng, điều đó 
chứng tỏ "Thương ưởng chi pháp" tổn tại tới tận thời Tần 
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Thuỷ Hoàng mà vẫn chưa bị thay đổi. (Quách Mạt Nhược 
"Khảo cứu chú giải kim văn thời lưỡng Chu", phần 8, 
trang 251). 

- "Việt vương chung" kim văn : (Chiến quốc. Việt 
quốc) xem "Bát cổ để". 

"Duy chính nguyệt mạnh xuân, cát nhật Định Hợi, 
Việt vương Giả Triệu..." 

Về Giả Triệu, theo Quách Mạt Nhược, qua nghiên cứu 
cho rằng : "Giả Triệu chính là Chư Cữu, năm 33 dời về Ngô, 
tháng 7 năm 36, thái tử Chư Cữu giết chết vua, tháng 10 
Ngạc Hoạt giết chết Chư Cữu, nước Ngô lập Thố Chi lên 
làm vua, năm 37 lại bị cướp ngôi, thiên hạ loạn lạc”. 

Còn nữa, Việt vương Mâu (hiện vật hiện nay đang ở 
Nhật Bản) : "Việt vương Giả Triệu vu dịch". 

Giả Triệu là thái tử của nước Việt, từng tự xưng 
vương, giết chết vua cha. Sau đó Giả Triệu bị sát hại, sự 
kiện này được ghi lại trong "Sử ký. Việt vương thế gia". 
"Tế mệnh bác" kim văn : (Xuân thu. Tề Chiêu Công) 

lưu giữ tại bảo tàng lịch sử Trung Quốc. 

"Bào Thúc hựu thành lao vu Tề bang, Hầu thị dịch 
chi ấp nhị bách hựu cửu thập hựu cửu ấp... chi dân nhân 
đô bỉ..." : 

Nghĩa là : Bào Thúc có công với nước Tề, được Hầu 
thị phong thưởng cho ruộng đất và nhân dân. Giá trị to 
lớn của bản kim văn này là ở chỗ : Một là, là bằng chứng 
nói lên chế độ tư hữu ruộng đất thời Đông Chu. Hai là, ghì 
chép số lượng ruộng đất phong thưởng bằng các chữ số cụ 
thể, bổ sung những cái còn thiếu trong các pho sách cổ. 


Bào Thúc tên là Nha, là đại phu của nước Tề, có công 
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trong việc tiến cử Quản Trọng với Tề Hoàn Công, làm cho 
nước Tề phát triển mạnh, xưng hùng xưng bá trong thiên 
hạ, thế là bào Thúc được Tề Hoàn Công phong thưởng. Sự 
kiện nay bổ sung cho "Sử kí. Quản Yến thế gia". Ví dụ : 

"Bào Thúc tiến cử Quản Trọng, cúc cung tận tuy, con 
cháu được hưởng bổng lộc của nước Tề, được ban thưởng 
điền ấp hơn 10 đời". - 

Mã Thừa Nguyên chủ biên tác phẩm "Tuyển tập kim 
văn Thương - Chu" cho rằng : "Sử ký" còn thiếu sự kiện 
phong ấp và chữ số, kim văn đã bổ sung cho "Sử ký" 
những điển còn thiếu trên" (Phần 4, trang 535, nhà xuất 
bản Văn Vật năm 1988). 


III. BỘ MẶT HẮC ÁM CỦA XÃ HỘI TÂY CHU 


Xã hội Tây Chu tuy có nền văn hoá phát triển rực rỡ, 
dù đã bắt đầu bước vào thời kỳ đầu xã hội phong kiến song 
xã hội Tây Chu vẫn còn tồn tại sự kiện kìm kẹp áp bức tàn 
khốc đối với nô lệ. Nô lệ thời Tây Chu chiếm số lượng 
tương đối lớn trong xã hội. Giai cấp nô lệ chiếm tỷ trọng 
khá lớn trong xã hội đương thời. Đúng như Ăng-ghen đã 
nói : "Chế độ nô lệ là hình thức bóc lột đầu tiên trong thế 
giới cổ đại, tiếp theo là chế độ nô lệ trung đại và chế độ 
làm thuê cận đại. Đây chính là ba hình thái nô lệ trong ba 
thời kỳ dài của thời đại văn minh, hay nói một cách khác 
trong thời đại văn minh còn tiềm ẩn chế độ nô lệ" (Ăng- 
ghen "Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước", 
trích phần 4 "Mác - Ăngghen toàn tập", Nhà xuất bản 
Nhân Dân, xuất bản năm 1972, trang 172). 

1. Mua bán nô lệ 


"Thao đỉnh" kim văn : Kết quả của việc tố tụng là : 
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Khuông đem 700 mẫu ruộng và 5 nô lệ để trả nợ cho Thao. 

Theo giải thích của Quách Mạt Nhược : Sự kiện này 
thuộc thời kỳ Chu Hiếu vương. Khuông tức là "Be rượu 
bằng đồng của Khuông". Đoạn văn tự này cực kỳ quan 
trọng giúp cho công tác khảo cứu xã hội cổ đại, qua đây ta 
biết được nô lệ được đem ra mua bán công khai, giá trị của 
nô lệ, đem 5 nô lệ ra mua bán, chỉ ngang bằng một con 
ngựa và một bó tơ tằm, hoặc bằng 100 đấu (Quách Mạt 
Nhược "Khảo cứu chú giải kim văn lưỡng Chu" phần 7, 
trang 97). Từ đây ta thấy được, mặc dù từ thời kỳ đầu Tây 
Chu là thời kỳ quá độ bước sang chế độ phong kiến, song 
chế độ xã hội vẫn ở trong tình trạng đen tối, nô lệ sống 
trong xã hội vẫn bị áp bức tàn khốc. 

Đến giữa thời kỳ Xuân Thu, đã chuyển sang chế độ 
phong kiến, song chế độ mua bán nô lệ như một bóng ma 
vẫn ngang nhiên tồn tại. Ví dụ trong "Thúc Di chung" kim 
văn : "Dịch nữ mã xa, nhung binh..." 

Quách Mạt Nhược nói : "Di dân 350 hộ, gom họ lại 
một chỗ, đất nước bị diệt vong, thì nhân dân trở thành nô 
lệ. Đồ vật này chứng minh giữa thời Xuân Thu, chế độ nô 
lệ vẫn tổn tại (Quách Mạt Nhược "Khảo cứu chú giải kim 
văn lưỡng Chu" phần 8, trang 2083). 

2. Dùng nô lệ làm vật ban thưởng 

- "Lệnh tôn" kim văn : (Tây Chu. Chiêu vương) hiện 
lưu tại viện bảo tàng Pa-ri nước Pháp. 

"Khương thương (thưởng) lệnh bối thập bằng, thần 
thập gia, 100 người". Nghĩa là : Vua thưởng cho Vương 
Khương rất nhiều của cải và cả gia đình nô lệ ("Thần thập 
gia") và một số nô lệ chưa có gia đình. 
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- "Sự Tuần ân" kim văn : (Tây Chu. Ý vương). 

"Tính nữ... di tam bách nhân”. 

Thưởng 300 người Di (thuộc dân tộc thiểu số), trong 
âu đồng khắc hoạ hình người quỳ, đó là hình của nô lệ làm 
vật ban thưởng. 

- "Thúc Đức âu" kim văn : (Tây Chu. Thành vương) 
hiện lưu giữa tại viện bảo tàng Ha-vớt, Mỹ. 

"Vương dịch Thục Đức thần thập nhân, bối thập 
bằng". 

Âu đồng khắc hoạ hình vẽ chỉ nô lệ nam và nô lệ nữ, 
ban thưởng cho Thục Đức 10 nô lệ. 

- "Nghi Hầu Hà ân" kim văn : (Tây Chu. Khang 
vương), nhà bảo tàng lịch sử Trung Quốc. 

"Dịch tài Nghi vương nhân khuông, hựu thất sinh 
(tính)...". Ban thưởng cho vương thất họ Nghi 7 họ nô lệ 
(thất tính). 

- "Đại Mạnh đỉnh" kim văn : (Tây Chu. Khang 
vương), nhà bảo tàng lịch sử Trung Quốc. 

"Dịch nữ... bang tư tứ bạch (bá!) nhân cảnh nô chí vu 
thứ dân 659 phu". 

Vua ban cho Mạnh : nô lệ làm các việc đánh xe và cả 
thứ dân cộng lại là 659 người 


5. TÂY PHU LÀ CẦU NỔI CỦA 
NỀN VĂN H0Á CỔ ĐẠI TRUN6 QUố0 


Thời đại Tây Chu là thời đại huy hoàng, là thời đại 
của cải tổ, đồng thời cũng là thời đại kế thừa tỉnh hoa văn 
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hoá trước đó, tạo tiển đề phát triển cho các thời đại kế tiếp _ 
sau này. - 


Đúng như Vương Quốc Duy đã nói : "Cuộc đại cải 
cách thời Ân - Chu, bản thân cuộc đại cải cách đã nói lên 
tất cả, trong cuộc đại cải cách đó, không phải là một dòng 
họ, một gia đình biến chuyển, mà là cả đô ấp (xã hội), 
biến chuyển. Sự chuyển biến đó là : phế bỏ chế độ tập tục 
cũ, xây dựng chế độ tập quán mới, xoá bỏ văn hoá cũ, 
thiết lập nền văn hoá mới !" (Vương Quốc Duy "Ân - Chu 
chế độ luận" 


Thời đại Tây Chu không những đưa Trung Quốc sớm 
bước vào xã hội phong kiến, mà còn xây dựng được một 
nền văn hoá xán lạn, trở thành ngọn đuốc soi đường cho 
nền văn hoá phương Đông. Giá trị to lớn nhất của nền văn 
hoá Tây Chu là mở đường cho lịch sử văn hoá của Trung 
Quốc, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển nền văn hoá cổ đại 
Trung Hoa. Khổng Tử nói : 

"Du du hô văn tai ! Ngộ tùng Chu" ("“Uuận ngữ") 

Tức là khẳng định văn minh lễ nhạc thời Tây Chu là 
cao thượng. Vì thế, hậu thế cần đánh giá lại văn hoá thời 
Tây Chu. : 


I. CHỮ KHẮC TRÊN ĐỒ ĐỒNG (KIM VĂN) THỜI TÂY CHU CÓ 
TÁC DỤNG LÀM CẦU NỐI LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRUNG QUỐC. 

Tây Chu là thời kỳ đổ đồng phát triển (thế kỷ 10 
trước Công nguyên - năm 770 trước Công nguyên) Văn tự 
đa số là được khắc trên lư hương bằng đồng, khai quật 
được hơn 4 ngàn đồ đồng các loại, trong đó có 3500 hiện 
vật có chữ viết, số chữ nhận biết được 2000 chữ, nội dung 
ghi chép lại gồm hai lĩnh vực chủ yếu sau. 
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1. Chứng thực lịch sử được ghi chép trong giáp 
cốt văn và văn hiến cổ. 

Văn tự khắc trên đồ đồng đã ghi chép lại một số sự 
kiện lịch sử trọng đại, góp phần làm rõ thêm các dấu ấn 
lịch sử ghi lại trên giáp cốt văn và văn hiến cổ. Kim văn là 
vật đối chứng, là tư liệu có ý nghĩa bao trùm để nghiên 
cứu giáp cốt văn và thư tịch cổ, nó có ý nghĩa cực kỳ trọng 
đại trong công tác nghiên cứu lịch sử thời Thương Chu. 

Ví dụ : Ghi chép lại sự kiện Võ vương phạt Thương Trụ. 

+ Trong giáp cốt văn : 

"Đại xuất vu hà" (mảnh giáp cốt số 66 khai quật tại 
Phụng Sồ, Thiểm Tây). 

+ Trong kim văn : 

" Võ vương chinh Thương, duy Giáp Tý triều, tuế 
đĩnh khắc hôn... hữu Thương". (“Lợi âu" khai quật năm 
1976 tại Linh Khẩu, Lâm Đồng, Thiểm Tây). 

+ Trong thư tịch cổ : 

"Thời Giáp Tý vị sảng, Vương triều chí vu Thương 
g1ao mục dã, nãi thệ" (“Thượng thư - Mục thệ"). 

+ Trong "Sử ký - Chu bản ký" : 

"Võ vương khắc Ân, hậu nhị niên, vấn Khoái Tử Ân 
sở dĩ vong". 

Trong các loại trên đều ghi chép sự kiện trọng đại Võ 
vương phạt Trụ vào giờ Giáp Tý. (Theo Vương Trụ Tín 
"Tây Chu giáp cốt văn tham luận", Nhà xuất bản khoa học 
Trung Quốc, năm 1984, trang 266): 

Văn tự khắc trên đổ đồng đã ghi chép lại các sự kiện 
lịch sử trước đó nối tiếp với các sự kiện lịch sử sau này, độ 
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tin cậy của các tư liệu trên là rất lớn. 

"Lợi âu" là loại đồ vật (âu đựng cơm bằng đồng) đứng 
hàng đầu trong thời đại Tây Chu, bởi trên âu đã ghi chép 
lại các sự kiện lịch sử trọng đại. 

Thêm một số ví dụ nữa, năm 1976 khai quật ngôi mộ 
"Phụ Hảo" ở An Dương, Hà Nam. Hai chữ "Phụ Hảo" được 
khắc trên giáp cốt văn, điều đó chứng tỏ thời kỳ Võ Đình 
có "Phụ Hảo kỳ nhẫn", còn trong thư tịch cổ không ghi 
chép lại sự kiện này. Phụ Hảo là vợ của Võ Định, trong 
giáp cốt văn ghi lại, bà chủ trì tế lễ, bà đã từng dẫn 3 vạn 
quân ra trận, điều đó chứng tỏ địa vị và tài năng của bà, 
trong kim văn cũng chứng minh được sự kiện này. 

2. Kim văn thời Tây Chu là chiếc câu nối liền 
giáp cốt văn và Triện văn. 

Nguồn gốc ra đời chữ viết ở Trung Quốc có từ rất sớm, 
khai quật ở xã Bán Pha Thiểm Tây thu được đồ gốm sứ 
màu, trên đồ sứ màu có các hoa văn, là hình thức chữ viết 
ở buổi sơ khai, (Theo Sở nghiên cứu khảo cổ thuộc viện 
khoa học Trung Quốc : "Tây An Bán Pha", văn vật xuất 
bản xã, năm 1968), đặc biệt là đại khu di chỉ văn hoá Đại 
Vấn Khẩu, tỉnh Sơn Đông, phát hiện được văn tự trên đồ 
sứ, các nhà khảo cổ qua phân tích nghiên cứu đều cho 
rằng, văn tự trên đồ sứ ra đời còn sớm hơn cả văn tự khắc 
trên giáp cốt văn. (Vu Tỉnh Ngộ "Một số vấn đề nghiên cứu 
văn tự cổ", "Văn vật" năm 1973, kỳ 2). 

Trong 10 vạn mảnh giáp cốt khai quật được, có 4 
ngàn mảnh giáp cốt có chữ viết, số chữ đọc hiểu được 
khoảng gần 1000 chữ, hội tụ đầy đủ đặc điểm của "lục thư" 
: tượng hình, chỉ sự việc, hình thanh, hội ý, chú giải và 
mượn âm, tất cả các đặc điểm trên của "lục thư" đã được 
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sử dụng một cách thành thục và có hệ thống. Thêm vào đó 
còn có giáp cốt văn thời Ân - Thương, giáp cốt văn thời Tây 
Chu, tất cả gộp lại gọi là văn tự tiền kim văn. Sau kim văn 
đến trúc giản văn ®, văn tự khắc trên bia đá, văn tự viết 
trên vải, v.v... Ba giai đoạn văn tự trên, thông qua phân 
tích văn tự khắc trên đồ đồng, giúp chúng ta có thể phán 
đoán là một quá trình nhất quán lâu dài và kế thừa lẫn 
nhau, trong đó kim văn giữ vai trò cầu nối quan trọng. 

Về góc độ hình dạng chữ và diễn biến của thư pháp 
xem xét, giáp cốt văn, kim văn, bia đá văn thuộc loại Triện 
văn (kiểu chữ Triện), hay gọi cách khác là cổ văn, còn loại 
chữ Lệ (Lệ văn) là hình dạng chữ hiện nay. Trên cơ sở của 
kiểu chữ Triện nhỏ và chữ Lệ, Lý Tư đã thống nhất thành 
loại chữ Triện, trong đó giáp cốt văn đại biểu cho kiểu chữ 
tượng hình, Lệ văn đại biểu cho loại văn tự tượng nghĩa, còn 
kim văn dường như hội tụ cả hai loại hình và tượng nghĩa. 

Kim văn là cầu nối giữa Triện văn và Lệ văn. Ví như 
kim văn trong tròn có vuông, trong vuông có tròn, trong 
tượng hình có tượng ý, trong tượng ý có tượng hình. Thông 
qua quan hệ giữa kim văn với giáp cốt văn và Lệ văn, đã 
phản ánh diễn biến của văn tự Trung Quốc, trong đó kim 
văn giữ vai trò là cầu nối, chứng minh rõ nét quá trình 
phát triển văn tự của Trung Quốc. 


¡I. LỄ, NHẠC CỦA TRIỀU CHU LÀ TƯỢNG TRƯNG CỦA NỀN 
VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI. 

1. Lễ. 

a. Trung Quốc là "lễ nghỉ chỉ bang” 


Trọng lễ là nét đặc sắc của nền văn hoá truyền thống 
©® Trúc giảm văn : văn tự viết trên mảnh tre. 
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Trung Quốc. "Lễ" là biểu thị mối quan hệ giữa người với 
người tôn trọng hay khinh bỉ, thân hay sơ, là tượng trưng 
của mối quan hệ giữa người lớn và trẻ nhỏ, "LỄ" cũng là 
tiêu chí chung của cả nhân loại hướng tới. Lễ ra đời rất 
sớm ở Trung Quốc, đến triều đại Chu, "Lễ" mới thực sự 
phát triển, "Lễ" của triều Chu trở thành bó đuốc soi đường 
của nền văn minh phương Đông. 


Lễ tượng trưng trình độ văn minh của một quốc gia, 
Lễ ở Trung Quốc ra đời từ xa xưa, từ thời Hạ, có Hạ lễ, từ 
đời Ân có Ân lễ, v.v... đến thời Chu, lễ mới thực sự phát 
triển. "Chu Lễ", "Lễ ký", "Nghi lễ" gộp lại gọi là "tam lấ", là 
đại biểu cho sự nghỉ lễ sớm nhất của Trung Quốc. Trong đó 
"Chu lễ" đại biểu cho chế độ chính trị, tương truyền được 
Chu Công chọn dùng, được Khổng Tử ca tụng, là một trong 
số kinh điển của Nho giáo. "Nghi lễ" là chỉ quy phạm hành 
vì, còn có tên gọi khác là "khúc lễ tam thiên", là một trong 
số kinh điển của Nho giáo. "Lễ ký" thì biểu đạt nguyên tắc 
lý luận về lễ, là một phần trong Ngũ K¡nh, ghi chép lại toàn 
bộ nghỉ lễ lớn nhỏ trong triều đình, là một loại văn hiến cực 
kỳ quan trọng của lễ giáo phong kiến. Lễ là tiêu chí của trật 
tự xã hội và nền văn minh của xã hội đó, là nội dung không 
thể thiếu trong đời sống của nhân loại. 

Lễ bao gồm : cát lễ, hung lễ, tân lễ ®, quân lễ, gia lễ. 
("Chu lễ. Đại Tông chương"). Lễ không chỉ bao hàm đời 
sống xã hội, mà trong đó quan trọng hơn tới chế độ chính 
trị của quốc gia. Lễ của Trung Quốc là một loại thể hiện 
của chế độ chính trị, từ thời cổ đại lễ rất được coi trọng, 
trong các triều đại đều cử ra một vị quan chuyên trông coi 
nghi lễ. 


® Tân lễ : tân là khách, lễ đón khách. 
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Trung Quốc là lễ nghi chi bang, Lễ ở Trung Quốc từ 
lâu đã nổi tiếng khắp thế giới, là tượng trưng của văn 
minh phương Đông. 

Lễ - Nhạc trở thành trung tâm của văn minh cổ đại 
Trung Quốc, là chính sách tối ư cần thiết để duy trì trật tự 
xã hội 

b. Lễ của triều Chu là bó đuốc soi đường uăn mình 
phương Đông. 

Chu lễ là quy phạm điển hình ở Trung Quốc hiện 
nay, nó không chỉ ảnh hưởng riêng ở Trung Quốc, mà còn 
ảnh hưởng rất sâu sắc tới các nước ở phương Đông. 

Đặc điểm của "Lễ" ở thời đại Chu là trên nền tảng lễ 
ở chế độ nô lệ triều đại Thương, sáng lập nên lễ ở chế độ 
phong kiến triều đại Chu, có ảnh hưởng rất lớn tới sự 
hình thành và phát triển lễ ở xã hội phong kiến Trung 
Quốc sau này. 

Lễ trong xã hội nô lệ, chủ yếu chỉ giới hạn ở giai tầng 
chủ nô và giới quý tộc, còn đông đảo nô lệ thì làm gì phải 


bàn tới "lễ". Lễ trong xã hội triều Thương, chủ yếu tồn tại 
trong tế lễ, đồng thời qua tế lễ để phân biệt tổ tiên của họ 
thuộc loại quý phái hay thấp hèn. 

Ví dụ : Trong "Thượng thư - Thượng thư" có viết : 

"Điển tế vô phong vu ni" 

Ñghĩa là khi cúng tế tổ tiên, không nên cúng tế các 
bậc tổ tiên cách thế hệ hiện tại quá xa. 

Từ các mảnh giáp cốt văn ở triều đại Ân Thương đã 
khai quật được, đã phản ánh phong tục tế lễ triều Thương. 

Triều đại Tây Chu bước vào thời kỳ đầu xã hội phong 
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kiến, do đó lễ của triều Chu đã có đủ mọi đặc trưng của lễ 
phong kiến, chủ yếu là mối quan hệ vua tôi, cha con. 

Ví dụ : Đồ đồng thời Tây Chu có ghi lại rất nhiều sắc 
phong của các bậc quân vương. Trong đó "Tụng âu" ghi lại 
hoàn chỉnh một sắc phong của triều Tây Chu. Khi khai 
quật ngôi mộ "Phụ Hảo" ở Tiểu Đồn, An Dương tỉnh Hà 
Nam, đã tìm thấy "tư mẫu Mậu đại đỉnh", đây chính là vật 
chứng tế mẫu thời bấy giờ. 


Sau khi Võ vương băng hà, Thành vương kế vị, Chu 
Công nhiếp chính. Chu Công đã tham khảo "lễ" của triều 
Ân, xây dựng nên bộ "lễ" hoàn chỉnh, gọi là Chu lễ. Chu lễ 
bao gồm chính trị điển lễ, tế lễ, tang lễ, v.v... Trong 
"Thượng thư - Cố mệnh" ® ghi chép lại rất tỉ mỉ tang lễ 
của Võ vương, lễ nhận vương miện của Thành vương. Cả 
hai loại nghỉ lễ trọng đại này đều là tư liệu quan trọng để 
nghiên cứu về Chu lễ. 

Ví dụ : Trước lúc Võ vương lâm chung, chúng thần đã 
xem di chúc của Võ vương, Thành vương nước mắt tuôn 
rơi, lấy vương miện đội lên đầu, mặc triều phục, người dựa 
vào Ngọc Cơ, hội kiến triều thần : "Giáp Tý, Võ vương vừa 
băng hà, Thành vương lên ngôi, triệu chư thần ngự sự". 

Tới khi Khang vương kế vị, liền tổ chức nghi lễ tiếp 
kiến chư hầu, nghi lễ cực kỳ long trọng. 

Ví dụ : "Vua băng hà, Thái Bảo dẫn chư hầu phía tây 
vào điện theo cửa trái, Tất Công dẫn chư hầu phía đông 
vào điện theo cửa phải, tất cả chư hầu đều mặc hoàng 
phục (màu vàng), tất cả đều cúi đầu, Vương Nghĩa Tự đáp 
lễ... chư hầu chắp tay vái lễ xong, lui ra ngoài..." 


'? Cố mệnh : di chúc. 
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Sự hình thành "lễ" của triều đại Chu : trọng tâm là ở 
lư hương đồng tròn và âu đồng tròn thay thế cho lư hương 
đồng vuông, điều đó chứng tỏ chế độ lư hương đồng có từ 
thời đầu nhà Chu, thịnh hành ở thời kỳ Mục Vương 
(Dương Bảo Thành, Lưu Sâm Sâm "Thương - Chu phương 
đỉnh sơ luận" ®, "Khảo cổ", xuất bản năm 1961, kỳ thứ 6) 

c. Chu lễ ảnh hưởng sâu sắc tới "quý lễ" của Nho giáo. 

Người đầu tiên tôn sùng và phát triển Chu lễ là nhà 
đại tư tưởng, nhà đại giáo dục Khổng Tử trong thời kỳ 
Xuân Thu. Thời Đông Chu do chiến tranh xảy ra liên 
miên, các nước chư hầu thôn tính lẫn nhau, dẫn tới hiện 
trạng "lễ băng nhạc hoại", Khổng Tử đề xuất "Khắc kỷ 
phục lễ", chính là khôi phục lại Chu lễ. Khổng Tử còn nói : 
"Ước chỉ dĩ lễ". (“Luận ngữ. ng đã") "bất học lễ, vô dĩ lập”. 
(mận ngữ. Quý thị") "phi lễ vật thị, phi lễ vật thích, phi 
lễ vật ngôn, phi lễ vật động" °. 

Khổng Tử đã lợi dụng lễ của triểu Chu, phát triển 
thành một trong "lục nghệ" của Nho học - đó là "Thị, thư, 
lễ, nhạc, ky, xạ", đồng thời biến "Lẫ" thành một trong "Lục 
kinh" - đó là : "Thi", "Thư", "Lẫ", "Nhạc", "Dịch", và "Xuân 
Thu", xây dựng nên nền móng của Nho học ảnh hưởng to 
lớn tới nền văn minh ở Trung Quốc. Dưới sự đề xướng của 
Khổng Tủ, lễ đã được truyền bá rộng rãi trong toàn bộ xã 
hội, không những bằng phương pháp truyền miệng, mà 
còn biên soạn thành bộ sách lễ hoàn chỉnh. 

Ví dụ như : "Chu lễ" có "Tam lễ", "Nghì lễ" và "Lễ ký" 


® Thương - Chu phương đĩnh sơ luận : Sơ lược bàn về lư hương vuông thời kỳ 
Thương - Chu. 

Không có lễ thì không nhìn thấy, không nghe thấy, không nói, không hành động 
được. 
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đã trở thành kinh điển của Nho giáo. Trong đó : 

+ "Chu lễ" : tức là đứng đầu của ba loại lễ. Tương 
truyền là do Chu Công chủ trì biên soạn, là bộ sách quan 
trọng về nghỉ lễ Nho gia. Tên gọi cũ là "Chu quan", đến thời 
Tây Hán được lau Hâm Dịch đổi tên thành "Chu lễ", Nội 
dung chủ yếu của "Chu lễ" là trần thuật lại chế độ chính trị 
và quy định nghi lễ của triều Chu, bao gồm "Lục quan" : 

- Thiên quan : quy định lễ nghi cấp trung ương (triều 
đình) 

- Địa quan : quy định lễ nghi cấp chính quyền địa 
phương 

- Xuân quan : quy định lễ nghi quan văn. 

- Hạ quan : quy định lễ nghi quan võ. 

- Thu quan : quy định lễ nghi ngành tư pháp. 

- Đông quan : quy định lễ nghi đồ vật tế lễ. 

"Chu lễ" là bộ sách quý để nghiên cứu nghi lễ cổ đại, 
đồng thời ảnh hưởng rất sâu sắc tới hậu thế. Người đầu 
tiên tham gia chú giải "Chu lễ" là Trịnh Huyền với "Chu lễ 
chú", tiếp đến là Giả Công Nhan người nhà Đường với 
"Chu lễ chính nghĩa", sau cùng là Tôn Di Nhượng người 
triểu Thanh với "Chu lễ chính nghĩa". 

+ "Lễ ký" : Là một trong Ngũ kinh, hoàn thành bộ 
sách vào cuối nhà Hán, được chia làm ba loại : 

- "Đại đái lễ" 

- "Đái đức trước" 

- "Tiểu đái lễ" tức (Đái thánh trước), hiện tại đang 
được lưu hành ở Trung Quốc. 


"Lễ ký" trần thuật lại sự kiện các loại nghi lễ có ý 
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nghĩa, nó thuộc loại thể văn ký, không những kể lại các 
loại nghi thức trọng đại, mà còn lột tả đầy đủ nghi lễ của 
các giai tầng xã hội. 

Ví dụ : 

Lễ đội mũ (thành niên lễ), hôn lễ, quan lễ, tế lễ, tang 
lễ, học lễ, v. v... đều là nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu 
nghi lễ cổ đại và tư tưởng Nho giáo. 

Một số tác phẩm từ "Chu lễ" phát triển thành : 

- Trịnh Huyền với "Lễ ký chú" (Là lời chú giải của 
"Tiểu đái lễ ký") 

- Giả Công Nhan người triều Đường với "Lễ ký chính 
nghĩa" 

- Tôn Hy Đản người triều Thanh với "Lễ ký tập 
giải", v.V... 

- Phần lớn lời chú giải trong "Đại đái lễ ký chú" của 
Lư Biện ở Bắc Chu. 

+ "Nghi lễ" : là một trong những kinh điển của Nho 
gia, có thể ở bộ sách được hoàn thành vào thời kỳ Chiến 
Quốc, là bộ sách nêu đây đủ nhất về nghỉ lễ cổ đại ở Trung 
Quốc. Nghi lễ khánh tiết cực kỳ phong phú, đã được mệnh 
danh là "khúc lễ tam thiên", đặc biệt là nghỉ lễ đời sống xã 
hội của công giáo. Đây là tư liệu chủ yếu để nghiên cứu 
diện mạo tinh thần, sắc thái xã hội, đời sống xã hội cổ đại. 

"Nghi lễ" bao gồm một số lễ chính sau : 

- Nghi lễ đội mũ. 

- Nghi lễ hôn nhân. 

- Nghi lễ gặp mặt (tương kiến) 

- Nghi lễ uống rượu 
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- Nghi lễ mời xã giao 

- Nghì lễ mời tiệc. 

- Cẩn lễ, tang lễ, nghi thức trang phục tang lễ, v.v... 

Tất cả gồm 17 chương bàn về nghi lễ. 

d. Ảnh hưởng của "Chu lễ" đối uới chế độ chính trị uà 
tư tưởng xã hội cổ đại Trung Quốc. 

Mục đích của Khổng Tử tôn sùng "Chu lễ" là để khôi 
phục lại các loại nghi lễ, "khắc kỷ phục lễ". Mục đích của 
việc khôi phục lại nghi lễ là xây dựng chế độ chính trị cho 
một quốc gia lý tưởng. Trên con đường lớn chính nghĩa, cái 
gọi là "chính thiên hạ chi đại đạo", tức là trên con đường 
quang minh chính đại, lấy lễ nghĩa làm trọng tâm để xây 
dựng một chế độ xã hội đại đồng, "thiên hạ vi công" (thiên 
hạ là của chung). 

- (Cái gọi là) "thiên hạ vi công" trong "Lễ ký. Lễ vận" 
có viết : 

"... Đại đạo ch hành dã, thiên hạ vi công". 

- (Cái gọi là) "Thế giới đại đồng", Khổng Tử viết : 

"Tuyển hiển hoà năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất 
độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử, làm cho người giai hữu 
sở chung, thanh niên hữu dụng, trẻ nhỏ trưởng thành đón 
lên)..." 

Qua đây chúng ta đủ thấy rằng mục đích "quý lễ" của 
Khổng Tử chính là xây dựng một thế giới đại đồng "thiên 
hạ vi công". 

Dưới sự ảnh hưởng của Khổng Tử. Nho gia lấy "tam 
lễ làm quy định chế độ chính trị, làm quy tắc chuẩn của 
trật tự nghi lễ, nó đã đặt nền móng cho môn lý học của 
thời Tống Minh. 


500 


Ví dụ : các nhà lý học thời Tống Minh đã lấy "tam lễ" 
làm tâm điểm của "Đại học" và "Trung dung" ; Chu Hy nổi 
tiếng với tác phẩm "Đại học chương cú", Vương Thủ Nhân, 
"Đại học vấn", ngoài ra Chu Hy còn hai tác phẩm "Trung 
dung chương cú" và "Tử thư chương cú”, qua các tác phẩm 
trên đủ ta cho thấy được "lý" của lý học thời Tống Minh đã 
chịu ảnh hưởng sâu sắc "lễ" của Khổng Tử và Chu lễ như 
thế nào. 

Nhà đại Nho học đời Hán Đổng Trọng Thư cũng rất 
nhấn mạnh lễ nhạc, ông từng nói : "Trời sinh ra vốn hiếu 
nghĩa, đất cho ta cơm ăn áo mặc, con người ta trưởng 
thành được là nhờ có lễ nhạc" (Xuân Thu phồn lộ. Lập 
thiên thần thứ 19") 

Các nhà chính trị của các triều đại sau này đã dùng 
"Chu lễ", "Lễ ký" làm cẩm nang để cải cách thể chế chính 
trị cho triều đại mình. 


Ví dụ : Khi Khổng Tử thấy việc tổ chức tang lễ cho Lỗ 
Viên Công không ra gì, "lễ băng nhạc hoại", mà cảm thấy 
đau lòng, ông liền để xướng khôi phục "Chu lễ", đưa lễ lên 
vị trí cao trang trọng "vi quốc dĩ lễ". Tác phẩm "Luận ngữ. 
Tiên tiến" của ông sau 14 năm lao động gian khổ đã ra đời, 
ông đi du thuyết 6 nước, chính là vì ông muốn lấy "Chu lễ" 
làm điển phạm, nhằm xây dựng một xã hội lý tưởng. Thời 
kỳ Chiến Quốc, Mạnh Tử cũng theo đuổi "vương đạo" lễ 
nghĩa của Khổng Tử, cũng đề xuất cần phải xây dựng một 
chế độ xã hội có lễ nhân. 

Đến thời Tuân Tử, thì "Lễ" có nội dung là "pháp", ông 
đề xuất, "Lễ giả, pháp chi đại nhân, loại chi kỷ cương giả 
dã". Chu Quách Cố thời Bắc Tống đưa "lễ" vào trong phạm 
trù lý học, đề xuất lễ, tức là quan điểm của lý, ông nói : 
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"Lã, lý dã - Nhạc, hoà dã... Vạn vật đều được cái lý đó sau 
mới là hoà, lễ là cái trước, nhạc có sau" (“Lễ nhạc số 13) 
xem "Chu Tử toàn thư" quyển 9) 


Địa vị của nhà tư tưởng Chu Hy trong xã hội phong 
kiến Nam Tống được nâng lên rất cao, chỉ đứng sau Khổng 
Tử. Trong lý học của ông, "lễ" vẫn chiếm địa vị quan trọng. 
Đại biểu cho tư tưởng lý học của ông là tác phẩm "Tư thư 
chương cú”, trong đó "Đại học chương cú" và "Trung dung 
chương cú" đều lấy "Chu lễ", "Lễ ký" làm quy tắc cho tác 
phẩm của mình. 

Tác phẩm "Đại học" của Vương Thủ Nhân thì dựa 
hẳn vào "Chu lễ", "Lã ký". Vương An Thạch đời Tống, 
Khang Hữu Vi đời Thanh, họ đều dựa vào Chu Lễ để cải 
cách chế độ chính trị. Ví dụ : Khang Hữu Vi với tác phẩm 
"Đại đồng thư", có tham khảo nội dung trong "Chu lễ, 
chính Vương Mãng cũng đã lấy "Chu lễ" để dựng cờ dấy 
binh... tất thầy đều dựa vào "Chu lễ". Từ các dấu tích lịch 
sử để lại, chứng tỏ Chu lễ đã ảnh hưởng rất lớn tới chế độ 
chính trị, tư tưởng chính trị ở Trung Quốc. 

Dân tộc Trung Hoa, từ cổ chí kim, quan hệ với các 
nước lân bang đều dùng lễ để đối đáp. Trong lịch sử của 
Trung Quốc từ xưa tới nay, tất cả các cuộc chiến tranh đều 
là chiến tranh tự vệ, chưa từng gây chiến tranh xâm lược 
các nước khác. Điều này chứng tỏ Trung Quốc là một quốc 
gia văn minh, văn hoá lễ nghĩa truyền thống đã thấm 
đượm văn hoá "Chu lễ" 

2. Ảnh hưởng của "Chu nhạc" đối với văn hoá 
Trung Quốc. 


Ậ 2 * ^Z 
ơ. Âm nhạc cổ đại Trung Quốc 


Z ^“ ` ^ _< Z 
Văn hoá âm nhạc Trung Quốc là một điểm sáng đa 
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sắc màu trong nền âm nhạc thế giới, âm nhạc Trung Quốc 
mãi mãi ngân vang. 

Theo kết quả khai quật, tìm thấy một nhạc cụ bằng 
sứ có hai lỗ thuộc niên đại đồ đá mới (200 trước Công 
nguyên), ta có thể suy đoán, thời bấy giờ đã hình thành 5 
bậc thanh nhạc. Thời kỳ Võ Đinh triều Thương (khoảng 
cuối thế kỷ 14 trước Công nguyên) đã chế tạo được nhạc cụ 
có tên là huyên bằng đất nung ®, loại này phát ra 11 âm 
khác nhau, cấu thành quan hệ bán âm, hiện rõ 7 âm sắc 
hoàn chỉnh, điều đó chứng tỏ con người ở thời kỳ sau triều 
Thương đã có đầy đủ tri thức âm luật. 

Căn cứ vào kết quả khai quật : năm 1954, tìm thấy 
một nhóm gồm 3 cái chuông dẹt ở thôn Phổ Độ, Trường 
An, Thiểm Tây, và năm 1960 tìm thấy một nhóm chuông 
tròn quả quít gồm 8 cái ở xã Tề Gia, Phù Phong chứng tỏ 
thời kỳ nhà Chu đã chế tạo được nhiều nhạc cụ tương đối 
tiên tiến. 

Trong tác phẩm "Luận ngữ" có ghi chép lại, Khổng Tử 
nghe nhạc khúc "Thiều" vào thời vua Thuấn, say sưa đến 
nỗi "ba tháng không thiết gì tới rượu thịt", điều này khiến 
chúng ta cũng không thể ngờ được vào thời vua Thuấn, 
trình độ âm nhạc đã.cao như vậy, nguyên văn câu nói là : 

"Tử (chỉ Khổng Tử) tại Tể nghe nhạc "Thiểu", ba 
tháng bất tri tửu nhục vị" (“Uuận ngữ. Thuật nhĩ"). 

Còn một bằng chứng nữa, phần lớn lời bài hát trong 
"Kinh thi" và "Kinh dịch", đã chứng minh trình độ âm 
nhạc ở thời đại Thương - Chu rất phát triển. 


® Huyên : loại nhạc khí cổ bằng đất nung hình quả trứng có 6 lỗ. 
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Ví dụ : "Tụng" ® trong "Kinh thi" bao gồm "Chu 
tụng", "Lỗ tụng", "Thương tụng" chính là "nhạc chương" 
của triều Chu. 

Tất cả các bằng chứng trên chứng tỏ trình độ âm 
nhạc cổ đại ở Trung Quốc rất phát triển. 


b. Nhạc thời Tây Chu. 


Đặc điểm của nhạc thời Tây Chu không chỉ đơn 
thuần là nhạc mang tính nghệ thuật, mà là sự kết hợp, 
chặt chẽ giữa nghệ thuật và chính trị, mang đậm màu sắc 
của Chu lễ, tương ứng với Chu lễ. Nhạc của Tây Chu cùng 
với lễ, tương ứng với Chu lễ. Nhạc của Tây Chu cùng với lễ 
của Tây Chu đều có chung một quy định chặt chẽ về đẳng 
cấp sang hèn. Khổng Tử từng nói : "Lập vu lễ, thành vu 
nhạc". (“Luận ngữ. Thái Bá'). 

"Chu nhạc" còn một đặc điểm nữa là "chính", chính 
giả, chính nghĩa là đức, trong "Dịch" có viết : 

"Tiên vương thông qua nhạc để sùng bái cái "đức", 
hiến dâng cho thượng đế, hiến dâng cho tiên tổ". 

(Theo "Bàn về đạo đức của Bạch Hổ. Lễ Nhạc" do Ban 
Cố sưu tầm). 

Ngoài ra, nhạc và nghi lễ kết hợp chặt chẽ với nhau 
trong các nghỉ lễ trọng đại như : khánh điển quốc gia, tế lễ 
và tang lễ cấp quốc gia, v.v... Vì thế, nhạc của Tây Chu 
tương đối "chính" 

Khổng Tử nói : "Nhạc mà bất dâm, ai mà bất thương". 
Đặc điểm thứ 3 của Chu nhạc là "nhã, nhã giả" "Ngọc 
thiên" vân "tố dã", nghĩa là tố nhã mà không dung tục. 


©® Tung : ca tụng, ca ngợi. 
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Trong "Kinh thi" có "Đại nhã", "Tiểu nhã" phần lớn đều 
được viết bằng thơ ca, điều đó chứng tỏ đời Chu rất sùng bái 
"nhã" đồng thời tất yếu phản ánh nhạc luật ở trong đó. Qua 
đây ta có thể khẳng định Tây Chu là đại biểu của nhã nhạc. 

Theo đánh giá của Ngô công tử, nhạc của nhà Chu 
trong "Xuân Thu tả truyện" đã đạt ở trình độ khá cao. 
Ngô công tử Quý Trát tới nước Lỗ, nước Lỗ tấu bản nhạc 
thời Chu cho Quý Trát nghe. Nghe xong, Ngô công tử 
khen rằng : 

"Mỹ tai... thủy cơ ch di,... nhiên cẩn nhi bất oán di", 

"Mỹ tai,... uyên hu ! do nhi bất khốn giả dã," 

"Mỹ tai ! Tư nhì bất cự, kỳ Chu chi nhạc hu," 

"Mỹ tai, kỳ tế di thậm" 

"Mỹ tai, nhạc nhi bất dâm" 

Sau khi xem xong "Tiểu nhã" khen rằng : 

"Mỹ tai ! Tư nhi bất nhị, oán nhị bát ngôn" 

Xem xong "Đại nhã" tán thưởng : 

"Quảng tai ! Hy hy hu ! Khúc nhi hữu trực thể, kỳ 
Văn vương ch1 đức hu"... 

Nghĩa là Ngô công tử đánh giá Chu nhạc rất sâu 
lắng, có trình độ, có tính tư tưởng, mênh mông mà nồng 
hậu, cương nhu hoà quyện, phóng túng mà không dâm 
đãng, khi trần khi bổng, khi ào ạt lúc réo rắt... 

Qua đây phản ánh Chu nhạc từ "nhược đáo thịnh", 
chứng tỏ Văn vương ban hành chính sách nhân đức. 
Thật là : 

"Quan chỉ hy ! Nhược hữu tha nhạc, ngộ bất cảm 
thỉnh dĩ" Nghĩa là : Nhạc của triều Chu có thể đạt tới đỉnh 
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điểm, tôi rất mãn nguyện rồi, không cần phải nghe thêm 
nữa. 

Tóm lại, thông qua văn hiến cổ ghi chép lại, chúng ta 
thấy được nhạc của triều Chu ở trình độ khá cao. 

c. Ảnh hưởng của Chu nhạc đối uới nên uăn mình uăn 
hoá cổ đại. 

Triều Chu rất chú trọng "nhạc", đồng thời đặt "nhạc" 
ngang với "lễ", cho rằng muốn học lễ tất phải hiểu nhạc. 

Ví dụ trong "Lễ ký. Văn vương thế tủ" viết : 

"Phàm tam vương giáo thế tử tất dĩ lễ nhạc. Nhạc, sở 
dĩ tu nội dã ; Lễ, sở dĩ tu ngoại dã, lễ nhạc giao thố vu 
trung, phát hình vu ngoại, thị cố kỳ thành dã..., cung kính 
nhì ôn văn”. : 

Nghĩa là : Nhấn mạnh lễ nhạc, đồng thời nâng lễ 
nhạc lên tầm cao của thời đại. Cho rằng nhạc có thể tu 
dưỡng cho thế giới tỉnh thần của con người, còn lễ thì là 
nghi lễ bên ngoài, nhạc lễ phải kết hợp chặt chẽ với nhau, 
thiếu một trong hai thứ đó là không thể được. 

Khổng tử cũng có nhận xét như trên, ông cho rằng 
giữa chúng không thể tách rời. Ông nhấn mạnh : "Lập vu 
lễ, thành vu nhạc" 

Trong tác phẩm "Luận ngữ. Thái Bá" : 

"Văn chi dĩ lễ nhạc, dã khả dĩ vi thành nhân hỹ". 

Trong tác phẩm "Luận ngữ. Hiến vấn" 

"Nhân nhi vô như nhân lễ hà ? Nhân nhi bất nhân 
như nhạc hà ?" 

Nghĩa là : Con người ta mà không nhân nghĩa sao gọi 
là lễ ? 
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Con người ta mà không nhân nghĩa sao coi là nhạc ? 

Khổng Tử còn khẳng định lễ nhạc có quan hệ mật 
thiết tới chế độ chính trị của quốc gia, ông cho rằng lễ 
nhạc phản ánh sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc 
gia. Vì thế, ông thông cảm sự "lễ băng nhạc hoại" của nước 
Lỗ, đồng thời luôn theo đuổi lễ nhạc thời Chu Công, đủ 
thấy ông coi trọng nhạc như thế nào ! 

Thời Tây Chu, Chu Công coi trọng lễ nhạc ngang 
nhau, có ảnh hưởng sâu sắc tới nền văn minh văn hoá cổ 
đại, đặc biệt là thời kỳ Xuân Thu, lễ nhạc Tây Chu đã 
được Khổng Tử ra sức truyền bá sâu rộng trong nhân dân, 
cùng với mở rộng trường phái Nho gia, mở các khoa thi lễ 
nhạc, qua đó xác định đẳng cấp lễ nhạc. Do chịu ảnh 
hưởng sâu sắc lễ nhạc nhà Chu, các triều đại sau này có 
rất nhiều bài bình luận nổi tiếng về lễ nhạc. 

Ví dụ : 

Mạnh Tử : "Lễ chi thực, tiết văn tư nhị giả thị dã ; 
Nhạc chỉ thực, nhạc tư nhị giả, nhạc tắc sinh hỹ". 

Trang Tử : "Thi" dùng đạo chí, "Thư" dùng đạo sự, lễ 
là đạo hành, nhạc là đạo hoà, "Dịch" là đạo âm dương, 
"Xuân Thu" là đạo danh phận" 

Tuân Tử : "Nhạc, là sự tổng hoà bất khả biến. Lễ là 
tổng hoà bất khả dịch. Thống nhất lễ nhạc lại, còn lo gì tới 
lương tâm con người nữa". 

Lã Thị Xuân Thu (Tức Lã Bất Vì) ; 

"Bậc tiên vương ban hành lễ nhạc, làm cho con người 
vui tai vui mắt, như khát nước cho uống, giáo dục thần 
dân nhận rõ thiện ác, hành lễ nghĩa". 

Xuân Thu Phàn Lộ (Hán. Đổng Trọng Thư) : 


507 


"Có thể đặt lễ nhạc ngang tầm với Kinh dịch và Kinh 
thị". Lại nói : 

"Người quân tử hiểu rằng không thể lấy cái ác để chế 
ngự con người, mà lấy "lục nghệ" để giáo dưỡng con người. 
Kinh thị, Kinh thư cho ta cái chí ; lễ, nhạc cho ta cái đẹp ; 
Kinh dịch, Xuân Thu cho ta cái trí”. 


Tóm lại, từ các bài bình luận về nhạc nối tiếng trên 
đã giúp ta thấy được lễ nhạc nhà Chu đã ảnh hưởng sâu 
sắc tới văn minh văn hoá hậu thế. 


lII. VĂN HOÁ TÂY CHU ẢNH HƯỚNG TO LỚN TỚI VĂN HOÁ 
VĂN HỌC HẬU THỂ. 

Tây Chu là thời kỳ văn hoá phát triển rực rỡ ở 
Trung Quốc, đồng thời cũng là thời kỳ phát triển hưng 
thịnh đồ đồng, đã đánh dấu một giai đoạn mới : nâng cao 
sức sản xuất, kích thích kiến trúc thượng tầng phát triển, 
trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật đã đạt được thành tựu 
rất cao. Ý nghĩa quan trọng của nó là đặt nền móng cho 
sự nghiệp phát triển văn hoá nghệ thuật của Trung Quốc 
sau này. 

"Kinh dịch”, "Kinh thi", "Kinh thư" là ba tác phẩm 
lớn được hoàn thành vào thời kỳ Tây Chu, là nền tảng xây 
dựng nền văn hoá và văn học Trung Quốc. 

"Kinh dịch" tạo nên tư tưởng triết học Trung Quốc. 

"Kinh thi" đại biểu cho thơ ca cổ đại Trung Quốc, đã 
trở thành con tàu dẫn đường cho nền văn học thi ca hậu 
thế. 


"Kinh thư" đặt hòn đá tảng lịch sử Trung Quốc, 
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sáng lập nên nền văn hoá Hoa Hạ, từ đó thúc đẩy phát 
triển. 

"Dịch", "Thi", "Thư" không chỉ là nền tảng của văn 
học Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới văn hoá tư 
tưởng Trung Quốc. Nho học và Kinh học Trung Quốc đều 
lấy Dịch - Thi - Thư làm trọng tâm, nó là cội nguồn của sự 
phát triển tư tưởng, nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho trăm 
nhà đua tiếng thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Quả thật Dịch 
- Thi - Thư có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp phát 
triển văn hoá Trung Quốc. 

Thời kỳ Xuân Thu, Dịch - Thi - Thư sau khi được 
Khổng Tử chỉnh lý lại, Dịch - Thi - Thư càng thêm toả 
sáng, trở thành viên ngọc sáng trong kho tàng văn học 
Trung Quốc. 

Trải qua mấy ngàn năm -trở lại đây, Dịch - Thị - Thư 
đã trở thành tư liệu chính của Kinh học Trung Quốc, là cốt 
lõi của Nho học, thúc đẩy nền văn hoá Trung Quốc vững 
bước tiến lên. 


IV. CẨN PHẢI ĐÁNH GIÁ LẠI TÁC DỤNG CỦA BA TÁC PHẨM 
LỚN : DỊCH - THỊ - THƯ. 

Sở di Dịch - Thi - Thư trở thành bộ ba kiệt tác của 
mọi thời đại Trung Quốc là vì, nó đã phát huy được tác 
dụng là cầu nối của nền văn hoá Trung Quốc, là cầu nối ở 
chỗ đã ảnh hưởng sâu sắc tới văn, sử, triết Trung Quốc. 
Trải qua 6 ngàn năm lịch sử, Dịch - Thì - Thư ra đời từ 3 
ngàn năm trước vừa đúng là trung điểm của 6 ngàn năm, 
đã trở thành cầu nối trong sự nghiệp phát triển văn hoá tư 
tưởng, thúc đẩy nền văn hoá Trung Quốc phát triển. "Tam 
thư" (gọi tắt của Dịch, Thi, Thư) có tác dụng to lớn như 
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vậy, là nhờ ra đời trong bối cảnh lịch sử hùng hậu thời Tây 
Chu. Tây Chu là cầu nối của công cuộc đổi mới sức sản 
xuất và quan hệ sản xuất. 

Đây là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử, thúc đẩy ý thức 
thượng tầng ở Trung Quốc phát triển cũng có nghĩa là sức 
sản xuất thời Tây Chu được nâng cao, tạo mảnh đất màu 
mỡ cho văn hoá Trung Quốc phát triển theo. Chính vì lẽ 
đó, "Tam thư" chiếm vị trí rất cao và quan trọng trong nền 
văn hoá Tru+g Quốc, đồng thời gắn chặt với bối cảnh lịch 
sử đương thời sản sinh ra nó. 


kả 


"Tam thư" ảnh hưởng sâu rộng tới nền văn hoá Trung 
Quốc, tuy rằng "Kinh dịch" chỉ là sách cổ được miêu tả 
theo hình thức bốc từ, song nó đã trở thành cội nguồn của 
nhận thức luận, là "người" mở đường cho tư tưởng triết, học 
Trung Quếc. 

"Kinh dịch" hàm chứa một thứ triết lý thâm thúy sâu 
sắc, vì thế nó có tác dụng cực kỳ to lớn trong lĩnh vực tư 
tưởng ở Trung Quốc, cho nên ảnh hưởng của "Dịch" đối với 
nền văn hoá Trung Quốc vượt xa "Thi" và "Thư", quả thực 
"Kinh dịch" được tôn vinh là đầu bảng. 

Tóm lại, thông qua bối cảnh lịch sử của "Kinh dịch" 
để phân tích thời đại Tây Chu, đó là một chứng minh 
ngược lật tìm tiểm ẩn văn hoá Tây Chu, từ đó thấy được 
"Kinh dịch" là cây "đại thụ" trong nền văn hoá Trung 

Quốc, bởi bộ "rễ sâu" của nó. 

Nhận thức thật đây đủ giá trị của "Kinh dịch", coi 
"Kinh dịch" là tượng trưng của văn hoá Hoa Hạ, có như 
vậy mới tương xứng tầm vóc của "Kinh dịch". 
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ä8. KẾT LUẬN 


Như các phần trên đã trình bày, hồi tưởng lại cội 
nguồn lịch sử phát triển văn hoá tư tưởng và văn học nghệ 
thuật Trung Quốc, là bằng chứng xác thực Tây Chu là chiếc 
nôi của văn hoá Trung Quốc, ảnh hưởng cực kỳ to lớn tới 
nền văn hoá Trung Quốc. Ta rút ra một số kết luận sau : 


I. CẦN PHẢI ĐÁNH GIÁ LẠI XÃ HỘI TÂY CHU. 

_ Xã hội Tây Chu đã ảnh hưởng tới sự nghiệp phát 
triển văn hoá của bất kỳ triều đại nào sau đó trong lịch 
sử Trung Quốc, đó là điều khẳng định, không còn gì phải 
bàn cãi. Tây Chu là trung điểm trong lịch sử văn minh 
Trung Quốc 6 ngàn năm, là điểm nối tiếp quan trọng từ 
nền văn hoá đồ đồng tiến lên nền văn hoá đổ sắt, là bước 
ngoặt chuyển từ xã hội nô lệ lên xã hội phong kiến, là 
giai đoạn đại cải cách sức sản xuất và quan hệ sản xuất ở 
Trung Quốc. 


Thật vậy, Tây Chu là khởi thủy của nền văn hoá 
Trung Quốc. Đặc biệt là thời kỳ Tây Chu bước vào thời đại 
đồ đồng phát triển rực rõ, sức sản xuất đã được nâng lên 
rất nhiều, vì thế kiến trúc thượng tầng cũng được phát 
triển một cách tương ứng. Vào thời điểm đó Chu Công sau 
khi chinh phạt phía Đông xong, bản đồ Trung Quốc đã 
được mổ.rộng đáng kể, đông giáp Bột Hải, tây đến Tây 
vực, bắc tới Liêu Ninh, nam vượt Trường Giang. Trên lãnh 
thổ rộng lớn này, về mặt cơ bản đã xây dựng xong nền văn 
hoá Hoa Hạ. 

Trước đây có một số học giả "phản Khổng bài Nho", có 
cái nhìn sai lệch về xã hội Tây Chu, họ cố chứng minh xã 
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hội Tây Chu là xã hội nô lệ, họ bất chấp tất cả vi phạm sự 
thực khách quan, họ ngang nhiên cho rằng : mặc dù xã hội 
Thương đã chuyển sang xã hội nô lệ, song họ nói cứng 
rằng xã hội Thương là công xã nguyên thuỷ, họ đã kéo 
thụt lùi lịch sử cổ đại Trung Quốc ít nhất là 500 năm. 


II. CẨN PHẢI ĐÁNH GIÁ LẠI TÁC DỤNG LỊCH SỬ CỦA CHU 
CÔNG. 


Chu Công là anh em cùng mẹ với Chu Võ vương, là 
người có công xây dựng Tây Chu trở thành một quốc gia 
hưng thịnh, là người có ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử văn 
hoá tư tưởng của Trung Quốc. Ông là người phò tá hai đời 
vua là Võ vương và Thành vương, ông hợp tác với Võ 
vương chiến thắng Thương Trụ, hoàn thành sứ mệnh 
thành lập triều đại Tây Chu, là một trong những người có 
công đầu dựng nước Chu từ buổi sơ khai. 

Một điểm nổi bật là, sau khi triểu Chu được thành 
lập, ông đích thân chinh chiến sang phía Đông, dẹp tan 
cuộc phản loạn của Võ Canh người nước Ân câu kết với hai 
người em trai của Võ vương là Quản Thúc và Thái Thúc - 
(chú Quản và chú Thá)), đồng thời thực hiện một loạt 
chính sách vỗ về dân Ân, chỉ đạo xây dựng Lạc Ấp, giúp 
Thành vương đời đô về phía Đông. Sau khi Võ vương chết, 
ông nhẫn nhục chịu đựng lời ra tiếng vào, gánh vác trọng 
. trách nhiếp chính phò trợ ấu chúa (Thành vương lúc đó 
còn nhỏ tuổi). Trong thời kỳ ông chấp chính đã ban hành 
hàng loạt chính sách cải cách chính trị và kinh tế, xây 
dựng nên Chu lễ, ông không hề tiếc sức mình vì sự ổn định 
và phát triển của xã hội Tây Chu, ông đã lập nên chiến 
công bất hủ biến Tây Chu thành ngọn đuốc sáng soi đường 
cho nền văn hoá phương Đông phát triển rực rõ. 
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Là một nhân vật vĩ đại như vậy, tuy ông chỉ là một 
người giúp việc cho một đế vương phong kiến, song đứng 
trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, ta cũng nên 
khẳng định công lao to lớn của ông. 

Công tích của Chu Công có ý nghĩa lịch sử gồm mấy 
điểm chính sau : 

1. Đông chỉnh dẹp loạn, thống nhất Trung Nguyên 

Chu Công Đông chinh dẹp loạn, đã làm cho lãnh thổ 
được mở rộng từ Trung Nguyên sang mãi phía Đông. Thời 
kỳ Thành vương, trong 3 năm Chu Công Đông chinh, đã 
dẹp tan nội loạn và đập tan bọn Di quấy nhiễu ở phía 
Đông (gọi tắt là Đông Dị), ổn định vùng Đông Hải. Giáp 
cốt văn, kim văn và văn hiến cổ thời Tây Chu đã chứng 
minh rõ nét sự kiện trọng đại này. 

Ví dụ : 

+ "Trúc thư kỷ niên" : "Chu Thành vương năm thứ 
nhất (năm Định Dậu)... diệt Võ Canh phạt loạn giặc An, 
Chu Công xuất chinh về phía Đông". 

+ "Thượng thư. Kim Đằng" : 

"Chu Công Đông chỉnh năm thứ 2, diệt những tên có 
tội" 

+ "Sử ký. Chu bản kỷ" : 

"Chu Công phụng mệnh Thành vương, diệt Võ Canh, 
giết Quản Thúc, phóng thích Thái Thúc, dùng Vi Tử thay 
thế nước Ấn, đặt tên nước là nước Tống..." 

+ "Dạt Chu thư. Thế Phù Giải" có ghi chép : 

Võ vương sai Chu Công diệt 99 nước, thu phục 652 
nước, điều đó chứng tỏ Chu Công sau mấy lần đông chinh 
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đã thống nhất được Trung Nguyên, lập chiến công hiển 
hách mở rộng bản đồ Trung Quốc. 

Trong lịch sử Trung Quốc tất cả có ba giai đoạn thống 
nhất Trung Quốc : 

- Lần thứ nhất : Viêm đế kết hợp với Hoàng đế ở phía 
Tây sau trận chiến tranh giành Trung Nguyên, đã diệt tan 
bọn Si-Vưu ở phía đông và phía nam, thành lập nên một 
dân tộc Hoa Hạ. 

- Lần thứ hai : Chu Công Đông chinh, thống nhất 
Trung Nguyên. 

- Lần thứ ba : Tần Thủy Hoàng tiêu diệt 6 nước, 
thống nhất Trung Quốc. Sau ba lần thống nhất Trung 
Quốc, bản đồ của dân tộc Trung Hoa đã được mở rộng với 
một quy mô to lớn chưa từng có trong lịch sử. 

2. Xây dựng đô thành Lạc Ấp, củng cố bản đồ 
(lãnh thổ) 

Chu Công chỉ huy xây dựng kinh thành Lạc Ấp, đời 
đô về Lạc Âp, tăng cường thế lực của nhà Chu về phía 
Đông, lập nên dân tộc Hoa Hạ (từ Trung Nguyên mở rộng 
về phía Đông). Sự kiện lịch sử trọng đại này được ghi chép 
trong giáp cốt văn, kim văn và các văn hiến cổ : 

+ Giáp cốt văn thời Tây Chu : 

"Vụ Lạc" 

"Kiến cung vu Lạc" (Xây dựng cung thành ở Lạc Ấp) 

(Theo Vương Trụ Tín "Tham luận cốt văn Tây Chu" 
trang 267 - 268). 

+ Đề đồng thời Tây Chu : "Hà đôn". 

(Theo Đường Lan "Đọc và lý giải văn tự khắc trên đồ 
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đông", "Văn vật" xuất bản năm 1976, kỳ thứ nhất) 


+ "Trúc thư kỷ niên" : Chu Thành vương năm thứ ð 
dời dân Ân về Lạc Ấp, đồng hoá thành dân Chu. Mùa đông 
năm thứ 14 kinh thành Lạc Ấp xây xong. Mùa xuân năm 
thứ 18 (tháng giêng) dời đô về Lạc Ấp. 


+ "Thượng thư. Lạc cáo" : Sau khi bạc Ấp xây dựng 
xong, Thành vương, Triệu Công quyết định để Chu Công 
tiếp tục ở Lạc Ấp, nhằm tăng cường lực lượng bảo vệ phía 
Đông. 

+ "Thượng thư. Khang cáo" : 

Thượng tuần tháng 3, Chu Công bắt đầu cho xây dựng 
một thành mới ở Lạc Thủy, biến nơi đây trở thành trung 
tâm chính trị để chư hầu khắp nơi triều kiến thiên tử. 

Chu Vương xây dựng Lạc Ấp và ở lại Lạc Ấp là để 
làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho Khang Vương dời đô về 
phía Đông, việc Khang Vương dời đô về Trung Nguyên, 
đã biến Trung Nguyên thành trung tâm chính trị của 
dân tộc Hoa Hạ. 

3. Phân phong ruộng đất, nhanh chóng đưa xã 
hội tiến lên xã hội phong kiến. 

Trong "Trúc thư kỷ niên" ghi chép : 

"Chu Võ vương năm thứ 5... đại phong chư hầu", thế là 
từ chế độ quốc hữu hoá ruộng đất chuyển sang chế độ sở 
hữu của lãnh chúa. Đợt phân phong ruộng đất lớn này của 
triểu đại Tây Chu là một dấu ấn đậm nét có ý nghĩa tiến 
bộ, tạo điều kiện tốt cho việc ra đời xã hội phong kiến ở buổi 
sơ khai. "Sử ký" cũng có ghi chép lại sự kiện trọng đại trên : 

"Thế là phân phong cho công thần mưu sĩ, trong đó 
Thượng phụ được phân đầu tiên. Phong cho Thượng phụ 
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đóng đô ở Khâu, gọi là nước Tể. Phong cho em trai Chu 
Công Đán ở Khúc Phụ, gọi là nước Lỗ. Phong cho Triệu 
Công ở Yên, gọi là nước Yên..." ("Sử ký. Chu bản ký"). 

Lần đầu tiên phong đất cho đồng tộc. "Sử ký" còn ghi 
chép lại, sau khi Chu Công chinh phạt phía Đông thắng 
lợi, bắt đầu phân phong đất lần thứ hai cho tầng lớp quý 
tộc khác họ, thế là từ đây bắt đầu phá tan giới hạn ruộng 
đất nằm trong tay hoàng tộc, biến tiến trình tư hữu ruộng 
đất tiến lên một bước dài. "Sử ký" viết : 

"Chu Công phụng mệnh Thành vương, dấy binh Đông 
tiến, diệt Võ Canh, giết Quản Thúc, phóng thích Thái Thúc, 
chiêu nạp dân Ấn. Phong Khang Thúc là vua nước Vệ, Vị Tủ ' 
là vua nước Tống..." "Theo "Sử ký. Lỗ Chu Công thế gia". 

Trên nền tảng của sự kiện đại phân phong ruộng đất, 
ruộng đất nhanh chóng được chuyển hoá thành tư hữu. Đồ 
đồng Tây Chu ghi chép lại ruộng đất được chuyển hoá từ 
quốc hữu sang tư hữu. 

Ví dụ : "Triệu nậm" ® có ghi chép việc ban thưởng 
ruộng đất : 

"Thưởng ð0 dặm vuông đất" 

"Thần ngũ gia, điển thập điển". Nghĩa là, thưởng cho 
10 mảnh ruộng vuông. 

Trên nền tảng của tư hữu ruộng đất, thời Tây Chu 
dùng ruộng đất làm vật giao dịch mua bán trao đổi. 

Ví dụ : Văn tự khắc trên đổ đồng có ghi chép lại sự 
kiện Cách Bá trao đổi ruộng đất với Mã Hoà. 


Sự kiện phân phong ruộng đất thời Tây Chu, đã tạo 


f® Triệu nậm : nậm, be rượu. Be rượu bằng đồng của Triệu. 
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điều kiện thuận lợi cho chế độ tư hữu ruộng đất ra đời. Thế 
là, từ đó trở đi, chủ nhân của ruộng đất từ tay thiên tử 
(quốc hữu) dần dần chuyển sang tay đại, tiểu chư hầu (đại, 
tiểu lãnh chúa), sau đó thông qua chiến tranh, mua bán, 
giao dịch trao đổi, ban thưởng, v.v... nhanh chóng chuyển 
sáng thời kỳ đại, tiểu địa chủ, phá bỏ chế độ ruộng đất quốc 
hữu hoá cũ, mở ra giai đoạn tư hữu ruộng đất mới. 

Đứng trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử 
để xem xét sự kiện này, đây là một dấu ấn đậm nét của 
thời đại, đó là sự chuyển biến về chất từ chế độ nô lệ tiến 
lên chế độ phong kiến, thúc đẩy xã hội phong kiến Trung 
Quốc vững bước tiến lên. 

Sự kiện đại phân phong ruộng đất thời Tây Chu tuy 
không phải do Chu Công tiến hành, song đương thời Chu 
Công là một trọng thần, là người phò tá chính và là người 
đưa ra một số quyết sách chủ yếu, vì thế ta không thể 
đánh giá thấp công lao của Chu Công trong sự kiện trọng 
đại này. 

4. Xây dựng lễ nhạc, thực hiện chính sách nhân 
đức. 

Chu Công không chỉ có nhiều cống hiến to lớn trong 
các lĩnh vực chính trị và kinh tế xã hội, mà còn xây dựng 
được lễ nhạc, cống hiến của ông đã ảnh hưởng rất lớn sự 
nghiệp phát triển văn hoá trong xã hội phong kiến Trung 
Quốc đương thời. 

Trên nền tảng của sự phát triển sức sản xuất thời 
Tây Chu, Chu Công đã tham khảo các chính sách của 
triều Ân, rút kinh nghiệm cho mình, xây dựng kiến trúc 
thượng tầng Tây Chu tương ứng với sức sản xuất của xã 
hội, trọng tâm là xây dựng lễ, nhạc, đồng thời lấy lễ làm 
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trọng tâm, đại biểu cho chế độ chính trị Tây Chu. 

Sau khi Võ vương băng hà, Chu Công tiếp tục phò tá 
Thành vương suốt 7 năm ròng, xây dựng được rất nhiều 
chính sách có tính tích cực và tiên tiến trong điều kiện lịch 
sử đương thời. 

Ví dụ : ông chủ trương thực hiện chính sách chiêu 
hiển nạp sĩ, tôn sùng nhân đức. 

"Điều quan trọng của bậc minh quân là biết dùng 
hiển tài, cấm ky dùng gian thần. Cần phải xây dựng mọi 
chế độ, thông qua mọi quy tắc chế độ để thử thách con 
người, ngoài ra còn cần phải nâng đỡ họ, làm cho họ tránh 
được sai lầm trong trị quốc, trị dân". 

Mặt khác, khi Thành vương lên ngôi vua vẫn còn nhỏ 
tuổi, Chu Công luôn đặt mình ở vị trí tôi hiển, "khắc kỷ 
phụng công" (hy sinh bản thân mình vì việc chung). 

Ví dụ : Trong "Thượng thư. Vô dật" ghi : 

"Chu Công nói : "Ô hô ! Kể từ Tự Vương, ta không hề 
ham tửu sắc, không ẩn dật, không du ngoạn, không ruộng 
đất, tất cả vì muôn dân mà cống hiến". 

Còn nữa, trong "Thượng thư. Triệu cáo" viết : 

"Vua kính trọng Chu Công như vậy, chúng ta không 
thể không tôn kính ông". 

Năm 1974 khi khai quật ở xã Cường Gia, Phù Phong, 
Thiểm Tây, tìm thấy một chiếc lư đồng "Sư đĩnh", trên lư 
hương có khắc : "Khổng đức", "An đức", "Giới đức", v.v... 
đây là vật chứng chứng minh cho sự kiện trên. 

Chu Công không chỉ phò tá Võ vương, Thành vương 
thực hiện chính sách nhân đức, mà còn xây dựng Chu lễ 
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rất văn minh, được Khổng Tử tôn sùng. Được Khổng Tử 
truyền bá, Chu lễ có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc tới nền văn 
hoá Trung Quốc. Trong các văn hiến cổ đều có ghi chép lại 
Chu Công có công trong việc xây dựng Chu Lễ. 

Trong "Trúc thư kỷ niên" viết : 

"Võ vương băng hà, Thành vương còn nhỏ tuổi, Chu 
Công Đán nhiếp chính 7 năm, sáng lập ra lễ nhạc". 


Trong "Thượng thư. Cố mệnh" ghi lại tang lễ của Võ 
vương và nghì thức sắc phong thái tử Chiêu, nghi lễ kế vị 
của Khang vương. Từ "Thượng thư. Cố mệnh" giúp ta thấy 
được Chu lễ lúc bấy giờ tương đối hoàn thiện. 


Trong "Sử ký. Chu bản ký" cho rằng "Chu lễ" (“Chu 
quan") là do Chu Công sáng lập, ví dụ : "Phụng mệnh diệt 
Ân, tập kích Hoài Di, sáng lập "Chu Quan". Chấn hưng lễ 
nhạc, cách tân chế độ, để yên dân, được nhân dân ca ngợi" 
"Sử ký" chứng thực chấn hưng lễ nhạc, đã mang lại cho xã 
hội nhiều lợi ích to lớn. 


Chu Công sáng lập ra Chu lễ, tuy là dùng để bảo vệ 
chế độ phong kiến, song đối với tình hình lúc bấy giờ, nó có 
tác dụng thúc đẩy xã hội Tây Chu phát triển. 

Ngoài ra, Chu Công còn nhấn mạnh ý nghĩa về mặt 
xã hội của Chu lễ, thêm vào đó lại được Khổng Tử tôn 
sùng và truyền bá sâu rộng, đã ảnh hưởng tích cực tới 
chính trị hoá, xã hội hoá lễ nhạc ở Trung Quốc. Trong 
lịch sử Trung Quốc, việc truyền bá Chu lễ đã làm cho 
Trung Quốc cổ đại trở thành ngọn đuốc sáng chói của 
nền văn hoá phương Đông, đồng thời có tác dụng cực kỳ 
to lớn trong sự nghiệp phát triển văn hoá văn minh, duy 
trì trật tự xã hội, ổn định xã hội trong các triều đại ở 
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Trung Quốc. 

Tóm lại, đồ đồng Tây Chu khai quật được ghi lại 
tính chất xã hội thời Tây Chu, đã phản ánh văn hoá xán 
lạn thời Tây Chu, lịch sử huy hoàng thời Tây Chu, chứng 
tỏ Tây Chu là cầu nối của nền văn hoá Viêm - Hoàng, do 
vậy hậu thế cần đánh giá lại giá trị lịch sử của xã hội Tây 
Chu. 
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QUYỂN SÁU 


~ “ 
€7HU HÁN 
⁄ZŒ5 chữ Hán mỹ lệ là kho tàng quý báu của uăn 


hoá Trung Quốc. Sự phát triển của chữ Hán trong nền uăn 
hoá Trung Quốc có tác dụng cực kỳ to lớn, nhất là giáp cốt 
uăn, kim uăn là dị chỉ uăn hoá xán lạn của Trung Quốc 
trong 5 ngàn năm qud. 

Văn hoá chữ Hán là một loại uăn hoá lấy chữ Hún 
làm trung tâm, là bộ phận hợp thành quan trọng của uăn 
hoá Trung Quốc. 

Văn hoá chữ Hán Trung Quốc là chiếc nôi củ“ 0uăn, 
mình phương Đông, nó đã lắng trong tính cách, bhi chất 
uà tỉnh thần cối cách của các dân tộc phương Đông. Hiện 
nay, Hán ngữ đã trở thành một ngôn ngữ ngày càng được 
nhiều nước trên thế giới biết đến, điều đó đã chứng mình 
một chân lý rằng : 

Muốn nối liền phương Đông uới thế giới, thì trước tiên 
cần phải tìm hiểu bỹ uăn tự của phương Đông, mà trong 
đó đặc biệt là uăn tự Trung Quốc, uì Trung Quốc là đại 
biểu của nên uốn mình phương Đông trong suốt mấy ngòn 
năm lịch sử. 
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PHẦN MƯỜI BỐN 


NGUỒN GỐC CHỮ HÁN 


ÑN.¡. gốc của chữ Hán có từ bao giờ, 


đến nay uẫn chưa xác định được, chí ít chữ 
Hán ra đời uào trước triều Hạ, các bý hiệu 
uốn tự này cách hiện nay khoảng 6 ngòn 
năm, cũng tức là uào thời đạt Phục Hy họa 
bút quới. 

Phút hiện ra uăn tự từ triều Hạ, là dấu 
ấn của sự suy đoán này, qua đó thấy được 
lịch sử uăn minh của Trung Quốc có từ lâu 
đời, đáng để chúng ta tự hào. 
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CHƯƠNG 67 


NGUỒN GỐC VÀ DIỄN BIẾN CỦA 
VĂN TỰ TRUNG QUỐC 


Z2, lãnh thổ Trung Quốc, dân tộc Trung Hoa đã tôn 
tại hàng triệu năm, tiền nhân sáng tạo ra uăn tự - là một 
trong các loại uăn tự ra đời sớm nhất trên thế giới, tới nay 
lịch sử chữ Hán trải qua hơn 3 ngàn năm, nó đánh dấu 
nên uăn mình của Trung Quốc. Nguồn gốc uùà phát triển 
của chữ uiết là tỉnh hoa của trí tuệ uà cần cù lao động của 
dân tộc Hoa Hạ. 


81. KHÁI {UÁT VỀ BIÁP ©ốT VĂN VÀ KIM VĂN 


Văn tự Trung Quốc có năm, sáu ngàn năm lịch sử 
huy hoàng, có ảnh hưởng quan trọng trên phương diện 
văn hoá của toàn Thế giới. Toàn thế giới có hơn 100 quốc 
gia, hơn 2 ngàn loại chữ viết, chia làm hai loại lớn : 

- Một là, chữ tượng hình phương Đông. 

- Hai là, hệ chữ La-tinh. 
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Trong loại chữ tượng hình phương Đông, chủ yếu có 
chữ Hán Trung Quốc, chữ thánh Ai Cập, chữ hình chêm 
của người Ba-bi-lon ® và văn tự Ma-y-a của trung Mỹ. Ở 
phương Đông, chữ Hán Trung Quốc ảnh hưởng sâu sắc và 
rộng rãi tới một số nước như : Nhật Bản, Triều Tiên, 
Singapore, v.v... sự hình thành và phát triển văn tự của 
một số quốc gia ở đông nam châu Á có liên quan mật thiết 
tới chữ Hán Trung Quốc. 


Chữ vuông Trung Quốc tượng trưng cho nền văn 
minh phương Đông, văn hoá phương Đông lấy chữ Hán 
Trung Quốc làm chủ thể, càng ngày càng chiếm ưu thế 
trên thế giới, trên cơ sở chữ vuông phương Đông, phát 
triển thành các loại : trong vuông có tròn, trong tròn có 
vuông, đó là tượng trưng của sự hoà hợp, đoàn kết, gắn 
bó. Văn tự phương Đông thể hiện tính cách, khí chất và 
diện mạo tinh thần của các dân tộc phương Đông. Vì thế, 
muốn nghiên cứu các nước phương Đông, thì trước hết 
cần phải tìm hiểu văn tự phương Đông, nhất là văn tự 
Trung Quốc. 

Văn tự Trung Quốc ra đời từ rất sớm, là loại văn tự 
được phát hiện vào loại sớm nhất thế giới - chính là hình 
chữ nguyên thuỷ - Năm 1969 phát hiện nền văn hoá sứ 
màu Ngưỡng Thiều ở gần khu vực đất có độ dốc thuộc Tây 
An, tỉnh Thiểm Tây. Trên các mảnh sứ màu có niên đại từ 
5000 đến 4000 năm trước Công Nguyên, loài người đã 
dùng các ký hiệu khắc hoạ nguyên thủy viết thành các số 
5, số 7 và số 8. 


® Chữ hình chêm, là một loại văn tự đo người miền nam Mê-đô-pô-ta-mi sáng tạo từ 
ba ngàn năm trước Công nguyên, nét chữ giống cái chêm. 
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Hình 67-1 
Các ký hiệu khắc hoạ trên mảnh sứ màu. 


Văn tự Trung Quốc trải qua ba giai đoạn dài, từ kiểu 
xoắn thừng tới ký hiệu đô hoạ rồi mới chuyển sang thời kỳ 
chữ viết, đồng thời từ văn tự biểu hình, chuyển sang biểu 
đạt bằng ý đến biểu đạt bằng âm tiết. Trong đó, văn tự 
biểu hình lấy đổ hoạ làm chủ thể, thuộc loại văn tự tượng 
hình; văn tự biểu ý là văn tự biểu thị ý nghĩa, là bước phát 
triển của văn tự biểu hình; văn tự biểu âm tức là phiên âm 
cho chữ viết. 

Chữ Hán bao gồm sáu loại : tượng hình (biểu đạt 
bằng hình tượng), biểu ý (biểu đạt ý nghĩa một cách trừu 
tượng), chỉ sự việc, hình thanh, mượn âm (thay thế đồng 
âm) và chú giải. 


Lịch trình của chữ Hán trải qua bốn giai đoạn : 
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Từ chữ giáp cốt đến chữ Triện (bao gồm cả kim văn) 
đến chữ Lệ đến chữ Khải. Trong đó, giáp cốt văn khắc trên 
mai rùa, xương thú, có nguồn gốc từ thời kỳ Thương Chu. 
Kim văn là loại văn tự khắc trên đồ đồng Chuông đỉnh, 
phát triển vào thời Chu ; Triện là văn tự có hình dài và 
dẹt, bao gồm đại Triện, phát triển vào cuối thời Tây Chu, 
tiểu Triện là loại chữ được Lý Tư thuộc triểu Tần sau khi 
thống nhất 6 nước sáng lập ra ; chữ Lệ là kiểu chữ Triện 
được viết theo lối thảo ; chữ Khải phát triển vào đời Hán, 
đến nay trở thành chữ Hán chính Khải và loại chữ ín. 
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Hình 67-23 
Ký hiệu khắc hoạ từ số 1 - 9 trên gốm sứ thuộc thời kỳ đồ đá mới. 
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Giáp cốt văn, còn được gọi là quy giáp văn, là văn tự 
khắc trên mai rùa và xương thú, bao gồm hai loại : 

Ân Thương giáp cốt văn và Tây Chu giáp cốt văn. 

Năm 1899 Vương Ý Vĩnh ở triều đại Thanh phát hiện 
ra giáp cốt văn Ân Thương, Vương Ý Vĩnh có nhiều cống 
hiến giá trị trong công việc nghiên cứu giám định giáp cốt 
văn để xác định nền văn hoá Trung Quốc. Vương Ý Vinh 
còn là một nhà yêu nước. Theo sử ghi chép lại, sau khi quân 
xâm lược nước ngoài tràn vào Bắc Kinh, Từ Hy thái hậu dắt 
Quang Tự chạy trốn về phía tây, Vương Ý Vinh tuy là quan 
văn, song trong tay lại có thanh bảo kiếm của Thích Kế 
Quang để lại, dẫn đầu ba quân mở một đường huyết chiến, 
sau đó cả nhà Vương Ý Vinh nhảy xuống giếng tuẫn tiết vì 
nước. Vương Ý Vinh đáng để hậu thế nhớ mãi. 

Việc Vương Ý Vinh phát hiện ra giáp cốt văn, đã mở 
ra ngành khảo cổ học Trung Quốc, giành được nhiều tư 
liệu lịch sử quý báu bổ sung cho lịch sử thời Ân Thương 
còn thiếu hụt trong kho tàng văn hiến. Sự phát hiện này 
gây chấn động giới khảo cổ học và giới văn hoá lịch sử. Từ 
đó trở về sau, công tác nghiên cứu giáp cốt văn không 
ngừng phát triển, thúc đẩy công tác nghiên cứu văn tự và 
lịch sử Ân Thương sang một giai đoạn mới. 

Năm 1903 Lưu Ngạc cho ra đời tác phẩm "Thiết vân 
tàng quy" - chuyên đề đầu tiên về giáp cốt văn. Tiếp theo 
là tác phẩm "Ân khư thư khế" của La Chấn Ngọc, "Giáp 
cốt ở nền cũ triều Ân" của Bạch Đoan Hoa, "Bốc từ thời 
Ân" của Minh Nghĩa Sĩ, "Bốc từ thông đoạt" của Quách 
Mạt Nhược, "Văn tự thời Ân" của Đổng Tác Tôn, "Tổng 
thuật bốc từ trong thời Ân" của Trân Mộng Gia, "Tuyển 
tập giáp cốt văn" do Quách Mạt Nhược chủ biên, tất cả các 
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tác phẩm trên đều nghiên cứu giáp cốt văn. 


Tói nay Trung Quốc khai quật được hơn 150.000 mảnh 
giáp cốt văn, hiện bảo tồn 12,7 vạn mảnh. Văn tự trên giáp 
cốt văn đa phần là chữ tượng hình, dáng chữ chưa ổn định. 


Năm Quốc Dân thứ 19, khai quật ở Thành Tử Nhai 
(gần Tế Nam, Sơn Đông) phát hiện di chỉ có chữ viết. Các 
nhà khảo cỏ xác định, di tích ở Thành Tử Nhai có trên hai 
ngàn năm trước Công nguyên, tức ở khoảng triều Hạ, từ 
đó cho đến cuối thời kỳ Chiến Quốc, trong khoảng thời 
gian hai ngàn năm, văn tự Trung Quốc đang ở trong giai 
đoạn diễn biến mạnh. Song cho đến nay vẫn chưa xác định 
nổi nguồn gốc văn tự Trung Quốc có từ bao giờ. 

Kim văn : Kim văn là thời kỳ Chu, văn tự khắc trên 
đồ đồng, bởi đa số văn tự khắc trên lư, chuông, nên còn gọi 
là lư, chuông văn. Do chất lượng đồng bảo quản được lâu, 
nên phần lớn sự kiện trọng đại đều được ghi chép lại vào 
lư chuông. Như : quốc khánh, chinh phạt, tế lễ, v.v... hiện 
đã phát hiện hơn ba ngàn chữ, là sử liệu quan trọng. 

Theo báo cáo, tại khu di chỉ Vương Thành Cương, 
Đăng Phong, Hà Nam phát hiện nền văn hoá Long Sơn 
(giám định bằng các bon 14), tương đương thời kỳ đầu của 
nền văn hoá triều Hạ. Tại khu di chỉ Vương Thành Cương, 
tìm thấy bát, đĩa và một số đồ gốm sứ khác, phát hiện chữ 
viết của triều đại Hạ ở dưới đáy hoặc trên thành đồ vật. 
Các chữ được khắc trước rồi mới đem nung. 


Hình 67-3 
Văn tự triểu Hạ. 
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Kết cấu hình thể chữ đã tiến bộ hơn chữ tượng hình, 
tức là bước vào giai đoạn văn tự chỉ ý, đó là giai đoạn quá 
độ giữa ký hiệu khắc hoạ Ngưỡng Thiều và giáp cốt văn 
thời Thương Chu. 

Việc tìm ra chữ viết của triều Hạ, chứng minh nguồn 
gốc văn tự nước ta có từ rất sớm, bốn ngàn năm trước đây 
Trung Quốc đã có chữ viết, chữ viết của triều Thương và 
Chu đã tiến hoá tương đối thành thục. 


ä2. BÁT QUÁI VÀ HÁN TỰ 


Năm 1961 khai quật khu vực phía tây huyện Nhuế 
Thành, tỉnh Sơn Tây, phát hiện được 10 hiện vật đồ đá và 
xương thú (thuộc thời đại đồ đá cũ, chứng tổ một triệu. 
năm trước đây tổ tiên Trung Quốc đã từng sống ở hai bên 
bờ sông Hoàng Hà. Tương tự như vậy, lịch sử chữ viết 
cũng có từ lâu đời, từ kết thừng tới khắc hoạ tới ký hiệu 
đến đồ hoạ, rồi hình thành dần dần thành văn tự, e rằng 
không dưới một vạn năm. 

Tương truyền, nguồn gốc văn tự của Trung Quốc là 
do Thương Hiệt tạo ra. Thương Hiệt là quan sử trong thời 
đại Hoàng hoàng đế, có một số cuốn sách cổ ghi chép lại 
Thương Hiệt là người tạo ra chữ. 

Trong "Tuẫn Tử - Giải tiết" có viết : 

"Người đọc sách thì nhiều, người viết sách chỉ có một 
mình Thương Hiệt". 

Trong "Lã Thị Xuân Thu" cũng viết : 

"Thương Hiệt tác thư". 
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Chữ viết là kết quả lao động sản xuất trong hàng 
ngàn, vạn năm của tổ tiên ta sản sinh ra, song không phải 
sản sinh ra trong một triều đại, mà cũng không phải do 
bàn tay của một người tạo nên. Thương Hiệt rất có thể là 
người chỉnh lý văn tự cổ, giống như Lý Tư thống nhất văn 
tự của triều Tần. Lý Tư tạo ra kiểu chữ tiểu Triện, mà lại 
mệnh danh là Thương Hiệt để đặt tên cho tác phẩm 
"Thương Hiệt biên soạn" chứng tỏ Thương Hiệt có thể có 
cống hiến trong sự nghiệp cải cách văn tự Trung Quốc. 


Một nguồn gốc khác của văn tự là được đề cập trong 
bát quái. Trong "Dịch - hệ từ" có đề xuất ý kiến cho rằng 
văn tự có liên quan tới bát quái : 

"Ngày xửa ngày xưa, có một người là Bao Hy thị làm 
vua thiên hạ. Hàng ngày Bao Hy thường ngẩng mặt quan 
sát trời, cú1 đầu quan sát đất đai, cổ cây chim thú, nhìn 
gần nhìn xa, thế là nảy ra ý định sáng tạo ra bát quái, 
với phương châm "dĩ thần thông chi đức, đĩ vạn vật chỉ 
tình"", Tác phẩm đã tổng kết quá trình sản sinh ra bát 
quái, đây chính là nguồn gốc hình thành văn tự cổ Trung 
Quốc. Quan sát cảnh tượng khắp nơi, tìm ra chữ "tứ", đây 
là một trong một số cội nguồn sinh ra chữ tượng hình, 
đồng thời cũng là nét đặc biệt của chữ Hán. Quan sát 
cảnh vật bao gồm : thiên tượng, địa hình, chim thú và 
nhân thân, tất cả đều là đối tượng của văn tự tượng hình, 
"đi thần thông chi đức, đi vạn vật chi trình", tức là nói rõ 
giá trị ứng dụng của ký hiệu trong bát quái, bao hàm cả 
dụng ý của văn tự. 

Trịnh Tiêu cho rằng, nguồn gốc trực tiếp sản sinh ra 
chữ viết là bát quái, trong "Lục thư lược" có viết : "Văn tự 
tuân theo mà lại không tuân theo khảẩm, ly, khôn, đoài,... 
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Phạm Văn Lan cũng cho rằng, bát quái là do chữ số 
hoặc văn tự đồ hoạ, hay kết thừng tạo thành, cũng tức là 
bát quái có khả năng liên quan tới chữ Hán ở buổi sơ 
khaI. 


Rối cuộc, nguồn gốc của chữ Hán có liên quan gì tới 
bát quái hay không ? Sự liên quan đó là trực tiếp hay gián 
tiếp, thì cần phải nghiên cứu ngược dòng lịch sử sản sinh 
ra văn tự cổ. 

I. THỒI KỲ VĂN HOÁ KẾT THỪNG. 

Văn tự cổ Trung Quốc, chí ít cách hiện nay tám ngàn 
năm, tại dải đất thuộc lưu vực Vị Thủy đất đai màu mỡ, 
khí hậu ấm áp, đã sản sinh ra nền văn hoá Ngưỡng 
Thiều, mà trong đó lấy Lão Quan Đài làm đại biểu. Trước 
thời kỳ văn hoá Ngưỡng Thiều là xã hội thị tộc nguyên 
thuỷ, văn hoá lúc này còn thuộc thời đại văn hoá kết 
thừng nguyên thuỷ. 

Trong "Dịch - Hệ từ" có viết lại : 

"Thời kỳ Bao Hy, Bao Hy sáng tạo ra bát quái" 

Theo ghi chép của "Dịch - Hệ từ" trong thời kỳ này 
dùng văn tự kết thừng để ghi chép lại mọi sự kiện trọng 
đại, văn hoá kết thừng thuộc loại văn hoá ký ức, tức là gial 
đoạn thai.nghén trước khi sản sinh ra chữ viết, hay cách 
nói khác là thời kỳ tiền văn tự. 

Các nhà khảo cổ học phát hiện, văn hoá Lão Quan 
Đài ra đời sớm hơn văn hoá Ngưỡng Thiều, chứng tỏ văn 
tự Trung Quốc ra đời từ rất rất sớm. 

II. THỒI KỲ VĂN HOÁ KHẮC HOẠ KÝ HIỆU. 


` Z _< ⁄ ^⁄, ^ ^ 
Theo đà phát triển của sức sản xuất, dân dân sản 
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sinh ra văn hoá khắc hoạ ký hiệu. Căn cứ vào khảo sát 
văn vật cổ, thời kỳ văn hoá Ngưỡng Thiểu là thời kỳ đầu 
của văn tự Hán. 

Tại huyện An Dương, Hà Nam khảo cổ học đã phát 
hiện nền văn hoá Tiểu Đồn (văn hoá Ân Thương), văn hoá 
Long Sơn (văn hoá triều Hạ) và văn hoá Ngưỡng Thiều. 
Trong đó, văn hoá Tiểu Đôn là thượng tầng, văn hoá Long 
Sơn là trung tầng, văn hoá Ngưỡng Thiều là hạ tầng. Điều 
đó chứng tỏ văn hoá Ngưỡng Thiểu là thời kỳ văn hoá sớm 
nhất của Trung Quốc. Theo kết quả đi chỉ văn vật văn hoá 
Ngưỡng Thiều tại xã Ngưỡng Thiều, huyện Mãnh Trì, tỉnh 
Hà Nam, qua giám định bằng các-bon 14, xác định ở vào 
thời kỳ từ năm 4515 - 2460 trước Công nguyên, Thụ Luân 
hiệu chỉnh vào từ năm 5150 - 2960 trước Công nguyên. 
Qua văn vật khai quật được chứng minh, trình độ văn hoá 
của xã hội cổ xưa văn minh hơn nhiều so với kết quả văn 
hiến ghi chép lại. 

Theo "Dịch - Hệ từ" ghi chép lại, giai đoạn này nên 
gọi là giai đoạn Thần Nông : 

"Sau khi Bao Hy thị mất, Thần Nông thị sáng tạo ra 
các dụng cụ canh nông, đẽo gỗ thành lưỡi cày, lưỡi mai, nói 
rõ cái lợi của các loại dụng cụ này cho dân chúng biết" 

Thần Nông dạy dân làm ruộng, thời kỳ đó khí hậu 
miền Bắc Trung Quốc mưa thuận gió hoà, khí hậu ấm áp, 
rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Theo Trúc Khả 
Trình : "Hai ngàn năm đầu trong năm ngàn năm gần đây, 
tức là từ văn hoá Ngưỡng Thiểu đến di chỉ triểu Ân ở An 
Dương, nhiệt độ bình quân hàng năm cao hơn nhiệt độ hiện 
nay khoảng 2°C, nhiệt độ trong tháng giêng cao hơn hiện 
. nay từ 3 - ðC. (Trích trong "Nghiên cứu sơ bộ biến thiên 
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khí hậu trong năm ngàn năm gầy đây ở Trung Quốc", "Báo 
cáo khảo cổ học", xuất bản năm 1972, kỳ thứ nhất). 

Năm tháng dài dằng dặc trôi đi, dần dần hình thành 
các ký hiệu khắc hoạ, ví như khai quật được văn vật 
Ngưỡng Thiều ở xã Bán Ba, Tây An - đó là gốm sứ màu, 
trên di vật khắc các ký hiệu : tương đương với chữ số hiện 
đại : một, hai, ba... bảy tám, các ký hiệu trên tương đương 
với giáp cốt văn sau này. 

Về sau nông nghiệp bắt đầu phát triển, mở ra thị 
trường trao đổi hàng hoá, kinh tế hưng thịnh. Theo "Dịch - 
Hệ từ" ghi chép, thời kỳ này là thời đại Hoàng hoàng đế, 
bao gồm giai đoạn Nghiêu, Thuấn, là thời kỳ quan trọng 
phát triển nền văn hoá Ngưỡng Thiểu : 

"Thân Nông mất, Hoàng hoàng đế Nghiêu Thuấn 
thống trị thiên hạ, khoét gỗ làm thuyền, mài gỗ làm mái 
chèo, có thuyền và mái chèo, đi lại trên sông nước thuận 
lợi, đi được xa”. 


Lúc này dân dã biết dệt vải, đóng thuyền. Theo đà 
phát triển của sản xuất, văn tự bằng ký hiệu khắc hoạ và 
đồ hoạ, dần dần nảy sinh. Quách Mạt Nhược nhận xét : 
"Trên đổ gốm sứ tìm thấy ở Bán Ba, có một số khắc hoạ 
đơn giản giống như chữ viết, còn các hoa văn trên đó thì 
khác hẳn. 

Tuy các ký hiệu này đến nay vẫn chưa hiểu, song các 
ký hiệu trên chắc chắn mang tính chất của văn tự" (Quách 
Mạt Nhược "Thời đại chế độ nô lệ", "Sự nhận biết văn tự 
cổ") Qua hơn một ngàn năm biến thiên, ký hiệu khắc hoạ 
ngày càng hoàn chỉnh, cách tân, cuối cùng hình thành văn 
tự tượng hình. Vấn đề này đã được các nhà văn tự hoạ 
công nhận. 
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Ký hiệu và khắc hoạ đều là tiền thân của văn tự, bát 
quái là văn tự ký hiệu điển hình, tuy vậy, ta không thể nói 
nguồn gốc văn tự bắt nguồn từ bát quái, mà chỉ có thể nói 
diễn biến của văn tự chí ít cũng có sự liên quan tới bát quái. 

Bát quái không phải là hình vẽ riêng biệt, mà là một 
nhóm hình vẽ phức tạp, hay nói cách khác là một loạt các 
hình vẽ được liên kết với nhau theo một thứ tự nhất định. 
Toàn bộ hình vẽ này có thể dùng để ghi chép sự việc, ghi 
lịch, thông báo chiến tranh, săn bắn, tế lễ, v.v... Tóm lại, 
dùng để bảo lưu tin tức, thông báo tin tức, là nguồn gốc 
quan trọng hình thành văn tự đồ hoạ. 


Hình 67-4 
Văn tự trong bát quái. 
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s3. HÀ Đ, LẠC THƯ VỚI CHỮ HÁN TRUNG qUố0 


Nguồn gốc của Hà đồ, Lạc thư đến nay không a1 biết, 
vì không có khảo cứ, theo truyền thuyết có nguồn gốc từ 
rất sớm. 

Căn cứ vào "Dịch - Hệ từ", "Thượng thư", "Hán thư”, 
"Văn chí quảng bác", v.v... ghi chép lại, nguồn gốc của Hà 
đổ, Lạc thư có từ đầu thời đại Phục Hy đến đầu thời đại Vũ. 

Theo "Thượng thư - Truyện Cố mệnh" : 

"Hà đồ, bát quái, Phục Hy Vương thiên hạ, long mã 
xuất hà, dần dần vẽ xong bát quái, gọi đó là Hà đồ". 

Điều này chứng tỏ nguồn gốc của Hà đồ và Lạc thư 
xuất hiện ở giữa nền văn hoá Vũ - Hạ. Các học giả cho 


rằng giai đoạn này là giai đoạn của giáp cốt văn. Đến thời 
Ân Thương, chữ viết trên giáp cốt dần dân hình thành. 


H m B «& 


ụ 
h B @ ® ở 


Hình 67-5 
Sơ đồ chữ hình vuông. 
(Nguôn gốc tư liệu : "Bàn uê giúp cốt uăn 
của Vương Trụ Tín sơ đồ 104, 113) 
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Để xác định nguên gốc của Hà đồ, Lạc thư, hiện còn 
thiếu bằng chứng di vật cổ, chỉ dựa vào ghi chép của sách 
cổ để xác định nguồn gốc là chưasđủ. Song căn cứ vào quy 
luật của cổ vật khai quật được, thì những điều ghi chép 
trên cổ vật thường sớm hơn rất nhiều so với văn hiến ghi 
chép được, do đó ta xác định được kết cấu hình vuông của 
Hà đồ, Lạc thư là sự chuyển hoá của giáp cốt văn từ hình 
chữ nhật dài đứng tới hình vuông, giữa chúng có mối quan 
hệ nhất định. Trong quá trình khai quật, càng ngày ta 
càng tìm thấy nhiều giáp cốt văn viết chữ hình vuông. 

Hà đô, Lạc thư tuy không liên quan trực tiếp tới chữ 
Hán, song kết cấu kiểu chữ trong Hà đồ, Lạc thư không thể 
nói là không có ảnh hưởng nào đó đối với chữ Hán. Trong 
Hà đồ, Lạc thư : trong vuông có tròn, trong tròn có vuông, 
đây chính là "thần sắc" của chữ Hán. Đúng như Vạn Đan 
Phong sống ở triều đại Thanh có viết trong "Dịch Mẫu" : 


“Irong tròn có vuông, trong vuông có tròn, trong âm 
có dương, trong dương có âm" là vậy. 

Đứng trên góc độ diễn biến của chữ Hán Trung Quốc 
xem xét, chữ Hán phát triển theo xu thế hướng về chữ 
vuông. Giáp cốt văn thời Thương đa số là đục lỗ tròn, đến 
giáp cốt văn thời Chu toàn đục lỗ vuông. Năm 1952 khai 
quật giáp cốt văn Tây Chu ở Lạc Dương (khu di chỉ Thái 
Sơn), "trên bể mặt giáp cốt đục lỗ dầy đặc, thẳng hàng, 
toàn là lỗ hình vuông và hình chữ nhật. 

Đến thời đại kim văn, khuynh hướng chữ vuông càng 
rõ nét, đặc biệt là đến triều đại Hán chữ Triện tròn hơi 
vuông đã phát triển thành kiểu chữ Lệ vuông tiêu chuẩn, 
cơ bản đã trở thành chữ Hán vuông. 
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Hình 67-6 
Giáp cốt văn triều đại Tây Chu. 


Sỏ/ 


Ngoài ra, tỉ lệ kết cấu của chữ Hán vuông rất giống 
kết cấu của Lạc thư, như : ngoài vuông trong tròn, trên 
nặng dưới nhẹ, trái ít phải nhiều ; Lạc thư thì : trong 
vuông có tròn, trong tròn có vuông, trên "9" dưới "7", trái 
"3" phải "7", hai loại này ngầm hoà quyện vào nhau. Hà 
đổ, Lạc thư thịnh hành vào triều đại Hán, không thể nói là 
chúng không ảnh hưởng tới chữ Hán. Kết cấu chữ số của 
Lạc thư, xem bảng 67-1. 


Bảng 67-1 
Điễn biến của chữ Hán 
(Theo "Tri thức cơ bản của chữ Hán”) 
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Diễn biến của chữ Hán là từ giáp cốt văn đến kim 
văn, là sự chuyển hoá từ kiểu chữ Triện sang kiểu chữ Lệ, 
là thời kỳ quá độ từ tròn đến vuông. Trong cả quá trình 
chuyển hoá này, được chuyển hoá vào đúng thời kỳ Hà Đồ 
và Lạc thư phát triển rực rỡ nhất, điểu này chứng tô 
nguồn gốc hình thành chữ vuông Trung Quốc có lịch sử 
lâu đời. Vào thời Tống, Hà Đồ và Lạc thư phát triển rực rõ 
nhất, các học giả tới lúc này mới thực sự chú ý đến chúng, 
môn Dịch đồ học mới được dịp phát triển. Dịch đồ học bao 
gồm : Hà đô, Lạc thư, bát quái tiên thiên đồ, v.v... được 
ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, môn Dịch đồ học đã 
sản sinh ra nhiều học giả nổi tiếng như : "Thuyết thái cực 
đồ" của Chu Quánh Cố, "Dịch số cấu ẩn đồ" của Lưu Mục, 
"Thuyết dịch để" của Ngô Nhân Kiệt, "Biện giải Dịch đồ" 
của Lôi Tư Trai, v. v... 


ä". THÁI ỰC ĐỒ VỚI CHỮ HÁN 


Thái cực đồ là tượng trưng của văn hoá Trung Hoa, 
nguồn gốc và thời đại ra đời thái cực đồ đến nay chưa ai 
rõ, song thái cực đồ đã xuất hiện trong "Dịch - Hệ từ" : 

"Trong Dịch có thái cực, thái cực sinh tường bớt 
lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái... 


Vậy thì, thái cực đồ được vẽ từ bao giờ ? 


Thái cực đồ là một bức hoạ cực kỳ đơn giản, song ngụ 
ý của nó lại bao hàm một sự triết lý rất sâu sắc. Sáng tạo 
ra thái cực đổ, hiểu được thái cực đồ là niềm kiêu hãnh 
của con cháu Viêm Hoàng, là kết tinh trí tuệ của dân tộc 
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Trung Hoa. Hàm ý sâu sắc, đạo lý mênh mông đều được bó 
gọn trong một bức hoạ giản đơn, cho đến nay không có bức 
hoạ nào sánh kịp, thái cực đồ thật đáng xứng danh : 
"Thiên hạ đệ nhất đồ" 


Nguyên lý của thái cực là "phụ âm mà bao dương, 
trong âm ngụ chỉ dương, trong dương hàm chỉ âm", vạn 
vật luôn luôn vận động không ngơi nghỉ. Điểm mấu chốt 
của một chữ không phải là "hình", mà là "thần". Nếu như 
nói Hà đồ, Lạc thư có liên quan đến "hình" của chữ Hán, 
thì thái cực đồ sẽ là "thần" dẫn dắt văn tự Trung Quốc. 


Hàm ý sâu sa của động thái âm dương trong thái cực 
đồ, ảnh hưởng sâu sắc tới khoa học văn hoá của Trung 
Quốc, trong đó văn tự không phải là ngoại lệ. 


"Dịch dùng đạo âm dương", toàn bộ lý luận về Dịch 
học bao gồm luân lý thái cực, luân lý âm dương. Về mặt 
nguyên lý, thái cực đồ ảnh hưởng sâu sắc tới hình thể và 
sắc thái chữ Hán. Âm dương trong thái cực đồ là đều từ 
trong biểu đạt ngoài, dương trên âm dưới, âm trái dương 
phải, có "thần sắc" trong mỗi chữ Hán, nó không những 
thể hiện trên phương diện cấu trúc chữ Hán, mà còn ghi 
lại dấu ấn sâu sắc trong thư pháp. Còn ý nghĩa thâm thúy 
của "trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, trong dương 
hàm âm, trong âm ngụ dương", đây chính là "thần" của 
thư pháp chữ Hán Trung Quốc. 


Chữ Hán Trung Quốc âm dương hoà quyện, hư thực 
tương ngộ, cương nhu hoà điệu, đó chính là linh hồn sống 
của thư pháp, bất luận là kiểu chữ viết tháu hay kiểu chữ 
Khải đều hàm chứa nguyên tắc này. Trong đó nguyên lý 
âm dương, hư thực, cương nhu, động tĩnh có nguồn gốc sâu 
sa từ Dịch lý, chứng tỏ Dịch lý có quan hệ mật thiết với 
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văn tự Trung Quốc. 


Những chữ mà nhà thư pháp tài ba viết tại sao lại 
sống động ? Chính là vì nắm được triết lý âm dương, cương 
nhu. Nhà thư pháp nổi tiếng hiện nay Triệu Phác Sơ tiên 
sinh phóng những nét bút "trong cương có nhu, trong nhu 
có cương, trong vuông sinh tròn, trong tròn sinh vuông", 
nét chữ sống động, có hồn, bởi biết kết hợp hài hoà "hình" 
và "thần". 


ö5. DỊCH LÝ VÀ CHỮ TƯỢNG HÌNH 


Chữ tượng hình là nền móng của chữ Hán. "Chu 
dịch" là ông tổ của văn hoá tượng hình. Văn hoá tượng 
hình, tức là mô phỏng theo hình tượng của vạn vật, để lấy 
cái ý ở trong đó, vì thế mới để ra cụm từ "quan tượng lấy 
ý", hoặc "Dùng tượng biểu đạt ý", Tượng, tức là hình 
tượng, trải qua quá trình từ "nhìn vật bắt hình" đến "quan 
sát hình để lấy ý". Đúng như trong "Dịch - Hệ từ" viết : 
"Dịch giả, tượng dã, tượng dã giả, tượng dã". 

"Tượng" là ký hiệu, "tượng" cũng là tin tức, "tượng" 
trong "Chu dịch" củ yếu là quẻ bói và là Dịch đổ tượng 
(tiên, hậu thiên bát quái đồ ; Phục Hy đồ 64 ô tròn, 64 ô 
vuông ; thái cực đồ ; Hà đồ và Lạc thư) đều hàm chứa nội 
dung tin tức phong phú. 

Từ xa xưa đã xuất hiện văn hoá tượng hình, được 
sinh sôi nảy nở mạnh trong xã hội mẫu hệ nguyên thủy, 
sùng bái tô-tem tự nhiên (bao gồm tô-tem mặt, trời, mặt 
trăng), sùng bái tô-tem động thực vật, bói toán, hội hoạ, 
điêu khắc, v.v... trên thực tế văn hoá tượng hình là tiền 
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thân của môn sinh học hiện đại. Hiện nay có rất nhiều 
ngành công nghiệp chế tạo, còn để lại dấu tích của văn hoá 
tượng hình, như : công nghiệp chế tạo máy bay, máy bay 
trực thăng hình dáng giống con chuồn chuồn, máy bay 
giống như con chim đang bay, ô tô giống loại côn trùng có 


giáp, V.V..... 


Hình 67-7 
Chữ tượng hình 
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Tóm lại, văn hoá tượng hình ra đời từ rất sớm, ký 
hiệu trong bát quái và Dịch đồ ra đời trong thời kỳ Ân - 
Chu, là hình ảnh thu nhỏ của văn hoá tượng hình cổ đại. 
Ký hiệu âm là "--", dương là "-" là thủy tổ của văn hoá 
tượng hình. Bất Nếu là sùng bái thế giới tự nhiên, mặt 
trời, mặt trăng, sùng bái sự kiểm chế hay là tự để cho nó 
sinh sôi nảy nở, thì đều là sự mở đầu của văn hoá tượng 
hình. Bát quái tuy là tượng hình, song cũng đã chú trọng 
tới tượng ý. Khi được thông qua "Dịch truyện", thì nội 
dung biểu ý trong bát quái sẽ được mở rộng đáng kể. 


Trong "Dịch truyện" có viết : 


"Càn là trời, là quân, là cha, là vương, là kim, là hàn 
là băng, là đại xích, là ngựa hay, là ngựa già, là ngựa 
non, là tuấn mã, là đu đủ". Như vậy quẻ Càn,từ chỗ giống 
trời rồi phát triển ra các loại cùng có khí chất như trời, 
tức là đã phát triển thêm một số cùng loại theo hình thức 
lấy hình, từ đó làm tăng thêm nội dung tin tức trong 
từng quẻ bói, đây cũng là giai đoạn cao của văn hoá ký 
hiệu, đồng thời cũng là từ gia1 đoạn trực quan đến tư duy 
trừu tượng. Thật vậy, đây chính là quá trình diễn biến 
của nội dung ký hiệu, là thông qua các ký hiệu để khái 
quát sự vật. 


Theo đà phát triển của sức sản xuất, nhu cầu trao đổi 
giữa người và người ngày càng tăng lên, văn tự bằng ký 
hiệu không còn phù hợp với nhu cầu xã hội nữa, thế là 
trên cơ sở các ký hiệu văn tự có tính cộng đồng, dần dần 
sảnh sinh ra chữ viết có tính cá biệt, đây chính là nguyên 
nhân của chữ Hán từ trước đến nay luôn bảo lưu một 
lượng lớn chữ tượng hình. 
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Hình 67-8 
Chữ tượng ý. 


(Theo “Hán học học" của tác giả Vương Phượng Dương, 


nhò xuất bản uăn sử Cát Lâm). 


Hình 67-9 
Chữ hình tượng "rồng" 
(Theo "Nguồn gốc của uăn hoá rồng phượng" của Vương Đại 
Hữu. Nhà xuết bản Mỹ thuật công nghệ Bắc Kinh). 
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Hình 67-10 
Giáp cốt văn "Phượng" khai quật tại xã Phong Mao - Chu Nguyên. 


Hình 67-11 
Chữ tượng hình "Phượng" (1) 
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xÂ 
hề Hình 67-12 


Chữ tượng hình "Phượng" (2) 


Hình 67-13 
Chữ tượng hình (2) 
(Theo "Nguồn gốc chữ Hán cổ" của tác giả Kim Hao) 
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Hình 67-14 


Dịch : Chữ tượng hình (3) 
(Theo Dung Canh "Nguồn gốc uăn tự Trung Quốc") 


Như trên đã trình bày, nguồn gốc của văn tự tượng 
hình xuất phát từ các ký hiệu tượng hình (bao gồm các ký 
hiệu sơ đẳng trong thời đại xã hội nguyên thủy - tức là ký 
hiệu khắc ước lệ), về sau dần dần chuyển hoá thành các 
loại ký văn tự "cao cấp", chứng tỏ ký hiệu là tiền thân của 
văn tự, nhất là ký hiệu tượng hình. 

Đúng như Trương Chính Lương tiên sinh đã nói : 

"Trải qua thời gian dài nghiên cứu, đã hiểu được giáp 
cốt văn và kim văn thời Thương - Chu, trong đó có một loại 
ký hiệu cấu thành chữ số, thực tế chính là bát quái" (Trích 
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từ "Nghiên cứu lịch sử triết học Trung Quốc", "Hội nghị 
thảo luận về học thuật văn học cổ và phát triển văn học 
cổ", xuất bản năm 1979, kỳ thứ 3). 


Chữ tượng hình là nét đặc sắc của chữ Hán, có ưu thế 
của trực quan cảm nhận ý, có khả năng biểu đạt tình cảm 
và trao đối tin tức phong phú hơn nhiều so với chữ phiên 
âm, nhất là khiến cho ta có cảm giác sống động, đây là 
điều phiên âm không thể đạt được. 

Văn tự tượng hình Trung Quốc là kết tinh của văn 
hoá tượng hình Trung Quốc, đồng thời cũng là tỉnh hoa 
của nền văn hoá Trung Hoa, đại biểu cho lịch sử văn minh 
của Trung Quốc, đã được thực tiễn khảo nghiệm trong 
mấy ngàn năm qua. 

Vì thế, mỗi hành vi giản thể hoá chữ viết, sửa chữa 
lại chữ Hán là quay lưng lại với tinh thần văn hoá truyền 
thống, không một a1 được phép tuỳ tiện tiến hành. 


58. THÔNG QUA BIÁP DỐT VĂN 
XÁC ĐỊNH NGUỒN BốC CỦA BÁT QUÁI 


Giáp cốt văn còn gọi là quy giáp văn ®, bao gồm giáp 
cốt văn thời Ân - Thương và giáp cốt văn thời Tây Chu, là 
hai loại văn tự của hai thời đại. 

Giáp cốt văn thời Ân - Thương, được Vương Ý Vinh 
sống trong triều Thanh phát hiện vào năm 1899. Giáp cốt 
văn của triều đại Thương còn gọi là bốc từ trên nền cũ 
triểu Ân, Vương Ý Vinh phát hiện ở xã Tiểu Đồn, huyện 


® Quy giáp văn : Chữ khắc trên mai rùa. 
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An Dương, tỉnh Hà Nam, ghi chép lại gia phả vương thất 
triều Thương. 


Năm 1903, Lưu Thất Vân là người đầu tiên nghiên 
cứu về giáp cốt văn, qua tác phẩm "Thiết Vân tàng quy", về 
sau có La Chấn Ngọc, Vương Quốc Duy, cận đại có Quách 
Mạt Nhược với tác phẩm "Nghiên cứu văn tự giáp cốt". 

Tổng số giáp cốt của triều Tây Chu, cho đến nay đã 
thu được 16.700 mảnh, trong đó có chữ 302 mảnh, số chữ 
là 1041. 

Giáp cốt văn có giá trị cực kỳ to lớn để dò tìm nguồn 
gốc của Bát quái, gần đây các nhà khảo cổ nghiên cứu giáp 
cốt triều Tây Chu và chữ khắc trên đồ đồng thời kỳ đầu 
của triều Chu, đã lần tìm ra dấu vết của Bát quái. Nguồn 
gốc của bát quái có thể ra đời vào thời đại bói toán từ triều 
đại Thương hất ngược về trước. 

Đúng như Cao Hưởng tiên sinh trong tác phẩm "Chu 
dịch cổ Kinh" có viết : 

"Ai là người sáng tạo ra bát quái, sách cổ tiển Tân 
không đề cập tới, Tư Mã Thiên cho rằng : Văn Vương... 
trong thời kỳ bị giam ở Dũ Lý đã sáng tạo ra 64 quẻ - bát 
quái trong "Kinh dịch". Về sau Vương Bật nói Phục Hy 
sáng tạo ra bát quái, Trịnh Huyền lại bảo là Trần Nông 
thị, Tông Thịnh nói là Hạ Vũ, đều là những lời nói không 
có chứng cứ, không thể tin được. Sự kiện bát quái ra đời, 
chậm nhất là trong triều đại Ân". 

Nếu như giả thiết của Cao Hưởng tiên sinh là hợp lý, 
thì chúng ta sẽ dùng khảo cổ học để chứng minh. 

Theo báo cáo của ngành khảo cổ học, chí ít bói toán ra 
đời vào thời kỳ Võ Đinh của triều đại Thương ngược về 
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trước, có quan hệ mật thiết với các ký hiệu trong bát quái. 
Đúng như Trương Á Sơ, Lưu Vũ đã tổng kết : 

"Căn cứ vào tư liệu hiện có, thời đại ra đời bói toán 
vào thời kỳ Võ Đinh trở về trước, song ta cần phân biệt rõ 
ràng các ký hiệu bát quái hợp thành chữ số lại lầm tưởng 
là quẻ bói toán, là tên người, tên nước, là các chữ đặc biệt, 
quan niệm đó thật là sai lầm". 

Qua kết quả khảo sát tên giáp cốt văn và kim văn có 
ký hiệu chữ số giống như bát quái, từ góc độ của khảo cổ 
học chứng minh được nguồn gốc và bối cảnh ra đời của 
bát quái. 

Các nhà lịch sử học đều chú ý tới bát quái của triều 
đại Thương và Tây Chu, không dùng các ký hiệu "-" và "--" 
trong bát quái như bây giờ, mà là dùng trực tiếp 3 hoặc 6 
chữ số trùng lặp liên tiếp để biểu đạt. Trong 3 hoặc 6 chữ 
số cấu thành các ký hiệu bát quái, chủ yếu là do 5ð chữ 
một, năm, sáu, bảy, tám tạo thành. 

Vậy thì tại sao lại thiếu 3 chữ số : hai, ba, bốn ? Để 
giải thích vấn đề này, Trương Chính Lương ở sở nghiên 
cứu lịch sử thuộc viện khoa học xã hội Trung Quốc phân 
tích rút ra kết luận, xem biểu 67-2 dưới đây : 


Bảng 67-2 


BẰNG THỐNG KÊ TẦN SỐ HIỆN DIỆN CỦA CÁC CHỮ SỐ 
TRONG BÁT QUÁI CỦA TRIỀU ĐẠI THƯƠNG - CHU. 


Ba Bốn Năm | Sáu | Bảy | Tám 
0 0 11 64 33 24 
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Trong 8 chữ số trên, chữ số 6 xuất hiện nhiều nhất 
(64 lần), thứ nhì là số 1 (36 lần), chữ số hai, ba, bốn 
(không xuất hiện lần nào). Cộng số lần hiện diện của các 
số lẻ và số chẵn, ta có : 


Số lẻ : 36+ 0+ 11+33=80 
Số chẫn : 0+0+64+24=88 


Như vậy, độ chênh lệnh của hai dãy số trên không 
lớn, trên lý thuyết chữ số hai, ba, bốn, không xuất hiện, 
song trên thực tế các chữ số này vẫn tồn tại, nhưng không 
được chính thức liệt kê ra, các chữ số này ẩn mình trong 
các số khác. Từ đó suy ra : 

2,4 nhập vào 6 
3 nhập vào 1 


Các ký hiệu số đặt ở thế nằm ngang : 


Chữ số 1 Có một nét ngang 
Chữ số 2 Có hai nét ngang 
Chữ số 3 Có ba nét ngang 

Chữ số 4 Có bốn nét ngang 


Số đếm được tính theo số lượng vạch ngang dễ dẫn tới 
nhầm lẫn, khó phân biệt, vì thế số 2, 3, 4 bị lược bỏ đi, ẩn 
giữ ở trong dãy số chẵn và dãy số lẻ, chính vì thế mà ta 
thấy số 6 và số 1 rất cao tần ở hình 67-9. 

Thực tế trong quẻ bói chỉ sử dụng có ð số, chứng tỏ 
người đương thời chỉ chú ý quan sát âm dương, còn các con 
số cụ thể thì không quan trọng. 

Tóm lại, quá trình hình thành bát quái chia thành ba 
gia1 đoạn : 
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- Giai đoạn một : gia1 đoạn khắc hoạ ký hiệu bói toán 
cổ xưa, như văn hiến cổ ghi chép ở thời đại Phục Hy. 
- Giai đoạn hai : là ký hiệu số trong thời Thương 
Chu, đương thời vẫn chưa có ký hiệu cơ bản (âm ký hiệu 
là "--", dương là "-", mà chỉ dùng ð số 1, 5, 6, 7, 8 để biểu 
thị âm dương. 


Trong "Trung Quốc sử cáo" do Quách Mạt Nhược chủ 
biên, sử dụng tính thần bí của quy luật số học, chia bát 
quái ra làm 64 ô, 386 quẻ. Xem hình 67-15. 


Sr vê = í"ắ X 
Hình 67-1 
Sơ đồ ký hiệu chữ số (1) 


~="xÄ+001I8)Ệ 


100 10000 


Hình 67-16 
Sơ đồ ký hiệu chữ số (2) 
(Theo Lý Đại Dụng ` “Từ giáp cốt triều Tây Chu 
dò tìm nguồn gốc uà diễn biến của bát quái”, 
"Nghiên cứu Khổng Tử" tháng 4 năm 1987) 
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- Giai đoạn 3 : Xuất hiện các ký hiệu : dương "-", âm "-- 
" khắc trên đồ đồng thời Chu. Lúc này, âm có hai loại ký 
hiệu "--" và "-.-", sau một thời gian dài chuyển hoá, chỉ còn 
lại ký hiệu "--", điều này chứng tỏ bát quái ra đời trong giai 
đoạn từ thượng cổ đến thời kỳ Chu, theo đà phát triển của 
chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, bát quái dần được hoàn 
thiện, chữ không phải là ra đời trong một thời đại nào đó, 
đồng thời cũng không phải do một thánh nhân sáng tạo ra, 
đây là kết tỉnh của trí tuệ tập thể người cổ đại. Nguồn gốc 
và diễn biến của bát quái, xem hình vẽ 67-17. 


II 
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Hình 67-17 
Sơ đồ nguồn gốc bát quái 
(Theo Trương Á Sơ, Lưu Vũ "Một số uấn đề bàn 
uê bí hiệu chữ số trong bát quái triểu đại Thương - Chu”, 
Khảo cổ kỳ thứ 2, năm 1981). 
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Hình 67-18 
Ký hiệu bát quái khắc trên giáp cốt. 
(Theo Trương á Sơ, Lưu Vũ "Một số uấn đề bàn 
uê kí hiệu chữ số trong bát quái triều đại Thương - Chu”, 
“Khảo cổ" kỳ thú 2, năm 1981). 


Tóm lại, nguồn gốc chữ Hán Trung Quốc ra đời từ rất 
sớm, phát triển với tốc độ nhanh, truyền bá rộng, rút ra 
một chân lý sáng chói, đó chính là, từ cổ xưa nhân dân 
Trung Quốc đã sáng tạo tạo ra nền văn hoá chữ Hán huy 
hoàng, có nhiều cống hiến to lớn vào sự phát triển văn 


mình Trung Quốc trong năm ngàn qua và góp phần tô 
thắm nền văn minh phương đông. 


559 


PHẦN MƯỜI LĂM 


CHỮ HÁN 
VÀ LỊCH SỬ VĂN HOÁ 
TRUNG QUỐC 


Ễ hữ Hán là dấu tích của lịch sử, dựa 


uèo giáp cốt uăn, bừn uăn, giản uăn, chữ 
Hán cổ đại, chữ hán hiện đại, U.U..., men 
theo lịch trình phát triển của chữ Hán để 
từn cội nguồn, đồng thời hướng tới sáng 
tạo mẫu chữ Hán trong tương lai, đây 
chính là con đường đi của chữ Húán - uăn 
hoú chữ Húán. 

Văn hoá chữ Húứn uừa là tiền thân 
của lịch sử uăn hoá của Trung Quốc, uừa 
là tượng trưng của uăn mình nhân loại. 
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CHƯƠNG 68 


GIÁP CỐT VĂN, KIM VĂN VÀ 
VĂN HOÁ THƯƠNG CHU 


táp cốt uăn, bim uăn "Kinh dịch", "Kinh 
thị", "Ninh thư" của triều đại Thương Chu là di 
sản quí báu của nên uăn hoá truyền thống 
Trung Quốc, đồng thời cũng là tư liệu uô giá 
nghiên cứu xã hột Thương Chu. 

Vì sao cần phải nghiên cứu xã hội Thương 
Chu? Vì, xã hội Thương - Chu là chiếc nôi sản 
sinh ra nên uăn hoá cổ huy hoàng. Giáp cốt 
uăn nổi tiếng trên thế giới uà kim uăn lưu danh 
thiên cổ đêu ra đời trong thời bỳ Thương - Chu. 

Triêu đại Thương là chiếc nôi của uăn hoá 
Trung Quốc, triều đại Chu là trung tâm của 
nên uăn hoá Trung Hoa. Từ đó tuyên cáo đã 
hoàn thành mô hình uăn hoá Trung Quốc - 
Truyền thống uăn hoá đặc sốc. 


BhXi 


„ ŠF GIÁ TRỊ T0 LỨN 
PUA VĂN H0Á THƯƠNG - PHÙ 


Càng đi sâu vào nghiên cứu truyền thống văn hoá 
Trung Quốc, thì càng hiểu được toàn diện bộ mặt văn hoá 
Trung Quốc được sinh ra và nảy nở trên mảnh đất màu 
mỡ. Xã hội Thương - Chu là "người mẹ của văn hoá, đây 
chính là nguyên do thôi thúc chúng ta tìm hiểu xã hội 
Thương Chu. 

Nguồn gốc văn hoá Thương Chu là văn hoá bốc từ, 
đồng thời là chiếc nôi của lịch sử văn hoá Trung Quốc. Bốc 
từ trên giáp cốt là màn mở đầu của "Kinh dịch", sánh 
ngang cùng với kim văn của Tây, Đông Chu, lại là cội 
nguồn của "Thượng thư" và "Sử kí". 


ä2. BC TỪ TRŨNB BIÁP 0ốT VÀ BỐC TỪ 
TRŨNB "KINH DỊCH" 


Số lượng giáp cốt văn khai qưật được rất nhiều (trên 
một vạn mảnh), tuyệt đại bộ phận trong đó thuộc loại bốc 
từ, có nội dung chính là việc nhà nông, thu hoạch mùa 
màng, khí tượng thuỷ văn, tế lễ, chỉnh phạt, săn bắt, hôn 
lễ, giao du, bệnh tật, sống chết, mộng tưởng. Bốc từ là 
thành phần trung tâm của giáp cốt văn, số ít còn lại không 
phải là bốc từ, trong đó bao gồm thiên can địch chi, cống 
nạp và một số sự vụ khác. Người nắm giữ bốc từ, tuyệt đối 
không thể là người bình thường, mà phải là người có 
quyền chấp chính vương triều, hoặc một quan chức cao cấp 


558 


nhất của triều đình nắm giữ. 

"Kinh dịch" cũng như vậy, hình thức chủ yếu cũng là 
bốc từ, vì thế "Kinh dịch" và giáp cốt văn có giá trị to lớn 
ngang nhau. Giáp cốt văn được dùng rộng rãi và rất thịnh 
hành trong toàn bộ triều đại Thương, đặc biệt là trong thời 
kỳ Võ Đinh, mọi sự kiện quốc gia, việc nhà nông, tế lễ ... 
đều dùng đến bói toán. 

Do hạn chế của sách sử cổ ghi chép không đầy đủ lịch 
sử triều Thương Chu, gây khó khăn cho công tác nghiên 
cứu trong một thời gian dài. Chỉ có "Chu thư” trong 
"Thượng thư" viết theo lối tản văn (truyện ngắn), "Ca tụng 
Thương" trong "Kinh thi" viết theo kiểu thơ ca, còn "Kinh 
dịch" viết theo hình thức quẻ bói toán, phản ánh một cách 
rõ nét toàn cảnh xã hội nô lệ Thương - Chu. 

Để nghiên cứu lịch sử Thương - Chu, cần phải có ba 
nguồn tư liệu: Giáp cốt văn, kim văn và "Kinh dịch", 
"Kinh thi", "Kinh thư". 

Quách Mạt Nhược đã chỉ rõ: 

"Sau khi khai quật được giáp cốt văn, ta mới thực sự 
hiểu được cội nguồn của ý thức và cơ cấu xã hội trong 
"kinh dịch", "Kinh thi", và "Kinh thư", thật giống như 
"Vén mây nhìn thấu trời xanh"". 

Từ đó giá trị của bốc từ trong "Kinh dịch" được tăng 
lên gấp bội. 

Thành tựu lón nhất của "Kinh dịch" là ở chỗ phân 
biệt được đâu là văn học bốc từ, đâu không phải là văn học 
bốc từ, nó có tác dụng kế thừa và phát huy văn học lịch sử 
của nước nhà. Lõi của "Kinh dịch" là bốc từ, bởi nó có triết 
lý sâu sắc và thực tiễn xã hội phong phú, nên đã khiến cho 
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văn học bốc từ của Trung Quốc được thăng hoa, ảnh hưởng 
tích cực của nó tới sự phát triển tư tưởng văn hoá của đất 
nước ta không sao kể xiết. 


Văn học bốc từ trong "Kinh dịch" không những là bản 
tổng kết thời kỳ tiền "Kinh dịch", mà còn ảnh hưởng sâu 
sắc tới đặc điểm văn học trong thời "Xuân thu". Điều đó 
chứng tỏ, "Kính dịch" không những có giá trị tư tưởng triết 
học to lớn, mà còn có giá trị văn học và giá trị tư liệu lịch 
sử tương đố! cao, "Kinh dịch" quả thực xứng đáng là ông tổ 
của văn hiến trúc thư Trung Quốc. 


ð3. PHÁT HIỆN RA BIÁP GỮVĂN 
VÀ MỘT S THÀNH TỰU NGHIÊN ỨU CHỦ YẾU 


Giáp cốt văn là văn tự được phát hiện sớm nhất ở 
Trung Quốc, (năm 1899 - giữa năm thứ 25 đời vua Quang 
Tự của triều Thanh), trong khi Vương Ý Vinh tế rượu ở 
Quốc Tử Giám ngẫu nhiên phát hiện văn tự được khắc 
trên Long Cốt ®), đồng thời nhanh chóng hiểu được giá trị 
quí báu của cổ văn khắc trên Long Cốt. Thế là Vinh cho 
thu mua toàn bộ số thuốc được gọi là Long cốt của các 
thương nhân từ huyện An Dương tỉnh Hà Nam mang tới. 
Vinh tiếp tục nghiên cứu, việc phát hiện ra giáp cốt văn 
gây chấn động khắp nơi trong và ngoài nước, Vương Ý 
Vinh có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp nghiên cứu 
văn tự và lịcñ sử Trung Quốc. Song thật đáng tiếc, năm 
sau 8 nước liên quân ngoại bang xâm lược Trung Hoa, bản 
thân ông là một đại thần, không chịu được sự xỉ nhục của 


® Long Cốt: là một loại thuốc bắc. 
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bọn Tây, nhảy xuống giếng tự vẫn, nêu gương khí phách 
dân tộc oa1 hùng. 

Nối tiếp Vương Ý Vinh, hàng loạt học giả bắt tay vào 
công tác nghiên cứu mà Vương Ý Vinh đã bỏ đở, như: La 
Chấn Ngọc, Vương Quốc Duy, Đổng Tác Tân, Quách Mạt 
Nhược. Trong số đó có Quách Mạt Nhược là người có cống 
hiến to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu giáp cốt văn. Thông 
qua việc nghiên cứu giáp cốt văn để hiểu được tính chất 
xã hội triều đại Thương. Tác phẩm nổi tiến của Quách 
Mạt Nhược (“Nghiên cứu văn tự trên giáp cốt" năm 
1981), đặc biệt là tác phẩm "Tuyển tập giáp cốt văn" do 
ông và Hồ Hậu Tuyên biên soạn (hiện dã xuất bản 11 
quyển). 


ä", BC TỪ TRÊN IÁP CỐT VĂN 


|. KHÁI QUÁT BỐC TỪ TRÊN GIÁP CỐT VĂN 


Bốc từ là thành phần chủ yếu của giáp cốt văn, ghi 
chép lại các quẻ bói trong vương thất triều Ân Thương, bao 
gồm quẻ bói và lời quẻ phán, nội dung ghi chép về khí 
tượng thuỷ văn, nông nghiệp, thu hoạch mùa màng, lịch 
pháp, sinh nhật, địa lí, gia phả, bệnh tật, mộng tưởng, 
chiếm phần lớn nội dung trong giáp cốt văn, bộ phận nhỏ 
còn lại không phải là bốc từ, ghi chép về thiên can địa chị, 
cống nạp. 


Giáp cốt văn khai quật được hơn 10 vạn mảnh, gồm 
160 vạn chữ, chữ đơn 4 ngàn chữ, hiện ta chỉ đọc được 
một nửa. 


Kết cấu bốc từ gồm bốn phần: tự chuyện, câu hỏi, quẻ 
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bói, và lời quẻ phán tạo thành. Tự truyện: gồm ngày tháng 
gieo quẻ, họ tên người xem quẻ; câu hỏi hay còn gọi là 
mệnh từ ghi chép trên mai rùa; quẻ bói: phán đoán; lời quẻ 
phán: ứng nghiệm hay không. 

II. ĐỒNG ĐẠI CỦA GIÁP CỐT VĂN 

Nghiên cứu đồng đại của giáp cốt văn tức là làm 
"sống dậy" giáp cốt văn. Vậy thì, tại sao lại phải làm "sống 
dậy" giáp cốt văn? Vì, biến những ý văn tự rời rạc trong 
giáp cốt văn, gắn chặt với đời sống xã hội cổ đại. Trên thực 
tế, trong mỗi mảnh giáp cốt chỉ ghi chép một sự kiện lịch 
sử nhất định. 

Thời đại Ân Thương trải qua một giai đoạn lịch sử dài 
hơn 250 năm, thay đổi 8 thế hệ, 12 đời vua. Từ thời Bàn 
Canh đến Đế Tân, chia thành 5 thời kỳ. 

Thời kỳ 1: Võ Đinh trở về trước (Bàn Canh, Tiểu Tân, 
Tiểu ất). 

_ Thời kỳ 2: Tổ Canh, Tổ giáp. 

Thời kỳ 3: Lẫm Tân, Khang Đinh 

Thời kỳ 4: Võ ất, Văn Định 

Thời kỳ 5: Đế ất, Đế Tân 

Thời kỳ Võ Đinh: "Võ Định là quân chủ thời trung 
hưng. Qua các tài liệu ghi chép lại, Võ Đinh giữ ngôi báu 
trong 59 năm. Vì thế bốc từ nói về Võ Đinh rất nhiều, 
chiếm tới 1/3 trên tổng số các loại dữ liệu lịch sử. Người 
xem bói cũng rất đông, họ kéo thành từng đoàn lớn. 

Thời kỳ Tổ Canh, Tổ Giáp: Anh mất em kế vị, bao 
gồm hai thế hệ, giữ ngôi gần 44 năm, lượng quẻ bói chỉ 
chiếm 1/10 trên tổng số quẻ bói, người xerh quẻ bói xong, 
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không thấy linh nghiệm (nguyên do tại tự nhiên khắc 
nghiệt), nên càng ngày càng Ít người đến xem bói. 


Thời kỳ Lẫm Tân, Khang Đình: Thời gian giữ ngôi rất 
ngắn, chưa đầy 10 năm, song sau lần khai quật thứ ba tại 
Đại Liên tìm thấy một đống giáp cốt văn, đã tìm thấy một 
số mẫu liên quan tới đồng bản của họ, cũng có thể trở 
thành một tập đoàn nho nhỏ, trong đó có một số người xem 
bói không xác định được niên đại, mà chỉ xác định được 
kiểu chữ, văn phép. 


III. GIÁP CỐT VĂN TÂY CHU. 


Trung Quốc là một quốc gia có nền văn hoá khởi 
nguồn từ bói toán. Bói toán đã ảnh hưởng sâu sắc tới văn 
hoá Trung Quốc từ xa xưa, vậy thì đương nhiên phản ánh 
nguồn gốc của văn tự. Đặc biệt là dùng giáp cốt văn làm 
chủ thể cho hình thức bói toán, đã khắc hoạ đời sống của 
xã hội cổ đại, vì thế giáp cốt văn đã trở thành tư liệu đáng 
tin cậy để nghiên cứu xã hội cổ đại Trung Quốc. 


Khai quật được giáp cốt văn Ân Thương, là tư liệu quí 
giá để nghiên cứu lịch sử xã hội Thương. Phát hiện ra giáp 
cốt văn Tây Chu, cũng như trên là tư liệu quí báu để 
nghiên cứu lịch sử xã hội Chu. Đồng thời qua giáp cốt văn, 
khẳng định sự hiện hữu của "Dịch", "Thĩ, "Chu lễ" và thư 
tịch cổ. 

Trong đó, "Chu thư", "Hồng phạm" trong "Kinh thĩ; 
"Đại nhã" tức là "Miên", "Văn vương hữu thanh” trong 
"Kinh thi" v.v., đều phản ánh bói toán của triều Chu. Đặc 
biệt là "Kinh dịch" lấy bói toán làm chủ thể, chính là ghi 
lại bốc từ Thưởng Chu. 


Thông qua việc khai quật được bốc từ ghi trên giáp cốt 
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thời Thương Chu, là dấu ấn của "kinh dịch" và một số văn 
hiến cổ khác, qua đó nâng cao đáng kể tính sử liệu của bốc 
từ, có tác dụng rất lớn trong công tác nghiên cứu lịch sử cổ 
đại Trung Quốc. Càng về sau, khai quật được càng nhiều 
bốc từ khắc trên giáp cốt của thời Ân - Chu, thì giá trị của 
"Kinh dịch" ngày càng được nâng cao, không ai dám cho bốc 
từ là loại bói toán mê tín của các thầy mo nữa. 

Từ năm 1950, Quách Bảo Quân sau khi phát hiện 
một mảnh giáp cốt văn Tây Chu trong Báo cáo khai quật 
khu di tích triều Ân mùa xuân 1950" đăng tên "Báo khảo 
cổ học Trung Quốc" đến nay, số lượng giáp cốt văn thời 
Tây Chu khai quật được lên tới hàng chục ngàn mảnh: ở 
xã Phường Đôi, Hồng Triệu, Sơn Tây, ở Trương Gia Pha, 
Trường An, Thiểm Tây ở Bạch Phù, Xưởng Bình, Bắc 
Kinh. Đặc biệt là khai quật được một số lượng lớn, chủng 
loại phong phú ở xã Tề Gia, Phù Phong và ở xã Phượng Sồỏ, 
Kỳ Sơn, Thiểm Tây. 


Theo Vương Trụ Tín, trong "Bàn về giáp cốt Tây 
Chu", tổng số mảnh giáp cốt Tây Chu khai quật được 
khoảng 306 mảnh, gồm hơn 1000 chữ (Nhà xuất bản Khoa 
học xã hội Trung Quốc, xuất bản năm 1984, trang 156). 


Giáp cốt văn Tây Chu khác giáp cốt văn Ân - Thương 
ở bốn điểm sau: 

- Một là: "Văn tự không giống như thông lệ của bốc 
từ" (Quách Bảo Quân: "Báo cáo khai quật khu đi tích 
triểu Ân mùa xuân 1950" (đăng trên "Báo khảo cổ học 
Trung Quốc", báo cáo chỉ rõ ở khu vực phía tây khu di 
tích triều Ân, phát hiện một mảnh giáp cốt khắc theo 
hàng ngang 3 hàng chữ nhỏ, văn cú không phù hợp với 
thông lệ của bốc từ. 
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- Hai là: Hình thái đục khắc bốc từ khác nhau. 

Các nhà khảo cổ học phát hiện hình khắc đục trên 
giáp cốt thời Tây Chu là hình vuông, còn thời Ân là hình 
tròn. Khai quật khu mộ cổ nước yên ở xã Bạch Phù, Xương 
Bình, Bắc Kinh, tìm thấy một số mảnh giấp cốt, tại khu 
mộ táng M2, ở góc trên phía bên phải hài cốt, "phát hiện 
10 mảnh giáp cốt, xung quanh mảnh giáp cốt được dũa 
mài nhăn, nét chữ khắc đục trên giáp cốt đều là hình 
vuông, khác giáp cốt triều Ấn có hình tròn”. 

(Theo Vương Trụ Tín "Bàn về giáp cốt Tây Chu" Nhà 
xuất bản khoa học Trung Quốc, trang 16). 

Các bằng chứng trên đã chứng minh bút pháp của 
triểu Thương và triểu Chu là không cùng một hệ thống, 
giáp cốt văn Tây Chu khai quật được đã chứng minh rõ nét 
nhận định này, đồng thời cũng đã chứng minh được sự khác 
nhau giữa hai phương pháp đục khắc của hai triều đại. 

- Ba là: Căn cứ vào diễn biến của mẫu chữ trên giáp 
cốt để phân biệt. 

Thông qua diễn biến của chữ Vương khắc trên giáp 
cốt thời Tây Chu, để phân biệt ra từng giai đoạn một. 
Vương Trụ Tín tiến hành phân tích chữ Vương theo hai 
chiều ngang và dọc để xác định giáp cốt văn đồng đại hay 
không. (Trong 289 mảnh giáp cốt văn Tây Chu, cả thảy có 
27 mảnh có khắc chữ Vương). 

Thật vậy, căn cứ vào sự thay đổi của các loại chữ 
khắc trên giáp cốt dể phân biệt lịch sử của hai triều đại 
Thương, Chu. 

- Bốn là: Phân biệt theo các sự tích ghi trên giáp cốt. 


Căn cứ vào các sự kiện lịch sử khắc hoạ trên giáp cốt, 
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không những giúp cho công tác nghiên cứu phân biệt rõ 
lịch sử của từng triều đại Thương hay Chu, mà còn là chỗ 
dựa để xác định sử đồng đại. 


ð5. BC TỪ TRŨNG "KINH DỊCH" 
VÀ BC TỪ TRÊN GIÁP DỐT VĂN ÂN - 0HU - 
Ý NGHĨA KH0A HỌC VÀ DẦU ÂN CỦA KIM VĂN TRIỀU PHU 


Một trong những mục đích nghiên cứu "Kinh dịch", là 
thông qua bốc từ trong "Kinh dịch" để tìm hiểu xã hội cổ 
đại Trung Quốc. "Kinh dịch" tuy là văn hiến sớm nhất của 
Trung Quốc, song vẫn chưa đủ lý lẽ thuyết phục, mà cần 
phải kết hợp chặt chẽ với giáp cốt văn và kim văn, trên 
quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy 
vật biện chứng, làm nền tảng tư tưởng chỉ đạo, thì mới có 
thể lý giải và tìm hiểu được xã hội cổ đại. Nghiên cứu bốc 
từ trong "Kinh dịch" là chìa khoá mở tấm màn thần bí, 
đương nhiên cần phải kết hợp với giáp cốt văn và kim văn. 
Trước đây, khi nghiên cứu xã hội Trung Quốc cổ đại, đều 
dựa vào "Thượng thư" và "Kinh thi" là chính, mà lại bỏ 
qua giá trị quý báu của bốc từ trong "Kinh dịch", do đó cần 
phải có sự điều chỉnh, cần phải chú trọng tới "Kinh dịch". 


I. DẤU ẤN GHI LẠI CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRỌNG ĐẠI CỦA 
TRIỀU ĐẠI THƯƠNG - CHU 

Bộ sách "Kinh dịch" không phải do một cá nhân nào 
tự sáng tạo ra, cũng không phải do một triều đại nào đó 
sản sinh ra, mà là kết tinh trí tuệ của nhiều người và của 
nhiều triều đại, trải qua một thời gian khá dài hình thành 
và dần phát triển. 


566 


"Kinh dịch" là bộ sách cổ nhất của Trung Quốc, ra đời 
sớm hơn nhiều so với "Kinh thi" và "Thượng thư", từ đó trở 
đi kết thúc tranh luận niên đại của "Kinh dịch". 


Bảng 68-1: 
THÔNG QUA "KINH DỊCH”, GIÁP CỐT VĂN, KIM VĂN 
KHẢO CỨU CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRỌNG ĐẠI THỜI THƯƠNG - CHU 


* Sự kiện 1 : Ghi chép sự kiện Cao Tông thảo phạt 
Qui phương 

(1) - Bốc từ trong "Kinh dịch” uò các loại thư tịch cổ. 

- Cao Tông phạt Quỉ phương, 3 năm sau thì diệt vong. 
Tiểu nhân vô dụng. ("Dịch. Tức tế.93"). 

- Trinh Cát, hối vong. Chấn, Dụng phạt Qui phương, 3 
năm sau, có thưởng tại đại quốc ("Dịch. Vị tế. 94").. 

- "Trúc thư kỉ niên" : "Võ Ất năm 35 Chu Tông Lý Lịch 
phạt tây lạc Qui Nhung". 

(2) - Giáp cốt uăn, hữn 0uăn uù hảo cứu. 


- Ký Dậu bốc từ, Bính Trinh : Qui phương dịch, 
(vong)... tháng 5ð ("Giáp cốt biên" 3343). 


- Qui phương dịch, ... hoạ ("Giáp" 3343). 
- Kỷ Dậu bốc từ, Qui phương hoạ ("ất") 6648). 


Vương Quốc Duy : cho rằng Cao Tông tức là Võ Định. 
"Võ định từ thời Ân, đến Thành vương thời Chu, Qui 
phương đất rộng người đông, luôn gây ra chiến tranh ở 
vùng biên giới phía tây bắc" (Vương Quốc Duy, "Qui 
phương, Tôn Di, Nghiêm Doãn khảo"). 


Theo Trương Lập Văn "Nghiên cứu tư tưởng Chu 
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dịch" trang 12, Nxb Nhân Dân, Hồ Bắc. 

(3) - Kết quả khảo cứu : Cao Tông tức Ân vương Võ 
Đình, chứng thực là : Ấn vương Võ Định hoặc là Võ Ất 
chinh phạt Qui phương, đồng thời ghi chép lại sự kiện lịch 
sử thời kỳ Ân vương Võ Đinh, dân Chu thảo phạt Quỉ 
phương lập công, được vua nước Ấn ban thưởng 

* Sự kiện 2 : Thương vương Đế Ất gả con gái cho Chu 
Văn vương 

(1) - Bố từ trong "Kinh dịch" uà các loại thư tịch cổ. 

- Đế Ất qui muội dĩ chỉ, nguyên cát ("Dịch. Thái. 65"). 

Đế Ất qui muội, ống tay áo của vua không đẹp bằng 
ống tay áo của em dâu (nguyên văn là : Kỳ quân chỉ duệ, 
bất như kỳ đệ chi duệ lương), nguyệt kỉ vọng, cát ("Dịch. 
Qu1 muội. 65"). 

"Kinh Thi. Đại Nhã. Đại Minh" : Cực kỳ thân thiết 
Trọng Thị Nhiệm, tự cho mình là Ấn Thương. Gã cho nhà 
Chu, nói là tân vu kinh, kết duyên với Vương Quí, đây là 
hành động tôn trọng đạo đức. 

(2) - Giáp cốt uăn, bữứm uăn 0à khảo cứu. 

Qui muội : Giáp cốt văn viết gả con gái. 

Đế Ất : là người nối ngôi vua nước Ân sau Văn Đinh. 

(3) - Kết quả khỏủo cứu : 

Vua nước Ân là Văn Đinh đế khống chế và giảm thế 
lực của nước Chu đã giết chết Quí Lịch. Từ đó trở đi hai 
nước Thương - Chu trở thành kẻ thù của nhau. Thời kỳ Đế 
Ất, để giữ yên bờ cõi, đã gả con gái của mình là Thái Tự 
cho Văn vương. Thương - Chu thông qua liên danh hôn 
nhân để cải thiện quan hệ hoà hảo về chính trị. 

Khảo dị : Thái Nhiệm (chị gái của Thái Tự) lấy Chu 
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vương Quý Lịch, em gái Thái Tự lấy Văn vương, nên được 
gọ1 là "qui muội". 

* Sự kiện 8 : Sự kiện Vương Hợi nhân chuyện mất dê 
xem quẻ bói. 

(1) - Bốc từ trong "Kinh dịch" uè các loại thư tịch cổ: 

- Bói quẻ mất dê, không hối hận ("Dịch. Đại Tráng. 65"). 

Nhà cửa cháy sạch, người đời cười trước khen sau, quê 
bói mất đi - hung ("Dịch. Lữ. Thượng cửu"). 

- Ân vương Tử Hợi xem quẻ bói, vì quá dâm đãng nên 
đã bị giết, xác bị vứt bỏ (theo "Quách Sơn hải kinh chú" 
dẫn từ "Chân bản trúc thư kỉ niên"). 

- Vương Hợi nhờ có xem bói mới biết Hà Bá ăn trộm 
dê. Lại có quẻ nói rằng kẻ trộm giết Vương Hợi bắt trộm 
trâu bò ("Sơn hải kinh. Đại hoang xa kinh"). 

- Theo (Cố Hiệt Cương "Các câu chuyện trong bốc từ 
của Chu dịch" dẫn từ Vương Quốc Duy "Khảo sát Tiên 
Công Tiên vương" : "Vương Gial Hợi, Đình Sơn tiên sinh 
cho rằng là Vương Hợi (xem "Khảo cứu sử liệu Thương - 
Chu", trang 21). Theo Trương Lập Văn "Nghiên cứu tư 
tưởng Chu dịch", trang 10). 

(2) - Giáp cốt uăn, bữm uăn uà bhỏo cứu. 

- Vương Quốc Duy "Khảo cứu Tiên Công. Tiên Vương” 
nói : "Trong bốc từ viết Vương Hợi là người có hai ngày giỗ 
("Thượng" ngày 23, 16, "Tiền" 4, 8, 3. Khảo dị "Lâm" 1, 9, 1 
"Vương" thị chưa từng có) đều là Tân Hợi... Lúc đầu Vương 
Hợi chính xác có tên là Thìn, đến thời Thượng Giáp Huy 
đổi tên thành Nhật". 

- Tân Ty Trinh vương... Thượng Giáp tức Vu Hà "Dật" 
868. Kỳ cáo Cao Trả vương... tam ngưu Kỳ ngũ ngưu, 
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"Thuyết" 45ã. 


- Năm Ất Mùi.. Cao Thả Hợi, Khuông Mão Vu 
Thương Giáp, "Minh trụ" 478 (Theo Trần Mộng Gia "Tổng 
thuật bốc từ khu di chỉ triều Ấn" Chương Tiên Tông cựu 
thần, trang 339, Nxb Khoa học, 1959). 

(3) - Kết quả khỏo cứu : Theo kết quả khảo sát của 
Vương Tĩnh An, phát hiện hai chữ Vương Hợi trong bốc từ 
ở giáp cốt văn, Vương Hợi ở đây tức là Tiên vương của 
triều Ân. Sự kiện này cũng được đề cập trong "Trúc thư kỉ 
niên" và "Sơn hải kinh" (theo Tố Hiệt Cương "Các câu 
chuyện (sự kiện) trong bốc từ của Chu dịch"). 

"Điều này chứng tỏ Vương Hợi là Cao tổ trước Thượng 
Giáp và Đại Ất. Thứ tự này phù hợp với thứ tự Chấn - Huy 

- Thiên Ất trong "Ân bản kỉ", đồng thời cũng phù hợp với 
Quý - Cai - Hằng - Hôn - Huy - Dạng trong "Thiên vấn" 
(Trần Mộng Gia "Tổng thuật bốc từ khu di chỉ triều Ân" 
Tiên Công cựu thần). 

“ Sự kiện 4 : Các sự kiện về Khoái Tử. 

(1) - Bốc từ trong "Kinh dịch" uà các loại thư tịch cổ. 

Khoái Tứ chi minh DỊ, lợi trinh (Dịch. Minh DI. 65"). 

(2) - Bỏ trắng không ghi. 

(3) - Kết quả khảo cứu : Khoái Tủ là dành thần thời 
vua Trụ nước Ân, bất đồng trước sự tàn bạo của Trụ 
vương, nên đã giả điên. "Sử kí. Ấn bản kí", một số vương 
tử cho rằng : "Là bề tôi trung không thể không liều chết 
khuyên can vua Trụ". Trụ vương tức giận nói : "Trẫm nghe 
nói tim của thánh nhân chia thành 7 ngăn", ta quyết mổ 
tìm xem bên trong như thế nào, Khoái Tử sợ hãi, bèn giả 
điên, vua Trụ bắt Khoái Tử giam vào ngục. 
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Quách Mạt Nhược nói : "Khoái Tứ là phụ thân của 
Trụ vương, "Hồng Phạm" là do bản thân ông ta tạo nên, 
trong lịch sử Trung Quốc, tư tưởng của ông cũng chiếm 
một vị trí tương ứng ("Nghiên cứu xã hội cổ đại Trung 
Quốc", chương ]). 

* Sự kiện ð : Chu Văn vương bị vua Trụ giam ở Dũ Lý. 

(1) - Bốc từ trong "Kinh dịch" uà các loại thư tịch cổ. 

Vương (Văn vương) ở Kỳ Sơn ('Dịch. Minh Di. 65") bị 
quản thúc liên tục ở Dũ Lý, sau về Tây Sơn ("Dịch. Tuỳ. 
Thượng lục"). 

"Tả truyện" : "Trụ giam Văn vương 7 năm, chư hầu 
cũng bị giam ở đây, Trụ quá lo sợ nên đã thả họ ra" (Nang 
công năm thứ 31") (Theo "Sử kí. ân bản kí" "Trụ giam Tây 
Bá ở Dũ Lý"). 

(2) - Bỏ trắng không ghi. 

(3) - Kết quả bhảo cứu 

Kỳ Sơn tức là địa danh Ky Sơn thuộc triều Chu. 

Vương, chỉ Chu Văn Vương bị giam cầm 7 năm ở Dũ 
Lý, chết táng tại Tây Sơn. 

* Sự kiện 6 : Chu Văn Vương thề báo thù cho cha. 

(1) - Bố từ trong "Kinh dịch" uà các loại thư tịch cổ: 

- Mê phức, hung, có hạn lớn. Bỏ công lớn xuất binh, 
cuối cùng giành thắng lợi, vua nước thù địch, hung, sau 10 
năm chinh phạt xong ( "Dịch. Phúc. Thượng Lục"). 

- "Phái Bình ngự lãm" : "Hai năm, (Đế Ất) người Chu 
phạt Thương" (83). Chỉ Văn Vương sau khi ra khỏi nhà tù, 
chỉ huy quân mở trận huyết chiến, diệt qưân Trụ bạo tàn, 
Trụ đại bại mới hả, 10 năm mài đao chờ cơ hội. 


571 


"Cổ bản trúc thư kỉ niên" : "Văn Đinh giết Quý Lịch" 
(Quý Lịch là phụ vương của Chu Văn Vương). 

(2) - Giáp cốt uăn, kim uốn 0uò bhỏdo cứu. 

Tại xã Phụng Sồố, Thiểm Tây khai quật được bốc từ 
ghi trên giáp cốt : "Mảnh giáp cốt số 12H:84 ghi sự kiện 
Thương vương Đế Ất tế tiên tổ, cầu xin kế sách phạt Chu 
Phương Bá (tức Chu Văn Vương) ; mảnh giáp cốt số 14 
(41) H11:82 ghi lại quẻ bói Thương vương Đế Ât phạt Chu 
Phương Bá". 

(Các chứng cứ trên tham khảo trong "Tham luận giáp 
cốt văn Tây Chu" của Vương Trụ Tín, trang 261, Nxb 
Khoa học Xã hội Trung Quốc). 

(3) - Kết quả khảo cứu. 

Quẻ bói trong "Kinh dịch" này thuộc quẻ bói của Văn 
vương mở trận lớn để báo thù cho cha. Các tài liệu khảo 
cứu không ghi chép lại sự kiện này. 

Giáp cốt văn Tây Chu, có một số bốc từ cũng được ghi 
trong "Kinh dịch". 

* Sự kiện 7 : Khang hầu dùng thiếc bịt mồm ngựa (sự 
kiện Chu Công chinh phạt phía Đông). 

(1) - Bốc từ trong “Kinh dịch" uè các loại thư tịch cổ. 

Khang Hầu dùng thiếc bịt chặt mồm ngựa, bí mật 
hành quân e ngày đêm liên tục ("Dịch. Tấn quá!'). 

"Thượng thư. Khang cáo" : "Tiểu Tử Phong" "Truyện", 
"Phong là tên Khang Thúc". "Thư từ", Phong Khang Thúc 
ở nước Vệ. 

(Theo Cế Hiệt Cương "Các câu chuyện trong bốc từ 
của Chu dịch"). 
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(2) - Giáp cốt uăn, kưm uăn 0ò bhúo cứu. 

"Khang Hầu đỉnh" kim văn : Khang Hầu chế tác bảo 
đôn (đôn quý) (Theo Cố Hiệt Cương "Các câu chuyện trong 
bốc từ của Chu dịch"). Thời kỳ Thành vương "Ngữ Phương 
đỉnh" kim văn (Hoàng Thịnh Chương "Sự thật lịch sử và 
niên đại be rượu đồng của Bảo", "Báo khảo cố học" năm 
1957, kỳ thứ 8). 

"Be rượu đồng của Bảo" kim văn (Quách Mạt Nhược 
"Chú giải văn tự khắc trên be rượu đồng của Bảo", "Báo 
khảo cổ học" năm 1958, kỳ thứ 1). 

Tây Chu giáp cốt văn : Ấm đựng rượu bằng đồng của 
Vương : [25(29)H11:132] (Theo Vương Trụ Tín "Tham luận 
giáp cốt văn Tây Chu", trang 267, Nxb Khoa học xã hội 
Trung Quốc". 

(3) - Kết quả khảo cứu : 

Đoạn ghi lại sự kiện lịch sử này thuộc vào thời kỳ 
Thành vương, Khang hầu theo Chu Công bình định Võ DỊ, 
Quản Thúc, Thái Thúc. 

Kim văn và giáp cốt văn Tây Chu cũng ghi chép các 
sự kiện này. 

* Sự kiện 8 : Chu Văn vương dùng chính sách gậm 
nhấm nước Thương. 

(1) - Bốc từ trong “Kinh dịch" uà các loại thư tịch cổ. 

- Chính nhân quân tử, vượt qua núi sông, cát. "Dịch. 
Khiêm tốn. Sơ lục". 

- Làm nghèo lân bang, dễ bề thôn tính, tất lợi. "Dịch. 
Khiêm tốn. 65". 

- Bí mật hành quân, chỉnh phạt ấp quốc. "Dịch. Khiêm 
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tốn. Thượng lục". 

+ "Kinh thi. Đại Nhã. Tuyên bố của Văn vương" : Văn 
vương ban lệnh, Ta võ công lớn mạnh, sức công phá lớn, 
chinh phạt tất thắng". 

+ "Thượng thư. Thương thư. Tây Bá kham Lê" : "Tây 
Bá đã kham (thắng) Lê, Tổ Doãn phẫn nộ, vội chạy đi báo 
vương". 

+ "Trúc thư kỉ niên" : "Đế Tân năm thứ 24, quân Chu 
đoạt được Kỳ và Hình (địa danh cổ)". Phạm Tường Ũng : 
"Đính chính và bổ sung tính lôgíc của trúc thư kỉ niên cổ" : 
"Năm thứ 9, quân Chu phạt Thương". 

+ "Tả truyện" : "Văn vương phạt Sùng, Sùng cúi đầu 
xưng thần, man Di hàng phục" (“Nang Công năm thứ 81"). 

+ "Sử kí. Chu bản kỉ" : "Năm sau, phạt khuyến Nhung. 
Tiếp năm sau phạt Mật Tu. Năm sau nữa phạt nước Kỳ. Tổ 
Doãn của nước Ấn biết tin, vô cùng lo sợ, vội báo cho Trụ”. 

+ "Sử kí Chu bản kỉ" : "Tây Bá nói Văn vương..... 
nhân đức, kính già yên trẻ, chiêu nạp hiển tài, các bậc đại 
phu lũ lượt quy tụ". Chu hầu Sùng đả kích Tây Bá với Trụ 
Vương : "Tây Bá tu thân tích thiện đức, các nước chư hầu 
cúi đầu theo rất đông, tương lai sẽ bất lợi tới Trụ vương”. 
Thế là Trụ bắt giam Tây Bá ở Dũ Lý. 

+ "Sử kí. Ân bảo kỉ" : "Trụ không chuẩn bị giáo mác 
cung tên hên đã bị tiêu diệt" (Tây Bá lợi dụng cơ hội này 
tiêu diệt lân bang, dùng kế sách "gậm nhấm" chuẩn bị tiêu 
diệt triều Thương). 

(2) - Giáp cốt uăn, kừm uăn uà khảo cứu. 

Chứng cứ giáp cốt văn lấy từ "Tham luận giáp cốt văn 
Tây Chu" của Vương Trụ Tín, trang 256 : 
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- Văn vương giáp cốt : Mùa thu năm đó Vương tử phạt 
Mật [22(86)H11:136]. 


- Vương tiến vào thành Mật [290(5)H81:5] "ở mật" 
[60(70)H11:31] "phạt Thục" [B6(13)H11:110], phạt Phu 
[59(75)H11:232]. 

(3) - Kết quả khảo cứu : 

Theo "Thượng thư", "Sử kí", "Trúc thư kỉ niên" triều 
Chu lợi dụng cơ hội triều Thương cho phép thảo phạt lân 
bang, đã tu thiện tích đức quy nạp lân bang, đồng thười 
mở rộng bờ cõi ra các nước nhỏ ở xung quanh, làm cho thế 
lực nhà Chu ngày càng lớn mạnh, đã làm cho Trụ vương 
và các đại thần nhà Thương sợ hãi. 


"Kinh dịch" quẻ dịch. Khiêm tốn chính là quẻ ghi chép 
lại sự kiện lịch sử này. Có rất nhiều mảnh giáp cốt văn 
thời Tây Chu đã chứng minh rõ sự thực trên. 


Bộ sách "Kinh dịch" hoàn thành vào thời gian nào, từ 
xa xưa tới nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Từ sau 
khi khai quật được bốc từ ghi trên giáp cốt, qua đối chiếu 
so sánh phân tích bốc từ ghi trên giáp cốt với bốc từ trong 
"Kinh dịch" và văn tự khắc trên đồ đồng, ta mới thấy 
được giá trị sử liệu to lớn của "Kinh dịch", đồng thời cũng 
chứng minh được một nhận định tổn tại từ lâu, "Kinh 
dịch" là bộ sách ra đời sớm nhất của Trung Quốc, ra đời 
sớm hơn nhiều so với "Kinh thi" và "Thượng thư", từ đó 
trở đi mới chấm dứt tranh luận niên đại hoàn thành bộ 
sách "Kinh dịch". 

Như trên đã trình bày, dấu ấn ghi lại các sự kiện 
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lịch sử trọng đại giai đoạn Thương Chu trong "Kinh 
dịch", bốc từ, giáp cốt văn, văn tự khắc trên đồ đồng, đã 
minh chứng cho nhận định giá trị sử học to lớn của "Kinh 
dịch", đồng thời cũng chứng minh được "Kinh dịch" khởi 
đầu chí ít cũng không muộn hơn trước gia1 đoạn Tây Chu 
(tức là trước khi Chu Văn Vương bị cầm tù), "Kinh dịch" 
hoàn thành vào cuối thời kỳ Thành Vương, tức là cuối 
triều Tây Chu ("Khang hầu dụng tích mã Phiên Thứ"), vì 
thế có thể nói "Kinh dịch" hoàn thành bộ sách vào giai 
đoạn Ân - Thương, chứ không phải do một tay Chu Văn 
Vương sáng lập, cũng có thể có khả năng Chu Công và 
các cộng sự, quan sử bổ sung tiếp vào bộ sách cho đầy đủ 
và phong phú thêm. 


I. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC KÝ HIỆU, PHÙ HIỆU TRONG 
"KINH DỊCH" VÀ TRONG GIÁP CỐT VĂN THỜI TÂY CHU. 

Giáp cốt văn thời Tây Chu có một số mảnh có phù 
hiệu đặc biệt, khác hẳn so với bốc từ, đã làm cho các nhà 
văn học giáp cốt phải chú ý. Qua rất nhiều lần khảo cứu 
của rất nhiều học giả, cuối cùng đi đến kết luận : Các ký 
hiệu trên giáp cốt văn thời Tây Chu có mối quan hệ mật 
thiết với các ký hiệu bát quái trong "Kinh dịch". Đúng như 
Quách Mạt Nhược đã nói : "Xem ra, trải qua một thời gian 
khá dài tích luỹ các thế hệ mới sáng tạo ra "Kinh dịch", 
trong đó có tài liệu nguyên thuỷ của thời đại Tây Chu, 
đồng thời trong đó cũng có tư liệu của thời kỳ Xuân Thu" 
(Quách Mạt Nhược - "Thời đại sáng tác Chu Dịch"). 

Tóm lại, giáp cốt văn, kim văn là tư liệu hàng đầu để 
nghiên cứu văn hoá Thương - Chu và lịch sử Thương - 
Chu, cũng chính là văn hiến quý báu để nghiên cứu lịch sử 
văn hoá Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 69 


_ THÔNG QUA GIÁP CỐT VĂN VÀ KIM VĂN 
ĐỀ KHẢO SÁT TÍNH CHÂT XÃ HỘI THƯƠNG - CHU 


ính chất xã hột Thương-Chu như thế 

nào ? Giáp cốt uăn uà kim uăn sẽ là bằng 
chứng hùng hồn trả lời câu hỏi lớn này. 

Sau hàng loạt di chỉ cổ khai quật 
được, đã bác bỏ mọi sự phán đoán bảo thủ 
của các bậc tiền nhân trong khi đánh giá 
uăn hoá cổ đại. Qua khảo sát uăn tự khắc 
trên đồ đồng, đã chứng mình được một 
chân lý : xã hội nguyên thuỷ tuyệt đối 
bhông thể sáng tạo ra một nên uăn hoá 
xún lạn như uậy được. 

Các nhà khảo cổ học có nhiều công 
lao to lớn trong nghiên cứu lịch sử uăn 
mình Trung Quốc. 
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„ ð1. Ý NGHĨA LỊPH SỬ TRỌNG ĐẠI 
ỦA VIỆC KHẢO SÁT TÍNH CHẤT XÃ Hội 


I. Ý NGHĨA TRỌNG ĐẠI CỦA CÔNG TÁC KHẢO CỨU TÍNH 
CHẤT XÃ HỘI TRIỀU ĐẠI THƯƠNG. 

Theo "Trúc thư niên ký" ghi chép về triều đại Thương : 
Từ Bàn Canh tới khi vua Trụ bị diệt vong, lịch sử trải qua 
773 năm (Quách Mạt Nhược "Xã hội cổ đại Trung Quốc", 
trang 173). Triều đại Thương từ năm 1562 (? ) đến năm 
1066 (?) trước công nguyên, tổn tại trong khoảng 500 năm. 
Các thế hệ vua của triều Thương là : Khiết, Thương Dạng, 
Bàn Canh, Võ Đinh, Võ Ất, Đế Ất. 


Bảng 69-1 
BẢNG CÁC THẾ HỆ NHÀ THƯƠNG 


(1) Mông muội : 

- Nước Thương triều Hạ. 

- Chiêu Minh -> Tương Thổ -> Xương Nhược —> Tào 
Ngũ -> Minh Vương Hợi -> Vương Hằng —> Thượng Giáp 
Huy -> Báo Ất — Báo Bính -> Báo Đinh -> Chủ Nhâm -> 
Chủ Quý — Thiên Ất (Dạng). 

(2) Dạng : 

- Diệt triều Hạ dựng triều Thương. 

- Thái Định -> Ngoại Bính -> Trọng Nhâm -> Thái 
Giáp —> Yêu Đinh —> Thái Thanh -> Tiểu Giáp -> Ung Kỷ 
—> Thái Mậu -—> Trọng Định -> Ngoại Nhâm -> Hà Đán 
Giáp -> Tổ Ất —› Tổ Tân -> Yêu Giáp —> Tổ Đinh -> Nam 
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Canh —> Dương Giáp -> dời đô nươc Ân - Bàn Canh -> Tiểu 
Tân —> Tiểu Ất - Võ Đinh (Cao Tông) —> Tổ Canh -› Tổ 
Giáp -> Khang Tân —-> Khang Đình -> Võ Ất -› Văn Đinh 
— Đế Ất -› Đế Tân (Trụ), bị Chu Võ Vương tiêu diệt. 


(Theo "Trung Quốc thông sử" phần thứ 
nhất, trang 40, tác giả Phạm Văn Lan) 


Nước Thương là một nước lớn trong thế giới cổ đại, 
đông tới biển Đông, tây tới Thiểm Tây, bắc đến Liêu Ninh, 
nam xuống Trương Giang, nắm giữ toàn bộ lãnh thổ 
Trung Nguyên, có chữ viết thống nhất trong toàn quốc, tức 
là giáp cốt văn, đồng thời phát triển chế tác đồ đồng. Triều 
Thương là một triều đại lớn trong xã hội cổ đại Trung 
Quốc, tổn tại khoảng 500 năm, thay đối hơn 30 đời vua. 

Triều đại Thương ra đời sau triều Hạ, trước triều 
Chu. Để hiểu rõ tính chất xã hội Thương cần nắm chắc các 
vấn đề sau : 

1. Triều Thương là một xã hội thuộc chế độ nô lệ 
hưng thịnh. 

2. Thực hiện chế độ tư hữu ruộng đất. 

3. Là xã hội thuộc chế độ phong kiến sớm nhất. 

4. Xã hội phong kiến Trung Quốc sớm nhất, thủ cựu 
nhất và dài nhất. 

õ. Ý nghĩa trọng đại của nền văn hoá Thương - Chu. 


II. CÁC NHÀ KHẢO CỔ HỌC KHẢO SÁT TÍNH CHẤT XÃ HỘI 
TRIỀU THƯƠNG 


Có rất nhiều nhà khảo cổ học như : Vương Quốc Duy, 
Trần Mộng Gia, Quách Mạt Nhược, Hồ Hậu Tuyên, v.v... 
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là những người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu 
giáp cốt văn. 

Quách Mạt Nhược trong tác phẩm "Xã hội cổ đại 
Trung Quốc" có viết : "Cổ nhân nói "không quên quá khứ, 
quá khứ là người thầy của tương lai". Nhận thức rõ ràng 
từng chặng đường của quá khứ để quyết định cho bướng đi 
của tương lai". 


Trong quá trình nghiên cứu, Quách không tránh khỏi 
nhầm lẫn, thậm chí cũng có sai lầm, song Quách Mạt 
Nhược đã biết tự sửa chữa lỗi lầm. Quách thừa nhận : "Tác 
phẩm "Xã hội Trung Quốc cổ đại" viết còn sơ sài quá, nóng 
vội quá". Quách Mạt Nhược đũng cảm sửa đổi quan điểm 
của mình, xứng đáng là một học giả vĩ đại, dựa vào 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin để nghiên cứu giáp 
cốt văn. 

Nhân tố chủ yếu quyết định tính chất của một xã hội, 
là chế độ sở hữu quan hệ sản xuất và tư liệu sản xuất. 
Thông qua giáp cốt văn, có thể khẳng định triểu đại 
Thương là xã hội nô lệ điển hình. Kết cấu xã hội chủ yếu 
tập trung trong tay giai cấp thống trị và chủ nô, tư liệu 
sản xuất là sở hữu của giới chủ nô, đông đảo nô lệ không 
có bất kỳ tài sản nào, kể cả công cụ sản xuất, bản thân 
người nô lệ không được tự do, bị chủ nô bóc lột tàn bạo, 
hành hạ dã man. Đúng như Sta-LAn nói: "Trong xã hội nô 
lệ, hạ tầng quan hệ sản xuất do chủ nô chiếm hữu tư liệu 
sản xuất và công cụ sản xuất. Công cụ sản xuất ở đây, đã 
được giới chủ nô col nô lệ như súc vật, thoả sức mua bán 
chém giết. (S.ta.Lin "Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử"). 


Sức sản xuất chủ yếu là nô lệ, bị chủ nô cưỡng bức lao 
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động, mất hết tự do, như súc vật, sống cuộc sống ngựa trâu. 

Trong tác phẩm "Nghiên cứu xã hội cổ đại Trung 
Quốc" của Quách Mạt Nhược, Nhà xuất bản Nhân dân, 
xuất bản năm 1977, trang 10 có viết: 

"Lịch sử của Trung Quốc được bắt đầu từ triểu đại 
Thương, sản nghiệp của triều đại Thương lấy súc vật làm 
đơn vị tính, triều đại Thương và giai đoạn trước đó là xã 
hội công xã nguyên thuỷ". 

Nếu như nền văn minh của Trung Quốc xuất phát từ 
triều đại Thương đúng như Quách Mạt Nhược nhận định, 
thì lịch sử văn minh ở Trung Quốc bị kéo lùi không biết 
bao nhiêu thế kỷ. Theo di tích khảo cổ, trước triều đại 
Thương và Hạ, từ lâu trước đó, Trung Quốc đã là xã hội nô 
lệ, đó là điều không thể chối cãi. Đến năm 1954 Quách 
Mạt Nhược đã có sự đính chính sai lầm của mình, được 
viết trong lời nói đầu của tác phẩm "Nghiên cứu xã hội cổ 
đại Trung Quốc" 

"Theo các tài liệu lịch sử hiện có, từ triều đại Ân đã là 
xã hội nô lệ”. 


2. BIÁP DỐT VĂN, KIM VĂN ĐÃ PHỨNG MINH THÙI KỲ 
XÃ HỘI NÕ LỆ TRIỀU ĐẠI THƯƠNG PHÔN THỊNH 


I. TRONG KHO TÀNG SÁCH CỔ CÒN THIẾU GHI CHÉP LỊCH 
SỬ THỞI KỲ THƯƠNG - CHU. 

Vì trong kho tàng sách cổ còn khuyết lịch sử thời kỳ 
Thương - Chu, nên việc xác định tính chất xã hội Thương - 
Chu, cho đến nay vẫn đang là dấu hỏi lớn. Qua giáp cốt 
văn và kim văn, ta đã xác định được tính chất xã hội 
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Thương - Chu, đúng là "vén mây nhìn thấu trời xanh". 

Giáp cốt văn giúp ta hiểu được tính chất xã hội triều 
Thương, kim văn giúp ta nhận thức được tính chất xã hội 
triều Chu. 

Sự ra đời của đồ đồng, khiến cho sức sản xuất được 
nâng cao, tạo ra nhiều giá trị thặng dư, làm phân hoá 
gia1 cấp, giai cấp chủ nô không làm lại được hưởng, ngược 
lại giai cấp nô lệ không được gì, điều nghịch lý này trở 
thành kết cấu chủ yếu của xã hội đương thời - Đó chính 
là xã hội nô lệ, 

Giai tầng của nô lệ là thứ dân, trong giáp cốt văn gọi 
là "chúng", "dân chúng", về sau diện tích đất đai ngày 
càng mở rộng, các thứ dân dần dần trở thành tiểm lực lớn, 
làm thay đổi tính chất xã hội từ chế độ nô lệ quá độ lên 
chế độ phong kiến. 

II. NÊN VĂN MINH CỦA XÃ HỘI THƯƠNG Ở MỨC TƯƠNG 
ĐỔI CAO. 

Di chỉ khảo cổ ở An Dương - Hà Nam đã chỉ rõ từ thời 
kỳ Võ Đinh đến Văn Đinh, nhất là thời kỳ Võ Đinh, văn tự 
đã có tính hệ thống và đạt trình độ hoàn bị, trình độ văn 
hoá của triều Thương được nâng lên rất nhiều, thành 
phần vật chất của văn hoá được phân thành 6 loại sau: 

- Văn tự (Chữ viết) 

- Ký hiệu khắc hoạ trên giáp cốt và đồ đồng. 

- Nông nghiệp 

- Nghề trồng dâu nuôi tằm dệt vải 

_- Đồ gốm sứ 


- Các loại nghệ thuật điêu khắc. 
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Từ trước thời Ân Thương, tiền nhân đã kết hợp thiên 
can và địa chi tạo ra một chu kỳ hoàn chỉnh là 60 năm. 
Xem hình (69-1) (69-2) và (69-3). 


Hình 69-1 
Mãnh giáp cốt khắc hoạ Can - Chi 
(Theo Quách Mạt Nhược “Bốc từ thông đoạt). 
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Hình 69-2 
Mảnh giáp cốt khắc hoạ Can - Chị 
(Theo Quách Mạt Nhược "Nghiên cứu uăn tự trên giáp cốt” 
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Hình 69-3 

Bảng đối chiếu Can - Chỉ theo văn tự cổ và kim. 
Bảng Can - Chi khắc hoạ trên giáp cốt. 

(Theo Lý Phố "Chú giải giáp cốt uăn” (1) uà (2) 


3v R3} w ỳ 


Giáp cốt văn đã lập ra lịch hàng năm hoàn chỉnh, lập 
ra dương lịch và âm lịch, xác định tháng nhuận, tức là một 
năm tính theo âm lịch có 18 tháng. Ban đầu, tháng nhuận 
được xác lập vào cuối năm, đến cuối thời kì Án Thương xác 
lập vào giữa năm. Trong một ngày chia làm 12 giờ (ví dụ: 
Giờ Ngọ được tính từ 11 giờ đến 13 giờ), một tháng chia 
làm ba tuần (thượng tuần, trung tuần, hạ tuần), mỗi tuần 
10 ngày. Các yếu tố chỉ thời gian, ngày, tháng, năm, triều 
Thương ghi chép ngược lại so với Hán ngữ hiện đại, thứ tự 
ghi chép như sau: 

Cổ đại: giờ, ngày, thắng, năm. 
Hiện đại ˆ năm, tháng, ngày, giờ. 
III. ĐỒ ĐỒNG PHÁT TRIỂN Ở THỜI KỲ VÕ ĐINH 


Thời đại triều Thương thuộc thời đại đồ đồng, có trình 
độ chế tác đồ đồng khá cao. Đồng đã chế tạo ra các loại công 
cụ sản xuất, binh khí, công nghệ phẩm v.v, với chất lượng 
và số lượng chưa từng có trong lịch sử, vì thế triều đại 
Thương là mốc đánh dấu thời kỳ đồ đồng ở Trung Quốc. 


Đồ đồng: Cách nay 3000 năm về trước, triều đại Ân 
Thương đã sáng tạo ra văn hoá đồ đồng xán lạn. 


Theo kết quả khai quật các ngôi mộ cổ ở An Dương, 
phát hiện hai chiếc lư hương vuông cỡ lớn, trên thành lư 
có. khắc các chữ "Tư mẫu Tân", "Phụ Hão", "Cung", "á 
Khởi", "á Cung", được táng cùng với người chết. Lư hương 
khắc hoạ hoa văn cực kì tỉnh xảo, khắc hoạ các hình: rồng, 
rồng hai đầu, rắn, đầu hổ, đầu dê, đầu bò, chim bổ câu, 
đầu thú quái dị, đầu chim ưng, v. v... Cùng táng với người 
chết có các loại đồ đồng như: lư, chuông, âu, ấm, vũ khí có 
giáo, chuỳ, cung, v.v...; đồ ngọc có: bạch ngọc, bích ngọc, 
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hắc ngọc (ngọc đen), vòng ngọc, lược chải đầu, v.v, rất ít 
thấy có các công cụ sản xuất được táng theo, đây chính là 
đặc thù của giai cấp thống trị đương thời, khinh bỉ lao 
động chân tay, ảnh hưởng tới tận ngày nay, coi trọng lao 
động trí óc, khinh thường lao động chân tay. 

Tại đông nam Tiểu Đồn, cách Tiểu Đồn khoảng 1 km, 
phát hiện một vùng di chỉ đồ đồng có qui mô lớn, diện tích 
khu vực này rộng trên 1 vạn mỷ, "tại nơi đây đã phát hiện 
rất nhiều loại di vật đồ đồng", "năm 1960 lại phát hiện 
nhiều ngôi nhà mộ táng riêng lẻ, bên trong có rất nhiều đồ 
gốm sứ". 

Trương Trường Thọ ở sở nghiên cứu khảo cổ thuộc 
Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, viết báo cáo khảo cổ, kỳ 
thứ 3 năm 1979 

"Cuối thế kỷ 19, phát hiện giáp cốt văn tai Tiểu Đôn, 
An Dương. Về sau, qua nhiều lần khai quật, xác định nơi 
đây là kinh đô của cuối triều Ân Thương, đồng thời nhận 
thức được đồ đông của triều Ấn, đó là di vật sau khi Bàn 
Canh đời đô về Ấn". 

Vậy thì, thời đại đồ đồng bắt đầu từ khi nào? Trương 
Trường Thọ cho rằng: 

"Đồ đồng tìm thấy ở An Dương, cho ta kết luận, công 
nghệ chế tạo đồ đồng tương đối hoàn thiện, để đạt được 
trình độ hoàn thiện, thì giai đoạn trước đó tất phải trải 
qua một quá trình phát triển tương đối dài". 

Quách Mạt Nhược cho rằng: "Đồ đồng có từ lâu đời, 
chưa biết chừng có từ thời kỳ Hạ - Ân cũng nên". 

Căn cứ vào kết quả di chỉ khai quật được, văn hoá thời 
kỳ Ân Thương có thể chia thành ba giai đoạn phát triển: 
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- Văn hoá thời kỳ đầu Ân - Thương lấy di chỉ Nhị Lý 
Đầu. Yến Sư làm đại biểu. 


5u hộa thôi Kộ:gtda'Ad:s0TliWeng 18ỹ:đi cht Nh} Uý 
Cương, Trịnh Châu làm đại biểu. 

- Văn hoá thời kỳ cuối triểu Ân - Thương lấy di chỉ 
kinh đô cũ của triểu Ân ở An Dương làm đại biểu. 

IV. BUÔN BÁN HÀNG MẬU DỊCH, QUAN HỆ HÀNG - TIỀN. 

Trong khi khai quật các ngôi mộ ở Trịnh Châu và ở 
Thạch Gia Trang thuộc đầu thời kỳ triều Thương tìm thấy 
rất nhiều đồng tiền cổ và các loại vật phẩm quí khác, 
chứng tỏ đó là mộ của tầng lớp quí tộc thượng lưu, mộ Phụ 
Hảo ở An Dương cũng có tiền cổ. Trong rất nhiều ngôi mộ 
ở nền cũ triều Ân, phát hiện tiền được táng trong mộ chủ. 
Tiền đặt trong miệng người chết, trong tay, hoặc để dưới 
chân, trong một số ít ngôi mộ, thậm chí tìm thấy cả một 
đống tiền cổ. Đồng tiền đã phản ánh thời đại dùng nó để 
mua bán, trao đổi hàng hoá, trong con mắt của tiền nhân 
đã biết trân trọng đồng tiển. Ngoài ra, ở An Dương còn 
khai quật được đồng tiền cổ bằng vỏ sò, chứng tỏ đương 
thời đã tiến hành buôn bán tới tận vùng biển đông (tức chỉ 
Sơn Đông). 

Đến thời kì Tây Chu bắt đầu xuất hiện tiền đập bằng 
đồng, được phản ánh trong các lư hương, âu đồng mà ta đã 
khai quật được. Trong "Kinh dịch" cũng đề cập tới tiền đồng: 

"Tây nam đắc bằng, đông bắc tang bằng" (“Quẻ Càn") 

"Bằng" trong "Kinh dịch" chỉ con số tự nhiên, 10 
"bằng" là con số cao nhất, có giá trị tương đương như một 
con rùa lớn. Trong giáp cốt có số đếm lớn: trăm, nghìn, 
vạn, chứng tỏ thời đó buôn bán trao đối hàng hoá rất thịnh 
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hành. Giá trị mua bán lớn nhất trong giáp cốt văn cũng là 
10 "bằng", giống như trong "Kinh dịch". 

V. THỜI ĐẠI THƯƠNG LÀ THỜI ĐẠI CANH NÔNG LÀ CHỦ YẾU: 

Tuy nông cụ của triều đại Thương khai quật được 
chưa nhiều, song căn cứ vào trình độ chế tác và đúc đồng 
của triểu Thương cực kì phát triển, từ đó có thể suy đoán 
đồng dùng để chế tạo ra công cụ sản xuất là có tính khả 
thi. Có công cụ lao động sản xuất, tất xuất hiện canh nông. 
Hai nữa, trong giáp cốt văn đề cập rất nhiều tới việc phân 
phong, chia đất, tới công việc đồng áng, chứng tỏ triều 
đình đã chú trọng tới nông nghiệp, địa vị của nông phẩm 
đã được đề cao, diện tích canh tác ngày càng mở rộng. 

Năm 1959, tại Nhị Lý Cương, Trịnh Châu. Hà Nam 
tìm thấy lưỡi hái (điểm), mặt liểm có trang trí hoa văn 
hình chữ thập (+). Năm 1953 tại xã Đại Tư Không, An 
Dương, Hà Nam tìm thấy xẻng đồng, dài 22,4õm, lưỡi 
xẻng rộng 8,5 m. Tại Bàn Long thành, huyện Hoàng Bì, 
Hồ Bắc phát hiện lưỡi mai dài 17 cm, lưỡi rộng 10 em. 

Các di vật trên đã chứng tỏ nông nghiệp của triều 
Thương đang trong gia1 đoạn phát triển. 

VI. TRIỂỀU THƯƠNG ĐÃ CÓ QUÂN ĐỘI QUỐC GIA, XÂY 
DỰNG THÀNH PHỐ ĐÔ THỊ. 

Nhà nước, quân đội từ triều Hạ đã được thành lập. 
Trong văn hiến cổ có ghi chép lại các cuộc chiến tranh liên 
miên giữa nước Hạ với các nước xung quanh, chứng tỏ đã 
xây dựng quân đội chủ lực. 

Đến triểu Thương, kể từ thời kỳ Vua Dạng, đã rất 
chú trọng tới việc xây dựng quân đội, từ các nước nhỏ, đến 
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các nước chư hầu, đâu đâu cũng xây dựng lực lượng quân 
đội =hủ lực. 

Trong "Sử kí" có viết: 

"Vua Dạng tu đức, chư hầu tất thảy đều qui thuận 
Dạng, Dạng xuất quân thảo phạt vua Kiệt của nước Hạ". 

Vua Dạng diệt vua Kiệt nước Hạ, Bàn Canh dời đô và 
thời kỳ Võ Đỉnh là ba giai đoạn lịch sử quan trọng của 
triều đại Thương, là mốc đánh dấu thời kỳ xây dựng, phát 
triển và hưng thịnh của triều đại Thương, đến thời kỳ vua 
Trụ diệt vong, là đến thời kỳ cực thịnh tất vong. 

Tại khu di chỉ triểu Ân, thuộc niên đại Võ Đinh ở xã 
Tiểu Đồn, An Dương, Hà Nam, phát hiện giao thông hào 
dài hơn 7ð0 mét, nằm ở phía tây và phía nam xã Tiểu 
Đồn, hai đầu chót của giao thông hào thông ra sông Hoàn 
Thuỷ, tạo thành một khu vực phòng thủ hình chữ nhật, 
giống như một toà "Cung thành". Ở phía tây và phía đông 
Tiểu Đồn xây dựng nhiều miếu thờ và cung điện. 

Ở vùng phụ cận Tiểu Đồn, còn phát hiện rất nhiều 
khu vực: khu cung điện, khu mộ chí, khu lăng tẩm của 
vua chúa, ngoài ra còn rất nhiều lò luyện, đúc đồng, qua 
đây ta có thể hình dung, trước đây, nơi đây là một đô thị 
sầm uất, là một kinh đô của cả nước. 

VII. DẤU ẤN MÂU THUẪN ĐỐI LẬP GAY GẮT TRONG TRIỀU 
ĐẠI THƯƠNG 

Trong thời kỳ Ân - Thương xuất hiện giai cấp, tổn tại 
giai cấp, mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt, giới chủ 
nô không lao động, song lại có cuộc sống cực kì xa xỉ. 
Trong "Kinh dịch" có viết: 

"Không làm ruộng, không săn bắt, nhưng được hưởng 
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nhiều lợi". 

Trong "Kinh dịch" viết: 

"Chủ nô ruộng không làm, 
gặt hóúi cũng bhông nốt 
Mù sao lợi hưởng nhiều” 

Giới chủ nô không trồng trọt, không gặt hái, sao lại 
được hưởng hàng ngàn, hàng vạn bó lúa? Không săn bắt, 
nhưng trong sân treo đầy da thú? 

Trong "Thượng thư" cũng vạch trần vua quan triều 
Ân, từ khi lọt lòng tới lúc khuất núi chỉ lo hưởng lạc, ăn 
ngon, mặc đẹp, không hiểu được công việc đồng áng vất vả, 
cuộc sống khổ cực của bách tính. 

Nhân dân sống trong thời kỳ vua Kiệt, oán hận vua 
Kiệt đến tận xương tuy: 

"Vua Kiệt bạo tàn, đến lúc nào ngươi mới chết, chúng 
tao (chỉ nhân dân lao động) hận ngươi, mong cho ngươi 
chết sớm ngày nào hay ngày ấy, dù cho chúng tao có bị 
chết cùng ngươi cũng cam lòng". 

Trong các ngôi mộ ở An Dương, phát hiện có ngôi mộ 
nô lệ bị chôn sống, có xác chết không có đầu (bị chặt đầu), 
bị chặt đầu gối, có xác chết ở tư thế nằm sấp, thậm chí có 
xác chết chôn cùng với chó. Tại ngôi mộ của Phụ Hảo - là 
nữ tướng và là vương phi của Võ Định, phát hiện 16 nô lệ 
theo Phụ Hảo. Năm 1981 phát hiện một hố chôn người 
tập thể tới cả ngàn người, có ngôi mộ hàng trăm nô lệ bị 
chặt đầu. 

Nô lệ sống trong xã hội Thương bị chém chết, hay 
chôn sống theo nghi thức tang lễ của vương triều, quí tộc, 
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càng làm cho mâu thuẫn giai cấp trở nên gay gắt, nổ ra 
nhiều cuộc đấu tranh và chạy trốn của nô lệ. Trong "kinh 
dịc::" ghi: 

"Nô lệ bị cắt mũi, chặt chân, toàn thân đầy máu, đặt 
lên bàn tế lễ, số nô lệ chạy trốn, khi bị bắt lại, đều bị trói 
chặt vào gốc cây, cho người canh chừng, họ bị khiếp đảm 
trong giáo huấn bằng đánh đập dã man, toàn thân đầy 
máu và nước mắt". 

Trong giáp cốt văn miêu tả cảnh nô lệ bị trói xếp 
thành hàng dẫn ra đồng làm việc. Khi chiến tranh xảy ra, 
họ làm bia đỡ đạn, đón nhận cái chết. 

Đến thời vua Trụ, mâu thuẫn giai cấp đã lên tới đỉnh 
điểm, khắp nơi trong nước đâu đâu cũng nổi loạn, như ong 
võ tổ, tranh nhau cướp đoạt. Đây chính là thời điểm xã hội 
nô lệ cực thịnh tất suy, đứng trước ngưỡng cửa bị diệt vong. 


Vì xảy ra mâu thuẫn giai cấp sâu sắc trong thời kỳ 
vua Trụ chấp chính, nên mới xảy ra trận kịch chiến Mục 
Dã. Quân của Chu Võ Vương tấn công, quân Trụ quay 
giáo qui hàng Chu Võ Vương, chống lại Trụ. Binh sĩ quay 
mũi giáo phản chiến, làm cho Trụ bị thất bại nhanh 
chóng. Sự tàn bạo đến cực điểm của vua Trụ cuối cùng bị 
sụp đổ, cáo chung 500 năm vương triều Thương. 

Trong giáp cốt văn Ân Thương cũng miêu tả cảnh nô 
lệ chạy trốn hàng loạt, "tang chúng" nghĩa là nô lệ chạy 
trốn hàng loạt, "vương đổ chúng nhân" tức là giai cấp 
thống trị trấn áp nô lệ chạy trốn. Chữ "cầm" là chữ tượng 
hình, chỉ một người ở trong bốn bức tường vây quanh, 
nghĩa là nô lệ bị giam cầm. Chữ tượng hình chỉ nô lệ bị cắt 
mũi, chữ biểu thị bị chặt đầu, v.v... 
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Tóm lại, giáp cốt văn đã miêu tả toàn cảnh xã hội nô 
lệ thời đại Thương, đồng thời chứng minh hùng hồn chân 
lí có áp bức thì có đấu tranh. 


VIII. ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM 


1. Thông qua rất nhiều cổ vật khai quật được đã 
chứng minh, nền văn hoá đồ đồng thời Ân - Thương phát 
triển tương đối mạnh, trình độ chế tác đồ đồng khá cao. 
Bằng sự lao động cần cù vất vả, các nhà khảo cổ học đã 
chứng minh được văn hoá đồ đồng không phải là bắt đầu 
từ triểu đại Thưc..g, mà là phát triển ở triều đại Thương. 


2. Khi chưa khai quật được cổ vật, mọi sự phán đoán 
về trình độ văn hoá cổ đại đều sa vào ngõ cụt. Có học giả 
đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng giáp cốt văn và kim văn, song 
đáng tiếc họ lại có cái nhìn thủ cựu, họ cho rằng triều đại 
Thương thuộc thời đại công xã nguyên thuỷ. Đến khi 
chứng minh được đồ đồng ở giai đoạn này, sự việc trở nên 
rõ ràng công xã nguyên thuỷ sao có thể sáng tạo ra văn 
hoá đồ đồng được, đến lúc này không thể không đính chính 
lại những sai lầm trước đây, đồng thời không thể không 
thừa nhận triều đại Thương thuộc thời đại xã hội nô lệ. 
Nguyên do sai lầm là ở chỗ không dùng quan điểm của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng để 
phân tích quy luật phát triển của xã hội, nên họ không 
tránh khỏi đưa ra những kết luận sal lầm và bảo thủ. Mặt 
khác, nghiên cứu lịch sử, không nên có cái nhìn thiên lệch, 
mà phải có cái nhìn khách quan, nếu không thì không có 
thể đưa ra kết luận chính xác được. 

3. Họ thiếu lòng tự tôn dân tộc, không tin tưởng 
kinh nghiệm của tổ tiên ta được tích luỹ trong quá trình 
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lao động mấy ngàn năm qua, nên đã rút ra một số kết 
luận sai lầm. 

Tóm lại, thông qua giáp cốt văn, đồ đồng thời kỳ 
Thương - Chu để khảo cứu tính chất xã hội Thương - Chu, 
qua đó càng có điều kiện để khẳng định văn hoá cổ đại 
Trung Quốc phát triển rực rỡ, đồng thời chứng minh được 
Trung Quốc có lịch sử văn minh 5000 năm, từ thời kỳ 
Thương - Chu xa xưa đã hiện rõ văn hoá văn minh trước 
nhân loại. 
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CHƯƠNG 70 


TRIỀU HẠ VÀ GIAI ĐOẠN TRƯỚC ĐÓ ĐÃ 
PHẢN ẢNH TÍNH CHẤT XÃ HỘI TRIỂU ĐẠI THƯƠNG 


e; đŠ đại Thương nằm ở giữa triều đại Hạ uàò triều đại 
Chu, Thương ra đời sau Hạ, trước Chu, do đó tính chất xố 
hội của triều đại Thương có liên quan đến mật thiết tới cả 
Hạ uà Chu. 

Qua dấu ấn của triêu Hạ uà giai đoạn trước đó, để trả 
lời câu hỏi triêu đại Thương thuộc tính chất xã hội nào - 
một câu hỏi từng qua nhiều tranh cối. 


s1. TRIỂU ĐẠI HẠ LÀ GIAI Đ0ẠN HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI N LỆ 


Triều đại Hạ ra đời vào thế kỷ 21 TCN, chế độ nô lệ 
kéo dài 500 năm (từ thế kỷ 21 TCN - thế kỷ 16 TCN) trong 
500 năm hình thành và phát triển, đã trở thành một quốc 
gia nô lệ điển hình. 
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Điểm khác nhau căn bản của xã hội nô lệ vào công xã 
nguyên thuỷ, là chế độ tư hữu và giai cấp sản sinh từ chế 
độ tư hữu. Khởi (con trai của vua Vũ) ở triều Hạ phế bỏ 
chế độ "thiền nhượng" của chế độ thị tộc. Thiền nhượng, là 
chỉ trong xã hội thị tộc, các bộ lạc liên minh lại mở hội 
nghị dân chủ bàn bạc, suy tôn người kế nhiệm vương vị. 
Thời đại Nghiêu, Thuấn, Vũ tự mình lên ngôi đế vương, từ 
đó đánh dấu mở đầu cho xã hội tư hữu - tức tập trung chế 
độ vương quyền, mọi quyền hành đều tập trung trong tay 
đế vương. 


Trong "Thượng thư - Ngu Hạ thư" viết: 


"Vua Nghiêu triệu tập các nước chư hầu họp bàn chọn 
người kế nhiệm vương vị. Nghiêu đế nói: "minh minh 
dương trắc sạp" nghĩa là trong giới quý tộc chọn ra một 
người kế nhiệm, đồng thời cũng có thể chọn người có địa vị 
thấp hèn, mọi người tiến cử một người nghèo khổ gọi là 
Ngu Thuấn. Thuấn là con trai của một nhạc công trong 
triều. Cha Thuấn tâm địa bất chính, mẹ lòng đầy trắc ẩn, 
em trai kiêu hùng, thế mà Thuấn lại sống hoà thuận với 
họ, điều đó chứng tổ Thuấn không những là người con 
hiếu thảo, mà còn là người có biện pháp nào đó và là người 
biết cách sống, một người như vậy được chọn là người 
đứng đầu trị nước tất có nhiều sách lược. Thế là Nghiêu 
quyết định chọn Thuấn là người kế nhiệm vương vị, đồng 
thời áp dụng hàng loạt biện pháp để khảo nghiệm và thử 
thách Thuấn. Ba năm sau, uy tín của Thuấn trong văn võ 
bá quan của triều đình đã được nâng cao rất nhiều, 
Nghiêu liền nhường ngôi cho Thuấn. 

Chế độ nhường ngôi trong xã hội thị tộc không phải là 
chế độ nhường ngôi chính truyền, tức là cha truyền con nối 
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như sau này, mà là qua tiến cử, chọn người ra làm vua. 
Chính vì chế độ "thiên nhượng" này đã gây ra hiện tượng 
ngấm ngầm tranh giành đấu đá lẫn nhau, nhằm ngoi lên 
Vương VỊ. 

Ví dụ, trước khi vua Vũ chết, Vũ ngấm ngầm tạo 
dựng thế lực cho con trai mình là Khởi, sau đó nhường 
ngôi cho Khởi. Sau khi Vũ khuất núi, Khởi lợi dụng thế lực 
săn có của mình, chỉ bằng một đòn quyết định, Khởi hền 
đoạt vương vị. Từ vua Khởi đến vua Kiệt triều Hạ, thay 
đổi 16 đời vua, kéo dài 500 năm, toàn là cha truyền con 
nối. Chế độ cha truyền con nối, đã mở ra một chế độ xã hội 
mới - đó là chế độ nô lệ. 

Đúng như trong "Lễ kí" có ghi: 


"... Thiên hạ là nhà, thân thiện với mọi người, nhân 
tài vật lực là của mình, xây dựng chế độ", đều là mốc đánh 
dấu tư hữu ruộng đất, tư hữu tài sản, tư hữu thê thiếp. 
Chế độ cha truyền con nối của triều Thương, đánh dấu sự 
hình thành chế độ tư hữu chính quyền. Chế độ tư hữu 
chính quyền là con đẻ của chế độ có giai cấp, từ đó nảy 
sinh chiến tranh cướp đoạt quyền hành và chống cướp 
đoạt quyền hành. Trong xã hội có giai cấp ở Trung Quốc, 
tranh giành quyền lực luôn xảy ra trong suốt quá trình 
lịch sử. 

Triều đại Hạ là thời kỳ thuộc chế độ nô lệ cổ đại ở 
Trung Quốc, không phải là xã hội thị tộc, đồng thời cũng 
không phải là thời kỳ quá độ từ xã hội thị tộc tiến lên chế 
độ nô lệ, mà thực sự là thời kỳ xã hội nô lệ. là bởi vì: 

Một là, tìm thấy công cụ sản xuất ở núi Tùng Long và 
Nhị Lý Đầu, gồm đồ đá và đồ đồng tương đối tiên tiến, 
chứng tỏ triều Hạ không phải là thời kỳ hái lượm và săn 
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bắt là chủ yếu, mà từ trước đó đã bước vào thời đại trồng 
trọt. Do công cụ sản xuất đã có sự cải tiến, của cải làm ra. 
ngày càng nhiều, từ đó sản sinh ra chế độ tư hữu. Đồng 
thời với sự ra đời chế độ tư hữu, xã hội có gia1 cấp cũng ra 
đời theo. Triều đại Hạ là triều đại đầu tiên ở Trung Quốc 
phân chia thành giai cấp xã hội. 

Hai là, Triều Hạ đã có chữ viết, đã sáng tạo ra lịch 
(theo dương lịch và âm lịch), chế tác đồ đồng, chứng tỏ đã 
bước vào thời đại văn minh của nhân loại. Giáp cốt văn 
của triểu Ân có tính hệ thống và sự thành thục tới mức 
kinh ngạc, chứng tỏ triều đại Hạ là giai đoạn đầu của giáp 
cốt văn. _ 

Ba là, qua khai quật kinh đô thành trì ở Nhị Lý 
Cương, Trịnh Châu, cho ta nhận định, thời kỳ đầu của 
triều Thương đã xây dựng thành trì thái ấp, chứng tỏ kinh 
tế xã hội ở đầu thời Thương đã rất phồn thịnh, từ đây nhìn 
ngược về phía trước kinh tế xã hội cuối thời Hạ tương 
đương như kinh tế xã hội đầu thời Thương, di chỉ triểu Hạ 
tuy chưa phát hiện được, song qua đầu thời Thương đã 
chứng minh cho cuối thời Hạ, ta vẫn suy đoán được thời kỳ 
giáp ranh giữa hai triều đại. 

Bốn là, Năm 1974 khi khai quật các ngôi mộ cổ ở 
Nhị Lý Cương, Trịnh Châu phát hiện ra vết răng cưa 
xương sọ của hơn 100 người, đương nhiên người bị cưa 
xương sọ là tầng lớp hạ đẳng - nô lệ: Chứng tỏ đương thời 
thuộc xã hội có giai cấp. Ngoài ra, kết hợp xem xét các lễ 
vật táng theo người chết, như các loại lư hương đồng lớn, 
nhỏ, qua giám định cả số lượng và chất lượng vật phẩm 
là bằng chứng phản ánh đẳng cấp xã hội thời kì đầu của 
triều Thương. 
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Năm là, khai quật khu cung điện quy mô hoành tráng 
tại khu di chỉ Nhị Lý Đầu, Yến Sư, Hà Nam, chứng tỏ đây 
là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của thời kỳ đầu 
triều Thương. Cung điện là cơ cấu chính trị chính của quốc 
gia, tức là đã hình thành cơ cấu chuyên chế chính trị theo 
thể chế quân chủ lập hiến ở đầu thời kỳ Thương. 

Sáu là, sau văn hoá Ngưỡng Thiều, đến văn hoá Long 
Sơn, ở thời kỳ đồ đá mới, đã xuất hiện đồ gốm sứ có hoa 
văn rất đẹp. Qua khai quật hơn 200 điểm tại khu di chỉ 
Long Sơn, số gốm sứ tìm thấy đều cực kỳ tỉnh xảo. 

Từ văn hoá Long Sơn, đã chứng minh triều đại Hạ, 
ngành thủ công nghiệp đã phát triển, công nghệ chế tác ở 
trình độ tương đối cao. 


82. THỬI KỲ CUốI tỦA CHẾ Độ Nô LỆ 


Có học giả cho rằng, kết thúc chế độ nô lệ ở vào giữa 
thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc, sau đó căn cứ vào rất 
nhiều tư liệu đều nói rằng kết thúc vào thời kỳ Xuân Thu 
(thuộc triều đại Đông Chu), đến lúc này chế độ phong kiến 
Trung Quốc đã hình thành, vậy thì ở cuối thời kỳ Tây Chu 
là thời kỳ đầu của chế độ phong kiến. 

Dựa vào các tư liệu lịch sử dưới đây để chứng minh 
cho nhận định trên: 

Một là, pháp lệnh đầu tiên về thu thuế ruộng đất, tức 
là phải nộp thuế theo số ruộng hiện có, do Quí Tôn thị 
người của nước Lỗ sáng lập ra cách thu thuế này (trích từ 
"Tả truyện" Lỗ Tuyên Công năm thứ 1õ, tức năm 594 
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TCN). Nhà nước ban hành thu thuế ruộng đất, nhà nước 
thừa nhận tính hợp pháp của chế độ tư hữu ruộng đất, đây 
chính là phương thức bóc lột của chế độ phong kiến. 


Hai là, xoá bỏ chế độ quốc hữu hoá ruộng đất, "tư 
điền" dần dần tăng lên, ruộng đất được mang ra tự do trao 
đổi buôn bán, ban tặng, các lãnh chúa xoay sang áp dụng 
phương thức bóc lột mới, tức là bóc lột giá trị thặng dư của 
người lao động, nông nô có thể giữ lại một phần sản phẩm 
minh làm ra, phần lớn phải nộp cho lãnh chúa, thế là từ 
nô lệ biến thành nông dân làm thuê, lãnh chúa trở thành 
gia1 cấp địa chủ mới. 

Ba là, thành lập bản đồ hành chính cấp quận huyện. 
Quận huyện là cơ cấu hành chính của xã hội phong kiến, 
các cấp trong xã hội nô lệ, biến thành quận trong xã hội 
phong kiến. Tên gọi tuy khác nhau, song thực chất vẫn là 
cơ cấu chuyên chế của giai cấp thống trị, thống trị nô lệ 
(nông dân) là giai cấp bị trị. 

Đến cuối triều Chu, chế độ sở hữu tư liệu sản xuất có 
sự cải cách, từ chế độ công hữu chuyển sang chế độ tư hữu, 
dẫn đến quan hệ sản xuất cũng thay đổi. Từ nô lệ trong 
triểu Thương, đến nông nô thời Tây Chu, tới nông dân 
Đông Chu (thời Xuân Thu Chiến Quốc), tương ứng với các 
thời kỳ trên là từ chủ nô đến lãnh chúa rồi tới địa chủ, tới 
lúc này trong xã hội tổn tại hai giai cấp chính là gial cấp 
nông dân và giai cấp địa chủ, đây chính là quan hệ sản 
xuất của xã hội phong kiến. 

Thật vậy, từ xã hội Tây Chu đến xã hội Đông Chu, 
trải qua 800 năm, đã có sự cải cách quan trọng, hoàn 
thành công việc chuyển giao từ chế độ nô lệ tiến lên chế độ 
phong kiến. Trong bất kỳ một xã hội nào, sự biến đổi tính 


600 


chất xã hội không thể đột nhiên xảy ra, mà cần phải trải 
qua một giai đoạn phát triển khá dài, khi mọi điều kiện 
chuyển đổi đã chín muổi, thì mới chuyển giai đoạn được. 

Còn một khía cạnh nữa cần làm rõ, việc mua bán nô 
lệ không những còn tổn tại trong thời kì Tây Chu, mãi đến 
thời kỳ Tần, Hán vẫn còn rơi rớt lại. Nếu như dùng sự 
kiện mua bán nô lệ làm điều kiện chủ yếu để đánh giá 
tính chất xã hội, là phiến diện, thiếu tính tổng thể. Dù cho 
văn tự khắc trên lư hương, âu, ấm đồng nói rất nhiều về 
mua bán nô lệ, ban tặng nô lệ, ta cũng không thể nói rằng 
toàn bộ xã hội Tây Chu thuộc vào xã hội nô lệ, đây chẳng 
qua chỉ là một bóng đen nhỏ trong cả bầu trời trong sáng 
mà thôi. 

Trong khoảng 100 năm, sức sản xuất của triều Tây 
Chu phát triển rất mạnh, nhất là từ Võ Vương đến Mục 
Vương, qua 6 triều đại, đất nước đều thanh bình phổn 
vinh, càng tạo đà cho sức sản xuất phát triển. Một khi sức 
sản xuất được nâng cao, tất yếu phải thay đổi lại quan hệ 
sản xuất, đó là quy luật phát triển tất yếu của xã hội. 


83. VẠCH TRẤN BÚNG ĐEN 
XÃ HỘI Nô LỆ ÂN - THƯƠNG 


I. BỐC TỪ GHI CHÉP LẠI NÔ LỆ PHẢN KHÁNG, NÔ LỆ CHẠY 
TRỐN. 

Bốc từ khắc trên giáp cốt khai quật được ở khu di tích 
triểu Ân, có khá nhiều mảnh giáp cốt đã ghi lại cuộc đấu 
tranh của nô lệ và các cuộc nô lệ chạy trốn. Trong bản 
khảo sát của Hồ Hậu Tuyên tiên sinh có viết: chữ vãng và 
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chữ vong. La Chấn Ngọc lý giải: chữ vãng tức là chữ vãng 
lai (đi lại). Chữ vãng ngoài có nghĩa là vãng lai ra, còn có 
nghĩa khác là đào vong ®. Chu Tuấn Thanh cho rằng: chữ 
vãng là chữ mượn âm của chữ vong 2. Trong "Thuyết văn" 
"vong tức là đào vong" (nguyên văn là "vong, đào dã"). Nếu 
như có nghĩa như trên, thì hiện tượng chạy trốn của nô lệ 
xảy ra rất nhiều. 


Ví dụ: trong ("ất" 4728): 

"Nô lệ chạy trốn, có thể bắt lại được không. 

Theo Hồ Hậu Tuyên tiên sinh trong ("Báo khảo cổ 
học" xuất bản năm 1976, kỳ 1) có viết về cuộc đấu tranh 
chống áp bức của nô lệ thuộc triều đại Ân được ghi lại trên 
giáp cốt văn và các hiện tượng nô lệ chạy trốn hàng loạt, 
nô lệ chạy trốn bị chủ nô bắt lại đánh đập tàn nhẫn, điều . 


đó chứng tỏ vào thời kỳ Ân Thương đã xảy ra cuộc đấu 
tranh giai cấp gay gắt trong xã hội nô lệ. 


II. BỐC TỪ TRÊN GIÁP CỐT VĂN Ở KHU DỊ TÍCH TRIỀU ÂN GHI 
LẠI CÁC SỰ KIỆN TẾ LỄ VÀ MAI TÁNG. 

Khai quật ở khu di tích triều Ân thu được rất nhiều 
mảnh giáp cốt văn ghi lại các sự kiện tế lễ và mai táng, đã 
phản ánh rõ nét bầu trời đen tối bao trùm lên toàn bộ xã 
họi nô lệ thuộc triều đại Ấn - Chu. 

Theo Hồ Hậu Tuyên tiên sinh khảo sát các mảnh 
giáp cốt có liên quan tới tế lễ mai táng, tổng cộng là 1350 
mảnh, bốc từ là 1992 quẻ. 

Trong thời kỳ Võ Đinh, bốc từ về tế lễ, mai táng 


® Đào vong: đào là đào tấu, nghĩa là chạy trốn. 
® Võng. vong: là chữ đồng âm đị nghĩa. 


602 


chiếm số lượng nhiều nhất (từ năm 1339-1281 TƠN) "673 
mảnh giáp cốt, ghi lại 1006 quẻ, tế lễ cho 9021 người, ... số 
nô bộc mai táng theo nhiều nhất là 500 người. 

Số nô bộc mai táng theo nhiều vào thứ (sau thời kỳ 
Võ Đinh) là vào thời Khang Định, Võ ất, Văn Định (từ 
năm 1240-1210 TCN) "200 nô bộc chôn sống theo vua". 

Theo thống kê của Hồ Hậu Tuyên: 

"Tóm lại, từ Bàn Canh dời Ân đến đến Tân vong 
quốc, trải qua 12 đời vua, trong 273 năm (từ năm 1395- 
1123 TCN) là thời kỳ xã hội nô lệ hưng thịnh, tổng cộng 
dùng người sống để tế lễ là 13052 người, ngoài ra còn có 
1149 quẻ bói ta vẫn chưa đọc được số người. Nếu hư mỗi 
quẻ ít nhất là một người, thì số người bị giết chết là 
14197 người. (Trong số mảnh giáp cốt không tránh khỏi 
trùng lặp). Số nô lệ bị táng theo giới chủ bằng nhiều hình 
thức cực kỳ tàn nhẫn: chôn sống, chặt đầu, có nô lệ bị 
chôn quì sống, v.v..." 

Thông qua bản thống kê trên của Hồ Hậu Tuyên, nói 
lên mâu thuẫn giai cấp trong xã hội nô lệ Ấn Thương đã 
lên đến đỉnh điểm. 

IIi. MỘ TÁNG Ở TRIỀU ÂN VÀ HỐ CHÔN NÔ LỆ TẬP THỂ. 

Theo khảo sát của Hồ Hậu Tuyên ở các khu vực: 

- Khu di chỉ Nhị Lý Đầu, Yến Sư, Hà Nam. 

- Khu đi chỉ Nhị Lý Cương, Trịnh Châu, Hà Nam và 
phụ cận. 

- Khu di chỉ Tiểu Đồn, An Dương, Hà Nam và vùng 
phụ cận. 


- Một số ngôi mộ lớn của vua chúa triều Ấn ở phía tây 
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bác Hầu Gia Trang Hà Nam. 
- Khu di chỉ dân Ân ở Đại Tư Không, Hoàn Bắc ®. 


Trong bất kỳ ngôi mộ nào, dù là của vua chúa quan 
lại hay dân thường đều táng theo nô lệ. 


Theo thống kê của Hồ tiên sinh: 


"Ở triểu đại Thương, số người bị táng theo (số liệu 
chính xác đọc được trên giáp cốt văn) là 3684 người, nếu 
như cộng thêm cả số người bị táng theo mà ta chưa đọc 
được trên giáp cốt văn, thì số người có thể tăng lên gần 
4000 người. Sự thực đẫm máu này là bản cáo trạng đanh 
thép của nô lệ đối với triều đại Thương. 

Năm 1950 phát hiện một ngôi mộ lớn ở xã Võ Quan, 
Hoàn bắc, cả người chết và người bị chôn theo là 305 
người. 

Năm 1933 phát hiện ở Hậu Cương, Hoàn nam, An 
Dương (Hà Nam) một ngôi mộ lớn của giới quí tộc chủ nô, 
tìm thấy 28 cái đầu lâu (sọ người), có người còn nguyên 
xương sống lưng, có người còn nguyên cả cằm, có người còn 
lưu lại vết tích của máu đọng, điều đó chứng tỏ, trước khi 
mai táng, giới chủ nô đã chặt đầu nô lệ xong vứt luôn 
xuống hố. 

Hiện tượng nô lệ là vật tế lễ khi xây dựng một quần 
thể kiến trúc nào đó, cũng không phải là ít, tại khu di chỉ 
Tiểu Đồn, An Dương có xây dựng một lăng tầm cũng phát 
hiện một hố chôn 10 người nô lệ bị chặt đầu. 


® Hoàn: tên sông ở tỉnh Hà Nam. Trung Quốc.Hoàn bắc: phía bắc sông Hoàn. 
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IV. SUY ĐOÁN CỦA KHẢO CỔ. 


Thông qua "Kinh dịch" và một số văn hiến cổ, kết hợp 
với việc phát hiện cổ vật, ta hoàn toàn có thể đoán định: 


1. Trong 500 năm tổn tại chế độ nô lệ ở xã hội 
Thương, đã phản ánh một quá trình phát triển lúc thịnh 
lúc suy. Từ sau khi vua Dạng diệt vua Kiệt, chế độ nô lệ 
của triều Chu bắt đầu phát triển, sau khi Bàn Canh dời đô 
thì xã hội Thương càng phát triển mạnh. Đặc biệt là thời 
kỳ Võ Đình tương truyền Võ Định sử dụng thừa tướng là 
nô lệ, tiến hành một số cải cách, xã hội bước đầu vào thời 
kỳ hưng thịnh. Đến thời kỳ vua Tru cực thịnh tất suy, bởi 
vua Trụ quá ư tàn bạo, mâu thuẫn giai cấp lên đến đỉnh 
điểm, Trụ ắt bị diệt vong, dẫn theo cả triều Thương bị diệt 
vong, từ đó về sau chế độ nô lệ nhanh chóng bị tan rã. 


2. Triểu đại Thương thuộc thời đại phát triển đổ 
đồng, là mốc đánh dấu sức sản xuất phát triển tương ứng. 
Do sức sản xuất được nâng cao, của cải làm ra ngày càng 
nhiều quan hệ sản xuất của chế độ nô lệ cũ đã lỗi thời, trở 
thành lực cản sức sản xuất phát triển, các nô lệ già đã có 
gia đình riêng, để nuôi sống vợ con, nguyện vọng cải cách 
quan hệ sản xuất của họ ngày càng mãnh liệt. "Trận quay 
giáo ở Mục Dã" đã phản ánh nguyện vọng của họ, đập nát 
chế độ cũ, xây dựng chế độ mới. Đây là một nguyên nhân 
quan trọng để cho xã hội phát triển. 

3. Trung Nguyên đất rộng, người tài nhiều, của cải 
lắm. Vào thời Thương, biên giới lãnh thổ quốc gia đã được 
mở rộng đáng kể. Nhờ có ưu thế đô đồng phát triển, cuối 
cùng triều Thương đã "tứ di thần phục" (chinh phục được 
bốn nước chư hầu), trở thành một quốc gia cường thịnh ở 
phía Đông. Lãnh thổ của triều Thương rộng mênh mông, 
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canh nông là phương thức sản xuất chủ yếu, nô lệ chuyển 
ho thành nông nô. 

Tóm lại, nô lệ ở triểu đại Thương bị sụp đổ, được thay 
thế bằng chế độ phong kiến của triều đại Tây Chu. Điều 
đó chứng tỏ rằng, vào triều đại Thương chế độ nô lệ phát 
triển và cũng là thời kỳ sụp đổ chế độ nô lệ, nó hoàn toàn 
phù hợp với quy luật của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ 
nghĩa duy vật biện chứng. 

4. Triều đại Thương đã manh nha hình thành chế độ 
phong kiến. 

Xã hội Thương là xã hội nô lệ điển hình, là triểu đại 
mới bước vào thời kỳ phân phong ruộng đất theo phương 
thức phong kiến, mới chỉ là phong cho chư hầu, chứ tính 
chất xã hội vẫn chưa phải là "phong kiến" của xã hội 
phong kiến, mới chỉ là ngòi nổ cho chế độ tư hữu ruộng đất 
ra đời (xem chỉ tiết ở tiết 3 chương 70). 

Hai chữ "phong kiến" ở trong "Kinh thi. Thương tụng” 
"Thiên mệnh giáng lâm, hạ dân hữu nghiêm ... Mệnh vu 
hạ quốc, phong kiến quyết phúc". 

Nghĩa là: chỉ triểu đại Thương, phong kiến là một 
loại chế độ chuyên chính, phong kiến của triều đại 
Thương là chỉ phong, bang kiến quốc, chứ không phải là 
chế độ phong kiến. 

Ví như Hầu Ngoại Lô nói: " là điển, còn trong kim 
văn của triều Chu là ấp. Tức là chữ "bang" từ thuở ban 
đầu dùng cành cây để rạch ranh giới, sau đó từ "điền" đến 
"ấp", đã có sự khác nhau rất lớn, "điển" lại chỉ ruộng đất, 
ấp thì bao gồm ruộng đất và nô lệ. 


Sự kiện phân phong của triều Thương khác sự phân 
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phong của triều Chu đôi chút. Ở triều Chu phân phong cho 
các giai tầng trong xã hội. 


Ví dụ "Mạnh Tử" ghi: 


"Công hầu: 100 dặm vuông, quan chức 70 dặm vuông, 
đàn ông 50 dặm vuông”. 

Còn triều đại Thương, tuy sự kiện phân phong không 
phải là chế độ phong kiến, song nó đã tạo nền móng cho 
triều đại Chu thực hiện chính sách phân phong ruộng đất 
cho các giai tầng xã hội. 

Ngoài ra, theo khảo sát của một số học giả, vào thời 
Thương đã có một số người nhất định tư hữu tài sản sản 
xuất nông nghiệp, điều đó chứng tỏ xã hội Thương không 
phải là xã hội thuần tuý, mà là mầm mống của thời kỳ 
đầu xã hội phong kiến. 

Ví dụ: Trương Vĩnh Sơn, thông qua chữ "chúng” trong 
giáp cốt văn, địa vị của "chúng nhân" (dân chúng) là người 
lao động trong xã hội - tức là gial tầng giữa chủ nô và nô 
lệ. Chữ "chúng" ở đây so với nô lệ, họ có quyền lợi nhân 
thân ở mức độ nào đó, họ có tổ chức dòng họ của mình, 
"chúng" thuộc một giai tầng khác với nô lệ, còn nô lệ thì 
không hề có nhân quyền, họ chỉ là công cụ lao động nô 
dịch làm không công. (Theo Trương Vĩnh Sơn "Bàn về 
"Chúng nhân" trong xã hội Thương"). 

Trong các văn hiến thời tiền Tần, gọi những người lao 
động nông nghiệp của triều đại Thương đều là "chúng”, như 
vậy là có sự thống nhất với chữ "chúng" trên giáp cốt văn. 

Ví dụ "Thượng thư. Dạng thệ”: 

"Lũ các ngươi, chỉ lo làm việc trên mảnh ruộng của 
mình, không muốn đầu quân ra trận. Nếu như các ngươi 
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vi phạm lời thể, ta sẽ giáng các ngươi xuống làm nô lệ rồi 
giết bỏ, sao không nhanh chịu tội". 

Vua Dạng (Dạng Vương) đối mặt với "chúng" - 
"chúng" ở đây là "chúng" của đại bộ phận nhân dân. 


t1 ^ ^ 


Trong giáp cốt văn, chữ "chúng" và "nô lệ" được dùng 
riêng rẽ, giữa họ có sự khác biệt về địa vị xã hội. ˆ 

Trương Vĩnh Sơn căn cứ vào sự khác nhau giữa 
"lệnh" và "hê" để nhận biết hai giai tầng chúng nhân và nô 
lệ. Trương rất chú ý từ thời Võ Đinh trở về sau này, khi 
vua của triều đại Thương phát hiệu lệnh cho thuộc hạ, chỉ 
dùng "lệnh", chứ không dùng "hô". 

Trong bốc từ, người có thân phận là nô lệ sẽ phải chịu 
mọi sự sai khiến của vua Thương, nên không dùng chữ 
"lệnh", chỉ dùng chữ "hô". Trong bốc từ không thấy bất kỳ 
một chữ tượng hình nào nói về xiểng xích chân, chứng tỏ 
"chúng" đã chạy trốn, mà chỉ dùng "tang chúng". Tuy chỉ 
có sự khác nhau một chữ, song đủ cho ta hiểu thân phận 
của họ là khác nhau. 

"Chúng" trong giáp cốt văn là chỉ một giai tầng đông 
đảo người làm nghề nông: 

"Đinh hợi niên, lệnh chúng canh điền" (“Kinh nhân" 
năm 1928). 

"Chúng nhân" tham gia chiến tranh, thì là "quí chúng 
nhân", còn nô lệ tham gia chiến tranh, thì gọi là "thần, 
bộc", tuyệt nhiên không có chữ quí. 

Thông qua khảo sát, Trương đã rút ra kết luận: 
"Chúng, ở triều đại Thương là người sản xuất nông 
nghiệp, trong đó có một số người có tư hữu tài sản, họ cấu 
thành bộ phận chủ yếu trong lực lượng vũ trang của quốc 
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gia. Hoạt động của họ dù ít hay nhiều đều có liên quan với 
chủ nô, sự an nguy của họ đều liên quan tới giới chủ nô mà 
trong đó vua Thương là đai biểu. Mặt khác, cho đến nay ta 
vẫn chưa phát hiện được hiện tượng tuỳ ý ngược đãi, sát 
hại "chúng", bởi so với nô lệ, "chúng" có một thân phận 
nhất định, quyền lợi nhất định và có dòng họ của mình. 
Còn nô lệ chỉ có thể lợi dụng điều kiện sản xuất của người 
khác để lao động, nô lệ làm ra của cải vật chất, nhưng số 
của cải vật chất này lại không thuộc về nô lệ, thậm chí 
tính mạng của mình cũng không giữ nổi. 

Thật vậy, ranh giới giữa "chúng" và nô lệ là rất rõ 
ràng. (Trương Vĩnh Sơn "Bàn về chúng nhân của triều 
Thương"). 

Tóm lại, ở triều đại Thương bắt đầu manh nha chế độ 
tư hữu, kết cấu giai tầng xã hội triều Thương, không chỉ có 
riêng giai tầng chủ nô và nô lệ, mà còn có một bộ phận lớn 
thứ dân ở giữa giới chủ nô và nô lệ, giai tầng "chúng nhân" 
đã có sự phân hoá, báo hiệu sự tan rã của chế độ nô lệ 
triểu đại Thương, đồng thời mở ra chế độ phong kiến ở 
triều đại Tây Chu. 

Từ chứng minh đó cho ta thấy, chế độ phong kiến bắt 
đầu ra đời từ triểu đại Tây Chu (qua cổ vật khai quật 
được), như vậy lịch sử văn minh của Trung Quốc đã tiến 
được một bước dài. 
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CHƯƠNG 71 


VĂN HOÁ TRONG THỜI ĐẠI ĐỔ ĐÁ CŨ, MỚI 
LÀ DẤU ẤN CHỨNG MINH TÍNH CHẤT XÃ HỘI 
CỦA TRIỀU ĐẠI THƯƠNG 


C... phát hiện người cổ ở Vân Nam, đã chứng. 


mình 170 uạn năm uê trước, trên lãnh thổ Trung Quốc, tổ 
tiên của người Trung Quốc từng sinh ra uà sống ở đây. 
Trung Nguyên không phổi là nơi sinh ra nên uăn hoá cổ 
đại duy nhất, mà còn lan xuống có uùng Hoa nam. 


Nền uăn hoá Lam Điền (qua giám định đồ đá cũ khai 
quậi được ở Lam Điền), chứng tỏ bảy, tám trăm ngàn năm 
uề trước người Trung Quốc đã biết dùng đồ đá làm công cụ 
sẵn xuất. 

Đến uăn hoá Ngưỡng Thiêu, công cụ sản xuất đã có 
rốt nhiều cải tiến so uới thời kỳ đồ đá cũ, đánh dấu thời hỳ 
chuyển sang đồ đá mới. 

Tới uăn hoá Long Sơn, công cụ sản xuất của triều đại 
Hạ đã có bước tiến bộ lớn so uới thời đại xã hội thị tộc. 

Văn hoá Nhị Lý Đầu, công cụ sản xuất của triểu đại 
Thương đã có bước tiến nhảy uọt. 
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Trong thập kỹ 50, Phạm Văn Lan tiên sinh dự đoán 
triều đại Hạ đã có đô đồng, Lan chỉ rõ: 

"Theo kết quả khai quật ở Trịnh Châu, thời kỳ đầu 
triều Chu, kỹ thuật chế tác đề đồng đã ở trình độ tương 
đối cao, vậy thì không thể nói ở triều đại Hạ chỉ có đồ đá, 
không có đồ đồng". 

Ăng-ghen đã phân chia văn hoá ra làm ba loại sau: 

- Thời đại mông muội 

- Thời đại ch'ia được khai phá 

- Thời đại văn minh 

Thời đại mông muội là thời kỳ hái lượm sản vật tự 
nhiên là chủ yếu, loài người chỉ biết chế tạo ra một số công 
cụ trợ giúp cho việc hái lượm. Thời đại chưa được khai hoá 
thời kỳ đã biết kinh doanh, trồng trọt và chăn nuôi, 

sức lực của con người bỏ ra làm tăng thêm vật chất 
cho xã hội. 

Thời đại văn minh là thời kỳ gia công thêm một bước 
sản xuất tự nhiên, là thời kỳ chính thức ra đời công nghệ 
khoa học kỹ thuật (Ăng ghen "Nguồn gốc của quốc gia và 
chế độ tư hữu gia đình", xem "Tuyển tập Mác - Ăng ghen" 
quyển 4, Nhà xuất bản Nhân dân, xuất bản năm 1972). 


ä1. THỪI KỲ VĂN H0Á Bổ ĐÁ GŨ 


I. THỜI KỲ VĂN HOÁ ĐỒ ĐÁ CŨ, NGƯỜI ĂN LÔNG Ở LỖ: 
Năm 1929, sau khi phát hiện "người vượn Bắc Kinh" 
sống ở hang động, các nhà khoa học đã xác định, cách hiện 


G11 


nay từ 40 đến 50 vạn năm tổ tiên của người Trung Quốc 
đã sinh sống ở đây. Người vượn Bắc Kinh trầm tích ở độ 
sâu hơn 40 mét, gọi là văn hoá Sơn Đỉnh. 

Năm 1965 phát hiện răng của người cổ ở bổn địa 
Nguyên Mưu, huyện Nguyên Mưu, tỉnh Vân Nam (đặt tên là 
răng người Nguyên Mưu), có niên đại 1 triệu 700 ngàn năm. 


II. VĂN HOÁ ĐỒ ĐÁ CŨ LAM ĐIỀN 


Trong những năm của thập kỷ 60, tại Lam Điền, 
Thiểm Tây, khai quật địa tầng cùng độ sâu với người vượn 
Bắc Kinh, phát hiện 20 mẫu vật đồ đá, trong đó có một số 
ít đổ đá có cạnh sắc dùng để cắt gọt, xác định người cổ 
Lam Điền cách hiện nay khoảng từ 80-75 vạn năm. 


ä2. THỪI KỲ Đ BÁ MỨI 


I. VĂN HOÁ NGƯỠNG THIỀU 


Ngưỡng Thiều tức chỉ xã Ngưỡng Thiều, huyện Mãnh 
Trì, tỉnh Hà Nam. Năm 1921 bắt đầu khai quật. Văn hoá 
Ngưỡng Thiêm còn bao gồm ở xã Bán Ba, Tây An và huyện 
Thiểm, Hà Nam. 

Công cụ sản xuất trong thời kỳ văn hoá Ngưỡng 
Thiều đã có bước tiến bộ rất lớn so với thời kỳ đồ đá cũ, 
nông cụ chủ yếu được sử dụng là rìu đá, cuốc, xẻng đá. Ở 
Bán Ba thu được hơn 700 nông cụ, trong đó rìu đá chiếm 
gần 300 cái; dao đá và dao sứ dùng để cắt là 150 cái; công 
cụ để gia công thực phẩm như cối đá, cối xay đá, chày đá, 
v.v... Tại huyện Thiểm, Hà Nam phát hiện hơn 2 ngàn 
công cụ chặt, đập, gọt. 
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II. VĂN HOÁ LONG SƠN 


Văn hoá Long Sơn là chỉ thị xã Long Sơn giáp ranh 
Sơn Đông Tế Nam, đây là khi di chỉ cổ. Từ Sơn Đông đến 
Thiểm Tây, khai quật hơn 20 điểm, vì người họ Ngu thuộc 
triều đại Hạ da đen, nên đồ sứ đều có màu đen, và được 
gọi là văn hoá sứ đen. 

Năm 1931 tại khu di chỉ Hậu Cương, An Dương, Hà 
Nam phát hiện ba địa tầng văn hoá Ngưỡng Thiều, văn 
hoá Long Sơn và văn hoá Ân, góp phần giải quyết niên đại 
văn hoá cổ ở Trung Nguyên. 

Đặc biệt là năm 1956, tại khu di chỉ Miếu Để Câu, 
huyện Thiểm, tỉnh Hà Nam và năm 1959-1960 tại khu di 
chỉ xã Vương Vịnh, Lạc Dương phát hện hai thời kỳ văn 
hoá, từ văn hoá Ngưỡng Thiều quá độ lên văn hoá Long 
Sơn. Miếu Để Câu được mệnh danh là khu di tích văn hoá 
Nhị Kỳ, tức là bao gồm cả văn hoá Ngưỡng Thiều và văn 
hoá Long Sơn thuộc vùng trung du Hoàng Hà. 

Cổ vật khai quật được đã chứng minh rõ nguồn gốc 
của nền văn hoá Hoa Hạ là sự kế thừa và phát triển từ 
nền văn hoá Ngưỡng Thiểu - văn hoá Long Sơn - văn hoá 
Tiểu Đồn, tương ứng văn hoá của ba triều đại Hạ, Thương, 
Chu, đồng thời chứng minh khu vực Trung Nguyên là 
trung tâm của nền văn hoá Hoa Hạ. 


lII. VĂN HOÁ NHỈ LÝ ĐẦU. 

Văn hoá Nhị Lý Đầu là chỉ cả 10 khu vực di chỉ ở Hà 
Nam, trong đó lấy khi đi chỉ Nhị Lý Đầu, Yến Sư, Hà Nam 
làm đại biểu cho nền văn hoá triều Hạ. 

Qua giám định bằng tia phóng xạ các - bon, xác định 
văn hoá Nhị Lý Đầu thuộc niên đại văn hoá triều Hạ, sớm 
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hơn văn hoá Nhị Lý Đầu của triều Thương. 

Một điều đáng chú ý hơn cả là phát hiện ra đồ đồng 
và chữ viết. Khi khai quật mộ cổ, phát hiện một chiếc lắc 
chuông đeo tay bằng đồng. Qua phân tích thành phần hoá 
học, hàm lượng đồng 97,8%, áp dụng theo phương pháp 
luyện đồng đỏ, chứng tỏ đương thời đã nắm được kỹ thuật 
luyện kim. Cũng trong khu vực này còn phát hiện một 
chiếc ấm sứ, viết bằng bút lông chữ màu son, kết cấu chữ 
viết giống như chữ viết trên giáp cốt, chứng tỏ văn tự đã 
được ra đời từ giai đoạn này. 

Việt phát hiện ra văn hoá đồ đồng Nhị Lý Đầu, đã 
minh chứng cho lời tiên đoán của nhà sử học già Phạm 
Văn Lan tiên sinh là đúng. Từ thập kỷ 50, Phạm Văn Lan 
trong tác phẩm "Trung Quốc thông sử" đã nói rằng đổ 
đồng không thể không có ở triều Hạ, Lan tiên sinh viết: 

"Di chỉ văn hoá Long Sơn chỉ có rìu đá, dao đá, xẻng 
đá, dao, cưa bằng mảnh trai trai (hình dáng cưa bằng 
mảnh trai trai cong cong như lưỡi liềm), chưa phát hiện 
ra đô đồng. Bởi vì đổ đồng là vật phẩm quá quí giá đối với 
triều Hạ, do đó không dễ gì bỏ chung vào với các vật 
phẩm bình thường khác, còn một nguyên nhân nữa, có 
thể ta vẫn chưa phát hiện ra khu vực đi chỉ quan trọng 
nhất. Sau khi khai quật ở Trịnh Châu, phát hiện thời kỳ 
đầu triều Hạ đã có kỹ thuật đúc đồng ở trình độ tương đối 
cao, tới lúc này thì không thể nói triều Hạ chỉ có đồ đá, 
không có đồ đồng". (Phạm Văn Lan "Trung Quốc thông 
sử" quyển 1, Nhà xuất bản Nhân dân, xuất bản lần thứ 
nhất năm 1949). 

Phát minh ra chữ viết là mốc quan trọng đánh dấu sự 
chuyển biến của nhân loại từ thời đại - chưa được khai hoá 
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tiến lên thời đại văn minh. Tại di chỉ thành Tử Nhai thuộc 
thị trấn Long Sơn phát hiện ra chữ viết, tuy chưa thể 
khẳng định đó là văn tự của triều Hạ, song đem đối chiếu 
với văn tự khai quật được ở khu di chỉ triều Ân, thì chúng 
có cùng một loại văn tự, suy ngược lên cho ta kết quả, 
triều Hạ có văn tự nguyên thuỷ. 


s3. NRUỒN BỐC CỦA NÊN VĂN H0Á 
ĐẠI VẤN KHẨU VÀ PHẾ ĐỘ TƯ HỮU 


I. VĂN HOÁ ĐẠI VẤN KHẨU 


Là chỉ thời đại văn hoá nguyên thuỷ ở khu vực Giang 
Hoà, vùng hạ lưu Hoàng Hà. Văn hoá Đại Vấn Khẩu là đại 
biểu của nền văn hoá cuối thời kỳ đổ đá mới, là khu di chỉ 

nổi tiếng nằm ở giữa thị trấn Đại Vấn Khẩu, huyện Thái 
An và xã Bảo Đầu, huyện Ninh Dương, tỉnh Sơn Đông, đó 
là nói nằm giữa hai dòng chảy của con sông Đại Vấn. 

Năm 1959 chính thức khai quật khu di tích này. Qua 
giám định bằng các-bon 14, xác định niên đại từ năm 4300 

- 2400 TCN, thuộc thời kỳ đầu văn hoá Long Sơn, Ở giữa 
hoặc cuối nền văn hoá Ngưỡng Thiều, cách hiện nay - năm 
ngàn năm. 

Đại Vấn Khẩu là giai đoạn quan trọng đưa Trung 
Quốc từ xã hội nguyên thuỷ thành xã hội có giai cấp. Sau 
khi khai quật hàng loạt ngôi mộ cổ ở Đại Vấn Khẩu, cho ta 
thấy rõ chế độ tư hữu ở nước ta đã sản sinh ra giai cấp ở 
vào trước triều Hạ, văn hoá Đại Vấn Khẩu đã phản ánh 
tính chất xã hội của triều Hạ, tuyệt đối không phải là xã 
hội thị tộc, cũng không phải là thời kỳ quá độ của xã hội 
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nô lệ, mà là một xã hội nô lệ điển hình. 

Về tính chất xã hội ở thời đại văn hoá Đại Vấn Khẩu 
còn nhiều điều cần tranh cãi, song giới khảo cổ học nhìn 
chung có khuynh hướng sau: 


Tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trong 
thời đại văn hoá Đại Vấn Khẩu, đã được phản ánh rõ nét 
trong phong tục lễ nghi mai táng, mà đã được các ngôi mộ 
cổ nói lên điều đó. Ta có thể sơ bộ rút ra kết luận: thời kỳ 
đầu của văn hoá Đại Vấn Khẩu là thuộc vào thời kỳ cuối 
xã hội thị tộc mẫu hệ, là thời kỳ quá độ tiến lên xã hội thị 
tộc phụ hệ; là giai đoạn giữa của xã hội thị tộc phụ hệ; 
hoặc là giai đoạn cuối của xã hội thị tộc phụ hệ. 


II. KHAI QUẬT MỘ Ở ĐẠI VẤN KHẨU 


Ngành khảo cổ tiến hành khai quật 133 ngôi mộ cổ ở 
Đại Vấn Khẩu, tìm thấy hơn một ngàn đồ sứ có đủ màu sắc: 
đỏ, xám, đen trắng và sứ có vân màu cực đẹp; đồ đá, ngọc 
ngà châu báu, ngà voi được trạm trổ rất tỉnh xảo, ngoài ra 
còn rất nhiều xương sống lưng động vật, đây là những tư 
liệu quí trong công tác nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung 
Quốc. ("Đại Vấn Khẩu - Báo cáo kết quả khai quật mộ cổ 
thời kỳ đồ đá mới", hiện vật trưng bày tại nhà bảo tàng văn 
vật Sơn Đông, và nhà bảo tàng thành phố Tế Nam). 

Trong các ngôi mộ cổ ở Đại Vấn Khẩu, có đến 1/3 số 
ngôi mộ có táng theo xương lợn, trong 43 ngôi mộ, có tới 96 
bộ xương đầu lợn, ngôi mộ số 13 táng theo đầu lợn nhiều 
nhất (14 bộ đầu lợn). 

Các ngôi mộ ở Đại Vấn Khẩu, được táng theo nghỉ 
thức nam giới là chủ thể, có 8 ngôi mộ hợp táng nam nữ Ở 
tuổi trưởng thành, có ngôi mộ táng chung cả trẻ nhỏ, điều 
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đó chứng tỏ trong thời đại này đã có quan hệ giới tính và 
hình thái hôn nhân, đó là điểm chuyển biến lớn so với thời 
đại lấy nữ giới làm trung tâm (thời mẫu hệ), nam giới 
chiếm vị trí chủ yếu trong mọi lĩnh vực xã hội. 

Trong khu mộ cổ ở Đại Vấn Khẩu, vật phẩm táng theo 
mộ là 125 ngôi, di vật tìm thấy hơn 2400 hiện vật, trong đó 
bao gồm phần lớn là đồ sứ 1015 hiện vật, đồ trang sức 290 
hiện vật, ngoài ra còn đá, xương cốt, sừng, răng, trai trai và 
các loại công cụ làm bằng sứ: 491 hiện vật. 


II. VĂN HOÁ ĐẠI VẤN KHẨU PHẢN ÁNH TÍNH CHẤT 
XÃ HỘI. 

Qua kết quả nghiên cứu, phân tích di vật ở Đại Vấn 
Khẩu, ta hoàn toàn có thể đưa ra kết luận: thời đại văn 
hoá Đại Vấn Khẩu là thời đại xã hội thị tộc nguyên thuỷ 
không có giai cấp, quá độ tiến lên xã hội nô lệ có giai cấp. 
Kết luận này dựa trên các cơ sở sau: 

1. Công cụ sản xuất ngày càng được cải tiến và 
chủng loại phong phú. 

Thời đại văn hoá Đại Vấn Khẩu là thời đại đồ đá mới, 
công cụ sản xuất đã khá hoàn chỉnh và được cải tiến nhiều 
so với giai đoạn trước đó. Đồ đá táng theo mộ được chế tác 
rất công phu và tỉnh tế: mặt cắt của rìu đá hình e líp, rìu 
đá có lỗ tra cán, xẻng có lỗ tra cán, dao, đục, v.v. Từ giữa 
đến cuối thời đại văn hoá Đại Vấn Khẩu phát hiện rìu đá 
cỡ lớn, xẻng đá cỡ lớn, khả năng dùng để đào đất. Tại Đại 
Quách Tử, Đại Vấn Khẩu, Tam Lý Hà phát hiện cuốc bằng 
sừng hươu, dao bằng sừng và mảnh trai trai, đặc biệt là 
tại Đại Quách Tử phát hiện cuốc được làm bằng đá, ngoại 
hình giống hệt lưỡi cuốc hiện nay. 
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Trong xã hội nô lệ, kinh nghiệm sản xuất và kỹ thuật 
lao động của nhân dân đã có bước phát triển, năng suất 
lao động ngày càng tăng. Trong sản xuất nông nghiệp bắt 
đầu xuất hiện các công cụ như cày bừa bằng gỗ, mai xén 
đất bằng gỗ, liểm bằng mảnh trai trai, đao bằng đá, chứng 
tô diện tích trồng trọt ngày được mở rộng; chăn nuôi gia 
súc, gia cầm nổi lên khắp nơi, chủ yếu là nuôi trâu, bò, 
ngựa, số đầu lợn tăng lên rất nhiều; về phương diện thủ 
công nghiệp xuất hiện công nghệ đúc đồng, mở ra kỷ 
nguyên mới của thời đại đồ đồng, thúc đẩy sức sản xuất 
phát triển; phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, xe tơ dệt 
vải, v.v, tổng hoà của các ngành nghề sản xuất hoàn toàn 
có thể sản xuất ra giá trị thặng dư, đưa nền kinh tế cả 
nước phát triển tới một trình độ nhất định, tạo cơ sở vật 
chất cho sự ra đời chế độ tư hữu. Trải qua một giai đoạn 
đài, xã hội bị phân hoá giàu nghèo, giai cấp xuất hiện. 
Thật vậy, lịch sử xã hội Trung Quốc là lịch sử đấu tranh 
g1a1 cấp. 

2. Công nghiệp đồ sứ và thủ công nghiệp phát 
triển. 

Phân tích đồ sứ khai quật được trong thời đại văn hoá 
Đại Vấn Khẩu, cho ta kết luận công nghiệp đổ sứ trong 
giai đoạn này tương đối phát triển, sản phẩm đồ sứ đa 
dạng, nhiều chủng loại đánh dấu trình độ sản xuất hàng 
thủ công mỹ nghệ trong thời đại Đại Vấn Khẩu tương đối 
cao. Ngoài ra, còn có nghề điêu khắc, trạm trổ tỉnh xảo. 
trên ngà voi và xương thú, đồ trang sức và đồ dùng sinh 
hoạt trong cuộc sống hàng ngày. 

Khi kinh tế nông nghiệp và kinh tế chăn nuôi ở thời 
đại văn hoá Đại Vấn Khẩu phát triển với trình độ tương 
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đối cao, văn hoá Long Sơn còn xuất hiện công nghệ luyện 
đúc đồng và đồ sứ. 

Trong tác phẩm "Nguồn gốc của chế độ tư hữu được 
tìm thấy trong các ngôi mộ cổ ở Đại Vấn Khẩu" của Nguy 
Cân có viết: "Các ngôi mộ cổ này, hình thể tương đối lớn, 
thường được cấu tạo trong quan ngoài quách, vật phẩm 
táng theo có đầu lợn, ngà voi và các chế phẩm điêu khắc 
quí giá khác. Hiện tượng này chứng tỏ trong nội bộ xã hội 
thị tộc đã xuất hiện hiện tượng phân hoá giàu nghèo, có 
một số ít người chiếm hữu một lượng lớn tài sản, trở thành 
người giàu có trong thị tộc”. 


3. Giá trị lao động thặng dư tăng cao, tạo đà sản 
sinh ra chế độ tư hữu. 


Trong thời đại văn hoá Đại Vấn Khẩu, thủ công 
nghiệp phát triển, công cụ sản xuất được cải tiến, thúc đẩy 
sức sản xuất tăng trưởng, của cải làm ra ngày càng nhiều, 
tạo cơ sở vật chất cho chế độ tư hữu ra đời. 


Trong tác phẩm "Văn hoá Đại Vấn Khẩu là sự giải 
thể của xã hộ nguyên thuỷ" của tác giả Vu Trung Hàng 
viết: "Chẳng khó khăn gì ta cũng nhìn thấy, văn hoá Đại 
Vấn Khẩu thuộc loại tài sản sở hữu cá nhân, nó góp 
phần làm phong phú thêm nền văn hoá Ngưỡng Thiểu. 
Phạm vi ảnh hưởng của nó từ trong hạn hẹp đồ dùng 
sinh hoạt hàng ngày, mở rộng sang lĩnh vực tư liệu sản 
xuất và công cụ sản xuất. Một bộ phận người giàu có đã 
bắt đầu chiếm hữu cho riêng mình những đồ vật quí giá 
ngọc ngà châu báu, đây chính là mầm mống của chế độ 
tư hữu, là một bước tiến dài từ tư liệu sản xuất là của 
chung công xã nguyên thuỷ tiến lên xã hội mới - chế độ 
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tư hữu cá thể". 


Chế độ động sản ra đời trước chế độ tư hữu. Vậy thế 
nào là động sản. Động sản là chỉ sản vật ngoài đất đai, 
nhà cửa ra, còn có công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, gia 
súc gia cầm, v.v. Sau tư hữu động sản, mới đến tư hữu 
ruộng đất. Tư hữu động sản có nghĩa là chuẩn bị hình 
thành xã hội có gia1 cấp, còn tư hữu ruộng đất là hình ảnh 
của xã hội phong kiến. 

Sức sản xuất là nhân tố quyết định chuyển đổi từ chế 
độ công hữu sang chế độ tư hữu, sức sản xuất càng cao, thì 
tốc độ chuyển hoá từ công hữu sang tư hữu càng nhanh. 
Trong thời kỳ công xã nguyên thuỷ, sức sản xuất cực kỳ 
thấp kém, của cải làm ra chỉ đủ cầm hơi, thì làm gì có giá 
trị lao động thặng dư, do đó không có chế độ tư hữu. Nhân 
tố quyết định trình độ của sức sản xuất là công cụ sản 
xuất, một khi công cụ sản xuất được cải tiến, thì sức sản 
xuất sẽ được nâng cao, giá trị lao động thặng dư mới xuất 
hiện, thế là đẻ ra chế độ tư hữu. Quả thật, công cụ sản 
xuất là chất xúc tác sinh ra chế độ tư hữu. Đương nhiên ta 
cũng hiểu rằng, chế độ xã hội quyết định quan hệ sản 
xuất, đây chính là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình 
chuyển hoá. 

Chế độ tư hữu tư liệu sản xuất là điểm mấu chốt 
quyết định chế độ công hữu và tư hữu, tư liệu sản xuất 
bao gồm: ruộng đất, khu vực săn bắt và nhà ở, kể cả "động 
sản" như công cụ, gia súc, tư trang quần áo, v.v..., "động 
sản" tăng lên là tâm điểm của sự hình thành, rồi tiến tới 
chuyển hoá sang chế độ tư hữu. 

Đúng như Ăng-ghen đã chỉ rõ: 

"Chế độ tư hữu chân chính chỉ xuất hiện khi đã xuất 


620 


hiện động sản". ("Hình thái ý thức Đức). 

Cũng có thể nói sự gia tăng của "động sản" là mốc 
đánh dấu khởi đầu cẩu chế độ tư hữu văn hoá Tề Gia ở 
thượng lưu Hoàng Hà cũng bắt đầu từ tư hữu lợn nuôi. Ở 
Đại Hà Trang thuộc văn hoá Tề Gia, ví như ở ngôi mộ số 
34 phát hiện cả 35 bộ xương thủ lợn, ... ở khu mộ chí của 
Tần Nguy cũng táng theo xương thủ lợn, có ngôi mộ táng 
tới 68 bộ xương thủ lợn. 


Thêm ví dụ nữa, ở Đại Vấn Khẩu có nghề chăn nuôi 
lợn, từ góc độ số lượng xương thủ lượn táng theo mộ nhiều 
ít khác nhau cho ta thấy rằng, chiếm hữu gia cầm gia súc 
là không bằng nhau. 


Ăng-ghen chỉ rõ: "sau này, chế độ tư hữu đàn gia súc 
được phát triển từ rất sớm" ("Tuyển tập mác - Ăng ghen" 
quyển 4, trang 49). Như vậy, văn hoá Đại Vấn Khẩu phát 
triển là phù hợp với luận điểm của Ăng ghen. (Đơn Đạt, 
Sử Binh trong tác phẩm "Từ di chỉ văn hoá Đại Vấn Khẩu 
cho ta thấy được xã hội cổ đại Trung Quốc phôi thai chế độ 
tư hữu", "văn vật" xuất bản năm 1976, kỳ thứ 4). 


Tóm lại, văn hoá Đại Vấn Khẩu ở vào thời đại lịch sử 
xã hội thị tộc nảy sinh nhiều biến đổi lớn. Trong thời đại 
này, phụ quyền thay thế mẫu quyền, chế độ tư hữu tài sản 
từ quân bình đến nhiều ít khác nhau, phá tan xã hội thị 
tộc, xây dựng mối quan hệ huyết thống, gia đình và thị tộc 
đã có sự đối lập, mâu thuẫn giữa các hộ giàu và hộ nghèo 
bắt đầu xuất hiện. Thời kỳ này là lúc xã hội nguyên thuỷ 
có sự phân biệt, là đêm trước sản sinh ra xã hội có giai 
cấp. Từ kết quả của sự đối lập và mâu thuẫn nội bộ ngày 
càng phát triển, tất dẫn xã hội nguyên thuỷ tới tan rã và 
sản sinh ra xã hội có giai cấp. 
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IV. TỪ Di CHỈ ĐẠI VẤN KHẨU CHO TA THÊM MỘT SỐ 
NHÂN ĐỊNH CHÍNH XÁC. 

1. Dụng cụ sản xuất táng theo mộ chí ở Đại Vấn 
Khẩu. 

Từ các di vật khai quật được ở trong các ngôi mộ cổ, 
Bành Thích Phàm tiến hành phân tích, đưa ra nhận xét: ở 
thời kỳ cuối của chế độ thị tộc mẫu hệ hoặc là ở thời kỳ 
quá độ từ chế độ thị tộc mẫu hệ tiến lên chế độ thị tộc phụ 
hệ, các vật phẩm táng theo nam nữ là thành viên của thị 
tộc, nhìn chung phần lớn đều thuộc quyền sở hữu lúc sinh 
thời của các thành viên đó, bao gồm: công cụ sản xuất, vũ 
khí, gia súc, đồ dùng sinh hoạt, đồ trang sức, v.v..., điều đó 
chứng tỏ chế độ tư hữu ở Trung Quốc ra đời từ rất sớm. 
(Bành Thích Pham "Chế độ tư hữu ở Trung Quốc bắt đầu 
từ loại động sản nào", "văn vật", xuất bản năm 1980, kỳ 
thứ 2). Vậy thì, công cụ sản xuất và gia súc đã trở thành 
tài sản tư hữu đầu tiên? Bành Thích Phàm dẫn lời của 
Ăng-ghen để chứng minh công cụ sản xuất là tài sản tư 
hữu đầu tiên: 

"Công cụ để mưu cầu cuộc sống là công việc của nam 
giới, do chính nam giới chế tạo ra công cụ đó". (Ăng ghen 
"Nguồn gốc của chế độ tư hữu gia đình và quốc gia". 

Đã cho công cụ là tài sản tư hữu đầu tiên, vậy thì tư 
hữu tài sản gia súc thì ở vào thời điểm nào? Thông qua các 
di vật khai quật được ở Đại Vấn Khẩu (xương thủ lợn), 
Đồng Trụ Thần sau khi phân tích cho rằng: "chế độ tư hữu 
ở Trung Quốc, động sản lợn là biểu hiện rõ nhất". 


(Đồng Trụ Thần "Từ di vật khảo cổ thử bàn nguồn 


gốc của chế độ tư hữu và giai cấp ở Trung Quốc", "khảo 
cổ", xuất bản năm 1975, kỳ thứ 4). 


Quần thể mộ chí ở Đại Vấn Khẩu thuộc thời kỳ cuối 
của công xã nguyên thuỷ. Đại Vấn Khẩu là địa danh quan 
trọng, là bằng chứng nói về chế độ tư bữu của Trung Quốc. 


Chế độ tư hữu là sản vật của xã hội trong một giai 
đoạn nhất định tích luỹ được của cải, chế độ tư hữu chính 
là chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 

Từ công cụ sản xuất khai quật được ở khu mộ chí 
Đại Vấn Khẩu xem xét, con dao lớn dùng nhiều trong 
thời gian dài đã bị cùn, đã được táng cùng với chủ nhân, 
đây chính là bằng chứng quan trọng chứng tỏ chế độ tư 
hữu của con người lúc bấy giờ là công cụ sản xuất, về sau 
hiện tượng công cụ sản xuất táng theo mộ ngày càng ít 
đi, thay vào đó là các lễ vật, đồ dùng sinh hoạt, đồ trang 
sức ngày càng tăng lên, báo hiệu thời điểm phân hoá của 
xã hội có gia1 cấp. 

Đúng như Trương Ky, Từ Nguyên Bang trong tác 
phẩm của mình có viết: Chế độ tư hữu là sản phẩm của xã 
hội tích luỹ được của cải trong một giai đoạn nhất định, 
chứ không phải là của cải của cả một quá trình lao động 
của cộng đồng nhân loại. Chế độ tư hữu không phải là 
vĩnh hằng, mà chỉ là tổn tại trong một giai đoạn nhất 
định, là sản vật tất yếu của lịch sử. Chế độ tư hữu đã là 
sản phẩm của một giai đoạn lịch sử phát triển, thì tất yếu 
sẽ phụ thuộc vào lịch sử phát triển thì bị diệt vong, không 
phát triển thì chế độ tư hữu vẫn còn tổn tại. (Trương Kỳ, 
Từ Nguyên Bang "Bàn về nguồn gốc của chế độ tư hữu", 
học tập Ăng ghen "nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu 
và quốc gia", "Khảo cổ", xuất bản năm 1976, kỳ thứ 3). 
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Đối với các ngôi mộ hợp táng nam nữ đã ta khai quật 
được ở Đại Vấn Khẩu, các nhà khảo cổ đã tổ chức rất 
nhIcu cuộc hội thảo. Trong 8 ngôi mộ hợp táng, có 4 ngôi 
mộ táng đặt nam ở bên trái, nữ ở bên phải (một trong 4 
ngôi mộ này táng theo cả một bé gái). Táng theo ngôi mộ 
hợp táng này còn có rất nhiều vật phẩm, chủng loại phong 
phú, các nhà khảo cổ cho rằng đó là vật phẩm được ra đời 
từ khi chế độ phụ hệ được xác lập. Chế độ phụ hệ ra đời, 
khi gia trưởng chết, giết thê thiếp táng theo (mộ hợp 
táng). Lý giải vấn đề này, cũng có người cho rằng đây là 
sản vật trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt từ chế độ mẫu 
quyền tiến lên chế độ phụ quyền. 

2. Hội thảo tính chất xã hộ của thời đại văn hoá 
Đại Vấn Khẩu. 

Có rất nhiều cuộc hội thảo bàn về tính chất xã hội 
của thời đại văn hoá Đại Vấn Khẩu, ví dụ: 

Đường Lan căn cứ vào ð điểm dưới đây, ông cho rằng 
văn hoá Đại Vấn Khẩu là thời kỳ đầu của xã hội nô lệ. 

(1). Vật phẩm táng theo mộ có sự khác biệt về chủng 
loại và số lượng, chứng tỏ đã sớm ra đời chế độ tư hữu, 
sớm phân hoá thành hai thái cực giàu, nghèo. 

(2). 8 ngôi mộ hợp táng chứng tỏ lúc bấy giờ thuộc xã 
hội phụ hệ. 

(3). Nghề nuôi lợn phát triển, chứng tổ giai đoạn này 
bắt đầu ra đời xã hội nô lệ. 

(4) Mộ trong quan ngoài quách, chứng tỏ người này có 
một địa vị nhất định trong xã hội, khẳng định trong xã hội 
nguyên thuỷ không thể có khả năng này. 

(B) Phát hiện văn tự viết trên đồ gốm sứ ở Đại Vấn 
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Khẩu là sự phát hiện cực kỳ quan trọng, đã phản ánh 
trình độ văn hoá của một dân tộc ở trình độ phát triển 
tương đối cao. Cho đến nay, tuy chỉ phát hiện được 6 đồ 
vật bằng gốm có chữ viết, song đã chứng minh được rất 
nhiều sự kiện quan trọng. 

Điều đầu tiên phải nói đến là, chữ viết trên đồ gốm là 
loại chữ tượng hình giống như chữ tượng hình của thời đại 
Thương - Chu, đây là chữ tượng hình ra đời sớm nhất của 
Trung Quốc. Tại khu di chỉ Đại Đôn, huyện Phi, tỉnh Giang 
Tô, khi khai quật ở phía dưới tầng thứ 3, phát hiện di vật, 
dùng các bon 14 xác định niên đại là 5785 +- 105 năm, 
chứng tỏ văn tự Trung Quốc có từ chí ít 5500 năm về trước. 

(Đường Lan "Thời kỳ đầu của xã hội nô lệ ở Trung 
Quốc ra đời từ 5ð đến 6 ngàn năm về trước", đăng trên "Văn 
tập thảo luận văn hoá Đại Vấn Khẩu", Tề Lỗ văn xã, xuất 
bản năm 1979). 

Sự thực đã nói rõ, chế độ tư hữu trong thời đại văn 
hoá Đại Vấn Khẩu đã có bước phát triển nhất định, gồm 
một số đặc điểm sau: 

- Một là, tư hữu chủng loại tài sản tương đối nhiều, 
song đều thuộc chủng loại mang tính chất của động sản. 

- Hai là: có tương đối nhiều người chiếm hữu tài sản, 
không kể số ít thủ lĩnh bộ lạc thị tộc, mà là có nhiều gia 
đình cá thể kinh tế phát triển. 

- Ba là, xuất hiện hiện tượng phân hoá giàu nghèo, 
hình thành mô hình hai đầu nhỏ, giữa phình to. Từ ba đặc 
điểm trên chứng tỏ: chế độ tư hữu trong thời đại văn hoá 
Đại Vấn Khẩu, Thái An không phải là được hình thành 
trong một thời gian ngắn, mà là ở giai đoạn trước đó, đã có 
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sự hình thành, đã có quá trình phát triển. 
Vương Trụ Tín cho rằng: 


- Thứ nhất, ở giai đoạn cuối của văn hoá Đại Vấn 
Khẩu tuy trình độ sức sản xuất đã được nâng cao đáng kể, 
song vẫn không thể làm cho xã hội thị tộc bị phân hoá 
thành xã hội có giai cấp, vẫn chưa đạt được trình độ nhà 
nước thay thế. 


- Thứ hai, ở giai doạn giữa văn hoá Đại Vấn Khẩu đã 
xuất hiện nam nữ hợp táng, chứng tỏ giai đoạn này đã 
chuyển sang xã hội thị tộc phụ hệ, nếu như cho toàn bộ 
giai đoạn này là giai đoạn chuyển từ xã hội thị tộc mẫu hệ 
chuyển sang xã hội thị tộc phụ hệ, e rằng thời gian hơi dài. 

- Thứ ba, văn tự xuất hiện trên đồ gốm sứ trong thời 
đại văn hoá Đại Vấn Khẩu, chứng tỏ đã là "thời đại có chữ 
viết", song vẫn chưa phải là "thời đại lịch sử thành văn". 

Vương Trụ Tín nhận xét: Tổng quan ba thời kỳ đầu, 
giữa và cuối, văn hoá Đại Vấn Khẩu, chúng ta cho rằng sự 
phát triển của sức sản xuất, vẫn chưa đủ yếu tố để tiến lên 
xã hội nô lệ, xây dựng nhà nước ở trình độ cao; ở giữa thời 
kỳ văn hoá Đại Vấn Khẩu, xã hội thị tộc phụ hệ đã được 
xác lập, đến cuối thời đại văn hoá Đại Vấn Khẩu, thị tộc 
phụ hệ bắt đầu có sự tan rã, song vẫn chưa bước vào xã 
hội có gia1 cấp, vẫn thuộc vào thời kỳ "Chủ nghĩa dân chủ 
quân sự"; Văn tự xuất hiện ở thời kỳ văn hoá Đại Vấn 
Khẩu, ánh lên tia sáng của văn minh, song vẫn chưa 
thuộc vào "thời đại văn minh". (Vương Trụ Tín "Một số 
tham luận về tính chất xã hội văn hoá Đại Vấn Khẩu", 
được đăng trên "văn tập thảo luận văn hoá Đại Vấn Khẩu" 
Tề Lỗ thủ xã, xuất bản năm 1979). 
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3. Tiểu kết 


Trong "Bàn về mâu thuẫn", chủ tịch Mao Trạch Đông 
chỉ rõ: "Sự biến đổi của xã hội chủ yếu là do mâu thuẫn 
nội bộ xã hội phát triển, có nghĩa là mâu thuẫn giữa sức 
sản xuất với quan hệ sản xuất, mâu thuẫn giữa các giai 
cấp, mâu thuẫn giữa cái cũ với cái mới, do có sự phát triển 
của một số mâu thuẫn này đã thúc đẩy xã hội tiến lên, 
thúc đẩy sự biến cải từ xã hội cũ sang xã hội mới. ("Bàn về 
mâu thuân"). 

Sự biến cải vủa bất kỳ một chế độ xã hội nào đều do 
mâu thuẫn giữa sức sản xuất với quan hệ sản xuất thúc 
đẩy, trong đó tư tưởng chủ đạo của cặp mâu thuẫn này lại 
là sức sản xuất. Sự phát triển của sức sản xuất quyết định 
tới sự thay đổi của quan hệ sản xuất. Ngược lại, quan hệ 
sản xuất thúc đẩy sức sản xuất phát triển. 


Khi quan hệ sản xuất ngăn cản sức sản xuất phát 
triển, thì sẽ xảy ra biến đổi, bao gồm cả sự biến đổi chế độ 
tư hữu tư liệu sản xuất. Vì sức sản xuất và quan hệ sản 
xuất là một cặp mâu thuẫn trong một thể thống nhất, 


chúng dựa vào nhau, kìm chế lẫn nhau, cặp mâu 
thuẫn này luôn vận động, cùng nhau thúc đẩy xã hội phát 
triển. Còn nhân tố chủ yếu quyết định tới sức sản xuất là 
chế độ sở hữu công cụ sản xuất và tư liệu sản xuất. 


Sức sản xuất tăng cao, tất kích thích biến đổi chế độ 
sở hữu tư liệu sản xuât, sự biến đổi tính chất xã hội trong 
thời đại văn hoá Đại Vấn Khẩu phù hợp với qui luật này, 
đó là sự chuyển đổi từ từ, từ chế độ công hữu tư liệu sản 
xuất trong xã hội thị tộc nguyên thuỷ, quá độ lên chế độ tư 
hữu tư liệu sản xuất trong xã hội nô lệ. 
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Chế độ tư hữu tuy có tác dụng tích cực nhất định 
thúc đẩy xã hội phát triển, song đứng trên quan điểm lập 
trường của chủ nghĩa duy vật lịch sử xem xét chế độ tư 
hữu, đây chỉ là vấn đề quan trọng cần nghiên cứu lịch sử 
xã hội, chứ quyết không được tán dương chế độ tư hữu. 
Chế độ tư hữu là sản vật của xã hội có giai cấp, là quyền 
lợi của giai cấp thống trị và của giai cấp bóc lột, nó đối lập 
với lợi ích căn bản của quảng đại quần chúng nhân dân. 
Mục đích cuối cùng của văn minh nhân loại là tiêu diệt 
chế độ tư hữu, quyết không khuyến khích chế độ tư hữu 
phát triển. 
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CHƯƠNG 72 


THÔNG QUA GIÁP CỐT VĂN, KIM VĂN, 
"KINH DỊCH", "KINH THỊ", "KINH THƯ" ĐỀ KHẢO 
SÁT TÍNH CHẤT XÃ HỘI TRIỂỀU ĐẠI NHÀ CHU 


S J8. là một triều đại thái bình thịnh trị đầu 
tiên ở Trung Quốc, uậy thì Tây Chu thuộc chế độ nô lệ, hœy 
thuộc chế độ phong biến? 

Giáp cốt uăn, him 0uăn, "Kinh dịch", "Kinh thử", "Kinh 
thư, "Trúc uăn” sẽ cho lời giỏi tính chất xã hội Tây Chu 
một cách khách quan nhất. 

Một số nhận xét: 

1. Đồ đồng Têy Chu phát triển mạnh, đơi biểu cho 
sức sản xuất của thời kỳ này phát triển mạnh chưa từng có 
trong lịch sử. Toàn bộ sự hiện này đã chứng mình Tây Chu 
hhông những đã tiến lên xã hội phong biến Ở giai đoạn 
đầu, mà còn là thời kỳ mếu chốt (quan trọng) từ xã hội nô 
lệ ở Trung Quốc tiến lên xã hội phong kiến. 

2. Sức sản xuất được nâng cao tất yếu cần phải có 
cđi cách quan hệ sản xuốt, đây chính là cơ sở uật chất 
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cho triêu đại Tây Chu trở thành xã hội phong hiến ở buổi 
sơ hhơi, 

3. Toàn bộ sự biện thực sự nèy cho ta thấy được xã 
hội phong biến Trung Quốc được hình thành từ rất sớm, 
tốc độ hình thành nhanh, tôn tại trong một thời gian dài, 
là một trong những xã hội phong biến đặc sắc nhất trên 
thế giới. 

4. Trên nên tảng của triêu đại Tây Chu xác định nên 
uăn hoá tư tưởng xã hội phong biến Trung Quốc, đồng thời 
cũng chứng thực Tây Chu đã bước uào giai đoạn phát triển 
của xã hội phong biến Trung Quốc. Chính nhờ có cơ sở uật 
chất dôi dào như uậy, mới sản sinh ra biến trúc thượng 
tầng tương ứng. 


8.1 IÁP ©ŨT VĂN LÀ DẤU ẤN CỦA XÃ HỘI PHŨNG KIẾN 
THỪI KỲ ĐẦU THỪI TÂN 


I. DI VẬT KHẢO CỔ CHỨNG THỰC TÂY CHU LÀ THỜI KỲ 
ĐỒ ĐỒNG PHÁT TRIÊN RỰC RỠ. 

Đề đồng Tây Chu khai quật được số lượng lên tới 
hàng ngàn hiện vật, bao gồm các loại: đồ tế lễ, đồ dùng 
sinh hoạt, binh khí, các loài chuông, đỉnh, âu, giác, bình, 
be rượu, giáo búp đa, mâu, v.v. công nghệ chế tác tinh xảo, 
chất lượng cao, trên rất nhiều đồ đồng có hoa văn. 

Khu di chỉ Chu Nguyên, trước đây là thánh địa của 
người Chu, xã Phượng Sổ huyện Kỳ Sơn, Thiểm Tây là kinh 
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đô của triều đại Chu (thời kỳ Cổ Công Đán phụ Thái Vương). 

Khu di chỉ Phong Cáo thuộc huyện Trường An - 
Thiểm Tây (Phong Cảáo là kinh đô của nhà Chu do Võ 
Vương xây dựng). 

Tói khu di chỉ Chu Nguyên, năm 1976 khai quật 
được khu kiến trúc cổ và nơi luyện động, nơi chế tác đồ 
gốm sứ, chế tác xương thú, và các nghề thủ công mỹ nghệ 
khác, khu dân cư, khu mộ chí, v.v... Đã khai quật được 
hàng trăm đồ đồng được chế tác tinh xảo, trong đó gần 
100 di vật có hoa văn. Ngoài ra còn khai quật được hơn 
17000 mảnh giáp cốt thời Tây Chu, trong đó có khoảng 
300 mảnh giáp cốt có chữ viết. (Hoàng Thạch Lâm, Chu 
Nãi Thành "Trung Quốc phát hiện cổ vật quan trọng" 
nhà xuất bản trường Đảng Trung ương ĐCS Trung Quốc, 
trang 68). 


Tại khu di chỉ Phong Cảo, ở khu mội Tỉnh Thúc tìm 
thấy một vài đồ đồng cực kỳ quí báu. Đó là một cái vò rượu 
Trung Hy Tôn, cao 38,8 em, dài 41,4 em. 

Chế tác hình thú, đầu có 2 sừng, hai tai, cổ cong, 4 
chân, 2 cánh, đỉnh đầu hoạ hổ, dưới cằm hoạ rồng, phần 
đuôi là một khúc thân rồng. Chóp nắp đậy là một con chim 
lớn. Viền xung quanh nắp trang trí hoa văn rồng hai thân. 
Toàn thân đồ vật trang trí bằng hoa văn mặt thú, long văn 
và lôi văn. 

Bên trong đồ vật và bên trong nắp được khắc giống 
nhau hai hàng 6 chữ: "trung sạ bảo tôn di". 

Tại hai khu vực trên còn phát hiện được rất nhiều đồ 
đồng có giá trị, chứng tỏ kỹ thuật đúc đồng lúc bấy giờ đạt 
trình độ tương đối cao. Kỹ thuật luyện đồng cao đã đại 
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biểu cho giai đoạn sức sản xuất phát triển chưa từng có 
trong lịch sử. 


II. HÔNG QUA GIÁP CỐT VĂN, KIM VĂN GIAI ĐOẠN 
TÂY CHU RÚT RA NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ. 


Các nhà sử học đã từng tranh luận, Tây Chu thuộc 
xã hội phong kiến, hay xã hội nô lệ, vấn đề này đã trở 
thành tiêu điểm của các cuộc tranh luận sôi nổi. Kỳ 
thực, nếu dựa vào văn hiến cổ và di vật khảo cổ để phán 
đoán tính chất xã hội Tây Chu, không phải là vấn để 
nan giải. 

Triều đại Tây Chu tổn tại hơn 300 năm, từ năm 1066- 
năm 771 TƠN, (trong "Trúc thư niên ký" ghi là 257 năm), 
từ thời Chu Võ Vương phạt Trụ Thương diệt vong đến thời 
Chu U Vương, kinh qua 11 triều đại, thay đổi 12 đời vua. 
(Xem sơ đồ phả hệ Tây Chu). 


Luận điểm của Mác về quy luật chung phát triển xã 
hội, là chân lý đúng đắn của mọi quốc gia trên thế giới, 
quá trình phát triển của lịch sử Trung Quốc phù hợp với 
qui luật phát triển của chủ nghĩa Mác, không đốt cháy giai 
đoạn, lần lượt kinh qua các giai đoạn từ xã hội công xã 
nguyên thuỷ đến xã hộ phong kiến. Trong lịch sử Trung 
Quốc, ngoài cái chung ra, còn có nhiều nét đặc thù riêng, 
xã hội phong kiến ở Trung Quốc ra đời từ rất sớm, tốn tại 
trong một thời gian dài, tư tưởng phong kiến còn ảnh 
hưởng sâu sắc tới tận ngày nay. 

(Bảng phả hệ này tham khảo các tư liệu: "Trúc thư kỷ 
niên", "Sử kỷ - Chu bản kỷ"; Tiễn Bá Tán "Sử tiền Tần"; 
Phạm Văn Lan "Trung Quốc thông sử" và Lã Chấn Vũ 
"Toạ đàm sử cổ đại Trung Quốc"). 
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Bảng 72-1 
SƠ ĐỒ PHẢ HỆ TÂY CHU 
(Từ thế kỷ 11 TCN - năm 771 TCN) 


Thời kỳ r*ˆ_ Mông muội (hậu Tắc) Thương đại 
Mông muội be 

Thời kỳ Cổ công đán phụ (Thái vương) - Quý lịch. 
hưng Văn vương 

thịnh Võ vương... lập Tây Chu 

Thời kỳ R4 Thành vương 

cực thịnh Khang vương... 

Bấtđầu  [* 

suy tàn 

Thời kỳ FT“. Tuyen vương 

Suy vong Kế Ö vương - diệt vong 


Theo Vương Quốc Duy: "... Từ thượng cổ đến nay, các 
bậc quân vương đều cho xây dựng kinh đô ở phía đông, .... 
từ thời Ngũ Đế, thành đô đều ở phía đông, duy chỉ có triều 
đại Chu đóng ở phía tây. Sự biến đổi về chính trị từ triều 
Hạ sang triểu Ân không ác liệt từ triểu Ân sang triểu Chu, 
bản thân sự chuyển biến không phải vì sự hỏng vong của 
một dòng họ, hay của một gia đình nào đó, mà là sự di 
chuyển của cả một quốc gia. Từ đó suy ra, phế bỏ chế độ 
cũ, chấn hưng xã hộ mới, đào thải nền văn hoá cũ, chấn 
hưng nền văn hoá mới. Sau khi Chu diệt xong Thương, mở 
ra thời kỳ hội nhập văn hoá giữa phía tây và phía đông 
Trung Quốc. 


IIl, QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG THỜI ĐẠI TÂY CHU. 

Thời đại đồ đồng phát triển mạnh trong thời đại Tây 
Chu, là mốc đánh dấu trình độ sức sản xuất của xã hội 
phát triển chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Sức sản 
xuất phát triển, tất yếu phải xác lập quan hệ sản xuất 
tương ứng. 

Trở lại thời đại Chu Văn Vương, nước Chu đã là một 
quốc gia hưng thịnh, bởi Văn Vương đã ban hành một số 
chính sách cải cách mới, thâu tóm được thiên hạ, làm cho 
nước Chu từ một quốc gia nhỏ, yếu trở thành một nước lớn 
có tiềm lực kinh tế và quốc phòng hùng mạnh. 

Theo "Thượng thư" ghi chép lại: 

"Văn Vương đích thân xuống đồng tham gia trồng 
trọt cùng nông dân, điều đó chứng tỏ nhà nước rất chú ý 
tới lĩnh vực nông nghiệp". 

Từ thời Chu Quốc Văn đến giữa thời Võ Vương, để lấy 
lòng dân, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp, đã uyến chuyển 
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chuyển một số nô lệ có cha mẹ già, vợ dại con thơ thành 
nông nô, sau đó tạo điều kiện cho họ làm ăn, có của ăn của 
để, qua đó làm bài học giáo dục nhân dân, kích thích sức 
sản xuất trong cả nước phát triển. 


Do được lòng dân, nên khi Võ Vương phạt Trụ 
Vương, quân đội của Trụ Vương (trong đó phần lớn là nô 
lệ) quay giáo chống lại Trụ Vương, họ ủng hộ chế độ mới 
của Văn Vương và Võ Vương, đứng lên đập tan xiểng xích 
nô lệ dưới triều đại của Trụ Vương bạo tàn. Sau khi Võ 
Vương điệt xong nước Thương, liền bắt tay vào thực hiện 
chính sách phân, phong đất đai, thiên tử phân cho chư 
hầu, chư hầu phân cho công thần, công thần phân cho 
dân thường, đồng thời cho phép nô lệ của triều Thương 
được tự do chuyển đổi thành nông nô, như vậy quan hệ 
sản xuất của triểu đại Tây Chu từ chế độ chủ nô của 
triều Thương cưỡng bức nô lệ làm việc, chuyển đổi thành 
lãnh chúa phong kiến đối với nông nô, thực hiện nửa tự 
do nửa cưỡng bức lao động. Sau khi quan hệ sản xuất của 
Tây Chu có sự cải cách mới, đã kích thích mạnh tới sự 
phát triển của sức sản xuất. 

Trong "Kinh thi - Trịnh Phong - Tưởng Trọng Tử" viết: 

"Nông nô đương thời, ngoài việc bị cưỡng bức lao động 
trong nông trang ra, đã có một phần ít ỏi tư liệu sản xuất 
của mình ở trong đó. Mặc dù lãnh chúa không bỏ qua mọi 
cơ hội thu lợi, song về mặt khách quan mà nói, trong xã 
hội nô lệ, nô lệ bị cưỡng bức 100% lao động, cũng làm tăng 
sức lao động lên nhiều". 

Đương nhiên, trong xã hội Tây Chu còn lưu gữi lại 
một bộ phận nô lệ vừa phải, sự kiện này đã được phản ánh 
rất nhiều trong "Kinh dịch" và "Kinh thi, "Kinh dịch" 
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miêu tả cảnh nô lệ chạy trốn và phản kháng lại giới chủ. 
"K¡nh thi" tường thuật cảnh vất vả của nô lệ lao động trên 
đồng ruộng. 

Tóm lại, từ nô lệ chuyển hoá thành nông nô, từ chủ 
nô thành lãnh chúa, từ ruộng công (công điển) chuyển hoá 
thành trang trại của lãnh chúa, sự biến đổi của quan hệ 
sản xuất này là sự mở đầu của nền kinh tế phong kiến, đó 
là sự chuyển đổi tiến bộ và có lợi cho sức sản xuất phát 
triển. Chính nhờ tác nhân này, đã khai sinh ra nền văn 
hoá Tây Chu xán lạn. 

Về chế độ sở hữu đất đai phong kiến, trong văn hiến 
cổ viết: 

"Nhân hữu thổ điền 
Nữ phản hữu chỉ" 

("Kïnh thi - Đại nhã"). 

"Vũ ngã công điền toại cấp ngã tư" (“Kinh thi - Tiểu 
Nhã - đại điển") 

Nghĩa là: người khác có ruộng đất, anh đi mà cướp 
lấy ruộng của người ta đi. Ôi ông trời ơi! Ông mưa xuống 
ruộng công xong, xin đừng quên mưa xuống ruộng tư. 

Sau khi các nông phu làm xong ruộng công, khuyến 
khích họ khai khẩn đất hoang làm đất tư: 

"Lãnh đạo nông phu, xin đừng quên sau khi gieo hạt 
xong, nhanh chóng dùng sức lực của mình đi khai khẩn 
đất hoang lấy 30 mẫu ruộng. Nhanh tay cày tay bừa, mọi 
người chung lưng đấu cật, phối hợp nhịp nhàng". 

Tư liệu sản xuất chủ yếu trong thời Tây Chu là ruộng 
đất, lâm trường, v. v.. tất cả đều có đem ra giao dịch mua 
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bán, chuyển nhượng, đây là đặc trưng của chế độ tư hữu 
thời Tây Chu, chứng tỏ ở thời kì giữa và cuối triều Tây 
Chu đã có sự cải biến, bước vào chế độ tư hữu ruộng đất 
phong kiến. 


IV. KINH TẾ XÃ HỘI TÂY CHU. 


Tây Chu thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất phong 
kiến, đã kích thích sức sản xuất phát triển, thúc đẩy kinh 
tế xã hội phổn vĩnh, đã xuất hiện phép trị nước của Thành 
Khang, đã được văn hiến cổ ghi chép lại: "Ức tang bối!" 
("Dịch - Chấn - 62") 

"Đại xa đĩ tái, hữu du vãng" (“Dịch - Đại hữu. 92"). 

Từ những từ ngữ trên trong "Kinh dịch" miêu tả, ta 
có thể tưởng tượng toàn cảnh Tây Chu lúc đó người người 
lũ lượt đi lại, xe cộ rầm rập chạy qua, chợ búa buôn án tấp 
nập, điều đó chứng tỏ nền kinh tế phồn thịnh. 

Mặt khác, do khai hoang được nhiều đất đai, diện tích 
trồng trọt tăng, dẫn tới sản phẩm lao động tăng, không 
những thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển, mà còn tạo 
đà cho ngành thủ công nghiệp, gia công hàng hoá phát 
triển tương ứng theo. Chế phẩm đồ đồng ngày càng tĩnh 
xảo, đồ đồng được dùng rộng rãi trong nhân dân, công cụ 
sản xuất làm ra ngày càng nhiều, nhằm đáp ứng yêu cầu 
phát triển sức sản xuất. Sức sản xuất phát triển, tác dụng 
ngược trở lại thúc đẩy quan hẹ sản xuất phải thay đổi. 


Cải cách quan hệ sản xuất, chủ yếu biểu hiện trên 
các phương diện: tư hữu ruộng đất, tư hữu lâm trường, 
đồng cỏ và kinh doanh hàng hoá, qua đó kích thích mạnh 
nhằm phát triển kinh tế thương phẩm. 


Không chỉ có công nghệ chế tác đồ đồng phát triển, 
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còn có cả ngành thủ công dệt vải, may mặc phát triển rộng 
khắp trong nhân dân, khi tế lễ người người mặc quần áo tơ 
lụa .nới: 

"Quần áo tơ lụa mới toanh 

Trên đầu uấn khăn ngay ngắn 

Từ lễ đường tới nhà riêng 

Người đông như trdy hội mùa 

Lư hương nhiều bhông kể xiết 

Chén bằng sừng bò cong cong 

Rót chén rượu ngon cúng tổ tiên 

Không ôn òo cũng không biêu ngạo 

Câu xin phúc thọ an khang" 


("Kinh thi - Ca ngoại triều Chu - áo lụa"). 


Trong "Kinh thi" còn phản ảnh ngành thủ công 
nhuộm vải phát triển : "áo xanh áo đỏ ; áo trắng áo vàng" 
("Kïnh thi - Bắc phong - áo xanh" 

Tất cả các điều kể trên, phản ánh triều đại Tây Chu 
là một triều đại thái bình phồn thịnh đầu tiên trong lịch 
sử cổ đại Trung Quốc. 

V. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÁT ĐẠI. 

Nông cụ sản xuất đồ đồng thời Tây Chu mà ta khai 
quật được, chứng tỏ nông nghiệp đương thời rất phát triển. 
Việc tìm thấy các loại công cụ sản xuất như: cày, mai, dao, 
tìu, cưa, v.v... chứng tỏ nền nông nghiệp đương thời bước 
vào thời đại nông nghiệp đồ đồng. Tìm thấy búa đồng ở 
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Nhị Lý Cương, Trịnh Châu; xéng đồng ở Đại Tư Không, 
An Dương: rìu đồng ở Linh Bảo, 

Hà Nam; Cày đồng ở thành Bàn Long, Hoàng Ba, Hồ 
Bắc; đục đồng ở Nhị Lý Cương, Trịnh Châu; cưa đồng Ở 
Đài Tây, Hà Bắc, v.v. đều là công cụ sản xuất bằng đồng 
của triều đại Thương, đến triều đại Chu, công cụ sản xuất 
đô đồng được dùng rộng rãi trong nhân dân cả nước. 


Trong "Einh thi - Ca ngợi triều Chu - được mùa" tả 
lại cảnh được mùa: 
"Được mùa thóc lúa chất đầy kho 
Thóc uòng mẩy hạt đời no ấm 
Uống chén rượu nông Uuui men say 
Cung thỉnh tổ tiên chén rượu đây 
Của ngon uộật lạ uài ba loại 
Câu cho con cháu được bằng an” 
Ca ngợi có cuốc tối: 
"Cuốc đất, phạt có, uun cây 
Cho đất tơi tốt, lúa ngô mọc đều” 
Ca ngợi có cát cày hay: 
"Cày ơi, cày hỡi! ăn sâu uào lòng đất 
Cờy xong phía nam, chuyển sang phía bắc 
Lật đất tơi xốp, cho ta gieo hạt 
Hạt uùng hạt bạc, nhanh nở mâm xanh”. 
Trong "Kinh thi" có rất nhiều bài thơ tả về cảnh cày 
bừa, gieo hạt, thu hoạch mùa màng bội thu, phản ánh sản 


xuất nông nghiệp của triều Chu vượt xa nông nghiệp của 
triều Thương. 
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š2. LUẬN PHỨNG VÀ KẾT LUẬN 


Căn cứ vào văn hiến cổ, giáp cốt văn, kim văn, đồ 
đồng, giúp ta đưa ra luận chứng về kết luận tính chất xã 
hội của giai đoạn Tây Chu, tức là: 

Tây Chu là giai đoạn đầu của xã hội phong kiến 
Trung Quốc, chứ không phải là thời kỳ xã hội nô lệ phát 
triển ở trình độ cao. Luận chứng như sau: 

l. BUÔN BẢN RUỘNG ĐẤT LÀ BẰNG CHỨNG QUAN 


TRỌNG CỦA CHẾ ĐỘ TƯ HỮU TƯ LIỆU SẢN XUẤT TRONG XÃ 
HỘI TÂY CHU. 


Nước Chu trong thời kỳ Văn Vương, đã manh nha chế 
độ ruộng đất phong kiến, đây chính là nhân tố quan trọng 
làm cho nước Chu phát triển nhanh chóng. 

Nguyên do làm cho nước Chu phát triển nhanh chóng 
có liên quan rất lớn tới chính sách nhân nghĩa mà các 
triểu đại vua nước Chu đã ban hành. Ví dụ: 

"Sử ký - Chu bản kí" ghi chép lại, từ thời cổ xưa Cổ 
Công Đán phụ (tổ phụ của Văn Vương) đã "lập lại xã tắc, 
công lợi chi nghiệp, tích đức hành nghĩa, dân chúng cả 
nước chung hưởng", "Cổ Công Tốt, Quí Lịch (phụ thân của 
Văn Vương) tu bổ đi đạo của Cổ Công, chung sức hành 
nghĩa; chư hầu thuận theo" 

Để xây dựng đất nước phú cường, Chu Văn Vương 
sau khi diệt Thương xong, ban hành hàng loạt chính sách 
yên dân, trong "Thượng thư - Khang cáo" có viết: "... bất 
khắc kính điển, nãi do dục dân, duy văn vương kính ky; 
nãi dục dân; nãi dục dân viết: "ngã duy hữu cấp", tắc ninh 
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nhất nhân dĩ thích". 


Đúng như Phạm Văn Lan tiên sinh đã nói: "Nếu như 
dân mà Văn Vương cai trị, là nô lệ không phải là nông nô 
hoặc nông dân, thì rất khó lý giải ý nghĩa của từ "kính ky" 
và "dục dân" ("Trung Quốc thông sử" quyển 1, trang 108, 


nhà xuất bản Nhân dân). 


Sau khi diệt Thương xong, Chu Võ Vương tiến hành 
đại phân phong ruộng đất, ruộng đất do thiên tử của nước 
Chu phân phong và ban thưởng cho chư hầu và văn võ bá 
quan có công đối với triều đình, sau đó chư hầu và các 
công thần lại phân phong ban thưởng cho thứ dân, của cải 
làm ra trên các mảnh ruộng được phân phong ban thưởng 
đó, thứ dân cống nạp cho chư hầu, chư hầu cống nạp cho 
thiên tử. 

Ví dụ: trong "Trúc thư kỷ niên" có viết: "Chu Võ 
Vương năm thứ 13... đại phân phong cho chư hầu ở Đại 
Miếu Toại". 

Trong "Kinh thi" viết: 

Bác thiên chỉ hạ 
Mạc phi Vương thổ 
Suất thổ chỉ tân 

Mạc phi Vương thần” 

Nghĩa là: dưới bầu trời này đất đai đâu phải của 
riêng vua, sông, núi, ao, hồ đâu phải của vua quan. 

Trong "Sử kí - Chu bản kỷ" ghi lại sự kiện Võ Vương 
sau khi phạt Thương xong, tiến hành đại phân phong đất 
đai theo phương thức phong kiến, đất đai giờ đây không 
phải thuộc sở hữu của một mình thiên tử, ví dụ: "Thế là 
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phong cho công thần mưu sĩ, thượng phụ được phong đầu 
tiên. Phong cho thương phụ ở Doanh Khâu, gọi là nước Tề. 
Phong cho em trai Chu Công Đán ở Khúc Bì, gọi là nước 
Lỗ. Phong cho em trai Thúc Tiên ở Quản, em trai Thúc Độ 
ở Thái. Sau đó theo thứ bậc lần lượt được gia phong". 

Chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến của Tây Chu, đã 
được chứng minh rõ bằng văn tự khắc trên đồ đồng. 

Ví dụ: Năm 1975 tại xã Đổng Gia, Kỳ Sơn, Thiểm Tây, 
khai quật được ấm đồng có niên đại Tây Chu Cung Vương 
năm thứ 3. Trên ấm đồng ghi chép lại sự kiện tư hữu ruộng 
đất, mua bán ruộng đất. Một thứ dân tên gọi là Tạp Điền 
đổi ngọc khí và da thú cho Cự Bá lấy 13 thửa ruộng. (Theo 
Lý Tiên Đăng "Văn hoá đồ đồng Tây Chu" trang 49). 

Các sự kiện trên là bằng chứng thép chứng minh chế 
độ tư hữu ruộng đất phong kiến trong triều đại Tây Chu, 
chế độ tư hữu ruộng đất đã dân dần thay thế chế độ công 
hữu ruộng đất, qua đó càng làm rõ thêm từ buổi đầu nước 
Chu hưng thịnh đến khi diệt xong Thương, tiến thẳng tới 
thời kỳ giữa và cuối của triều đại Tây Chu, sau khi chế độ 
tư hữu tư liệu sản xuất trải qua một thời gian dài biến cải, 
đã manh nha hình thành từ chế độ tư hữu ruộng đất 
phong kiến quá độ tiến lên giai đoạn đầu của chế độ tư 
hữu ruộng đất phong kiến. Sự biến cải này đã đánh dấu sự 
thay đổi về chất từ xã hội nô lệ tiến lên xã hội phong kiến 
của Trung Quốc. 

II. CHẾ ĐỘ PHÂN PHONG THEO DÒNG HỌ LÀ NẾT ĐẶC 
TRƯNG CỦA CUỘC ĐẠI PHÂN PHONG RUỘNG ĐẤT PHONG 
KIẾN CỦA TRIỀU ĐẠI TÂY CHU. 


Sau khi Võ Vương diệt xong triều Thương, triều Chu 
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chính thức được thành lập, Tây Chu liền bắt tay ngay vào 
việc đại phân phong phong kiến. Tức là từ trên xuống 
dưới, mọi giai tầng trong xã hội đều được phân phong 
ruộng đất, thiên tử phân phong cho công thần danh tướng 
- nghĩa là phân phong cho chư hầu, chư hầu phân phong 
tiếp cho đại phu, quan lại, sau đó phân phong tiếp cho thứ 
dân. Đặc thù của cuộc đại phân phong này là chế độ phân 
phong tông tộc (dòng họ), chế độ phân phong theo tông tộc 
là nét đặc trưng của chế độ phong kiến Tây Chu. 

Kết cấu phân phong theo tông tộc là do thiên tử, 
thiên tử là "đại tông chủ" của thiên hạ, người được phân 
phong là chư hầu có cùng họ và chư hầu khác họ, trong 
mỗi dòng họ lại có "tông chủ" ® của dòng họ mình, chính 
các tông chủ này trở thành giai tầng lãnh chúa phong 
kiến. Tông chủ của chư hầu lại phân phong cho khanh hầu 
đại phu, cấu thành tầng lớp lãnh chúa phong kiến, lãnh 
chúa lại phân phong tiếp cho dân tự do (thứ dân), ruộng 
đất của thứ dân kế thừa cho con cái họ theo chế độ truyền 
cho con trai trưởng. Thế là toàn bộ quá trình phân phong 
và kế thừa theo tông tộc phong kiến xuyên suốt trong một 
thời gian dài, là nét đặc trưng của quan hệ dòng họ và 
huyết thống. 

Chế độ phân phong theo tông tộc phong kiến là tiền 
thân của chế độ phân phong theo gia tộc phong kiến, đồng 
thời cũng là mạch nối liền cấu thành xã hội phong kiến ở 
buổi sơ khai. Đến thời kỳ Đông Chu, đại tông tộc dần dần 
được thay thế bằng đại gia tộc, như vậy từ đơn nguyên là 
gia tộc phong kiến nhỏ, dần dần được thay thế bằng kết 
cấu tông tộc phong kiến, rồi từ từ tự diễn biến, biến gia 


t Tông chủ: trưởng họ. 
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đình thành đơn nguyên tư hữu cơ bản. Cứ như vậy, xã hội 
phong kiến bước sang gia1 đoạn chín mui. 

Trong "Sử kí" ghi chép lại sự kiện Chu Võ Vương sau 
khi phạt Thương xong tiến hành đại phân phong phong 
kiến, văn tự khắc trên đổ đồng đã minh chứng cho sự 
kiện này. 

Năm 1954 tại núi Yên Đôn, Đơn Đồ, Giang Tô khai 
quật được một âu đồng Nghi Hầu, được chế tác từ thời 
Khang Vương triều Tây Chu, trên âu đồng ghi lại sự kiện 
Khang Vương phong đất cho Ngu hầu: "Phân phong ruộng 
đất cho thúc bá huynh đệ cùng tông tộc (Chư hầu), sau phân 
tiếp cho các giai tầng trong xã hội. Trong đó có việc phân 
phong cho anh em họ hàng thân thích như: Văn Vương, Võ 
Vương và Chu Công, cho đất đai xây dựng thái ấp. 

Trong "Tả truyện, Thiệu Công năm thứ 26" cũng ghi 
lại: 

"Võ Vương khắc Ân, Thành Vương bình tứ phương, 
Khang Vương yên dân, phong đất cho anh em cùng mẹ, 
mỗi người cát cứ một phương, làm tấm bình phong cho 
nước Ch‹¿". 

Nghĩa là: Vương triều khuyến cáo chư hầu rằng: "Võ 
Vương, Thành Vương, Khang Vương đều phân phong cho 
anh em cùng mẹ, để họ làm tấm bình phong của nước Chu". 

Từ Võ Vương đến Thành Vương phân phong cho 71 
chư hầu, về sau Khang Vương tiếp tục đại phân phong. 

Ví dụ: Tại khu lăng mộ của triều Tây Chu ở An 
Dương, Hà Nam, phát hiện kim văn Khang Hầu, là bằng 
chứng Khang Hầu phân phong cho Vệ (“Di lục kim văn 
Thương - Chu" âu đồng số 157), sau khi phân phong cho 
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các gia1 tầng trong xã hội, kinh đô thái ấp của các chư hầu 
đã xây dựng xong, đến cuối triều Tây Chu, đất đai cơ bản 
đã từ quyền sở hữu của quốc vương (quốc hữu hoá) chuyển 
hoá thành chế độ tư hữu của lãnh chúa. Tóm lại, Tây Chu 
trải qua vài đợt phân phong với qui mô lớn, xét trên 
phương diện tổng thể, ruộng đất cơ bản đã chuyển hoá 
sang chế độ tư hữu, các bậc minh quân ban hành chính 
sách này, với mục đích chính là xây dựng tấm bình phong 
cho nước Chu, đứng trên góc độ khách quan xem xét, các 
chính sách trên tạo nền móng cho việc hình thành xã hội 
phong kiến. Đây là nguyên nhân chính làm cho Trung 
Quốc sớm tiến vào xã hội phong kiến. 

Có không ít học giả cho rằng xã hội Tây Chu là xã hội 
phong kiến ở buổi sơ khai, trong số đó có nhà sử học nổi 
tiếng Phạm Văn Lan, Tiến Bách Tán và Lã Chấn Vũ, v.v. 

Phạm Văn Lan nói: "Thời kỳ Tây Chu tuy có sai 
lầm, song suy cho cùng vẫn là một thời đại tiến bộ, bởi 
nó đã xây dựng nên chế độ phong kiến và văn hoá, đã 
đặt hòn đá tảng đầu tiên cho nền văn hoá và chế độ 
phong kiến Trung Quốc. Trong lịch sử phát triển của xã 
hội Trung Quốc, triều đại Tây Chu có nhiều đóng góp 
cực kỳ trọng đại. 

Văn Vương ban hành chính sách yên dân, thu hút 
được tầng lớp thứ dân khắp nơi quây tụ, phân cho họ 
ruộng đất để họ trồng trọt trên thửa ruộng của chính 
mình. Người cày có ruộng, họ bằng lòng trả lại ơn bằng 
cách làm ruộng công và thực hiện nghiêm các loại lao dịch 
mà triều đình đã ban ra. Đây chính là chính sách "vỗ về" 
dân, nhờ vậy nước Chu trở thành một quốc gia giàu mạnh 
ở phía tây. 
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Võ Vương sau khi diệt Thương xong, Chu Công, 
Thành Vương phân phong cho chư hầu, qui định cho chư 
hầu cống nạp cho triều dình với số lượng hạng mục cụ thể, 
.. Tuyên Vương phế bỏ chế độ hỗ trợ canh nông, thay bằng 
nộp thuế, có thể nộp thuế thay cho việc đi lính, loại nộp 
thuế này là biện pháp triệt để nhất. Văn Vương đề ra luật 
pháp, xác định quyền sở hữu của nô lệ, không cho phép 
tranh giành lẫn nhau, qua đây giúp ta thấy được nô lệ là 
một bộ phận quan trọng của xã hội, mặc dù số lượng nô lệ 
ít hơn số lượng thứ dân trong xã hội. (Phạm Văn Lan 
"Trung Quốc thông sử" quyển 1, nhà xuất bản Nhân dân, 
năm 1978, bản thứ ð trang 99-108). 


Tiễn Bá Tán nói: Tộc Chu sau khi thay thế Thương 
tộc, chế độ nô lệ đang sa vào giai đoạn tan rã, triều Chu đã 
xây dựng nên chế độ phong kiến Trung Quốc từ buổi sơ 
khai, đây không phải là một bước nhảy của lịch sử, mà 
chính là do nền kinh tế của triều Thương phát triển đã 
phá vỡ các hình thái xã hội, không thể không chuyển 
hướng sang thời đại cao hơn. 

Vì thế, triểu Thương không chỉ là chuyển hướng về 
chính quyển, mà còn phải cải cách tính chất kinh tế xã 
hội, hay nói cách khác, là sự chuyển hoá từ nền kinh tế 
của xã hội nô lệ lên nền kinh tế của xã hội phong kiến. 
Cũng có thể nói rằng, ở thời đại Tây Chu, toàn bộ lãnh thổ 
Trung Quốc đều đã phong kiến hoá, xã hội Trung Quốc, từ 
triều đại Tây Chu trở về sau này, là toàn bộ quá trình 
chuyển hoá sang chế độ phong kiến, không những thế, lúc 
bấy giờ toàn bộ vùng trung du Hoàng Hà đã hình thành xã 
hội phong kiến (Tiễn Bá Tán "Sử tiền Tần" Nhà xuất bản 
Đại học Bắc Kinh, xuất bản năm 1990, trang 242 - 243). 
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Lã Chấn Vũ nói: "Tây Chu là xã hội phong kiến. 
Đương nhiên, nói là như thế, song sự nhận định còn có sự 
chưa hoàn toàn nhất trí, tất cả đều khẳng định giai cấp sản 
xuất chủ yếu không phải là nô lệ. Vì rằng, quyết định tính 
chất xã hội là quan hệ sản xuất, tính chất của quan hệ sản 
xuất chủ yếu là quyết định thân phận của người lao động. 
Thời Tây Chu, tuy chế độ công xã vẫn còn tổn tại, song sức 
sản xuất chủ yếu là nông nô, chứ không phải là nô lệ, cho 
nên xã hội đương thời là xã hội phong kiến (Lã Chấn Vũ 
"Toạ đàm sử cổ đại Trung Quốc" Nhà xuất bản Cầu Thực, 
xuất bản năm 1987, trang 168). 


II. "LÃNH CHÚA - NÔNG NÔ" LÀ KẾT CẤU GIAI CẤP 
CHỦ YẾU TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN TÂY CHU. 


Ở triểu đại Thương, kết cấu giai cấp chủ yếu trong xã 
hội phong kiến Tây Chu là kết cấu "chủ nô - nô lệ", đến 
triều đại Chu, nhất là thời kỳ Thành Khang trị quốc, kết 
cấu giai tầng chính của xã hội dần chuyển sang chế độ 
phong kiến "lãnh chúa - nông nô", quan hệ giai cấp này là 
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tiền thân của "địa chủ - nông dân" sau này. 

Nước Chu vốn là một nước nhỏ, tiềm lực kinh tế, quốc 
phòng không mạnh, để làm cho nước Chu lớn mạnh lên 
mới có cơ hội trả mối thù cho cha, Chu Văn Vương đã ban 
hành hàng loạt chính sách cải cách quan hệ sản xuất, 
nhằm kích thích sức sản xuất phát triển. Mục đích của 
chính sách cải cách quan hệ sản xuất của Văn Vương là 
tạo dựng lòng tin trong quần chúng nhân dân. 

Sau khi Chu Võ Vương diệt Thương xong, liền bắt tay 
vào thực hiện chính sách phân, phong ruộng đất với qui 
mô rộng lớn chưa từng có trong lịch sử trước đó, quan hệ 
giai cấp "lãnh chúa - nông nô" trong xã hội Tây Chu trở 
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thành hai kết cấu giai cấp chủ yếu của xã hội. 


Trong thời kỳ Thành Khang, quan hệ giai cấp "lãnh 
chúa - nông nô" chiếm vị trí chủ đạo trong xã hội đương 
thời, song triều Chu vẫn còn bảo lưu phần lớn sức lao 
động của nô lệ, hiện tượng trao đổi mua bán nô lệ vẫn còn 
tồn tại. 


Kim văn khắc hoạ lại giá cả mua bán nô lệ thời Tây 
Chu "Dùng 1 con ngựa cộng 1 bó tơ, hoặc 6 kg đồng sẽ đổi 
được 5ð tên nô lệ". Như vậy ð người nô lệ giá chỉ bằng 6 kg 
đồng, giá một người nô lệ không bằng một con ngựa, đủ 
cho ta thấy vị trí thấp hèn của nô lệ đương thời. Nô lệ thấp 
hèn là thế, song họ vẫn là thành phần chủ lưu của giai 
tầng xã hội, họ đã được thế lực tiến bộ đương thời "cho 
phép" làm thứ dân tự do ở mức độ tương đối, họ đã trở 
thành một trong hai giai cấp chủ yếu của xã hội, đó là: 
lãnh chúa và nông nô. 

Nguồn gốc sinh ra lãnh chúa phong kiến thời Tây Chu, 
là do thiên tử ban thưởng và phong kiến với một diện tích 
đất đai khá lớn các chư hầu, công thần, bá tước và các quan 
lại chức sắc của triều đình. Có đất đai rộng lớn rồi, mỗi 
người cát cứ một nơi, nghiễm nhiên trở thành lãnh chúa. 

Thế là đất đai trở thành vật phẩm để cho vua ban 
thưởng, cải biến đất đai từ "quốc hữu" thành "vương hữu", 
sau đó lại được chuyển hoá thành "tư hữu", đây chính là 
thời kỳ quá độ từ chế độ nô lệ tiến lên chế độ phong kiến. 

Cái gọi là "thứ dân" sống và làm việc trong khu vực 
của lãnh chúa phong kiến bao gồm nô lệ (hạ tầng), nông 
nô (trung tầng), dân tự do (thượng tầng), thứ dân của ba 
giai tầng này theo đà phát triển của xã hội, họ luôn được 
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chuyển hoá theo. Trong toàn bộ triều đại Tây Chu, cả ba 
giai tầng trên đều có sự biến đổi, điều đó chứng tỏ triều 
đại Tây Chu đã có sự biến đối về chất. Đến thời Xuân Thu 
Chiến Quốc, tỷ trọng của ba giai tầng trên có sự đảo 
ngược, nông nô chuyển hoá thành nông dân, đây chính là 
mốc son đánh dấu sự ra đời của xã hội phong kiến. 

Phạm Văn Lan có một số đánh giá và nhận xét về 
giai tầng nô lệ của triều Tây Chu như sau: 

"Xã hội phong kiến từ khi sinh ra cho đến khi sụp đổ, 
nô lệ luôn luôn tổn tại, chỉ có điều là lúc nhiều, lúc ít, khi 
chìm lắng, lúc nổi danh. Bất luận trong hoàn cảnh nào, 
giới chủ phong kiến cũng đều bóc lột nô lệ, để bổ sung cho 
sự thiếu hụt mà chúng cho là bóc lột nông nô hoặc nông 
dân vẫn chưa đủ, đây chính là thời điểm Tây Chu mới 
bước vào chế độ phong kiến, số lượng nô lệ nhiều, nô lệ là 
lực lượng lao động sản xuất chủ yếu của xã hội Tây Chu, 
vậy thì, sự bảo lưu nô lệ này có gì là kì lạ? Trong xã hội tư 
bản, hoặc là trắng trợn, hoặc là ngấm ngầm bảo lưu chế độ 
nô lệ". (Trích trong tác phẩm "Trung Quốc thông sử" 
quyển một của tác giả Phạm Văn Lan). 

Có một số người do không nhận thức được cái gọi là 
"bảo lưu nô lệ" trên, họ cho rằng nô lệ trong thời kỳ Tây 
Chu nhiều, chiếm tỷ trọng khá lớn trong thành phần kinh 
tế xã hội, vì thế Tây Chu chưa bước vào thời kỳ đầu của xã 
hội phong kiến. 


IV. CHẾ ĐỘ TRANG TRẠI LÀ ĐẶC TBRƯNG CỦA CƠ CẤU 
KINH TẾ PHONG KIẾN 


Chế độ trang trại là nét đặc thù của cơ cấu kinh tế 
triều đại Tây Chu, đồng thời cũng là hình thái thời kỳ đầu 


649 


của xã hội phong kiến Trung Quốc. Trang trại là trang 
trại của lãnh chúa phong kiến, phạm vi của trang trại 
được bó gọn trong khu đất được phong tặng. Nông nô là 
sức lao động chủ yếu của trang trại, họ chỉ có một mảnh 
đất tư, đây là điểm khác nhau giữa nông nô và nô lệ. Phần 
lớn sức lực và thời gian của nông nô làm cho chủ trang 
trại, còn lại thời gian ít ôi họ làm việc trên mảnh đất riêng 
của mình. Họ còn bận làm ruộng công, sau mới được làm 
ruộng tư, họ tuy chỉ có một mảnh đất nhỏ, song đây lại là 
một sự biến đổi về chất của xã hội phong kiến, so với xã 
hội nô lệ, họ đại biểu cho một thế lực mới. 

Chế độ tư hữu ruộng đất ngày càng mở rộng, là thời 
điểm tượng trưng cho thời kỳ quá độ từ chế độ nô lệ 
chuyển sang chế độ phong kiến. Đến giai đoạn Xuân Thu, 
xu thế tư hữu hoá ruộng đất phát triển mạnh, thay thế 
chế độ quốc hữu hoá ruộng đất, thế là xã hội phong kiến 
tuyên bố ra đời. 

Ban đầu, công cụ sản xuất của nông nô do chủ trang 
trại cấp, về sau dần dần chuyển thành tư hữu. 

Đến cuối triều Chu, tư nhân khai khẩn đất hoang, tư 
nhân được phép mua bán ruộng đất với số lượng không 
hạn chế. Dòng thác tư hữu ruộng đất phong kiến không 
ngừng xung đột với chế độ cũ. Đến triều đại Đông Chu, chế 
độ trang trại đã hoàn thành sứ mệnh của mình, dần dần 
bị chế độ thuê ruộng đất của địa chủ thay thế. 


V. PHƯƠNG THỨC BÓC LỘT CỦA GIAI CẤP PHONG 
KIÊN TÂY CHU. 


Giai cấp phong kiến bóc lột nông nô bằng thuế ruộng 
và lao động tạp dịch. 
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Đuốt ngày nông nô làm việc công không cho chủ trang 
trại, họ đã bị lãnh chúa bóc lột sức lao động một cách tàn tệ. 
Trong các tài liệu văn hiến cổ ghi: 
“Hàng ngùn nông nô đang cuốc đất 
Có tráng định, có cả thanh niên” 
Cảnh lúa thu hoạch về, chuyển tất cả vào kho của 
lãnh chúa: 
“Mở kho ra cho ta đổ thóc 
Biết bao gian nhà bỗng trở thành kho" 


("Kinh thi - Ca tụng triều đại Chu"). 


Đến thời Xuân Thu, Lỗ Tuyên Công năm thứ lỗ 
(năm 954 TCN), nước Lỗ áp dụng phương pháp thu thuế 
theo diện tích ruộng đất, bất luận là đất công hay đất tư, 
nhất luật phải nộp thuế. Có học giả đã lấy phương pháp 
thu thuế này của Lỗ Nguyên Công làm bằng chứng, họ 
cho rằng đó là chứng cứ của chế độ tư hữu ruộng đất, từ 
đó đưa ra kết luận xã hội phong kiến Trung Quốc ra đời 
vào thời kỳ Xuân Thu. Kỳ thực, mấy trăm năm trước đó, 
qua giáp cốt văn ghi lại nội dung phân, phong đất, giao 
dịch mua bán ruộng đất, chứng tỏ chế độ tư hữu ruộng 
đất - nét điển hình của chế độ phong kiến, bắt đầu có từ 
thời kỳ Tây Chu. 

VI. CUỐI THỜI KỲ TÂY CHU RẤT CÓ KHẢ NĂNG LÀ 
THỜI KỲ ĐỒ ĐỒNG VÀ ĐỒ SẮT. 

Đồ đồng và đồ sắt được dùng rộng rãi trong xã hội 
Tây Chu, là mốc đánh giá trình độ của sức sản xuất. 


Căn cứ vào kết quả khai quật đô đồng của triều đại 
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Thương ở khu di chỉ Nhị Lý Cương, Trịnh Châu, Hà Nam 
trong năm 1953 và năm 1959, kết hợp tìm thấy xẻng 
đồng, lưỡi cày đồng thuộc cuối triều Thương ở xã Đại Tư 
Không, An Dương, Hà Nam, các cổ vật trên đều là công 
cụ sản xuất nông nghiệp, điều đó chứng tỏ đồ đồng đã 
được dùng từ trước triều đại Thương, đồ đồng đã được chế 
tác thành dụng cụ sản xuất nông nghiệp. Vì thế, nông 
nghiệp tương đối phát đạt trong chế độ trang viên phong 
kiến Tây Chu, là nhờ nông cụ bằng đồng được dùng rộng 
rãi hơn triều đại Thương. 

Đồ đồng trong thời kỳ Tây Chu phát triển mạnh, công 
nghệ luyện kim ở trình độ tương đối cao, là nước đánh dấu 
trình độ sức sản xuất trong thời gian này khá cao. Khu dì 
chỉ khảo cổ ở Lạc Dương rộng khoảng hơn 100.000 m2, có 
cả lò luyện thép kiểu đứng cỡ lớn, đường kính lò 1,6m - 1,7 
m, ống thổi gió được làm bằng sứ. Tiến hành phân tích 
khảo sát độ nóng chảy của vỏ lò, nhiệt độ lò đạt tới từ 1200 
đến 1250°C. (Lý Tiên Đăng "Văn hoá đồ đồng Thương - 
Chu", nhà xuất bản trường Đảng ĐCS Trung Quốc, xuất 
bản năm 1991, trang 41). 


Tây Chu chế tác được rất nhiều chủng loại lư hương 
đồng cực kỳ tỉnh xảo, chứng tỏ trình độ kỹ thuật chế tác đồ 
đồng lúc bấy giờ khá cao, đặc biệt là hoạ tiết hoa văn, khắc 
hoạ lại văn hoá xán lạn thời Tây Chu, ghi chép lại lịch sử 
của Tây Chu. 

Ngoài ra, căn cứ vào thời kỳ Xuân Thu, đồ sắt được 
dùng rất rộng rãi trong các lĩnh vực, điều đó đã phản ánh 
cuối triều Chu, đồ sắt không thể không tổn tại cùng với đô 
đồng. Độ nóng chảy của sắt cao hơn của đồng 80°C, lúc bấy 
giò đã biết dùng đô gốm sứ làm thiết bị ống thổi gió, rất có 
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thể đương thời đã biết dùng ống thổi gió bằng da thú. 

"Triều đại Thương đã biết dùng thiên thạch, qua 
nhiệt luyện chế tác thành dao và rìu bằng sắt, đây là tri 
thức đầu tiên về sắt cảu nhân dân cổ đại Trung Quốc. Căn 
cứ vào sự phát triển của ngành khảo cổ học, đến cuối thời 
kỳ Tây Chu, đầu thời kỳ Xuân Thu, bắt đầu xuất hiện 
công nghệ luyện kim bằng nhân công". (Lý Tiên Đăng 
"Văn hoá đồ đồng Thương - Chu" trang 64). Đặc biệt là 
khai quật được rất nhiều đồ sắt trong thời kỳ Xuân Thu 
(xem phần sau), ta có thể suy đoán cuối thời Tây Chu là 
giai đoạn sử dụng cả đồ đồng và đồ sắt, tuy vậy vẫn cần 
phải căn cứ vào sự phát hiện cổ vật để minh chứng cho 
nhận định này. 

Tóm lại, căn cứ vào sự phân tích chế độ sở hữu tư liệu 
sản xuất, quan hệ sản xuất và trình độ sức sản xuất, đồng 
thời được sự hỗ trợ đắc lực của giáp cốt văn, kim văn và 
các loại văn hiến cổ, từ đó rút ra kết luận. Vào giữa và cuối 
thời kỳ Tây Chu, Trung Quốc chuyển sang thời kỳ đầu của 
chế độ phong kiến, là phù hợp với nguyên tắc của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử. 
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PHẦN MƯỜI SÁU 


GIÁ TRỊ TO LỚN CỦA 
GLÁP CỐT VĂN 


CS. cốt uăn là bộ phận hợp thành quan trọng 
của uăn tự Trung Quốc, là tời sản quý báu của lịch sử uăn 
hoá Trung Quố, tiêm ẩn nhiều thông tin có giá trị, đồng 
thời có ý nghĩa cực kỳ to lớn trong công tác nghiên cứu uăn 
hoá Trung Quốc. 

Những giá trị to lớn của giáp cốt uăn: 

1. Dấu ốn lịch sử 

9. Chúng thực tính chất xã hội 

3. Ghi lại thành tựu khoa học 

4. Dấu ấn hình thúới uăn hoá 

5. Minh chứng giá trị của "Kinh dịch”, "Kinh thư, 
"Kinh thị” 
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CHƯƠNG 73 


DẤU ẤN LỊCH SỬ CỦA GIÁP CỐT VĂN 
CÓ GIÁ TRỊ CỰC KỲ TO LỚN 


c5 cốt uăn là hình thái uăn hoá theo hình thức 
bốc từ (ngôn ngữ bói toán), bốc từ trong giáp cốt uăn chứng 
thực nên uăn hoá cổ đại Trung Quốc là thời đại uăn hoá 
bốc từ. 

Bốc từ ghi trên giáp cốt là dấu ấn ghi lại chế độ phân, 
phong ruộng đất phong hiến từ thời Tảy Chu, chứng mình 
được sự ra đời của xã hội phong hiến từ rất sớm uò tồn tại 
trong một thời gian dài. 


Giáp cốt uăn Ân Thương ghi lại sự hiện phân, 
phong đất phong hiến trong triêu đại Ân Thương, bắt 
đầu mở ra chế độ tư hữu ruộng đất, đặt nền móng cho sự 
hình thành xã hội phong kiến Tây Chu. 

Giáp cốt uăn là dấu ấn chứng mình uê giá trị lịch 
sử của uăn hoá bốc từ "Kinh Dịch ”. 
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ä1. VĂN H0Á BỐC TỪ LÀ VĂN H0Á CỔ ĐẠI 
Ủn TRUNG (UŨC 


Có một số người, hễ nhắc tới bốc quẻ bói, liền cho 
rằng đó là mê tín. Kỳ thực, nguồn gốc sâu xa của văn hoá 
Trung Quốc là xem bói, trong đó bốc quê ra đời sớm nhất, 
đây là nét độc đáo của nền văn hoá cổ đại Trung Quốc. 


Bốc quẻ, tô-tem (tức là sùng bái tổ vật) và thầy mo là 
ba bộ phận chủ yếu hợp thành nền văn hoá cổ của Trung 
Quốc; trong đó bốc quẻ ảnh hưởng sâu sắc nhất tới nền 
văn hoá Trung Quốc, nguyên nhân là ở chỗ, thông qua bốc 
quê mới hình thành hệ thống văn tự để lưu truyền cho đời 
sau. Nói một cách khác, có quẻ bói thì phải có lời giải quẻ 
bói, mà lời giải quẻ bói đó lại là văn tự. Ngôn ngữ trong 
quẻ bói đã thẩm thấu sâu vào tiểm thức người Trung 
Quốc, không có một loại văn hoá nào đạt được trình độ 
như thế. 


Văn hoá bốc từ có trong giáp cốt Ân Thương, giáp cốt 
Tây Chu và khắc trên đề đồng. Bốc từ là ngôn ngữ của quẻ 
bói, là bộ phận quan trọng của quẻ bói, nó ghi chép một 
cách trung thực các dữ liệu trong quẻ bói cổ đại, đồng thời 
phản ánh lịch sử văn hoá của xã hội cổ đại. 

Văn hoá bói toán bao gồm ha! nội dung: quẻ bói và lời 
bói. Quề bói được làm bằng mai rùa hoặc xương thú, đem 
hơ trên lửa, rồi xem vết nứt và các hoa văn trên đó để 
phán cát, hung. 

Trong "sử ký" có viết: 

"Theo sách định số phận, hơ mai rùa trên lửa xem 
hoa văn" 
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"Ngũ Đế, Tam vương trước khi hành sự trọng đại, 
trước tiên là xem mai rùa". 

Tức là từ thời thượng cổ, các bậc đế vương trước khi 
làm việc lớn, đều xem bói trước, biết cát, hung thế nào rồi 
mới quyết định hành sự hay không. 

Trong "Thượng thư - Hồng Phạm" viết: 

"Gặp việc do dự, nên tìm người xem bói giải quyết giúp". 

Bói, là phương pháp dựa vào số phận của con người 
để ra lời bói. Bát quái (8 quẻ) và lục thập tứ quái (64 quẻ) 
trong "Kinh dịch" là đại biểu của phương pháp bói này. 
Phương pháp bói ra đời từ rất sớm, theo giáp cốt văn và 
kim văn ghi chép lại, muộn nhất ra đời vào thời kỳ Võ 
Định thuộc triều Thương. 

Tóm lại, thời cổ đại, nhất là hai triều đại Thương và 
Chu, trước khi ra quyết định trọng đại, đều xem bói trước, 
dự liệu cát-hung. Không chỉ quốc gia, quan chức triều đình 
xem bói, mà toàn xã hội đều xem bói, chọn "cát" bỏ "hung", 
bói toán đi sâu vào mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội: tế 
lễ, khởi công, khánh thành, hôn nhân, tang lễ, bổ nhiệm, 
đi săn vv... xem xong quẻ bói, chọn ngày lành tháng tốt, 
chọn hướng xuất hành, hướng nhà vv... 


82. DẤU ẤN bÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRỤNG ĐẠI 
GUA TRIỀU THƯƠNG VÀ TRIỀU CHU 


Thời đại Thương, Chu là thời đại của bói toán, mọi 
hoạt động trọng đại trong triều đình, trước khi có quyết 
định chính thức đều xem bói trước. Vì thế, ngôn ngữ trong 
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quẻ bói trở thành tư liệu quí giá ghi chép lại các sự kiện 
trọng đại trong lịch sử cổ đại. 


I. SỰ KIỆN PHONG ĐẤT PHONG KIẾN CÓ TỪ THỜI ÂN 
THƯƠNG 

Nguồn gốc phân phong đất phong kiến ở Trung Quốc 
có từ xa xưa, từ triểu Hạ, vua Vũ đã bắt đầu thực hiện 
chính sách phong đất ("Sử kí - Hạ bản kf"). 

Tư Mã Thiên viết: 

"Vụa Vũ vốn người họ Bao, sau khi phong đất xong, 
lấy tên nước (nước Vũ) thay cho họ cũ của mình". 

Đến triều Thương sự kiện phong đất đã trổ thành phổ 
biến. Nhờ có giáp cốt văn, các nhà khảo cổ học có đủ tư 
liệu để nghiên cứu, như Hồ Hậu Tuyên, thông qua nghiên 
cứu một lượng lớn giáp cốt văn, cho ra đời hai bản báo cáo 
"khảo sát chế độ phong kiến triều đại Ân" và "Luận bàn xã 
hội triều Ân không phải là xã hội nô lệ", từ đó rút ra kết 
luận, chế độ phong kiến Trung Quốc chậm nhất là ra đời 
vào khoảng từ triều Hạ đến triều Thương. Luận cứ của Hồ 
tiên sinh là căn cứ vào các tư liệu giáp cốt văn, trong thời 
Võ Định đã phân, phong đất cho các vương phi, công thần, 
thứ tử, Phương quốc. 


II. PHONG ĐẤT CHO VƯƠNG PHI 

Phụ Dã, Phụ Hảo đều là ái phi của Võ Đinh, bốc từ ghi 
lại tình hình thu hoạch mùa màng trên khu đất của các 
ph], tiên sinh Hồ chỉ rõ: "bốc từ gieo quẻ lúa có tốt không, 
mùa màng thu hoạch có bội thu không". Ngoài ra, Hồ còn 
nói: "Phi của Võ Đinh ít nhất có 64 người hầu hạ, phân biệt 
phi nào được vua súng ái, phi nào không được sủng ái, phi 
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nào được và không được ở trong cung, nếu phi nào không 
được súng ái thì sẽ được phong cho một vùng đất. 

Trong giáp cốt văn ghi lại Phụ Hảo được phong đất, 
Võ Định cho Phụ Hảo được quyền chọn vùng đất nào mà 
Phụ Hảo muốn. 


HI. PHONG ĐẤT CHO THỨ TỬ (CON THỨ) 

"Khuông đông hoa cáo viết nh1 bạch khuông" 

Hồ Hậu Tuyên tiên sinh giải thích: "Số từ này, có thể 
chữ hoa ở đây là cnam câu, lấy đông hoa làm một từ, cáo ở 
đây là thông cáo phong đất cho thứ tử ở phía đông. 

IV. PHONG ĐẤT CHO CÔNG THẦN 

Thời kỳ Võ Đinh, tình hình biên giới không ổn định 
đặc biệt là phía tây, lúc bấy giờ có một võ tướng lập được 
nhiều chiến công, bốc từ ghi lại các chiến tích đó và sắc 
lệnh của vua thưởng đất. 

V. PHONG ĐẤT CHO PHƯƠNG QUỐC 

Hồ tiên sinh trong quá trình khảo sát còn phát hiện 
sự kiện phong đất cho Phương quốc. 

Ví như, thời kỳ Võ Định có Tỉnh Phương, Tỉnh Ngôn 
gọi là Song Tỉnh. 

"Fân mùi bốc minh song Tỉnh chỉ 

Minh bất kỳ Tỉnh song doãn khốn" ("Hậu" hạ 618) 

Trong "Tai hương đồng của Đại khắc" cũng chứng thực 
(phong đất ở Tân Thị huyện Kỳ Sơn, nay là Đại Tân quan). 


Thời kỳ Võ Định còn có Hổ phương. Sau khi bình 
định xong Hổ phương, Vua Ân phong cho Hầu Hổ chức 
hầu tước ở Hổ phương. 
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Đến cả qui phương còn được phong đất. 

Qui phương thường gây phản loạn, trong "Kinh dịch" 
có ghi chép vua của triều Ấn là Cao Tông thảo phạt Qui 
phương: "Cao Tông phạt Quỉ phương tam niên khắc chỉ". 

Nghĩa là Cao Tông thảo phạt Qui phương sau ba năm 
thì diệt xong. 

Hồ tiên sinh cho rằng: "Triều đại Ân thuộc chế độ 
phong kiến, đã hình thành hình thái sở hữu ruộng đất, 
vốn dĩ đất đai thuộc sở hữu của quốc gia, sau khi được vua 
phong thưởng cho các bộ lạc, các bộ lạc tự nhận đó là đất 
của bộ lạc mình". 

Các đối tượng được phân phong đất của triều đình 
phải thực hiện năm nhiệm vụ: 

- Biên phong 

- Chinh phạt 

- Cống nạp 

- Tô thuế 

- Tạp dịch 

Hồ tiên sinh kết luận: 

Tóm lại, từ Võ Định trở về sau, đã hình thành xã hội 
phong kiến, đó là các sự kiện phong đất cho các phi ở khu 
vực đông nam Hà Nam, phong cho các hoàng tử như Tử 
Tống, Tử Điện, Tử Ngư vv... ở khu vực tây bắc tỉnh Sơn Tây. 

Tử Tống xưng bá ở Thương Khâu, Hà Nam; Tử Điện 
xưng hầu ở Hoa huyện, Thiểm Tây... Đến thời Đề Ất công 
thần được phong đất ở gần Định Đào, Sơn Đông, rồi còn 
Phương quốc, Hổ phương, Quỉ phương. Địa danh Tỉnh 
phương nay ở phía nam Kỳ Sơn, Thiểm Tây, công thần của 


660 


Phương Quốc tuy chưa thực xác định, song không còn nghi 
ngờ gì nữa, Phương quốc cũng được phong". 


Các sự kiện phân phong đất của triều Ân mang tính 
chất của xã hội phong kiến được giáp cốt văn ghi lại. Hồ 
tiên sinh tổng hợp, đã chứng minh nguồn gốc ra đời của 
chế độ phong kiến Trung Quốc. Chế độ phong kiến Trung 
Quốc đã manh nha từ thời Ân Thương xa xưa. Phân phong 
đất đã phản ánh bắt đầu ra đời chế độ tư hữu ruộng đất, 
từ đó chứng thực chế độ tư hữu ruộng đất ở Trung Quốc có 
nguồn gốc từ rất sớm. Giáp cốt văn Ân Thương ghi lại sự 
ra đời của chế độ tư hữu ruộng đất được phong theo hình 
thái phong kiến, tạo nền móng cho thời kỳ Tây Chu hình 
thành chế độ phong kiến. 


3. PHỨNG THỰC BIÁ TRỊ tỦA BỐC TỪ 
TR0NG "KINH DỊCH” 


Khai quật được giáp cốt văn, được giáp cốt văn minh 
chứng, đã làm tăng giá trị của "Kinh dịch" lên gấp bốn, 
trước đây có không ít người cho rằng bốc từ trong "Kinh 
dịch" chỉ là bói toán mê tín của các thầy mo, ngày nay 
"Kinh dịch" đã được nhìn nhận lại. Giáp cốt văn đã phản 
ánh bối cảnh xã hội của "Kinh dịch" thuộc thời đại bói 
toán của Trung Quốc, bốc từ trong "kinh dịch" là sự ghi 
chép lại nền văn hoá xán lạn thời Thương - Chu cổ đại 
của Trung Quốc. 

Qua ngôn ngữ trên giáp cốt đã giúp ta hiểu được bối 
cảnh xã hội của "Kinh dịch" là thời đại bói quê của Trung 
Quốc, là văn hoá xán lạn của triều đại Thương, Chu. 


661 


"Kinh dịch" có quan hệ mật thiết với giáp cốt văn, cả 
hai kết hợp chặt chẽ với nhau, thì mới có thể phản ánh 
một cách khoa học lịch sử văn hoá thời Thương, Chu. 

Điểm giống nhau của "Kinh dịch" và giáp cốt văn là ở 
chỗ, cả hai đều thuộc thể loại ngôn ngữ bói toán, đều là 
hiện tượng văn hoá sớm nhất của Trung Quốc. "Kinh dịch" 
nhờ có giáp cốt văn mà thăng hoa, vì thế cần phải nghiên 
cứu cả hai loại này. 

Ngôn ngữ trong "Kinh dịch" phản ánh hình thái văn 
hoá, chính trị xã hội thời Thương, Chu, thông qua giáp cốt 
văn, càng làm nổi bật ý nghĩa lịch sử và giá trị khoa học 
của "Kinh dịch". 

I. "KINH DỊCH" GHI CHÉP CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRỌNG 
ĐẠI 

Thương Cao Tông thảo phạt qui phương (chỉ giặc ở 
biên giới phía tây bắc); 

Thương Vương Đế Ất gả con gái cho Chu Văn Vương; 
sự kiện Chu Văn Vương bị giam ở Dũ Lí; sự kiện Chu 
Công Chinh chiến phía đông; Chu Vương "gậm nhấm" 
nước Thương; sự tích Vương Hội, sự tích Ki Tử vv... 

II. GHI CHÉP LẠI LỊCH SỬ MÁU VÀ NƯỐC MẮT CỦA NÔ 
LỆ THỜI THƯƠNG - CHU 

Giai cấp thống trị Thương - Chu coi nô lệ như công cụ 
dùng để tế lễ mai táng, vật mua bán. Nô lệ bỏ trốn hàng 
loạt, bị bắt trở lại đánh đập dã man, bằng cái hình thức 
tra tấn tàn bạo nhất. 

"Quân tử bạo biến, tiểu nhân cách diện, chỉnh hung". 
Vạch trân tội ác rạch mặt nô lệ đẩy ra chiến trường, cắt 
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mũi, cắt tai, cắt đùi, máu me đầm đìa đưa lên bàn tế lễ. 


Ngoài ra vạch tội ác chiến tranh, một lần giết chết 
1570 tù binh (tù bình đương nhiên là nô lệ). 

III. GHI LẠI KINH TẾ XÃ HỘI THỜI THƯƠNG-CHU 

Thông qua các lĩnh vực nông nghiệp, buôn bán mậu 
dịch, kỹ thuật công nghệ đúc đồng, chế tạo công cụ sản 
xuất vv... để nói lên kinh tế xã hội thời Thương Chu phát 
triển, đất nước giàu mạnh. 

Ví dụ: 

+ Giáp cốt văn Ân Thương: "Trinh sĩ phương cụ" 
("Tiền" -10.2). 

- + "Kinh dịch": "Hoặc ích chi thập bằng chỉ quy, phất 
khắc vi, nguyên cát ("Dịch. Tổn./ 65"). 

"Úc tang bối". "Dịch - quẻ Chấn 62") 

+ Dấu ấn công nghệ: 

"Đĩnh ngọc huyền, đại cát, vô bất lợi" (“Dịch - Lư 
hương - Thượng cửu"). 

Tóm lại, Qua giáp cốt văn, giúp ta nhận thức được 
sức sản xuất trong xã hội nô lệ của triều đại Thương phát 
triển tương đối cao, đồng thời mở ra chế độ tư hữu ruộng 
đất, phân phong ruộng đất theo phương thức của chế độ 
phong kiến, tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở vật chất cho 
triều đại Tây Chu tiến lên xã hội phong kiến. 
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CHƯƠNG 74 


THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ Y HỌC 
TRONG GIÁP CỐT VĂN 


(Xem Dương Lực, tác phẩm "Kinh điển bhoa học 5 
ngàn năm của Trung Hoa" Quyển 7. Giáp cốt uăn). 


CHƯƠNG 75. 
CHỮ HÁN VỚI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 
2 ăn tự là tế bào của uăn học nghệ thuật, phạm 
trù của uăn học nghệ thuật uô cùng rộng lớn, do gần 5000 
hết cấu chữ Hán tạo thành, quan hệ của chữ Hóún uới 0uăn, 


thị ca, hò uè, câu đối giống như tế bào uới cơ thể sống 
không thể tách rời. 
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ä1. KHÁI QUÁT 


Hàng ngàn, vạn chữ Hán là yếu tố căn bản của văn 
hoá Trung Quốc; một chữ Hán là đơn nguyên nhỏ nhất 
tạo thành văn học, văn hoá. Mỗi một chữ Hán đều bao 
gồm ba thành phần: hình, âm và nghĩa; còn từ lại do chữ 
cấu thành. 

Tầm suất cấu thành từ của chữ Hán rất cao, có chữ 
Hán có thể cấu thành hàng trăm từ khác nhau. 

Ví dụ: Chữ "Hận" có thể cấu thành cái từ: ôm hận, 
thù hận, oán hận, hối hận, hoài hận, phẫn hận vv... 

Một chữ "ái" nghĩa là "yêu" là từ tố, có thể cấu thành 
các từ: kính yêu, đáng yêu, luyến ái, thương yêu, hữu ái, 
tương á1, thân ái, sủng ái vv... 

Ngoài ra, chữ Hán còn tạo ra từ đồng âm, từ dị 
nghĩa, thành ngữ, ngạn ngữ vv... có thể tạo ra một từ 
mới, có thể đứng ở vị trí đầu tiên, ở giữa, hay ở cuối từ 
mới tạo ra đó: 

Ví dụ: Yêu mến, thân yêu, hận vào tận xương tuỷ. 

Trong đó, có vài ngàn chữ Hán có thể tạo ra hàng vạn 
từ tổ. 

Vì chữ Hán là một từ tố có rất nhiều cách cấu thành 
từ tổ, cho nên chữ Hán có quan hệ cực kỳ mật thiết với văn 
học nghệ thuật, đây chính là nguyên nhân do muốn 
nghiên cứu văn học, thì trước tiên cần phải nghiên cứu 
chữ Hán. 
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äZ. PRỮ HÁN Với NGHỆ THUẬT THỨ ER, 
TỪ VỰNG VÀ 0ÂU Đối 


I. CHỮ HÁN LÀ NGUYÊN TỐ CƠ BẢN CỦA SÁNG TÁC 

VĂN HỌC 

- Chữ Hán có quan hệ mật thiết trong sự nghiệp sáng 
tác thơ ca, từ vựng và câu đối. Nét nghệ thuật đặc sắc 
nhất của chữ Hán là tượng hình, mỗi một chữ tượng hình 
là nguyên tố cơ bản cấu thành hình tượng thi ca, đặc biệt 
là quan hệ giữa chữ biểu đạt bằng ý với nghệ thuật tượng 
hình trong thi ca có quan hệ rất mật thiết. 

Sở dĩ thi ca Trung Quốc tuyệt hay, phong phú, có vần 
điệu, là nhờ kết cấu của chữ Hán. Hàm xúc và hình tượng 
của chữ Hán đã tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tác thi ca. 

Ví dụ: Chữ "nhật" - tượng trưng mặt trời lúc mới mọc 

Chữ "nguyệt" - giống như mặt trăng hình lưỡi liềm. 

Chữ "Vũ" - giống như từng giọt nước từ trên trời rơi 
xuống. 

Chữ "hoả" - giống như hình ngọn lửa lúc bốc cao. 

Chữ "sơn" giống như dãy núi nhấp nhô. 

Bởi vì, chữ tượng hình đối với hình tượng của thì ca 
đã sản sinh ra sự liên tưởng, cho nên nó có lợi cho hình 
ảnh của thị ca. 

Đúng như hai câu thơ của Vương Duy: 

Lộc Sài 

Không sơn bất kiến nhân, đân văn nhân ngữ hưởng 

Phản cảnh nhập thâm lâm, phức chiếu thanh đài 
thượng. 
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Nghĩa là: Trên núi không có một bóng người, nhưng 
sao lại nghe thấy tiếng người gọi, tiếng gọi vọng vào rừng 
sâu, đập vào vách đá rêu phong. 


Bạch thạch than (đá trắng ở bãi sông) 
Thanh thiển bạch thạch than, lục bồ hướng kham địa 
Gia trú thuỷ đông tây, cán sa minh nguyệt hạ. 


Nghĩa là: nước sông trong xanh nhìn thấu đáy, cây bồ 
hương xanh, phong cảnh hữu tình. Nhà cô gái ở ven sông, 
giặt quần áo dưới ánh trăng trong. 

Hai bài thơ trên, một bài viết về rừng núi, bài viết về 
bãi sông, hai chữ "sơn", "thuỷ" làm cho ta liên tưởng tới núi 
vắng, nước lặng, qua đó khiến cho ý thơ thêm lắng đọng. 


Bài thơ: "Nhớ Giang Nam" của Bạch Cư DỊ. 


Giang Nam hảo, phong cảnh cựu tăng âm. Nhật xuất 
giang hoa hồng thắng hoả, xuân lai giang thuỷ lực như 
lam, năng bất ức Giang Nam? 


Đỗ Mục: Sơn hành (dạo chơi trên núi) 
Viễn thượng hàn sơn thạch bình tò, 
Bạch uân sinh xứ hữu nhân gia. 
Đình xa toạ úi phong lâm uấn, 
Sương diệp hông uu nhị nguyệt hoa. 
Hai chữ "hồng", "hoä" trong bài thơ, làm cho ta liên 
tưởng tới cảnh sắc ngọn lửa hồng. 
II. CHỮ HÁN VỚI NGHỆ THUẬT DÙNG TỪ LẶP LẠI TRONG 
VAN HỌC 
Dùng chữ lặp lại làm kết cấu tạo thành thơ, làm 
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nghĩa gốc của chữ biến thành nghĩa khác, đây lại là một 
sự kết tỉnh nữa của chữ Hán với nghệ thuật thi ca: 

"Quan quan thư cưu 

Tợi hù chỉ châu 

Yếu điệu thục nữ 

Quân tử hảo cầu” 


(Kinh thị. Quan thư”) 


Trong thi ca cổ cũng áp dụng cách lặp lại: 


Thanh thanh hà bạn thảo 
Thanh thanh hà bạn thảo 
úc úc uiên trung liễu 
Doanh doanh lầu thượng nữ 
Giải giúo đương song dũ 
Tạm dịch: Có mọc bên bờ sông xanh 
Có xanh ánh nước trong 
Xanh xanh uườn liễu rủ 
Trên lầu nàng bhuê nữ 
Đi lạt dáng thướt thơ 
Chữ lặp lại nằm trong kết cấu của câu đối, làm nổi 
bật vế đối. 
Vế 1: "hề Động Định tám trăm dặm, sóng ầm ầm, đại 
Tôn Sư từ đâu tới? 
Vế 2: "Eo Vu Sơn mười hai ngọn, mây cuộn cuộn, bản 
chủ khảo tự trời xuếng! 
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(Đối vế trên là của Hầu Bổ Đạo, vế dưới Lý Điệu 
Nguyên). 


Vế 1: "Phong thanh, vũ thanh, độc thư thanh, thanh 
thanh nhập thanh 


Vế 2: "Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm 
(câu đối trong thư viện Đông Lâm -Thành Đế - Cố Hí 
triều đại Minh). 
Chữ lặp lại dùng trong thành ngữ 4 chữ: 
Khổ khổ tương câu (hoạn nạn có nhau) 
Hoa hoa công tử 
Dương dương đạt quan 
Dương dương tự đắc 
Từ tổ và kết cấu trong hai vế của câu đối phải thống 
nhất, có nghĩa là từ tổ kết cấu vế trên như thế nào, thì vế 
dưới phải có từ tổ kết cấu khác tương ứng. Đây là nguyên 
tắc quan trọng nhất trong sáng tác câu đối: 


* Kết cấu động tân thống nhất: 

Vế 1: Đăng tiểu la phù, quan vạn khoảnh lang 

Vế 2: Lâm hương tuyết hải, thưởng thiên chi mai 

(Lý Dục Trâm) 

* Kết cấu hai nhóm tương ứng: 

Vế 1: Sảng khí tây lai, vân vụ tảo khai thiên địa hám 
Vế 9: Đại giang đông khứ, ba đào tẩy tịnh cổ kim sầu. 
(Phù Bỉnh Trung) 

* Kết cấu nhiều nhóm: 


^ _ Z TA + ^“ ^À ^Z ` 
Vế 1: Tiền sóc thiên cổ, phản số vạn niên, Trấn Toàn 
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Sở trọng hô, bán bính bất dung kình lang chấn. 

Vế 2: Thượng liệt tỉnh thần, hạ lâm giang hán, Dũ 
Trường Thiên nhất sắc, thử thân vĩnh đắc hạc lầu thu. 

(Khuông Phi Nghi viết trên lầu Hoàng Hạc) 

Ngụ ý hàm súc của thi ca, câu đối có liên quan mật 
thiết với chữ Hán, qua thủ pháp chiết tự, làm cho ý thơ 
thêm sâu sắc. 

Hồi thứ 4 trong tác phẩm "Hồng lâu mộng". 

"Giả mà không giả, bạch ngọc đem làm ngựa cho gia 
tộc họ im. Cung A Phòng, ba trăm dặm, không đủ chứa 
lịch sử của Kim Lăng. Đông hải còn thiếu giường bạch 
ngọc, Long Vương mời Vua Kim Lăng đến. Năm được mùa 
có tuyết to, châu báu nhiều như đất, vàng nhiều như sắt". 

Đoạn văn này dùng phương pháp ẩn dụ, chỉ qua bốn 
câu đã liệt kê đủ bốn họ lớn: Giả, Sử, Vương, Tiết, bốn gia 
tộc lớn này đều hiển hách, hào hoa, giàu có, nhưng đều 
gian ác, đọc lên nghe ai oán lâm li, quả thực uy lực của 
chữ Hán trong nghệ thuật văn học là cực kỳ to lớn. 

Chữ Hán được dùng một cách thần kì vào việc sáng 
tác các câu đối truyền thống trong ngày tết, trong ngày 
khánh tiết, chào mừng: 

* Câu đối tết: 

Vế 1: Đại địa hồi xuân, hỉ kiến hồng hoa tiêu tích tuyết; 

Vế 2: Phổ thiên đồng lạc, hoan phùng thịnh thế hạ 
tân niên. 

"Ngũ cốc phong đăng, song song hỉ hỉ từ cựu tuế; 

Lục súc hưng vượng, cao cao hưng hưng nghênh tân 
xuân”. 
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"Thiên địa cẩm tú, vạn lí giang sơn trình dị thái; 

Nhật nguyệt tinh hoa, Mãn thiên quang huy chiếu 
càn khôn". 

* Câu đối chúc mừng về nhà mới. 

"Cát nhật thiên cư, vạn sự như ý; 

Lương thần an trạch, bách niên toại tâm". 

"Nhất môn thuy khí, vạn lý hoà phong". 

* Câu đối chúc thọ: 

"Kiều thiên hỉ, thiên địa nhân cộng hỉ; 

Tân cư vinh, phúc lộc thọ toàn vinh". 

"Phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam Sơn". 

"Nhân tăng cao thọ, 

Địa chuyển dương hoà" 

"Cát tỉnh cao chiếu, 

Tùng hạc diên niên". 

* Câu đối chúc mừng đám cưới: 

"Bách niên gia1 ngẫu 

Nhất thế lương duyên" 

"Hải thệ sơn minh 

Đồng tâm vĩnh kết". 

"Thiên cao địa khoát 

Tỉ dực tề phi". 

"Hỉ khí nhiễu lương, lương đãi xuân yến; 

Kim quang mãn ốc, hỉ nghênh tân nhân". 

*Câu đối chào mừng sự đổi thay 
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"Âm dung uyển tại, 

Tiếu mạo trường tổn". 

"Mỹ danh lưu thiên cổ 

Trung hồn thượng cửu tiêu". 

"Di dung ngụ di chí, tử tôn thừa chí; 

AI lạc ký a1 tư, hậu đại vĩnh tư". 

"LAru phương bách thế 

Di ái thiên thu" 

"Anh danh lưu thiên cổ, 

Đan tâm chiếu hãn thanh" 

Ngoài ra, trong thơ ca, câu đối, để cho tác phẩm của 
mình có ngụ ý sâu sắc, có thê bỏ bớt chữ; 

"Thập khẩu tâm tư, tư quốc tư gia tư xã tắc 

Bát mục thượng thưởng, thưởng phong thưởng 
nguyệt thưởng thu hương". 

Nếu như vế trên bỏ bớt chữ "tư" vế dưới bỏ chữ 
"thưởng", thì sẽ tăng thêm ẩn ý trong câu đối. 

"Tổ tướng Hợp Phì thiên hạ sấu 

Tư ŸY Thường Thục thế gian hoang". 

Trong câu đối trên, vế đầu do Ông Đồng Hoà ra đối, 
vế dưới do Lý Hồng Chương đối lại, vế đối rất chỉnh, 
nhưng ý tứ hai người đả kích lẫn nhau. Hợp Phì là quê của 
Lý Hồng Chương, Thường Thục là quê của Ông Đồng Hoà 

Vận dụng Hán tự vào trong ca dao dân gian: 

"Thiên lí thảo, hà thanh thanh, 

Thập nhật bốc, do bất sinh". 

Ý của câu ca dao là chửi Đổng Trác: 
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"Đổng Trác ơi là Đổng Trác! 5ao mày còn sống? Hả 
Đổng Trác! Sao mày không chết đi!". 

Dùng theo kiểu chơi chữ, mượn chữ hay từ có âm gần 
giống nhau hoặc giống hệt nhau, nhưng ngữ nghĩa khác 
nhau. Dưới đây là câu đối chửi nhau, vế trên là của Tô 
Đông Pha, vế dưới của hoà thượng Phật Ấn. 

"Chó gặm xương hoà thượng 

Nước cuốn xác Đông Pha". 

Nguyên văn của câu đối là: 

"Cẩu khang hà thượng cốt, 

Thuy lưu Đông Pha thĩ" 

Chữ "thi" ở đây, đồng âm dị nghĩa "thi" là thơ, "thi" là 
thi thể (xác). 

Tóm lại, chữ Hán và văn học nghệ thuật có mối quan 
hệ mật thiết với nhau, 

sự biến hoá của chữ Hán cấu thành thi ca, từ, văn, 

câu đối, vv... chữ Hán góp phần phong phú thêm văn học 
nghệ thuật Trung Hoa. 
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CHƯƠNG 76 


GIÁ TRỊ ĐỊA LÝ HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 
TRONG GIÁP CỐT VĂN 


c7 ¡a danh uà tên các dân tộc thiểu số trong giáp 
cốt uăn, trdi qua hơn 3 ngàn năm, đến nay uị trí địa lý uà 
tên gọi đã có nhiều thay đối, song theo tư liệu trong giáp 
cốt uăn ghỉ chép được, đã chứng mình rõ nét 56 dân tộc 
thiểu số sống ở Trung Nguyên, quân tụ xung quanh dân 
tộc Hoa Hạ, đây là chiếc nôi sản sinh ra con cháu Viêm 
Hoàng ngày nay, giữa các dân tộc đều có quan hệ huyết 
thống hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp, họ đều mang 
trong mình dòng máu Trung Hoa. 

I. GIÁ TRỊ ĐỊA LÝ CỦA GIÁP CỐẾT VĂN 

Trong giáp cốt văn đề cập tới hơn 500 địa danh khác 
nhau, trải qua bao cuộc chiến tranh đi qua, bản đồ Trung 
Quốc đã hình thành: phía bắc đến 40 độ vĩ bắc, tức là đến 
lưu vực Dịch Thuỷ và khu vực đồng bằng xung quanh. 
Phía nam kéo xuống 33° vĩ nam, tức là lưu vực Hoài Thuỷ 
và dãy núi Hoài Dương. Phía tây gần tới 112° kinh đông, 
tức là ở khu vực phía đông Thái Hành Sơn và dãy Phục 
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Ngưu Sơn. Phía đông đến Hoàng Hải, Bột Hải. Toàn bộ 
khu vực này thuộc bản đồ hành chính hiện nay, bao gồm 
có tỉnh: Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam và một phần phía bắc 
An Huy, Giang Tô. 


Trong kim văn của hai triều đại Thương - Chu, trong 
"Sơn hải kinh" và trong "Thượng thư" có ghi chép địa 
danh nước Phương. Trong giáp cốt văn có ghi qui Phương. 
"Kinh dịch" ghi Cao Tông phạt qui Phương, ba năm sau 
thì diệt xong. 


II. GIÁ TRỊ DÂN TỘC HỌC 


Các dân tộc thiểu số ở phía tây Trung Quốc, từ hơn 3 
ngàn năm về trước, các triều đại Ân Thương có quan hệ 
mật thiết với dân tộc Hoa Hạ (bao gồm người nước Hạ, 
Thương, Chu). Các dân tộc thiểu số này được dân nước 
Thương gọi là "Phương" trong giáp cốt văn là "khuyến 
Phương", "quỉ Phương". "Kinh dịch" cũng gọi như giáp cốt 
văn, trong "Kinh thi" gọi là "Hiểm doãn", Kim văn gọi là 
Nhung, tức người Hồ; thời kỳ Xuân Thu cũng gọi là 
Nhung, "Trúc thư niên kí" gọi là "qui Nhung", chính là 
người Hung nô ngày nay. 

Giáp cốt văn và kim văn ghi chép rất nhiều về cuộc 
chiến tranh với người Nhung ở phía Tây. Bất luận là tảy 
Nhung, nam DI, hay vương triều Thương, Chu giữa các 
nước đều có quan hệ đi lại cống nạp lẫn nhau. 

Ở phía nam và phía đông cũng có rất nhiều dân tộc 
thiểu số, là láng giểng của dân tộc Hoa Hạ ở Trung 
Nguyên. Thời Thương, Chu gọi là dân tộc thiểu số này là 
nam Dị và Hoài DI. 


Nước Nhung ở phía tây bắc là nước mạnh, thường 
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xuyên tiến hành quấy nhiễu Trung Nguyên. Việc xây dựng 
vạn lý Trường thành, trên thực tế lịch sử là để phòng ngự 
và chống giặc ở biên giới tây bắc gây ra. 

Từ cổ xưa đến nay, Trung Quốc là một quốc gia có 
nhiều dân tộc, cùng chung sống và lao động trên một lãnh 
thổ rộng bao la. Trải qua mấy ngàn năm, 56 dân tộc anh 
em đã xây dựng được mối quan hệ khăng khít, không gì có 
thể chia cắt. Giữa các dân tộc tuy lúc hợp lúc tan, cũng có 
lúc chà đạp lẫn nhau, song trải qua mấy ngàn năm đã xây 
dựng được mối quan hệ hoà hợp như môi với răng trên tất 
cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, cùng 
nhau xây dựng mối đoàn kết đại gia đình các dân tộc 
Trung Hoa. 
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CHƯƠNG 77 


NGUỒN GỐC CỦA BÁT QUÁI 


. người cho rằng bát quái là do một thầy mo nào 
đó trong lúc hứng khỏi sáng tạo ra, nhận thức này có ý xem 
thường trí tuệ của nhân dân lao động cổ đại. Bát quái có triết 
lý sâu sắc, thâm thuy là sự tích luỹ từ trong thực tiễn lao động 
uò đấu tranh trong một thời gian dài của nhân dân lao động 
Trung Quốy. Qua giáp cốt uăn uò bữn uăn, từng bước từn ra 
dấu tích của bát quới, đó là cả một quá trình diễn biến các kí 
hiệu số hoá. Muốn lần từn ra nguồn gốc của bát quái, cần 
phỏi bám sát nguồn gốc sản sinh ra uăn tự Trung Quốc. 

Bát quái uè cổ uăn được uí như cùng bắt đầu từ cội 
nguồn của một dòng sông, nhưng có hai dòng chảy, cả hai 
có một điểm giống nhau đêu là loại uăn hoá khắc hog. 

Bát quái có ký hiệu chữ số trong giúp cốt uăn uà kí 
hiệu bát quái trên bùn uăn, đã chứng mình rõ nét chân lý 
này, Phục Hy hoạ bát quái, Văn Vương diễn bát quái, uê 
mặt cơ bản là phù hợp uới thời đại sinh sản ra bát quới, 
cũng tức là thời đại bhắc hoạ. Vậy thì nguồn gốc của bát 
quát ở uào thời đại Phục Hy. 
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1. TỪ NGUÔN 6C CỦA VĂN TỰ Cổ XÁC ĐỊNH 
NGUỒN 8ỐC BÁT QUÁI 


Từ khu di chỉ Bán Pha (thời kỳ văn hoá Ngưỡng 
Thiều) cách hiện nay khoảng 6 ngàn năm, khai quật tìm 
thấy đồ sứ màu, Quách Mạt Nhược nhận xét. 

"Một điều đáng chú ý là: đồ sứ tìm thấy ở Bán Pha 
trên mỗi hiện vật tìm thấy đều có chung một kiểu khắc 
hoạ văn tự đơn giản, nhưng lại khác nhau về hoa văn. 
Trên sứ đen cũng có loại khắc hoạ này, song số lượng 
không nhiều. Hàm ý của các khắc hoạ đó, đến nay chưa ai 
rõ, song không còn nghi ngờ gì nữa, các kí hiệu này có tính 
chất của văn tự. Không riêng gì đồ sứ, để đồng và các loại 
vật phẩm khác đều có khắc hoạ văn tự, đặc biệt là đồ đồng 
của triểu đại Ân có khắc hoạ văn tự biểu thị quốc huy. Tất 
cả các kí hiệu đều giống nhau, ta có thể khẳng định đây 
chính là nguồn gốc của văn tự, hoặc là dáng dấp của văn 
tự nguyên thuỷ". 

Đến đây, Quách Mạt Nhược rút ra kết luận: 

"Nguồn gốc của văn tự cổ đại Trung Quốc là chỉ sự 
việc ra đời trước tượng hình, tức là khắc hoa một cách tuỳ 
ý rồi mới tới giai đoạn đồ hoạ”. 

Khắc hoạ và kí hiệu là nguồn gốc trung tâm của văn 
tự cổ, sứ màu ở Bán Pha có khắc hoạ văn tự là thời kỳ đầu 
của văn tự cổ. 

Điều đó chứng minh, văn tự Trung Quốc ra đời vào 
đời kỳ văn hoá Ngưỡng Thiều cách hiện tại khoảng 6 ngàn 
năm, lúc đó đã vượt qua thời kỳ văn tự kết thừng được 
miêu tả trong "Chu dịch", đã bước vào giai đoạn từ hệ 
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thống khắc hoạ tiến tới hệ thống đồ hình, tức là quá trình 
diễn biến, phát triển chữ tượng hình, bắt đầu từ những 
khắc hoạ văn tự giản đơn. 

Đến giáp cốt văn của triểu Ân Thương, diễn biến văn 
tự của Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn đô hình. Đúng 
như Quách Mạt Nhược nói: 

"Đã là hệ thống văn tự viết theo một qui tắc chặt chẽ . 

Hậu nhân gọi đó là "lục thư", từ trong kết cấu văn tự 

. có thể nhìn thấy nguyên tắc "lục thư" cấu thành văn tự, đó 
là: sự vật, tượng hình, hình âm, ghép hình, đồng nghĩa, 
mượn âm". 

Chữ Hán vuông có từ bao giờ? Đến nay vẫn chưa xác 
định. Hơn 80 năm trước, khi khai quật ở trên nền cũ triều 
đình Ấn, phát hiện giáp cốt văn, cung cấp cho ta một vấn 
đề cần tham khảo: Giáp cốt văn trong thời kỳ Ân Thương 
đã có chữ hình vuông rồi. 

Qua thống kê 1000 mảnh giáp cốt trên có khắc chữ: 

Chữ hình vuông: 297 mảnh chiếm 27,B5%. 

Chữ hình chữ nhật: 775 mảnh chiếm 79,5%. 


Cho ta thấy, hình thể chữ Hán vuông có thể có từ thời 
kỳ sau khi Bàn Canh dời đô, còn thông thường nói là: chữ 
Hán vuông có từ triều đại Tống, sớm hơn 2 ngàn năm. 

Bát quái tuy không phải là nguồn gốc trực tiếp của 
văn tự cổ, song nó và khắc hoa - tiền thân của văn tự cổ lại 
có nét chung. Vì thế, bát quái có thể được coi là bước đánh 
dấu giai đoạn văn tự chỉ sự vật. Hai nữa, bát quái và văn 
tự tượng hình không phải là không có quan hệ; thời kỳ 
Nguy Tấn, Trịnh Tiêu Tăng cho rằng: "bát quái là tiển 
thân của một số chữ tượng hình, chữ "thuỷ" là từ mà ra, 
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chữ "hoả" Quách Mạt Nhược cũng ủng hộ quan điểm này. 


Quả thật bát quái có liên quan tới một số chữ tượng 
hình, song đó không phải là chủ yếu, bát quái và văn tự cổ 
có nét chung và nét riêng, nét chung là: cùng loại văn tự 
khắc hoạ (tức là văn hoá chỉ sự vật). Đường Lan quả 
quyết: "loại văn tự kỳ lạ này đã tạo thành các chữ số, 
giống hệt như cổ văn thời kỳ Thương-Chu, không phải là 
loại văn tự kỳ lạ này dập khuôn theo văn tự thời Thương- 
Chu, mà là Thương, Chu, mô phẳng theo nó". 


ä. XÁt ĐỊNH NGUŨN ỐC BÁT QUÁI 
BẰNG BúI TDÁN CỔ ĐẠI 


Ngoài việc nghiên cứu văn tự cổ để tìm ra nguồn gốc 
của bát quái, còn cần phải khảo sát quẻ bói nữa, mới đủ độ 
tin cậy xác định. 

Quẻ bói cát - hung cổ đại gồm hai môn phái chính: 

- Quê bói bằng mai rùa hơ nóng xem hoa văn để đoán 
cát - hung. 

- Quẻ bói bằng cỏ thi, xem số lượng cỏ để phán đoán 
thuận nghịch. 

Thời cổ đại, trước khi có một quyết định trọng đại, 
đều xem bói trước, như "sử ký qui sách liệt truyện" viết: 

"Tự cổ, thánh nhân thụ mệnh quốc gia, trước khi 
hành đại sự đều nhờ quẻ bói trợ giúp”. 


Đầu tiên, quê bói bằng mai rùa thịnh hành hơn quê 
bói bằng cỏ thi; về sau, vì xem hoa văn trên mai rùa rất 
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phức tạp và khó xem, hơn nữa nguồn cung cấp mai rùa 
ngày càng khan hiếm, cho nên chuyển sang xem bói bằng 
số lượng cỏ thị, được tiến hành rộng rãi trong dân chúng. 
Còn phương pháp bói bằng mai rùa co lại trong phạm vi 
hẹp, chỉ dùng trong vương thất, các nhà quí tộc giàu có, và 
trong các sự kiện trọng đại. Đây là nguyên nhân chính 
dẫn tới hiện tượng giáp cốt văn ít đề cập tới phương pháp 
bói bằng cỏ thi, nhưng trong "kinh dịch" lại được đề cập 
khá nhiều. 

Đúng như Lý Học Cần đã dẫn "Lễ ký - biểu ký": 

"Thiên tử không xem bói bằng cỏ thi, trước khi xuất 
quân chỉnh phạt, hay tuần thú, thiên tử chí tôn, đều xem 
bói bằng mai rùa". Điều đó chứng tỏ trong giáp cốt văn ghi 
lại các sự kiện trọng đại của triều đình, các câu chuyện 
trong vương thất, còn trong "Kinh dịch" ghi lại các câu 
chuyện trong dân gian". 

Trên giáp cốt văn và kim văn, đều ghi lại nội dung 
kết quả của cả hai loại bói trên, điều đó chứng tỏ phương 
pháp bói bằng có thi ra đời từ rất sớm, đến triều đại 
Thương đã rất thịnh hành. 

Về mối quan hệ của hai phương pháp bói trên, Lý Học 
Cần lý giải: "bói bằng cỏ thi dùng rộng rãi hơn bói bằng 
mai rùa. Đối với các công việc đại sự, thường xem cỏ thi 
trước, sau xem mai rùa mang tính chất tham khảo để bảo 
đảm độ tin cậy. 

Về sau có Trương Á Sơ và Lưu Vũ nghiên cứu các tài 
liệu hiện có, họ thống nhất nhận định, nguồn gốc của bói 
toán, muộn nhất ra đời vào thời kỳ Võ Định. Mặt khác, 
trong giáp cốt văn Ân Thương, mặc dù dân Thương đã 
từng xem bói, song không có tài liệu nào nói về nguồn gốc 
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ra đời của bói toán, còn nếu theo "Kinh dịch" thì: 

"Từ xa xưa, Bao Hy thị làm vua thiên hạ, Bao Hy 
ngấng mặt nhìn trời, cúi đầu xem đất, ngước mắt xem 
chim bay, thú chạy, nhìn gần, quan sát xa, thế là sáng tạo 
ra bát quái, dĩ thần thông chi đức, đĩ vạn vật chi tình". 

Nếu quả như vậy, e rằng nguồn gốc của bát quái ra đời 
trước xã hội nô lệ, tức là vào thời kỳ công xã nguyên thuỷ. 


ö3. XÁ0 ĐỊNH NGUŨN BỐP BÁT QUÁI QUA 
T0-TEM QU0 HUY Cổ ĐẠI 


Tô-tem là một loại biểu tượng văn hoá cổ đại, ra đời 
từ rất sớm, ước chừng vào thời đại thị tộc nguyên thuỷ. Tô- 
tem là một loại tín ngưỡng quần thể giống như tôn giáo, 
mà lại không giống tôn giáo. Đặc điểm của Tô-tem là có 
tính dân tộc và tính huyết thống rất sâu sắc. Theo ngôn 
ngữ In-đi-an Bắc Mỹ, tô-tem có nghĩa là "tính dân tộc của 
nó" (tiếng Anh là: totem). 


Con người sống trong thời đại nguyên thuỷ, năng lực 
nhận thức về thế giới khách quan còn hạn hẹp, không lý 
giải nổi một số hiện tượng tự nhiên. Họ ngộ nhận dân tộc 
mình có quan hệ huyết thống và có một số quan hệ đặc 
biệt như với thế giới động, thực vật, với mặt trời, mặt 
trăng, với các vì sao, thế là sản sinh ra tâm linh sùng bái 
thế giới tự nhiên: mặt trăng, mặt trời, núi non, sông nước, 
gIó, mưa, sấm chớp; sùng bái thế giới động vật: long, l; 
qui, phượng, rắn, cá, gấu, trâu bò, ngựa, cá, dê, lợn vv... 
sùng bái thế giới thực vật các loại cây cối, sùng bái ngũ 
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hành: mộc, hoả, thổ, kim, thuỷ. 

Cổ nhân dựa vào thói quen tập tục truyền thống, cho 
rằng các loại vật chất và động, thực vật trong tự nhiên có 
quan hệ đặc biệt với thị tộc cổ đại, đời đời kiếp kiếp tôn 
kính, cho đó là thế giới thần linh; thời gian lâu sau một số 
vật chất đó đã trở thành vật biểu tượng của thị tộc mình, 
họ khắc hoạ hình ảnh đó vào vũ khí vẽ vào cờ xí, khắc hoạ 
vào đô đông, dần dần trở thành quốc huy. Biểu tượng quốc 
huy của triều đại Thương là chim Phượng, triều đại Chu 
là rồng, vì thế tô-tem long phượng trở thành biểu tượng 
của văn hoá Hoa Hạ. 

Tô-tem ra đời từ thời đại thị tộc mẫu hệ, tổn tại tới 
tận ngày nay, tô - tem văn hoá là bộ phận quan trọng hợp 
thành nền văn hoá truyền thống của dân tộc, đồng thời có 
ảnh hưởng rất lớn với văn hoá truyền thống Trung Hoa. 

Quốc huy là biểu tượng và là mốc đánh dấu sùng bái 
tô-tem của thị tộc, quốc huy là hình ảnh thực của thế giới 
tự nhiên, là "vạn vật chí tình" có thể nói rằng quốc huy là 
sự thăng hoa của sùng bái tô-tem. Quốc huy của một quốc 
gia, của một thị tộc, hay của một dân tộc thiểu số nào đó, 
thường thường là trụ đỡ (hay là cột cái) tỉnh thần của 
quần thể dân tộc đó, ví như long phượng là trụ cột tỉnh 
thần của dân tộc Hoa Hạ. 

Quách Mạt Nhược cho rằng, khắc hoạ ra đời trước đồ 
hoạ, cái kí hiệu chữ số trong bái quái được khắc trên để 
đồng là quốc huy của các thị tộc cổ đại, từ đó suy ra tời đại 
cổ đại sùng bái tô-tem và sùng bái bói toán, vì vậy ta có 
thể khẳng định bói toán chiếm vị trí độc tôn trong xã hội 
cổ đại. 
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ö#. HÌNH THÁI NGUYÊN THUỶ CỦA BÁT QUÁI ĐƯỢC 
MIÊU TẢ BẰNG GIÁP CỐT VĂN, KIM VĂN 


|. GIÁP CỐT VĂN, KIM VĂN LỘT TẢ HÌNH THÁI NGUYÊN 
THUỶ CỦA BÁI QUÁT 


Theo Từ Tích Đài, được Lâu Trụ Đông ủng hộ, họ cho 
rằng âm, dương trong bát quái là diễn giải của bói toán cổ 
đại, vì quẻ bói cổ đại diễn giải các giai đoạn khác nhau 
theo phương pháp truyền thống là quan sát, cho rằng 
"Phục Hy hoa bát quát", nên chăng nói là thời đại Phục Hy 
đã xuất hiện bát quái đơn (8 ô); "Văn Vương diễn bát 
quái", nên nói là thời đại Văn Vương đã xuất hiện bát quái 
kép (64 ô), suy luận như vậy về mặt cơ bản sẽ lô gích với 
quá trình phát triển của bát quái hơn. Theo đà phát triển 
của xã hội, bát quái đơn không thoả mãn nhu cầu sử dụng 
của nhân dân, tất yếu hình thành bát quái kép. Đội khảo 
sát Chu Nguyên phát hiện ra bát quái kép, chứng tỏ thời 
kỳ đầu triều đại Tây Chu đã xuất hiện bát quái kép. Nhất 
là sau khi phát hiện ra giáp cốt văn số 85, càng minh 
chứng cho nhận định bát quái kép xuất hiện từ thời kỳ 
đầu triểu đại Tây Chu là chính xác. 

Dưới đây liệt kê một số đi chỉ khai quật được, nhằm 
minh chứng cho nhận định trên. 

1. Kim văn: năm 1118 tại Hiếu Cảm - Hồ Bắc khai 
quật lư đồng ở vị trí cuối cùng của văn tự có khắc hoạ ký 
hiệu, vân chưa thể giải thích đầy đủ. 

2, Giáp cốt văn: Khai quật tìm thấy ở An Dương - 
Hà Nam, mang ý nghĩa của các bốc từ, chữ số v.v... 


Tóm lại, từ văn tự cổ ghi trên giáp cốt văn và kim 
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văn, đã chứng minh rõ nét nguồn gốc của bát quái, qua đó 
cho ta thấy rằng, bất kỳ một sự ra đời nào, của bất kỳ một 
môn khoa học xã hội nào, đều là kết tỉnh trí tuệ của toàn 
nhân loại, "vén mây đen là nhìn thấu trời xanh". 


II. PHÁT HIỆN CỦA TRƯƠNG CHÍNH LƯƠNG - CHỨNG 
THỰC NGUỒN GỐC CỦA BÁT QUÁI 


Trương Chính Lương: "Thuật bói toán cổ đại và Văn 
Vương diễn Chu dịch" (bài phát biểu trong cuộc hội thảo 
về học thuật văn học cổ ở trường đại học Cát Lâm năm 
1978) đề xuất: ba chữ số trong kim văn là đơn quái (8 quẻ) 
6 chữ số trong giáp cốt văn là đa quái (64 que), lão âm, 
thiếu âm trong Chu dịch đều là âm; lão dương, thiếu 
dương đều là dương. Chữ số được viết dưới dạng chữ phồn 
thể, kết hợp chặt chẽ âm dương, biến chữ số trên giáp cốt 
văn thành quẻ âm dương. 


Nếu như theo sự suy đoán của Trương Chính Laiơng 
thì, bốn chữ số đặc biệt "5, 6, 7, 8" tức là thiếu dương, 
thiếu dương và lão dương, lão âm đều có thể đối ứng với 
quẻ âm dương, cứ như vậy đều có thể hình thành bát quái. 
Thế là tất cả các chữ số trên kim văn và cốt văn đều trở 
thành các cặp tương ứng trong bát quái. 

Trương Chính Lương còn liệt kê 32 cặp ký hiệu các 
chữ số trong bát quái được khắc trên đổ đồng, giáp cốt 
văn, đồ gốm sứ và ngọc tỉ vv... qua đó giải thích ý nghĩa 
bát quái trong đồ đồng đầu nhà Chu, đăng trên ("Báo khảo 
cổ học" năm 1980, kỳ thứ 4) nâng cao nhận thức và lý giải, 
bài báo đã gây tiếng vang rất lớn trong giới khảo cổ, đã 
giải quyết được rất nhiều vấn đề nan giải từ thập ký 80 về 
các ký hiệu trong kim văn, mở đường khai thông thăm dò 
nguồn gốc của bát quái. 
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Những phát hiện của Trương Chính Lương có thể 
được công nhận, vì: 

- Một là: Sau khi các kí hiệu khắc trên đồ đồng và 
trên giáp cốt được giải thích là các chữ số, giữa các chữ số 
có quan hệ tương ứng chẵn lẻ, tạo thành quẻ bói âm 
dương, sự ăn khớp này khiến ta phải ngạc nhiên, từ đó 
làm cho tất cả các kí hiệu kim văn và giáp cốt văn có sự 
đối ngẫu trong đơn quái và đa quái (8 quẻ và 64 quẻ). 

- Hai là: Trên phương diện "số" không những có sự ăn 
khớp tới kinh ngạc với bát quái, mà còn trên khía cạnh 
"tượng (tượng hình) cũng đã xuất hiện các kí hiệu tương tự 
như trong bát quái "--", "-" kết quả khai quật được cổ vật ở 
khu di chỉ Phượng Gia Pha, Dực Thành, Sơn Tây và Kinh 
Dương, Thiểm Tây đã minh chứng cho kết luận trên (xem 
"Văn vật" kỳ thứ 3 trang 4ð và kỳ thứ 4 trang ð1 năm 1968). 


- Ba là: Trên mảnh giáp cốt khai quật được, cái kí 
hiệu chữ số tương tự như bát quái, phía sau các kí hiệu 
chữ số đều được viết: "viết mỗ", "viết mỗ mỗ", "ta nên cho 
đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều này 
chứng tỏ loại bói toán này là hoạt động mê tín tôn giáo 
được nối liền xuyên suốt từ triểu Thương đến Tây Chu. 
Loại ký hiệu này tuy được khắc trên mảnh giáp cốt, song 
giữa nó và bốc từ lại có sự khác nhau rõ rệt, văn từ cũng 
không phù hợp với bốc từ, nhưng nó lại rất ăn khắp với 
ngôn ngữ của bát quái. Vì thế, chúng ta cho rằng loại kí 
hiệu này là chính là ký hiệu các chữ số bát quái, đồng thời 
cũng là tài liệu bói toán cổ đại của Trung Quốc ra đời sớm 
nhất". (Trương Á Sơ, Lưu Vũ "Một số vấn đề thông qua các 
ký hiệu chữ số trong bát quái thời kỳ Thương-Chu để bàn 
luận về phép bói toán", "Khảo cổ" năm 1981, kỳ thứ 2). 
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Trên cơ sở nghiên cứu của Trương Chính Lương, 
Quản Nhiếp 8ø tiếp tục đi sâu nghiên cứu các ký hiệu đề 
hoạ trên, đã chỉ rõ cấu tạo của chúng có hai đặc điểm: 

- Một là, gồm 6 kí hiệu dưới đây tạo thành đồ hoạ "Bát, 
Nhi, Nhất, thập, X, X" trong 6 loại ký hiệu trên, xuất hiện 
trên giáp cốt văn và kim văn mà ta khai quật được, nhiều 
nhất chỉ xuất hiện 4 loại: "nhất và thập, cùng một lúc, mà 
chỉ bổ sung cho nhau, hay nói cách khác, hai cặp ký hiệu 
này cặp này xuất hiện thì cặp kia không xuất hiện. Ký hiệu 
đối lập có 4 loại: "Bát, nhi, nhất (thập), X ). 

- Hai là, mỗi một hình vẽ được tạo thành bởi 6 kí 
hiệu, không hơn cũng không kém. Hai đặc điểm trên hoàn 
toàn phù hợp với kết cấu của bát quái. 

(Quản Nhiếp Sơ "Thông qua giáp cốt văn và kim văn 
thời Thương - Chu để nhận biết bát quái", "Nghiên cứu văn 
tự cổ" Trung Hoa thư cục, xuất bản năm 1981). Quản Nhiếp 
Sơ còn xây dựng bản thuyết minh mối quan hệ đối ứng giữa 
các kí hiệu trong đồ hình với quẻ âm dương trong bát quái. 

Ví dụ: "Như các cặp trên, 4 loại kí hiệu Bát, Nhi - (+), 
X Œ) căn cứ vào sự tương đồng để sắp xếp thành từng cặp, 
(-) tương đồng với (-0, trong bát quái, là thiếu dương; Bát 
tương đồng với Chữ Khôn cổ có nét chữ là tương đồng với 
kí hiệu là lão dương, còn lại X (X) là lão dương. 

Từ Trung Thư sau khi nghiên cứu hai cặp ký hiệu 
khai quật ở Hiếu Cảm, Hồ Bắc, nói lên rằng: 

" Hai kí hiệu chữ số trên là số 5 và số 6, nằm ở hai vị 
trí trong bát quái, quan hệ giữa 2 số này với bát quái trong 
"Chu dịch" là rất chặt chẽ, ấy thế mà các học giả của chúng 
ta phải mất 860 năm mà vẫn chưa tìm ra sự thần bí này!". 
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Trong hai tác phẩm "Khảo sát chữ số trong bát quái" 
và "Khảo cổ" xuất bản năm 1991, kỳ thứ 2) của mình, 
Quz.: Nhiếp Sơ đã xem xét, đối chiếu giữa các hiện vật 
mới khai quật được như: chữ số viết trên trúc thư ® thời 
Chiến Quốc, trên kim văn và giáp cốt văn (Trúc thư khai 
quật được vào năm 1978 thuộc thời kỳ "Thiên tỉnh quan 
Chiến Quốc" tại Giang Lăng, Hồ Bắc. Trên trúc thư viết: 
"nhất, lục, bát, cửu tàn khuyết" 

Số lần xuất hiện, 34, 49, 5,4,1, 

Chữ số trong "Chu dịch" là 6789 (thiếu dương thiếu 
dương lão dương lão dương), "Thuyết văn" chỉ có "6 789" 
cổ văn trên các đồ vật là "1, 5, 6, 7, 8, 9", "1, 5" xuất hiện 
nhiều, từ đó suy ra: , 

"Bát quái trong "Chu dịch" ghi chép trên cổ vật rất 
phức tạp, có nhiều trường phái khác nhau. Giáp cốt văn 
khai quật được ở khu di tích triều Ân tại An Dương chỉ 
thấy có số 6, 7, 8, 9 điểm này phù hợp với bát quái trong 
"Chu dịch". 

Quản Nhiếp Sơ thống kê cả thảy 42 đa quái, mỗi quái 
có 6 nét hào: 91, hào văn của một quái tối đa là 4 loại, 
không có ngoại lệ. Trong đó hào văn "-" ® tần số xuất hiện 
ð1 lần, " "(7) là õ2 lần, " " (ð) là 12 lần, (9) 4 lần, " " (6) 98 
lần, " " (8) 34 lần, tổng cộng 251 lần. 

Thông qua khảo sát chữ số cổ trong kim văn và giáp 
cốt văn, Quản Nhiếp Sơ tiến thân một bước nữa khẳng định 
chúng có liên quan mật thiết với bát quái trong "Chu dịch". 

Từ Tích Đài, Lâu Trụ Giản đều thống nhất nhận 


® Trúc thư: chữ viết trên mảnh tre. 
® Nét hào: là những nét ngang liền hoặc ngang đứt tạo thành bát quái, nét ngang 
liền (-) là hào đương, nét ngang đứt (- -) là hào âm. 
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định hào âm, hào dương của bát quái là diễn giải của 
phép bói toán cổ đại. Phép bói toán cổ đại được diễn giải 
trong nhiều giai đoạn khác nhau, theo truyền thuyết cho 
rằng: "Phúc Hy hoạ bát quái, liệu có nên nói là vào thời 
Phục Hy đã xuất hiện đơn quá "bát quái", Văn Vương hoạ 
đa quái, liệu có nên nói là vào thời Văn Vương đã xuất 
hiện đa quái (64 quán)", như vậy mới phù hợp với sự phát 
triển trong từng giai đoạn của phép bói toán cổ đại. Thêm 
vào đó, theo đà phát triển không ngừng của xã hội, đơn 
quái không đủ thoả mãn nhu cầu của con người, tất yếu 
ra đời đa quái. Giáp cốt thời Chu đã xuất hiện đa quái, 
chứng tỏ thời Tây Chu đã bước sang giai đoạn đa quái. 
Nhất là khi quai quật: được giáp cốt văn thời Chu có mã 
số là 85, càng chứng tỏ nhận định đa quái đã xuất hiện ở 
đầu thời Tây Chu là chính xác. trong các hình vẽ đa quái 
này xuất hiện bốc từ. Từ "tức cát" nghĩa là "may mắn", 
như vậy nội hàm của bốc từ tương đối đầy đủ. "Thi Phong 
Định chi phương trung" có viết: Bốc viết "Kỳ cát" phù hợp 
với chữ khắc trên mảnh giáp cốt mã số 85, đây là từ đơn 
giản dễ hiểu nhất trong bốc từ. 

(Từ Tích Đài, Lâu Tru Giản "Thử bàn hình bát quái 
Tây Chu - Sơ lược tham khảo hình bát quái khắc trên giáp 
cốt văn thời Chu", "Triết học Trung Quốc" tập 3, nhà xuất 
bản Thư điếm tam liên: Đời sống. Đọc sách. Tri thức mới). 


ä8. MỘT Số PỔ VẬT PHẦN ÁNH BÌNH MINH CỦA BÁT QUÁI 
KHẮC H0Ạ TRÊN KIM VĂN VÀ BIÁP 0ÔT VĂN 


+ Chữ khắc trên đồ đồng: Năm 1118 khai quật tại 
Hiếu Cảm, Hồ Bắc phát hiện được đô đồng thời Tây Chu - 
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trung đỉnh (lư hương đồng cỡ trung) ở cuối hàng chữ có hai 
hàng ký hiệu. 

+ Lọ bình bằng đồng hiện lưu giữ tại Nhà bảo tàng 
Kinh Dương, Thiểm Tây ("văn vật" năm 1963 kỳ thứ 3, 
trang 45) thuộc niên đại cuối Thương đầu Chu. 

+ Ngọc tỉ ấn văn thời Đông Chu ("Ngô khác trai xích 
độc" quyển 7, Ngô Thanh Khanh dùng kim văn khảo đi 
văn tự khắc trên gốm sứ). 

(Theo Trương Á Sơ, Lưu Vũ "một số vấn đề thông qua 
các kí hiệu chữ số trong bát quái thời kỳ Thương Chu để bàn 
luận về phép bói toán", "Khảo cổ", xuất bản năm 1981, kỳ 2). 

+ Sừng thú: khai quật tại khu di chỉ Thanh Đôi; Hải 
An, Giang Tô, thuộc thời đại văn hoá đô đá mới ở vùng hạ 
lưu Trường Giang. 

+ Bốc từ trên mảnh giáp cốt: khai quật ở An Dương, 
Hà Nam (hình vẽ trên ở giữa trang gốc 2005) (Đội khảo cổ 
An Dương thuộc Sở nghiên cứu khảo cổ viện khoa học 
Trung Quốc "Báo cáo khai quật di chỉ triều Ân mùa xuân 
năm 1950”. 

+ Bốc từ trên giáp cốt thuộc đầu nhà Chu, khai quật 
tại khu di chỉ Trương Gia Pha, Trường An, Thiểm Tây.. 
("Giáp cốt văn ở khu di chỉ Tây Chu thuộc xã Trương Gia 
Pha, xuất bản năm 1956, kỳ š. xem hình vẽ 92-6). 

+ Bốc từ trên giáp cốt đầu nhà Chu, khai quật tại 
khu di chỉ Phong Cảo, Tây An, Thiểm Tây. 

(Đường Lan "Trong kim văn, giáp cốt văn ta tìm thấy. 
văn tự cổ Trung Quốc" "Báo khảo cổ học" xuất bản năm 


1957, kỳ thứ 2). 
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Theo thống kê của Trương Chính Lương, Trương Á 
Sơ, Lưu Vũ, các cổ vật khai quật được có ghi lại các kí hiệu 
chữ số trong bát quái bao gồm các loại đồ đồng, mảnh giáp 
cốt, đồ gốm sứ, ngọc tỉ vv... tổng cộng 29 hiện vật, 14 hàng 
kí hiệu, trong đó đồ đồng: 13 hiện vật, 14 hàng kí hiệu, 
giáp cốt: 11 hiện vật (bao gồm 2 mũi tên được chế tác bằng 
xương) có 15 hàng kí hiệu, đồ gốm sứ 4 hiện vật, có 6 hàng 
kí hiệu; ngọc tỉ 1 hiện vật, tất cả các hiện vật trên là các kí 
hiệu chữ số có liên quan tới bát quái, tuyệt đối không phải 
là quốc huy. 


a8. MỘT Số NHẬN XÉT VÀ 
ĐÁNH BIá NUŨN 8ỐC ỦA BÁT QUÁI 


1. Thông qua cổ vật khai quật được và văn vật lưu 
truyền lại, chứng minh được nguồn gốc văn hoá bói toán ở 
Trung Quốc ra đời từ cổ xưa, chí ít có từ đầu nhà Thương. 
Sau khi nghiên cứu, phân tích các kí hiệu chữ số trong 
bát quái khắc họa trên giáp cốt văn thời Thương - Chu, ta 
có thể khẳng định chúng ra đời trong cùng một thể thống 
nhất, chứng tỏ văn hoá bói toán cổ đại Trung Quốc là sự 
kế thừa liên tục từ cổ xưa và được lưu truyền rộng rãi 
trong một thời gian dài, đã được thực tế kiểm nghiệm... 
Kết quả khảo sát kí hiệu chữ số trong bát quái đã cho kết 
luận chứng tỏ "Chu dịch" "từ cổ xưa Bao Hy làm vua 
thiên hạ cũng... thế là bắt tay làm bát quái, với thần 
thông chi đức, vạn vật ch tình". ("Dịch. Hệ từ thượng") là 
có đạo lý, chứng tỏ văn hoá bói toán có từ thời đại Phục 
Hy là chính xác. 
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2. Theo kết quả khảo sát các kí hiệu chữ số trong bát 
quái như trên đã trình bày, chứng tỏ bất kỳ một hiện 
tượng văn hoá nào được sinh ra đều phải có ngọn nguồn, 
không phải là một triểu đại nào hay một đời vua nào bỗng 
nhiên sinh ra được, lại càng không phải do một cá nhân 
nào sáng tạo ra, mà là do toàn bộ nhân dân lao động cổ đại 
tích luỹ kinh nghiệm trong cuộc sống thực tiễn trong một 
thời gian dài mới sáng tạo ra được. 

3. Thông qua nguồn gốc của bát quái chứng thực 
trong cuộc sống lâu dài nhân dân lao động cổ đại đã sáng 
tạo nên, tuyệt đối không phải các thầy mo tự tạo ra. Bát 
quái là sự kết tỉnh của văn hoá bói toán cổ đại, là kinh 
nghiệm của người cổ đại đã được thăng hoa, nó bao hàm 
triết lý sâu sắc và cầu nguyện sinh tổn thần bí, chứ không 
phải là loại ngôn ngữ mê tín của các thầy mo. 

Tóm lại, Giáp cốt văn, kim văn đã chứng minh rõ 
nguồn gốc ra đời của bát quái, đã cho chúng ta nhận thức 
được một vấn đề: Sản sinh ra bất kỳ một môn khoa học 
nào, đều do kết tỉnh trí tuệ của nhân loại trong thời đại 
đó tạo ra, quét sạch lớp bụi rêu phong, ánh sáng sẽ hiện 
ra rõ nét. 
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CHƯƠNG 78 


GIÁP CỐT VĂN LÀ DẤU ẤN CỦA QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH VĂN TỰ TRUNG QUỐC 


Khi chưa phát hiện ra giáp cốt văn, kim văn (chữ 
khắc trên đổ đồng) là văn tự ra đồi sớm nhất của Trung 
Quốc. Sau khi phát hiện giáp cốt văn (chữ khắc trên giáp 
cốt) ta mới hiểu được quá trình hình thành và phát triển 
chữ viết trong một thời gian dài, mới lần tìm được cội 
nguồn của văn tự. 

Ta có thể nói, giáp cốt văn là cột mốc đầu tiên của 
văn tự, thì kim " văn sẽ là cột mốc thứ hai. 

|. GIÁP CỐT VĂN LÀ GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN CỦA CHỮ 
HÁN TRUNG QUỐC 

Từ triều đại Thương, đã bình thành hệ thống văn tự 
hoàn chỉnh, đã có đây đủ đặc trưng của "lục thư" được diễn 
giải rất tỷ mỉ trong tác phẩm (Hán - Hứa Thận "Thuyết 
văn giải tự". 


1. Sự vật: "nhìn là thấy ngay, tra cứu được liền" 


Tức là: dùng các kí hiệu trừu tượng để biểu thị hình 
thái sự vật. 
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2. Tượng hình: "hoạ giống như thật, vẽ đâu đúng đấy". 

Nghĩa là: diễn tả nghĩa của chữ bằng hình vẽ. 

3. Hình âm: "xem việc đặt tên, nhìn mặt bắt hình" 

Nghĩa là: kết hợp hình và âm để tạo thành chữ 

4. Ghép hình: "chọn cùng một loại, cùng hội cùng. 
thuyền" 


Tức là: từ hai, hoặc từ hai trở lên chữ tượng hình tạo 
thành 


5. Đồng nghĩa: "Chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp 
lực" 

Nghĩa là: Các chữ có nghĩa giống nhau, âm đọc khác 
nhau. 

6. Mượn âm: "Chữ thì khác nhau, âm đọc giống nhau". 

Nghĩa là: các chữ đồng âm, dị nghĩa. 

Ngôn ngữ trên giáp cốt văn đã hội tụ đủ 6 đặc trưng 
trên, làm nền tảng cho Hán ngữ phát triển, ví dụ: 

- Chữ chỉ sự vật: (trên) (dưới) 

- Chữ tượng hình: (nhật) (nguyệt) 

- Chữ hình âm: (giang) (hà) 

- Chữ ghép hình: (lâm), (mình) 

- Chữ đồng nghĩa: chữ viết khác nhau, đọc khác nhau, 
song có cùng nghĩa. 


- Chữ mượn âm: Mượn âm của chữ này, lắp sang chữ 
khác để đọc, nghĩa của chúng khác nhau hoàn toàn. 


Hứa Thận sống ở triều đại Hán, đã giải thích về "lục 
thư" trong tác phẩm "Thuyết văn giải tự" như sau: 
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* Chỉ sự vật: 

Trên nền tảng của hình tượng, chú thêm một đặc 
điểm nào đó của sự vật để biểu thị sự vật đó, đây chính là 
phương pháp tạo chữ theo sự vật. Đặc điểm của chữ chỉ sự 
vật là kết hợp hình tượng với trừu tượng, biểu hình kết 
hợp với biểu ý: 

Chữ chỉ sự vật là chữ tượng hình đã được trừu tượng 
hoá, khái niệm hoá, nghĩa là sự việc liên quan tới động 
thái đó, mà lại giống y hệt hình thể vật đó, từ đó dẫn ta 
nghĩ tới một sự liên tưởng, "nhìn hình nhớ sự vật" thì sẽ 
chỉ ra sự vật đó. 


II. ĐẶC TRƯNG CỦA "LỤC THƯ” TRONG VĂN TỰ TRUNG 
QUỐC 

1. Tượng hình: 

Trên nền tảng vật thể trong thế giới tự nhiên, bằng 
các nét thẳng, nét cong để tạo thành chữ. Ví dụ, lấy hình 
tượng mặt trời và trăng non hình lưỡi liểm (hình cánh 
cung) để tạo chữ: 

- Mặt trời (nhật). 

- Trăng non (nguyệt). 

Đây chính là tạo chữ bằng đề hoạ, từ cổ xưa đến nay 
"thư hoạ có cùng nguồn gốc", nguồn gốc đây chính là vật 
thể tự nhiên. Chữ tượng hình là nguồn gốc sản sinh ra văn 
tự của rất nhiều quốc gia ở phương Đông và phương Tây, 
trong đó có Trung Quốc. Chữ tượng hình cổ đại Trung 
Quốc cực kì phong phú và đa dạng, bằng chứng là các chữ 
viết trên giáp cốt văn mà ta tìm thấy ở Tiểu Đồn, An 
Dương; bao gồm các chữ giống hình người, chữ giống hình 
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động vật, chữ giống hình thực vật và các chữ giống thế giới 
tự nhiên như mặt trăng, mặt trời, sông núi vv... ngoài ra 
còn các chữ giống các công trình kiến trúc, công cụ, các đồ 
dùng sinh hoạt. 

Chữ tượng hình có hai loại: tượng hình đơn thể và 
tượng hình phức thể. Bất thể là đơn thể hay phức thể, 
chúng đều phải dựa trên nền tảng là hình, hình là "máy 
chủ" để phát triển văn tự cổ. 

Văn tự tượng hình là lấy hình vẽ làm khung giá, nên 
ít nhiều còn bị hạn chế, nhất là khi gặp sự vật có chi tiết 
phức tạp, thì đương nhiên là không đáp ứng nổi yêu cầu 
ngày càng phát triển mạnh mẽ của thế giới khách quan, từ 
đó' nẩy sinh năm đặc trưng của văn tự Trung Quốc, như 
trên đã trình bày. 

Đặc trưng của văn tự phương Tây là biểu âm, còn 
chữ Hán Trung Quốc lấy biểu hình làm đặc trưng, và thế 
chữ tượng hình và chữ Hán có mối quan hệ cực kỳ chặt 
và rộng. 

2. Ghép hình: 


Trên nền tảng của từ, hoặc từ hai chữ tượng hình trở 
lên ghép lại với nhau để thành một chữ. 

Ví dụ: Chữ "võ" (tức là vũ khí), do hai bộ phận của 
hai chữ tượng hình "qua" và "cước" cấu thành một cánh 
tay cầm vũ khí. Chữ "tín" (tin tức) được ghép chữ có 
hình người (bộ nhân đứng) với đầu lưỡi của người " ", 
tạo thành chữ tín, nghĩa là một người có tin tức cần 
trao đổi. Phạm trù của chữ ghép hình rộng hơn chữ 
tượng hình, có thể nói rằng chữ ghép hình là chữ phức 
thể của tượng hình. Vì thế, địa vị của chữ ghép hình 
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ngày được tôn cao, góp phần to lớn trong việc sáng tạo 
ra cí chữ Hán mới, hơn nữa giản thể hoá các chữ tượng 
hình quá phức tạp. 


8. Hình âm kết hợp: 


Trong "Thuyết văn giải tự" viết: "xem mặt đặt tên, 
nhìn mặt bắt hình". Trên cơ sở của sự kết hợp tượng 
hình và đồng âm, tạo thành các chữ có cùng thể loại, 
cùng tính chất. 


Ví dụ: chữ "giang" chữ "hà" là hình tượng của "thuỷ" 
(nước) kết hợp với đồng âm "công", "khả", để tạo thành chữ 
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cùng thể loại là "giang" và "hà". 

Tóm lại, trên nền tảng của hình và ý kết hợp với âm 
tiết để tạo thành chữ mới, là cột mốc quan trọng phát triển 
chữ Hán, đồng thời bổ sung các khiếm khuyết và hạn chế 
của các đặc trưng trên, mở ra "bầu trời thoáng đãng" cho 
văn tự,tha hồ phát triển. Chữ thuộc thể loại hình, âm kết 
hợp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong kho tàng chữ Hán. Theo 
thống kê văn tự trong giáp cốt văn. 


Chữ hình kết hợp với âm chiếm 20%, đến triều đại 
Đông Hán đã tăng vụt lên 80%. Hiện nay Trung Quốc 
đang sử dụng chữ Hán giản thể, chữ hình âm sẽ chiếm tới 
90% trên tổng số chữ Hán. 

4. Mượn âm: mượn âm của chữ này để đọc cho chữ 
kia, nghĩa khác nhau. Loại này Hán ngữ cổ thường dùng, 
Hán ngữ hiện đại cơ bản là không bằng. 

5. Đồng nghĩa: 

Trong "Thuyết văn giải tự" viết: "chung sức chung 
lòng, đổng tâm hiệp lực", tức chỉ các chữ khác nhau, 
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nhưng nghĩa tương tự nhau, như: Tổ, eơ, nguyên, thuỷ, sơ 
(đều chỉ cái ban đầu). 

Tóm lại, văn tự chủ yếu bao gồm ba thành phần: 
hình, âm và nghĩa, quá trình phát triển của văn tự theo 
ba giai đoạn từ hình nghĩa âm. Hệ thống kí hiệu hình 
trên giáp cốt văn đại biểu cho hệ thống văn tự, là nền 
tảng cho hệ thống kí hiệu hình Trung Quốc. Mặc dù văn 
tự Trung Quốc đã kinh qua ba ngàn năm hình thành và 
phát triển, nhất là sự phát triển của văn tự hình kết hợp 
âm, song văn tự vẫn chưa thoát khỏi khung giá khống 
chế của văn tự tượng hình, và cũng chưa thành hệ thống 
văn tự có chú âm đặc biệt, bởi nó bị ảnh hưởng của sự 
điều phối định hình của giáp cốt văn. Vì thế cho nên ý 
nghĩa và gác dụng của giáp cốt văn đối với chữ Hán 
Trung Quốc là rất lớn. 

III. KIM VĂN LÀ SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN TỪ GIÁP CỐT 
VĂN 

Giáp cốt văn và kim văn là hai giai đoạn đầu tiên của 
văn tự Trung Quốc; từ giáp cốt văn đến kim văn là một 
quá trình phát triển từ tượng hình đến ký hiệu, từ biểu ý 
đến biểu âm. Trong đó loại chữ hình âm kết hợp chiếm số 
lượng lớn trong kim văn. Có thể nói kim văn trên phương 
diện biểu âm có nhiều bước phát triển mới hơn so với giáp 
cốt văn, kim văn là cột mốc thứ hai (sau giáp cốt văn) của 
chữ Hán, là cầu nối quan trọng làm chuyển biến từ giáp 
cốt văn đến cổ văn. 

Việc phát hiện ra giáp cốt văn có ý nghĩa rất quan 
trọng, giáp hậu thế hiểu được mối quan hệ chặt chẽ giữa 
giáp cốt văn và kim văn, hiểu được quá trình kế thừa và 
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phát triển của chúng trên cùng một nền tảng, trong một 
quá trình tự diễn biến nhằm tiến tới hoàn thiện, đó 
chính là văn tự tự thân vận động để đạt được chân, 
thiện, mi. 


IV. GIÁP CỐT VĂN LÀ ÔNG TỔ CỦA THƯ PHÁP TRUNG 
QUỐC 

Thư pháp Trung Quốc ra đời từ rất sớm, giáp cốt văn 
không phải là ông tổ khai sáng, sau khi tìm thấy đồ sứ ở 
khu di tích văn hoá Đại Vấn Khẩu, Sơn Tây, xác định thời 
kỳ văn hoá Đại Vấn Khẩu ra đời trước giáp cốt văn hơn 
hai ngàn năm. 

(“Quang Minh nhật báo" ra ngày 14-7-1977, với tiêu 
đề "Từ văn tự trên đồ sứ thuộc văn hoá Đại Vấn Khẩu để 
xác định niên đại văn hoá sớm nhất ở Trung Quốc", Vu 
Tỉnh Ngộ: "Một số vấn đề về nghiên cứu văn tự cổ", "văn 
vật", kỳ số 2 năm 1978). 

Tại khu di tích Vương Thành Lương, thị trấn Cáo 
Thành. 

Đặng Phong, Hà Nam phát hiện chữ "cộng" thuộc nền 
văn hoá Đại Vấn Khẩu, chứng tỏ trước văn tự Ân, đã có 
văn tự triều đại Hạ. . 

Thư pháp trong giáp cốt văn, được cấu thành bởi các 
nét chấm, và nét khác, đã thể hiện phong cách độc đáo của 
thư pháp Trung Quốc, có ảnh hưởng rất lớn tới thư pháp 
trong kim văn. Xem hình vẽ 78-1 và 78-2 
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(Quách Mạt Nhược “Bốc từ thông đoạt"). 
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Hình 78-2 
Giáp cốt văn ghi: biểu, độ, lượng (đơn vị đo lường). 
(Quách Mạt Nhược "Biên soạn khế ước triêu đại Ẩm `). 
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Tóm lại, thư pháp giáp cốt văn là ô ông tổ của thư pháp 
thượng cổ và thư pháp kim văn, góp phần phát triển thư 
pháp sau này. 


Tham khảo một số mảnh giáp cốt văn ghi chép về 
triều đại Ân. 


1. Bảng thiên can địa chỉ: 


Được ghi chép từ Giáp Tí qua một chu kỳ đến Quí 
Mão, Cộng 40 ngày. Xem Hình 78-1 và 78-11. 

2. Gia phả tiên vương triều đại Ân. 

Ghi chép lịch sử triều đại Ấn. 

3. Tiên tỉ tiên khảo triều đại Ân. 

Viết về vương phi Phụ Hảo tài giỏi là ái phi của Võ Đinh. 

4. Bảng đo lường là loại thước đo chiều đài đơn giản, 
một thước được gọi là một tấc, tương đương 0,29 mét. Xem 
Hình 78.2. 


ð. Gia phả tiên công tiên vương triều đại Ân 


Hình 78-3 
Gia phả tiên tổ tiên vương. 


702 


Hình 76-4 


Mảnh giáp cốt ghi về chiến tranh 
(Theo Quách Mạc Nhược "Bốc từ đông đoạt”). 
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Hình 78-5 
Chữ số ghi trên giáp cốt (1) 
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Hình 78-6 
Chữ số ghi trên giáp cốt (2). 
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Hình 78-7 
Cầu sinh đề trên giáp cốt văn 
(Theo Quách Mạc Nhược 
"Biên soạn khế ước triêu đại An"). 


Hình 78.8 
Gia phả tiên công tiên vương. 
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Hình 78-9 
Mảnh thế hệ (1) 
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Hình 78-10 
Mảnh gia phả giáp cốt văn (1)(2). 
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6. Chinh phạt nước Quỳ (thuộc huyện Phong Tiết, Tứ 
Xuyên ngày nay). 

7. Ghi ghép chữ số. 

8. Vạch trần ham muốn ăn chơi xa xỉ của Ân Vương. 

Vua nước Ân, mỗi ngày xem bói một lần, hoặc cách 
từ hai đến ba ngày lại xem một lần. Sau khi xem xong, 
đều bắt và trói người bói cho mình lại, đem nhốt vào một 
khu vực, khiến ai cũng sợ. Trong "Thượng thư - vô dật" 
ghi chép từ thuỷ tổ triểu Ân không biết thương nỗi khó 
khăn của người làm ruộng, không hiểu nỗi khổ của thứ 
dân, chỉ suốt ngày hưởng lạc vui thú, ăn chơi xa xỉ, dân 
chúng căm ghét. 

9. Cầu tự 

10. Cầu mưa 

"Cầu ngày Đinh Dậu mưa, đến ngày Kỷ Hợi thì tạnh" 


(Theo "Biên soạn khế ước triều đại Ân" trong 23, mẫu 
giáp cốt văn số 29). 
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PHỤ LỤC 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA 
VĂN TỰ CHẠM KHÁÀC 


Số chuông đồng, lư đồng và các loại đồ đồng khác trên 
khắc chữ, hiện nay đã đọc và hiểu được chưa đầy 2000 
chiếc, ghi chép trên đó 3300 sự kiện, thời Ban Cố đọc và 
hiểu được 6180 chữ, trong "Thuyết văn giải tự" của Hứa 
Thận đã tăng lên 9353 chữ. 

(Quách Bảo Quân "Thời đại đồ đồng Trung Quốc"). 


Kim văn quả thực là loại văn tự cổ, có giá trị văn hoá 
rất cao, chúng ta cần phải đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu, 
đột phá vượt qua cửa ải khó khăn này, nhằm nắm vững 


qui luật của nó. 


1. Bảng qui đổi từ kim văn sang Hán ngữ hiện đại 


K1m văn 


Nữ 
Dịch 


Hoặc 


2. Chữ đồng 


Hán ngữ hiện đại 
Nhữ 

Ban 

Quốc 


Can 


11 


Km văn Hán ngữ hiện đại 


Chính Chinh 
Công Củng 
Uý Ủy 
3. Chữ có cùng vận mẫu 
Km văn Hán ngữ hiện đại 
Tùng Tung 
Đồng Động 
Hữu Hựu 


PHỤ LỤC 2: GIÁP CỐT VĂN 


Từ năm 1899, Vương Ý Vinh thuộc triểu đại Thanh 
phát hiện ra giáp cốt văn, đến nay số giáp cốt văn tìm 
thấy khoảng 15-16 vạn mảnh, có tổng số chữ khoảng trên 
dưới 160 vạn chữ, số chữ đọc và hiểu được gần 2000 chữ. 

Giáp cốt văn của hai triều đại Thương và Chu có 
quan hệ mật thiết tới các lĩnh vực lịch sử, văn hoá, khảo 
cổ, ngôn ngữ, văn tự, thư pháp, khoa học xỹ thuật, mỹ 
thuật, nghệ thuật vv... của Trung Quốc hiện đại, trải qua 
hơn 3000 năm, nó vẫn còn giữ nguyên giá trị quí báu. 


PHỤ LỤC 3: KIM VĂN 


Kim văn là tượng trưng vinh quang của địa, quyền lực 
thời cổ đại đồ đồng Trung Quốc. 
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QUYỀN THỨ BẢY 


DỊCH HỌC 


C`. Dịch, uới tâm biến thức sâu rộng lớn lao 
chính là cội nguồn uăn hoá của Trung Quốc. 


Lấy Dịch học làm hợt nhân, nho học uà bùnh học đã 
trở thành một thành phân chủ yếu của nên uăn hoá truyền 
thống Trung Quốc ; trong nó bao hàm củ triết lý, sự lý uà 
uật lý ”. Đây thật là một tác phẩm hoàn thiện, hoàn mỹ có 
một không hai ! Nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát sinh 
phát triển uê mặt tư tưởng uăn hoá Trung Quốc. Mấy 
nghìn năm nay, ảnh hưởng của nó đối uới uăn hoá Trung 
Quốc uà uăn hoá thế giới thật không gì sánh nổi. Cho nên, 
Chu dịch, một bộ Dịch học sử nhưng bỳ thật nó lại chính 
là uăn hoá sử Trung Quốc. 

_—— Để nghiên cứu uăn hoá Trung Quốc, trước hết cần 
phải nghiên cứu Dịch học ! 


® Vật lý : đây không phải là môn học Vật lý. Từ vật lý ở đây có nghĩa là mọi vấn để 
có liên quan chung quanh những mối quan hệ giữa các sự vật với nhau. 
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PHẦN THỨ MƯỜI BẢY 


MƯỜI NHÀ DỊCH HỌC LỚN 
CỦA TRUNG QUỐC 


G... nghìn năm qua, nhân tài 


uê Dịch học không ngừng xuất hiện. 

Mỗi một thời kỳ lịch sử, Trung Quốc 
đều xuất hiện một loạt các nhân uật đại 
biểu cho Dịch học ở thời kỳ đó. Họ đều có 
những cống hiến to lớn đối uới sự phát 
triển uê Dịch học uà uê uốn hoá Trung 
Quốc. Như uậy, các nhà Dịch học lỗi lạc 
đâu phỏi chỉ có mười người ! 
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CHƯƠNG 79 


KHỐNG TỬ VÀ "DỊCH TRUYỆN" 


CÝ.... Tử là người sáng lập ra nho gio, lại là 
cha đẻ của "Dịch" học. Cống hiến lớn nhất của Khổng Tử 
đối uới Dịch học lò phút hiện ra giá trị của Chu Dịch, đồng 
thời đưa Dịch học uòo “Lục Kinh" khiến cho Chu dịch 
thăng hoa thành một trước tác uê binh điển, từ đó đã phát 
huy được ảnh hưởng sâu rộng của Dịch học đối uới nho 
gia, kính học 0ò đối uới đạo gia của hậu thế, đặt nền móng 
cho sự phút triển nên uăn hoá truyền thống Trung Quốc ; 
bởi thế người xưa đã uiết : Biết Chu Dịch duy chỉ có Khổng 
Tử mà thôi ! 

I. LƯỢC TRUYỆN KHỐNG TỬ. 


Khổng Khâu (551 - 479 trước Công nguyên), tự Trọng 
Ni. Ông sinh vào thời Xuân Thu, người nước Lỗ. Ông là 
nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà sáng lập ra 
các học phái nho gia vĩ đại của Trung Quốc cổ đại. 

Nhà sử học Tư Mã Thiên đã viết trong "Sử ký" : 
Khổng Tử sinh ra Ấp Trâu, thuộc làng Xương Bình nước 
Lỗ... Khổng Tử sinh ở nước Lỗ năm thứ 22 đời Lỗ Tương 
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Công... tên tự là Trọng Ni, họ Khổng" ("Sử ký. Khổng Tử 
thế gia"). 

Khổng Tử vừa là người sáng lập ra nho gia, vừa là 
cha đẻ của Dịch học. Khổng Tử là người thứ nhất phát 
hiện ra giá trị của Chu dịch đồng thời là người rất col 
trọng Chu dịch. 

"Sử ký" đã chép rằng: Khi về già Khổng Tử thích 
"Dịch" đồng thời ông đã khổ công nghiên cứu Dịch. 

Khổng Tủ về già thích Dịch, ông đã viết Thoán 
truyện, Hệ từ truyện, tượng truyện, Thuyết quái, Văn 
ngôn. Khổng Tử đọc kinh Dịch nhiều lần đến nỗi cái dây 
đa để buộc sách thẻ tre ® bị đứt lần. Khổng Tử nói : 


- Nếu ta sống thêm vài năm nữa thì ta sẽ hiểu được 
Kinh Dịch một cách toàn vẹn. 


Sự cống hiến to lớn của Khổng Tử đối với Dịch học 
chủ yếu về ba mặt : một là phát hiện ra giá trị của Chu 
Dịch, đồng thời đưa Dịch vào "Lục kinh", khiến cho Chu 
Dịch thăng hoa thành một trước tác về kinh điển, từ đó đã 
phát huy được ảnh hưởng sâu rộng của Dịch học đối với 
nho gia, kinh học và đạo gia của hậu thế ; đặt nền móng 
để Chu Dịch trở thành đại biểu của văn hoá Trung Hoa. 
Hai là chỉnh lý kinh Dịch, viết Dịch truyện, đồng thời để 
xuất ra nhiều suy nghĩ mới trong đó, khiến cho Chu Dịch 
thoát khởi sự ràng buộc của "chiêm, phệ" ®, trở thành một 
bộ trước tác đô sộ, vĩ đại về triết học và về xã hội học, 
khiến cho Chu Dịch, toà bảo tàng về văn hoá này được kế 


Ð Thời Khổng Tử chưa chế tạo được giấy. Sách thời đó phải dùng các thẻ tre rồi buộc 
lại bằng dây da. Sách thẻ tre : sách phải lấy thẻ tre buộc lại bằng đây da. 
® Chiêm : là bói. Phệ : dùng cỏ thi để bói. 
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thừa và phát huy rực rỡ. Đúng như hậu nhân đã nói : 
Khổng Tử là người đã "Chính Xuân Thu, truyền Dịch 
kinh". Ba là, ông đã có một tác dụng quan trọng trong việc 
truyền bá kinh Dịch. Ông đã khiến cho Chu Dịch, một bảo 
vật vĩ đại về văn hoá toả hào quang và phát huy được một 
ảnh hưởng sâu rộng đối với sự phát triển về văn hoá 
Trung Quếc và ở toàn thế giới. Đúng như "Sử ký" đã viết : 

Khổng Tử truyền Dịch cho Vu Cù, Cù truyền cho 
người nước Sở là Hấn Tí Tử Hoằng, Hoằng truyền cho 
người Giang Đông là Kiểu Tử Dung Tí truyền cho người 
nước Yên là Chu Tử Gia Thụ, Thụ truyền cho người đất 
Thuần Vu là Quang Tử Thừa Vũ, Vũ truyền cho người 
nước Tề là Điển Tử Trang Hà; Hà truyền cho người Đông 
Vũ là Vương Tử Trung Đồng, Đồng truyền cho người Truy 
Xuyên là Dương Hà, Hà vào niên hiệu Nguyên Sóc ® do 
việc trị ” Dịch được phong làm Hán Trung đại phu. (Sử 
ký. Trọng Ni đệ tử liệt truyện). 

Tóm lại, tác dụng của Khổng Tử trong việc kế thừa và 
phát huy Chu Dịch thì trước đến nay chưa hề có ai làm 
được như vậy ! Cho nên sách Hán thư (Nghệ văn chí) đã 
xếp Khổng Tử vào hàng "Trị Dịch tam thánh" cùng với 
Phục Hy và Văn Vương ; điều này khiến ta thấy rõ Khổng 
Tử có một ảnh hưởng rất to lớn đối với Dịch học. 

Dịch viết : Phục Hy, ngửa mặt lên thì quan sát các 
tỉnh tú trên trời, cúi xuống thì quan sát mọi phép tắc của 
đất, quan sát các vân trên mình của chim thú và sự thích 
hợp của thổ nghi. Gần thì quan sát chúng ở thân mình, xa 


£®® Nguyên Sóc : niên hiệu Hán Vũ Đế. 
® Trị : Ở đây có nghĩa là nghiên cứu. 
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thì quan sát chúng ở vật, do đó mới đặt ra bát quái, thông 
được với đức của thần minh, giống được cái thực của vạn 
vật... Văn Vương với sự thuận mệnh của chư hầu mà hành 
đạo. Quan sát trời, người rồi dựa theo đó mà đặt ra 6 hào 
của Dịch, viết ra các thiên Thượng Hạ. Từ đó viết ra 
Thoán truyện, Tượng truyện, Hệ từ truyện, Văn ngôn. Tự 
quái tất cả 10 thiên. Cho nên ta có thể nói rằng đạo Dịch 
rất sâu. 


Dịch như vậy là được tạo bởi "tam thánh" ® và trải 


qua "tam cổ" ®„ 


II. NHỮNG CỐNG HIẾN LỚN LAO CỦA KHỔNG TỬ ĐỐI VỚI 
DỊCH HỌC. 


1. Xếp Chu Dịch vào hàng "lục kinh". 


Khổng Tử đã xếp Chu Dịch vào hàng "lục kinh", từ 
đó đã nâng cao được địa vị của Chu Dịch. Đằng đẫng 
suốt trong 16 năm lang thang phiêu bạt, du thuyết qua 
sáu nước, sau khi đã hết h1 vọng tham chính, ông trở về 
quê hương, mở trường dạy học, truyền thụ học thuật tư 
tưởng cho các môn sinh. Trong quá trình giảng dạy, 
Khổng Tử đã tiến hành chỉnh lý về văn hoá, về văn hiến 
về điển tịch quan trọng của Trung Quốc cổ đại. Khổng 
Tử là một nhà chỉnh lý văn hiến vĩ đại, ông đã có những 
cống hiến bất hủ trong việc kết thừa và phát triển văn 
hoá Trung Quốc. 


Sáu kinh mà Khổng Tử chỉnh lý là : kinh Thi, kinh 
Thư, kinh Lễ, kinh Nhạc, kinh Dịch và kinh Xuân Thu. 


°® Tam thánh : tức Phục Hy, Văn Vương, Khổng Tủ. 
® Tam cổ : thời Phục Hy là thượng cổ. thời Văn Vương là trung cổ, thời Khổng Tử là 
hạ cổ. 
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Như sách Trang Tử (Thiên vận) đã viết : "Khổng Khâu 
chỉnh lý sáu kinh là : kinh Thi, kinh Thư, kinh Lễ, kinh 
Nhạc, kinh Dịch và kinh Xuân Thu ; ông cho rằng những 
kinh này sẽ trường tận. Khổng Tử đưa Chu Dịch vào hàng 
"lục kinh" rồi tiến hành giảng dạy kinh này cho các môn 
đổ, ông đã có những cống hiến lớn lao đối với sự nghiên 
cứu Chu Dịch và sự phát triển của Dịch học. 


Khổng Tử xếp Chu Dịch vào hàng lục kinh là một 
phát hiện quan trọng đối với Chu Dịch. Tờ đó Chu Dịch 
vốn là một bộ sách bói, bắt đầu thăng hoa thành một bộ 
sách thuộc kinh điển, rồi dần dần từ tính cách độc đáo của 
nó, Chu Dịch đã nghiễm nhiên chiếm ngôi đầu trong lục 
kinh, trở thành đại biểu của nền văn hoá Trung Quốc, ảnh 
hưởng của nó đối với văn hoá Trung Quốc thật không gì 
sánh nổi. 

Đối với sự chỉnh lý lục kinh của Khổng Tử, các sử 
tịch, kinh tịch quan trọng của thời cổ đều có ghi chép về 
việc này, như bộ Sử ký của Tư Mã Thiên là bộ sách uy 
tín nhất đã chép : "Xưa, kinh Thi với hơn 3000 bài của 
nó, Khổng Tử đã lược bớt chỉ giữa lại những bài có giá 
trị, về mặt lễ nghĩa... cốt để chấn hưng vương đạo, thành 
lục nghệ. 

2. Đề cao Chu Dịch là chuẩn tắc troag việc giáo 
hoá của nho gia. 

Khổng Tử đã xếp Chu dịch vào hàng kinh điển của 
nho gia; ông đã nhấn mạnh mặt tích cực của Chu Dịch về 
tính năng động chủ quan và tính xã hội của nó. Chu Dịch 
trở thành một bộ sách vĩ đại về xã hội học là do có tác 
dụng lớn của việc này Ì : 


Nho gia là một phái học do Khổng Tử sáng lập. Như 
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sách Hán thư (Nghệ văn chí) đã viết : "Học phái nho gia là 
từ quan tư đổ mà ra, ông đã giúp cho đấng nhân quân để 
thuận âm dương và sáng lễ giáo, tung hoành ngòi bút 
trong lục kinh, lưu tâm trong vòng lễ nghĩa, tổ thuật 
Nghiêu Thuấn, theo đường lối của Văn Vương Vũ Vương 
tên sư là Trọng Ni mọi người đều tôn trọng lời ông vì 
những lời đó đại biểu cho đạo lý tối cao. 


Mấy lời trên chủ yếu nhấn mạnh ý Khổng Tử là tôn sư 
của nho gia, ông lấy lục kinh làm chuẩn tắc để giáo hoá, 
dạy người. Như "Sử ký" đã viết : Kinh Lễ để tiết chế người, 
Kinh Nhạc để hoà dịu, kinh Thư để hướng dẫn việc làm, 
kinh Thi để đạt ý, kinh Dịch để giáo hoá, kinh Xuân Thu để 
dẫn dắt điều nghĩa" (Sử ký. Thái Sử công tự truyện). 

Luận bàn câu : "Dịch đĩ đạo hoá", hoá đây là chỉ sự 
"giáo hoá", tức chỉ ý "luân lý, phong hoá". Như "Dịch 
truyện" đã viết : quân tử đĩ tự cương bất tức" ®, "Lập nhân 
chi đạo viết nhân dữ nghĩa ®. Sau khi Chu Dịch được xếp 
vào hàng kinh điển của nho gia thì nó đã trở thành chuẩn 
tắc về giáo hoá của nho gia. Với sự khai sáng của Khổng 
Tử, ảnh hưởng của Chu Dịch trong nho học cũng ngày 
càng lớn, địa vị của nó cũng ngày càng cao. Như "Sử ký" 

_đã chép "Khổng Tử truyền Dịch cho Cù". 

Điều này nói lên Khổng Tử khi còn sống đã truyền bá 
Dịch học rất rộng. 

Tóm lại Chu Dịch là cội nguồn của dịch học, dịch học lại 
là nguồn gốc quan trọng về học thuật tư tưởng của nho gia. 
Hơn hai nghìn năm nay giữa Dịch và Nho đã tương phụ 


® Quân tử đĩ cường bất tức : người quân tử tự cường, không nghỉ. 
® Lập nhân chi đạo viết nhân đữ nghĩa : đạo làm người là nhân và nghĩa. 
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tương thành ® và đã trở thành xương sống của tư tưởng văn 
hoá Trung Quốc và nó đã có một ảnh hưởng rất sâu sắc đối 
với tinh thần và diện mạo của dân tộc Trung Hoa. 

3. Chứng cớ về sự Khổng Tử thích Dịch khi ông 
về già. 

Về câu : "Ngũ thập dĩ học Dịch" của Khổng Tử : 

Trong luận ngữ (Thuật nhì) có chép một câu nói của 
Khổng Tử ; câu này có liên quan tới một vấn đề lớn về mối 
quan hệ giữa Khổng Tử với Chu Dịch. Câu đó là : 

Tử viết : "Gia ngã sở niên, ngũ thập ® dĩ học Dịch, 
khả dĩ về đại quá hỹ" Câu này là một chứng cớ quan trọng 
trong Luận ngữ nói về mối quan hệ giữa Khổng Tử với 
Chu Dịch. Ta xác minh giữa lời này và lời trong "Sử ký" 
(Khổng tử thế gia). 

Khi về già, Khổng Tử thích kinh Dịch, thích các phần 
tự, thoán, hệ, tượng, thuyết quái, văn ngôn. Khổng Tử đọc 
kinh Dịch làm cho cái dây da để buộc các thẻ tre đứt 3 lần. 
Khổng tử nói : "Nếu cho ta thêm vài năm nữa thì ta sẽ 
hiểu kinh Dịch một cách toàn vẹn". 

Đến thời cận đại, một vấn đề đã rất hợp lôgíc được 
chép trong "Sử ký" như vậy rồi, mà lại trở thành nghi vấn, 
điều này chủ yếu do Lục Đức Minh đời Đường. Trong sách 
"Kinh điển thích văn. Luận ngữ âm nghĩa" 6¬g viết : 

Học Dịch : như tự ® - Ở nước Lỗ, người ta đọc "Dịch" 
là "diệc" - Nay ta nên theo "cổ". 


® Tương phụ tương thành : bồi bổ và xúc tiến lẫn nhau. 

® Tử viết : "Gia... quá hĩ" : cho ta sống thêm ít năm nữa, tới 50 tuổi để nghiên cứu 
kinh Dịch, thì có thể không lầm lỗi lớn. 

® Học dịch : như tự tức trong câu : Gia ngã sổ niên, ngũ thập đi học Dịch, khả di vô 
đại quá hỹ. Thi chữ "học Dịch"...... phải đọc "như tự" tức đọc như chữ Dịch ....... 
chữ không được đọc thành ...... (điệc) theo như người nước Lỗ đọc dịch là "diệc”. 
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Đối với nghi vấn trên, Lý Học Cần tiên sinh đã tiến 
hành khảo chính rất nghiêm túc, ông đã chỉ ra rằng : 

Điều cần đặc biệt nói rõ là: hai chữ "dịch" và "diệc" có 
thể "thông" với nhau, hoặc hai chữ này do âm đọc na ná như 
nhau nên chữ nọ đọc sai thành chữ kia, đó là hiện tượng của 
một thời kỳ lịch sử nhất định, chúng tôi xin đề xuất như vậy 
để âm đọc của thời thượng cổ, trong đó hai chữ "dịch" và 
"điệc" thuộc về hai bộ phận khác nhau ; "dịch" thuộc bộ 
"tích", "diệc" thuộc bộ "đạc". Cho đến thời Tây Hán, bộ "đạc" 
và bộ "tích" vẫn không tương thông... Vì vậy, âm đọc của hai 
chữ gần giống nhau thì đó là hiện tượng mãi sau này mới 
xuất hiện, trước kia không hề có hiện tượng này. 


Như vậy, câu trên phải đọc là : "Gia ngã sổ niên, ngũ 
thập dĩ học, diệc khả vô đại quá hĩ" °, Vậy thì, Luận ngữ, 
bộ sách phản ánh tư tưởng Khổng Tử đã không nói gì đến 
mối quan hệ giữa ông với Chu dịch. Một số học giả thời 
cận đại đã căn cứ vào đó mà phủ nhận mối quan hệ giữa 
Khổng Tử và Chu Dịch. 

Lý Học Cần tiên sinh đã chỉ ra rằng : Luận ngữ 
(thiên Thuật nhị) có chép lời Khổng Tử nói : "Ngũ thập dĩ 
học Dịch... đó là một minh chứng chứng tỏ Khổng Tử có 
quan hệ trực tiếp với Chu Dịch. Tuy có bản khác viết là 
"điệc" nhưng thực ra đó là về sau này và như vậy nó không 
có giá trị như những bản viết là "dịch". Khi chúng ta thảo 
luận, nghiên cứu mối quan hệ giữa Chu Dịch và Khổng 
Tử, ta có thể yên tâm mà sử dụng chương "Thuật nhi", bất 
tất phải thắc mắc bởi các di thuyết này khác". (ý Học 
Cần "Chu Dịch kinh truyện tố nguyên", Trường Xuân xuất 


® Cho ta sống thêm ít năm nữa, tới 50 tuổi để học dịch thì cũng có thể không phạm 
lầm lỗi lớn. 
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bản xã, bản 1992, trang 60 - 62). 


Khảo chứng quan trọng này của Lý Học Cần tiên sinh 
đã được Kim Cảnh Phương tiên sinh tán đồng qua bài Tự, 
do ông viết cho sách đó : 


Vấn đề "Ngũ thập dĩ học Dịch. Sách "Kinh điển thích 
văn Luận ngữ âm nghĩa" viết : "Học Dịch" : ta cứ theo như 
chữ viết. Còn người nước Lỗ đọc "Dịch" là "diệc" thì nayta 
nên theo "cổ". Nói rằng "Người nước Lỗ đọc "Dịch" là "điệc" 
thì tiền nhân chỉ có thể nói lời đó là đúng hoặc không đúng, 
còn như vì sao lại đúng hoặc không đúng thì chưa chắc đã 
có người trình bày được rõ ràng. Ngoài ra đồng chí Lý Học 
Cần còn sử dụng một lượng lớn tư liệu để trước hết chứng 
minh "Người nước Lỗ đọc "Dịch" là "diệc" thì đó là cách đọc 
khác nhau về một mặt chữ chứ không phải khác về âm đọc. 
"Sau đó Lý chứng minh người nước Lỗ đọc thì đều đọc 
"Dịch" thành "diệc" nhưng tình hình đọc khác nhau như 
vậy lại cũng phải có sự phân biệt". "Cổ luận" đọc là "Dịch" 
nhưng "Lỗ luận" lại đọc là "diệc" đọc khác nhau như vậy là 
do âm đọc na ná như nhau hoặc là do qua miệng nhiều 
người nên khó tránh khỏi sự sai khác". Cuối cùng ông 
chứng minh "Dịch" và "diệc" có thể tương thông, hoặc do âm 
đọc na ná rồi do qua miệng nhiều người nên tạo ra sự lẫn 
lộn, đó là hiện tượng của thời kỳ lịch sử nhất định. 

Phần trên đã nói trước thời Tây Hán "Dịch" và "diệc" 
là hai từ khác nhau, chúng tương thông với nhau là sau 
thời Tây Hán. "Thời thượng cổ hai âm "dịch" và "diệc" vốn 
không cùng một bộ vần, mãi sau này chúng mới "thông 
độc" (Lý Học Cần "Ngũ thập dĩ học Dịch khảo biện", 
"Trung Quốc văn hoá dữ Trung Quốc triết học", 1988, Tam 
Liên thư điểm, 1990). Ngoà: ra, Lý Học Cần còn nhấn 
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mạnh chương "Thái Bá" dưới "Luận ngữ. Thuật nhi" là 
một bằng chứng phụ. Tác giả cuốn "Trạm luyên tĩnh ngữ” 
là Bạch Đình, người đời Nguyên đã tiến thêm một bước 
trong việc cho rằng hai chương này nên liền nhau : 


"Ngũ thập đi học Dịch" đến "giai nhã ngôn dã" ® có 
thể cùng thuộc một chương nhưng ở vào hai tiết. Tức là : 
"Ngũ thập dĩ học Dịch, khả dĩ vô đại quá hĩ, tử sở nhã 
ngôn" 2 đó là lời phu tử thường hay nói thì coi là một tiết, 
còn "Thi, Thư, chấp Lễ, giai nhã ngôn nhã" ?#' cũng đều là 
lời Khổng Tử nói, coi là một tiết nữa. 

Với sự khảo chứng như trên của Lý Học Cần ta đã có 
đầy đủ lý do để nói rằng, câu "Ngũ thập dĩ học Dịch" của 
Khổng Tử trong "Luận ngữ. Thuật nhi" là đúng ; từ đó 
chứng thực mối quan hệ mật thiết giữa Khổng Tử và Dịch 
đồng thời ở đây cũng nói lên một điều là trong "Sử ký" 
chép : Khổng Tử thích Dịch thì đó cũng không phải là 
không có nguyên nhân của nó. 

4. Khổng Tử đã chỉnh lý nhiều điểm quan trọng 
trong Chu Dịch. 

Cuối đời, Khổng Tử đã phát hiện ra Dịch, ông liền đi 
vào nghiên cứu với một tỉnh thần vượt khó và đã có được 
kết quả nổi bật : 

Khi về già, Khổng Tử thích kinh Dịch, thích các phần 
tự, thoán, hệ, tượng, thuyết quái, văn ngôn. Khổng Tử đọc 
kinh Dịch làm cho cái dây da để buộc các thẻ tre đứt ba lần. 


® Giai nhã ngôn dã : (Khổng Tử) đều thường nói (nhã : thường) 

® Ngũ thập đĩ học Dịch... nhã ngôn : tới 50 tuổi để nghiên cứu kinh Dịch thì có thể 
không lầm lỗi lớn, đó là lời phu tử thường nói. 

® Thị, Thư, chấp Lễ, giai nhã ngôn dã : kinh Thi, kinh Thư và kinh Lễ dạy giữ phép 
tác. Đó là ba thứ kinh mà Khổng Tử thường hay giảng luận. 
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Trong đó câu "dây da buộc thẻ tre đứt ba lần" ý nói đọc 
nhiều đến nỗi sách thẻ tre đứt dây buộc tới ba lần, điều này 
đã nói lên Khổng Tử đã đổ công sức vào việc nghiên cứu 
Dịch như thế nào. Khổng Tử đã dốc sức vào "Dịch" qua ghi 
chép rất nhiều. Như "Luận ngữ. Thuật thiên" đã viết : 

Nếu cho ta thêm vài năm nữa để học xong đạo Dịch 
thì ta cũng có thể không phạm lỗi lớn. 

"Sử ký" còn ghi lời của Thái Sử Công nói : 

Khi về già, Khổng Tử thích Dịch. Dịch là học thuật ; 
nghĩa lý sâu xa khó hiểu, không phải là người "Thông 
nhân, đạt tài" thì ai có thể chú ý đến nó ! ("Sử ký. Điền 
Kính Trọng Hoàn thế gia"). 

Ngoài ra, "Sử ký" còn ghi : 

Khổng Tử truyền Dịch cho Cù, Cù truyền cho người 
nước Sở là Hãn Tí Tử Hoằng, Hoằng truyền cho người Giang 
Đông là Kiểu Tử Dung Tì, Tì truyền cho người nước Yên là 
Chu Tử Gia Thụ, Thụ truyền cho người đất Thuần Vu là 
Quang Từ Thừa Vũ, Vũ truyền cho người nước Tề là Điền Tử 
Trang Hà. Hà truyền cho người Đông Vũ là Vương Tử Trung 
Đồng, Đồng truyền cho người Truy Xuyên là Dương Hà, Hà 
vào niên hiệu Nguyên Sóc do việc trị Dịch được phong làm 
Hán Trung đại phu. (Sử ký. Trọng Ni đệ tử liệt truyện). "Tuỳ 
thư. Kinh tịch chí" viết "Khổng Tử viết Thoán, Hệ từ, Văn 
ngôn, Tự quái, Thuyết quái, Tạp quái rồi truyền cho Tử Hạ. 

Phần trên nói Khổng Tử không những học Dịch, mà 
ông còn tích cực truyền thụ Dịch. 

Ngoài ra, còn có một số cổ tịch cũng chép cả việc 
Khổng Tử nghiên cứu bát quái của Chu Dịch, như : "Hậu 
Hán thư" "Không nghĩ đến cái nguy của nó thì hoạ không 
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tới ? Khi xem đến quẻ Ích quẻ Tổn, Khổng Phu thở dài 
(Quyển 29. Thân đồ cương bão vĩnh chất vận liệt truyện đệ 
thập cửu. "Luận ngữ. Tử Lệ" cũng chép một ví dụ về việc 
Khổng Tử dùng Dịch. Như : "Bất hằng kỳ đức hoặc thừa 
chỉ tu" ®, Đó là Khổng Tử trích dẫn trong quẻ Hằng của 
Dịch. Các cổ tịch khác cũng có không ít những đoạn ghi 
chép về những lời Khổng Tử bàn về Dịch. Như trong "Ngọc 
hàm sơn phòng tập diện thư tục biên tam chủng" tập, Lưu 
Hướng "Chu dịch Lưu thị nghĩa" ghi những lời cảm thán 
của Khổng Tử khi ông đọc quẻ Ích. Khổng Tử đọc Dịch đến 
quẻ Tốn, quẻ Ích thì thở dài một tiếng. Tử Hạ rời chỗ ngồi 
rồi hỏi : "Phu tử vì sao thỏ dài ? Khổng Tử nói : "Ta tự tổn ® 
sẽ được ích, ta tự ích ® thì sẽ mất. Vì vậy ta thở dài". Tử 
Hạ nói : "Thưa, như vậy thì kẻ học giả không được ích" sao 
?", Khổng Tử nói : "Không phải vậy, người có đạo đức thì 
không giành mọi thứ cho mình, kẻ học giả kia với sự 
không vướng bận gì về "tự ích" mà trau đồi tri thức thì đó 
lại là được mà cần được tiếng là người khiêm nhường, họ 
đã lấy sự khiêm cung mà giữ được ngôi vị của mình. 


Sách Lễ ký cũng chép việc Khổng Tử nghiên cứu hai 
quẻ Càn, Khôn của chu Dịch. Khổng Tử nói : "Ta rất thích 
đạo của nhà Ân nên đã đến nước Tống “, nhưng ở đó cũng 
không đủ chứng cứ ta hy vọng thấy điều đó ở hai quẻ Càn 
và Khôn". ("Lễ ký. Lễ vận"). Câu chuyện trên vừa nói lên 
một điều là ở thời Khổng Tử Chu Dịch đã rất được lưu 
truyền, vừa chứng thực là Khổng Tử quả có nghiên cứu 


® Bất hằng... chi tu : không thường giữ được đức đẹp, có khi bị người ta làm cho hổ 
thẹn. 

® Tự tổn : Ở đây có nghĩa là nhường phần của mình cho người khác. 

® Tự ích : Ở đây có nghĩa là vơ vào cho mình. 

t? Nước Tống : đất nhà Ấn trước kia là lãnh thổ nước Tống thời đó. 
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Dịch. Do thời đó, Chu Dịch chỉ được mọi người coi như một 
quyển sách bói, mà các vương thất cũng như trong dân 
gian đều hết sức coi trọng việc bói, Khổng Tử vốn là một 
nhà chính trị hiểu sâu biết rộng nên không có lý do gì mà 
ông lại không tiếp xúc với bộ sách này. Có một số học giả 
cho rằng Khổng Tử không hề có chuyện tiếp súc với Chu 
Dịch, đó hoàn toàn là thiên kiến. 

Qua các điều trên, ta thấy Khổng Tử không những đã 
tiếp xúc với kinh Dịch mà ông còn nghiên cứu và chỉnh lý 
kinh Dịch rất công phu. 

III. KHỐNG TỬ VIẾT DỊCH TRUYỆN. 

Ba bộ sách sử là Sử ký, Hán thư. Nghệ văn chí, Tuyỳ 
thư. Kinh tịch chỉ đều nói Dịch truyện do Khổng Tử viết. 
Ta thấy : 

Sử ký : Khổng Tử khi về già thích kinh Dịch, thích 
các phần tự, Thoán, Hệ, tượng, thuyết quái, văn ngôn. 
(Khổng Tử thế gia). 

Hán thư : Khổng Tử đã viết thoán, tượng, hệ từ, văn 
ngôn, tự quái tất cả 10 thiên (Nghệ văn chị). 

Tuỳ thư : Khổng Tử viết thoán, hệ từ, văn ngôn, tự 
quái, thuyết quái, tạp quái rồi truyền thụ cho Tử Hạ (Kinh 
tịch ch). 

Ngoài ra trong sách "Hán thư. Nho lâm truyện” cũng 
chép Khổng Tử : "Về già thích Dịch, đọc Dịch nhiều khiến 
đứt dây da buộc thẻ tre tới ba lần, sau đó truyền thụ Dịch 
cho môn đồ. 

Ngoài các sách sử cổ điển trên, thì trong các thư tịch 
khai quật cũng có chép những tư liệu hữu quan chung 
quanh việc Khổng Tử nghiên cứu Dịch. Như năm 1973 
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trong cuốn bạch thư Chu Dịch lấy được trong cuộc khai 
quật mộ nhà Hán tại Mã Vương Đôi ở Trường Sa - Hồ 
Nam có chép những câu mà ta có thể coi đó như những 
chứng cứ thép về việc nghiên cứu Dịch của Khổng Tử : 

Khổng Tử khi về già thích Dịch, lúc ngồi ông thường 
để sách Dịch trên chiếu, đi đâu ông cũng để nó vào túi và 
mang theo bên mình. Ông nói : trong đó có những di ngôn 
cổ ; ta không yên tâm khi sử dụng những sách này nhưng 
thích lời lẽ của nó. Những kẻ sĩ đời sau có nghi ngờ ta qua 
Dịch chăng ? Tử Cống hỏi : Thày có tin bói Phệ không ? 
Khổng Tủ nói : ta quan sát về mặt đức, nghĩa thôi ; ta đi 
cùng một đường nhưng đến khác đích với các sử vu °? (Mã 
Vương Đôi Hán mộ bạch thư "Dịch truyện. Yếu thiên"). 

Túi : âm Hán Việt đọc là "thác". Thác : túi đáy phẳng 
thời cổ. "Túi nhỏ gọi là "thác", túi to gọi là "nang". (Kinh 
thi. Đại Nhã. Công Lưu truyện). 

Về sau : "Kẻ sĩ đời sau sẽ nghi ngờ ta qua Dịch chăng ?". 

Câu này của Khổng Tử trong (Dịch truyện. Yếu 
thiên) Bạch thư tại Mã Vương Đôi là nhất trí với một câu 
trong (Mạnh tử. Đằng Văn Công). 

Thế suy, đạo vi, tà thuyết, bạo hành trỗi dậy ; do đó 
đã xảy ra những việc như bể tôi giết vua, con giết cha. 
Trước những việc đó Khổng Tủ thấy sợ, cho nên ông đã 
viết kinh Xuân Thu. Kinh Xuân Thu đề xuất những việc 
của thiên tử. Bởi thế Khổng Tử nói : "Biết ta, phải chăng ở 
sách Xuân thu này ? Trách cứ ta, phải chăng cũng ở sách 
Xuân Thu này ?" 

Khổng Tử thân tự biên soạn cuốn Xuân Thu nên ông 


® Sử vu : thầy bói, ông đồng... 
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sợ hậu thế sẽ có những lời đàm tiếu, do đó ông viết : 
"Trách cứ ta phải chăng ở sách Xuân Thu này ?", trong 
"Yê hiên" của bạch thư. Khổng tử nói : "Hậu thế có thể 
ngh1 ngờ ta qua Dịch chăng ?" 


Liên hệ với câu trên, ta thấy Khổng Tử khi biên soạn 
Dịch truyện cũng sợ hậu thế sẽ có những lời đàm tiếu. 
Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa Khổng Tử với Dịch 
khác với các độc giả nói chung. 


Lý Học Cần đối với vấn đề này đã có những luận 
chứng có sức thuyết phục, ông đã trình bày rõ thêm về mối 
quan hệ giữa Khổng Tử với Chu dịch. 


Qua rất nhiều tư liệu đã trình bày ở phần trên ta đã 
có thể chứng minh được việc Khổng Tử đã có nghiên cứu 
Dịch và truyền thụ Dịch. 


Vậy, Dịch truyện có phải do Khổng Tử biên soạn ? 


Dịch truyện bao gồm bảy loại là thoán, tượng, hệ từ, 
văn ngôn, thuyết quái, tự quái và tạp quái, kể cả các thiên 
Thượng và Hạ thành 10 thiên ; tất cả gọi là Thập dực. Phân 
tích về văn thể của thập dực, ta thấy : Thoán, tượng, là tác 
phẩm ô ông viết trước nhất. Thoán là phần giải thích quái từ 
của Dịch kinh, tượng thì giải thích hào từ trong Dịch 
truyện thì hai thiên này giải thích kinh tương đối sâu sắc. 

Hệ từ là một áng văn đã phát huy rất tinh thâm về 
Dịch lý, tính triết lý của nó cực cao. Các thiên Dịch truyện 
còn lại như văn ngôn, thuyết quái, tự quái, tạp quái thì đó 
là những áng văn trình bày rõ về quẻ Càn, quẻ Khôn của 
bát quái, của 64 quẻ ; trình bày rõ về quái tự, phản nghĩa 
quái và mối quan hệ giữa bát quái với nhau. 

Hơn hai nghìn năm nay, các học giả đều cho rằng 
Dịch truyện với những áng văn nghĩa lý sâu sắc, triết lý 
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tinh thâm như vậy thì ngoài Khổng Tử ra không thể là ai 
khác có thể viết được như thế ! Vậy thì thật ra Dịch truyện 
có phải do Khổng Tử biên soạn không ? Phân tích một 
cách khách quan ta có thể thấy thoán, tượng là do Khổng 
Tử biên soạn, hệ từ và các thiên sau đó là do các môn nhân 
và các đệ tử của Khổng Tử viết, nhưng những thiên đó đều 
phản ánh tư tưởng của Khổng Tử. Cho nên nói thật chính 
xác thì Dịch truyện là do Khổng Tử và các môn nhân của 
ông biên soạn, lý do khảo chứng như sau : 

1. 'Xuân thu" của Khổng Tử và "Dịch. Thoán", 
"Dịch. Tượng". 

Có hai trước tác liên quan tới Khổng Tử là Xuân Thu 
và Luận ngữ. Sách Xuân Thu tương truyền là do chính 
Khổng Tử biên soạn ; còn Luận ngữ là do môn nhân ghi lại 
lời Khổng Tử. So sánh văn thể giữa thoán, tượng với Xuân 
Thu, ta thấy chúng na ná như nhau. Chúng rất phù hợp 
với bút pháp tinh luyện "từ gọn, nghĩa sâu" của mạt kỳ 
thời Xuân Thu. Ta thử so sánh như (biểu 79-1) dưới đây : 


Bảng 79-1 : 


BẰNG SO SÁNH "XUÂN THU", "DỊCH. THOÁN TRUYỆN", 
"DỊCH. TƯỢNG TRUYỆN". 


Xuân Thu Dịch : Thoán Dịch : Tượng 


Z ^ ^ ` ` 
"Lô ấn công nguyên "Càn" "Càn" 


niên" 


Nguyên niên xuân,|Vĩ đại thay, dương| Trời vận hành mạnh 
Vương chính nguyệt |khí khai sáng muôn | mẽ, người quân tử do 
tự 


vật ! Muôn vật sinh|lvậy mà cường 
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—— 


và Chu Nghi Phụ 
minh thệ ở đất Miệt 
Mây bay mưa rơi, 
mọi vật thể lưu 
chuyển thành hình 


Tháng 5, mùa hạ 
Trnh Bá đánh 
Đoạn ở nước Yến. 


Tháng 7, mùa thu, 
thiên vương khiến 
Tề 
Huệ công, Trang Tử 
đến đất Phùng. 


Tuyên về với 


Tháng 9 cùng với 


người Tống minh 
thệ ở đất Túc. 

Tháng 12, mùa 
đông, Sái Bá đến, 


công tử Bá chết 


trong quân. 


Trang công. Nguyên 
niên 


Nguyên niên xuân, 
Vương chính nguyệt 


Tháng 3, Tân phu 
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ra là nhờ nó, nó|không nghỉ. 


thống lĩnh cả thiên 
hiên. Ạ -Ắ. ` 
s ớn Rồng lớn ân mình 


Mây bay mưa rơi |dưới nước tạm thời 


mọi vật thể lưu|chưa thi thế được tài 
chuyển thành hình. năng. 
Mặt trời chói lọi|Rồng lớn xuất hiện ở 


chuyển vận không|cánh đồng, mỹ đức 
ngừng, sáu hào quẻ 
Cần theo thời vị khác 
nhau mà lập thành, 
giống như khí dương 
theo thời cưỡi lên 6 
rổng giả ngự 
thiên nhiên. 


sáng ngời, lan toả 
không bờ, suốt ngày 
hăng hái tự cường, trở 
đi, trở lại với đạo. hoặc 
bay lên hoặc nằm trong 
vực, tiến lên thì không 
có cừu hại. 


con 


Đạo Càn biến hoá, 
muôn vật tĩnh định 


Rồng bay lên trời, đại 
nhân thi thế hùng 


tình thần, bảo toàn tài. Rồng lớn bay cao 


nguyên khí thái hoà,|cùng cực, cuối cùng 
lợi cho sự giữ vững 


chính bền. 


sẽ hối hận, tiến mạnh 
quá tất sẽ suy vong. 


Bắt đẩy nảy sinh|"Dùng chín" đức đẹp 
của trời không thể tự 
ở phía đầu cùng. 


"Khẩm" 


muôn vật. Mọi vật 
đều ninh thịnh. 


"Đại tráng" 


Nước chảy dồn đến, 
chất chồng hiểm hoạ 


Hết sức cường thịnh, 
cứng lớn thì cường 
thịnh. 


cạm bẫy, người quân 
tử do đó phải giữ cho 


Mùa hạ, Đan Bá 
tiễn Vương Cơ 

Thu, củng cố dịch 
quán của Vương Cơ 
ở ngoài. 

Mùa đông, tháng 10 
năm Ất Hợi Trần 
Hầu Lâm chết. 


Vương sai Vương 
Thúc đến ban 
thưởng cho Hoàn 
công. 


Vương Cơ trở về Tề. 
Quân Tề rời dân ở 
các nước Kỷ, Bình, 
Tấn, Ngô. 


nhân ở đất Tề. Khí chất cứng khoẻ 


lại có thể động cho 


nên nói là cường 


thịnh. 

Hết sức cường thịnh, 
lợi về giữ vững chính 
bền. 

Cứng lớn tất phải 
đoan chính, do vậy, 
có thể biết được thiên 
tính của trời đất. 


= 


đức hạnh được vững! 
bền lâu dài, luyện tập 
các công việc về chính 
giáo cho quen. Ở nơi 
chất chồng cạm bẫy lại 
rơi vào hố bẫy, lạc 
đường tất có hung 
hiểm. 

Câu điều nhỏ tất sẽ 
được ngay, (Hào Chín 
Hai) chưa thoát khỏi 
chỗ hiểm. Tới lui đều 
ở trong vòng hiểm 
hãm (Hào chính ba) 
cuối cùng khó thành 
công. Một chén rượu 
nhạt, hai rá thức ăn 
thanh 
mềm giao tiếp nhau. 
Hế bẫy hiểm nan 
chưa tràn đầy, tuy ở 


đạm, cứng 


ngôi giữa nhưng công 
chưa lớn. Hào sấu 
trên lạc chính đạo, 
hung hiểm sẽ kéo dài 
suốt 3 năm. 


Những phần viết trên qua các cột so sánh với nhau, ta 
thấy chúng không cùng một thể loại : Xuân Thu thuộc thể 
loại văn biên niên sử (lịch sử nước Lỗ), còn Tượng và Thoán 
của kinh Dịch thì lại thuộc thể luận văn. Tuy vậy với cách 
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viết gọn, điêu luyện mà xét ta có thể thấy rõ Thoán, Tượng 
và Xuân Thu đều được viết trong cùng một thời đại. Hơn 
nữa trong thời kỳ ông chỉnh lý các kinh : thi, thư, lễ, nhạc, 
biên soạn Xuân Thu ; ông lại thích Dịch đến nỗi sách không 
rời tay đúng như câu trong "Yến thiên" : ngồi trên chiếu, túi 
khoác vai đều có kinh Dịch ở bên như vậy lẽ nào ông lại 
không ra tay chỉnh lý và bổ sung kinh Dịch ? Hơn nữa khi 
đó là lúc Khổng Tử đương ra sức xây dựng trường học của 
nền giáo dục đương thời. Mặt khác Dịch lại được ông coi là 
một nội dung chủ yếu trong giáo dục. Vả lại về mặt nhu cầu 
của việc dạy học Khổng Tử cũng còn phải tu chỉnh kinh 
Dịch. Huống chi lúc đó là lúc Khổng Tử đương tiến hành 
chỉnh lý mọi cổ tịch, như thế lẽ nào ông lại không ngó 
_ ngàng gì đến kinh Dịch ? 

Vì vậy, dù rằng thoán, tượng không hoàn toàn do 
Khổng Tử viết mà là do các môn nhân của ông biên soạn, 
nhưng những ngôn từ chủ yếu trong đó tất nhiên phải là 
của ông. Vì những phần đó do Khổng Tử viết nên trong đó 
không có nhóm từ : Tử viết. Hơn nữa, trình độ học thuật 
của thoán, tượng rất cao, nếu không phải là người rất 
uyên bác thì không sao viết nổi. Cho nên, những phần đó, 
khả năng rất lớn là do Khổng Tử viết. 

2. Luận ngữ của Khổng Tử và các thiên Văn 
ngôn, Hệ từ của kinh Dịch. 

Thứ nhất, khảo chứng về văn thể: 

Lời văn trong Luận ngữ và trong văn ngôn, hệ từ của 
Kinh Dịch chủ yếu đều là ngôn từ của Khổng Tử, điều 
khác nhau chỉ ở chỗ Luận ngữ dùng cách hỏi đáp để biểu 
đạt ; còn văn ngôn và hệ từ viết theo thể luận văn. Vì 
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Khổng Tử không chấp bút nên ba áng văn này đều dùng 
chữ "Tử viết" ® để dẫn văn. Ví dụ (Bằng 79-2) : 

Từ ba thiên trên đối chiếu với nhau mà xét thì hai 
từ "tử viết" đều chỉ Khổng Tử và đều tổ ra là ba thiên 
này do môn nhân của ông viết. Dù toàn bộ văn ngôn và 
hệ từ không hoàn toàn được biểu đạt bởi chính lời của 
Khổng Tử nhưng chúng tương thông với quan điểm của 
ông. Ta có thể đoan chắc rằng văn ngôn và hệ từ không 
phải là thủ bút của Khổng Tử, nhưng hai thiên này cũng 
giống như Luận ngữ đều là của môn nhân Khổng Tử 
biên soạn. Từ đó ta đủ thấy, mối quan hệ giữa Khổng Tử 
với Dịch truyện không khác gì mối quan hệ giữa ông với 
Luận ngữ. 

Thứ hai : Khảo chứng về mặt triết học: 

Luận ngữ và Dịch truyện đều là những sách mà trình 
độ triết lý của chúng đều rất coi, nhưng Luận ngữ thiên về 
luân lý chính trị, còn Dịch truyện lại thiên về phần triết lý 
tự nhiên. Vì vậy, trên một số vấn đề về vũ trụ quan tuy sự 
thể hiện hướng vào cùng một đích nhưng đường đến khác 
nhau, mặt khác những điểm đó lại chứng tổ mối quan hệ 
giữa ba thiên đó với Khổng Tủ. 

Về mặt "đạo" : 

Luận ngữ thiên về luân lý, chính trị, cho nên "đạo" 
của Luận ngữ chủ yếu chỉ lễ đạo nhân đức, như "đạo 
trung dung" (đạo của người quân tử), nhân đạo, sư đạo, 
phụ đạo. 


©® Tử viết : Khổng Tử nói. 
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Bảng 79-2 
BIỂU SO SÁNH GIỮA LUẬN NGỮ - VĂN NGÔN VÀ HỆ TỪ. 


Luận Ngư 
Học nhi. Thứ nhất 


Khổng Tử nói : Học phải thường xuyên luyện, như thế chẳng vui 
sao ? Bạn từ nơi xa đến, há chẳng vui sao ? 


Không mấy người biết đến ta, mà ta không buồn giận, chẳng 
phải là quân tử sao ? 

Hữu tử nói : Người hiếu đễ mà lại hay phạm thượng thì ít có ! 
Không hay phạm thượng mà lại hay gây loạn, ta chưa từng thấy 
aI như vậy... 

Tăng tử nói : Ngày nào ta cũng tự xét mình về 3 điều... 

Khổng Tử nói : Cai quản một nước lớn phải thận trọng trong mọi 
việc và giữ chữ tín, tiết kiệm và nhân ái, sử dụng sức dân phải 
đúng lúc. 

Tử Cầm hỏi Tử Cống : Phu tử đến nước nào cũng hỏi về việc 
chính trị, đó là phu tử muốn xin được biết việc đó hay nước đó 
mời phu tử đến để hỏi về việc đó ? 

Tử cống nói : Phu tử có đủ 5 đức là : Ôn hoà, lương thiện, cung 
kính, kiệm sức, khiêm nhượng... 


Khổng tử nói : Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu yên, 
làm việc thì cần mẫn, đến với người đạo đức dễ học hỏi thêm... 
Tử Cống nói : Nghèo mà không xiểm nịnh, giầu mà không kiêu ; 
người như vậy thì nhân phẩm thế nào ? 


Văn ngôn 


Càn 
Sơ cửu : "Rồng lớn ẩn mình chưa thi thế được tài năng, nói thế có 
nghĩa gì ?" Khổng tử nói : Ví với người có đức như con rồng mà 
hải ẩn cư. Ông không bị thế tục làm thay đổi tiết tháo, không bị 
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mê hoặc bởi công danh ; xa rời, trốn tránh khỏi thế tục mà không 
đau khổ không hiện diện với đời cũng không đau khổ, vui thì 
làm... người như vậy là rồng lớn còn ẩn náu. 

Hào Chín hai nói : Rồng lớn đã xuất hiện ở cánh đồng, lợi về sự 
xuất hiện đại nhân, nói thế có nghĩa gì ? Khổng tử nói : Câu này 
ví với người có đức mà lập thân trung chính như rồng... có đức độ 
của bậc quân chủ. 

Hào Chín ba nói : Người quân tử cả ngày hăng hái cho tới tận 
đêm khuya, lúc nào cũng cảnh giác, như vậy dù có gặp nguy 
hiểm cũng tránh được "cữu hại" ; nói thế có nghĩa gì ? 

Khổng tử nói : Đây là ví với người quân tử muốn được tiến đức, 
sửa nghiệp; trung tín là để tiến đức. 


“ 


Hào Chín năm nói : Rồng lớn bay cao trên trời lợi về sự xuất hiện 
đại nhân. 

Khổng tử nói : âm thanh cùng loại thì cảm ứng nhau, khí cùng 
loại thì đến với nhau, nước chảy xuống chỗ trũng, lửa lan tới nơi 
khô. 


Hệ từ hạ 
Khổng tử nói : Kẻ tiểu nhân thì không biết xấu hổ, không rõ thế 
nào là nhân đức, không sợ chính lý, không làm điều nghĩa, không 
thấy lợi thì không gắng sức, không thấy uy thì không răn mình... 
đây là cái phúc cho kẻ tiểu nhân. 

Dịch viết :... không tích thiện thì không đủ để thành danh... 
Khổng tử nói : Phàm nguy là ví mình chắc rằng giữ được yên 
ngôi vị của mình, bị diệt vong vì cho rằng mình giữ sự sinh tổn 
được dài lâu... cho nên người quân tử lúc yên ổn không quên khi 
nguy nan, khi sinh tổn không quên rằng sẽ có thể mất, khi trị 
không quên rằng sẽ có thể loạn. Như vậy thì thân mình có thể 


yên, nước có thể vững. 
Dịch nói : Có thể mất đấy, có thể mất đấy ! Như vậy mới có thể 
vững như buộc vào bụi dâu. 

Khổng tử nói : Đức mỏng mà ngôi cao, trí nhỏ mà mưu để lớn, lực 
yếu mà nhận trách nhiệm nặng, như vậy khó tránh được tai hoạ. 
Khổng tử nói : Ba người cùng đi tất bớt một người ; một người đi, 
tất được bạn mình. 

Khổng tử nói : Người quân tử trước phải làm cho mình yên rổi 
sau mới hành động; phải hoà dịu trong lòng, sau hãy nói; trước 


tiên phải làm cho giao tình được tốt rồi sau hãy đòi hỏi ở người. 
Người quân tử cần trau dổi ba đức tính này để cho đối với người, 
đối với mình cả hai đều được toàn vẹn lợi ích. 


Ví dụ : những người khác nhau về đạo ®, chẳng thể 
cùng nhau mưu tính công việc (Vệ Linh Công). 

Đạo ở Dịch truyện thiên về triết lý tự nhiên, như đạo 
âm dương : "Một âm, một dương gọi là đạo". Đạo tam tài : 
"Có đạo trời, có đạo người, có đạo đất". Đạo khí luận : 
"Hành nhị thượng gọi là đạo, hình nhị hạ gọi là khí". Đạo 
của đất : do đó mà bao hàm rộng rãi được mọi đạo lý trong 
trời đất. Đạo tam cực : sáu hào động, đó là đạo ba cực. 

Về "thiên" (hay "trời": 

"Phiên" trong Luận ngữ là chỉ thiên mệnh, "Tử sinh 
hữu mệnh, phú quý tại thiên" (Nhan Uyên) ; chỉ thượng 
đế, "trời ghét ta (Ủng Dã). "Trời hại ta rồi" (tiên tiến), và 
cũng chỉ cả trời xanh. 


"Thiên" trong Dịch truyện chủ yếu chỉ thiên trong 
® Đạo : ở đây "đạo" nên biểu là "quan điểm". 
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thiên nhiên. ”Ví dụ ; "Sự sáng tác "Chu dịch" thì chuẩn 
cùng với trời đất" "Quảng đại phối thiên địa" ngấng xem 
nhật nguyệt tinh tú trên trời", "Trời rủ tượng". 

Về "khí": 

"Khí" trong Luận ngữ là ý chí nhân tài. Ví dụ : 
"Khổng Tử nói : ngươi như một đồ vật" (Công đã tràng). 

Khí trong Dịch truyện chỉ vật thể cụ thể. Ví dụ : Hình 
nhi thượng gọi là đạo, hình nhi hạ gọi là khí (Dịch. Hệ từ) 
("Đạo" chỉ vũ trụ trừu tượng, "khí" chỉ hình tượng vật chất). 

Những ví dụ trên đủ để nói lên rằng Luận ngữ và 
Dịch truyện đều từ Khổng Tử mà ra, chẳng qua chỉ là 
cùng một cội nguồn như đường đến khác nhau mà thôi. 

Thứ ba : Khảo chứng về mặt khí chất ®: 

Luận ngữ và Dịch truyện đều ra sức chủ trương nhập 
thế, tham dự chính trị, khuyến khích mọi sự phấn đấu 
gian khổ ; hiển nhiên đó là ảnh hưởng bởi tinh thần tiến 
thủ và bởi tỉnh thần hăng hái phấn đấu vươn lên của 
Khổng Tử. Với các ví dụ dưới đây, ta có thể chứng thực 
được điều này. Ví dụ : ở một số câu trong Luận ngữ : 
Khổng Tử nói : bắt tưởng được, nhưng không thể khuất 
phục được chí khí của một thường dân (Tử hãn). 

Khổng Tử nói : say sưa suy ngẫm đạo lý đến quên 
ăn, phát hiện được chân lý thì vui mừng quên cả buồn 
lo, mải nghiền ngẫm đạo lý đến quên cả tuổi già sắp đến 
(Thuật nh)). 

Khổng tử nói : Kẻ có chí và người có đức nhân, không 
vì mạng sống của mình mà hại người, có thể sát thân để 


® Khí chất : ở đây chỉ "phẩm chất" con người. 
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được đức nhân. (Vệ bình Công). 

Khổng Tử nói : sự vật biến chuyển như dòng nước 
chảy xuôi, bất kể ngày đêm (Tử Hãn). 

Khổng Tử nói : quân tử ăn không cầu no, ở không cầu 
yên (Học nhì). 

Dịch truyện : Trời vận hành mạnh mẽ ; người quân tử 
do vậy mà tự cường không nghỉ (Tượng). 

Đạo "lập thiên" là âm và dương ; đạo "lập địa" là mềm 
và rắn, đạo "lập nhân" là nhân và nghĩa (Thuyết quá)). 

Ngày một đổi mới đó là thịnh đức ; sinh rồi lại sinh đó 
là Dịch. 

Người quân tử lúc yên ổn không quên như nguy nan, 
khi sinh (Hệ từ) tốn không nên rằng sẽ có thể mất, khi trị 
không quên rằng có thể loạn ; như vậy thì thân sẽ yên, 
nước sẽ vững. 

Có thể mất đấy ! Có thể mất đấy ! Như vậy mới có thể 
vững như buộc vào bụi dâu (Hệ từ). 

Quan điểm của Khổng Tử là quan điểm tiếp cận nhất 
với Dịch truyền. 


Bảng (79-3) 
BIẾU SO SÁNH LUẬN NGỮ VÀ DỊCH HỌC TRUYỆN. 


Luận Ngữ 


Khổng tử nói : Say sưa suy ngẫm đạo lý đến quên ăn, phát hiện 
được chân lý thì vui mừng quên cả buồn lo, nghiền ngẫm đạo lý 
đến quên cả tuổi già sắp đến (Thuật nhì). 


Điều gì mình mình không muốn thì đừng làm cho người khác 
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(Nhan Uyên). — - | 
Khổng tử nói : ắt mình phải sửa văn chương và đức hạnh để vời 
họ đến nước mình. 

Khổng tử nói : Xa xỉ làm con người không tốn thuận, tiêt kiệm 
lại làm cho con người trở nên tính toán. Thế chịu tiếng "tính 
toán" còn hơn mang tiếng không tốn thuận. 

Khổng tử nói : Thấy ai làm điều thiện phải thấy như mình chẳng 
bằng người, thấy ai làm điều bất thiện phải tránh như tránh 
bồng nước sôi (Quý thì). 

Khổng tử nói : "Học không biết chán, dậy không biết mỏi" (Thuật 
nhì). 

Khổng tử nói : Giáo hoá không phân biệt loại người. Người quân 
tử cần thận trọng khi chỉ có một mình. 

Khổng tử nói : Chỉ có phụ nữ và kẻ tiểu nhân là khó đối xử nhất, 
khi đối xử cho họ vừa lòng (Quang Hoá). 

Khổng tử nói : Điều gì không hợp lẽ thì mình đừng nhìn, đừng 
nghe, đừng nói, đừng làm (Nhan Uyên). Người quân tử thấy 
người hiển cầu làm sao cho mình bằng họ, thấy người không hiển 


cần tự xét mình. 
lá —— 


Dịch - Tượng truyện 


Trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử do vậy mà tự cường 
không nghỉ (Càn. Tương truyện). 

Thế của đất dầy và thuận, người quân tử do vậy tăng dầy đức 
đẹp để dung chứa muôn vật (Khôn). 

Người quân tử cần ra sức trị lý thiên hạ (Truân). 

Người quân tử quả đoán quyết định hành động để trồng đức đẹp 
(Mông). 

Người quân tử nên trau đổi văn chương, đạo đức để đợi thời (Tiểu 
SÚC). 


Người quân tử lấy kiệm ước làm đức của mình tránh khỏi sự 


763 


nguy nan, không thể theo đuổi sự vinh hoa, lợi lộc được. 
Người quân tử phải ngăn đón điểu tà ác, biểu dương điều tốt, 


thuận theo mệnh trời, làm cho muôn vật đều tốt đẹp (Đại Hữu). 


Người quân tử cần ra sức giúp dân, tu dưỡng đạo đức (Cổ). 


Người quân tử hao tổn rất nhiều tâm tư để giáo hoá bách tính, 
phát huy đức đẹp khôn cùng để dung dưỡng dân chúng (Lâm). 


Người quân tử cần thận trọng khi nói năng để dưỡng đức, tiết 
chế sự ăn uống để nuôi mình (Di) 


Người quân tử đứng một mình không sợ, trốn đời không buồn 


(Đại quá). 


Đại nhân liên tiếp không ngừng chiếu rọi ánh sáng tới khắp bốn 
phương (Sử). 
Người quân tử làm cho lòng mình thanh thản (Hàm). 


Người quân tử xa lánh kẻ tiểu nhân, không tổ vẻ căm ghét mà tổ 


về uy nghiêm (Độn). 


Người quân tử giữ vững sự tráng thịnh, không làm điều gì trái lẽ 
(Đại tráng). 
Người quân tử tự xét mình, sửa đức (Kiển). 


Người quân tử tích luỹ hiền đức, cải thiện phong tục (Tiệm). 


Phần trên như vậy là đã nói lên rất rõ rằng sự thể 
hiện phẩm chất con người trong Luận ngữ và Dịch truyện 
rất giống với phẩm chất con người Khổng Tử. Nó cũng 
chứng thực rằng hai tác phẩm này có mối quan hệ mật 
thiết với Khổng Tủ. 

Khảo chứng trên cũng nói lên rất rõ về khả năng 
Khổng Tử và các môn nhân của ông biên soạn Dịch 
truyện. Qua sự so sánh, phân tích giữa thoán, tượng của 

- Dịch truyện với Xuân Thu, giữa Luận ngữ với hệ từ và văn 
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ngôn, trên cơ bản ta có được ấn tượng là thoán, tượng do 
Khổng Tử viết, đệ tử của ông bổ sung, còn hệ từ và văn 
ngôn thì do môn nhân, đệ tử của ông biên soạn. 

Đúng như Kim Cảnh Phương tiên sinh đã nói : "Căn 
cứ vào kết quả học Dịch qua nhiều năm của tôi, tôi cho 
rằng 10 thiên Dịch truyện, trên cơ bản là Khổng Tử viết. 
Nhưng trong đó có một bộ phận ghi chép những điều nghe 
biết của tiền nhân ; có một bộ phận là lời ghi chép của các 
đệ tử ; cũng có một bộ phận là lời của hậu nhân xen vào, 
còn những chỗ mất và chỗ sai thì không kể (im Cảnh 
Phương "Bốn loại Dịch học", Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 
niên bản 1987, trang 215). Nhưng sự thật lịch sử có như 
vậy hay không ta cần phải khảo tra thêm. 

Bốn thiên trên là những thiên chủ yếu trong Dịch 
truyện, thông qua sự khảo tra mối quan hệ giữa bốn thiên 
đó với Khổng Tử, ít nhất ta có thể khẳng định rằng, quan 
hệ giữa Khổng Tử và Dịch truyện cực kỳ mật thiết, dù 
không phải là thủ bút của Khổng Tử thì cũng là sự trình 
bày tư tưởng của ông qua các môn nhân của ông. Cũng do 
vậy nên trong hơn hai nghìn năm nay, mọi người đều cho 
rằng Dịch truyện là do Khổng Tử biên soạn. 

Điều này đã gây một ảnh hưởng sâu sắc trong việc đề 
cao Dịch truyện. 

IV. TIẾNG CHUÔNG BÁO TRƯỚC VỀ VIỆC KHỔNG TỬ KHAI ' 
SÁNG RA PHÁI NGHĨA LÝ - CHU DỊCH. 

Chu Dịch chia ra phái nghĩa lý và phái tượng số. Trước 
đây người ta đều cho rằng người khai sáng ra phái nghĩa lý 
là từ Ngụy Tấn, Vương Bật mà không lưu ý gì đến tác dụng 
của Khổng Tử. Kỳ thật, ngay từ thời kỳ Xuân Thu, Khổng 
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Tử đã mở ra điềm báo trước về phái nghĩa lý. 

Về ý kiến của Khổng Tử đối với nghĩa lý, Bạch thư 
Chu Dịch khai quật được ở Mã Vương Đôi đã chứng thực. 
Ví như : "Ta quan sát đức, nghĩa của nó thì ta và các sử vu 
đều cùng một đường nhưng khác điểm đến". Khổng Tử còn 
nhấn mạnh sự nghiên cứu Chu Dịch của mình là "Ta 
không an tâm về sự sử dụng nó, nhưng thích lời lẽ của nó" 
(Hệ từ). Khổng Tử còn cho là Kinh Dịch là "Di ngôn của cổ 
nhân", tức kinh Dịch đã manh nha vào thời trung cổ, thời 
Ấn Chu. Ảnh hưởng này của Khổng Tử rất lớn, ông đối với 
sự phát triển nghĩa lý của Chu Dịch đã phát huy tác dụng 
to lớn; rất nhiều nhà nghiên cứu Dịch đời sau đều tán 
dương lời nói nổi tiếng của ông. 

Tóm lại, Chú Chu Dịch của Vương Bật quả là sự kiện 
quan trọng trong sự phát triển phái nghĩa lý Chu Dịch, 
nhưng tiếng chuông báo trước của Khổng Tử ta không thể 
coi nhẹ. "Chu Dịch chính nghĩa" của Khổng Dĩnh Đạt là 
một "tập đại thành " về trước tác, nó đã hợp tượng số và 
nghĩa lý thành nhất thể, nhưng dưới ảnh hưởng của 
Khổng Tử thì nghĩa lý vẫn là chủ. Đúng như Khổng Dĩnh 
Đạt đã nói : Với Trọng Ni là tôn chủ thì nghĩa lý là phải lẽ. 
Bài tự của Khổng Tử có tác dụng khai sáng phái nghĩa lý, 
đã làm cho dịch lý được phát triển, và trong mấy nghìn 
năm nay nó đã có một tác dụng to lớn qua ảnh hưởng sâu 
sắc của nó đối với văn hoá Trung Quốc. 

Tóm lại, với những lời nói trên, Khổng Tử đã có 
những cống hiến bất hủ đối với Chu Dịch và đối với sự 
phát triển dịch học. Ông đã đặt nền móng cho việc đưa 
Chu Dịch sau này trở thành bộ sách kinh điển hàng đầu 
trong kinh học và nho học qua việc ông xếp Chu dịch vào 
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hàng lục kinh. Khổng Tủ đã chỉnh lý, giảng dạy và truyền 
bá kinh Dịch, biên soạn Dịch truyện, đã bảo tồn cho Trung 
Quốc tác phẩm văn hoá quý giá này. Khi Khổng Tử đề 
xướng về mặt ý nghĩa của nó, thì ông đã vì Chu Dịch, vì 
lãnh vực văn hoá đặc sắc này của Trung Quốc mà mở ra 
một chân trời mới ! 


Tóm lại, sự cống hiến của Khổng Tử đối với Chu Dịch 
và dịch học là vĩ đại, những ảnh hưởng mà ông tạo ra cho 
nó thật là "không tiền khoáng hậu" ; chúng ta coi Khổng Tử 
là cha đẻ của Dịch học thật là điều xác đáng. Khổng Tử có 
mối quan hệ cực kỳ mật thiết với kinh Dịch, cho nên khi 
nghiên cứu kinh dịch ta cần nghiên cứu về Khổng Tử trước. 
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CHƯƠNG 80 


TỬ HẠ VÀ "TỬ HẠ DỊCH TRUYỆN" 


C:u. là một trong bốn học trò giỏi của Khổng 
Tử. Sau khi Khổng Tử mất thì ông cùng uới các đệ tử khác 
ấp mộ trong ba năm; riêng ông còn dựng lên, mặc áo tang 
giữ mộ thêm ba năm nữa, điều này khiến ta thấy rõ ông 
đối uới Khổng Tử thật là một đệ tử trung hiếu rất mực. 
Cống hiến chủ yếu của ông đối uới Dịch học là sự truyền bá 
tác phẩm này trước tác "Tử Hạ dịch truyện" của ông. Sách 
'Tuỳ thư. Kinh tịch chí" đã xếp Tử Họ truyện sau ba uị 
thánh (Văn Vương, Chu Công, Khổng Tủ). điều này khiến 
ta đủ thấy địa uị của Tử Họ trong Dịch học. Sách "Tứ khố 
toàn thư" đã liệt sách "Tử Hạ Dịch truyện" uào hàng đầu 
trong các trước tác uê Dịch, điều này đã chứng thực sự 
đánh giá của hậu nhân đối uới ông. Nhất là sự chếp bút 
của ông uề Dịch truyện, đã có mối quan hệ uới ông : điều 
này càng bhiến ta thấy sự cống hiến của uị tiên bối uề Dịch 
học này đổi uới Chu Dịch !. 


I. LƯỢC TRUYỆN VỀ TỬ HẠ. 
Tử Hạ (507 - 400 trước Công nguyên) họ Bốc, tên là 
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Thương, tự là Tử Hạ. Ông là người nước Vệ sống vào thời 
Xuân Thu, (Có thuyết nói ông là người nước Tấn phía tây 
nam huyện Ôn, miền đông tỉnh Hà Nam), học trò nổi tiếng 
của Khổng Tử. Trong việc truyền bá Khổng học, Dịch học 
và Kinh học, Nho học ông đã có những cống hiến to lớn. 
Nhất là đối với kinh Thi và kinh Dịch thì sự cống hiến của 
ông lại càng quan trọng (tương truyền khi ông viết Thi tự 
và Dịch truyện ông đã từng giảng học ở Tây Hà đồng thời 
dạy cả Ngụy Văn hầu. Theo "Sử ký. Trọng Ni đệ tử liệt 
truyện" thì : "Sau khi Khổng Tử mất Tử Hạ dạy học ở Tây 
Hà, dạy Ngụy Văn hầu". "Hán thư. Nho lâm truyện" cũng 
viết : Điền Tử Phương, Đoàn Can Mộc, Ngô Khởi, Cầm 
Hoạt Ly đều lần lượt thụ nghiệp ở Tử Hạ, ông còn là thày 
dạy của bậc vương giả". Điều này khiến ta thấy được ảnh 
hưởng của Tử Hạ đối với đương thời. 

II. SỰ CỐNG HIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỦ HẠ ĐỐI VỚI 
DỊCH HỌC. 

Tử Hạ rất giỏi về mặt điển tịch, văn chương; giỏi cả 
việc nắm bắt những điều truyền dạy của Khổng Tử đối với 
ông về kinh Thi, kinh Thư, kinh Dịch. Về những sở trường 
này của Tử Hạ, sách "Sử ký. Trọng Ni đệ tử liệt truyện” 
cũng đã có chép. Ví dụ : 

-_ Khổng Tử nói : ta có 77 người học trò giỏi, họ đều là 
những kẻ có biệt tài. Về đức hạnh có "Nhan luyên, Mẫu Tử 
Khiên, Nhiễm Bá Ngưu, Trọng Cung. Về chính sự có : 
Nhiễm Hữu, Quý Lộ. Về ngôn ngữ có : Tể Ngã, Tử Cống. 
Về văn học có : Tử Du, Tử Hạ... 

Khổng Tử thường bàn luận về kinh Thi với ông, điều 
này đủ rõ Tử Hạ có văn tài. Ví dụ : Tử hạ hỏi Khổng Tử : 
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Kinh Thi có nói : miệng chúm. chím cười xinh ; cặp 
mắt đẹp đẽ long lanh. Trên nền trắng vẽ ra bức hoạ đủ 
màu, mấy câu ấy nghĩa gì ? Khổng Tử đáp : "Hãy có sẵn 
mọt nển trắng, rồi sau mới vẽ thành bức hoạ". Tử Hạ hỏi 
tiếp : "Thế tức là làm người trước phải trung tín, rồi sau 
mới giữ lễ phải chăng ? Khổng Tử đáp : "Chỉ có người 
Thương mới có thể bàn luận với ta về kinh Thi mà thôi !". 

Trong "Khổng Tử gia ngữ. Chấp bí" có chép lời hỏi đáp 
của Khổng Tử và Tử Hạ chung quanh việc nghiên cứu Dịch : 

Tử Hạ hỏi Khổng Tử : "Thương này (Bốc Thương tức 
Tử Hạ) nghe nói Dịch sinh ra người và vạn vật cùng với 
điểu thú côn trùng mà tất cả đều có chẵn lẻ. Khí phận của 
tất cả cũng khác nhau - Mọi người đều không biết sự thật 
ra sao, duy chỉ có các bậc đại đức là có thể bắt nguồn từ 
gốc của mình. Trời một, đất hai, người ba, ba lần ba là 
chín, chín lần chín là tám một, mọi chủ về ngày, ngày số 
10 ; cho nên người ta mười tháng thì sinh ra, tám lần chín 
là bảy hai, chăn thì theo lẻ... 

Đó là Tử Hạ và Khổng Tử thảo luận về vấn đề khí số 
Dịch sinh ra trời đất rồi sinh ra vạn vật" và "trời một, đất 
hai, người ba" và những câu trong Hệ từ "Sinh sinh gọi là 
Dịch" và "Trời một, đất hai, người ba" và sự tương đồng 
giữa tam tài quan tư tưởng ; điều này nói lên ảnh hưởng 
của Tử Hạ đối với sự hình thành và sự sản sinh của dịch lý 
trong Dịch truyện. Lại như : 

Tử Hạ nói : Thương này nghe... cùng với nhật, nguyệt 
mà thịnh hư, cho nên người ở nơi đất rắn, người ở nơi đất 
cứng mềm, người ở nơi đất đổi mềm. .. 

Điều trên khiến ta đủ thấy Tử Hạ đã lý giải sâu sắc 
về các mặt cứng, mềm, thịnh, hư. 
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Trong "Hán thư. Nghệ văn chí" không thấy nói đến "Tử 
Hạ Dịch truyện" nhưng trong "Tuy thư. Kinh tịch chí” có 
chép " Chu Dịch" hai quyển, dạy Ngụy Văn hầu hoc, Bốc Tử 
Hạ truyện. Tàn khuyết. Lương sáu quyển" Đồng thời nói : 


Xưa kia, Phục Hy đã lập ra bát quái để thông với đức 
của thần minh mà quy loại các tình thái của muôn vật, nói 
1 chồng bát quái len nhau thành ra 64 quẻ. Sau đó đến 
tam đại xuất hiện ba thứ "Dịch": Nhà Hạ là "Liên sơn 
dịch", nhà Ân là "quy tàng dịch" ; đến Chu Văn Vương làm 
ra quái từ, gọi là Chu dịch. Đến Chu Công viết ra Hào từ, 
Khổng Tử viết thoán, tượng, hệ từ, văn ngôn, tự quái, 
thuyết quái, tạp quái, rồi đến Tử Hạ viết ra Dịch truyện 
(Tuyỳ thư. Kinh tịch chị). 

Trên đây "Tùy thư. Kinh tịch chí" đưa việc Tử Hạ viết 
Dịch truyện vào ngay phía dưới Tam thánh (Văn Vương, 
Chu Công, Khổng Tử) ; điều nà khiến ta thấy được địa vị 
của Tử Hạ trong Dịch học. Thời Đông Hán, Từ Phòng đã 
viết : "Các kinh Thị, Thư, Lễ, Nhạc được định hình từ 
Khổng Tử, còn việc phát hiện mọi điều về chương cú thì 
bắt đầu từ Tử Hạ", câu này khiến ta thấy rõ tác dụng của 
ông trong việc biên soạn sáu kinh. 

Thời Nam triều, Lục Đức Minh trong "Kinh điển thích 
văn tự lục" đã viết : "Tử Hạ có viết ba quyển Dịch truyện". 
Trong "Thất lược" Lưu Hướng cho rằng Hàn Anh thời Hán 
đã viết "Hán thư. Hàn Anh truyện" "Thất lược" vốn trong 
Hán thư, mà trong Hán thư lại không có Dịch truyện của 
Tử Hạ mà lại có hai thiên "Hàn Anh dịch truyện". Như vậy 
"Tử Hạ Dịch truyện" có phải lấy tên là Hàn Anh không ? 
Điều này chưa chắc đã là không có căn cứ. 


Cội nguồi của Hàn sinh lại xa với Tử Hạ. "Hán thư. 


Nhị 


Nho lâm chí" viết : Hàn sinh cũng dạy về Dịch và cũng 
qua một số ý ở Dịch mà viết truyện, nhưng không nghe nói 
ông học Dịch ở ai thế mà lại đội tên là Tử Hạ, như vậy là 
khác với truyện của Thương Cù ® sao ? Cho nên "Tử Hạ 
Dịch truyện" dù không phải chính Tử Hạ viết thì cũng là 
do hậu nhân qua tư tưởng của ông rồi viết thành sách và 
đề tên ông, tình trạng này cũng xảy ra ở rất nhiều sách cổ, 
cho nên nguyên bản "Tử Hạ Dịch truyện" cũng có khả 
năng là do Hàn Anh đời Hán biên soạn. Nhưng dù sao nó 
vẫn phản ánh tư tưởng Tử Hạ và có quan hệ mật thiết với 
"Tử Hạ Dịch truyện". 

Bản gốc "Tử Hạ Dịch truyện" đã thất tán, nay chỉ còn 
lại "Tử Hạ Dịch truyện" 11 quyền, phần lớn là do các người 
đời sau thu thập, rồi đưa vào các bộ sách, như Tôn Đường 
tập có "Tử Hạ Dịch truyện" một quyển, chép "Hán ngụy nhị 
thập nhất gia Dịch chú", "Chu Dịch Tử Hạ truyện" 2 quyển. 
(Mã Quốc Hàn thu thập), xin xem "Ngọc Hàm sơn cư tập 
dật thư. Kinh biên dịch loại" "Tử Hạ Dịch truyện" 11 
quyển, không phải là bản gốc, vẫn là do người đời sau làm 
giả, chép trong "Tứ khố toàn thư. Kinh bộ Dịch loại" và 
“Thông chí đường kinh giải" Khang Hy bản. Đồng trị bản). 

Khổng Dĩnh Đạt đời Đường trong sách "Chu Dịch 
chính nghĩa" và Lý Đỉnh Tộ trong sách "Chu Dịch tập giải" 
đều trích dẫn rất nhiều lời bàn về Dịch của Tử Hạ. 

1. Về những lời giải thích "nguyên hanh lợi 
trinh" của quẻ Càn 

Khổng Dĩnh Đạt trong "Chu dịch chính nghĩa" viết : 

Nguyên, hanh, lợi, trinh là bốn đức của quẻ Càn, 


® Thương Cù : người nước Lễ thời Xuân Thu, tự là Tử Mộc, học trò Khổng Tử. 


Vư?” 


trong Tử Hạ truyện nói : nguyên là đầu tiên, hanh là 
thông, lợi là hoà, trinh là chính. Nói về đức của quẻ này có 
tỉnh thần dương: thiên nhiên có thể lấy khí dương để bắt 
đầu sinh ra muôn vật, như vậy nó chính là nguồn gốc và là 
sự hanh thông của muôn vật, có thể khiến cho tính chất 
của muôn vật được hài hoà, loài nào loài ấy đều được lâu, 
quẻ này tự nhiên khiến cho mọi vật có được bốn đức này... 
cho nên thánh nhân học theo quẻ Càn mà làm theo bốn 
đức này, vì vậy nói nguyên hanh lợi trinh. 


Lý Đỉnh Tộ trong "Chu Dịch tập giải" : 


Tử Hạ truyện nói : nguyên là đầu tiên, hanh là thông, 
lợi là hoà, trinh là chính. Càn có tính thuần dương, cho 
nên lại bắt đầu nảy sinh muôn vật, như vậy nó chính là 
nguồn gốc, là sự hanh thông, hài hoà, rắn chắc, và thích 
hợp được với mọi hoàn cảnh, cho nên người quân tử đã bắt 
chước quẻ Càn mà thực hiện bốn đức, và nói : nguyên 
hanh lợi trinh vậy ! 

Bản hiện hành "Tử Hạ liệt truyện" (Cựu để Bốc 
Thương soạn) : "Cho nên thánh nhân khi đương vị đã bảo 
toàn cho nguyên khí thái hoà, thu về mối lợi và cuối cùng 
đã giữ được sự trinh chính". 

2. Về sự chú thích "hào", "Sở cửu, tiềm long vật 
dụng". 

Lục Đức Minh "Kinh điển thích văn" nói, rồng ví với 
khí dương và thánh nhân. 

Khổng Dĩnh Đạt : "Chu Dịch chính nghĩa" : "Tiềm tức 
là ẩn phục, rồng, vật biến hoá ý nói nó là khí trong thiên 
nhiên của trời đất... dương khí thịnh tiềm tại ở:dưới đất, 
cho nên mới nói Sơ Cửu là tiểm long. Đây là hiện tượng 
trong tự nhiên, thánh nhân đã phỏng theo đó mà nói như 
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vậy. Lý Đỉnh Tộ : "Chu Dịch tập giải", Tử Hạ truyện nói : 
rồng thì tượng trưng dương. 

Bản hiện hành "Tử Hạ Dịch truyện" (Cựu đề Bốc 
Thương soạn) : "Dương khí bắt đầu sinh, còn tiểm ẩn chứ 
chưa thành hình, tuy đức là đức của rồng nhưng không 
khác gì với mọi người". 

3. Về sự chú thích của quẻ Tị : 

"Kinh điển thích văn" : Tử Hạ truyện nói : đất có nước 
thì mềm, nước trên đất thì chảy ®, cho nên nói là Ty : 

"Chu Dịch tập giải : Tử Hạ truyện nói : đất có nước thì 
mềm, nước có trên đấy thì chảy. Đó là tượng của quẻ TỊ. 

Nhất là Lục Đức Minh đã trích dẫn một lượng lớn 
những lời trong Tử Hạ truyện : như trong các quẻ : Cổ, 
Truần, Tụng, Lý, Thái, Khiêm, Dự, Đại súc, Minh di, Khuê, 
Cấu, Tĩnh, Lữ... tất cả các quẻ này đều có lời trích dẫn. 

Khổng Dĩnh Đạt, Lục Đức Minh, Lý Đỉnh Tộ đều là 
những đại gia về kinh học, là bậc đại sư về Dịch học thế mà 
nhiều chỗ phải trích dẫn lời của Tử Hạ, điều này đủ chứng 
thực ảnh hưởng của "Tử Hạ Dịch chú" đối với đương thời. 

"Đất có nước thì thành đầm, nước có đất thì yên ; dưới 
được trên thì yên, trên được dưới thì vững, cho nên tiên 
vương dựng xây vạn quốc và thân với chư hầu thì thiên hạ 
được yên". 

Chép ở "Nhị Dậu Đường tùng thư" 

Sách trên là sách thu góp các đoạn trích dẫn trong 
"Tử Hạ Dịch truyện" ở các cuốn "Kinh điển thích văn" của 


t® Đất có nước... thì chảy : vì quẻ Tị hợp thành bởi quê Khẩm (tượng trưng cho nước) 
và quẻ Khôn (tượng trưng cho đất). 


174 


Lục Đức Minh đời Đường; ở cuốn "Chu Dịch chính nghĩa" 
của Khổng Dĩnh Đạt và ở cuốn "Chu Dịch tập giải" cho Lý 
Đỉnh Tộ ; sách đó là những cuốn sách có giá trị lớn để 
nghiên cứu "Tử Hạ Dịch truyện". 

"Tứ Khố toàn thư" chép : 

"Tử Hạ Dịch truyện" : Cựu đề Chu bốc do Tử Hạ soạn. 


Tứ khố toàn thư xếp sách này đứng đầu các kinh, một 
trước tác đầu tiên bàn về Dịch. Mặc dầu bản "Tử Hạ Dịch 
truyện" hiện hành không phải do Tử Hạ viết mà do người 
đời sau làm giả nhưng nó cũng đủ chứng tỏ ảnh hưởng và 
vị thế của Tử Hạ và của nguyên tác "Tử Hạ Dịch truyện" 
trong Dịch học. 

Cho nên "Tứ khố toàn thư" đối với bản toát yếu của 
sách này đã viết như sau : "Các sách cổ nhất nói về Dịch 
không sách nào bằng sách này", lại nói thêm : "Các sách 
đời Hán bàn về Dịch có 13 nhà nhưng không thấy Tử Hạ 
viết truyện, đến họ Lương, họ Nguyễn 7 tập mới có 6 
quyển Tử Hạ Dịch. Có sách nói là Hàn Anh viết, có sách 
nói là Đinh Khoan viết, những lời này không phù hợp 
nhau vì sách bị huỷ hoại rất nhiều nhưng vẫn phải sử 
dụng, do đó có nhiều chỗ còn nghi vấn. Tư Mã Trinh cũng 
nói : Theo như "Thất lược" của Lưu Hướng thì có Tử Hạ 
Dịch truyện, nhưng sách này đã từ lâu không thấy lưu 
hành, những sách hiện hành thì phần nhiều sai khác với 
nguyên bản. Trung Kinh ba của Tuân Húc nói có 4 quyển 
Tử Hạ truyện, có người nói Đinh Khoan là bậc Hiển bối, 
Đinh nghỉ rằng đó không phải là Tử Hạ. "Tuy thư. Kinh 
tịch chí" lại nói Tử Hạ truyện, tàn khuyết. Lương 6 quyển, 
2 quyển hiện nay, ta thấy có nhiều chỗ sai. Vương Kiệm 
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trong Thất chí dẫn lời Lưu Hướng trong Thất lược nói Tử 
Hạ Dịch truyện là Hàn An... trước đời Đường, những sách 
đề là Tử Hạ truyện thì đều là sách giả. Chiêu thuyết 
truyện trong Dịch Đường kí lại nói, nay sách đề là Tử Hạ 
truyện thì đó là sách Dịch của Trương Hồ đời Đường, đó 
lại là một sách giả nữa ở đời Đường... Khảo chứng qua lời 
trích dẫn sách "Kiên điển thích văn" của Lục Đức Minh, 
"Chu Dịch tạp giải" của Lý Đỉnh Tộ, "Khốn học kỷ văn" 
của Vương Ứng Lân, đều nói các bản hiện hành đều 
không... lưu truyền đã lâu. 
Với sự khảo chứng của "Tứ khố toàn thư đề cương" 
đối với "Tử Hạ Dịch truyện" ta có thể quy nạp như sau : 
Thứ nhất : Tử Hạ là một học trò có văn tài nhất trong 
số các đệ tử của Khổng Tử, ông và Tử Du đều sở trường về 
kinh học, ông đã từng viết nhiều về "Kinh thi" vì vậy rất 
có khả năng là ông đã biên soạn "Dịch truyện", bản gốc 
"Tử Hạ Dịch truyện" đã thất lạc. Bản hiện hành là giả. 
Thứ hai : Một số nội dung trong bản gốc "Tử Hạ Dịch 
truyện" đã được bảo lưu trong các sách như : "Kinh điển 
thích văn" của Đường. Lục Đức Minh, "Chu Dịch tập giải" 
của Lý Đỉnh Tộ, "Khấn học kỷ văn" của Vương Ứng Lân. 
Thứ ba : bản gốc "Tử Hạ Dịch truyện" trong "Hán 
thư. Nghệ văn chí" không chép. Như "Tùy thư", "Lương 
thư", "Thất lược" có chép. Sách "Thất lược" nghi sách này 
là do Hàn Anh biên soạn rồi đề là "Tử Hạ Dịch truyện". 


III. ĐỊA VỊ CỦA TỬ HẠ VÀ SỰ ĐÁNH GIÁ VỀ ÔNG. 


Tử Hạ là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong Dịch 
học; được thể hiện ở các mặt sau: một là ông có công 
truyền bá chú Dịch ; hai là ông biên soạn sách "Tử Hạ 
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Dịch truyện", một cuốn sách có ảnh hưởng rất lồn. 


Về phương diện truyền bá Dịch học thì Tử Hạ là một 
trong những đệ tử lớn của Khổng Tử. Đối với "Chu Dịch" 
Khổng Tử rất coi trọng. Sau khi Khổng Tử mất, Tử Hạ đã 
giảng học ở Tây Hà ; Ngụy Văn Hầu, Lý Khắc, Ngô Khởi 
đều tôn trọng giới học thuật đương thời. Tử Hạ giỏi về 
kinh điển nho gia, ở ông lại thêm chịu ảnh hưởng của 
Khổng Tử, nên đối với việc truyền thụ và nghiên cứu kinh 
điển nho gia (bao gồm cả Kinh dịch), đối với việc truyền bá 
Kinh Dịch ông đã có những cống hiến to lớn. 

Bản gốc "Tử Hạ Dịch truyện" tuy đã thất tán, nhưng 
ảnh hưởng của nó không thể so sánh với những sách bình 
thường khác. Những điều tỉnh tuý của nó không những 
được các đại dịch học gia như Lục Đức Minh, Khổng Dĩnh 
Đạt, Lý Đỉnh Tộ tiếp thu và còn được các tập thư, các Thác 
thư bảo lưu rất nhiều. Bản hiện hành "Tử Hạ Dịch 
truyện" tuy không phải là bản gốc, nhưng ảnh hưởng của 
nó cũng không nhỏ, nó vẫn không hề mất đi những văn 
hiến quý giá trong việc nghiên cứu dịch học. 

Tóm lại, những lời nói trên ta thấy sự cống hiến của 
Tử Hạ đối với Dịch học, tuy về mặt học thuật ông không đề 
xuất được quan điểm gì đặc biệt, nhưng ảnh hưởng của 
ông trong việc truyền bá Dịch học thì rất sâu sắc. Nhất là 
ông lại được Tứ khố toàn thư xếp "Tử Hạ Dịch truyện" 
đứng đầu trong các trước tác về Dịch, và ca ngợi rằng đó là 
cuốn sách tối cổ bàn về Dịch, điều đó khiến ta thấy rõ địa 
vị quan trọng của "Tử Hạ Dịch truyện" trong Dịch học. Dù 
rằng "Tử Hạ Dịch truyện" là người khác đội danh, nhưng 
ngược lại nó lại chứng thực được ảnh hưởng quan trọng 
của Tử Hạ trong Dịch học. 


tư 


CHƯƠNG 8† 


KINH PHÒNG VÀ "KINH THỊ DỊCH TRUYỆN" 


C%.. Phòng là người khai súng Kinh thị Dịch 
học ; nhân uật đại biểu của phái tượng số Hán dịch. Cống 
hiến chủ yếu uề Dịch học của ông là phát triển tượng số học 
“Chu Dịch", sự phát hiện ra những điều mới trong Chu 
Dịch của ông đã gây được những ảnh hưởng sâu sắc. Đời 
sau đã coi ông uới Mạnh Hy là đại biểu cho các nhà Dịch 
học đời Hán, điều này đã khẳng định địa uị của ông trong 
Dịch học. 


I. LƯỢC TRUYỆN VỀ KINH PHÒNG. 


Kinh Phòng (77 - 37 trước Công nguyên) người Tây 
Hán. Ông là người khai sáng ra Kinh thị học Dịch kim 
văn. Người đất Đốn Khâu Đông quận, tự là Quân Minh. 
Ông vốn họ Lý. Ông học Dịch ở Tiêu Diên Thọ, rất thích 
âm luật, sau chết trong tay Trung thư lệnh Thạch Hiển. 
Ông biên soạn rất nhiều, nhưng theo "Hán thư. Nghệ văn 
chí" thì nay chỉ còn 11 thiên "Mạnh thị Kinh Phòng". 66 
thiên "Tai dị Mạnh thị Kinh Phòng", 2 thiên "Ngũ lộc 
xung tòng lược thuyết", "Kinh thị đoạn gia". Trừ 3 quyển 
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"Kinh thị Dịch truyện" ra thì toàn bộ trước tác khác của 
ông đều mất hết. Lịch sử Kinh Phòng, theo "Hán thư” thì : 

Kinh Phòng học Dịch ở người nước Lương là Tiêu 
Diên Thọ. Diên Thọ nói Kinh từng hỏi Dịch ở Mạnh Hy, 
Mạnh Hy chết, thì Kinh Phòng lại cho rằng Dịch của Diên 
Thọ tức Mạnh Thị học, nhưng Địch Mục, Bạch 5inh đều 
không cho là đúng. Đến thời Thành đế, Lưu Hưởng hiệu 
đính sách ; khi khảo về Dịch thuyết ông cho rằng mọi 
thuyết của các Dịch gia đều tổ thuật theo Điền Hà, Dương 
Thúc (nguyên), Đinh tướng quân, mọi người đều cùng một 
ý, nhưng về Kinh Phòng thí lại khác ý nhau, còn về Tiêu 
Diên Thọ, nói ông học Dịch ở Mạnh Hỷ, thì mọi người lại 
không cùng một ý. Kinh Phòng do làm rõ được về tai dị 
nên được nhà vua ban thưởng, do vậy bị Thạch Hiển giết, 
việc này đã được viết thành truyện. Ông đã từng dậy Ân 
giã ở Đông Hải, Diêu Bình ở Hà Đông, Thừa Hoằng ở Hà 
Nam họ đều là Lang trung và Bác sĩ. Do vậy về Dịch có 
Kinh thị học (Hán thư. Nho lâm truyện). 

Như vậy, tức là Kinh Phòng dịch ở Tiêu Diên Thọ, 
Tiêu lại học Dịch ở Mạnh Hÿ ; nhưng Lưu Hướng lại cho 
rằng Kinh Phòng học Dịch từ một ẩn sĩ chứ không phải từ 
họ Mạnh, do đó không phải cùng gốc với họ Mạnh. Đúng 
như lời chú của Nhan Sư Cổ trong Hán thư ; Kinh Phòng 
là riêng một học phái, ông không phải là đệ tử của Tiêu 
Diên Thọ. Đặc điểm về học thuật của Kinh Phòng là nhấn 
mạnh thuyết "thiên nhân cảm ứng" thuyết này đã gắn 
ghép tai dị trong thiên nhiên cho xã hội rồi từ đó ông 
chiêm nghiệm khí số cho xã hội. Về sau do đó mà ông đắc 
tội với Trung Thư lệnh Thạch Hiển và bị Thạch giết. 

Đặc trưng của phái Dịch học Kinh Phòng là chiêm 
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nghiệm, đó là một trường phái lớn về tượng số dịch học ở 
đời Hán, cho nên "Tuyỳ thư. Kinh tịch chí" cũng viết : "Lại 
_ có Đông quận Kinh Phòng, tự nói là học Dịch ở Tiêu Diên 
Thọ nước Dương, lập riêng ra Kinh thị học. 

Kinh Phòng là một nhân vật đại biểu cho phái tượng 
số của Hán Dịch, ông đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự 
phát triển và sản sinh của Hán Dịch. 


II. NHỮNG CỐNG HIẾN CHỦ YẾU CỦA KINH THỊ DỊCH ĐỐI 
VỚI DỊCH HỌC. 

Kinh thị dịch học là mở đầu của phái tượng số Dịch 
học, mà cũng là "tiên hà" ® của trường phái thuật số về 
Dịch học. Tập "Kinh thị Dịch truyện" của ông là gốc của 
tượng số, thuật số đời sau, là ông tổ của chiêm nghiệm 
dịch học. 

Cống hiến của Kinh Phòng đối với Dịch học chủ yếu ở 
bốn thành tựu lớn là : bát cung quái thuyết, nạp giáp 
thuyết, quái khí thuyết và âm dương ngũ hành thuyết. 

1. Bát quái cung thuyết : 

Bát cung quái thuyết là thành tựu chủ yếu của Dịch 
học Kinh Phòng. 

Kinh Phòng trên cơ sở về thứ tự các quẻ (càn, chấn, 
khám, cấn, khôn, tốn, ly, đoài) của "Thuyết quái" xếp lại 
64 quẻ thành cung Càn, cung chấn, cung khẩm, cung cấn, 
cung khôn, cung tốn, cung ly, cung đoài 8 cung. Trong đó 4 
quẻ càn, khám, cấn, chấn là cung dương ; còn 4 quẻ tốn, ly, 
khôn, đoài là cung âm. Phương pháp sắp xếp này đã phản 


® Khai sơn, tiên hà : Khai sơn là mở núi, tiên hà là con sông đầu tiên ý của hai 
nhóm từ nà; là chỉ sự việc khởi đầu. 
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ánh trong trước tác "Kinh thị Dịch học" của ông. Quy nạp 
như biểu (81:1). 


ơ. Căn cứ của sự phân uạch quẻ tứm cung. 


Trong đó, quẻ đầu của 8 cung (8 quẻ thuần) là quẻ 
thống suất hào thuộc quẻ này đều cố định bất biến, 7 quẻ 
bị thống suất con lại đều gọi là kiến quái vì những hào của 
chúng đều có sự biến đổi. Từ quẻ đầu đến quẻ cuối cùng 
lần lượt gọi là đời 1, đời 2, đời 3, đời 4, đời 5 du hồn, quy 
hôn. Nói chung gọi là quẻ đời 1 là do hào đầu tiên đổi mà 
thành. Như quẻ Cấu là do hào đầu của quẻ Càn biến đổi 
mà thành, tức quẻ Càn quẻ cấu Quẻ Dự là do hào đầu của 
quẻ Chấn biến đổi mà thành, tức quẻ Chấn quẻ Dự quẻ 
triết là do hào đầu của quẻ Khẩm biến đổi mà thành, tức 
quẻ Khảm quẻ Tiết, các quẻ sau đó cũng đều như vậy cả. 
Quy luật biến đổi là hào dương biến đổi thành hào âm, hào 
âm biến đổi thành hào dương. (Bảng 81-1) 


Bảng 81-1 
QUÉ 8 CUNG. 


Quẻ tám cung 


Thế, Du, Quy 


Quẻ bát thuần 
thượng thế 


Khốn 
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Đời 2 


Quê 


Quê 


Gia | Đỉnh 


1 |Minh [Trung 
á dị 


đời 2 là do sự biến đổi của 2 hào đầu của quẻ mẹ 
mà thành. 


đời 3 là do sự biến đổi của 3 hào đầu của quẻ mẹ 


mà thành. 


Các 


quẻ đời 4, đời ð cũng là do sự biển đổi lần lượt 


của các hào tương ứng mà thành. 


Như 


quẻ Bác ở cung Càn (quẻ đời 5) là do sự biến đổi 


của các hào 5 quẻ mà thành. 


Như 
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ng quẻ Du hồn lại do hào thứ tư của quẻ đời 5 


biến đổi mà thành như quẻ đời 5 của cung Càn là quẻ Bác 
biến đổi thành quẻ Tấn. Quẻ Quy hồn lại từ hạ quái của 
quẻ Du hồn biến đổi mà thành, Nhu hạ quái của quẻ Tấn 
biến thành thành ra quẻ Đại hữu các quẻ khác cũng biến 
đổi như vậy. Như vậy tức là 7 quẻ của mỗi một cung đều là 
từ quẻ ở đầu cung biến đối mà thành. 

b. Sự phát triển của quẻ 8 cung. 

- Thuyết nạp giáp. 

+ Quy luật nạp giáp của quẻ 8 cung. 

Thuyết nạp giáp là phương pháp phối ứng giữa 8 quẻ 
với can ch1 do Kinh Phòng sáng tạo, cụ thể là lấy quẻ 8 cung 
phối hợp với thập can, và 6 hào ghép lần lượt với 12 địa chị. 

Quy luật phối thuộc : 

Phương pháp nạp giáp bát quái (quy luật phối ứng 
giữa 8 quẻ 10 thiên can ) : 

Càn khôn là đầu cuối của âm dương 64 quẻ cho nên 
lần lượt nạp giáp, ất, nhâm, quý. Sáu quẻ còn lại thì mỗi 
quẻ lần lượt phối hợp với canh, tân, mậu, ký, bính, định. 
Như vậy tức là "thượng càn khôn nạp giáp, ất, nhâm, quý ; 
tượng của chấn, tấn, phối hợp với canh tân ; tượng của 
Khẩm, ly phối hợp với mậu, kỷ ; tượng của cấn đoài phối 
hợp với bính, đỉnh ("Kinh thị Dịch truyện" quyển hạ), ví dụ: 


: Nhâm 
Càn { Chấn Canh... 
Giáp 
Ẹ Quý 
Khôn { ` Tốn Tân... 
At 
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Trên đây ta thấy, nội quái của quẻ Càn nạp với Giáp, 
_ ngoại quái của nó nạp với Nhâm ; nội quái của quẻ Khôn 
nạp với Ất, ngoại quái của nó nạp với Quý. Đúng như 
"Kinh thị Dịch truyện" đã nói : "Càn... giáp nhâm phối hợp 
với ha1 tượng nội ngoại". 

Phương pháp nạp địa chi của sáu hào bát quái (quy 
luật đối ứng giữa 6 hào của 8 quẻ với 12 địa chì). 

Kinh Phòng lần lượt cho 6 hào của 8 quẻ đối ứng với 
12 địa chi; quy luật là : 12 địa chi chia ra làm các chi âm 
dương theo số chăn lẻ rồi cho đối ứng với 364 hào của 8 
quẻ, quy luật của nó là : 

Chi dương đi thuận chiều (dương chủ tiến), chỉ âm đi 
ngược chiều (âm chủ lùi). 

Vì 8 quẻ chỉ có 4 dương 4 âm mà 12 chỉ lại có những 6 
dương, 6 âm nên quy luật phối thuộc như (Bảng 81-2): 

- Công dụng của nạp giáp : 

Sau khi 8 quẻ kết hợp với can chi thì nó sẽ phối ứng với 
12 tháng, 12 luật, như vậy nó sẽ tăng cường hiệu ứng thời 
gian của bát quái. Nhất là sự kiến lập của 6 hào nạp giáp lại 
đặt trên cơ sở "định cát hung chỉ lấy tượng của một hào". 

Đúng như "Kinh thị Dịch truyện" nói : "Âm theo Ngọ, 
dương theo Tí, Tí Ngọ phân đường ởi, Tí đi phía trái, Ngọ 
đi phía phải". 

Án : Tháng 11, tháng 5 là tí ngọ, lần lượt phối hợp với 
hào đầu và hào Bốn của quẻ Càn ; tháng 12, tháng 6 là 
Sửu, Mùi, lần lượt phối hợp với hào đầu và hào Bốn của 
quẻ Khôn vì rằng căn cứ vào "Thuyết quái", càn khôn là 
quẻ cha mẹ. Các quẻ khác sẽ theo dưới đây mà có quan hệ 
đối ứng, dưới đây xin đưa ra 4 quẻ để làm ví dụ. 
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- Thuyết ngũ hành : 

Thuyết ngũ hành trong "Kinh thị Dịch truyện" là một 
trong những nội dung chủ yếu của Bát cung quái, nó bắt 
nguồn chủ yếu từ "Dịch truyện. Thuyết quái". Ví dụ : Càn 
là kim, Khôn là địa (thổ), chấn là sấm (phong mộc), Tốn là 
mộc, Khảm là thủy, Lả là hoả, Cấn là núi (thổ). Nhưng 
"Dịch truyện" chỉ phối thuộc ngũ hành của tượng quẻ, còn 
thuyết ngũ hành này thì trên cơ sở "Dịch truyện. Thuyết 
quái" mà phối vị giữa ngũ hành và 6 hào, phát triển thêm 
thuyết ngũ hành hát quái của Dịch truyện. 

Vì tuy "Thuyết quái" chỉ đưa ra vấn đề âm dương, 
ngũ hành của 6 hào (6 vị thể) như : "(Người làm Dịch) kiêm 
hợp sự tượng trưng thiên địa nhân (trong phù hiệu bát quái 
ba vạch) rồi cứ hai quẻ một, chồng lên nhau, cho nên thể 
quẻ của Chu Dịch phải có đủ 6 vạch mới thành một quẻ ; 6 
vạch lại chia thành ngôi âm, ngôi dương, phải có đủ 6 ngôi 
mới thành". Nhưng phối ứng cụ thể giữa 6 hào và ngũ 
hành, thì phải là "Kinh thị Dịch truyện". Ví dụ : 


Bảng 61-4 
THUYẾT NGŨ HÀNH BÁT CUNG QUÁI. 


Hào đầu 


Càn (Kim) Thuỷ | Mộc 


Chấn (Mộc) 
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Công dụng của thuyết ngũ hành Bút cung quái. 

Thuyết ngũ hành Bát cung quái của Kinh Phòng 
không những phản ánh mối quan hệ ngũ hành sinh khắc 
giữa các tượng quẻ của bát quái mà còn làm nổi bật mối 
quan hệ sinh khắc ngũ hành giữa tượng hào và giữa tượng 
hào, quẻ với nhau. Như vậy, nó tăng cường được mối quan 
hệ nội tại giữa tượng hào của bát quái, cho nên thuyết ngũ 
hành bát cung quái của Kinh Phòng đã phát triển được 
thuyết ngũ hành bát quái của Dịch truyện. 


Công dụng của thuyết ngũ hành bát cung quái của 
K¡nh Phòng còn ở chỗ tăng thêm được lượng thông tin về 
chiêm nghiệm. Kinh Phòng đã thông qua mối quan hệ 
phối ứng giữa vị trí 6 hào của bát cung quái với ngũ hành 
mà phản ánh cụ thể mối quan hệ sinh khắc mẹ con giữa 
bát cung quái với vị trí 6 hào, đồng thời dựa vào đó mà 
được căn cứ để phán đoán cát hung trong chiêm nghiệm, 
làm phong phú thêm lượng thông tin trong chiêm nghiệm. 


Như quẻ Càn ở biểu trên là Kim, quẻ này nằm ở quẻ bố 
mẹ. Hào đầu là thủy, kim sinh thủy, mẹ sinh con, cho nên là 
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cát ; hào bốn là hoả, hoả khắc kim, như vậy là con "khắc" 
mẹ, là hung. Lại như Kinh Phòng nói : "Quỷ bát quái là hào 
"học", tài là hào "Chế", trời đất là hào "nghĩa", phúc đức là 
hào "bảo", đồng khí là hào "chuyển". Như vậy có nghĩa là : 
tương sinh là thuận, tương khắc là hung, mẹ sinh con là đại 
cát, con "khắc" với mẹ là đại hung. Quan hệ ngũ hành sinh 
khắc giữa quẻ mẹ của bát cung quái và quẻ con mới sinh ra 
thì sự phản ánh về cát hung cũng giống như sự phản ánh về 
cát hung thuộc ngũ hành của hào tượng mẹ con. 

Tóm lại, thể ứng thuyết, phi phục thuyết và ngũ 
hành thuyết thuộc bát cung quái của Kinh Phòng là ba 
chủ thuyết nổi tiếng về bói Dịch của Kinh Phòng, đối với 
việc bói Dịch của đời sau, các chủ thuyết này đã có một 
ảnh hưởng rất lớn. 

- Thuyết quái khí : 

+ Thuyết quái khí của Mạnh Hỷ. 


Thuyết quái khí là sự đối ứng giữa 64 quẻ và 24 tiết: 
khí (bao gồm tứ thời, 24 tháng), thuyết này bắt nguồn từ 
thuyết quái khí của Mạnh Hỷ, nhưng Kinh Phòng đã có sự 
phát triển nhất định. 

Thuyết quái khí của Mạnh Hỷ bao gồm ba nội dung sau : 

Thứ nhất : thuyết quái khí tứ chính quái. 

Thuyết này lấy bốn quẻ Khám, Chấn, Ly, Đoài tượng 
đối ứng với 24 tiết khí ; mỗi quẻ ứng 6 tiết khí, trong đó quẻ 
Khẩm ứng với 6 tiết khí, từ tiết Đông chí đến tiết Kinh trập 
: quẻ Chấn ứng từ tiết Xuân phân đến tiết Mang Chúng ; 
quẻ L ứng từ tiết Hạ chí đến tiết Bạch Lộ ; quẻ Đoài ứng từ 
tiết Thu phân đến đại tuyết. Trong bốn quẻ này, 6 hào của 
mỗi quẻ, từ hào đầu đến hào trên lại phân ra làm chủ 6 tiết 
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khí, như hào đầu của quẻ khảm chủ việc của tiết đông chí 
hào hai tiết Tiểu hàn, hào ba Đại hàn, hào bốn Lập xuân, 
hào năm vũ thuỷ, hào Trên kinh trập. 

Thứ hai : Thuyết Thập nhị Bích (Nguyệt) quái : 

Thập nhị Bích quái là thuyết 12 quẻ phối ứng với 12 
tháng. Mỗi một quẻ ứng với 2 tiết khí, 12 quẻ ứng với 24 
tiết khí, tức : 


Phục Lâm 


Tháng 11 Tháng 12 


là 


Thái Đại tráng 


————} 


Tháng 1 IR Tháng 2 


Thứ ba : thuyết lục thập ứng với thất thập hầu : tức 
lấy 60 quẻ phối ứng với 72 hầu. 60 quẻ phối với 360 hào. 

+ Thuyết quái khí của Kinh Phòng. 

Thuyết quái khí của Kinh Phòng là lấy 64 quẻ, 364 
hào tương phối ứng với 1 năm. Đúng như "Kinh thị Dịch 
truyện" quyển Hạ đã nói : "Hào đầu trên, hào hai giữa, 
hào 3 dưới ; số của tháng 3 thành ra tháng 1 ; hào đầu 3 
ngày, hào hai 3 ngày, hào ba 3 ngày, tất cả là 9 ngày, còn 
dư ra một ngày gọi là ngày nhuận. Mười ngày của hào đầu 
là thượng tuần, mười ngày của hào hai là trung tuần, 
mười ngày của hào ba là hạ tuần, 3 tuần là 30 "tích tuần". 

c. Công dụng của Bát quái cung. 

- Chiêm nghiệm. 

Công dụng của bát quái cung, chủ yếu nhất là dùng 
để chiêm nghiệm. Phương pháp chiêm nghiệm 8 quẻ của 
"Kinh thị Dịch truyện" đã phát triển sự chiêm nghiệm của 
Kinh Dịch, trở thành "quân tiên phong" đối với sự phát 
triển tượng số thời Hán và có một ảnh hưởng sâu sắc đối 
với việc bói Dịch của đời sau. Phương pháp chiêm nghiệm 
loại này gọi là Dịch Kinh Phòng, nó chính là ông tổ của 
việc bói Dịch qua bát quái, cho nên nó được sùng bái ở 
diện rộng đối với sự bói bốc, phệ đời sau. Nhất là ảnh 
hưởng của nó đối với cách bói bốc "hoả chu lâm tiền" của 
đời sau thì lại vô cùng lớn. Nó thật xứng với lời xưng tụng 
là tổ của việc bói Dịch. 

- Đặc sắc của việc chiêm nghiệm qua Bát cung quái. 

"Kinh thị Dịch truyện" lấy việc thăng giáng, biến hoá 
qua các hào âm dương của 64 quẻ tổ hợp thành Bát cung 
quái, dùng các từ Thế ứng, Phi phục, Du hồn, Quy hồn để 
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giải thích mối quan hệ quẻ, hào của Bát cung, đồng thời 
lấy đó để làm phương pháp chiêm nghiệm. 

- Cách bói Thế ứng ®, 

Gọi là Thế ứng, tức là phân Bát quái từ hào đầu đến 
hào Sáu trên (từ dưới lên trên) thành các quẻ đời 1, đời 2, 
đời 4, đời 4, đời 5, du hồn, quy hồn, quẻ gốc thì gọi là đời 
trên. Xét về phương diện hào thì mỗi một quẻ trong Bát 
cung quái có 6 hào, hào đầu gọi là nguyên sĩ, hào 9 gọi là 
đại phu, hào 3 gọi là tam công, hào 4 gọi là chư hầu, hào 5 
gọi là thiên tử, hào trên gọi là tông miếu. Gọi như vậy với 
mục đích để phân rõ đẳng cấp tôn ti. 

Trong mỗi một cung ; quẻ đời 1, quẻ đời 2 gọi là địa 
Dịch, quẻ đời 3, quẻ đời 4 gọi là nhân Dịch, quẻ đời ð và 
quẻ đời 6 gọi là thiên Dịch ; Du hồn, Quy hồn gọi là Quỷ 
Dịch. Đúng như "Kinh thị Dịch truyện" đã viết : "Khổng 
Tử Dịch nói là có 4 Dịch ; đời 1, đời 9 là địa Dịch ; đời 3, 
đời 4 là nhân Dịch ; đời 5, đời 6 là thiên Dịch ; Du hồn, 
Quy hồn là quỷ Dịch". Trong đó, quẻ đời 1 thuộc biểu 
trên thì lấy hào 1 làm chủ (tức hào bất biến), quẻ đời 2 
lấy hào 2 làm chủ, quẻ đời 3 lấy hào 3 làm chủ, đời 4 lấy 
hào 4 làm chủ, quẻ đời ð lấy hào 5 làm chủ, quẻ đời 6 lấy 
hào Du hồn làm chủ, quẻ đời 7 lấy hào Quy hồn làm chủ, 
quê đời trên thì lấy hào trên làm chủ. Hào làm chủ gọi 
là "cư thế". 

Gọi là "Ứng thế", tức là chỉ sự tương ứng của 3 hào 
dưới với 3 hào trên trong mỗi cung ; tức hào đầu tương ứng 
với hào 4, hào 2 tương ứng với hào 5, hào 3 tương ứng với 
hào trên (Bảng 81-5, 81-6). 


©® Thế ứng : chữ "thế" ở đây là đời. 
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Bảng 81-5 
THẾ ỨNG BÁT CUNG QUÁI. 


Cấu Đời 1 (nguyên thế) Hào 1 


Độn e= Ì Đời 2 (đại phu) Hào 2 
Em Đời 3 (tam công) Hào 3 
Đời 4 (chư hầu) Hào 4 
Đời 5 (thiên tử) __ Hào õ 
Tấn BNẽ Du hồn ((hào bốn) 
Đạihữu | — — Quy hồn (nội quái) 


Bảng 81-6 


THẾ ỨNG 6 HÀO 
Hào trên  `'Tông miếu 
Hào 2 ứng với 
Hào ð ;: Hào ð Thiên tử 
ị Hào 6 trên tương 
Hào 4 Chư hầu ứng với hào 3 
Hào 3 Tam công 
`. Hào 2 Đại phu 
— Hào đầu Nguyên sĩ 
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Trong đó, hào chủ là cư thế thì khi bói Bốc, ứng hào 
phải theo nó, nếu bói được hào đầu nguyên sĩ là chủ (cư 
thể), ứng với hào 4 chư hầu tất "tôn tựu ti" để định cát 
hung. Đúng như quẻ Tấn trong "Kinh thị Dịch truyện" đã 
nói : "Chư hầu cư sĩ, phản ứng nguyên sĩ". Lại như, bói 
được hào 3 tam công là thế hào, thì thượng ứng hào trên 
tông miếu (ứng hào) ; như vậy, thì "tam công cư thế, hào 
chín trên là tông miếu là hào ứng ; người quân tử thì ở vào 
thời Hoán ®, còn tiểu tắc định cát hung là chỉ lấy tượng 
của một hào, mà khi đó thì lấy hào cư thế làm chủ. Nhưng 
khi bói, bao giờ hào ứng (để phán đoán) cũng là người có 
quan hệ mật thiết với đối tượng bói. Ví như giữa vợ chồng, 
giữa anh em, vì giữa họ có tình cảm tương ứng với nhau 
nên lấy họ làm hào ứng. 

- Cách bói phi phục. 


Phi và phục chỉ quan hệ đối lập âm dương giữa tượng 
quẻ và tượng hào, trong đó "phi" là hướng ngoại, lộ mặt ; 
phục thì hướng nội, tiểm ẩn. Nói chung tượng quẻ dương 
phần nhiều là "phi", tượng quẻ âm phần nhiều là "phục", 
như tượng quẻ Càn là "phi", tượng quẻ khôn là "phục". 
Đúng như "Kinh thị Dịch truyện" đã viết : "Càn, có tượng 
thuần dương, phối thiên thuộc kim ; nó với quẻ Khôn là 
"phi phục". "Khôn, có tượng thuần âm, phối hợp với địa 
thuộc thổ với quẻ Càn là "phi phục". Vì rằng 6 hào quẻ Càn 
đều là hào dương cho nên nó đối ứng với quẻ Khôn, quẻ này 
có 6 hào đều là hào âm. Cũng vậy, quẻ Chấn "với quẻ Tốn là 
"phi phục" ; quê Tốn với quẻ chấn là "phi phục", vì rằng các 
hào âra dương của quẻ Chấn và của quẻ Tốn đều đối ứng 


#® Thời Hoán : thời của quê hoán. quê này tượng trưng cho sự lìa tan. 
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với nhau. Ngoài ra, quẻ Khẩm và quẻ Lä cũng là phi phục 
của nhau, quê Đoài và quẻ Cấn cũng là phi phục của nhau. 
Lý do như trên ! 


Tác dụng của phi phục, đúng như Kinh thị đã nói, 
tượng âm ở giữa, dương là vua, âm là trời, âm dương có 
thể biết được" (Kinh thị Dịch truyện. Càn). 

Không những giữa 8 quẻ lớn phi phục với nhau, mà 
giữa 64 quẻ cũng phi phục với nhau. Như "Kinh thị Dịch 
truyện. Quẻ Cấn" nói "Cấn, âm dương phản phục, tiến 
thoái không nhất định là phi phục với Cấn". Vì rằng quẻ 
Cấn là quẻ Du hồn của cung Càn, trong đó hào thứ tư là 
hào dương, nó thuộc về ngôi phục quy của càn dương, cho 
nên nó với hào âm Sáu bốn của quẻ Cấn phi phục với 
nhau. Lại như "Kinh thị Dịch quát" : "quê Dự mà Khôn là 
phi phục". Quê Dự dưới (Chấn trên, Khôn dưới) là quẻ đời 
1 của quẻ cung chấn, tức là hào đầu dương của quẻ cung 
Chấn biến đổi mà thành, nội quái biến thành quẻ Khôn, 
tức 4 hào dương của quẻ Dự và 4 hào âm của quẻ Khôn là 
phi phục với nhau. 

Nguyên lý phi phục trong tượng của quẻ, hào trong 
kinh Dịch vốn là ngụ hàm ; như hào sáu đầu của quẻ Khôn, 
lời hào là "lý sương kiên băng chí" thích là "rồng đánh nhau 
ở cánh đồng, máu chúng chảy ra đen vàng. Rồng tính 
dương, là đặc tính của quẻ Càn, nói lên quan hệ phi phục về 
tượng của các hào âm dương của hai quẻ Càn và Khôn. 

Ưu thế của cách bói phi phục ở chỗ ta có thể chiêm 
nghiệm từ hai mặt và tăng lượng thông tin về chiêm 
nghiệm được nhiều hơn. Phương pháp chiêm nghiệm phi 
phục Kinh Phòng là sự phát triển của sự chiêm nghiệm 
giữa hai mặt chính, phản của âm dương. 
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- Sự phát triển hai mặt chính, phản đối với kinh Dịch. 

Sự sáng lập ra Bát cung quái thứ pháp (tức cách 
chiêm nghiệm theo quẻ 8 cung), dùng một hình thức tổ 
hợp khác phản ánh mối quan hệ đối ứng âm dương giữa 
tướng của 64 quẻ và tượng của 384 hào, làm đầy đủ thêm 
về nguyên lý đối ứng âm dương của bát quái. Bát cung 
quái thứ với hình thức âm dương tiêu trưởng ngang dọc, 
hình vuông bổ sung cho hình thức âm dương tiêu trưởng 
cho 64 quái đồ hình tròn. Nhất là với sự sáng lập ra 
phương pháp thế ứng, phi phục, càng phát huy đây đủ 
nguyên lý âm dương chính, phản của 8 quẻ kinh Dịch, mở 
rộng kênh giao lưu thông tin giữa các tượng quẻ, tượng 
hào. Đồng thời làm cho lượng thông tin của 8 quẻ phong 
phú lên rất nhiều. 


Tóm lại, thuyết Bát cung quái Kinh Phòng vừa làm 
phong phú sự chiêm nghiệm của kinh Dịch, trở thành "ông 
tổ" chiêm nghiệm cho hậu thế, lại phát triển nguyên lý âm 
dương chính, phản của kinh Dịch, mở ra con đường mới 
cho sự phát triển về tượng số học của Dịch học. 

"Thành tháng, tích tháng thành năm ; 8 lần 8 là 64 
quẻ, chia ra 64 quẻ phối với 384 hào thành vạn 1 nghìn 5 
trăm 20 thẻ. 

Công dụng của 64 quẻ phối ứng trong 1 năm nói 
trong "Kinh Phòng Dịch truyện" thì cũng như phần trên 
đã nói : "Thành vạn 1 nghìn ð trăm 20 thẻ" từ đó trong bói 
Dịch có thể "Dịch khí hậu với 24 tiết phối hợp với ngũ 
hành thì mọi việc từ đạo trời, đến vận mệnh con người, 
đến trăng, sao ta đều có thể thấy được mọi chuyện cát 
hung rõ ràng. 


Sự cống hiến to lớn của "Kinh Phòn Dịch truyện" đối 


7o8 


với Dịch học là nó đã làm cho lý luận âm dương của Dịch 
học phát triển thêm nhiều. Quan điểm chủ yếu của nó 
như sau : 


Âm dương Dịch thuyết : 


Âm dương là hạt nhân của Dịch lý ; tỉnh tuý của Dịch 
trong dịch lý tức là âm dương Dịch âm dương dịch đặt cơ 
sở lý luận cho triết học cổ đại Trung Quốc. 


"Kinh thị Dịch truyện" trên cơ sở của âm dương Chu 
Dịch đã làm cho lý luận âm dương Dịch phát triển thêm 
một bước, nó đã làm phong phú rất nhiều cho lý luận âm 
dương của Dịch học ; đó là một cống hiến lớn của họ Kinh 
đối với Dịch học. Quan điểm chủ yếu như sau : 

Thứ nhất, để xuất ý : âm dương khí hoá là cơ sở vật 
chất của Dịch âm dương Kinh Phòng đề xuất "Càn Khôn 
là gốc của âm dương, ý này nhấn mạnh thêm một bước 
rằng sự biến hoá âm dương là nguyên nhân khiến cho các 
thiên thể trong vũ trụ vận động. Nhất là họ Kinh đã 
khẳng định thêm "hai khí âm dương" là cơ sở vật chất của 
âm dương, đồng thời nhấn mạnh : âm dương khí hoá là cơ 
sở vật chất của âm dương Dịch. Cho nên, ông đã viết : 

Hai khí âm dương... thăng giáng biến đổi... thiên biến 
vạn hoá, như vậy gỌI là Dịch, Dịch nghĩa là biến đổi (Kinh 
thị Dịch truyện, quyển trung "Khôn"). 


Thứ hai, lấy sự âm dương thăng giáng để nêu rõ quy 
luật vận động của âm dương Dịch. 


"Kinh thị Dịch truyện" hết sức nhấn mạnh sự thăng 
giáng của âm dương, đồng thời qua điều này nói rõ thêm 
về sự vận động âm dương, thăng giáng của bát quái. 


Thứ ba, qua sự chuyển hoá về âm dương tiêu trưởng, 
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phản ánh sự liên hệ nội bộ âm dương Dịch. 

"Kinh thị Dịch truyện" qua hiện tượng chuyển hoá 
âm dương, tiêu trưởng phản ánh đầy đủ mối liên hệ nội bộ 
giữa âm dương Dịch. Họ Kinh cho rằng âm dương không 
phải cô lập mà liên hệ với nhau và cùng có mối quan hệ 
dựa vào nhau tôn tại. Ông viết : 

Âm sinh dương tiêu, dương sinh âm diệt, hai khí giao 
nhau, thì vạn vật mới sinh ra. (Kinh thị Dịch truyện. Quẻ 
Tỉnh). 

Dương nhập vào âm, âm nhập vào dương, hai khí 
giao hỗ không ngừng cho nên gọi thế là "sinh" (Kinh thị 
Dịch truyện. Quyển Hạ). 

Âm dương giao hỗ ; dương trong âm, âm trong dương, 
hai khí âm dương hoà vào nhau mà thành "tượng" (Kinh 
thị Dịch truyện. Quẻ Chấn). 

Phân trên, là một vài ví dụ để có thể thấy được phần 
nào vấn để ; từ đó ta còn thấy rõ "Kinh thị Dịch truyện" 
qua các nguyên lý âm dương khí hoá, âm dương thăng 
giáng và âm dương tiêu trưởng chuyển hoá đã trình bày 
được rất sâu sắc về âm dương Dịch, đồng thời phát triển 
được lý luận âm dương của Dịch truyện. 

2. Bói Dịch của Kinh Phòng. 

Sự cống hiến chủ yếu nhất của Kinh Phòng đối với 
Dịch học nổi nhất là sự bói Dịch, sự chiêm nghiệm của 
Einh Phòng phản ánh đẩy đủ trong "Kinh thị Dịch 
truyện". Sự độc đáo trong bói Dịch Kinh Phòng đã khiến 
nó trở thành "ông tổ" của bói Dịch, do đó đã có ảnh hưởng 
rất lớn đối với sự chiêm nghiệm của hậu thế. Nội dung chủ 
yếu là : 
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Thứ nhất, sự chiêm nghiệm trong Dịch Kinh Phòng: 

Kinh Phòng nhấn mạnh rất nhiều vào sự chiêm 
nghiệm, ông cho rằng mục đích của sự nghiên cứu Dịch 
quái là ở chỗ "định cát hung, rõ được mất" (nh thi Dịch 
truyện. Quyển Hạ), do đó ông sáng tạo ra quẻ tám cung là 
cốt để "Định sự cát hung". 

Họ Kinh đã nói : "Nghĩa là về cát hung, bắt đầu ở ngũ 
hành, kết thúc ở bát quái, nghĩa lý về âm dương là sự 
phân định năm tháng ; một khi năm tháng đã phân thì sẽ 
đoán định được cát hung". 

"Kinh thị Dịch truyện" là một bộ trước tác về Dịch, nó 
nổi tiếng do những cách chiêm nghiệm, đã phản ánh đầy 
đủ quan điểm về bói Dịch của Kinh Phòng ; và đã có một 
ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển về bói Dịch 
của đời sau. 

Thứ hai, phương pháp bói dịch của Kinh Phòng: 

Ba điều đặc sắc trong bói Dịch của Kinh Phòng là : 

- Riêng sáng tạo ra que tám cung làm một phương 
pháp chiêm nghiệm, phát huy mối quan hệ ngang dọc của 
8 quẻ, của 64 quẻ, từ đó mà có sự đối chiếu khiến cho sự 
chiêm nghiệm càng thêm hình nghiệm. 

- Sáng tạo ra lý luận "thế ứng", "phi phục”, tăng 
cường mối quan hệ giữa tượng quẻ, tượng hào ; từ đó mà 
phát huy sáng tạo khiến cho sự chiêm nghiệm được phát 
triển. 

- Đã sáng lập ra "bói Dịch với 6 hào" qua các thuyết 
"Nạp giáp, và thuyết quái khí, khiến cho bói Dịch đạt đến 
trình độ hết sức hoàn bị, đặt nền móng cho sự sang lập ra 
bói Dịch chính tông. 
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Thứ ba, Sự phát triển của bói Dịch Kinh Phòng: 

Bói Dịch Kinh Phòng do sáng lập được các phương 
pháp : quê tám cung, nạp giáp 6 hào, thế ứng, phi phục 
nên đã trở thành khuôn mẫu của bói Dịch. Rất nhiều các 
phương pháp bói Dịch đời sau đều phát triển trên cơ sở bói 
Dịch của Kinh Phòng. 


II. ĐỊA Vị VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA KINH PHÒNG VÀ "KINH THỊ 
DỊCH TRUYỆN". 

Địa vị trọng yếu của Kinh Phòng ở chỗ ông cùng 
ngang hàng với Mạnh Hy, cùng là đại biểu của Dịch học 
gia thời Hán. Ông là người mở đường cho phái Dịch học 
Tượng số. Do học thuyết của ông và Mạnh Hy đều chú 
trọng vào Tượng số, cho nên ông được đời sau xưng tụng là 
Mạnh Kinh học phái. Mạnh Kinh Dịch học đã có ảnh 
hưởng rất sâu xa đối với sự phát triển của Hán Dịch và 
Dịch học Tượng số học. 

Mạnh Kinh Dịch học không những về phương diện 
Tượng số học có được thành tựu nổi bật về phương diện 
dịch lý. Đối với lý luận Chu Dịch, nó cũng tạo được sự phát 
triển quan trọng ; nhất là đối với sự phát triển của âm 
dương Dịch "Chu Dịch" thì sự cống hiến của nó lại càng 
nổi bật, từ đó gây được ảnh hưởng đối với sự phát triển của 
phái nghĩa lý Dịch học. 

"Kñnh thị Dịch truyện" không những là chính tông 
của bói Dịch, mà còn có nhiều cống hiến quan trọng về 
phương diện triết học; vì vậy, "Kinh thị Dịch truyện" 
không chỉ là tư liệu quan trọng để nghiên cứu bói Dịch, 
mà còn là một văn hiến quý giá để nghiên cứu Dịch lý. 
Trong các trước tác về Dịch nó có một địa vị quan trọng. 
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"Kinh thị Dịch truyện" còn có một ảnh hưởng quan 
trọng hơn ở chỗ ảnh hưởng về tư tưởng học thuật của nó 
đối với "Dịch vĩ". Tác phẩm này là một trước tác về Dịch 
nổi danh thời Hán sau "Kinh thị Dịch truyện". Những lý 
luận này về Dịch học của nó đã kế thừa quan điểm của 
Kinh Phòng, đồng thời còn có sự phát triển thêm - như các 
tác phẩm "Càn tạc độ", "Càn khôn tạo độ" đều đã có một 
tác dụng quan trọng đối với sự phát triển về tượng số học 
thời Hán. 

Tóm lại, những điều trên đã chứng tỏ rằng, Kinh 
Phòng và Mạnh Hy trong Mạnh Kinh Dịch học đều được 
xếp ngang nhau; hai ông cùng có tác dụng thúc đẩy 
quan trọng đối với sự phát triển của Hán Dịch và Tượng 
số dịch học. 
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CHƯƠNG 82 


TRỊNH HUYỀN VÀ "DỊCH VĨ CHÚ" 


C7... Huyền là Rinh học gia, Dịch học gia nổi 
tiếng thời Hán. Cống hiến quan trọng đối uới Dịch học của 
ông là ông đã có những công trùnh chú thích biệt xuất 
"Dịch uĩ". Với những trước tác đô sô uè lý luận sắc bén, 
Trịnh Huyền đã trở thành tập đại thành của Tượng số 
dịch học thời Hán. 

I. LƯỢC TRUYỆN TRÌNH HUYỀN 

Trịnh Huyền (127 - 200) người đất Cao Mạt, thời 
Đông Hán. Tự là Khang Thành. Ông nổi danh là một đại 
sư về kinh học, là một đại gia về Dịch học, tinh thông ngũ 
hành, là người kế thừa đầu tiên của "Kinh thị Dịch học". 
Trịnh Huyền nghiên cứu Phí thị Dịch học, sau đó ông theo 
nhà Kinh học nổi tiếng Mã Dung nghiên cứu Cổ văn kinh. 
Học xong, ông về làng giảng dạy ngũ kinh ; rất đông đệ tử, 
sĩ số tới nghìn người. Do sự biến giữa hoạn quan với đại 
thần thời Hán Linh đế ông bị bắt giam ; ra lù ông đóng 
cửa không đi đâu, ở nhà viết sách. Ông đọc nhiều kinh 
sách và đã có chú giải nhiều sách. Qua các trước tác và 
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kiến giải của ông, đã hình thành môn Trịnh học. 

Ông trước tác rất nhiều về ngũ kinh, ông hầu như 
chú thích toàn bộ. Riêng các sách về Dịch học, ông cũng 
chú thích rất nhiều. Ví như : "Chu Dịch chú" ("Tuy thư. 
Kinh tịch chí" được chép thành 9 quyển), "Dịch tán", 
"Dịch luận". Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là "Dịch vĩ 
chú" được chép trong "Tứ khố toàn thư". Đặc biệt của 
sách này là lấy hào thần ? và ngũ hành để biện luận về 
Dịch, sách đó đã trở thành một tập đại thành của phái 
Tượng số đời Háp 

Ngoài ra, Trịnh Huyền còn chú các sách như "Mao thì 
tiên", "Chu lễ", "Nghĩ lễ", "Lễ ký". Trịnh Trân đời Thanh 
có soạn bốn quyển "Trịnh học lục". Sách này đã bảo tồn 
được học thuật của ông ; đó là tư liệu tham khảo rất quan 
trọng để nghiên cứu Trịch học. 

Ngoài ra, Vương Ứng Lân thời Nam Tống biên soạn 
"Chu Dịch Trịnh Khang thành chú", Mã Quốc Hàn biên 
soạn "Tân bản Trịnh thị Chu Dịch" ; Viên Quân đời Thanh 
biên soạn "Trịnh thị di thư”. 

Trịnh Huyền là đệ tử của Mã Dung, quan điểm học 
thuật giống như Mã Dung, trên cơ sở kế thừa Kinh thị 
Dịch học mà phát huy Phí thị học. 

"Chu Dịch chú" của Trịnh Huyền đã thất lạc, "Tuỳ 
thư - Kính tịch chí" đã sao được 9 quyển, đời sau có biên 
soạn "Chu Dịch Trịnh Khang Thành chú" 1 quyển ; tương 
đối có đại biểu tính. Những tư liệu trong Tứ khố toàn thư 
còn lưu giữ, đều là những tư liệu quan trọng để nghiên 


® Hào thần : Thần ở đây có nghĩa là (ngôi) sao. Vì Trịnh Huyền cơi 12 hào của quê 
Càn và quẻ Khôn là 12 "thần" tức 12 ngôi sao. Ông muốn dùng Dịch để lập một 
thuyết về thiên văn học. 
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cứu Trịnh thị Dịch học và Dịch học. 

II. CỐNG HIẾN CỦA TRÌNH HUYỀN ĐỐI VỚI DỊCH HỌC. 

Trịnh Huyền là đại Dịch học gia, cống hiến chủ yếu 
của ông về Dịch học là những chú giải kiệt xuất đối với 
"Dịch vĩ". Sách này có một trình độ lý luận rất cao. Sự 
cống hiến chủ yếu học thuật của ông như sau : 

1. Phát triển quan niệm ngũ hành trong Dịch lý : 

ơ. Ngũ hùnh đại biến số uò ngũ hành thiên địa số của 
Trịnh Huyền. 

Tư tưởng học thuật của Trịnh Huyền về chú thích 
Dịch trong "Dịch vĩ" của ông là gạn bó trên cơ sở Kinh thị 
và Phí thị. Như "Tuy thư. Kinh tịch chí" đã viết : "Trần 
Nguyên, Trịnh Chung đời hậu Hán đều truyền cái học của 
Phí thị. Mã Dung lại truyền cho Trịnh Huyền. Huyền viết 
Dịch chú, Tuân Sảng lại viết Dịch truyện ; đến đời Ngụy 
thì Vương Túc, Vương Bật đều có chú thích từ đó thì Phí 
thị "đại hưng". Kinh thị thì suy vi. Như vậy ta đủ thấy từ 
Trịnh Huyền đến Vương Bật là thời kỳ giao tiếp về Dịch 
học giữa Kinh thị và Phí thị. 

Trên cơ sở Kinh Phòng bát quái, hào vị tương kết hợp 
Trịnh Huyền đã tiến thêm trong việc dùng ngũ hành để 
giải thích số đại dien và số trời đất của Dịch, đó là mầm . 
mống hình thành Hà đồ, Lạc thư. 

Thiên 1, địa 2, thiên 3, thiên 5, địa 6, thiên 7, địa 8, 
thiên 9, địa 10 (Dịch. Hệ từ). 

Số ngũ hành xuất hiện sớm nhất ở "Thượng thư. 
Hồng phạm". Đầu tiên là ngũ hành. Ngũ hành : một là 
nước, hai là lửa, ba là mộc, bốn là kim, năm là thổ. Nước 
thì ngấm xuống, lửa thì nóng lên, mộc thì cong thẳng, kim 
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thì tung cách, thể thì trồng trọt. 


Sau đó, lấy số ngũ hành trong "Thượng thư" và số trời 
đất trong "Chu dịch" liên hệ với nhau sáng lập ra số sinh 
thành ngũ hành "Chu Dịch đại truyện. Ngũ hành truyện". 
Ví như : 


Thiên 1, sinh ra thủy, địa 2 sinh ra hỏa, thiên 3 sinh 
ra mộc, địa 4 sinh ra kim, thiên ð sinh thổ, địa 6 sinh 
thủy, thiên 7 sinh hoả, đất 8 sinh mộc, thiên 9 sinh kim 
("Bổ di" dẫn "Ngự giám") 

Trong "Thượng thư đại truyện", trên cơ sở sinh thành 
ngũ hành tiến một bước lấy số sinh thành ngũ hành liên 
hệ với số địa diễn Chu Dịch thành số đại diễn ngũ hành 
của Trịnh Huyền. Ví dụ : 

Số trời đất là 55, với ngũ hành khí thông. Phàm ngũ 
hành giảm 5, đại diễn lại giảm 1 cho nên thành 4... thiên 1 
sinh thuỷ ở phía bắc, địa 2 sinh hoả 8 nam, thiên 3 sinh 
mộc ở đông... Đất 6 thành thủy ở bắc với thiên 1 gộp lại ; 
thiên 7 thành hoả ở nam với đất 2 gộp lại, địa 8 thành mộc 
ö đông với thiên 3 gộp lại... ("Tăng bổ Trịnh thị Chu Dịch 
quyển Hạ" Tống. Vương Ứng LUân thu thập). 

Trịnh Huyền còn lấy ngũ hành giải thích số trời đất của 
Chu Dịch. Ví dụ : Khí của trời đất mỗi thứ có 5ð, theo thứ tự 
của ngũ hành, 1 là thủy đó là số trời ; 2 là hoả, là số đất ; 3 là 
mộc, là số trời ; 4 là kim, là số đất ; ð là thổ là số trời. 

b. Sốngñũ hành đại diễn của Trịnh Huyền 

Số ngũ hành đại diễn của Trịnh Huyền và số trời đất 
ngũ hành có ảnh hưởng rất lớn đối với Dịch học. Bao gồm 
ba giá trị lớn là : làm phong phú thêm về quan điểm ngũ 
hành của Dịch lý, đặt cơ sở cho lý luận tượng số của Dịch học. 
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Trịnh Huyền lấy hào âm dương để giải thích Dịch, chủ yếu 
lấy tượng hào giải thích đầy đủ về quy luật âm dương tiêu 
trưởng. 


Phần trên đã nói Trịnh Huyền đã dùng âm dương 
hào quẻ giải Dịch, giải thích Chiêm một cách sâu sắc, ứng 
dụng triệt để quan điểm âm dương Dịch, do vậy đã khiến 
cho việc phát triển dịch lý có một ý nghĩa nhất định. 

2. "Dịch vĩ chú" của Trịnh Huyền đối với sự phát 
triển "Dịch vĩ 

Sự cống hiến của Trịnh Huyền trong Dịch học còn 
được phản ánh đối với việc chú thích "Dịch vĩ". Do luận 
điểm của Trịnh Huyền đưa ra rất rõ ràng khúc triết khiến 
"Dịch vĩ" càng tăng thêm giá trị, từ đó đặt cơ sở cho sự 
phát triển tượng số học Dịch. 

Trịnh Huyền đối với sự phát triển "Dịch vĩ" chủ yếu 
có mấy mặt sau : 

a.Phát triển “Hào thần thuyết" của "Dịch uĩ". 

"Hào thần" là "Dịch vĩ" mà Kinh Phòng sáng tạo 
trên cơ sở nạp giáp. Tức là ông lấy 6 hào của quẻ tương 
phối với 12 thần trong 1 năm. Cứ 2 quẻ một ứng trực 1 
năm, 64 quẻ ứng trực 1 vòng 32 năm, bắt đầu từ hai quẻ 
Càn Khôn, kết thúc ở hai quẻ Ký Tế, Vị Tế. Mục đích ở 
chỗ cho quái, hào ứng với nội hàm của thời gian, làm nó 
tương ứng với tiết khí. 

Hào thần đối ứng giống với quy luật nạp giáp quẻ, 
hào mới. Tức là : quẻ dương đi theo chiều thẳng, quẻ Khôn 
chiều ngược lại. Lấy Càn (quẻ dương) khôn (quẻ âm) làm 
ví dụ. 


Quy luật nạp thần của 6 hào như sau : 
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Hào Càn đi theo chiều trái: 

Hào Chín trên - tháng 9 - Tuất 

Hào Chín năm - tháng 7 - Thân 

Hào Chín bốn - tháng 5 - Thân 

Hào Chín ba - tháng 3 - Ngọ 

Hào Chín hai - tháng 1 - Dần 

Hào Chín đầu - tháng 11 - Tý. 

Hào Khôn ởi theo chiều phỏi : 

Tháng 4 - Ty - Hào Sáu trên 

Tháng 2 - Mão - Hào Sáu năm 

Tháng 12 - Sửu - Hào Sáu bốn 

Tháng 10 - Hợi - Hào Sáu ba 

Tháng 8 - Dậu - Hào Sáu hai 

Tháng 6 - Mùi - Hào Sáu đầu. 

b. Ảnh hưởng của thuyết hòèo thần của Trịnh Huyền 
đối uới bói Dịch. 

Trịnh Huyền dùng thuyết hào thần thích quẻ, ông 
tăng thêm nội dung thời gian của que, hào làm cho thông 
tin về bói Phệ thêm phong phú. Do hào thần phản ánh quy 
luật âm dương tiêu trưởng cho nên cũng làm nổi bật được 
sự đặc sắc của bói Dịch. Như khi thích quẻ Thái, hào sáu 
năm nói : "Hào thần 5ð tại Mão, giữa trưa mùa xuân, muôn 
vật sinh sôi nảy nở, quý về việc kết hôn, tháng trọng xuân, 
làm lễ kết hôn cho nam nữ, phúc lợi đại cát". Ý nói : tháng 
trọng xuân là tháng 2, khí dương bốc cao, vạn vật sơ sinh, 
nam nữ kết hôn nên tiến hành khi dương trưởng, âm tiêu, 
lợi cho sự sinh dục, cho nên đại cát. (Chu Lễ nội thị số. 
Lại thích quẻ Tị, hào sáu đầu nói : "Hào thân tại Mùi 
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thượng, gặp ở phía đông..." (Thị Uyển khâu chính nghĩa). 
Tức giải thích phương vị thời gian gặp gỡ một khi bói mà 
gặp được quẻ này. 

Trên đây là những thí dụ mà Trịnh Huyền dùng hào 
thần để chiêm nghiệm; đặc điểm của nó là dùng hào thần 
kết hợp với âm dương khí hoá để giải thích sự thuận 
nghịch, thành bại của sự vật; đã phát huy đầy đủ nguyên 
lý Dịch học về sự tương ứng giữa con người với trời đất tự 
nhiên, ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển của âm 
dương Dịch. 

c. Trịnh Huyền lấy "Kinh" giải "Vĩ". 

Đặc điểm của Trịnh Huyền là lấy kinh để giải truyện. 
Ví dụ như quẻ Bi có nói : trời đất không biến là Bï, ông đã 
lấy câu : "Trời đất không có sự biến đổi thì không thể 
thông khí" trong "Dịch" để giải thích. 


Trịnh Huyền là một đại kinh học gia, ông rất chú 
trọng kinh học. "Càn tạc độ" tương đương với "Hệ từ 
truyện" trong "Dịch vĩ". Lấy kinh giải truyện, việc này đã 
phân ánh sự nghiêm cẩn trong việc trước tác của ông, 
nhưng mặt khác điều này cũng phản ánh ở ông có sự kế 
thừa vấn đề kinh học hoá dịch học của Khổng Tử. 

Dịch lý đã lý luận lấy âm dương làm hạt nhân, còn lý 
luận về tượng số Dịch học lại là học thuyết lấy âm đương 
ngũ hành làm cơ sở. 

Tượng quẻ Bát quái bản thân nó là thống nhất thể 
của âm dương ngũ hành "Dịch. Thuyết quái" đã nói rất rõ 
về nghĩa uẩn súc ngũ hành của bát quái. Tức "Càn là 
kim... Khôn là địa (thổ)... di là lửa... cấn là núi (thổ)... Đoài 
là đầm (thủy)". 
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Cống hiến của Trịnh Huyền là ở chỗ ông đã kết hợp 
được Dịch số với ngũ hành, khiến quan niệm về ngũ hành 
của Dịch lý được phong phú lên rất nhiều, từ đó đặt cơ sỞ 
cho tượng số học của Dịch. 

Thứ hai, Sáng lập ra số sinh thành của Hà đồ, Lạc 
thư ; đặt nền móng cho Dịch đồ học. 

Số ngũ hành đại diễn và số ngũ hành trời đất của 
Trịnh Huyền, là cội nguồn phát sinh ra Hà đồ, Lạc thư của 
đời sau. 

Thứ ba, phát triển cách bói chiêm, phệ ngũ hành (tức 
chiêm bốc pháp). l 

Trịnh Huyền đã cho ngũ hành một hàm nghĩa về đại 
diễn và số trời đất của Chu Dịch, làm tăng thêm ý nghĩa 
của chiêm bốc, khiến cho cơ sở ngũ hành âm dương của 
chiêm bốc đầy đủ hơn. 

3. Thuyết âm dương hào của Trịnh Huyền đối 
với sự phát triển của âm dương Dịch. 

Một cống hiến nổi bật nữa của Trịnh Huyền đối với 
Dịch học là tăng cường hàm ý âm dương của tượng hào, 
đồng thời dùng dương hào giải thích Dịch, làm phong phú 
thêm rất nhiều về nội hàm dịch lý của âm dương Dịch. 

Trịnh Huyền đã kế thừa và phát huy âm dương nhị 
khí của Dich học Kinh Phòng, đồng thời đã tăng cường 
được việc chú giải Dịch, lại gia cố được rất nhiều tượng số 
học của Hán Dịch trên cơ sở âm dương ngũ hành ; như vậy 


ông đã có nhiều cống hiến đối với sự phát triển về tượng số 
học Dịch. 


4. Trịnh Huyền lấy quan điểm của Lão Tử giải "Vĩ. 


^ ^ .T - 3+ . 2 . ^ 
Trong một số quan điểm giải Dịch của Trịnh Huyền 
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ông có đưa quan điểm của Lão Tử vào, như vậy ông đã mổ 
ra một tiền lệ lấy "Lão" giải thích "Dịch", thúc đẩy sự 
tương dung nữa "Dịch" với Lão, từ đó đã gây được ảnh 
hưởng lấy quan điểm Lão, Trang để chú giải của Vương 
Bật. Như khi Trịnh Huyền chú "Dịch vĩ" Dịch tam nghĩa, 
ông đã lấy tư tưởng vô vi, vô vật của Lão tử để trình bày 
mọi điều. Ông viết noi theo Dịch mà vô vi thì "tính" ® của 
thiên hạ không thể không tự hình thành với điều đó ta có 
thể nói Dịch đạo là vô vi ; cho nên trời đất, vạn vật, tất cả 
đều "biến thông"... 

Phần trên đã nói Trịnh Huyền lấy Lão tử để giải 
thích Dịch, tuy ở đây chỉ đưa ra một, hai thí dụ, nhưng ta 
cũng có thể qua đó thấy được phần nào tư tưởng của ông. 
Trịnh Huyền bác học đa tài, ông đã dùng chú giải hầu hết 
các kinh, bao gồm "Mao thi", "Chu lễ". Lấy Lão tử giải 
Dịch, ông đã mở ra con đường giải Dịch cho chu tử ; Dịch 
và bách gia chư tử qua đó đã hoà nhập với nhau. 

Tóm lại, những điều nói trên, thông qua "Chu Dịch 
chú" và "Dịch vĩ chú", Trịnh Huyền đã phản ánh sự kế 
thừa của ông đối với Dịch học Kinh Phòng, ảnh hưởng của 
ông đối với sự đề cao "Dịch vĩ" và đối với sự phát triển 
tượng số học Dịch học. Điều đó đã đủ để chứng thực những 
cống hiến kiệt xuất của ông đối với Dịch học. 


III. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA TRÌNH HUYỂN TRONG DỊCH 
HỌC. 


Trịnh Huyền là kinh học gia và là đại sư Dịch học nổi 
tiếng đời Hán. Những cống hiến lớn nhất của ông đối với 


®' "Tính" ở đây, theo Khổng Dĩnh Đạt thì đó là chất mà trời sinh, như : cứng, mềm, 
nhanh, chậm... khác với mệnh là cái người ta bẩm thụ, như : sang hèn, thọ yếu. 
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Dịch học ở chỗ ông đã phát triển được phái tượng số Hán 
Dịch. Quan điểm tượng số Dịch học của Trịnh Huyền phản 
ánh trong "Chu Dịch chú" và "Dịch vĩ chú" ông đã có tác 
dụng thúc đẩy lớn lao đối với sự phát triển tượng số học 
Dịch học. 

Trịnh Huyền đã có vị trí rất cao về mặt "độc tôn nho 
thuật" ở đời Hán. Ông sống vào thời kỳ mà "Cổ kinh học" 
thịnh hành ở đời Hán, ông đã có một ảnh htởng sâu sắc sử 
dụng phương pháp nghiên cứu học vấn "kim cổ kiêm thu" 
đông thời với thái độ nghiên cứu Dịch nghiêm túc của ông, 
ông đã trở thành một tấm gương cho những người sau. 

Tóm lại, "Dịch vĩ chú" và "Chu dịch chú" của Trịnh 
Huyền đã có sự kế thừa và phát huy đối với Kinh thị Dịch 
học và Phí thị Dịch học, đổng thời có một ảnh hưởng lớn 
lao đối với sự phát triển Dịch học tượng số học. 

Tóm lại, Trịnh Huyền, nhà Dịch học nổi danh đời 
Hán, là tập đại thành về Dịch học đời Hán ; hai tác phẩm 
nổi tiếng "Chu Dịch chú" và "Dịch vĩ chú" của ông là 
những kiệt tác bất hủ của lịch sử phát triển Dịch học ; hai 
tác phẩm đó đối với sự phát triển nghĩa lý Dịch học và 
tượng số Dịch học đều có những cống hiến và chúng chính 
là những tác phẩm, những sự kiện đánh dấu thời đại. 


G11 


CHƯƠNG 83 


VƯƠNG BẬT VÀ "CHU DỊCH CHÚ" 


C2. Bật, đại gia Dịch học, đại gia huyền học 
đời Ngụy Tấn, đối uới phái Nghĩa lý Dịch học ông đã kế 
tục Khổng Tủ, ông đã lợi dựng lên một mốc lịch sử, oà 
cũng đã mở ra một lĩnh uực mới trong sự phát triển Dịch 
học. Túc phẩm đại biểu của ông “Chu Dịch chú" đã có một 
ảnh hưởng sâu sắc đối uới sự dung hoà giữa phái Nghĩa lý 
Dịch học uờ phái Tượng số 

I. ƯỢC TRUYỆN VƯƠNG BẬT. 

Vương Bật (226 - 249), tự là Phụ Tự, người đất Sơn 
Dương (Nay là thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam) nước 
Ngụy, thời Tam quốc; ông là nhà Huyền học, nhà đại Dịch 
học nổi tiếng thời Ngụy Tấn, đối với Dịch học, ông là một 
trong những học giả nghiên cứu Dịch có những cống hiến 
to lớn. 

Vương Bật dòng dõi thư hương, từ nhỏ đã rất thông 
tuệ, đã làm đến Thượng thư lang, ông thông suốt chu 
kinh, tỉnh thông "Dịch", "Lão" ; theo đạo Nho ; nhưng chết 
sớm ! Các trước tác chủ yếu của ông có Chu Dịch chú, Lão 
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Tử chú ; Tuỳ thư - Kinh tịch chí, Chu Dịch chú 6 quyển, 
Chu Dịch lược lệ 1 quyển. 

Công tích về Dịch học của ông ở chỗ, đối với sự phát 
triển của phái Nghĩa lý Dịch học, ông đã kế tục Khổng Tử 
và đã dựng lên một cột mốc lịch sử. Nghĩa lý phái, mà ông 
là đại biểu đã trở thành "người mở đường" của phái nghĩa 
lý đời Hán ; đã mở ra một con dường mới cho sự phát triển 
của phái Nghĩa lý Dịch học. 


II. TƯ TƯỞNG HỌC THUẬT CỦA VƯƠNG BẬT VÀ SỰ CỐNG 
HIẾN VỀ DỊCH HỌC CỦA ÔNG. 


1. Ảnh hưởng to lớn của "Chu Dịch chú" của 
Vương Bật với việc lấy Nghĩa lý giải Dịch. 

a. Kế thừa truyền thống trọng nghĩa lý của Khổng Tủ. 

Trong một số trước tác, Khống Tử đã lấy nghĩa lý để 
giải Dịch, (Chính Khổng Tử là người đầu tiên khai sáng ra 
phái Nghĩa lý) còn Vương Bật thì lại phát triển thêm và kế 
thừa cái trước. Vương Bật không sử dụng tượng số, mà 
dùng Nghĩa lý để giải Dịch, điều này đã được phản ánh 
trong "Chu Dịch chú" và trong "Chu dịch lược lệ”. 

Điều gọi là dùng nghĩa lý giải Dịch, tức là khi biện 
luận về Chu Dịch ông đã chú trọng về nghĩa lý, chứ không 
xuất phát từ "tượng". Ví dụ khi giải thích về bát quái, như 
đối với hai quẻ Càn, Khôn ; thì ông chỉ chú trọng về nghĩa 
kiện (tức khoẻ), thuận, chứ không xuất phát từ tượng 
"trời, đất" của hai quẻ đó ; hai quẻ Chấn, Tốn thì chỉ tập 
trung giảng giải về mặt "động" của chúng, mà bỏ qua ' 
tượng gió, sấm của chúng. 


Ví như khi Vương Bật chú hào "Dụng cửu" quẻ Càn, 
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với câu : "Thấy bầy rồng không có đầu, tốt" ; ông chú giải 
về mặt nghĩa lý là chính "Ta có thể dùng đức của trời mà 
thã; bầy rồng ; đó là lấy cương, kiện mà ở trên mọi người", 
như vậy tức là ông lấy sự cương, kiện để chú giải quẻ Càn. 

b. Phát triển triệt để đặc điểm trị ® Dịch của ông là 
hết hợp nghĩa lý của Dịch truyện uới Tượng số. 

"Dịch truyện" là một điển hình trong việc kết hợp 
nghĩa lý và tượng số để giải Dịch, Vương Bật lấy điều này 
làm chuẩn tắc của mình. Trong khi chú giải Dịch, tuy ông 
chú trọng thích về mặt nghĩa lý, nhưng vẫn không bỏ qua 
mặt tượng, số. Như khi chú câu "Đại tai Càn nguyên" 9) 
ông viết : "trời là một cái tên siêu hình. Kiện là "dụng" của 
sự siêu hình". Khi chú câu "Chí tai Khôn nguyên" ® ông 
viết : "Đất rộng không bờ bến là vì nó khiêm tốn và thuận 
theo". 

Vương Bật chú trọng việc lấy tượng số làm gốc, lấy 
nghĩa lý làm "dụng". Như khi ông chú câu "Thoán viết : 
Tập Khẩm trùng hiểm dã" ®, ông lý giải : "Khảm lấy sự 
hiểm làm "dụng", cho nên đặc biệt nói là "trùng hiểm", nói 
"tập Khảm" tức là chất chồng hiểm hoạ. 

c. Nhấn mạnh mặt nghĩa lý, coi trọng nghĩa lý hơn 
tượng số. 

Vương Bật tuy kế thừa Dịch truyện, kết hợp giữa 
nghĩa lý và tượng số để giải Dịch, nhưng ông coi trọng 
nghĩa lý hơn, điều đáng quý ở ông là lấy nghĩa lý để giải 


+ Trị Dịch : Trị ở đây có nghĩa là "nghiên cứu". : 

® Đại tai Cần nguyên : thật vĩ đại thay, đức nguyên thuỷ của trời. 

® Chí tai Khôn nguyên : thật tột cùng thay, đức nguyên thuỷ của đất. 
+ Tập Khẩm, trùng hiểm đã : tập Khảm. tức là chất chồng hiểm hoạ. 
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Dịch. Như khi ông chú quẻ Ký tế : "Tượng viết : thủy tại 
hoả thượng, ký tế ; quân tử dĩ tư hoạn nhi dự phòng ch1" 
®_ Với câu này, ông chỉ lấy sự tổn vong để giải thích, chứ 
không đề cập đến ý nghĩa của tượng nước, lửa. Ông viết : 
"Tồn" thì không nên quên "vong", "Ký Tế" ® thì không 
nên quên "Vị tế" ®, Lại như khi ông chú thích quẻ Cấn, 
ông viết : "Phàm các vật "đối diện" mà không tương 
thông, như thế là "bĩ" vậy ; Cấn là một quê "dừng" mà 
không "giao thông" được. Mọi vật "dừng" mà không hoà 
hài được, thì sao mà "vô cữu" được !". Qua câu này của 
ông, ta thấy ông không qua tượng của núi (cấn tượng 
trưng cho núi) mà chú thích, chỉ qua nghĩa lý về ý của 
chữ "Chỉ" giải thích. 


27"Chu Dịch chú" của Vương Bật là điển hình 
của sự lấy nghĩa thích truyện. 


Vương Bật là kinh học gia cổ văn, cho nên vấn để 
này đã phản ánh trong "Chu Dịch chú", ông đã triệt để 
ứng dụng lý luận "Dịch truyện” để giải Dịch, từ đó đã có 
cống hiến nhiều cho sự phát triển Dịch lý. Vương Bật 
trong "Chu Dịch chú" đã triệt để ứng dụng bốn quan 
điểm quan trọng về âm dương là cứng mềm, khoẻ thuận, 
tổn ích của "Dịch truyện" để giải thích "Kinh Dịch", đồng 
thời ông lại phát huy được ý nghĩa của chúng một cách 
xuất sắc ; đó là điển hình của sự lấy truyện giải kinh, do 
vậy sách đã có một giá trị tham khảo to lớn trong nghiên 


€) Tượng viết... dự phòng chi : Tượng truyện nói : nước trên lửa, tượng trưng cho 
"việc đã thành", người quân tử nhân vậy, sau khi việc đã thành, nên nghĩ hoạ 
hoạn có thể xây ra mà phòng bị trước. 

® Kí Tế : việc đã thành. 

® Vị Tế : việc chưa thành. 
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cứu Dịch lý. 

Lấy âm dương, cứng mềm để thích quẻ : 

Như chú hào sáu ð của quẻ Phệ Hạp : "Phệ can nhục, 
đắc hoàng kim ; trinh lệ, vô cữu" ®. Ông chú thích : "Thịt 
khô là cứng, là âm ở ngôi dương, lấy chất mềm cưỡi cứng ; 
cắn vào vật, vật cũng không phục, cho nên nói : cắn miếng 
thịt khô vậy. 


Lấy tổn, ích, doanh hư để thích quẻ : 

Ví dụ : Với quẻ Cổ : "Tượng viết "Sơ lục - cán phụ chỉ 
cổ ý thừa khảo dã" ®, Vương Bật chú : Uốn nắn, việc cần 
thiết hàng đầu, phải thuỳ thời tổn, ích ®, nhưng không thể 
tiến hành trọn vẹn cho nên chỉ có thể nói lên ý nguyện là 
nối nghiệp thôi. 

Với quẻ Tổn "Thoán viết : tổn hạ, ích thượng, kỳ đạo 
thượng hành dã" , Vương Bật chú : Cấn là dương, còn 
âm vui mà thuận giảm dưới, tăng trên. Sự tăng trên là 
nghĩa vậy. 

Lấy sự tiến thoái, xuất nhập để thích quẻ : 

Ví dụ : Với quẻ Quán : Tượng viết "Quán ngã sinh 
tiến thoái, vị thất đạo dã" ®. Vương Bật chú : Ở vào thời 
tiến thoái, để "xem xét" thời tiến thoái, thì không mất đi 
cái lẽ của sự "xem xét". 


+ Phệ can... vô cữu : cắn miếng thịt cứng, được vàng ; giữ vững chính bền, đề phòng 
nguy hiểm, có thể tránh được cữu hại. 

f? Tượng viết... khảo đã : Tượng truyện nói, hào Sáu đầu : "Uốn nắn sự tệ loạn của 
cha" nói lên ý nguyện là nối được nghiệp của tiền bối. 

® Trổn ích : giảm bới, tăng thêm. 

 Thoán viết... hành đã : "Thoán truyện nói : bới đưới, thêm trên, cái lẽ của nó là kẻ 
dưới đâng lễ vậ lên trên, 

® Tượng truyện nói : "Xem xét hành vi của mình mà lựa chọn sự tiến thoái, để 
không mất đi cái lẽ "Xem xét". 
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3. "Chu Dịch chú" của Vương Bật là một kiệt tác 
trong sự lấy truyện giải kinh. 


Vương Bật ứng dụng lý luận về âm dương, cứng mềm, 
khoẻ thuận, thủy hoả, tổn ích, tiến thoái, đẩy vơi của 
"Dịch truyện" để chú kinh Dịch ; đặt nền móng cho sự 
phát triển của phái Nghĩa lý Chu Dịch, gây được ảnh 
hưởng rất lớn trong việc đi sâu nghiên cứu Dịch lý. 

Lấy cứng mềm, khoẻ thuận để giải kinh : 


Với quẻ Càn : hào Chín trên, Khang long hữu hối Ở' › 
hào Dụng cửu : iến quần long về thú, cát. Vương Bật 
chú... Ôi, lấy sự cứng khoẻ mà ở trên đầu người ta thì cũng 
không thể cùng người ta đồng lòng được, lòng nhu thuận 
nhưng bất chính thì đó là con đường tà. 

Lấy âm dương, tiến thoái để giải kinh : 

Với quẻ Thăng : "Thăng nguyên hanh dụng đại nhân, 
vật tuất" ®, Vương Bật chú : "tốn thuận thì có thể lên cao 
tới hào dương, ở ngôi cao không đáng vị, rồi không nghiêm 
thì mặc dầu cứng rắn mà chính, thì cũng không chịu đựng 
nổi nỗi lo âu. 

Những điều nói lên ở trên đều là những ví dụ mà 
Vương Bật lấy truyện để giải kinh ; những điều đó đã 
phản ánh đầy đủ đặc điểm Vương Bật đã lấy kinh học cổ 
văn để trị Dịch, đồng thời nó cũng nói lên rằng "Chu Dịch 
chú" của Vương Bật là một trước tác tuyệt tác, lấy nghĩa lý 
để nghiên cứu Chu Dịch. 


® Khang long hữu hối : rồng lớn bay cao đến cùng cực cuối cùng sẽ có sự "hối hận”. 
Kiến quần... cát : thấy bầy rồng không đầu, tốt lành. 

® Thăng nguyên... vật tuất : Quẻ Thăng tượng trưng cho sự lên cao. Hết sức hanh 
thông, thích hợp về sự xuất hiện bậc đai nhân, không phải lo ngại. 
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4. Giá trị cơ bản của "Chu Dịch lược lệ" của 
Vương Bật. 


"Chu Dịch lược lệ" trên thực tế là một trước tác 
trình bày rõ về "Hệ từ", thuần tuý thuộc quan điểm 
chính tông của Dịch lý, không hề pha trộn bất kỳ một 
quan điểm huyền học nào. Giá trị chủ yếu của nó là 
trình bày rõ thêm về nghĩalý của Chu Dịch, chủ yếu ở 
mấy mặt dưới đây. 

ơ. Quý ở "động". 

Động, tức là không ngừng, cho nên mới nói là "không 
gì có thể kiểm chế được "động". Vương Bật nhấn mạnh ý 
"tất cả đều vận động" ý nói sự vận động không bao giờ 
ngưng, nó nhất trí với "động không ngừng trong câu Dịch 
cùng thì biến, biến thì thông, thông thì lâu dài" trong Chu 
Dịch, một ý khác tức là chỉ "thái cực". "Hệ từ" đã nói : 
"Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi". Cho nên lưỡng 
nghỉ tức là thái cực âm dương khí hoá, nó chính là nguồn 
gốc của "động". 

Vậy "động" như thế nào ? Vương Bật chỉ rõ "động" 
phải thông qua sự vận động của 6 hào. Về phương diện 
phối hợp nhịp nhàng của "động", Vương Bật nhấn mạnh 
sự phối hợp cứng mềm của Dịch truyện ; vì sáu ào có cứng, 
có mềm ; có âm dương, cho nên chúng có sự phối hợp nhịp 
nhàng, ăn ý với nhau. 

Vương Bật nhấn mạnh ý : "Động" là sự vận động giữa 
âm và dương. 

Động tức sự vận động suốt ngày đêm mà vô thể ; một 
âm, một dương mà vô cùng ("Chu Dịch lược lệ. Minh hào 
thông biến"). 
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Ngoài ra, Vương Bật cần nhấn mạnh "động tĩnh phải 
thích đáng, không được quá mức (như trên) ; ý này là diễn 
giải ý "động tĩnh phải có quy luật của nó" của Chu Dịch. 

Với các điểu kiện trên, ta có thể thấy, trong "Chu 
Dịch lược lệ" Vương Bật đã diễn giải sâu thêm về động 
tĩnh quan của Dịch truyện. 

b. Vấn đề “biến”: 


Trong "Chu Dịch lược lệ" Vương Bật hết sức nhấn 
mạnh vấn đề "biến", đồng thời ông thông qua sự biến đổi 
của hào, tượng để dẫn giải về lý luận này. Trong "Minh 
hào thông biến" ông đã phân tích rất sâu sắc về biến dịch 
quan của Dịch lý. 

Ông nhấn mạnh ; Hào là gì, đó là biến vậy ! Nếu 
không có sự cực biến trong thiên hạ thì không có gì có thể 
tôn tại được, cho nên có quẻ, chính là vì có hào biến. ("Chu 
Dịch lược lệ. Minh hào thông biến"). 

Quan điểm này là diễn giải từ các câu : "Nói tới hào, 
tức nói về sự biến đổi" và "Biến thì mới thông". 

Như vậy, tức ông cho rằng tác dụng của hào là phản 
ánh sự biến đổi của bát quái, từ đó thể hiện biến dịch 
quan trong Dịch lý. 

Nhất là Vương Bật lại thông qua sự thăng giáng của 
hào vị để phản ánh biến dịch quan của Chu Dịch. Ông viết : 

Vị có cao thấp, hào có âm dương, chỗ cao là nơi của 
hào, chỗ thấp có dấu vết của âm ; cho nên cao là chỗ của 
dương, thấp là chỗ của âm ("Chu Dịch lược lệ. Biện vỊ"). 

Ông chỉ ra rằng căn cứ vào vị trí của hào mà định âm 
dương cao thấp. Cụ thể là những hào số 1, 3, 5 có vị trí 
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dương, những hào số chăn 2, 4, 6 có vị trí âm (như trên). 

Nhất là ông đã thông qua hào biến để phản ánh sự 
biến dịch âm dương của Dịch lý. 

Tóm lại, Vương Bật đã thông qua hào vị để phản 
ánh sự biến đổi âm dương ; đồng thời ông nhấn mạnh sự 
biến hoá của âm dương Dịch lý tức là thông qua hào 
biến mà thể hiện. Mọi sự biến đổi của dịch lý là ở trong 
hào biến. 

c. Biện luận uề ý uò tượng: 

Vương Bật nhấn mạnh quan hệ ý, tượng là quan hệ 
giữa thể và dụng, cũng tức là quan hệ giữa hành tượng và 
trừu tượng. 


Tức là từ hình tượng rút ra ý tượng, ngôn từ (ý) 
dùng để nói lên tượng. Quan điểm này dẫn giải từ câu 
"xem tượng mà suy ra từ" trong Hệ từ. Quan hệ giữa 
tượng và ý có thể so sánh với Càn và rồng. Càn là biến ý, 
rồng là biến vật ; một câu trừu tượng, một là hình tượng. 
Như vậy tức là nói Càn biến dẫn đến rồng biến, cho nên 
Vương Bật khẳng định lại mối quan hệ giữa chúng với 
nhau là : 

Ý thể hiện trọn vẹn thành tượng, tượng được biểu lộ 
bởi lời, cho nên người nói làm rõ được tượng (như trên). 

Câu trên có nghĩa ý và tượng là dựa nhau tổn tại, đó 
là mối quan hệ "thể ý hỗ dụng" ; xét đến cùng, ngôn từ (ý) 
cốt để thể hiện "tượng" ; đúng như Vương Bật nói "Lời sinh 
ra từ tượng, tượng thể hiện được nhờ lời", 

Vương Bật còn biện luận nhiều lần về mối quan hệ 
chuyển hoá giữa chúng với nhau. Ta có thể nói được là 
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"nhận thức được ý có thể quên tượng ; nhận thức được 
tượng có thể quên lời ; cho nên có được tượng là thể hiện 
trọn vẹn được ý nhưng lại có thể quên tượng. Ta chồng 
các vạch quẻ để thể hiện sự việc, nhưng rồi ta lại có thể 
quên cả vạch quẻ" (như sách đã dẫn). Ý câu này là : một 
khi ta đã nhập thần thì tượng và ý sẽ hoà làm một. Cũng 
giống như khi ta thưởng thức một bức họa, một khi đến 
mức độ nhập thần thì ta sẽ quên rằng ta đang xem bức 
hoạ đó. 


Sự biện luận đó của Vương Bật quả đã có một ý vị 
triết học đối với mối quan hệ tượng, ý trong Chu Dịch. 

Qua sự dẫn giải về tượng ý quan Chu Dịch của Vương 
Bật trên, ông đã có được một ảnh hưởng sâu sắc đối với các 
mặt văn học, văn nghệ đời sau, nhất là đối với sự phát 
triển mỹ học về ý, tượng, cảnh của thi và hoạ. 


Tóm lại phần trên, "Chu Dịch lược lệ" của Vương Bật 
thông qua các thiên Minh thoán, Minh hào thông biến, 
Minh tượng, Biện vị ; đối với các quan điểm quan trọng về 
sự vận động của Dịch lý, về sự biến dịch và về tượng ý, ông 
đã diễn giải rất rõ ràng, do đó sự cống hiến của ông đã rất 
xuất sắc đối với sự phát triển Nghĩa lý phái của Chu Dịch. 

5. Vương Bật giải Dịch không phải dựa vào tư 
tưởng Lão, Trang. 


Trước đây, các học giả đều cho rằng Vương Bật giải 
Dịch qua tư tưởng của Lão, Trang, có lẽ do họ cho rằng 
Vương Bật là nhân vật đại biểu cho phái Huyền học chăng ? 
Kỳ thực, toàn bộ Chu dịch chú và Chu Dịch lược lệ không 
hề có một câu nào đề cập tới quan điểm của Lão, Trang. 
Như trong toàn bộ Chu Dịch chú ; ông đều lấy dương âm, 
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cứng mềm, kiện thuận trong "Dịch truyện" để trị Dịch, 
đồng thời sự diễn giải của ông rất sâu sắc, như vậy quả 
thực là ông đã lấy Nghĩa lý làm chuẩn mực để giải Dịch. Vì 
vậy, nếu ta coi Chu Dịch chú của Vương Bật là một trước 
tác đại biểu phát triển Nghĩa lý phái đời Hán trong lịch sử 
phát triển Chu Dịch thì được, nhưng nếu ta lại coi đó là một 
trước tác lấy tư tưởng Lão, Trang để giải Dịch thì không 
phù hợp với sự thực. 


Ta lại phân tích Chu Dịch lược lệ, toàn quyển đều 
dẫn giải về sự vận động, biến hoá của Chu Dịch và về ý 
tượng quan, ông đã phát triển triệt để biến dịch quan và 
tư tưởng biện chứng của Chu Dịch, chứ không hề có sự 
tham bác gì về quan điểm Lão, Trang. Vì vậy, căn cứ vào 
sự phân tích trên, ta cần phải đính chính lại cách nhìn của 
một số học giả, cho rằng Vương Bật lấy tư tưởng huyền 
học của Lão Trang để giải Dịch. 

Hoàn toàn ngược lại, Vương Bật lại là một điển hình 
về phương pháp lấy Dịch trị Dịch. Còn về sự Vương Bật 
trong "Lão Tử chú" phát huy vô vi quan, về hư tĩnh quan 
của Lão tử ; đó là sự chú thuật của ông đối với Lão Tử, sự 
liên hệ đó đối với tư tưởng trị Dịch của ông không lớn. 

Tóm lại phần trên, các tác phẩm Chu Dịch chú, Chu 
Dịch lược lệ trên quan điểm Nghĩa lý của Dịch truyện đã có 
những lời biện giải hết sức sâu sắc đối với kinh Dịch, các 
tác phẩm đó đã đặt một nền móng quan trọng về mặt lý 
luận đối với sự phát triển của phái Nghĩa lý Dịch học. Điều 
cần phải đề cập là: Chu Dịch chú, Chu Dịch lược lệ của 
Vương Bật dựa vào quan điểm nghĩa lý của Dịch truyện mà 
diễn giải, trên thực tế đã gây được ảnh hưởng đối với sự 
phát triển của Dịch lý chính tông. 
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III. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA VƯƠNG BẬT TRONG DỊCH 
HỌC SỬ. 


Cống hiến chủ yếu của Vương Bật trong lịch sử phát 
triển Dịch học là : 

- Chu Dịch chú và Chu Dịch lược lệ của Vương Bật đã 
mổ ra một con đường mới cho sự phát triển của phái nghĩa 
lý đời Hán. 

Do Vương Bật coi trọng sự lấy nghĩa lý của Dịch 
truyện giải Dịch, nên từ đó Dịch học đã thoát khỏi cục 
diện phái tượng số nhất thống trong một thời gian dài, từ 
đó Dịch học khôi phục được ảnh hưởng của phía nghĩa lý 
do Khổng Tử khai sáng. Nhất là sự trị Dịch của Vương Bật 
lại là quan điểm Dịch học chính tông, do vậy nên hai tác 
phẩm trên của ông đã có một tác dụng to lớn đối với sự 
phát triển của Dịch, Nho. 

- Sự hưng khởi của phái Nghĩa lý Dịch học của Vương 
Bật, mở đầu cho sự phát triển song song giữa phái Tượng 
số và phái Nghĩa lý Dịch học. 

- Sự sáng lập của phái Nghĩa lý dịch học của Vương Bật 
đã tăng cường rất nhiều vai trò của Dịch học trong nền văn 
hoá Trung Quốc. Ông là người kế tục sau Khổng Tử và lại là 
một đại sư kiệt xuất của phái Nghĩa lý Dịch học. Sự phát 
huy Dịch lý qua Chu Dịch chú và Chu Dịch lược lệ của ông 
đã có một tác dụng thúc đẩy to lớn đối với sự phát triển Dịch 
học. Ông đã có một tác dụng tích cực đối với những vấn đề 
then chốt, từ đó khiến cho Dịch học trở thành một tác phẩm 
triết học độc đáo trong văn hoá truyền thống Trung Quốc. 

- Ông đã có được một ảnh hưởng quan trọng đối với sự 
phát triển của Dịch học Đường Tống và lý học Tống Minh. 
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Vương Bật trọng nghĩa lý, nên ông đã có được một 
ảnh hưởng sâu sắc đối với sự quý nghĩa, trọng lý của Dịch 
học Đường Tóng và lý học Tống Minh. Ví như "Chu Dịch 
chính nghĩa" của đại Dịch gia đời Đường Khổng Dĩnh Đạt 
là một trước tác tập đại thành tham bác tượng số học đời 
Hán và Nghĩa lý học của Vương Bật. 


Chu Dịch chú của Vương Bật và Hàn Khang Bá chú 
phần sau Hệ từ ; do Khổng Dĩnh Đạt sớ, trở thành loại 
sách hàng đầu của "Ngũ kinh chính nghĩa" do Đường đại 
quan định ®, đồng thời nó cũng trở thành sách đầu vị về 
Dịch đời Đường ; chúng đã có địa vị quan trọng trong 
Đường Dịch và trong Dịch học các đời sau. x 

Ngoài ra Vương Bật đối với "Dịch truyện" của họ 
Trình, "Dịch thuyết" của Trương Tải và "Chu Dịch bản 
nghĩa" của Chu Hi, "Chu Dịch nội truyện" của Vương Phu 
Chi đời Thanh lấy nghĩa lý giải Dịch đều có ảnh hưởng rất 
sâu sắc. Ông đã có tác dụng thúc đẩy tích cực đối với sự 
phát triển của triết học nghĩa lý. 

Tóm lại, Vương Bật lấy Dịch truyện giải Dịch, lại áp 
dụng phương pháp trị Dịch kết hợp "Dịch" với "Lão", vừa 
thích ứng với tư trào Lão Trang, huyền học hưng thịnh 
đương thời, lại vừa duy trì được địa vị của Dịch học, khiến 
"Dịch" có được một vị trí trong tam huyền. Ông đã đặt nền 
móng cho sự phát triển lý học thời Tống Minh, từ đó đã có 
một tác dụng quan trọng trong việc đưa Dịch học có được 
địa vị trung tâm đối với một nền văn hoá trải qua hàng 
nghìn năm của Trung Quốc. 


® Đại đường : thời Đường. Quan định : (quan là công) : quan định có nghĩa là : quyết 
định bởi triều đình. 
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CHƯƠNG 84 


KHỐNG DĨNH ĐẠT 
VÀ "CHU DỊCH CHÍNH NGHĨA" 


CXz. Dĩnh Đạt là đại Kinh học gia, đại Dịch học 
gia đời Đường. Trước tác tiêu biểu của ông "Chu Dịch chính 
nghĩa" là một trước tác Tập đại thành của Dịch học đời 
Đường. Nó đã có một tác dụng then chốt, kế trước nối sau đốt 
uới sự phát triển của Hún Dịch uà Tống Dịch. Nó có một địa 
uỷ hết sức quan trọng trong lịch sử phát triển Dịch học. 


I. LƯỢC TRUYỆN VỀ KHỔNG DĨNH ĐẠT. 

Khổng Dĩnh Đạt (574 - 648) người đất Hoành Thủy, 
Đái Châu đời Đường. Tự là Xung Viễn (cũng gọi là Trọng 
Đạt). Ông là đại kinh học gia, đại dịch học gia đời Đường, 
thông tuệ từ nhỏ, lớn lên là người học rộng, ông tình thông 
Dịch, Tả truyện, Thượng thư, kinh Thi, Lễ ký. Ông từng là 
học sĩ ở Văn học quán Tân vương phủ ; là Tế tửu Quốc tử 
giám thời Đường Thái Tông. 

Tuân theo chiếu chỉ ông đã soạn định Ngũ kinh 
chính nghĩa 180 quyển. Sách này trở thành tiêu chuẩn 
sách học để đi thi ở thời Tống và theo lệnh hoàng ga, 
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sách đã được ban bế trong toàn quốc, và đã có ảnh hưởng 
rất lớn. Sau này "Ngũ kinh chính nghĩa" được biên soạn 
vào "Thập tam kinh chú sớ", có một địa vị cao trong nền 
văn hoá Trung Quốc. 


"Chu Dịch chính nghĩa" do Khổng Dĩnh Đạt thân tự 
biên soạn và chú giải ; trình độ lý luận của nó tương đối 
cao, là một tập đại thành kể từ đời Hán trở lại ; cũng là 
một trước tác có ảnh hưởng lớn nhất ở đời Đường và có địa 
vị quan trọng trong các trước tác về Dịch, đồng thời cũng 
là một tư liệu tham khảo quan trọng để nghiên cứu Dịch 
học và văn hoá Trung Quốc. 


II. KHỐNG DĨNH ĐẠT ĐÃ PHÁT HUY MỘT CÁCH KIỆT XUẤT LÝ 
LUẬN ÂM DƯƠNG CỦA CHU DỊCH, THÚC ĐẨY MẠNH MẼ SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA DỊCH LÝ. 


Lý luận âm dương là hạt nhân của dịch lý, Khổng 
Dĩnh Đạt hết sức coi trọng địa vị quan trọng của âm 
dương trong dịch lý, đồng thời đối với âm dương ông đã 
dẫn giải một cách toàn diện, sâu sắc, bao gồm càn khôn, 
âm dương khí hoá, 64 quẻ âm dương khí hoá và nguyên 
hanh lợi trinh âm dương khí hoá, đặt cơ sở vững vàng cho 
sự phát triển lý luận âm dương Chu Dịch. 

1. Nhãn mạnh càn khôn, âm dương khí hoá. 

Cống hiến lớn nhất của Khổng Dĩnh Đạt đối với dịch 
lý là có những phát hiện nổi bật đối với càn khôn nhị khí 
âm dương khí hoá, phát triển lý luận, âm dương khí hoá 
của địch lý. 


Thứ nhất : đề xuất ý càn khôn là nguồn gốc của âm 
dương khí hoá. 


Khổng Dĩnh Đạt nhấn mạnh càn khôn là căn nguyên 
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của âm dương khí hoá, đồng thời ông cho rằng càn khôn là 
sự tích tụ của khí dương. Ông viết : 


Quẻ càn vốn tượng trưng cho trời ; trời là sự tích tụ 
khí dương mà thành ; trời là Càn, quẻ này do 6 hào dương 
hợp lại mà thành vậy ("Chu Dịch chính nghĩa. Càn'). 


Như vậy vì ông cho rằng Càn là một thể thuần dương, 
bẩm tính là thuần dương, cho nên nó có thể sinh ra vạn 
vật. Cho nên nói : "Về mặt vật tượng mà nói thì nó là 
thuần dương... Đức của quẻ này có tính thuần dương ; với 
khí dương thiên nhiên đã sinh ra muôn vật". Đối với quẻ 
Khôn, Khổng sớ nói : "Khôn là đạo âm", đồng thời ông cho 
rằng càn khôn không thể chỉ có thuần dương hay thuần 
âm, mà phải là âm dương hợp thể, cứng mềm xen kẽ. 
"Điều tốt lành thật sự phải là âm lẫn dương". Quan điểm 
này của ông phản ánh sự phân tích sâu sắc về mối quan 
hệ đối lập thống nhất giữa âm dương. 

Thứ hai : Khổng Dĩnh Đạt đã chỉ rõ càn khôn là khởi 
thủy âm dương khí hoá của 64 quẻ. 

Họ Khổng đã có sự liên hệ mật thiết giữa càn khôn 
âm dương khí hoá với 64 quẻ âm dương khí hoá, đồng thời 
ông nhấn mạnh khi khởi thủy thì 64 quê âm dương khí 
hoá được sinh ra từ càn khôn âm dương khí hoá. Như lời 
Số của ông : "Càn khôn là cửa của Dịch". 

Sự biến hoá của Dịch bắt đầu từ càn khôn ("Chu Dịch 
chính nghĩa. Hệ từ Hạ"). 

Phần trên đã nói họ Khổng nhấn mạnh ý càn khôn là 
căn nguyên của trời đất, âm dương khí hoá, đã phản ánh 
quan niệm duy vật của ông và chính ông là người đặt nền 
móng quan trọng về duy vật quan đối với lý luận âm 
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dương khí hoá. 

2. Đề xuất ý nghĩa sâu kín về âm dương khí hoá 
của nguyên hanh lợi trinh. 

Khổng sớ lấy càn khôn âm dương khí hoá dẫn giải 
nguyên hanh lợi trinh, ông đề xuất ý nghĩa uẩấn súc âm 
dương khí hoá của nguyên hanh lợi trinh. Ví như ông nói : 


Nguyên hanh lợi trinh là bốn đức của Càn ("Chu Dịch 
chính nghĩa. Quê Càn"). 

Tiếp đó ông giải thích rằng : "Truyện của Tử Hạ nói : 
Nguyên là bắt đầu ; hanh là thông ; lợi là hoà, trinh là 
chính ; ý nói đức của quẻ này có tính thuần dương, thiên 
nhiên có thể làm cho khí dương bắt đầu sinh vạn vật, mà 
được nguyên thuỷ hanh thông, nó có thể làm cho tính của 
vật được hài hoà, vật nào cũng có lợi, lại có thể làm cho vật 
được chắc bền, trinh chính cho tới cùng". Ý nói càn nguyên 
khí hoá do có khí dương mà có thể sinh ra muôn vật ngay 
khi khởi thủy ; nhân vậy "Càn thiên lấy kiện là dụng, vận 
hành không nghỉ, biến hoá vô cùng" do đó mà có thể hanh 
thông, thông sướng điều đạt, có thể làm cho vật tính hài 
hoà, vật vào vật ấy đều được lợi". Thêm nữa, long đức tiểm 
tàng thì lại có thể làm cho muôn vật chắc bền, trinh chính 
cho tới cùng" Như vậy ta đủ thấy Càn dương khí hoá có 
quan hệ nguyên, hanh, lợi, trinh. 

Ông lại nói : "Vật là hợp thể của càn khôn, cho nên 
càn sau đó là Khôn ; Khôn là thể đất, Khôn cũng có thể 
sinh ra muôn vật, vật nào vật ấy hanh thông, cho nên nói 
Khôn cũng nguyên, hanh như Càn... trinh của khôn cũng 
là trinh lợi cho muôn vật... Khôn là đạo âm nên trinh của 
nó là trinh nhu thuần... do vậy nên thánh nhân nói Khôn : 
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nguyên, hanh, lợi, tẫn mã ? chi trinh, tự nhiên chi đức..." 
Ý ông nói Càn Khôn khí hoá đều có quan hệ với nguyên 
hanh lợi trinh khí hoá ; nhấn mạnh nghĩa uấn súc khí hoá 
của nguyên hanh lợi trinh. 

Ngoài ra, khi sớ giải quẻ Càn "Văn ngôn" quẻ Càn, 
ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa càn khôn VỚI 
nguyên hanh lợi trinh khí hoá. Ông viết : "Nguyên khí của 
Càn, đức của nó lớn rộng, cho nên khi khởi thủy nó đã có 
thể "biến thông chư vật". Nếu như có quẻ khác có đức 
"nguyên" thì tuy nó cũng có thể sinh ra muôn vật, nhưng 
đức của nó không thể lan toả mọi nơi được, cho nên nói : 
nếu không phải là đức "nguyên" của Càn thì làm sao có 
thể thông vật ngay từ khi khởi thủy được. Kỳ thực đức 
"nguyên" của Khôn cũng có thể thông với "chư vật" ngay 
từ khi khởi thủy. Như vậy tức họ Khổng đã thông qua âm 
dương khí hoá của hai quẻ Càn Khôn mà phản ánh ý uẩấn 
súc khí hoá của nguyên, hanh, lợi trinh. Nhất là ông đã 
thông qua khí hoá nguyên hanh lợi trinh phản ánh động 
thái "vận hành không nghỉ" của âm dương khí hoá và 
nguyên lý biến hoá của "ứng hoá không cùng” và như vậy 
là ông đã góp phần cống hiến đối với sự phát triển của âm 
dương khí hoá của Chu Dịch. 

3. Phát huy một cách kiệt xuất đối với âm 
dương khí hoá của 64 quẻ. 


"Chu Dịch chính nghĩa" thông qua sự luận thuật về 
âm dương của 64 quẻ đã phát triển được cao độ triết lý âm 
dương của kinh Dịch. Bao gồm vấn đề căn nguyên âm 


® Tãn mã : ngựa cái, ý nói quẻ Khôn, tính âm cho nên nó thuần thuận như ngựa cía. 
Tượng của quẻ Càn là rồng, tượng của quẻ Khôn là ngựa cái. 
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dương khí hoá của Càn Khôn trong trời đất, vũ trụ đã nói 
ở trên và quy luật vận động, biến hoá của âm dương. 
Ngoài ra, về phương diện tiêu trưởng, chuyển hoá của âm 
dương, Khổng Dĩnh Đạt cũng dẫn giải cực kỳ sâu sắc. Như 
khi bàn về quẻ Quải ông viết : "Quải, quyết đoán vậy, đây 
là quẻ âm giảm, dương tăng". Ông lại viết : "Quẻ này có 5 
hào dương, cả 5 dương đàn áp một âm, cho nên gọi là 
Quải. Họ Khổng đã thông qua sự tăng giảm của cứng mềm 
để phản ánh mối quan hệ giữa âm dương. Ông viết : "Đạo 
thành, cứng trưởng, mềm tiêu, đạo Quải thành vậy" (“Chu 
Dịch chính nghĩa. Quẻ Quải"”). 

Ngoài ra, Khổng Dĩnh Đạt còn thông qua âm dương 
giao khí thể hiện thêm một bước quy luật khí hoá của âm 
dương, như khi ông dẫn giải thoán truyện quẻ Thái, ông 
viết : "Sở dĩ có tên của quẻ thái, do khí của trời đất giao 
nhau mà sinh dưỡng muôn vật, vật được hanh thông, cho 
nên nói là Thái vậy". 

Nhất là qua sự thịnh suy của muôn vật, ông đã luận 
bàn rất sâu sắc về sự tiến thoái, tiêu trưởng của âm dương. 

Như khi bàn về quẻ Bi, ông nói : "Dương khí vãng mà 
âm khí lai... dương chủ sự sinh trưởng... âm chủ sự tiêu 
hao". 

Tóm lại phần trên, "Chu dịch chính nghĩa" của Khổng 
Dĩnh Đạt từ các góc độ, ông đã dẫn giải một cách cực kỳ 
sâu sắc, hết sức toàn diện đối với vấn để âm dương khí 
hoá, làm cho lý luận âm dương khí hoá Chu Dịch đạt đến 
trình độ không thể hơn được nữa, làm cho lý luận hạt 
nhân quan trọng nhất của Chu Dịch lý luận âm dương 
tiến triển đạt đến đỉnh cao của thời cổ đại. 
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4. Phát huy một cách kiệt xuất đối với âm 
dương khí hoá thái cực. 


Khổng Dĩnh Đạt lấy nguyên lý âm dương khí hoá thái 
cực điễn giải đại diễn Dịch, đó lại là một phát huy kiệt 
xuất đối với âm dương khí hoá kinh Dịch của ông, điều 
này cho ta thấy ông rất coi trọng lý luận âm dương ! Như 
khi ông cho rằng : số đại diễn là số, 49 hợp mà chưa phân 
thì gọi là thái cực. Người xưa khi bói Phệ (tức bói bằng có 
thi) dùng 49 nhánh cỏ thì, khi cỏ thi chưa phân thì gọi là 
thái cực, rồi dùng tay chia đôi 49 nhánh ra làm hai, để 
tượng trưng cho hai nghĩ (lưỡng nghì) đếm bốn chiếc một 
tượng trưng cho bốn tượng (tứ tượng) : 


"Chu Dịch chính nghĩa" chơ số đại diễn một hàm 
nghĩa của thái cực khí hoá. Họ Khổng cho rằng 64 quẻ là 
do số đại diễn thái cực khí hoá mà đến, như vậy là ông đã 
làm đầy đủ được lý luận về 64 quẻ âm dương khí hoá. 


III. KẾ THỪA ƯU THẾ TƯỢNG SỐ VÀ NGHĨA LÝ KẾT HỢP NHAU 
CỦA DỊCH TRUYỆN, THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA 
"CHU DỊCH". 


Một cống hiến lớn nhất của Khổng Dĩnh Đạt đối với 
Chu Dịch là kế thừa ưu thế kết hợp nhau giữa tượng số và 
nghĩa lý của Dịch truyện, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển 
toàn điện của Chu Dịch. "Dịch truyện" là điển hình về sự 
tương dung giữa nghĩa lý và tượng số trong dịch học. 
"Kinh thị Dịch truyện", "Dịch vĩ” đời Hán là tác phẩm đại 
biểu của phái tượng số và với "Chu Dịch chú” của Vương 
Bật đứng đầu của phái nghĩa lý, hai phái này đã phát 
triển lên, mặc dầu chúng tuy cùng một gốc nhưng đường 
đi lại khác nhau. 


Khổng Dĩnh Đạt lấy Dịch Truyện làm khuôn mẫu để 
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dung hoà hai phái. "Chu Dịch bản nghĩa" trước tác đại 
biểu của ông là tập đại thành về trước tác của tượng số 
trước đời Đường và của phái nghĩa lý, là một sự cống hiến 
cho sự phát triển Chu Dịch. Các nội dung chủ yếu dẫn giải 
kinh Dịch của nó đều kiêm cố cả tượng số lẫn nghĩa lý. Ví 
như : khi thuyết giải về hai quẻ Càn Khôn, họ Khổng đã 
xuất phát từ góc độ Càn thiên, Khôn địa ; rồi ông lại từ 
phương diện cương nhu, kiện thuận, khiến cho Chu Dịch 
đã có sự phát triển toàn diện. 


Như khi ông dẫn giải quẻ Càn trong Chu Dịch bản 
nghĩa, ông đã nói về hàm nghĩa của "thiên", rồi lại luận về 
dụng ý của "kiện" đồng thời đem "thiên" của Cần coi như 
"thể" còn "kiện" thì coi như "dụng" như vậy tức : "Càn là 
kiện, là nói về thể của thiên, lấy kiện làm dụng", tức là 
ông đề xuất mối quan hệ "hỗ vi thể dụng" của tượng số và 
nghĩa lý, đồng thời phản ánh được mối quan hệ thống nhất 
biện chứng giữa tượng số và nghĩa lý của Dịch lý. Từ đó 
ông đã làm cho sự nghiên cứu Dịch lý bước lên một độ cao 
mới. Cũng như vậy, khi bàn về quẻ Khôn, ông đã chỉ rõ 
Khôn thuộc thể đất, lại dẫn giải về sự thuận dụng của nó. 
Ví dụ ông viết : 

"Khôn thuộc về đất... trinh của nó phải nhu thuận". 
Khi bàn về quẻ Cấn, ông viết : "Cấn là dừng, có nghĩa 
"dừng hẳn lại". Ông lại viết : "đó là một quẻ có tượng núi". 

Những lời trên của ông đã biểu thị quan điểm kết hợp 
giữa tượng số và nghĩa lý của ông ; nhất là khi ông qua sự 
kết hợp giữa tượng số và nghĩa lý mà bàn việc, thì lời bàn 
của ông lại càng sâu sắc. 

"Chu Dịch bản nghĩa" tuy là một trước tác kết hợp 
giữa tượng số và nghĩa lý, nhưng thực chất Khổng Dĩnh 
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Đạt là kinh học gia suy tôn Khổng Tử, cho nên mọi lời dẫn 
giải của ông đều thiên về nghĩa lý ; điều này ta thấy khá 
rõ ! Cho nên trong bài "Tự" ông có mở đầu : "Ôi ! Dịch là 
tượng vậy", nhưng cuối bài "Tự", ông vẫn nhắc đi nhắc lại 
"tất phải coi Trọng Ni là thầy, nghĩa lý là đúng lẽ". Qua 
đó, ta có thể thấy rõ quan điểm của ông. 


IV. ĐỀ XUẤT "ĐẠO DỊCH BAO GỒM HẾT THẨY, KHÔNG GÌ 
KHÔNG NÓI TỚI" MỞ RỘNG ẢNH HƯỚNG DỊCH HỌC ĐỐI VỚI 
VĂN HOÁ TRUNG QUỐC. 


Khổng Dĩnh Đạt trong "Chu Dịch chính nghĩa" khi 
thích "Thuyết quái" ông viết : Đạo Dịch rất đầy đủ, không 
lẽ nào mà không nói hết lời. Cụ thể như sau : 

Với thánh nhân thì ; trên hoà hợp, thuận thành với 
đức của thánh nhân ; dưới thì trị lý ; quyết ý đưa nhân 
luân theo con đường chính nghĩa, lại có thể làm cho vạn 
vật thấu hiểu được đến cùng cực cái lẽ thần diệu, làm cho 
sinh linh nắm được đến cùng tận cái tính mà họ bẩm thụ. 
Cái lẽ của vạn vật đã hiểu đến cùng, cái tính của sinh linh 
đã nắm được hết, đến một lúc nào đó ta được ban cho sinh 
mệnh như vậy, thì không ai không thấu hiểu được hết sở 
trường, sở đoản của mình, từ đó mà định được cát hung 
của bản thân. 

Với lời trên, ông chỉ ra rằng "Dịch" đưa nhân luân 
đến với chính nghĩa, "làm cho vạn vật thấu hiểu đến cùng 
cái lẽ thần diệu" và "định được cát hung" !. 

Khổng Dĩnh Đạt nhấn mạnh thêm : "Dịch lý có cả 
"hữu" và "vô"", Đối với vấn đề "vô", "hữu" ở "Dịch. Hệ từ" 
ông đã giải thích rất rõ ràng trên cơ sở "đạo" và "khí". 
Ông viết : 
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"Hình nhi tượng gọi là đạo, đạo là vô ; hình nh1 hạ gọi 
là khí, khí tức là có". "Đạo là cái tên của sự "vô thế", hình 
được coi là hiện thực". Nói vậy, có nghĩa là ông cho rằng, 
đạo của Chu Dịch là khí, là "có", quan hệ giữa chúng với 
nhau là quan hệ giữa thể và dụng, tức là giữa trừu tượng 
và hình tượng 

Trên vấn đề "hữu vô" "Chu Dịch chính nghĩa" đã thừa 
nhận quan điểm, "Có, sinh ra từ không" của đạo gia. 

Tuy ông thừa nhận quan điểm hữu vô của đạo gia, 
nhưng ông vẫn thiên về "hữu". Ông nhấn mạnh : Ba nghĩa 
của Dịch, duy chỉ có "hữu". 

Ông thiên về "hữu" thì đó là một phạm vi lý luận cao 
nhất của Dịch, điều này biểu thị "vật chất quan" của ông, 
và như thế là ông đã đặt cơ sở cho "nhân thế quan" nho gia 
tích cực. 

Tóm lại, Khổng Dĩnh Đạt cho rằng "đạo Dịch bao 
gồm hết thẩy", khẳng định địa vị của Chu Dịch trong nền 
văn hoá Trung Quốc, đối với hậu thế đã có được ảnh 
hưởng sâu sắc. 

Ông đã kết hợp quan điểm hữu vô của đạo gia với đạo 
khí trong Dịch truyện để thảo luận, mở ra một cón đường 
mới kết hợp cả ba: Dịch, Lão và Nho gia; liên hệ mật thiết 
với đạo Nho, mở rộng thêm Dịch học, gây được ảnh hưởng 
lớn trong nền văn hoá Trung Quốc. 


V. ĐA VỊ VÀ CỐNG HIẾN CỦA KHỐNG DĨNH ĐẠT TRONG 
DỊCH HỌC. 


Những cống hiến chủ yếu của Khổng Dĩnh Đạt trong 
Dịch học là : 
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- Sớ "Chu Dịch chính nghĩa", tổng kết thành tựu Dịch 
học từ đời Đường trở về trước, góp phần cống hiến trong 
việc nghiên cứu và phát triển Dịch học. 


- "Chu Dịch chính nghĩa" của ông đã kết hợp được 
tượng số với nghĩa lý ; nó là tập đại thành của phái tượng 
số và phái nghĩa lý. Từ đời Hán trở lại. 

- Với ý tưởng "Coi Trọng Ni là thầy, nghĩa lý là đúng 
lẽ ; trên cơ sở tượng số và nghĩa lý kết hợp, ông đã nghiêng 
hẳn về nghĩa lý, ông đã có được ảnh hưởng sâu sắc đối với 
phương hướng ¡ . triển nặng về nghĩa lý của lý học Tống 
Minh và Dịch học Minh Thanh. Đồng thời ông cũng có tác 
dụng rất lớn đối với mối quan hệ mật thiết Nho - Dịch. 

- Với những lời dẫn giải sâu sắc về lý luận âm dương 
trong "Chu Dịch chính nghĩa", ông đã có được ảnh hưởng 
to lơn đối với sự phát triển Dịch lý. 


- Trong lời Sớ "Chính nghĩa", ông đã thừa nhận quan 
điểm "hữu vô" của đạo gia Lão tử, đồng thời trên cơ sở 
"hữu vô quan" đó, ông đã tiếp thu phần tinh túy nhất. Ông 
đã kiên trì "tích cực quan" của Dịch học, đã có được ảnh 
hưởng sâu sắc với nho gia, đồng thời ông lại mở ra con 
đường mới đối với việc dung hoà Nho - Đạo, mở rộng được 
ảnh hưởng của Chu Dịch đối với văn hoá Trung Quốc. 

Tóm lại Khổng Dĩnh Đạt và "Chu Dịch chính 
nghĩa", trước tác đại biểu của ông đã giành được địa vị 
quan trọng nhất trong lịch sử phát triển Dịch học. Đối với 
sự phát triển của Hán Dịch và Tống Dịch ông đã có tác 
dụng then chốt kế thừa cái trước, làm gương cho người 
sau và ông đã có được ảnh hưởng sâu xa đối với sự phát 
triển Dịch học. 
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CHƯƠNG 85 


CHU ĐÔN DI VÀ "THÁI CỰC ĐỔ THUYẾT" 
"DỊCH THÔNG" 


c2 hu Đôn Di là Bắc Tống trứ danh Dịch học gia, đại 
biểu của Dịch đồ thuyết. "Thái cực đồ thuyết" nổi danh của 
ông là đỉnh cao của Dịch đồ phái đời Tống. Sự thâm nhập 
của bản thể luận uũ trụ Dịch uào lý luận "uô cực mà thái 
cực”, đã gây được ảnh hưởng ! Nhất là uới luận đoán "động 
sinh dương, tĩnh sinh âm" đối uới sự phát triển của lý luận 
âm dương Chu Dịch, nó đã có được sự cống hiến bất hủ. 

I. LƯỢC TRUYỆN CHU ĐÔN DI. 

Chu Đôn Di (1017 - 1073) người đất Đạo Châu, Bắc 
Tống, tự Mậu Thúc. Ông là một trong Ngũ tử nổi tiếng của 
Bắc Tống (Thiệu Hưng, Chu Đôn DI, Trương Tải, Trình 
Hy, Trình Hạo). 

Đệ tử của Chu Đôn Di là Trình Hạo, Trình Hy đều là 
những học gia nổi tiếng thời Bắc Tống. Chu Đôn Di lấy 
quan điểm Tứ thư của nho gia để trị Dịch, việc này ảnh 
hưởng rất nhiều đến Trình Hy. với ảnh hưởng đó, cuốn "Y 
xuyên Dịch truyện" của Trình Hi đã có được ảnh hưởng 
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rất lớn đối với sự phát triển của nghĩa lý Chu Dịch. Khi về 
già, ông tự xưng là Liêm khê lão nhân ; trước tác đại biểu 
khi đó của ông là "thái cực đồ thuyết" và "Dịch thông thư". 
Với Thái cực âm dương ngũ hành dẫn giải mô thức sinh 
thành vũ trụ "Chu Dịch", ông đã nổi danh. Về mặt học 
thuật tư tưởng, ông đưa ra lý luận "động sinh dương, tĩnh 
sinh âm"; ông đã phát huy được một cách kiệt xuất lý luận 
âm dương động tĩnh của Chu Dịch. 

"Thái cực đồ thuyết" của Chu Đôn Di là tập đại thành 
của Dịch đồ thuyết trước Tống. Xưa nay người ta chỉ chú ý 
đến Chu Đôn Di là đại biểu của Dịch đồ thuyết mà coi nhẹ 
sự cống hiến to lớn của ông về phương diện nghĩa lý Dịch 
học. Kỳ thực, toàn cuốn "Dịch thông thư" của ông đều lấy 
Tứ thư, kinh điển nho gia để giải Dịch, ông đã tiến một 
bước trong việc câu thông mối quan hệ giữa nho gia với 
Dịch học, phát triển và làm phong phú rất nhiều tư tưởng 
xã hội học trong Chu Dịch; khiến cho Dịch học trở thành 
kinh điển nho gia để tăng cường nền móng, cũng là để Chu 
Dịch trở thành một bộ sách xã hội học vĩ đại với nội dung 
hoàn chỉnh. Vì vậy, cần phải đánh giá lại cuốn "Dịch thông 
thư" của Chu Đôn Di. "Dịch thông thư" cầm được coi như 
một trước tác đại diện của phái Nghĩa lý của Chu Dịch, nó 
kế tiếp "Chu Dịch chú" của Vương Bật và "Chu Dịch chính 
nghĩa" của Khổng Dĩnh Đạt. 


II. LÝ LUẬN THÁI CỰC ĐỒ CỦA CHU ĐÔN DI. 


1. Lý luận "Thái cực để" của Chu Đôn Di bắt 
nguồn từ "Chu Dịch". 


"Dịch. Hệ từ" nói : 
Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghị, lưỡng nghi 
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sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. 

Từ "Thái cực" có trước hết trong Chu Dịch. Trong đó 
"Thái cực sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ 
tượng sinh bát quái" chính là sự thể hiện thái cực âm 
dương khí hoá. 

Về lý luận, thái cực sinh lưỡng nghỉ trong "Dịch. Hệ 
từ”, thì thái cực chính là nguyên hình của âm dương hợp 
bao, về hình thức thì thái cực diễn sinh ra bát quái, nhưng 
thật ra thái cực chỉ là hình ảnh thu gọn biểu thị quá trình 
vũ trụ hoá sinh ra muôn vật, mà nó cũng là hình ảnh thu 
gọn của âm dương khí hoá. 

"Vô cực mà thái cực", "Thái cực vốn vô cực" của "Thái 
cực đồ thuyết" của Chu Đôn Di tức là sự phát huy "Dịch có 
thái cực" của Kinh Dịch. Dịch tức là biến đổi, "Dịch có thái 
cực" tức là do vận động biến đổi mà sinh ra thái cực, âm 
dương. 

"Phân âm phân dương ; định ra lưỡng nghỉ" của họ 
Chu tức là sự diễn giải câu "Dịch có thái cực, thái cực sinh 
lưỡng ngh1" trong Chu Dịch. 

"Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái" 
trong kinh Dịch, trên thực tế tức là sự diễn sinh của "âm 
dương - ngũ hành", bát quái tức là sự cô đặc của hàm nghĩa 
ngũ hành. Như "Dịch. Thuyết quái" nói : "Khảm là thủy", 
"Tốn là mộc", "Li là hoả"... Nhưng câu : "Phân âm, phân 
dương, định ra lưỡng nghi. Dương biến, âm hợp mà sinh ra 
mộc thuỷ hoả thổ" trong "Thái cực đồ thuyết" của Chu Đôn 
Di tức là sự phát triển của các câu "Lương nghi - bát quái" 
và "âm dương - ngũ hành" trong Kinh dịch đã nêu trên. 

Trên cơ sở càn khôn âm dương khí hoá của Kinh 
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Dịch, Chu Đôn Di đã dẫn giải sự sản sinh ra con người và 
muôn vật như : 


"Đạo càn thành nam, đạo khôn thành nữ, hai khí giao 
cảm, vạn vật hoá sinh, vạn vật sinh sinh rồi biến hoá vô 
cùng vậy". Cuối cùng ông lấy câu "Đạo để lập thiên là âm 
và dương, đạo để lập địa là nhu và cương, đạo để lập nhân 
là nhân và nghĩa" để thốt lên : "Vĩ đại thay là Dịch, nó 
thật vô cùng vậy !". 

Hạt nhân của Dịch lý, tức là thái cực âm dương ngũ 
hành khí hoá. 

Như vậy rõ ràng lý luận về thái cực, âm dương ngũ 
hành trong Thái cực đồ thuyết của Chu Đôn Di hoàn toàn 
bắt nguồn từ Chu Dịch, đồng thời ông cũng có phát triển 
thêm trên cơ sở đó. 

2. Sự phát triển Dịch lý trong Thái cực đồ 
thuyết của Chu Đôn Di. 


tr 


a. Đề xuất mệnh đề "Động sinh dương, tĩnh sinh âm”. 

Chu Đôn Di đề xuất lý luận "Động sinh dương, tĩnh 
sinh âm", đó là một sự phát huy kiệt xuất đối với thái cực 
âm dương khí hoá của Chu Dịch. Ông viết : 

Thái cực động thì dương, động cực thì tĩnh ; tĩnh thì 
sinh âm, tĩnh cực lại biến thành động ; một động một tĩnh, 
cũng là điều gốc. 

Cụ thể là biểu thị ở Đề hình thứ hai của "Thái cực đồ 
thuyết". Trong đó, vòng tròn thứ nhất là âm dương hỗn 
độn chưa phân ; các vòng khảo từ vòng thứ hai đến vòng 
thứ tư là biểu thị âm dương động tĩnh. Trong đó, sự giao 
tiếp của khối cong đen trắng trong mỗi vòng, tượng trưng 
nguyên lý động sinh dương, động cực thì tĩnh, tĩnh sinh 
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âm, tĩnh cực thì biến động. Nghĩa sâu kín của nó biểu thị ở 
nguyên lý ít âm cực thì thành dương, dương cực thì thành 
âm, tĩnh cực thì động, động cực thì tĩnh ; đó là sự diễn giải 
hết sức sâu sắc đối với âm dương khí hoá của kinh Dịch, 
mà cũng là kiến giải quan trọng nhất trong thái cực đồ của 
Chu Đôn Di. 

Nội dung cơ bản bao gồm: 

Thứ nhất, gợi ý quan trọng đối với khí công, dưỡng sinh:. 

Âm dương động tĩnh quan "Thái cực đổ thuyết" của 
Chu Đôn Di rất có giá trị về phương diện khí công, dưỡng 
sinh. Câu "động thì sinh dương, tĩnh thì sinh âm" là một 
phát huy kiệt xuất đối với âm dương khí hoá. Dương chủ 
động, cho nên động thì sinh dương ; âm chủ tĩnh, cho nên 
tĩnh thì sinh âm. Động thì sinh dương, điều này cho ta 
thấy khi ở điểm dương trưởng, âm tiêu thì nên lấy sự động 
khí công làm chủ. Tĩnh nhi sinh âm thì ta cần biết rằng đó 
là giai đoạn âm trưởng, dương tiêu, khi đó ta nên lấy tĩnh 
khí công là chủ yếu. Nếu là buổn sáng trong một ngày ; 
mùa xuân, mùa hạ trong một năm, thời kỳ thanh thiếu 
niên của cuộc đời, thì ta nên thuận theo xu thế dương , 
trưởng mà lấy dương chủ động, cho nên động để sinh 
dương, khi đó cần lấy vận động làm chủ. 

Ngược lại, vào buổi tối, mùa đông, khi tuổi đã già thì 
đó là thời điểm âm trưởng, dương tiêu ; ta biết âm chủ 
tĩnh, tĩnh thì sinh âm, vì thế cần tĩnh dưỡng, lấy sự nghỉ 
ngơi làm chủ. Trong một ngày cần làm sao cho sự sinh 
dưỡng sinh và khí công phải thích ứng với quy luật đó. 
Nếu vào buổi sáng mặt trời lên là thời điểm nên vận 
động, mà ta lại giữ tĩnh ; buổi tối là lúc sinh âm là cần 
giữ tĩnh, mà ta lại vận động ; như vậy là ta làm ngược 
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quy luật ; đối với việc giữ gìn sức khoẻ đương nhiên làm 
vậy là không tốt. 

Thứ hai, gợi ý đối với sinh mệnh: 

Căn cứ "Thái cực đồ thuyết" thì lúc tuổi già, người ta 
nên lấy tĩnh dưỡng làm chủ, còn đối với thanh niên cần lấy 
nguyên tắc vận động làm chính. Còn người trung niên 
nguyên tắc dưỡng sinh nên "động tĩnh tương kiêm" để âm 
dương có sự hoà hợp. 


Làm được như vậy mới đúng với nguyên lý "động nhì 
sinh dương, tĩnh nhi sinh âm" trong "Thái cực đồ thuyết" 
của Chu Đôn DI. 


b. Phát triển thêm mối quan hệ âm dương, ngũ hành 
của hình Dịch. 


Phát triển thêm sự kết hợp giữa âm dương với ngũ 
hành là một thành tựu nữa trong Thái cực đồ thuyết của 
Chu Đôn DI. Phần trên đã nói về mối quan hệ giữa âm 
dương và ngũ hành. Quy luật diễn sinh thái cực - âm 
dương - bát quái (ngũ hành) của Hệ từ đã bao hàm 
nguyên lý này, Chu Đôn D1 cũng đã phát triển thêm, ông 
viết : 

"Dương biến, âm hợp" từ đó sinh ra kim mộc thủy hoä 
thổ, 5 khí thuận theo, 4 mùa thay đổi. Ngũ hành là âm 
dương, âm dương là thái cực, mà thái cực thì vốn vô cực. 
Ngũ hành sinh ra, mỗi thứ đều thích hợp với tính chất của 
nó. ("Chu Dịch toàn thư" Quyển 1). 

Phần trên "Thác cực đồ thuyết" đã biện luận rất rõ về 
mối quan hệ giữa ba yếu tố thái cực - âm dương - ngũ 
hành ; quan điểm này trong "Thông thư", một trước tác 
khác của ông cũng nhất trí như vậy. Ông viết : 
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Ngũ hành, âm dương ; âm dương, thái cực đều là vận 
khí. Muôn vận trước sau, chúng đều hoà quyện, tụ hợp ; 
hiện tượng này là vô cùng, vô tận vậy Ì 

Lời trên khiến ta thấy rõ Chu Đôn Di đã khẳng định 
mối quan hệ giữa ba yếu tố trên. Đó là sự phát triển thêm 
của ông trong mối quan hệ đó. 

c. Nhấn mạnh tác dụng càn khôn âm dương bhí hoá 
của hình Dịch. 


Chu Dịch hết sức nhấn mạnh càn khôn âm dương khí 
hoá, khẳng định ảnh hưởng của vũ trụ, trời đất đối với sự 
hoá sinh của muôn vật, biểu thị rõ tính duy vật của âm 
dương khí hoá trong Chu Dịch. Như câu : Trời cao, đất thấp 
do đó (mà thánh nhân) vạch ra quê Càn và quẻ Khôn... 

Có đạo Càn nên thành giống đực, có đạo Khôn nên 
thành giống cái. Đạo Càn làm chủ (tác động) ban đầu (lúc 
chưa thành hình) ; rồi sau đạo Khôn làm cho (vạn vật) 
ngưng kết mà thành hình. 


Thái cực đồ thuyết nói : "Có đạo Càn nên thành giống 
đực, có đạo Khôn nên thành giống cái, hai khí giao cảm, muôn 
vật hoá sinh, muôn vật sinh ra rồi biến hoá khôn cùng". 

Chu trên cơ sở Dịch lý ở trên mà nhấn mạnh mối 
quan hệ giữa càn khôn thiên địa khí hoá với sự hình 
thành của muôn vật, bao gồm cả sự sinh thành của con 
người. Có câu: "Cho nên thánh nhân và trời đất hợp đức 
lại" nói lên đây đủ sự phát triển của Thái cực đồ thuyết đối 
với "sinh thành quan" vũ trụ của kinh Dịch. 

ở. Với câu "Vô cực mà thái cực” Chu Đôn Di đã phót 
huy câu “Dịch có thái cực" của Chu Dịch. 


Thái cực đổ thuyết đã dẫn giải trong thái cực đô về 


842 


sự kết hợp giữa một số quan điểm của Lão Tử với Dịch và 
đã dung hợp quan điểm của Dịch - Lão với nhau ; cụ thể 
như : 

Đề xuất "Vô cực mà thái cực" : 

Vô cực ở Trung Quốc đã trở thành thuật ngữ về bản 
thể luận, nó có nguồn gốc từ xa xưa ; trong các trước tác 
của nho gia đều có nó, chắng qua là khái niệm chưa thống 
nhất mà thôi. Tổng kết lại thì "vô cực" có ba khái niệm : 

-_ Vô cực chỉ sự không bờ bến, không giới hạn. 

- Chỉ ý nguyên thuỷ. 

- Thuật ngữ trong các bản kinh của đạo gia. Như câu 
: Bên trên nở hoa vô cực ("Đạo tạng. Thượng phương đại 
động chân nguyên diệu kinh"). 

Vì vậy, vô cực không phải chỉ là thuật ngữ của "Lão 
Tủ", 

Từ thái cực xuất hiện trước tiên trong Chu Dịch. Ví 
như câu : 

"Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi". "Dịch có 
thái cực" trong Chu Dịch thì "Dịch" đó là kết cấu của mặt 
trăng, mặt trời ; tượng trưng cho sự vận động của các 
thiên thể. Tức ở đây muốn nêu lền rằng sự vận động của 
các thiên thể trong vũ trụ đã sinh ra thái cực, âm dương 
khí hoá, chỉ ra bối cảnh thiên văn và tính vật chất của 
thái cực âm dương khí boá, cho nên lý luận về thái cực 
của Chu Dịch là rất duy vật ! Phân tích thêm ta thấy, 
Dịch có trước thái cực ; đúng như Dương Vạn Lý đời Tống 
đã nói : "Dịch tại thái cực tiên ("Thành trai Dịch truyện. 
Hệ từ"). 

Dịch tức là thái đương, thái sơ thái hư ; tức là bản thể 
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vũ trụ thời xa xưa. Thái hư tức khí nhân luận # trong Hệ 
từ. Câu "Thiên địa nhân huân, vạn vật hoá thuần" ®` ; tức 
thái cực vốn bắt nguồn từ vũ trụ nhân huân khí hoá. Cho 
nên ý có bản của nhóm từ "Dịch có thái cực" là ý nói thái 
cực âm dương khí hoá vốn bắt nguồn từ vũ trụ nhân huân 
khí hoá mông mênh không bờ bến ; như vậy là duy vật ! 


Vô cực của Chu Đôn Di, căn cứ vào quan điểm của 
Chu Hy thì vô cực tức thái cực, không có bờ bến là thái cực 
của sự không bờ bến. Nhưng căn cứ vào câu "thái cực vốn 
là vô cực" của họ Chu, chỉ rõ quan điểm của ông là trước 
khi có thái cực thì vô cực. Vô cực đó tức là Dịch. Vì vậy, vô 
tức là thái dịch, là trạng thái nhân huân trước khi âm 
dương khí hoá. 

Cho nên : "Vô cực mà thái cực" của Chu Đôn Di và 
"Dịch có thái cực" của Chu Dịch là nhất trí. Chu Đôn Di 
lại không cho rằng trước "Vô cực" còn có một "đạo" nào đó 
lại cao hơn vô cực, mà trong "Dịch thông thư" của ông 
cũng không có hai chữ "Vô cực", điều này cũng chứng thực 
là quan điểm của ông bắt nguồn từ "thái cực" của Dịch. 
Cho nên với câu "Vô cực sinh thái cực" hoặc "Vô cực mà 
thái cực" của họ Chu đều là sự phát triển đối với "nhân 
huân bản thể" luận "Dịch có thái cực" của Chu Dịch, chứ 
không phải là quan điểm của đạo gia "Lão Tử" 

Căn cứ vào hai thiên trong "Chu tử thông thư" bàn về 
thái cực là ta đủ thấy chứng cứ của lời trên. Trong đó Chu 
tử nói đại ý : 


Âm dương ngũ hành vạn vật sinh nở, biến hoá, tất cả 


® Khí nhân huân : tức hợp khí của trời đất, ý nói sự giao cảm giữa trời đất. 
® Thiên hạ... hoá thuần : bai khí của trời đất giao cảm mà muôn vật hoá dục thuần 
hậu. 
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đều gốc từ thái cực, nó hợp lại thì thành một thể, mà chia 
ra thì thành vạn thể ; nó là nguồn gốc của mọi động tĩnh, 
là gốc của sự sinh nở biến hoá, là căn nguyên của thuỷ 
hoả, là vô cùng, vô biên. 

Trong toàn bộ "Dịch thông thư", ta không hề thấy có 
2 chữ "vô cực", nhưng lại có nhóm từ "kì vô cùng hĩ" ®, Hai 
chữ "Vô cùng" này nếu ta hiểu là "vô cực" thì đó chỉ là 
chân thực hoá sự giao cảm trong trời đất, trước khi có hai 
khí âm dương. Do đó ta đủ thấy hai nhóm từ "vô cực mà 
thái cực" trong "Thái cực đồ thuyết" tức là sự phát triển 
nhóm từ "Dịch có thái cực" mà thôi. 

Tóm lại trước đây nhiều người cho rằng Thái cực đồ 
thuyết của Chu tử là sự dung hợp giữa Dịch và Lão ; hiểu 
như vậy là không có căn cứ. Ngược lại, thái cực đồ thuyết 
của ông chỉ là sự phát huy câu "Dịch có thái cực" của Chu 
Dịch mà thôi. 

III. NGUỒN GỐC CỦA "THÁI CC ĐỒ THUYẾT" 

1. Nguồn gốc Thái cực đồ của Chu Đôn Di "Chu 
Dịch tham đồ khể". 

Thái cực đồ trong "Thái cực đồ thuyết" là Thái cực hệ 
liệt đồ, kết cấu chủ yếu là "Đệ nhị khuyên thái cực lưỡng 
nghi đồ" (sau gọi là "Thủ khảm điền L¡ đồ"). Đồ hình này 
do hai quẻ khẩm, li bao bọc nhau, hai hào âm dương nối 
tiếp nhau mà thành, hàm chứa nguyên lý thuỷ hoá giao 
tế, nhật nguyệt tương hợp, âm dương hỗ bổ. Xin xem hình 
18-1, 18-3. 

Đề hình này xưa kia là đổ thị dùng để dẫn giải sự 


® lì vô cùng hĩ : nhóm từ này ở đây nên hiểu là "vô cùng vô biên”. 
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hình thành của đan dược "Tham đồng khế", đồ hình này 
thấ" ở sách "Chu Dịch tham đồng khế thông chân nghĩa" 
của Bành Hiểu đời Hậu Thục. "Thái cực đồ thuyết" của 
Chu Đôn Di bắt nguồn từ hình này. 

Một đồ hình chủ yếu nữa của "Thái cực đồ thuyết" là 
"Ngũ hành thuận bố đồ", đồ hình này dùng để giải thích 
"Tam ngũ chí tỉnh để" của "Chu Dịch tham đồng khế", đồ 
hình này thấy ở sách "Chu Dịch tham đồng khế thông chân 
nghĩa" của Bành Hiểu đời hậu Thục. Xin xem H. 18-44. 

Đồ hình này thổ nằm ở giữa, bốn "Hành" Ø còn lại thì 
ở bốn phía. Như vậy gọi là "ba vật một nhà, đều quy ở Mậu 
Kỷ - căn cứ vào nghĩa của đồ hình này có thể nó bắt nguồn 
từ "Dịch vĩ. Càn tạc độ". 

Như vậy ta đủ thấy "Dịch vĩ. Càn tạc độ" đã dẫn giải 
mối quan hệ Hà đồ, Lạc thư với ngũ hành, đặt cơ sở lý 
luận cho âm dương ngũ hành trong Hà đồ, Lạc thư. Căn 
cứ vào năm 1977, ở Song Cổ đôi huyện Phụ Dương, An 
Huy đã khai quật được mộ của Nhĩ âm hầu đời Tây Hán, 
trong mộ có một đồ hình "Thái ất cửu cung chiêm bàn". Đồ 
hình này tức là Lạc thư ; điều này nói lên rằng Hà đồ, Lạc 
thư chậm nhất cũng có từ đời Hán. Nhưng thủy, hoá ở ngũ 
hành đề của thái cực đồ thuyết thì ngang hàng ; so với 
thuỷ, hoả của Hà đồ, Lạc thư đặt ở trên, ở dưới thì khác 
nhau. Điều này nói lên là nghĩa của Ngũ hành đồ trong 
Thái cực đồ thuyết là từ "Dịch vĩ. Càn tạc độ", còn đồ hình 
thì bắt nguồn từ "Chu Dịch tham đồng khế". 

2. Quan hệ giữa "Thái cực đồ thuyết" với "Tiên 
thiên thái cực đổ" của "Thượng phương đại động 


® Hành : tức "ngũ hành" : Kim mộc thủy hoả thổ. 
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chân nguyên diệu kinh đổ". 


Có học giả cho rằng "Thái cực đồ thuyết" là đến từ 
"Đạo tạng" "Thượng phương đại động chân nguyên điệu 
kinh đổ". Kỳ thực, chính văn của "Đạo tạng", "Thượng 
phương đại động chân nguyên diệu kinh đồ" cũng được 
diễn giải từ Dịch lý, điều này đã chứng thực một cách đầy 
đủ rằng thái cực đồ tuy là từ đạo gia mà ra nhưng lý lẽ thì 
bắt nguồn từ Dịch. Thái cực đồ là diễn giải từ "Dịch ‹ có thái 
cực" của Dịch lý. Lý luận của nó xuất phát từ Dịch truyện, 
Dịch vĩ và Lão tử, điều này nói lên rằng: 


"Thượng phương đại động chân nguyên diệu kinh để" 
là dung hợp của Dịch và Lão. 

"Thái cực tiên thiên đồ" nói về sự sinh thành của vũ 
trụ, nó diễn giải thông qua Dịch lý ; nhưng "Thái cực tiên 
thiên đồ" lại đưa quan điểm đạo gia vào. Như : : 

"Luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu, có một vật 
hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, trống 
không, đứng một mình mà không thay đổi, vận hành khắp 
vũ trụ mà không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật 
trong thiên hạ". 


Art 


Đọc đoạn này ta thấy "Tiên thiên thái cực đồ" có quan 
điểm dung hợp giữa Dịch và Lão. 

"Thái cực đề thuyết" và "Tiên thiên thái cực đồ", cùng 
trong một tấm đồ hình, cùng bắt nguồn từ một lý luận, 
nhưng một thì bàn về sự sinh thành vũ trụ, một thì phát 
huy sự tu luyện của các đạo gia luyện đan, một chính một 
phản ; một thuận một nghịch, từ một nguồn nhưng phân 
nhánh, hiện tại cũng không biết được cái nào bắt nguồn từ 
cái nào. Vì vậy, "Thái cực đổ thuyết" và "Tiên thiên thái 
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cực đồ" trong "Thượng phương đại động chân nguyên diệu 
kinh đồ" có quan hệ nhất định, trước kia người ta cho rằng 
"Thai cực đồ" bắt nguồn từ đổ hình trên, nhưng nói như 
vậy là chưa đủ chứng cứ. 


Tóm lại, lý lẽ trong Thái cực đồ thuyết của Chu Đôn 
Di là từ Hệ từ và "Dịch vĩ. Càn tạc độ" mà ra, đồ hình bắt 
nguồn từ Thủy hoả khuông quách đổ trong "Chu dịch 
tham đồng khế" của Bành Hiểu đời Ngũ đại và "Tam ngũ 
chí tỉnh đồ". rước kia người ta cho nó bắt nguồn từ "Thái 
cực tiên thiên đồ" "Đại tạng" nhưng tuy nhiên hiện nay 
vẫn chưa đủ chứng cứ. 

Trong "Đồ học biện hoặc" của Hoàng Tông Viêm đời 
Minh Mạt có nói Trần Đoàn đã từng khắc "Vô cực đồ" vào 
vách đá của Hoa sơn. Trần Đoàn là một nhân vật tiêu biểu 
của Dịch đồ học đời Tống sơ, ông đã từng tạo tác Tiên thiên 
thái cực đồ và Long đồ, do vậy cũng có khả năng là ông tạo 
tác Vô cực đồ. Thái cực đồ của Chu Tử bắt nguồn từ Vô cực 
đồ của Trần Đoàn. Điều này cần tham khảo thêm. 


IV. GIÁ TR VÀ ẢNH HƯỚNG "THÁI CỰC ĐỒ THUYẾT' CỦA 
CHU ĐÔN DI. 

1. "Thái cực đồ thuyết" của Chu Đôn Di là đỉnh cao 
của phái Dịch đồ đời Tống. Nó đại biểu cho thành tựu lấy 
đồ hình để dẫn giải Dịch thời Tống sơ, là một lần tổng kết 
Dịch đồ học trong lịch sử. 

Dịch đồ học là một nội dung của tượng số học Dịch 
học, phát triển mạnh ở đời Tống, nó cũng là một tác phẩm 
tiêu biểu của tượng số học đời Tống. 

2. Thái cực đồ thuyết đã trở thành cơ sở lý luận để 
luyện đan của các đạo sĩ. 
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"Thái cực đồ thuyết" nói về quá trình của sinh mệnh, 
căn cứ vào quá trình sinh sinh, hoá hoá của vũ trụ mà 
biện giải ; toàn bộ "Thái cực đồ thuyết" là một sự trình 
bày cặn kẽ về sự "vãng phản sinh hoàn" của Dịch lý : 
"Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghì, lưỡng nghĩ 
sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quát”. Lời đúc kết của 
"thái cực đồ thuyết" chính là lời của "Dịch. Hệ từ" : "Suy 
nguyên từ trước, trở lại về sau vì thế nên biết được cái 
thuyết sống chết". 


Điều gọi là "suy nguyên từ trước, trở lại về sau" tức là 
thuyết "tứ sinh thuận nghĩ” của "Thái cực đồ thuyết", 
hướng thuận là sinh, hướng nghịch là chết. 


Hướng chính (suy nguyên từ trước) : thái cực -> âm 
dương —> ngũ hành —> vạn hoá -> người. 

Hướng nghịch (trở lại về sau) : vô cực âm dương 
ngũ hành <© vạn hoá < người <-. 

Chu Đôn Di cho rằng đó là nguyên lý "Tạo hoá" trong 
vũ trụ của Chu Dịch, đồng thời ông cho rằng điều đó là 
chân lý ; do vậy, ông đã nói : "Vĩ đại thay dịch lý, đó chính 
là chân lý". 

Sự trình bày trên khiến ta đủ thấy sự huyền bí của 
"Thái cực đồ thuyết" là sự cô đặc về "Chính, phản, thuy, 
chung" đối với thuyết sinh thành trong vũ trụ của Chu 
Dịch. 

Mô thức vũ trụ sinh thành của "Thái cực đồ thuyết" đi 
theo con đường ngược lại, đó tức là "đạo đan tu luyện đồ" 
tức hướng. chính là "thái cực tạo hoá", hướng nghịch thì lại 
là quay về vô cực. Vô cực đồ Trần Đoàn được ghì trong "Đồ 
học biện hoặc" của Hoàng Tông Viêm đời Minh Mạt chính 
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là một biểu đồ đi ngược lại "Thái cực đồ thuyết" của Chu 
Đôn Di tức từ dưới lên trên nguyên tẫn chi môn -> luyện 
tỉnh hoá khí, luyện khí hoá thần -> ngũ hành triều 
nguyên -> lấy Khảm điển Ly -> luyện thần hoàn hư trở về 
vô cực. Như "Thái cực đồ thuyết" của Chu Đôn Di vô cực đồ 
của Trần Đoàn được chép trong "Đổ học biện hoặc" của 
Hoàng Tông Viêm. Xem các hình 18-1 và 18-2. 


Phần trên đã nói lên là, "Thái cực đồ thuyết" tức là 
hình ảnh thu gọn của mô thức tạo hoá sinh thành trong vũ 
trụ của "Chu Dịch" mà cũng là đồ hình trong việc tu luyện 
đan của các đạo sĩ (đạo đan tu luyện đan đồ). 


V. ĐỊA VỊ VÀ ĐÁNH GIÁ CHU ĐÔN DI TRONG LỊCH SỬ DỊCH 
HỌC 

Chu Đôn Di là dịch học gia nổi tiếng đời Tống, ông có 
một địa vị quan trọng trong lịch sử Dịch học, ảnh hưởng 
của ông cũng tương đối lớn, thành tựu chủ yếu của ông ở 
ba phương diện dưới đây : 

1. Ông có tác dụng thúc đẩy quan trọng trong 
sự phát triển Dịch lý. 

Ông đã dẫn giải sâu sắc đối với lý luận sinh thành 
của vũ trụ trong Chu Dịch. 

Thái cực đồ thuyết của ông dẫn giải rất sâu sắc triết 
lý vũ trụ sinh thành của Chu Dịch. Đó là quá trình : 
"Nhân huân (Dịch) - Thái cực - Bát quái (Ngũ hành) - vạn 
vật, ông cũng đã đề xuất mô thức vũ trụ sinh thành : "Vô 
cực - thái cực - âm dương - ngũ hành - vạn vật" ; ông cũng 
khái quát lý luận sinh thành vũ trụ đối với nho gia, đồng 
thời có tác dụng thúc đẩy đối với sự phát triển của dịch lý. 
Nhất là lý luận "động sinh dương, tĩnh sinh âm của ông, 
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không những đã góp phần thúc đẩy lý luận thái cực âm 
dương khí hoá của Dịch lý khiến nó phát triển rất mạnh 
mẽ, hơn nữa còn có tác dụng chỉ đạo quan trọng về phương 
diện khoa học đời sống và khí công. 

2, Có ảnh hưởng quan trọng đối với sự tu luyện 
nội đan. 

Thái cực đồ thuyết "chính hướng" là lý luận vũ trụ, 
sinh thành trong Dịch lý ; đảo nghịch, thì lại là mô thức 
của việc tu luyện nội đan. Một lý luận có thể phát huy 
hiệu ứng theo hai hướng chính phản đồng thời có được ảnh 
hưởng đối với Dịch, Đạo như vậy thật rất đáng quý, hơn 
nữa còn phần ánh được giá trị của Thái cực đồ thuyết. Do 
vậy nó cần được trân trọng và cần được đánh giá khách 
quan hơn Ì 

3. Làm phong phú thêm tư tưởng xã hội học của 
Chu Dịch. 


"Thông thư" của Chu Đôn Di đã đưa được quan điểm 
của nho gia vào, do vậy nên đã làm cho tư tưởng xã hội 
học của Chu Dịch phong phú lên rất nhiều. Trong đó bao 
gồm nhân nghĩa lễ trí của Khổng Tử và trung hiếu của 
nho gia, nhất là Chu tử lại đưa cả quan điểm Trung dung 
của tứ thư, yếu lĩnh "lấy thành tâm làm gốc" của Trung 
Dung vào, "Thông thư" đã thông qua thành quả đó mà 
phát huy kinh nghĩa, mở rộng được ảnh hưởng của Chu 
Dịch đối với xã hội. 

4. Gây được ảnh hưởng sâu sắc đối với lý học 
Tống Minh. 

"Vũ trụ sinh thành luận" của Chu Đôn Di đã có ảnh 
hưởng sâu sắc đối với lý học Tống Minh. Nhất là vũ trụ 
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luận "vô cực mà thái cực" của ông cũng đã có ảnh hưởng 
rất lớn đối với bản thể luận lý học của Chu Hy. Chu Hy đã 
coi nó như một trong những cơ sở của lý học duy tâm. 


Ngoài ra, dưới ảnh hưởng của "thành" trong Trung 
Dung ; Dịch thông thư đã dể xuất "chí thành", "thuần 
tâm" ; sự đề xuất này đã có được ảnh hưởng sâu sắcđối với 
cương lĩnh "tổn thiên lý, diệt nhân dục" của lý học Tống 
Minh. 

Tóm lại, sự cống hiến của Chu Đôn Di đối với Dịch 
học, không chỉ là sự cổng hiến của Thái cực đổ thuyết, 
mà đáng kể hơn là việc qua Tứ thư, kinh điển nho gia 
với "Dịch Thông thư" giải Dịch, từ đó mở rộng được ảnh 
hưởng của Chu Dịch đối với xã hội học. Vì vậy, giá trị 
lớn nhất của ông về mặt Dịch học sử vẫn là ở hai phương 
diện tượng số và nghĩa lý, đó là hai mặt nổi bật của Chu 
Đôn DI. 

VI. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH HỌC QUA DỊCH THÔNG. 


Dịch thông cũng tức là Thông thư, đó là trước tác đại 
biểu để diễn giải lý luận Dịch học của Chu Đôn Di. Toàn 
bộ sách chủ yếu là để giải thích Dịch truyện. Đặc điểm của 
nó là diễn giải qua Tứ thư, bộ kinh điển nho gia tiêu biểu 
cho tư tưởng Khổng Mạnh, ông đã phát triển ý nghĩa của 
bộ kinh điển này về phương diện chính trị, luân lý khiến 
cho tư tưởng xã hội học của Dịch học được phong phú lên 
rất nhiều, đồng thời từ đó tăng cường được địa vị của Dịch 
học trong nho gia và trong văn hoá Trung Hoa, cho nên 
"Dịch thông thư" có thể coi là một cột mốc trong lịch sử 
phát triển nghĩa lý của Dịch học. 


Quan điểm chủ yếu của Dịch thông như sau : 
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1. Lấy quan điểm Trung Dung diễn giải Dịch 
truyện. 


Quan điểm của Trung dung chủ yếu là "trung hoà" và 
"chí thành", Chu Đôn Di hết sức tán đồng. Như Trung 
Dung để xướng : "Trong thiên hạ chỉ có bậc "chí thành" mới 
biết được tường tận cái tính thiên nhiên của mình (chương 
21)" ; "Đạo chí thành" (chương 22) ; "Tâm chí của bậc" chí 
thành". Không hề ngơi nghỉ (chự 25) ; "Sự thành thật, vốn 
là đạo trời" (chương 19) ; Ở đời chỉ có bậc chí thành mới có 
thể sửa sang được ngũ luân, mới có thể lập ra ngũ thường, 
biết được sự hoá dục của thiên hạ. (chương 32). 


Dịch thông đã đưa được quan điểm chí thành trên 
của Trung Dung vào trong nội dung của mình. 
Chí thành, là gốc của thánh nhân ; lớn thay đức Càn 


nguyên, vạn vật khởi thủy là do nó, nó là nguồn gốc của 
"thành"... 


Dịch thông đã đề xuất thành là "gốc của ngũ thường", 
còn đưa vào trong nội dung của mình quan điểm trung hoà 
của Trung Dung. 

2. Lấy quan điểm Luận ngữ để diễn giải Dịch 
truyện. 

Dịch thông còn lấy quan điểm nhân nghĩa, trung hiếu 
của Khổng Tử trong Luận ngữ để giải Dịch, do đó đã tăng 
cường được ý nghĩa chính trị, luân lý của Dịch truyện, 
tăng cường được ảnh hưởng của Dịch truyện trong nho gia 
và trong văn hoá Trung Quốc. Như : 

Là lễ, thông là trí, thủ ® là tín (Thông thư. Thành có 
đức). 


® Thủ : có nghĩa là giữ. 
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Đồng thời ông đề xuất : "Đạo của thánh nhân, chỉ có 
nhân nghĩa, trung chính, mà thôi (Thông thư. Đạo đệ lục) 
và "Lấy nhân để giáo dục muôn vật, lấy nghĩa để làm 
muôn dân trở thành trung chính" (Thuận hoá đệ thập). 

3. Lấy quan điểm của Mạnh Tử, Đại học để 
thích Dịch. 


Như ô ông lấy "tính thiện quan" của Mạnh Tủ để lồng 
vào Dịch. Ông viết : "Đạo Càn biến hoá, vật nào vật ấy 
tĩnh định tỉnh thần, thì lập được đạo thành và làm thuần 
tuý được điều chí thiện ; cho nên nói một âm một dương 
gọi là đạo ; tiếp nối nó là thiện, hoàn thành được nó là 
tính. ("Thành thượng"). 

Lấy "hiển thiện quan" trong Đại học để diễn giải 
Dịch. Ông viết : Bậc quân tử thịnh đức, chí thiện, thì dân 
không thể quên được... người quân Tử hiền đức như các 
tiên vương, làm người cha thảo như các tiên vương" (Đại 
học. Chương 2) "Đứ là gốc" (Đại học. Chương 9). 

Dịch thông đã đưa các đức tính hiển, thiện, đức trong 
Đại học để diễn giải Dịch. Ông viết : "Nghe biết điều sai 
của mình thì có thể thành người hiển" (Hạnh đệ bát). 


Tóm lại, ta thấy trong Dịch thông Chu Đôn Di đã lấy 
Tứ thư giải dịch, tiến thêm một bước lấy quan điểm trung 
hiếu, nhân nghĩa của nho gia để trị Dịch, làm cho Chu 
Dịch được đầy đủ hơn nhờ các kinh điển nho gia và làm 
cho nội dung nghĩa lý của Chu Dịch được phong phú thêm 
rất nhiều, do đó đã ảnh hưởng sâu sắc đối với việc lấy nho 
giải Dịch như trường hợp của Chu Hy đời sau. Đồng 
thời ông đã đặt nền móng để làm cho Dịch học trở nên 
một môn xã hội học vĩ đại. 
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CHƯƠNG 86 


TRÌNH DI VÀ "Y XUYÊN DỊCH TRUYỆN" 


C.. Di, dịch học đại gia thời Bắc Tống. Cống 
hiến nổi bật nhất của ông trong Dịch học là đưa tư tưởng 
lý học uào Chu Dịch, đồng thời thông qua Chu Dịch khai 
sáng lý học, làm cho Dịch học trên cơ sở tiếp thu nho học, 
Khổng học, huyền học, binh học lại bổ sung thêm được lý 
học. Làm nổi bật giá trị xã hội của chu Dịch. Ông uà Chu 
Hy đã được đời xưng tụng lò Trùuh Chu lý học danh gia, 
hai ông đã có một ngôi uị rất cao trong uăn hoá Trung 
Quốc. Trước tác tiêu biểu của ông - Y xuyên Dịch truyện có 
trình độ Dịch học uà lý học rất cao nên nó được coi như là 
tiêu chuẩn để thăng tiến trong thi cử đời Tổng. 

I. LƯỢC TRUYỆN TRÌNH DI. 

Trình Di là đại Dịch gia có tầm cỡ của một nhân vật 
đánh dấu thời đại. Trình Di (1033 - 1107) là triết học gia, 
đại Dịch học gia nổi tiếng đời Bắc Tống và là một trong 
những người sáng tạo ra lý học Tống Minh, tự Thúc 
Chính, người đất Lạc dương, Hà Nam. Vì ông ở đất Y 
xuyên, nên tự xưng là Y Xuyên tiên sinh, đã cùng với anh 
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là Trình Hạo - triết học gia, Dịch học gia, giáo dục gia nổi 
tiếng theo học Chu Đôn Di. 


Vào thời Tư Mã Quang, Trình Di từng được vào giảng 
học ở Sùng Chính điện. Tính tình thẳng thắn, không kiêng 
kị kẻ quyền thế nên được thanh vọng rất cao, đệ tử rất 
đông. Sau do phản đối nhà cầm quyển nên ông bị biếm tới 
Tứ Xuyên ; từ đó ông chuyên dạy học, viế sách trong 30 
năm trời. 

Chu Di phát triển tư tưởng lý học của ông, từ đó, lý 
học Trình Chu đã chiếm được địa vị thống trị trong nền 
văn hoá Trung Quốc. 


Trước tác đại biểu của Trình Di là "Chu Dịch Trình thị 
truyện" (Tức Y Xuyên Dịch truyện). Ngoài ra, ông còn có Di 
thư, Kinh thuyết, Văn tập. Trong đó "Y Xuyên Dịch truyện" 
là một trước tác lớn có tính chất phân vạch thời đại. 


II. TƯ TƯỞNG DỊCH HỌC CỦA TRÌNH DI VÀ SỰ CỐNG HIẾN 
ĐỐI VỚI DỊCH HỌC CỦA ÔNG. 


1. Thông qua chú thích Chu Dịch, ông đã khai 
sáng tư tưởng lý học. 


„ 2” 2 


œ. Lý của Trình Di. 

Cống hiến nổi bật của Trình Di trong Lý học là đưa 
tư tưởng lý học vào Chu Dịch, đồng thời thông qua Chu 
dịch khai sáng lý học. Ông đã làm cho cho Chu Dịch trở 
thành một căn cứ lý luận của lý học, đồng thời khiến cho 
Dịch học trở thành một chỗ dựa để tư tưởng triết học thời 
kỳ Tống Minh phát triển đi lên. 

Lý, là một loại quan niệm, là một phạm trù cao nhất 
của triết học lý học Tống Minh ; Trình Di và Trình Hạo, 
anh của ông, cho rằng Lý tức là "đạo", cũng tức là "thiên" 


856 


là nguồn gốc của muôn vật. Lý độc lập với vạn vật, là một 
thực thể tinh thần tổn tại tuyệt đối, như vậy gọi là thiên 
lý. Lý của Nhị Trình là ông trời tỉnh thần, đúng như hai 
ông đã nói : 

"Vạn vật đều chỉ là một thiên lý" (“Hà Nam Trình thị 
di thư" quyền thứ hai thượng, "Nhị Trình tập" trang 30). 


Thiên lý vừa là gốc của vạn vật, vừa là khởi nguồn của 
vạn vật. Cho nên không chỉ mọi hiện tượng tự nhiên mới do 
thiên lý sinh ra, mà tất cả mọi hiện tượng xã hội, nhân sự, 
quan niệm đạo đức cũng đều bị chi phối bởi thiên lý. 

Trình Di cho rằng lý là vô hình, nó nằm trong một 
hình tượng nào đó, thông qua một "tượng" hữu hình nào 
đó mà tỏ lộ ra. Như ông viết : 

Lý là vô hình, nhưng lý được tỏ lộ ra bởi "tượng" 
CĐáp Trương trung thư", "Hà Nam Trình thị văn tập" 
quyển thứ 9, "Nhị Trình tập", trang 615). 

"Lý được tỏ lộ ra bởi "tượng" ; câu này biểu thị Trình 
Di coi trọng cả tượng số và nghĩa lý, chẳng qua tượng số 
của ông khác với Hán Dịch, ông chỉ dùng nó để thể hiện 
thiên lý. Cho nên trong "Y Xuyên Dịch truyện", ông đã „ 
lấy từ, tượng của hào, quẻ để giải thích thiên lý. Như ông 
đã nói : 

Lý là vô hình nên phải mượn tượng để biểu thị nghĩa 
("Y Xuyên Dịch truyện. Quẻ Càn"). 

b. Lý trong "Y Xuyên Dịch truyện .. 

Trình Di đưa "lý" vào "Dịch", lấy "tượng" để thích 
"lý", ông đã trình bày khá rõ điều này trong Y Xuyên Dịch 
truyện. 


Ví dụ việc giải thích quẻ Càn là : 
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Càn lấy rồng làm tượng ; rồng là một con vật, lnh 
động biến hóa khôn lường, cho nên lấy nó để "tượng" cho 
sự biến hoá của đạo Càn. Khí dương tăng giảm, thánh 
nhân tiến thoái ?. (Sách đã dẫn). 


Khi thích câu : "Tượng truyện" nói : trời vận hành 
mạnh mẽ, người quân tử do vậy mà tự cường không nghỉ. 
Ông viết : 


"Tượng" chở che, dưỡng dục của đạo Càn rất lớn, 
không phải là thánh nhân thì không ai làm được vậy, 
muốn người ta cũng có thể giữ phép thì ta cần có sự 
vận hành mạnh mẽ, phải rất mạnh mẽ thì mới đủ để 
thấy được đạo trời. Người quân tử do vậy mà tự cường 
không nghỉ, noi theo sự vận hành mạnh mẽ của trời. 
(Sách đã dẫn). 


Trình Tử nhấn mạnh : "Noi theo trời, là thuận thiên 
lý". Ông nhấn mạnh lý là bản nguyên của thế giới, vậy cho 
nên "có lý, sau đó sẽ có "tượng" (Dịch thuyết. Hệ từ). 


Cho nên ông cho rằng vạn vật trong thiên nhiên phải 
thừa nhận vai trò chủ thể của thiên lý. Ông nhấn mạnh 
không chỉ vạn vật trong thiên nhiên phải thuận theo thiên 
lý mà muôn việc trong xã hội cũng không được xa rời thiên 
lý, vì vậy ông chỉ rõ mọi người cần phải "minh lý" ®, Lý 
của Trình Di còn bao gồm cả vận mệnh. 

Ông chủ trương muốn khôi phục thiên lý thì phải 
kiểm chế vật dục. Ông nói : "Kiểm chế vật dục để khôi 
phục thiên lý" (Y xuyên Dịch truyện. Quẻ Tốn"). 


® Khí dương... tiến, thoái : có nghĩa là đạo Càn phát triển hay suy vi thì đạo cũng 
cùng phát triển. suy vì. 
® Minh lý : hiểu rõ, nắm vững "lý" là như thế nào. 
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Tóm lại, do Trình Di đưa quan điểm lý học vào Dịch, 
khiến cho Dịch trên cơ sở đã tiếp thu nho học, huyền học, 
Khổng học, kinh học, nay lại tiếp thu thêm cả lý học nữa, 
nên Chu Dịch ngày càng phong phú thêm về mặt nội hàm 
của xã hội học. 

c. Ảnh hưởng lý của Y Xuyên Dịch truyện đối uới lý 
học Tổng Minh. 


Tư tưởng lý học của Trình Di, chủ yếu phản ánh 
trong Dịch chú của ông, nó có ảnh hưởng sâu sắc đối với lý 
học Tống Minh. Lời của ông : "Kiểm chế nhân dục để khôi 
phục thiên lý", "Chí trong thiên hạ muôn vẻ, nhưng lý thì 
chỉ có một mà thôi !" là sự gợi ý cho các câu nổi tiếng của 
Chu Hy như : "Tồn thiên lý, diệt nhân dục" "Trong vũ trụ, 
chỉ có một thiên lý mà thôi !". 

Trình Di đã lấy lý làm hạt nhân cho Dịch lý, khiến 
cho lý luận tối cao của Dịch lý lại một lần nữa có sự đối 
thay ; Chu Hy đã phát triển thiên lý của Trình Di đến mức 
độ không thể hơn được nữa, đã khiến cho nó trở thành 
xương sống của lý học Tống Minh, đồng thời Dịch học cũng 
theo đó mà trở thành đỉnh cao nhất của văn hoá tư tưởng 
thời Tống Minh. 

2, Phát triển tư tưởng biến dịch của Chu Dịch. 


Y Xuyên Dịch truyện hết sức chú ý tới "biến dịch 
quan" Chu Dịch, nhưng đặc điểm của ông là diễn giải bằng 
thiên lý chứ không bằng âm dương quan của Hán Dịch. 
Cống hiến của ông ở chỗ đã làm tăng xã hội tính của Chu 
Dịch và mở rộng ý nghĩa phổ biến của Dịch lý. Trong "Dịch 
truyện tự" ông đã thủ xướng : 

"Dịch là biến dịch ; tùy thời biến dịch mà đi theo đạo”. 
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Đồng thời ông cho rằng "biến" là một trong bốn 
nguyên lý lớn 

Khi nói năng, ta theo Thường đạo Ø lời từ (quái từ, hào 
từ) ; khi hành động ta tuân theo lẽ biến hoá trong Kinh Dịch; 
khi chế tạo đồ dùng, chúng ta phỏng theo những hình tượng 
trong kinh đó ; khi bói toán ta nghe lời giải đoán. 

Lý trong thiên hạ, không có gì không "Động" mà có 
thể trường cửu được... không có gì mà có thể thường đạo (Y 
Xuyên Dịch truyện. Quẻ hằng). 

Trình Di đã đi sâu trong việc thông qua thiên lý để 
dẫn giải quy luật biến dịch trong lời và trong "tượng" của 
hào, của quẻ. Như : 

œ. Nhấn mạnh sự biến cách. 

Biến dịch quan của Trình Di, hạt nhân tư tưởng của 
nó là ở sự biến cách. Ông viết : 

Cách là biến cách.... cách là, biến đổi của cũ (Y Xuyên 
Dịch truyện. Quẻ Cách). 

Ông không những chỉ ra rằng "thiên đạo" biến đổi 
không ngừng, mà ông còn cho rằng "nhân sự" cũng không 
ngừng biến cách. Đúng như ông đã nói : "thiên đạo biến cải, 
thế cố thiên di, đạo "cách" lớn vậy thay !" (Sách đã dẫn). 
Cho nên ông chủ trương, ta cần giỏi ứng biến. Cần phải 
"Tuy nghi ứng biến" (Y Xuyên Dịch truyện. Quẻ Chấn). 

b. Chủ trương cách tân. 

Trình Di chủ trương "biến dịch" là để "cách tân". Ông 
viết : mọi việc cần phải "cách" rồi "tân" ! 


® Thường đạo : cụm từ này nên hiểu là : quy luật vĩnh hằng. Nguyên văn : 
"thượng....." là chuộng. 
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â»'t 


Phải "cách" mọi tệ hại trong thiên hạ ; rồi "tân" mọi 
việc trong thiên hạ (Sách đã dẫn). Bỏ cũ đổi mới ! (Y 
Xuyên Dịch truyện. Quẻ Tỉnh). 


Với phần trên ta đủ thấy, mục đích biến cách của 
Trình Di là ở chỗ "bỏ cái cũ đổi mới". Quan điểm đó trong 
thời phong kiến như vậy là rất tiến bộ Ì 


c. Đề xướng quan điểm chuyển biến. 


Trình Hy thông qua dẫn giải về "biến dịch" để biểu thị 
nguyên lý "vật cực tắc phản, khốn cực tắc biến". 


Vì thế ông cho rằng biến cách là xu thế tất nhiên đối 
với sự phát triển của muôn vật. Đó là điều không gì ngăn 
chặn được. 


Phần trên được Trình Di giải thích thông qua các quẻ 
của kinh Dịch, rồi từ góc độ xã hội học thông qua phần 
tình tuý của dịch lý - biến dịch quan mà dẫn giải rất sâu 
sắc. Ông đã tiến một bước trong việc xã hội hoá đối với lý 
luận biến dịch của Chu Dịch từ đó mà có được ảnh hưởng 
rất lớn. 

Dù sao biến dịch quan của ông cũng còn có sự hạn 
chế nhất định và chịu sự ràng buộc của thiên mệnh. 

Ông dùng thiên lý để diễn giải biến dịch, so với việc 
dùng âm dương để dẫn giải thì lại càng mở rộng được 
phạm trù Dịch lý; đồng thời về phương diện kết hợp nghĩa 
lý và tượng số giải Dịch lại mở ra một lĩnh vực mới. 

3. Đề xuất nguyên lý "âm dương là khí", điều 
này đã tăng cường được tính vật chất đối với lý luận 
âm dương của Chu Dịch: 

Trình Di nhấn mạnh nguyên lý âm dương là khí. Ông nói 
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rất rõ ràng về mối quan hệ "âm dương - đạo - khí": 
Âm dương là khí, khí là hình nhi hạ, đạo là hình nhi 
thượng. (Di thư). 


Quan điểm trên chứng tỏ Trình Di đã xác định rõ 
quan điểm duy vật, ông đã tăng cường tính vật chất cho lý 
luận âm dương của kinh Dịch, có cống hiến cho sự phát 
triển của Dịch lý. 

Nhất là ông đã có ý kiến phản đối đối với quan điểm 
duy tâm về "hư sinh khí" của Lão Trang, huyền học và 
kiên trì quan điểm duy vật về lý luận âm dương của kinh 
Dịch, điều này thật rất đáng quý. Ông nói : 

Một âm, một dương gọi là đạo,... cho nên âm dương là 
đạo thì nó là khí, mà là hai khí (âm và dương), hai khí tất 
có sự giao cảm ; một mở một đóng, đóng mở tức là âm 
dương. Lão Tử nói về "hư sinh khí" điểu này không đúng 
(Di thư. Thập ngũ). 

Trong "Dịch tự" đã thống nhất mối quan hệ âm dương 
- đạo - thái cực vào một khí ; điều này đã thể hiện vũ trụ 
quan duy vật của ông. Ông viết : 

"Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi". Thái cực 
tức là đạo ; lưỡng nghi là âm, dương. Âm dương là một 
đạo... Khí nhân huân giao cảm, biến hoá khôn cùng... 
muôn mối bắt đầu ở đó ! 

Trong đó, sự giao cảm tức là nói về sự giao cảm biến 
hoá của khí nhân huân trong Dịch truyện. Cho nên ông 
nhấn mạnh : "Thống nhất ở một đạo, chứ không phải đến 
hai nơi" (Y Xuyên Dịch truyện. Dịch tự). 

Trình Tử nhấn mạnh lý luận "âm dương là khí" là 
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ông đã đi sâu thêm một bước vào khí bản thể luận của âm 
dương kinh Dịch và như vậy là ông đã có cống hiến đối với 
sự hoàn bị về lý luận âm dương, đồng thời cũng đã gây 
được ảnh hưởng đối với khí bản thế luận trong Dịch thuyết 
của Trương TáI. 

4. Ông đã chú Dịch với tỉnh thần "Sùng dương 
thượng cương" ® của nho gia, đã tăng cường được xã 
hội quan tích cực của Dịch học. 

Kinh Dịch tuy bao quát toàn diện dương cứng, âm 
mềm và động tĩnh tương kiêm, nhưng Dịch truyện lại 
thiên về mặt dương cương, kiện động. Như câu : "Trời vận 
hành mạnh mẽ, người quân tử do vậy mà tự cường không 
nghỉ”. "Sinh sinh, đó là Dịch". Trình Di kế thừa và phát 
triển tỉnh thần này, ông đã sùng thượng cao độ dương 
cứng và đánh giá thấp âm mềm trong Ÿ Xuyên Dịch 
truyện. Ông viết : "Dương đều là vật "đi lên" (Ý Xuyên 
Dịch truyện. Quẻ Đại Súc). 

Dương là vật cứng, Chấn có nghĩa là động ; lấy cứng 
để xử lý động, như vậy đạo sẽ sáng và hanh thông. (Y 
Xuyên Dịch truyện. Quẻ Chấn). 

Trình Di chủ trương đề cao sự phấn chấn, quật khởi. 
Ông viết : 

Sấm là dương khí nổi lên... đến khi "động" thì cũng là 
Chấn từ đất rung lên, (Y Xuyên Dịch truyện. Quẻ Dự). 

Càn cứng mà Chấn động, cứng mà động, là nghĩa Đại 
Tráng (Quẻ Đại tráng). Y Xuyên Dịch truyện không chỉ 
nhấn mạnh cứng, kiện, dương động đối với sự vật và thiên 
nhiên, mà nhất là đối với tinh thần, khí chất của con người 


® Sùng đương thượng cương : tức chú trọng dương và cứng (trong bát quá)). 
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ông cũng coi trọng sự dương cứng, kiện, động. 

Phần trên đã nói, quan điểm quý sự cứng khoẻ, cøi 
trọng dương động trong Y Xuyên Dịch truyện đối với Chu 
Dịch về phương diện xã hội học đã có được tác dụng tích 
cực và gây được ảnh hưởng rất lớn. 

5. Tiếp tục lấy kinh điển nho gia, tứ thư ngũ 
kinh để thích Dịch. 


Dưới ảnh hưởng "Dịch thông" của Chu Đôn Di, Trình 
Di càng vận dụng nhiều hơn, rõ rành quan điểm hơn tứ 
thư, ngũ kinh để chú thích Dịch, và đã tăng cường ảnh 
hưởng của Chu Dịch về phương diện chính trị, tư tưởng, 
luân lý. Ông viết : : 

Với kẻ tiểu nhân, ta không thể lấy nghĩa giải quyết 
mọi việc, Không giữ được "chính" thì không thể trở thành 
người hiền, minh (Quẻ Minh dị). 

Với những thí dụ trên, ta thấy Trình tử đã lấy quan 
điểm lễ, nhân nghĩa, hiền, chính trong tứ thư để giải Dịch, 
nho gia kinh điển đã có tác dụng quan trọng đối với Chu 
Dịch ! 

III. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA TRÌNH DI TRONG CHU DỊCH. 

- Ông đã đưa quan điểm lý học và Y Xuyên Dịch 
truyện, khẳng định được địa vị chủ đạo của Dịch học trong 
lý học. 

Phần trên đã nói, Trình Di đã đưa quan điểm lý học 
vào trong ÝY Xuyên Dịch truyện và Di thư, khẳng định 
được địa vị chủ đạo của Dịch học trong lý học, mổ rộng 
được ảnh hưởng của dịch học trong lịch sử tư tưởng văn 
hoá Trung Quốc. 
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- Ông đã nhấn mạnh khí bản thể quan của âm dương, 
tăng cường tính vật chất của âm dương bản thể luận, đồng 
thời đề xuất quan điểm âm dương động tĩnh vô thuỷ, vô 
chung, triệt để gạt bỏ ảnh hưởng của huyền học hư vô 
quan đối với Dịch học ; làm cho Dịch học đi vào con đường 
duy vật, có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển của 
triết học dịch học. 


- Chú Dịch bằng quan điểm dương cứng, vũ kiện của 
nho gia, cường hoá thêm một bước tính tích cực về luân lý, 
chính trị của Chu Dịch ; có những cống hiến bất hủ đối với 
sự phát triển về nghĩa lý Chu Dịch, đối với sự nung đúc 
tỉnh thần, khí chất của dân tộc Trung Hoa. 


Tóm lại, Trình Di là nhân vật kiệt xuất trong lịch 
sử Dịch học, trước tác Y xuyên Dịch truyện của ông là 
một trước tác lớn về Dịch học, có tác dụng phân vạch 
thời đại, cho nên sách này đạt tiêu chuẩn của loại sách 
để các sĩ tử sôi kinh nấu sử chiếm lấy bảng vàng ; là một 
cuốn sách nổi tiếng đến mức độ không ai là không biết 
đến (ở đời Tống). 

Toàn bộ cuốn sách bất luận là về mặt nghĩa lý hay 
tượng số nó đều có thế giới to lớn đối với sự phát triển của 
Chu Dịch, có một cống hiến hết sức to lớn, làm cho Chu 
Dịch chiếm được địa vị chủ đạo trong văn hoá Trung Quốc. 

Tóm lại các phần trên, Trình Di đã có một ảnh hưởng 
sâu sắc đối với sự phát triển Dịch học và lý học Tống 
Minh. Trước tác Y Xuyên Dịch truyện của ông đã tổng kết 
toàn diện Dịch học từ thời Tống trở lại, dựng một cột mốc 
về Dịch học, từ đó khẳng định được địa vị rất cao của ông 
trong Dịch học. 
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CHƯƠNG 87 


CHU HI VÀ “CHU DỊCH BẢN NGHĨA" 


ẽ hu Hi, triết học gia, đại Dịch học gia, đại tư 
tưởng gia nổi tiếng thời Nam Tống, tập đại thành của lý 
học Tống Minh. Ánh hưởng uê tư tưởng học thuật của ông 
chỉ sau Khổng Tử. Sự cống hiến của ông đối uới Dịch học 
là ông đã làm cho mặt nghĩa lý, tượng số uà Dịch. đồ học có 
sự phát triển toàn diện, đột xuất. Trước tác Chu Dịch bản 
nghĩa của ông là đỉnh cao của Dịch học sử. Danh tiếng của 
ông lừng lẫy khắp nơi. Vì uậy Chu Hi đã trở thành đại 
Dịch học gia của một thời ! 

I. LƯỢC TRUYỆN CHỦ HI. 

Chu Hi (1130 - 1200) ông là triết học gia, đại Dịch học 
gia, chính trị gia, giáo dục gia, tư tưởng gia nổi tiếng thời 
Nam Tống, tập đại thành của lý học Tống Minh. Tự là 
Nguyên Hối, hiệu là Hối Am, khi về già do ông định cư sở 
Kiến Dương Khảo Đình (nay thuộc tỉnh Phúc Kiến), giảng 
học tại Tử Dương thư viện, cho nên biệt danh là Khảo 
Đình, Tử Dương. Thiên tư thông tuệ, tự nhỏ đã lầu thông 
kinh thư, lớn lên lại bác học quán thông. Về các môn kinh, 
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sử, văn, triết ông đều nghiên cứu tỉnh thâm; ông theo học 
ba người là Hồ Hiến, Lưu Miễn Chi, Lưu Tử Huy. 19 tuổi 
đã đỗ Tiến sĩ. Đời làm quan của ông không được hanh 
thông, ông chỉ làm quan được 9 năm ; nhưng thời gian ông 
dạy học và trước thuật dài tới 40 năm. Khi mất thụy hiệu 
là Văn, đời gọi là Chu Văn công. 

Thành tựu lớn nhất của Chu Hi là tập đại thành về lý 
học ở thời Tống Minh. Ông kế thừa những thành tựu của 
Chu Đôn DI, Thiệu Ủng, Trương Tái, xây dựng một hệ 
thống tư tưởng n' , học mới. 

Học thuật của ông và học thuật của nhị Trình hợp 
xưng là Tống Minh lý học, qua các đời Nam Tống, Nguyên, 
Minh, Thanh lý học của ông đều được tôn xưng là quan 
phương triết học, và suốt trong 700 năm trời đã chiếm lĩnh 
được địa vị thống trị về học thuật. 

Tư tưởng dịch học của ông là một sự tổng kết toàn 
diện về sự phát triển Dịch học ở Trung Quốc từ đời Tống 
trỏ lại. Thành tựu về Dịch học của ông đã chiếm một địa vị 
quan trọng trong Dịch học sử. Trước tác "Chu Dịch bản 
nghĩa" của ông được coi là tiêu chuẩn một văn liệu để các 
sĩ tử nấu sử sôi kinh, có ảnh hưởng lớn đối với các trước 
tác về Dịch. 

Do lý học của ông được coi là triết học quan phương 
nên tư tưởng Dịch học của ông được coi là chính tông nho 
học. 


Địa vị của Chu Hi chỉ sau có Khổng Tử, ông được suy 
tôn là Á thánh, do lý học của ông có lợi cho sự thống trị 
của các triều đại phong kiến, nên sau khi ông mất, được 
Tống Ninh Tông truy xưng là "Tống Văn công" - "Tứ thư 
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chương cú" của ông được coi là quan học, trở thành tư liệu 
tiêu chuẩn pháp định học để đi thi. Tống Lý Tông còn ban 
chiếu đưa ông vào thờ của Khổng miếu. Từ đó, danh chính 
ngôn thuận ông được tôn xưng là Á thánh, do đó thanh 
vọng học thuyết của ông lại càng cao. Tư tưởng ông qua 
700 năm trải các đời tống, Nguyên, Minh, Thanh bất luận 
là về các mặt chính trị, tư tưởng, hay luân lý đạo đức, 
pháp luật, triết học, nghệ thuật văn học đều chiếm địa vị 
thống trị. 

Chu Hi một đời cần cù giảng học và trước thuật. Bạch 
lộc động thư viện và Nhạc lộc thư viện là giảng đàn của 
ông, đệ tử theo học có tới hàng trăm người Ì 

Hệ thống tư tưởng Dịch học, lý học của ông có ảnh 
hưởng lớn đối với tư tưởng học thuật của các quốc gia 
Đông Nam Á như Nhật Bản, Triều Tiên. Trước tác chủ yếu 
của ông có Chu Dịch bản nghĩa, Thái cực đồ thuyết giải, 
Dịch học khải mông, Thông thư giải, Tứ thư chương cú tập 
chú. Người đời sau đã biên tập thành Chu tử ngữ học và 
Chu Văn công văn tập. 

II. CỐNG HIẾN CỦA CHU HI ĐỐI VỚI DỊCH HỌC. 

1. Lấy lý làm hạt nhân để giải Dịch, làm cho 
Dịch trở thành cốt lõi của lý học. 

a. Coi lý như bản thể uũ trụ tối cao của Dịch học. 

Chu Hi kế thừa tư tưởng lý học của Trình Di, kết hợp 
thêm một bước giữa toàn bộ lý học với Dịch học làm cho 
Dịch học trở thành cột trụ lý luận của lý học, từ đó làm cho 
Dịch học về mặt triết học tư tưởng sử tiếp tục ở địa vị chi 
phối, tăng cường giá trị xã hội của Dịch học và làm cho nó 
có tác dụng lớn trong văn hoá Trung Quốc. 


368 


Lý của Chu Hi cao hơn tất thấy, nó thuộc về phạm 
trù duy tâm khách quan. Ông viết : 

Trong vũ trụ, chỉ có một lý mà thôi (“Độc đại ký", 
"Văn tập" quyến 70). 

Vạn vật vạn hoá trong thiên hạ, có vật gì mà khỏi cái 
lý đó ("Chu tử ngũ loại" quyển 6ð). 

Ông còn cho rằng vạn sự vạn vật đều không ngoài lý. 
Ông viết : "Trong vạn vật, mỗi vật đều có một lý" ("Chu 
tử ngũ loại" quyển 97) ; ta đủ thấy, lý của Chu Hi là bản 
thể tối cao của lý học. Cụ thể là thiên lý, Chu Hi nhấn 
mạnh, chỉ ra "lý" chính là "Thái cực" trong Chu Dịch. 
Ông viết : 

Dịch là sự biến đổi âm dương. Thái cực là lý của nó. 

Trong vạn vật, mỗi vật đều có một thái cực (Chu tử 
toàn thư, quyền 9). 

Thái cực là lý, đó là hình nhi thượng (Chu tử ngũ 
loại, quyển 5). 

Thái cực là lý của lưỡng nghì, tứ tượng, bát quái (Văn 
tập, quyển 71 "Ký lâm hoàng trung biện Dịch tây minh"). 

Qua đoạn trên ta đủ thấy Chu Hi đã thống nhất "lý" 
bản thể tối cao trong lý học với "thái cực" của Chu Dịch 
làm một, từ đó đưa bản thể lý vào Chu Dịch, làm cho Chu 
Dịch trở thành cột trụ lý luận của lý học. 

b. Coi "lý" như chuẩn tắc uê đạo đức, luân lý tối cao 
của Chu Dịch. 

Chu Hy là một đại nho, là một đại tư tưởng gia sùng 
bái Khổng Mạnh, cho nên lý của ông là sự khái quát tối 
cao của "tam cương ngũ thường"; lấy lễ, nhân, nghĩa, 
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trung, hiếu làm hạt nhân. Ông viết : Việc trong thiên hạ, 
không gì mà không có lý ; là vua tôi thì có lý của vua tôi ; 
là cha con, thì có lý của cha con ; là vợ chồng, là anh em, là 
bạn bè, ngay cả đến sự vào, ra, đứng, ngồi ; lúc ứng sự, 
tiếp vật cũng không khi nào không có lý cả. (Văn tập, 
quyển 14) (Giáp Dần hành cung tiện điện tấu lễ nhị). 


Nhưng lý của Chu Hi thực chất là duy tâm khách 
quan, là tỉnh thần tuyệt đối cao hơn cả mọi sự vật. Ông 
viết : 

Chưa có việc này, thì trước đó đã có cái lý này ! Như 
chưa có vua tôi thì trước đó đã có cái lý vua tôi. Chưa có 
cha con thì trước đó đã có cái lý cha con (Chu tử ngữ loại. 
quyển 95). 


Vì vậy ông gọi lý là thiên lý, nó là chủ tế của vạn sự, 
vạn vật, chuẩn tắc tối cao của luân lý đạo đức và quan 
điểm này đã trở thành điển hình của khoa cử, khoa thí. 
Ông lại là một đại gia tiếp nối Khổng Tử coi Chu Dịch như 
một chuẩn tắc về luân lý, đạo đức của con người; ông đã 
mở rộng tác dụng xã hội của Dịch học đến mức độ cực đại. 
Ông viết : 

Thái cực chỉ là cái lẽ chí thiện, cực tốt ; là một biểu 
đức vạn thiện, cực tốt của trời đất, của qgÙƯÔi, của vật ! 
(Ngữ loại, quyển 94). 

Nếu như trong 384 hào có thiện, có ác thì trong thái 
cực, chỉ toàn có thiện !... (Ngữ loại, quyển 7ð). 

Các câu trên đã nói lên một cách đầy đủ là, Chu Hi 
đưa tư tưởng lý học vào Chu Dịch, làm cho Chu Dịch càng 
thêm xã hội hóa, như vậy là càng mở rộng ảnh hưởng của 
Chu Dịch vào trong văn hoá Trung Quốc. 
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2. Khôi phục bộ mặt kinh Dịch "tam hợp nhất" : 
bốc phệ, tượng số, nghĩa lý. 

Khổng Tử là người thứ nhất lột bỏ chiếc áo ngoài bốc 
phệ của Chu Dịch mà phát hiện được nội hàm to lớn của 
Chu Dịch. Từ một, Khổng Tử đã phân Chu Dịch làm hai, 
tuyên cáo Chu Dịch bắt đầu phân ra hai phái tượng số và 
nghĩa lý. Do đó từ tiên Tần, Hán đại đến Ngụy, Tấn, Tuỳ, 
Đường ; Chu Dịch đã phát triển theo "song quỹ" là Nghĩa 
lý và Tượng số. 

Khổng Dĩnh Đạt và Lý Đỉnh Tộ đời Đường đã trước 
sau tiến hành hợp nhất Tượng số và Nghĩa lý, Khổng coi 
trọng Nghĩa lý, Lý nghiêng về Tượng số. Đến đời Tống, 
Chu Hi một lần nữa tiến hành hợp nhất hai phái, nhưng 
lần này là lần hợp nhất rất toàn diện ; đặc điểm là lại đưa 
bốc phệ trở lại, khôi phục bộ mặt chiêm bốc vốn có của 
kinh Dịch. Ông viết : 

Dịch vốn là dùng để bói (Chu tử ngữ lục, quyển 67) 

Dịch vốn là sách bốc phệ... đến Khổng Tử ông đã đưa 
ra ý là từ Dịch có thể tiến hành lập quẻ, quan sát tượng, 
nghiên cứu Hệ từ, từ đó có thể biết được lẽ, cát hung, tiến 
thoái, tổn vong (Đáp Lê Quý Đam), kiến (Văn tập). 

Cho nên Chu Hi đã công kích lưu tệ là trước đây có 
một số chú giải đã bỏ hết bốc, phệ đi ; sau đó ông đã kết 
hợp cả ba : bốc phệ, tượng số, nghĩa lý để giải Dịch ; việc 
làm đó đã có một tác dụng quan trọng đối với sự phát triển 
toàn diện của Dịch học. 

Như Chu Hi trong Chu Dịch bản nghĩa, ông đã để cho 
các phần thái cực, Hà đồ, Lạc thư, tượng số, đồ học in lên 
ngay phần đầu sách ; nhất là ông lại cho in ngay phần 
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nghi thức Phệ lên trước chỗ chú thích, bao gồm cả số đại 
diễn và cách sử dụng thẻ để bói Phệ, như vậy ta đủ thấy 
được dụng tâm của ông. 

Khi chú giải kinh văn ông đã kết hợp cả ba : chiêm 
bốc, tượng số, nghĩa lý để giải Dịch, khiến cho Chu Dịch 
cũng phát triển được toàn diện hơn ; đồng thời ông còn chỉ 
ra Dịch học bao gồm Phục Hi Dịch, Văn Vương Dịch và 
Khổng Tử dịch. Ông viết : 

Người ngày nay đọc Dịch, nên phân làm ba : Phục Hy 
tức là Dịch Phục Hi ; Văn Vương, tức là Dịch Văn Vương, 
Khổng tử tức là Dịch Khổng Tử (Ngữ loại, quyển 66). 

Trong đó Phục Hy là Dịch bói, Văn Vương là Dịch âm 
dương, Khổng tử là Dịch cứng mềm. 


- 


Ông trị Dịch bằng cách kết hợp cả ba : bốc phệ, tượng 
số, nghĩa lý, điều này đã được phản ánh đầy đủ trong Chu 
Dịch bản nghĩa. 

Trên thực tế, ta không thể coi chiêm bốc giản đơn là 
cái vỏ của Chu Dịch, rất nhiều nghĩa sâu kín của Chu 
Dịch đều được nằm sâu trong các lời chiêm bốc. Chu Hi 
nhấn mạnh phải khôi phục vấn đề chiêm bốc trong Chu 
Dịch, đó tức là ông muốn nghiên cứu Chu Dịch theo một 
phương pháp mới. 

3. Cống hiến to lớn của Chu Hy đối với Thái cực 
đồ thuyết. 

Thái cực đồ thuyết của Chu Đôn Di bao gồm hai bộ 
phận là Đồ và Thuyết. Nội dung của hai bộ phận này đều 
phải qua sự chỉnh lý đó và Chu Đôn Di mới có thể lưu 
truyền được đến ngày nay. Cống hiến của ông chủ yếu ở ba 
mặt dưới đây : 
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a. Giám định Thái cực đồ Thuyết là do Chu Đôn Di 
sáng tạo. 

b. Sửa lại thái cực đồ thuyết. 

Trong đồ hình, ông sửa lại vòng thứ nhất là : vô cực 
mà thái cực, lý do theo ông là : vô cực tức là thái cực, ông 
không đồng ý tách rời vô cực và thái cực. 

Ngoài ra, ông còn đem âm tĩnh ở trên, dương động ở 
dưới ở vòng thứ hai sửa thành : dương tĩnh, âm động 
ngang nhau, ở bên phải của thái cực đề. 

c. Ông còn có những lời lẽ để nhấn mạnh thêm về ý 
nghĩa quan trọng của thái cực đồ thuyết. 

4. "Lý" thái cực bản thể thuyết của Chu Hi đã có 
ảnh hưởng lớn đối với sự nghiên cứu Dịch học bản 
thể luận. 

"Lý" bản thể tối cao của Chu Hi là thái cực mà cũng 
là phạm trù triết học tối cao của ông. Chu Hy coi thái cực 
của Chu Dịch là bản thể tối cao, ông đã diễn giải câu : 
"Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghỉ..." của Chu 
Dịch, kích thích sự phát triển bản thể luận của triết học 
Dịch học. 

Bản thể luận chỉ sự tôn tại tối cao của vũ trụ vạn vật, 
là hạt nhân của triết học. Sự hư thực, hữu vô của bản thể 
luận là hòn đá thử vàng của chủ nghĩa duy tâm và chủ 
nghĩa duy vật. 

Chu Hi cho rằng thái cực là căn nguyên sinh ra vạn 
sự, vạn vật trong vũ trụ. 

"Thái cực đồ thuyết" của Chu Hi là thành tựu tối cao về 
tư tưởng triết học của ông. Ông đã diễn giải mô thức vũ trụ 
sinh thành, lấy thái cực âm dương làm chủ thể. Ông viết : 
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Thái cực như một cây xum xuê, mọc cành, từ cành lại 
sinh hoa, sinh lá ; sinh sinh không cùng tận (Ngữ loại, 
quyển 7ð). 

Chu Hi nhấn mạnh : đạo tức âm dương, đạo và âm 
dương nhất nguyên luận. Ông viết : 

Thái cực sở dĩ là thái cực, vì nó không tách rời khỏi 
lưỡng nghị, tứ tượng, bát quái. 

Nói vậy vì ông cho rằng âm dương là thái cực ; đó là 
sự thể hiện thái cực bản thể luận duy vật quan của ông. 
Ông còn nhấn mạnh thái cực, âm dương, là một thể thống 
nhất biện chứng ; phân ra thì thành hai, hợp lại là thành 
một. Ông viết : 

Âm dương trong thái cực, suy gốc của nó thì thái cực 
sinh âm dương. (Ngữ loại, quyển 75). 

Nhưng do quan niệm của ông là vũ trụ quản lý bản 
thể, duy tâm khách quan lý học, nên thái cực bản thể luận 
của ông lại không phải là duy tâm triệt để, mà bộc lộ quan 
điểm nhược điểm duy tâm khách quan của ông. Ông nói : 

Dịch là sự biến hoá của âm dương ; thái cực là "lý" 
của nó. (Chu Dịch bản nghĩa. Hệ từ chú). 

Vì vậy, thuyết thái cực lý bản thể của ông, trên tổng 
thể là chủ nghĩa duy tâm khách quan, so với chủ nghĩa 
duy vật tuy không triệt để, nhưng về khách quan thì nó 
thúc đẩy sự phát triển vũ trụ bản thể luận Chu Dịch và có 
ảnh hưởng đối với Dịch học bản thể luận duy vật của 
Vương Phu Chì đời Thanh. 

ð. Thuyết lý khí của Chu Hi đối với sự kế thừa 
"Dịch thuyết" khí bản thể của Trương Tái. 

Thuyết lý khí của Chu Hi lại là một sự phát triển về 
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lý bản thể của Chu Hi mà cũng là sự kết thừa đối với khí 
bản thể của Trương Tái. 


Chu Hi tiếp thu thuyết khí của Trương Tái, làm đầy 
đủ thêm tính vật chất về lý bản thể của ông. Quan điểm 
hạt nhân về bản thể luận của Trương Tái là : "Thái hư tức 
khí", "Phàm tượng đều là khí", "bản thể của khí, khi tụ khi 
tán, biến hoá vô cùng". (Chính mông. Thái hoà). Nói vậy 
tức ông cho khí hư là bản thể của khí. Hiển nhiên thái hư 
khí bản thể luận của Trương Tái là duy vật. 

Khí bản thể của Trương Tái được Chu Hi tiếp thu để 
xây dựng lý khí quan của ông. Nhưng ông cho rằng trên 
khí còn có lý, lý là gốc của khí. Lý có trước khí, tức là có 
trước cái lý của thái cực, sau đó mới xuất hiện hai khí ậm 
dương ; đó tức là thuyết lý trước, khí sau ; từ đó rơi vào 
con đường duy tâm khách quan. 

Nhưng thuyết lý trước, khí sau của ông lại có mâu 
thuẫn. Như ông sửa lại "Thái cực đồ thuyết" của Chu Đôn 
Di ; ông bỏ chữ "sinh" trong "Vô cực mà sinh thái cực” đổi 
thành "vô cực mà thái cực" ; câu này nói lên rằng ông phủ 
nhận ngoài thái cực còn có một bản thể vũ trụ nào đó tồn 
tại tuyệt đối. Ông nhấn mạnh : "thể, dụng đều từ một 
nguồn, rõ mờ không gián cách" nói như vậy tức ông lại cho 
là lý khí không có trước sau !? Ông giải thích về mặt thời 
gian thì lý, khí không có trước sau, như lời ông nói : "Như 
vậy là chúng không có sự trước sau", "Nhưng đẩy lên trước 
thì lại dường như lý trước, khí sau !?". 

Vậy mà ông lại nhấn mạnh, lý vẫn là gốc. Ông nói : 

"Thái cực sinh âm dương, lý sinh khí”, nói thế ông 
khẳng định lý là tính thứ nhất, khí là tính thứ hai. Tuy 
vậy dù sao, Chu Hi vẫn nhấn mạnh quan hệ biện chứng 
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giữa khí và lý. Ông nói : 

"Thái cực là lý. Động tĩnh là khí. Khí đi thì lý cũng đi. 
Chúng thường dựa vào nhau mà chưa từng rời nhau (Chu 
tử ngữ lục. quyển 94). 

Tóm lại, thuyết lý khí của Chu Hi, tuy là quan điểm 
duy tâm khách quan, nhưng trong lý bản thể Dịch thuyết 
của ông có đưa thuyết khí bản thể của Trương Tái vào, đối 
với sự phát triển thái cực bản thể Dịch học và lý bản thể 
duy tâm khách quan của Trình Chu thì nó có tác dụng quá 
độ đối với hệ thống Dịch học duy vật của Vương Phu Chi. 

6. Nêu lên nguyên do "lý" của Chu Dịch có thể 
làm cho vạn sự vạn vật biến hoá đến cùng. 

Chu Tử tán đồng lời của Chu Dịch chính nghĩa : Chu 
Dịch là khái niệm chung để chỉ sự biến hoá của vạn sự, 
vạn vật. Ông nói : 

Dịch rất khó xem... rộng lớn vô cùng, bao hàm vạn 
"lý" không gì là không có (Chu tử ngữ loại. quyển 67 "Dịch 
cương" hạ). 

Dịch vì sao có thể bao hàm vạn "lý". Ông chỉ ra rằng 
Dịch là một cái "khung" lý luận, cho nên nó có thể chứa 
vạn sự, vạn "lý". 

Mặt khác, Chu Hi còn cho rằng đặc điểm của quái, 
hào, từ của Chu Dịch là ở chỗ "hư thuyết" tức là nội hàm 
của nó có tính phổ biến tương đối mạnh. Ông nói : 

"Cho đến một quẻ, một hào cũng bao quát đủ mọi 
việc. Ông nhấn mạnh : "Từ đó ta có thể thấy, Dịch phần 
nhiều là thông qua hư thiết ®, cho nên "dụng" của nó là vô 
cùng, người người đều có thể sử dụng (Ngữ loại. quyển 68). 


+® Hư thiết : đặt cho có vì. 
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Do cái "khung" của lý luận Chu Dịch lấy "thông qua 
hư thiết" làm đặc trưng, cho nên nó có thể lấy hư chứa 
thực, như vậy là Dịch lý "với 384 hào mà vạn việc trong 
thiên hạ không việc nào mà không hoàn bị, "dụng" của 
dịch này do đó là vô cùng vậy" (Ngữ loại. quyển 68). 


7. Phát triển tư duy biện chứng của Chu Dịch. 

Chu Hi đã nghiên cứu rất sâu tư duy biện chứng của 
Chu Dịch, ông nghiên cứu thông qua quan hệ âm dương 
đối lập thống nhất của Chu Dịch. 

a. Đề xuất ý "Dịch chỉ là một âm, một dương”. 

Chu Hi đưa ra ý âm dương là nguyên lý phổ biến của 
sự vật, là nguyên lý cơ bản để khái quát quy luật vận động 
của sự vật. Ông nói : "Chỉ vì vạn sự không tách rời được 
âm dương, cho nên từ âm dương mà ta suy ra được cái "lý" 
của vạn vật. 

Ông nhấn mạnh âm dương động tĩnh là nguyên lý 
phổ biến của vạn sự, vạn vật. Như ông đã nói : Dịch chỉ là 
một âm, một dương. Tức ông đã trừu tượng hoá cao độ lý 
luận âm dương, khiến cho nó trỏ thành nguyên lý phổ biến 
về phương diện nhận thức luận và trở thành ngọn nguồn 
tư duy biện chứng của ông. 


b. Nhấn mạnh quan điểm "Dương một mà âm hai”. 
Chu Hi đưa ra quan điểm "Dương một mà âm hai", 


nhấn mạnh quan hệ âm dương một phân thành hai. Ông 
viết : 

- "Xót về thái cực thì... số của nó là dương một mà âm 
hai,... điều Thiệu tử nói là phân thành hai, tất cả đều như 
vậy". (Nguyên quái hoạch đệ nhị), (Dịch học khải mông. 
quyển 2). 


- "Trong khoảng trời đất, chỉ có một khí mà thôi, phân 


S77 


ra làm hai, tức là âm dương" (Bản đồ thư đệ nhất) (Dịch 
học khải mông). 

c. Đề xuất quan điểm "âm dương chỉ là một khí". 

Chu Hi đề xuất quan điểm "âm dương chỉ là một khí", 
ông đề xuất như vậy là dưới tiển để "âm dương một phân 
thành hai", âm dương hợp hai làm một, quan điểm này đã 
phản ánh đầy đủ tư duy biên chứng của ông, ông còn tư 
tưởng : "biến đổi là sự chuyển hoá dần dần, chuyển hoá sẽ 
trở thành biến đổi" ; "âm dương lại sinh âm dương”. 

Tóm lại, triết lý biện chứng âm dương của Chu Hi là 
tập đại thành của triết lý biện chứng trước Tống, cũng là 
tổng kết của tư duy biện chứng. 

III. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA CHU HI ĐỐI VỚI DỊCH HỌC. 

Sự cống hiến của Chu Hi đối với Dịch học là to lớn và 
kiệt xuất, ta có thể khái quát thành mấy điểm dưới đây : 

Thứ nhất : Cống hiến kiệt xuất của ông với tập đại 
thành Dịch học trước thời Bắc Tống. 

Chu Hi đã kế thừa một cách hệ thống những thành 
tựu Dịch học trước thời Bắc Tống ; bao gồm âm dương, 
nghĩa lý của Trình Di ; Dịch khí bản thể thuyết của 
Trương Tái ; thái cực bản thể luận thuyết của Chu Đôn Di 
rồi đưa tất cả các thành tựu Dịch học đó vào trước tác Chu 
Dịch bản nghĩa của ông và vào một số trước tác khác của 
ông nữa ; đó là tập đại thành về Dịch học trước thời Bắc 
Tống, đó là tư liệu quý để nghiên cứu về dịch học trước 
thời Bắc Tống. 

Thứ hai : Đi sâu nghiên cứu toàn diện về Dịch học, từ 
đó có được tác dụng thúc đẩy quan trọng. 

Chu Hi không những giương cao ngọn cờ nghĩa lý Dịch 
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học của Khổng Tử mà còn phát huy tư tưởng nghĩa lý của 
Vương Bật, Khổng Dĩnh Đạt, Trình Di đồng thời còn kế thừa 
nội dung tượng số học Dịch của đời Hán, và cũng phát huy 
cả Đồ thuyết của Trần Đoàn, Thiệu Huy, hơn nữa ông cũng 
có những nỗ lực mới trong việc nghiên cứu chiêm bốc trở lại. 
Đối với các việc trên, ông đều có tác dụng thúc đẩy to lớn. 


Thứ ba : Ông đã có được ảnh hưởng to lớn trong việc 
làm cho Dịch học trở thành phần cốt cán của văn hoá 
Trung Quốc. 


Với các trước tác của mình, Chu Hi đã làm cho Dịch 
học trở thành xương sống của lý học đời Tống, đồng thời 
đẩy lý học Tống Minh lên tới đỉnh cao. Cùng với lý học 
Tống Minh được quan phương định là tư tưởng chính 
thống, Chu Dịch cũng theo đó trở thành chính tông, trải 
qua một thời kỳ dài tới 700 năm, trong lĩnh vực tư tưởng 
của suốt bốn triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh ông đã 
chiếm được địa vị chủ đạo tuyệt đối. 


Tóm lại, Chu Hi là một Dịch học gia kế tiếp Khổng 
Tủ, đối với Dịch học ông đã có cống hiến to lớn. Chu Dịch 
bản nghĩa của ông là một trước tác tập đại thành về Dịch 
học trước thời Bắc Tống. Do sự xoay chuyển được quan 
điểm phiến diện : trọng Nghĩa lý, nhẹ Tượng số; ông đã 
làm cho Dịch lý phát triển toàn điện, đối với sự phát triển 
Dịch học ông đã có cống hiến mang tính đánh dấu thời đại. 
Nhất là việc ông đưa Chu Dịch làm hạt nhân của lý học 
khiến cho Dịch học trở thành quan học và làm cho Dịch 
học trở thành thành phần cốt cán của văn hoá Trung 
Quốc; điều đó khiến ông đã có được ảnh hưởng sâu đậm 
đối với những người nghiên cứu về Dịch học qua tất cả các 
thời đại. 
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CHƯƠNG 88 


VƯƠNG PHU CHI VÀ 
"CHU DỊCH NGOẠI TRUYỆN" 


ý ÁP Phu Chi, tư tưởng gia, dịch học gia nổi tiếng 
đời Thanh, cống hiến lớn nhất uê Dịch học của ông là phát 
triển tư tưởng duy uật của Chu Dịch, ông đẩy triết học 
Dịch học tới mức độ tối cao của chủ nghĩa duy uật cổ đại. 
Đối uới Dịch học, ông đã có những cống hiến to lớn. Vì uậy, 
ông được coi là người kế thừa Trương Túi uà một số nhà 
triết học duy uật nổi tiếng. 

Chu Dịch ngoại truyện - trước tác đại biểu của Vương 
Phu Chỉ là đỉnh cao của Dịch học đời Thanh. 


I. LƯỢC TRUYỆN VƯƠNG PHU CHỊ. 

Vương Phu Chỉ (1619 - 1692), tư tưởng gia, dịch học 
gia nổi tiếng đời Minh mạt, Thanh sơ. Tự là Nhi Nông, 
hiệu Cương Trai, cuối đời ông về ở tại Hoành Dương, 
Thạch Thuyền Sơn (nay thuộc Hồ Nam) nên tên hiệu ông 
là Thuyền Sơn tiên sinh. 

Vương Phu Chì là một đại học vấn gia đời Thanh, học 
vấn uyên bác. Minh Tông Trinh năm thứ 15, ông đỗ Cử 
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nhân, là một học giả tinh thông kinh sử, văn, triết ; nhưng 
ông chú trọng nhất là "kinh Dịch", thời gian trước thuật 
của ông lâu tới 40 năm, trước tác của ông khá nhiều. Ông 
có ảnh hưởng tích cực tới biến pháp Mậu Tuất và cách 
mạng Tân Hợi. 


Trên cơ sở của Trương Tái, ông đã làm cho bản thể 
luận của Dịch học được đầy đủ và cụ thể hoá, tăng cường 
quan điểm duy vật của Dịch học. Ông là tập đại thành của 
chủ nghĩa duy vật và tư tưởng biện chứng pháp Dịch học. 


Trước tác chủ yếu của ông có Chu Dịch ngoại truyện, 
Chu Dịch chính truyện, Trương tử chính mộng chú, 
Trương Tái "Chính mông" chú, Tư vấn lục, Độc tứ thư đại 
toàn thuyết ; ngoài ra người đời sau còn tập hợp một số 
trước tác của ông biên soạn thành tập "Thiền sơn đi thư". 

Tất cả trước tác của ông đều là những tư liệu quý để 
nghiên cứu Chu Dịch. 


II. CỐNG HIẾN KIỆT XUẤT CỦA VƯƠNG PHU CHI ĐỐI VỚI 
DỊCH HỌC. 

1. Phát triển bản thể luận duy vật của Chu Dịch. 

Bản thể luận Dịch học, xưa nay vẫn là vấn đề tổn tại 
của sự đấu tranh giữa hai loại vũ trụ quan duy tâm và 
duy vật. Trương Tái đề xuất khí bản thể luận, phát triển 
con đường duy vật của bản thể luận Dịch học ; Chu Hi với 
bản thể quan Dịch học "lý - thái cực" đưa bản thể Dịch học 
vào con đường duy tâm khách quan. Vương Phu Chi kế 
thừa khí bản thể luận của Trương Tái gạt bỏ đạo khí luận 
của Chu Hi, lấy quan điểm duy vật giải quyết triệt để bản 
thể luận Dịch học. 


Bản thể luận là nội dung hạt nhân của triết học ; bản 
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thể luận thiên về vật chất hay thiên về tinh thần là hòn đá 
thử vàng quyết định vũ trụ quan là duy tâm hay duy vật. 

Vấn đề bản thể luận trong các trước tác triết học cổ 
điển Trung Quốc đều chưa được giải quyết tốt. Lão Tử là 
"đạo bản thể luận" của chủ nghĩa duy tâm khách quan, 
Dịch truyện lại là "nhân huân khí bản thể" và "thái cực 
bản thể luận" của chủ nghĩa duy vật. Nhưng Dịch truyện 
về phương diện giải thích bản thể luận duy vật trên. Tuy 
tương đối tiến bộ nhưng do vị trí giữa đạo và khí chưa giải 
quyết tốt, nên nó mới để lại cái đuôi bản thể duy tâm. 
Cống hiến của Vương Phu Chi là cắt đi được cái đuôi đó, 
làm cho bản thể luận của Dịch truyện trở thành bản thể 
luận duy vật triệt để. Quan điểm của ông cụ thể như sau : 

a. Nhấn mạnh "bản thể nhân huân" của Chu Dịch. 

Nhân huân là mệnh đề khí bản thể nổi tiếng mà Chu 
Dịch đã đề ra từ thời xa xưa. Dịch truyện viết : 

Hai khí của trời giao cảm, mà muôn vật hoá dục 
thuần hậu (hệ từ). 

Vương Phu Chi cho rằng khí thái hoà nhân huân là 
khí khởi nguyên của vạn vật. Ông cũng cho khí nhân huân 
là nguồn gốc của sự sinh hoá của vạn vật, đồng thời ông 
nhấn mạnh nhân huân là khí và là vật chất tính. Ông nói : 

- Trong khí nhân huân, đều có đủ âm dương. Biến 
dịch cũng từ đó mà ra, vạn vật cũng đều có đủ ở trong đó 
(Sách đã dẫn). 

Ông cho là vạn vật đều ở trong thái hư, bản thân thái 
hư không tĩnh mà động, bản thân hư là thống nhất thể 
của sự vận động mâu thuẫn của âm dưỡng, điều này là sự 
phủ định ý "hữu sinh ư vô" của Lão tử. Ông nói : 
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Phàm vạn vật đều hình thành từ trong khí thái hoà 
nhân huân (sách đã dẫn. quyển 5). 

Điều quan trọng là Vương Phu Chi đã chỉ rõ rằng 
thái hư, thái cực đều là thực thể, không phải là hư vô. Ông 
viết : 

Thái hoà là thực thể, hiển thị rõ ràng (Trương tử 
chính mông chú. quyển 1). 

Phàm hư không thì đều là khí (Trương tử chính mông 
chú. Quyển 1). 

Tóm lại, Vưcng Phu Chi lấy quan điểm duy vật phát 
triển bản thể nhân huân của Chu Dịch, đồng thời đề xuất 
thái hư là thực thể, thái hư tức là khí nhân huân, vạn vật 
đều sinh ra từ thái hư khí hoá, âm dương đều là mệnh đề 
quan trọng duy vật trong thái hư nhân huân. Do vậy ông 
đã phát triển đầy đủ chủ nghĩa duy vật của bản thể luận 
Chu Dịch. 

b. Đề xuất quan điểm "Lý khí nhất thể. 

Quan hệ giữa lý và khí là vấn đề chưa được giải quyết 
thấu đáo trong lý học Tống Minh. Trình, Chu thì phân cắt 
giữa lý và khí ; các ông nói "lý và khí - là hai vật (Chu tử 
ngữ loại. quyển 5). Các ông cho rằng quan hệ lý khí là khí 
sinh ra từ lý, đó là "Lý sinh ra khí" (Chu tử toàn thư. 
Quyển 1). Các ông dứt khoát cho là : "Lý là gốc, khí là 
ngọn" (Chu văn công văn tập. Quyển 5). 

Với quan điểm duy vật, Vương Phu Chi khẳng định 
mối quan hệ giữa lý và khí là thống nhất biện chứng. Ông 
nói : Lý ở trong khí (Trương tử chính mông chú. Quyển 1), 
đồng thời nhấn mạnh : "Lý và khí không tách rời nhau". 

"Lý tức là lý của khí. Lý không ở trước mà khí cũng 
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không ở sau (Độc tử thư đại toàn thuyết. Quyển 10 
"Mạnh tử"). 

Ông kiên quyết phản đối quan niệm : bên ngoài vật 
chất còn có một quan niệm tuyệt đối nào đó. Vì vậy, ông 
bảo vệ tính độc lập của khí. Ông viết : khí là chế dựa vào 
lý (Tư vấn lục. Nội thiên). 

Với sự dẫn giải về mối quan hệ giữa lý và khí trên, đã 
phản ánh rõ quan điểm bản thể luận duy vật triệt để của 
Vương Phu Chị. 

c. Nhấn mạnh quan điểm "đạo khí tương y". 


Mối quan hệ giữa đạo và khí do Dịch truyện đề xuất 
trước tiên. Như trong câu : Hình nhì thượng ® là đạo, hình 
nhị hạ là khí (Hệ từ). 

Đạo khí quan là vấn đề mà Chu Dịch còn chưa giải 
quyết tốt. Tách rời đạo và khí về khách quan là để một chỗ 
dựa về lý luận cho sự phát triển của lý học duy tâm khách 
quan của lý học Tống Minh. Như Chu Hi coi lý là đạo của 
hình nhi thượng, từ đó trở thành chỗ dựa lý luân của lý bản 
thể duy tâm khách quan của ông. Ông nói : 

- Lý là đạo của Hình nhì thượng, là gốc của sinh vật ; 
khí ? là khí '? của hình nhi hạ, là sinh vật cụ thể hoá (văn 
tập. quyển 58 "Đáp Hoàng Đạo Phu"). 

Như vậy là ông đề xuất bản thể quan của lý sinh ra 
khí. Ông nói : 

- Thái cực sinh âm dương, lý thì sinh khí (Chu tử 
® Hình nhi thượng : cái có trước khi có hình (hình nhi thượng còn có thể địch là 

"siêu hình". 


t®>-€® Khí : chữ khí này nghĩa là "đổ dùng" là ở hình nhất định, có công dụng thấy 
được) khác với chữ "khí" là hơi. 
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toàn thư. Thái cực đồ thuyết). 

Sinh sau "lý" là "khí" (Chu tử ngữ loại. Quyển 1). 

Vương Phu Chi dứt khoát phản đối Chu Hi phân cắt 
đạo với khí (đồ dùng), đặt đạo ở trên khí. Ông dứt khoát đề 
xuất một cách kiệt xuất quan điểm bản thể luận duy vật : 
"Trong thiên hạ chỉ có khí", "đạo không tách rời khí”, "đạo 
ở trong khí". 

Ông cho rằng đạo và khí là quan hệ thể dụng từ góc 
độ tôn tại vật chất trong thiên hạ có khí (đồ dùng) ; khí là 
vật chất cụ thể, đạo là quy luật và đạo lý của khí. 

Tóm lại, ông nhấn mạnh rằng đạo, khí là một đôi 
thống nhất thể của mâu thuẫn ; cái gọi là hình nhi 
thượng, hình nhi hạ, chẳng qua là sự phân biệt giữa "hiển" 
và "ẩn" (nhưng đều tồn tạ1). Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh 
mối quan hệ giữa đạo và khí là : khí là tính thứ nhất, đạo 
là tính thứ hai ; tức "đạo" lệ thuộc "khí", "đạo là gốc, khí là 
ngọn". Ông nói : 

- Không có khí thì không có đạo của nó (Chu Dịch 
ngoại truyện. quyển 2). 

Cho nên ông nói đạo ở trong khí, khí còn thì đạo còn, 
khí mất thì đạo mất. Ông nói : 

- Ở trong khí thì đạo còn, tách khỏi khí thì đạo mất. 

- Không có khí thì không có đạo. 

Vì vậy ông kiên quyết phản đối quan điểm phân cắt 
đạo với khí và ra sức nhấn mạnh quan điểm đạo và khí 
không rời nhau. Ông kiên trì ý : "trong thiên hạ không có 
"đạo" ngoài "tượng". Cho nên ông kiên quyết chủ trương, 
đạo khí hợp nhất. 
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Quan hệ giữa đạo và khí là quan hệ giữa sự vật với 
quy luật, cũng là quan hệ giữa cái riêng với cái chung và 
quan hệ giữa hình tượng với trừu tượng ; vốn nó là một đôi 
thống nhất thể trong mâu thuẫn, không thể nào chia cắt 
được. Vương Phu Chi đã khái quát và phát triển một cách 
duy vật, biện chứng phạm trù triết học này, phân rẽ mối 
quan hệ cùng còn mất và lệ thuộc giữa chúng với nhau, 
góp phần cống hiến đối với sự phát triển triết học cổ đại. 

2. Đưa tư tưởng biện chứng pháp của Dịch học 
lên tới đỉnh cao nhất trước đời Thanh. 

Tư tưởng biện chứng pháp của Chu Dịch xưa nay vốn 
rất rực rõ. Ngay từ thời Chiến quốc, biện chứng pháp 
Trung Quốc đã ở trình độ tương đối cao. Vương Phu Chi đã 
đưa nó lên tới trình độ tối cao vào thời điểm trước đời 
Thanh. Thành tựu của ông chủ yếu như sau : 

a. Nhấn mạnh sự thống nhất giữa "một phân haœi", 
“hợp hai làm một”, phát triển triệt để nguyên lý "lưỡng 
phân pháp" của biện chứng Chu Dịch. 

"Một phân thành hai" và "hợp hai làm một", quan 
điểm này đầu tiên nằm trong Chu Dịch. Dịch nói : 

Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi. 

Ngoài ra, tượng quẻ của Chu Dịch cũng tổn tại 
nguyên lý này. Như quẻ Thái tượng trưng cho sự trời đất 
hợp hai làm một, qué Bĩ lại phản ánh : trời đất một phân 
thành hai. Về mặt tượng hào cũng phản ánh nguyên lý đó. 
Ví dụ : 

"Như hào dương lẻ, "-" hợp ba vào một ; hào âm 
chẵn, "--" phân một được hai. (Trương tử chính mông chú. 
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Quyển ]). 

Từ đó, trên triết học sử có người thì phát triển 
nguyên lý "một phân thành hai" của Chu Dịch. Như Chu 
Hi, ông nhấn mạnh một phân thành hai, ông nói : 

Một phân thành hai, tiết tiết đều như vậy, cho đến vô 
cùng (Chu tử ngữ loại). 

Có người thì cũng một ý hợp hai làm một như của 
Chu Dịch. Phương Dĩ Chí đời Minh đã nói : 

Âm dương, khắp trời đất, cổ kim đều là hai. Hai tuy 
gián cách nhưng lại không thể không giao nhau, không 
thể nào lại không hai mà hợp làm một (Đông tây quân. 
Tam chinh thiên). 

Vương Phu Chi thì nhấn mạnh sự thống nhất giữa 
"một phân thành hai" và "hai hợp làm một, khôi phục 
nguyên lý "lưỡng phân pháp” của biện chứng Chu Dịch, 
đồng thời ông cũng phản ánh triệt để tư tưởng biện chứng 
pháp của ông ; ông nhấn mạnh phân một thành hai, rồi lại 
hợp hai làm một. Tóm lại, ông cho rằng dưới tiền đề mâu 
thuẫn nội bộ của sự vật, mâu thuẫn đó đều sẽ tổn tại lại 
bên nhau, đều dựa vào nhau cùng tôn tại như vậy thì 
không thể phân cắt được nữa. Không nghi ngờ gì nữa, 
quan điểm "lưỡng phân pháp" trên của Vương Phu Chỉ là 
rất duy vật. 

b. Phát triển thêm một bước quan hệ biện chứng giữa 
âm dương, động tĩnh của binh Dịch. 

- Về phương diện động lực thứ nhất của âm dương: 

Đối với sự diễn giải mối quan hệ đối lập thống nhất 
giữa âm dương, động tĩnh thì không gì đầy đủ bằng Chu 
Dịch. 
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Chu Dịch lấy mệnh đề "một âm, một dương tức là đạo" 
để diễn giải mâu thuẫn âm dương là mâu thuẫn căn bản 
của mọi sự vật, đồng thời lấy đó để chứng thực mâu thuẫn 
là quy luật vốn có của mọi sự vật, là sự tồn tại phổ biến. 

Quan điểm này của Chu Dịch biểu thị : động lực thứ 
nhất thúc đẩy sự vật phát triển là bản thân sự mâu thuẫn 
giữa âm dương, không có một quan niệm tuyệt đối nào 
khác ngoài mâu thuẫn âm dương. 

Lão Tử cho rằng đó là "đạo" của "đạo sinh ra trời đất" 
lý học gia thì cho rằng đó là "lý", là "vô cực". 

Ở thời kỳ lý học Tống Minh ; Trình, Chu đặt mối 
quan hệ thống nhất, mâu thuẫn giữa âm dương dưới "lý" 
Chu Đôn DI còn nói : 

"Vô cực mà thái cực, thái cực động mà sinh, dương 
động cực thì tĩnh, tĩnh thì sinh âm (Thái cực đồ thuyết). 

Quan điểm trên của Lão Tử, Trình, Chu đều là duy 
tâm khách quan, Vương Phu Chỉ thì phát triển lý luận 
quan trọng này của kinh Dịch bằng quan điểm duy vật, 
ông kiên quyết bảo vệ quan điểm : sự vận động âm dương 
của trời đất, mặt trời, mặt trăng trong kinh Dịch là động 
lực thứ nhất. Ong nhấn mạnh : 

- "Động lực không phải tự bên ngoài" (Trương tử 
chính mông chú. Quyển ]). 

- "Sự biến hoá của trời đất, ở hai đầu mà thôi" (Như 
trên). 

- Về phương diện đối lập, thống nhất của âm dương. 

Trời không biến đổi, cho nên nhật nguyệt cũng không 
biến đổi (như trên). 


Trên cơ sở lý luận đối lập, thống nhất giữa âm dương 
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của Chu Dịch. Vương Phu Chỉ đã nhấn mạnh tính khác 
biệt giữa chúng với nhau, ông đã tiến một bước trong sự bổ 
sung và làm phong phú cho lý luận này của Chu Dịch. 
Ông nói : 

"Âm dương, rõ ràng đó là hai vật. Về các mặt : tính 
tình, tài trí, công hiệu ta không thể gò cho chúng giống 
nhau được. (Chu dịch nội truyện. quyển 5) ; tức ông cho 
rằng, âm dương là hai vật riêng biệt ; về các mặt thuộc 
tính, công năng chúng đều khác biệt nhau về chất. Ông 
không chỉ nhấn mạnh sự khác biệt của chúng về chất mà 
còn coi trọng sự dị dụng của chúng. Ông viết : 


Âm dương dị dụng (như sách đã dẫn). 


Đối với tính khác biệt của âm dương, Vương Phu Chi 
không chỉ diễn giải sâu sắc về mặt thể dụng, mà ông còn 
diễn giải cả quan hệ cùng tổn tại giữa chúng với nhau nữa. 
Ông viết : 

- Cho nên dương không phải là "cô dương", âm không 
phải là "cô âm" chúng hàm chứa trong nhau mà thành 
chất, không mất đi sự "hoà", mà ở yên lâu dài (Trương tử 
chính mông chú. quyển ]). 

Ngoài ra, ông cũng phát huy cả về mối quan hệ 
chuyển hoá giữa âm dương, ông đề xuất lý luận "âm dương 
tương phản, tương cừu". Ông viết : "Về mặt khí hoá mà nói 
thì âm dương đều có "tượng" của nó ; chúng đối lập nhau, 
cứng mềm, lạnh ấm, sinh sát, đều tương phản nhau. mà 
cừu nghịch nhau (Trương tử chính mông chú. quyển 1 
"Thái hoà thiên"). 

- Phát triển quan hệ biện chứng về động tĩnh của Chu 
Dịch: 
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Động tĩnh là một cặp thống nhất mà mâu thuẫn. Chu 
Dịch nhấn mạnh nguồn gốc phát triển của sự vật là sự vận 
động của mâu thuẫn giữa nội bộ sự vật, Chu Dịch cũng 
đồng thời nhấn mạnh : động là mặt chủ yếu của mâu 
thuẫn. Như câu : "Sinh sinh là Dịch", "Dịch cùng thì biến, 
biến thì thông, thông thì lâu dài" trong Dịch. 


Các câu đó đã nhấn mạnh rằng thế giới khách quan 
vận động, biến đổi không ngừng, tĩnh chỉ là một loại hình 
thức tổn tại của động, vận động mới là tuyệt đối và vĩnh 
hằng. Bản thân chữ Dịch trong Chu Dịch là do 2 bộ "nhật" 
và "nguyệt" ghép lại mà thành. Với trạng thái "động" của 
nhật (mặt trời) và nguyệt (mặt trăng) chúng tượng trưng 
cho sự vận động không ngừng của sự vật. 


Trong lịch sử phát triển về quan điểm động tĩnh của 
Dịch học, Chu Đôn Di đã đề xuất lý luận nổi tiếng "động 
sinh dương, tĩnh sinh âm" (thái cực đồ thuyết), như vậy là 
ông đã thăng hoa quan hệ biện chứng giữa âm dương, 
động tĩnh của Chu Dịch. Sau đó, Trình Di đề xuất quan 
điểm "động tĩnh tương nhân" (Y Xuyên Dịch truyện) dẫn 
giải mối quan hệ cùng nhau tôn tại giữa động và tĩnh. Chu 
Hy thì đề xuất "Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh 
(Chu tử ngữ loại, quyển 94). 

Vương Phu Chi đề xuất quan điểm : "Động tĩnh cùng 
hàm chứa nhau" (Chu Dịch ngoại truyện, quyển 4). 

Ngoài ra, ông còn nói : động và tĩnh không phân cắt 
được, tĩnh không tuyệt đối, càng không vĩnh hằng, tĩnh là 
hình thức của động, là điều kiện tổn tại của sự vật. Nếu 
khôrg có sự tĩnh tương đối, cũng không thể có tính quy 
định chất của sự vật. 


Vương Phu Chi còn phát triển "Nhật tân quan" của 
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Chu Dịch. Tức ông nhấn mạnh "Phát triển quan" đẩy cũ 
ra mới. Ông nói : "Sự biến hoá của trời đất là ngày càng 
đổi mới". 


tr 


c. Vương Phu chỉ phút triển quy luật "thường", "biến" 


của Chu Dịch. 


Thường (tức là "luôn luôn như vậy", là "không đổi") 
và biến đều cùng là một cặp thống nhất thể của mâu 
thuẫn. Quý "biến" là hạt nhân của toàn bộ triết lý Dịch 
học, cũng tức là căn nguyên của sự lớn mạnh về sinh 
mệnh lực của Dịch học. Xét về nghĩa gốc của chữ "Dịch" ta 
thấy được quan niệm col trọng "biến" của kinh dịch. Một 
trong những hàm nghĩa của chữ "Dịch" là con Kỳ Nhông, 
vì chữ dịch về mặt tượng hình giống như con đó. Kỳ Nhông 
một ngày 12 lần biến, nên chữ Dịch có nghĩa là dễ biến đổi 
như kỳ nhông, sau cùng chỉ có nghĩa là biến đổi mà mất 
nghĩa kỳ nhông đi. 


Câu : "Dịch cùng thì biến, biến thì thông, thông thì 
lâu dài (Hệ từ) câu này biểu thị sự coi trọng "Biến" mà 
mục đích của biến là : đổi mới. Cho nên Chu Dịch nói : 
"Đổi cũ lập mới" (Cách cổ, đỉnh tân). 

Ý Dịch là : chỉ có không ngừng biến cách, không 
ngừng lập mới thì cuộc sống mới không ngừng tiến lên, sự 
vật mới có thể phát triển. 

Với câu trong Dịch "Hệ từ" : "Cùng tắc biến, biến tắc 
thông", đến Vương Phu Chi, ông lại nhấnmạnh hơn với 

u : "Cùng tất biến, biến tất thông”. 

Với câu này, ông muốn nói : một khi sự vật phát triển 
đến cực điểm thì tất nhiên phát sinh ' 'biến", cũ biến thành 
mới, lượng biến đến chất, đó là quy luật tất nhiên trong 
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quá trình phát triển của sự vật. 

Về mối quan hệ giữa “thường và "biến" ông đề xuất ý : 
trong quá trình phát triển của sự vật có thường quy, tất có 
biến thái, có bình thường, tất có đặc thù, có tất nhiên thì 
cũng có ngẫu nhiên. Vì vậy, thường và biến không thể tổn 
tại trong phân cách được, giữa chúng với nhau tồn tại mối 
liên hệ tất nhiên. Cho nên ông nói : 

Thừa nhận cái "thường" thì phải đón nhận cái "biến", 
"đón nhận" cái biến để biết rõ cái thường. 

Tóm lại, Vương Phu Chi về mặt quan hệ mâu thuẫn 
thống nhất ; về mặt âm dương, động tĩnh ; về mặt quy luật 
thường biến, ông đều có sự phát triển, đưa tư tưởng biện 
chứng pháp Chu Dịch phát triển tới đỉnh cao. 


3. Sự phát triển quan trọng của Vương Phu Chỉ 
về tư tưởng xã hội trong Chu Dịch. 


Chu Dịch qua Phục Hi, Chu Văn Vương, Chu Công, 
Khổng Tử : đã trở thành một trước tác lớn về xã hội học ; 
sau đó qua Khổng Tử, Vương Bật, Trình Di, Chu Hi, 
Trương Tái ; đến đời Thanh, Chu Dịch đã trở thành một 
điển tịch đại biểu cho tư tưởng nho gia. 


Đến Vương Phu Chi, với hình thức tổng hợp ông đã 
dẫn giải 64 quẻ trong trước tác Chu Dịch ngoại truyện của 
ông. Trong sách ông lại lấy nho học làm hạt nhân, lấy đạo 
Khổng Mạnh làm tôn chỉ đã quán xuyến cả nhân, nghĩa, 
lễ, trí vào đó đồng thời để xướng nhập thế quan và nhân 
sinh quan tích cực. 


- "Thánh nhân lấy sự nhân ái để yêu người, lấy nghĩa 
để kiểm chế bản thân". 
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- "Nếu chí không "tín" thì không thể "tín" với thiên hạ 
được". 

- "Lấy thiện để nói về đạo, lấy "tính" để nói về thiện”. 

Qua Chu Dịch ngoại truyện ta thấy Vương Phu Chi 
đã có những cống hiến đáng kể về tư tưởng xã hội học của 
Chu Dịch. 


lII. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA VƯƠNG PHU CHI TRONG 
DỊCH HỌC. 

Trong Dịch học Vương Phu Chi đã có mọt địa vị có 
thể nói là "siêu thời đại" ; thành tựu và ảnh hưởng của ông 
như sau : 

Thứ nhất : Có tác dụng hết sức quan trọng đối với sự 
phát triển vũ trụ quan duy vật của Chu Dịch. 

Đầu tiên Vương Phu Chi giương cao ngọn cờ "khí bản 
thể" của Trương Tái, trên cơ sở đó ông phải "nhân huân 
bản thể" của Chu Dịch, làm cho khí bản thể của Chu Dịch 
càng thực thể hoá và vật chất hoá. 

Ông đả kích quan điểm duy tâm "lý trước khí" của lý 
học Trình Chu ; nhấn mạnh ý "lý" ở trong "khí", khí là 
tính thứ nhất của vũ trụ quan duy vật. Nhất là trên vấn 
đề vị trí của "đạo" và "khí" ®,_ ông bác quan điểm "đạo trên 
khí" của lý học và của đạo Lão, đề xuất quan điểm duy vật : 
trong thiên hạ chỉ có khí (đồ dùng) mà thôi. (Chu Dịch 
ngoại truyện - quyến 5). 

Thứ hai : Đẩy tư tưởng biện chứng Chu Dịch tới đỉnh 
cao của thời cổ. 


Đối với mâu thuẫn luận của Chu Dịch ông đề xuất 
® Khí : khí này có nghĩa là "đồ dùng 
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"Chia một thành hai", "hợp hai làm một", phát triển đầy 
đủ quan điểm Lưỡng phân pháp của Chu Dịch. 

Ông còn diễn giải một cách biện chứng âm dương 
động tĩnh, như để xuất quan điểm "Động tĩnh tương 
hàm"... vừa khẳng định quan hệ tương hỗ giữa động tĩnh, 
lại nhấn mạnh "động" là một bên chủ đạo. 

Về phương diện quy luật thường biến, ông đề xuất lý 
luận "Cùng tất biến, biến tất thông"... khiến cho biến dịch 
quan của Chu Dịch càng thấm đượm nội dung của biện 
chứng pháp. 

Thứ ba : Mỏ rộng ảnh hưởng về mặt xã hội hoá của 
Chu Dịch. 

Trước tác Chu Dịch ngoại truyện của ông trên cơ sở vũ 
trụ quan duy vật, ra sức đề xướng nhân sinh quan và nhập 
thế quan. Trong sách đề cao quan điểm nho gia Khổng 
Mạnh, lấy nhân nghĩa lễ trí làm tôn chỉ, phát triển tác 
dụng xã hội học của Chu Dịch, mở rộng ảnh hưởng của Chu 
Dịch về phương diện tư tưởng văn hoá luân lý, nhân tính. 

Tóm lại, trong thời đại mà triết học duy tâm thời kỳ 
Tống Minh chiếm thế thượng phong, Vương Phu Chị đã 
giương cao ngọn cờ duy vật, kết hợp duy vật quan của Chu 
Dịch với tư tưởng biện chứng pháp, phát triển tư tưởng 
biện chứng pháp duy vật của Chu Dịch tới đỉnh cao của 
triết học cổ đại Trung Quốc. 
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PHẦN MƯỜI TÂM 


DỊCH HỌC GIA CÁC THỜI ĐẠI VÀ 
CÁC TÁC PHẨM TIÊU BIẾU 


7. học gia các đời trước không 


đời nòo là không có. Thời kỳ Chiến Quốc 
có Tử Tư ; đời Hán có Mạnh Hìỉ, Phí Trực, 
Dương Hùng, Mã Dung, Tuân Sảng, Ngụy 
Bá Dương ; Tam quốc có Ngu Phiên ; Đông 
Tấn có Hàn Khang Bó ; đời Đường có 
Nhất Hành, Lý Đỉnh Tộ ; Bắc Tống có 
Trân Đoờn, Lưu Mục, Thiệu Ủng, Trương 
Túi ; đời Thanh có Lý Quang Địa, Huệ 
Đống. Họ đều là các Dịch học gia có nhiều 
ảnh hưởng, uè đều có hiến giải Uuà uăn 
phong độc đáo. Thành tựu của họ đều đại 
biểu cho những thành tựu tối cao trong 
nghiên cứu Dịch học đương đại, đều có 
tác dụng thúc đẩy quan trọng đối uới sự 
phát triển của Dịch học. 
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CHƯƠNG 89 


TỬ TƯ VÀ DỊCH TRUYỆN 


C21::. là cháu Khổng TỪ ; ông lò tư tưởng gia, 
triết học gia nổi tiếng thời kỳ Chiến Quốc. Trước tác chủ 
yếu của ông lò "Tử tư tử", “Trung Dung". Khi nghiên cứu 
UỀ ông, người ta thấy bốn thiên trong “Tử Tư tử" uê uăn thể 
Uò tư tưởng tương tự như "Dịch truyện", "Văn ngôn”, "Hệ 
từ" ; đồng thời ông lại có trích dẫn nhiêu câu trong binh 
Dịch, uì uậy nhiều người cho rằng Tử Tư có thể đã uiết một 
số thiên trong Dịch truyện. Đó là những cống hiến lớn nhất 
của ông đối uới Dịch học. 

I. LƯỢC TRUYỆN TỬ TƯ. 

Tử Tư là cháu đích tôn của Khổng Tủ, tên là Cấp (483 
- 402 trước Công nguyên). Ông là tư tưởng gia, triết học 
gia, Dịch học gia thời Chiến Quốc. Tương truyền ông theo 
học Tăng Tử, ông là nhân vật chính trong Mạnh Tử học 
phái. Mạnh Tử từng thụ nghiệp ở môn nhân của ông. Ông 
coi "Trung Dung" và "Thành" là hạt nhân trong tư tưởng, 
học thuật. 


"Sử ký. Khổng Tử thế gia" nói "Tử Tư biên soạn 
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Trung Dung", "Hán thư. Nghệ văn chí có ghi lại 23 thiên 
"Tử Tư" nhưng nay đã mất hết. Trong "Lễ ký" cũng có các 
trước tác của ông như "Trung Dung", "Biểu ký", "Phường 
kí", "Ngũ hành" trong Bạch thư khai quật được ở ngôi mộ 
Hán tại Mã Vương đôi cũng chứng thực "Trung Dung" là 
trước tác của Ngũ Tử Tư. 

Các trước tác của ông có : "Tử Tư tử, Tuỳ Thư cộng 7 
thiên, trong "Tuỳ thư. Âm nhạc chí" Đái Thẩm ốc nói : 
Lễ ký. Trung dung, Biểu ký, Phường ký, Tri y đều là trước 
tác của Khổng tử". "Tử Tư tử" 4 thiên hiện vẫn còn chép 
trong Lễ ký. 

II. TỬ TƯ VỚI DỊCH TRUYỆN. 

Cao Hanh tiên sinh nói : "Tử Tư sở trường về Dịch 
học, ông viết Biểu ký, Tri y ; những chỗ ông trích dẫn Dịch 
tương đối nhiều". 

Bốn thiên "Tử Tư tử" về văn thể và văn khí rất giống 
Văn ngôn, Hệ từ trong Dịch truyện. 

Trong "Tri y" Tử Tư viết : "Nam nhân nói : "Người ta 
mà không nghĩ đến sự dài lâu, thì không thể bói Phệ" đó là 
đi ngôn cổ xưa chăng ? Quy Phệ còn không thể biết, huống 
hồ biết được việc người sao ?... "Dịch" nói : "Không thường 
giữ được đức của mình, có khi bị xấu hổ, dù chính đáng 
cũng đáng tiếc", "Giữ được đức của mình lâu dài, chính 
đáng ; là nữ tốt, phu tử thì xấu". 

"Biểu ký" ; "Tử tư nói : "Phụng sự vua thì trong quân 
không được tránh điều khó, triều đình không từ bỏ kẻ tiện 
nhân... Dịch nói : "Không phụng sự vương hầu, đó là việc 
cao thượng". 

Các ví dụ trên cho ta thấy : "Tử Tư tử" và "Dịch" có 
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quan hệ mật thiết với nhau, cho nên Kim Đức Kiện tiên 
sinh nói : Hệ từ truyện và Văn ngôn truyện ra đời, chậm 
nhất cũng không thể vượt qua thời đại của Tử Tư, hơn nữa 
Khổng Tử rất coi trọng kinh Dịch, ông liệt nó vào hàng lục 
kinh, lại hao tổn rất nhiều tỉnh lực để chỉnh lý kinh Dịch. 
Tử Tư là cháu đích tôn của Khổng Tử, ông không thể 
không được Khổng Tử dạy bảo. Vì vậy, việc ông nghiên 
cứu Dịch là khẳng định ! 

Tóm lại, Tử Tư là tác giả cuốn Trung Dung, là người 
kế thừa quan trọng tư tưởng nho học Khổng Tử ; đồng thời 
ông cũng là một người nghiên cứu Dịch sớm nhất. Căn cứ 
vào sự giống nhau giữa "Tử Tư tử" với "Dịch truyện" ta 
thấy được Tử Tử cũng rất có thể là một trong những tác 
giả của Dịch truyện. 
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CHƯƠNG 90 


MANH HỈ VÀ 
"CHU DỊCH MẠNH HỈ CHƯƠNG CÚ" 


Ế: ống hiến lớn nhất của Mạnh Hỉ đối uới Dịch học 
là sự sáng lập ra Quái bhí thuyết của ông, đối uới hậu thế 
ông đã có được ảnh hưởng sâu sắc; ông cũng có tác dụng 
thúc đẩy đối uới sự phát triển của tượng số học Dịch học. 
Ông đã để lại một trang sách uê uơng trong Dịch học sử. 


I. LƯỢC TRUYỆN MẠNH HỈ. 


Mạnh Hỉ là dịch học gia, kinh học gia nổi danh đời 
Hán ; là người sáng lập ra Mạnh ¡nh học phái. Ông tự là 
Trường Khanh người đất Lan Lăng, Đông Hải (nay thuộc 
tỉnh Sơn Đông), thường học Dịch ở Đường Vương Tôn, thời 
Tuyên đế, ông được bổ nhiệm chức Bác sĩ. 

Trước tác chủ yếu của ông là Mạnh thị Dịch chương 
cú ; đã thất tán, may sao một phần Quái khí thuyết của 
ông còn bảo lưu được trong "Quái nghị” của Tăng Nhất 
Hàng đời Đường, sau đó được chép, trong quyển 27 "Tân 
Đường thư". Trước tác "Chu Dịch Mạnh thị chương cú” và 
"Mạnh Hi Dịch chương cú" của ông vẫn bảo lưu được. Huệ 
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Đống đời Thanh cũng có diễn giải trước tác của ông trong 
"Dịch Hán học". Các trước tác trên của ông đều là những 
tư liệu quý để nghiên cứu Hán Dịch. "Mạnh thị quái khí 
thuyết" cũng vẫn được bảo lưu. 


. CỐNG HIẾN CỦA MẠNH HỈ ĐỐI VỚI HỌC THUẬT, TƯ 
Mã DỊCH. 

1. Sáng kiến về thuyết quái khi. 

a. Hàm nghĩa uà căn cứ lý luận của thuyết quái khí. 

Cống hiến lớn nhất của Mạnh Hỉ trong Dịch học là 
sáng lập ra thuyết quái khí. Thuyết quái khí dựa trên sự 
phối ứng giữa bát quái, 64 quẻ với bốn mùa, 12 tháng, 24 
tiết khhí, 72 hậu để đoán định khí hậu và sự biến đổi về 
nhân sự. 

Thiên văn lịch pháp của nước ta đã có từ lâu đời, đến 
đời Hán có những thành tựu rất cao, như "Hoài nam tử" 
đã có toàn bộ tên của 24 tiết khí. 

Trong "Lễ ký. Nguyệt lệnh" đã có bốn "lập" của 24 
tiết khí như lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông. Như : 


"gió đông làm tan băng, các côn trùng ngủ đông bắt 
đầu hoạt động, nước trong ao cá vẫn lạnh buốt, rái cá bắt 
cá bên bờ sông, chim hồng nhạn bay đến... tháng này là 
lập xuân, lập xuân3 tháng. 

tháng này là lập hạ, lập hạ trước 3 ngày... tháng 
này là lập thu, lập thu trước 3 tháng... tháng này là lập 
đông, lập đông trước 3 tháng. 

"Lã Thị Xuân Thu" cũng có 12 kỉ. Như : 


Mạnh xuân, trọng xuân, quý xuân, mạnh hạ, trọng 
hạ, quý hạ, mạnh thu, trọng thu, quý thu, mạnh đông, 
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trọng đông, quý đông. 

Thành tựu quan trọng nhất trong quái khí của ông là 
sử dụng lý luận bát quái phương vị của "Thuyết quái" phối 
hợp với tiết khí thời lệnh, từ đó sáng tạo ra thuyết quái 
khí có ưu thế rất mạnh về thời không, do vậy đã có cống 
hiến kiệt xuất đối với sự phát triển tượng số học Dịch học. 

b. Nội dung chủ yếu của thuyết quái khí của Mạnh 
Hì. 

Thuyết quái khí của Mạnh Hỉ chủ yếu bao gồm ba nội 
dung lớn là Thuyết từ chính quái khí, thuyết 12 tháng 
quái khí và thuyết 60 quái khí Đúng như lời của Huệ 
Đống đời Thanh : 

Mạnh thị quái khí đồ, gồm Khẩm, Ly, Chấn, Đoài là 
Tứ chính quái, còn dư 60 quái, quái chủ 6 ngày 7 phân, hợp 
với số "Chu thiên", Nội bích quái trang thứ 12 gọi là Tiêu 
tức quái. Càn đầy tức Khôn rỗng là tiêu, như vậy càn khôn 
gồm 12 quái (Huệ Đống "Dịch Hán học" quyển 1). 

Một là Thuyết tứ chính quái khí : 

Thuyết này căn cứ vào phương vị quái khí trong 
"Thuyết quái" với 4 quẻ Khảm, Ly, Chấn, Đoài phân cư ở 4 
phía đông tây nam bắc mỗi quẻ tương ứng với 6 tiết khí ; 4 
quẻ tổng cộng ứng với 24 tiết khí. 

Hai là Thuyết 12 tháng quái khí: 

Thuyết này căn cứ vào 12 quẻ : Phục, Lâm, Thái, Đại 
tráng, Quải, Càn, Cấu, Độn, Biï, Quán, Bác, Khôn trong 64 
quẻ tương phối ứng với 12 tháng để ghi sự biến đổi về khí 
hậu trong một năm, mục đích làm cho 72 hào của 12 quẻ 
lần lượt đại biểu cho 72 hậu. Ưu thế của quẻ 12 tháng quái 
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khí ở chỗ nó tinh tế hơn tứ chính quái khí, nó có thể vì 
tương ứng với "khí" mà thu nhỏ đến mức tương hợp được 
với "hậu". 

Cụ thể là quẻ Phục ứng với tháng 11, đông chí đại 
biểu âm cực - dương sinh, từ đó đến quẻ Càn là dương 
trưởng âm tiêu ; quẻ Càn ứng với dương cực, quẻ Cấu là 
dương cực - âm trưởng, từ Cấu đến Khôn là âm trưởng 
dương tiêu, quẻ Khôn đại biểu cho âm cực. 

Ba là Thuyết 60 quái khí: 

Thuyết này lấy 60 quê phối ứng với 1 năm, cứ 5 quẻ 
lại phối với 1 tháng, mỗi quẻ làm chủ việc của 6 ngày 7 
phân (1 ngày 7/80 phân), 1 năm nhuận có 365 ngày, nguồn 
gốc của nó là căn cứ vào 12 luật của "Hào nam tử. Thiên 
văn huấn" (1 luật sinh 5 âm, 12 luật sinh 60 âm) và lịch 
Thái sơ (1 năm 365 1/4 ngày, một ngày có 80 phân). 

Còn về sự lấy Trung Phu phối hợp với sơ hậu thông 
chí đại biểu cho sự bắt đầu tiết khí của 1 năm là lấy ngũ 
hành thổ đức nằm ở giữa lấy hào 2, hào 5 của quẻ Trung 
phu nằm ở giữa, đó là nghĩa trung chính. Như vậy là gốc ở 
"Lã Thị Xuân Thu. Thập nhị kỷ" và "Hoài nam tử. Thiên 
văn huấn". Lấy Hoàng Chung ứng với luật tháng 11 ; vì 
Hoàng chung là thổ đức, mẫu vàng. Và "Dịch vĩ. Hệ quái 
đồ" lấy quẻ Phục ứng với Tí (tháng 11) khác nhau. 

Từ đông chí, ứng với hào sơ của quẻ Trung phu chi 
phối sự diễn biến của một tháng ; 9. 6. 7. 8 là 30 quẻ ; với 
"địa" có 6 hậu ?, với "thiên" có ð ; ð và 6 gộp với nhau thì 
tiêu tức nhất biến từ 12 biến mà thành "tuế sơ" ; Khám, 


(? Hậu : 1 hậu là 5 ngày. 
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Ly, chấn, Đoài chủ 4 thời, hào chủ 24 tiết khí ; khởi đầu là 
nhị chí, nhị phân °, 


Ở Khảm thì âm bao dương °®, cho nên từ bắc nó rất 
nhỏ, dương động ở dưới, thăng lên không đạt, cực điểm ở 
tháng 2, khi đó khí ngưng kết lại, Khẩm tiêu đi, sự chuyển 
vận của nó kết thúc. Xuân phân bắt đầu từ Chấn, nó đứng 
đầu vạn vật, là chủ trong, do đó nên quân âm "hoá” mà 
theo nó , cực ở nam chính ® mà có sự biến động rất lớn, 
công tích của nó là cùng cực. 


Ở Li thì dương bao âm ', cho nên sự nam chính thì 
nhỏ, âm sinh ở đất, dưới tích lại mà không ổn định, cho 
đến tháng 8 thì sự sáng của Ly dần kém, nó chuyển vận 
đến điểm cuối. Trọng thu (tháng 9), âm hình thành bất 
đầu từ Đoài, dần đi đến điểm cuối, chủ bên trong, quần 
dương đi xuống thừa ứng, cùng cực ở bắc chính mà đầm 
trời '' phát huy tác dụng vô cùng, công tích của Đoài là 
cùng cực. Cho nên cái tĩnh của dương 7 bắt đầu ở Khẩm, 
cái động của dương 9 bắt đầu ở Chấn, cái tĩnh của âm 8 
bắt đầu ở Ly, cái động của âm Ly bắt đầu ở Đoài, cho nên 
cái biến của bốn tượng đề kiêm sáu hào mà ứng hết ở đoạn 
giữa. (Đại hành lịch nghị cứ Mạnh thị "Đường thư. Lịch 
chí" đệ thập, tải vu Mã Quốc Hàn "Ngọc hàn sớm phòng 
tập điệt thư. Chu Dịch Mạnh thị chương cú”. quyển 
thượng). Xin xem Quái khí đồn 90-1 Quái khí đồ. 


+ Nhị chí. nhị, phân : nhị chí là đông chí. bạ chí : nhị phân là xuân phần. thu phân. 
® Ở Khẩm thì âm bao đương : vì quê Khám: các hào âm. bao ngoài 1 hào đương. ` 
®!' Chính ; ở đây là Tứ chính (Kham. ly, Chấn Đoài). 

ft Ở Ty thì đương bao âm : vì quê ly là....... 

! Đầm trời : vì que Đoài tượng trưng cho "đầm". 
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Bảng: 90 - 


1 


Trí chính quái 


QUÁI KHÍ ĐỒ 
Tiết khí | Nguyệt trung tiết T Sợ hậu Thứ hậu 


Thuy quái 


Đông chí 


Trong tháng 11 
Đáu đầu: Khám 


Tiêu hàn 


Tiết tháng 12 
Chín hai; Khám 


Mạt hậu 


Chung quái chung quái 


Giun đất kết 


Công - Trung phụ 


Nhạn bắc hương 
Hậu - Truân - 


Ngoại 


Bẻ sừng nai 
Bích - Phục 


Nước suối chảy 
Hậu - Truân - 
Nội 
Gà rừng bắt đầu 
đi với con yềng 


Khanh - Khuê 


Chim khách làm 
tổ 


Đại phu - Khiệm 


Đại hàn 


Trong thắng 12 


Kê thuy nhũ 


Chỉ '" điều bệnh | Nước đầm; bngj 


Lập 
xuân 


Đáu ba: Kham Công - Thăng hoạn rắn lại 
Bích Lâm Hậu - Tiểu quá - 
Tiết tháng giêng | Gió đông, tan băng | Côn trung ngủ Các mắc vào 
Sáu bốn: Khăm Hậu - Tiểu quá - đông bắt đầu băng 


Ngoại 


Khanh - Ích 


Jvu thuy | Trong tháng giêng 


Chín năm; Khảm 


Rái cá bất cá 
Công - Tiệm 


hoạt động 
Đại phụ - Mông 
Hẳng nhạn đến 


€ó cây manh 
động 
Hậu - Nhu - Nội 


Bích - Thái 


Kinh Tiết tháng 9 


Đào bất đầu ra 


hoa| Chim oanh hót 


Diều hâu hoá 


Lập hạ 


Chín bốn: Chấn 


Bèo bát đầu ra hoa 
Công - Cách 


trập Sáu trên; Khám | Hậu - Nhu - Ngoại | Đại phu -Tuỳ | thành chim gáy 
Khanh - Tấn 
Thường | Tiết trong tháng Sơ hậu Thứ hậu MXIạt hậu 
khí Trí chính quái Thuy quái Trung quái Chung quái 
Xuân Trong thắng hai Chim đen đến Sấm rên Bất đầu - điện 
L phâ Đáu đầu: Chấn Công - Giải Bích - Đại trần Hậu - Dự - Nội 
Thanh Tiết tháng ba Ngô đồng bất đầu | Chuột dồng hoá | Huỳnh - Thuỷ - 
mình Sáu ba; Chấn ra hoa chim cun cút Kiến 
Hậu - Dự - Ngoại | Đại phu - Tụng Khanh - Cỗ 
Cốc vũ | Trong tháng ba 


Chim gáy rũ lông | Chim đầu rìu đề 
Bích - Quải ở cây dâu 


Hậu - Lữ - Nội 


Tiết tháng tư 
Chín bốn; Chấn 


Rau đắng trổ đòng 
Công - Tiểu súc 


Có mi chết 
Bích - Càn 


Tiêu thủ đến 
Hậu - Đại nguyệt 
- Nội 


chủng Sáu trên; Chân 


Tiểu Trong tháng tự | Rau đăng trổ đồng Có Mi chết Tiểu thủ đến 

mãn Sáu năm: Chấn Công - Tiểu súc Bích - Càn Hậu - Đại nguyệt 
- Nội 

Mang Tiết thắng năm Bọ ngựa sinh liêu, bắt đầu kêu | Uốn lưỡi không 


Hậu - Đại hữu - 
Ngoại 


Đại phu - Gia 


nhân 


có tiếng 
Khanh - Tỉnh 


aU) Œ 
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hí điêu: loài chìm đữ. 


Hạ chí 


Tiêu thử 


Đại thử 


Lập thu 


Xử thử 


Bạch lộ 


Thu 
phân 


Hàn lộ 


Trong tháng năm 


Chín đầu; Ly 


Tiết tháng Sáu 
Sáu hai; Ly 


Bọ sừng hươu 
Công - Hàm 


Gió ấm thổi 
Hậu - Đỉnh - Ngoại 


Trong tháng sáu 
Chín ba; Ly 


Tiết tháng bảy 
Chín bốn; Ly 


Trong tháng bảy 
Chín bốn; Ly 


Có mục lấp lánh 
Công - Lý 


Gió lạnh thổi 


Hậu - Hằng - Ngoại 


Ve sầu bắt đầu 
kêu 
Bích - Cấu 
Con dế sống đưới 
tường 
Đại phu - Phong 


Bán hạ sinh 
Hậu - Đỉnh - Nội 


Ứng '? nãi học 
tập 
Khanh - Hoán 


Đất nhuận, ẩm 
nóng 
Bích - Độn 


Có mưa lớn 
Hậu - Hằng - Nội 


Sương xuống 
Đại phu - Tiết 


Lạnh; ve sầu kêu 
Khanh - Đồng 


nhân 


Chim ưng mổ chết 


ngựa 
Công - Tổn 


Trời đất bát đầu 
se lạnh 
Bích - Bĩ 


Tiết tháng tám 
Chín trên; Ly 


Trong tháng tám 
Chín đầu; Đoài 


Tiết tháng chín 
Sáu ba; Đoài 


Sương 
giáng 


Lập đông 


Tiêu 


Đại tuyết 


Trong tháng chín 
Sáu ba; Đoài 


Hồng nhan đến 
Hậu - Tốn - Ngoại 


Chim đen bay về 
Đại phu - Tuy 


Thu hoạch lúa 
Hậu - Tốn - Nội 


Đàn chim môi 
dưỡng kém 
Khanh - Đại súc 


Sấm mất tiếng 
Công - Bí 


Hồng nhạn đến 
làm khách 
Hậu - Qui muội - 
Ngoại 


Con báo giết thú 
Công - Khốn 


Ngủ đông trong 
hang 
Bích - Quán 
Chim sa xuống 
nước rồi thành 
con sò 
Đại phu - Vô 
vọng 
Cây có vàng rụng 
Bích - Bác 


Nước bát đầu cạn 
Hậu quy muội 
Nội 
Cây cúc có hoa 
vàng 
Khanh - Minh dị 


Côn trùng ngủ 
đông đều đi ngủ 
Hậu - Cấn - Nội 


Tiết tháng mười 
Chín năm; Đoài 


Trong tháng mười 
Chín năm; Đoài 


Nước bắt đầu đóng 
băng 
Hậu - Cấn - Ngoại 


Đất bắt đầu đông 
cứng 
Đại phu - Kí tế 


Gà rừng xuống 
nước thành con 
SÒ 


Khanh - Phệ Hạp| 


Hồng Tạng bất 
kiến 
Công - Đại quá 


Khí trời bốc lên. 
Khí đất sa xuống 
Bích - Khôn 


Tiếng tháng 11 
Sáu trên; Đoài 


Chim không kêu 
Hậu - Vĩnh tế - 


Ngoại 


Hổ bắt đầu giao 
hợp 
Đại phu - Kiển 


Bế tắc mà thành 
mùa đông 
Hậu - Vi tế - Nội 
Vải ra quả 
Khanh - Di 


c. Ý nghĩa uè giá trị của thuyết quái khí Mạnh Hì. 

Thuyết quái khí của Mạnh Hỉ bất luận là thuyết tứ 
chính quái khí, thuyết 12 tháng quái khí hay thuyết 60 
quái khí ; ý nghĩa của nó là đều thông qua sự phối hợp 


® Ứng: chim ưng (diều hâu). 
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giữa tượng của quẻ, hào, và tiết khí phản ánh quy luật 
chuyển hoá giữa âm dương tiêu trưởng của bốn mùa trong 
một năm. Cụ thể như : 

Thứ nhất : Thuyết tứ chính quái khí. 

Ưu thế và giá trị của nó : 

Thứ nhất : Lấy quẻ âm, quẻ dương lần lượt phối ứng 
với quy luật âm dương tiêu trưởng của bốn mùa. Như : 
Khám, Đoài quê âm tương phối với thu, đông. Chấn, Ly quẻ 
dương tương ứng với xuân, hạ ; từ đó làm cho quy luật âm 
dương, tiêu trưởng của thuyết quái khí có tính tượng trưng. 

Thứ hai : Lấy âm dương kết hợp với ngũ hành phản 
ánh âm dương tiêu trưởng quy luật, từ đó làm cho quái khí 
cùng có đặc tính phản ánh sự biến đổi của khí hậu. 

Thứ ba : Triệt để sử dụng nguyên lý bát quái định vị 
của "Thuyết quái", tăng cường cực đại giá trị thời không 
của quái khí. Có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển 
việc dự báo của bói Phệ Dịch. 

Thứ hai Thuyết 12 tháng quái khí : 

Thuyết 12 tháng quái khí là loại chiếm ưu thế nhất 
trong ba loại quái khí của Mạnh Hi. Vì : 

- Sự phản ánh về khí hậu 4 mùa thì chính xác đến 
tháng, từ đó càng có thể thể hiện thời gian tính của sự 
biến đổi âm dương tiêu trưởng. 

- Đối với sự thể hiện về phương vị thì từ 4 phương 
chính mở rộng thành 12 phương của 4 góc, như vậy càng 
tăng cường được tính phương vị của quái khí. 

- Giá trị quan trọng của quẻ 12 tháng là ở chỗ đặt cơ 
sở lý luận sho nguyên tắc thời không của sự tu luyện nội 
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đan. Cho nên nó đã được "Chu Dịch tham đồng khế" của 
Ngụy Bá Dương sử dụng phát triển thành 12 quẻ tiêu tức, 
để làm cho nội đan hoả hậu có được ảnh hưởng sâu sắc đối 
với sự tu luyện nội đan của hậu thế. 

Thứ ba : Thuyết 60 quái khí. 

Ưu thế của nó ở chỗ : 

- Khi nó phản ánh về khí hậu, thì từ "tháng" sẽ chính 
xác đến "hậu" (5 ngày là một hậu), tăng cường hết mức 
đến tác dụng của quái khí. 

- 60 quê quái khí, trên cơ sở áp dụng lịch thái sơ Hán, 
làm cho quái khí càng tiếp cận với sự vận hành của mặt trời, 
từ đó càng tăng cường được bối cảnh thiên văn của quái khí. 

- Thuyết 60 quái khí tăng cường sự tăng giảm về năm 
tháng, ngày giờ của quái khí, đặt nền móng lý luận cho sự 
sáng lập "Kì môn độn giáp chiêm bốc thuật". 

Tóm lại, với sự biến đổi của các hào âm dương, của 
luật chẵn lẻ đã phản ánh sâu sắc, sự tiêu trưởng, chuyển 
hoá của âm dương đặt cơ sở vật chất quan trọng đối với 
Dịch lý lấy âm dương làm hạt nhân, đã có được sự cống 
hiến bất hủ đối với sự phát triển Dịch lý. 

III. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA MẠNH HỈ TRONG DỊCH LÝ. 

Địa vị và ảnh hưởng của Mạnh Hỉ trong Dịch học vô 
cùng lớn, chủ yếu thể hiện qua mấy mặt sau : 

Thứ nhất : Có tác dụng thúc đẩy quan trọng đối với 
sự phát triển tượng số học Dịch học. 

Tượng số Dịch học của Mạnh Hỉ lấy quái khí làm hạt 
nhân đặt cơ sơ cho tượng số học Dịch, kích thích mạnh mẽ 
sự phát triển của tượng số Dịch học. 
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Nhất là tượng số quan của Mạnh Hỉ đã có ảnh hưởng 
quan trọng đối với sự giải Dịch đời Hán ; có tác dụng quyết 
định đối với sự phát triển của phái tượng số học của Hán 
Dịch, lấy âm dương ngũ hành làm hạt nhân. 

Thứ hai : Mở ra một phạm trù ứng dụng của dịch lý, 
mở rộng ảnh hưởng của Dịch lý trong văn hoá Trung Hoa. 


Trên cơ sở Mạnh Hỉ quái khí thuyết, Kinh Phòng đã 
sáng lập ra Bát cung quái thuyết, Nạp giáp thuyết và 
Kinh Phòng quái khí thuyết, ông đã có sự phát triển quan 
trọng đối với Mạnh Hỉ quái khí và hoàn bị được nó, từ đó 
quái khí thuyết đã có ảnh hưởng quan trọng đối với thiên 
văn, y học, tu luyện nội đan, vận khí học, khí công... 

Thứ ba : có sự ảnh hưởng quan trọng đối với Dịch học, 
thuật số học. 


Ba loại quái khí thuyết của Mạnh HỈỉ có sự kết hợp 
giữa bát quái với lịch pháp cổ đại nên càng tăng cường 
được bối cảnh thiên văn của Dịch lý, đồng thời cũng có thể 
thể hiện được ưu thế thời không của nó. Do đó, cũng tạo 
điều kiện cho sự phát triển, sáng tạo đối với chiêm phệ 
thuật số ; cho nên với ảnh hưởng âm dương tai biến quái 
khí, các thuật chiêm phệ : "kì môn độn giáp", "lục nhâm" 
đã phát triển. Do vậy, ta đủ thấy thuyết quái khí của 
Mạnh HỈ đã có tác dụng lớn lao đối với sự phát triển của 
môn thuật số dự trắc học Chu Dịch. 

Tóm lại, với sự mở đường của Mạnh Hỉ, Mạnh Kinh 
Dịch học trỏ thành cốt lõi của Dịch tượng số học, có tác 
dụng to lớn đối với sự phát triển của Dịch Tượng số học, 
đồng thời cũng thông qua sự thúc đẩy đối với sự phát triển 
Hán Dịch, đưa Dịch học tới đỉnh cao thứ nhất của thời cổ 
đại, viết được một trang sáng lạn của lịch sử Dịch học. 
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CHƯƠNG 91 


PHÍ TRỰC VÀ "PHÍ THỊ DỊCH CHÚ" 


LZ hí Trực là đại biểu của dịch học cổ uăn. Những 
cống hiến chủ yếu của ông đối uới Dịch học là lấy truyện 
giải kinh, chú trọng nghĩa lý; đối uới sự quật khởi của phối 
nghĩa lý Dịch học đời Ngụy Tin uò sự phát triển kinh học, 
Phí Trực đêu có những ảnh hưởng quan trọng. 

I. LƯỢC TRUYỆN PHÍ TRỰC. 

Phí Trực, tự Trường Ông, người Đông Lai (nay thuộc 
tỉnh Sơn Đông). "Hậu Hán thư. Nho lâm truyện" nói : "Có 
Dịch truyện của Đông Lai Phí Trực, ông truyền thụ cho 
Lương Nha vương Hoành". 

Khi Hán mới lập quốc thì người ta học Dịch kim văn, 
Dịch của Trực cũng bắt đầu hưng thịnh, còn kim văn Dịch 
của Kinh Phòng lại dần suy. 

Đối với cổ văn dịch, thì việc nghiên cứu, việc học hành 
rất gò bó, thường nặng về khảo chứng, ít phát hiện điều gì 
mới, mọi người thường phản đối quái khí, quái biến ; bất 
lợi cho sự phát triển tượng số, nhưng lại đặt được cơ sở cho 
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sự quật khởi của phái nghĩa lý Ngụy Tấn ! 

Những trước tác chủ yếu của Phí Trực có "Phí thị 
Dịcn chú", "Phí thị Dịch lâm" và "Phí thị phân dã", tất cả 
đều bị thất tán. Nhưng đến đời Thanh, ba trước tác này lại 
được thu tập trong "Ngọn hàm sơn phòng tập dật thư" của 
Mã Quốc Hàn đời Thanh và trong "Hán Dịch tập tam gia 
Dịch chú" của Hồ Vi Nguyên, đều là những tư liệu quý để 
nghiên cứu cổ văn kinh dịch học. 


II. CỐNG HIẾN CỦA PHÍ TRỰC ĐỐI VỚI HỌC THUẬT TƯ 
TƯỞNG DỊCH. 

Phí Trực là bậc tiền bối về Dịch học cổ văn đời Hán, 
ông có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển Cổ văn 
Dịch, cống hiến chủ yếu của ông như sau : 

1. Mở ra một con đường mới cho kinh học cổ 
văn đời Hán. 

Phí Trực là tiền bối của kinh học cổ văn đời Hán. Thời 
kỳ Tây Hán, kinh học kim văn thịnh hành với đại biểu là 
Tiêu Cán, Mạnh Kinh ; quái biến, phi phục đại thịnh, 
thuyết phệ vĩ, âm dương tai biến thịnh hành, tượng số 
được dùng để suy đoán nhân sự, thậm chí để suy đoán 
ngay cả những điều hưng suy của chính sự ; đó là thời kỳ 
tượng số đại phát triển. 

Tây Hán kinh học kim văn dưới sự ủng hộ của Hán 
Vũ Đế phát triển thành âm dương tai biến, phệ vĩ mê tín, 
sự nghiên cứu Dịch học có sự dịch chuyển ; sau đó dưới 
ảnh hưởng của kịnh học cổ văn mà đại biểu là Lưu Hâm, 
kinh dịch học cổ văn cũng bắt đầu hưng khởi. 

Phí Trực là "tiên hành gia" của cổ văn kinh dịch đời 
Hán, bắt đầu khôi phục cách viết "lời nhẹ nghĩa sâu" truyền 
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thống để giải kinh, không tiến hành "phệ vĩ, tai biến" nữa 
mà lại mở đường cho khôi phục lấy kinh văn trị Dịch. 

Dưới được ảnh hưởng của Phí Trực, với sự ủng hộ của 
các kinh học gia : Mã Dung, Trịnh Huyền, Trần Sảng, 
Kinh dịch học cổ văn ; dưới thời Đông Hán bắt đầu đại 
thịnh, góp phần cống hiến cho sự phát triển Dịch học. 

92. Đặt cơ sở cho sự phát triển của phái Nghĩa lý 
Nguy Tấn. 


Đặc điểm của Phí Trực là ông lấy Dịch truyện của 
Khổng Tử để giải kinh. Như khi ông chú giải quẻ Càn của 
kinh Dịch đã lấy câu : "Đại tai Càn nguyên... thời thặng 
Càn long..." trong Dịch truyện để dẫn giải. 

Phí Trực lấy truyện giải kinh, không đả động gì đến 
âm dương tai biến, nhưng ông sở trường ở thuật số quái 
phệ ; ông đã theo như truyền thống từ đời Chu lấy nguyên 
tắc "kinh giải kinh" để trị Dịch. 

3. Phí thị kinh Dịch học cổ văn mở ra học 
phong huấn cổ, khảo chứng để trị Dịch. 

Kinh Dịch học cổ phát triển dưới bối cảnh kinh học 
đại hưng của đời Hán được viết bằng loại chữ Trụ ° thời 
Chu, trị học nghiêm cẩn, mà trường ở sự huấn ? cổ khảo 
chứng, cho nên với học phong nghiêm túc, đã ảnh hưởng 
tới Dịch học. 

"Phí thị học" đã thất tán, nay ta chỉ thấy được 
"nguyên mạo" của nó qua một số tuyển tập, nhưng thông 
qua sự khảo chứng về "Phí thị Dịch" ta có thể nắm được 


® Chữ Trụ : tức chữ "đại triện" tương truyền do Sử Trụ đời Chu sáng tạo, cho nên 
gọ! là "chữ Trụ". 
® Huấn : ở đây có nghĩa là "chú giải". 
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trạng huống của kinh dịch học cổ văn thời Chu. Vì vậy 
"Phí thị Dịch" có một thế giới bảo tồn quan trọng đối với 
kin.,: Dịch học cổ văn, nó là một tư liệu quý để nghiên cứu 
Dịch cổ văn. 


lII. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG, HỌC THUẬT CỦA PHÍ 
TRỤC TRONG DỊCH HỌC 

Ảnh hưởng của Phí Trực đối với hậu thế gồm các 
điểm sau : 

Thứ nhất : Sáng lập ra Dịch học Phí thị, trở thành 
tiền bối của kinh Dịch học cổ văn. 

Phí Trực học thông qua các "Kinh sư" đời Đông Hán 
như : Mã Dung, Trịnh Huyền, Tuân Sảng truyền bá đã rất 
hưng thịnh và trở thành đại biểu của cổ văn kinh Dịch 
học. Môn này sau khi hưng khởi thì được thay thế bằng 
¡nh thị Dịch học. 

Thứ hai : Có được ảnh hưởng quan trọng đối với sự 
phát triển của phái Nghĩa lý đời Ngụy Tấn. 

Do sự hưng khởi của kinh học cổ văn, nên Dịch học cổ 
văn cũng dần dần phát triển, điều đó làm cho Dịch học 
kim văn của Kinh Phòng suy giảm. 

Người thủ xướng ra kinh Dịch học cổ văn là Khổng 
Tử, rồi Phí Trực thừa tiếp, Vương Bật phát triển ; đặc 
điểm của nó là lấy truyện giải kinh ; lấy quái từ, hào từ ; 
tức lấy hộ từ trong Thập lục làm gốc. 

Kinh Dịch học cổ văn không dính líu gì với "âm dương 
tai biến" nhưng nó lại lấy Dịch lý để bàn luận về nhân sự, 
chính trị, xã hội kế thừa tư tưởng xã hội học của Dịch học 
do Khổng Tử khai sáng góp phần cống hiến đối với sự phát 
triển xã hội học Chu Dịch. 


912 


Thứ ba : Hạn chế và ảnh hưởng của kinh dịch học cổ 
văn Phí Trực. 

Kinh thị Dịch học tuy có cống hiến lớn đối với nghĩa 
lý dịch học và sự phát triển xã hội học ; nhưng nó lại 
không thành chương cú gì hết, lại coi trọng sự khảo chứng, 
huấn hỗ mà ít sáng tạo ; về mặt khách quan điều này đã 
gò bó sự phát triển Dịch học, nhất là như vậy sẽ bất lợi đối 
với sự phát triển của dịch học tượng số. Dịch học tượng số 
đời Tây Hán tuy có khuyết điểm là xuyên tạc phụ hội, 
"tượng" lại thêm "tượng", nhưng nó lại phát triển được 
Dịch thuyết quan trọng về quái khí, quái biến ; như vậy là 
nó đã có tác dụng lớn đối với việc mở rộng sự ứng dụng của 
Dịch học và có ảnh hưởng tới xã hội. 

Trên thực tế, Dịch tượng số học là cơ sở của Dịch 
nghĩa lý học. vương Bật quét sạch tượng học là cực đoan, 
phiến diện. Sự thống nhất giữa tượng số và nghĩa lý mới là 
con đường đúng đắn trong sự phát triển Dịch học. Đời sau 
đưa tượng số xuống thành biệt truyện ; đưa nghĩa lý lên 
thành chính truyện ; trên thực tế đó là ảnh hưởng còn sót 
lại sau cuộc đấu tranh giữa kinh Dịch học cổ văn đời Hán 
với kinh dịch học kim văn. 

Tóm lại, Phí Trực là đại biểu của kinh Dịch bọc cổ 
văn đời Hán. Ảnh hưởng của ông là ở chỗ kế thừa Khổng 
Tử chấn hưng phương pháp trị Dịch lấy truyện giải kinh, 
có được ảnh hưởng đối với sự quật khởi Dịch học nghĩa lý 
đời Ngụy Tấn, có được tác dụng cầu nối quan trọng đối với 
sự phát triển Dịch học nghĩa lý. Mặc dầu có hạn chế nhất 
định, nhưng nó đã gây được ảnh hưởng quan trọng đối với 
sự phát triển Dịch học, điều này là khẳng định ! 


913 


CHƯƠNG 92 


DƯƠNG HÙNG VÀ "THÁI HUYỀN" CỦA ÔNG 


T77. Hùng là người tiên phong trong sự dung 
hợp Dịch - Lão. Trước tác "Thái Huyền" của ông dưới tiên 
đề lấy Dịch lý làm hạt nhân, có tiếp thu Hoàng lão Huyền 
? đạo quan, có sự bết hợp đạo Nho. Ngoòi ru uật chất 
quơn của "Thái Huyền" đối uới sự phát triển tính uật chất 
của Dịch học cũng có tác dụng thúc đẩy rất lớn lao. 

¡. LƯỢC TRUYỆN DƯƠNG HÙNG. 

Dương Hùng (53 - 18 trước Công nguyên), Dịch học 
gia, văn học gia nổi tiếng thời Tây Hán, người đất Thành 
đô, Tứ Xuyên. 

Dương Hùng hiếu học từ bé, khi đó tuy Dương chưa 
viết được văn nhưng về mặt huấn hỗ, đã tinh thông. Khi, 
lớn lên, không sách nào là không đọc. Ông là một người 
giản dị, phóng khoáng, do có tật nói lắp nên ông không nói 
nhiều, thâm trầm mà suy nghĩ sâu xa, thanh tĩnh rất mực, 
ngay khi ít tuổi đã có sự ham thích của người già, ông 


® Hoàng lão : tức là đạo gia tể Hoàng đế Lão tử. 
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không ham mê cảnh phú quý, cũng không buồn vì cảnh 
nghèo: không nghĩ đến chuyện công danh để lưu tiếng ở 
đời... Ông là người đại lượng, không phải là những sách của 
thánh hiền thì không ham đọc. 

Ông từ nhỏ đã hiếu học, đọc suốt mọi sách, lấy sự 
thanh cao mà ngạo với đời, không ham chuyện công 
danh. Sau được Đại tư mã xa kị tướng quân Vương Ân 
lục dụng. Ba đời ông không làm quan. Hiểu cổ mà vui 
với đạo, rất sùng bái kinh dịch. Ông nói : "Trong các 
kinh truyện, không gì tuyệt diệu hơn Dịch", nên ông viết 
"Thái Huyền" và cho rằng về truyện, không gì hay bằng 
Luận ngữ, ông bèn viết : "Pháp ngôn". Theo ông, trong 
các nhân vật ở sử sách, không ai vĩ đại bằng Thương 
Hiệt ©, ông viết : "Huấn toản thiên". Dương Hùng 
hưởng thọ 71 tuổi. 

Về sách Thái Huyền, Dương Hùng đã đả phá thể lệ 
của kinh Dịch, nhưng lại mô phỏng theo cuốn kinh đó. 
Nội dung thì lấy Dịch lý làm cốt lõi, đồng thời ông lại 
tiếp thu Huyền đạo quan của Hoàng Lão, tuy thành tựu 
của sách này không lớn lắm, nhưng nó cũng có tác dụng 
thúc đẩy đối với sự dung hợp với đạo Nho, nó góp phần 
cống hiến vì đã gây được ảnh hưởng của Dịch học đối với 
đạo ga. 

Sách này lời văn cổ quái, kỳ dị; ông đã cách viết mới; 
hậu nhân đối với những điều đó đã khen chê bất nhất. 
Mặc dầu những điểm mới do ông đưa ra cũng không có gì 
đáng kể, nhưng về mặt học thuật tư tưởng thì sự cống hiến 
và ảnh hưởng của nó không thể coi thường được. 


® Thương Hiệt : người sáng tạo ra chữ viết thời Thượng cổ ở Trung Quốc. 


915 


z Z - _v ° z ` ` Z* ^ 
Các chú bản nổi tiếng của sách này là : "Thái Huyền 
° Ä z ` Zˆ ^ -aP z 
kinh tập chú" và "Thái Huyền xiến bí". 


II. CỐNG HIẾN CỦA DƯƠNG HÙNG ĐỐI VỚI TƯ TƯỞNG, 
HỌC THUẬT DỊCH. 


1. Cống hiến đối với sự dung hợp Dịch - Lão. 

Dương Hùng là một Dịch học gia sau Nghiêm Quân 
Bình, có sự tiến hành dung nhất tư tưởng giữa Dịch và 
Lão. 

Xem quẻ Tốn, quẻ Ích của "đại Dịch" đọc "ỷ phục" của 
"Họ Lão". Bót những thói thường đối với sự buồn vui", quan 
sát sự đồng dạng của cát hung... chu lưu khắp bát cực. 


Dương Hùng tương dung Dịch với tư tưởng Hoàng 
Lão, chủ yếu muốn phản ánh sự trung hoà giữa bản thể 
luận vũ trụ với quan điểm sinh thành luận. Trong trước 
tác "Thái Huyền" của ông, ông đã tương dung "Huyền" với 
đạo của Lão Tử và thái cực của kinh Dịch, từ đó ông coi 
Thái Huyền như bản thể tối scao của vũ trụ, đề xuất ý : 
Huyền sinh ra vạn vật. Ông đã mô phỏng câu : "Dịch hữu 
thái cực, thái cực sinh lưỡng nghị,... trong Chu dịch bằng 
cách đưa ra câu : "Huyền sinh âm dương, âm dương sinh 
vạn vật", và ông đã viết : 

- Huyền, tràn lan đầy khắp, mênh mông tượng "trời", 
âm dương xen kẽ, lấy một dương ngụ nhất thống, muôn 
vật từ đó thành hình ("Thái Huyền. Huyền thủ đô tự"). 

Bản thể luận của Dương Hùng còn mô phỏng câu 
"Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật". 
Theo cách riêng của ông. 

Phương, châu, bộ, tam vị (sơ) (sớ) thể hiện thành cửu 
cửu, đó là số sinh, tán thượng quần cương tổng hợp thành 
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tên, 81 thủ, mọi việc trong năm đều trinh chính. ("Thái 
Huyền. huyền thủ đô tự"). 

Mặc dầu, "Thái cực" của kinh Dịch không giống với 
Đạo của Lão tử mà đạo của Lão tử lại hư vô như ông đã 
nói "Sinh ra trước trời đất" (Lão tử. Chương 2ð), còn "Thái 
cực" thì "thực hữu" cùng tồn tại với trời đất ; nhưng Dương 
Hùng vẫn trộn chúng với nhau làm một mà bàn luận ! 

Dương Hùng viết "Thái Huyền" mục đích là để mô 
phỏng Dịch, và thiết lập hệ thống thái huyền ; coi nó như 
mô thức để giải thích sự sinh thành của vũ trụ. 

Cụ thể như câu : "Dịch có thái cực, thái cực sinh 
lưỡng nghị, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát 
quái", thì Thái Huyền lại nói : "Huyền sinh tam phương, 
tam phương sinh cửu châu, cửu châu sinh nhị thập thất 
bộ, nhị thập thất bộ sinh bát thập nhất gia" (Minh. Diệp 
tử kỳ "Thái Huyền bản chỉ" quyển đầu). 

Hệ thống bản thể luận của Thái Huyền thật ra không 
có giá trị lớn lắm, nhưng xét một cách khách quan thì 
trước tác này cũng có ảnh hưởng đối với sự dung hợp của 
Dịch Lão. 

2. Có ảnh hưởng đối với sự phát triển âm 
dương, nghĩa lý của Dịch. 

Thái Huyền là một trước tác 100% mô phỏng Chu 
Dịch. Theo như Tư Mã Quang thì : 

Đại để "Dịch" và "Thái Huyền" thì "đạo đồng" mà cách 
thức thì khác nhau. "Dịch" có hai loại vạch là âm và dương ; 
Huyền có ba là : 1, 2 và 3. "Dịch" có 6 ngôi, "Huyền" có 4 
chủng cao nhất là phương, sau đó là châu, sau nữa là bộ, 
cuối cùng là gia... "Dịch" chồng bát quái lên nhau thành 64 
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quẻ. Huyền xen kẽ giữa 1, 2, 3 ở phương, châu, gia thành 
81 thủ (Tư Mã Quang "Thái Huyền kinh tập chú"). 

Chu Dịch dùng hai hào âm dương cấu thành 6 ngôi, 
lập thành 64 quẻ còn Thái Huyền thì lấy "tam tán" cấu 
thành 4 "chủng", lập thành 81 "thủ". Ngoài ra, Dịch có 
Thoán, Tượng, Văn ngôn, Hệ từ ; thì Thái Huyền cũng có 
thủ, trắc, văn, ly, doanh, nhi, đồ, cáo. Dịch có thuyết quái, 
tự quái, tạp quái ; Thái Huyền cũng có : số, xung, thố. 

Khác đường nhưng quy về một mối, trăm điều nghĩ 
suy nhưng đều nhất chí. chúng đều bắt nguồn từ thái cực, 
lưỡng nghi, tam tài, tứ thời, ngũ hành và đều quy kết ở 
đạo đức nhân nghĩa lễ. (Tư Mã Quang "Thái Huyền kinh 
tạp chú'). 

Đối với việc mô phỏng Dịch của Thái Huyền, lời khen 
chê của đời sau bất nhất. Trương Hoành khen là : 

Sách chép : nhà Hán được thiên hạ trong 200 năm... 
tất hiển sách một đời... "lễ" 400 năm, "Huyền" đã hưng 
thịnh. (Xem "Hậu Hán thư. Trương Hoành truyện"). 

Trình Hi lại chê rằng : 

Dương Hùng viết "Thái Huyền" bản ý là muốn làm cho 
Dịch được sáng rõ, nhưng kết cục vẫn cứ khó hiểu như 
Dịch, thật là vô ích, chẳng khác nào làm nhà dưới khung 
cái nhà khác, trên giường lại chồng thêm giường ! việc này 
không giúp được gì cho ai hết ("Trình thị đi thư" quyển 19). 

Nhìn chung cả cuốn sách thì bất kể là về thể lệ, kết 
cấu hoặc nghĩa lý nội dung không chỗ nào mà không mô 
phỏng Dịch. Trong phần tượng số, nghĩa lý không những 
không thêm được điều gì mới mà ông lại dùng tứ quái dị, 
làm cho sự chú thích càng thêm rắc rối, những điều này 
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rất không cần thiết cho việc nghiên cứu Dịch ! 

Nhưng đối với việc dẫn giải về âm dương nghĩa lý thì 
toàn bộ trước tác đã viết sâu sắc toàn diện, bất luận là 
nghiên cứu về mặt tượng số hay về mặt nghĩa lý ông đều có 
những cống hiến quan trọng. Có thể khái quát như sau : 

Thứ nhất : phát huy một cách đầy đủ, qua sự lấy âm 
dương biện chứng của Chu Dịch ! 

Dương Hùng dùng 81 "thủ" (tương đương với 64 quê 
trong kinh Dịch) do ông tự sáng tạo, lấy các thuyết ngũ 
"tiểm, tại, dược, phi, cung, hối" của quẻ Càn trong kinh 
Dịch làm cương lĩnh âm dương tiêu trưởng của 64 quẻ làm 
chỉ đạo phản ánh một cách sâu sắc triết lý biện chứng của 
âm dương. Cụ thể là ông đã thông qua quy luật âm dương 
tiêu tức của "81 thủ" mà phản ánh quan hệ đối lập thống 
nhất của âm dương. Ví dụ : 

Trung : khí âm tiểm ẩn ở Hoàng cung, "tín thiện" 
không ở trong. 

Hiển : khí dương hơi động, động mà "hiền hiền", sự 
khó khăn của vật khi sinh. 

Tăng : khí dương đầy rẫy, vật thì (tăng thêm), ngày 
càng phát triển mà phồn thịnh. 

Giao : dương giao ở âm, âu giao ở dương, vật tới 
"minh đường", tươi đẹp rờ rõ. 

Tùng : dương tới vực sâu, tới đầm, tới ruộng, tới đổi ; 
vật tới được nơi muốn tới. 

Cách : khí dương khoẻ bên trong, hợp với phong cách 
quần âm nhưng rồi bị bãi xích và đi đến đổ võ. 

Cánh : khí dương đã bay đi, biến thế dị hình, vật 
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không "linh" nữa. 

Trang : khí dương tuy rất được việc nhưng âm yếu ở 
phía dương đóng bộ vào rồi muốn ra đi. 

Đào : khí âm sáng chói, khí dương tiểm thoái, muôn 
vật sắp tiêu tan. 

Phần trên khiến ta đủ thấy "81 thủ" của "Thái 
Huyền" có sự diễn giải sâu sắc đối với âm dương tiêu 
trưởng của Chu Dịch. 

Ngoài ra, Thái Huyền còn thông qua âm dương thăng 
giáng, âm dương tương ứng và cứng mềm tương tế mà dẫn 
giải đối với sự đối lập, thống nhất của âm dương. 

Như "Huyền trắc đô tự" nhấn mạnh sự thăng giáng 
của âm dương. Sách này đã viết : 

Đêm thì đo âm, ngày thì đo dương, ngày nhìn đó mà 
đo, hoặc bĩ hoặc tàng. Dương đẩy ngũ phúc rồi theo loại 
mà "thăng", âm ẩn khuất với lục cực rồi theo loại mà 
"giáng" ; thăng, giáng tương quan, trình lớn thì thông. 
("Đại huyền. Huyền trắc đô tự"). 

Ứng, khí dương cùng cực ở trên tín âm manh nha ở 
dưới, trên dưới tương ứng. ("Thái Huyền. Ứng"). 

Thiên "Thái huyền xung" còn chuyên bàn về nguyên 
lý mâu thuẫn của âm dương. Ông viết : 

"Trung" thì dương bắt đầu, "Ứng" thì âm sinh. 

Ngoài ra, sự biến hoá của 342 "tán" (tương ứng với 
342 hoà của Dịch) trong Thái Huyền cũng giống như sự 
biến hoá của 384 hào của 64 quẻ, điều này phản ánh triết 
lý tiêu trưởng chuyển hoá của âm dương. 

Tóm lại, triết lý âm dương biện chứng trong Thái 
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Huyền hết sức phong phú và nhiều dạng vẻ, có ảnh hưởng 
tương đối lớn đối với đời sau ; đó cũng là một cống hiến lớn 
của Dương Hùng đối với Dịch học ! 

Thứ hai : Lấy quái khí làm kinh vĩ, phát triển thuyết 
quái khí của Mạnh Kñnh. 

Dương Hùng hết sức tôn trọng quái khí của Mạnh 
Kinh, do đó ông đã theo thuyết quái khí của Mạnh HỈ đưa 
ra một khái niệm đối ứng. Như quái khí của Mạnh Hỉ đề 
cập "Trung phu" ® thì trong Thái Huyền, ông cũng qua 
quái khí đề cập "Trung thủ", cũng tương đương với quẻ 
"Trung phu". 

Dương Hùng còn qua "Thái Huyền đổ" rồi từ cơ sở 
của quái khí, ông trình bày về phương vị thời không 
trong một năm. 

Qua phần trên, ta thấy quái khí của Thái Huyền vừa 
coi trọng âm dương tiêu tức, vừa nhấn mạnh phương vị 
ngũ hành, cho nên Dương Hùng đã phát triển được đầy đủ 
thuyết quái khí của Mạnh Hỉ qua góc độ thời không, và 
như vậy là đối với Dịch học ông đã có cống hiến đáng kể. 


3. Kết hợp với thiên văn lịch pháp, mở rộng 
được ý nghĩa chỉ đạo của Dịch học đối với khoa học 
tự nhiên. 

Ông không những tinh thông dịch lý mà còn thông 
hiểu thiên văn lịch pháp, Thái Huyền không những tiếp 
thu nội dung lịch pháp đã làm tăng giá trị khoa học của 
sách này, đồng thời còn có cống hiến trong việc mở rộng sự 
chỉ đạo của Kinh Dịch đối với khoa học tự nhiên. 


® Trung phu : một quẻ của kinh Dịch. 
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Một thành tựu nổi bật nhất của Thái Huyền là kết 
hợp giữa quái khí với 24 tiết khí của lịch thái sơ, tăng 
cường tính khoa học của thuyết quái khí. 

"Thái Huyền" đem 81 thủ, mỗi thủ 9 tán, hợp thành 
729 tán. Mỗi tán chủ một ngày, hợp tính thành 3.645 
ngày, sau đó lại tăng thêm kị, doanh hai tán nữa thành ra 
365 ngày yếu, như vậy có thể nói : "Tất cả là 364,5 ngày, 
thêm kị, doanh vào, với những ngày đó gộp lại thành năm 
luật của lịch thực hiện được" ("Thái Huyền. Thái huyền 

đồ") như vậy là khớp với "Tam thông lịch". Đúng như Tư 
Mã Quang đã nói : 


Đều lấy ngày để tính 1 năm tròn. Quái khí của "Dịch" 
bắt đầu từ quẻ "Irung Phu". Không kể chấn, Ly, Đoài, 
Khâm gồm 24 hào của tứ chỉnh quái chủ 24 khí ra, thì 60 
quẻ còn lại, mỗi quẻ 6 ngày 7 phân, tất cả gồm 365 1/4 
ngày. Hào 9 đầu quẻ Trung Phu là ngày đầu của tiết đông 
chí. Hào chín trên quẻ Di, là ngày cuối của đại tuyết ; kết 
một vòng lại quay lại điểm đầu. 81 thủ của "Huyền" mỗi 
thủ 9 tán tất cả là 729 tán. Cứ 2 tán một thì hợp thành 
một ngày một đêm ; 1 tán là ngày 1 tán là đêm, tất cả có 
364,5 ngày. Thêm 2 tán "ý" và "doanh" thành 365 1⁄4 
ngày. "Một đầu" của "trung" là ngày đầu của đông chí ; "nh, 
"doanh" 2 tán này là ngày cuối của đại tuyết, cũng hết 
vòng quay lại điểm đầu Thủ của "Huyền" đều theo thứ tự 
quái khí của "Dịch" mà biến đổi tên gọi. Đầu tiên là 
"Trung phu" ; "Chu" thì quay trở lại ; "Hiền nhân" là 
"truân" ; "Thiếu" là "Khiếm" ; "Lệ" là "Khuê". Số còn lại 
đều tuần tự theo như vậy cả. Cho nên thủ "Huyền" nói : 81 
thủ, việc của năm đều "trinh", "Trắc" nói : cứ luần lượt qua 
cả 6 giáp thì sẽ gặp "đấu". Cứ theo thế mà ghi năm thì 
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mùa màng đều tốt. Có thể nói như vậy là đúng. (Tư Mã 
Quang "Thái Huyền kinh tạp chú"). 

Phần trên ý nói là : Lấy "một đầu" của thủ "Trung" là 
điểm đầu của một năm đó là lúc dương khí mới sinh. Còn 
đến thời thủ "Chu" khí dương lại hồi phục ; thời thủ "ứng" 
là đúng lúc hạ chí, dương cực âm sinh, cái gọi là "Ứng" tức 
lúc âm sinh. Đúng như "Thái Huyền thác" đã nói : "Trung" 
đầu, "Chu" quay lại, "Tiẫn" khúc, "Nghị" đầu mút. 

81 thủ, lần lượt đi suốt 1 năm, cuối cùng ta thấy nó 
tương hợp với "tam thống lịch". Cho nên "Tứ khố toàn thư. 
đề yếu" nói : nó tương ứng với "Thái sơ lệnh”. 

Dương Hùng không chỉ giỏi về lịch pháp, ông còn coi 
trọng cả thiên văn, ông rất sùng thuyết "Hồn thiên". Ông 
nói : 

Thiên viên, địa phương, cực thực trung ương, động đĩ 
lịch tĩnh, thời thặng thập nhị, dĩ kiện thất chính, Huyền 
truật oánh chi ("Thái Huyền. Thái Huyền oánh"). 

Có nghĩa : trời tròn, đất vuông ; thiên cực (bắc cực) ở 
giữa, lấy bắc cực làm nhân. Một vòng trời được phân ra 
làm 12 thần hợp, đồng thời có sự tương ứng với mặt trời, 
mặt trăng, 5 ngôi sao, tức có sự ăn ý với "đầu cương", "Kiệt 
quyết". 

Phần trên chủ yếu nói 81 thủ trong "Thái Huyền" 
của Dương Hùng, trong đó có đưa vào thuyết quái khí đời 
Hán, đồng thời nó hết sức tương ứng với lịch thái sơ; lại 
lấy "đầu cương", "kiện nguyệt" làm bối cảnh, từ đó phản 
ánh tư tưởng duy vật của ông, đồng thời ông đã có cống 
hiến qua sự tăng cường thêm một bước bối cảnh thiên 
văn của tượng số kinh Dịch. Nhất là tự nhiên quan duy 
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vật của ông đã được Trương Hoành, Vương Sung đánh 
giá rất cao, mở rộng được ảnh hưởng của Dịch học đối với 
khoa học tự nhiên. 

4. Góp phần cống hiến trong việc phát triển 
tam tài quan “ của Chu Dịch. 


Chu Dịch nhấn mạnh tam tài quan tức nhấn mạnh 
đạo trời, đạo đất, đạo người. Chu Dịch có câu : 


Sách Dịch bao la rộng lớn gồm đủ cả : đạo trời, đạo 
người, đạo đất, gồm cả ba ngôi mà nhân hai lên, cho nên 
thành sáu hào (Hệ từ Hạ). 


Trong "Thái Huyền", Dương Hùng cũng lấy tam tài 
quan của kinh Dịch làm tôn chỉ. Ông viết : 


Ôi ! Thái Huyền có đạo trời, đạo đất, đạo người. Nhân 
danh là "Trời" thì kiêm cả ba đạo. (Thái Huyền. Thái 
huyền đồ) 


Cho nên, trong "Thái Huyền", tam tài đã phản ánh từ 
đầu chí cuối. Đối với hàm nghĩa của tam tài quan thì Chu 
Dịch đã dẫn giải thêm. Ví như câu : 


Đạo "lập thiên" là âm và dương, đạo "lập địa" là cứng 
và mềm, đạo "lập nhân" là nhân và nghĩa (hệ từ). 


"Dịch" đã nhấn mạnh ý, tôn chỉ trong việc "lập nhân" 
là nhân và nghĩa, "Thái Huyền" cũng kế thừa quan điểm 
này của Dịch. Dương Hùng nói : 

Đối với đạo "Huyền" thì cái "dụng" của nó là vô cùng, 
người thấy mà biết nó thì là "trí", người nhàn mà "yêu" nó 
thì là "nhân"... nắm được đạo đưc nhân nghĩa mà thì hành 
thì gọi là "nghiệp" vậy. 


® Tam tài quar: : quan niệm về tam tài. Tam tài là : trời, người và đất. 
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Cũng như nho gia lấy nhân nghĩa quan làm hạt nhân 
của luân lý xã hội. Ngoài sự thể hiện "Thái huyển đồ" 
"Thuyết huyền văn" tiến hành chuyên luận về tam tài 
quan ra, thì ông còn dẫn giải nó trong "81 thủ"; trong 81 
thủ này, mỗi một thủ từ "Một đầu" tới "Chín trên" đều 
thống nhất về tam tài quan: trời, đất, người. Như vậy là 
Thái Huyền đã có phần cống hiến đối với sự phát triển xã 
hội học của Chu Dịch. 

Tuy về phương diện sinh thành quan vũ trụ, Dương 
Hùng kiêm dung cả Dịch Lão, nhưng về phương diện xã 
hội quan thì ông lại lấy nhân sinh quan tích cực làm chủ. 
Như ông đã nhấn mạnh : 

"Cái quý của trời đất là sự sống, điều tôn quý đối với 
sinh vật là con người đại luân, nguyên nhân của "trị" là 
"tịch" (Thái huyền. Thái huyền văn). 

"Thái Huyền" cũng nhấn mạnh cả sự cách tân. 
Dương Hùng viết: Đạo có cách ®„ có hoá ®. cách mà hoá, 
nhưng phải thích hợp với thời... Ôi, vật mà không cách, 
thì không thành. 

Tóm lại, về mặt vũ trụ, thì "Thái Huyền" tuy chủ 
trương "huyền" nhưng về mặt xã hội quan thì lại hiện 
thực, tích cực và hoà cùng nhân thế, nhất trí theo tinh 
thần nho giáo của Dịch. 


II. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA DƯƠNG HÙNG TRONG 
DỊCH HỌC. 


Đối với Dịch học, cống hiến chủ yếu của Dương Hùng 
là mở ra con đường dung hoà giữa Dịch và Lão, đồng thời 


® Cách : bức cách tân. 
® Hoá : tức biến đổi. 
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đưa nhiều yếu tố thiên văn, lịch pháp vào nội dung trước 
tác của mình, tăng cường cơ sở vật chất cho Dịch học, có 
cốn;, hiến trong việc gây được ảnh hưởng của Dịch trong 
khoa học tự nhiên. 

1. Có sáng kiến dung hợp Dịch và Lão, mở ra con 
đường mới cho huyền học Ngụy Tấn. 

"Thái Huyền" của Dương Hùng về mặt vũ trụ sinh 
thành luận đã tiến hành kết hợp giữa Dịch và Lão, gây 
được ảnh hưởng cho hậu thế trong việc lấy "Lão" giải Dịch, 
nhất là trước tác này đã đặt được nền móng cho sự hưng 
khởi của huyền học Nghĩa lý phái đời Ngụy Tấn. 

2. Dương Hùng đã cắt bỏ được sợi dây ràng buộc của 
kinh Dịch cổ văn, lập ra hệ thống thái huyền, mở ra con 
đường cách tân cho Dịch học. 

3. "Thái huyền" của Dương Hùng đã diễn giải quá 
trình quái khí kết hợp với âm dương ngũ hành, lại đưa 
được các yếu tố thiên văn, lịch pháp vào trong nội dung 
của mình, gây được ảnh hưởng của dịch trong khoa học tự 
nhiên, có được ảnh hưởng đối với sự phát triển của Dịch lý 
ứng dụng học. 

Tóm lại, Dương Hùng là đại biểu lấy "Dịch" là chủ 
lồng vào trong "Lão" học ở đời Hán, mở ra con đường phát 
triển cho Dịch học có được tác dụng thúc đẩy trong việc 
làm cho Dịch học thâm nhập được vào đạo gia, thúc đẩy sự : 
dung nhập giữa nho với đạo. Điều đáng kể nhất là, trong 
kinh Dịch cổ văn ông đã cắt đứt được sợi dây ràng buộc 
của việc lấy truyện giải kinh ; có được ảnh hưởng trong 
việc giải Dịch qua nhiều góc độ, qua nhiều tầng thứ. 
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CHƯƠNG 93 


MÃ DUNG VÀ "MÃ THỊ CHU DỊCH CHÚ" 


 cí. Dung là hình học gia trứ danh đời Hán, là 
người "nối trước mở sau" của hính Dịch học cổ uăn. Cống 
hiến chủ yếu đối uới Dịch học của ông là gây được ảnh 
hưởng quơn trọng đối uới sự kinh học hoá Dịch học. 


I. LƯỢC TRUYỆN MÃ DUNG 


Mã Dung (79 - 166) kinh học gia, đương đại đại nho 
đời Đông Hán, một trong những cốt cán của Dịch cổ văn. 
Ông là người đất Thiểm Tây (Hưng Bình) thông kinh bác 
cổ, từng đảm nhiệm chức Hiệu Thư lang trung, từng là 
Thái thú Nam quận, sau viết nhiều năm ở Đông Quán, thọ 
88 tuổi. Ông có ảnh hưởng rất lớn trong nho lâm, học sinh 
lên tới số nghìn. Trịnh Huyền, Dịch học đại gia đời Đông 
Hán cũng là học trò của ông. Cuộc đời của Mã Dung, đúng 
như "Hậu Hán thư. Mã Dung truyện" đã viết : "Ông nói 
năng nhẹ nhàng, có tài cao. Buổi đầu, Kinh triệu 8oãn là 
Chí Trân mời ông đến giảng dậy về nho học. Ông về ở ẩn 
tại Nam Sơn, không đi dậy theo lời mời, tên ông ở vùng 
Quan Tây ai cũng biết, các nho sinh đều đến xin học với 
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ông, ông quả thật là một người rộng đọc mọi loại kinh 
truyện". Do Ông thắng thắn dâng sớ can gián nên đã làm 
họ Trịnh nổi giận, nên ông không được lục dụng trong 10 
năm. Mã Dung tài cao học rộng, là bậc thông nho trong 
đời, ông đã dậy đỗ học trò, có tới nghìn người. Ông đã có 
các bài văn về hiếu kinh. Luận ngữ, kinh Thị, kinh Dịch, 
Tam lễ, kinh Thư, liệt nữ truyện, Lão tử, Hoài nam tử, L¡ 
tao, còn các trước tác của ông về phú, tụng, bia, kí, biểu, 
tấu, thất ngôn, cầm ca, đối sách, di lệnh tất cả gồm 21 
thiên. Qua đó ta đủ thấy ông là một học giả bác học đa 
thức. Trong bài tự "Hán Ngụy nhị thập nhất gia Dịch chú. 
Mã Dung Chu Dịch chú" của : "Thanh. Tôn đường tập", 
viết : "Mã Dung vốn là bậc "kinh sư" của một đời, những 
người đi lại của ông phần nhiều là các bậc đại nho ; ông đã 
chú thích Chu Dịch, còn chú thích thư, thi, tam lễ, Luận 
ngữ, Hiến kinh và các thuyết khác nhau của các kinh, 
truyện ; những lời xưng: tụng ông thật không phải là lời xu 
tụng". Ông tài cao, hiểu biết rộng, từng biên soạn, chú 
thích chư kinh. Những cống hiến chủ yếu của ông bao gồm 
: "Chu Dịch", “Thượng thư”, "Thánh thi", "Tam lễ", "Luận 
ngữ", "Hiến kinh". Ông đã đưa được kinh học Đông Hán 
lên tới địa vị thống trị, đồng thời cũng thúc đẩy sự phát 
triển của kinh Dịch học cổ văn. 


Tư tưởng học thuật của ông gốc từ Dịch của Phí thị, 
ông đã có tác dụng quan trọng đối với sự thành thục và sự 
lưu truyền Dịch học của Phí thị. 


Trước táo chủ yếu của ông là "Mã thị Chu Dịch chú" 
đã thất tán, nhưng trong "Ngọc hàm sơn phòng tạp dật 
thư" của Mã Quốc Hàn đời Thanh còn thu thập được một 
bộ phận. Đó là tư liệu quan trọng để nghiên cứu về kinh 
Dịch học cổ văn. 
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II. CỐNG HIẾN CHỦ YẾU CỦA MÃ DUNG ĐỐI VỚI DỊCH HỌC. 
1. Phát triển kinh Dịch học cổ văn của Phí Trực. 


Một khuyết điểm lớn nhất trong Dịch chú của Phí 
Trực là ông không phân định các chương cú, rất bất lợi cho 
sự nghiên cứu Chu Dịch. 

Dịch chú của Mã Dung lại phân ra chương cú để 
nghiên cứu, ông chia thiên Thượng của Hệ từ ra làm 13 
chương, như vậy rất có lợi cho việc nghiên cứu hệ thống 
Chu Dịch. Dịch chú của Mã Dung có sự thay đổi cách chú 
giải của Phí Trực, ông lại lấy thích nghĩa làm chủ, lấy đó 
để kích thích sự phát triển nghĩa lý, do vậy nên đã có tác 
dụng thúc đẩy mạnh mẽ, đối với Dịch cổ văn. 

Dịch chú của Mã Dung còn có rất nhiều những dẫn 
giải quan trọng đối với nghĩa lý kinh Dịch, như khi ông 
giải thích quê Càn, ông đã dẫn "Chu Dịch tập giải" của Lý 
Đỉnh Tộ ; ông viết : 

Không vật nào lớn như rồng, cho nên ta lấy rồng để ví 
với dương khí của trời (Thanh. Hồ vi ngôn "Hán Dịch thập 
tam gia. Chu Dịch Mã Dung truyện). 

Tức ông lấy âm dương nghĩa lý giải thích kinh Dịch, 
do vậy nên đã có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển 
Nghĩa lý phái Ngụy Tấn. 

Tóm lại, Mã Dung tuy là kinh học gia, nhưng ông 
không coi nhẹ tượng số, khi chú giải Chu Dịch ông đã 
kiêm dung cả tượng số và nghĩa lý, có cống hiến đối với sự 
phát triển toàn diện Dịch lý. 

2. Cống hiến về phương diện Dịch tượng số. 


Mã Dung đã tiếp thu thuyết quái khí của Mạnh Hỉ 
nên khi chú giải kinh Dịch ông đã phát triển lý luận tượng 
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số của kinh Dịch. Ví như : 

Đối với câu : "Hào chín đầu Càn long chở dùng" ông 
"thích" là : Hào chín đầu, "kiến tí chi nguyệt", khí dương 
bắt đầu động ở hoàng tuyển, chưa manh nha, vì vậy nên 
còn tiềm phục, cho nên nói là "tiềm long". 


Như vậy tức ông lấy hào, quẻ nạp vào lý luận can chi 
và kết hợp với quái khí để thảo luận sự biến hoá âm dương. 
3. Có sự thúc đẩy đối với phái nghĩa lý Hán. 

Mã Dung là bậc thầy về kinh học của một đời, bác học 
đa năng, thông hiểu kinh sách, ông đã chú giải Dịch với 
quan điểm của phái Nghĩa lý, ông đã từ nguồn gốc của 
"Dịch" mà đề xuất kiến giải của mình. Ông viết : 

Văn Vương viết quái từ, Chu Công viết hào từ 
("Chính nghĩa dẫn Dung lục tục). Phục Hi làm Dịch do có 
được Hà đồ ("Chính nghĩa" dẫn Khổng An Quốc, Mã Dung, 
Diêu Tín). : 

Tức ông nêu lên việc Phục Hy được Hà đồ gợi ý mà 
làm được Bát quái ; Văn Vương người viết quái từ ; Chu 
Công là người viết hào từ. Đời sau nói Chu Dịch trải qua 
ba vị thính, là chỉ việc này. 

Mã Dung nhấn mạnh bản thể thái cực, đồng thời ông 
lấy lý luận âm dương tiêu trưởng để chú thích nghĩa quẻ, 
như đã tường thuật ở phần trên. Ngoài ra, Mã Dung còn 
coi trọng sự lấy học thuyết ngũ hành để giải Dịch. Như 
giải thích quẻ gia nhân, ông viết : 

- "Tượng nói : gió sinh ra từ lửa cháy (từ trong lan ra 
ngoà!) tượng trưng cho "người trong nhà". 

Mộc sinh ra từ hoả, hoả lấy mộc làm nhà, cho nên nói 
"Gia nhân" hoả sinh ra từ mộc được gió mà trở nên thịnh, 
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cũng như đạo vợ chồng cả hai bên đều phải "chính" cả thì 
mới làm được mọi việc (“Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư” 
dẫn "Tập giả1"). 

Về phương diện thích Dịch, ông còn chú ý giải kinh 
từ việc khảo chứng lịch sử. Như khi thích quẻ Minh Di 
"Hào sáu năm, có tử ở thời u ám, cứ bền giữ đạo chính 
thì lợi". : 

Ông Cơ tử là chú vua Trụ, vua Trụ làm nhiều điều ác; 
Cơ tử bất mãn nhưng không làm sao được nên ông phải 
giả điên, để "Minh Di" (Tức làm sáng thời u ám), sau ông 
thoát thân và trở thành thày của Vũ Vương. 

Phần trên nói Mã Dung chú trọng giải Dịch từ góc độ 
xã hội, lịch sử, có ảnh hưởng nhất định tới sự phát triển về 
Nghĩa lý. 


III. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA MÃ DUNG ĐỐI VỚI DỊCH 
HỌC SỬ. 

Mã Dung là bậc thầy về kinh học và Dịch học gia một 
thời, là một trong những đại biểu của kinh Dịch học cổ 
văn, ảnh hưởng chủ yếu của ông như sau : 

1. Mã Dung là người kế thừa kẻ trước, làm 
gương cho người sau của kinh Dịch học cổ văn. 

Mã Dung là Dịch gia cổ văn kế thừa Phí Trực, ông đã 
phát triển triệt để cổ văn kinh Dịch do Phí Trực khai sáng. 
Ông đã chú giải theo chương cú, không những ông đã coi 
trọng việc khảo chứng, huấn hỗ mà lại càng chú trọng sự 
dẫn giải nghĩa lý, tuy chú trọng nghĩa lý nhưng ông vẫn 
không bỏ tượng số ; từ đó khiến ông đã tương dung được cổ 
kim kinh văn, nghĩa lý tượng số vào một thể. Do đó bắt 
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đầu từ Mã Dung, cổ văn kinh dịch đại thịnh, kim văn dịch 
của Kinh thị suy vị. 

2. Mã Dung là "tiên sư" của Nghĩa lý Dịch đời 
Hán. 

Mã Dung là kinh học gia, bác học đa thức, chú giải 
hầu khắp kinh thư. Vì vậy, ông đã lý giải tương đối toàn 
diện Dịch lý. Ông đã từ góc độ đủ mọi mặt lịch sử, xã hội 
mà nghiên cứu kinh Dịch, ông đã mở rộng địa vị của kinh 
Dịch trong xã hội học, nhất là ở đời Hán khi đó phái tượng 
số chiếm ưu thế tuyệt đối, ông đã phát triển được Dịch lý, 
đã có cống hiến trong việc đột phá, toàn diện về Dịch học 
đương thời. 

3. Mã Dung là bậc "tiên sư" đã dung hợp được 
sinh học và dịch học thành một thể thống nhất. 

Sau khi Khổng Tử đưa kinh Dịch vào hành lục kinh 
thì kinh Dịch từ một cuốn sách bốc phệ thăng hoa thành 
một loại điển tịch kinh học ; phái tượng số Tiêu Kinh đời 
Hán đã đưa Dịch trở lại con đường âm dương tai biến, 
khiến cho tượng số và nghĩa lý ở trong tình trạng thoát ly. 
Đến Mã Dung, thì kinh Dịch lại trở về con đường kinh học, 
đặt cơ sở cho kinh Dịch trở thành loại kinh thư đứng đầu 
18 kinh thời Tuỳ Đường. Mã Dung đã có tác dụng quan 
trọng trong việc đưa lại địa vị cho Dịch học trong kinh học 
và có ảnh hưởng sâu sắc trong trào lưu phát triển chính 
thống của Dịch học. 

Tóm lại, Mã Dung là kinh học gia và Dịch học gia nổi 
danh đời Hán, có cống hiến quan trọng đối với sự phát triển 
cổ văn kinh Dịch và Dịch nghĩa lý, nhất là ông đã gây được 
ảnh hưởng đối với địa vị của Dịch học trong kinh học. 
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CHƯƠNG 94 


TUÂN SẢNG VÀ "CHU DỊCH TUÂN THỊ CHÚ" 


.. hiến chủ yếu của Tuân Sảng trong Dịch học 
là hợp xưng uới Phí Trực, Mã Dung thành Hón cổ uăn 
hình Dịch tam gia; từng gây được ảnh hưởng đối uới sự 
hưng Suy của cổ uăn binh Dịch uờ bim uăn bình Dịch đời 
Hán. Ông sáng tạo ra thuyết : hào quái đdướng thăng, âm 
giáng, có một ý nghĩa nhất định đối uới sự phát triển của 
thuyết quới biến, uà có được tác dụng thúc đẩy đối uới Dịch 
tượng số học uà bói toán. 

I. LƯỢC TRUYỆN TUÂN SẢNG. 

Tuân Sảng (128 - 190) kinh học gia Đông Hán, Dịch 
học gia nổi tiếng. Ông lại có tên là Tư, tên tự là Từ Minh, 
người đất Dĩnh Châu Dĩnh Xuyên (nay là tỉnh Hà Nam). 

Tuân Sảng là cháu 12 đời của Tuân Huống ; từ nhỏ 
đã thông hiểu kinh điển, đọc hết các kinh. Theo "Hậu Hán 
thư. Tuân Sảng truyện" chép : "Đi sâu nghiền ngẫm kinh 
thư, không chú trọng lắm tới việc điếu phúng, chúc mừng ; 
không ứng mệnh khi có lệnh đòi gọi", qua đó ta đủ thấy 
ông có chí dốc sức vào việc tự học. Ông từng được Hoàn đế 
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phong cho chức Lang Trung ; sau về ẩn cư viết sách ; được 
Hiến đế cho làm Tư Không, sau mất do bệnh. Tư tưởng, 
học thuật của ông gốc từ cổ văn kinh Dịch Phí thị, đồng 
thời có tiếp theo tượng số. 

Trước tác chủ yếu của ông là "Chu Dịch chú” 
quyển, đã thất tán. Còn các trước tác khác của ông Wn 
"Thượng thư chính truyện", "Thi truyện", "Xuân thu điều 
lệ" cũng đều mất cả. Chủ yếu nội dung "Chu Dịch chú" của 
ông cũng được Lý Đỉnh Tộ chép trong "Chu Dịch tập giải"; : 
một bộ ĐI khác cũng được bảo tổn trong "Kinh điển 
thích văn" của Mã Quốc Hàn cũng có chép "Tuân Sảng 
Chu Dịch chú" ; trong "Hán Ngụy nhị thập nhất gia Dịch 
chú" cũng có chép "Chu Dịch Tuân thị chú" 1 quyển. Ngoài 
ra, Huệ Đống trong "Dịch Hán học" cũng có dẫn giải ; đó 
đều là những tư liệu quý để nghiên cứu Cổ văn kinh Dịch 
học và Hán Dịch. 


II. NHỮNG CỐNG HIẾN CHỦ YẾU VỀ HỌC THUẬT, TƯ TƯỞNG 
DỊCH CỦA TUÂN SẢNG. 


Cống hiến chủ yếu của ông về Dịch học là kế thừa và 
phát triển cổ văn kinh Dịch học của Phí thị và sáng tạo ra 
thuyết quái biến. 

1. Kế thừa và phát triển cổ văn kinh Dịch học. 


Tiếp theo Phí Trực và Mã Dung, Tuân Sảng đã kế 
thừa và phát triển kinh Dịch cổ văn. Đặc điểm Dịch chú 
của Tuân Sảng là kế thừa cổ văn kinh Dịch, lấy truyện 
giải kinh và huấn hỗ khảo chứng ; đồng thời ông lại chú 
trọng phát huy, sáng tạo thuyết quái biến giải Dịch trên 
cơ sở thăng, giáng của hào 2, hào 5. Tuân Sảng đã tiếp thu 
đầy đủ thuyết quái khí của Mạnh, Kinh đồng thời có phát 
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triển, khiến cho những lời chú của kinh trở nên có sinh 
khí, ông lại cải biến bản khác và sửa lại tính chất câu nệ 
của cổ văn kinh dịch của Phí Trực ; so sánh "Phí Trực 
Dịch" và "Chu Dịch tuân thị chú" ta thấy rõ Dịch chú của 
Tuân Thị có đặc điểm là chú trọng sự huấn hỗ khão chứng 
từ đó ông đã sửa lại chú của họ Phí, đồng thời ông cũng 
phát huy về mặt nghĩa lý : đối với sự phát triển Dịch học, 
việc đó có một ý nghĩa mở đầu hết sức quan trọng. 


Sự chú Dịch của ông không chỉ phân chương cú, mà 
sự dẫn giải của ông còn chú trọng dẫn giải về nghĩa lý ông 
lại có sự sáng tạo về thuyết dương thăng, âm giáng. Vì 
vậy, Dịch chú của ông vừa có nội dung phong phú, nghiêm 
túc trị Dịch của cổ văn kinh Dịch, lại vừa có tỉnh thần 
cách tân của kim văn kinh Dịch, nhưng lại không đi theo 
con đường kim văn kinh Dịch âm dương tai biến, vì vậy 
Dịch chú của ông có thể coi là một trước tác tập đại thành 
có ưu điểm của cả cổ văn kinh Dịch và kim văn kinh Dịch. 


2. Sáng tạo thuyết "dương thăng âm giáng" đặt 
cơ sở cho thuyết quái khi. 


Tuân Sảng coi trọng thuyết càn khôn âm dương 
thăng giáng; ông cho rằng Càn khôn là cơ sở của 64 quẻ 
như nguyên văn thích quẻ Kí Tế nói : "Trời đã biến đổi, 
dương thăng âm giáng, cho nên cái nhỏ thì hanh" (“Tập 
giải" dẫn) Khôn, Càn chín Hai thăng lên vị trí Khôn Sáu 
năm, như Càn quẻ vua, hào bốn có vị trí âm, cho nên 
"thăng" lên trên ở ngôi Năm (nguyên văn thích quẻ Càn). 
Nguyên tắc của nó là : 2 hào hai, năm của quẻ Càn, quẻ 
Khôn, sẽ "cứng mềm giúp nhau" ; đúng như nguyên văn 
thích "quẻ Càn", "Cái gì dựa vào trời thì thân cận với trên, 
cái gì dựa vào đất thì thân cận với đưới" cho nên nói : 


"Hào chín hai quẻ Càn vốn xuất từ Càn, cho nên nói 
dựa vào trời, mà ở ngồi Khôn, Sáu năm, cho nên nói là dựa 
vào trời Khôn Sáu năm vốn xuất từ Khôn, cho nên nói dựa 
vào đất mà xuống, ở ngôi 2 quẻ Càn ; cho nên nói thân cận 
với dưới. 

Cụ thể như Hạ Đống đã nói : "Dương đương ở ngôi 
hai, thăng lên ngôi Khôn 5 làm vua, âm ở ngôi năm, giáng 
xuống ở ngôi Càn hai làm tôi" ("Dịch Hán học") điều này là 
chịu ảnh hưởng tư tưởng "tôn tỉ" vua tôi của nho gia mà 
nguyên lý càn Khôn dương thăng, âm giáng là từ "Chu 
Dịch" mà ra. Tức : cụ thể là đưa hào Chín hào Hai của quê 
Càn lên ở ngôi Sáu năm của quẻ Khôn, rồi đem hào Sáu 
năm quẻ Khôn đưa xuống hào Chấn hai quẻ Càn, như vậy 
sẽ hoàn thành động tác "biến" của 2 quẻ Càn, Khôn...... 5 
quẻ Khẩảm, Ly..... như vậy là 2 quẻ này kết thúc phần 
Thượng kinh. Đúng như nguyên văn thích "Mặt trăng, 
mặt trời hợp sáng" đã viết. 

Khôn năm đến Càn hai thành quẻ L1, tức mặt trời. 

Càn hai đến Khôn năm thành quẻ Khảm, tức mặt 
trăng, khi "thích" quẻ Ly thì viết : 

Dương thăng ở ngôi năm, ánh sáng chan hoà, cho nên 
bỏ đi : âm thoái, ở ngôi bốn, tro than rơi xuống cho nên là 
đến vậy ("Tạp giải" dẫn). 

Hào hai, hào năm của hai quẻ Khảm Ly...... đổi nhau 
liên thành hai quẻ Ký Tế, Vị Tế....... chúng ở phần cuối 
"Hạ kinh". 

Như quẻ Càn thích "Đại minh chung thủy (mặt trời 
chói lọi chuyển vận không ngừng). 


-Càn bắt đầu từ Khảm mà kết thúc ở Ly, Khôn bắt 
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đầu từ Ly và kết thúc ở Khẩm ; Ly - Khám là nhà của 
Càn, Khôn mà là nơi ở của âm dương, cho nên nói "đại 
minh chung thủy" ("Tập giải" dẫn). 

Lý luận này căn cứ vào lời của Kinh Phòng đã nói : 
"Cần khôn là gốc rễ của âm dương, Khảm - Ly là tính mệnh 
của âm dương". Quái biến của Kinh Phòng và Tuân Sảng 
đã đặt cơ sở lý luận cho sự tu luyện của "đan gia” đời sau. 


Phần trên nói lên rằng Tuân Sảng đã sáng tạo ra 64 
quái biến, lấy cơ sở từ sự hỗ biến giữa hào hai, hào năm 
của hai quẻ Càn và Khôn. 

3. Cống hiến đối với sự phát triển Dịch tượng số 
đời Hán. 

Tuân Sảng tuy là nhà cổ văn kinh Dịch coi trọng 
nghĩa lý, nhưng ông có cống hiến quan trọng đối với sự 
phát triển Dịch tượng số. 

Tuân Sảng căn cứ vào hào tượng thừa ứng, âm dương 
biến hoá đặt cơ sở cho thuyết quái biến của Ngu Phiên, 
đồng thời ông cũng có tác dụng thúc đẩy quan trọng đối 
với sự phát triển của phái tượng số Hán Dịch, nhất là đối 
với sự hưng thịnh của việc bói phệ. 

Tuân Sảng sáng lập thuyết dương thăng, âm giáng giữa 
hào hai, hào năm đã mở rộng được sự diễn biến của bát quái, 
tăng cường được tính linh hoạt trong việc giải Dịch. Về 
khách quan ông đã mở ra một lãnh vực bao la, bát quái đối 
với sự phát triển của việc bói Phệ. Như ông đã "thích" câu 
"van vật tư thủy" (Vạn vật sinh ra nhờ nó) như câu : 

Phân ra làm một vạn, một nghìn, năm trăm hai mươi 
sách, 64 quẻ, tất cả đều sinh ra từ Càn cả, sách sinh ra từ 
Càn, cũng như muôn vật sinh ra từ trời (Ngọc hàn sơn 
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phòng tập dật thư khảo. Chu Dịch Tuân thị chú" dẫn tập 
giải phong thẩm quyền Chu Dịch nghĩa hải). 

Lại như ông "thích" "U tán vu thần minh như sinh 
thi" (giúp cho thần minh bằng cách dùng cỏ thi để bói phệ) 
như sau : 

U là sâu. Thần ở trên trời, sáng ở dưới đất. Thần sáng 
khi đêm, minh thì sáng rõ ban ngày, sách. Sách của hào 
dươngÏlà 36, sách của hào âm là 24, sách của 2 thiên là 
11520, trên phối với các sao, dưới phụ vào số vật ; sinh thị, 
ý nói cỏ thi sinh ra từ trong hào (Dẫn Chu Dịch "Tập giải"). 

"Thích" câu "Dữ nhật nguyệt hợp kỳ minh" (cùng hợp 
sáng với mặt trăng, mặt trời), ông viết : 

Sáu năm của Khôn đến ngôi hai của Càn thành L¡, Lä 
là mặt trời. Chín hai của Càn đến ngôi năm của Khôn 
thành Khám, Khảm là mặt trời (“Chu Dịch Tuân thị chú. 
Quyển Thương"). 

Tức chỉ sau khi hào hai, hào năm của hai quẻ Càn 
Khôn thăng giáng dịch vĩ thì biến thành quẻ Lä, quê Khẩm : 

Tóm lại, hào biến, quái biến của Tuân Sảng hết sức 
phong phú nó đã có sự cống hiến quan trọng đối với việc 
ứng dụng linh hoạt về khởi quái, biến quái, thích quái 
trong việc bói Phậ. 


III. ĐA Vị VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA TUÂN SẢNG TRONG DỊCH 
HỌC. 

1. Có tác dụng thúc đẩy đối với sự kế thừa và 
phát triển cổ văn kinh Dịch đời Hán. 

Cổ văn kinh Dịch đời Hán sau Mã Dung, Tuân Sảng 
cổ văn kinh Dịch hưng thịnh mà kim văn kinh Dịch suy „ 
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thoái, điều này cho ta thấy tác dụng quan trọng của Tuân 
Sảng. Nhất là do đặc điểm trị Dịch trọng nghĩa lý lại kết 
hợp với tượng số của Tuân Sảng ông đã cải biến ý đồ coi 
trọng sự huấn hỗ, khảo chứng, không vượt khỏi tâm 
trạng lấy truyện giải kinh truyền thống từ đó ông đã có 
tác dụng thúc đẩy quan trọng đối với sự phát triển cổ văn 
kinh Dịch. 

2. Có cống hiến đối với tập đại thành Hán Dịch - 
cổ văn Dịch kim văn Dịch. 

Tuân Sảng không những kế thừa cổ văn kinh Dịch, 
mà ông còn là tập đại thành của Hán Dịch, cổ văn Dịch 
và kim văn Dịch. Trước tác "Chu Dịch Tuân thị chú" của 
ông vừa kế thừa phong cách của Nghĩa lý phái, lấy 
truyện giải kinh của Phí Trực, Mã Dung ; đồng thời lại 
tiếp thu sở trường lấy tượng số thích Dịch của Mạnh HỈ, 
Kinh Phòng rồi trở thành một trước tác tiêu biểu, trước 
tác của ông đã tiếp nối sau Dịch chú của Mã thị trong cổ 
văn Dịch chú đời Hán. 

3. Có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển 
của Dịch tượng số, thuật số đời Hán. 

Tuân Sảng không chỉ chịu ảnh hưởng về cổ văn kinh 
Dịch của Phí, Mã ; mà ông còn tiếp thu thuyết quái khí 
của Mạnh Hỉ, Kinh, Phòng, ông coi trọng quẻ 12 tiêu tức 
trong "Dịch chú”. 


Nhất là việc ông sáng tạo ra thuyết dương thăng, âm 
giáng của hào 2, hào 5 đã mở ra con đường quái biến ; như 
vậy là ông cũng mỏ ra một "tiên hà” ® đối với thuyết quái 


+ Tiên hà : sự việc mới bắt đầu. 
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biến của Ngu Phiên, làm cho nội dung tượng số của Hán 
Dịch thêm phần phong phú, đồng thời sáng tạo điều kiện 
để cho thuật số, bói Phệ được linh hoạt, từ đó gây được ảnh 
hưởng sâu sắc với sự phát triển thuật số và bói Phệ. 


Tuân Bảng coi trọng tượng số, nhưng ông không noi 
theo âm dương tai biến, khiến cho cổ văn kinh Dịch không 
đi theo vết xe tiêm vĩ tai biến của đời Hán. 


Tóm lại, Tuân Sáng đã có được tác dụng thúc dẩy đối 
với sự phát triển cổ văn kinh Dịch, tượng số, thuật số đời 
Hán. Ông là dịch học gia nổi tiếng có nhiều cống hiến kiệt 
xuất đời Hán. 
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CHƯƠNG 95 


NGỤY BÁ DƯƠNG VÀ _ 
"CHU DỊCH THAM ĐÔNG KHẾ" 


o1, Bá Dương uừu là đan gia 2”, lại uừa là 
Dịch học gia. Cổng hiến chủ yếu của ông là trước tác "Chu 
Dịch tham đông khế". Ông đã đưa Dịch lý uào "đạo đơn 
thuật", từ đó đã trở thành người tiên phong trong sự lấy 
Dịch giải Đạo, có cống hiến quan trọng trong uiệc dung 
hợp Dịch - Đạo. 


I. LƯỢC TRUYỆN NGỤY BÁ DƯƠNG. 


Ngụy Bá Dương (năm sinh chưa khảo tra ra), người 
thời Đông Hán, theo như Chú bản Chu Hi thì có khả năng 
ông là người đất Thượng Ngu, Cối Kê (Người Thượng Ngu, 
Triết Giang). Cổ Hiểu đã viết trong "Chu Dịch tham đồng 
khế thông chân nghĩa" : "Ngụy Bá Dương ; người đất 
Thượng Ngu, Cối Kê ; tư chân tiềm mặc, dưỡng chí hư vô, 
xem rộng mọi sách, thông hết mọi vĩ, hậu ; nắm được 


® Đan gia : còn đọc là "đơn gia", "đan" là "thuốc", đan gia đây là người nấu thuốc ; 
thuốc đây là thuốc "trường sinh" của các "đạo gia”. 
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"Kinh long hổ" của cổ nhân. Thu nhận được hết mọi ý tình 
diệu ; viết thu gọn "Chu Dịch" soạn thành ba thiên "Tham 
đồng khế", biên soạn và bổ sung 1 thiên "di thuyết". 

Ông còn là một người luyện đan ; Cát Hồng trong 
"Thần tiên truyện" đã có chép rằng : Ngụy Bá Dương là 
một người luyện đan. 

Ngoài ra, ông còn là một người khai sáng việc tu luyện 
nội đan của đạo gia, là nhân vật đại biểu trong đan gia rất có 
ảnh hưởng trong giới dịch học gia và đạo g1a. 

Trước tác chủ yếu của ông là "Chu Dịch tham đồng 
khế" là một trước tác "tam hợp vi nhất" của Dịch, Hoàng lão 
và Đan gia đó là một chuyên khảo về tu luyện nội đan, dưới 
hình thức luyện ngoại đan, sách không những có ý nghĩa 
chỉ đạo đối với việc tu luyện nội đan mà về mặt khoa học 
sinh mệnh, luyện khí công đều có những gợi ý cần thiết, vì 
vậy rất được mọi người chú ý tới. 

Về ý nghĩa chỉ đạo của "Chu Dịch tham đồng khế" đối 
với khí công xin xem quyển 12 "Khí công. khoa học quyến" 
trong "Trung Hoa 5000 năm khoa học kinh điển" do 
Dương Lực biên soạn. 


Bản "Chu Dịch tham đồng khế" có hơn 10 nhà, sớm 
nhất hiện nay là Minh. Hồng Vũ thập tam niên (1381) 
Trương Bản Chân, Khắc Du Viêm "Chu Dịch tham đồng 
khế phát huy" ; tương đối nổi danh có Thục. Bành Hiểu 
"Chu Dịch tham đồng khế chân nghĩa" (được lưu giữ tại "Pứ 
khố toàn thư"), Tống. Chu Hi "Chu Dịch tham đồng khê 
khảo dị" (Chép trong "Chủ Sơn đồ tùng thư. Tử Quách". 


II. CỐNG HIẾN CỦA NGỤY BÁ DƯƠNG VỀ HỌC THUẬT TƯ 
TƯỞNG DỊCH. | 


942 


Về mặt học thuật, tư tưởng Dịch, Ngụy Bá Dương có 
những cống hiến cực kỳ quan trọng, đối với sự phát triển về - 
Dịch học ông cũng có tác dụng lớn, chủ yếu ở mấy mặt sau : 

1. Thuyết "Nguyệt thể nạp giáp của ông có sự 
phát triển quan trọng đối với tượng số của Chu 
Dịch. 


Sự sáng tạo thuyết Nguyệt thể nạp giáp là một cống 
hiến quan trọng của Ngụy Bá Dương đối với Chu Dịch. 
Như vậy là ông đã có sự phát triển quan trọng đối với lý 
luận tượng số của Chu Dịch. 

a. Hàm nghĩa của Nguyệt thể nạp giáp. 


Gọi là nguyệt thể nạp giáp là lấy hai quẻ Khẩm và lä 
® của Chu Dịch đại biểu cho mặt trời, mặt trăng. Sáu quẻ 
còn lại thì tượng trưng cho các ngày sóc vọng tròn khuyết 
của mặt trăng, sau đó rồi ứng chúng với bát quái, can chỉ 
thông qua sự biến đổi của bát quái, nguyệt tượng để phản 
ánh sự biến đổi âm dương, tiêu trưởng của mặt trăng, lấy 
đó làm tiêu chuẩn sức nóng để luyện đan. Xem hình (5-8). 


Như : tam nhật xuất vi sảng, Chấn thụ Canh tây 
phương. Bát nhật Đoài thụ Đinh, Thượng huyền bình nhu 
thằng, Thập ngũ Càn thể tựu, Thịnh mãn Giáp Đông 
phương. Thiềm thứ dữ thố phách, nhật nguyệt khi song 
minh. Thiểm thứ thị quái tiết, thủ giả thổ sinh quan, Thất 
bát đạo dĩ hất, khuất tích đô hạ giáng. Thập lục chuyển 
thụ thống, Tốn tân kiến bình minh. Cấn trực vu lính nam. 
Hạ huyền nhị thập tam. Khôn Ất tam thập nhật, Đông bắc 


® Khảẩm, Ly : ở đây chỉ nhật, nguyệt ; cũng tức chỉ nước và lửa ; nhưng chính là chỉ 
tỉnh khí ; khi vào nhân thể thì nó đại diện cho tìm, thận (đùng từ như vậy vì chỉ 
quá trình "luyện đan"). 
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táng kỳ bằng, Tiết tận tương thiển dư, kế thể phục sinh 
long. Nhâm Quý phối Giáp Ất, Càn Khôn quát thủy chung, 
Thất bát sổ thập ngũ, Cửu lục ứng tương ứng. Tứ giả hợp 
tam thập, dịch tượng bột diệt tàng. ("Chu Dịch tham đồng 
khế. Thánh thượng thượng quan đệ tứ chương"). 

Đúng như Chu Hi đã viết : 

Tiên thiển đổ tương ứng với Nạp giáp, Thái Quý 
Thông nói nó hợp với Tham Đồng khế thành đồ hình để 
quan sát. Giữa Khôn Phục là ngày hối, Chấn là ngày 3, 
một dương sinh, ngày 8 là Đoài trăng thượng huyền, ngày 
15 là Càn, ngày 18 là Tốn, một dương sinh, ngày 23 là Cấn 
trăng hạ huyền, Khẩm Ly là mặt trời, mặt trăng, cho nên 
không dùng "tham đồng" lấy Khảm Ly làm thuốc, còn lại 
là sức nóng (Chu Hi "Chu Dịch tham đồng khế khảo dị" 
ghi trong "Thủ sơn các tùng thư. bộ Tí". 

Thông qua sự biến đổi của nguyệt tượng phản ánh sự 
chuyển hoá của âm dương, tiêu trưởng tạo thành bởi sự 
vận động của mặt trăng, mặt trời, để các nhà luyện đan 
tham khảo về sức nóng qua đi mà tăng thêm hoặc bớt sức 
nóng đi. 

b. Giá trị uà ứng dụng của Nguyệt thể nạp giáp. 

Giá trị quan trọng của Nguyệt thể nạp giáp. 

Thử nhất : Căn cứ vào nguyệt tượng, tăng cường bối 
cảnh thiên văn của tượng số học Dịch. 

"Chu -Dịch tham đồng khế" căn cứ vào nguyệt tượng, 
lấy sự biến đổi tròn khuyết (ngày) sóc, (ngày) vọng của 
nguyệt tượng để phản ánh âm dương tiêu trưởng, từ đó 
tăng cường bối cảnh thiên văn của tượng số học Dịch. Như 
Dịch là tượng, các "huyền, tượng" tỏa sáng không gì lớn 
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bằng mặt trời, mặt trăng, "cùng thần thì tri hoá" mà 
"đương vãng tất âm lai"... Dịch có 384 hào, từ hào định ra 
"phù", "phù" tức là 64 quẻ, hối thì đến "sóc đán", Chấn đến 
thì thụ "phù", đến lúc đó thì trời đất hợp "tình", nhật 
nguyệt tương đản trì, hùng dương bá huyền thi, thư âm hoá 
hoàng bao, hỗn độn tương giao tiếp, quyền dữ thụ căn cơ. 

Bành Hiểu giải thích : 

Dịch là tượng, thêm vào mặt mặt, mặt trời là thành, 
nước lỏng của vàng trở lại thành "đan" ; không cái gì mà 
không có sự hợp giữa mặt trăng, mặt trời và tình khí mà 
thành được. (Bành Hiểu "Chu Dịch tham đồng khế thông 
chân nghĩa" quyển thượng). 


Tác giả đã coi trọng mối quan hệ giữa âm dương tiêu 
trưởng và nguyệt tượng, tăng cường căn cứ khách quan 
của học thuyết Dịch âm dương. 

Thứ hai : Coi trọng quẻ Khẩm (tượng trưng "thủy"), 
quê di (tượng trưng "hoả"), tăng cường cơ sở vật chất cho 
tượng số học Dịch. 

"Chu Dịch tham đồng khế" hết sức coi trọng quẻ 
Khảm, quẻ Ly, nó tượng trưng cho "tẫn mẫu tử quái" ® 
của vạc ® nấu đan, không dùng tứ chính quái "càn, khôn, 
chấn, đoài" của Mạnh Hỉ, mà lập ra "càn khôn khẩm ly", 
như vậy ta đủ thấy sự coi trọng quẻ Khẩm, quẻ Ly của 
ông. Ông viết : 

"Càn khôn, là cửa của Dịch, là quẻ bố mẹ của các quẻ 
khác, là vành ngoài của Khẩm, Ly ; là trục chính của bánh 


® Tấn là cái mái, tính "âm", Mẫu : là đức tính "dương". Tân mẫu tứ quái là 4 quẻ âm 
đương của Dịch học. 
® Vạc : vạc ở đây là chỉ cái nổi để luyện đan (tức nấu thuốc). 
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xe ("Chu Dịch tham đồng khế" quyển 1). 

Bành Hiểu thích rằng : "Sự luyện đan là một ý tưởng 
lớn, cho nên lấy Càn, Khôn làm vạc nấu, lấy Khảm ly làm 
vành ngoài, lấy nước lửa làm vợ chồng, lấy âm dương làm hổ, 
rồng ; lấy ngũ hành làm đường vĩ, mà hàm chứa chân tỉnh". 

Lời này biểu thị tính quan trọng của thủy, hoả. 

Dịch lấy mặt trời làm quẻ Ly, lấy mặt trăng làm quẻ 
Khám (Thuyết quái : L¡ là mặt trời", "Khảm là mặt trăng") 
Lä lại là lửa. Khám lại là nước ; một là dương, một là âm, 
"Chu Dịch tham đồng khế" coi trọng Khảm Ly, lấy Khẩm 
Ly tượng trưng sự lên xuống của nước lửa khi luyện đan, 
tăng cường cơ sở vật chất của âm dương Dịch. Như vậy là 
ông đã có cống hiến cho lý luận về âm dương của Dịch. 

Thứ ba : Nguyệt thể nạp giáp tăng cường ý nghĩa thời 
không của lý luận âm dương Chu Dịch. 

Bát quái nạp giáp bắt đầu từ Kinh Phòng, tức phối 
bát quái với 10 thiên can, các hào phối với 12 địa chi, vì 
giáp đứng đầu 10 thiên can, tí đứng đầu 12 địa chi ; cho 
nên gọi là nạp giáp, nạp tí. Nói chung nạp giáp thì kiêm 
luôn cả nạp tí. "Chu Dịch tham đồng khế" nạp giáp lại gọi 
là thuyết Ngụy thị nạp giáp ; ưu thế của nó ở chỗ kết hợp 
nguyệt tượng với can chi ghi thời, như vậy sẽ làm cho lý 
luận âm dương Chu Dịch càng có tính thời không, từ đó 
càng có lợi cho việc nắm được độ nóng của việc huyện đan. 

Sau Ngụy thị, Nguyệt thể nạp giáp phát triển rất 
nhiều, như Hồ thị Nguyệt thể nạp giáp đổ của Hồ Vi 
("Dịch đồ minh biện") ông đem nguyệt tượng do Ngụy thị 
nạp giáp mở rộng thành 8 nguyệt tượng, từ đó càng thể 
hiện đầy đủ ưu thế thời không của nguyệt thể nạp giáp. 
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- Ứng dụng của Nguyệt thể nạp giáp. 

Ý nghĩa chỉ đạo trong tu luyện nội đan của đạo gia 
Ngụy Bá Dương kết hợp Nguyệt thể nạp giáp với Bát quái 
nạp giáp, từ đó đưa lý luận Chu Dịch vào nội đan để chỉ 
đạo tu luyện nội đan, kích thích ngoại đan đạo gia chuyển 
hoá vào nội đan, thúc đẩy sự phát triển việc tu luyện nội 
đan, mở ra một kỹ nguyên mới cho việc tu luyện nội đan. 
Trong đó lấy Nguyệt thể nạp giáp để nắm vững độ nóng 
của "tiến dương hỏa" ® "thoái âm phù" ? ; nó có ý nghĩa 
chỉ đạo quan trọng đối với sự tu luyện nội đan, dựng lên 
một cột mốc cho việc tu luyện nội đan. 

Gợi ý quan trọng của thời không qua Nguyệt thể nạp 
giáp đối với khí vông vận khí. 

"Chu Dịch tham đồng khế" lấy Nguyện thể nạp giáp 
phản ánh mối quan hệ âm dương tiêu trưởng trong 
khoảng một tháng nó có tác dụng của đồng hồ sinh vật. 
Nhất là do nó ăn khớp với chu kỳ lịch số của cổ thiên văn 
học do vậy nó có giá trị khoa học rất cao. Nguyệt thể nạp 
giáp tuy phản ánh chu kỳ vòng quay của mặt trăng, 
nhưng do sự vận hành của mặt trời, trái đất, mặt trăng 
đều là chuyển động quay vòng nên chù kỳ dài ngắn tuy 
khác nhau nhưng quy luật âm dương tiêu tức lại đều giếng 
nhau. Vì vậy, vô luận là năm, tháng, hay ngày thì nhịp âm 
dương tiêu tức của nó cũng thông dụng và cũng đều có thể 
lấy nó làm căn cứ để nắm vững độ nóng ; cho nên "Chu 
Dịch tham đồng khế" được xưng tụng là khuôn mẫu của 
khí công Trung Quốc ; Nguyên do quan trọng của nó chính 
là ở chỗ này. 


® Tiến dương hoả : làm cho lửa nấu đan nóng thêm. 
® Thoái âm phù : làm cho lửa nấu đan bới nóng. 
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- Sự gợi ý của Nguyệt thể nạp giáp đối với hiện tượng 
về sinh mệnh. 

Giá trị của Nguyệt thể nạp giáp không chỉ phản ảnh 
sự tròn khuyết đầy vơi do sự vận hành của mặt trăng mà 
sinh ra chu kỳ âm dương tiêu trưởng của thiên nhiên, nó 
còn phản ánh sinh mệnh con người cũng theo với chu kỳ 
vận hành của mặt trăng mà sinh ra chu kỳ âm dương 
thịnh suy tiêu trưởng, từ đó người ta phát hiện ra hiện 
tượng đồng hồ sinh học của sinh mệnh và đặt ra cơ sổ lý 
luận về chu kỳ của sự dưỡng sinh. 

Trước nay người ta chú ý nhiều đến ảnh hưởng của sự 
vận hành của mặt trời và sự thay đổi nóng lạnh của bốn 
mùa, coi nhẹ ảnh hưởng của sự tròn khuyết của mặt trăng 
và mối quan hệ giữa mặt trăng với sự lên xuống của thủy 
triều. Từ khi "Chu Dịch tham đồng khế" sáng lập ra 
thuyết Nguyệt thể nạp giáp, phát hiện ra mối quan hệ 
mật thiết giữa sinh mệnh với mặt trăng thì con người đã 
mở ra một kỷ nguyên mới về dưỡng sinh học. 

2. Khai sáng một kỷ nguyên mới của sự tu luyện 
nội đan do Dịch lý chỉ đạo. 

a. Tính chất của "Chu Dịch tham đông khế" 


"Chu dịch tham đồng khế" là ông tổ của đan kinh, 
được xưng tụng là "Vạn cổ đan kinh vương" nhưng về hình 
thức thì lại là luyện ngoại đan, nội hàm thì lại là điển tịch 
của sự tu luyện nội đan ("Điển tịch" ở đây hàm nghĩa sự 
chỉ đạo về lý luận). 

"Chu Dịch tham đồng khế" rút cục là điển tịch ngoại 
đan hay là một chuyên thư về tu luyện nội đan ? Xưa nay 
người ta vẫn tranh luận nhiều về điểm này. Những nghiên 
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cứu về văn hiến cổ điển phải xem xét vấn đề một cách lịch 
sử, một cách lôgích ! 

Tần Hán là thời đại thịnh hành về ngoại đan, cho nên 
sách này lấy hình thức là ngoại đan thì phù hợp với bối 
cảnh lịch sử đương thời. Nhưng thực chất nó lại là một bộ 
trước tác giá trị mà nội hàm là tu luyện nội đan. Từ thời 
Tần Hán trở lại, do uống ngoại đan mà chết nên người ta 
không tin tưởng vào uống ngoại đan nữa, từ đó việc tu 
luyện nội đan được phổ biến. "Chu Dịch tham đồng khế" 
do vậy nên đóng vai trò một bộ trước tác bắt đầu thăm dò 
dư luận bằng sự tu luyện nội đan, nhưng do hạn chế bởi 
bối cảnh xã hội nên phải lấy hình thức là ngoại đan ; đó là 
điều tất nhiên của lịch sử ! 

Nhất là "Chu Dịch tham đồng khê" lại lấy danh nghĩa 
vào nội dung đồng thời lại sáng lập ra thuyết Nguyệt thể 
_ nạp giáp để nắm vững độ nóng trong vạc khi nấu đan nếu 
chỉ là để luyện ngoại đan thì đâu có cần thiết tới những 
thứ đó, đủ thấy là tác giả đã dụng công rất nhiều. 

Thứ nhất : đề xuất "trúc cơ luyện kỷ" 


Nhìn chung toàn văn "Tham đồng khế" rất nhiều 
đoạn văn chỉ nhân thi như : 


Nội dĩ dưỡng kỷ, an tĩnh hư vô, nguyên bản ẩn minh 
nội chiếu hình khu, bế tắc kỳ đoái, củng cố kinh chu, tam 
quang lục trầm, ôn dưỡng tử chu, thị chi bất kiến, cận nhi 
dị cầu, hoàng trung tiệm thông, lý nhuận trạch đạt, cơ phủ 
số chính, tắc chung tu can lập vị khá trì nhất giả, dĩ yểm 
tế thế nhân mạc trí ch. “ 


A!! 


Trong đó "nội dĩ dưỡng kỷ, an tĩnh hư vô", "trúc cố 
lỉnh chu", "thị chỉ bất kiến" đó quả là sự hướng dẫn về 
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công pháp cơ bản trong phản thị nội chiếu của "đạo đan 
luyện kỷ" và "trúc cơ". Đoạn này là trình bày nguyên văn 
đối với sự tu luyện nội đan. Lại như : 

Càn Khôn cương nhu, phối hợp hoà quyện, dương 
bẩm âm thụ, thư hùng dựa nhau, từ đó chan hoà tỉnh khí 
của tạo hoá, Khảm Ly đứng đầu... thánh nhân tham báo 
với "huyền cơ", 4 loại này hỗn độn đi vào hư vô ("Chu Dịch 
tham đồng khế khảo di. trung thiên"). 


Phần trên nói lên tông chỉ luyện đan của "Chu Dịch 
tham đồng khế" là ở "trúc cổ", "luyện kỷ". 

Thứ hai, đề xuất "ngưng đan thành tha1". 

Khảm Ly thủy hoả của "Chu Dịch tham đồng khế", 
kỳ thực là sự vận hành của tinh khí trong nhân thế, lấy 
chì và thủy ngân của ngoại đan chẳng phải điều gì khác, 
đó chỉ là "hỗ từ" mà thôi, đúng như Chu HI đã nói : 

Khẩm Ly thủy hoả đều thuộc về rồng, hổ, chì, thủy 
ngân, nói rằng là một sự thay đổi tên, kỳ thực chỉ là hai 
chữ tinh khí mà thôi. Tất cả như : tỉnh thủy, Khẩm rồng, 
thủy ngân, hổ lửa. Ly, hư, chì ; phương pháp của nó là, với 
thần vận tỉnh khí làm cho chúng đông kết lại cho thành 
"đan dược" ; dương khí ở dưới, khi bắt đầu thành nước thì 
đông lại thành "đan dược" ; lý thuyết của ¡:ó rất khác lạ. 
("Chu Dịch tham đồng khế khảo dị. Thượng thiên". 

Thứ ba : Nhấn mạnh phương pháp "hoàn đan". 

Cái gọi là "hoàn đan" là chỉ phương pháp "lấy Khảm 
điển Ly, tức lấy kim sinh thủy, Khẩm dương nóng bốc lên 
giúp phía trên, bổ sung chỗ rỗng của hào giữa của quẻ Ly, 
từ đó quẻ Khảm trở lại thành quẻ Khôn, quẻ Ly trở lại 
thành quẻ Càn, như vậy gọi là "hậu thiên hoàn bát quát”, 
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"Hoàn tiên thiên bát quái". Như nguyên văn viết : 

Thanh long (thuỷ) ở sao Phòng ở phần, xuân hoà thì 
Chấn ở đông Mão ; Bạch hổ (kim) ở sao Mão 7 phần, Thu 
mang thí Đoài ở tây Đận, Chu tước (hoả) thì ở sao Trương 
2 phần, chính dương Ly nam ngọ, ba loại này đều đến 
triều cận, gia thuộc là bè bạn thân, gốc chỉ có hai là âm, 
dương ; gốc là 3 trong ngũ hành (hoả, kim, mộc, đều là khí 
đất), 3 loại trong ngũ hành đều trong cùng một vạc ("Chu 
Dịch tham đồng khế. Thiên hạ"). 

Đúng như "Chu Dịch tham đồng khế khảo dị" đã nói : 

Ở đây lại nói về phương pháp hoàn đan, hấp thu mộc 
tỉnh chất chủ yếu, tí ngọ là Càn Khôn, Dần Thân là Khảm 
Ly, nấu lên gọi là "ngao khu". Trưng cất là tốt nhất ; Bạch 
thủy, thủy thì diệt hoả, để thành đan dược. 

Chính vì "Chu Dịch tham đồng khế" là một bộ sách 
lấy nội đan làm hạt nhân, sách này ra đời vào một thời 
điểm ngoại đan thịnh hành, cho nên ngôn từ phải nói dưới 
dạng "ấn ngữ" điều đó thật đúng như câu : "Sách Tham 
đồng khế, từ thì thô lậu nhưng đạo. lý lớn, lời thì ít nhưng 
ý sâu". (“Chu Dịch tham đồng khế khảo dị. tán tự"). Đồng 
thời cũng do đương thời là thời đại văn hoá đan thạch, cho 
nên toàn bộ sách lấy đan thạch làm hình thức ; danh là 
ngoại đan, nhưng thực lại là thuật tu luyện nội đan ; đó 
cũng là điều tất nhiên của lịch sử. 

b. Nguyên lý cơ bản của uiệc tu luyện nội đan trong 
“Chu Dịch tham đồng bhế". 

- Khảm Ly là Dịch luận. 

"Chu Dịch tham đồng khế" hết sức coi trọng sự thăng 
giáng của Khảm Ly. Nhật, Nguyệt là Dịch, Khảm Ly tức 
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nhật nguyệt, cũng tức là thủy hoả, thực ra thì chúng là 
tinh khí ; ở trong nhân thể thì đại biểu cho tim thận. Yếu 
chỉ có luyện đan là ở chỗ thăng giáng của tỉnh khí. 


Ngụy Bá Dương lấy bốn quẻ Càn Khôn Khảm Ly 
tượng trưng cho lò luyện và nhân thể tiểu vũ trụ. Trong đó 
ông coi Càn Khôn là lò vạc, cho đó là trời đất, cái Khảm L1 
là tỉnh khí, Khảm Li tương dịch, thủy hoả đã thành, thì 
tỉnh khí thăng giáng ở trong đó. Ông nói : 

Càn Khôn là cửa của Dịch, là cha mẹ của mọi quẻ. 
Khảm Li che đỡ, là trục chính của bánh xe, bốn quê âm 
dương khác nào cái ống bễ ("Chu Dịch tham đồng khế. 
Thượng thiên"). 


Ông còn cho rằng Khẩm L¡ là "dụng" của Càn Khôn 
thiên địa và âm dương ; đó chính : "Dịch là Khảm L, 
Khẩm Li là "nhị dụng" của Càn Khôn". Khảm L, ngày 
đêm dịch chuyển, chu lưu thăng giáng không ngừng. Đúng 
như nguyên văn đã nói : 

Chu lưu khắp sáu cõi, đi lại không nhất định, lên 
xuống cũng bất thường, u tiểm chìm đắm, thăng giáng Ở 
trong. 

Khẩm thì đầy, nguyệt thì tỉnh. Li là mặt trời sáng 
rực; mặt trời, mặt trăng thì dịch chuyển, cứng mềm tương 
đối... dương đi âm lại, tụ tập rồi luân chuyển, xuất nhập 
càng khẩn trương (như trên). 


Phần trên nói rõ "Chu Dịch tham đồng khế" nhấn 
mạnh điều cốt yếu của luyện đan là ở chỗ Khảm ly dịch 
chuyển, tức ví Khảm L, nhật, nguyệt, thủy, hoả với sự 
thăng giáng tỉnh khí của nhân thể, biểu thị ý nghĩa sâu 
sắc, quan trọng của nguyên lý động thái "Kinh Dịch" là chỉ 
đạo sự tu luyện nội đan. 
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Quan điểm này đối với công pháp Chu thiên lớn nhỏ 
của đạo đan, đối với sự thăng giáng của "nhâm đốc", đối 
với sự chuyển vận của "hà xa" đều có ảnh hưởng lớn. 

- Thuyết âm dương duy hệ. 

Một nguyên lý quan trọng nữa của "Chu Dịch tham 
đồng khế" là thuyết âm dương duy hệ, chủ yếu là coi nhân 
thể như thiên tượng, sách này cho rằng nhân thể và trời 
đất đều cùng một âm dương ; giữa tinh khí phải có sự gắn 
bó với nhau. Đúng như nguyên văn đã viết : 

Càn cương Khôn nhu, phối hợp bao nhau, dương bẩm 
âm thụ, thư hùng dựa nhau (“Chu Dịch tham đồng khế. 
Trung thiên"). 

Âm dương của "Chu Dịch tham đồng khế" thể hiện bởi 
Càn Khôn thiên địa, Khảm Lä nhật nguyệt, thủy hoả tinh 
khí. "Cô dương" thì không phát triển, "độc âm" thì không 
sinh thành điều này nói lên là âm dương gắn bó với nhau là 
nguyên tắc quan trọng trong việc tu luyện nội đan. 

Sự lấy Khẩm điền Li của đạo đan có thể nói là đạo rất 
mực tuyệt diệu của hoàn đan, tức là trong sự tu luyện về 
thăng giáng của thủy hoả, người ta bổ sung một hào dương 
trong Khảm hậu thiên vào chỗ khuyết của quẻ Lï tiên 
thiên, như vậy tức là Khảm L1 giao Thai đã có được sự giao 
cấu của đất trời, đã đạt được mục đích của sự gắn bó âm 
dương. Đó tức là ý nghĩa sâu kín của bát quái hậu thiên 
hoàn nguyên vào bát quái tiên thiên trong sự tu luyện nội 
đan, nó có ảnh hưởng rất lớn đối với việc tu luyện đạo đan. 
Hậu nhân quả nguyên lý duy hệ âm dương của "Chu Dịch 
tham đồng khế" với "Thủy hoả khuông quách đổ" đã thể 
hiện được rất tốt ý nghĩa tinh xác của nó (kiến Bành Biểu 
"Tham đồng khế" cựu bản). (Xin xem đồ hình 5-9). 
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Đồ hình này được hình thành do hai quẻ Khảm L¡, 6 
hào âm khớp hợp với nhau, nó thể hiện nguyên lý âm 
dương gắn bó, trong âm có dương, trong dương ngụ âm, 
mối quan hệ giữa âm dương là "âm sinh thì dương thoái, 
dương nổi thì âm chìm", âm dương không tồn tại mà tiêu 
vong thì sự tiêu vong ở đây chỉ là cái ý tiềm tàng mà thôi 
(Bành Hiểu "Chư Dịch tham đồng khế thông chân nghĩa. 
Quyển thượng" Tứ khố bản). Điều này nói lên là âm dương 
hợp chứa nhau là cơ sở quan trọng để gắn bó sinh mệnh. 
Mục đích tu luyện của đan gia chính là ở chỗ này. Cho nên 
nguyên văn đã viết : 

Thư hùng (âm dương) ; dựa vào nhau để sinh sinh 
hoá hoá, tỉnh khí cường kiện, Khẩm L2 (thủy hoả âm 
dương) đứng đầu, ánh sáng chói lọi ("Chu Dịch tham đồng 
khê. Trung thiên"). 

Cũng như nguyên văn Rồng "hô" ở hổ, hổ "hấp" ở long 
tinh vậy ! 

Quan điểm của thuyết âm dương duy hệ trong "Chu 
Dịch tham đồng khế" đã được Du Viêm phát huy thành : 
"Mỗi thường thiên địa giao hợp thời, đoạt thủ âm dương 
tạo hoá cơ" (Chu Dịch tham đồng khế phát huy"), câu này 
ý chỉ khi âm dương tương giao thì ở mỗi thời cơ đều có sự 
âm dương hoá sinh, nhất là trong "nhiếp sinh học" thì hiện 
tượng này càng có ý nghĩa quan trọng. Ý nghĩa sâu kín 
của thời "tí" trong sự tu luyện của đạo gia là ở đây ! 

- Thuyết hoả hậu ® của Nguyệt thể nạp giáp. 

Tinh túy của toàn bộ sách "Chu Dịch tham đồng khế" 
là ở thuyết hoả hậu của Nguyệt thể nạp giáp. 


® Hoá hậu : tức s ïc lửa. sức nóng. 
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Hoả hậu là chỉ mức đo lường "tiến dương hoả", "thoái 
âm phù" của đan gia. Tiến dương hoả là chỉ ý thêm dương 
khí vào, bao gồm sự tăng cường cường độ hô hấp, nhưng 
lấy "hấp" làm chủ, vận khí lấy "thăng đốc" là chính yếu. 
Gọi là "thoái âm phù" tức chỉ sự thêm khí âm, cụ thể là 
giảm bớt cường độ hô hấp, nhưng lấy "hô" làm chủ, vận 
khí lấy "giáng nhâm" là chính yếu. 

Nắm được mục đích của "hoả hậu" là ở chỗ "Tiến thoái 
hợp thời, các đắc kỳ hoà, câu thổ chứng phù" và "thiên phù 
hữu tiến thoái, khuất tín dĩ ứng thời,... tiêu tức ứng chung 
luật, thăng giáng cư đẩu xu". Cái gọi là "đầu xu" thì đúng 
như Du Viêm đã nói "Điều quan yếu của đan đạo là ở "đầu", 
"đẩu" là âm dương để chuyển vận, là vạn hoá để thống 
nhiếp nhất thân, nhưng trong điều mấu chốt có cái chủ yếu, 
trong áo có khuy vậy" ("Chu Dịch tham đồng khế phát huy. 
Quyển nhị, đệ thập ngũ" đạo tàng bản). 

Hoả hậu trong Nguyệt thể nạp giáp là do "Chu Dịch 
tham đồng khế" sáng tạo, trọng điểm ở chỗ nắm vững hoả 
hậu trong tháng, tức là lấy sự tròn khuyết của mặt trăng 
trong các ngày sóc, vọng để làm tiêu chí cho âm dương tiêu 
trưởng, từ đó làm căn cứ cho hoả hậu để đan gia tiến hành 
việc "tiến dương hoả", "thoái dương phù", như nguyên văn 
"Tham đồng khế" đã nói : 

Thất bát đạo dĩ hất, khuất tích đê hạ giáng, thập lục 
chuyển thụ đồng, tốn tân kiến bình minh, cấn trực vu bính 
nam, hạ huyền nhị thập tam, Khôn Ất tam thập nhật, 
đông bắc táng kỳ bằng, tiết tận tương thiển dư, kế thể 
phục sinh long, Nhâm Quý phối giáp Ất, Càn Khôn quát 
thủy chung ("Chu Dịch tham đồng khế. Thượng thiên"). 


Đoạn trên ý nói : thất bát chỉ ngày 15, đúng lúc trăng 
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tròn, ứng vào quẻ Càn, ngày 16 là lúc dương cực thì sinh 
một âm, ứng vào quẻ Tốn ngày 23 lại sinh thêm một âm 
nữa, ứng vào quẻ Cấn, đúng vào thời điểm hoạ huyền, 
ngày 30 là ngày dương tận nên là âm tất cả, ứng với quẻ 
Khôn đó là ngày "hối". Ngày 3 là lúc âm tận, và là lúc sinh 
một dương, ứng với quẻ Chấn, ngày 8 sinh thêm một 
dương thành quẻ Đoài, lúc đó là thời điểm thượng huyền. 
Nguyệt tượng từ ngày "hối" đến ngày "sóc" tức là "hoả 
hậu" trong 1 tháng. 


Cụ thể là ngày "hối" của tháng (sóc) thượng huyền 
trăng tròn (vọng) là giai đoạn "dương tức (dương trưởng) 
âm tiêu, lúc này nên "tiến dương hoả" ; ngược lại, từ khi 
trăng tròn hạ huyền ngày hối của tháng lại là thời kỳ âm 
tức, dương tiêu, lúc này nên "thoái âm phù". Trong 1 năm, 
từ mùa đông đến mùa hạ là "tiến dương hoả", từ hạ đến 
đông là "thoái dương phù". Trong một ngày cũng vậy, giờ tí 
là lúc khí thăng, giờ ngọ là lúc khí giáng, "thăng" thì 
"đương tức, âm tiêu", "giáng" thì "âm tức, dương tiêu", ta 
gọi là "tức" đó thì có nghĩa là tăng. Từ giờ tí đến giờ ngọ là 
tiến dương hoả từ giờ ngọ đến giời tí lại là thời kỳ thoái âm 
phù. Đúng như nguyên văn đã viết : 

Tí đương hữu chuyển, ngọ nãi đông tuyển, mão dậu 
giới cách, chủ định nhị danh (“Chu Dịch tham đồng khế. 
Thượng thiên"). 

Thậm chí "Nhất hô, nhất tích" đều có "hoả hậu". Như 
Chu tử nói : 

Trong khoảng "nhất tức" thì có hối, sóc, huyền, vọng, 
thượng ; khí mà "tức" thì từ trên xuống dưới ; hạ huyền là 
khí "tiêu", lúc này là từ dưới lên trên ; ngày vọng thì khí 
đầy ; mặt trời lặn mà mặt trăng tròn ở trên ; trong ngày 
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hối sóc thì mặt trời, mặt trăng hợp ở trên gọi là lấy nước 
để dập lửa, kim đến thì tính quy, "sơ chỉ loại" vậy ! (“Chu 
Dịch tham đồng khế khảo dị. Thượng thiên"). 


Trong vòng 1 năm thì quẻ Phục và quẻ Cấu là quê 
cuối và quẻ đầu, từ quẻ Phục đến quẻ Càn thì là lúc 
"đương tức, âm tiêu", từ quê Cấu đến quẻ Khônlà lúc 
dương tiêu, âm tức. Như nguyên văn đã nói : "Sóc đán vị" 
Phục, dương khí thủy thông, xuất nhập vô tật, lập biểu vi 
cương, hoàng chung kiến lý, triệu não tư chương". "Cấu 
thủy kỉ tự, lý sương tối tiên, tỉnh để hàn tuyển, ngọ vị 
nhuy tân"... 


Nguyệt thể nạp giáp nói trên đề cập tới một ý là luật 
chu kỳ dương tức, âm tiêu là quy luật phổ biến của vũ trụ, 
bất kể là giờ, ngày, tháng, năm, đều tổn tại quy luật này. 
Vạn vật đối với quy luật này cũng có phản ứng tương ứng, 
nhân thể đương nhiên cũng không ngoài lệ đó ; từ đó ta 
cần thấy rằng mấu chốt của nhiếp sinh hoả hậu là ở chỗ 
làm sao cho âm dương tiêu tức của nhân thể thuận ứng với 
âm dương tiêu tức của thiên nhiên, đó là điều "ứng thì 
sống", mà "nghịch thì chết" vậy. 

3. Thuyết luật lã của quẻ 12 tiêu tức. 

a. Hàm nghĩa của thuyết luật lã của quẻ 12 tiêu tức. 


Quẻ 12 tiêu tức quẻ 12 bích, quẻ này bắt nguồn từ 
thuyết quái khí của Mạnh Hỉ đời Tây Hán, chủ yếu thông 
qua sự tăng giảm biến đổi của số lượng các hào âm, hào 
dương của 12 quẻ Khôn, Phục, Lâm, Thái, Đại tráng, 
Quải, Càn, Cấu, Độn, Bĩ, Quán, Bác, để phản ánh trạng 
thái âm dương, tiêu trưởng của 12 tháng trong 1 năm. 
Như từ quẻ Phục đến quẻ Càn, hào dương dần dần tăng 
lên, hào âm dần dần giảm đi, biểu thị dương tức, âm tiêu ; 
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từ quẻ Cấu đến quẻ Khôn, hào âm tăng dần lên, hào 
dương giảm dần xuống, tượng trưng cho sự âm tức dương 
tiêu. Họ Mạnh đã phối hợp quẻ 12 tiêu tức với 12 tháng, 
với 24 tiết khí và 72 hậu với nhau, kiểu phối hợp này đã có 
ảnh hưởng rất lớn về các mặt khí tượng, lịch pháp, nông 
nghiệp, y học thời cổ, nhất là về mặt bói phệ đã đưa ra 
được căn cứ về thời không, nó đã có được tác dụng thúc 
đẩy to lớn đối với sự phát triển của tượng số thuật số Dịch 
học ŒXin xem đồ hình 16-2). 

Nguyên văn : 

"Nghịch đán vi Phục", "Dương khí thủy" thông, xuất 
nhập vô tật, lập biểu vi vương, "Hoàng trung kiến tí", 
"Triệu nãi tư chương", bá thi nhu noãn, lê trưng đắc 
thường, Lâm hư thi điều, khai lộ chính quang, quang huy 
tẩm tiến, nhật dĩ ích trường ; Sửu chi đại lã, kết chính đê 
mão, ngưỡng dĩ thành Thái, cương nhu tính long, âm 
dương giao tiếp, tiểu vãng đai lai, bức tấu vu Dần, vận nhi 
xu thời ; tiệm lịch Đại tráng, hiệp lệ Mão môn, du anh 
trụy lạc, hoàn quy bản căn hình đắc tương phụ, trứ dạ 
thuỷ phân, Quải....... âm dĩ thoái, dương thăng nhi tiền, 
lẩy trạc vũ cách, trấn sách tố trần ; kiện thịnh minh, 
quảng bí tứ lân ; "Dương chung vô dĩ", trung nhì tương 
can, "Cấu thủy kỉ tự", "Lí sương tối tiên", tỉnh để hoàng 
tuyển, "Ngọ vị nhuy tân", "tân phục vi âm", âm vi chủ 
nhân, Độn khứ thế vi, thu liễễm kỳ tinh, hoài đức sĩ thời, 
thê trì muội minh, Bĩ bế bất thông, manh giả bất sinh, âm 
thân, dương khuất, một dương tính danh ; Quán kỳ quyền 
lượng, sát trọng thu tình, nhiệm súc vi trĩ, lão khô phục 
vinh, tế mạch nha nghiệt, nhân mao dĩ sinh, Bắc lan chi 
thể, tiêu diệt kỳ hình hoá, hoá khí kí kiệt, vong thất chí 
thần, đạo cũng tắc phân, quy hồ Khôn nguyên. 
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Phương pháp này đã có thể phân nhỏ hỏa hậu của một 
tháng, lại cũng có thể thông luôn cả hoả hậu của 1 năm như 
cách làm trong 1 ngày (tức lấy 2 ngày rưỡi là một quẻ). 

b. Giá trị to lớn của thuyết luật lã 12 tiêu tức. 

Giá trị to lớn của thuyết luật lã 12 tiêu tức trong 
"Chu Dịch tham đồng khế'" thật ra không phải phối ứng 
được 12 tiêu tức với 12 luật, mà là thuyết này đã ứng dụng 
được quẻ 11 tiêu tức vào vấn đề hoả hậu của đan gia ; đó 
là một sự phát triển quan trọng đối với quẻ 12 bích của 
Mạnh Hi. 


Ứng dụng của quẻ 1 tiêu tức không chỉ ở chỗ làm cho 
việc luyện đan, khí công tiến triển đột xuất mà về mặt 
sinh mệnh cũng đưa ra được quy luật dương tức, âm tiêu ; 
đồng thời nó lại cũng đưa ra được quy luật dương tức, âm 
tiêu ; lại có ý nghĩa chỉ đạo lớn lao trong nhiếp sinh học. 


II. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA NGỤY BÁ DƯƠNG TRONG 
DỊCH HỌC SỬ. 

Nguy Bá Dương là Dịch học gia nổi tiếng, ông có một 
địa vị rất quan trọng trong Dịch học sử ; nhất là "Chu 
Dịch tham đồng khế" có ảnh hưởng lớn trong các trước tác 
về Dịch, giá trị học thuật của nó rất cao, ảnh hưởng chủ 
yếu của thể hiện ở mấy mặt sau : 

1. Mở ra một kỷ nguyên mới cho sự dung hợp 
giữa đạo và Dịch. 

Ngụy Bá Dương lấy nguyên lý Chu Dịch để giải 
thích thuật luyện đan, cho nên ông đặt tên sách luyện 
đan của đạo gia là "Chu Dịch tham đồng khế". Tham là 
ba, chỉ "Đại Dịch, Hoàng Lão và đạo đan". Khế là "hợp". 
"Tham đồng khế" có nghĩa là "Dịch" "Lão" hợp nhau lại 
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để chỉ đạo việc luyện đan. Trong ba thành phần này thì 
Dịch là thống nhất. Do hạt nhân lý luận của Chu Dịch 
là âm dương ngũ hành, mà thuật luyện đan lại là cơ sở 
lý luận của âm dương, ngũ hành ; cho nên "Chu Dịch 
tham đồng khế" lấy dịch lý luận tối cao để chỉ đạo thuật 
luyện đan. 

Chu Dịch được xưng tụng là lý luận chỉ đạo thuật 
luyện đan ; ý nghĩa của việc này ở chỗ đã mở ra một kỉ 
nguyên mới dung hợp Dịch và đạo. Từ đó thông qua sự chỉ 
đạo thuật nấu đan mà thâm nhập rất sâu vào đạo gia, mở 
rộng được ảnh hưởng của Dịch lý đối với đạo gia, đồng thời 
cũng mở rộng được tác dụng của Dịch lý đối với mọi lĩnh 
vực của văn hoá Trung Quốc. 

2. Có được thành tựu nổi bật về tượng số học 
Dịch 

Ngúy Bá Dưỡng có được thành tựu to lớn về tượng số 
học Dịch ở chỗ ông sáng lập ra thuyết Nguyệt thể nạp 
giáp, tăng cường được bối cảnh thiên văn của thuyết quái 
khí, đồng thời cũng tăng cường được tính vật chất cho lý 
luận âm dương tiêu trưởng của Chu Dịch. 

"Chu Dịch tham đồng khế" ứng dụng thuyết "Nguyệt 
thể nạp giáp" vào việc tu luyện đạo đan, mở rộng được sự 
ứng dụng của thuyết quái khí, có được tác dụng thúc đẩy 
đối với sự phát triển về tượng số học Chu Dịch. 

3. "Chu Dịch tham đồng khế" đã mở ra con 
đường mới cho việc tu luyện nội đan, có được tác 
dụng thúc đẩy tích cực đối với đạo gia trong việc chuyển 
hướng từ thuật ngoại đan sang tu luyện nội đan. Việc này 
có ý nghĩa lịch sử rất lớn. 
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Ngoài ra, thuyết quái khí bao hàm nguyên lý về đồng 
hồ sinh học thông qua sự ứng dụng trong tu luyện nội đan, 
nguyên lý này đã có được ảnh hưởng sâu sắc đối với việc 
phát triển khí công ở Trung Quốc. 

Tóm lại, "Chu Dịch tham đồng khế'" là một trước tác 
đáng quý trong Dịch học, nó có giá trị học thuật rất cao, có 
một ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển Dịch học và đạo 
đan, đồng thời cũng phản ánh được cống hiến và ảnh hưởng 
của tác gải Ngụy Bá Dương đối với Dịch học. 
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CHƯƠNG 96 


NGU PHIÊN VÀ "NGU PHIÊN CHU DỊCH CHÚ" 


S/ tựu chủ yếu của Ngu Phiên là sáng lập ra 
thuyết quái Phục uùà phát triển thuyết Hán quái khí ; ông 
là tập đại thành của tượng số Hán Ngụy. Ông có một địa 
U} quan trọng trong Hán Dịch. 

I. LƯỢC TRUYỆN VỀ NGU PHIÊN. 

Ngu Phiên (146 - 233) người nước Ngô thời Tam 
Quốc, tự Trọng Tường, thuộc đất Cối Kê, Dư Diêu (nay 
thuộc tỉnh Triết Giang), ông là Dịch học gia, Dịch tượng số 
học gia nổi tiếng thời "Tam quốc chí. Ngu Phiên truyện" 
viết về ông : "Ngu Phiên đỗ Mậu tài, vua Hán mời ông ra 
làm quan nhưng ông không phụng chiếu; ông viết thư cho 
Thiếu Phủ, Khổng Dung biểu thị ý sẽ biên soạn Dịch chú. 
Sách này còn chép cả việc Ngu Phiên là người giỏi cả thuật 
bói Phậ. Ví dụ : 

"Lã Mông mưu việc bắt Quan Công... Quan Công bại 
trận. Tôn Quyền nhờ ông bói Phệ về việc này, ông bói được 
hào ð quẻ Tiết (Đoài dưới, Khẩm trên) biến ra quẻ Lâm. 
Ông nói : nội trong hai ngày Quan Công tất bị chém đầu, 
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sau việc quả như vậy". Do ông thường dùng lời thẳng can 
gián Tôn Quyền nên bị đày đi luyện kinh, Đan Dương. 

Thích Nhất Hàng đời Đường nói : 

Quẻ 12 tháng là xuất xứ từ Mạnh Hỉ, nhưng phép 
"Phân quái trực nhật" của Tiêu Kinh đều là Mạnh học. 
Ngu Phiên tự Trọng Tường, cũng từ Mạnh học mà ra. 
Nhưng học thuyết của ông thì tương đối chặt chẽ hơn của 
Tiêu Kinh. (“Hán Ngụy nhị thâp nhất gia Dịch chú. Ngu 
Phiên Chu Dịch chú" Tôn Đường thị). 

Đoạn trên ý nói Dịch học của Ngu Phiên bắt nguồn từ 
- Mạnh học. Sau vì có dính líu tới chính sự nên ông bị biếm 
"Tuy ông bị tôi "đổ" nhưng vẫn miệt mài dạy học, con số 
học trò của ông lên tới hàng trăm". 

Thành tựu chính của ông là sáng lập ra thuyết quái 
biến, sau phát triển thành Thuyết Hán quái khí, đó là "tập 
đại thành" của tượng số đời Hán Ngụy. Trọng điểm biên 
soạn của ông là "Ngu Phiên Chu Dịch chú", 9 quyển, đã 
thất lạc, nhưng tuyệt đại bộ phận đã đưa vào "Chu Dịch 
tập giải" của Lý Đỉnh Tộ đời Đường. Căn cứ vào đó, Tôn 
Đường đời Thanh trong cuốn "Ngụy Hán nhị thập nhất gia 
Dịch chú" và Hoàng Thích trong "Hán học đường tuỳ thư” 
đều có chuyên tập. Huệ Đống đời Thanh trong "Dịch Hán 
học" cũng nói đến nhiều ; ngoài ra, trong "Chu Dịch Ngu 
thị nghĩa", "Ngu thị Dịch nghĩa bổ chú", "Chu Dịch thị 
lược lệ" của Trương Huệ Ngôn, Kỉ Lỗi, Lý Nhuệ cũng đều 
có tập yếu. 


II. CỐNG HIẾN CỦA NGU PHIÊN VỀ HỌC THUẬT, TƯ TƯỞNG 
DỊCH. 


Ngu Phiên là đại biểu tượng số Dịch học Hán ; ông 
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cùng với Tuân Sảng, Trịnh Huyền được gọi là "tam đại 
Dịch gia". Cống hiến chủ yếu về Dịch học của ông là sáng 
lập ra thuyết quái biến, ông có cống hiến nhiều cho sự 
phát triển của chiêm Phệ học, Dịch học; chủ yếu về mấy 
mặt dưới đây : 

1. Có ảnh hưởng lớn do sự phát triển Dịch 
Tượng số qua việc sáng lập ra thuyết quái biến. 


Trên cơ sở thuyết hào vị thăng giáng của Tuân Sảng, 
Ngu Phiên đã sáng lập ra thuyết quái biến; ông đã có được 
ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển Dịch học, Tượng số 
học. Hồ Vì nói trong "Hán Dịch thập tam gia" cũng chép 
thuyết quái khí có liên quan tới Ngu Phiên, như dẫn lời 
của Thái Cảnh Quân - Chu Dịch : "Về "Hán thượng Dịch" 
viết về thuyết quái biến nói : "Ngu Phiên nói Khôn có Càn 
chín trên đến, nói Bàng Thông với quẻ Ly là đạo trời giúp 
dưới cho nên "hanh". Câu này là một bằng chứng nói lên 
rằng Ngu Phiên tỉnh về thuyết quái biến. 

ơ. Phương pháp uò chúng loại của quói biến. 

Phương pháp quái biến của Ngu Phiên phát triển 
từ phương pháp hỗ dịch âm dương với hào 2, hào ð của 
Tuân Sảng, và mở rộng sự hỗ dịch của hai hào âm 
dương, gồm có : 

- Hỗ Dịch biến pháp từ các hào âm dương của quẻ 
khác (Thuyết quái biến). 

- Hỗ Dịch biến pháp từ hào 2, hào 5 của 2 quẻ Cần, 
Khôn. 

Phương pháp này bắt nguồn từ thuyết Càn thăng, 
Khôn giáng của Tuân Sảng, tức tráo 2 hào âm dương của 
hào 2, hào 5 của hai quẻ Càn Khôn với nhau cho thành hai 
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quẻ Khảm Lä (như phần trên đã dẫn giải) ; Khám, L¡ lại 
biến thành bốn quẻ Chấn, Đoài, Tốn, Cấn. Đó là căn cứ 
vào thuyết Càn Khôn là ông tổ của mọi quẻ. 

Phương pháp Quẻ 12 tiêu tức biến thành 64 quẻ. 

Biến thứ nhất : Căn cứ vào lẽ càn Khôn là mẹ của 
biến quái, hào đầu biến thì được quẻ Cấu với biến của một 
âm, một dương ; sau đó lại căn cứ vào sự thăng giáng của 
một hào âm, một hào dương mà được các quẻ Bóc, TỊ, Dự, 
Khiêm, Sư và Đại Hữu, Tiểu Súc, Lá, Đồng nhân. 

Biến thứ hai : Lấy hào âm 2, hào dương 2 của quẻ 
Lâm, quẻ Độn của nhóm biến quái làm đại biểu, ta sẽ 
được lần lượt các quẻ : Di, Độn, Chấn, Minh di, Khám, 
Giải, Thăng và Đại quá, Đỉnh, Tốn, Trung, Li, Gia nhân, 
vô vọng. 

Biến thứ ba : Lấy hào âm 3, hào dương 3 của quẻ 
Thái của nhóm quẻ Bĩ làm đại biểu ta sẽ được lần lượt các 
quẻ : Tổn, Tiết, Quy muội, Bí, Kí, Tế, Phong, Cổ, Tỉnh, 
Hằng và Hàm, Lữ, Tiệm, Khốn, Vị Tế, Hoán, Tuỳ, Phệ 
hạp, Ích. 

Biến thứ tư : Lấy hào âm 4, hào dương 4 của quẻ Đại 
tráng của nhóm quẻ Quán là đặc điểm, ta lần lượt được 
các quẻ Đại súc, Nhu, Khuê, Đoài, Li, Cách, Đỉnh, Đại 
gia và Tụy, Tấn, Kiển, Cấn, Khảm, Mông, Truân, Di. Sau 
cùng ta lại thêm vào hai quẻ Tiểu quá, Trung Phu là 
những quẻ không thể ứng dụng vào quy luật trên thì ta 
có tất ca là 64 quẻ. 

- Biến phản quái pháp (thuyết bàng thông) 

Ta chuyển 6 hào của quẻ từ âm sang dương, và dương 
sang âm, ta sẽ được một quẻ tương phản. Như quê Cần, 6 
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hào dương của nó chuyển thành 6 hào âm, sẽ thành quẻ 
Khôn Sáu hào của quẻ Ly biến thành quẻ Khảm. 


- Tự thân âm dương hào hỗ biến pháp (Thuyết hỗ thể). 


Chỉ với 2 hào trong hai quẻ âm dương hỗ biến là ta có 
được một quẻ khác. Như 2 hào : hào Đầu, hào Trên của 
quẻ Phục âm dương hỗ biến thành ra quẻ Bác. 

b. Ý nghĩa của biến quái. 

Ý nghĩa thuyết biến quái của Ngu Phiên ở chỗ tăng 
cường được tính linh hoạt của tượng quẻ, khiến cho 64 quẻ 
sinh động hết mức ; thông qua sự biến hoá của tượng quẻ 
là ta phát triển được đẩy đủ biến dịch quan của Kinh 
Dịch. 

Tám quẻ của kinh Dịch vốn rất linh hoạt, bát kinh 
quái có thể biến thành 64 trùng quái, đến Ngu Phiên ông 
lại phát triển được đẩy đủ các biến quái của kinh Dịch. 
Tức một quẻ có thể biến thành nhiều quẻ, như vậy sẽ tăng 
cường được tính linh hoạt trong việc giải quẻ, và như vậy 
sẽ có được ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển bói Phệ, 
đó cũng là một cống hiến chủ yếu của Ngu Phiên. 

Tuân Sảng đã nói nhiều về Càn Khôn "biến" thì sinh 
ra 8 quẻ, như Chu Chấn trong "Hán thượnz Dịch truyện" 
có vẽ đồ hình căn cứ vào lời Tuân Sảng nói về sự hình 
thành của 64 quẻ do Càn Khôn giao nhau. Tuân Sảng nói : 

Càn bắt đầu ở Khẩm, kết thúc ở Li ; Khôn bắt đầu ở 
L¡, kết thúc ở Khẩm. Càn sinh 3 quẻ là Chấn, Khảm, Cấn ; 
4 quẻ này là quẻ dương ; Khôn sinh ra 3 nữ là Tốn, Li, 
Đoài, cho nên 4 quẻ này là quẻ âm. 

Nhưng mục đích chính trong việc biến quái của Ngu 
Phiên không phải ở bói Phệ mà ở giải kinh. Ví như : khi 
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chú giải câu : "Thoán truyện nói : cái chứa lớn ; cứng 
mạnh đốc thực, không ngừng toả ánh sáng rực rõ, ngày 
càng làm mới đức của nó". Ông dẫn giải : 

"Cứng mạnh là tinh của quẻ Càn, đốc thực là tính của 
quẻ Cấn, hào 2 đã đi đến hào 5, lợi khi lội qua sông lớn. Hỗ 
thể của nó là quẻ L¡ và quẻ Khẩm, cho nên toả ánh sáng 
rực rõ, ngày càng đổi mới của nó. ("Chu Dịch tập giải. Đại 
súc quái" dẫn). 

Câu này biểu thị ý là hào 2, hào 5 của quẻ Lä dịch vị 
sẽ thành quẻ Càn, do vậy nó mới toả ánh sáng khác vào 
như quẻ Càn (ví Càn là mặt trời). 

Qua câu trên ta thấy bản ý của Ngu Phiên khi phát 
triển thuyết quái khí là muốn mở rộng phạm vì giải Dịch. 

2. Là "quân tiên phong" của "Nguyệt thể nạp giáp". 

Ngược chiều Dịch học sử, ta thấy Ngu Phiên phải là 
người sáng tạo sớm nhất ra thuyết Nguyệt thể nạp giáp ; 
Ngụy Bá Dương với "Chu Dịch tham đồng khế" chỉ là trên 
cơ sở của ông rồi phát triển và ứng dụng thuyết đó mà thôi. 

"Chu Dịch tập giải" đã đưa ra những dẫn chứng quan 
trọng ; ta có thể coi đó như những khảo chứng để chứng 
minh Ngu Phiên là người sáng lập ra thuyết Nguyệt thể 
nạp giáp. Như câu : 

Sự vận hành của mặt trăng sinh Chấn kiến Đoài, đây 
ở Càn ("Chu Dịch tập giải. Phong quái" dẫn). 

Với câu này là chỉ "Nguyệt sơ nạp Chấn, Nguyệt mãn 
ứng Càn ®, Lại nhữ trong "Chu Dịch tập giải" dẫn lời chú 
thích của Ngu Phiên đối với một câu trong Hệ từ : "Xem 


®' Nguyệt. sơ... ứng Cần : trăng đầu tháng nạp Chấn, trăng tròn ứng với Càn. 
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trên trời thấy (nhật, nguyệt, tinh tú...) thành ra nhiều 
tượng, xem dưới đất thấy (núi, sông, vạn vật...) thành ra 
nhiều hình, sự biến hoá như vậy đã hiện rõ. 

Ông viết : 

"Mặt trăng, mặt trời trên không trung còn trong bát 
quái thì tượng quẻ Chấn xuất Canh, tượng quẻ Đoài kiến Tí, 
tượng quẻ Càn đầy ở Giáp..." ("Chu Dịch tập giải. Hệ từ"), 

Đoạn này nói lên rằng Ngu Phiên đã có Bát Quái nạp 
can chi hoàn chỉnh. Ta còn thấy ở đoạn văn sau. 

"Ngu Phiên nói : mặt trời, mặt trăng lơ lửng trên trời 
thành tượng của bát quái. Mờ tối ngày mùng 3 tượng quẻ 
Chấn, xuất Canh ; ngày 8 tượng quẻ Đoài, kiến Đinh. 
Ngày rằm tượng Càn, đầy Giáp... (Tôn Đường "Hán Ngụy 
nhị thập nhất gia Dịch chú. Ngu Phiên Chu Dịch chú" 
quyển 8). 


Trong đoạn này nội dung thuyết Nguyệt thể nạp giáp 
cơ bản là đầy đủ, bao gồm trăng non, trăng thượng huyền, 
trăng tròn, trăng hạ huyền trăng tân ; với các trạng thái 
này của trăng nói lên đầy đủ Ngu Phiên đã sáng lập ra 
thuyết Nguyệt thể nạp giáp tương đối rõ. Sự sáng lập này 
của ông có một tác dụng quan trọng đối với sự phát triển 
thuyết Hán quái khí và sự phát triển Hán Dịch trong 
tượng số học. 

3. Có cống hiến quan trọng đối với sự phát triển 
của quẻ 12 tiêu tức. 

Ngu Phiên hết sức coi trọng quẻ 12 tiêu tức. Như Huệ 
Đống đã nói : quẻ 12 tiêu tức là các quẻ : Thái, Đại tráng, 
Quải phối với mùa xuân ; các quẻ : Càn, Cấu, Độn phối với 
mùa hạ ; các quẻ : Bĩ, Quán, Bác phối với mùa thu ; các quẻ 
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Khôn, Phục, Lâm phối với mùa đông ; như thế là 12 tiêu tức 
sẽ "tương biến thông" và diễn biến suốt cả 4 mùa ("Dịch 
hán học", quyển 1) "Chu Dịch tập giải" chú dẫn rất nhiều. 
Như khi Ngu thị giải thích hào chín ba quẻ Càn nói : 

Dương tăng đến 3 ; 2 biến thành quẻ Li. L1 là mặt trời 
Khôn là buổi tối ("Chu Dịch tập giải. Càn quái"). Dịch xuất 
Chấn tăng giảm, tượng Càn là bắt đầu, Khôn là kết thúc 
("Chu Dịch tập giải. Cổ quái"). 


Phần trên nói rằng Ngu Phiên nhấn mạnh Càn Khôn 
là sự bắt đầu và kết thúc của âm dương tiêu tức. "Tiêu 
tức", hai từ này xuất hiện đầu tiên ở Chu Dịch như : 


Quân tử thượng tiêu tức doanh hư, thiên hành dã ® 
(Dịch. Bóc quái. Thoán truyện"). 

Thiên địa doanh hư ®, dữ thời tiêu tức °? (Dịch. 
Phong. Thoán"). 


Dịch truyện đồng thời còn chỉ ra rằng tiêu tức là 
phản ánh về sự doanh hư ® của nhật nguyệt (sự vận hành 
của các thiên thể). Vì vậy sự "tiêu tức" của con người cũng 
phải tương ứng với sự "doanh hư của trời". Ngu Phiên 
cũng nhấn mạnh quan hệ này. Ông nói : "Con người ta 
cũng phải tuỳ thời mà "tiêu tức" ("Dịch. Phong. Thoán"). 

Thuyết quái khí bắt đầu ở Mạnh Hi, phát triển ở 
Kinh Phòng, tổng kết ở Ngu Phiên, ứng dụng ở Bá Dương. 


Mục đích của Ngu Phiên đối với 12 tiêu tức là để giải 


® Quân tử... hành đã : Người quân tử đánh giá cao sự tiêu tức, doanh hư. vì đó là 
quy luật vận hành của thiên nhiên. 

®' Thiên địa... tiêu tức : trời đất có doanh. hư tất cả đều thay nhau tiêu vong và sinh 
tức theo một thời gian nhất định. 

® Tiêu tức ; tăng, giảm (hay tiêu vong và sinh tức). 

+ Doanh hư : đầy vơi (tức tròn đầy. khuyết hư). 
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kinh. Như khi giải thích : 

"Quân tử thượng tiêu tức doanh hư, thiên hành dã !". 

Ông viết : 

"Càn là quân tử, Càn tăng là đầy ; Khôn giảm là hư, 
cho nên người quân tử đánh giá cao sự tiêu tức, doanh hư, 
vì đó là quy luật vận hành của thiên nhiên ("Chu Dịch tập 
giải. Bác quái" dẫn). 

Ông giải thích câu : 

"Vô hào chi hung, chung bất khả trường dã" ® là : 

"Âm đạo tiêu diệt, cho nên không thể lâu dài được" 
(Sách đã dẫn) 

Phần trên nói lên một cách đây đủ Ngu Phiên nêu 
cao quẻ tiêu tức mục đích ở chỗ lấy âm dương tiêu tức để 
giải Dịch, làm phong phú cho việc giải Dịch. 

lII. ĐỊA Vị VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA NGU PHIÊN TRONG DỊCH 
HỌC. 

Ngu Phiên là Dịch học gia nổi tiếng thời Hán, là tập 
đại thành về tượng số học đời Hán, ông có một địa vị cao 
trong Dịch học. Dịch học của Ngu Phiên lấy biến quái làm 
chủ, nó có ảnh hưởng rất lớn tới hậu thế. 

1. Tập đại thành của Dịch tượng số đời Hán. 

Đối với hai thành tựu lớn về tượng số của đời Hán - tức 
thuyết quái khí và thuyết quái biến ; Ngu Phiên đã có 
những phát triển quan trọng. Ông dùng chúng để giải Dịch, 
từ đó mở rộng được lĩnh vực dùng tượng số để giải dịch. 


® Võ hào... trường đã : Không cần phải gào khóc (hào Sáu trên) cuối cùng không thể 
lâu dài !. 


DINÔ) 


2. Ngu Phiên đã từ thuyết quái biến suy trắc để biết 
được sự cát hung của nhân sự, so với cách suy trắc cát 
hung của Einh Phong thì thuyết này đã tăng cường được 
tính khả biến và tính linh hoạt ; nó có ảnh hưởng lớn tới 
thuật bói Phệ. Các tượng "biến pháp" của ông đã trở thành 
sự gợi ý về chiêm biến cho hậu thế. Với sự gợi ý từ thuyết 
quái biến của Ngu Phiên ; Thiệu Ứng đã sắng tạo ra Mai 
Hoa Dịch số, trở thành "Dịch chiêm nhất tuyệt”. 

3. Có tác dụng thúc đẩy đối với sự phát triển tư duy 
tượng số Dịch. 

Tư duy tượng số là kết hợp giữa tư duy biện chứng với 
thuật số âm dương ngũ hành. Do quái biến của Ngu Phiên 
phản ánh mối quan hệ đối lập thống nhất của các sự vật, lại 
tiếp thu đầy đủ âm dương tiêu tức để giải Dịch, vì vậy đối 
với sự phát triển tư liệu nó đã có ảnh hưởng rất sâu sắc. 

Tóm lại, Ngu Phiên là Dịch học gia nổi tiếng thời Hán 
Ngụy, ông đã có tác dụng thúc đẩy tích cực đối với sự phát 
triển tượng số học Dịch học, ông có một địa vị quan trọng 
trong Hán Dịch. 
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CHƯƠNG 97 


HÀN KHANG BÁ VÀ "CHU DỊCH HỆ TỪ CHÚ" 


đc, chú" của Hàn Khang Bá đã nhuốm màu tư 
tưởng Lão Trang, khiến Dịch đã "huyền học hoá”. Từ đó 
khiến cho Chu Dịch trở thành một trong "Tam huyền" thời 
Ngụy Tiến. Ông đã có tác dụng quan trọng bhiến cho trong 
thời kỳ Ngụy Tấn tuy đạo gia hưng thịnh, nhưng Chu Dịch 
uẫn có được một địa uị quan trọng. 

I. ƯỢC TRUYỆN HẢN KHANG BÁ. 

Hàn Khang Bá (332- 380) huyền học gia, dịch học gia 
trứ danh thời Đông Tấn. Ông tên là Bá, tự là Khang Bá ; 
người đất Trường Xã, Dĩnh Xuyên (nay thuộc tỉnh Hà 
Nam), từng là Thượng thư bộ Lại. 

Trước tác chủ yếu về Dịch của ông là "Hệ từ chú", nội 
dung là chú giải bổ xung phần Hệ từ mà Vương Bật trong 
"Chu Dịch chú" chưa chú giải. 

Ông đã có tác dụng tích cực đối với Chu Dịch, khi 
trước tác này thoát khỏi khốn cảnh bói Phệ ở đời Hán. Ong 
cũng có ảnh hưởng đối với lí học Tống Minh. 
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"Hệ từ chú" của ông đã ghép với "Chu Dịch chú" của 
Khổng Dĩnh Đạt và Vương Bật thành "Chu Dịch chính 
nghĩa" ; nó được đưa vào trong "Ngũ kinh chính nghĩa" ; 
đến thời Nam Tống thì bản khắc được hợp khắc với "Thập 
tam kinh chú sớ". Đó là tư liệu tham khảo chính để nghiên 
cứu Dịch học thời kỳ Ngụy Tấn. 


lI. CỐNG HIẾN CỦA HÀN KHANG BÁ ĐỐI VỚI TƯ TUỞNG 
HỌC THUẬT DỊCH HỌC. 

1. Dùng huyền học giải Dịch, huyền học hoá 
Chu Dịch, là một trong "Ba huyền", 

Đặc điểm của Hàn Khang Bá khi chú giải Dịch là 
trực tiếp đưa tư tưởng Lão Trang vào việc giải Dịch. Vì 
như khi bàn về câu : "Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng 
nghi...", ông viết : 

Ôi ! hữu bắt đầu từ vô, cho nên thái cực sinh lưỡng 
nghị vậy... thái cực là cái vô cùng... cho nên Lão tử nói : 
"Đạo sinh một, đó tức là thái cực vậy. ('Chu Dịch Hàn 
Khang Bá Hệ từ chú"). 

Nói vậy, tức là ông giải thích bản thể thái cực "Chu 
Dịch" bằng quan điểm "hữu" sinh ra từ "Vô" của Lão tử, 
ông lại trực tiếp lấy quan điểm "tự nhiên vô vi" của Lão tử 
_ để thích Dịch. 

Bản thể quan của Lão tử là hư vô, vì vậy nhân sinh 
quan của ông cũng tiêu cực vô vi. Hàn Khang Bá đưa quan 
điểm này vào Chu Dịch, khiến cho Chu Dịch huyền học 
hoá. Điều này là vô ích đối với học thuật, tư tưởng Chu 
Dịch ; nhưng do vậy mà Chu Dịch được kể là đứng đầu của 
"ba huyền" ; về khách quan, đối với tác dụng duy trì vai 
trò cốt cán của Chu Dịch thì lại là có ích. 
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2, Hàn Khang Bá quét tượng, lập nghĩa, đối với 
sự ohát triển nghĩa lý có tác dụng kích thích mạnh 
me. 

Sự đấu tranh giữa phía Nghĩa lý và phái Tượng số đời 
Hán rất gay gắt. Phái tượng số mà đại biểu là Mạnh, Kinh 
đã trở thành phái quan phương. Tượng số không chỉ dùng 
để giải thích sự sinh thành vũ trụ, âm dương tai biến, 
thậm chí ngay Hoàng đế cũng ủng hộ phái này mà nhà 
vua cũng dùng nó để giải thích hiện tượng xã hội, kể cả 
những sự hưng vong của Nhà nước và sự thịnh suy của xã 
hội. Thuyết quái khí và quái biến đã làm cho tác dụng của 
tượng số Chu Dịch phát triển tới đỉnh điểm tuy nó vừa 
rườm rà mà lại pha tạp các thành phần mê tín ; còn Nghĩa 
lý thì bị bài xích hiển nhiên. Dịch học của Vương Bật, Hàn 
Khang Bá trong hoàn cảnh đó đã đứng lên đấu tranh với 
tượng số, bảo vệ Nghĩa lý và đã có được tác dụng lớn đối 
với sự phát triển của Dịch học. 


3. Dịch học Khang Bá đã có tác dụng kích thích 
đối với sự phát triển của triết học tư biện. 

Dịch học của Vương, Khang lấy quan điểm hư vô của 
Lão Trang để giải Dịch, đồng thời các ông lấy quan điểm 
đó để đấu tranh với phái tượng số, thế rồi một cuộc đấu 
tranh nổ ra giữa tượng số và nghĩa lý do Trịnh Huyền và 
Vương Bật đứng đầu. Nội dung bao gồm những cuộc tranh 
cãi, biện luận về hư vô, thực hữu ; về chiêm phệ tai dị, về 
thiên nhân cảm ứng về lời và ý của phái tượng số và của 
phái nghĩa lý. 

Những cuộc biện luận này đã có tác dụng kích thích 
sự phát triển của triết học tư biện Dịch học, có ảnh hưởng 
đối với tư biện về bản thể luận của lý học Tống Minh, làm 
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phong phú triết học Dịch học. Khách quan mà nói ; những 
cuộc biện luận đó đã có tác dụng thúc đẩy sự phát triển 
của triết học Dịch học. 


III. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA HÀN KHANG BÁ TRONG 
DỊCH HỌC. 

1. Đối với sự phát triển của Nghĩa lý, Dịch học 
có được tác dụng kế thừa người trước, làm gương 
cho kẻ sau. 


Hàn Khang Bá đã cực đoan hoá huyền học của Vương 
Bật. Đối với học thuật tư tưởng của bản thân Dịch học, 
luận thuyết của ông tuy vô ích, nhưng đối với sự phát 
triển Nghĩa lý Dịch học, thì nó lại có tác dụng kích thích, 
đồng thời ông có ảnh hưởng đối với sự phát triển đối với 
nghĩa lý lý học Tống Minh. Vì vậy, Nghĩa lý huyền học của 
Hàn Khang Bá là cầu nối giữa phái Nghĩa lý đời Hán với 
phái Nghĩa lý Tống Minh. Vương, Khang đã có được tác 
dụng kế thừa người trước làm gương cho kẻ sau. ˆ 

2. Có được tác dụng thúc đẩy nhất định đối với 
sự hợp lưu giữa nho, đạo, thích. 


Đường triều là thời kỳ đại hưng thịnh của Phật học, 
nhưng Phật học là ngoại lai, không thể một mình, đứng 
vững được, phải kết hợp với học thuật tư tưởng đang hiện 
diện. Sự huyền học hóa của Dịch học và "không vô quan” 
của Phật học đã nhất trí với nhau. Cho nên Dịch học của 
Vương, Khang đã được Phật học gia viện dẫn trong các bài 
thuyết giảng của mình. Lương Vũ Đế đã cảm thấy rất 
hứng thú khi thấy được sự viện dẫn đó, nhà vua có ý đồ 
lấy Dịch để giải Phật mở rộng ảnh hưởng của Phật giáo ; 
do vậy về mặt khách quan đã đưa đến việc hợp hữu giữa 
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Nho, Phật và Dịch, đã mở rộng được ảnh hưởng của Dịch 
đối với tôn giáo. 

3. Có tác dụng thúc đẩy đối với sự phát triển 
triết học Dịch học. 

Do sự "quét tượng" của Vương, Hàn quá trớn nên đã 
khiến cho phái tượng số bất mãn. Nhất là với các Dịch học 
gia có sự kết hợp giữa tượng số với nghĩa lý thì họ đều 
cùng nhau chống lại chủ trương trên của Vương, Hàn. Do 
đó trong thời kỳ Ngụy Tấn đã nổ ra cuộc biện luận giữa 
tượng số và nghĩa lý. Như đại Dịch học gia Trịnh Huyền là 
đại biểu của sự kiết hợp giữa tượng số - nghĩa lý (tự xưng 
là bắc Dịch) và Vương Bật đại biểu của phái thuần nghĩa 
lý (xưng là nam Dịch) hai bên đã đối lập nhau. Rất nhiều 
các Dịch học gia cũng bị cuốn hút vào cuộc biện luận đó 
mà hạt nhân là sự tương tranh giữa nghĩa lý và tượng số, 
như vậy đã xúc tiến được sự phát triển của tư biện Dịch 
học, đồng thời cũng có ảnh hưởng đối với sự phát triển của 
triết học Dịch học Tống Minh; về mặt khách quan, đối với 
sự phát triển Dịch học nó cũng có được tác dụng thúc đẩy 
quan trọng. 

Tóm lại, sự "quét tượng" của Vương, Khang tuy có 
quá đà, khiến cho quan điểm hư vô của Lão Trang khó pha 
trộn với Dịch nhưng về mặt khách quan đã kích thích sự 
phát triển của phái nghĩa lý, hơn nữa, đối với sự phát 
triển của Dịch học nó cũng có ảnh hưởng lớn, đồng thời lại 
khiến cho Chu Dịch được liệt vào hàng đầu của tam huyền 
có tác dụng trong việc gây được ảnh hưởng của Dịch đối 
với văn hoá sử Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 98 


NHẤT HÀNG VÀ "QUÁI NGHĨA" 


Of, Hàng, dịch học gia đời Đường, là đại biểu 
kiệt xuất của các Phật gia nghiên cứu Dịch. Cống hiến chủ 
yếu của ông đối uới Dịch là gây được ảnh hưởng đối uới sự 
dung hợp Phật - Dịch. Trước tác tiêu biểu của Nhất Hàng : 
"Quái nghĩa", đối uới thuyết quái bhí của Mạnh Hỉ đời 
Hán đã có sự khuếch trương đáng kể. 

I. LƯỢC TRUYỆN NHẤT HÀNG. 

Nhất Hàng là cao tăng đời Đường, phật học gia, Dịch 
học gia, cổ thiên văn học gia, lịch pháp gia. Mã Quốc Hàn 
đã viết trong "Ngọc Hàm sơn phòng tập diệt thư” như sau : 
Đường tăng Nhất Hàng họ Trương, trước kia tên là Toại, 
người đất Xương Lạc, Ngụy Châu, là cháu của Đô Đốc 
Trương Châu là Viêm Quốc công công cẩn, ông giỏi về lịch 
tượng, âm dương ngũ hành, ông đã viết "Đại diễn huyền đồ" 
và "nghĩa quyết" 1 quyển. Đạo sĩ Doãn Sùng Kinh xưng 
tụng ông là hậu sinh của Nhan Tử. Sau ông quy y Phật gia, 
ẩn cư tại Tung Sơn, được ban hiệu là Đại tuệ thiền sư. 

Trước tác chủ yếu của Nhất Hàng là "Quái nghĩa" ; 
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đã thất tán !. Ông còn bổ sung thêm trong "Tâm Đường 
thư" 27 quyển. 


Ngoài ra, ông còn viết "Dịch soạn". Về sách "Dịch 
soạn" theo như "Ngọc Hàm sơn phòng tập diệt thư" chép 
trọng "Cựu Đường thư" bản truyện "Trung hưng thư mục" 
thì có 19 quyển "Dịch truyện" của Nhất Hàng. Trước kia . 
thiếu 4 quyển, "Thiệu Hưng khuyết thư mục" có 1 quyển 
"Đường Dịch luận" người ta còn cho "Kinh nghĩa khảo" là 
của Nhất Hàng. Trong "Khốn học kỉ văn" Vương Ứng Lân 
có trích dẫn "Dịch soạn" của Nhất Hàng. Chu Hán Thượng 
nói cũng sách thể hiện học vấn của Mạnh Hỷ, Kinh Phòng 
đều có khái lược trong các trước tác của Nhất Hàng, đại 
thể đều từ Tử Hạ truyện mà ra. Trong "Ngọc Hàm sơn 
phòng tập diệt thư" của Mã Quốc Hân có thu chép 1 quyển 
"Dịch soạn" của Nhất Hàng, tuy tân khuyết rất nhiều, 
nhưng qua đó ta có thể thấy quan điểm của ông. 

"Đại Diễn lịch" là một loại "lịch thư" do ông biên 
soạn. Đó là một trước tác kết hợp giữa Dịch học và thiên 
văn. Ông còn căn cứ vào vị trí của mặt trời trên hoàng đạo 
mà xác định được "định khí" của các tiết khí và trắc định 
được đường chuyển vận của hoàng đạo khi vị trí hằng tỉnh 
biến động. 

Với các trước tác về các mặt Phật học, Dịch học và 
thiên văn lịch pháp Nhất Hàng đã có được những thành 
tích xuất sắc. Nhất là với cương vị một đại biểu kiệt xuất 
của nhà Phật trong việc nghiên cứu Dịch ông đã có những 
cống hiến trong việc thúc đẩy sự phát triển của Dịch học 
và sự dung hợp Phật - Dịch. 


II. CỐNG HIẾN CHỦ YẾU CỦA NHẤT HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH HỌC. 
1. Cống hiến lớn nhất của Nhất Hàng đối với 
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Dịch học là kế thừa và phát triển thuyết quái của 
Mạnh Hi đời Hán. 

Thuyết quái khí là học thuyết do Mạnh Hỉ đề xuất 
đầu tiên. Họ Mạnh đã kết hợp quái tượng và tiết khí với 
nhau rồi dùng nó để phản ánh quy luật biến đổi của khí 
hậu trong 1 năm. Mạnh Hỉ đề xuất thuyết quái khí, đó là 
tinh tuý của tượng số học đời Hán, có một ảnh hưởng to 
lớn đối với sự phát triển của Dịch tượng số, nhưng nguyên 
bản đã thất tán. Trong "Quái nghĩa", Nhất Hàng đã tóm 
lược sách đó. "Tê ¡ Đường thư" 27 quyển đã có sự bảo tồn. 
Việc đó đã có được một giá trị lớn đối với việc nghiên cứu 
thuyết quái khí của hậu thế. 

2. Phát triển quan trọng của "Lịch đại diễn" đối 
với thuyết quái khí. 

Trên cơ sở của thuyết quái khí, Nhất Hàng đã phát 
minh ra "Lịch đại diễn" tức là với sự gợi ý thuyết quái khí 
của Mạnh Hỉ, ông đã kết hợp số đại diễn °? của kinh Dịch 
với lịch số hàng đạo thái dương của cổ thiên văn học phát 
minh ra "Lịch đại diễn", từ đó ông lại đem thuyết quái khí 
tiến thêm một bước kết hợp với thiên văn học, tăng cường 
được bối cảnh thiên văn học của quái khí, có được ảnh 
hưởng rất lớn đối với sự phát triển của lịch pháp thời cổ. 
Đồng thời, ông còn kết hợp chặt chẽ giữa thuyết quái khí 
với lịch pháp thông thường, góp phần cống hiến lớn lao đối 
với sự ứng dụng của Dịch học và sự phát triển của tượng 


® Số đại diễn : "Hệ từ" số đại điễn là 50. Chu Hi giải thích : "Số đại diễn là 50 vì 
trong cung hà đề, số 5 cưỡi trên số đất 10 mà thành” 
Câu giải thích này, các nhà nghiên cứu Dịch, cũng không hiểu nổi (Vì đây là 
thuộc về phần Tượng số học của Dịch, một phần cực kỳ khó hiểu, ngay các Đại 
Dịch gia Trung Quốc giải thích cũng rất khiên cưởng. ND). 
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số học Dịch. 


Năm Khai Nguyên thứ 9 (721), do sự dự báo về nhật 
thực của lịch cũ không đúng, nên Nhất Hàng đã phụng 
chiếu sửa lại lịch pháp, ông đã phát hiện ra phương pháp 
lấy vị trí của mặt trời trên hoàng đạo để định tiết khí, 
đồng thời ông kết hợp với số đại diễn của kinh Dịch. Đến 
năm Khai Nguyên thứ 15 (727) thì ông biên soạn thành 
lịch Đại diễn, đó là sự phát triển của thuyết quái khí, mà 
cũng là sự ứng dụng kiệt xuất của tượng số học dịch. 

Lịch Đại Diễn đã phục hồi Dịch số và thiên văn số ; 
mặc dầu nó tương đối khiên cưỡng, nhưng có tác dụng 
thúc đẩy đối với sự tăng cường bối cảnh thiên văn của 
thuyết quái khí Dịch. 

Mối quan hệ giữa số đại diễn Dịch và luật lịch, đúng 
như "Lịch bản nghị" đã nói : 

"Dịch" : Thiên số ngũ, địa số ngũ, ngũ vị tương đắc 
nhi các hữu hợp" ®), 

3. "Dịch soạn" chú thích kinh Dịch. 

"Dịch soạn" là một trước tác của Nhất Hàng, hiện đã 
thất tán, nhưng Mã Quốc Hàn đời Thanh, trong "Ngọc 
phòng sơn phòng tập di thư" có thu tập lại được một 
quyển, cống hiến chủ yếu của nó là có lời chú thích ở 2 tập 
Thượng, hạ kinh Dịch ; tập này là một tư liệu tham khảo 
có giá trị nhất định đối với Dịch học đời Đường. 

Trong đó, có lời dẫn giải đối với 8 quẻ, 4 doanh, 18 


® Thiên số... hữu hợp : có 5 số về trời (tức các số lẻ), õ số về đất (tức những số chẵn). 
Có õ số về trời tương đắc với 5 số về đất, và có õ số về trời hợp với õ số về đất. 
(Câu này cũng thuộc về tượng số học, rất khó hiểu). 
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biến của bói Phệ, lời dẫn giải này có ý nghĩa tham khảo 
nhất định đối với việc nghiên cứu Phệ Dịch. 

III. ẢNH HƯỚNG CỦA NHẤT HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH HỌC. 

Nhất Hàng là Dịch học gia đời Đường, ảnh hưởng của 
ông đối với Dịch học chủ yếu ở mấy điểu dưới đây : 

1. Nhất Hàng là đệ nhất cao tăng Dịch học gia, ông 
không những có cống hiến đối với Dịch học mà còn có uy 
tín lớn đối với giới Phật học. Ông có công trong việc dung 
nhất Dịch - Phật học. 

2. Trên cơ sở thuyết quái khí kết hợp với thiên văn 
học, Nhất Hàng đã sáng tạo ra "Đại diễn lịch" một loại lịch 
tiên tiến nhất đời Đường, biểu thị triển vọng của sự kết 
hợp giữa Dịch học với khoa học tự nhiên ; đó là một điển 
hình của sự ứng dụng Dịch học và khoa học tự nhiên. 

3. Nhất Hàng kế thừa thuyết quái khí của Hán Dịch, 
ông không những có sự kế thừa và phát triển tượng số học 
Hán Dịch, mà còn là cầu nối giữa Hán Dịch và Đường Dịch. 

Tóm lại, các trước tác của Nhất Hàng tuy không 
nhiều, nhưng ông lại là một Dịch học gia có cống hiến 
nhiều cho Dịch học, trong Dịch học sử ông là một Dịch học 
gia tương đối có uy tín ; đồng thời còn là người "lính tiên 
phong" trong sự câu thông Dịch - Phật. 
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LÝ ĐỈNH TỘ VÀ "CHU DỊCH TẬP GIẢI" 


hc đế Đỉnh Tộ là tập đại thành Dịch học kế tiếp 
Vương Bật uà Khổng Dĩnh Đạt ; ông là đại biểu đề xướng 
Hán Tượng số Dịch học uè còn là người khai sáng ra uiệc 
nghiên cứu tổng hợp Dịch học của Chu Tử. 

Trước tác “Chu Dịch tập giúL" của Lý Đỉnh Tộ bàn cả 
nghĩa lý uà tượng số ; đó là một tập đại thành nghiêng uê 
tượng số. Sách này được lưu truyền rộng rãi trong dân 
gian, ảnh hưởng tương đối lớn, uà có một địa uỷ quan trọng 
trong các sách uề Dịch học. 

I. LƯỢC TRUYỆN LÝ ĐỈNH TỘ. 

Lý Đỉnh Tộ, kinh học gia, Dịch học gia đời Đường, 
người huyện Bàn Thạch (nay thuộc Tứ Xuyên), từng là bí 
thư tỉnh hiệu thư lang, điện trung thị ngự sử. 

Ông biên soạn cuốn "Chu Dịch tập giải" gồm 10 
quyền, "Vân Đường thư. Nghệ văn chí" ghỉ lại thành 17 
quyển. Trong sách đã thu nạp Dịch chú của 3ð người như 


Tuân Sảng, Ngu Phiên... ngoài ra ông còn viết "Cửu gia 
Dịch", "Càn Tạc độ". 
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II. CỐNG HIẾN CỦA LÝ ĐỈNH TÔ VỀ PHƯƠNG DIỆN HỌC 
THUẬT TƯ TƯỞNG DỊCH HỌC. 


Cống hiến của Lý Đỉnh Tộ về phương diện học thuật, 
tư tưởng Dịch học chủ yếu là trước tác "Chu Dịch tập giải", 
đó là một tập đại thành kể từ đời Hán Đường trỏ về Dịch 
Tượng số học; trước tác này là một cống hiến lớn đối với sự 
phát triển về học thuật, tư tưởng của Dịch học. Ta có thể t 
quy kết lại vào mấy mặt dưới đây : 

1. Một trước tác lớn tổng hợp về Dịch học kể từ 
thời Hán Đường trở lại. 

"Chu Dịch tập giải" của Lý Đỉnh Tộ có thể là một 
trước tác lớn có tính tổng hợp về Dịch học kể từ thời Hán 
Đường trở lại. Toàn bộ trước tác thu nạp các thuyết của 3õ 
người, phản ánh những thành tựu trong việc nghiên cứu 
dịch học kể từ thời Hán Đường trỏ lại. 

Toàn bộ trước tác đã thu tập mọi lời giải chú của : Tử 
Hạ, Mạnh Hỉ, Kinh Phòng, Tuân Sảng, Ngu Phiên, Can 
Bảo, Vương Bật, Trịnh Huyền, Khổng Dĩnh Đạt, Thôi 
Cảnh, Ngụy Bá Dương, Vương Túc, Lưu Vương Hiến, Hầu 
Quả, Lưu Biểu, Diêu Tín, Tống Trung, Trịnh Quốc, Định 
Quốc, Thôi Cận, Lục Tích, Lư thị, Thục Tài, Hà Thoả. Tất 
cả các Dịch học gia nổi tiếng hay không nổi tiếng, từ thời 
Hán Đường trở lại, ông đều thu thập các quan điểm của họ 
vào trước tác của ông. 

Trong trước tác của ông còn đưa vào : Cửu gia Dịch, 
Càn Tạc độ, Chu Dịch chính nghĩa, Chu Dịch chú ; do vậy 
nên về phương diện học thuật, là tương đối toàn diện ; tuy 
trong sách lấy phái tượng số làm chủ. Nhưng ông cũng 
không bài xích phái Nghĩa lý mà phẩn ánh tổng hợp các 
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thành tựu nghiên cứu về Dịch học thời Hán Đường. Cho 
nên sách này là một bộ trước tác thế kỷ có tính tổng hợp, 
là một tư liệu quý để nghiên cứu Dịch học. 

2. Thu góp cái hay của Tượng số học đời Hán 
Đường. 

"Chu dịch tập giải" của Lý Đỉnh Tộ tuy thu góp mọi 
thuyết, nhưng ông vẫn lấy phái tượng số làm chủ, nhất là 
lại lấy chủ của Ngu Phiên và Tuân Sảng làm chính yếu, 
điều này đã phản ánh sự tôn sùng của ông đối với thuyết 
quái biến. 

"Chu Dịch tập giải" trích đẫn một phần lớn thuyết 
quái biến của Tuân Sảng và Ngu Phiên để giải Dịch, ông lại 
thu thập thuyết âm dương Dịch giải kinh của Vương Bật và 
Khổng Dĩnh Đạt, điều này thể hiện sự tôn sùng lý luận âm 
dương Dịch học. Ví như ông đã dẫn thuyết quái biến của 
Ngu Phiên để giải thích quẻ L¡ : "Lợi, hanh, trinh". 

Ông cũng rất chú ý thuyết ngũ hành. Như đối với lời 
Tượng của quẻ Gia nhân : 

"Tượng viết : phong tự hoả xuất gia nhân" ®, 

Ông dẫn lời Mã Dung nói : 

"Mộc sinh ra hoả, hỏa lấy mộc làm nhà (gia), cho nên 
nói gia nhân, hoả sinh từ mộc được gió mà thịnh, cũng như 
đạo vợ chồng. Cả hai bên đều phải "chính" thì mới làm 
được mọi việc" ("Chu Dịch tập giải. Gia nhân quái"). 

Nhưng đối với thuyết quái khí thì ông không trích 
dẫn nhiều ; ví như đối với thuyết quái khí giải Dịch của 


°®° Có nghĩa là Tượng nói : gió sinh ra từ lửa cháy. tượng trưng cho "người trang 
nhã". 
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Mạnh Hỉ, Kinh Phòng ; trên có bản không thấy ông đưa 
vào "Chu Dịch tập giải" điều này đã phản ánh quan điểm 
tượng số của ông không toàn điện và nó cũng nói lên rằng 
"Chu Dịch tập giải" của ông tuy gọi là tập đại thành của 
Dịch tượng số học Hán Đường, nhưng đó chỉ là nhằm vào 
"Chu Dịch chính nghĩa" một trước tác thiên về nghĩa lý 
của Khổng Dĩnh Đạt để so sánh mà thôi. Vì vậy trên thực 
tế, ta không thể coi "Chu Dịch tập giải" của Lý Đỉnh Tộ là 
một trước tác tổng kết toàn diện Tượng số Dịch học thời 
Hán Đường. 


3. Ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển "tam 
tài quan" Chu Dịch. 


Vì sao Lý Đỉnh Tộ lại thu thập nhiều lời của các tượng 
số gia để giải Dịch, mục đích của ông là để sửa lại khuynh 
hướng thiên về nghĩa lý của một số tác gia thời đó. Ông 
nhấn mạnh tư tưởng tam tài quan của Chu Dịch, kiên trì 
việc giải Dịch toàn diện qua thiên tượng và nhân tượng, 
ông cho rằng Chu Dịch là một trước tác uyên áo nên cần 
phải coi trọng thiên tượng và coi trọng cả nhân tượng nữa ; 
ông có nhận xét : "Trịnh Huyền phần nhiều tham bác thiên 
tượng, Vương Bật lại toàn "thích" về nhân sự" mà Dịch đâu 
có nghiêng riêng về "thiên" hay về "nhân" đâu ! (“Chu Dịch 
tập giải. Tự") cho nên ông phê phán Vương Bật về khuynh 
hướng nhân sự, đưa ra ý cần phải chấn chỉnh, cần phải 
nghiêng về thiên tượng, điều này cho ta thấy nguyên nhân 
về quan điểm của ông là: chỉ thu nạp vào trước tác của 
mình các tác giả thiên về tượng số. Quan điểm này ta có thể 
thấy rõ trong bài tự của ông. Như ông viết : 
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Nguyên khí nhân huân ®), tam tài thành tượng ("Chu 
Dịch tập giải. Tự"). 

Câu này phản ánh Lý Đỉnh Tộ coi trọng bản thể quan 
nguyên khí nhân huân mà "Hệ từ" đã nhấn mạnh. Bản thể 
nhân huân là cơ sở vật chất của tượng số học Chu Dịch. Tam 
tài chỉ cả một chỉnh thể trời, đất và người, "tam tài thành 
tượng" phản ánh quan điểm Lý Đỉnh Tộ vừa coi trọng nhân 
tượng, vừa nhấn mạnh thiên tượng. Đó là nguyên nhân mà 
ông trích dẫn những lời của các tượng số gia. 


III. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA LÝ ĐỈNH TỘ TRONG DỊCH 
HỌC. 

Lý Đỉnh Tộ là kinh học gia, lại là Dịch học gia đời 
Đường. Ông có tác dụng quan trọng trong việc kế thừa và 
phát huy Dịch hoc từ thời Hán Đường trở về trước, trước 
tác "Chu Dịch tập giải" của ông đã có được ảnh hưởng sâu 
sắc đối với việc nghiên cứu Dịch học của đời sau. 

1. Ông đã thu thập được các trước thuật của các 
Dịch học gia có tiếng từ Hán Đường trở về trước. 

Tất cả là 13 tác gia (căn cứ vào "Hán thư. Nghệ văn 
chí"). Bao gồm : 

Knh Dịch 12 thiên : Thị, Mạnh, Lương, Khâu tam gia. 

Dịch truyện Chu thị 2 thiên (tự ; Vương Tốn). Phục 
thị 2 thiên. Dương thị 2 thiên (tên là Hà), Thái công 2 
thiên, Hàn thị 1 thiên, Vương thị 2 thiên. Đình thị 8 thiên. 
Cổ 58 thiên. Hoài Nam đạo huấn 2 thiên. Cổ tạp 80 thiên. 
Mạnh thị Kinh Phòng 11 thiên. Chương cú Thị, Mạnh, 
Lương Khâu thị mỗi nhà 2 thiên. 


®' Nhân huân : chính từ này có nghĩa là "mịt mờ", nhưng ở đây có nghĩa là "giao 
cảm”. 
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Tất cả là 13 nhà, 294 thiên. 

Hán Dích nói ở phần trên đều đã thất tán, nhưng dù 
sao trước tác "Chu Dịch tập giải" của ông cũng đã có cống 
hiến lớn cho Dịch học vì có công bảo tổn các trước tác của 
các danh gia về Dịch học. 

2. Đã thu góp được những tỉnh tuý về tượng số 
và nghĩa lý của Dịch học từ Hán Đường trở về trước. 

Vương Bật, Khổng Dĩnh Đạt và Lý Đỉnh Tộ đều là các 
Dịch gia nổi tiếng, nhưng Vương và Khổng đều chú trọng 
nghĩa lý và xã hội nhân huân, còn Lý Đỉnh Tộ lại muốn 
hội tụ những lời về Hán Tượng số, mục đích của ông là 
muốn bác bỏ sự phiến diện, nghiêng về nghĩa lý của Vương 
và Khổng, và muốn khôi phục lại nguyên tắc tương ứng 
giữa thiên tượng và nhân tượng ; cho nên khi nghiên cứu 
Dịch Hán Đường ta cần tham khảo cả ba trước tác tiêu 
biểu của ba ông mới nắm được toàn bộ sự phát triển Dịch 
học thời đó. 

3. Mở ra một tiền lệ là nghiên cứu tổng hợp về 
Dịch học Chu Tử. 

Trước tác "Chu Dịch tập giải" của Lý Đỉnh Tộ mở ra 
một tiền lệ là nghiên cứu tổng hợp về Chu Tử. Chịu ảnh 
hưởng của ông, đời sau cũng có một số trước tác theo con 
đường đó. Ví như : "Hán Ngụy nhị thập nhất gia Dịch chú'" 
của Tôn Đường, "Dịch Hán học" của Huệ Đống... 

Tóm lại, Lý Đỉnh Tộ là Dịch học gia nổi tiếng đời 
Đường, có địa vị quan trọng trong Dịch học sử. Trước tác 
"Chu Dịch tập giải" của ông là tập đại thành về Dịch học, 
đã mở ra một tiền lệ là nghiên cứu tổng hợp về chư tử của 
Dịch học. 
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TRẦN ĐOÀN VÀ "VÔ CỰC ĐỒ" 


° 

c%, hưởng lớn nhất của Trần Đoàn là sáng tạo 
ra “Tiên thiên thái cực đồ", "Long đồ tam biến" uàè "Vô cực 
để"; ảnh hưởng của các Dịch đồ này đối uới hậu thế rất 
lớn, do đó ông đã trở thành bậc tiên bối của Dịch đồ học. 
Một điểm nữa là ông rất tôn sùng "Chu Dịch tham đông 
khế" của Ngụy Bá Dương, đồng thời ông đưa uào Dịch lý 
thuật tu luyện nội đưn của đạo gia do ông phát triển từ 
thuật ngoại đan, từ đó ông đã mở ra một con đường mới là 
sự tu luyện nội đan dưới sự chỉ đạo của Dịch lý. 

I. LƯỢC TRUYỆN TRẦN ĐOÀN 

Trần Đoàn (871 - 989) đạo sĩ thời Bắc Tống, Dịch đồ 
học gia, tự là Đồ Nam, tự hiệu là Phù Dao tử. Ông người 
đất Hào Châu (nay thuộc tỉnh An Huy), từng đi thi Tiến sĩ 
nhưng không đỗ, về ẩn cư ở Hoa Sơn nên tự xưng là Hoa 
Sơn đạo sĩ. 

Ông hiểu sâu Dịch học và viết cuốn "Chỉ huyền thiên" 
81 quyển ; sách này nói về đạo đưỡng và hoàn đan. Trước 
tác trên của ông đã thất tán, "Long đồ tự" được chép trong 
"Tống Văn giám". 
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lI. CỐNG HIẾN CỦA TRẤN ĐOÀN ĐỐI VỚI HỌC THUẬT, TƯ 
TƯỞNG DỊCH HỌC. 

Cống hiến lớn nhất của Trần Đoàn đối với Dịch học là 
sự phát triển của ông đối với Dịch đồ học. Ngoài ra ông 
cũng có cống hiến lớn về phương diện Tượng số học của 
Chu Dịch. Chủ yếu ở mấy mặt dưới đây : 

1. Bậc tiên bối của sự phát triển về Dịch đồ học. 

Ba bức Dịch đồ, tương truyền đều từ Trần Đoàn sáng 
tạo, sau ông truyền cho Chúng Phóng ; sau đó phân thành 
ba nhánh ; trong đó Tiên thiên thái cực đồ truyền cho 
Thiệu Hưng, phát triển thành Tiên thiên bát quái đồ ; 
Long đồ tam biến truyền cho Lưu Mục, phát triển thành 
Hà Đồ, Lạc thư ; Vô cực đô truyền cho Chu Đôn Di, phát 
triển thành Thái cực đề. Đối với hậu thế sự phát triển của 
Dịch đồ đã có những ảnh hưởng rất sâu, cho nên Trần 
Đoàn được xưng tụng là đại sư của Dịch đô thuyết. 

ga. Sáng tạo Tiên thiên thái cực đồ. 

Dịch học gia các đời đều công nhận Trần Đoàn đã 
sáng tạo Tiên thiên thái cực đồ. Đồ ý của Tiên thiên thái 
cực đồ : 

- Nguồn ngọn : 

Đồ hình này do Trần Đoàn sáng tạo, được Triệu Vi 
Khiêm đời Minh ghi lại trong sách "Lục thư bản nghĩa", 
sách đó bắt nguồn từ "Chu Dịch tham đồng khế" của Ngụy 
Bá Dương, ấy sự tròn khuyết, ngày sóc, ngày vọng của mặt 
trăng mà suy ra sự thịnh suy, tiêu trưởng của âm dương, 
từ đó lấy làm căn cứ lý luận của sự luyện nội đan. Vậy 
Dịch đồ này là ở sách "Tham đồng khế" mà ra, đó là điều 
chắc chắn ! 
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- Đồ giải : 

Trong Tiên thiên thái cực đồ thì vị trí của Càn, Khôn 
là ở phía nam và phía bắc ; Li, Khẩm ở phía đông và tây, 
cho nên Càn là dương thịnh cực, Khôn là âm thịnh cực, 
Khẩm L¡ là khoảng mặt trăng mọc lặn. 

- Dụng ý của Dịch đề : 

Với phần đồ giải trên, ta có thể thấy Tiên thiên thái 
cực đồ của Trần Đoàn có sự tham khảo ở thuyết quái khí 
của Hán Dịch và gốc gác của nó là từ "Chu Dịch tham 
đồng khế". Trong đó, nó không theo vị trí Lñ nam, Khảm 
bắc của "Dịch vĩ" mà lại theo vị trí Cần nam, Khôn bắc của 
"Chu Dịch tham đồng khế"; như vậy ta thấy rất rõ là Dịch 
đồ này có mục đích để luyện nội đan. Vì diễn biến âm 
dương tiêu tức của nó cũng "tương ích" với quá trình bổ 
Khẩm điển Li của nhà luyện đan, cho nên các đạo sĩ luyện 
đan rất tôn sùng Dịch đồ này. 


Quy luật âm dương tiêu tức của nó là : 


Khôn là âm cực, âm cực thì dương sinh, khí dương 
sinh ở đông bắc, phương Chấn. Dương "tức", âm "tiêu" ở vị 
trí Chấn, L1, Đoài ; đến phự Càn là dương cực, dương cực 
thì âm trưởng khí âm sinh ở tây nam, vị trí Tốn. Dương 
"tiêu", âm "tức" ở Tốn, Khảm ; phương Cấn. Trong khoảng 
đó là sự hợp bao huyền bí của âm dương. 

Tiên thiên thái cực đồ trên được các nhà luyện đan 
tôn sùng. Chu Hi nói là do Trần Đoàn sáng tạo, Trần 
Đoàn truyền cho Chủng Phóng, rồi truyền đến Thiệu Ủng, 
sau lại được Thiệu Ủng phát triển thành Tiên thiên bát 
quái đổ, rồi cuối cùng được Chi Hi chép vào "Chu Dịch bản 
nghĩa". 
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b. Chế tác Long đồ. 
- Về "Long đồ tự" của Trần Đoàn. 


Long đồ, theo truyền thuyết là ở đời Phục Hi có con 
long mã ®, xuất hiện trên sông Hoàng Hà, long mã đội đồ 
hình này từ đáy sông lên ; nhưng người đời Tống lại cho 
rằng bức "đồ" này là do Trần Đoàn sáng tạo. 


"Long đề tự" lấy chữ số làm hạt nhân, nó trần thuật 
trận thế của Long đồ, đồng thời nó kết hợp với thuyết Cửu 
cung của Hán Dịch, với thuyết Ngũ hành sinh thành, đồng 
thời lấy số 5ð là số trời đất (Chu Dịch) làm căn cứ lý luận 
để lập ra bức Long đồ này. 


Mục đích của bức đồ hình này là để giải thích quy 
luật sinh thành của vũ trụ. 


Nhưng theo "Dịch đổ minh biện" của Hồ Ởj thì "Chu 
tử cho là giả". Không ít học giả cũng cho "tự" là giả, không 
phải đó là của Trần Đoàn. Nhưng tổng số của Long đồ lấy 
B5 là số trời đất của Chu Dịch và trận thế của số trời, số 
đất thì họ lại cho đó lại là thuyết của Trần Đoàn. 

- Long đồ tam Dịch. 


Long đồ tam Dịch là sự phát huy của các Đồ học gia 
đời Tống, căn cứ vào lời của Trần Đoàn khi ông nói về 
"nghĩa của tam trận, cửu quái" của "Long đồ tự" đối với 
Long đồ do ông sáng tạo. 


"Nghĩa của 3 trận, 9 quẻ với nguyện ý của nó là "Dịch 
truyện" tiến hành 3 lần trần thuật đối với 9 quẻ là quẻ Lí, 
quẻ Khiêm, quẻ Dự... Căn cứ vào đó, nên các Đồ học gia 
lấy để dẫn giải nguyên do của 3 Dịch (3 biến) của Long Đồ. 


® Long mã : loài ngựa thần, hình giống con rồng, mình xanh lục có vằn đỏ. 
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Mục đích 3 biến của Long đồ là diễn đạt mô thức sự 
sinh thành vũ trụ qua các con số của Hà Lạc tượng số. Hạt 
nhân của 3 biến là "số 55, số trời đất" trong kinh Dịch, cơ 
sở của lý luận 3 biến là nguyên lý dương động, âm tĩnh của 
Dịch lý ; cũng tức là nguyên lý thiên động, địa tĩnh. 

- Chế tác Vô cực đồ. 

Đồ hình thứ 3 của Trần Đoàn là Vô cực đổ, bức đồ 
hình này từng khắc ở núi đá Hoa Sơn, đến thời Minh mạt 
thì Hoàng Tôn Viêm phát hiện ra. Ông viết : 

"Thái cực đề bắt đầu từ Hà Thượng công, truyền tự 
Trần Đề Nam, tên là Vô cực đồ. Đó là thuật tu luyện của 
các đạo sĩ" ("Đồ học biện hoặc"). 

Đồ hình này tuy chép trong sách đạo giáo, nhưng lý 
luận của nó lại hoàn toàn là cơ sở lý luận về Dịch lý. 

Theo các học giả thì Vô cực đồ rút cục là xuất xứ từ 
sách nào, nay vẫn còn phải qua khảo chứng. 

Nguồn gốc Vô cực đồ của Trần Đoàn : 

Một khả năng nguồn gốc của Vô cực đồ là từ "Chu 
Dịch tham đồng khế", vì rằng trong đô hình thì đồ hình 
"thủ Khảm điền Li" bắt nguồn từ Vô cực đồ của Trần Đoàn 
phải là khởi phát từ sách đó. 

Vô cực đồ là một việc làm từ xưa chưa hề có, lấy Dịch 
lý chỉ đạo việc tu luyện nội đan ®, đây cũng là một điển 
hình về sự dung hợp giữa Dịch và Lão. 

Quá trình tu luyện theo Vô cực đồ là một quá trình từ 
các khí tới tinh khí, lại tới tiên khí trải qua một gia1 đoạn 
® Tụ luyện nội đan : tức tu luyện với mục đích đến được cõi thần tiên, bản thân hoà 


nhập vào cõi huyền bí vô cực, khác với tu luyện ngoại đan, cốt để luyện thuốc 
trường sinh. 
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từ dưới lên trên, xuôi rồi ngược của loại khí này vận hành 
trong nhân thế khiến người tu luyện thay da, đổi thịt ; 
thay tim đổi óc. Về lý luận thì tu luyện đến đây là người 
đạo sĩ đã hoàn thành một quá trình phát triển từ không 
đến có, lại từ có quay về không. 


Về mặt tu luyện đạo đan, sự tu luyện này phần ánh 
ngoại đan của "Chu Dịch tham đồng khế" phát triển thành 
sự tu luyện nội đan. Đó là sự phát triển trọng đại của sách 
này, từ đó đã đặt cơ sở cho sự tu luyện nội đan của đạo g1a. 

Ảnh hưởng về ba loại đồ hình của Trần Đoàn. 

Thứ nhất : ảnh hưởng của Tiên thiên thái cưc đồ. 

Đồ hình này thoát thai từ "Chu Dịch tham đồng khế" 
đồng thời nó thu hút cả thuyết quái khí của "Dịch vĩ". Giá 
trị to lớn là ở chỗ đã khai sáng một kỷ nguyên mới, lấy Dịch 
lý để chỉ đạo sự tu luyện đạo đan, có tác dụng rất lớn đối với 


sự phát triển thuật nội đan của đạo gia, nhất là đã gây 
được ảnh hưởng sâu sắc trong việc dung hợp Dịch - Đạo. 


Tiên thiên thái cực đồ là sự cô đúc đối với thái cực 
hàm âm dương, âm dương hàm bát quái của "Chu Dịch 
tham đồng khế". Đồng thời cũng có ảnh hưởng đối với sự 
định vị của bát quái ; Tiên thiên bát quái đồ của Thiệu 
ung cũng do ảnh hưởng của nó mà có. 


Tóm lại, Trần Đoàn không chỉ là "quân tiên phong. 
của Dịch đồ học, mà vô luận đối với sự phát triển của Dịch 
học Đồ học ; tượng số học và Dịch lý ông cũng đều có ảnh 
hưởng sâu sắc ; qua đó ta đủ thấy địa vị quan trọng của 
ông trong Dịch học. 

Thứ hai : ảnh hưởng quan trọng của Long đồ tam biến. 


Long đồ tam biến của Trần Đoàn đã hoàn thành sự 
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tương hợp giữa hào âm và hào dương, giữa số trời và số 
đất, giữa số lẻ và số chẵn, nhất là nó đã hoàn thành sự 
tương hợp giữa số sinh và số thành ® của ngũ hành, đối 
với hậu thế đã có ảnh hưởng lớn. 

Đầu tiên, sự sáng lập ngũ hành sinh thành đồ và cửu 
cung đồ, đưa ra những điều kiện để mệnh danh cho Hà đồ, 
Lạc thư của Lưu Mục. Từ đó Hà đồ, Lạc thư đã đi vào 
phạm trù tối cao của vũ trụ sinh thành thức, nâng cao địa 
vị của Hà đồ, Lạc thư lên rất nhiều trong Dịch học. 


Sau đó, Trần Đoàn trong ngũ hành sinh thành đồ, với 
hình thức của tượng số đã hàm chứa nguyên lý ngũ hành 
sinh thành, đặt nền móng cho học thuyết Hà Lạc ngũ 
hành của Lưu Mục ; ý nghĩa quan trọng hơn của nó là đã 
gây được ảnh hướng sâu sắc địa vị của thuyết ngũ hành 
trong Dịch lý. 

Cuối cùng, trên cơ sở của Lạc thư, Lưu Mục đã sáng 


chế ra Hà Lạc bát quái đổ, có phát triển mới đối với sự 
định vị của bát quái. 


Tóm lại, kết quả của Long dồổ tam biến của Trần 
Đoàn đã tăng cường mối liên hệ giữa âm dương ngũ hành, 
có cống hiến đối với sự phát triển của Dịch lý. Ngoài ra, 
ông đã mở ra con đường mới đối với bản thể Hà Lạc và với 
sự phát triển bản thể luận của Dịch học. 


Thứ ba : ảnh hưởng lớn lao của Vô cực đồ. 


Vô cực đồ của Trần Đoàn vô luận đối với đạo gia, hoặc 
Dịch học đều có cống hiến to lớn. Đầu tiên, Vô cực đồ của 
Trần Đoàn đã lấy phương thức của Đồ thư mà dung hợp 


® Số sinh : tức số để sinh sản ; số thành : tức số để hoàn thành. Theo Hệ từ thì 
dương (trời) có 5 số là 1, 3, ð, 7, 9; âm có 5 số là 2, 4, 6, 8, 10. Năm số sinh là 1,3, 
5, 4, 2. Năm số thành là : 7, 9. 10, 8, 6. 
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Dịch và Lão, khai sáng một kỷ nguyên mới về sự dung hợp 
Dịch - Lão ; sau đó, ông đã thông qua Vô cực đồ đưa thuật 
ngoại đan của "Chu Dịch tham đồng khế" vào sự tu luyện 
nội đan, đặt cơ sở cho sự tu luyện nội đan của đạo gia. 


Tiếp theo là Chu Đôn Di, trên cơ sở Vô cực đổ của 
Trần Đoàn ông đã đề xuất mệnh đề âm tĩnh, dương động ; 
đồng thời ông lại có sự cải biến về căn bản đối với Vô cực 
đồ, đặt tên nó là Thái cực đổ, biến thành đồ thức để dẫn 
giải đồ thức của sự sinh thành vũ tụ, đó là một phát triển 
quan trọng đối với Vô cực đô mà cũng là sự cống hiến to 
lớn đối với Dịch lý. 

Cuối cùng, Chu Hi lại có sự cải biến nữa đối với Thái 
cực đồ của Chu Đôn Di, chủ yếu ông làm rõ thêm mối quan 
hệ âm tĩnh, dương động và làm cho sự tương giao giữa 
Khẩm, Li, càng thêm minh xác. Nhất là ông đem "Vô cực 
mà sinh thái cực" cải biến thành "Vô cực mà thái cực" là 
sự thăng hoa đối với Thái cực học thuyết của Chu Dịch. 
"Thái cực đồ thuyết giải" do ông lập ra đã dùng Dịch lý 
dẫn giải thêm một bước Thái cực đồ, từ đó tăng cường được 
tính lý luận của Thái cực đồ ; đồng thời đã tác dụng vào 
phạm trù tối cao của lý học ; như vậy ông đã mở rộng được 
địa vị của Thái cực đồ trong Dịch học. 

2. Mở ra một kỷ nguyên mới của sự tu luyện nội 
đan. 

Trân Đoàn là tiền bối trong việc tu luyện nội đan, ý 
nghĩa trọng đại của nó ở ba mặt dưới đây : 

a. Phản đối kim đan „ điên đan. 


Ở thời Bắc Tống khi đạo đan thịnh hành, Trần Đoàn 


nộ Km đan, điên đan : "kim" là vàng; "điên" là chì. Ở đây chỉ thuốc của đạo sĩ luyện 
bằng vàng, bằng chì. 
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vốn là một người đạo sĩ mà có thể phản đối luyện ngoại 
đan uống kim thạch, chủ trương tu luyện nội đan, thực là 
một chuyện phi phàm. 


b. Trần Đoàn đã lấy việc luyện ngoại đan của "Chu 
Dịch tham đồng khế" rút kinh nghiệm cho việc tu luyện nội 
đan, đó là một sự phát triển của việc tu luyện đạo đan; từ 
đó đã có được tác dụng quan trọng trong quá trình đưa sự 
luyện ngoại đan đi theo hướng luyện nội đan. 


c. Ông đã lấy Dịch lý để chỉ đạo việc tụ luyện nội đan; 
đó là một mốc lịch sử của việc tu luyện nội đan. Từ đó, đã 
mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tu luyện nội đan. 


3. Thúc đẩy sự phát triển Tượng số học Chu Dịch. 


Dịch đồ học là một thành phần chủ yếu của Dịch 
Tượng số học ; Tống Dịch đồ học cũng là một thành tựu chủ 
yếu của Tống tượng số học. Sự quật khởi của Tống Đồ học 
đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Tống Tượng số học. 


Dịch học từ khi bắt đầu có kinh Dịch là đã được thể 
hiện dưới hình thức phù hiệu hào âm, hào dương của quẻ, 
của hào ; Dịch đổ học là bộ phận tổ thành quan trọng 
trong lịch sử phát triển Dịch học, có tác dụng thúc đẩy 
quan trọng đối với sự phát triển Dịch học. Trần Đoàn là 
bậc tiên bối của Dịch đồ học, ông thông qua sự khai sáng 
của quá trình quật khởi về Đồ học, đã kích thích mạnh 
mẽ sự phát triển của Tượng số học. 


Tóm lại, Trần Đoàn không chỉ coi trọng Đồ học mà 
còn hết sức coi trọng Tượng học. Ví như Long đổ tam 
biến của ông đã phản ánh nguyên lý tương ứng của số 
chăn lẻ, số âm dương, số trời đất đối với kinh Dịch, đặt 
cơ sở cho Dịch Tượng số học, thúc đẩy sự phát triển 
Tống Tượng số học. 
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CHƯƠNG 101 


LƯU MỤC VÀ "DỊCH SỐ CÂU ẨN ĐỒ" 


.. hiến chủ yếu của Lưu Mục là phát triển 
“Long đồ Dịch" của Trần Đoàn, đông thời ông đem "Cửu 
cung đổ" trong đó đặt tên là Hà đồ, đem “Sinh thành, ngũ 
hành đồ" trong đó đặt tên là Lạc thư. Ông đã phát triển đây 
đủ số sinh thành, ngũ hành của Hà đô, Lạc thư ; đem nó 
làm thành mô thức sinh thành của uũ trụ uạn uật, từ đó mở 
ra một hỷ nguyên mới uê Dịch học Hà đô, Lạc thư ; trở 
thành một đại biểu của Dịch học Hò Lạc trong Dịch học sử. 


I. LƯỢC TRUYỆN LƯU MỤC. 


Lưu Mục, Dịch học gia nổi tiếng thời Bắc Tống, tự là 
Tiên Chi, người đất Cù Châu (nay thuộc tỉnh Triết Giang) 
ông đỗ Tiến sĩ và nổi tiếng ở Bắc Tống do có cống hiến về 
Dịch học Hà Lạc. 

Lưu Mục đã dẫn giải một cách sâu sắc và toàn diện 
đối với Dịch số, có cống hiến đối với sự phát triển Dịch số 
học, nhất là ông rất chú trọng vào của ngũ hành ; với Dịch 
tượng số học ông đã lấy học thuyết âm dương ngũ hành 
làm hạt nhân, do đó đã có cống hiến nổi bật đối với sự phát 
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triển Dịch học. 


Trước tác tiêu biểu của Lưu Mục là "Dịch số câu ẩn 
để" ; sau đó là "Chu Dịch tân chú", nhưng đều đã thất tán. 
"Dịch số câu ẩn đồ" gồm 3 quyển, trong đó có dẫn giải về 
số tứ tượng Thái cực (lão dương, lão âm, thiếu dương, 
thiếu âm), số đại diễn, số trời đất, số chăn lẻ bát quái, số 
sinh thành Hà Lạc. Ngoài ra, ông cũng dẫn giải đối với 
nguồn gốc của "Long đồ quy thư" (tức Hà đồ, Lạc thư) và 
phương pháp bói Phệ. Đó đều là những tư liệu quý để 
nghiên cứu Hà Lạc học và Dịch số, mà đó cũng là những 
sách bắt buộc phải đọc khi nghiên cứu Dịch học. 


lI. CỐNG HIẾN VÀ HỌC THUẬT, TƯ TƯỞNG CHU DỊCH CỦA 
LƯU MỤC. 


Lưu Mục là đại biểu về Chu Dịch - Hà Lạc học và là 
Tượng số học phái đại gia. Sự cống hiến đối với học thuật 
tư tưởng Chu Dịch chủ yếu là sự phát triển đối với Chu 
Dịch đồ thuyết và sự phát huy đối với tượng số Chu Dịch. 

1. Công hiến kiệt xuất của Lưu Mục đối với Hà 
Đồ, Lạc thư Dịch học. 

a. Đặt tên cho Hà đồ, Lạc thư. 

Hà đồ, Lạc thư của Lưu Mục bắt nguồn từ Trần 
Đoàn. Trong đó bản gốc Lạc thư của Lưu Mục là "Ngũ 
hành sinh thành đồ" của Trần Đoàn ; bản gốc của Hà đồ là 
"Cửu cung đồ". Trong đó "Ngũ hành sinh thành đồ" lại bắt 
nguồn từ "Ngũ hành thuyết" của Trịnh Huyền, "Cửu cung 
để" lại căn cứ vào "Cửu cung thuyết" của "Dịch vĩ". Lưu 
Mục đặt tên cho hai đồ hình trên trong Long đồ Dịch của 
Trần Đoàn là Hà đề và Lạc thư. Chúng đã trở thành Hà 
đồ, Lạc thư đồ lưu truyền cho đến tận ngày nay. Ảnh 
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hưởng của nó đối với Dịch đồ sử rất lớn. 

Không những đặt tên cho chúng mà về mặt lý luận 
ông còn tiến hành dẫn giải. Ông cho rằng "thiên tượng để" 
và "địa tượng đồ" trong Long đồ nhị biến của Trần Đoàn là 
ngũ hành sinh, số và ngũ hành thành số, chúng hợp lại với 
nhau cấu thành Hà đồ, lấy số sinh thành của ngũ hành 
làm hạt nhân. 


Còn về sự hợp thành của Lạc thư theo sự dẫn giải lý 
luận của Lưu Mục thì nó được đưa vào thuyết quái khí 
thuyết cửu cung và thuyết ngũ hành của Hán Dịch. Sự 
dẫn giải đó đã làm phong phú thêm rất nhiều nội hàm của 
Hà đồ, Lạc thư. 

b. Sáng tạo Lạc thư bát quái đồ, dẫn giải "uũ trụ sinh 
thành luận” 

Ông kết hợp Lạc thư và bát quái với nhau sáng tạo ra 
lạc thư bát quái đổ, ông đưa "cửu cung bát quái đồ" của 
Trịnh Huyền vào "cửu cung số" trong đó, lấy Khám đưa 
vào phía Bắc số 1, đưa Ly vào phía nam số 9, đưa Chấn 
vào phía đông số 3, Đoài phía tây số 7. 

Ông sáng tạo Lạc thư bát quái đồ mục đích để kiến 
lập "Lạc thư bát quái vũ trụ sinh thành quan" ý ông cho 
rằng vạn vật trong vũ trụ đều do Lạc thư bát quái mà sinh 
thành. 

c. "Thái cực Hà Lạc uũ trụ sinh thành đồ thúc" do ông 
đê xuất đã làm phong phú học thuyết bản thể luận Chu 
Dịch. 

Thứ nhất : Với "Hà mười, Lạc chín" là hạt nhân, diễn 
giải sinh thành luận của vũ trụ. 


"Hà mười, Lạc chín", nhóm từ này bắt nguồn từ 
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Tượng số học của Trần Đoàn, "Hà mười" chỉ "ngũ hành 
sinh thành đồ" của Hà đồ; "Lạc chín" chỉ "Cửu cung để" 
của Lạc thư. Nói "Lạc chín" là chỉ số cao nhất của Lạc thư 
là "chín". Nói "Hà mười" là chỉ số cao nhất của Hà để là 
"mười". Trong đó tổng số của Hà đồ là 5ð, nó phù hợp với 
câu : "số trời đất là õ5" trong Hệ từ. Lưu Mục lấy tứ tượng 
trong Hà đồ để giải thích đạo Hình nhị thượng là tượng và 
số, là khí vật chưa thành hình, đồng thời lấy đó để phát 
triển thuyết bản thể của kinh Dịch. 

Ông nói Lạc thư lấy tứ tượng làm chủ (lão dương, lão 
âm, thiếu dương, thiếu âm) vì muốn nhấn mạnh đạo hình 
nhi thượng của tứ tượng nhưng còn chưa thành hình khí, 
cho nên không thêm số của đất vào. 

Như vậy tức ý ông muốn nói, ông lấy tứ tượng của 
Lạc thư là đạo (tứ tượng) chưa thành hình của vũ trụ ; lấy 
Hà đồ là khí vật (ngũ hành) đã thành hình muôn vật, tức 
ông muốn thông qua sự diễn biến của tứ tượng Lạc thư, và 
ngũ hành Hà đồ biểu thị quá trình mà ông nhận thức là : 
sự phát sinh ra muôn vật trong vũ trụ là từ "đạo" chưa 
thành hình diễn biến thành "khí dụng" đã thành hình. Đó 
là sự diễn giải duy vật của ông đối với bản thể luận đạo, 
khí Chu Dịch. 

đ. Vấn đề lấy bản thể luận thái cực, Hà lạc giải thích 
sự sinh thành Uũ trụ. 

Lưu Mục kết hợp bản thể luận thái cực Chu Dịch với 
Hà đồ, Lạc thư để giải thích sự sinh thành của vạn vật 
trong vũ trụ. Điều này là một sự phát triển về bản thể 
luận thái cực của Chu Dịch. 


Cụ thể là ông đã căn cứ vào nguyên lý (trong Chu 
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Dịch) : "Dịch hữu thái cực, thái cực sinh lưỡng nghị, lưỡng 
nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái”. Ông phân giải 
Lạc thư thành bốn đồ hình là thái cực, thái cực sinh lưỡng 
nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. 
Trong đó vòng khuyên đen và vòng khuyên trắng đại biểu 
cho chẵn, lê. 

Như vậy, là ông cho rằng vạn vật do thái cực và bát 
quái sinh ra ; thái cực lại do hai khí âm dương, trong đục 
cấu thành ; ông còn kết hợp bát quái với ngũ hành, phản 
ánh đầy đủ tính duy vật bản thể luận của ông. 

2. Đề xuất Hà lạc Dịch số, phát triển tượng "số" 
học Chu Dịch. 

Số, là nội dung quan trọng trong Tượng số học Chu 
Dịch. Lưu Mục không những có cống hiến đột xuất đối với 
tượng của Chu Dịch, mà đối với số của Chu Dịch ông cũng 
có sự phát triển quan trọng. Chủ yếu ở mấy mặt dưới đây : 

ga. Phút triển số chăn, số lẻ trên cơ sở hào dương, hào 
âm Chu lịch. 


Đầu tiên, Lưu Mục hết sức coi trọng Dịch số, ông cho 
rằng số là gốc của Chu Dịch, là hạt nhân của tượng số học. 

Quẻ, hào, tượng của kinh Dịch vốn bao hàm thành 
phần của "số" đó là "tổ" của số chăn, số lẻ. Như hào dương 
là cha đẻ của số lẻ "-", hào âm "--" là mẹ đẻ của số chẵn, 
cho nên quan điểm của Chu Dịch là "tượng" bắt nguồn từ 
vạn vật, vạn "số" bắt nguồn từ quẻ, tượng. Đó tức là : 

"Vạn số trong thiên hạ xuất phát từ một chẵn, một lẻ; 
vạn tượng trong thiên hạ xuất phát từ một vuông, một tròn”. 

Số và tượng là một cặp thống nhất thể trong mâu 
thuẫn, cho nên chúng đồng thời tốn tại, không gì phân cắt 
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nổi ; có vật tượng thì tất nhiên phải có vật số ! Trên cơ sở 
quẻ, hào, tượng của Chu Dịch, Lưu Hâm đã phát triển số 
chẵn, số lẻ. 


Ông cho rằng hà đồ, Lạc thư bắt nguồn từ số chẫn, số 
lẻ của vạn vật trong vũ trụ, rồi từ đó mà sinh ra ngũ hành, 
sinh thành số và vạn số trong thiên hạ. 


b. Phát triển ngũ hành, sinh thònh số trên cơ sở số 
trời, đất của binh Dịch. 


Ông cho rằng số trời, đất trong Chu Dịch tức do số 
âm dương, chẵn lẻ sinh ra, trong đó số âm dương là số 
sinh, số âm là số thành. 


Ông còn cho rằng bản thân số trời đất trong Chu Dịch 
tức là ngũ hành sinh thành số. Như ông nói : 


Hệ từ nói : trời 1, đất 2, trời 3, đất 4, trời 5, đất 6, trời 
7, đất 8, trời 9, đất 10 ; đó tức là ngũ hành sinh thành số. 
Trời 1 sinh ra thủy, đất 2 sinh ra hoả, trời 3 sinh ra mộc, 
đất 4 sinh ra kim trời ð sinh ra thổ, đó là số sinh ; như vậy 
là dương không lẻ, âm không chẵn. Đất 6 thành thủy, trời 
7 thành hoả, đất 8 thành mộc, trời 9 thành kim, đất 10 
thành thổ ; như vậy là âm dương đều có chẵn lẻ mà vật 
thành ; cho nên gọi là số thành vậy ("Dịch số câu thông ẩn 
để" quyển trung). 

Ông nói : Kinh Dịch kiến lập dưới tiền đề các số chẵn, 
lẻ ; số trời đất là tiền thân của "ngũ hành sinh thành số". 
Số "sinh" tức là số mà âm dương còn chưa giao khí ; số 
thành là số âm dương đã giao khí mà thành, cho nên số 
sinh đại biểu cho vạn vật ở thuở ban đầu, còn số thành 
tượng trưng cho vạn vật ở khi chung cục. Lý luận này đã 
dung nhập số trời đất của kinh Dịch với âm dương ngũ 


1002 


hành làm phong phú nội hàm của số trời đất, từ đó đã 
phát triển đầy đủ số của kinh Dịch. 

c. Dưới tiên đề của số đại diễn Chu Dịch ; đề xuất 
“Lạc chín, Đồ mười". 

Chu Dịch nói : "Số đại diễn là 50. Nhưng trong việc 
bói chỉ dùng 49 cọng cỏ thi" (Hệ từ). Với câu : "Số đại diễn 
là 50", Lưu Mục nhấn mạnh con số hết sức mật thiết với 
sự hoá sinh của trời đất vạn vật bình quân là 50, Lạc thư 
là 45, Hà đồ 55. Cho nên số đại diễn là 50, đó là một con số 
bất biến chỉ sự hoá sinh của trời đất, vạn vật. 

Trong đó "ð" là "diễn mẹ", "10" là "diễn con". 5 nhân 
với 10 thành 50. Hà đổ 55 là tổng của ngũ hành sinh 
thành số. Lạc thư 4ð lại là số tập hợp của số chẵn lẻ trời 
đất, số đại biểu lại là 50, mà số trời đất của Dịch là 55 trừ 
đi 5, số bói Phệ lại là 50 trừ đi 1. Như vậy ta đủ thấy số 
đại diễn có liên hệ mật thiết với các loại số kể trên, cho 
nên nó được gọi là "số thần". 

"Dịch số câu dẫn đồ" quyển thượng dẫn lời của Cố 
Hoan nói : "Coi số ð0 này là số thần ; thần tuy không phải 
là số, những thể hiện ra bởi số". Vì vậy, Lưu Mục đề xuất 
"Lạc chín, Đồ mười" biểu thị mệnh để này có quan hệ mật 
thiết với số đại diễn. 

Phần trên biểu thị ý Lưu Mục thông qua sự thiết lập 
số Hà, Lạc điểu này chứng tỏ ông có tác dụng thúc đẩy đối 
với sự phát triển của Dịch số. 

3. Phát triển ngũ hành học thuyết của Hán Dịch. 

Lưu Mục thông qua sự dẫn giải đối với Hà Lạc ngũ 
hành sinh thành số, đưa thuyết ngũ hành thành số, đưa 
ra thuyết ngũ hành vào Hà Lạc học, đồng thời lấy Hà Lạc 
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ngũ hành sinh thành số làm hạt nhân, sáng lập ra Hà đồ 
thái cực bát quái vũ trụ sinh thành đồ thức (lấy Hà đồ là 
chủ). Ý nghĩa của nó ở chỗ : cơ sở lý luận của bản thể luận 
thái cực Chu Dịch không chỉ là âm dương mà còn bao hàm 
ca thuyết ngũ hành trên cơ sở âm dương, từ đó có tác dụng 
thúc đẩy đối với sự phát triển của học thuyết ngũ hành 
Hán Dịch, đồng thời tổ rõ sự cống hiến của ông đối với sự 
phát triển toàn diện về Dịch lý. 

a. Nhấn mạnh "Ngũ hènh sinh thành số gốc ở Lạc 
thư”. 

Lưu Mục đề xuất "Ngũ hành sinh thành số" gốc ở Lạc 
thư (thật ra thì là ở Hà đồ, vì Lưu Mục thường nhầm lẫn 
giữa Lạc thư với Hà đồ). Mục đích ở chỗ ông muốn nhấn 
mạnh ý "Hà Lạc vũ trụ sinh thành đô thức có hạt nhân là 
ngũ hành sinh thành số". Ông coi Hà Lạc là bản thể tối 
cao, nhấn mạnh địa vị của Hà Lạc trong Dịch học, đó là 
một cống hiến lớn đối với Hà Lạc ; về mặt khách quan là 
ông nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của ngũ hành thuyết 
trong Dịch học. 

b. Lấy "ngũ hành sinh thành số" giải thuyết đạo bhí, 
tăng cường tính duy uật bản thể luận Chu Dịch. 

Lưu Mục giải thích tứ tượng Lạc thư là đạo chưa 
thành hình, phát huy ngũ hành Hà đồ là khí dụng đã 
thành hình, đồng thời trên cơ sở đó, nhấn mạnh thêm một 
bước ngũ hành sinh số vì chưa thành hình nên chỉ có thể 
đại biểu đạo ; còn ngũ hành số thành vì đã thành hình cho 
nên tượng trưng cho khí dụng. 

lII. ĐỊA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA LƯU MỤC TRONG DỊCH 
HỌC SỬ. 


Ảnh hưởng của Lưu Mục chủ yếu ở mấy điểm dưới đây : 
L M 
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1. Cống hiến nổi bật đối với sự phát triển của 
Hà Lạc Dịch học. 

Cống hiến lớn nhất đối với Dịch học của Lưu Mục là 
nêu cao vai trò của Dịch học Hà Lạc, bao gồm việc đặt tên 
-‹cho Hà đồ, Lạc thư và sự dẫn giải về lý luận ; nhất là ông 
kết hợp giữa Hà Lạc với "ngũ hành sinh thành số" để sáng 
tạo ra mô thức vũ trụ sinh thành, có cống hiến đối với tính 
duy vật của bản thể luận Chu Dịch. Mặt khác ông có sự 
phát huy Dịch học Hà Lạc, đồng thời cũng có sự phát triển 
quan trọng đối với Dịch học đồ học. Tóm lại, Lưu Mục nêu 
cao vai trò của Hà đồ, Lạc thư đã đặt cơ sở cho Hà Lạc 
Dịch học và ông đã có được ảnh hưởng sâu sắc đối với hậu 
thế về sự phát triển của Hà Lạc Dịch học. 

2. Thành tựu kiệt xuất đối với sự phát triển của 
số học Dịch học. - 


Lưu Mục rất coi trọng "số" trong trước tác "Dịch số 
câu ấn đồ", ông đã dẫn giải kỹ càng về Số. Chủ yếu ông đã 
giải thích rất đầy đủ đối với "Hà Lạc ngũ hành sinh thành 
số" qua sự kết hợp số đại diễn Chu Dịch với số trời đất ; 
đồng thời từ đây lại kết hợp với thuyết đạo, khí Chu Dịch 
và thuyết bản thể thái cực, bát quái ; rồi với "Hà Lạc ngũ 
hành sinh thành số" để lập ra mô thức vũ trụ sinh thành ; 
tiếp theo đó ông lên án bản thể luận duy tâm khách quan 
"Hữu sinh từ vô" của Lão tử. Như vậy là ông đã làm phong 
phú và phát triển tính duy vật của bản thể luận Chu Dịch, 
đồng thời đó cũng là sự phát triển đỉnh cao đối với Hà Lạc 
Dịch học. 

Ngoài ra, trước tác "Dịch số câu ấn đồ" của ông đã có 
` sự dẫn giải rất sâu sắc đối với số đại diễn Chu Dịch, số trời 
đất và ngũ hành sinh thành số ; đó đều là những tư liệu 
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quý để nghiên cứu Dịch số. Tuy nhiên ông cũng có sự 
phiến diện. Do ông quá coi trọng tác dụng của số nên đã 
tuyệt đối hoá và khuếch đại hóa số, từ đó ông nghiêng về 
khuynh hướng duy tâm, như ông nhận định rằng : "Hình 
do tượng sinh, tượng do số thiết" ("Dịch số câu ẩn để. Tự"). 
Ông cho rằng số có trước tượng và tượng sinh ra từ số ; số 
là gốc của Dịch ! 

3. Phát triển tư tưởng ngũ hành trong Dịch lý. 

Lưu Mục đã thông qua dẫn giải sâu sắc của Hà Lạc 
ngũ hành sinh thành số, phát triển ngũ hành quan trọng 
Hà Lạc Dịch học, đồng thời cũng đặt cơ sở lý luận cho 
tượng số học Dịch học. Cơ sở lý luận của tượng số học Chu 
Dịch học tuy có hạt nhân là âm dương ngũ hành, nhưng 
trước khi Dịch học Hà Lạc hưng khởi thì ngũ hành thuyết 
cũng không phát triển được mấy. Tuy nhiên từ khi Lưu 
Mục đề xướng "Hà Lạc ngũ hành sinh thành số" và sau 
khi ông đã từ đó mà lập ra "vũ trụ vạn vật mà sinh bản 
nguyên" thì địa vị của ngũ hành trong Dịch học mới tăng 
cường. Đồng thời từ đó ông đã đặt được cơ sở để cho âm 
dương ngũ hành trở thành hạt nhân lý luận của tượng số 
học Dịch. 

Trong "Dịch số câu ấn đồ" Lưu Mục đã nhấn rất 
mạnh vào ngũ hành ; nhất là lại nhấn mạnh cả về ý ngũ 
hành là bản nguyên của bát quái. 

Tóm lại, LưuMục là Dịch học gia, Hà Lạc Dịch học 
gia nổi tiếng đời Bắc Tống. Đối với sự phát triển, bất luận 
là về Đồ thuyết, về Tượng số học hay về Dịch lý ông đều có 
những cống hiến lớn lao. 
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CHƯƠNG 102 


THIỆU UNG VÀ "HOÀNG CỰC KINH THẾ" 


C2. Ũng là Dịch học gia nổi tiếng. 


Cống hiến chủ yếu của ông đối uới Dịch 
học là sự đề xuất Tiên thiên Dịch học. 
Luận thuyết này đối uới Tượng số học của 
Chu Dịch uà dự trắc học đều có những 
phút triển quan trọng. 


I. LƯỢC TRUYỆN THIỆU UNG. 

Thiệu Ủng (1011 - 1077) người đất Cung Thành nước 
Tống. Tự là Nghiêu Chu. Dịch học gia nổi tiếng thời Bắc 
Tống, có nhiều thành tựu về Dịch học ; về mặt tượng số 
thì đặc biệt xuất sắc ; ông đã lập riêng thành một trường 
phái. Thiệu Ủng đã sáng tạo ra "Thái cực bát quái vũ trụ 
sinh thành đồ thức", và đã dẫn giải sâu sắc về bản 
nguyên vũ trụ thái cực Chu Dịch. Với hệ thống tượng số, 
ông đã suy tính được sự hưng suy xã hội của lịch sử nhân 
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loại ; đó là sự sáng tạo độc lập của ông, có ảnh hưởng rất 
lớn trong dân gian. Ông còn chế định được niên biểu lịch 
sử vũ trụ, dự trắc được quy luật sinh diệt, thịnh suy của 
thiên nhiên vũ trụ. Đó là điều rất đặc sắc của Dịch học 
Thiệu Ứng. 

Ông ở đất Lạc Dương 30 năm; tên đất là An Lạc Oa, 
do vậy nên tên hiệu của ông là An Lạc tiên sinh. Năm 
Nguyên Hựu, ông được ban tên thuy là Khang Tiết. 

Trước tác chủ yếu của ông là "Hoàng cực kinh thế" 

"Hoàng cực kinh thế" tất cả có 12 quyển. Chủ yếu 
bao gồm "Nguyên hội vận thế" (6 quyển) và "Quan vật 
nội thiên" (quyển 11, "Quan vật ngoại thiên" (quyển 19). 
Trong đó "Nguyên hội vận thế" là hạt nhân của toàn bộ, 
chủ yếu thông qua "Nguyên, hội, vận, thế kỷ thời" suy 
tính lịch sử xã hội hưng suy từ thời Nghiêu đến Hậu 
Chu, "Quan vật nội thiên" thì chú trọng việc dẫn giải về 
Dịch lý, "Quan vật ngoại thiên" thì phần nhiều nói về 
tượng số. 

II. CỐNG HIẾN CỦA THIỆU UNG ĐỐI VỚI DỊCH HỌC. 

Cống hiến của Thiệu Ủng đối với Dịch học, chủ yếu là 
phát triển Tượng số học Chu Dịch, bao gồm sự phát triển 
đối với Quái đồ Chu Dịch và dự trắc học. 

1. Sáng tạo Tiên thiên Dịch học, phát triển 
thuyết Thái cực bát quái diễn sinh Chu Dịch. 

ơ. Tiên thiên Dịch học là gì ? 


Tiên thiên Dịch học là một môn phái Dịch học do 
Thiệu Ung khai sáng. Thiệu Ủng cho rằng Tiên thiên đồ là 
do Phục Hy vẽ ra tuy chỉ có quẻ, nhưng đầy đủ mọi lẽ về 


1008 


trời đất vạn vật. Như : 

Khang Tiết tiên sinh nói Tiên thiên đồ tuy không có 
lời... mọi lẽ về trời đất muôn vật, đều có cả trong đó. 
(Trương Hành Thành "Chu Dịch biến thông. Tự'). 


Thiệu Ung còn cho rằng lời của quẻ và hào đều do 
Văn Vương làm, nó thuộc về Hậu thiên Dịch học. Ông dốc 
sức vào Tiên thiên Dịch học, lập ra 14 bức Tiên thiên đồ, 
trong đó có : Phục Hi bát quái thứ tự đồ, Phục Hi bát 
quái phương vị đồ, Phục Hi lục thập tứ quái thứ tự đồ, 
Phục Hi lục thập tứ quái phương vị đô. Tất cả các đồ hình 
này, Chu Hi đều chép và bảo tổn trong trước tác "Chu 
Dịch bản nghĩa". 

b. Nội dung của Tiên thiên Dịch thuyết. 

ˆ Đối với số Tiên thiên đồ này Thiệu Ung đều có dẫn 
giải. Tiên thiên đổ và Tiên thiên đồ thuyết cấu thành Tiên 
thiên Dịch thuyết. 

Tiên thiên Dịch thuyết chủ yếu bao gồm : Quái thứ 
đồ, Phương vị đồ và phần lý giải. Trong đó thông qua sự 
khởi nguyên và diễn biến của Bát quái, Quái thứ đồ đã 
tượng trưng cho sự khởi nguyên và sinh thành của vũ trụ, 
vạn vật. 

Tiên thiên đổ của Thiệu Ung bắt nguồn từ lý luận 
thái cực của Chu Dịch, thông qua sự dẫn giải của trước tác 
"Hoàng cực kinh thế" của ông. Ông viết : 

Thái cực đã chia, hai nghi lập nên. Dương xuống giao 
với âm, âm lên giao với dương, bốn tượng sinh ra. Dương 
giao với âm, âm giao với dương mà sinh ra tứ tượng của 
trời ; cứng giao với mềm, mềm giao với cứng mà sinh ra 
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bốn tượng của đất. Do vậy bát quái đã thành. Bát quái 
đan xen, sau đó sinh ra vạn vật. Do vậy, một phân thành 
hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám phân 
thành mười sáu... Mười phân thành trăm, trăm phân 
thành nghìn... (“Hoàng cực kinh thế. Quan vật ngoại 
thien. Tiên thiên tượng số đệ nhị"). 

c. Ý nghĩa của Tiên thiên Dịch thuyết. 

Tiên thiên Dịch thuyết có ba hàm nghĩa : 

Thứ nhất : Thông qua sự dẫn giải đối với Chu Dịch 
"Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi 
sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái" phản ánh nguyên lý 
thái cực diễn sinh bát quái, 64 quẻ và vạn vật, nêu rõ lý 
luận diễn sinh thái cực - bát quái. 

Thứ hai : Từ góc độ Tượng số học, nên rõ thêm về 
quan điểm thái cực bản thể luận. 

Thứ ba : Đề xuất lý luận vũ trụ, vạn vật là thống 
nhất rồi diễn sinh ra muôn hình vạn trạng, đồng thời lại 
bao hàm nguyên lý vũ trụ "vô hạn khả phân", phát triển 
hết mức bản thể quan vũ trụ biện chứng Chu Dịch. 


2. Với Tượng số đồ thuyết, phát triển lý luận 
quái khí Chu Dịch. 

Thiệu Ủng sáng chế ra Tiên thiên và Hậu thiên 
phương vị đồ, đã có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển 
thuyết quái khí Chu Dịch. Như "Lục thập tứ quái viên đồ" 
và "Phục Hi bát quái phương vị đồ" đều lấy Càn Khôn cư 
nam bắc, Khảm Lä nằm ở tây đông ; mục đích của hai đồ 
hình này ở chỗ tượng trưng quá trình tiêu trưởng chuyển 
hoá âm dương, bốn mùa trong một năm. 
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Trong đó, căn cứ vào Phục Hi bát quái phương vị đỗ 
mà nói thì từ quẻ Chấn đến quẻ Càn là quá trình dương 
trưởng, âm tiêu ; mà từ quẻ Tốn đến quẻ Khôn thì lại là 
thời kỳ âm trưởng, dương tiêu, tượng trưng cho thời tiết 
trong một năm, chuyển biến từ đông đến hạ và từ hạ sang 
đông. Với Phục Hi lục thập tứ quái phương vị đồ mà xét, 
thì từ quẻ Phục đến quẻ Càn là giai đoạn dương trưởng, 
âm tiêu ; từ quẻ Cấu đến quẻ Khôn lại là thời kỳ âm 
trưởng, dương tiêu. 

Thông qua 64 quẻ phương vị đồ, đã phản ánh quy 
luật quái khí âm dương tiêu trưởng. Thiệu Ủng còn nhấn 
mạnh quan hệ âm dương của quái khí là : 

Dương ở trong âm, dương đi ngược. Âm ở trong 
dương, âm đi ngược. Dương ở trong dương, âm ở trong âm, 
đều là đi xuôi. Điều này thật là chí lý, nhìn hình vẽ là ta 
có thể thấy được. (Sách đã dẫn) 

Nhất là Thiệu Ung còn thông qua số lượng biến hoá 
của hào âm dương nửa vòng trái phải mà dẫn giải sự tiêu 
trưởng của âm dương : 

Từ quẻ Phục đến quẻ Càn, tất cả đều là 112 hào 
dương. Từ quẻ Cấu đến quẻ Khôn, tất cả là 112 hào âm. 
Từ quẻ Cấu đến quẻ Khôn, tất cả là 80 dương. Từ quê 
Phục đến quẻ Càn, tất cả là 80 âm. Càn 36, Khôn 12, La 
Đoài Tốn 28, Khảm Cấn Chấn 20. 

Tức so sánh hào dương và hào âm ở nửa vòng bên 
trái thì hào dương 120 ; hào âm 80 ; nửa vòng bên phải 
thì ngược lại : Hào âm ; 120 : hào dương 80. Như vậy là 
Thiệu Ủng lấy sự tăng giảm biến hoá của các hào âm 
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dương của 64 quẻ dẫn giải sự tiêu trưởng chuyển hoá 
của âm dương ; đó lại là một việc sáng kiến để dẫn giải 
về quái khí. 

3. "Hoàng cực kinh thế" đối với sự phát triển 
của dự trắc học Chu Dịch đã có cống hiến lớn. 

Ảnh hưởng "Hoàng cực kinh thế" của Thiệu Ung 
trong dân gian hết sức lớn. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, 
không những ông lấy quy luật âm, dương tiêu trưởng 
chuyển hoá để dẫn giải sự biến đổi của thiên nhiên vũ trụ 
mà còn mở rộng nó, dùng để dẫn giải sự hưng suy, trị loan 
trong xã hội. 

a. "Nguyên hội uận thế kỷ" đã được tạo ra từ "Hoàng 
Cực binh thể” 

Thiệu Ủng từ "Lục thập tứ quái viên đồ" chế định ra 
lịch sử niên phả để suy diễn chu kỳ của vũ trụ, dự trắc sự 
diễn biến và quá trình kinh lịch của lịch sử nhân loại và 
của vũ trụ. 

"Hoàng cực kinh thế" lấy một chu kỳ nguyên, hội, vận 
thế làm một đơn nguyên. 

Nguyên : căn cứ vào sự vận hành của mặt trời xác 
định vòng quay của nó là một năm, cho nên lấy mặt trời để 
phối nguyên. 

Hội : trong 1 năm thì mặt trăng, mặt trời giao hội 12 
lần, nên lấy mặt trăng để phối hội. 

Vận : sự vận hành của sao trong 1 năm là 360 độ, cho 
: nên lấy sao phối vận. 


Thế : 1 ngày có 12 canh giờ, cho nên lấy "thần" ® để 


©® Thần : chỉ "hằng tỉnh". 
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phối với thế. 

Vì thế, nguyên, hội, vận, thế đều là mặt trời, mặt 
trăng, sao, hằng tinh. 

Ông còn cho rằng : 

Nguyên là từ chữ Càn nguyên ở Chu Dịch, Hội là lấy 
từ chữ "gia hội" ở Chu Dịch ; Vận là lấy từ chữ "nhật, 
nguyệt vận hành" ở Chu Dịch, thế lấy từ chữ "bất địch đồ 
thế" trong Chu Dịch (Minh. Hoàng kì chú bản "Hoàng cực 
kinh thế thư"). 

Phương pháp tính là : 


Lấy "nguyên" là 1, "hội" của nó là 12, "vận" của nó là 
360, "thế" của nó là 4320. 

Tính ra số năm thì : 

1 nguyên bằng 19 hội, 1 hội bằng 30 vận, 1 vận bằng 
12 thế, 1 thế bằng 30 năm. Như vậy thì 1 nguyên tính ra 
là 129.600 năm. 

Tính đổi ra giờ, ngày, tháng, năm thì : 

1 nguyên là 1 năm, 12 hội là 12 tháng, 360 vận là 360 
ngày ; vậy 1 nguyên = 4320 thế. 

Một nguyên ngắn nhất là 129.600 năm (tức 1 nguyên 
= 12 hội, 360 vận, 4320 thế, 1 thế bằng 30 năm, cho nên 1 
nguyên bằng 4320 x 30 = 129.600 năm). 

b. Quan hệ giữa "Nguyên, hội, uộn, thế” kÌ thời 
“"Hoờng cực hình thế” uới quẻ tám cung. 

Thiệu Ung lấy quẻ tam cung của "Kinh thị Dịch 
truyện" làm cơ sở để phân vạch nguyên, hội, vận, thế, 
năm, tháng, ngày, giờ (như biểu dưới) đây. 
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Biểu trên từ quẻ Càn "Nguyên chi nguyên" bắt đầu 
đến quẻ Càn "thời chi thời" là một chu kỳ trời đất cộng là 
1.216.129.320 năm. Tất cả gồm 9394. 2 nguyên ; mỗi 
nguyên lạ! là 129.600 năm. 

c. Ứng dụng uà gợi ý đối uới dự trắc của "Nguyên hội 


^? ^% 


Uuận thế” kỷ thời trong “Hoàng cực binh thế”. 

Thiệu Ung lấy một nguyên làm đơn nguyên để suy 
đoán sự thịnh suy, trị loạn của vạn sự, vạn vật trong trời 
đất, thiên nhiên. 

Một nguyên bao quát một chu kỳ nguyên hội vận thế, 
30 năm là 1 thế, 12 thế là 1 vận, 30 vận là 1 hội, 12 hội là 
1 nguyên, 1 nguyên là 129.600 năm. Trong 1 nguyên, trời 
đất sẽ biến đối, trải qua một quá trình thịnh suy, trị loạn. 


Bảng 102-9 
BIỂU SUY ĐOÁN CHU KÌ TRONG TRỜI ĐẤT 


| can h (nguyên chi nguyên) 
| Quải h2 (nguyên chị hộ!) 1x12 
| Đạihữu B60 (nguyên chi vận) 12x30 


Đại tráng 4320 (nguyên chỉ thế) 360x12 
Tiểu súc |129600 (nguyên chỉ tuế) 4320x30 


1555200 nguyệt (nguyên chì nguyệt) 129600x12 
Đại súc |46656000 nhật (nguyên chì nhật) 1555200x30 


Thái B59872000 thời (nguyên chi thời) 46656000x12 


Thiệu Ủng lấy quy luật âm dương thịnh suy tiêu 
trưởng 64 quẻ để dẫn giải sự thịnh suy, trị loạn của lịch sử 
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nhân loại, xã hội ; đó là nội dung chủ yếu của "Hoàng cực 
kinh thế" của ông. Ông cho rằng : 

Số sinh của Dịch, 129.600, tổng là 4320 thế, đó là số 
của tiêu trưởng... năm 360 ngày, được 4320 thần. (“Hoàng 
cực kinh thế. Quan vật ngoại thiên"), 

Thiệu Ủng cho 1 nguyên (129.600, 4320 thế) là một 
chu kỳ phát triển lịch sử nhân loại, xã hội ; căn cứ vào quy 
luật âm dương tiêu trưởng của 12 quẻ tiêu tức của 64 quê 
bát quái Chu Dịch để trình bày về quá trình thịnh suy, trị 
loạn của lịch sử xã hội Trung Quốc. 

Ông đem các sự kiện lớn về lịch sử phát sinh từ thời 
Nghiêu Thuấn trải qua các đời Hạ, Thương, Chu, Tần, 
Hán, Tam quốc, Lưỡng Tấn, Nam Bắc triều, Tuỳ, Đường, 
Ngũ đại cho tới Bắc Tống (Thần Tông Hi ninh nguyên 
niên, công nguyênnăm 1068) đối ứng với 64 quẻ, đồng thời 
chia lịch sử các vương triều ra làm 4 lần thời kỳ "Hoàng, 
đế, vương, bá ; đồng thời lấy 4 thời kỳ này phân vạch ra 
thịnh suy tiêu trưởng theo lịch sử xã hội. 

Nhưng với "Hoàng cực kinh thế" ta cần lưu ý mấy 
điểm sau : 

Thứ nhất : Thiệu Ung dùng Chu dịch dẫn giải 
nguyên lý âm dương tiêu trưởng của thiên nhiên, vũ trụ 
để dẫn giải sự hưng suy trị loạn trong lịch sử xã hội của 
loài người là một ứng dụng của dự trác học đối với Chu 
Dịch. Thiệu Ủng đã khởi thảo ra vũ trụ niên phả trong 
"Hoàng cực kinh thế", mặc dầu nó là tiên nghiệm, nhưng 
lý luận hạt nhân của ông cũng đáng để ta nhìn nhận, vì 
căn cứ vào nguyên lý âm dương tiêu trưởng trong Chu 
Dịch thì nguyên lý này thích hợp với vạn sự, vạn vật. Như 
ta đã biết vạn vật trong vũ trụ đều có một quá trình thịnh 
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suy, tiêu trưởng mà xã hội nhân loại cũng không phải là 
ngoại lệ, điều này cho ta thấy trong khi thịnh thì phải 
nghĩ đến khi suy, trong khi trị phải nghĩ đến khi loạn và 
phải nghĩ cả đến việc phòng hoạn ngay khi nó còn chưa 
xảy ra ! Nhưng ta cũng cần kiên quyết phản đối sự dự 
đoán tuỳ tiện đối với mọi vấn đề quốc sự, xã hội. 

__ Thứ hai : Thiệu Ủng quá coi trọng, quá nhấn mạnh 
tới sự chung diệt của trời đất (vì qua sự suy trắc trên của 
ông đến "hội" thứ 12 là thời điểm ứng vào quẻ Khôn, âm sẽ 
thịnh cực mà dương sẽ suy kiệt, vạn vật sẽ đi vào con 
đường diệt vong) nó làm cho nhân sinh quan của ông trở 
thành tiêu cực khiến ông đã trượt dài vào cõi "không", "vô” 
của Lão tử, và như vậy là ông đã quay lưng lại với quan 
điểm quý "sinh" của Chu Dịch. 


Thứ ba : Thiệu Ung ứng dụng lý luận tượng số của 
Chu Dịch để giải thích lịch sử xã hội, đó là một sự phát 
triển quan trọng vì "chỉnh thể quan" tam tài : "thiên địa - 
nhân - xã hội" (Của Chu Dịch) là tỉnh tuý của Chu Dịch do 
vậy lý luận tượng số không thể chỉ ứng dụng để giải thích 
vũ trụ, trời đất mà thôi, nó cần phải thích dụng với cả con 
người và xã hội nữa. Nhưng ta cần chú ý tôn trọng sự thật 
khách quan của lịch sử và làm sao cho nó phù hợp với tình 
thần thực sự cầu thị. 


III. ĐA VỊ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA THIỆU UNG TRONG DỊCH HỌC. 

Địa vị của Thiệu Ung trong Dịch học rất lẫy lừng, 
hiển hách : ảnh hưởng của ông rất sâu sắc, chủ yếu ở mấy 
điểm dưới đây : 

Thứ nhất : Ông sáng lập Tiên thiên Dịch học, có cống 
hiến quan trọng đối với sự phát triển tượng số học Dịch 
học. 
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Với lý luận hạt nhân về Tiên thiên Dịch học, ông cho 
rằng Tiên thiên đồ là do Phục Hi sáng tạo ; tuy có quẻ 
không có lời, nhưng nó gồm đủ mọi lý về vạn vật trong 
thiên hạ, vì vậy ông đã lập ra 14 bức, thứ tự đồ và phương 
vị đồ về bát quái và 64 quẻ ; dùng thứ tự đồ để diễn giải là 
vạn vật trong vũ trụ đều bắt nguồn từ thái cực ; đề xuất 
thuyết "Thái cực vi tâm" ; đồng thời với lý luận "thái cực - 
bát quái diễn sinh" trình bày lý luận vạn vật đều sinh 
thành từ thái cực, âm dương. Ông đã phát triển đầy đủ 
bản thể luận, thái cực và bát quái của Chu Dịch ; có cống 
hiến đối với sự phát triển bản thể luận Chu Dịch. 

Ngoài ra, ông còn thông qua sự tăng giảm biến hoá của 
các hào âm dương 64 quẻ, phản ánh quy luật tiêu trưởng 
chuyển hoá của âm dương, từ đó có được sự phát triển quan 
trọng trong việc đề xuất thuyết quái khí Chu Dịch. 

Thứ hai : Đối với sự phát triển Dịch đổ học, việc 
truyền bá Bát quái thứ tự đồ và phương vị đồ của ông đã 
có được tác dụng thúc đẩy quan trọng. 

Các bức đồ hình mà Thiệu Ủng truyền bá và dẫn giải 
tất cả có 14 bức ; chủ yếu bao gồm Bát quái, 64 quái thứ tự 
đồ và phương vị đồ, chúng đều có giá trị rất lớn. Chu Hi đã 
bảo tồn 14 bức đồ này trong "Chu Dịch bản nghĩa", do đó 
đã lưu truyền cho tới nay, chúng có ảnh hưởng rất lớn 
trong dân gian, đó đều là những tư liệu quý để nghiên cứu 
Chu Dịch. 

Thứ ba : Lấy nguyên lý tượng số Chu Dịch giải thích 
xã hội học, mở ra sự ứng dụng Chu Dịch trong lĩnh vực xã 
hội học. 


"Hoàng cực kinh thế" của ông đã lập ra hệ thống 
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tượng số, lấy nguyên hội vận thế làm hạt nhân. Hệ thống 
này không những dùng để giải thích sự sinh diệt tổn vong 
của vạn vật trong thiên nhiên, vũ trụ ; mà còn qua nó có 
sự thuyết minh về mọi hưng suy trị loạn trong lịch sử 
nhân loại ; tuy nhiên mặt này, mặt khác cũng còn có điểm 
chưa được thoả đáng. Nhưng việc ông đưa tượng số học 
Chu Dịch vào xã hội học đã gây được ảnh hưởng sâu xa đối 
với tác dụng của Chu Dịch trong xã hội học. 


"Hoàng cực kinh thế" có thể coi là một trước tác lớn 
về thuật số kế tiếp "Kinh thị Dịch truyện" ; trong dân gian 
sách này đã lưu truyền rất rộng, cho nên thuật số của 
Thiệu Ủng được các nhà thuật số tán dương là "Khang 
Tiết thần số!" ! 

Tóm lại, cống hiến lớn nhất của Thiệu Ủng trong 
Dịch học là tạo tác ra Tiên thiên Dịch thuyết, phát triển 
Tượng số học Chu Dịch ; đáng kể nhất là ông đã có được 
ảnh hưởng lớn về phương diện dự trắc học Chu Dịch. 
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CHƯƠNG 103 


TRƯƠNG TÁI VÀ "HOÀNH CỪ DỊCH THUYẾT" 


C2... Túi là một trong tứ đại tư tưởng gia 
Trương, Chu, Trình, Chu đời Tống ; ở Bắc Tống, danh 
tiếng ông ngung uới Thiệu Ủng uà Nhị Trình. Ông tuy là 
một trong những người khai sáng ra lý học nhưng ông lại 
phản đối các "lÍ" uới tính thần uượt lên trên uật chất ; ông 
mạnh dạn đề xuất "khí bản thể luận", nhấn mạnh uật chất 
(kh0 là tính thứ nhất, "l[' là tính thứ hai, từ đó ông trở 
thành uiên tướng tiên phong của triết học duy uật cổ đại uờ 
của học phái Dịch học. 

Trương Túi lò triết học gia duy uột nốt bật của Trung 
Quốc cổ đại. Cống hiến của ông ở chỗ phát triển tư tưởng 
biện chứng pháp duy uột Chu Dịch, đủ kích "không uô 
quan" của Thích, Lão ; đặt nên móng cho tư tưởng duy uột 
của triết học Trung Quốc. 

Ông có ảnh hưởng rất sâu sắc đối uới triết học gia duy 
uật nổi tiếng đời Thanh là Vương Phụ Chì, ông có tác dụng 
thúc đẩy tích cực đối uới sự phút triển con đường duy uật 
của triết học Trung Quốc. 
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I. LƯỢC TRUYỆN TRƯƠNG TÁI. 


Trương Tái, tự Tử Hậu (1020 - 1077) ; triết học 
gia, Dịch học 81A, một trong những người sáng tạo ra lý 
học nổi tiếng của Trung Quốc. Ông người trấn Hoành 
Cừ ; huyện Mi (Thiểm Tây) nên đời gọi ông là Hoành 
Cừ tiên sinh ; vì là người đất Quan Trung lại thường 
giảng học ở Quan Trung, cho nên học phái của ông được 
gọ! là Quan học. 

Trước tác Dịch học chủ yếu của ông là "Hoành Cừ 
Dịch thuyết", "Chính Mông", "Trương tử ngữ lục". Trong 
đó, "Hoành Cừ Dịch thuyết" với cơ sở vũ trụ quan duy vật 
đã có sự phát triển tích cực đối với xã hội quan Chu Dịch, 
không hổ tiếng là một trước tác xã hội học vĩ đại. "Chính 
Mông" đã được Vương Phu Chị biên soạn thành "Trương 
tử chính mông chú", trở thành một trước tác quan trọng 
đối với sự phát triển Chu Dịch, được Vương Phu Chi lấy để 
diễn giải học thuật tư tưởng Trương Tái. "Trương tử ngữ 
lục" là một tập ngữ lục ghi lời của Trương Tái nói về Dịch. 
Ba trước tác này của ông đều là những tư liệu quý để 
nghiên cứu Dịch học. 

lI. CỐNG HIẾN CỦA TRƯƠNG TÁI ĐỐI VỚI HỌC THUẬT TU 
TƯỞNG DỊCH HỌC. 

1. Xây dựng hệ thống dịch học lấy khí làm hạt nhân 

Cống hiến lớn nhất của Trương Tái đối với Dịch học 
là xây dựng một hệ thống Dịch lý, lấy khí làm hạt nhân ; 
từ đó đối với Dịch học ông có được tác dụng tích cực trong 
sự phát triển theo hướng duy vật. 

ơ. Lấy "khf" là phạm trù cao nhất của Dịch học. 


"Dịch truyện" lấy thái cực làm phạm trù cao nhất của 
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Dịch học ; nhị Trình lấy lí làm phạm trù cao nhất của Dịch 
học, còn Trương Tái thì lấy khí làm phạm trù cao nhất của 
Dịch học. 

Trương Tái trị Dịch lấy khí là phạm trù cao nhất ; 
.mọi điều, từ việc giải thích bản thể luận vũ trụ, cho đến 
hình thức vận động của vật chất, cùng với quan hệ tồn tại 
của nó, ông đều lấy khí làm hạt nhân. Mục đích của ông là 
để đối lập với "không vô quan" của Thích - Lão, đồng thời 
khiêu chiến đối với mọi quan điểm lấy lí làm chủ tể của 
nhị Trình. 

Do vậy, nên mọi điều bàn về người, nói về vật của ông 
đều không tách rời khí. Như ông nói : 

Cùng lý tắc chí vu tỉnh nghĩa, ... thông thiên hạ, duy 
nhất vật nhi dĩ, duy thị yếu tinh nghĩa nhập thần. 
(“Hoành Cừ Dịch thuyết. Hệ từ hạ"). 

Câu này có nghĩa là trong thiên hạ sự hoá dục của 
vạn sự, vạn vật đều chỉ từ một vật (một khí). Nếu nắm 
được nguyên lý khí hoá thì có thể "cùng lý tận tính" đến 
trình độ nhập thần. Như vậy là nói rằng ta giải thích 
thuộc tính của vạn sự, vạn vật trong thiên hạ bằng khí, 
chứ không phải bằng lý, tức ta phải lấy khí làm phạm trù 
cao nhất để giải thích tất cả ; đó tức là "khí phạm trù 
luận" của Trương Tái. 

Với luận điểm đó, ông đã có tác dụng lớn lao đối với 
việc xây dựng phạm trù quan duy vật của Dịch học. 

b. Lấy khí làm bản thể tối cao của uũ trụ. 

Luận điểm "thái hư tức khí" (Chính mông. Thái hoà) 
của Trương Tái biểu thị quan điểm khí bản thể luận của ông. 
Ông còn tiến một bước trên cơ sở câu "Thiên địa nhân huân, 
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vạn vật hoá thuần" ® trong "Dịch truyện" để nhấn mạnh. 

"Thái hư vô hình, khí chi bản thể" ® (Chính Mông. 
Thái hoà). 

"Dịch sở vị nhân huân" ® (như trên). 

Hai câu này có ý nhấn mạnh thái hư không hư; thái hư 
là một thực thể, đó là một thực thể chứa đầy khí. Ông nhấn 
mạnh vạn vật trong vũ trụ đều do bản thể khí sinh ra. 

Từ đó ông đề xuất lý luận : "Hễ là tượng, thì đều là 
khí" "Hoành Cừ Dịch thuyết. Hệ từ thượng", ông lại nhấn 
mạnh khí có trước tượng, luận điểm này biểu thị rõ tính 
duy vật về bản thể luận của ông. Như ông đã viết : 

"Có khí mới có tượng" (Hoành Cừ Dịch thuyết. Hệ từ 
hạ). 

Sự sinh ra khí ; tức là đạo, là Dịch (như trên) 

Vì vậy, Trương Tái cho rằng : thái hư tức là khí, vạn 
vật trong thiên hạ cũng đều do khí cấu thành ; sự hoá 
nguyên của vạn vật cũng đều thống nhất ở khí ! Đó là 
Trương Tái lấy Dịch học để phát huy "khí nhất nguyên 
luận" trong tự nhiên quan duy vật của ông, đó cũng là sự 
phát triển thêm một bước của ông đối với bản thể luận duy 
vật Dịch học. 

Điều đáng quý nhất là, ông còn đề xuất lý luận vật 
chất bất diệt của khí bất sinh, bất diệt. 

Với luận điểm "khí bất diệt của ông", ông đả phá 
"không quan điểm" của nhà Phật và quan điểm "Hữu sinh 


f Thiên địa... hoá thuần : hai khí của trời đất giao cảm mà muôn vật hoá dục thuần 
hậu. 

® Thái hư... bản thể : thái hư về hình, đó là bản thể của khí. 

® Dịch sở vị nhân huân : Dịch là sự giao cảm bởi 2 khí của trời đất. 
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ư vô" của Lão tử, phát triển quan điểm bản thể luận Dịch 
học tới đỉnh cao rực rổ. 


c. Khí uận động là căn nguyên sự uột biến hoá, phát 
triển. 

Trương Tái đề xuất luận điểm "nhất vật lưỡng thể". 
Theo luận điểm này thì vạn vật, vạn sự trong vũ trụ đều 
là khí, khí lại bao hàm hai thể âm dương đối lập nhau rồi 
thông qua sự khí hoá của âm dương, (tức tác dụng tương 
hỗ giữa âm dương) mà sinh ra sự vận động biến hoá của 
sự vật. Vì vậy, ông nhấn mạnh khí là thể đối lập thống 
nhất của hai khí âm dương, đó là căn nguyên phát triển 
của sự vật. Sự phát sinh, phát triển của sự vật là ở chỗ : sự 
vận động của bản thân khí và nội bộ của khí. 

Tư tưởng trên của ông là khiêu chiến đối với "bản thể 
luận lý học" của nhị Trình mà cũng là sự phát triển vẻ 
vang nhất đối với Dịch học của ông. Cho nên ông đã nhấn 
mạnh : "Động không phải từ ngoài" ("Chính Mông. Tham 
lưỡng thiên"). 

Chu Dịch nói : "Một âm, một dương đó là đạo". Với 
câu này Trương Tái cho rằng đạo tức là khí, tức là thái 
cực, một âm một dương tức là hai thể của khí. Ông viết : 

"Một vật, hai thể ; đó là thái cực vậy ! Âm dương đạo 
trời, từ đó thành tượng". ("Hoành Cừ Dịch thuyết. Thuyết 
quá1"). 

"Có hai thì có một, đó là thái cực vậy" (như trên). 

Với các câu trên, ý ông muốn nói : thái hư là khí, phần 
ra thì là thể âm dương, hợp lại thì chỉ là một vật. Sự phát 
sinh, phát triển và biến hoá của sự vật tất cả đều do tác 
dụng tương hỗ của hai khí âm dương. Đó là sự phát triển 
thêm một bước đối với câu: một âm, một dương gọi là đạo. 
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2. Phát triển biến dịch quan của Chu Dịch. 

Chu Dịch hết sức nhấn mạnh sự biến dịch, quẻ Khôn 
có câu : 

Lý sương, kiên băng chí ® ("Dịch. Khôn. Sáu đầu"). 

Câu trên ý nói sự vật có sự biến đổi dần, từ vi tế đến 
do quy luật phát triển "tiệm biến" đến "lượng biến", kết 
hợp với các thuật ngữ : tiểm, tại, dược, phi, hối, đã nói lên 


đầy đủ sự tổng kết sâu sắc về quy luật lượng biến đến chất 
biến của kinh Dịch. 


Trương Tái trên cơ sở của Chu Dịch đã có sự phát triển 
đối với quy luật "chất lượng hỗ biến" cụ thể ô ông đã bổ sung 
về sự chuyển hoá từ sự rành rõ đến sự vi tế. Ông viết : 


Biến, tức nói vê sự rành rõ ; hoá tức nói về sự tiệm 
tiến (“Hoành Cừ Dịch thuyết. Hệ từ"). 


Biến thì hoá ; do thô, nhập tỉnh vậy (“Chính Mông. 
Thần hoá thiên"). 


Hoá mà đầy thì gọi là biến, lấy sự rành rõ mà tỏ sự tế 
vi ! “Hoành Cừ Dịch thuyết. Hệ từ hạ"). 


Mấy câu trên nói lên ý : sự vật vừa bao gồm giai đoạn 
tiệm biến do thô nhập tinh, mà cũng bao quát quá trình 
chuyển hoá từ rành rõ đến tế vi. Trong đó : do thô nhập 
tỉnh là sự phát triển đối với câu : "Lý sương, kiên băng 
chí" của kinh Dịch ; từ ràch rõ đến tế vi thì lại là sự dẫn 
giải đối với "Khang löHg hữu hối" của quẻ Càn kinh Dịch. 


Trương Tái nhấn mạnh căn nguyên sinh ra sự biến dịch 
Chu Dịch là do tác dụng tương hỗ của hai khí âm dương điều 
này đã nêu lên đầy đủ về tính vật chất của lý luận biến dịch 


f®? Lý sương... chí : Dẫm lên sương thì biết là băng đầy sắp đến. 
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Chu Dịch ; như vậy là ông đã có cống hiến đối với sự phát 
triển biến dịch quan của Chu Dịch. Ông nói : 


Trong thái hư bao gồm hai khí â âm dương, hai khí này 
cảm ứng nhau (thăng giáng, chìm nổi, động tĩnh) thì sự 
vật sẽ hoá hoá sinh sinh và biến đổi ; đồng thời sẽ nấy sinh 
mối quan hệ đối lập, thống nhất giữa âm dương khí hoá và 
khí thái hư ! 

Luận điểm trên đã phản ánh biến dịch quan duy vật 
của Trương Tái và tác dụng của luận điểm này đối với sự 
phát triển của Chu Dịch. 


3. Sự phát triển đối với xã hội học Chu Dịch. 
Trương Tái từ góc độ khí chất đã tiến một bước trong 
việc dẫn giải lý nhân tính của Chu Dịch, tiến một bước 


trong việc đưa Khổng Mạnh, nho gia nhập thế, phát triển 
triết lý nhân sinh tích cực, cương kiện của Chu Dịch. 


Thứ nhất : Đưa nhập thế quan tích cực của Khổng 
Mạnh, nho gia và Chu Dịch. 

Trương Tái không chỉ lấy "khí thuyết" để giải thích 
hiện tượng tự nhiên, mà ông còn mở rộng phạm trù khí, 
dùng nó để giải thích hiện tượng xã hội. Như ông đề xuất 
"tính trời đất' và "tính khí chất", đồng thời ông cho rằng 
tính khí chất hậu thiên của con người cần thuần hoá 
thành "tính trời đất" tiên thiên. Ông mở rộng phạm trù 
"thể" khí thể ra xã hội, nhấn mạnh "diệt thiên lý nh1 cùng 
nhân dục" ("Kinh học lý quật. lý") tôn sùng thuyết nhân ái 
của Khổng Mạnh. Như ông nói : 

"Trung thứ cùng sinh với nhân, lễ, nghĩa là "dụng" 
của nhân" (Trương tử ngữ lục. Trung"), "Trương tái tập” 
trang 321). 
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Nhất là do ảnh hưởng của tự nhiên quan duy vật tích 
cực của ông, xã hội quan của ông trên cơ bản cũng là tích: 
cực. Như ông cho rằng "thiên hành kiện" là thiên đạo, vì 
vậy đó cũng là điều mà người ta có, nên ông nói : 

"Thiên hành kiện ®, thiên đạo dã" (“Hoành Cừ Dịch 
thuyết. Càn"), 


Cho nên ông rất tôn sùng Khổng Mạnh, cho nhân, 
nghĩa, lễ, tín là thiên đạo. Ông tán dương tỉnh thần trị thế 
của Nghiêu, Thuấn, Vũ. Ông viết : "Đức của Vũ có thể nói 
là lớn, việc thiên hạ là việc của mình" (như trên). 


Thứ hai : Ông nhấn mạnh khí chất Càn nguyên long 
đức với sự cương kiện, phấn phát. 

Trương Tái nhấn mạnh khí chất cương hiện của Chu 
Dịch. Ông nói "Đức tính, cương kiện đối thực, nhật tân ® 
là đức của trời". (“Hoành Cù Dịch thuyết. Đại súc"). 

Rồng là đức của thánh nhân ("Hoành Cừ Dịch thuyết. 
Càn quái"). 

Tức ông lấy đức của rồng, sự cương, kiện, phấn phát 
coi như đó là tiêu chuẩn khí chất của thánh nhân, đại 
nhân ; ông chủ trương nhân sinh quan tích cực cương kiện, 
tiến nhập thể. 

Ông còn nhấn mạnh vào sự cứu người, giúp người, 
ông nói phải "phù suy, chửng nhược ®", đó lại là một sự 
thể hiện xã hội quan tích cực của ông. Ông nói. 

Chỉ tại chứng nhược. 


Nếu không thể cúi xuống cứu giúp người, thì làm 


®' Thiên hành kiện : trời vận hành mạnh mẽ (Câu này ở quê Càn (kinh Dịch)). 
® Nhật tân : ngày càng đổi mới. 
° Chứng : cứu giúp. Nhược : yếu, kẻ yếu. 
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được việc lớn cũng là vô ích (như trên). 

Ngoài ra, ông còn chủ trương phải lấy "ái tâm" đối với 
xã hội. Ông viết : 

Nếu với "ái tâm" mà đến với người, thì ta với người sẽ 
thân ái nhau, nếu với "hại tâm" đến với người, thì ta với 
người sẽ qua sắc mặt mà tự biệt nhau. Thánh nhân do có 
"ái tâm" cảm được lòng người mà thiên hạ hoà bình. 
("Hoành Cừ Dịch thuyết. Hàm quẻ'). 

Thứ ba : Ngoài việc ông đề xướng cương kiện, ông còn 
chú trọng tới đạo Trung Dung của Tứ thư. Ông nói : 

"Nếu đã dẫn dắt ai đó đi theo đạo Trung dung, mà 
chưa làm họ thấu triệt được điều sâu kín của đạo này... 
khiến họ không mất đi lòng chính trực, thì đó vẫn coi như 
có công trong việc giáo hoá ("Hoành Cừ Dịch thuyết. Mông 
quán”). : 
Với câu trên, ta thấy ông tuy chú trọng tới đức cương 
kiện, nhưng vẫn chú ý nắm vững trung dung, trung đạo và 
trung chính. 

Trương Tái còn chỉ rõ : 


Đi đường giữa, đi con đường trung dung ("Hoành Cừ 
Dịch thuyết. Quẻ Thá1"). 

Ông còn nhấn mạnh không thể "quá trung". Như ông 
giải thích "quẻ Vô vọng", ông viết : 

"Tiến mà quá trung, đó là "vô vọng nhi hành" vậy" 
(Hoành Cừ Dịch thuyết. Vô vọng quái"). : 

Trương Tái còn tiến thêm một bước, ứng dụng "trung 
hành quan" vào xã hội học. Ông viết : 


"Trung hành, không riêng tư, không thiên lệch, dụng 


1029 


tâm như vậy để cứu hung nạn... (“Hoành cừ Dịch thuyết. 
Quẻ Ích"). 

Tóm lại, do vũ trụ quan duy vật của Trương Tái đã 
khiến ông hình thành nhân sinh quan và xã hội quan tích 
cực của ông ; nhất là ông đã đưa nhân thế quan tích cực của 
Khổng Mạnh vào Chu Dịch, khiến xã hội quan và luân lý 
nhân sinh của Chu Dịch càng được kiện toàn, đầy đủ ; từ đó 
sự hưng tạo về luân lý nhân sinh, triết học xử thế của dân 
tộc Trung Hoa càng có được ảnh hưởng sâu sắc. "Hoành Cừ 
Dịch thuyết" là trước tác tiêu biểu về xã hội quan tích cực 
của ông, nó không hổ là một bộ trước tác xã hội học vĩ đại. 


II. THÀNH TỰU VỀ DỊCH HỌC CỦA TRƯƠNG TÁI VÀ ẢNH 
HƯỞNG CỦA ÔNG. 


Trương Tái là một Dịch học gia kiệt xuất. Thành tựu 
lớn nhất đối với Dịch học là đã xây dựng được một hệ 
thống Dịch học lấy khí học làm hạt nhân ; ông có ảnh 
hưởng rất sâu sắc đối với Vương Phu Chi và đối với Dịch 
học gia hậu thế. Đối với sự phát triển triết học Duy vật 
Dịch học, ông có tác dụng là người đánh dấu thời đại. 

1. Ông là người đặt nền móng cho lịch sử phát 
triển bản thể luận Chu Dịch. 


Ông coi "khí thuyết" là phạm trù tối cao của Dịch học, 
coi khí là bản thể tối cao của vũ trụ, coi âm dương khí hoá 
là động lực căn bản nhất trong sự phát triển của mọi sự 
vật ở vũ trụ ; từ đó xây dựng hệ thống Dịch học lấy khí 
làm hạt nhân. 

Hệ thống khí học của Trương Tái có tác dụng thúc 
đẩy tích cực đối với sự phát triển của khí bản thể Chu 
Dịch, đối với sự phát triển chủ nghĩa duy vật Chu Dịch. 
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Mệnh đề bất hủ "Thái hư tức khí" của ông là cái đích 
trong phát triển sử của chủ nghĩa duy vật triết học cổ đại 
Trung Quốc. 

Bản thể khí của ông là sự khiêu chiến đối với bản thể 
quan "không", "vô" của Thích - Lão ; là sự đả kích đối với 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách 
quan của triết học cổ đại. Vì vậy tư tưởng bản thể luận khí 
của Trương Tái không chỉ đặt nền móng cho tư tưởng triết 
học duy vật Dịch học mà còn là mốc lịch sử trên con đường 
phát triển chủ nghĩa duy vật triết học cổ đại Trung Quốc. 

2. Trương Tái là bậc tiền bối của tư tưởng sử 
duy vật biện chứng Dịch học. 


Ông đã có sự phát triển quan trọng đối với tư tưởng 
biện chứng pháp duy vật của Chu Dịch. Với mệnh đề nổi 
tiếng "một vật hai thể, đó là khí" của ông, ông nhấn mạnh 
vạn sự, vạn vật trong vũ trụ đều sinh ra do tác dụng tương 
hỗ của hai khí âm dương, từ đó ông nhấn mạnh sự vật 
phát triển là do sự vận động âm dương trong bản thân sự 
vật, chứ không phải do tác dụng ngoại lực. Ông viết : 


"Thái hư bao gồm hai khí âm dương ; hai khí này do 
cảm ứng nhau mà sinh ra thăng giáng, chìm, nổi ; từ đó 
sự vật sẽ hoá hoá, sinh sinh và biến đổi" ("Chính mông. 
Thái hoà"). 

Ông còn nói vật chất bao giờ cũng tồn tại dưới dạng 
này hoặc dạng khác chứ cũng không sinh ra mà cũng 
chẳng mất đi. Ông nói : "Hình tụ vi vật, hình hội phản 
nguyên" ?®, (như trên). Như vậy là ông đã kết hợp chặt chẽ 


® Hình tụ... phản nguyên : vật chất tồn tại dưới bất cứ hình thể nào, nhưng một khi 
tan rã thì nó lại trở về trạng thái nguyên thủy của nó. 
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tư tưởng biện chứng pháp của Chu Dịch với tính duy vật 
và đã có cống hiến lớn lao đối với sự phát triển của tư 
tưởng biện chứng pháp duy vật Dịch học, đặt cơ sở cho tập 
đại thành của Vương Phu Chi, đồng thời có được ảnh 
hưởng sâu xa đối với phương hướng phát triển chủ nghĩa 
duy vật triết học Trung Quốc. 


3. Tiến thêm một bước trong việc xây dựng tư 
tưởng xã hội học tích cực Chu Dịch, mở rộng được 
ảnh hưởng của Chu Dịch đối với tư tưởng xã hội 
Trung Quốc. 


Do vũ trụ quan của Trương Tái là để phá "không", 
"vô" ; phủ định "có, sinh ra không", ra sức đề xướng thuyết 
"thực hữu", vì vậy, do "tự nhiên quan" của ông là tích cực 
cho nên đã ảnh hưởng đến xã hội quan của ông. 

Xã hội quan của Trương Tái là trên cơ sở cương kiện, 
nhật tân của "Dịch truyện" đưa nhập thế quan của 
Khổng Mạnh vào. Vì vậy, xã hội quan của ông là tích cực 
và nhập thế. 

Trương Tái đưa "Tứ thư" của Khổng Mạnh vào Chu 
Dịch, tiến một bước trong việc phát triển luân lý nhân sinh 
của Chu Dịch, mở rộng ảnh hưởng của xã hội học Chu Dịch 
đó lại là một cống hiến đối với sự phát triển Chu Dịch. 

Tóm lại, Trương Tái đã có tác dụng thúc đẩy mạnh 
mẽ đối với sự phát triển duy vật và tư tưởng biện chứng 
pháp Chu Dịch, ông đã có ảnh hưởng siêu thời đại đối với 
sự phát triển của Chu Dịch. 
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CHƯƠNG 104 


LÝ QUANG ĐỊA VÀ "CHU DỊCH CHIẾT TRUNG" 


. Quan Địa là kinh học gia, nho học gia, Dịch 
học gia nổi tiếng đời Thanh, tử tưởng của ông theo phút lý 
học Trình, Chu, nhưng nhấn mạnh "tính" học. Về phương 
diện Dịch học thì gốc là nho gia “Trung dung” chủ trương 
triết trung, nhấn mạnh sự thống nhất giữa tượng số uò 
nghĩa lý. Ông có những cống hiến lớn cho sự phát triển 
toàn điện của Dịch học. 


I. LƯỢC TRUYỆN LÝ QUANG ĐỊA. 


Lý Quang Địa (1642 - 1718), tự Tấn Khanh, hiệu 
Dung Thôn, người đất An Khê (Phúc Kiến) đời Thanh. Đỗ 
tiến sĩ năm Khang Hi thứ 9, làm đến chức Thượng thư bộ 
lại, Văn Uyên các đại học sĩ. Năm ð7 tuổi ông mất tại 
nhiệm sở. 

Bình sinh ông thích Dịch, viết nhiều về Dịch, ông đã 
phụng chiếu chủ biên "Ngự soạn Chu Dịch chiết trung". 
Đời sau coi ônglà mẫu mực trong việc nghiên cứu Dịch và 


học Dịch. 


Ông trước tác rất nhiều, ngoài việc chủ biên "Chu 
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Dịch chiết trung" ra ; về Dịch học ông còn biên soạn các 
sách như : "Chu Dịch thông luận", "Chu Dịch quan tượng", 
"Chu Dịch quan tượng đại chỉ", "Tham đồng khế chú", 
"Dịch nghĩa tiền tuyển". Về phương diện kinh sử văn thư, 
đối với tứ thư, ngũ kinh ông cũng biên soạn rất nhiều, 
nhất là về phương diện "Trung Dung" thì ông rất uyên 
thâm bao gồm "Trung dung chương đoạn", "Trung dung dư 
luận", "Trung dung tứ cú" ; đối với "Trung dung quan" ông 
nghiên cứu rất sâu. 


II. CỐNG HIẾN CỦA LÝ QUANG ĐỊA ĐỐI VỚI HỌC THUẬT TƯ 
TƯỞNG DỊCH HỌC. 

Lý Quang Địa là đại học sĩ triểu Thanh, ông đã 
phụng sắc chủ biên "Chu Dịch triết trung". Sách này có 
ảnh hưởng rất lớn đối với hậu thế, những cống hiến của 
ông đối với học thuật, tư tưởng Dịch đều thể hiện ở trong 
sách đó. Nội dung chủ yếu như sau : 

1. Một tập đại thành cự trước ® về Dịch học kể 
từ Hán tới Thanh. 

"Chu Dịch triết trung" là một bộ trước tác lớn của 
"trăm nhà" về Dịch học, toàn bộ sách chép hầu như đủ mọi 
thuyết của các học giả. 

Trong sách thu góp lời của 218 học giả, bao gồm mọi 
Dịch thuyết của 10 triểu đại từ Hán đại tới Thanh triều, 
chủ yếu lấy "Chu Dịch bản nghĩa" và "Y Xuyên Dịch 
truyện" của Chu Hi và Trình Di làm chủ. 

Toàn bộ sách bất kể là nghĩa lý hay tượng số, tác giả 
đều thu lượm toàn diện, nhưng nhấn mạnh tượng số là gốc 


+? Cự trước : trước tác lớn. 


1034 


của Chu Dịch. "Chu Dịch chiết trung" còn cho rằng các học 
gia đời Hán lạm dụng tượng số. Như Tiêu Cán, Kinh 
Phòng đã xuyên tạc và xa rời chính phái ; sau Tuỳ Đường 
thì Vương Bật tuy có phá bỏ được những tệ lậu của "nạp 
giáp", "phi phục" mà chuyên lấy nghĩa lý giải kinh, nhưng 
Vương Bật lại thuộc về phái Lão Trang, huyền học cho nên 
nghĩa lý và tượng số trước sau vẫn chưa hợp được với 
chính tông. Nói chung những người thuộc phái tượng số 
phần nhiều lại khinh thị phái nghĩa lý ; nhưng Dịch học là 
thống nhất thể của nghĩa lý và tượng số, ta không thể coi 
nhẹ một bên nào Ì 


"Chu Dịch chiết trung" cho rằng "Chu Dịch bản nghĩa" 
của Chu Hi thực ra là tham bác của hai nhà Trình, Thiệu 
mà biên soạn thành sách, trong đó thu nạp cả tượng số và 
nghĩa lý, cho nên "Tuy là nói có cả nghĩa lý và tượng số, 
nhưng Chu Tử đã triết trung". Do đó, Lý Quang Địa đã đặt 
tên cho sách của mình là "Chu Dịch triết trung” biểu thị ý 
hợp nhất tượng số và nghĩa lý, không ngả về một bên nào. 

2, Từ Hán tới Thanh, phái Nghĩa lý đã phát 
triển tới đỉnh cao. 

"Chu Dịch chiết trung" tuy nhấn mạnh sự triết trung 
giữa tượng số và nghĩa lý làm chủ, nhất là tác giả của nó 
lại lấy lời của Chu, Trình làm lời chính yếu ; ông đã kết 
hợp lời của hai đại biểu thuộc phái Nghĩa lý nổi tiếng nhất 
là Chu Hi và Trình Di đời Tống (Bắc Tống và Nam Tống), 
từ đó ông đã đẩy sự phát triển của phái Nghĩa lý Dịch học 
đời Thanh lên tới đỉnh cao. Đối với sự phát triển về mặt 
nghĩa lý của Dịch đời Thanh, ta có thể thấy được phần nào 
trong "Chu Dịch chiết trung". Đặc điểm về mặt nghĩa lý 
của Dịch đời Thanh là đã phát triển được trên cơ sở Trình 
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Chu giải Dịch với quan điểm nho gia ; tác giả đã đưa vào 
sách rất nhiều quan điểm của "Tứ thư" để giải Dịch, từ đó 
ông đã đưa phần nghĩa lý của Dịch đời Thanh đã nho gia 
hoá lên đến đỉnh cao. 

Phái Nghĩa lý của Dịch đời Thanh so với phái Nghĩa lý 
đời Tống Minh thì tiến bộ hơn ở chỗ họ đã đột phá được sự 
ràng buộc của lý học thiên lý, lấy nhân lý xã hội làm hạt 
nhân. Như "Chu Dịch chiết trung" thích càn, nguyên, hanh, 
lợi, trinh ; khi dẫn lời "án" giải thích của Trình, Chu nói : 

Các từ nguyên, hanh, lợi, trinh trong các quẻ Càn 
Khôn, chư nho đều nói các từ đó thể hiện bốn đức. Duy 
Chu tử lại cho đó là lời bói và ông chỉ coi nó như các quẻ 
khác mà thôi, ... vì sao mà nguyên là lớn, hanh là thông, 
lợi là nghị, trinh là chính, bền ; nếu người ta mà khoẻ thì 
mọi sự đều thông hết. 

Đưa ra câu trên "Chu Dịch chiết trung" muốn nhấn 
mạnh ý : tác dụng của con người ! Lại như, khi thích một 
câu trong thoán truyện, quẻ Khám : 

"Cái hiểm của trời là trời cao xa tít tắp không thể leo 
lên được ; cái hiểm của đất là, đất có núi, sông, gò, đổi ; 
quốc quân, vương hầu theo vậy mà đặt ra những cái hiểm 
(như đào hào, xây thành) để giữ gìn đất nước. Công dụng 
của hiểm nếu hợp thời thì thật là lớn vậy thay !". 

Sau khi dẫn "bản nghĩa", "Trình truyện", "Tạp 
thuyết" tác giả chép lời Án ®: 

Chất chồng hiểm hoạ ? thì đó là việc phát triển luyện 


® Tời án : lời bàn sau khi đã suy nghĩ. nghiên cứu. 
® Chất công hiểm hoa : nhóm từ này dịch từ "Tập kham" của quẻ Khám (kinh Dịch). 
Vì que Khăm tượng trưng cho sự chất chẳng hiểm hoạ. cạm bẫy. 
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tập gian nan. để vượt qua, nếu không thì không thể tránh 
được. Sự rèn luyện đó chính là gốc của sự lập thân. 


Lời Án trên nhấn mạnh ý : nếu dám đương đầu với 
mọi hiểm nạn thì không được lài bước trước mọi gian khổ ; 
đó là điều cơ bản để lập thân. 

Lời trên đây biểu thị ý, Lý Quang Địa trong "Chu 
Dịch chiết trung" vừa đề cao việc Trình Chu lấy "Tứ thư” 
giải Dịch, lại vừa phát huy đầy đủ xã hội quan của Dịch 
nho giáo lấy cương kiện làm gốc để nhập thể, như vậy là 
đối với việc đề cao xã hội quan của nho giáo ông đã có được 
tác dụng to lớn. 

Về phương diện Hệ từ truyện, sau Khổng Tử. Vương 
Bật cũng có dẫn giải truyện trong "Chu Dịch lược lệ", sau 
đó chư nho cũng đều có lời bàn về Hệ từ ; trong "Chu Dịch 
triết trung" Lý Quang Địa cũng đưa những lời bàn đó vào 
sách của mình để các học giả được biết. 

3. Xây dựng tác phong học tập mới, lấy quan 
điểm trung chính nghiên cứu Chu Dịch. 


Sự cống hiến của Lý Quang Địa đối với Dịch học rất 
to lớn, điều này không chỉ phản ánh trong "Chu Dịch chiết 
trung" mà còn phản ánh trong mấy trước tác khác về Dịch 
của ông. Trong các trước tác đó đã phản ánh sự thể hiện 
đầy đủ về quan điểm trung chính, coi trọng cả nghĩa lý lẫn 
tượng số của ông. Tuy vậy ông cũng không bài xích việc 
bói Phệ. 

Bói phệ, tượng số và nghĩa lý là một chỉnh thể không 
thể phân cắt, có liên quan với nhau của Dịch học. Lý 
Quang Địa đã thấy rất rõ điều này. 


Để sửa lại việc "quét tượng" thiên lệch của Vương Bật 
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và sự hẹp hòi của các học giả thời Tống Minh trong việc ức 
chế tượng, ông đã chú giải "Tham đồng khế" trong trước 
tác này ông đã thể hiện sự triết trung của mình đối với 
tượng số và Dịch lý. Ông còn nhấn mạnh yếu chỉ của 
"Tham đồng khế" là lấy nhật, nguyệt khẩm ly và sự biến 
động â âm dương tiêu tức làm chỗ dựa cho lý luận của mình. 
Ông còn từ quan điểm â âm dương, động tĩnh của Dịch lý có 


những lời bàn rất sâu sắc đối với sự tu luyện nội đan. 


Tóm lại, "Chu Dịch chiết trung" của Lý Quang Địa, 
trên cơ sở lấy quan điểm của Trình Chu trích dẫn mọi lời 
của các học giả, trước từ Hán Ngụy, sau đến Minh Thanh, 
bất kể là phái nghĩa lý hay phái tượng số, là quan tượng 
hay từ trong chốn dân gian, chính thống hay biệt truyện, 
ông đều thu lượm vào trong trước tác của mình kèm theo 
những nhận xét riêng. Do đó, "Chu Dịch chiết trung" đã 
phản ánh tương đối toàn diện những thành tựu trong 
nghiên cứu Dịch học suốt trong thời kỳ từ Hán đại tới 
Thanh Triều, có cống hiến lớn lao trong việc kế thừa và 
phát huy Dịch học. 


lII. ĐỊA Vị VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA LÝ QUANG ĐỊA TRONG 
DỊCH HỌC. 

Lý Quang Địa là Dịch học gia kiệt xuất trong Dịch 
học sử, ông có những cống hiến nổi bật đối với học thuật tư 
tưởng và phương pháp nghiên cứu Dịch học. Trước tác 
"Chu Dịch chiết trung" của ông có ảnh hưởng rất lớn đối 
với hậu thế. 

1. Có ảnh hưởng đối với sự nghiên cứu tổng hợp 
Dịch học. 


Lý Quang Địa, với học thức uyên bác của mình, ông 
là người đầu tiên trong triết học sử áp dụng phương pháp 
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nghiên cứu tổng hợp Dịch lý. 


Toàn bộ sách tuy thu nạp mọi thuyết, đã rộng lại 
không tạp, quan điểm học thuật rõ ràng ; nghĩa lý sâu sắc, 
khúc triết ; tuy là triết trung, nhưng không mất đi điều cơ 
bản ; dù rằng thâu tóm tất nhưng không tách rời Trình 
Chu ; có thể nói là trước tác của ông vừa toàn diện, vừa 
sâu sắc phản ánh được mọi thành tựu về Dịch học từ Hán 
tới Thanh, có thể nói đó là khuôn mẫu trong việc nghiên 
cứu tổng hợp Dịch học. : 

"Chu Dịch chiết trung", về mặt tư tưởng học thuật và 
về mặt thể lệ so với "Chu Dịch tập giải" của Lý Đỉnh Tộ 
đều cao hơn một bậc, lời văn ông gọn mà chuẩn xác, ông 
đã sửa chỗ lệnh đưa về điều cơ bản và lập nên một điển 
phạm trong việc nghiên cứu Dịch tổng hợp về Dịch lý. 
Đúng như "Tứ khố toàn thư tổng mục" đã bình giá : 

Khi đó, việc nghiên cứu kinh Dịch, mỗi học giả đề 
theo ý riêng của mình mà luận bàn quan điểm ; sau đó về 
quan phương có cho ra cuốn "Dịch kinh đại toàn" thì lại 
"tạp loạn, phân cắt, khiến người đọc không thấy rõ lo 
sách thuộc thể tài nào, chỉ thấy quần ngôn rối loạn... 
Còn" Chu Dịch chiết trung” thì hơn hắn "Dịch kinh đại 
toàn", phản ánh ưu thế của việc nghiên cứu Dịch một cách 
tổng hợp, toàn diện". 

Lý Quang Địa sau khi qua chỉnh lý, trước tác của ông 
cuối cũng đã đạt tới mục đích làm cho Dịch có được sự 
nghiên cứu toàn diện. Đúng như lời của "Tứ khố toàn thư 
tổng mục" : 

Dịch qua hàng trăm năm phân cắt nay phe này, mai 
phe nọ đến đây đã hoà nhập, về quan điểm với nhau. Trải 
qua hàng nghìn năm vẽ quẻ, buộc lời, nay mọi điều đều 
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sáng rõ. ("Tứ khố toàn thư tổng mục"). 

Qua phần trên, ta thấy "Ngụ soạn Chu Dịch chiết 
trung” thực là một trước tác gương mẫu về mặt nghiên cứu 
tổng hợp Dịch, do đó hậu thế đã tôn xưng đó là một trước 
tác khuôn mẫu mọi mặt. 

2. Dùng "triết trung quan" nghiên cứu Dịch học 
đã có được ảnh hưởng sâu sắc đối với hậu thế. 


Lý Quang Địa hết sức tôn sùng "trung dung quan" của 
nho gia, ông dã từng chú giải "Trung dung chương đoạn”, 
“Trung dung dư luận", “Irung dung tứ cú". Ông cho rằng : 


Trung giả, trung dã ® (“Trung dung chương đoạn. 
Tự"). 


Trung, tức là trung chính, trung hành. Lý Quang Địa 
biên soạn "Chu Dịch chiết trung" là cốt uốn nắn lại sự lệch 
hướng giữa tượng số và nghĩa lý. Ông đề xướng đã lấy 
quan điểm trung chính để nghiên cứu thì vừa phải lấy 
"chính truyện" làm trọng điểm lại phải tham bác bằng 
"biệt truyện". Tác phong "trị học" nghiên cứu Dịch toàn 
diện này đã có được ảnh hưởng sâu sắc với hậu thế. 
Nghiên cứu Dịch học sử, ta thấy, từ tiên Tần tới đời 
Thanh, hai phái tượng số và nghĩa lý phân rồi lại hợp, hợp 
rồi lại phân, trải qua biết bao lần phân hợp, đến thời Lý 
Quang Địa ông mới thống nhất lại được như vậy là ông đã 
có cống hiến đối với việc nghiên cứu Dịch học ! 

ở. Từ các văn hoá mấu chốt, sâu sắc nghiên cứu 
Dịch học rồi trở thành khuôn mẫu cho các đời sau. 


Lý Quang Địa là một đại học vấn gia kế tiếp Chu Hi. 


® Trung giả... dã : Vấn để trung dung giữa hai phái, phải xuất phát từ đáy lòng. 
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Ông đọc rộng mọi sách, thông hiểu mọi kinh sử ; do vậy 
mới đủ tài học để nghiên cứu kinh Dịch ở những vấn đề 
mấu chốt, sâu sắc. 

Ông nghiên cứu kinh Dịch với quan điểm triết trung, 
đó là do ông xuất phát từ "trung dung quan” nho học ; ông 
trước tác các sách : Trung dung chương đoạn, trung dung 
dư luận, trung dung tứ cú ; điều này chứng minh trước đó 
ông đã có nghiên cứu tư tưởng Trung dung - Chu Dịch là 
tập đại thành của mấy nghìn năm lịch sử và của nền văn 
hoá cổ đại Trung Quốc ; nội hàm của nó hết sức bao la, sâu 
sắc ; nếu không phải là bậc học giả uyên bác thì sao có thể 
hiểu thấu đáo mà bàn luận nọ kia. Lý Quang Địa đã có sự 
nghiên cứu tương đối toàn điện đối với văn hoá kinh điển 
Trung Quốc, vì vậy ông mói có thể từ các vấn đề mấu chốt, 
sâu sắc nghiên cứu Dịch học, sau đó trước tác của ông mới 
trở thành khuôn mẫu cho đời sau ! 

Tóm lại, Lý Quang Địa là một đại kinh học gia, nho 
học gia kế tục Khổng Tử, Chu Hi ; từ đó ông mới có cơ sở 
để nắm được toàn diện mạo Dịch học. Trước tác "Chu Dịch 
chiết trung" của ông sở đi ở vào tầng thứ cao, có ảnh 
hưởng lớn chính là bởi nguyên nhân đó. 


1041 


CHƯƠNG 105 


HUỆ ĐỐNG VÀ "DỊCH HÁN HỌC" 


le⁄/F Đống là một trong những đại biểu Dịch học 
đời Thanh, ông cũng là một đại Dịch học gia bế tục Vương 
Phu Chỉ. Cống hiến chủ yếu uê Dịch học của ông là trước 
tác “Dịch Hán học”, "Chu Dịch thuật”, ông đã phát huy 
mạnh mẽ đối uới Hán Dịch học, đông thời có được ảnh 
hưởng đối uới sự phát triển Dịch ly. 

I. LƯỢC TRUYỆN HUỆ ĐỐNG. 

Huệ Đống (1697 - 1785) Dịch học gia, kinh học gia đời 
Thanh, tự là Định Vũ, hiệu là Tùng Nham, người huyện 
Ngô (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Học của ông do tổ truyền. 
Nhất sinh ông thông đọc chư kinh, nghiền ngẫm mọi 
thuyết, học thức cực kỳ uyên bác. Một đời tỉnh thông Dịch 
học, sở trường Hán Dịch, đồng thời ông có sự phát huy và 
chỉnh lý đối với học thuật tư tưởng các đại gia Hán Dịch, 
có cống hiến lớn trong việc nghiên cứu Hán Dịch. 

Các trước tác về Dịch của ông có : Dịch Hán học, Chu 
Dịch thuật, và Dịch lệ, Tân bản Trịnh thị Chu Dịch, Chu 
Dịch bản nghĩa biện chứng, Dịch đại nghĩa. Trong đó Dịch 
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Hán học có sự dẫn giải sâu sắc về sự kế thừa tượng số Hán 
Dịch, đó là tư liệu quý để nghiên cứu Hán Dịch. 


II. CỐNG HIẾN CHỦ YẾU CỦA HUỆ ĐỐNG ĐỐI VỚI HỌC 
THUẬT TƯ TƯỞNG DỊCH HỌC. 

1. Phát hiện ra lý của Hán Dịch, có cống hiến 
đối với sự kế thừa và phát triển Hán Dịch học. 

Kế thừa và phát huy Hán Dịch là cống hiến chủ yếu 
của Huệ Đống. Ông biên soạn Dịch Hán học, khảo cứu về 
Hán Dịch học, thu chép Hán Dịch của các đại gia từ Hán 
tới Tam quốc, chủ yếu là Mạnh Hỉ, Ngu Phiên, Kinh 
Phòng, Can Bảo, Trịnh Huyền, Tuân Sảng, trong đó chủ 
yếu là Mạnh Hỉ. Ngu Phiên. Đối với mọi tinh hoa về học 
thuật của các học giả trên, ông đều có sự sưu tầm, lưu trữ. 
Ví như : thuyết quái khí của Mạnh Hỉ, bao gồm : tiêu tức, 
12 tiêu tức, tứ chính quái ; quái biến của Ngu Phiên ; 
"Khai Nguyên đại diễn lịch kinh" của Đường Nhất Hàng, 
bát quái lục vị đổ và bát cung quái thứ đổ của Can Bảo, 
ngũ hành và chiêm nghiệm của Kinh Phòng, "Hào thần 
thuyết" của Trịnh Huyền, Càn thăng Khôn giáng của 
Tuân Sảng, dật tượng của cửu gia. Nói chung đối với Hán 
Dịch học ông đều có sự sưu tập tương đối toàn diện. Ông có 
cống hiến nhiều đối với việc nghiên cứu Hán Dịch học. 

2. Học thuật tư tưởng Hán Dịch trong việc biên 
soạn "Dịch Hán học" 

Qua việc suy tập mọi học thuyết, Dịch Hán học của 
Huệ Đống đã bảo tồn được mọi tư liệu hàm chứa học thuật 
tư tưởng của Hán Dịch. Đặc điểm việc biên soạn Hán Dịch 
của Huệ Đống khác với việc biên soạn của các kinh học gia 
đời Thanh. Các kinh học gia đời Thanh đa số đều giải kinh 
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qua sự huấn hỗ, khảo chứng ; giá trị của nó ở chỗ bảo lưu 
được diện mạo của nguyên quyển sách. Những tư liệu 
trích dẫn phần lớn là : Thuyết văn của Hứa Thận, kinh 
điển thích văn của Lục Đức. Văn đời Đường, Hán thượng 
Dịch truyện của Chu Trần đời Tống, Chu Dịch chính 
nghĩa của Lý Đỉnh Tộ đời Đường. Đặc điểm của họ là nặng 
về khảo chứng mà ít phát huy. Vì vậy, sự sưu tập trên tuy 
rất nghiêm túc, nhưng tương đối ít sự dẫn giải về mặt học 
thuật lý luận đối với trước tác của các đại gia. 

Dịch Hán học của Huệ Đống khác với các kinh học gia 
trên ; sự sưu tập đối với Hán Dịch của ông không phải là 
áp dụng hình thức qua bản khắc lấy kinh chú giải kinh, 
ông đã căn cứ vào đặc điểm học thuật tư tưởng của chu gia 
mà diễn giải. Như đối với Dịch học của Mạnh Hỉ thì ông có 
bài bàn căn cứ vào quái khí đồ thuyết, tiêu tức, tứ chính, 
thập nhị tiêu tức... Đối với Dịch học của Ngu Phiên thì ông 
có bài bàn căn cứ vào bát quái nạp giáp, ngũ vị tương đắc 
nhì hữu hợp, chu lưu lục hư... ngoài ra ông còn chú giải 
rộng và trích dẫn nhiều chứ không lấy chú giải của các 
kinh gia. Mọi lời có giá trị, xác đáng trong Sử kí, Hán Thư, 
Hoài nam tử, Luận Hoành, Hậu Hán thư, Ngụy thư ; 
không lời nào mà ông không sưu tập để đưa vào sách của 
mình ; cho nên sách của ông nội dung phong phú, quan 
điểm có hệ thống ; từ đó thể phản ánh rất đẩy đủ học 
thuật tư tưởng của Hán Dịch. 

Như trong "quyển 5ð. Kinh Phòng Dịch học" đối với 
thuyết quái khí của Ngu Phiên ông dẫn "Luận Hoành" của 
Vương Xung, nói : 

"Dịch của họ Kinh bố trí 64 quê vào trong 1 năm, 6 
ngày 7 phân, 1 quẻ thực Thi, quẻ có âm dương, khí có 
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thăng giáng, dương thăng thì ấm, âm thăng thì lạnh, ấm 
lạnh tuỳ quẻ mà đến". 

Ông lại trích dẫn "Hán thư. Thiên văn chí", ông nói : 

"Mặt trăng mọc thì có gió mưa, mặt trời mọc thì ẩm 
mát rồi lại lạnh". 

Qua sự trích dẫn trên, đủ thấy sự linh hoạt về học 
thuật tư tưởng của ông. 

Huệ Đống còn trích dẫn cả Dịch vĩ và Hệ từ, do đó 
"Dịch Hán học" của ông trở thành một bộ trước tác ưu tú 
vừa trích dẫn nhiều lời xác đáng của chư gia mà trung 
thành với mọi kinh truyện, có được sự kế thừa và phát huy 
mạnh mẽ đối với quan điểm học thuật của Hán Dịch. 

Những phân tích trên biểu thị Dịch Hán học của Huệ 
Đống là một tư liệu quý để nghiên cứu Hán Dịch. 

Huệ Đống lại rất chú trọng thuyết quái biến của 
Tuân Sáng. Một bộ "Chu Dịch thuật" hầu như đều quán 
xuyến lý luận "nhị, ngũ, hào, Càn thăng, Khôn giáng, quái 
hào biến. Như lời chú quẻ Càn "Nguyên hanh lợi trinh" 
của "Chu Dịch thuật" viết : 

"Nguyên, là đầu tiên ; hanh là thông, lợi là hoà; trinh 
là chính. Càn số là gốc của đạo, cho nên nói là nguyên ; hào 
2 của Càn thăng lên hào 6 của Khôn ; Càn Khôn giao nhau, 
do vậy nên nói là hanh... Những lời chú này của Huệ Đống 
phản ánh sự chú trọng của ông đối với Hán Dịch. 

3. Cống hiến của "Chu Dịch thuật" đối với nghĩa 
lý Chu Dịch. 

Huệ Đống đối với tượng số đời Hán không những dẫn 
giải rất sâu, mà đối với âm dương nghĩa lý cũng có sự phát 
huy, như trong trước tác "Chu Dịch thuật" của ông ; đối 
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với âm dương Dịch lý ồng cũng có những lời dẫn giải rất 
sâu sắc. Như khi ông chú giải lời hào chín đầu quẻ Cần : 
"Sở cửu tiểm long vật dụng" ®, Ông viết : 

"Dịch, số ngược, khí sinh ra từ dưới ; bắt đầu từ hào 
dưới, Càn là rồng, dương ẩn phía dưới ; cho nên nói "tiềm 
long" ; hào số khó biết, cho nên nói là "vật dụng" (“Chu 
Dịch thuật" quyển 1). Đối với âm dương biến hoá, ông lấy 
Càn, rồng làm tượng dẫn lời chú giải của chư gia rồi dẫn 
giải. Như ông dẫn lời, Quản Tử nói : "Rồng sinh trong nước 
toả ngũ sắc rồi bơi ; cho nên biến hoá như thần, muốn nhỏ 
thì hóa thành con tầm, con bò cạp ; muốn to thì ẩn dưới 
chân trời muốn cao thì vươn lên tận mây trời, muốn 
xuống phía dưới thì lặn tận vực sâu, biến hoá không kể 
ngày tháng, lên xuống bất kể thời gian ; như vậy gọi là 
thần hoá... cho nên Càn mà lấy tượng rồng là vì nó có thể 
biến hoá vậy". 

Tuân Tử nói : "Đức của trời là "nguyên", nguyên của 
trời kiêm ngũ sắc, cho nên rồng bao chùm ngũ sắc". 

Thuyết văn khi "thích" về rồng, viết : "Xuân phân thì 
bay lên trời, thu phân thì lặn xuống vực”. 

Những lời Huệ Đống trích dẫn ở trên đều thông qua 
sự biến hoá của rồng, phản ánh quá trình :m dương tiêu 
trưởng chuyển hoá. Biểu thị sự dẫn giải sâu sắc của Huệ 
Đống đối với quá trình biến hoá âm dương. 

Lại như, đối với quan hệ dựa vào nhau cũng tổn tại 
của âm dương, "Chu Dịch thuật" cũng có sự phát huy ; đặc 
điểm của ông là lấy thuyết âm dương thăng giáng của 
Tuân Sảng để dẫn giải. Như trong quyển 9, khi giải thích 


® Sơ cửu... vật đụng : Hào Chín đầu : rồng còn ẩn náu. chưa (đem tài ra) dùng được. 
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quẻ Bi, ông chú giải : 

"Càn thăng lên, Khôn giáng xuống ; cho nên trời đất 
không giao kết ; riêng một âm thì không sinh sản được, 
riêng một dương cũng không sinh sản được, cho nên vạn 
vật không thông suốt ; (do vậy tượng trưng bằng quẻ Bị)." 


II. ĐỊA Vị VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA HUỆ ĐỐNG TRONG DỊCH 
HỌC. 


Huệ Đống có địa vị nhất định đối với Dịch học đời 
Thanh. Các trước tác của ông như Chu Dịch thuật, Dịch lệ 
đều có trình độ cao, và đều có ảnh hưởng nhất định trong 
Dịch học đời Thanh. Sau Vương Phu Chi thì những trước 
tác này là thành tựu tương đối lớn của các Dịch học gia đời 
Thanh. 

1. Phái cải cách trong Dịch học đời Thanh. 

Huệ Đống trị Dịch tương đối khách quan, ông vừa coi 
trọng khảo chứng lại diễn giải khá nhiều, ông thuộc phái 
cải cách trong "phái học Dịch" đời Thanh. Đối với việc 
nghiên cứu Hán Dịch, ông không nặng về khảo chứng và ít 
phát huy như họ mà lấy việc diễn giải học thuật, tư tưởng 
Dịch làm chính yếu, đồng thời ông cũng có sự khảo chứng 
ở mức độ nhất định ; ông có cống hiến đối với sự kế thừa 
và phát huy án Dịch. Đối với "Hán Đồ Dịch", tuy ông 
không cùng chung quan điểm, nhưng ông nghiên cứu từ 
góc độ khảo chứng nguyên lưu ®), 

2. Có sự chỉnh lý đáng kể đối với Hán Dịch. 

Huệ Đống chỉnh lý Hán Dịch khác với sự chỉnh lý 
của các phái học gia, kinh học gia đời Thanh. Trọng điểm 


® Nguyên lưu : nguồn gốc sự phát triển (của sự vật). 
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của ông là nhằm vào học thuật tư tưởng của Hán Dịch, 
chứ không phải là sự khảo chứng đối với nguyên bản. Nội 
dung chú giải của Huệ Đống đã phản ánh quan điểm học 
thuật của ông. Như "Dịch Hán học" là một bộ trước tác 
tiêu biểu về sự dẫn giải Hán Dịch của ông, ông đã có sự 
chỉnh lý một cách hệ thống, cơ bản đối với học thuật, tư 
tưởng Dịch và vì thế ông đã có cống hiến quan trọng đối 
với việc nghiên cứu Hán Tượng số học Dịch học. 

3. Dẫn giải trọng yếu đối với nghĩa lý Dịch. 

Huệ Đống không những đối với Tượng số Dịch có sự 
bảo tồn và dẫn giải, mà đối với nghĩa lý, nhất là đối với âm 
dương Dịch lý ông cũng có sự phát huy quan trọng, trước 
tác "Chu Dịch thuật" của ông có sự dẫn giải sâu sắc đối với 
lý luận âm dương ở một trình độ khá cao. Đó là một tư liệu 
quan trọng để nghiên cứu Dịch lý. 

Tóm lại, Huệ Đống là một Dịch học gia có những cống 
hiến quan trọng đối với Hán Dịch và Thanh Dịch. Các 
trước tác của ông như : Dịch Hán học, Chu Dịch thuật, và 
Dịch lệ đều là những tư liệu quí để nghiên cứu Dịch học. 
Mặc dầu, uy tín về học thuật của ông không bằng Cố Viêm 
Võ và Hoàng Tôn Hi, Hoàng Tôn Viêm ; nhưng thành tựu 
về mặt học thuật và sự cống hiến của ông về Dịch học đều 
được mọi người đánh giá cao. 
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PHẦN THỨ MƯỜI CHÍN 


TÁC PHẨM "DỊCH" QUAN TRỌNG 
QUA CÁC THỜI ĐẠI 


(28 Lâm - Nghĩa là mội rừng sách uề Dịch “uới 
hơn ba ngàn bộ sách đồ sộ uàò nổi tiếng, đó là một kho tùng 
uăn hoá quý báu uề Dịch học. Mỗi một tác phẩm dịch học nổi 
tếng đều là một sản phẩm, một kết tính trí tuệ của đương 
thời. Ví dụ như "Dịch uĩ" của đời Hán, bu, Dịch" của Lục 
Đức Minh đời Đường, "Dịch đồng tử uấn" của Âu Dương Tu 
đời Tống, "Hán Thượng dịch truyện" của Chu Chấn đời Tống, 
“Dịch triên cơ" của Ngô Hãng đời Nơm Tống, "Chu uăn công 
dịch thuyết" của Chu Giám đời Tống, "Hán Ngụy nhị thập 
nhất gia dịch chú" của Tôn Đường đời Thanh, Ngọc hừm sơn 
phòng tập dật thư tục biên tam chúng ` của Vương Nhân Tuấn 
đời Thanh, "Hoàng thị dật thư khảo, Hán tự đường kính du, 
dịch loại" của Hoàng Sự đời Thanh, "Thông chí đường bình 
giải dịch" của Thành Đức đời Thanh, “Ngọc hàm sơn phòng 
tập dật thư. Kinh biên dịch loại” của Mã Quốc Hèm đời 
Thanh, "Kinh học thông luận. Dịch hùnh" của Bì Trích Thụy... 
đều là những tư liệu quý để nghiên cứu dịch học. 
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CHƯƠNG 106 


ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC PHẨM "DỊCH" 
QUAN TRỌNG QUA CÁC THỜI ĐẠI 


x5 tác phẩm "Dịch" đô sộ như biển mù 


sương thì tác phẩm tỉnh hoa cũng không phỏi là ít. Trong 
số đó, có những tác phẩm đã đóng một uai trò quơn trọng 
trong uiệc khai phú dịch số; có tác phẩm đã đưa ra những 
nhận xét độc đáo của mình trong dịch lý; bản thân tác 
phẩm đã có những phát biến mới trong dịch học... những 
tác phẩm đó đêu đóng góp to lớn cho sự phát triển dịch học, 
đồng thời đó cũng là những uăn biện tham bhảo quan trọng 
để nghiên cứu dịch học. 


1. "DỊCH VĨ" 
(Đời Hán, không rõ tác giỏ) 


Sau "Dịch truyện", Dịch vĩ" là một tác phẩm lớn của 
dịch học, trong đó "Càn tạc độ" là đáng quý nhất. "Dịch vĩ" 
đã đẩy mạnh sự phát triển đối với dịch học, tượng số học, 
nghĩa lý Dịch Tam nghĩa ; giản dịch, biến dịch, bất dịch 
được viết trong sách, có một ý nghĩa quan trọng trong việc 
trình bày rõ dịch lý. 
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I. KHÁI LƯỢC VỀ "DỊCH VĨ". 

Vĩ thư là tác phẩm trình bày kinh thư. "Dịch vĩ" là 
một tác phẩm trình bày tác phẩm đối với "Dịch kinh" (bao 
gồm cả "Dịch truyện"), đó là một tác phẩm có ảnh hưởng 
rất lớn trong dịch học. 

"Dịch vĩ" xuất hiện thời Tây Hán, không rõ tác giả. 
Bản gốc đã thất lạc. Trịnh Huyền thời Đông Hán có chú 
thêm 8 loại, đó là : 

"Chu Dịch. Càn tạc độ", "Dịch vĩ. Càn khôn tạc độ”, 
"Dịch vĩ. Kê lãm đồ", "Dịch vĩ. khôn linh đồ", "Dịch vĩ. 
Thông quái nghiệm", "Dịch vĩ. Thị loại mưu", "Dịch vĩ. 
biện chung bị", "Dịch vĩ. Càn nguyên tự chế ký". 

Tám cuốn "Dịch vĩ" do Trịnh Huyền chú, cũng đều 
thất lạc. Thanh tạp đời Minh đã làm công việc bảo tổn. 
Có cuốn "Cổ vi thư" của Tôn Nghị đời Minh, cuốn "Hoàng 
thị dật thư khảo" của Hoàng Sự, cuốn "Ngọc hàm sơn 
phong tập dật thư" của Mã Quốc Hàm, trong đó có cuốn 
"Thất vĩ" của Triệu tại Hàm tương đối hoàn chỉnh. "Vĩnh 
lạc đại điển", "tứ khố toàn thư", "tứ bộ tùng khán" đều có 
ghì chép. 

Trong 8 cuốn đó, cuốn có giá trị cao nhất là "Chu 
Dịch. Càn tạc độ" (Tức là cuốn "Dịch vĩ. Càn tạc độ”, nó 
tương đương với cuốn "Dịch. Hệ từ", vì có những mở rộng 
phát triển tỉnh sâu, có đóng góp quan trọng trong việc 
phát triển dịch lý, là văn hiến quý để nghiên cứu dịch học. 

II. NHỮNG CỐNG HIẾN CHÍNH CỦA “DỊCH VÏ" ĐỐI VỚI DỊCH 
HỌC. 

Cống hiến chủ yếu của "Dịch vĩ" đối với dịch học là nó 
có ảnh hưởng rất lớn trong việc phát triển tư tưởng học 
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thuật của dịch học. 


1. Những đóng góp chính của "Chu Dịch. Càn 
tạc độ" 

ơ. Dịch tam nghĩa tức là : biến dịch, giản dịch, bất 
dịch; nó là tỉnh tuý của "Dịch. Hệ từ". Ví dụ : "Dịch" khi 
cùng thì tự biến, biến thì thông, thông thì tồn tại lâu dài. 
"Dịch" tuy giản lược nhưng tóm thâu được lý của trời đất. 
"Dịch" tuy giản lược nhưng phối hợp một cách khéo léo 
cùng đức. : 

Trong "Dịch. Hệ từ" đã chứa đựng ý của "bất dịch" 
chẳng qua là không nêu rõ hai chữ "bất dịch" mà thôi, ví 
dụ : ở đây nêu rõ "dịch" không thể tư duy, không thể tạo 
tác, vốn tịnh nhiên không động, dùng trực cảm mà biết 
trời đất. 

Trong cuốn "Dịch vĩ. Càn tạc độ" đã xuất hiện từ "Bất 
dịch" đầu tiên, nó đã khái quát quan niệm biến dịch trong 
dịch lý. Thực chất quan niệm biến dịch trong "Chu Dịch là 
quan niệm động tĩnh, tức là sự thống nhất mâu thuẫn 
giữa động và tĩnh. Ví dụ như : "động tĩnh hữu thường, 
cương nhu đoạn hỉ" "Động tĩnh luôn tôn tại, cương nhu bị 
diệt mất". "Dịch vĩ. Càn tạc độ" đã dùng lý luận biến dịch 
và bất dịch để khái quát, đó là sự phát triển quan trọng về 
quan niệm biến dịch của "Chu Dịch". Ví như : 

Khổng Tử định nghĩa "Dịch" là thay đổi, biến thiên, 
không thay đổi. 

Quan niệm biến dịch của "Chu Dịch" bản thân nó có 
tính biện chứng. "Chu Dịch" nhấn mạnh động là tuyệt đối, 
ví như "dịch" cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" 
nhưng bất dịch là tương đối, ví như "động tĩnh tương kiêm, 
tắc biến tác hĩ", "động tĩnh tương kiêm" duy trì cân bằng 
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động thái của âm dương. "Dịch vĩ. Càn tạc độ" đã khái 
quát một cách biện chứng lý luận biến dịch và bất biến 
dịch trong "Ghu Dịch", làm phong phú tư tưởng phép biện 
chứng của dịch học, đóng góp to lớn cho sự phát triển của 
dịch lý, có ảnh hưởng rất lớn đối với hậu thế. 

Như "Dịch luận" của Trịnh Huyền trên cơ sở "Dịch 
vĩ", ông xác lập "định Tam nghĩa" là giản dịch, bất dịch và 
biến dịch, khiến quan niệm biến dịch của "Chu dịch" càng 
đi đến hoàn thiện. Ví như : dịch giản nhất dã, biến dịch 
nhị dã, tam dịch dã. 

Tóm lại, "Dịch tam nghĩa" trong "Chu Dịch" đã có tác 
dụng rất tích cực đối với sự phát triển cũng như ứng dụng 
của dịch lý, đó là một đóng góp to lớn đối với dịch học. 

b. Nêu ra quan điểm uũ trụ bản thể luận lấy "Thái 
dịch" làm hợt nhân, bích thích bản thể luận càng sâu hơn. 

"Chu Dịch" nêu ra "thái cực" là ở giai đoạn phát sinh 
vũ trụ trước "thái cực". "Dịch vĩ" giải thích là "hữu sinh vô 
hình", "hữu hình có từ vô hình", nghĩa là giai đoạn hỗn 
luân, thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, không 
tìm kiếm được. Ví dụ : 

Từ xưa, thánh nhân dùng thuyết âm dương để xác 
định mọi hiện tượng, lập quẻ càn khôn để tóm thâu trời đất. 
Điều đó có nghĩa là hữu hình được sinh từ vô hình. "Càn 
khôn" từ đâu mà có ? có từ Thái Dịch, Thái sơ, thái chỉ, thái 
tố. "Thái dịch" là khí chưa thấy được. Thái sơ là đầu mối 
của khí, thái tố là đầu mối của chất. Đầy đủ chất vô hình 
nhưng không ngoài chất hữu hình nên gọi là hỗn "luân". 

"Dịch vĩ" nhấn mạnh bát quái bắt nguồn từ hỗn luân : 

Hỗn luân là vạn vật hỗ tương tạo thành không rời 
nhau, thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, không 
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tìm kiếm nên gọi là dịch. "Dịch" gần kể với vô hình, dịch 
biến thành 1, 1 biến thành 7, 7 biến thành 9, 9 là cùng tột 
của khí tiết, rồi trở lại 1; 1 là bắt đầu của biến hình, 
những cái gì nhẹ, rách thì bay lên trên, là trời. Những cái 
gì nặng, nhỏ thì chìm xuống, là đất. Vạn vật đều có ba giai 
đoạn hình thành, phát triển đầy đủ, suy diệt; nên quẻ Càn 
có 3 nét, có Càn và Khôn hình thành vạn vật, có âm có 
dương vạn vật được tái lập. Vì thế các quẻ được hình 
thành từ 6 nét. 


"Đạo sinh ra 1" nghĩa là "có được sinh từ không". 
"Dịch có khởi điểm là thái cực" có được sinh từ thật. 

Thái cực trong "Dịch vĩ" nói, Thực tức là quan điểm 
"đạo sinh nhất" của đạo gia, nó thuộc vũ trụ quan hư vô" 
hữu sinh từ vô" của "Lão tử". Quan điểm này hiển nhiên 
khác với "dịch hữu cực" của "Dịch truyện", chứng tỏ vũ trụ 
sinh thành luận của "Dịch vĩ" thuộc về quan điểm đạo phái. 


Tóm lại, "Cần tạc độ", "Càn Khôn tạc độ" sở dĩ mệnh 
danh là "tạc" mục đích là ở chỗ làm rõ thêm bắt nguồn từ 
càn khôn, chứng minh cuốn sách này hết sức coi trọng 
khai thác xuất xứ của bát quái. Tuy nhiên vũ trụ sinh 
thành quan đó cơ bản là nghiêng về quan điểm hư vô, 
nhưng Thái dịch giải thích là Thái dịch nhấn mạnh vào 
cái bắt đầu của khí, hình, chất. 

Vì vậy, mặc dù "Dịch vĩ" nhấn mạnh bản thể của vũ 
trụ là hư vô, nhưng lại nhấn mạnh "khí hình chất cụ nhi 
vi ly" (đầy đủ khí hình chất không rời nhau, không ngoài 
những cái đó), ý đó nhấn mạnh bản thân vũ trụ là vật 
chất, chứng tỏ "Dịch vĩ" đối với vũ trụ bản thể luận vẫn có 
quan niệm duy vật nhất dịnh. Vì vậy, Thái dịch của "Dịch 
vĩ" có ý nghĩa rất quan trọng, vì nó có tác dụng thúc đẩy 
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nghiên cứu sâu đối với dịch học bản thể luận, nhất là nó có 
ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng quan điểm duy vật 
của dịch học bản thể luận. 


c. Sáng lập thuyết Bút quái cửu cung. 

Cống hiến lớn thứ ba của "Dịch vĩ" đối với dịch học là 
sáng lập Thuyết bát quái cửu cung. Ví dụ : 

Thái nhất di chuyển trong 9 cung. Tính theo hàng dọc 
hay hàng chéo đều là 15 ("Dịch vĩ. Càn tạc độ” quyển Hạ.) 


"Dịch vĩ" cửu cung đồ hình vẽ 106-1. 


Ly 


Trung cung 


Khäm 


Hình (106-1) 


"Dịch vĩ" cửu cung 


Cửu cung đồ "Dịch vĩ" là nguyên phôi cửu cung bất 
quái phong đồ trong "Hoàng đế nội kinh". Cửu cung bát 
phong đồ là sự dung hợp giữa Thái ất hành cung và bát 
quái phương vị đồ, nó lấy đầu cương kiến nguyệt của cổ 
thiên văn học làm bối cảnh. Thái nhất tức là Bắc Thìn, 
Thái nhất di cung, chỉ sao bắc cực ở giữa đứng im, sao bắc 
đầu vây quanh một vòng sao bắc cực mà hình thành. Nó 
phối hợp với 12 địa chỉ là thành đẩu cương kiến nguyệt, nó 
lại đối xứng với tứ phương tứ ngẫu của bát quái hình 
thành Thuyết bát quái cửu cung. Xem hình 6-5. 


Thuyết bát quái cửu cung phát triển trên cơ sở Thuyết 
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kinh phòng quái khí, lại có cơ sở thiên văn học của Thái 
nhất di cung, vì vậy nó là sự kết hợp giữa tin tức âm dương 
và phương vị bát quái, là sự thống nhất của thời không. 

Trịnh Huyền chú nói : 

Thái Nhất là tên vị thần của Bắc Thìn, Thái Nhất 
thường di chuyển giữa giờ thìn trong 8 quẻ, 4 cung chính 
và 4 cung ở 4 góc là nơi các vị thần trong 8 quẻ, di chuyển 
hết 4 cung là trở về cung trung ương. Trung ương là nơi ở 
của Bắc Thìr vì thế gọi là 9 cung. 

Lịch trình di chuyển trong 9 cung như Trịnh Huyền 
chú thích : 

Gọi đồ là phần lớn của thiên cung, thiên số vì được 
_ tính theo sự lặn mọc của mặt trăng mặt trời. Mặt trời xuất 
phát từ giờ tý, mặt trăng xuất phá từ giờ ngọ, là việc Thái 
Nhất di chuyển ở 9 cung. Bắt đầu từ cung Khẩm, rồi đến 
cung Khôn, rồi đến cung Chấn, rồi đến cung Tốn... đi được 
một nửa lịch trình thì dừng lại ở cung Trung ương. Lại 
tiếp tục từ cung Càn, cung Đoài, cung Cấn, cung Ly. Như 
vậy là đi hết một vòng. Đó là lịch trình di chuyển theo thứ 
tự 8 quẻ. 

Thứ nhất : ảnh hưởng đối với bói toán. 

"Hành cung tự của thuyết bát quái cửu cung trong 
“Dịch vĩ" có ảnh hưởng rất lớn đối với "Kỳ môn tuần giáp", 
trong đó phi cung tự là tiến hành theo cửu cung tự của 
"dịch vĩ'. Nhất là bát quái phương vị đối với thuyết 
phương vị bói toán có ảnh hưởng rất lớn. 

Thứ hai : ảnh hưởng đối với y học. 

Thuyết bát quái cửu cung trong "Dịch vĩ" được phát 
triển hơn so với "hoàng đế nội kinh", trong đó "Cửu cung 
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bát phong", đã phối hợp chặt chẽ giữa Thuyết bát quái cứu 
cung và 24 tiết khí cùng đấu cương kiến nguyệt; phản ánh 
đây đủ quan hệ thời không của âm dương tiêu trưởng, có ý 
nghĩa quan trong y học. 

Thứ ba : ảnh hưởng đối với lạc thư. 

Số của lạc thư hình thành bởi thuyết cửu cung trong 
"Dịch vĩ", chú giải của Trịnh Huyền đã giải thích rõ thứ 
tự nhất hành cửu cung, đặt nền móng cho số học của lạc 
thư, tạo điểu kiện cho thuyết lạc thư đồ hình thành. Như 
hình 106-2 : 


Ly 9 


Trung cung 5 


Khảm 1 


Hình 106-2 


Chữ số của cửu cung 


Tóm lại, "Dịch vĩ. Càn tạc độ" không những phát huy 
tác dụng của "Dịch kinh", đặc biệt là đã đưa ra "bất dịch 
thuyết", "Thái dịch thuyết" và "cửu cung thuyết" đóng góp 
to lớn cho sự phát triển của dịch lý. 

9. Cống biến của "Dịch vĩ. Càn khôn tạc độ" đối 
với dịch học. 

Đóng góp to lớn của "Dịch vĩ. Càn khôn tạc độ" đối với 
dịch học chính là sự phát huy quan trọng về càn khôn, nó 
tương đương với phần "văn ngôn" của "Dịch truyện". 


a. Phát huy quan trọng đối uới cùn nguyên. 
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Thứ nhất : nêu bật vũ trụ bản thể quan là : càn thiên 
nguồn gốc của hoà. Ví dụ : 

Đạo của Càn to lớn, mượn cửa trời để gọi tên. Càn là 
trời. Tạc là khai mở, thánh nhân khai mở con đường của 
trời để làm sáng tỏ nguồn gốc của vạn vật; ý nghĩa là càn 
là con đường trời được khai mở, là nguồn gốc của vạn vật. 

Quan niệm đó cho rằng Càn đạo là thiên lộ được tạc 
ra, là nguồn gốc của vạn hoá. Nó đặc biệt nhấn mạnh trời 
là một vật lớn, nếu tạc xuyên càn thiên, thì sẽ xuất hiện 
trạng thái vật chất hỗn độn eủa vũ trụ. Ví dụ : 

Thánh nhân khai mở đường trời, hiển hiện nguồn 
gốc biến hoá của vạn vật, rằng một vật là trời một vật là 
đất, một khí đá là hỗn độn. Được nguyên khí, lắng âm 
dương chính là sự vận hành của dịch, vạn vật được sinh 
ra. 

Thứ hai, nhấn mạnh khí vi thiên chi vật. 


"Dịch vĩ. Càn khôn tạc độ" không những cho rằng 
nguồn gốc của vũ trụ là hỗn độn, là vật chất, do nguyên 
khí cấu thành. Ví dụ : 

Nguyên khí do âm dương vận chuyển mà thành. 

Đồng thời nhấn mạnh, nguyên khí vận động không 
ngừng. 

Thứ ba, nêu bật khí và cội nguồn của dịch. 

Ví dụ : người xưa biến văn thành chữ, biến khí thành 
dịch, vẽ quẻ thành tượng, tượng đã thành lập vị trí. 

Trong đoạn văn đó "khí vi dịch, hoạ quái vị tượng" 
chứng tỏ "dịch vĩ" hết sức nhấn mạnh bát quái bắt nguồn 
từ vận động thiên thể trong vũ trụ. 
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Những điều kể trên nói rõ "Dịch vĩ. Càn khôn tạc độ" 
thông qua luận bàn Càn nguyên, phản ánh quan điểm 
sinh thành vũ trụ, thể hiện tính tiên tiến về phương diện 
bản thể luận của "dịch vĩ", có ảnh hưởng to lớn với dịch 
học thời Tống. 

b. Phát triển quan trọng đối uới dịch số. 

Thứ nhất, nó nhấn mạnh "tượng thành số sinh" "Càn 
khôn tạc độ" cho rằng tượng trước số, số sinh thành tượng. 
Ví dụ : 

Dịch bắt nguồn từ không, không hoà nhập với có, lý 
của có như hình, hình biến thành tượng, sau tượng có số. 

Tức là nguền gốc của tượng là do hình "dịch hữu Thái 
cực. Thị sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng 
sinh bát quái". (Dịch có từ Thái cực, thái cực sinh lưỡng 
nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái (8 
quể). Nhấn mạnh số là sản phẩm biến hoá của vũ trụ. 

Dịch có tứ tượng, vốn nghĩa là mặt trăng mặt trời 
xoắn lấy nhau, giao dịch, biến dịch, bất biến. 

Chứng tỏ "Dịch vĩ" đối với sự bắt nguồn của số là rất 
tiến bộ. 

Thứ hai, nêu ra chủng loại của dịch số. 

Thiên địa số của "Dịch truyền" là : "Thiên nhất, địa 
nhì, Thiên tam, địa tứ, Thiên ngũ địa lục, Thiên thất, địa 
bát, Thiên cửu, địa thập" "Dịch truyện" đã đặt nền móng 
cho dịch số, Cụ thể như : 

Thiên số : 1, 9, 25, 39755 

Địa số : 2, 6, 30, 86420 

Quái số (số que) : 3804, 228024. 
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Diêu số (số hài) : 384 thông 22824. 

Sinh thiên số : Thiên địa nhất nhi lập nhất vị số 
nguyên địa phối sinh lục thành thiên địa chỉ số, hợp nhi 
thành tính, thiên tam địa bát, thiên nhất địa nhị, thiên 
ngũ địa thập thiên cửu địa tứ. 

Trịnh Huyền chú : 1 là trời, dùng nó là 9, cộng hết các 
số 2B, số lớn của thái cực 2ð. 

Trịnh Huyền chú : 2 là đối ngẫu của trời (đất) định 
tánh của nó là 30, nhân lên ð số đó là số lớn của đất vậy 
đầy cũng từ đây". 

Xét chữ bát, bản gốc viết là chữ lục, thánh nhân 
thông hiểu tốt xấu lý tánh của vạn vật. Xưa vốn không có 
chữ tốt, mọi thứ tổn ích đều từ các quẻ. 

Trịnh Huyền chú : thánh nhân thiết lập quẻ của 
người, hào là sự, quẻ là vật, hào là sự đầu cuối. 

Trời vốn là 1, nên lập 1 là nguồn gốc cả số, đất phối 
hợp sinh ra 6 tạo thành số của trời đất, hợp thành tánh của 
trời đất. Trời 3 đất 8, trời 7 đất 2, trời 5 đất 10, trời 9 đất 4. 

Trịnh Huyền chú : "thủy, Mộc, Hoả, Thổ, Kim". 


Những số trên trong "Càn khôn tạc độ" là phát huy số 
của "Dịch truyền" có tác dụng thúc đẩy nhất định đối với 
dịch số của hậu thế. 

c. Phát triển đốt uới bhôn nguyên. 

Thứ nhất "Dịch vĩ" nêu bật tác dụng của khôn 
nguyên đối với sinh thành của vạn vật. Khôn tạc độ : sau 
khi biến xong càn, người xưa mở ra Khôn, thánh nhân 
theo phép tượng biết được sự suy biến của nguyên khí. 
Nêu ra hàm nghĩa... là làm nổi bật tác dụng của Khôn 
vượt xa đất như Trịnh Huyền chú chữ địa ngày xưa, Khôn 
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không phải tên của đất mà là tác dụng của đất, vì vạn vật 
trong đất đều do thần hoá. Nên Khôn mẫu vận ly tức là 
nhấn mạnh sự vận động của Khôn nguyên, vạn vật được 
sinh ra từ đó. Vạn vật được phát sinh, mượn hình ảnh Nữ 
Oa để ví dụ Khôn mẫu bay lên trời thành nguyên khí, làm 
cho vạn vật liên tục sinh ra, như nó : đứng vững ở đất, 
chuyển vận lên trời, nguyên khí làm vạn vật tiếp tục sinh 
ra, liên tục đổi mới. 


Nói chung, đó là nhấn mạnh tác dụng sinh ra vạn vật 
của khôn nguyên. 


Thiết lập việc khôn nguyên sinh thành vạn vật, suy 
đạt lý của nó, giải thích tính của nó, biết sự sinh dưỡng 
vạn vật của nó đó là đạo suy đạt. 

Thứ hai : Nêu ra "Khôn nguyên thập tính" tức là 
"Khôn vi nhân môn, khôn đức hậu, khôn hữu thế, khôn đa 
lợi, khôn nguyên hữu tính dịch bình khôn đạo bình dịch, 
khôn hữu đại sách, khôn thuần âm chính, khôn pháp vi 
nhân phục, khôn đạo hữu bế". 

Trọng điểm là khôn thố, nó là cội nguồn của vạn vật. 
Khôn là cửa người, đức của khôn dày, có thế lực, nhiều lợi 
ích, khôn nguyên có tánh, dịch bình khôn, đạo bình dịch, 
khôn có kế sách, khôn thuần âm, pháp của khôn là lòng 
người, đạo của khôn là lựu bị bế tắc. 

Trịnh Huyền chú : Khôn là nguồn gốc sinh ra vạn 
vật, nên đoạn văn trên nêu nó là của người "khôn đức dày" 
nên chỉ được tích khí, tích khí ấy các bậc thánh thần 
không thể hiểu tánh của nó. "Khôn hữu thế" đức của đất 
sinh ra thuận tánh. "Khôn đa lợi" : âm cực thì chết, âm 
hoà thì lợi, lợi thì đất đai tốt, vạn vật đến mức tột cùng thì 
đất xám giết, nhu cực thì cương sanh trưởng... 


1061 


"Càn khôn tạc độ" còn nêu ra thuyết khôn thể, tức là : 

(1) Nhất hình sát, (2) nhì mạc tái, (3) tam thẩm hậu. 

Hình : thể của âm là hiếu sát, hình phạt là như vậy : 

c ; tịch tĩnh ; tái ; không lay động ; trầm ; không cử 
động. 

"Dịch vĩ" còn nêu ra Khôn có biến hoá, tức là : Nhất 
hư, nhì giản, tam khiết ngưng. 

Trịnh Huyền chú : 

Thể : vạn vật nhờ đó được thông suốt, khí của nó hư 
ảo, nghĩa là không trái với sự thuận theo càn của vạn vật, 
thể có nó kín, ngưng đọng nên nặng. 

Tóm lại, "Càn khôn tạc độ" đã trình bày rõ thêm tính 
năng của Khôn, nêu bật tác dụng của Khôn, tăng cường 
nhận thức đối với bản thân thể khôn. 

Thứ ba : Nhấn mạnh tác dụng quan trọng của Khôn 
hoá. 

"Càn khôn tạc độ" đã nêu bật tác dụng "khí hoá 
nguyên”, "vật thành khôn hoá". Ví dụ : 

Lão thị viết : "Khôn khí không hoà, vạn vật không 
thông khí bí ngưng trệ thì biến hoá, nguyên thể của khôn 
còn thì khí hoá còn. 

Nó chỉ ra sự khác nhau của khôn hoá và càn hoá, càn 
hoá lấy dương khí của vạn thiên làm chủ, khôn hoá lấy âm 
khí của vận Địa làm yếu, khôn khí bất hoà thì khí vận bị 


tắc, địa khí bất thông. Khôn hoá và hình thành vật có quan 
hệ mật thiết, thổ vi vạn hoá chi nguyên, vạn vật chi mẫu. 


"Cần khôn tạc độ" chép : vật thành khôn hoá. 


Trịnh Huyền chú : vì nguyên khí không xâm hại, vạn 


1062 


vật tự hiển hiện, nếu xâm hại thì vạn vật sinh ra không 
đúng thời, không để nuôi dưỡng. Nghĩa là khôn hoá được 
bình thường thì vạn vật được sinh ra đã được nuôi lớn, nếu 
không thì vạn vật không thuận. 

Đó là nhấn mạnh điểm quan trọng như nhau của 
Khôn hoá và Càn hoá. 

Tóm lại, "Dịch vĩ, Càn khôn tạc độ" đã phát triển 
thêm đặc tính của Càn Khôn và khí hoá, nó là sự bổ sung 
đối với "Dịch truyền. Văn ngôn" cũng là văn hiến quý báu 
để nghiên cứu Càn Khôn.. 

3. Đóng góp của "Dịch vĩ. Kê lãm đồ" đối với 
dịch học. 

Thứ nhất : nêu ra "Giáp tử quái khí khởi trung phu" : 
phu trung phu làm tháng 11. Vì sao "giáp tý quái khí” 
phải xuất phát từ trung phu. Trịnh Huyền chú : quái khí 
là dương khí, trung phu là tên của quẻ. Trung là hoà, phu 
là tin. Thường nói : gặp quẻ trung phu người đời thường 
ẩn trốn và bị lãng quên. Đó là mượn ý trung phu để ví dụ 
sự vi tế ban đầu của dương khí. 

Nó giải thích rõ sự tiêu trưởng của quái khí là lấy 
tiêu trưởng của dương khí làm chủ, quy luật của nó cũng 
vẫn là từ yếu đến mạnh, từ mạnh đến suy. "Kê lãm để" từ 
góc độ xã hội học đã nêu rõ âm dương suy thịnh tương 
quan mật thiết với bói toán xã hội đời Hán, quan niệm này 
nó có ảnh hưởng nhất định đến thịnh suy của bói toán 
nhân sự cũng như của xã hội. 

Lại như câu : "Thái dương nhứt nhị dĩ thượng tự lôi 
lôi thanh", Trịnh Huyền chú : Thái dương là tháng 1, 
mạnh ở hào 1 hào 9. Nghĩa là hào dương ở trên mạnh, 
người ta nghe rõ tiếng sấm, nghĩa là mọi người nghe rõ 
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việc bề tôi mạnh, vua yếu. Câu "bề tôi mạnh, vua yếu" là 
từ góc độ con người, xã hội nêu bậc sự thịnh suy của dương 
khí. Đó là đặc điểm bói toán của đời Hán. "Dịch vĩ. Kê lãm 
để" thuyết quái khí thuộc thuyết xã hội quái khí. Đó là bổ 
sung và phát triển thuyết tự nhiên quái khí của Mạnh Hi. 

Thuyết quái khí của Mạnh Hỉ nêu "tự động thí sả 
trung phù dụng sự" nghĩa là phối hợp kẻ Trung phù và 
đông khí thành đầu tiên của dương khí Ý nói về khí 
nhưng đời sau mượn nói về luận sự và chiêm bói sự. 

Ở trên nêu thuyết quái khí của "Dịch vĩ. Kê lãm đồ" 
được bắt nguồn từ thuyết tự nhiên quái khí của Mạnh Hi, 
nhờ Trịnh Huyền chú thích thành thuyết quái khí về con 
người và xã hội. 

Thứ hai : nhấn mạnh "Duy tiêu tức cập tứ thời quái 
đương tận kỳ nhật". 

Tức là "Kê lãm đồ" rất coi trọng tiêu tức âm dương. 
Quái khí tuỳ tiêu tức âm dương mà chuyển hoá theo. 

Lại viết : "Trư quái khí ôn hàn thanh trọc các như kỳ 
sở" tức là quái khí chuyển biến theo âm dương bốn mùa. 


Thứ ba : "Nạp chỉ" 60 quái. 


Tức là 60 quái kết hợp 12 địa chi, cụ thể là : chi Dần 
có các quẻ ; tiểu quá, mông, ích, tiệm, thái ; chi mão có các 
quẻ : nhu, tuỳ, tấn, giải, đại tráng... chỉ Thìn có các quẻ : 
dự, tung, cổ, cách ; chi Tị có các quẻ : lữ, sư tỉ, tiều'súc, càn ; 
chi Ngọ có các quẻ: đại hữu, gia nhân, tỉnh, hàm, cấu ; chi 
Mùi có các quẻ : đỉnh, phong, huấn, lý, độn ; chi Thân có 
các quẻ : hằng, tiết, đồng nhân, tổn, bĩ ; chi Dậu có các quẻ 
: tốn, tuy, đại súc, bí, quán ; chi Tuất có các quẻ : cấn, kí 
tế, phệ hạp, đại quá, khôn ; chi Tí có các quẻ ; vị tế, kiển, 
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di, trung phu, phục ; chi Sửu có các quẻ : truân, khiêm, 
khuê, thăng, lâm. 

Mạnh Hi nêu 8 quẻ kết hợp với giáp "Kê lãm đồ" bổ 
sung 60 quẻ kết hợp với chi. Mạnh HỈ kết hợp 60 quẻ với 
60 luật, mỗi quẻ chủ quản 6 ngày, theo cách phân 81, mỗi 
tháng có 29 + 43/81 ngày. Mỗi quẻ chủ 6 ngày 7 phần. 

Trong "Kế lãm đồ" phân 6 + 7/81 ngày : Trịnh Huyền 
chú : 6 dùng hậu, 80 phần là 7 của một ngày, một quẻ có 60 
ngày 7 phần. Cách này giống cách làm 1 ích của Thái sơ. Kê 
lãm đồ giống với thuyết của Mạnh Hỉ, nghĩa là đều kết hợp 
quái khí và lịch pháp. "Kê lãm đồ" kết hợp quái khí với 12 
địa chi là phát triển thuyết quái khí của Mạnh Hỉ. 

Tóm lại, "Dịch vĩ. Kê lãm đồ" đã bổ sung Thuyết quái 
khí của Mạnh Hỉ, nó có ảnh hưởng nhất định đến bói toán 
của hậu thế. 

4. Đóng góp của "Dịch vĩ. Thông quái nghiệm" 
đối với địch học. 

"Thông quái nghiệm" đã kết hợp thêm một bước nữa 
giữa quái khí và phương vị, nó tăng cường ý nghĩa thời 
không của bát quái. Ví dụ : 

Càn ở phương Tây bắc, chủ vào ngày lập đông 

Cấn ở phương đông bắc, chủ vào ngày lập xuân 

Tốn ở phương đông nam, chủ vào ngày lập hạ 

Đoài ở phương tây, chủ vào ngày thu phân 

Khảm ở phương Bắc, chủ vào ngày đông chí 

Chấn ở phương đông, chủ vào ngày xuân phân 

Khôn ở phương nam, chủ vào ngày lập thu. 

"Thông quái nghiệm" phối hợp giữa Ngũ hành và 
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quái khí. Nó đã đóng góp cho việc kết hợp thuyết âm 
dương, ngũ hành để giải thích quái khí. Tức là : 

Càn phía tây bắc, chủ lập đông, người định, khí trắng 
xuất; khảm phía bắc, chủ đông chí, nửa đêm khí đen xuất; 
cấn phía đông bắc, chủ lập xuân, gà gáy khí vàng xuất; 
chấn phía đông chủ xuân phân mặt trời mọc khí xanh 
xuất, tốn phía đông chủ lập hạ, giờ ăn khí xanh xuất, ly 
phía nam chủ hạ chí giữa trưa khí đỏ xuất, khôn phía tây 
nam chủ lập thu, giờ chiều khí vàng xuất, đoài phía tây 
chủ thu phân ban ngày khí trắng xuất. 

Ngoài ra còn nhấn mạnh sự tương ứng giữa quái khí 
và triết khí. 

"Thông quái nghiệm" là tiêu chuẩn phán đoán quái 
nghiệm, về mặt khách quan, nó có ý nghĩa thúc đẩy sự 
nhất quán giữa quái khí và tiết lệnh, có tác dụng kích 
thích sự phát triển thuyết quái khí. 

Ba tháng xuân hậu quái khí không đến, mặt trời 
không có ánh sáng, trong thời gian này vua mất ngôi, bầy 
tôi mưu phản ; ba tháng hạ, hậu quái khí không đến, tuần 
thứ hai của 100 ngày có gió lớn thổi gẫy cây đổ nhà, trong 
thời gian này có động đất. Ba tháng thu, hậu quái khí 
không đến, vua lo việc bên ngoài trong nhà không thận 
trọng, quan hình án không hết trách nhiệm, đại hạn xảy 
ra. Ba tháng đông, hậu quái khí không đến, khí đỏ xuất 
hiện trong vòng 120 ngày có bình đao, tuần thứ sáu của 
300 ngày có nạn đói kém. 

III. ĐÁNH GIÁ. 

"Dịch vĩ" là một tác phẩm chuyên giải thích "dịch 


kinh" nó là một tác phẩm dịch học quan trọng sau "Dịch 
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truyện". Trong đó, "Càn tạc độ" là sự phát huy của "dịch 
hệ từ", "càn khôn tạc độ" là sự phát triển đối với "Dịch văn 
ngôn", "kê lãm để". "Thông quái nghiệm" "khôn linh đồ" 
"phi loại mưu" và "Dịch vĩ càn nguyên tự chế ký" là những 
tạp luận đối với dịch học, đóng góp chủ yếu của nó đối với 
dịch học như sau : 


1. "Dịch vĩ. càn tạc độ" nêu ra "bất dịch thuyết", "thái 
dịch thuyết" và "tứ cung thuyết" đã phát triển thêm biến 
dịch quan, bản thể luận, bát quái phương vị thuyết trong 
dịch lý, đặc biệt là nêu ra "bất dịch" và "thái dịch", nó có 
giá trị to lớn trong việc xây dựng quan niệm duy vật và tư 
tưởng biện chứng đối với dịch học. 

2. "Dịch vĩ. càn khôn tạc độ" thông qua luận thuyết 
càn nguyên khí hoá và càn nguyên khí số đã đóng góp to 
lớn cho sự phát triển của tướng số dịch học. "Kê lãm đồ" và 
"Thông khí nghiệm" cũng có tác dụng to lớn thúc đẩy phát 
triển của thuyết quái khí. 

3. Cửu cung thuyết, bát quái vị thuyết trong "Dịch vĩ 
càn tạc độ" đều có ảnh hưởng đến lịch pháp, y học, bói toán 
của các hậu thế. Nó cũng đóng góp tích cực sự phát triển 
và ứng dụng dịch học trong dân gian. 

Tóm lại "Dịch vĩ" là một tác phẩm lớn và quan trọng 


của dịch học, trong đó "càn tạc độ' và "càn khôn tạc độ” có 
giá trị học thuyết cao hơn cả. Trong đó, "kê lãm đồ" và 
"Thông quái nghiệm" ở thời Hán có những tuyên truyền sai 
lệch, nhưng không thể đánh giá thập quái khí thuyết của 
Mạnh Kinh. Vì vậy "Dịch vĩ" tuy về mặt thuyết quái khí có 
thuyết tiên nghiệm hơi lệch, nhưng tư tưởng học thuật nhất 
là về mặt tướng số và dịch lý thì có giá trị rất lớn, khiến 
"Dịch vĩ" trở thành văn hiến quý giá trong dịch học. 


1067 


82. "KINH ĐIỂN DỊCH VĂN. CHU DỊH" 


Lục Đức Minh - Đường: 

Cuốn "Kinh điển dịch văn. Chu dịch" là một tư liệu 
quý để nghiên cứu dịch học, nhất là đối với âm nghĩa của 
"dịch kinh" đã có khảo huấn, vì vậy nó là sách công cụ 
quan trọng để tìm hiểu "dịch Kinh". 

I. KHÁI LƯỢC "KINH ĐIỂN DỊCH VĂN". 

"Kinh diển dịch văn" gồm 30 cuốn, do Lục Đức Minh đời 
Đường biên soạn. Bao gồm "chu dịch", "Cổ văn thượng thự", 
"mao thi", "chu lễ", "nghi lễ", "lễ ký", "xuân thu tả thị", "công 
dương", "cốc lương", "hiếu kinh", "luận ngữ", "lão tử", "trang 
tử", "nhỉ nhã", và "dự lục" gồm 30 cuốn. 

Đặc điểm của dịch văn là chú âm sách cổ, vì văn tự cổ 
thường "dễ thanh ký nghĩa", cho nên chú âm thực ra là 
chú nghĩa. 

"Dịch văn" với cách chú âm để biểu thị đối với nghiên 
cứu âm vận văn tự và thay đổi của từ nghĩa, đã cung cấp 
tài liệu phong phú, giúp chúng ta đọc văn hiến cổ đại, nó 
xứng đáng là một bộ sách công cụ có giá trị". 

("Kinh điển dịch văn. Lời tựa" Trung Hoa thơ lục 83). 

Tác giả Lục Đức Minh, người Ngô Tô Châu, là tiến sĩ 
quốc tử đời Đường, kiêm Thái tử Trung Doãn, thời trai trẻ 
đã xuất chúng. Tác phẩm của ông được nhiều tác giả sau 
này co là tài liệu quý báu. 

li. ĐỒNG GÓP HỌC THUẬT CỦA "KINH ĐIỂN DỊCH VĂN. CHU 
DỊCH" ĐỐI VỚI DỊCH HỌC. 


Cuốn sách này là tác phẩm quan trọng để nghiên cứu 
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"chu dịch" nhất là giúp nghiên cứu dịch học đời Đường. Đối 
với nghiên cứu "dịch học" nó có giá trị tham khảo rất lớn. 

Thứ nhất : Đối với khảo chứng sử của "chu dịch" kinh 
điển dịch văn và bắt nguồn từ "Chu dịch". 

Tuy văn có từ đời Chu nhưng quẻ là do Phục Hi. Tên 
ấy là tên đầu tiên của kinh giáo, nên dịch là kinh đầu 
trong 7 kinh. Chu Lỗ có 3 kinh dịch nhưng vì dời đổi nhiều 
lần lâu ngày bị mất, không được lưu truyền ở đời nên 
không ghl rõ. 

Họ Phục Hi làm vua, ngước lên xem thiên văn, cúi 
xuống xét địa lý, xem dấu vết chim thú và sự thích hợp 
của trời đất, gần thì từ con người, xa thì từ các vật, đầu 
tiên vẽ thành 8 quẻ, chồng lên nhau thành 64 quẻ. Văn 
Vương lúc bị nhốt ở Dữu Lý làm lời chú cho quẻ, Chu Công 
làm lời chú cho Hào, Khổng Tử làm Thập dực : truyện từ, 
tượng từ, văn ngôn, hộ từ, thuyết quái, tự quái, tạp quái. 

Sư truyền của "Chu dịch". 

Ban cố chép : lúc về già Khổng Tử thích kinh dịch, 
đọc và chú thích (truyện), truyện chính là Thập dực. Từ 
Thương Cù Tử Mộc học kinh dịch của Khổng Tử, trao cho 
Tề Diễn Hà Tử Trang, đến lúc nhà Tần đốt sách, dịch là 
một sách bói không bị cấm nên được lưu truyền mãi. 

Sách Hán Sở đều cho rằng Dịch vốn do họ Điền, 
truyền cho Trung Xuyên Dương Hà, Trích Điền, Vương 
Tôn; Vương Tôn truyền cho Thí Chủng, Mạnh Hỉ, Cương 
Khâu Hạ. Do vậy có học phái Thí, Mạnh, Cương. 

Thứ hai : Khảo huấn âm nghĩa đối với "Chu dịch". 

Phần "tự lục" của Lục Đức Minh chép : các bậc tiền 
nho phần nhiều không chú âm các âm cũ, nên khi giải 
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thích kinh, kinh nhờ chú giải rõ nghĩa nếu được chú giải 
không hiểu thì khó biết nhân kinh. Vì vậy "thích văn" là 
khảo huấn quan trọng đối với âm nghĩa Chu Dịch. 

Do chữ viết thời tiền Tần đến nay âm đọc biến đổi 
nên nghĩa cũng biến đổi nhiều. Có nhiều chữ vì biến âm 
nên khó tìm được nghĩa gốc nhất là biến âm của thời Ngụy 
Tấn lục triểu phức tạp. Để hiểu đúng nghĩa cần phải 
chuẩn xác âm đọc. Lục Đức Minh căn cứ chú thích của 
nhiều học giả từ thời Hán Ngụy trở về sau để khảo huấn 
âm đọc của kinh dịch. Văn tự trọng Chu dịch sâu xa, 
nghĩa lý khó hiểu, "thích văn" của Lục Đức Minh có tác 
dụng quan trọng như một quyển sách công cụ đóng góp 
cho việc nghiên cứu kinh dịch. 

Khảo huấn hai chữ "chu dịch", "dịch văn. chu dịch âm 
nghĩa" nói : 

Chu : tên của triều đại, Chu : chu đáo, cùng khấp, 
đầy đủ. Ở đây lấy nghĩa là cùng khắp. Dịch (theo Doanh 
Chính) là tên kinh, theo cách chiết tự của Ngu Phiên dịch 
trên là chữ nhật, dưới là chữ nguyệt, nhưng đúng ra trên 
là chữ nhựt dưới là chữ vật. 

Lại ví dụ : khảo huấn đối với chữ "vô" "Dịch văn. Chu 
dịch âm nghĩa" nói : 

Âm vô, dịch nội giai cách thử tự. Thuyết văn vân kỳ 
tự vô dã, thông vụ nguyên dã, hư vô đạo dã. Vương dục 
thuyết, thiên khuất tây bắc vi vô. 

Âm vô : trong kinh dịch đều viết chữ này. Vô giống 
với chữ nguyên đạo hư vô. Vương Dục nói : mặt trời lặn 
phía tây bắc là vô. 


Lại như chữ "kiệt tri" khảo chứng "âm trí" ; "Đại 
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diễn" diễn họ Trịnh nói diễn là diễn giải, họ Can nói là 
hoè, họ Vương nói là phản. 

Như chú âm của "Chu dịch. Hệ từ" hệ : hồ nghệ phản 
là hệ, âm hệ, liên tục. Từ là thuyết, nghĩa là ý ngoài chữ. 
Từ : không nhận. 

Nguyên Hanh trong "Chu Dịch" nguyên hanh : hứa 
khang phản quái, là đức, huấn thông. 

"Thái cực" là "âm thái" 

Thứ ba : Phát huy nghĩa lý đối với "Chu dịch". 

Trong "kinh điển dịch văn. Chu dịch âm nghĩa" của 
Lục Đức Minh đã giải thích rõ nghĩa lý của "Chu Dịch". 

Long : dụ cho dương khí và thánh nhân. 

Kháng : Khổ lãng phản. Tử Hạ truyện dịch là cực, 
Quảng Nhã viết là Cao. 

Khẩm : Khổ cảm phản, kinh kịch dịch khẩm là hiểm. 
Hình quẻ là nước. 

Tập : Tập, nặng, Họ Lưu chép : nước chảy không 
ngừng là tập. 

Ly : Lệ thì phản, đẹp. Hình quẻ như mặt trời, như lửa. 

Đại Tráng : uy thạnh, mạnh mẽ. Họ Trịnh chép là khí 
lực mạnh mẽ. Vương Túc chép Tráng : Hạnh. Quảng nhã 
chép khoẻ mạnh, họ Mã Việt là tổn thương. Quáng Phộc 
cho rằng hiện nay người Hoài Nam đọc chữ "tráng" là 
"thương", khôn cung tứ thế quái. 

Bác : bang giác phản, truyện chép là bác, bóc. Họ Mã 
viết là rơi, có nơi viết là liệt (Xé) căn cung ngũ thế quái cổ : 
sự, hoặc, loạn. Trong Tả chuyện.chép nữ mê hoặc nam gia 
phong bị suy. Tốn cung quy hồn quái. 
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Nhu : âm tu, chữ gồm lưỡng, nhi, không phải là đạo 
ăn uống. Thu huấn lưỡng đọc là Tú, giải thích dưỡng khí 
đẹp nhưng không thẳng, khôn cung du hồn quái. 

Cần : Kiệt nhiên phản : khoẻ, tượng trưng cho trời. 

Khôn : Khôn hồn phản, thuận, tượng trưng cho đất. 

"Kinh điển dịch văn" kinh 4219 chữ, chú giải 17740. 
Có thể thấy được giá trị của "kinh điển dịch văn. Chu dịch 
âm nghĩa". 

III. BÌNH LUẬN. 

"Kinh điển dịch văn" của Lục Đức Minh là một bộ 
sách âm nghĩa kiêm giao huấn, nó là tài liệu đầu tay 
nghiên cứu sách cổ, giá trị tham khảo cổ rất cao, nó không 
những thu thập chú dịch của các tác giả khác, đồng thời 
dùng hình thức chú âm khu biệt dị văn, nó là tài liệu quý 
báu để khảo chứng "chu dịch". 


83. "DỊEH ĐỒNG TỬ VẤN" 


Âu Dương Tu. Đời Tống. 

"Dịch đồng tử vấn" đối với tác giả của "Dịch truyện" 
đã nêu ra những điều nghi vấn. Tác giả Âu Dương Tu 
khẳng định "đoạn", "Tượng" trong "Dịch truyện" là tác 
phẩm của Khổng Tử, ông cho rằng "hệ từ", "văn tự" trong 
chu dịch không phải do Khổng Tử viết, về mặt khách quan 
nó đã chế ước tác dụng tìm hiểu mối quan hệ giữa dịch học 
và nho học. 


I. KHÁI LƯỢC "DỊCH ĐỒNG TỦ VẤN" 
"Dịch đồng tử vấn" do Âu Dương Tu đời Tống viết; Âu 
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Dương Tu là nhà dịch học, văn học, sử học đời Bắc Tống, 
tự Vĩnh Thúc, hiệu Tuý ông. Ông là người Cát Châu Lư 
lăng (Cát ân Tỉnh Giang Tây ngày nay). Ông từng là 
Thiên thánh tiến sĩ, Thám Chính tr1 sự. 


"Dịch đồng tử vấn" là tác phẩm tiêu biểu của Âu 
Dương Tu. Trong dịch học ông có một ảnh hưởng nhất 
định, chủ yếu ông nêu ra những điều nghi ngờ đối với tác 
giả của "Dịch truyện". Mỏ đầu việc dám phá vỡ quan niệm 
truyền thống, có tác dụng nhất định làm cho tư tưởng học 
thuật của dịch học thêm sôi động. 

II. CỐNG HIẾN ĐỐI VỚI DỊCH HỌC. 

1. Những điểm nghỉ hoặc về tác giả của "Dịch 
truyện", "Hệ từ", "văn ngôn". 

"Dịch truyện" do Khổng Tử sáng tác đó là điều xưa 
nay đã khẳng định. Nhưng Âu Dương Tu là người đầu tiên 
đưa ra câu hỏi, ông khẳng định "đoạn", "Tượng" là bút tích 
của Khổng Tử, nhưng "hệ từ”, "văn ngôn” và mấy bài. 
"Thuyết quái", "Tạp quái" thì ông cho rằng không phải do 
Khổng Tử viết, cũng không phải do một người viết ra. Nó 
đã phá vỡ quan niệm truyền thống thập Dực, từ đó bắt đầu 
có sự bàn cãi về tác giả của "Dịch truyện". Về mặt khách 
quan nó có tác dụng thúc đẩy việc nghiên cứu "chu dịch”. 

Lý do như sau : 

Âu Dương Tu nói : 

Đồng Tử nói : "hệ từ" không phải do thánh nhân làm 
ra ? Đáp : nào chỉ có "hệ từ", "văn ngôn”, "thuyết quái"... 
đều không phải do thánh nhân làm, do nhiều người làm, 
không phải do một người. 


Một là : Cho rằng văn thể của "hệ từ", "văn ngôn" 
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khác với "luận ngữ" của Khổng Tử. Âu Dương Tu cho rằng 
"hệ từ", "văn ngôn" văn thể rườm rà, tạp loạn, trùng lặp 
nhiều, không đồng nhất tư tưởng "Luận ngữ) của Khổng 
Tử. Vì vậy, Âu Dương Tu cho rằng tác giả của "Dịch 
truyền" không phải do một người viết. 


Dịch tuy đơn giản nhưng tóm thâu lý của vạn vật. Đó 
là nghĩa rất sát của nó. Nếu là một người làm ra thì lời lẽ 
phiền toái. Nếu cho rằng thánh nhân làm ra thì là sai lầm 
lớn. Văn chương của Khổng Tử có Dịch, Xuân thu, ngôn 
ngữ càng ít nghĩa càng sâu, tôi không hiểu sao tác phẩm 
của thánh nhân lại phiền toái như vậy. 


Hai là : Cho rằng "hệ từ", "văn ngôn” quan điểm mâu 
thuẫn, không thể do một người sáng tác. Ông chỉ ra : ngay 
nguồn gốc của bát quái đã tự mâu thuẫn, từ đó suy đoán 
ra "Hệ từ" không thể do một người viết. 


Nếu là họ Vương thì thật trái ngược. Của một người 
còn không thể được huống gì của thánh nhân ? 


Cho rằng "Hệ từ", "Văn ngôn" có những chỗ không 
đồng quan điểm với Khổng Tử. Âu Dương Tu cho rằng tứ 
đức, nguyên, hanh, lợi, trinh" trong "văn ngôn" không phải 
quan điểm của Khổng Tử. Dám hỏi "Bốn đức" là đạo của Lỗ 
Mục Khương. Là câu hỏi đầu tiên của Mục Khương, gặp sự 
tuỳ thuận của Cấn là tuỳ thuận, nên mới có tiếng nguyên 
hanh lợi trinh. Hơn 15 năm sau thời Nhưỡng Công Khổng 
Tử mới ra đời, mấy mươi năm sau mới khen ngợi kinh dịch. 
như vậy thì tứ đức không phải là lời của Khổng Tử. 

Ba là : Ông lại cho rằng trong cuốn "Tả Thị Xuân 
Thu" cũng nêu "Tứ đức" như vậy, nhưng không thể "là 
sách này do Khổng Tử viết là thuyết của Khổng Tử lúc 
chưa sinh". Vì vậy, Âu Dương phủ định "văn ngôn" là do 
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Khổng Tử viết. Tóm lại, Âu Dương Tu cho rằng "đoạn", 
"Tượng" trong "dịch truyện” là do Khổng Tử viết, còn "hệ 
từ", "văn ngôn" không phải do một người viết. 


Đồng Tử hỏi : cái gì là nguyên hanh lợi trinh của càn ? 

Đáp : nhiều lời rối loạn, phần chú của các thánh nhân 
là lời của các thánh nhân. 

Hỏi : như vậy càn không có tứ đức, văn ngôn không 
phải là sách của thánh nhân ? 

Đáp : lời của Lỗ Mục Khương là lời có từ 9 năm sau 
thời Nhưỡng Công. 

Những văn vật khai quật đương đại trong cuốn "yến 
thiên" đã cho biết-mối quan hệ mật "hiết giữa Khổng Tử và 
"Dịch truyện". Qua các nhà khảo cổ học khảo chứng, "dịch 


truyện", "hệ từ", "văn ngôn" có thể do đồ đệ của Khổng Tử 
chỉnh lý, phát huy mà có. 


2, Phản đối bát quái xuất xứ từ Hà Lạc. 

Âu Dương Tu phản đối bát quái xuất xứ từ Ha Lạc, 
ông cho rằng bát quái xuất xứ từ Quan Trượng. 

Nếu xuất xứ của hà đồ và văn của 8 quẻ đã được thấy 
thì Phục Hy học theo, cần gì chế tác lại. Vì không có văn. 


của 8 quẻ, nên cần cố sức để làm như vậy thì không phải 
là Hà đầ. 


Quan điểm này của ông đã đả phá mạnh vào thuyết 
bát quái thiên giáng của học phái Hà Lạc. Ông cho rằng 
bát quái quan tượng với xuất xứ từ Thiên giáng là không 
dung hoà với nhau được. 


"Hệ từ" chép : ở sông Hà xuất hiện đồ, sông. Lạc 
xuất hiện sách thánh nhân theo đó : Đồ là văn của 8 quẻ, 
ngựa thần đội từ sông lên trao cho Phục Hy, 8 quẻ không 
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phải do người làm ra, do trời giáng. Lại chép : Hò Bào Hi 
làm vua, ngước lên xem thiên văn, cúi xuống xem địa lý, 
xem dấu vết chim thú và sự thích nghi của đất, gần thì từ 
con người, xa thì từ vạn vật, tạo ra 8 quẻ như thế thì 8 
quẻ là do người làm ra, không có hà đồ : hai thuyết này 
chống nhau. 


3. Chủ trương trọng nhân sự, nhẹ đồ thư tướng 
số. 

"Dịch đồng tử vấn" phản ánh quan điểm Âu Dương 
Tu coi trọng nhân sự, coi nhẹ tranh sách, ông nhấn mạnh : 


Thánh nhân cấp vu nhân sự giả dã 

Thiên nhân chi tế hãn ngôn yên. 

Tóm lại, mặc dù cách nhìn của Âu Dương Tu đối với 
Hà Lạc đồ học có thiên kiến, nhưng ông nhấn mạnh nghĩa 
lý, nhân sự, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển đối với 
phái dịch học nghĩa lý. 

III. ĐÁNH GIÁ. 

Cuốn "Dịch đồng sử vấn" của Âu Dương Tu nổi tiếng 
bởi vì ông dám đả phá Thập dực là do Khổng Tử viết, có 
ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của "Dịch học". 

Thứ nhất : "Dịch đồng sử vấn" đã nghi ngờ rất chuẩn 
xác. Âu Dương Tu khẳng định "Đoạn", "tượng" trong "Dịch 
truyện" là do Khổng Tử sáng tác, ông phủ định "hệ từ", 
"văn ngôn" là do Khổng Tử viết là có lý. Chất nghi của Âu 
Dương Tu dẫn đến tranh luận, như vậy nó thúc đẩy việc 
nghiên cứu sâu hơn đối với "Dịch truyện". 

Thứ hai : Âu Dương Tu dám chất nghỉ đối với quan 
niệm truyền thống, có ảnh hưởng rất lớn đối với quan 
niệm truyền thống ; có ảnh hưởng rát lớn tới dịch học đời 
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Tống. Đời Tống dịch học đã có kết quả lớn các mặt lý học, 
khí học, đổ hoạ và số học, hình thành bốn học phái lớn 
danh tiếng đời Tống. Sự phát triển sôi nổi đó chịu ảnh 
hưởng quan niệm Âu Dương Tu. 

Thứ ba : Âu Dương Tu chất nghi tác giả của Thập 
Dực, nó đã kích thích sự tranh luận của hậu thế đối với 
nho học và dịch học. Mượn vấn đề tác giả của "Dịch 
truyện" phủ định quan hệ mật thiết giữa "dịch học" và 
thuyết nho giáo của Khổng Tử, dẫn tới vấn đề tác giả của 
"Dịch truyện" bị treo mãi không kết luận được, đối với sự 
phát triển của "Dịch" học có sự phát triển nhất định. Nhất 
là có ảnh hưởng không tốt đối với việc nghiên cứu quan hệ 
giữa "Dịch" học và thuyết Khổng nho. Mãi đến năm 1973 
do khai quật mộ đời Hán, những sách lụa thu thập "Chu 
Dịch" đã lật đổ quan điểm của Âu Dương Tu, chứng minh 
Khổng Tử và nho gia của ông có mối quan hệ mật thiết với 
"Dịch truyện". 

Ngoài ra dịch đồng tử vấn" có mấy chất nghi quan hệ 
giữa Khổng Tử và "dịch truyện" không mâu thuẫn nhau. 

(1) "Tứ Đức" trong "Văn ngôn" có tư tưởng đồng nhất 
với sách lụa. Chu Dịch "yếu thiên" được khai quật. 

Phát triển lớn nhất của "dịch truyện" đối với "dịch 
kinh" là khiến "dịch kinh" là vứt bỏ tấm áo khoác bói toán 
biến thành một bộ tác phẩm triết học và xã hội học vĩ đại. 
Triết lý nhân sinh tích cực và tính năng động của ý chí con 
người chính là cốt tuỷ của học thuyết nho giáo Khổng Tủ. 

"Tứ đức" của văn ngôn đã bóc đi vẻ bề ngoài của "dịch 
kinh" mà đưa vào triết lý nhân sự của Khổng Tử. Sách lụa 
"chu dịch yếu thiên" đã chứng thực quan điểm này, từ đó 
cung cấp đầu mối cho việc "dịch truyện" là do Khổng Tử và 
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đồ đệ của ông viết. Sách lụa "chu dịch yếu nhân" Tử Cống 
hỏi Khổng Tử có tin bói toán không? Khổng Tử trả lới rằng 
"Ngã quan kỳ đức nghĩa nhĩ ngộ dĩ sử lệ đồng đồ, nhĩ đồ 
phù qui". Nghĩa là : "Ta đọc và suy ngẫm kỹ càng, ta và bói 
toán đi cùng một đường nhưng đến hai đích khác nhau". 

Điều đó đủ chứng minh rằng Khổng Tử trọng nghĩa 
lý coi nhẹ bói toán. Như trên đã nói, những văn vật khai 
quật chứng minh "dịch truyện" có tương quan mật thiết 
với tư tưởng của Khổng Tử. Âu Dương Tu tuy phủ nhận 
"hệ từ", "văn ngôn" không do Khổng Tử viết, nhưng ông 
cũng phải thừa nhận nó liên quan đến quan điểm của 
Khổng Tử. 


Š%. "HÁN THƯỢNG DỊCH TRUYỆN" 


Chu Chấn. Đời Tống. 

"Cống hiến chính của "Hán thượng dịch truyện" là đã 
giải thích rõ tượng số của dịch học, nó có tác dụng quan 
trọng khơi lại Hán dịch tượng số" 

I. KHÁI LƯỢC “HÁN THƯỢNG DỊCH TRUYỆN” 

"Hán thượng dịch truyện" do Chu Chấn đời Tống viết 
gồm 1ð cuốn. Bộ sách đã giải thích một cách sâu sắc toàn 
diện đối với Hán dịch tượng số và đồ thuyết, do đó kế thừa 
của-Hán dịch tượng số lại càng sâu sắc. Tác giả Chu Chấn 
là nhà dịch học đời Nam Tống, tỉnh thông dịch lý, cống 
hiến quan trọng của ông là đồng nhất được Hán dịch và 
Tống dịch. "Hán thượng dịch truyện" của ông là lấy tượng 
số làm cốt lõi, trên cơ sở phát triển của Tống dịch, lại thu 
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nhận cả quan điểm của Hán đường, Tống Trình Di, tương 
Đới, Chiêu Ủng. Học thuật tư tưởng của nó không những 
đã kế thừa quái khí, quái biến và thuyết nạp giáp ngũ 
hành của Hán dịch tượng số, đồng thời nối giáp Hẳn dịch 
và Tống dịch tượng số, ông còn nêu ra tượng trước số, lấy 
tượng làm chính. Ngoài ra cũng khẳng định thuyết Tống 
đổ, và đã khảo cứu nguồn gốc của Tống thuyết đồ và trở 
thành căn cứ nghiên cứu sau này. 

Tóm lại, "Hán thượng dịch truyện" của Chu Chấn là 
một tác phẩm tương đối có ảnh hưởng từ đời Tống tới nay, 
là một trong những cuốn sách tham khảo quan trọng để 
nghiên cứu Hán dịch và Tống dịch. 


I. CỐNG HIẾN HỌC THUẬT QUAN TRỌNG CỦA "HÁN 
THƯỢNG DỊCH TRUYỆN" 


Đóng góp quan trọng của cuốn "Hán thượng dịch 
truyện" do Chu Chấn viết là ở chỗ khơi lại Tượng số đời 
Hán. Từ thời kỳ Nguy Tấn Vương Bật, Hán khang Bá tảo 
tượng, sự phát triển của Hán tượng số cũng bị trắc trở, 
"Hán thượng dịch truyện" của Chu Chấn đã khai thác 
Tượng số đời Hán, khiến nó được bảo tồn đến ngày nay. 

Thứ nhất: Coi trọng thuyết quái biến 

Như "nguyệt tự": thánh nhân xem sự biến đổi của âm 
dương lập ra quẻ, theo sự chuyển động của trời đất, lập sự 
khác biệt của hào. Truyện có ð phần: động hào, quái biến, 
hổ thể, ngũ hành, nạp giáp; trong quẻ biến lại còn có biến 
1,3, 5 là dương; 2, 4, 6 là âm, sách ba lần biến thành hào, 
hào sáu lần biến thành vị thể, biến là bất biến, dụng của 
bất biến là biến. 


Tức là nhấn mạnh trong quái có biến, trong quái biến 
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lại có tâm biến, quái biến quyết định bởi Thăng giáng của 
đao vị, từ đó thông qua biến động khiến "Thiên địa vạn vật 
chi tình khả kiến hĩ" cũng là thông qua quái biến mà thấy 
được cát hung, biết rõ sự lý. 

Thứ hai: nhấn mạnh thuyết quái khí 

Như "tự nguyện" từ quẻ cấu đến quẻ bác, khôn giao 
thoa với càn, từ quẻ phục đến quẻ sau... hơn 12 quẻ, đó là 
tứ quái, Khám ly chấn đoái là 4 chánh, quẻ 4 chánh phân 
thủ 4 thời, hơn 12 quê chủ về tháng. Càn bắt đầu từ giờ ty 
đi theo bên trái, khôn bắt đầu từ giờ mùi đi theo bên phải, 
trái phải gặp nhau, 60 quẻ xoay tròn, âm dương tăng 
giảm, sự biến đổi của 4 thời, đầy thiếu trời đất, hưng suy 
của vạn vật đều từ đó. Tức là thông qua mười hai bích 
quái và sáu tư quái nêu bật giữa quái và thịnh suy tiêu 
trưởng âm dương trong thiên nhiên tương ứng với thuyết 
quái khí. 

Thứ ba: Nêu bật thuyết nạp giáp 

"Nguyên tự" theo hộ từ: trời 1 đất 2, trời 3 đất 4, trời 
5 đất 6, trời 7 đất 8, trời 9 đất 10. Theo thuyết quái: tốn 
thuộc hình mộc, Khẩm hành thuỷ, ly hành hoả, càn kết 
hợp với chi giáp nhâm; khôn có ất quý, chấn có Khanh, tốn 
có tân, Khảm có mậu, ly có ty, cấn có bính, đoái có đinh. 
Canh, mậu, bính thuộc càn; Tân, ty, đỉnh thuộc khôn. Bắt 
đầu là giáp ất, sau cùng là nhân quý, thành 5ð số của trời 
đất trong quẻ cổ của dịch chép giáp trước 3 ngày, giáp sau 
ö ngày. 

Thông qua bát quái nạp giáp làm cho quái khí và 
nhật, nguyệt càng thêm tương ứng, như trong "hệ từ" nói: 
Huyển tương giả minh mạc đại hô nhật nguyệt, thử kiến 
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vu nạp giáp giả dã?" 

Xem cả phần giải rộng của "Hán thượng dịch truyện" 
đều xuyên suốt đặc điểm của khí quái biến nạo giáp, như 
giải thích quẻ càn: địch có 4 tượng 6 7 8 9; 7, 8 không biến, 
thì 6, 9 biến, ẩn dấu thì dùng 7,8. Biến đổi thì dùng 6,9 
nhưng tóm thâu cả 7,8, biến dùng bất biến làm nền tảng, 
bất biến dùng biến làm công dụng. lại như quẻ khôn. 

Hào 1 âm của quẻ khôn, từ quẻ cấn gọi đó là tháng 5,. 
quẻ bác gọi đó là tháng 9, hào âm thứ 5 sương giáng. Quẻ 
khôn gọi đó là tháng 10, là chi hộ, hào âm thứ 6 là dông 
huyền nghĩa là nước đọng, đất sạp. - 

Thứ tư: Coi trọng tượng, cho rằng tượng trước số Chu 
Chấn và Triệu Ủng chú trương có số trước, Tượng có sau 
là hoàn toàn không đúng, mà họ nhấn mạnh Tượng, cho 
rằng có tượng trước số có sau. 


II. ĐÁNH GIÁ: 


Về "Hán thượng dịch truyện" của Chu Chấn trong 
"Tứ khố toàn thư hội yếu" chép: 

"Hán tượng dịch truyền" của Chu Chấn về mặt tượng 
số Hán dịch có giá trị rất cao, vì vậy nó trở thành một tư 
liệu khảo cứ Hán dịch quan trọng. 

Ngoài ra, về mặt truyền thụ Tống đồ học dịch cũng có 
giá trị to lớn. Học thuyết của Chấn lấy tượng số làm tông, 
suy tìm về nguồn gốc đến nhà Chu,Hán, tóm thâu những 
điểm dị đồng để bổ sung những sai sót của đời Tấn, công 
lao ấy khá lớn. 

Về sự truyền thừa để thư, Trần Giản truyền tiên 
thiên đồ cho Chủng Phóng, truyền ba lần đến Thiệu Ũng. 
Chúng Phóng lại truyền hà đồ lạc thư cho Lý Kí, truyền 
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ba lần đến Lưu Mục, Mục Tu truyền Thái cực đồ chi Đôn 
Di, truyền đến Đình Hạo, Trình Di, sau đến Ung: về Hàng 
cực kinh thế Mục đạt được và thuật lại dịch truyền. 
Thuyết này sau được các nhà nho truyền thuật. Tất cả đều 
từ Chu Chấn. 

Với những căn cứ trên có biểu đồ sau Trần Đoàn Tiên 
thiên đồ Chúng Phóng, Thiệu Ung 

Hà đồ lạc thư Chủng Phóng Lý Khái Lưu mục 

Đại cực đồ Mục Tu Chu đồn di Trình Hào, Trình di 
Thiệu Ủng 


ö5. "DỊÊH TÀN 0ữ" 


Ngô Hãng - đời Nam Tống "Dịch Toàn cơ" đã giải 
thích dịch lý một cách sâu sắc, vì vậy nó là một bộ sách 
quan trọng để nghiên cứu dịch lý. Nhất là nó kết hợp giữa 
dịch lý và xã hội học, vì sự phát triển của dịch học và xã 
hội học đã có những đóns góp lớn lao. 

I. KHÁI LƯỢC "DỊCH TOÀN CƠ" 

"Dịch Toàn cơ" là một tác phẩm rất sâu sắc trong dịch 
học, sách có ba Cuốn thượng, trung, hạ mỗi cuốn chín 
thiên, tổng cộng 27 thiên. 

Cuốn Thượng bao gồm "pháp thiên", " Thông lục tử", 
"quý trung”, "Sơ thượng định vị", "lục cửu định danh", 
"thiên địa bát quái", luận biến hữu cơ", "Tượng", "Cầu 
đoạn" 9 thiên. Lấy luận Thiên lý làm chính. 

Cuốn trung bao gồm "minh vị", "minh quân đạo", 
"luận dưỡng","luận hình", "luân phạt", "luận thánh", "biên 
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nội", "biên cát hung" 9 thiên, lấy nhân sự làm chính. 

Cuốn hạ bao gồm: "Thông quái", "Thông tượng", 
"Thông dao", "Thông từ", "Thông chứng", "dịch quái", "dịch 
hệ", "tôn hổ thể", "quảng diễn", 9 thiên. Lấy giải thích 
kinh nghĩa làm tôn chỉ. 

Tác giả Ngô Hãng, người Nam Tống, tự Đức Viễn, người 
Lãm Luuyên. học giả Nam Tống, nhà dịch học. Sách được đưa 
vào "Thông chí đường kinh giả". "Tứ khố toàn thư". 

II. CỐNG HIẾN CHÍNH ĐỐI VỚI DỊCH HỌC: 

1. Cống hiến đối với dịch học của cuốn Thượng 

Thứ nhất: tư tưởng quí thiên "Thiên vận vô cùng" 
"Dịch Toàn cơ" nêu bật: dĩ thiên vi quí. "nhân chi tại thiên 
địa, kỳ do thần chi tại tâm" và lý luận thuận ứng thiên 
thời, ví như "bất thất kỳ tứ thời chi tự tại thuận nhi hành 
chi". Coi trọng quan hệ của dịch và vũ trụ trời đất. Phần 
tựa chép: trộm luận bàn rằng đạo của dịch không gì lớn 
hơn càn khôn, thánh nhân coi trời là phép tắc, nên làm 
pháp thiên. Pháp thiên là gì? đạo của pháp thiên có thể 
sửa mình, có thể làm cho người ngày càng tốt đẹp, đạo 
không gì lớn bằng trời. Từ tư tưởng quí trời nên "Dịch 
Toàn cơ" cho rằng tất cả âm dương cương nhu động tĩnh 
của người đều do trời phú. 

Nghĩa là trời thuộc dương, đất thuộc âm, người gồm cả 
âm dương, trời động thì đất tĩnh, thể trời là cương, thể đất 
là nhu, người có cả cương nhu. Từ đó nêu bật quan điểm 
người trong trời đất, thần tại tâm, cho đến lý luận thuận 
ứng thiên thời, như nêu: theo thứ tự bốn mùa mà làm. 

Thứ hai: quan điểm quý thông "di thông vi quý", 
"dịch toàn cơ" nhấn mạnh biến thông quan và thông qua 
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"luận biến", "thiên địa biến quái", "thông lục sử" để giải 
thích. Nó phát huy biến dịch quan của dịch lý. 

"Thông lục tử" nhấn mạnh : dĩ thông vi quý. "Thiên 
hữu kỳ thời, địa hữu kỳ lợi, nhân hữu kỳ trí, lục tử chi viết 
thông vi quý". Ý là nhận thức và ứng dụng đối với dịch lý 
phải biến thông linh hoạt. 

Trời có thời, đất có lợi, người có trí, Lục Tử Chi gọi đó 
là dĩ thông v1 quí. 

Nghĩa là cần linh hoạt trong nhận thức và ứng dụng 
dịch lý. Như nói : 

Khẩm không phải lúc nào cũng hiểm, ly không phải 
lúc nào cũng sáng, cấn không phải lúc nào cũng dừng, tốn 
không cần phải đi, chấn tuỳ lúc biến động. 

Nguyên tắc chung của linh hoạt thông biến : dùng sai 
đạo thì tổn thương, dùng đúng đạo thì được lợi. 

"Dịch triển cơ" còn thông qua quái biến, hào biến, hổ 
thế phản ánh thêm dịch biến. Như nêu câu " đảo ngược các 
quẻ là biến". Thể các quẻ hỗ tương nhau là biến. Đặc biệt 
là kết hợp hào của quẻ với thiên thời địa tượng làm hiệu rõ 
tinh tuý của thuyết quái khí. Như: 

Quẻ biến từ trời, hào biến từ đất, ngược quẻ như ngày 
đêm, hỗ thể như bốn thời. 

Dịch toàn cơ còn nhấn mạnh "đạo biến quái có từ tự 
nhiên và dẫn: trời cao đất thấp, lập càn khôn. Đó là nêu 
bật tương quan mật thiết giữa biến quái và trời đất vũ trụ; 
phản đối sự tự biến ngoài trời đất vũ trụ. Vì vậy nên chép : 
xem sự động tĩnh biết được trời đất trong ngoài. Xem trời 
đất biết được đạo của biến quái có từ tự nhiên nhưng 
không phải ngẫu nhiên trên đây "Dịch toàn cơ" kết hợp 
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quái biến và sự biến hoá của vũ trụ, phản ánh dịch biến 
không phải là cô lập, không phải ngẫu nhiên mà là tư 
tưởng biện chứng pháp tương quan mật thiết với sự biến 
hoá của trời đất, từ đó phát triển tinh tuý của dịch lý. 

Thứ ba : quan niệm quý trung "quý hô trung thông”, 
"dịch toàn cơ" nhấn mạnh : 

Thượng hạ chi lý, quý hô trung thông, thánh hiển chi 
đạo, qúy hô trung dung và nhấn mạnh "dịch chỉ vì đạo, phi 
trung tức chính", "dịch ch1 v1 đạo, quý trung kỷ dã". Trung 
tức là trung đạo, bao gồm "cương trung", "nhu trung”, 
"trung chính", "chí trung", "trung hàng", "trung trực”. 

Lý trên dưới quí ở trung thông, đạo thánh hiển, quí ở 
trung dung và để hào 2, hào ð ở vị dương trung, âm trung, 
phát huy quan điểm trung thông, như chép: 

Trong một quẻ có 2 trung, hào ð ở vị trung chánh 
dương thiên. Nhấn mạnh : đạo của dịch không phải trung 
thì chánh. Đạo của dịch quí ở trung. Trung tức là đạo, 
cương trung, nhu trung, trung chánh, chánh trung, trung 
hành, trung trực. 

Sáu tư quê đều nói trung, dù quẻ chưa được trung thì 
hào cũng được trung, được trung nghĩa là tốt. 

Toàn bộ "Chu dịch" thực là cầu trung, bao gồm "càn 
đạo dĩ trung vi quý", "khôn đạo dĩ trung vì quý". Như vậy, 
"dịch triển cơ" thông qua "pháp thiên", "quý thông", và 
"quý trung" đã giải thích rất sâu về dịch lý, nó có đóng góp 
quan trọng trong việc nghiên cứu dịch lý. 

9. Cống hiến đối với dịch học của cuốn Trung : 

Thứ nhất : lấy cương nhu làm nền tảng nêu rõ quan 
hệ âm dương, làm nổi bật tính cứng (kiện) của vị cương. 
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Toàn văn đều nhằm nêu đạo vua cần cương kiện, đạo bề 
tôi cần nhu thuận. Lấy cương khắc nhu, nhu khắc Si Hg: 
đó là lý cương nhu tinh tế. 


"Dịch triển cơ" còn nhấn mạnh đạo thánh nhân là vô 
quá bất cập đủ cương nhu. Cương nhu hoà hợp nên nếu 
chủ cương kiện, sáng suốt, oai đức chiếu sáng, thông cả 
trong ngoài, trên dưới nương nhờ không gì không. lợi. 


Tóm lại, toàn văn lấy sáu hào lập vị, nêu rõ lý cương 
nhu con người. Nghĩa là từ sự hỗ tương của cương nhu 
trong quẻ tỉ (gồm 5 hào dương, 1 hào âm) và quẻ Đại hữu 
( hào âm, 1 hào dương) nêu rõ quan hệ giữa vua tôi. Đặc 
biệt là nêu bật tính cứng của cương là điển hình của dịch 
lý ứng dụng vào việc người. 

Thứ hai : Lấy âm dương tổn kỳ luận độc tô dương đạo 


Dịch toàn cơ căn cứ lý trời cao thấp dương quí âm 
thường trung "dịch, hệ từ" để tôn trọng đạo dương, nhấn 
mạnh đạo dương là chánh đạo của con người. Quân tử là 
dương, tiểu nhân là âm, dương là trời là ban ngày, âm là 
đất là ban đêm. Quân tử ở vị cao, sáng, tiểu nhân ở chỗ 
thấp tối. 

Thứ ba : dùng tổn ích hư thực quan, luận dĩ thượng vi 
quý. 

Quẻ có trong ngoài, vị có trên dưới, trên dưới trong 
ngoài phản nhau nếu xem trên là quí thì ngoài đứng vững, 
nếu xem trong là chủ thì dưới bị bỏ đi, thánh nhân từ bi 
thái rõ trong ngoài, từ tổn ích rõ trên dưới. Thiên này nêu: 
tổn ở trong, ích ở ngoài, là tổn một nhà mà ích một nước. 
Quẻ thái có gì tốt? vì 3 hào dương ở trên, ba hào âm ở dưới, 
đó là quân tử được tiến, tiểu nhân bị đẩy lùi. Vì trên là 


1086 


dương, dưới là âm, vi tế của thánh nhân quý ở dương, xem 
thường âm, tiến cử quân tử, đè bẹp tiểu nhân . 


Trên là dương nên nói trên là quí, chính là phát huy 
quan điểm dương quí âm thường trong lĩnh vực xã hội con 
người. 

Như trên đã nói, "dịch toàn cơ" quyển trung thông 
qua quan hệ cương nhu, 


âm dương, tổn tích trong dịch lý, nhấn mạnh quý 
cương, tôn dương, tôn thương và vận dụng nó vào đời 
thường, đối với ứng dụng dịch lý trong xã hội có sự thúc 
đẩy phát triển lớn. 

3. Cống hiến đối với dịch học của cuốn hạ: 

Cuốn hạ "dịch toàn cơ" đã giải thích rõ tư tưởng phép 
biện chứng của dịch lý. 

Thứ nhất : phát huy quan niệm âm dương cương nhu. 
Nêu rõ giữa âm dương tương hỗ lẫn nhau, cô âm vô dương, 
độc dương vô âm, tắc âm trung hữu dương, dương trung 
hữu âm. 

"Dịch toàn cơ" phát huy tỉnh tuý quan hệ biện chứng 
giữa âm dương. Từ hai quẻ kí tế, vị tế nhấn mạnh quan hệ 
thống nhất đối lập giữa âm dương cương nhu. Như nói quẻ 
có 6 vị âm dương, là chỗ của hào, hoạ phúc vô thường, có 
âm dương là kí tế, mất cương nhu là vị tế. Lại nêu âm 
dương dung hợp nhau, chỉ có âm thì không có dương, chỉ 
có dương thì không có âm. Song trong âm có dương, trong 
dương có âm thì mới rõ ràng. Câu: thuần dương ở vị âm thì 
chung đức bổ sung sáng, thuần âm ở vị dương thì đẹp và 
sáng. Đó là thật lý. Vì vậy cương không thể ở vị cương, 
cương nhu phải hoà hợp. 
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Thứ hai : giải thích rõ quan niệm âm dương động tĩnh. 

"Dịch toàn cơ" nhấn mạnh "dương quý động âm quý 
tin , và nêu rõ âm dương đông tĩnh là quan hệ đối lập 
thống nhất. "Thông chính thiên" nêu rõ thêm quan hệ 
"Thông, định","thường, biến". 

Đạo dịch vừa thông vừa địch, thông đến tận cùng là 
biến, định là thường. Biến không cùng là đạo trời, thường 
không loạn là đức đất, biến thường bất biến thì hiểu được 
chuẩn tắc của từ. 

Thứ ba : giải thích rõ quan hệ âm dương tiến thoái. 

"Dịch toàn cơ" thông qua "tổn hỗ thể thiên", "quảng 
diễn Thiên" để giải thích rõ quan hệ biện chứng âm dương 
tiến thoái. Ví dụ: gặp một dương thì chỉ sợ muộn, gặp một 
âm thì ghét sớm trở lui thì an ổn, nếu tiến thì nguy. 

Dịch toàn cơ phát huy từ sự lên xuống của hào 2, ã, 
từ sự biến của hào thực hiện biến của quẻ, từ m phản ánh 
quan hệ tiến thoái của âm dương. 


III. ĐÁNH GIÁ : 

"Dịch toàn cơ" là một bộ sách dịch giải thích rất rõ dịch 
lý, có giá trị trọng yếu đối với việc nghiên cứu "chu dịch". 

Thứ nhất, "dịch toàn cơ" nhấn mạnh quan niệm Tam 
tài của "chu dịch" là "Thiện địa - nhẫn - xã hội", tư tưởng 
này xuyên suốt trong ba cuốn thượng, trung, hạ. Phát huy 
cả ba mặt sự lý, triết lý, luân lý của "chu dịch". 

Thứ hai, "Dịch toàn cơ" đã giải thích rõ dịch lý, bao 
gồm lý luận cơ bản và tư tưởng biện chứng của dịch học, ví 
dụ lý luận âm dương, quan niệm vận động, quan niệm 
trung hoà v.v. có giá trị tham khảo rất lớn đố với sự phát 
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triển dịch lý. 


Thứ ba, "địch toàn cơ" kết hợp đầy đủ giữa triết lý dịch 
học và nhân sự xã hội, về sự lý có giá trị tham khảo lớn. 


s8. "PHU VĂN bÔNB DỊCH THUYẾT" 


Chu Giám - đời Tống 

"Chu văn công dịch thuyết" đã bổ sung tư tưởng của 
Chu Hÿ. Vì vậy cùng với "Chu dịch bản nghĩa" của Chu 
Hỷ, nó trở thành tác phẩm của Chu Tử dịch học. 

I. KHÁI LƯỢC "CHU VĂN CÔNG DỊCH THUYẾT" 

"Chu văn công dịch thuyết" do Chu Giám đời Tống 
viết. "Tứ khố toàn thư", 

"Kinh nghĩa khảo" kinh nói 23 cuốn. Cuốn 1, 2 là 
chuyên luận, bao gồm Hà đồ, lạc thư, thái cực, lưỡng nghị, 
Tứ tượng, bát quái phương vị, 64 quái, Càn khôn v.v. Cuốn 
3-6 là chú thuật kinh thượng hạ. Cuốn 7 là đoàn truyện, 
cuốn 8 là tượng truyện. Cuốn 9-14 là hệ từ truyện, cuốn 1õ- 
16 là văn ngôn truyện. Cuốn 17 là thuyết quái, tự quái, tạp 
quái v.v. Cuốn 18 là tạp luận bao gồm làm dịch và đọc dịch. 
Cuốn 19 là cổ dịch khởi mông, Liên lạc chư thuyết. Cuốn 20 
là chú sơ âu xô cận thế và tham đồng khế. Cuốn 21 là bói 
toán, cuốn 22 là điệp pháp bổ pháp, chư gia bói toán, cuốn 
23 là tạp vân đáp và luận trình thị dịch truyện. 

Tác giả Chu Giám (1150-1238), người Nam Tống Huy 
Châu (Giang Tây ngày nay), tự Tử Minh, là cháu đích tôn 
của Chu Hy, làm quan đến chức Hồ Quảng tổng lãnh. Sách 
này đã tận hợp chu tử chế dịch "chu tử ngữ lục" của Chu 
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Hy, bổ khuyết "chu dịch bản nghĩa", tập hợp Chu tử và bạn 
bè đệ tử nói về. dịch, là văn hiến quan trọng nghiên cứu chu 
tử dịch học, là tài liệu nghiên cứu dịch học rất quý báu. 


II. ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI DỊCH HỌC CỦA "CHU VĂN CÔNG 
DỊCH THUYẾT" 

1. Đã bổ sung và kế thừa tư tưởng dịch học của 
Chu Hy. 

Cuốn sách đã có những bổ sung quan trọng đối với 
"Chu dịch bản nghĩa". Dịch thuyết của Chu Hy tuy có "chu 
dịch bản nghĩa", "dịch học khởi mông", "cổ dịch âm huấn" 
v.v, nhưng ông và đệ tử dịch ngữ thấy trong "Chu tử ngữ 
lục", chu giám tập hợp lại, vì vậy bổ sung được khuyết 
thiếu của "chu dịch bản nghĩa". 

_ Tóm lại, cuốn sách thu thập dịch học của Chu Hy bao 
gồm dịch đồ thuyết, kinh chú, bói toán và "dịch truyện" 
v.v. rất toàn diện, về cơ bản đã kế thừa quan điểm phát 
triển dịch học toàn diện của Chu Tủ. : 

Thứ nhất : Cống hiến về mặt dịch đồ. 

"Chu căn công dịch thuyết" phản ánh quan điểm 
khẳng đỉnh thuyết dịch đồ. 

Ôn Công nói về Hà Đồ Lạc thư : Ôn Công cho hà đồ lạc 
thư là giả không thật. Nếu nói là không vì sao Phu Tử nói 
"Phong điểu bất chí, hà bất xuất đổ". Lại nói Chu Tử đã 
mệnh danh lại hà đồ lạc thư, uốn nắn lại sai lầm của Lưu 
mục đối với việc mệnh danh Hà đồ lạc thư. 

Theo truyền thuyết từ các số 1-9 là hà đồ, 1-10 là Lạc 
thư. Xem xét ở sách xưa thì ngược lại. 

Ngoài ra, "Chu văn công dịch thuyết" còn ghi chép 
đầy đủ Chu Tử bàn luận về thái cực, Hà đồ lạc thư, bát 
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quái, đồ thuyết v.v Chu Hy không những đưa dịch đồ vào 
"chu dịch bản nghĩa" còn bảo lưu dịch đồ. Chu Hy đã chỉ 
ra "Hà đồ là thường số, lạc thư là biến số". 

Thái cực là gốc của vạn vật, như nói: "đạo của phu tử 
như thái cực, mọi việc trong trời đất như vạn vật, vật tuy 
có nhiều nhưng thái cực chỉ có một. Chu Hy nhấn mạnh 
Thái cực là lý, như nói: thái cực không phải là một vật 
riêng biệt tức âm dương, trong âm dương là ngũ hành, 
trong ngũ hành là vạn vật, trong vạn vật lại chỉ là một lý 
thôi. Vì nó là cùng tột nên gọi là thái cực. 

Tóm lại "Chu văn công dịch thuyết" chứng thực thêm 
giá trị cống hiến đối với dịch đổ thuyết của Chu Hy, nhất 
là dùng thái cực đẻ trình bày vũ trụ bản thể luận, dù là 
phạm trù chủ nghĩa duy tâm khách quan nhưng có ý 
nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của dịch đồ thuyết. 

Thứ hai : là cống hiến về mặt dịch lý. 

Đã ghi lại đánh giá cao về tính trừu tượng đối với 
dịch lý của Chu Hy 

Dịch không như Thi, Thư; dịch nói về sự lý vô cùng 
tận của trời đất, chỉ một vài chữ là một đạo lý. 

Lại nói : dịch là một vật nhưng không thật, không 
phải là một vật; như nói rồng không phải là rồng thật. 

Ông nói : dịch là một vật vô hình ảnh: "dịch kinh" có 
tính khái quát cao và trừu tượng, nó trở thành khung lập 
luận sự vật. 

"Tứ khố toàn thư tổng mục. dịch loại" nói : dịch đạo 
quảng đại, từ thiên văn, địa lý, nhạc luật binh pháp, toán 
học đều có thể giải thích bằng dịch. Dịch lý có tính trừu 
tượng cao, quan điểm này là cống hiến quan trọng đối với 
dịch học của Chu Hy. "Chu văn công dịch thuyết" đã kế 
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thừa và phát triển. 

Thứ ba : cống hiến về mặt bói toán. 

"Chu văn công dịch thuyết" đã ghi chép Chu Hy nhấn 
mạnh quan điểm dịch là sách bói toán. 

Dịch là sách bói, ngày xưa chỉ có quan thái sử thái 
bốc dùng nó xem sự tốt xấu mà chưa suy rộng ra, đến 
Khổng Tử mới đề cập đến đạo lý của nó. 

Chu Giám cho rằng Chu Hy nhấn mạnh bói toán là 
phần chính của dịch lý, như nói : 

Thánh nhân càn ra dịch là để xem bói, song trong 
ngôn ngữ đã bao gồm cả nghĩa lý. Khổng Tử sợ người đời 
chỉ chú trọng xem bói nên dùng nghĩa lý để giải thích. Bức 
hình 8 quẻ thì là để bói toán, lúc Phục Hy vẽ 8 quẻ chỉ là 
việc ngẫu nhiên, không hề nói gì. Văn Vương chồng các 
quẻ làm ra hệ từ, Chu Công làm ra hào từ cũng chỉ là để 
bói. Đến Khổng Tử mới thành đạo lý. 

Tóm lại, Chu Giám đã kế thừa quan điểm dịch là sách 
bói toán của Chu Hy, cho rằng Khổng Tử chỉ lo hậu thế 
ngập vào bói toán, mà giải thích bằng nghĩa lý mà thôi. 

2. "Chu văn công dịch thuyết" và "chu dịch bản 
nghĩa" đều trở thành tác phẩm đại diện của Chu tử 
dịch học. 


Dịch học Chu Hy là hạt nhân của Tống dịch, nó cũng là 
một giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển dịch học. 
Chu Giám là người truyền bá Chu Hy dịch học. Cũng như về 
mối quan hệ giữa Tượng số bói toán và nghĩa lý của "Chu 
dịch", Chu Hy nhấn mạnh tượng số là cơ sở của nghĩa lý. 
Chu giám theo nguyên tắc tự dịch của Chu Hy, ông phản đối 
bỏ tượng cầu nghĩa, cũng không tán đồng trọng nghĩa khinh 
tượng, mà chủ trương tượng nghĩa ngang nhau. 
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"Chu văn công dịch thuyết" chủ trương phát triển 
toàn diện về dịch học, là phù hợp phép biện chứng cùng 
với cuốn "Chu dịch bản nghĩa" trở thành tác phẩm đại 
diện của Chu sử dịch học, là phát triển quan trọng trong 
việc phát triển Tống dịch. 

3. Nhấn mạnh "Chu dịch" kinh truyện vừa thống 
nhất lại có khu biệt, cùng nhau hợp thành một hệ 
hoàn chỉnh. 

Từ "Dịch kinh" đến "Dịch truyện" tuy cách nhau 
hàng trăm năm, nhưng "truyện" là giải thích đối với 
"kinh", cũng là thăng hoa trên cơ sở "kinh". 

Tóm lại, từ "Dịch kinh" đến "Dịch truyện" đại diện 
quan điểm dịch thuật của Chu Khổng Nho gia. 

Chu Hy không những coi trọng sự thống nhất giữa 
kinh, truyện, ông cũng nêu ra giữa kinh truyện có khu 
biệt, không thể lấy truyện thay kinh. Ông nêu ra nghiên 
cứu lịch sử dịch học phải lưu ý gia1 đoạn phát triển của nó. 


Chu Hy phát triển toàn diện đối với Tượng số và 
nghĩa lý, quan điểm đó không những phản án trong "Chu 
dịch bản nghĩa", mà cũng thấy trong "chu tử ngữ lục”. 
Trong "Chu văn công dịch thuyết" Chu giám đã kế thừa 
quan điểm kiệt xuất này của Chu Tử. 

Về bói toán, hãy xem phần từ của Văn Vương và Chu 
Công, về sau Khổng Tử cho rằng có sách tức có nghĩa lý, vì 
vậy từ âm dương hư thực lập ra đạo lý tiến thoái được mất. 

Ông nhấn mạnh thêm "Kinh" "Truyện" có khu biệt 
nhất định, không thể lấy "Truyện" thay thế "Kinh", và 
cũng khẳng định trình độ triết lý của "Truyện" cao hơn 
"Kinh" nhiều, "Kinh" cội nguồn triết lý của "Truyện". 
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Lưu Lịch hỏi : Thánh nhân làm ra Dịch chí nêu rõ lý 
cương nhu âm dương tốt xấu thôi sao? Đáp, tuy là như 
vậy, Phục Hy tuy chỉ vẽ 8 quẻ nhưng trong đó đã bao hàm 
đạo lý của âm dương cương nhu tốt xấu. 

lII. ĐÁNH GIÁ : 

Đóng góp quan trọng của "Chu văn công dịch thuyết" 
đối với dịch học chính là ở chỗ nó đã phát huy và kế thừa 
dịch học của Chu Hy. Cụ thể gồm: 

Thứ nhất : Kế thừa tư tưởng phát triển dịch học toàn 
diện của Chu Hy, đã đóng góp xứng đáng trong việc phát 
triển dịch học một cách biện chứng. 


"Chu văn công dịch thuyết" đưa những quan điểm đối 
lập thống nhất của Chu Tử đối với dịch đồ thuyết, tượng số 
và nghĩa lý vào cuốn sách của ông, đã uốn nắn lại thiên 
kiến của Hán dịch, Nguy Tấn dịch đối với tượng số và 
nghĩa lý. Khiến Tống dịch tượng số và nghĩa lý được phát 
triển tương đối toàn diện hơn, biện chứng hơn. 


Thứ hai : bổ sung "chu dịch bản nghĩa", khiến tư 
tưởng của Chu Hy được kế thừa toàn diện hơn. 

"Chu văn công dịch thuyết" có một đóng góp nữa đó là 
tập tụ tư tưởng dịch học của Chu Hy qua "Chu Tử ngữ lục". 

Thứ ba : "Chu văn công dịch thuyết" và "Chu dịch bản 
nghĩa" đều trở thành tác phẩm cốt lõi của Chu Tử dịch học. 
Khiến cho Chu Thị dịch học lưu truyền và phát triển ở trong 
nước, và cả các quốc gia khác như Nhật, Đông Nam Á có ảnh 
hưởng rất sâu xa. 

Tóm lại, 28 cuốn "Chu văn công dịch thuyết" là sách nổi 
tiếng với "chu dịch bản nghĩa", đối với việc nghiên cứu Chu 
Tử dịch học và Tống dịch đều có giá trị tham khảo rất lớn. 
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ä7. "21 NHÀ DỊÊH HÚ THỪI HÁN NBUY" 
(Tôn Đường - nhà Thanh) 


I. KHÁI LƯỢC 

Cuốn sách này do Tôn đường đời nhà Thanh viết, tập 
21 nhà dịch chú từ đời Hán, bắt đầu từ Hán hàn sử hạ 
Truyền đến Lưu tử quy nghĩa đời sơ Thanh. Nội dung chủ 
yếu bao gồm Trinh Khang thánh chú 4 cuốn; Dư, Trọng, 
Tường chú 10 cuốn, còn lại các nhà khác mỗi nhà một 
cuốn. Mỗi cuốn đều có tiểu tự. 

Những dịch gia được thu nạp như sau: 

Từ Hạ "dịch truyện" một cuốn, Mạnh Hỷ "chu dịch 
Chương cú" một cuốn, Kinh phong "Chu dịch chương chu" 
một cuốn, Trịnh Khang thành "Chu dịch chú" ba cuốn, 
Lưu biểu "Chu dịch chương chú" một cuốn, Dư phiên 
"Chu dịch chú" hạ (từ cuốp 6 đến cuốn 10). Vương Túc 
"Chu dịch chú" một cuốn, Điêu Tín "Chu dịch chú" một 
cuốn, Vương Canh "Chu dịch chú" một cuốn, Trương 
Phiên "Chu dịch tập giải" một cuốn, Thục Tài "Chu dịch 
chú" một cuốn, Đích Nguyên "Chu dịch nghĩa" một cuốn, 
"Cửu gia chu dịch tập chú" một cuốn, sưu hiến "Chu dịch 
nghĩa sơ" một cuốn. 


II. GIÁ TRỊ HỌC THUẬT 

1. Thu tập và bổ khuyết cho tác phẩm Hán dịch. 

Đời Hán là thời kỳ dịch học hưng thịnh. Theo "Hán 
thư. Nghệ văn chí" phàm dịch 13 gia, 294 thiên” 

"Hán Nguy 21 gia dịch chú" đã thu tập nhiều tác 
phẩm, có tác dụng bảo tổn văn hiến cổ đại. Nhất là đã tập 
hợp các dịch gia, có tác dụng rất lớn trong việc nghiên cứu 
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Hán Nguy dịch học. 

Sách này so với cuốn "Hán dịch 13 gia dịch chú" của 
Hồ Vi Nguyên đời Thanh, thì lượng thu thập lớn hơn, bổ 
khuyết nhiều hơn. 

2. Giá trị học thuật của 21 tổng tự và các tự. 

a. Giá trị học thuật tổng tự trong "21 chương" 

Dẫn lời giới thiệu về quan hệ truyện thừa hán dịch 
trong nho lâm truyện của họ Ban. 

Thời Trần Dịch là sách bói không bị cấm nên được 
lưu truyền mãi. Song dịch học đời Hán không phải là đạo 
của thánh nhân. Dịch của Điền Tử vốn từ dịch của Cù Tử 
Mộc. Còn dịch họ Tiêu, Kinh là lời của ẩn sĩ. Song quái khí 
của họ lại bắt nguồn từ Trường Khanh. : 

Về việc kết hợp giáp của họ Kinh, ông ta cho rằng đó 
là Kinh dịch, bác quan điểm "không giống kinh của thánh 
nhân" của họ Ban, như nói: 

Có người cho rằng họ Tiêu-Kinh kết hợp phép ngũ 
hành sinh Khắc và chi giáp không giống Kinh của thánh 
nhân, mà không biết rằng được bắt nguồn từ Kinh. Trong 
kinh chép, giáp trước 3 ngày, giáp sau 3 ngày, canh trước 
ö ngày, canh sau 3 ngày. Lại chép cứ 7 ngà. một lần; tiểu 
súc hào, trên là âm dương, trung phu hào 4 là âm. đó 
không phải là kết hợp với chi giáp sao? 

Chu Tử nói, thấy quẻ là phi, không thấy quẻ là phục, 
như quẻ tốn cùng là quẻ thao, vì phí dưới quẻ tốn là chấn. 
Đó không phải là thuyết phi phục trong Kinh sao? 

Tôn đường không những làm lời tựa chung cho toàn 
sách, mỗi nhà đều có tựa riêng, lời tựa đã cung cấp tư liệu 
nghiên cứu quan trọng đối với dịch học sử. Ông nhấn 
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mạnh, gốc của lý luận tượng số Hán dịch là "dịch", là sự 
phát triển đối với "dịch", chứng minh ông viết "Hán nguy 
21 gia dịch chú" mục đích là phát huy Hán dịch. 

b. Trích tư tưởng học thuật của các lời tựa. 

"Mạnh Thị chu dịch chương cú" Tựa: 

Nhấn mạnh Mạnh Thị chương cú quái khí nói gốc ở 
"địch" khí, có ảnh hưởng rất lớn đối với hậu thế. Vì vậy, 
Mạnh Thị chương cú tuy vong, nhưng thực tổn. 

Đó đều là dịch của họ Mạnh, họ Đường chép: tác 
phẩm của họ Mạnh nêu dịch vốn từ khí, về sau nêu rõ 
bằng việc người. Hiên nay, các phép 6 ngày 7 phần, 72 
hầu, 12 thánh .. „ đều từ tác phẩm của họ Mạnh. 

"Mã dung chu dịch truyện" tựa, cho rằng Mã Dung là 
kinh sư uyên bác nhất thời, tuy quan điểm khác với các 
nhà Xuân dư, nhưng "Kỳ tài cao bác, lượng phi hư ngôn". 
Tức là, đã chỉ ra đặc điểm của kinh sư chú "dịch". 

"Tuân sảng chu dịch chú", tựa : 

Nêu ra càn thăng khôn giáng tạo nền móng cho 
thuyết quái biến của Dư ngu phiên. 

Dịch có 64 quẻ, mỗi quẻ có 6 hào, tổng công là 384 
hào. Các nhà nho đều nói như vậy. Duy Tuân Sảng đem 
48 hào của 8 quẻ thuần cộng với 2 dụng của càn khôn 
thành 50. Như vậy, có tới 386 hào, việc giải thích ý Kinh 
theo âm dương biến hoá như càn thăng khôn giáng... đều 
là phát huy những gì mà các nhà nho chưa nêu. Vì vậy, 
nói đến Kinh dịch người ta nghĩ ngay đến Tuân Sảng. 

Chỉ ra Ngu Phiên có nguồn gốc sâu xa là Mạnh học, 
đặc biệt chỉ ra Tiêu Kinh quái khí Thuyết tuy đã sáng tạo 
64 quái chia một tuối chi hậu, nhưng chưa chú ý bát quái 
nguyệt thể nạp giáp. Ngu Phiên căn cứ "chu dịch" nhấn 
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mạnh nhật, nguyệt, âm, dương, không những coi trọng 
nhật tượng đồng thời coi trọng nguyệt tượng. 


Khí hậu của một năm được tính từ tháng, quẻ 6 hào có 
từ quẻ 3 hào, họ Tiêu-Kinh đều chia khí hậu của một năm 
ra 64 quẻ nhưng không phân sóc vọng huyền vọng trong 
một tháng. Dịch là hình tượng. Trong Đại truyện chép: 

Những hình tượng sáng trên không, không gì lớn hơn 
mặt trời, mặt trăng. Vì vậy, họ Ngu giải thích Đại truyện: 
mặt trăng, mặt trời treo trên không thành hình tượng của 
8 quẻ. 3 ngày quê chấn thấy ở chi canh, 8 ngày quẻ đoài 
thấy ở chi dinh, 15 ngày quẻ càn thấy ở chỉ giáp, 16 ngày 
quẻ tốn thấy ở ch trên, 23 ngày quẻ cấn thấy ở chi Bính, 
30 ngày quẻ khôn thấy ở chỉ ất, ngày sốc vọng thay quẻ 
khẩm ở chi Mậu, giữa trưa thấy quẻ ly ở chi Ty. Thuyết 
này họ Tiêu chưa tìm được. 


"Cán bảo chu dịch chú" tựa : 

Chỉ ra đặc điểm của cán bảo dịch là quái phối nguyệt 
hoặc phối nhật, nhụ thư nhân sự. Tức là cán bảo dịch coi 
trọng nhân tượng, tức là bát quái tỷ phụ lịch sử biến thiên 
và nhân sự hưng suy. 

ở. Giá trị khảo chứng 

"Hán nguy 21 gia dịch chú" của tôn đường về mặt 
khảo chứng có giá trị nhất định. 

"Cửu gia chu dịch tập chú" tựa : 

Cửu gia dịch chú chính là tác phẩm về sau tập hợp 


tác phẩm của 9 nhà, đều là người Hán Nguy nên ông cho 
rằng sách này có từ N guy Tấn. 


Ví như "Tử hạ dịch truyện" nguyên bản đã thất lạc, 
"Thất lược" cho là do Hàn Oanh viết, "Hán thư. Nghệ văn 
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chí" có đăng sách này, nhưng "Tuỳ thư. Nghệ văn chí" đã 
khuyết thiếu nhiều, sách này do hậu nhân chuyển thành 
11 cuốn, nhưng vẫn không thật. Đối với những cuốn cũ 
phần tản mát ngoài Đường Nhân có dẫn, còn trong "Hán 
thượng dịch quái đồ" của Chu Chân, "Kinh điển dịch văn" 
của Lục đức Minh cũng có dẫn đăng tải. 


Ngoài trong Tựa Tôn Đường đã có khảo chứng quan 
trọng, trong sách khác của ông cũng có nhiều khảo chứng. 
Từ đó có thể thấy tính nghiêm túc cần thận của ông. 


Lại như "Tử hạ Dịch truyện" tựa : Tôn Đường nói : 


Tử Hạ Dịch truyện là sách Hàn anh, trong "Hán chí” 
có 2 thiên của họ Hàn. Song trong "Tuy chí" lại thiếu, 
người sau thêm vào thành 11 quyển, có người cho là của 
Trương Cô Nguy, đời Đường soạn, có người cho là không 
phải. Trình Quýnh đời Tông chép gần đây những kẻ lậu 
nho chú giải bản của Vương bậc cho là của Tử Hạ lời dẫn 
của các bậc tiên nho không có sách này. Từ đời Đường trở 
về sau quyền cũ bị mất, nên quyển hiện nay sai lầm. Họ 
- Tôn cho rằng 70 điều của Tử Hạ Dịch truyện vốn từ thất 
lược của họ Lưu. 


lI. ĐÁNH GIÁ 

Cuốn "Hán Nguy 21 gia dịch chú" do Tôn Đường viết, 
đã thu thập "dịch" chú của 21 nhà Hán Nguy. toàn sách 
khảo chứng, giải thích, đánh giá là một thể thống nhất, tư 
liệu đầy đủ, nghiêm túc cần thận, là tài liệu quý để nghiên 
cứu Hán dịch và dịch học sử. 

Trong sách lấy Kinh phòng, Dư dịch dịch chú làm chủ 
thể, phản ánh sự coi trọng Hán tượng dịch chú của ông. Sự 
thu thập dịch chú của 21 nhà Hán Nguy có tác dụng bảo 
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tổn dịch học cổ đồng thời rất tiện cho nghiên cứu. Bởi vậy, 
sách của ông và cuốn "Hán dịch 13 chú" của Hồ Vi Nguyên 
và "Hán Thượng dịch" của Tuệ Đống là ba bộ tác phẩm 
quan trọng để nghiên cứu Hán dịch. 


ö8. "N§ỤE HÀM SỮN PHÙNG TẬP DẬT 
THƯ TỤC BIÊN TAM PHÙN§"” 


(Vương Nhân Tuấn - đời Thanh) 
(Ba loại sách biên tập, soạn lợi của Ngọc Hòn Sơn) 


I. KHÁI LƯỢC 


Cuốn sách này là bộ sách tục biên có quy mô tương 
đối lớn đối với: Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư". "Chủ 
yếu là sách từ tiền Trần cho đến đời Minh, gồm ð23 chủng 
loại. trong sách không những có 3 loại kinh dịch, chủ yếu 
ba loại Kinh, Sử, Tử, bao gồm dịch, sách, Thơ 6 kinh. Mà 
chủ yếu là bổ sung vào phần khuyết thiếu tử bộ, sử bộ 
trong "Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư" của Mã Quốc 
Hàm. 

Cuốn sách đã bổ khuyết dịch loại 20 chúng loại, bao 
gồm một cuốn "Chu địch sử thị nghĩa". "Chu dịch hoàng 
thị nghĩa" một cuốn, "Chu dịch lã thị nghĩa" một cuốn, 
“Chu dịch kinh thị chương cú" một cuốn, "Kinh phòng dịch 
truyền" một cuốn... 


II. CỐNG HIẾN ĐỐI VỚI TƯ TƯỞNG HỌC THUẬT CỦA DỊCH 
HỌC. 


1. Đối với luận thuận trị dịch của Khổng Tử. 


Đời Hán rất quan tâm quan hệ của Khổng Tử với 
"Chu dịch", ví dụ: "Chu dịch Lưu thị nghĩa" của Lưu 
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hướng đã giải thích về Khổng Tử nghiên cứu "dịch". Như : 
giải thích câu "Càn long long tại thiên, đại nhân tạo dã" : 
Xưa Khổng Tử cùng Nhan uyên Tử cống, Vũ tắc ... trung 
với nước không có tà tâm. Vì thế khi hiển nhân ở ngôi vua 
thường tập hợp những người như thế ở triều. Dịch chép là 
rồng bay trên trời, đại nhân tập trung. 

Đối với bí quái chú viết : Giải thích quẻ ích : 

Khổng Tử đọc kinh dịch đến chỗ Tổn ích thì than lên, 
Tử Cống vội hỏi : vì sao thầy lại than? Khổng Tử đáp :Ta 
tự tổn, ích tự ích, thiếu ta, nên than. Tử Cống hỏi : như 
thế người học không thể ích sao? Khổng Tử đáp : không, 
đạo thành người chưa đạt, học giả dối nhận là đạt, lại nói 
khiêm nhường cung Kinh để tổn vị. 

Giải thích quẻ bí: | 

Khổng Tử bói được quẻ bí than thở bất bình, Tử 
Trương dơ tay hỏi : thầy thấy quẻ bí tốt mà than ư? Đáp : 
bí không phải là sắc chính nên than. 

Giải thích quẻ ích : 

Chu Công răn Bá Cầm : Dịch có một đạo lớn là để giữ 
thiên hạ vừa là để giữ quốc gia, nhỏ là để giữ thân, đó là 
Khiêm. Khổng Tử nói Dịch không tổn mà ích, nên tổn tự 
tốn, cuối cùng lại ích. 

Trên đây là ví dụ Khổng Tử nói về "dịch", là tài liệu 
ghi lại rất quý. 

2. Lấy truyện lịch sử Ân Thương để giải.thích 
"Chu địch" 

"Chu dịch hoàng thị nghĩa" chú viết : 

Thuyết khuynh nhượng vương viết dịch viết hồ thiếp 
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thủy nhu kỳ vĩ, Thử ngôn Thuỷ chỉ dịch, chung chi nan dã. 

Vũ Vương thắng nhà Ân, bắt hai tên giặc, hỏi: nước 
ngươi có yêu ma không? 

Một tên giặc đáp : nước tôi có yêu, nghĩa là thấy trời 
mưa máu biết nước có yêu ma. Tên kia cũng nói đó là yêu. 
Song đó không phải là lớn, yêu ma của nước tôi rất lớn : 
con không nghe lời cha, em không nghe lời anh, phép vua 
không ai hành theo. Vũ Vương lạy tạ, đó không phải là 
quý tên giặc mà là quý lời nói tên giặc. Đó là lời của một 
đang giẫm lên đuôi cọp. 

Đây là dịch chủ của Lã Bất Vi tướng nước Tần. Đoạn 
này là mượn việc hỏi đáp giữa Vũ Vương và hai tên giặc 
nhà Ấn để phản ánh tai hoạ do nữ yêu tạo ra, nêu rõ Kinh 
dịch mượn văn từ lịch sử. 

Lại như "Chu dịch Đổng Thị nghĩa" giải thích " phục 
sơ cữu phục tự đạo hà kỳ cữu". 

Lỗ Hoàn công quên lo lắng mà hoạ đến thân. Tề Hoàn 
lo lắng mà lập nên công danh. Từ đó suy ra phàm người có 
nỗi lo mà không biết lo là xấu, có nỗi lo mà biết lo thì tốt. 

Đây dẫn Khuynh nhương vương đối với đoạn dịch 
thuyết này giải thích là con cáo lội nước, đuôi bị ngập 
nước, tượng trưng "Thuy chi dịch, chung chi can dã". 

3. Sự bảo tồn đối với Hán dịch tượng số dịch 

Ví như "chu dịch Lỗ cung nghĩa" chú : "Càn long vật 
dụng, khôn lý sương kiên băng âm thuỷ ngưng dã, thuần 
chí kỳ đạo chí kiên băng dã". 

Dịch chép : rồng còn tìm ẩn thì chưa dùng nghĩa này 
là ngày 12 tháng 11 dương khí còn tiềm tàng nên chưa 
được làm tuy nuôi căn rễ của vạn vật nhưng âm khí còn ở 
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trên, nước đóng băng, dương khí bế tắc nên thành mùa 
đông, nên nói đạp trên băng dày, âm bắt đầu tụ. Từ tháng 
5 khí âm bắt đầu có đến tháng 11 thì băng dày. 


II. ĐÁNH GIÁ 

"Ngọc hàm sơn phong tập dật thư tục biên Tam 
chủng" đối với bổ khuyết của tác phẩm dịch, đối với sự bảo 
tồn của dịch học có giá trị rất lớn. 


9. "HUÀNG THỊ DẬT THƯ KHẢ0. HÁN HỤC 
ĐƯỪNG KINH BIAI. DỊCH L0ẠI" 
(Hoàng Sảng - đời Thanh) 


"Hoàng thị dật thư khảo . Hán học Đường kinh giải. 
dịch loại" tập hợp 34 loại Kinh dịch, bổ sung phần văn bị 
mất của Kinh dịch từ đời Tấn đến đời Đường, cống hiến 
rất lớn cho dịch học. Vì thế nó được là một trong ba viên 
ngọc quý trong việc bổ sung cho dịch học cổ đại. 

I. KHÁI LƯỢC 

"Hoàng thị dật thư khảo" là di thư của Hoàng Sảng đời 
Thanh để lại. Toàn bộ bao gồm, "Hán học đường kinh giải" 
112 loại, "Thông vĩ" 72 loại, "tư sử câu thẩm" 84 loại, "thông 
chí đường kinh giải" 17 loại, cộng lại loại, gồm 7393 thiên. 

Tất cả 34 nhà dịch chú. "Hoàng thị đật thư khảo. dịch 
loại"; "Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư. dịch loại" và "Hán 
nguy 21 gia dịch chú" là 3 tác phẩm lớn để khảo cứu dịch 
cổ đại. 

II. GIÁ TRỊ HỌC THUẬT 

Sách đã thu thập dịch chú 34 loại. Bao gồm từ đời 
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tiền. Tần, đời Chu cho đến đời Đường. Trong đó, ngoài tử 
hạ dịch truyện, Mạnh, Kinh, Mã, Duẩn, Vương, Dư, Diêu, 
Cán 9 nhà dịch chú, Lưu đẳng dịch chú có thể hợp vào với 
"Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư. dịch loại", "Hán Nguy 
21 gia dịch chú". Ngoài ra "Càn Khôn dịch" "hệ từ sơ" của 
Lưu Hiến, "dịch âm chú" của Triết dư, "Dịch chú" của 
Phạm Trường Sinh cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho 
nghiên cứu. 

Nhất là trong sách trong loại thông vĩ con thu thập 
toàn bộ dịch vĩ. Bao gồm một cuốn dịch vĩ, và tác phẩm 
của Trịnh Huyền, ví dụ :"Dịch càn tạc độ Trịnh Thị chú 
nhất cuốn", "dịch thị loại mưu Trịnh thị chú nhất cuốn", 
"dịch khôn linh đồ Trịnh Thị chú nhất cuốn", "dịch can 
nguyên tự chế ký Trịnh Thị chú nhất cuốn", "dịch biện 
kinh bị Trịnh Thị chú nhất cuốn", "dịch kê lãm đồ Trịnh 
Thị chú nhất cuốn" và "dịch Thông quái nghiêm Trịnh Thị 
chú nhất cuốn" và "dịch thông quái nghiêm Trịnh Thị chú 
nhất cuốn". 

Có thể làm tài liệu tham khảo để nghiên cứu "dịch vĩ", 

lII. ĐÁNH GIÁ 

"Hoàng thị dật thư khảo" đã bảo tồn 34 loại tác phẩm 
dịch, nhất là "Thông vĩ" đã bảo tổn toàn bộ "dịch vĩ", có giá 
trị quan trọng để nghiên cứu dịch học. 


510. "THÔN HÍ ĐƯỜNG KINH 6IẢI.DỊPH LUẠI” 
(Thành Đúc - đời Thanh) 


I. KHÁI LƯỢC 


Sách đã thu thập tác phẩm dịch 39 loại. Ngoài Tử Hạ 
dịch truyện là tác phẩm dịch đời Chu, số còn lại là tác 
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phẩm dịch thời Tống Nguyên. Vì vậy, nó là văn hiến tham 
khảo quan trọng để nghiên cứu dịch học thời Tống 
Nguyên. Sách này Khang Hy năm thứ 19 (1680) đã có bản 
khắc Thông chí đường và Đồng trị đời Thanh năm thứ 12 
(1837) có hai loại bản 1n của Thư cục Việt Đông. 

Khác với "Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư" nó không 
phải là di tập tác phẩm dịch Hán Nguy mà là tổng tập tác 
phẩm dịch của 2 thời đại Tống Nguyên. 


II. ĐÁNH GIÁ 


"Thông chí đường kinh giải.dịch loại" là văn hiến 
tham khảo chính để nghiên cứu dịch học Tống Nguyên. 


811. "N§0C HÀM SỮN PHÙNG TẬP DẬT THƯ. 
KINH BIÊN DỊ0H LOẠI” 


"Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư, Kinh biên dịch 
loại" là tác phẩm bổ sung những dật văn với quy mô lớn 
nhất. Có tác dụng quan trọng trong việc ghi chép dật văn 
từ Hán đến Đường, và việc bảo tổn dịch học, là văn hiến 
quý giá cho việc nghiên cứu dịch học Hán Đường. 

I. KHÁI LƯỢC 

"Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư" là một tác phẩm 
tập hợp, do Mã Quốc hàm đại Quang trung đời Thanh thu 
thập, 594 loại là một cuốn tập hợp quy mô đồ sộ. Nó chủ 
yếu thu thập sách cổ đã tản mát trước đời Đường. Có ba 
bản chính, một bản Quang tự năm thư 9 đời Thanh (1883), 
một bản in lại (1884) và bản (1884) của Sở Nam thư cục. 

Trong đó, dịch loại thu thập 65 loại gồm 81 cuốn. Bao 
gồm Liên Sơn, Quy tạng, Tử hạ truyền đến Đường. dịch. 
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Hầu như thu thập được toàn bộ tác phẩm dịch đã thất tán 
từ đời tiền Tần đến đời Đường. 

Tác giả Mã Quốc Hàm, tự Trúc Ngộ, người Lịch 
Thành, tiến sĩ Đạo Quang Nhâm Thìn, mất năm 64 tuổi. 
Xuất thân từ nhà nghèo hiếu học, khi là tú tài, mỗi khi 
thấy sách lạ là tự tay chép lấy, làm quan huyện lệnh với 
số lương ít ỏi ông vẫn tích cóp mua được ð57 ngàn cuốn 
sách. Mặc dù vậy, ông vẫn dày công tìm kiếm, những thu 
thập đô sộ của ông giúp các học giả sau này có những 
nguồn tham khảo rộng rãi mênh mông. 

II. CỐNG HIẾN VỀ MẶT HỌC THUẬT 

"Ngọc hàm sơn phòng tập dật thư. dịch loại" là tác 
phẩm có quy mô lớn nhất, hầu như những tác phẩm từ đời 
Hán đến đời Đường đều được tập hợp lại, có tác dụng bảo 
tổn văn hiến cổ rất quan trọng. Ví dụ : Liên Sơn, Quy tạng 
dịch đã mất từ đời Hán đã được thu thập mà phạm vì thu. 
thập rất rộng, điều đáng qúy nhất là cuối sách có luận 
thuyết của nhiều tác giả, có thể làm tài liệu tham khảo để 
nghiên cứu Liên Sơn dịch, quy tạng dịch. 

Như phần phép tam dịch trong "Nhựt tri lục" của 
Tiên vũ chép : 

Chu nguyên thăng tam dịch bị di chép : 2 thiên Viên 
Sơn, từ quẻ phục đến quẻ Càn là bàn về dương; từ quẻ cấn 
đến quẻ Khôn là bàn về âm, gồm 11520 kế sách, phần cuối 
2 thiên hệ nói về 11520 kế sách này. Trong Liên Sơn chép 
về giữ phép tắc, trong Nghiêu điển cũng chép mùa hạ giữ 
phép tắc. Như vậy, xem các sách đều nêu giữa thống nhất 
của Kinh Dịch. 

Ngoài ra sách còn thu thập được những thuyết đã 
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mất mát của nhiều tác giả dịch học đời Đường Hán như : 
Tủ Hạ, Lưu An, Mạnh Hỷ, Lưu Biểu, Vương Túc, Diêu 
Tín, Cán Bảo...ông cũng thu thập tư tưởng học thuật chính 
của họ. 

Ngoài ra còn có thêm phần phụ luận thuyết của 
nhiều tác giả, mỗi sách ông đều có lời tựa, khảo chứng, 
bình luận, giải thích. 

Như bài tựa nhỏ trong "Qui tàng" khảo chứng sách 
"Qui tàng" một quyển quy tàng thiếu phần chú Thái bộc 
chưởng tam dịch trong "chu lễ. Xuân quan" chép : (1) Liên 
Sơn; (2) quy tàng; (3) chu dịch. Trịnh Nguyên chú, Qui 
tàng : mọi vật không gì không qui về và tàng ẩn trong đó. 
Trịnh chú chép sách âm dương đời Ân có Qui Tàng. Đó 
cũng xem Qui Tàng là dịch đời Ân. "Hán thư.Nghị văn chí" 
không chép. Trong kinh bạ đời Tấn mới có. Nguyễn Hiếu 
tự thất lục chép Qui Tàng là sách bói vặt có 13 quyển. 

Ví dụ : đối với hàm nghĩa của Quy tạng ông có dẫn 
giải của tác giả khác. Dẫn Trịnh Huyền chú : Quy tàng 
giả, vạn vật mạc bất quy nhĩ Tang vu Trung. 

Hoặc là đối với "Tử Hạ dịch Truyện", Mã quốc Hàm 
khẳng định dịch truyền là do đệ tử Khổng Tử viết. 

Đệ tử Trọng Ni truyền dịch truyện, Hán chí không 
chép. Vương Kiểm Chí dẫn thất lược của Lưu Hướng: dịch 
truyện do Tử Hạ, Hàn Anh chép. Tuấn Húc trong Kinh bạ 
chép Tử Hạ truyện 4 quyển, đầu đời Đường rất coi trọng 
sách này. Dịch Thuấn của Tăng Nhất Hàng, Chánh nghĩa 
của họ Khổng Thích văn của họ Lục đầu dẫn nó. 

Lại như đối với "Chu dịch Mạnh Thị chương cú" trong 
"Tựa" đã ghi lại quan hệ giữa Mạnh Hỷ và thuyế quái khí. 
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"Hán thư. Nghệ văn chí" có 11 thiên của họ Mạnh, 
Kinh phòng khác với 66 thiên của họ Mạnh, Kinh phòng. 
Đoàn gia 11 thiên không chép văn, Nguyễn Hiếu tự chép 
một quyển trong 10 quyển của Kinh Phòng. 

Tuỳ Đường chí đầu chép 10 quyển; họ Lục chép 12 
quyển (hiện nay đã mất). Trong chính nghĩa thích văn đầu 
dẫn, họ Triêu, họ Lữ, đều dẫn một quyển, có thể khảo 
chứng ở ba nhà họ Phí. 

II. ĐÁNH GIÁ 

Sách đã thu thập 6Š loại tác phẩm dịch đã mất mát 
từ đời Hán đến đời Đường, mỗi bài ông đều có tựa đề bình, 
có rất nhiều tác phẩm đời Đường, ví như "Kinh điển dịch 
văn" của Lục Đức Minh, "Chu dịch chính nghĩa" của 
Khổng Dĩnh Đạt và "Chu dịch tập giải" của Lý Đỉnh Tác. 
Ngoài ra ông còn dẫn "Hán thượng dịch truyền" của Chu 
Chấn đời Tống hoặc của Hứa Cẩn, Lã Thị... 

Tư liệu của sách thật đáng tin cậy, giải thích rõ ràng, 
là văn hiến quý để nghiên cứu dịch học Hán Đường. 


12. "KINH HỌC THÔNG LUẬN. DỊCH KINH"” 
(Bì Tích Thuy-đời Thanh) 


"Kinh học thông luận" là một điển tích quan trọng 
nghiên cứu dịch học, trình bày một cách toàn diện, tình 
tuý dịch học, đặc biệt nêu bật quan hệ giữa Khổng Tử và 
Kinh Dịnh. 

I. KHÁI LƯỢC 

"Kinh học thông luận" là tác phẩm của Bì Thụy đời 
Thanh, bao gồm "dịch kinh" "thư kinh" "Thơ kinh", "Tam 
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lễ", "Xuân Thu" là loại hình thuật chuyên đề. 

II. CỐNG HIẾN VỀ MẶT HỌC THUẬT. 

Đối với "dịch kinh" đã liệt ra 30 chuyên đề để giải thích. 

1. Nhấn mạnh quan hệ biện chứng giữa dịch và 
bất dịch. 

Sửa Kinh trước phải biết nghĩa chính của Kinh. Đối 
với Kinh dịch, biến dịch bất dịch là nghĩa chính, hai ý đó 
tổn tại song song. Trong dịch vĩ càn tạc độ chép : trong 
một đêm dịch hàng tàng ba nghĩa dịch, biến dịch, bất dịch. 
Vì thế trong hệ từ chép : hàm nghĩa của Càn Khôn có xấu, 
cửa của dịch có lệch. Càn biểu thị nhân dịch, Khôn biểu 
thị nhân giản. Dịch thì dễ biết, giản thì dễ theo đó là phép 
tắc của dịch giản. 

Tức là nhấn mạnh "dịch tuy hữu cùng biến thông cửu 
chi nghĩa, dĩ hữu biết dịch giả tải" cũng có nghĩa là "biến 
dịch chi trung hữu biết dịch giả tại", trình bày một cách sâu 
sắc mối quan hệ thống nhất đối lập giữa dịch và bất dịch. 

2. Trình bày một cách giản lược nguồn gốc của 
bát quái Phục Hy. 

Dẫn Nguyễn Tự Tông thông dịch : 

Dịch là gì? là biến kinh của thời xưa, đương lúc trời 
đất hỗn mang, người vật tiểu tuy, lợi lộc không còn, pháp 
chế lu mờ, đức của thần minh không thông, tỉnh của vạn 
vật không còn, Bào hy vẽ ra 8 quẻ, dẫn đắt trình bày phát 
triển âm dương cương nhu núi chằm lửa nước, phiền tạp 
.. nhưng thống nhất, biến nhưng thông. ñ 

Bì Tích Thuy nhấn mạnh mục đích của Phục Hy chế 
bát quái là "Khi tri tác dịch Thuỳ giáo sở dĩ lý nhân luân 
nhĩ minh vương đạo chi nghĩa hô" 
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3. Luận chứng về mối quan hệ giữa Khổng Tử 
và "dịch kinh" 


Bì Tích Thuy cho rằng : lục kinh bao gồm "dịch kinh", 
vì đức Khổng Tử sửa gọi mới lưu truyền lại. Ông còn cho 
rằng quái điêu từ cựu do Văn Vương Chu Công viết không 
đủ minh cớ mà ông cho là do Khổng Tử viết. 

Ông nói : văn hiến thông khảo ứng thị viết : dịch tuy 
dạng vu bốc phệ, nhĩ tỉnh vi chi lý, phi sơ học sở khả ngữ, 
xuân thu tuy công kỳ ký tải, nhĩ sách thư dĩ phi dân thụ 
sở đặc cận khuy, cố dịch tượng xuân thu, hàn tuyên tử 
Thích Lỗ Thuỷ đặc kiến chỉ". Vì vậy, ông cho rằng đương 
thời "dịch" tuy đã có quái diêu nhưng không lời, mặc dù có 
những sách bốc phệ, nhưng cho đến khi Khổng Tử giải 
nghĩa rõ nghĩa lý, đưa nó hợp vào việc người, cho nên dịch 
đạo mới thành tác phẩm . Mà sự lưu truyền của "dịch" 
cũng do đệ tử của Khổng Tủ. 

Ông cũng cho rằng đối với quái từ, diệu từ cũng là do 
Khổng Tử sáng tác, ông nói :"nghi vô mình văn khả cứ, 
nhiên diệc phi tận vô cứ dã" ông cho hệ từ là do Khổng Tử 
sáng tác, còn hệ từ chi truyện là do đệ tử của Khổng Tử 
sáng tác. Cho nên ông nói : "Phàm Khổng Tử sở tác vị chi 
kinh, đệ tử sở tác vị chi tryền" 

Ông còn cho rằng Khổng Tử sáng tá: hệ quái từ, 
tượng văn ngôn mà ông tự sáng tác song tự lý giải. "Khổng 
tử tác quái từ điêu từ hựu tức đoàn, tượng văn ngôn thị tự 
tác tự giải." 

Ngoài ra, về Khổng Tử truyện dịch, ông cũng giải 
thích do Khổng Tử sửa và định ra 6 kinh, truyền thụ cho 
người, duy có Chu dịch là tường tận nhất. Sử ký trong suy 
đệ tử liệt truyện cũng nói Khổng Tử Truyện Dịch ở 
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Thương Địch, truyền cho người nước Sở..v.v. Sau khi 
Khổng Tử mất, Thương Địch truyền dịch 6 đời đến đời Tề 
Điền Hà tử... 

Theo Bì Tích Thuy với 6 chuyên đề luận thuật quan 
hệ giữa Khổng Tử và "Chu Dịch" nhấn mạnh "dịch kinh" 
và đoạn, Tượng đều do Khổng Tử viết, hệ từ, văn ngôn 
dịch thì do đệ tử của Khổng Tử viết, ông cũng cho rằng 
Khổng Tử viết đoạn, Tượng và tự tác tự giải. Ông hết sức 
nhấn mạnh Khổng Tử chế dịch, viết dịch và truyền dịch, 
tuy chưa phải chứng cứ tận gốc, nhưng trước những công 
việc khai quật nó vẫn là luận cứ có sức mạnh chứng minh 
mối quan hệ giữa Khổng Tử và "dịch". 

Ngoài ra, ông còn giải thích rõ một số tranh luận, đối 
với Hán dịch, Tống dịch, Thanh dịch, đó là những chính 
kiến của ông, là tài liệu tham khảo quan trọng để nghiên 
cứu "dịch học". ù 

III. ĐÁNH GIÁ 


Bì Tích Thuy viết cuốn "Kinh học thông luận. Dịch 
Kinh" là thông luận dịch học có trình độ cao, những đời 
sau giải thích "dịch" đã lấy đó làm căn cứ. 
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 
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